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Xã luận 


KẾ HUACH NHÀ NƯỚC NĂM 1980 VÀ 
NHIỆM VỊ (ẤP BÁCH CỦA CHÚNG TA 


'. ỐN năm qua, trong hoàn canh cực kỳ khó khăn, nhân dán 
cả nước tu đã phăn đầu rất kiên cường, hàn gần uết thương ˆ 
chiến tranh, khắc phục hậu quả của thiên tai, khôi phục uà 


phái Iriền sản uất, đáp ứng những êu cầu bức thiết của đời sống, 
bảo đảm những yêu cầu to lớn của 0iệc tăng cường quốc phòng oà an 
nình, đánh thẳng bọn Trung-quốc xâm lược, xâu dựng một bước cơ 
sở 0ật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Tuụ nhiên, 0iệc thực hiện kế hoạch Nhà nước trong bốn năm qua 
có những mặt đạt thấp; sản xuấi tăng chậm, hiệu quả kinh tế của 
sản xuất uà xâu dựng quá thấp, những mặt mất cân đối uốn có của nền 
kinh tế chưa thu hẹp lại được. Nguyên nhân cơ bản 0à sâu ca của 
những khó khăn to lớn 0ề kinh tế uà đời sống là nền kinh tế phồ biến 
còn là sản xuấi nhỏ uới năng suất lao động rất thấp, lại trải qua 30 
năm chiến tranh, 0uới những hậu quả năng nề của chiến tranh oà chủ 
nghĩa thực dân mới. Mót nguyên nhân khác là chính sách thù địch 
của bọn cầm quuền phản động Bắc-kinh câu kết uới chủ nghĩa đề 
quốc gâu cho ta những khó khăn mới. Đồng thời, thiên tai xầu ra 
liên tiếp gâu thiệt hại lớn. | 


Mặt khác, chúng ta có nhiều mặt yếu kém trong công Tác quản lú 
tinh tế, quản lÚ xã hội. Đường lối chung 0à đường lõi xâu dựng kinh 
tš của Đảng là đúng đắn, nhưng chưa được các cấp, các ngành quán 
triệt sâu sắc, nhất là chưa nắm uững đặc điềm của nền kinh l£ nước ò 
(a Irong bước đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội oà 


đang còn Dị chiến tranh de dọa. Do đó, trong 0piệc ân dụng đường lõi 
của Đăng, (lã có nhiều thiễu sót. Trong công tác quản lÚ kinh tế, quản 
l + hội còn những khuuẽt điềm kéo dài, sửa chữa chậm. Việc xtáâu 
dựng kế hoạch còn lập trung quan liêu, một số chỉ tiêu đề ra thiểu 
căn cứ thực lẽ nà khoa học; kế hoạch còn mang nặng tỉnh chắt- phản 
tán, dàn đu, thiều tập trung dứt điềm, Không cân đối đồng bộ; chưa 
kết hợp chặi chẽ kế hoạch uởi sử dụng thị trường. Chúng t!a cũng 
chạm khắc phục tình trạng bảo thủ trong oiệc cải tiến các chính sách 
cụ thề nề kinh tế, tài chính đề khuuẽn khich sản xuất phát triền. Độ 
mút quan TỤ Nhà nước 0à quán lÚ Kinh tế còn nhiều uều Kẻm. Xự chỉ 
_đạo thực hiện côn phân tán, quan liệu, kém hiệu lực. Công tác tư 
"tưởng 0à tồ chức chưa sắc bén 0uà thiêu hiệu lực, chưa gắn chặt 0ới 
các nhiệm Đụ chính trị, kinh tế, chưa đáp ứng gêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới. " 


Hiện na, nước ta ở trong tỉnh hình ừa có hỏa bình, nừa phải 
chuân bị sẵn sảng (lánh thắng những cuộc tiễn công của bọn xâm lược, 
bảnh trướng 0à bá quyên Trung-quốc ; nền kinh tế öà đời sống nhân 
đân ta đang có nhiều khó RẰhăn lớn, Trước tình hình đó, chúng ta 
cần qmán triệt đường lôi Dại hội lần thứ TỪ của Đăng oà Nghĩ quuẽt 
Hội nghị lần thứ 5 của Ban chắp hành trung ương Đáng bề ba nhiệm 
vụ chiến lược ma toàn Đảng, toàn đán, toàn quân ta phải ra sức phăn 
đấu thực hiện: 


Một là, đa mạnh sản xuất, ồn định ad bạo đảm đời sống của 
-_ nhản dân; 


Hai lò, ftăng cường quốc phòng bà an nình, sản sàng chiến đầu 
chống xâm lược, bảo 0oệ Tồ quốc ; : 


Boø là, iiếp tục xây dựng cơ sở 0ật chất kŨ thuật của chủ nghĩa 
rã hội, 

Ngoài ra, phải làm tốt các nghĩa 0ụ quốc tế đối uởi hai nước anh 
em Lào bà Carn-pu—c hía. 


Trong mắu năm trước mắt, những nhiệm 0ụ đó được cụ thê hóa 
Irong mãu nhiệm pụ cấp bách đã dược Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng đề rư là : 


— la sức đầu mạnh sản xuất nông nghiệp, làn nghiệp, ngư 
nghiệp, phát triền sản xuất hàng liêu dùng 0à xâu dựng một số cơ sở 
công nghiệp nặng then chốt, gắn liền oởới các ngành kề trên, nhàn 
Irước hết bảo đảm ững chắc nhu cầu 0è lương thực, thực phàm, 
hàng tiêu dùng thông thường oà tăng nhanh nguồn hàng xuấi khầu, 
ồn định à bảo đảm đời sống của nhân dân. 


_— Luôn luôn chủ động oà sẵn sàng chiến đâu, đậptan niữững 
cuộc tiến công của bọn xâm lược, bảo ouệ uững chắc Tồ quốc ; tăng 
cường giữ gin an ninh chính trị bà trật tự an toàn xã hột. 


— Phải động phong trào cách mạng của quần chúng sôi nồi, liên 
tục đầu mạnh sản xuối, thực hành tiết kiệm, chẳm lo đời sống, phái 
huu nhân lõố lích cực, đồng thời kiên quuết khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực trong hoại động kinh tế uà xã hội, nhất là lệ ăn cắp, 
hối lộ, ức hiếp quần Nà 2 


Nhiệm 0ụ chung của kế hoạch .V lá nước năm : 1980 là tập TT SỨC 
- lực vào những mục tiêu then chốt, đặc biệt là phải có những chủ trương 
và biện phép mạnh mẽ, kiên quyết, đem lại hiệu quả thiết thực nhằm 
t hực hiện thẳng lợi các nhiệm nụ cấp bách đó, 


Kế hoạch Nhỏ nước năm l980 là sự bố trí hợp lý nhịp độ phót. 
triền của cóc ngành kinh tế, bỏo đớm cho nền kinh tế tiến lên một 
cách vững chắc, vừa thực hiện những nhiệm vụ cắp bách, vừa tích cực 
chuẩn bị cho bước phát triền mạnh mẽ cho những năm sau. Kế hoạch 
đó thề hiện tỉnh thần cách mạng tiến công, đồng ihời mang tính khoa 
học vỏ hiện thực, cố gắng bảo đảm cân đối đồng bộ nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho 0iệc khơi dạu những nhân lố mới, khắc phục những 
khó khăn, liêu cực. Ninh nghiệm bón năm qua đã chỉ ra rằng nếu 
7 chỉ Hiêu kế hoạch không càn đòi oới những điều kiện thực hiện L hì sẽ 
gâu thêm những Rhó hRhăn, nều Rhóng tính toán chặt chẽ hiệu quả thì 
sẽ dẫn đến lãng phí 0à thiệt hại cho nền kinh lẽ. 


Đề thực hiện các nhiệm pụ cấp bách mà liội nghị lần thứ 6 của 
Đan chặp hành trung ương Đẳng dã đề ra, Rẽ hoạch Nhà nước năm 
1980 nêu lên nhiệm 0uụ hàng đầu là thật sự tập trung cao độ lực lượng 
của cỏ nước vào nhiệm vụ phái triền nông nghiệp 0ở trên mặt lrận 
nông nghiệp, phải lập trung sức trước hết 0do sản xuất hương thực, - 
thực phàm, đồng thời đâu mạnh sdnt xuat nguyên liệu cho công nghiệp 
)uà nông sản xuất khâu. Ngoài lực tượng của hợp tác xã sản xuất 
tông nghiệp 0a nòng đán, cần hu động tất cả lao động có thề huụ 
động được của cơ quan, xí nghiệp, quản đội, trường học tham gia 
sản xuốt lương thực. Từng huuện, từng tỉnh, ouới Ú thức trách nhiệm 
cao nhất phải phăn đầu đạt các chỉ liêu kế hoạch oề sản xuất 0à thu 
mua lương thực đã đề ra. Toàn bộ nèn kinh tế phải tập rung sức 
phục 0ụ một cách thiết Ihực oà có hiệu lực cho nóng nghiệp. Việc 
thực hiện những chính sách do Nhà nước mới bạn hành gần đâu đã 
bước đầu phát huu lác dụng tích cực thúc dd sản xuất nóng nghiệp. 
(an chỉ đạo tốt 0iệc thực hiện các chính sách ấu, uốn nắn kịp thời 


những lệch lạc, dề phát huụ mạnh mẽ hơn nữa tác dụng của các ° 
chính sách đã 0à sẽ Hếp tục ban hành. 


_— Tồ chức thực hiện tốt Nghị quuết Hội nghị lần thứ 6 của Trung 
tơng Đảng 0ề phát triền công nghiệp : sản xuất hàng tiêu dùng 0à công 
nghiệp địa phưrơ ng. 


Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là Uới Liên- 1ỏ 0đ 
các nước anh em khác trong Hộột đồng tương trợ kinh tế, thực hiện 
nghiêm chỉnh các hợp đồng kú kết uới nước ngoài, nông cao nhanh 
năng lực xuốt khẩu là một hướng lớn của kế hoạch Vhà nước năm 
1980 cần được quán triệt sâu sắc trong hoạt động khinh tế của các 
ngành, các địa phương 0à cơ sở. Eˆu tiên nhập khầu 0ật tư cho piệc 
sản xuất hàng xui khầu, chấn chỉnh 0à tăng cường tồ chức vuấãi 
khầu. Chính sách khuuẽn khich xuất khầu là rất quan trọng đề động 
Điên các ngành, các địa phương 0à cơ sở sản cuất, kinh doanh mặt 
hàng xuất khầu; các ngành, các địa phương Đà cơ sở phải tàn lực 
khai thác mọi khả năng xuất khâu, tiến tới tự cán đối được ngoại 
tệ cho nhu cầu nhập khầu của mình. 


Công tác xây dựng cơ bỏn phải được sắp vếp phù hợp ới khả 
_ nàng Đề 0ốn 0à 0ật liệu tảu dựng, kiên quuết khắc phục tình trạng 
phân lán 0ốn, làn đều, tàu dựng kéo dài, gà ra nhiều lãng phí. E*u 
tiên đầu tư cho 0piệc bảo đảm thực hiện các nhiệm 0ụ cắp bách pà cho 
các công trình công nghiệp năng phục 0ụ trực liềp cho các nhiệm 0ụ 
đó. Tập trung sức hoàn thành dứt điềm các công trình trọng điềm 
đang xâu thrng, tính toán chặt chẽ thời hạn khơi công xaâu dựng các 
công trình tới, nhất là những cỏng trình phải xâu dựng liền tục 
Irong nhiều nắm. .Vưừng xâu dựng những công trinh chưa có hiệu 
qua chắc chắn hoặc không đủ điều Riện nguyên liệu khi đi nào sản 
+uất... Vhững Lhiết bị chưa có điều kiện xâ lắp phải được bảo quản 
Iốt. 

Trong tình hình nguyên liệu, ạt liệu, thiết DỤ, phụ tùng có khó 
khăn, sản xuốt công nghiệp phỏi sắp xếp cho phù hợp với nhu cầu 
và khỏ năng, heo hướng đầu mạnh các ngành tạo ra nguyên liệu, 
bật liệu nà phụ tùng (như than, gỗ, xi-măng, phản bón, cơ khí...), 
bảo đảm điện cho nhụ cầu sản xuất oà vàu dựng ; ra sức phát triền 
công nghiệp sản vuất hàng tiêu dùng oà hàng vuấi khâu, đạc biệt chú 
trong các ngành công nghiệp, thủ còng nghiệp 0à liều công HỘI HỤP sản 
xuất bằng nguyên liệu Iron trước. 


Tảng cường cóng tác lưu thông, phản phối, tạo ra bước chuyền 
biến căn bởỏn trong việc thu mud, nắm nguồn hàng trong tay Nhò 
nước, bảng chính sách ồn định nghĩa oụ gắn oới hợp đồng hai chiều 


0à mua thêm theo giá thoa thuận ; bảo đảm cho được yêu cầu lương 
thực của khu uực Nhà nước, nguyên liệu nông sản, lâm sản, hải sản 
cho công nghiệp 0à xuất khầu. Việc phân phối oật tư, hàng hóa cho 
các địa phương phái cân đối oới kế hoạch thu mua bà mức đóng góp 
của địa phương cho các như cầu của trung trơng, khắc- phục lối phân 
phối bình quân giữa các địa phương, lách rời kế hoạch cung ứng oật 
tư. hàng hóa 0uởi kế hoạch thu mua 0à giao nộp sản phầm. Việc tăng 
cường công tác thu mua, nắm nguồn hàng. tô chức lưu thông 0ật tư, 
hàng hóa đòi hỏi ngành thương nghiệp phái chuuèn biến mạnh mẽ 
Đề lồ chức, kinh doanh, nhất là ở cấp huyện. Trước mãi, piệc cấp 
bách là tô chức lại hệ thống thương nghiệp cặp huyện theo hướng 
thống nhất chỉ đạo công tác thu mua 0à cũng ứng 0ật tư, hàng hóa 
trên địa bàn huyện đề bảo đảm 0iệc thực hiện hợp đồng hai chiều 
giữa Vhà nước oà nông dân. Tăng cường quản lú oật tư, hàng hóa. 
Riên quuếẽt ngăn chặn 0à trừng trị tệ tham ô, lấu cắp tài sản xã hội 
chủ nghĩa, đầu cơ tích trữ, buôn gian bán lận. 


Tiếp lục tăng cường một cách có trọng điểm cơ sở vội chát kỹ 
thuật đi đôi với chắn chỉnh tô chức quản lý củo ngành giao thông vận 
tôi, chuyền hướng mạith sang piệc sử dụng +e súc Đ0ậi kéo 0à thuyền 
buôm. Sớm ban hành chính sách năng lượng cho phù hợp uới tình 
hình mới ; kiên quyêi gii1n mức tiên dùng văng dầu, đặc biệt là trong 
lĩnh bực không sản xuãi. 


Tổ chức sử dụng tốt lao động rong từng cơ sở, từng địa phương, 
từng ngành; diều chỉnh hợp lÚ oiệc phân bố lao động giữa các 0uùng ; 
đọng 0iên lực lượng lao động cả nước đầu mạnh sản xuất nà sẵn sàng 
chiến đấu, đồng thời tiếp tục sửa đồi các chính sách nhằm khuuẽn 
khích mọi người hãng hải sản xuổi, tăng năng suốt lao động ; điều 
chỉnh mọt bước 0iệc phân phốt 0à phân phốt lại Phu nhập quốc dân 
qua chính sách gïó cả. tiền lương, tài chính. nhằm ồn định thu nhập 
bả đời sống của công nhân, 0iên chức nà nông dân lao động, đồng thời 
khác phục một bước cơ bản tình trạng bọt chỉ ngân sách, Đội chỉ Hồn 
mặt. Dâu là một phương hướ nợ quan trọng đề cải Hiến các chính sách 
kinh tế, theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa Da mặt lợi ích (lợi ích 
của vã hội, của lập th ðd của cá nhân người lao động), khuuén khích 
người lao động hăng hỏi sản xui. làm nhiều hưởng nhiều, đồng thời 
báo đảm cho Nhà nước nắm đtrợc nguồn hàng. Trong tình hình sản 
uất côn thấp, cần tập trang sức giải quUếi uấn đề sản cuấi ðà phán 
phối lương thực. thực phầm cố gắng đền mức cao nhất gidi quyết 
những nhu cầu bức Thiết nè hàng liều đùi ; đối Đới những nhu càu, 
khong báo đảm được, cần giải thích cho nhàn đàn hiều bà thông cd1n 


Ở lãi cả các ngành, các địa phương bà cơ sở, trong câu dựng kế 
hoạch cũng như trong quá trình thực hiện kế hoạch, phôi gắn 
chặt nhiệm vụ xây dựng kinh tế với việc tiếp tục tiến hành cỏi tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam vò hoàn thiện quan hệ sảỏn xuốt mới trong 
cỏ nước ; đồng thời, phải luôn luôn kết hợp chợt chẽ kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế, b¿o đảm các yêu cầu bề củng cỗ quốc 
phỏng 0à an nình, sẵn sàng chiến đâu bảo pệ Tô quốc. 


- 


Trên đau là những tư tường chỉ đạo cơ ban trong 0iệc xâu dựng 
bà chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 1980, nhằm báo đảm thực hiện 
những nhiệm pụ cấp bách trước mắt. Phương hướng chung Tà trên cơ 
sơ phát huy mọi khỏ năng của cóc thành phần kinh tế, bằng mọi 
quy mô vò hình thức tổ chức, vận dụng linh hoạt các chính sóch kinh 
tế, mà tận dụng lao động, đát đai, rừng, biên, cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện có và sẽ có, làm cho sỏn xuất bung ra từ mọi cơ sở, mọi ngònh, 
mọi địa phương trong cỏ nước. Khâu máu chốt củo sự bung ra đó 
chính là bung rø từ sản xuốt nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
_trước hẻt là sẵn xuắt lương thực, thực phôm, đồng thời tạo ra nguồn 
nguyên liệu clio công nghiệp thực phảnn, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng nả hàng xuất khẩu. Sự chuyên biến mạnh mẽ bề sản xuất 
ba thu 1mnua lương thực, thực phẩm sẽ tác động tốt đến nhiều ngành 
sản xuất khác, tạo ra cho nên kinh tế quốc dán thế đi lên pững chắc 
trơn. Nhiệm 0ụ cấp bách của năm Í9S0 đòi hoi các ngành, các cấp 
Lhái sự tập trung sức phục 0ụ nông nghiệp, thê hiện bàng những biện 
pháp cụ thề, thiết thực 0à có hiệu lực: lập rung oạt tự, tiền tốn, 
tập trung chính sách khuuến hhích phát triền sản xuất, lập trung 
cán bộ nà lập trung sức chỉ: đạo của các cấp ủU Đăng 0à cơ quan Vhủ 
nước. Yêu cầu lập trung cho nông nghiệp đòi hót phái đồng thời coi 
trọng các ngành, các mặt hoạt động trực tiếp phục oụ nòng nghiệp; 
trong đó phải đặc biệt chủ ý các cơ sở công nghiệp nàng tác động 
lớn đến nóng nghiệp như tiện, than, cơ FẰhí, phản bón, 0.0, 


Đề cho kế hoạch được xâu dựng 0ửừa tích cực, ừn 0ững chắc 0à 
bảo đảm hoàn thành loàn điện, tạo ra một sự chuyên biến rõ rệt 
qrong nền kinh tế năm 1980, làm đà cho sự phát triền kinh lễ trong 
những năm sau, 0iệc tăng cường chỉ đạo xây dựng vò thực hiện kế 
hoạch có ý nghĩa cực kù quan trọng. Nẽ hoạch năm {980 »à những 
năm sau nhất thiết phái được và đựng Tót từ cơ sở 0d huyện, Kế 


hoạch của cơ sở phải thực sự là chương trình hành động do quần. 
.Chúng râu đựng uà thực hiện uới tình thần làm chủ tập thề. Chúng 
ta nhấn mạnh piệc xâu dựng ké hoạch của huyện theo yêu cầu giải 
quUết tốt các cân đối trên địa bàn huuện, Irước hết là cán đối lao 
động, đất đai, cân đối lương thực. thực phầm, cân đối quan hệ trao 
đôi hai chiều giữa Nhà nước 0à nông dân. Trong piệc cân đối lương 
thực, thực phàm, huyện phải cố gắng đền mức cao nhất trang trải 
nhu cầu của địa phương, nhu cầu của các cơ sở thuộc [rung ương 0à 
tỉnh tại địa bàn huuện, đồng thời đóng góp phần tích cực nhất 0ào 
cân đối lương thực, thực phầm chung của Nhà nước. Một số huyện 
có nhiều diện tích câu công nghiệp, có nhiều lao động làm nghề cú, 
nghề muối, nghề rừng cũng phải phần đấu tự giải quuẽt cân đối 
lương thực oới mức cố gắng nhãit, nhưng không 0ì thế mà ảnh hưởng 
xấu đến 0iệc phát.Iriền các ngành, nghề được phân công theo quy 
hoạch. Phần lương thực còn thiếu thì tỉnh điều hòa đồ giải quyết. 


Trong xâáu dựng cũng như thực hiện kẽ hoạch, chú Irọng kết 
hợp kế hoạch hóa với việc vộôn dụng quan hệ thị trường; lấu kế 
hoạch làm công cụ chủ gẽu đồ quản lÚ nền kinh lẽ quốc dân; mặt: 
khác, sử dụng rộng rãi các quan hệ hàng hóa — tiền lệ, quan hệ thị 
trường phù hợp uới đặc điềm nước ta hiện nau, khác phục tình trạng 
ôm đồm, tập trung quan liêu, Fùm hãm Rhhả năng lao động sáng lao 
của nhân dân lao động. _ 


Vhiệm 0ụ trước mắt rất to lớn 0à cấp bách trong khi tình hình 
kinh tế nà đời sống có nhiêu khởớ khăn lớn; một số điều kiện oạt chải 
cần thiết cho sản xuất, xâu dựng pà đời sống eo hẹp hơn mẫu năm 
trước. Trong tình hình đó, ấn đề quụet định là phái phói động cho 
được phong tro cách mạng của quồn chúng gắn chặt với tăng 
cường sự-lốnh đạo của Đỏng và công tóc quỏn lý kinh tế, quản lý 
_ xã hội của Nhà nước. Phong trào cách mạng đó phải được thề hiện 
trong khi the thì đua lao dộng sản xuất, thực hành tiết kiệm, phải 
đưa tới kết qua cụ thô là tăng năng suát lao động ở từng cơ sở, lừng 
địa phương 0à lừng ngành, nhằm hoàn thành thẳng lợi kế hoạch 
hủ nước. Đi đói oới công tác giáo đục, động piên chính trị, ấn đề 
mũu chốt lúc nàu là tiếp tục sửa dòi, bộ sung các chính sách kinh lẽ, 
các chẽ độ quản lý nhằm phát huy tác dụng mạnh mẽ của các đòn 
bầu kinh lš đối 0uới phong trào lao động sản xuất {rong ca nước. 
Iöng thời tắt cả các ngành, các cấp phát bảo đám các điều Riện cần 
¡ hiết cho sản xuấi của cơ sở. phái hết sức chăm lo đến đời sống của 
quan chúng lao động. 

Công tác quản lú kinh tế, quản lý vã hội nhất thiết phải chuuền 
biến một bước mạnh mẽ. Vhững hiện tượng buông lòng quản Tử, 
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những tình trạng làm ăn nô trách nhiệm, không tính toán hiệu quả 
kinh tế, phô trương, lãng phí, những hiện lượng liêu cực lrong tá ‹ 
hội, nhất là ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng... phải được xóa bỏ 
tội cách kiên quušt. Mọi ngành, mọi cấp, mỗi cán bộ, đẳng uiên đều 
phải nhận thức rõ tình hình mới sà nhiệm 0ụ mới, phấn đấu pươn 
tên làm hết trách nhiệm của mình, gương mẫu chắp hành các chính 
sách của Dảng »à Nhà nước, kiên quế! ngăn ngừa 0à cóa bỏ các hiện 
ttrợng Ihoúi hóa, biền chữit, chống tư tưởng bàng quan, địa phương, 
cục bộ. chống những biều hiện bị quan, liêu cực cũng như chống 
khuunth hướng nôn nóng, thoát lụ thực lẽ. Công tác tư tưởng, công 
tác tồ chức pà cán bộ phải được tăng cường theo kịp yêu cầu của 
Tthiệm pụ chính trị, kinh tẽ. | 


⁄ 


(2húng ta bước oảo năm Ñ80 0uới niềm tín lưởng bà phân khởi 
tHỚI, DỚI quUết tâm mới. Nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi 
những, nhiệm pụ của kẽ hoạch Vhd nước năm 1980, tạo ra một bước 
chuuền biền rõ rệt Irong kinh tế oà đời sống, lập thành tích xuất sắc 
đề kụ niệm một cách xứng đáng những ngàụ lịch sử 0oẻ 0ang của 
nhàn dân la 0à của Dáng ta trong năm 1960. 


ĐỀ CƯƠNG 
Kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành 


lập Đảng cộng sản Việt - nam 


ÁCH mạng Việt-nam, đưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta, đã trai qua 
một chặng đường dài nửa thế kỷ. 
Chiến đấu liên tục theo con đường 
đo Đẳng vạch ra, nhân dân ta đã 
gianh được biết bao thắng lợi vẻ 
vang. Sau ba cao trào cách mạng rộng 
lớn (19530 — 1931, 1956 — 1939, 19410 — 
1945), nhân dân ta dã làm Cách mạng 
Thang Tám thành công ; tiến hành hai 
cuộc kháng chiến anh dũng ròng rã 
30 năm đánh thắng hai đế quốc xâm 
lược Pháp và Mỹ. giải phóng dân 
tộc, thống nhất nước nhà, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; góp 
phân vào sự nghiệp giải phóng của 
hai đân tộc anh em Lào và Cam-pu- 
chia. Nhân dân ta lại đã đánh thắng 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
phần động Trung-quốc và góp phần 
đập tan chế độ diệt chủng ở Cam-pu- 
chia, bảo vệ hòa bình, độc lập dân 
tộc của cả ba nước Dỏng-dương. 

« Trong lịch sử làu dài của mình, 
đân tộc ta đã làm nên biết bao chiến 
công oanh liệt, đem lại nhiều đôi 
thay cho đất nước, bồi đắp nên non 
sông hùng vĩ, hun đúc và đề lại cho 
chúng ta những truyền thống vẻ vang. 
Nhưng chưa có thời kỷ nào trong đời 


sống xã hội nước ta lại diễn ra những 
biến đồi sảu sắc với tâm vóc to lớn, 
với nhịp độ đồn dập như thời gian 
qua, thời kỷ mà quyền lãnh đạo cách 
mạng thuộc về Đẳng ta, đội tiên 
phong của giai cấp eông nhân Việt- 
nam. Có thề nói, những năm tháng 
lịch sử ấy đã kết tỉnh và phát triền 
tất cả những gì là tính hoa nhất, vĩ 
đại nhất, đáng tự hào nhất của dân 
tộc ? (1). 


Những thắng lợi vĩ đại mà nhân 
dân ta đã giành được trong nửa thẻ 
kỷ qua gắn liền với sự ra đời và hoạt 
động của Đăng ta, Đảng Mác — Lê-nin 
vững mạnh của giai cắp công nhân 
Việt-nam, một đội ngũ kiên cường 
của phong trào cộng sản quốc tế. 


Kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành lập 
Đảng. những người cộng sản, giai cấp. 
công nhàn và nhân dân tà vô cùng từ 
hào và phăn khởi ôn lại quãng đường 
chiến đấu vẻ vàng, khẳng định 
những thắng lợi và thành tích, tông - 
kết những kinh nghiệm quý báu, bồi 


(J) Lã-Duàần : * Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam ›, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nọi, 
1976, tập 2, trang 644. 


{ 


dưỡng ý chí cách mạng, nâng cao 
hơn nữa trình độ chỉnh trị và lý 


động thực tiễn đề xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 


luận, sức chiến đấu và năng lực hoạt chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


I 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VẺ VANG 


Dan tộc ta có lịch sử dựng nước 
và giữ nước lâu dài. Ông cha ta 
đã lán lượt tiến hành hàng chục cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tô quốc, đánh thắng những 
đội quân xâm lược tàn bạo, giữ vừng 
aon sông đất nước. sảng tạo nên một 
nền văn hóa rực rỡ và đề lại những 
truyền thống rất tốt đẹp. 

Giữa thế kỷ thứ 19, vào thời kỷ 
tan rã của chủ nghĩa phong kiến, 
nước ta bị chủ nghĩa đế quốc Pháp 
xâm lược và thống trị. Nhiều thế hệ 
đã đứng dạy chống ách áp bức của 
chủ nghĩa thực dàn nhưng dẻu thất 
bại, vì chưa có con đường đúng đán 
phù hợp với sự phát triền của xã hội 
loài người trong thời đại mới. 

Tháng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười Nga mở ra kỷ nguyên 
mới cho loài người, đồng thời chỉ cho 
dàn tộc Việt-nam con đường giải 
phóng đất nước, giải phóng xã hội, 
đi vào trào lưu tiến hóa của lịch sử. 
Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, tức là Chủ 
tịch Hö-Chí-Minh, người cộng sản 
đầu tiên của Việt-nam, đã truyền bá 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào nước ta. 


Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin với phong trào công nhân và 
phong trảo yêu nước Việt-nam Lạo ra 
một sức mạnh mới về chất, dắn đến 
sự ra đời của Đẳng cộng sản Việt-nam, 

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã khẳng 
định ngay từ lúc dầu: « Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc 
không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản » ()), 
Người sáng lập Đăng và người thầy 
của cách mạng Việt-nam đã sớm giải 
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quyết một cách đúng đắn vấn đề 


then chốt của cách mạng giải phóng 
dân tộc trong thời dại mới: gắn 
liên cách mạng giải phóng dân 
tộc với cách mạng vô sản thế 
giới. 

1 —- Sự ra đời của Đảng cộng 
sản do Hò Chủ tịch sáng lập, lãnh 
đạo và rèn luyện, đánh dấu 
bước ngoặt cơ bản trong lịch sử 
cách mạng Yiệt-nam. 


Với nền văn hóa rực rỡ của mình 
đã hình thành và phát triền trong 
quá trình lao động xây dựng cuộc 
sống, đấu tranh chống giai cấp phong 
kiến thống trị và chồng ngoại xâm, 
với truyền thống thiết tha yêu nước, 
nhăn đân Việt-nam đã tìm đến và 


tiếp thụ mau chóng chủ nghĩa Mác —. 


Lê-nin, tư tưởng tiên tiến nhất của 
loài người. Sinh ra ở một nước thuộc 
địa, tuy lực lượng còn nhỏ bé, « giai 
eấp vô sản Đòng-dương không những 
chíu ách bóc lột tư bản, lại chịu cả 
ách đân tộc áp bức nữa, nên rất hăng 
hải cách mạng, và hiện thời muốn 


giải phóng cho mình, giai cấp vô sản - 


Đông-đương phải giải phóng cho toàn 
thề dân tộc khỏi xiềng xích của đế 
quốc chủ nghĩa» (Nghị quyết Hội 
nghị tháng 11-1910 của Bạn chấp hành 
trung ương Đẳng) 3). Ra đời sau 
thắng lợi của Cách mạng Tháng 


Mười Nga, không bị tác động bởi 


cúc khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa; 


(2) Hồ.Chíi.Minh: Tuyền tập, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 705. 

(3) Văn kiện Đảng, tập 3, Hà-nội, trang 
152. 
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giai cấp công nhân Việt-nam đã sớm 


thấm nhuằần tỉnh thân cách mạng của: 


chủ nghĩa Mác — Le-nin kết hợp với 
thực. tiễn đấu tranh dân tộc, đấu 
tranh giai cấp và trở thành giai cấp 
lãnh đạo duy nhất của phong trào 
cách mạng Việt-nam. Đẳng cộng sản 
Việt-nam, sinh ra trong lòng một dân 
tộc dấu tranh kiên cường đề tự giải 
phóng và là con để của giai cấp công 
nhân Việt-nam triệt dê cách mạng, đã 
mạu chóng trở thành đội tiên phong 
anh dũng của cách mạng nước ta. 


Ngay khi Đẳng mới thành lập, bản 
Luận cương chính trị, 
bản Dự thảo cương lĩnh năm 
1930, đã giải quyết đúng đắn 
những vấn đề cơ bản về chiến 
lược và sách lược của cách 
mạng Việt—-nam. Đảng khẳng định 
cách mạng Việt-nam là một cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản kiều mới 
do giai cấp vô sản lãnh đạo diễn ra 
trong thời đại cách mạng vô sản đã 
thắng lợi ở Liên-xô, phong trào dàn 
chủ và phong trào giải phóng dân tộc 
ở các nước đang phát triền, chủ nghĩa 
đế quốc đã đi sâu vào một cuộc tông 
khủng hoảng gay gát. Luận cương 
chính trị chỉrõ cách mạng Việt-nàm 
phải qua hai giai đoạn: cách mạng 
đân chủ tư sẵn và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Luận cương xác định vai 
trỏ lãnh đạo của giai cấp công nhân 


và lực lượng cách mạng nòng cối. 


là công nông. giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa giai cấp và dân 
tộc, giữa nhiệm vụ chống đế quốc và 
nhiệm vụ chống phong kiến, giữa chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, v.v. Nhờ có con đường 
đúng đắn đó, phong trào cách mạng 
đã dàng lên như bão táp ở thành thị 
và nông thôn trong cả nước, làm cho 
kẻ thủ hết sức hoảng sợ. 


2 — Cao trào cách mạng 1930— 
1931, mà đỉnh cao là Xo-viết 
Nghệ — Tinh thè hiện khí thế 
tiền công của cách mạng Việt- 


tức là 


nam sau khi có sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản. 


Cao trào đó chứng minh sự xuất 
hiện những lực lượng mới đã chính 
thức bước lên vũ đài chính trị và sẽ 
quyết định vận mệnh của đất nước. 
Lân đầu tiên trong lịch sử cách mạng 
Việt-nam xuất hiện một phong trào 
cách mạng thật sự có tính quần chúng 
rông lớn lấy công nông làm nền tầng, 
đo Đẳng của giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Cao trào đó đem lại cho quần 
chúng còng nòng lòng tín ở năng lực 
cách mạng to lớn của mình. Chính vì 
vày mà sau đó, tuy bị để quốc khủng 
bố dữ dội, những thành quả của cao 
trào vẫn giữ vững được. Nó đã chuần 
bị đất và gieo hạt giống tốt cho những 
cao trào cách mạng tiếp theo, đã “rèn 
luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng 
Tháàng Tám thắng lợi sau này ». (1) 


3 — Thời kỳ Mặt trận dân chủ 
19356— 1939 đánh đầu một bước 
nhảy vọt mới của phong trào cách 
mạng Việt-nam và một bước 
trưởng thành của Đảng. 


Vận dụng Nụhị quyết Đại hội lần 
thứ VII của Quốc tế cộng sản, Đăng 
rất quan tâm vấn đề lập Alặt trận 
thống nhất. Với lực lượng cơ bắn của 
cách mạng đã được hình thành từ thời 
kỷ 1950 — 1951 và được khôi phục sau 
những năm bị khủng bố gắt gao, nắm 
vững thời cơ Mặt trận nhân dân lên 
cầm quyên ở Pháp, Đẳng kịp thời 
chuyên hướng hoạt động cho phù hợp 
với tình hình mới, thành lập Mặt trận 
dân chủ Đông-dương, tÒ chức được 
hàng triệu quần chúng công nhân, 
nòng dân, thanh niên, trí thức cùng 
các tầng lớp nhân dân tiến bộ khác 
đấu tranh bằng các hình thức phong 
phú và lính hoạt, kết hợp chặt chẽ 
công khai và bí mật, hợp pháp, nửa 
hợp pháp và bất hợp pháp, chống áp 
bức bóc lột, đòi quyền lợi hắng ngày 


-~ 


(4) Hš.Chí-Minh : Tuyền táp. nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, l960, trang 770, 
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và quyền tự do đân chủ cho nhân đân 
Sau đó, trong thời kỷ chiến tranh 
thế giới thứ hai, Đảng đã thành lập 
Mặt trận Việt-minh. Thắng lợi to lớn 
của Đăng trong thời kỷ Mặt trận dân 
chủ chuẩn bị lực lượng mới và trận 
địa mới cho eao trào cứu nước rộng 
lớn những năm 1940 — 1945. Cao trào 
1930 — 1931 là cuộc tông diễn tập đầu 
tiên ; cao trào 1936 — 1939 là cuộc tông 
diễn tập thứ hai dân đến Cách mạng 
Tháng Tám. 

4 - Cách mạng Tháng Tám 
tháng lợi viết nên một trang sử 
vàng chói lọi của dân tọc Việt- 
nam. 

Như Hồ Chủ tịch đã nói: « Chẳng 
những giai cấp lao động và nhân đàn 
Việt-nam ta có thê tự hào, mà giai 
cấp lao động và những dân tộc bị áp 
bức nơi khác cũng có thề tự hào rằng 
lần này là lần dầu tiên trong lịch sử 
cách mạng các dân tộc thuộc địa và 
nửa thuộc địa, một Đẳng mới lỗ tuôi 
đã lãnh đạo cách mạng thành công,đã 
nắm chính quyền cả nước " (5). Cách 
mạng Tháng Tám đánh dấu một bước 
ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc Việt- 
nam, mở ra một kỷ nguyên mới : ký 
nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội. Sau thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám, nhân dân ta từ người mất 
nước trở thành một dân tộc tự do; 
Đảng ta từ một Dảng bãt hợp pháp 
trở thành Đăng lãnh đạo chính quyền 
Nhà nước ; nước ta tử một nước thuộc 
địa. nửa phong kiến trở thành một 
nước độc lập và dân chủ nhân dàn 
đầu tiên ở Đông— Nam châu Á. Cách 
mạng Tháng Tám phát huy và làm 
rạng rỡ truyền thống lịch sử kiên 
cường, bất khuất, đoàn kết chống xâm 
lược của dân tộc ta. Quá trình chuần 
bị và tiến hành cuộc Tông khởi nghĩa 
thắng lợi Tháng Tám năm 1915 của 
nhân dân ta đã sáng tạo những kinh 
nghiệm phong phú, góp phần làm giàu 
kho tàng kinh nghiệm của cách mạng 
thế giới. Những kinh nghiệm quý báu 
của Cách mạng Tháng Tám càng phát 


I3 


huy giá trị trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp và sau đó trong cuộc 


_kháng chiến chống Mỹ. 


Cuộc đấu tranh đề bảo vệ và củng 
cố chỉnh quyền cách mạng đã điễn ra 
vô cùng phức tạp. Đất nước ta nằm 
giữa vòng vây của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động. Chính quyền 
cách mạng lúc đầu còn non trẻ, lực 
lượng vũ trang mới được tồ chức, 
trình độ trang bị thấp kém, lại phải 
đương đầu với một quân đội nhà nghề 
của một đế quốc đã thống trị nước ta 
gần một trăm năm. Trước những thử 
thách gay go đó, Đảng đã lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh rất anh dũng và 
vận dụng sách lược rất lĩnh hoạt,đánh 
thắng từng kẻ thủ, lần lượt làm thất 
bại mọi âm mưu của chúng, tranh thủ 
thời gian tăng cường lực lượng. chuän 
bị chiến đấu lâu dài cho đến thắng 
lợi. 

5 — Với Đại thắng Điện-biên- 
phủ năm 1954, việc kết thúc chín 
năm kháng chiến cực kỳ gian, 
khò nhưng rất anh dùng của 
nhân dân và quân đội ta chống. 
thực dân Pháp, được đế quốc 
Mỹ giúp sức, đã chấm dứt vĩnh 
viễn ách thống trị của chủ nghĩa 
thực dân eũ trên đất nước ta và 
mở đàu thời kỳ phá sản của nó 
trên phạm vi toàn thế giới. 


Tung lợi oanh liệt: dỏ mở đường 
cho miền Bắc hoàn toàn giải phóng 
bước vào thời kỷ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất Tô quốc. 


Sau hơn 20 năm đấu tranh gian khô, 
vừa xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội ở miều Bắc, vừa đấu tranh 
giải phóng hoàn toàn miền Nam. làin 
thất bại cuộc chiến tranh xâm lược 


(5) Hä-Chí-Minh : Tuyền tá, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 26. 


của đế quốc Mỹ, nhân dân ta đã LÔ 
rõ khí phách anh hùng và nghị lực 
phi thường, Đảng ta, một Đăng thống 
nhất lãnh đạo một đất nước tạm bị 
chia cắt làm hai miền, tiến hành đông 
thới hai nhiệm vụ chiến lược, the 
hiên sinh động bản chất cách mạng 
hết sức kiên cường và năng lực sáng 
tạo đồi đào, giải quyết đúng đắn 
nhiều vấn đề hết sức khó khăn về 
chính trị và quân sự, tư tưởng và tô 
chức, đề đánh thắng hoàn toàn tên đè 
quốc đầu sỏ trong một hoàn cảnh quốc 
tế cực kỷ phức tạp. 


Dưới ảnh sáng của nghị quyết Đại 
hội lần thứ III và các nghị quyết của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
nhân đân miền Bắc đã đạt được những 
thành tưu quan trọng. Vừa khôi phục 
xong kinh tế, đang thực hiện kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất, thì tử 
năm 1965, miền Bắc phải chuyên 
hướng mọi hoạt động từ hòa bình 
sang chiến tranh: đề đương đầu với 
việc đănh phá bằng không quân của 
để quốc Mỹ. Nhờ đường lối đúng đắn 
của Đảng, nhờ tỉnh thần chiến đầu 
anh dũng và lao động quên mình của 
_ quân và dân ta, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đã hai lần đánh thắng chiến 
tranh phá hoại của Mỹ, đập tan cả 
cuộc tập kích bằng máy bay chiến 
lược B. 52 của chúng, không ngừng 
củng cố thành hậu phương vững mạnh 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Ở miền Nam bất chấp những 
biện pháp phát-xiít của Mỹ — ngụy, 
nhân dân ta đã vùng lên khởi nghĩa 
tửng phần, từ đó mở rộng cuộc đấu 
tranh thành chiến tranh cách mạng 


toản dân, toàn diện, vừa quân sự,. 


vừa chính trị, lần lượt làm thất bại 
các bước phiêu lưu quân sự và các 
chiến lược chiến tranh của Mỹ. Và 
cuối cùng, đưới sự lãnh đạo vững 
vàng và đúng đắn của Đảng, chiến sĩ 
và đồng bào miền Nam đã cùng với 
nhân đân cả nước, đánh thắng hoàn 


toàn giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay” 


sai. đưa cuộc kháng chiến thần thánh 


lịch sử giải phóng đân tộc, 


chống Mỹ, cứu nước đến thẳng lợi vô 
củng oanh liệt. 


6 — Với tháng lợi lịch sử vĩ 
đại mùa xuân năm 1975, nhân 
dân ta vĩnh viễn chấm đứt ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc 
trên đất nước ta, làm cho Tò quốc 
ta vĩnh viễn độc lập, thống nhát 
và dưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Thắng lợi đó làm 
đảo lộn chiến lược toàn cầu của 
đế quốc Mỹ và báo hiệu sự phá . 
sản không thè tránh khỏi của 
chủ nghĩa thực đân mới trên thế 
giới. 


Nhân dân ta, đưới sự lãnh đạo của 
Đẳng,đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ 
thống 
nhất nước nhà, làm tròn sứ mệnh 
thiêng liêng đối với Tô quốc và nghĩa 
vụ quốc tế cao cả của mình. Thắng 
lợi ấy sẽ “mãi mãi được ghi vào lịch 
sử dân tộc ta như một trong những 
trang sử chói lọi nhất, một biêu hiện 
sáng ngời về sự toàn thắng của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ - 
con người, và đi vào lịch sử thế giới 
như một chiến công vĩ đại của thế kỹ 
XX, một sự kiện có tầm quan trọng 
quốc tế tolớn và có tính thời đại sâu 
sắc *(6). Sự đúng đắn và sắng tạo của 
Đẳng về đường lối chính trị, đường 
lối quân sự, về phương pháp tiến 
hành cách mạng và chiến tranh cách 
mạng, tạo nên sức mạnh tồng hợp 
cực kỳ to lớn của nhân dân ta đề 
chiến thắng tên trùm hung hãn của 
chủ nghĩa đế quốc thế giới. Đảng kết 
hợp nhuần nhuyễn và thành công 
khoa học cách mạng của giai cấp công 
nhân với nghị lực chiến đấu mãnh 
liệt và sức sáng tạo to lớn của nhân 
đân ta, kết hợp trí thức cách mạng 
tiên tiến của thời đại với truyền 
thống anh hùng, tính hoa hơn bốn 
nghìn năm của dân tộc. 


(6) * Báo cáo chính trị của Đan chấp bành 
trung ương Đăng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV °, nhà xuất bản Sự thật, rÌà -nội, 


-1977, trang 2 -- 6. 
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Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. cứu nước của nhân 
dân ta càng làm sáng tỏ chân lý lớn 
của thời đại: trong điều kiện chủ 
. nghĩa xã hội đã thành một hệ thống 
thế giới và hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa đã đi sâu vào tông khủng hoảng 
và tan rã, nếu các dân tộc theo đường 
lối cách mạng và phương pháp cách 
mạng đúng dắn, giương cao bai ngọn 
cờ : ngọn cờ độc lặp đân tộc và ngọn 
cở chủ nghĩa xã hội, tập hợp mọi lực 
lượng yêu nước và tiến bộ chung 
.. quanh chính Đẳng cách mạng của giai 
cấp công nhân, đoàn kết chặt chẽ với 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa, 
với phong trào công nhân và dân chủ, 
phong trào độc lập dân tộc và nhân 
đân tiến bộ toàn thế giới, thì hoàn 
toàn có thẻ tiến hành thắng lợi cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

7 — Đại hi làn thứ IV của 
- Đảng đánh dấu một giai đoạn 

phát triền mới của cách mạng 
Việt nam. Đó là Đại hội toàn 
thẳng của sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội tông kết kinh nghiêm của 
cuộc cách mạng đân tộc đân chủ nhân 
dần ở Việt-nam khẳng định những 
thành tựu bước đầu của chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, rút ra những kết 
luận sâu sắc; xác định đường lối, 
mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa.ở nước ta, Đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đường lỗi 
phát triền kinh tế, văn hóa do Đại 
hội thông qua bao gồm nhiều vấn đề 
hết sức quan trọng về lý luận và thực 
tiến của chủ nghĩa xã hội. Thành công 
của Đại hội cô vũ toàn Đẳng, toàn 
dân, toàn quân ta bước vào cuộc 
chiến đấu mới «xây dựng lại đất 
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn? 
như lIồ Chủ tịch hằng mong ước. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 


và sự ra đời của nước Việt-nam độc: 
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lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa 
cũng là thắng lợi to lớn của. cộng 
động các nước xã hội chủ nghĩa, của 
các dàn tộc và nhân dân thể giới đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dàn chủ và tiến bộ xã hội. Đối với 
các thế lực đế quốc chủ nghĩa và 
phản động quốc tế, nhất là bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc, thì đó lại là những thất bại. 
nặng nề về chiến lược. Tất cả kẻ thủ 
cũ và mới của đân tộc ta vội vã liên 
minh với nhau đề hạn chế thắng lợi 
của chúng ta, ra sức bao vây, cô lập 
hỏng là¡n suy yếu và xâm lược nước 
ta. Bọn phản động Trung-quốc câu 
kết chặt chẽ với chủ nghĩa đế quốc, 
ra mặt phản bội, mưu toan thòn tính 
Việt-nam và bán đảo Đông-đương đề 
tiến tới chỉnh phục tất cả các nước 
khác ở Đông — Nam châu Á. Một làn 
nữa, nhân dân ta lại phải chấp 
nhận cuộc dụng đầu mới chóng 
lại chủ nghĩa bành trướng nước 
lớn Trung-quốc và đòng minh 
của chúng là chủ nghĩa đế quốc 
cùng các thế lực phản động khác, 
Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, tỉnh thần yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, nhân dân và qưản đội 
ta đã làm thất bại bước đầu chiẻ¿n 
lược phản cách mạng của chúng. Tập 
đoàn phản động Bác-kinh tưởng đã 
chọn được thời cơ tốt khi nhân dân ta 
chưa kịp lấy lại sức sau 30 năm chiến 
tranh tàn phá lại bị thiên tai nghiêm 
trọng, đề tiến công xâm lược nước ta 


-hòng buộc nhân dân ta phải khuất 


phục. Chúng sử dụng bọn tay sai Pòn 
Pốt — lêng Xa-ry, vừa thi hành chính 


sách điệt chủng ở Cam-pu-chia, vừa 


gày chiến tranh lấn chiếm đầy tội ác 
ở biên giới tây — nam nước ta. Chúng 
kich động người loa gây rỗi, cất viện 
trợ, phá hoại ta về kinh tế, rồi ngang 
nhiên huy động 60 vạn quân trực tiếp 
tiến hành một cuộc chiến tranh xâm 
lược rất dã man trên vùng biên giới 
phía bắc, và đùng mọi thủ đoạn nham . 
hiểm hòng cô lập và làm giảm uy tín 


nước ta trên trường quốc tế. Nhân 
đàn ta đã lần lượt làm thất bại những 
_ mưu đỏ gian ác của chúng, Quan vả 
dan ta đã đánh thắng liên tiếp 
hai cuộc chiến tranh xâm lược 
đo bọn cầm quyền phản động 
Trung-quốc phát động, giữ vững 
chủ quyền và toàn X*ẹn lãnh thồ của 
Tö quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
đối với cách mạng Cam-pu-chia và 
Lào, góp phân tích cực bảo vệ và 
phát triền ảnh hưởng của chủ nghĩa 
xi hội, dày 
lập dàn tộc và bảo vệ hòa bình ở 
Đông — Nam châu Á, góp phần tăng 
cxrởờng thế tiến công của ba dòng thác 
cách mạng trên thể giới. Với những 
thắng lợi ấy, chúng ta đã tạo ra được 
thế và lực mới chưa từng có cho 
cách mạng nước ta và cách mạng của 
ba nước Đông-dương, củng cỗ vững 
chắc thêm uy tín và vị trí của nước 
ta trên trưởng quốc tế. 


§ — Trải qua bốn năm phấn đấu và 
thứ thách, đưới ánh sáng của đường 
lối chung và đường lối xây dựng kinh 
tế do Đại hội lần thứ IV của Đăng 
vạch ra, nhân đân ta cũng đạt 
được những thành tựu to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghia xã hội. 

Đáng lẽ, sau khi nước nhà hoàn 
toàn độc lập và thống nhất, nhân 
dân ta có điều kiện tập trung toàn 
lực vào công cuộc lao động hòa bình, 


xây dựng đất nước, khác phục hậu- 


qua chiến tranh, khôi phục và phát 
triền kinh tế, phát triền văn hóa, từng 
bước cải thiện đời sống. Song, chúng 
ta đã phải đương đầu với biết bao 
khó khăn thử thách mới. Trong hoàn 
cảnh cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
nền kinh tế nước ta còn rất nhỏ bé 
và lạc hậu, đất nước bị mấy chục 
năm chiến tranh xâm lược tàn phá, xã 
hội còn mang nặng những hậu qua 
của chủ nghĩa thực dân mới, thiên tai 
xảy ra liên tiếp và ác liệt, chúng ta 
lại phải đối phó quyết liệt với bọn 
phản động trong giới cầm quyền 


mạnh phong trào dọc. 


^ 


Trung-quốc câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực thù địch khắc, 
luôn luôn mưu toan phá hoại và thôn 
tính nước ta. 


- Lửa thử vàng, gian nan thử sức ». 
Luôn luôn nêu cao lòng yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
quốc tế trong sáng, giữ vững truyền 
thống anh hùng cách mạng và lao 
động sáng tạo cần củ, phát huy tỉnh 
thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, 
nhàn dàn ta đã đạt được những thành 
tựu rất đáng tự hào trong việc hàn 
gản vết thương chiến tranh, chống 
thiên tai, khôi phục và đầy mạnh sản 
xuất, bảo đảm những yêu cầu tôi 
thiêu của đời sống, đầy mạnh công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền 
Nam, củng cố quan hệ sản xuất mới 
ở miền Bác, từng bước xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, phát triền mạnh mẽ sự nghiệp 
giáo dục, văn hóa, khoa học, y tê. 
Lăng cường lực lượng quốc phỏng và 
an ninh, củng cố và nâng cao sự nhất 
trí ve chính trị và tính thần trong 
nhàn dàn cả nước, 


Trên mặt trận đối ngoại, chúng ta 
đà lan lượt làm thất bại những âm 
mưu nham hiểm và những thủ đoạn 
đẻ tiện của bọn thủ địch hòng làm 
giảm uy tín và eô lập nước ta trên 
trường quốc tế, Chúng ta đã cũng cố 
vững chắc hơn bao giờ hết tình đoàn 
kết chiến đầu giữa nước ta và hai 
nước ¡anh em Cam-pu-chia và Lao. 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa 
nước tạ và Liên-xô, sir đoàn kết chặt 
chẽ và hợp tác toàn diện, làu dài giữa 
nước ta và cộng động các nước Xã 
hội chủ nghĩa, tạo thêm cho nhân 
đân ta một sức mình mới rất to lớn, 
Quan hệ quốc tế của nước taì với các 
nước độc lặp dàn Lộc, các nước trong 
phong trào không liên kết, các nước 
tư bản chủ nghĩa, các tò chức thế 
giới không ngừng mở rộng và uy tín 
chính trị,tỉnh thần của nước ta không 
ngừng được nàng củo. 


vững chắc không gì ngăn cần nồi củœ 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


"Những thắng lợi to lớn nói trên 
chứng tÖ sức mạnh và thế đi lên 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT-NAM, NGƯỜI TÒ CHỨC MỌI THẲNG 

LỢI CỦA NHÂN DÂN TA TRONG SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG 

DÂN TỘC, THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ, XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TÒ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Nhìn lại quãng đường 50 năm đấu :cộng sản Việt-nam đã xác định ngay 


tranh đầy gian khô và hy sinh đã qua, 
nhân dân ta vô cùng tự hào về thắng 
lợi lịch sử vĩ đại của mình. Đương 
. đầu với những kẻ thù hung bạo, nhân 
dàn ta đã thắng lợi oanh liệt và viết 
nên những trang sử đẹp nhất của dân 
tộc Việt-nam. Từ chỗ là người dân 
__ mắt nước, nhân dân ta đã vươn lên 

.thành người làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội, tự giác sáng tạo lịch sử. 
Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội và 
đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên 
phong trên thế giới. Cách mạng Việt- 
nam, do Đẳng cộng sản Việt-nam 
lãnh đạo, là một bộ phận quan trọng 
của cách mạng thế giới. Thắng lợi 
của chúng ta góp phần xứng đáng vào 
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc 
và loài người tiến bộ vì hòa bình, độc 
lập đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
. hội. 

1 —Những thắng lợi rực rỡ của 
cách mạng nước ta gắn liền với sự 


lãnh đạo của Đảng ta, một Đảng 


Mác —Lê-nin chân chính, doChủ. 


tịch Hồ-Chí-Minh sáng lập và rên 
luyện, tuyệt đối trung thành với lợi 
¡ch của giai cấp và dân tộc, với sự 
nghiệp chính nghĩa của giai cấp công 
nhân quốc tế và các dần tộc yêu 
chuộng tự do. 

la đởi và lớn lên trong một nước 
nòng nghiệp lạc hậu vốn là thuộc địa 
và nứa phong kiến, giai cấp công 
nhân chiếm số ít trong dàn cư, Đẳng 
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từ đầu Đảng là đảng của giai cấp 
công nhân và phấn đấu không ngừng 
nâng cao tính chất giai cấp công nhân 
của Đảng, luôn luôn có ý thức đầy 
đủ và thực hành những biện pháp có 
hiệu quả nhằm ngăn ngừa và khắc 
phục những ảnh hưởng tư tưởng và 
tác phong tiêu tư sản thâm nhập vào 
trong Đảng. Lịch sử Đẳng đã chứng 
tỏ rằng thành phần xã hội của một 
đẳng tuy quan trọng nhưng không 
quyết định tính chất Đẳng. Điều 
cơ bản nhất, nhân tố có ý nghĩa 
quyết định nhất bảo đảm cho Đảng 
thực sự trở thành đội tiên phong 
cách mạng của giai cấp công nhân là 
ở chỗ Đảng tuyệt đồi trung thành, 


_ nắm vững và vận dụng sáng tạo 


chủ nghĩa Mác— Lê-nin, Nắm vững 
tính cách mạng và tính khoa học là 


"những đặc tính cơ bản vốn có của 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin, những đặc 
tính gắn bó với nhau một cách hữu 
cơ, Đảng quán triệt nó trong hoạt 
động chỉnh trị, tư tưởng và tô chức, 
trong đường lỗi cũng như phương 
pháp cách mạng, và toàn bộ cuộc đầu 
tranh thực tiễn của mình. 


Qua cuộc đấu tranh phong phú và 
lâu đài, Đẳng cộng sản Việt-nam 
thẩm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và góp phản làm giàu thêm 
khoa học cách mạng bằng những kinh 
nghiệm mới. Đảng đã giải quyết một 
cách sáng tạo nhiều vấn đẻ thuộc về 
quv luật của cách mạng dân tộc dân 


chủ nhân dân và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa phù hợp với những điều 
kiện của cách mạng Việt-nam. Được 
soi sáng bằng học thuyết Mác — Lê- 
nín về cách mạng không ngừng và 
nắm vững chân lý lớn của thời đại là 
ngày nay độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa: xã hội không thề tách 
rời nhau, Đảng cộng sản Việt-nam 
không ngừng giương cao hai ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Kết hợp chặt chẽ đọc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội đã trở thành nền 
móng cho toàn bộ đường lỗi, chính 
sách cách mạng của Đảng. Tư tưởng 
chỉ đạo dó quyết định ngay từ đầu 
toàn bộ phương hướng chiến lược 
và sự sắp xếp các lực lượng cách 
mạng : thực hiện quyền lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, lấy liên mình 
công nông làm nền tảng, đoàn kết mọi 
lực lượng yêu nước và tiến bộ của 
đân tộc, đoàn kết với giai cấp vô sản 
và các dân tộc bị úp bức, với tất cả 
các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên 
thế giới. Sự thực hiện đường lối 
chiên lược theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin là điều kiện động viên đến mức 
cao nhÃt mọi nguồn sinh lực của đân 
tộc và tranh thủ được sự đồng tình 
và ung hộ quốc tế rộng lớn, tạo nên 
sức mạnh tồng hợp vô địch của cách 
mạng, 


Trong hoạt động của mình, Đảng 
luôn luôn kết hợp tính nguyên tắc 
về chiến lược với tính linh hoạt 
về sách lược, đưa sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta vững bước tiến 
lên. Trước những bước ngoặt của sự 
phát triển và những thử thách phức 
tạp. sự lãnh đạo của Đảng tỏ rõ tính 
vững vàng và lòng trung thành vô hạn 
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và lý tưởng cộng sẵẩản chủ nghĩa, sự 
nhạy cảm, tỉnh tế trong việc ứng phó 
với tỉnh hình mới. Từ việc xác định kế 
thủ, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược 
đến việc đề ra những chính sách cụ 
thê, khâu hiệu sách lược, hình thức 


và phương pháp đấu tranh, Đăng đều: 


tỏ rõ sự trưởng thành về chính trị. 
Trong những tình huống khó khăn, 
đương đầu cùng một lúc với nhiều kể 
thủ, Đảng luôn luôn giữ vững phương 
hướng, thực hành những biện pháp 
thích hợp, sử dụng những sách lược 


mềm dẻo, tập hợp mọi lực lượng, tập 


trung mũi nhọn vào kẻ thủ chính, phản 
hóa hàng ngũ kẻ thủ, củng cõ những vị 
trí đã giành được, chuẩn bị điều kiện 
cho những cuộc chiến đấu mới. 

« Lịch sử cách mạng Việt-nam từ khi 
có Đảng không những phát triền trên 
cơ sơ đường lối đúng đắn mà còn là 
một lịch sử phong phú về hình thức 
và phương pháp đảu tranh. Hoat động 
bí mật và hoạt động công khai, đấu 
tranh hợp pháp và dấu tranh không 
hợp pháp, đấu tranh quan chúng và 
dấu tranh nghị. trưởng, đấu tranh 
chính trị, đấu tranh quân sự và đấu 
tranh ngoại giao, khởi nghĩa từng 
phần và tông khởi nghĩa, chiến tranh 
du kích và chiến tranh chính quy, v.v. 
Đẳng ta đã vận dụng các phương 
pháp vốn có trong kho tàng kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản thế giới một cách sáng tạo, 
thích hợp với những điều kiện cụ thê 
của nước ta ® (7). 

Chính trong cuộc đấu tranh lâu đài 
qua những bước ngoặt lịch sử phức 
tạp với sự vững vàng của tư 


` tưởng chiến lược, sự tỉnh tế và mềm 


móng về sách lược, với những hình 
(hức đấu tranh và những phương 
pháp cách mạng muôn màu muôn vẻ 
đó mà Đảng cộng sẵn Việt-nam được 
tòi luyện thành một khói thép, giả 
đặn về chính tr. 

2 — Đảng cộng sản Việt-nam là 
một Đảng kiều mới của giai cấp 
công nhân, đại biều trung thành 
lợi ích và nguyện vọng của giai 
cấp và của dân tộc. 

Ngay từ khi thành lập, trong cương 
lĩnh đầu tiên của mình, Đẳng the hiên 

(7) *“Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương. Đảng tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ ÏV ?, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1927, trang 182. 


- 


sự kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa 
Mác —- Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước 
của nhân dan Việt-nam, Dảng là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân 
đồng thời là người đại biều chân chính 
của những tỉnh hoa đân tộc, kế tục 
truyền thống anh hùng và sự nghiệp 
đấu tranh vì những quyền cơ bản 
thiêng liêng của dân tộc Việt-nam. 
Là đội Liên phong chiến đấu của giai 
cấp công nhân, Đảng lấy chủ nghĩa 
Maec—Lê-nn làm kim chỉ nam hành 
động, lấy hai ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội làm chiến lược 
cơ bản. Ngay từ khi mới ra đời, phát 
huy bản chất cách mạng và khoa học, 
Đảng đã đấu tranh thắng lợi chống tư 
trưởng phiêu lưu tiều tư sẵn và tư 
tưởng cải lương tư sản, làm cho các 
loại tư tưởng sai lầm đó không ảnh 
hưởng tới quần chúng công nhân và 
nỏng dân, giữ trọn quyên lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam “trong tay giai 
cấp công nhân và chính đảng của 


mình. Đẳng đã sớm loại bố được tư, 
tưởng của bọn trốt-xkít khiêu khích 


và phả hoại, kịp thởi khắc phục hiện 
tượng thóa hiệp, không đề hình thành 
bát cứ một khuynh hướng chính trị cơ 
hội chủ nghĩa tủ ?* khuynh hoặc hữu 
khuynh nào trong Đảng, giữ vững sự 
đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng trên 
cơ sở đường lỗi dúng đắn. Qua nửa 
thế kỷ hoạt động, Dẳng ta luôn luôn 
tổ rõ là một Đảng Mác — Lê-nin trun 
thành và sáng tạo. 
3 — Đảng cộng sản Việt-nam 
luôn luôn kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản trong sáng. 
Nưay từ khi ra đời, Đăng giáo dục, 
rèn luyện cho đăng viên và nhân dân 
ta tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm cách 
mạng của các đáng anh em, đoàn kết 
với kLiên-Kô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khắc, với các đẳng cộng 
sìn và công nhân chân chính. với 
phong trào độc lập dân tộc và nhân 


dân tiến bộ toàn thế giới, Đảng đã xác 
định và kiên trì thực hiện đướng lồi 
đoàn kết quốc tế đúng đắn, do đó 
được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to 
lớn, có hiệu quả của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng, 
tiến bộ của thời đại. Đảng ta, nhàn 
dân ta vô cùng quý jrọng và biết ơn 
sự đoàn kết và ủng hộ quốc tế quý 
báu của anh em; bầu bạn trên toàn 
thế giới, coi đó là một trong những 
nhân tố quyết định thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam. Vì sự nghiệp 
cách mạng cao cả của nhân dân thế 
giới, Đẳng ta và nhân dân ta cũng luôn 
luôn đem hết sức mình làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế, bảo vệ sự đoàn kết giữa các 
lực lượng cách mạng của thời đại 
trước hết giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, các đẳng cộng sẵn và 
công nhân, bảo vệ sự trong sảng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, chống 'lại những 
khuvnh hướng cơ hội chủ nghĩa, nhất 
là khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, 
chủ nghĩa dàn tộc hẹp hỏi và chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn. 


4 — Đảng eộng sản Việt-nam cô 
sức mạnh to lớn vì Đảng luôn 
luôn gắn bó chặt chẽ với quần 
chúng, được phong trào cách 
mạng của quàn chúng không 
ngừng tiếp thêm sức mạnh, và 
được rèn luyện, thử thách lau 
đài trong thực tiễn cách mạng. 

Trong những năm hoạt dòng dưới 
ách thống trị của đế quốc và phong 
kiến, hầu hết đẳng viên hòa mình trong 
phong trào quần chúng, được rèn 
luyện trong cuộc đấu tranh không hợp 
pháp; những người bị bắt giam đã biên 
nhà tủ của đế quốc thành trường học 
cách mạng. Những cuộc khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng lâu 
đài, những nắm thánZđ đấu tranh gian 
khô đẻ củng cố, bảo vệ chính quyền 
cách mạng và xây dựng những cơ sở 
ban đầu của chủ nghĩa xã hội là những 
thử thách to lớn đối với những người 
công sản Việt-nam. Tử đó, chẳng 


những Đẳng trở thành người lãnh 
đạo chính trị tập thể sáng suốt, nhà 
chỉ huv quản sự tập thê đầy tài năng 
thao lược, mà mỗi đáng viên eũng tích 
lũy được những kinh nghiệm quý báu. 

- Từ khi Đẳng lãnh dạo chính quyền 
Nhà nước, trách nhiệm của Đẳng trước 
nhàn đàn càng nặng nề và mối liên 
hệ với quần chúng càng mở rộng trên 


mọi lĩnh vực của đời sống xi hội.. 


Đảng là người lãnh đạo thực tế đối 
với toàn xã hội, là người đẫn đầu các 
phong trào cách mạng của quần chúng 
đông đảo. | 

Có sựr lãnh đạo đúng đắn của Đảng. 
€ó bộ mày Nhà nước vững mạnh, có 
hàng chục triệu quần chúng giác ngộ 
phát huy vai trỏ làm chú tập thẻ, 
đoàn kết đưới là cờ của Đảng, thì mọi 
nhiệm vụ cách mạng, dù khó khăn 
phức tạp đến đâu, cũng có thề vượt 
qua và hoàn thành thắng lợi. 

Trải qua hoạt động thực tiền, đấu 
tranh và thử thách, đội ngũ cán bộ và 
đảng viên đã tự rèn luyện và bồi 
dưỡng cho mình những phầm chất 
cach mạng cao quý: trung thành với 
_stt nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của 
TÔ quốc và lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, đoàn kết và ký luật, dũng cảm 
và hy sinh, căn củ và giản dị, năng 
động và khiêm tốn, gắn bó mật thiết 
với quần chúng. Những phầm chất ấy 
vưa kế thửa và phát huy truyền thống 
văn hóa của người Việt-nam, vửa tiêu 
biêu cho phong cách con người mới 
của xã hội mới, thời đại mới. 

»— Sự đúng dắn về đưởng lối và 
phương pháp cách mạng gắn liền với 
việc Đảng luôn luôn nắm vững và 
vận dụng đúng học thuyết Mác — 
Lê-nin về chính đảng kiều mới 
của giái cấp công nhân vào việc 
xây dựng Đảng về tư tưởng, tò 
chức và những nguyên tắc sinh 
hoạt của Đảng. | 

- Trong tò chức và trong mọi hoạt 
động của mình, Đảng luôn luôn giữ 
vững chế độ tập trung dân chủ và 
những nguyên tắc của Lê-nin về 'sinh 


~ 


hoạt Đăng. Nhờ đó, Đẳng thực sự vững 
mạnh về tư tưởng và tô chức, toàn 
đảng kết thành một khối vững chắc 
không gøì lay chuyền nồi. Đoàn kết 
nhát trí đã trở thành một truyền 


"thống quý báu của Đảng. 


Đảng cộng sản Việt-nam có đường 
lối nhất quán đúng đắn, có truyền 
thống đoàn kết nhất trí, trước hết 
là vì Đẳng có một hạt nhân lãnh 
đạo vững vàng và từng trải, vị 
Đảng gìn giữ nguyên tắc lãnh đạo 
tập thề và.vì Đảng có một đội ngũ 
cốt cắn trưởng thành qua chiến đấu 
làu đài, được giáo dục và rèn luyện tỐI. 

Đẳng thường xuyên tiến hành phê 
bình và tự phê bình, nhằm tăng 
cường đoàn kết nhất trí trên cơ sở 
đường lối, chính sách đã được tập thề 
quyết định và những nguyên tắc sinh 
hoạt của Đẳng, giúp đỡ lẫn nhau hoàn 
thành nhiệm vụ, phê phán và khắc 
phục những biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhân tiều tư sản. 

Mối quan tâm hàng đầu của Đảng là 
không ngừng nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tò chức đăng từ 
cơ sở đến các cấp ủy đảng, chăm lo 
phát huy phầm chất cách mạng tốt đẹp 
của cán bộ và đẳng viên, đồng thời 
nâng cao kiến thức và năng lực của mọi 
người cho ngang tâm nhiệm vụ cách 
m:ìing. Trong điều kiện Đẳng lĩnh đạo 
chính quyên Nhà nước thì sự thống 
nhất của Đảng về chính trị và tồ chức. 
việc chăm lo cải thiện cơ cấu thành 
phần xã hội của đẳng, không ngừng 
nắng cao chất lượng các tö chức đẳng 
và cán bộ, đẳng viên gắn liền với việc 
kiện toàn tò chức và nâng cao 
năng lực quản lý của Nhà nước, 
gắn liền với việc xây đựng và củng 
cố các tò chức quần chúng, l: 
những điều kiện khỏng thê thiếu đề 
Đảng có thể làm tròn nhiệm vụ là người 
lãnh đạo đối với toàn xã hội trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
và báo vệ Tô quốc. Nhờ có những phầm 
chất quý báu đó, Đáng thường xuyên 
giữ vững tính năng dòng cách mạng, 
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chủ đòn 
quyết đấu tranh chống những biều hiện 
-của chủ nghĩa cơ hội, chống chủ nghĩa 
xét lại eđũng như chủ nghĩa giáo điều 
trong nội bộ Đẳng. Đảng đã thực hiện 
những biện pháp giáo đục và đấu tranh 
có hiệu quả bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Le-nin và 


trước mọi thử thách. kiên. 


chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trong 
thời gian gần đây, Đăng đã tiến hành 
công tác giảo dục trong toàn Đảng, 


-làm cho mọi người phân biệt rõ chủ 


nghia Mác chân chính với chủ nghĩa 
Mác giả hiệu, phê phán và khắc 


phục ảnh hưởng độc bại của 


chủ nghĩa Mao. 


I1 


DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT-NAM NHÂN 
DÂN TA TIẾN LÊN GIÀNH NHŨNG THẮNG LỢI MỚI 


1— Thời đại chúng ta là thời đại 
quả độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã bội trên phạm vi toàn thế 
giới, thời đại độc lập đân tộc và chủ 
nghĩa xã hội đi liền với nhau Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước Việt-nam độc lập và thống 
nhất là con đường tất yếu, phù 
hợp với quy luật khách quan của 
lịch sử và nguyện vọng tha thiết 
của nhân dân ta. «Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 


mới giải phóng được các dân tộc - 


bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới thoát khỏi ách nô lệ ®. 
Tư tưởng sáng suối của Hồ Chủ tịch, 
người học trò vĩ đại của Các Mác và 
V,I. Lê-nin ở nước ta,đã được thề hiện 
trong cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đẳng. Người khẳng định : *“ Cách 
mạng Việt-nam là một quá trình cách 
mạng không ngừng, từ cách mạng dân 
chủ tư sản do giai cấp công nhân lãnh 
đạo tiến thắng lên cách mạng xã hội 
chủ. nghĩa, không qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa ®, 

Xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội là bảo đảm cho TÔ quốc ta vĩnh 
viễn độc lập, tự đo và ngày càng phát 
triền phồn vinh, bảo đảm cho nhân 
dân lao động nước ta một cuộc sống 
văn minh, hạnh phúc, một năng lực 
ngày càng được nâng cao đề làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên và làm 
chủ bản thân. 
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Thời đại mới, thời đại mà hệ thống 
xã hội chú nghĩa đã trở thành hiện 
thực vĩ đại nhất và các dân tộc ở các 
lục địa lần lượt tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, mở ra cho nước ta những điều 
kiện khách quan .thuận lợi chưa từng 
có đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã xác 
định đường lối của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
là : 

cNám vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của ˆ 
nhàn dân lao động, tiến hành đông 
thời ba cuộc cách mạng : cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa học 
kỹ thuật là then chốt, đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây 
đựng con người mới xã hội chủ nghĩa; 
xóa bỏ chế độ người bóc lột người,xóa 
bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng 


đề cao cảnh giác, thường xuyên củng 


cố quốc phòng, giữ gin an nỉnh chính 
trị và trật tự xã hội ; xây dựng thành 
công Tô quốc Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa ; 


góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 

của nhân dân thế giới vì hòa bình, 

độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội %, _ 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta thề hiện những 
nguyên lý, những quv luật của chủ 
nghĩa xã hội gắn liền với những đặc 
điềm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội của nước ta và điều kiện quốc tế 
trong giai đoạn hiện nay. Khi quyết 
định đường lối, Đẳng đã tồng kết 
những kinh nghiệm bước đầu ở nước 
ta và tham khảo những kinh nghiệm 
phong phú của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở các nước anh em. Trong 
đường lối chung, Đảng đã xác định 
mục tiêu, động lực và chính sách cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
xác định nội dung và mối quan hệ 
biện chứng giữa ba cuộc cách mạng : 
cách mạng về quan hệ sẵn xuất, cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa họa kỹ thuật là then chốt. 
Đường lối đó chính là cương lĩnh của 
Đẳng ta trong giai đoạn mới của 
cách mạng. 


Vấn đề cơ bản nhất của đường lõi 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là 
xây dựng và phát huy chế đọ làm 
chủ tập thè của nhân dân lao 
động. Mục đích cao nhất của xã hội xã 
hội chủ nghĩa là đem lại ấm no, hạnh 
phúc cho .tất cả mọi người lao động 
trên cơ sở một nền- sản xuất phát 
triền cuo, đưa nhân dân lao động lên 
địa vị làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân. Khi đã thật 
sự làm chủ tập thể, nhân đản lao động 
sẽ phát huy tính nắng động sáng tạo 
vỏ hạn của mình trong công cuộc xây 
dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nẻn văn hóa mới và con người mới. 
Chế độ làm chủ tập thê của nhân dân 
lào động vừa là mục đích, vừa là 
động lực. là nguyên nhân đóng thời 
là kết quả của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Cơ sở kinh tế của chế độ làm chủ tập 
thề là một nền sản xuất lớn xã họi 
chủ nghĩa mang lại năng suất lao 


_động xã hội ngày càng cao, của cải 


vật chất ngày càng đồi dào. Nắm 
vững quy luật từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, quy 
luật vận động của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và các quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
xuất pháttừ những đặc điềm kinh tế — 
xã hội cơ bản của nước ta, Đảng vạch 
ra những quá trình có tính quy luật 
tiến thẳng từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thề hiện 
thành đường lối kinh tế củaĐảng, 
mà nội dung chủ yếu là : ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, kết hợp ngay từ, 
đầu công nghiệp với nông nghiệp, xây 
dựng cơ cấu kinh tế công nông nghiệp 
hiện đại; vừa xây dựng kinh tế trung 


"tương, vừa phát triền kinh tế địa 


phương, kết hợp kinh tế trung ương 
với kinh tế địa phương trong cơ cấu 
kinh tế quốc dân thống nhất; kết hợp 
lực lượng sản xuất với quan hệ sản 
xuất, bảo đảm cho hai mặt đó thúc 
đầy lẫn nhau cùng tiến lên nhịp nhàng, 
ăn khớp; kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kính tế; kết 
hợp tận dụng lao động; đất, rừng, biên 
và ngành nghề trong nước với đầy 
mạnh phân công và hợp tác quốc 
tế. : 

Muốn có một xã hội xã hội chủ 
nghĩa thật sự và hoàn chỉnh còn phải 
xây dựng nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, Đây 
cũng là một mục tiêu quan trọng của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn bó 
chät chẽ với hai mục tiêu nói trên. Phải 
xây dựng cho được những con người 
mới làm chủ tập thể, gắn bó hải hòa 
giữa cá nhân với tập thê và xã hội, ` 
đồng thời phải làm cho nền văn hóa 
mới luôn luôn trở thành cuộc sống, 
thành hành động của mọi thành viên 
trong xã hội. 


2~— Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
một cuộc cách mạng sâu sác và 
triệt đè nhất trong lịch sử, Đó là 
một sự nghiệp vô cùng khó khăn. phức 
tạp nhằm thay đồi hoàn toàn bộ mặt 
của đất nước, xảy dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nên văn hóa mới› con 
người mới xã hội chủ nzhĩ+. Sự nghiệp 
ấy lại càng khó khăn, phức tạp vì 
nước ta tiến thẳng từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, nên kinh tế lạc hậu của nước 
ta lại bị ba mươi năm chiến tranh tàn 
phá hết sức nặng nề, những vết thương 
chiến tranh chưa kịp hàn gắn, lại 
phải đương đầu với âm mưu xâm 
lược của bọn cầm quyền phản động 
Trung-quốc câu kết với chủ nghĩa để 
quốc quốc tế. 


Sứ mệnh lịch sử của Đẳng ta trong 
giai đoạn hiện nay là lãnhồ đạo toàn 
đân, toàn quân ta xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa, từng bước 
nâng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân, 


Đề làm tròn sứ mệnh về vàng ấy, 
Đẳng ta cần có thêm những năng 
lực mới và phầm chất mới. 


Đảng ta có kính nghiệm phong phú 
về cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
đàn, về chiên tranh cách mạng- Song, 
đối với Đẳng ta, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa còn là sự nghiệp mới mé. Trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đẳng 
là người lãnh đạo việc tò chức Nhà 
nước chuyên chính vô sản và chế độ 
làm chủ tập thê của nhân dân lao động, 
xây dựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
và nên văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


Jởi vậy, Đăng cần phải nhanh chóng 
nàng cao hơn nữa trình độ lý luận, 
trình đô khoa học, kế cả khoa học xã 
hội, khoa học tự nhiên, nàng cao năng 
lực hoạt động thực tiên, nhất là năng 
lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
(hủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa 
quan liệu, các bệnh chủ quan, mệnh 
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lệnh cũng như các biều hiện của chủ 
nghĩa cá nhân, chủ nghĩa địa phương. 
bản vị dang là những trở ngại trong 
đội ngũ chiên đấu của Đẳng. 

Dề xứng đáng là chiến sĩ tiên phong 
(rong giai đoan mới, mỗi đảng viên 
cộng sản phải bbi dưỡng cho mình 
một năng lực mới, một phàm 
chất mới: Nghị quyết Dại hội lần thứ 
IÝ của Dẳng nói rõ: “Dẳng ta, toàn 
thề cán bộ, đẳng viên chẳng những 
phí có đạo đức, phầm chất và trình 
đọ nhân thức ngày càng cao hơn, đặc 
biệt là về lý luận và phương pháp 
luận, về các quy luật kinh tế và quv 
luật đấu tranh giai cấp trong điều 
kiện Đăng lãnh dạo chính quyền, mà 
còn phải có năng lực mới trong lnhvực 
tỒ chức cuộc cách mạng xã hỏi chủ 
nghĩa, lĩnh vực mà hiện nav Đăng ta 
còn nhiều nhược điềm”, —„, 

Môi người cộng sản phái phát huy 
những phầm chất và truyền thống tốt 
đẹp của Đẳng, như lòng trung thành, 
tàn tụy, tâm hỏn cách mạng [rong 
sung, tỉnh thân đũng cảm hy sinh, 
tính năng động, sáng Lạo, tác phong 
khoa học, ý thức tö chức và ký luật, 
lối sống lành mạnh, giản dị. Mọi 
người đẻu phải trau dôi phầm chất 
cách mạng, nhàn sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, lấy việc làm tròn nhiệm 
vụ là hạnh phúc cao nhất của đời 
mình, khác phục mọi biều hiện của 
chủ nghĩa cá nhân, khòng ham địa vị 
và danh lợi, không ức hiếp qtHìn 
chúng, không xâm phạm tài sẵn của 
Nhà nước và lợi ích của nhàn dàn, 

Trong hoàn cảnh bọn để quốc và 
các thể lực phản động quốc tế, nhật 
là bọn phản động cầm quyên Trung- 
quốc chưa từ bó âm mừu xâm lược 
nước ta và các nước nh em lào, 
Cam-pu-chia, quân và dân ta cần phản 
luòn luôn nàng cao cảnh giác, sẵn, 
sàng chiên dấu bảo vệ Tô quốc, thì đi 
đôi với ý thức thí dua lao động xã 
hội chủ nghĩa, tỉnh thần quyết chiên, 
quyết thắng, đi đầu trong sự nghiệp 
bảo vệ Tỏ quốc, đồng thời làm nghĩa 


vụ quốc tế vẫn là yêu cầu quan trọng 
bậc nhất đối với mỗi người cộng 
sản. 


Việc nảng cao chất lượng đẳng viên. 
tăng cường sức chiến đấu của Đăng ở 
các cấp, nhất là ở tồ chức cơ sở, luôn 
luôn là nhiệm vụ đặc biệt trọng yếu. 
Căn phải qua thực tiễn cách mạng và 
phong trào quần chúng mà chọn lọc 
và phát triên vững chắc đội ñgũ chiến 
đấu của Đảng. Tô chức cơ sở là đơn 
vị chiến đấu cơ bản, là những tế bào 
của Đảng; không chăm lo tăng cường 
tồ chức cơ sở thì Đăng không thê làm 
tròn nhiệm vụ mới nặng nề và lớn 
lao : 

Đảng ta phải luôn luôn là đảng 
của trí tuệ, năng lực và phàm 
chất tót đẹp. 

3 — Đảng eần mãi mãi giữ vững 
và tăng cường mối liên hệ chặt 
ehẽ với quần chúng nhân dân Sức 
mạnh của Đăng là ở sự gắn bó mật 
thiết với quần chúng. Đảng đã lãnh đạo 
chính quyền Nhà nước và hệ thống tồ 
chức của Đảng rộng khắp mọi nơi, đó 
là những điều kiện khách quan rất 
thuận lợi đề tăng cường sự liên hệ 
giữa Đảng với quần chúng. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
người làm chủ tập thè là nhân 
đan lao động có tò chức. Nhà nước 
đo nhân dân lao động làm chủ tự mình 
tò chức ra đc thực hiện quyền làm chủ 
tập thể của mình. Đẳng là người lãnh 
đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dàn song không thể làm thay 
quản chúng. làm thay Nhà nước, Chức 
náng. quyền hạn của tô chức Đẳng, 
tò chức chính quyền và các đoàn thể 
quần chúng cần phải được thề hiện 
rõ băng những.quy chế cụ thê và mọi 
người phải chấp hành dúng. 


[Đang không có mục đích nào khác 
ta phục vụ lợi ích của nhàn dân. Đẳng 
phi luôn luồn «là người lãnh đạo 
và là người đầy tớ trung thành 
của nhân dân » như liồ Chủ tịch đã 
day. 


4 — lHliện nay, đất nước-ta đang 
đứng trước nhiều khó khăn, Những 
vấn đề cấp bách về kinh tế và đời 
sống đang đặt ra và vêu cầu dược 
giải quyết: sẵn xuất chàm phát triền, 
năng suất lao động xã hội còn thấp, 
eông tác quấn lý kinh tế, quản lý xã 
hội không tiến kịp tình hình và nhiệm 
vụ mới, đời sống nhân dân còn nhiều 
thiếu thốn. trong xã. hội còn nhiêu 
hiện tượng tiêu cực. 


Những khó khăn đó do nhiều nguyên 
nhàn khách: quan, cân eó thời gian 
tương đối dài mới khắc phục được. 
Nguyên nhân sảu xa là nền kinh tế 
của ta vẫn còn là sản xuất nhỏ, lạc 
hậu. chưa có cơ sở vật chất — kỸ 
thuật vững manh, lại phải khắc phục 


những hậu quá nặng nề của chiến 


tranh và chủ nghĩa thực dân mới, lại 
gặp nhiều thiên tai và địch họa. 
Nguyên nhàn trực tiếp và cũng là trở 
ngại lớn nhàt trên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của ta hiện này 
là chính sách thủ địch của bọn phân 
động trong giới càm quyền Trung- 
quốc câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
thường xuyên đe dọa chiến tranh, 
buộc ta phải luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu. bảo vệ Tô quốc, không thê tập 
trung toàn lực vào việc xâv dựng 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân 
đàn. ' 

Những khuyết điểm chủ quan của 
ta trong công tác tô chức và quần lý 
làm cho những khó khăn chậm được 
khác phục, những ru điểm chậm được 
phát huy. Đường lõi chung và đường 
lòi xảy dựng kinh tế của Đẳng hoàn 
toàn đúng, song chưa được thấu suốt 
trong chỉ đạo thực hiện ở các ngành, 
các cập. Những sai sót trong công tác 
quản lý kinh tế. quản lý xã hội, trong 
công tác tư tướng và tô chức đã ảnh 
hưởng tiêu cực dến quyên làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động, tính 
thần phân khởi cách mạng và tính 
nàng động sàng tạo của quản chúng. 
Đó là những khuyết điểm trong quá 
trình tiến lên. cần phái kiên quvết 
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khắc phục, và nhất định sẽ khắc phục 
được. & 

Trước tỉnh hình hiện nay, trong 
khi tiếp tục thực hiện những nhiệm 
vụ cơ bản của cách mạng nước ta do 
Đại hội lần thứ IV và các Hội nghị 
lần thứ 4 và thứ 5 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đề ra, toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quân ta phải tập trung 
cố gắng thực hiện những nhiệm vụ 
cấp bách sau đây : 

— Nhiệm vụ quan trọng nhất là 
_động viên cao độ và tồ chức toàn dân. 
toàn quân đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
nhằm trước hết bảo đảm vững chắc 
những nhu cầu lương thực và thực 


phầm, những hàng tiêu dùng thông . 


thường và tăng nhanh nguồn hàng 
xuất khầu. : 

Khần trương giải quyết những vấn 
đề cấp bách nhằm bảo đảm đời sống 
của nhân dân, nhất là ở những vùng 
có nhiều khó khăn. | 

— Bảo đảm luôn luôn chủ động 
và sẵn sàng chiến đấu, đập tan 
những cuộc tiến công của bọn 
xâam lược, bảo vệ vững chắc Tò 
quốc; tăng cường giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

— Phát động phong trào cách mạng 
của quần chúng sôi nồi, liên tục, đầy 
mạnh sản xuất, chăm lo đời sống, 
phát huy những nhân tố tích cực, 
đông thời kiên quyết khác phục 
những hiện tượng tiêu cực trong 
xã hội. 

_ — Bọn bành trưởng và bá quyền 
Băc-kinh đang mưu toan lao vào cuộc 
phiêu lưu quân sự mới đề xâm lược 
nước ta. Chúng thường xuyên gây sức 
ép VỀ quản sự, ra sức vu cáo, tìm 
mọi cách làm suy yếu và phá hoại 
nước ta. Vì vậy, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phải đi đói với bảo 
vệ Tò quốc xã hội chủ nghĩa. Hơn 
lúc nào hết toàn Đăng, toàn quân. 
toàn dân ta phải nàng cao hơn nữa 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 


phát huy những thắng lợi đã giành 


được, đũng cảm vượt qua mọi khó 


khăn, kiên quyết sửa chữa khuyết. 
điểm, tạo nên một chuyền biến mạnh 
mẽ trong tình hình kinh tế và đời „ 
sống. đưa sự nghiệp xây dựng chủ: 
nghĩa xã hội tiến lên, đồng thời phải 
khòng ngừng nàng cao cảnh giác, 
thường xuyên củng cố quốc phòng, 
giữ gìn an ninh chính trị và trật tự 
xã hội, sẵn sàng chiến đấu đề bảo vệ 
Tô quốc. . 

6 — Chưa bao giờ chúng ta có điều 
kiện trong nước và quốc tế thuận lợi 
như hiện nay. Sự nghiệp cách mạng 
của chúng ta có sức mạnh của một dân 
tộc anh hủng, bất khuất. thông minh, 
sáng tạo. có sức mạnh của chế độ làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa đang 
được xây đựng, có đường lõi đúng 
đắn, sáng tạo của một, Đảng kiên 
cường và từng trải, có một đãi nước 
độc lập, thống nhất đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, có lao động đỏi đào, tài 
nguyễn phong phú, có sức mạnh đoàn 
kết keo sơn của ba dân tộc anh em 
Việt-nam, Lao, Cam-pu-chia đã làm 
chủ đất nước của mình, có sự ủng hộ 
và giúp đỡ quốc (tế rất to lớn và toàn 
điện của Liên-xô và các nước xã hội 


_@hủ nghĩa anh em khác, của phong 


trào cộng sản và công nhàn, phong 
trào độc lập dân tộc và đân chủ trên 
toàn thế giới. Với sức mạnh tòng 
hợp vô địch ấy, nhát định nhân 
dân ta sẽ xây dựng thành công 


.chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thắng 


lợi Tò quốc xã hội chủ nghĩa. 


7 - Kỷ niệm lần thư 50 Ngày 
thành lập Đảng cũng là kỷ niện 
lần thứ 90 Ngày sinh của Hồ 
Chủ tịch và làn thứ 35 Ngày 
thành lập nước Việt-nam trong 
kỷ nguyên mới. 

Ôn lại những năm tháng gian khồ 
và oanh liệt đã qua chúng ta rất tự 
hào về nhàn dân (ta và dân tọc ta, về 
Đảng ta và Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ 


— fNem liếp trang 76) 


XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 
CÁCH MANG HÙNG MẠNH, KIÊN 
QUYẾT CHIẾN THẮNG MỌI KẺ THÙ ˆ 


Thưa các đồng chỉ oà các bạn, 
Thưa các 0ị khách thản mễn,, 


ÁCH mạng Việt-nam. 
dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản Việt- 
nam, đã trải qua nửa thế kỷ đấu 
tranh vô củng oanh liệt và thắng 
lợi hết sức vẻ vang. 

Thành quả vĩ đại nhất của quá 
trình cách mạng ấy là nhân dàn 
ta đã giành được độc lập hoàn 
toàn và thống nhất trọn vẹn cho 
Tô quốc, cả nước ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội và có một quân đội 
nhàn đân vô địch. 

Trong lịch sử dựng nước và 
giữ nước. chưa' bao giờ nhân dân 
la có một quân đội mạnh như 
ngày nay: Đây là một trong những 
nhân tố cơ bản bảo đảm Tô quốc 
ta đời đời bên vững, nhân dân ta 
vĩnh viễn sống trong độc lập. tự 
do 


LÊ - DUẦN 


Sinh ra và lớn lên trong phong 
trào cách mạng sôi nồi. rộng khắp 
và liên tục của nhân dân lao động 
nước ta, Quan đội nhan đân Việt- 
nam nøay từ đầu là một đội quản 
công nòng mang bản chất của 
giai cấp công nhân, đặt dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Tiền 
thần của nó là các đội tự vệ đỏ ra 
đời trong cao trào Xò-viết Nghệ- 
Lĩnh, là các tö chức vũ Lrang trong 
thời kỷ chuẩn bị tông khởi nghĩa. 
như các đội du kích Bie-sơn. du 
kíchNam-k, Cứu quöc quản, Việt- 
nam tuyên truyền giải phóng 
quản, du kích Ba-tơ, cùng các đội 


_du kích và tự vệ khác ở các địa 


phương trong cả nước. 

- Trên tuyến đâu của cuộc đấu 
tranh cứu nước và giữ nước, luỏn 
luôn sát cánh và đồng cam cộng 


(®) Diễn văn đọc tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
lần thứ 35 Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt-nam. 


khó với nhân dân, các lực lượng 
vũ trang cách mạng Việt-nam đã 
vượi qua những chặng đường lịch 
sử đầy gian lao thử thách và rực 
rỡ chiến công. - 

Trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, lực lượng chính trị của 
đông đảo quần chúng ở thành thị 
và nông thôn, kết hợp với lực 


lượng vũ trang cách mạng, đã tạo. 


thành sức mạnh tông hợp của 
cao trào Töng khởi nghĩa, sức 
mạnh quyết định đập tan các cơ 
quan đầu não của địch ở thủ đô 
llà-nội và các thành phố, thị xã. 
xóa bỏ.hệ thống cai trị của chúng 
ở nông thòn, giành chính quyền 
trong cñ nước. Với thắng lợi vĩ 
đại của Cách mạng Tháng Tám, 
các tö chức vũ trang của nhân 
đản ta trở thành quản đội của 
nước Việt-nam dân chú cộng hòa, 
Nhà nước công nông dầu tiên ở 
Đòng — Nam châu Á: 

Trong kháng chiến chóng Pháp, 
lực lượng vũ trang nhân đàn Việt- 
nạn, năm vững nhiệm vụ thiêng 
liệng giải phóng dân tộc và hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, dã cùng 
nhàn dàn tiến hành tháng lợi 
cuộc chiến tranh toàn dàn, toàn 
điện đầu tiên trong lịch sử hiện 
đại của đân tộc. Sau chín năm 
kháng chiến Kiện cường, các lực 
lượng vũ trang nhân dàn ta, từ 
gạv tạm vòng, súng kíp đã lập 
nén những bình đoàn hùng mạnh, 
củng toàn đản mở những trận 
tiền công rộng khấp trong cả 
nước, đản đến chiến cuộc dòng — 
xuan 1853 — 1951 mà đính cao là 
-Đại thắng Điện-biên-phủ lừng hày, 
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giải phóng hoàn toàn miền Bắc, 
đưa nửa nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt-nam, một đội quân cách: 
mạng anh hùng và sáng tạo, đã 
đánh thắng quân viễn chỉnh 


Pháp, đội quân xâm lược nhà 


nghề của một tên để quốc già Ở 
châu Âu. Thắng lợi của dân tộc 
ta trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp chấm dứt vĩnh viễn ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân 
cũ trên đất nước ta và mở đầu 
thời kỷ sụp đồ của nỏ trên phạm 
vị toàn thế giới. 

Trong kháng chiến chồng Mỹ, 
lực lượng vũ trang nhàn dân Việt- 
nam, nắm vững hai nhiệm vụ 
chiến lược là tiếp tục cách mạng 
dân tộc đân chủ ở miên Nam, đầy 
mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, nhằm mục tiêu chung 
hoàn thành giải phóng dân tộc, 
thực hiện thống nhất nước nhà. 
đưa cả nước vào con đường chủ 
nghĩa xã hội, đã cùng toàn đàn 
tiến hành thắng lợi cuộc chiến 
tranh cứu nước lớn nhất trong 
lịch sử dân tộc ta. Sau hơn 20 
năm chiến đấu cực kỳ anh dũng, 
làn lượt làm thất bại các chiến 
lược chiến tranh của AÍÿ. chiến 
sĩvà đồng bào cả nước ta đã 
giành được toàn thắng trong cuộc, 
Tông tiến công và nỏi đậy thần 
kỷ mùa xuân năm 1972. mà đỉnh 
cao huy hoàng là Chiến dịch Hồ- 
Chi-Minh lịch sử, giải phóng miền 
Nam, hoàn thành sự nghiệp độc 
lập và thông nhất Tỏ quốc. Lực 
lượng vũ trang nhàn dàn Việt- 
nam đã đánh tháng quân ÀFÿ xâm 


lược, một đội quân trang bị rất 
hiện đại của tên đế quốc đầu sỏ, 
tên sen đầm quốc tẾ âm mưu 
dùng lực lượng quân sự hùng 


mạnh của chúng hòng đẻ bẹp ' 


nhân dân ta, hủy điệt đất nước 
ta nơấn chặn chủ nghĩa xã 


hội đáy lùi phong trào cách? 


mạng của các nước, thực 
hiện mưu đỏ làm bá chủ thế giới. 
Thắng lợi của dân tộc ta trong 
cuộc kháng -chiến chống Mỹ đã 
đập tan cuộc phản công lớn nhất 
của chủ nghĩa đế quốc chĩa vào 
các lực lượng cách mạng kề từ 
sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, làm dão lộn chiến lược toàn 
cầu phần động của Mỹ, mở ra 
thời kỷ phá sản không tránh khỏi 
của chủ nghĩa thực dân mới, làm 
suy yếu hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế 
tiền công của ba động thác cách 
mạng của thời đại. 

Trong giai đoạn mới hiện nay, 
nhận rõ nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt- 
nam đã củng toàn dân giành 
thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc 
chiến tranh giữ nước ở biên giới 
tây-nam và biên giới phía bắc, 

"làm thất bại bước dầu âm mưu 
xâm lược của kẻ thù mới là chủ 
nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa 
bá quyền của bọn phản động 
trong tập đoàn lãnh đạo Bắc-kinh. 
Lực lượng vũ trang nhân đàn của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đã đánh thắng quân 
Trung-quốc xâm lược và bọn 


phản động Pôn-pốt — lêng Xa-ry 


tay sai của chúng, giữ vững chủ 


quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
Tô quốc ta, đồng thời giúp nhân 
đân Cam-pu-chia thoát khỏi họa 
điệt chủng. Thắng lợi ấy đã tạo 
ra thế và lực mới chưa từng có 
cho cách mạng nước ta và cách 
mạng ba nước anh em trên bản 
đảo Đông-đương, tăng thêm khả 
năng bảo vệ hỏa bình và độc lập 
đân tộc Đông — Nam châu Á. 

( hiển đấu hơn 3U năm khỏòng 
ngừng, không nghĩ, chịu đng 
biết bao hy sinh gian khỏ, quần 
đội ta đã cùng với nhân đân làm 
nên những tháng lợi huy hoàng, - 
giành øiai phóng hoàn toàn cho 
địt nước, @ồng thời làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế đổi với nhàn 
đàn và quản đội hài nước Lào và 
Cam-pu-chrt anh em. Chiến công. 
của quân đội và nhàn đản ta dánh 
thắng hai để quốc to là Pháp và. 
Mỹ, lại vừa giáng những dòn 
nặng vào bọn bành trướng Trung- 
quốc, góp phần quan trọng tăng 
cường các lực lượng cách mang 
trên thế øơiới đang đấu tranh vi 
sự nghiệp hòa bình, vì độc lặp 
đân tộc và giải phóng xã hội. 

Từ đỉnh cao thẳng lợi ngày 
nav, nhìn lại quá trình chiến đấu 
và trưởng thành đã qua. quân đội 
ta nhận thức sảu sắc rằng tất cã 
những chiến công và thành tựu 
của mình đều bất nguồn từ đường 
lõi cách mạng độc lập tự chủ của 
Đảng. Dường lỗi đó là sự vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lêê-nin vào hoàn cảnh cụ thê của 
Việt-nam, Không nưừửng giường 
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cao và kết hợp nhuần nhuyễn hai 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong các thời kỷ 
cách mạng, coi đó là chiến lược 
cơ bản, là nền móng của toàn bộ 
chủ trương. chính sách của Đảng. 

Nắm vững đường lối đó, Đảng 
ta đã giải quyết thành công một 
loạt vấn đề về xây dựng lực 
lượng vũ trang, về chỉ đạo chiến 
tranh và nghệ thuật quân sự trong 
chiến tranh giải phóng và chiến 
tranh giữ nước, bảo đảm cho các 
lực lượng vũ trang nhân dân 
giành từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. | 

Sử dụng bạo lực cách mạng với 
hai lực lượng: lực lượng chính 
trị quan chúng và lực lượng vũ 
trang nhân dân; liên tục thực 
hành chiến lược tiến công, phát 
triên thế tiến công từ nhỏ đến 
lớn, giành thắng lợi từng bước, 
tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 
Phát huy sức mạnh tông hợp, kết 
hợp đấu tranh quân sự với dấu 
tranh chính trị; khởi nghĩa từng 
phần, từ khởi nghĩa phát triền 
thành chiến tranh cách mạng, kết 
hợp nỏi dậy với tiến công, tiến 
còng với nói đậy ; đánh địch trên 
cả ba vùng chiến lược: rừng núi, 
nông thôn đồng bằng và thành 
tì; kết hợp ba thứ quản, kết 
hợp chiến tranh nhân dàn địa 
phương với chiến tranh của các 


bình doàn chủ lực; kết hợp 
đảnh lớn, đánh vừa và đánh 


nhỏ, căng địch ra mà đánh, 
bao vảy dịch mà diệt, vừa chiến 
dấu vừa sản xuất, kết hợp tiền 
tuyến và hậu phương; biết kiềm 
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chế địch, biết kéo địch xuống 
thang từng bước đề đánh thắng 
chúng. Đánh mạnh được, đánh 
lâu dài được, càng đánh càng 
mạnh; làm chủ đề tiêu diệt dịch, 
tiêu diệt địch đề làm chủ; làm 
chủ và tiến công, tiến công và 
làm chủ. Đánh lâu dài, đồng thời 
biết tạo thời cơ, nắm vững thời 
cơ, mở những trận tiến công 
chiến lược, làm thay đồi cục 
diện chiến tranh, tiến lên thực 
hiện tông tiến công, đè bẹp quân 
địch, giành thắng lợi cuối cùng. 

Những hình thức và phương 
pháp đấu tranh nói trên có quan 
hệ hữu cơ với nhau, tạo thành 
chiến lược tông hợp của chiến -' 


“tranh nhân đàn Việt-nam, đang 


được Đảng ta phát triền và vận 
dụng vào điều kiện mới, với 
nhiều nội dung mới, đề lãnh đạo - 
quàn và dân ta hoàn thành nhiệm 
vụ bảo vệ Tô quốc trong giai 
đoạn hiện nay. 

Các lực lượng vũ trang nhân 
đàn Việt-nam luôn luôn chiến 
thắng và lớn mạnh là do có sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng tiên 


phong, của Chủ tịch Hö-Chí-Minh 


vĩ đại, có sự nuôi dưỡng, đùm 
bọc của nhàn dân, có chế độ xã 
hội mới, có anh em, bầu bạn 
quốc tế tận tình giúp đỡ. 

Suốt mấy chục năm qua, Đảng 
ta và Chủ tịch Hò-Chi-Minh kính 
mến đã dày công lãnh đạo, giáo 
đục, rèn luyện lực lượng vũ trang 
ta, thường xuyên tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho lực lượng vũ 
trang không ngừng phát triền, 
xây dựng thành công, chiến đấu 


thắng lợi. Bác Hồ, người cha thân 
yêu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt-nam, luôn luôn 
quan tâm theo đõi từng bước đi 
của bộ đội, ân cần dạy dỗ, dìu 
đắt toàn quân vững bước tiến lên. 
Càng vui mừng về sự trưởng 
thành của quân đội ta, toàn quân, 
toàn dân ta càng tín tưởng tuyệt 
đối vào sự lãnh đạo của Đảng, 
càng tưởng nhớ công lao trời 
biên của Bác Hồ. 

Là con em của một nhan dân 
anh hùng, quân đội ta đã kế thừa 
truyền thống kiên cường của 
dân tộc được hun đúc qua bốn 
ngàn năm giữ nước và dựng 
nước, kế thừa tài thao lược của 
tô tiên ta đã từng đánh thắng 
nhiều đạo quân xâm lược hung 
hãn, lập nên những chiến công 
hiền hách. Nhân dân ta, mặc dù 
bị phong kiến, đế quốc áp bức, 
_ bóc lột, và gặp nhiều khó khăn 
về đời sống do sự tàn phá nặng 
nề của chiến tranh, vẫn luôn 
luôn hết lỏng thương yêu, dùm 
bọc các lực lượng vũ trang cách 
mạng, chịu đựng thiếu thốn đề 
bộ đội ăn no đánh thắng, sẵn 
sàng cống hiến sức người, sức 
của và những gì thân thiết nhất 
của mình cho sự nghiệp cúng 
cố quốc phòng, xây dựng quân 


đội. Nhân dân Việt-nam thật sự: 


là người mẹ hiên, người mẹ dũng 
cảm của quân đội ta, là nguồn 
gốc sức mạnh vô tận của các lực 
lượng vũ trang ta. 

Đụng đầu với những kẻ thủ 
hung ác, nhân dân ta, quân đội 
ta luôn luòn chiến thắng vì có chỗ 


dựa vững chắc là chế độ xã hội 
mới ưu việt, chế độ dân chủ nhân 
dân trước đây, chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa ngày 
nay. Nhờ có chế độ mới, chúng 
ta đã kết hợp được truyền thống 
dân tộc với sức mạnh của thời 
đại, lực lượng của nước ta với 
lực lượng cách mạng thế giới, 
tăng thêm sức mạnh của cả hậu 


_ phương và tiền tuyến, nhân lên 


gấp bội năng lực chiến đấu của 
các lực lượng vũ trang và lực 
lượng chính trị, của từng người, 
từng đơn vị, từng tö chức. Thắng 
lợi của chúng ta. xét đến cùng, 
là tháng lợi của chế độ tiên tiến 
đang lên; thất bại của quân dịch 
là thất bại của chế độ phản S9 | 
bị lịch sử lên án. 

Dân tộc ta tự hào đã sản sinh 
ra một quân đội anh hùng, «nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng ». Quân đội 
ta xứng đáng là con cháu của bà 
Trưng, bà Triệu, của Ngô-Quyền, 
Lý- Thường-Kiệt,Trần-Hưng-Đạo, 
Lê-Lợi, Quang-Trung... Quân đội 
ta xứng đáng là một bộ phận 
tiên tiến của giai cấp công nhân 
Việt-nam, là công cụ tin cậy của 
Nhà nước ta, là một trụ cột vững 


_chắc của chế độ làm chủ tập thê 


xã hội chủ nghĩa. 

Nhân ngày hội lớn kỷ niềm 
thành lập Quân đội nhân dân 
Việt nam, thay mặt Ban chấp 
hành trung ương Đảng, tòi nhiệt, 
liệi biều dương các lực lượng 
vũ trang, biêu dương toàn thề 
cản bộ, chiến sĩ đã hoàn thành 
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xuất sắc nhiệm vụ của mình 
tronơ sự nghiệp cứu nước và 
giữ nước vĩ đại của dân tộc, dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng, 

Toàn Đẳng, toàn dân, toàn 
quàn ta tưởng nhớ những cán 
bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh 
dũng hy sinh vì dộc lập, tự do 
của Tö quốc. Chúng ta gửi những 
tỉnh cảm thân vêu và lời thăm 
hỏi àn cần nhất đến gia đình các 
liệt sĩ, đến anh chị em thương 
bình, bệnh bình. 

Thăng lợi của nhân dân và 
quản đội ta cũng là thành quả của 
tình đoàn kết chiến đấu trước 
sau như một và mỗi quan hệ đặc 
biệt đã có từ lâu giữa nhân dân 
ta với nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia. Trong cuộc đấu 
tranh cách mạng hiện nay, nhàn 
dân và quân đội ta càng gắn bỏ 
chặt chẽ hơn bao giờ hết với 
nhìn đàn và quân đội hai nước 
anh em, Không một âm mưu xảo 
quyệt nào, không một sức mạnh 
tàn bạo nào có thê lay chuyền nồi 
ý chí sắt đá của nhân dân ba nước 
Việt- nam, Lào, (.am-pu-chia, phá 
hoại nồi sự liên minh chiến đấu 
giữa ba dân tộc chúng ta trong 
sự nghiệp dấu tranh vì độc lập, 
tự đo của mỗi nước. 

Môi bước trưởng thành và 
thắng lợi của quân đội và nhân 
dân tà trong mấy chục năm qua 
cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc ngày 
nay, đều gắn liền với sự giúp đỡ 
hết lòng của nhân dân và quân 
đội Liên-xô, của nhân dân và 
quân đội các nước anh em khác, 
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với sự ủng hộ và cô vũ mạnh mẽ 
của các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới. 

Nhân dịp này, chúng tôi chân 
thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đối với nhân dân và quân đội 
Liên-xô, những người đồng chí 
đã dành cho đất nước Việt-nam 
sự giúp đỡ to lớn và có hiệu lực, 
trên tỉnh thần quốc tế vô sản cao 
cả, nhằm thực hiện Hiệp ước 
Hữu nựhị, Hợp tác Việt-nam — 
Liên-xô. Chúng tôi biết ơn sự 
giúp đỡ quý báu của nhân dân và 
quản đội các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác và của tất cả 
bầu bạn khắp năm châu. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Thưing lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân 
đân ta là thất bại nặng nề về 
chiến lược của chủ nghĩa đế quốc 
và phản động quốc tế, đồng thời 
là thất bại của chủ nghĩa bành 
trướnge đại đân tộc của bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc. Những kể đeo đuôi chủ 
nohïa bá quyền ở Bắc-kinh coi 
sự ra đời và lớn mạnh của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, một nhân tố quan trọng bảo 
vệ hỏa bình và độc lập dân tộc 
ở Đòng—Nam châu Á, là trở ngại 
chính - trên con đường bành 
trướng của họ xuống phía nam. 
Họ vội vã câu kết công khai với 
chú nghĩa đế quốc, nhất là đế 
quốc Mỹ, tìm trăm phương nghìn 
kế hạn chế thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam, ra sức bao vây, 


eô lập hỏng làm suy vếu và thôn 
tính nước ta, mở đường chính 
phục tất cả các nước khác ở 
Đông— Nam châu Á. tiến lên làm 
bá chủ toàn cầu. Họ đã sử dụng 
bọn tay sai Pôn lột — lẻêng Xa-rv 
gày chiến tranh lấn chiếm đày tội 
ác ở biên giới tây-nam nước ta; 
sau đó, lại ngang nhiền huy động 
6) nghìn quân trực tiếp tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước 
ta với luận điệu phản dộng và 
ngang ngược cho Việt-nam một 
bài Học ». 

Hành động phần bội ấy đã bóc 
trần l›ö mặt thật của những người 
cầm quyền Trunø-quốc. Họ tự 
xưng là đi theo chủ nghĩa Mác — 
Ï.ẻ-nin, chủ nghĩa xã hội, nhưng 
đã chống lại chủ nghĩa Mác — 


[Lc-nin, chủ nghĩa xã hội. Họ” 


điên cuồng chống lại Liên-xò, 
thành trì của hòa bình và cách 
mang thế giới, chống lại Việt-nam, 
một dân tộc yêu hỏa bình và thiết 
tha với độc lập tự do. Họ chống 
lại phong trào cách mạng của 
nhân dàn các nước và cả trào lưu 
- tiến hóa của lịch sứ. Họ hoàn toàn 
đi ngược lại lợi ích cơ bản của 
giai cấp công nhân -và nhân dân 
lao động Trung-quốc. 

Sau bao năm chiến đấu đầy gian 
khô hy sinh, nhân dân ta không 
có nguyện vọng nào tha thiết hơn 
là được sống độc lập, tự do đề 
xảy dựng đất nước trong hòa bình, 
tạo lập một cuộc đời ấm no, hạnh 
phúc và hợp tác hữu nghị với các 
nước láng giềng, cũng như với 
các đân tộc khác trên thế giới. 
Song, trước chính sách thủ địch và 


hành động xâm lược của bọn câm 
quyền phần động Bắc-kinh. nhân 
đân ta phải đứng lên chiến dâu 
bảo vẻ Tô quốc. «Không có gì 
quý hơn độc lập tự do». Hào vệ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta chiến đấu vì thế 
hệ ngày nay và con cháu mai sau, 
vì sự nghiệp cách mạng của các: 
đàn tộc ở Đông-dương, vì hòa 
bình và an nình ở Đông — Nam 
châu Á, vỉ các mục liêu cao cả 
của thời đại.. _ 
Nhân dân ta thành thật muốn 
söng hòa bình, hữu nơghị với tất 
cả các nước. Chúng ta coi trọng 
tỉnh hữu nghị với nhân dân Trung-. 
quốc, mong muốn giải quvết hòa 
bình những vấn đề Irong quan hệ 
giữa hai nước thông qua thương 
lượng. Nhưng bọn phẩn động 
trong giới cầm quyền Bác-kinh 
dùng đàm phân đề che đậy âm 
mưu xâm lược của họ, che đậy 
việc họ đang chuẩn bị những cuộc 
phiêu lưu quân sự mới, làm tăng 
thêm tỉnh hình căng thẳng 
giữa biên giới hai nước. Họ phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
những hành dòng đó. ViệI-nam 
không xâm lược ai, song Kiên 


quyết giáng trả mọi cuộc xâm 
lược. Những kẻ deo duöỏi chủ 


nghĩa bành trướng, eõ tình di theo 
vết xe đô của bọn đế quốc, nhất 
định hứng chịu những thất bại 
nặng nề hơn nữa 

Sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng, 
toàn đân và toàn quân ta hiện nay 
là xay dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tò quác. Đề làm trỏn sử mệnh ấy. 
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xi l4 K2 nề v8 h Lá A2 
phải năm vừững chuyên chính võ 


sản, xây dựng chế độ làm chủ lập 
the xã hội chủ nghĩa toàn điện vì 
ròng khắp, tăng nhanh tiềm lực 
kinh tế và quốc phòng, ra sức thị 
đua 


tăng cường phòng thủ đất nước, 
kiên quyếL. đập tan mọi mưu đồ 

và hành động xâm lược, đồng thời 
xây dựng cơ SỞ vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đong chỉ: pa các Dạn, 


Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tö quốc Việt-nam yêu quý đòi 
hỏi phải tiếp tục xây dựng các 
lực lượng vũ trang của chúng ta 
thành một Tuân đội nhân dân 
cách mạng hùng mạnh ; một quân 
đọi có trình độ chính quy 
hiện đại ngày càng cao; một 
quân đội vừa sẵn sàng chiến 
đấn và kiên quyết bảo vệ Tò 
quốc, vừa lao động sản xuất, góp 
phần xây dựng kinh tế, 
dựng đất nước. 

Một quân đội nhân đân cách 
mạng hùng mạnh là mọt quản 
đội tuyệt đối trung thành với Tö 
quốc và chủ nghĩa xã hội, tỏ 
rõ bản chất của giai cấp công 
nhân, gắn bó máu thịt với nhàn 
đân lao động, đoàn kết chặt chế 
với bầu bạn quốc tế, quyết chiến 
quyết thắng mọi kẻ thù, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 
Bản chất nhân dân và cách mạng 
của quân đội ta phải được thê 
hiện trong mục tiêu chiến đấu, 
cơ cấu †Ö chức, cơ chế lãnh đạo 


xây 


sản xuất và tiết kiệm, ôn định 
và cải thiện đời sống nhân dàn, 


và cả trong thực hành chiến 


lược, chiến thuật. 

Ngày nay, khi cả nước đã độc 
lập, thống nhất và đi lèẻn chủ 
nghĩa xã hội, thì Tô quốc và chủ 
nghĩa xã hội là một. Quân đội 
tà phải luôn luôn giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong thời kỳ mới, 
nhận rõ chủ nghĩa bành trướng 
đại dàn lộc và bá quyền nước 
lớn Trung-quốc câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc là kẻ thù nguy. 
hiểm và trực tiếp của nhân dân 
ta hiện nay, kiên quyết chiến đấu 
và chiến thắng mọi hành động 
xảm lược của địch. Cán bộ và 
chiến sĩ ta phải nêu cao lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
thn quốc tế vô sản, tư tưởng 
làm chủ tập thê và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, hoàn thành 
nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quòc tế mà Đảng, Nhà nước 
nhàn dàn giao phó. 

Bác Hỗ dã dạy quân đội ta 
cTrung với nước, hiểu với 
dàn» (1), Đác cũng dạy quân đội 
phải «Trung với Đăng, hiếu với 
dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì độc lập, tự do của Tô quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội» (2). Bao 
giờ Bác cũng gắn liền Dẳng với 
nước, với dân, gắn liên độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội." 
Dòng lực tỉnh thần vò cùng mạnh 


(1) Thư gửi Trường lục quân Trần- 
Quốc-Tuấn năm 19418. 

(2) Bài nói nhân dịp kỷ niệm lần 
thứ 20 Ngày thành lập Quân đội nhàn 
đàn Việt-nam (12-1961), 


mẽ của quân đội ta là lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, là tình 
thương yêu nhân dân thắm: thiết. 

Bộ đội phải luôn luôn gắn bó 


với nhân dàn, thực hiện quân với 


dân một ý chí. Bộ đội phải coi 
mỗi người dân như người thân 
thiết ruột thịt của mình; phải 
đoàn kết với dân, tôn trọng, 
_ thương yêu, giúp đỡ, bảo vệ dân, 
học tập nhân dân, đồng thời nêu 
gương tốt cho dân. 

Quân đội ta là công cụ đắc lực 
của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, của chế dộ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa. Cán bộ và chiến 
sĩ phải luôn luôn tuân theo và 
bảo vệ pháp luật, tôn trọng và 
bảo vệ chính quyền, phối hợp 


hành động với các cơ quan Nhà. 


nước và các đoàn thề quần chúng. 

Quân đội ta đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, đó là nhân tố 
quyết định sự trưởng thành và 
mọi chiến thắng của các lực 
lượng vũ trang. Loàn quân một 
ý chí thực hiện nghiêm chỉnh 
đường lỗi chính trị, đường lỗi 
quân sự do Đảng vạch ra. 

Larc lượng vũ trang ta có bộ 
đội chủ lực, bộ đôi địa phương 
và dân quân, tự vệ, hình thành 
quan chủ lực và quan địa 
phương; có lực lượng thường 


trực mạnh `'và lực lượng hậu bị. 


rộng rãi ; các thứ quân, các lực 


lượng được xây dựng cân đối và 


đồng bộ, gắn bó chặt chẽ với 


nhân dân, làm chủ địa phương, - 


làm chủ cả nước. Quân chủ lực 
có các quân chủng và binh chủng 
cần thiết, hình thành những bình 


đoàn cơ động chính quy và hiện 
đại, tĩnh nhuệ và thiện chiến, có 
khả năng tiêu điệt những lực 
lượng lớn của địch, bảo vệ vững 
chắc những địa bàn chiến lược 
của ta. Quân địa phương bao gỏm 
bộ đội địa phương và dân quản, 
tự vệ; ở các tính, huyện biện 
giới còn có bộ dội biên phòng. 
Quân địa phương phải có đủ sức 
mạnh làm nòng cốt và cùng đồng: 
bào địa phương xây dựng môi 
làng bản, khu phố, mỗi xi nghiệp, 
công trường, nông trường, lâm 
trường thành cứ điềm chiến dầu, 
mỗi huyện thành pháo đài quản 
sự, môi tỉnh, thành phố thành 
đơn vị chiến lược. Các thứ quản 
hình thành lực lượng cơ động và 
lực lượng tại chỏ kết hợp chặt 
chẽ với nhau, được bồ trí hợp lý 
trong thế trận liên hoàn của chiến 
tranh nhàn đân, làm chủ vững 
chắc, tiến công mạnh mẽ. 

Một quân đội có trình độ chính 
quy hiện đại cao là một quản đội 
có tô chức hợp lý, có kỷ luật sát 
tự giác và nghiêm mình; có vũ 
khí trang bị hiện đại; làm chủ 
được khoa học, kỳ thuật quản 
sự và nắm vững chiến lược, chiến 
thuật của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tö quốc. 

Phải giải quyết tốt những vấn 
đề về tô chức, bảo đảm cho lừng 
đơn vị có đủ số quân theo biên 
chế, không thừa một người, 
không thiếu một người ; bảo dâm 
cho các đơn vị quản đội, với số 
lượng nhất định, có thê tạo nên 
hiệu xuất chiến đấu cao. Phải 


"xây dựng tô chức mạnh và từng 
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người mạnh, đơn vị mạnh và cơ 
quan mạnh, bình đoàn mạnh và 
cơ sở mạnh. Có chế độ lãnh đạo 
và chế độ chỉ huy chặt chẽ. Chấp 
hành nghiệm: chính các điều lệnh, 
diễêu lệ. chế độ, quy định của 
quân đội, nâng cao trình độ kỷ 
luật của cân bộ và chiến sĩ. Xây 
dựng tác phong làm việc khoa 
học và chuẩn xác, khẩn trương 
va nghiêm túc. _ 

Lực lượng vũ trang ta phải 
được trang bị từng bước những 
vũ khí và phương tiện chiến tranh 
ngày càng hiện đại, cá vũ khí 
phòng, chống và vũ Khí tiễn công, 
œt( phương tiện chiến đầu và bảo 
đảm chiến đấu, phương tiện chỉ 
huy và phương tiện cơ động. Vũ 
khí và trang bị phải phù hợp với 
cách đành và điều kiện chiến 
trường, với chức năng, nhiệm vụ 
và tô chức của các thứ quân, các 
quản chúng, bình chúng, 

Phái từng bước xảy dựng nền 
công nghiệp quốc phòng, rất quan 
tàm bảo dâm vật chất, kỹ thuật, 
bao đảm hậu cần cho bộ đội. Dựa 
vao sức đân, dựa vào những 
thành qua xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ớ từng dịa phương và trong 
cả nước, giải quyết tốL những 
nh cầu của các đơn vị, chấm lo 
đời sống của chiến sĩ. 

Cân bộ, chiến sĩ ta phải luòn 
luòn học tập, tích cực nàng cao 
trình độ văn hóa và khoa học, 
RÝ thuật đề làm chủ bằng được, 
sử dụng thành thạo, báo quản 
thật tốt những vũ khí và trang 
bị hiện đại phát buy cao nhất 
liệu lực của mọi thứ vũ khí và 
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trang bị kỹ thuật có trong tay, 
kẻ cả những trang bị thô sơ. 

Chiến tranh giữ nước ngày nay 
đặt ra nhiều văn đẻ mới về chiến 
lược, nghệ thuật chiến dịch và 
chiến thuật. Chúng ta cần dụa 
Vào trí thức và kinh nghiệm 
phong phú của tỏ tiên ta hàng 
nghìn năm trước, của quản và 
dân ta mấy chục năm qua. kết 
hợp với kinh nghiệm liên tiến 
của Liên-xô và các nước anh em, 
đề giải quyết thành công những 
vàn đề chiến đấu và xảv dụng 
quân đội hiện nay, phát triển lên 
mỘI bước mới khoa học và nghệ 
thuật quân sự Alác — Lẻ-nin Ở 
nước ta, khoa học và nghệ thuật 
quân sự của chiến tranh nhàn 
đàn bào vệ Tô quốc. Trên cơ sơ 
đó, nehien cứu sáng tạo những 
sách dành mới đề huấn luyện 
cho bộ đội, làm cho các thứ quân. 
các lực lượng, các đơn vị đêu 
tính nhuệ, 

Quân đòi ta phải luôn luôn nêu 
*ao tỉnh thần cảnh giác,chấp hành 
triệt đề các chế độ sẵn sàng chiến 
đấu, năm vũng tình hình dịch, 
kiên quyết đập tan mọi thủ đoạn 
phá hoại, dánh thắng mọi cuộc 
xâm lược của chúng bất kỷ thời 
gian nào. quy mmô nào, bất kỷ từ 
đầu tới và bằng lực lượng gi. 
Nân sàng chiến đấu cao là bảo 
dâm một phần quan trọng thắng 
lợi trong tác chiến. 

Bộ dội ta phải vừa sẵn sàng 
chiên dấu, vừa tích cực lao động 
sản xuất, góp phàn xây dựng 
kinh tế. löi với các lực lượng 
vũ trang nhân dần, sản sài1g 
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chiến đấu và chiến đấu thắng lợi 
bảo vệ Tô quốc là nhiệm vụ quan 
trọng nhất, thiêng Hêng nhất; lao 
động sản xuất, xây dựng kinh tế 
là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, thê hiện bản chất và truyền 
thống tốt đẹp của các lực lượng 
vũ trang nhân dân. Đó cững là 
yêu cầu khách quan của tình hình 
và nhiệm vụ cách mạng hiện nay, 

Đất nước ta còn gặp nhiều khó 
khăn do nền kinh tế phô biến là 
sản xuất nhỏ, do hậu quả của 
nhiều năm chiến tranh và bị thiên 
tai liên tiếp. Kẻ thủ lại đang tìm 
mọi cách bao vậy và phá hoại 
nước ta. Trên mặt trận kinh tế, 
cán bộ và chiến sĩ phải cỗ gắng 
sản xuất,làm ra nhiều lương thực, 
thực phầm và của cải vật chất 
khác đề cái thiện đời sống của 
bộ đội, cùng nhân dân khắc phục 
khó khăn chung của đất nước, 
Toàn quân phải tích cực học tập, 
nắm được những hiều biết cần 
thiết về kính tế, kỹ thuật, có hình 
thức tô,chức và phương thức 
hoạt động thích hợp đề vừa sẵn 
sàng chiến đấu cao, vừa sẵn xuất 
đạt hiệu quả kinh tế lớn. 

J?hảt triển kính tế là góp phần 
xa\v dựng hậu phương vững mạnh, 
xav dựng hậu cần, tại chỗ cho 
chien tranh nhân dân địa phương, 
đồng thời phục vụ cho tác chiến 
của các bình đoàn chủ lực. llậu 
phương là một trong những nhàn 
tò thưởng xuyên quyết: định 
thang lợi của chiến tranh, là 
nguÖn sức mạnh tỉnh thần của bộ 
đói, nguồn sức người, sức của cho 
tiên tuyến, bảo đảm cho quản và 


đân ta càng đánh càng mạnh. Bộ 
đội phải tích cực tham gia các mặt 
công tác ở địa phương.. làm tối ˆ 
công tác dân vận, thực hiện đúng 
chính sách dân tộc, tuyên truyền 
đường lối, chủ trương của Đẳng 
và Chính phủ, góp phần nâng cao 
giác ngộ chính trị của quần chúng. 
củng nhân dân đầy mạnh sản xuất. ' 
sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự xã hội. 

Quản đội nhân dân phải thải 
sự là một trường học lớn có sức 
hấp dân dõi với thế hệ trẻ. rèn 
luyện thanh niên thành những con 
người mới, chiến đấu giỏi, sản 
xuất tốt, có lý tưởng cao đẹp, có 
sức khỏe đồi đào, có tỉnh thần kỷ 


"luật, có tác phong khăn trương, 


có năng lực tö chức và kỹ năng 
lao động, biết xây dựng những 
quan hệ đúng đắn giữa người và 
người, đào tạo những người lao 
động tốt, những cân bộ tòi cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xa hội. 

Là nòng cốt của trường học đó, 
cần bộ quân đội phải tiêu biều 
cho chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, cho tỉnh thân xả thân vị 
Tö quốc, phải nắm vững đường lõi 
chính trị và đường lỏi quản sự 
của Đảng, khoa học và nghệ thuật 
quìn sự, khoa học — kÝ thuật 


quân sự hiện dại của chiến tranh 


nhàn đản giữ nước; phải sản bó 
mặt thiết với quản chúng, thương 
vêu, săn sóc chiến sĩ, giữ vừng 
lối sông trong sạch và giản dị, 
lội ngũ căn bộ quản đòi phải 
được tăng cường: cần bộ phải ra 
sức rên luyện, nang cao nắng lực, 


nh) 


— 


trau đồi đạo đức đề bảo đảm hoàn 
- thành mọi nhiệm vụ và làm gương 
cho chiến sĩ. 


_Thưa các đồng chỉ pà các bạn, 
Thưa các Dị khách thân mến, 


năm chiến đấu và trưởng 
thành của Quân đội nhân 
dân Việt-nam là niềm tự hào to 
lớn, là nguồn cô vũ mạnh mẽ đối 
với nhân dân và toàn thê cán bộ, 
chiến sĩ các lực lượng vũ trang 
chúng ta. . 
Những chặng đường về vang 
đã qua báo trước những thắng 
lợi rực rỡ, chắc chắn của cuộc 


hì à TT. 
đấu tranh cách mạng trong giai 


đoạn mới. 

Với tư thế những người chiến 
thắng, những người làm chủ tập 
thề, quân đội ta cùng nhân dân 
cả nước quyết hăng hái tiến lên, 
khác phục mọi khó khăn, xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, làm cho đất nước giàu mạnh, 
đập tan mọi mưu mô của kẻ thù 
xâm lược. bảo vệ vững chắc từng 
tấc đất thiêng Hêng của Tô quốc 
Viê-nam xã hội chủ nghĩa, và 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dân thế giới, 

Quân dội và nhàn đân ta, sát 
cảnh cùng quân đội và nhân dân 
các nước anh em, ủng hộ mạnh 
mẽ cuộc đấu tranh của các dân 
tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ 
và liền bộ xã hội. Chúng ta ủng 
hộ triệt đề những sáng kiến hòa 
bình mới của Liên-xô, do dòng 
chí L..I. Brê-øiơ-nép. Tông Bí thư 
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Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Xô-viết tối cao Liên-xô, 
đề ra ngày 6 tháng 10 năm 1979, 
cũng như những đề nghị xây 
dựng của Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước thành viên 
Hiệp ước Vác-sa-va, coi đó là 
cống hiến to lớn thúc đây quá 
trình củng cố hòa bình, an ninh 
ở châu Âu và -trên thế giới. 

Đề hoàn thành những nhiệm 
vụ trọng đại trong giai đoạn hiện 
nay, quân đội ta hãy ra sức phát 
huy bản chất tốt đẹp của giai cấp 
công nhân và truyền thống anh 
hùng của dân tộc, xứng đáng hơn 
nữa với lòng tin cậy của nhân 
đàn, của Đảng. 

Nhân dân ta có sức mạnh giữ 
nước vĩ đại, có chính nghĩa sáng 
ngời, có sự lãnh đạo đúng đắn 
và sáng tạo của Đảng, có chế độ 
xã hội chủ nghĩa ưu việt, có sự 
đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, 


toàn dân, toàn quân. Chúng ta có 


sự liên minh chiến đấu Việt-nam, 
Lào, Cam- -pu- -chỉa, có sự giúp đỡ, 
hợp tác của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
có sự đông tình và ủng hộ của 
loài người tiến bộ. 

Nhan dan Việt-nam anh hùng, ` 
các lực lượng vũ trang Việt-nam 
anh hùng mãi mãi bách chiến 
bách thắng _ 


Vì Tò quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta nhất định thẳng} 
Các lực lượng vũ trang cùng 


đồng bào cà nước anh SEb.2) tiền 
lên! 


NẮM CHẮC ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, 
VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 


GHỊ quyết hội nghị lần 
thứ VI của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về 
« Tình hình và nhiệm vụ 
cấp bách » đã rọi một ánh 
sảng mới, mở ra hướng suy nghĩ mới 
đề phát huy tính chủ động, sáng tạo 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta. vượt qua khó khăn, tiến lên giành 
những thắng lợi mới. 

Nghị quyết của Trung ương thúc 
đầy hành động cách mạng bung ra. 
song nếu không có quan điềm đúng thì 
sẽ phạm những lệch lạc trong việc giải 
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thích cũng như việc thực hiện nghị 
quyết trong thực tiền. Vì vậy, cần 
phải nắm vững những quan điềm cơ 
bản về đường lối của Đảng, thê hiện 
sự vận dụng các quy luật kinh tế trong 
thời kỳ quá độ tử sản xuất nhỏ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở cho 
việc quyết định những phương hướng 
và nhiệm vụ trước mắt nhằm đầy 
mạnh sản xuất, ồn định đời sống nhân 
dân, củng cố quốc phòng và an nỉnh, 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, 
và khắc phục những hiện tượng tiêu 
cực trong hoạt động kinh tế và xã hội. 


¡— XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ TRONG BƯỚC ĐI BAN ĐẦU 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đã xác 
định đường lối qƯỮu tiền phái triền 
công nghiệp nặng một cách hợp l 
trên cơ sở phát triền nông nghiệp 0à 
công nghiệp nhẹ ». Tiếp đó. Hội nghị 
lần thử II của Trung ương nhấn 
mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm 
Đụ hàng đầu. Trong điều kiện chưa 
công nghiệp hóa và sự hợp tác kinh 
tế với nước ngoài chưa mở rộng, 
chúng ta không có con đường nào 
khác là bắt đầu đi lên từ nông nghiệp. 


Phát triền kinh tế trong điều kiện 
lao động thủ công là chính, thì !œo 
động 0à đất đai, rừng, biền là hai yếu 
tố cơ bản nhất. Vì vậy, phải nắm 
vững và sử dựng tốt lao động và đãi 
đai, rừng, biên, khai thác mọi khả 
năng tiềm tàng của nông— lâm —ngư 
nghiệp, lận dụng mọi năng lực sản 
xuất sẵn có của đất nước, đề giải 
quyết nhu cầu về lương thực và thực 
phầm, cải thiện đời sống nhàn dàn; 
đồng thời tạo ra tư liệu sản xuất, xây 
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dựng cơ sở vật chất—kŸ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. CẢ nước và mỗi 
địa phương, mỗi cơ sở phải năm vững 
các nguồn lao động của mình, chủ 
động tồ chức và phản còng lại lao 
động, kết hợp lao động với dất, rừng, 
biên, bảo đảm mọi người có sức lao 
động đều có việc làm và đều phải 
làm việc, không bỏ phi một sức lao 
động nào; đồng thời phải có những 
chính sách thích đáng đề kích thích 
nhiệt tình lao động của mỗi người, 
mỗi đơn vị sản xuất. 


Chúng ta phải bất đầu từ nông 
nghiệp đề giải quyết vấn đề đời sống 
của nhân đàn ta và tích lũy cho công 
nghiệp hóa. Vì vậy, một trong những 
vấn đề mẫu chốt nhất trong công tác 
kinh tế hiện nay là phán cóng lại lao 
động 0à sử dụng tao động một cách tốt 
nhất. Bài học kính nghiệm hay nhất 
của các điền hình tiên tiến như Dịnh- 
công, Vũ-thắng... cũng là bài học về 
phân công lao động, biết phân công 
lao động hợp lý, biết kết hợp chặt chẽ 
lao động với đối tượng lao động... 
Đăng tiếc là trong khi có những cơ sở 
làm ăn giỏi như vậy, thì nhiều cơ Sở, 
nhiều huyện chưa biết phản công lao 
động như thế nào trên miếng đắt của 
mìng đề tạo ra sẵn lượng lớn nhất. 
Từ một nên nông nghiệp với diện tích 
canh tác tính theo đầu người quá 
thấp, chúng ta chẳng những phải biết 
sử dụng lao động hợp lý trên diện tích 
canh tác cũ, mà còn phải sử dụng lao 
động đề mở mang thêm điện tích canh 
tác mới đi đôi với phát triển làm 
nghiệp và ngư nghiệp. Vì vậy, phải tiến 
hành phân công lại lao động trên mọi 
vùng của đất nước. „ca 7 

Qua trình phân công lao động đó 
nều được tiến hành mọt cách hợp lý, 
kết hợp được lao động với đất, rừng, 
biển thì sẽ vượt qua được «cửa ải » 
độc canh lương thực và thiêu lương 
Nực, thiếu nguyên liệu, tạo ra bước 
phút Iriền 0ượt bậc uề nông — lắm — ngư 
"ghiệp, phát triền công nghiệp hàng 
liêu dùng và tăng nguồn hàng xuất 
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khầu. Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
trong việc phân công lao động là tạo 
ra một cơ cấu kinh tế hợp lúủ. Công 
nghiệp nhất là công nghiệp nặng phải 
phục 0ụ tối nhất cho nông nghiệp. 
Yêu cầu này cũng đặt ra với tất cả 
các ngành hoạt động khác, kề cả 
quân đội. Trung ương đã nhiều lần 
nhấn mạnh vấn đề này, nhưng đến 
nay các ngành chưa tập trung sức 
phục vụ nông nghiệp. Đó là một thiếu 
sót lớn, thề hiện không quán triệt 
đường lối của Đảng, cần được khắc 
phục. 


Từ sản xuất nhỏ tiến lên, nền kinh 
tế nước ta gồm hai bộ phận lớn là 
các ngành kinh tế—ký thuật thống 
nhất cả nước và kinh tế địa phương. 
Hai bộ phận ấy kết hợp chặt chẽ với 
nhau, nương tựa nhau đề phát triền. 

Là một tồ chức cơ bản của sẵn 
xuất lớn, ngành kinh lế — kỹ thuật 
có vai trò cực kỷ quan trọng trong 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, tíng năng 
suất lao động, chuyền lao động thủ 
eỏng thành lao động cơ khí, và tích 
lũy xã hội chủ nghĩa. Song trong 
những điều kiện cụ thể của (a hiện 
nay, việc xây dựng ngành kinh tế — 
kỷ thuật phải đi từng bước vững 
chắc, do đó càng phải quán triệt sâu 
sắc tính chiến lược của kinh tế địa 
phương trong đường lối phát triền 
kinh tế của Đảng đề tập trung đúng 
mức vào vấn đe này. 


Như đồng chí Lê-Duần đã chỉ rÕ, 
kinh tế địa phương là nơi tốt nhất đề 
kết hợp lao động với đất đai,rừng biền; 
là nơi công nghiệp và nông nghiệp 
gắn bó với nhau từ đầu thành cơ câu 
công — nông nghiệp ở tỉnh và huyện : 
là một khâu tích tụ và tập trung sản 
xuất quan trọng. thúc đầy hình thành 
mền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; 
là một nguồn xuất khâu quan trọng, 
đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, 
hàng xuất khầu chủ yếu là sản phầm 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng; là 
nơi kết hợp chặt chẽ sản xuất với 
phân phối và tô chức đời sống của 


nhân dân; là nơi thề hiện trực tiếp 
nhất, rõ ràng nhất quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, nơi thề 
hiện cụ thề sự nhất trí giữa lợi ích 
toàn xã hội với lợi ích của tập thề 
và lợi {ch của cá nhân người lao 
động; là nơi kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, là cơ sở hậu cần tại chỗ 
của quốc phòng... 

Đề phát triền kinh tế địa phương 
tnạnh mẽ và vững chắc, bản thân 
các địa phương phải cố gắng vươn 
lên, mặt khác các ngành trung ương 
phải góp sức xây dựng kinh tế địa 
phương cho tốt dưới sự chỉ đạo tập 
trung và thống nhất của Trung ương. 
liội nghị Trung ương lần này đặc 
biệt nhấn mạnh việc phát triền kinh 


tế địa phương, tháo bỏ những dây ' 


trói kinh tế địa phương, tạo điều 
kiện cho kinh tế địa phương phát 
triên nhanh chóng. Dĩ nhiên phải 
hiển kinh tế địa phương là một bộ 
phận của tồng thề, một bộ phận của 
nền kinh tế quốc dân, tuyệt đối 
không phải là một «vương quốc » 
riêng biệt. 

Trong kinh tế địa phương, huyện 
là đơn vị địa bàn chiến lược, vì vậy 
phải tập trung sức xây dựng cấp 
huyện tương ứng với nhiệm vụ 
của nó. Do vị trí có ý nghĩa chiến 


lược của huyện trên mặt trận kinh 
tế, cho nên sự chỉ đạo của Trung ương 
chẳng những phải nắm các ngành 
kinh tế - kỹ thuật, nắm các tỉnh, 
mà còn phải cùng các tỉnh nắm cho 
được sự phát triền về mọi mặt của 
từng huyện. 


Đề thật sự tạo điều kiện xây dựng 
kinh tế địa phương, Hội nghị Trung 
ương lần này nhãn mạnh quan hệ giữa 
trang ương và địa phương phải là quan 
hệ nghĩa vụ hai chiều. Trung ương 
có nghĩa vụ cung cấp cho địa phương 
vật tr, thiết bị..., và quy định những 
chính sách hợp lý. Mỗi địa phương 
phải cố gắng lớn nhất đề tự cân đõi 
lấy sản xuất và tiêu dùng, đồng thời 
đóng góp cho trung tương, tức là 
cho cả nước. theo kế hoạch. Ngoài 
phần thực hiện nghĩa vụ với Nhà 
nước, các địa phương có quyền mở 
rộng giao dịch với các địa phương khác, 
có quyền vay ngân hàng, có quyền 
xuất — nhập khảu, có quyền quyết 
định một số vấn đề về giá cả và thị 
trường trong phạm vi địa phương... 
Đây là một chủ trương rất lớn, một 
quan điềm rất tích cực nhằm giải 
phóng kinh tế địa phương, tạo điều 
kiện cho kinh tế địa phương phát 
triền mạnh mẽ, qua đó làm thay đồi 
cục điện nền kinh tế nước ta. 


¡íl - ĐẶC ĐIỀM HOẠT ĐỘNG CỦA QUY LUẬT KÍNH TẾ TRONG 
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Trong bước đi ban đầu của thời 
kỷ quá độ, nền kinh tế còn bao gồm 
nhiều thành phần là một thực tế 
khách quan. Nhất là đối với nước ta, 
tử sản xuất nhỏ phân tán đi lên, thì 
trạng thái đa dạng của thành phần 
kinh tế còn tồn tại trong một: thời 
gian nhất định. Vì vậy, sử dụng đúng 
đần năm thành phần kinh tế ở miền 
Nam, và ba thành phần kinh tế ở 


miền Bác là một yêu cầu cần thiết, 
hợp lý đề tận dụng mọi khả năng 
sản xuất, phục vụ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống 
nhàn dàn. 

Đại hội lần thứ IV của Dáng đã 
xác định *ấn đề này như sau: « Kết 
hợp chặt chẽ thành phần quốc doanh 
với thành phần tập thề và thành 
phần cá thê theo hướng ra sức phát 
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triền thành phần quốc đoanh, tăng 
cường thành phần tập thẻ, hướng 
đân tốt thành phần cá thể, lấy thành 
phần quốc doanh làm lực lượng nòng 
cốt và lãnh đạo ®. Đối với miền Nam 
qfrong một thời gian nhất dịnh, 


Irong một số lĩnh vực sản xuất nhất 


định, kinh tế miền Nam còn có nhiều 
thành phân, Trên cơ sở phát triên 
thành phần kính tế xã hội chủ nghĩa 
là nòng cốt của nên kinh tế quốc 
đản, cần tận dụng mọi khả năng khác 
đẻ phát triển sẵn xuất, bảo đảm tốt 
hơn nhu cầu của nhân dân, phục vụ 
tốt cho chủ nghĩa xã hội, han chế và 
loại trừ những biểu hiện tiêu cực 
của thành phần tư bản chủ nghĩa và 
tính tự phát của sản xuất nhỏ, cả 
thể», Hội nghị lần thứ VI của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng đã chỉ 
rõ thêm “thực hiện đúng chủ trương 
của Đăng về năm thành phần kinh tế ở 
miền Nam đề tàn dụng mọi khả năng 
về lao động, kỹ thuật, quản lý nhằm 
phát triển sẵn xuất. Trong các ngành 
công nghiệp, nhất là trong công nghiệp 
nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng, thành 
phần kinh tế quốc doanh phải giữ 
vai trỏ chủ đạo, nhưng văn đề cho 
một số tư sản dân tộc hoạt động 
đưới sự quản lý của nhà nước , 


Mục đích sử dụng các thành phần 
kinh tẾ trong một thời gian nhất định 
là để phát triển sản xuất một cách tối 
nhất, tùy từng mặt hàng, tùy từng 
ngành nghề, tủy trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất mà sử dụng 
hình thức kinh tế thích hợp. Ví dụ 
như đối với các ngành luyện kim, 
điện lực, cơ khí lớn, hỏa chất, khai 
thác mỏ, vận tải đường sắt, hàng 
không v.v. thì chỉ có một thành phần 
kinh tế quốc doanh. Nhưng đối với 
các ngành nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, thì có thề sử dụng nhiều 
thành phần kinh tế và sử dụng chủ 
yếu trong lĩnh vực sẵn xuất. 

Trong việc sử dụng các thành phần 
kinh tế, chúng ta không lúc nào được 
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eoi nhẹ thành phần kính tế xã hội 
chủ nghĩa, với hai hình thức quốc 
doanh và tập thê, là lực lượng quyết 
định. Các hình thức quốc doanh và 
Lập thể đó được tô chức ra nhằm 
mục đích-lăng năng suất lao động. 
phát triền sản xuất, cung cấp được 
nhiều sản phầm cho xã hội, bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. Song mặt khác, cũng phải 
hiều rất rõ rằng việc tô chức các thành 
phần kinh tế quốc doanh và tập thê 
đòi hỏi những điều kiện nhất định về 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, về chính 
sách, về quản lý, về cán bộ, chứ 
không phải là cứ gán cho nó cái hình 
thức «cao » thì tức khắc nó là xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa xä hội không 
phải chỉ là lòng tốt, không phải xuất 
phát từ nguyện vọng chủ quan, mà 
chủ yếu và trước hết phải được đánh 
giá ở năng suất lao động, ở sự phát 
triền sản xuất, ở sự tích lũy và sự 
đóng góp cho Nhà nước, bảo đảm chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
và bảo đâm đời sống của nhân dân 
ngày càng cải thiện. 

Chúng ta đều hiểu sự cần thiết phải 
xây dựng thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và những khó khăn trong 
việc xây dựng thành phần đó. Nhưng 
đã quyết tàm xây dựng nó thì phải 
kiên quyết tạo những điều kiện khách 
quan thuận lợi cho sự hoạt động của 
nó ; quyết tàm không có nghĩa là làm 


“ño, bất chấp điều kiện, bất chấp quy 


luật. 

Khi nào thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, dưới hai hình thức quốc 
doanh và tập thê, chưa giữ vị trí chủ 
đạo, vị trí thống trị nền kinh tế, thì 
khi đó thực chất chưa phải là chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng ngay cả lúc 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã thống trị rồi, thì các thành phần 
kinh tế khác như cá thề, tư sản đàn 
Lộc... vẫn còn tồn tại trong một thời 
gian nhất định. Song cần nhận thức 
đầy đủ, đây là kính tế tư nhân dưới 
chuyên chính vò sản, nghĩa là có sự 


kiềm soát, quản lý của Nhà nước. 
Những người tư sản dân tộc được. 
phép kinh doanh một số ngành nghề, 
không còn và không được còn là nhà 
tư sản nguyên nghĩa như trước, mà 
¡it nhiều đã đi vào quỹ dạo quản lý 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thông 
qua nhiều chế độ, thê lệ về giá cả. về 
cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liêu, về thu mua sản phầm, về thuế 
khóa, về quản lý lao động v.v. Kinh 
tế cá thê của những người sản xuất 
nhỏ cũng vậy, nó không hoàn toàn 
tách rời toàn bộ nền sản xuất xã hội. 
Muốn hay không, nó vẫn chịu sự chỉ 
phối của hệ thống quản lý của Nhà 
nước bằng nhiều công cụ quản lý kinh 
tế, hành chính, giáo dục, nhất là bằng 
các đòn bầy kinh tế. 

_ Sự tồn tại trong mọt thời gian nhất 
định nhiều thành phản kinh tế như 


vậy là một sự cần thiết khách quan.. 


là một vấn đề có tính quy luật của 
quả trình từ nhỏ lên lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Từ sản xuất nhỏ tiến lén sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một quá trình 
phát triên kinh tế có ý thức, có tô 
chức. Bởi vậy kế hoạch phải là công 
cụ chủ yếu đề quản lý nền kinh tế 
quốc dân nhằm mục đích bảo đảm thỏa 
mãn nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân' bằng cách tạo ra nhiều giá 
trị sử dụng trên cơ sở một nẻn sẵn 
xuất ngày càng phát triền. Đó là vấn 
dề nguyên tắc, vấn đẻ quy luật của 
chủ nghĩa xã hội. Song trong hoàn 
cảnh nước ta hiện nay, nền kinh tế 
còn có nhiều thành phần, nhiều quy 
mô; nhiều trình độ kỹ thuật, cho nên 
phải có chế độ kế hoạch hóa thích 
hợp. Đó là chế độ kế hoạch hỏa theo 
ba cấp cơ bản : trung ương, địa 
phương và cơ sở. Đây là biều hiện 
của việc sử dụng và phát huy tốt chế 
độ làm chủ tập thê của nhàn dàn lao 
động trong phạm vi cả nước, trong 
từng địa phương và cơ sở. Muốn vậy 
phải có tồ chức thích hợp bảo đẫm 
cho các địa phương và cơ sở chủ động 


trong việc lập kế hoạch dưới sự chỉ 
đạo chung của rung ương: đồng thời 
Trung ương phải giúp đỡ cho địa 
phương và cơ sở, thực hiện đúng chế 
đò nghĩa vụ hai chiều, thì công tác kế 
hoạch hóa mới tốt dược. 


Mặt khác, đo còn sẵn xuất hàng hóa, 
còn phân phối theo lao động, cho nên 
cần vận dụng rộng rãi các quan hệ thị 
trường đề bồ sung cho kế hoạch, đề 
thực hiện kế hoạch một cách có hiệu 
qui nhất. Phải khéo léo kết hợp công 
cụ kế hoạch là chính uởới công cụ thị 
trường như là những bộ phận hợp 
thành của cơ chế quản lý. đề vừa giữ 
vững tính thống nhất, vững chắc của 
nền kinh tế,vừa bảo đảm tínhlinh hoạt, 
tính đa dạng của sản xuất và đời sống 
xã hội. Ôm đôm, tập trung quan liêu, 
biến công tác kế hoạch và quản lý 
kinh tế thành những cỏng việc hành 
chính đơn thuần, muốn kế hoạch hóa 
tất cả mọi hoạt động sẵn xuất và kinh 
doanh trong xã hội, không mạnh dạn 
sử dụng trong một mức độ nhất định 
sự tự điều chỉnh của xã hội thông qua 
hoạt động của thị trường, là xa rời 
thực tế khách quan của kinh tế nước 
ta hiện nay, là gò bó sản xuất, kim 
hãm khả năng lao động sáng tạo của 
đông đảo quản chúng và do đó làm 
khó khăn thêm việc thỏa mãn những 
nhủ cầu thiết yếu của nhàn dân. 


Tắt nhiên việc sử dụng quan hệ 
thị trưởng của ta là một hành động 
hoàn toàn tự giác, dựa trên cơ sở 
nhận thức và chủ động vận dụng quy 
luật giá trị với một cơ chế tác động 
đúng đắn. Chúng ta không đề cho thị 
trường chỉ phối sản xuất một cách tự 
phát như trong chủ nghĩa tư bản, mà 
phải làm chủ thị trường. Trong một 
thời gian, bên cạnh thị trường có tô 
chức, có kế hoạch là chính, còn tön 
tại một cách khách quan trên một 
mức độ nhất định thị trường ngoài 
kế hoạch (tức là thị trường tự do). 
Thị trường ngoài kế hoạch này bồ 
sung cho thị trường có kế hoạch và do 
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thị trường có kế hoạch chỉ phối vẻ 
tính chất và quy mô. 

Như vậy, mỗi loại thị trường có 
vai trò và tác dụng của nó, không thê 
dùng thái độ giàn đơn hay thô bạo 
đối với thị trường. Trong điều kiện 
cung cầu còn chênh lệch, nếu chúng 
ta dùng biện pháp độc đoán cấm triệt 
thị trường tự đo, thì chúng ta chỉ 
làm căng thẳng thêm chẳng những 
về nhu cầu tiêu dùng mà cả về sản 
xuất trong xã hội. Phải tùy từng mặt 
hàng, từng ngành nghề mà sử dụng 
thị {rường thích hợp. Phải tích cực mở 
rộng thị trưởng trong kế hoạch, đó là 
điều quyết định, đồng thời phải biết 
khéo léo sử dụng thị trường ngoài 
kế hoạch, vì còn kinh tế phụ gia đình, 
còn thợ thủ công cá thể, còn nghề phụ 
ở nông thôn, thậm chí còn kinh tế tư 
sản dân tộc ở miền Nam. Hơn nữa, đề 
tận dụng mọi khả năng sản xuất hiện 
nay, kinh tế quốc doanh cũng có thề 
tham gia thị trường ngoài kế hoạch 
trong một mức độ nhất định, tiêu thụ 
những sản phầm sản xuất ngoài kế 
hoạch. Kinh tế tập thề cũng có thề 
tham gia thị trường ngoài kế hoạch. 
Ví dụ, hợp tác xã nông nghiệp sau khi 


đã nộp xong thuế, đã trả xong nợ và 
bán nông sản theo hợp đồng với Nhà 
nước thì hoàn (toàn có thề tự đo lưu 
thông những sản phầm thừa hoặc 
những nông sản mà Nhà nước không 
quản lý. 


Sử dụng thị trường ngoài kế hoạch 
là cần thiết, nhưng phải biết quản lý 
thị trường có lợi cho quốc kế dàn 
sinh ; và quản lý bằng nhiều cách. 
bằng các biện pháp kinh tế, hành 
chính, giáo dục, chứ không phải chỉ 
bằng biện pháp đơn thuần bắt bớ, cấm. 
đoán. - 


° Tuy nhiên cũng không nên sùng bái 
thị trường, buông mặc cho thị trưởng 
chỉ phối đời sống và sản xuất một 
cách tự phát, tức là không được từ 
chỗ tự bó chân, bó tay mình đi đến 
chỗ thả nồi, mặc cho gian thương 
hoành hành; mà phải cải tạo và từng 
bước xâv dựng thị trường, phấn đấu. 
vươn lên làm chủ thị trưởng, phát 
huy tác dụng tích cực của thị trường. 
hạn chế và đi đến xóa bỏ những mật 
tiêu cực của thị trường tự do. Đối với 
bọn đầu cơ gian thương thì phải cớ 
những biện pháp trừng trị đích đáng. 


IÍÍ — KẾT HỢP CHẶT CHẾ KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG: 
BẢO ĐẢM SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU VÀ ĐÁNH 
THẮNG QUÂN TRUNG-QUỐC XÂM LƯỢC 


Trong tình hình hiện nay, càng phải 
nhận thức vấn đề này một cách sâu 
sắc. Trước âm mưu xâm lược của bọn 
phản động Bắc-kinh cấu kết chặt chế 
với chủ nghĩa đế quốc, chẳng những 
chúng ta phải duy trì lực lượng vũ 
“trang của chúng ta ở mức độ cần 
thiết, mà nhân dân ta nói chung phải 
vừa sản xuất; vừa sẵn sàng chiến đấu : 
địch đến là đánh, quân đánh và dân 
cũng đánh, toàn dân đánh giặc, nhân 
dân ta lại trở lại cái thời “tay cày; 
tay súng”, «tay búa, tay súng” và 
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phải làm cho tốt. Đồng thời các lực 
lượng vũ trang cũng phải *(tay súng, 
lay cày? trong mức độ có thê mà 
không trở ngại cho nhiệm vụ chiến 
đấu. Nhiệm vụ đỏ vừa là trước mắt, 
vừa là lâu đài của toàn đân, toàn 
quân. Song không thể vì chuần bị 
chiến đấu mà buông lỏng sản xuất, 
mà làm chậm trể sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội; bởi vì Âm 
mưu của kẻ địch là luôn luôn 
mong muốn ta suy yếu đi đề chúng dễ 
bề thôn tính. Do đó, phải rất khần 


trương chuẩn bị sẵn sàng đối phó với 
mọi tình huống phức tạp, đồng thời 
phải cố gắng đến mức cao nhắt đề đầyv 
mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đặc biệt là tập trung sức phát 
triền sản xuất nông nghiệp, giải quyết 
cho đượế vấn đề lương thực, thực 
phàm, làm cho ta càng mạnh về mọi 
mặt, cả về quân sự, chính trị, kinh tế, 
văn hóa, vừa đầy mạnh sản xuất, vừa 
sản sàng chiến đấu. 


Kinh tế và quốc phòng có quan hệ 
chặt chẽ với nhau trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, song 
Lại là hai lĩnh vực hoạt động khác 
nhau, có những yêu cầu riêng và có 
mặt mâu thuẫn nhau, vì cả hai đều đòi 
hỏi một khối lượng lớn sức người, 
sức của. Đề giải quyết mâu thuẫn đó, 
phải biết khéo kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, 
làm cho mỗi bước phái triền về kinh 
tế là một. bước tăng cường tiềm lực 
quốc phòng; và ngược lại, mỗi việc 
củng cố quốc phỏng không những đề 
bảo vệ kinh tế, bảo vệ đời sống của 
nhân dân, mà còn góp sức thúc đầy 
kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, 
làm kinh tế trong hoàn cảnh vừa có 
hòa bình, vừa có thề xảy ra chiến 
tranh, nghĩa là không có điều kiện ồn 
định thật sự, điều đó làm nảy sinh 
những khó khăn lớn, bát buộc phải 
tính toán rất đầy đủ trong yêu cầu, 
nội dung, phương thức kết hợp kinh 
tế với quốc phỏng. 

Kinh tế và quốc phỏng là hai nhiệm 
vụ phải đi song đôi với nhau, nhưng 
mỗi lĩnh vực hoạt động có yêua cầu 


riêng, cỏ quy luật riêng của nó. không 
nên lẫn lộn. Xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa phải theo đúng các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, 
phải tạo được những động lực thúc 
đầy sản xuất phát triều, phải -tăng 
cường và cải tiến quản lý kinh tế, 
phải tính toán đây đủ hiệu quả kinh 
tế; không thê vì yêu cầu của quốc 
phòng mà bất chấp quy luật kinh tế, 
buông lỏng quản lý, sản xuất với bắt 
cứ giá nào. Trong hoàn cảnh kinh tế 
của ta, chẳng những các lực lượng vũ 
trang phải biết quản lý chặt chẽ đề 
sử dụng tốt nhất mọi vật tư dùng 
cho quốc phòng, hết sức tiết kiệm 
sức người, sức của đề giảm bớt khó 
khăn cho nền kinh tế, mà còn phải 
biết tận dụng lực lượng của quân. 
đội đề làm kinh tế một cách có hiệu 
quá thiết thực, đáp ứng yêu cầu 
trước mắt và lâu dài của sẵn xuất và 
đời sống. Bộ đội có khả năng rất lớn 
đề làm ra lương thực và thực phầm, 
dù ở đồng bằng, trung du, miền núi, 
biên giới hay hải đảo. 


Sống và chiến đấu trong hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn như vậy, chúng ta 
không nên ảo tưởng là đời sống có 
thê cải thiện nhanh chóng. Nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc đòi hỏi chúng ta phải 
chỉ tiêu khá lớn cho quốc phòng, đo - 
đó bạn chế khi năng tích lũy, khả 
năng nàng cao đời sống. Điều này 
phải giáo dục kỹ trong Đẳng và trong 
nhân dân đề mọi người nhận thức 
đầy đủ. Song mặt khác, Đảng và 
Nhà nước phải cố gắng đến mức cao 
nhất đề ồn định và bảo đẫm đời sống 
của nhân dân... 


IV —- TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, MỞ RỘNG. 
HỢP TÁC KÍINH TẾ VỚI CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Ngày nay, những điều kiện khách 
quan thuận lợi cho phép các nước 


chậm phát triền như nước ta có thề 


tiến thẳng từ sản xuất nhỏ lên sẵn 
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xuất lớn xã hội chủ nghĩa bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Những điều kiện đó là : 


Trước hết, chúng ta đã làm chủ 
toàn bộ đất nước, chúng ta có Nhà 
nưóc chuyên chính vô sản, có chế độ 
làm chủ tập thể. Đó là điều rất quan 
trọng. 


Hui là, chủ nghĩa xã hội đã thành 
hệ thống thể giới — một cộng đòng 
quốc tế nắm trong tay một khối 
lượng lớn công nghiệp hiện đại và 
khoa học kỹ thuật tiên tiến. Chúng ta 
là một bộ phản của cộng đỏng xã 
hội thủ nghĩa này. Đây là điều 
kiện rất thuận lợi, chúng ta phải biết 
sử dụng tốt sức mạnh mới này của 
thời đại. 


Ba là, lực lượng sản xuất phát triền 
mạnh mẽ, vượt ra khỏi khuôn khô 
của môi nước và hình thành vỏ số 
mỗi quan hệ kinh tế và khoa học kỹ 
thuật giữa nhiều nước trên thế giới. 
Mở ròng sự hợp tác kinh tế, trước 
h¿t với các nước anh em trong cộng 
động xã hội chủ nghĩa thế giới, là 
một quy luật khách quan quyết định 
tháng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
môi nước, Diệu đó là cản thiết đối 
với mỏi nước trong công dòng, đối 
với ta lại càng bức thiết, 


Càng phải nhắn mạnh điều này, 
bởi vì nhiều năm trước đây, 
trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, 
chúng ta chưa có điều kiện đ€thực hiện 
đày đủ sự hợp tác này VỚI các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. Bày giờ tình 
hình đã đôi khác, Chúng ta đã gia 
nhịp liội dòng tương trợ kinh tế 
(SEV). Như vậy là sự liên mình hợp 
lìc giữa nước tì và các nước xã hội 
chủ nghĩa đã €ó một chất lượng mới. 
Ngày này, chúng ta phải sử dụng kết 
quả sự hợp tác trước hết và chủ yếu 
với Liên-xỏ và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đề đưa đất nước 
chúng tà tiên lên mạnh mẽ, Đó là 
điệu khẳng định dứt khoát. 
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Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta 
phái đầy mạnh sự hợp tác toàn diện 
với lLiên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời phải học tập kinh 
nghiệm của các nước anh em một cách 
nghiêm túc. Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác có rất nhiều kinh 
nghiệm quý báu về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đó là trường học lớn 
của chúng ta | 

Có tích cực, chủ động tham gia sự 
phân công hợp tác quốc tế, chúng ta 
mới có điều kiện nhanh chóng đưa 
nền kinh tế nước ta đi lên, nhanh 
chóng công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, phát triên khoa học kỹ thuật, 
lạo ra cơ cấu kinh tế công — nòng 
nghiệp hiện đại. Với những ưu thế 
vẻ nguỏn lao dộng dđỏi đào, về nên 
nông nghiệp nhiệt dởi, có nguồn tài 
nguyên khá lớn, chúng ta cần đem 
một phân lao động và tài nguyên đó 
tham gia vào sự phân công hợp tác 
quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em. Mặt khác, chúng ta cần tiếp 
xúc và mở rộng trao đồi với thị 
trường thế giới (bao gồm cA các nước 
đân tộc chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa) trong điều kiện có lợi. 


Muốn vậy, chúng ta phải có một 
chính sách toàn điện về kinh tế đối 
ngoại, xác định rõ các thị trưởng, các 
mặt hàng xuất khầu chủ lực, các hình 
thức hợp tác phần còng, xây dựng 
được bộ máy có đủ sức chấp hành 
đúng đắn đường lỗi kinh tế đối ngoại 
của Đăng. Trước mắt, cần thực hiện 
tối nghị quyết Hội nghị lần thứ VIcủa 
Trung tương #“bỗ sung các chính 
sách cụ thẻ khuyến khích sẵn xuất, 
kinh doanh các mặt hàng xuất khâu ‡ 
cho phép các liên hiệp xí nghiệp, 
công ty của các ngành sản xuất và 
công ty xuất khầu của địa' phương 
(tỉnh, thành phố) được giao địch thẳng 
và ký kết hợp đồng với các công (v 
nước ngoài theo kế hoạch của Nhà 
nước, dưới sự hướng dán của Bộ ngoại 
thương®., Đày là cách tốt nhất đề 
địa phương tự trang bị cho mình một 


cách chủ động về vật tư, mảy móc, 
phân bón v.v.. 


Việc đầy mạnh xuất nhập khầu và 
mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế phải 
quán triệt sâu sắc mục tiêu cơ bản 
là phục vụ công cuộc công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, thúc đầy sự 
phản công lao động trong nước, tăng 


năng suất lao động, tăng hiệu quả 
kinh tế, tăng chất lượng sản phầm. 
Thực hiện đúng chính sách kinh tế 
đối ngoại đó, không những chúng ta 
có khả năng đưa nên kinh tế nước ta 
tiến lên, mà còn làm được nghĩa vụ 
quốc tế của nước ta, tích cực góp 
phần làm cho cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa càng vững mạnh. 


V_— THỰC HIỆN ĐÚNG ĐẪN VÀ PHÁT HUY MẠNH MẾ 
CHẾ ĐỘ LÀM CHỦ TẬP THÊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 


Chế độ làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động 1à một súc mạnh của chế 
độ ta, là mục đích, đồng thời là động 


lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở: 


nyrớc tạ. Quan điểm của chúng ta là: 
muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì 
phải có đại công nghiệp cơ khí (eơ 
cấu kinh tế công — nông nghiệp hiện 
đại), đồng thời phải xây dựng dược 
chế độ làm chủ tập thê. Từ sản xuất 
nhỏ tiến lên, chúng ta phải xây dựng 
và phát huy chế độ làm chủ tập thê 
đề đi nhanh vào xã hội hóa sản xuất, 
tạo điều kiện đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và 
phát: huy chế độ làm chủ tập thề về 
kinh tế là đề tò chức lại sản xuất, 
phân công lại lao động, tạo ra quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa và lực 
lượng sản xuất ngày càng hiện đại, 
kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu quan 
hệ sản xuất với lực lượng sản xuất 
thành một thể thống nhất, đưa nước 
ta đi lên chủ nghĩa xã hội một cách 
mạnh mẽ và vững chắc. 

Cần nhận thức rằng, đề có hiệu lực 
thật sự, chế độ làm chủ tập thê phải 
được thê hiện thành pháp luật, chế 
độ, chính sách, thành cơ chế thực 
hiện, phải bảo đảm làm chủ tập thê 
của nhàn dân lao động bằng Nhà nước 
và các- tô chức quần chúng dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng. | 

Nói riêng về mặt kinh tế, làm chủ 
tập thê là phải bảo đảm cho quần 
chúng lao động thật sự làm chú 


trong sản xuất trên cơ sở nắm vững 
mọi tư liệu sản xuất: đất đai, mảy 
móc, thiết bị, không đề một mảnh 
ruộng nào bỏ hoang hóa, không đề 
một có máy nào nằm không ; bảo đảm 
cho quản chúng thật sự tham gia vào 
việc tö chức quản lý nền kinh tế tập 
thể của hợp tác xã, tham gia quân lý 
xí nghiệp; bảo đảm cho quần chúng làm 
chủ thật sự trong phân phối sản phầm, 


Trước hết, chế độ làm chủ tập thề 
phảúi được xây dựng ở ba khâu: cả 
nước, địa phương 0à cơ sở. Có thế 
mới vừa bảo đảm tính tập trung 
thống nhất, vừa phát huy được khả 
nẵng sảng tạo của các cấp, các ngành, 
cúc đơn vị cơ sở, Nhưng đề bảo đảm 
làm chủ dúng dắn ở eá ba khâu thì 


phải thực hiện chế độ nghĩa Đụ hai 


chiều giữa trung ương và địa phương. 
giữa ngành, dịa phương và cơ sở, giữa 
Nhà nước và hợp tác xã, giữa Nhà 
nước và nông dàn v.v. Như vậy, 
phái thực hiện sớm và nghiêm chỉnh 
việc phán cấp quản lý cho địa phương 
và cơ sở; cho phép địa phương và cơ 
sở có quyền quyết định sản xuất 
những mặt hàng nào đó từ nguyên 
liệu địa phương, và trong một chừng 
mực nhất định, có quyền quyết định 
giá cá và tiêu thụ một số sản phầm 
của địa phương, có quyền trao đồi 
giao địch với các địa phương khác, 
có quyền xuất khầu. Tóm lại là tạo 
cho dịa phương và cơ sở trở thành 
những cấp có đủ quyên hạn và 


phương tiện vật chất đề cân đổi được 
sản xuất và tiêu dùng, trên cơ sở 
quan hệ hai chiều với trung ương 
một cách bình đẳng về nghĩa vụ cũng 
như quyên lợi. ; 

Hai là,giải quuết đúng đẳn mối quan 
hệ giữa ba lợi ích: của toàn +ã hội, 
của tập thề oà của cá nhản người lao 
động. Chế độ làm chủ tập thể cho 
phép phát huy sức mạnh to lớn của 
tập thề, đồng thời tận dụng mọi khả 
nìng sáng tạo của cá nhân, làm cho 
cá nhân và tập thề kết hợp hài hòa 
với nhau, tạo ra sự nhất trí giữa 
quyền lợi và nghĩa vụ, giữa lợi ích 
của toàn xã hội với lợi ích của tập 
thê và lợi ích của từng người lao 
đông. Sự nhất trí giữa ba lợi ích đó 
tao thành sức mạnh to lớn dể vượt 
qua những khó khăn trước mắt cũng 
như lầu đài, đồng thời mở ra những 
khả năng đạt tới những thành tựu to 
lớn trong sản xuất và đời sống xã hội. 

Trong thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, nhất là trong bước đi ban 
đầu, việc khuyến khích lao động 
bằng lợi ích vật chất eó ý nghĩa quan 
trọng thúc đầy kính tế phát triển, 
cho nên chúng ta phải rất quan lâm 
giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa 
ba lợi ích đó, phải coi sự nhất trí 
giữa ba lợi ích đó như sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt: mọi hoạt động quản lý 
sản xuất, quản lý xã hội. Lợi ích của 
Nhà nước, của toàn dân không thê 
đối lập với lợi ích của tập thể và của 
môi người lao động. Nghệ thuật lãnh 
đạo là mỗi khi đề ra chủ trương, 
chính sách, phải bảo dẳm được sự 
nhất trí giữa ba lợi ích đó. Trong 
chế độ ta, rõ ràng toàn dân có vị trí 
của nó, tập thê có vị trí của nó, và cá 
nhân cũng có vị trí của nó. Chúng ta 
chỉ có thê tiến nhanh nếu động viên 
được sức.mạnh của cả ba hình thức đó. 

Ba là, chế độ làm chủ tập thề có 
cơ chế tồ chức là Đảng lãnh đạo, nhản 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý. Trong 
cơ chế ấy, mỗi thành phần có vai trò 
và chức năng của nó. Đảng lãnh đạo 
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nhưng không bao biện công việc Nhà 
nước, Nhà nước quản lý là thực hiện 
đường lối của Đảng và quyền làm chủ 
của nhân dân. Vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong các ngành, các cấp là làm 
quán triệt quan điềm đường lối của 


- Đẳng trong toàn thề cán bộ, đẳng viên 


và nhân dân, cũng như trong việc cụ 
thề hóa đường lối và kiềm tra việc 
chấp hành đường lối. -, 


Chính quyền là cơ quan đại diện 
cho quyền làm chủ tập thề của nhàn 
dân lao động bằng Nhà nước, phải 
xày dựng chính sách, thê lệ, chế độ 
để bảo đảm quyền làm chủ tập thề 
của nhân đân lao động, phải củng cố 
và tĩng cường tô chức, xây dựng chế 
độ công tác thế nào đề bảo đảm cho 
nhân dân thực hiện đầy đủ quyền 
làn chủ bằng Nhà nước... Dã đến 
lúc phải trên cơ sở Hiến pháp mới 
mà xây dựng những cơ chế, những 
thẻ lệ, chế độ rất rõ ràng. Có như 
thế, mới bảo đảm quyền làm chủ thật 
sự của nhân dân lao động. .. 

Nếu quyền làm chủ tập thề được 
phát huy đầy đủ ở cả ba cấp, bảo 
đâm sự nhất trí giữa ba lợi ích, bảo 
đảm mối quan hệ đúng đắn giữa Đăng, 
Nhà nước và quân chúng, thì sẽ tạo 
nên sức mạnh rất to lớn. «Dễ trăm 
lần không dân cũng chịu; khó vạn 
lần dân liệu cũng xong?. Đó là một 
chân lý vĩ đại. Xuốn xây dựng thành 
công nền kinh tế mới, chế độ mới, 
con người mới, cũng như muốn khắc 
phục có hiệu quả những mặt tiêu cực 
trong xã hội, không có cách nào khác 
là phát huy quyền làm chủ tập thề 
thật sự của nhân đân lao động. Dó 
cũng là biện pháp quan trọng nhất 
mà Trung ương đã xác định đề bảo 
đảm thực hiện ba nhiệm vụ cấp bách. 
Với những chính sách hợp lý đã và sẽ 
ban hành, với việc phát huy quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng, thì 
chắc chắn chúng ta chẳng những vượt 
qua được khó khăn, mà còn tạo được 
chuyền biến mới của tình hình, giành 
được thắng lợi mới. 


PHẨN ĐẤU XÂY DỰNG (ÁC TŨ CHỨC (0 $Ử 
ĐÁNG TRÚNG SẠCH VÀ VỮNG MẠNH 


Tủ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 

IV của Đảng, đặc biệt là sau Hôi 
nghị lần thứ 4 của Trung ương Đẳng, 
các cấp, các ngành đã nhận thức rõ 
hơn vai trò quan trọng của tồ chức 
cơ sở Đẳng, quan tâm nhiều hơn đến 
công tác củng cố cơ sở Đảng và đã 
có những biện pháp tích cực trong 
công tác này. Nhiều ngành ở trung 
ương và nhiều cấp ủy địa phương 
đã hướng về cơ sở, giúp cơ SỞ Xây 
dựng phương hướng, biện pháp đầy 
mạnh sản xuất, chuần bị sẵn tàng 
chiến đấu, tăng cường công tác xây 
dựng Đẳng, củng cố chính quyền và 
các đoàn thể quần- chúng; đôn đốc, 
kiềm tra tình hình tồ chức chỉ đạo 
thực hiện ; giải quyết các vấn đề cấp 
bách về sản xuất, chiến đấu và tô 
chức đời sống nhân dân; đặc biệt là 
đã gấp rút cử một số cán bộ có phảm 
chất và năng lực tăng cường cho cơ 
sở. Một số nơi đã đưa tử một phần 
ba đến một nửa huyện ủy viên và một 
số cán bộ tỉnh về làm bí thư đẳng ủy 
xã. chủ tịch xã, chủ nhiệm hợp tác 
xã. Các xã vùng trọng yếu đã kiện 
toàn thêm một bước đội ngũ cán bộ 
chủ chốt bao gồm bí thư đảng ủy xã, 
chủ tịch xã, trưởng công an xã, xã 
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đội trưởng và chủ nhiệm hợp tác xã. 


Đến nay, nhìn chung các tồ chức cơ 
sở Đảng trong cả nước đã có chuyền 
biến tiến bộ. Hầu hết các cơ sở Dẳng 
ở vùng biên giới, ở những địa bàn 
xung yếu và những lĩnh vực công tác 
trọng yếu đã được kiện toàn một 
bước quan trọng. Nhiều eơ sở đã vươn 
lên lãnh đạo và chỉ đạo tốt các mặt 
sản xuất; công tác và chiến đấu ở 
địa phương. Khoảng 40% — 60% số cơ 
sở vếu kém đã có chuyền biến, trong 
đó có nhiều nơi đã vươn lên thành 
cơ sở khá, có cơ sở đã trở thành điền 
hình tiên tiến. 


Ở miền Nam, 98% tồng số các xã, 
phường đã có tồ chức Đảng, các tô 
chức này đang từng bước vươn lên 
lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác ở 
địa phương. Nhiều cơ sở Đảng ở nông 
thôn đã có cố gắng mới trong việc 
đưa nông dân vào con đường làm ăn 
tập thê. 

Các đảng bộ, chỉ bộ trong các xí. 
nghiệp công nghiệp, thủ công nghiệp 
đã cố gảng khắc phục khó khăn về 
nguyên liệu, vật liệu, phát triền thêm 
một số mặt hàng phục vụ sản xuất và 
đời sống. 


4}. 


Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn mới, công tác cũng cố, kiện 
toàn tô chức cơ sở Đáng còn bộc lộ 
không ít khuyết điềm và nhược điểm. 
Sự vươn lên của các cơ sở Đảng chưa 
mạnh và chưa đều. Nhiều cơ SỞ 
Đảng chưa tập trung lãnh đạo phát 
huy những thế mạnh, khác phục 
những khó khăn, khai thác tới mức 
cao nhất những tiềm năng to lớn của 
đơn vị mình, chưa thật sự phát huy 
đân chủ nội bộ và quyền làm chủ tập 
thẻ của quần chúng, nhất là chưa 
vươn lên mạnh mẽ khắc phục tình 
trạng non kém về tô chức chỉ đạo 
thực hiện. Ơ nhiều cơ sở, đội ngũ 
cốt cán lãnh đạo còn vếu. Nhiều nơi 
ở miền Nam chưa có hoặc có rất ít 
đảng viên. Nhiều tô chức chính quyền 
và đoàn thê quần chúng hoạt dòng 
còn kém hiệu lực. Số tö chức cơ sở 
Đảng trung bình và yếu kém còn 
chiếm một tỷ lệ đáng kê; một sỐ 
ít nơi còn phức tạp về chính trị. 


Trong khi đó, nhiều ngành ở trung 
ương và cấp ủy địa phương chưa 
quan tâm đầy đủ đến công tác cúng 
cố, xây dựng cơ sở, chưa có biện 
pháp tích cực để tăng cường sức 
chiến đấu của tô chức Đăng ở cơ sở. 
Nhiều đồng chí ngại khó, ngại khô, 
không kiên trì đi sâu, đi sát cơ SỞ, 
không thấy rằng hướng về cơ sỞ, 
làm chuyên biến mạnh mẽ tỉnh hình 
Ở cơ sở là một trong những tiêu 
chuẩn rất quan trọng đề đánh giả chất 
lượng lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả cải 
tiên công tác và rên luyện cán bộ của 
cơ quan và cán bộ cấp trên. 

Chúng ta đều biết, chỉ bộ, đẳng bộ 
cơ sở là những đơn vị chiến dấu cơ 
bản, những tế bào đầu tiên của Đẳng, 
là nơi biến đường lối. chính sách của 
Đăng và Nhà nước thành hành động 
cách mạng của đảng viên và quần 
chúng. Nêu chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
không trong sạch và vững mạnh thì 
không thể lãnh đạo quần chúng phấn 
đầu thực hiện thắng lợi các chỉ thị, 
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nghị quyết của Đảng, không thề tăng 
cường được mối liên hệ máu thịt 
giữa Đảng và quần chúng. Vì vậy, từ 
trước tới nay, Đảng ta luôn luôn eoi 
việc củng cố, xây dựng tô chức cơ sở 
Đang là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu của công tác xây dựng Đẳng. Gần 
đây, nghị quyết của Bộ chính trị 
Trung ương Đảng vẻ việc kỷ niệm 
ba ngày lễ lớn trong năm 1980, chỉ 
thị 55 của Ban bí thư Trung ương 
Đảng về việc mở Đại hội đảng bộ 


- các cấp và chỉ thị 72 của Ban bí thư 


về việc tăng cường công tác phải triền 
Đảng và kiện toàn, củng cố, các tồ 
chức Đảng, lại chỉ rõ mục tiêu, yêu 
cầu và những biện pháp cơ bản nhằm 
xây dựng và kiện toàn các tồ chức cơ 
sở Đảng trong sạch và vững mạnh. 


Nói một. cách khái quảt, một chỉ bộ, 
đang bộ cơ sở trong sạch và vững 
mạnh là một chỉ bộ, đẳng bộ (huần 
khiết oề chính trị uủu phầm chất cách 
mạng, Uững mạnh 0ề tư tưởng 0à tồ 
chức, luôn luôn đứng 0ững trên lập 
Irrờng cách mạng của giai cấp công 
nhân, quản triệt đường lỗi, quan 
điềm của Đảng, đủ sức lãnh đạo phát 
huy đầu đủ quuền làm chủ tập thề của 
quần chủng, hiệu lực quản lý của chính 
quyên, hoàn thành tối mọi nhiệm 0ù 
công tác củu địa phương, đơn 0ị. 


Muốn xây dựng các tô chức cơ sở 
Đăng trong sạch và vững mạnh, một 
mặt chúng ta cần thường xuyên làm 
tốt công tác phát triển Đảng, kiên 
quyết đưa những người không đủ tư 
cách đảng viên ra khỏi Đảng, tích 
cực đấu tranh khắc phục những hiện 
trợng tiêu cực trong Đảng? mặt khác 
cần nắm vững và cố gắng phấn đấu 
theo năm yêu cầu về xây dựng các 
tô chức cơ sở Đảng như đã nêu trong 
chỉ thị 55 của Ban bí thư. Cụ thề là : 


1— Lãnh đạo tối sản xuất, phát triền 
sức sản xuất, làm tốt piệc cải tạo, củng 
cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất. 


Đây là yêu cầu quan trọng đầu 
tiên, là một nhiệm vụ cơ bản thề hiện 


rõ vai trò, chức năng lãnh đạo của 
một tồ chức cơ sở Đảng. Đánh giá 
một chỉ bộ, đảng bộ cơ sở tốt hay 
không tốt, mạnh hay không mạnh, 
trước hết phải xem chỉ bộ, đảng bộ 
đó có lãnh đạo tốt sản xuất hay 
không, có bảo đảm cho đường lối, 
chính sách của Đăng và Nhà nước về 
xây dựng và phát triền kinh tế được 
thực hiện thắng lợi ở cơ sở hay 
không. : 

Hiện nay, một nhiệm vụ quan 
trọng cấp bách hàng đầu của nhân dân 
cả nước ta là nêu cao tỉnh thần yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, ý chí tự lực 
tự cưởng, nắm vững và sử dụng tối 
nhất mọi khả năng tiềm tàng về lao 
động, đất đai, rừng biên, vật tư, thiết 
bị. tiền vốn và các cơ sở vật chất 
kỹ thuật khác đề đầu mạnh sản xuấi, 
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tập 
trung sức giải quyết vấn đề lương 
thực và thực phầm, trước hết là 
lương thực; tích cực phát triền sản 
xuất hàng tiêu đùng, nguyên liệu cho 
công nghiệp và các mặt hàng xuất 
khầu, ồn định oà bảo đảm đời sống 
của nhân dân, tăng cường quốc phòng, 
sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, 
bảo vệ Tồ quốc. Mỗi tồ chức cơ sở 
Đảng trong -từng lĩnh vực sản xuất 
cần quán triệt phương hướng, đường 
lối kinh tế của Đảng, học tập và vận 
dụng kinh nghiệm của các đơn vị 
tiên tiến, đẻ đề ra phương hướng, 
mục tiêu, biện pháp cụ thê, sát hợp, 
tích cực đầy mạnh sản xuất. Đặc biệt 
cần đi sâu 0pào lĩnh oực tồ chức chỉ đạo 
thực hiện, cải (tiến công tác quản lụ 
kinh tế. Chỉ có như vậy mới bảo 
đảm thực hiện thắng lợi các chủ 
trương kinh tế của Đẳng, mới tạo ra 
được hiệu quả và năng suất cao, mới 
khắc phục được những mặt non kém, 
trì trệ. 


Muốn lãnh đạo tốt sẵn xuất, các tô 
chức cơ sở Đẳng cần lảm lốt oiệc 
phân công 0à quản lý đảng uiên, bảo 
đảm mọi đảng viên đều gắn bó với 
sản xuất, phát huy vai trò lãnh đạo, 


tỉnh thần tiên phong, gương mẫu của 
đẳng viên trong sản xuất. Thời gian 
vừa qua, những nơi lãnh đạo tốt sản 
xuät như Vũ-thắng, Định-công,... đều . 
là những nơi biết phân công, quản 
lý đẳng viên; cán bộ, đảng viên thật 
sự gương mẫu trong lao động sản 
xuất. Ở nhiều hợp tác xã của Thải- 


-bình, Hải-hưng, Hà-nam-ninh.... đã có 


từ 50% đến 605 số đẳng viên thật sự 
công tác ở các đội sản xuất cơ bản, 
15% — 20% số đảng viên ở các ngành 
nghề, 5% — 10% số đảng viên ở các 
đội chăn puôi... Nhiều chỉ bộ đã phân 
công đảng viên phụ trách từng mũi 
nhọn trong sản xuất, kiềm tra kỹ 
thuật, năng suất lao động, chất lượng 
sản phầm. Nhưng hiện nãy, ở nhiều 
nơi, số đẳng viên trực tiếp sản xuất 
còn Ít. 


Đi đôi với lãnh đạo phát triền sức 
sản xuất, cáđ tô chức cơ sở Đảng cần 
hết sức coi Irọng oiệc củng cố, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới rũ hội chủ 
nghĩa oà hoàn thành: cái tạo-+xñ hội 
chủ nghĩa. Ở miền Nam, các chi bộ, 
đẳng bộ cơ sở cần đứng vững trên 
lập trường của giai cấp công nhân, 
kiên quyết đấu tranh, tích cực, chủ 
động tạo điều kiện thực hiện thắng 
lợi chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng 
các hình thức và bước đi thích hợp 
đối với nông nghiệp, đối với công 
nghiệp và thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Trong quá trình tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, cần quán triệt tư tưởng chỉ 
đạo của Đảng là tích cực và vững 
chắc, hiện nay phải nhấn mạnh vững 
chắc, phải theo đúng ba nguyên tắc: 
tự nguyện, cùng có lợi và quản lý 
dân chủ; chống tư tưởng chủ quan, 
nóng vội, cưỡng ép, mệnh lệnh, làm 
ồ ạt; phải kết hợp chặt chẽ cải tạo 
với xây dựng, nắm vững mục tiêu, 
yêu cầu của cải tạo là nhằm thúc 
đầy sản xuất phát triền, phục vụ mọi 
nhu cầu đời sống nhân dân và làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước tốt hơn. 
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3 — Phái huu quuền làm chủ tập thề 
của quần chúng, lồ chức tôi đời sống 
quần chúng, động piên quần chúng 
làm tối nghĩa 0ụ đối oới Nhà nước. 


Là người trực tiệềp lãnh đạo quần 
chúng, hằng ngày sòng sản gùi quần 
chúng, các tô chức cơ sở Đẳng có trách 
nhiệm rất lớn trong việc Lồn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thể của 
quần chúng, bảo đâm cho quần chúng 
thật sự làm chủ về mọi mặt. Đây là 
một nguyên tắc cơ bản trong đường 
lối của Đáng hiện nay 


Phát huy quyền làm chủ tập thê 
của quần chúng, trước hết là làm cho 
quần chúng thật sự giác ngộ Vẻ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ TÔ quốc, vẽ tình hình và 
nhiệm vụ cách mạng, về đường lối, 


chủ trương, chính sách của Đăng. Tắt. 


cả các vấn đề quan trọrg có quan hệ 
thiết thân đến đời sống quản chúng 
như xác định phương hướng sản xuất, 
biện pháp tô chức quản lý, phương 
án và cách thức phân phối,... đều 
phải được nêu ra đề quần chúng bàn 
bạc và quyết định ; căn bộ, đáng viên 
không dược gò ép, mệnh lệnh. Bảo 
đảm cho quần chúng được hưởng đầy 
đủ quyền lợi và làm tròn nghĩa vụ 
của người công dân. Thật sự tôn 
trọng và tiếp thu ý kiến quần chúng, 
thưởng xuyên tô chức đề quần chúng 
góp ý kiến về sự lãnh đạo của chỉ 
bộ, đảng bộ, về tư cách và công tác 
của cán bộ, đang viên, kiên quyết, 
kip thời sửa chữa những khuyết điềm 
mà quản chúng đã vạch ra. Ngay đối 
với những công việc thuộc nội bộ 
Đẳng như kết nạp người vào Đẳng, 
đưa người không dù tư cách đảng 
viên ra khoi Đảng, sư dụng, đề bạt 


cán bộ, y.v. các chỉ bộ cũng cần lắng 


nghe ý kiến của quân chúng 


Chúng ta kien quyết đấu tranh 
khắc phục những hiện tượng quan 
liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuyên 
quyền, vi phạm quyền làm chủ tập 
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thề của quần chúng, trủ đập, ức hiếp 
quân chúng cùng những thói tệ khác 
đang tồn tại ở nhiều nơi. 

Hiên nay, do hậu quả của chiến 
tranh, của chủ nghĩa thực đản mới và 
thiên tai, đời sống của nhàn dân ta 
đang có nhiêu khó khăn, nhất là ở các 
thành phố, các vùng công nghiệp tập 
trung, vùng biên giới phía bắc và 
một số vùng nông thỏn mủa màng có 
khó khăn. Đẳng và Nhà nước ta đã 
và đang khần trương phấn đấu khắc 
phục khó khăn, từng bước ồn định 
đời sống của nhân dân Nhưng dủ 
sao cũng chưa thê ngay một lúc giai 
quyết được hết những khó khăn và 
những nhu câu quả lớn. Các chỉ bò, 
đảng bộ cơ sở cần phát huy dãy dú 
tỉnh thần trách nhiệm của mình 
trước quản chúng, coi trọng việc 
lãnh đạo công tác phân phối hàng 
hóa trong xã hội và phân phối trong 
các hợp tác xã, tồ chức tốt đời sống 
của nhân dân, góp phần thiết thực 
vào việc giải quyết những khó khăn 
trong đời sóng. Kiên quyết đấu tranh 
khắc phục những hiện tượng vò 
trách nhiệm, gây khó khăn, phiên hà 
cho nhân dàn. 


"*at 


Cùng với việc chăm lo đời sống 
của nhân đân, các tồ chức cơ sở 
Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt các chính sách kinh 
tế, đồng thời động viên quần chúng 
làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, 
góp phần củng Nhà nước giải quyết 
những khó khăn về sẵn xuất và đời 
sống hiện nay, góp phần xứng đảng 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Vừa qua, nhiều cơ sở đã 
làm nghĩa vụ lương thực và thực 
phầm rắt tích cực. Ở nhiều nơi khác, 
do chỉ bộ, đảng bộ chưa đi sâu giáo 
đục, vận động nhân đân, chưa tích 
cực đấu tranh với những tr tưởng 
cá nhân, cục bộ, thậm chỉ cá một số 
can bộ, đang viên không làm tốt 
nghĩa vụ đóng góp lương thực và 
thực phầm cho nhà nước, cho nẻn 
chưa động viên nhân dân làm tốt 


việc này. Chúng ta cần mau chóng 
sửa chữa những thiếu sót ấy. 


3— Bổo đảm an ninh chính trị, trật 
tự xẽ hội, z+âu dựng quếc phòng toàn 
dân, chiến đấu uà sẵn sàng chiến đầu 
tốt. 


Bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh, câu kết với đế quốc 
và các thế lực phản động khác, sau 
những thất bại nặng nề và liên tiếp. 
đang ráo riết tiếp tục thực hiện những 
âm mưu quỷ quyệt và độc ác nhằm 
thôn tính nước tá, điền cuồng chỏng 
phá cách mạng Việt-nam. Nhiệm vụ 
của toàn Đẳng, toàn dân ta là, di đôi 
với việc phát triền kinh tế, ồn định 
đời sống, tiếp tục xây đựng chủ nghĩa 
xã hội, phải ra sức củng cố quốc 
phông, bảo đảm giữ vững an nỉnh 
chính trị, trật tự xã hội, sẵn sàng 
chiến đấu đập tan mọi âm mưu xâm 
lược và phá hoại của kẻ thủ. Khác 
với cuộc chiến tranh giải phóng dàn 
tộc trước đây, cuộc chiến tranh chồng 
bọn bành trướng Bắc-kinh ngày nay 
là chiến tranh bảo vệ Tô quốc, là 
cuộc chiến tranh toàn dân, diện ra tại 
chỗ, nhằm bảo vệ từng tấc đất thiêng 
liêng của Tô quốc. 

Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở có trách 
nhiệm hết sức nặng nề trong việc 
chuâần bị về mọi mặt. cho cuộc chiến 
đấu này và lãnh đạo. chỉ đạo chặt chẽ 
cuộc chiến đấu khi nó xảy ra. 


Cần kết hợp chặt chẽ đầy mạnh sẵn 


xuất với sẵn sàng chiên đấu. Ở tất. 


cả các cơ sở đều cần chú trọng xây 
dựng, cũng cố vững mạnh các đơn vị 
đân quân, tự vệ. Dõi với nhiệm vụ 
giữ gìn trật tự, an nình, cản có kế 
hoạch bảo vệ vững chắc các cơ quan 
Đảng, chính quyền, các tô chức cách 
mạng, có kế hoạch chủ động ngăn 
ngửa và sẵn sàng đập tan mọi hành 
động phá hoại, gây rối, mọi thủ đoạn 
chiến tranh tâm lý của địch. Muốn thế, 
cần phát động rộng rãi phong trào 
quần chúng thi đua bảo vệ an nỉnh 
Tồ quốc, kiên quyết trừng tri những 


` 


kẻ tiếp tay cho địch chống phá cách 
mạng, làm trong sạch địa bàn, trong 
sạch nội bộ. 

Thực tiễn cuộc chiến đấu vừa qua 
chống quân Trung-quốc xâm lược đã 
cho thấy rằng sự chuần bị chiến đấu 
tại chỗ, sự chỉ đạo và tồ chức chiến 
đấu tại chỗ là vô cũng quan trọng. Cơ 
sở nào có tính thần chủ động, kiên 
quyết, chuần bị tích cực và chu đáo 
về mọi mặt thì bám trụ được kiên 
cường. đánh thắng địch giòn giã, 
đồng thời phá tan được âm mưu phá 
hoại. gây bạo loạn của địch; ngược 
lái, cơ sở nào chủ quan, mất cảnh giác, 
trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ, chi viện 
của cấp trên hoặc của nơi khác, 
không tin quần chúng, không biốt 
phát động quần chúng thì gặp nhiều 
khó khăn, lúng túng. _ 

4— Xâu dựng Đảng, chính quụšn 0à 
đoàn thề uững mạnh. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, sức mạnh của Đảng là 
sức mạnh tồng hợp của cả hệ thống 
chuyên chinh vô sản, với cơ chế Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ. Ở cơ sở, đó là sức 
mạnh tông hợp của tô chức cơ sở 
Dàng. tô chức chính quyền và các 
đoàn thể quần chúng. Nghị quyết của 
Bộ chính trị và các chỉ thị của Đan 
bí thư Trung ưrơng Đảng, trong khi 
nhấu mạnh vẫn đề xây dựng các tò 
chức cơ sở Đẳng trong sạch và vững 
mạnh, đều chỉ rõ phải gắn việc kiện 
toàn tò chức Dáng với việc củng cỗ 
tò chức chính quyền và các đoàn thê 
quần chúng ở cơ sở. VÌ vậy, đi đôi 
với cũng cố, kiện toàn tô chức Đăng, 
cac cơ sở còn phải tích cực chăm lo 
xây dựng, kiện toàn bộ máyv chính 
quyền, các đoàn thề quần chúng. các 
hợp tác xã và tập đoàn sẵn xuất, phát 
huy đến mức cao nhất vai trò của 
các tồ chức này. sử dụng các tồ chức 
này như những công cụ đắc lực đề tô 
chức, động viên quần chúng“ thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
nuỗi cơ sở. 


-Ð 


Các chỉ ủy, đẳng ủy cơ sở cần bố 
(rí những cán bộ tốt, có phầm chất 
- Và năng lực, vào những cương vị 
chủ chốt của chính quyền, ban quản 
trị hợp tác xã, ban giám đốc xí nghiệp 
và ban chấp hành các đoàn thê quần 
chúng. Kiên quyết thay những người, 
về phầm chất cũng như về năng lực, 
không đảm đương được nhiệm vụ, bị 
quần chúng chê trách, Vừa qua, Ở 
mỘột số nơi, do chưa quan tâm làm 
tốt việc này cho nên đã ảnh hưởng 
không tốt đến hoạt động của chính 
quyền và các đoàn thể quần chúng. 
Nhiêu nơi, ủy ban nhân dân xã. 
phường còn lúng túng trong việc 
thực hiện chức năng quản lý kính tế, 
quản lý hành chính, quản lý xã hòi; 
các đoàn thề quản chúng sinh hoạt 
rời rạc và có phần rơi vào hành chính 
hóa, quan liêu hóa. Cần thấy rằng, 
chất lượng lãnh đạo của một tô chức 
cơ sở Đăng bao giờ cũng được đánh 
giả qua phong trào cách mạng của 
quần chúng, bằng hoạt động có hiệu 
qua của cơ quan chính quyền và các 
đoàn thề quần chúng, bằng kết quả 
hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch 
sản xuất, chiến đấu và công tác của 
đơn vị. Việc bố trí cân bộ, tăng cường 
bộ máy và hoạt động của chính quyên 
và các đoàn thể quần chúng là một 
nhiệm vụ rất quan trọng của tô chức 
cơ sở Đảng. Nếu không coi trọng việc 
đó thì tô chức Đẳng sẽ không thể phát 
huy được đầy đủ vai trỏ lãnh đạo và 
sức chiến đẫu của minh. 2e 


Cùng với việc kiện toàn bộ máy 
chính quyền và các đoàn thê quần 
chúng, các tồö chức cơ sở Dáng còn 
phải giải quyết tốt mối quan hệ cỏng 
Lác giữa chỉ ủy, đẳng ủy với ủv ban 
nhân dân, ban quản trị hợp tác xã 
(hoặc giám đốc xi nghiệp) và các đoàn 
thẻ quần chúng. Sau khi đã có chủ 
trương, cấp ủy cần lãnh đạo chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng 
phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, 
Lồ chức thực hiện một cách có hiệu 
quá những chủ trương công tác đã 
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vạch ra. Cấp ủy cần thưởng xuyên 
theo dõi, kiểm tra, lắng nghe ý kiến 
của các tô chức ấy và cho ý kiến chỉ 
đạo kịp thời; không bao biện, làm 
thay, đồng thời không buông lỏng, 
khoán trắng. 


3 — Có đội ngũ cốt cản oững àng, 
trong sạch, liêm khiết pả biết cách tiến 
hành công lúc. - 

Vấn đề mấu chốt trong việc củng 
cố, xây dựng tô chức cơ sở Đẳng trong 
sạch và vững mạnh là phải xây dựng, 
kiện toàn cho được đội ngũ cốt cán 
vững vàng. Thực tế có những cơ sở 
chỉ vì không xày dựng được đội ngũ 
cốt cần vững vàng cho nên không thề 
tồ chức thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, chính sách của Đăng và Nhà 
nước. Có những cơ sở yếu kém kéo 
đài. sau khí thay đồi một số cán bộ 
chủ chốt, đã vươn lên được. 


Những năm gần dây, tuy đội ngũ 
cốt căn ở nhiều cơ sở đã được kiện 
toàn từng bước, góp phần quyết định 
tạo ra bước chuyền biến mới ở cơ sở, 
nhưng phải nhận rằng, đội ngũ cốt 
cản ở không ít cơ sở đang còn yếu 
về nhiều mặt, nhất là về trình độ 
hiểu biết và năng lực tô chức, quản 
lý kinh tế, về công tác xây dựng Đảng 
và công tác vận động quân chúng. 
Một số vẫn còn yếu về phầm chất 
đạo đức. Nhin chung, ở các eơ sở 
mới có độ trên 304 bí thư đẳng ủy 
xã, chủ tịch xã có năng lực đảm đương 
tốt nhiệm vụ. Ở nhiều phân xưởng, 
đơn vị sản xuất của các xí nghiệp, 
đội ngũ cán bộ chưa ồn định. Trong 
khỉ đó công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ ở cơ sở chưa được coi trọng 
đúng mức, chưa bảo đảm cho cán bộ 
cơ sở hoàn thành- tốt nhiệm vụ của 
mình. Nhiều nơi chưa chú ý cất nhắc, 
sử đụng cán bộ trẻ, chưa kết hợp 
chặt chẽ căn bộ mới với cân bộ cũ, 
cán bộ trẻ với cán bộ già. 


Đề sớm tạo ra một đội ngũ cốt cán 
vững vàng, đủ sức lãnh đạo tốt mọi 
mặt công tác ở cơ sở, các cấp ủy cắp 


... 


trên, nhất là cấp trên trực tiếp, cần 
giúp đẳng ủy cơ sở nghiên cứu, đành 
giá mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ 
cán bộ ở cơ sở, có kế hoạch và biện 
pháp bồi dưỡng, kiện toàn một cách 
mạnh mẽ và thiết thực. Biện pháp chủ 
yếu và tốt nhất là đào tạo, bồi dưỡng 
cân bộ tại chỗ, ngay từ cơ sở. Việc 
cải tiến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cắp 
trên có tác dụng rất lớn đối với việc 
đào tạo, bồi dưỡng hàng loạt cán bộ 
cơ sở. Cấp ủy cần xem xét, lựa chọn 
những người có đủ tiêu chuần về 
chính trị, về phầm chất đạo đức theo 
từng chức danh cụ thẻ, xuất hiện 
trong phong trào sản xuất, chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu, được quần 
chúng tín nhiệm đề bồi dưỡng, giáo 
dục và giao công tác thử thách. Hết 
sức chú ý bồi dưỡng, cất nhắc cán 
bộ trẻ, những người ưu tú, xuất sắc, 
trưởng thành qua thực tế công tác 
và đấu tranh cách mạng, có trình độ 
hiều biết, có năng lực tö chức thực 
hiện. Ơ miền Nam, cần hình thành 
một đội ngũ cốt cán ngoài Đảng đề 
vừa đầy mạnh các công tác trước 
mắt, vừa tạo điều kiện bồi dưỡng, 
kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu 
chuần vào Đăng. Ở những cơ sở hiện 
chưa có đủ cán bộ bảo đảm được vai 
trò của mình thì cấp trên cần tăng 
cưởng cản bộ về giúp đỡ một thời 
gian, và trong thời gian công tác Ở 
cơ sở, những đông chí này cần đặc 
biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, trước hết là những cán bộ 
chủ chốt cho cơ sở. Chỉ có cách nhìn, 
cách nghĩ theo đúng đường lối, quan 
điểm của Đảng đối với mỗi loại cán 
bộ, vì lợi ích trước mắt và làu đải 
của cách mạng, không bảo thú, hẹp 
hỏi, có quy hoạch, kế hoạch, phương 
pháp công tác cán bộ đúng đắn thì 
mới có thê làm tốt công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Chú ý giáo 
dục,bồöi đưỡng cho cán bộ cơ sở có bản 


lĩnh vững vàng, có quyết tâm cao, liêm 
khiết, trong sạch, gương mẫu chấp 
hành chủ trương, chính sách của 
Đăng và Nhà nước, dám nghĩ, dám 
làm, biết làm, và có quan hệ tốt với 
quần chúng. Ở những khu vực cỏ vị 
trí quan trọng về quân sự nhất thiết 
phải có những đồng chí hiều biết về 
quân sự, có kiến thức về chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn dân. Ơ 
miền Nam, những cán bộ chủ chốt ở 
cơ sở phải là những đồng chí đi đầu 
và có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Những cắn bộ do cấp trên tăng 
cường về phải bảo đảm có đủ phầm 
chất và năng lực, nhiệt tình công tác 
ở cơ sở, được đảng viên và quần 
chúng tín nhiệm. 


* 


Năm yêu cầu về xây dựng các tô 
chức cơ sở Đảng mà Ban bí thư Trung 
ương Đảng nêu ra là một thề thống 
nhất chặt chẽ, quy định chất lượng 
của một chỉ bộ, đảng bộ cơ sở. Các 
tô chức cơ sở Đảng ở các xí nghiệp, 
cửa hàng, hợp tác xã, cơ quan. bệnh 
viện, trưởng học, đơn vị quân đội, 
đơn vị công an, xã, phường... cần 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 
mình đã được ghỉ trong Điều lệ Đảng 
mà vận dụng thật tốt năm yêu cầu 
trên đây đề củng cố, xây dựng tô 
chức của mình. Các cấp ủy Đẳng cấp 
trên của cơ sở cần thưởng xuyên 
hướng dẫn, giúp đỡ, kiêm tra cụ thê 
và chặt chẽ. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ 
sở trong khi phấn đấu theo nắm yêu 
cầu, cần có chế độ định kỷ kiểm 
điểm, thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu, 
tìm đúng nguyên nhàn những chỗ yếu 
của cơ sở mình và đề ra phương 
hướng, biện pháp phát huy ưu điềm, 
khắc phục bằng được những khuyẻt 
điểm đề ngày càng vươn lên đạt chất 
lượng cao hơn. 


Phê phán quan điêm của Mao- [rạch-Đông 
về văn hục và nghệ thuật 


UAN điểm văn nghệ Mao- 
Trạch-Đông là một bộ phản 
hợp thành của tư tường 
Mao - Trạch - Đông. Những 
đồ đe của Mao-Trach-Đông thường ca 
tựng Mao-Trach-Đông đã có nhừng 
cống hiến rất to lớn trong việc phát 
triển lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê- 
BiP về văn học và nehệ thuật. Ca 
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tụng như thế có đúng không? Muốn. 


biết những lời ca tụng đó đúng bay 
sai chúng ta hãy xem xéL với tính 
thần phẻ phán những quan điểm của 
Mlao-Trach-Đông về văn học và nghệ 
thuật, và việc vàn dung những quan 
diễểm đó trong thực tiền văn nghệ 
Trung-quốc,. 


Những quan điễm của Mao-Trạch- 
Đông về văn học và nghệ thuật được 
trình bày chủ yếu trong các bài nói 
chuyên tại cuộc tọa đàm văn nghệ Ở 
Diển-an tháng 5 năm 1942. Ngoài ra 
một số ý kiến của Mao-Trach-Đông 
về văn nghệ được trình bày rải rác 
trong các tác phầm khác của ông ta. 
Những ý kiến của Àlao-Trach-Đông 
vẻ văn học và nghệ thuật đã được 
Bạn biên tập tủ sách lý luận mắc xít 
Sở nghiên cứu văn học thuộc Viên 


Sá 


HỒNG-CHUƠNG 


khoa học Trung-quốc sưu tầm và 
trình bày theo thứ tự năm tháng 
trong cuön sách nhan đề * fao-Trạch- 
Đỏng bản 0ê 0ăn nghệ» do nhà xuất 
bản Văn học nhàn dàn (Trung-quốc) 
phát hành thang 12 nắm 1958. Trong 
lúc nghiền cửu đề phê phán những 
quan điểm MXao-Trach-Đông về văn 
học và nghệ thuật, chúng tôi chủ yêu 
cũn e€ứ vào cuốn sách này. 

Trái với những lời tàng bốc của 
các đồ đệ của ong ta, Mao-Trạch- 
Đóng không hệ dưa ra được một nên 
lý luận văn nghệ hoàn chỉnh có hệ 
thống. Ông ta chỉ đề cập đến môi số 
vẫn đề về chính sách văn nghệ. Những 
vấn đề mà ông ta đã de cập đến là: 
vấn đề lặp trường, văn đề thái độ, 
vấn đề đối tượng còng tác, văn đề 
công tác và học tập của văn nghệ sĩ. 
Ông ta đề cập đến một vấn đề mà ông 
ta cho là văn đề cơ bản của văn nghệ. 


- Đó là vấn dê văn nghệ phục vụ quần 


chúng và văn nghệ phục vụ quần 
chúng như thế nào ? 

Mao-Trạch-Đông cho rằng những 
ý kiến của ông ta về văn nghệ là sự 
vận dụng lý luận văn nghệ của Mác 
và Lê-nin. Nhưng những ý kiến của 


Ông ta về văn nghệ xa rời và trái với 
những quan điềm văn nghệ của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. 

Sau đây chúng tôi xin nêu lên một 


số quan điềm văn nghệ của Mao- 
Trạch-Đông đề xét xem những quan 
điềm đó có phù hợp với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin hay không ? 


I —- VẤN ĐỀ LẬP TRƯỜNG TRONG VĂN NGHỆ 


AÍao-Trach-Đông nêu lên hàng đầu 


văn đề lập trường trong văn nghệ. 
Nói đến lập trường là nói. đến giai 
cấp. Mao-Trạch-Đông quan niệm về 
giai cấp như thể nào? Trong hai bài 
báo đăng trên tạp chí «Nóng dán 
Trung-quốc * của Quốc dân đẳng tháng 
2 năm 1926 Mao-Trạch-Đông đã trình 
bày ý kiến của ông ta về việc phân 
chia giai cấp trong xã hội Trung-quốc. 
Ông ta đã viết: * Trong bất kỳ nước 
nào nhân dân cũng đều chia thành 
năm loại người : đại, trung và tiều tư 
sản, nửa vô sẵn và vô sản ®. Vận dụng 
lối phân chia giai cấp đó vào nông 
thôn Trung-quốc, ông ta viết: * Đại 
địa chủ thuộc về tầng lớp đại tư sẵn. 
tiêu địa chủ thuộc về tầng lớp trung 
tư sản, nông dân tự lập (tự canh) 
thuộc về tầng lớp tiêu tư sẵn, những 
ngưởi phải lĩnh canh thêm (nửa tá 
điền) thuộc về tầng lớp nửa vô sản, 
còn cố nông thuộc về tầng lớp vô 
sản ®, Ngoài « bọn tư sẵn mại bản chủ 
nhà băng, bọn thương gia lớn, bọn 
chủ công nghiệp, bọn dại địa chủ », 
Mao-Trạch-Đông còn coi bọn quan 
chức và lũ tay sai, các giáo viên và 
học sinh các trường cao đẳng và trung 
học chuyên nghiệp đều thuộc loại 
tư sản lớn ». Thành phần và số lượng 
của giai cấp vô sản Trung-quốc được 
Mao-Trạch-Đông xác định như sau: 
vô sản công nghiệp — gần 3 triệu 
người, vô sản nông nghiệp — gần 20 
triệu người, và vô sản lưu manh — 
3) triệu người. Mao-Trạch-Đông đặc 
biệt nhấn mạnh vai trò của vô sản lưu 
manh mà ông ta cho là lực lượng 
quan trọng nhất của cách mạng Trung- 


quốc. Mao-Trạch-Đông đề cao vai trò - 


của giai cắp tư sẵn trong cách mạng 


Trung-quốc. Trong bài (Cuộc chính 
biến ở Bác-kinh 0à các nhà buôn » 
công bố hồi tháng 7-1923, Mao-Trạch- 
Đông coi giai cấp tư sản là *lĩnh tụ? 
của cách mạng. Trong nguyên bản đầu 
tiên của bài « Phân tích các giai cãp 
tä hội Trung-qguốc » đăng trong tạp 
chí * Nông dân Trung-quốc » tháng 2- 
1926, Mao-Trạch-Đông coi giai cấp 
công nhân là bạn của cách mạng » 
cùng hàng. Với giai cấp tiều tư sẵn, 

Việc phân chia giai cấp trên đây 
của Mao-Trạch-Đông không phù hợp 
với quan điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin về giai cấp. Những người mác 
xít cho rằng đặc trưng chủ yếu của 
giai cấp là sự khác nhau trong quan 
hệ đối với tư liệu sẵn xuất. Từ đặc 
trưng chủ yếu đó dẫn đến các đặc 
trưng khác của giai cấp, như vị trí 
của giai cấp trong tô chức lao động 
xã hội, sự khác nhau Về quy mô và 


nguồn thu nhập. Nói về giai cấp, Lê- 


nin đã vạch rõ răng: “Người ta gọi 
giai cấp là những tập đoàn người 
đông đảo khác nhau về địa vị trong 
một hệ thống sản xuất xã hội nhất 
định trên lịch sử, khác nhau về quan 
hệ đối với tư liệu sản xuất (phần lớn 
quan hệ này được quy định bằng giãy 
tở trong các luật lệ), khác nhau về vai_ 
trò trong tô chức lao động xã hội, và 
do đó khác nhau về phương thức thu 


.nhập và quy mô phần của cải xã hội 


mà họ được sử dụng. Giai cấp là 
những tập đoàn người mà do địa vị 
khác nhau trong kết cấu kinh tế xã hội 
nhất định, tập đoàn này c2 thê chiếm 
hữu lao động của tập đoàn khác ® (1). 


(1) Lâ-nin: 


Toàn tập (bản tiếng Nga) tập 
29, trang 268. 


D2 


Địa chủ và tư sản khòng cùng Ở 
# trong một hệ thống sản xuất xã hội 
nhất định trên lịch sử? cho nên đó 
_ là hai giai cấp khác nhau. Giai cấp 
địa chủ không phải là giai cấp tư sản 
như Mao-Trach-Đông dã nói. Cố nòng 
và vô sẵn ở trong những hệ thông sản 
xuất xã hội khác nhau. Cố nông không 
phải là giai cấp vô sản như Mao- 
Trach-Dông đã khẳng định. 


Ý kiến của Mao-Trạch-Đbông về 
phân chia giai cấp hoàn toàn trải với 
định nghĩa giai cấp của Lê-nin. Do 
quan niệm của Mao-Trạch-Đông về 
giai cấp như vậy, cho nên, đứng trên 
lập trường của cố nòng, theo Àlao- 


Trạch-Đông, cũng tức là đứng trên 


lập trường của giai cấp vô sản, vì 
*cố nông thuộc về tầng lớp vô sản ». 
Theo Mao-Trach-Đông, đứng trên lập 
trường của vô sản lưu manh cũng 
tức là đứng trên lập trường của giai 
cấp vô sản. 

Mao-Traeh-Đông thường cho rằng 
người ta có tỉnh thần cách mạng là 
do nghèo khỏ. Ai nghèo khô nhất thì 
-eó tỉnh thần cách mạng triệt đề 


nhất. Bần nòng và cố nông là hạng - 


người nghèo khồ nhất cho nên có 
tỉnh thần cách mạng triệt đề nhất. 


Quan điềm đó là trải với quan điềm . 


của AXfác và Lê-nin là những người 
cho rằng giai cấp vô sản là giai cấp 
cách mạng triệt đề nhất vì đó là giai 
cấp đang lên tiêu biều cho phương 
thức sản xuất mới. 


Mao-Traạch-Đông trước sau vẫn phủ 
nhận sứ mệnh lịch sử toàn thế giới 
của giai cấp vò sản. Những đoạn nói 
vẻ #sựư lãnh đạo của giai cấp vô sắn» 
trong Tuyền tập Mao-Trạach-Đông là 
do cái “ủy viên hội "làm Tuyền tập 
Mao-Trach-Đông thêm vào sau này mà 
thôi. 


Một điều dáng chủ ý là Mao-Trạch- 


Động thường lờ đi không nói đến 


_ Phú nông. Alà phú nông là một giai, 


cấp được Mlao-Trạch-Đông chiếu cố 
đặc biệt. Ngay cả trong thời kỷ quá 


0Ộ 


độ tiến lên chủ nghĩa xã hôi Mao- 
Trạch-Đông cũng ca tụng phú nóng 
có tính thản cách mạng ? và chủ 
trương «bảo tồn kinh tế phú nòng Ð®. 

Mao-Trạch-Đông nói rằng ông ta 
theo quan điềm giai cấp của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, nhưng khi ông ta trình 
bày ý kiến của ông ta về việc phân 
chia giai cấp thì quan điềm của Ông 
ta hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Vận đụng quan điểm giai cấp của 
ông ta vào lĩnh vực văn hóa văn 
nghệ, Mao-Trạch-Đông nói đến tính 
giai cấp của văn hóa văn nghệ theo 
lỗi riêng của ông ta. Ví dụ, trong 
“ Báo cáo oề cuộc khảo sát phong trdo 
nông đàn ở Hồ-nam» tháng 3-1927, 
ông ta đã viết : e Trung-quốc xưa nay 
chỉ có địa chủ mới có văn hóa, nòng 
dân không có văn hóa. Nhưng văn 
hóa của địa chủ do nỏng đàn tạo rịa Ð 
Với cách nói này, Mao-Trạch-Đông đã 
gieo rắc sự lấn lộn về tính chất øiai 
cấp của văn hóa. Đọc câu trên lây 
của ông ta, người ta có thể hiều nền 
văn hóa mà ông ta nói đó có tỉnh 
chất giai cấp địa chủ cũng được vì 
văn hóa đó thuộc quyền sở hữu của 
địa chủ), mà người ta cũng có thề 
hiểu nền văn hóa đó có tính chất øiai 
cấp nông đân (vì nền văn hóa đó đo 
nông đản tạo ra). | 

Lập luận trên đây của Mao-Trach- 
Đông là trải với luận điềm của TLe-~ 
nin về hai thứ văn hóa trong một nền 
văn hóa dân tộc. Lẻ-nin đã từng viết; 
« Trong mỏi nền văn hóa dân tộc, đều 
có những /ếu fố văn hóa dàn chủ và 
xã hội chủ nghĩa, — dù rằng những yếu 
tố ấy íL phát triền đến đâu đi chăng 
nữa, — bởi vì trong mỏi dân Lộc, đều 
có quản chúng lao động và bị bóc lột 
mà những điều kiện sinh hoạt tạáyt 
nhiên phải làm phát sinh ra một hẻ 
tư tưởng dàn chủ và xã hội chủ nghĩa, 
Nhưng trong mỗi dân tộc, cũng đều 
có một nền văn hóa tư sẵn (và, thư ởn 
luôn luôn là một nên văn hóa phản 
động và có tính chất tăng lữ) — và 


À 


như thế không phải chỉ dưới hình 
thức s yếu tố ? mà thôi, mà là ở dưới 
hình thức một nền văn hóa thông 
trị ? (2). Lê-nin còn viết: w@ Chúng tôi 
sẽ nỏi với tất cả những người dân 
tộc — xã hội chủ nghĩa rằng trong 
mỏi dân tộc thời nay đều có hai thứ 
dân tộc. Trong mỗi nền văn hóa dân 
tộc, đếu có hai thứ văn hóa dân 
"tộc » (3). 

Đem quan điềm của Lê-nin trên 
đảy soi chiếu vào ý kiến của Àlao- 
“Trạch-Đông, có thê dễ dàng nhận thấy 
rằng ý kiến của Mao-Trach-Đông 
hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa Lê-nin. 


Nền văn hóa mới, nền văn nghệ 
mới mà Mao-Trạch-Đông chủ trương 
gảv dựng cho nước Trung-hoa mới là 
nền văn hóa, văn nghệ như thế nào? Đó 
là nền văn hóa văn nghệ tư sản trong 
khuôn khồ của một “nước Cộng hòa 
đản chủ mới » tư sản. 


Trong bài * Phong trào ngũ tử » viết, 


hồi tháng 5-1939, Mao-Trach-Đồng, 
sau khi xác định cách mạng Trung- 
quốc từ khi có Đảng công sẵn là cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản, đã nói rõ: 
« Cuộc cách mạng đàn chủ này nhằm 
xây dựng một chế độ xã hội chưa 
từng có trong lịch sử Trung-quốc, 
tức là chế độ xã hội đân chủ, mà tiền 
thân của nó là xã hội phong kiến (một 
trăm năm gần đây trở thành xã hội 
nưa thuộc địa nửa phong kiến), hậu 


thân của nó là xã bội xã hội chủ nghĩa, - 


Nếu hỏi một người cộng sản vì sao 
" trước tiên phải đấu tranh dê thực 
hiện chế độ dân chủ tư sản (Do tôi 
nhấn mạnh — H.C.}), rồi sau đó mới 
thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa, 
thì câu trả lời sẽ là: vì phái đi 
theo con đường lịch sử tất yếu?. 


Như thế, theo Mao-Traech-Đông, 


nước Trung-hoa tất yếu phải trải qua: 


gai đoạn. phát triển chủ nghĩa tư 
bản, trong đó văn hóa, văn nghệ sẽ 
là án hóa ăn nghệ tư sản. 


Nói về evăn hóa dân chủ mới? 
trong tác phầm e Bản bề chủ nghĩa 


dân chủ mới » viết hồi thẳng 1-1910, 


Mao-Tracb-Đông xác nhàn rằng nền. 


văn hóa mới là sự phản ánh trên 
hình thái quan niệm nền chính trị 
mới và nền kinh tế mới, phục 'vụ 
cho nên chính trị mới và kinh tế 
mới. Mao- Trạch- Đông đã viết : 
«Từ khi kinh tế tư sản nầy nở 
ở Trung-quốc, tính chất của xã hội 
Trung-quốc thay đòi dần dần, nó 
không còn hoàn toàn là xã hội phong 
kiến nữa, mà đã biến thành xã hội 
nửa phong kiến, mặc dù kinh tế 
phong kiến vẫn còn chiếm ưu thế. Đối 
với kinh tế phong kiến mà nói, thì 
nền kinh tế tư bản ấy là kinh tế mới. 
Lực lượng chính trị mới sinh ra và 
phát triền cùng một lúc với kinh tế 
tư bản là lực lượng chính trị của giai 
cắp tư sản, giai cấp tiều tư sẵn và 
giai cấp vô sản, Sự phản ánh trên 
mặt hình thái quan niệm của lực 
lượng kinh tế mới, lực lượng chính 
trị mới và phục vụ cho những lực 
lượng ấy là nền văn hóa mới. Nếu 
không có kinh tế tư bản, không có 
giai cấp tư sẵn, giai cấp tiều tư sẵn 
và giai cấp vô sản, không có lực 


“Tượng chính trị của các giai cấp ấy, 


thị cải gọi là hình thái quan niệm 
mới, cái gọi là văn hóa mới sẽ không 
thê phát sinh ra từ đâu được ®, 

Như thế, nền văn hóa mới, theo 
quan niệm của Mao-Trach-Đông là 
nẻn văn hóa tư sản; vì nó là sự phản 


- ảnh trên mặt hình thải quan niệm 


nên kinh tế tư bản. 


Theo Mao-Trach-Đông, nền văn 
hóa mới là nền văn hóa chụng của 
cả ba giai cấp: giai cấp tư sản, giai 
cấp tiêu tư sản, giai cấp vô sản, và 
phục vụ cho cả ba giai cấp ấy. 


Mao-Trạch-Đông còn nói rằng muốn 
hoàn thành công cuộc cách mạng dàn 
chủ ở Trung-quốc phải dựa vào thế 


(2) Lê-nn * Đàn về văn học nghệ thuật », 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang ]7]1. 
(3) Như trên, trang l73. 


lực xã hội nhất định. * Thế lực xã 
hội đó là: giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân, phần tử trí thức và 
giai cấp tư sản tiến bộ?, Với cách 
nói đó, Mao-Trach-Đông đã coi cáo 
phần tử trí thức là một giai cấp 
riêng: và coi nông dân chỉ là một 
giai cấp, không phân biệt phú nông, 


trung nông, bần và cố nông là những 


giai cấp khác nhau. 

Đối với Mao-Trạch-Đông, phú nông 
cũng giống như các tầng lớp nông 
dân khác. Mao-Trach-Đông xóa nhòa 
ranh giới giữa phú nông là giai cấp 


bóc lột và nông đân lao động. Vì vậy,, 


đối với Mao-Trach-Đông, trong giai 
đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
.hội, không cần thiết phải xóa bỏ phú 
nông với_tư cách là một giai cấp. 


Đối với giai cấp tư sản, Mao- 
Trạch-Đông cũng có thái độ thỏa hiệp 
tương tự. Trong tác phầm «# Pản bề 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 2. 
Mao-Trạch-Đông cố ý che lấp sự đối 
kháng giai cấp giữa vô sản và tư sản. 
Trong tác phầm đó, Mao-Trach-Đông 
cho rằng mâu thuẫn giữa giai cấp vò 
sản và giai cấp tư sản là mâu thuắn 


không đối kháng trong nội bộ nhân. 


dân. 


Trên đây 'chúng tôi trình bày 
những quan điềm của Mao-Trạch- 
Đông về giai cấp và tính chất giai 
cấp của văn hóa, văn nghệ. Có nắm 
được những quan điềm đó của ông 
ta, chúng ta mới hiều được quan 
điềm của ông ta về vấn đề lập trường. 


Quan điềm của Mao-Trạch-Đông về 
vấn đề giai cấp và vị trí của các giai 
cấp trong cách mạng là vô cùng rối 
rắm và chứa đầy mâu thuẫn. Do đó, 
quan điềm của ông ta về vấn đề lập 
trưởng cũng rất rối rắm và chứa đầy 
mâu thuẫn. Khi ông ta nói giai cấp 
tư sản là «lĩnh tụ”? của cách mạng, 
tất nhiên (à ông ta đứng trên lập 
trường của giai cấp tư sản. Khi ông ta 
nói giai cấp công nhân là bạn của 
cách mạng ®, lẽ đương nhiên là ông ta 


S8 


không đứng trên lập trường của giai 
cấp công nhân mà đứng trên lập 
trưởng một giai cấp khác, giai cấp 
này coi giai cấp công nhân là « bạn s2. 
Ngay cả khi ông ta nói đứng trên lập 


trường của giai cấp vô sản thì cũng 


có nghĩa là ông ta: ˆ đứng trên lập 
trường của nhiều giai cấp và tầng 
lớp: công nhân, cố nông, vô sẵn lưu 
manh. 


Trong các bài nói tại cuộc tọa đàm 
văn nghệ ở Diên-an tháng 5 năm 
1942, Mao-Trach-Đông nói về vấn đề 
lập trường như thế nào ? 


“Vấn đề lập trường — Mao-Trạch- 
Đông viết — chúng ta đứng trên lập 
trường của giai cấp vô sẵn và quần 
chúng nhân đân ®. 

Giai cấp vô sản, theo Mao-Trạch- 
Đông, bao gồm cả cố nông, thậm chí 
chủ yếu là cố nông. Trong cái gọi là 


_ giai cấp vò sản đỏ, vô sản lưu manh 


là lực lượng to lớn và quan trọng 
hơn cả. 

Còn quản chúng nhân dàn, theo 
Mao-Trạch-Đông, bao gồm giai cấp 
vô sản, các giai cấp nông dân (bao 
gồm cả phú nông), giai cấp tiểu tư 
sản và giai cắp tr sản. 


Như thế, rõ ràng theo quan điềm 
của Mao-Trach-Đông, văn học nghệ 
thuật dứng trên lập trưởng pha trộn 
của nhiều giai cấp: vô sản, nông đân, 
tiều tư sản và tư sẵn. Điều đó là hoàn 
toàn trải với quan điềm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. 

Trong bài “Tô chức của Đảng oà 
uăn học có tính đảng », Lê-nin đã viết : 
« Văn học phải trở thành một thứ văn 
học có tính đẳng. Ngược lại với những 
tập tục của giai cấp tư sản, ngược 
lại với sách báo tư sản lối con 
buòn của bọn chủ, ngược lại với -chủ 
nghĩa cầu cạnh danh lợi trong văn 
học và chủ nghĩa cá nhân tư sản, 
ngược lại với «chủ nghĩa vô chính 
phủ lối quý tộc » và thói đầu cơ trục 
lợi, — giai cấp vô sản xã hội chủ 
nghĩa phải đề ra nguyên tắc là păn học 


phải có tính đảng, và phải phát triển 

nguyên tắc đó, thực hiện nguyên tắc 

đo dưới một hình thức hết sức đầy 
. đủ và trọn ven ›. (4) 


Lê-nin chủ trương «đem một nền 
văn học thật sự tự đo, công khaigắn 
chặt với giai cấp vô sản, chống lại 
thử văn học giả dối tự xưng là văn 
học Lự do, nhưng thực tế là gắn chặt 
với giai cấp tư sản ® (3). 

Nói về tính đẳng, Lê-nin đã viết: 

- *Tính đẳng đòi hồi trong lúc đánh giá 
sự việc phải thẳng thắn công khai 
dứng trên lập trường của một tập 
đoàn xã hội nhất dịnÌr ». 

Trải với Lê-nin, MXlao-Traech-Dông 
chủ trương đứng trên lập trưởng ® 


của nhiều «tập đoàn xã hội ® đề giải 
quyết vấn đề văn học nghệ thuật. Đó 
là điều hoàn toàn không thể có được. 
VÌ người ta chỉ có thê đứng trên lập 
trường của một giai cấp chứ không 
thể đứng trên làp trường của nhiều 
giai cấp được: Lìp trường nhiều giai 
cấp trong thực tế chỉ là lập trường 
của một tronø các giai cấp hữu sản 
mà thôi. 


Rồ ràng trong khi giải quyết vấn 
đề vàn học và nghệ thuật, MXlao-Trạch- 
Đòng đã khong đứng trên lập trường 
của giai cấp Uô sản + hội chủ nghĩa. 
Hỗ ràng Xlao-Trach-Đông đã phủ nhận 
tuyên tắc tính đẳng của Lê-nin trong 
Uăn học oà nghệ thuật. 


II —- VẤN ĐỀ VĂN NGHỆ PHỤC VỤ AI, 


_- VÀ PHỤC VỤ NHƯ THỂ NÀO ? 


Những đồ đệ của Mao-Trach-Đông 
cho rằng công hiến xuất sác của ÀMlao- 
Trạch-Đỏng vào kho tàng lý luận văn 
nghệ là đã nêu lên vấn đề văn nghệ 
phục vụ nhân đân, phục vụ công nòng 
bình. 

Vấn đề văn nghệ phục vụ nhân dân 
lao động không phải là mới dối với 
những người mác xÍt. Tử lau l.ê-nin đã 
nói đến vấn đề đó.Trong bài « Tô chức 
của Đảng oà păn học có tính đảng » 
đăng trên báo Đời mới ra ngày là 
thăng Một năm 1905 l.ê-nin đã nói đến 
vẫn đề văn học phục vụ nhân dân lao 
động. Trong bài đó, nói về enền văn 
học thật sự tự do cóng khai gắn chặt 
với giai cấp vô sản», Lê-nin đã viết: 
“văn học đó sẽ là văn học tự do, vi 
rằng nó sẽ không phục vụ cho một cô 
nàng phẻ phỡn đã chán chường, cũng 
không phục vụ ®Smột vạn kẻ có dặc 

quyền đặc lợi? đang chán ngấy và 
mang năng cái bụng phệ của chúng, 
ma sẽ phục UDụ hàng triệu hàng chục 
“riệu nhân dán lao động, tức tà tình 


“hoa, lực lượng, 0d tương lai của đất 


mược ®, Lê-nin coi việc văn học phục 
vụ nhân dân lao động là phục vụcho 
“tỉnh hoa, lực lượng và tương lai của 
đảt nước». Như thể Lẻ-nin đã nâng 
vai trò văn học Đẳng lên tầm cao có 
tính nguyên tác, gảàn liền nhiệm vụ 
của văn học Đẳng với nhiệm vụ căn 
bản của Dáng là lãnh đạo nhàn dân 
lao dộng cài tạo đất nước bàng con 
đường cách mạng, 

Trong cuộc nói chuyện với Cờ-la- 
ra Dét-kin, Lê-nin cũng đã nói: « Nghệ 
thuật là của nhân dân. Nó phải bát 
rẻ hết sức sâu xa trong quảng đại 
quần chúng lao động. Nó phải được 
những quản chúng ấy hiều và ưa 
thích. Nó phải Hiên hợp được tình cảm, 
tư tưởng và ý chí của quần chúng ấy, 
nâng họ lên trình dộ cao hơn » (0). 


(4) Lê-nin: Hàn oề oăn học nghệ thuật, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ï960, trang 72. 

(5) Lâ-nin : Sách đá đẫn trang 78. 

(6) Lê-nin : Sách đá dẫn, trang 232. 


Lê-nin còn nói thêm: trong tâm. 
trí lúc nào cũng phải nghĩ đến công 
nhân và nông dân... Trong lĩnh vực 
nghệ thuật và văn hóa cũng như 


| trong các lĩnh vực khác đều như 


'—— 


thế cá » (7). 

[nn đã nói: «Công nhân và 
nông đàn nước chúng tôi thật xứng 
đảng được hưởng nhiều hơn là những 
trò giải trí. Họ có quyền được hưởng 
nghệ thuật chân chính. nghệ thuật 
cao cả” (8). 

Sự thật lịch sử chứng tÖ rằng 37 
năm trước khi Mao-Traạch-Đông nêu 
lên vấn đề «văn nghệ phục vụ ai» 
trong cuộc tọa đàm văn nghệ ở Diên- 
an, Lê-nin đã nói rõ văn nghệ phải 
phục vụ nhân dân lao động, phục vụ 
công nhân và nông dân. Vì vậy đó 
không phải là cống hiến,đặc biệt của. 
Mao-Trach-Dông. 


Ở đây cần nói thêm là quan điềm 
của Xlao-Trach-Dông trong vấn đề 
f văn nghệ phục vụ ai ® eó nhiều điềm 
đáng bàn. 

MXao-Trạch-DĐòng nói: văn học 
nghệ thuật của chúng ta phải phục 
vụ đông đảo quìn chúng nhân dân ›. 
Khải niệm « nhân dân ? của ông ta bao 
gồm các giai cấp: vô sản, nông dân, 
tiều tư sản và tư sản. Như thế văn 
nghệ phải phục vụ các giai cấp đó. 
tức là phục vụ cả giai cấp tư sản và 
giai cấp tiểu tư sản. 


Mao-Trach-Đỏng viết: SVăn nghệ 
của ta, về cơ bản là phục vụ công, 
nông, bình». ÄXao-Trach-Đông còn 
VvIết: trước hết là phục vụ công, 
nông, binh, sáng tác vì cônø, nòng, 
binh, sáng tác đề công nông bình sử 
dụng }. | 

Theo quan điềm văn nghệ của 
Mao-Trach-Đông thì chỉ có những tác 
phầm viết về công nông bình, xày 
dựng hình tượng công nông bình mới 
phục vụ được công nông bình ; còn 
những tác phẩm không viết về công 
nông bình, không xây dựng hình 
tượng eông nòng bình, thì không phuc.” 


00 


vụ được còng nông bình, không được 


_ceông nòng bình thừa nhận. 


Đương nhièn văn nghệ cách nang 
coi việc miêu tả cuộc sống chiến đấu 
và lao động sản xuất của công nhân, 
nông dân lao động, binh sĩ cách mạng. 
là nhiệm vụ hàng đầu của mình ; 
nhưng như thế không có nghĩa là 
những tác phầm văn học và nghệ 
thuật phản ảnh cuộc sống và đấu tranh 
của thanh niên, phụ nữ, lao động trí 
óc; các tác phầm phanh phui sự bóc ' 
lột và áp bức của bọn đế quốc, phong 
kiến và tư sản; các tác phầm miêu tả 
cuộc đấu tranh anh đũng của các đân 
tộc đề tự giải phóng và bảo vệ Tô quốc 
trong các thời đại trước, khỉ giai cấp 
công nhân chưa ra đời,... không cần 
thiết đối với công nông binh, không 
phục vụ được công nòng binh, không 
được công nông binh thừa nhận. 


Trong tác phầm Làm gì ? Lê-nin đã 
từng phê phán “chủ nghĩa công nhân » 
trong văn học, vì “chủ nghĩa công 
nhàn» là một biêu hiện về mặt tư 
tưởng của những tầng lớp lạc hậu và 
của một số trí thức tiêu tư sản. Lê-nin 
phê phán thuyết tự phát trong phong 
trào công nhàn. Lê-nin cho rằng phong 
trào tự phát của còng nhân không thê 
đưa đến việc xây dựng một hệ tự 


-tưỡng độc lặp được, Chỉ có đội tiền 


phong theo chủ nghĩa Mác của Øiai 
cấp công nhàn mới có thê xây dựng 
được hệ tư tưởng độc lập đó. Lẻ-nin 
viết: « Tất nhiên, không phải nhự 
thế nghĩa là công nhàn không tham” 
gia việc xây dựng đó (xây dựng hà 
tư tưởng độc lập — HH.C). Những họ 
không tham ơia với tư cách là cÔng 
nhân, mà tham gia với tư cách là 
những nhà lý luận về chủ nghĩa xã 
hội... : nói một cách khác, họ chỉ tham 
gia trong chừng mực là họ đã đi đến 
chỗ đạt được những trí thức ítnhiều 
đầy đủ về thời đại của họ. và họ (ta 


(7), (8) Lê-nn : Hàn cề căn học neh 


- thưát, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l96QO, 


trang 232 và 237. 


đầy được những tri thức đó tiến lên.. 


.Nhưng auiốn cho công nhân thưởng 
Tu yén đQạt được điều đó hơn nữa, thì 
phải hế & Sức cố gắng nâng cao trình 
độ giác *ìgộ của công nhân, nói chung : 
họ khôn g được tự hạn chế trong 
khuôn %< hồ thu hẹp một cách giả tạo 
SUA ÌO sách cho công nhân », mà 
phải ho tập nhận thức ngày càng sâu 
sắc hơra trong ®“loại sách chung cho 
lãi cä rưyoi người ®. Có Iẽ nói là không 
nên hara chế họ thì đúng hơn nói là họ 
tlƑ hạn chế», vì chính công nhân, 
họ củn # đọc và muốn đọc tất cả những 
cải 8Ì ragười ta viết cho cả trí thức 
hỮA, va chỉ một vài nhà trí thức 
táng thương hại) mới nghĩ rằng chỉ 
tằn-'nöä « với công nhân ? về đời sống 
-® nhà ruáy và chỉ cần nhai đi nhai lại 
những điều mà công nhân đã thừa 

biết từ lau ® (9). 

, Thuyết ® văn nghệ công nòng bình » 
°Ua Mao-Trạch-Đông trong thực tế đã 
dẫn Ciến thiên hướng xây dựng một 
"`. Văn nghệ riêng cho công nông binh, 


_ ®Ở tĩnh chất biệt phái, cô lập. Nó cũng - 


dẳn Cến thiên hướng chia nên văn 


"hệ thống nhất của xã hội mới thành . 


Bộ °Sô» riêng biệt theo kiều Ô 
An Dông y: văn nghệ công nhàn, 
h "nghệ nông dân, văn nghệ binh, 
»« v.v. Đây là sự etái bản» dưới 
VN, tạng khác thuyết « vẫn hóa vô 
Cao đã từng xuất hiện ở Nga sau 
nghs _ mạng tháng XNười mà †.e-nin đã 
tiếp khắc phê phản. Lê-nin đã từng 
_ FÖ rằng «mọi mưru toan sáng lạo 
ANH Ột nền văn hóa đặc biệt cho mình » 
"St _Đhái gọi là văn hóa vô sản ® là 
mãi lầm về mặt lý luận và có hại về 
khó thực tiến». Lẻ-nin đã nói rằng 
tần se thể giao phó việc. xây dựng nên 
ng hóa văn nghệ mới cho những 
hó >ì tự xưng là chuyên gia về «văn 
` wo sản? 


Tản nghĩa Mác — Lê-nin đặt ra mục 
II Tài dựng xã hội cộng sìn chủ 
d '*® không giai cấp. trong đó sự tự 
kiế Phát triền của mỗi người là điều 
`7 Cfia sự phát triển tự do của tất cả 


mọi người. Mác và Ăng-ghen chủ 
trương xây dựng con người phát triền 
toàn diện. con người làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản 
thân. Nhiệm vụ của văn học nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa là góp phần 
xâảv dựng con người phát triển toàn 
điện đó. Mác và Ăng-ghen không chủ 
trương xây dựng riêng con người vô 
sản (hoặc con người công nông bình) 
tách rời xã hội loài người. Theo Xác 
và Ăng-ghen, trong xã hội tư bắn chủ 
nghĩa con người bị tha hóa. Vì vậy sau 
khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thẳng 
lợi, trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản tất cả mọi người, kè.eá người vô 
sản, đều phải rũ bỏ tàn dư của xã hội 
cũ, đều phải tự cải tạo mình thành 
con người mới, xã hội chủ nghĩa. Văn 
học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa phải 
góp phần vào việc xây dựng con người 
mới, xã hội chủ nghĩa đó. Mọi chủ 
trương cho rằng sau khi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thắng lợi, phải sáng tạo 
ra #“văn hóa vô sẵn » hoặc €văn nghệ 
eông nòng bính đề xây dựng c€con 
người vô sản » hoặc «con người còng 
nòng bình Ð là hoàn toàn xa lạ với 
quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin về văn hóa và văn nghệ. 

Theo quan điềm văn nghệ của Mao- 
Trạch-Đông., tính giai cấp của văn 


- họe nghệ thuật được quyết định bởi 


nguồn gốc xã hội của tác giả hoïc của 
nhàn vật hình tượng trong tác phẩm. 
Việc căn cứ vào thành phần giai cấp 
của tác giả hoc của nhân vật chính 
trong tác phẩm đề xem xét tính giai 
cấp của văn học nghệ thuật là hoàn 
toàn sai lầm, Vì tính giai cắp của mội 
tác phầm văn học nghệ thuật đà do 
tác giả của nó: đứng trên lập trường 
và thế giới quan của giai cấp nào đe 
quan sát và miều tả cuộc sống quyết 
dịnh. 


Đối với những nhà văn học nghệ 


^ -4 - , * * * « ^ ˆ 
- thuật mẩn chặt với giai cấp công nhân 


(9) Lã-nin: Tuyền (áp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960, tập ÍÌ, trang 220. 


— 


0Ì 


và nhân dàn Lao động. việc đi sâu vào 
đời sống quần chúng là cần thiết đề 
tìm hiểu và miêu tả cuộc sống lao động 


sản xuất và đâu tranh cách mạng của: 


họ. Mao-Traeh-Đông cũng chủ trương 
đưa văn nghệ sĩ về nông thôn thâm 
nhập quần chứng nông dàn, nhưng 
ông ta theo đuồi một ý đồ khác, Ông ta 
muốn sử dụng tầng lớp lạc hậu trong 
nòng dàn (110 dục lại ? những văn 
nghệ sĩ đã được giáo dục về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và về lập trường của 
giai cập vỏ sản xã hội chủ nghĩa. 

DĐói với văn học nghệ thuật cách 
mạng, đi vào thực tẾ của đời sống có 
nha là xông thẳng vào các mũi nhọn 
đầu tranh cách mạng của quần chúng. 
Nhưng ở khu căn cứ Diên-an hội bấy 
ĐIỜ, SUỐI 1Ô năm A[ao-Traech- Đông «án 
binh bất động ® đề * lọa sơn quan hồ 
đấu”? việc văn nghệ sĩ đi vào thực 
tế đời sống, đù cho có được tiên hành 
nghicm túc với Ý định Lốt đi nữa thì 
cũng không đem lại kết quả đáng kẻ. 

MNfao-Trach-Đông cho,rắng văn nghệ 
là mòt trong «hai mặt tràn văn vÕ, 
tức là mặt trận văn hóa và mặt trận 
quàn Sự ?, Mao-Trach-Đông viết: 
«& X nôn thăng kẻ dịch, trước hết chúng 
ta phải dựa vào một đòi quân có 
súnz tronp tay; nhưng nếu chỉ có 
đội quản ấy thôi thì chưa đủ, chúng 
ta còn cần phải có đội quân văn hóa 
Hữa », 

Mao-Traeh-Đong thủ hẹp các hình 
thức đấu tranh cách mạng của quần 
chúng thành #“hai mặt trận văn võ? 
theo lòi đấu tranh giữa các triều đại 
phong kiến ngày xưa. ÀÍao-Trach-Đông 


Aao-Trach-Đông chủ trưởng văn 
nghệ phải theo chủ nghĩa vị lợi. 
Ông ta công nhiên tự xưng mình là 
người theo chủ nghĩa vị lợi. Trong hài 
tông kết cuộc tọa đàm văn nghệ Diện- 
an ông ta nói:aø Trẻn đời này Không 
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II— CHỦ NGHĨA VỊ LỢI TRONG VĂN NGHỆ 


nhấn mạnh trước tiên mặt trận quân 
sự vì Mao-Trach-Dông cho rằng «từ 
nòng súng đẻ ra tất cả ®, Ngày trong 
mặt trận văn hóa Mao-Trach-Đông 
cũng ấp dụng lối chỉ huy quân sự. 
Điều đó biếu lộ chủ nghĩa quản phiệt 
của Mao-Trach-Đông., 


Iình thức đấu tranh cách mạng 
của quản chúng rãi phong phú. Nói 
về phong trào công nhân Đức hồi thế 
ký 19 Ăng-ghen đã viết rằng *“ cuộc 
đầu tranh đó đã được tiến hành trên 
cả ba phương điện của nó là lý luận, 
chính trị và kinh tế thực tiễn?., Về 
sau giai cấp công nhân các nước đã 
sáng tạo ra nhiều hình thức đấu triinh 
mới từ mít-tỉnh, biểu tình, đình công, 
đến đỉnh công chiếm xưởng, tuần 
hành thị ny ; từ tham gia các cuộc 
vận động bầu cử nghị viện đến khởi 
nghĩa từng phần, tông khởi nghĩa vũ 
trang, chiến tranh cách mạng, v.v. 
Cuộc đấu tranh cách mạng của quần 
chúng có nhiều hình thức phong phú 
chứ không phải chỉ bó hẹp trong “hai 
mặt trận văn võ» như Mao-Trach- 
Đồng đá nói. 

Thuyêet« văn nghệ công nòng bình? 
của Alao-Trạch-Dỏng, mới xem qua 
hình như thể hiện lập trường của 
nòng đân, nhúng xét cho cùng. về 
mặt bản chất, là biều hiện cúa lập 
Irường giai cấp tư sản. Với lời lễ mị 
đản. nó động viên lực lượng của cÔng 
nhần. nông đản và bình lính phục vụ 
đường lòi chính trị của giai cấp tư 
san, Nó theo đuội mục tiêu xóa bỏ 
chủ nghĩa Xác — Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội.- 


ai là không theo chủ nghĩa vị lợi ®, 
qChúng ta là những người theo chủ 
nghĩa vị lợi cách mạng của giai cấp 
vô sạn ®, 

Chủ nghĩa vị lợi không phải là cái 
gì mới m. Đó là một học thuyết luân 


lý duy tầm chủ quan của giai cấp tư 
sản. Đại biều diền hình nhất của học 


thuyết Whày là nhà đạo đức học tư sản. 


nước À wwh hồi thế kỷ 18 tên là Ben-tam 
(Bentha rn), Bben-tạm cho rằng nguyên 
tắc hoaa § dộng của con người là lợi 
ích cả *è hản hiểu theo nghĩa hẹp nhất, 
chủ ng Ta ích kỷ tầm thường và những 
tính toz#a neá nhận. Chủ nghĩa vị lợi 
Hàn Beaa-tam cho rằng lợi ích cá nhân 
là nền tảng của hành vi con người. 
Nguồn gốc xã hội của chủ nghĩa vị lợi 
nằm tràng chế độ tư bản chủ nghĩa, vì 
ÍODE &hế giới cạnh tranh của chủ 
nghĩa t tr bản mọi người chỉ nghĩ đến 
cá nhà»› mình. 

Chủ nghĩa vị lợi về sau phát triền 
thành chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa 
thực cÌ ng là một trào lưu triết học 
duy tâm chủ quan. đặc biệt lưu hành 
_ ÀIi®. Những đại biều nồi tiếng của 
°hù" nghĩa thực dụng cuối thế ký 19là 
Pớc- xơ (Peiree), và đầu thế kỷ 20 là 

Ÿ-Ìï-am Giê-mơ (William James) và 
" tì? Đị-uây (John Dewey). Chủ nghĩa 

ỨC. dụng coi hiện thực là tồng hợp 
ng ứng kính nghiệm chủ quan, những 
“ái, B8iác. Chủ nghĩa thực dụng cho 
li Liêu chuần của chân lý là €có 
chủ hiều theo nghĩa chủ quan. Theo 
Và ' Trghĩa thực dụng, chân lý là có ích. 
King Có ích » dây là xét theo quan điềm 
ng gi TRÀ cấp tư sản. Lối hiều của chủ 
lý Ị 3⁄4 thực dụng về mối quan hệ giữa 
ngự Tn và thực tiễn hoàn toàn trái 
lô háo với chủ nghĩa duy vật biện 
cha 5 cho rằng thực tiến xã hội là tiêu 
E9 Nhaệu, của chân lý. Do lăn lộn giữa 
HC lý và sự có ích, chủ nghĩa thực 
cho ® đã trở thành công cụ phục vụ 

Sự chuyên quyền tuyệt đối, và 
Sư xuvén tục có lợi cho các chính 
đ phần động. Nó trở thành thủ 
s ÐÂ` biện hộ cho mọi hành vi tội ác 
Gn tư bản và bọn đế quốc. 


dụn hỗ nghĩa vị lợi và chủ nghĩa thực 
ph ŸŠ đều nhằm chứng minh: hạnh 
nh ¿ Cao nhất là ở sự thành công của 
cha Ba: người khéo xoav xổ, là sự 

' vay theo lợi nhuận. Chủ nghĩa 


>>... .ộ_ 


vị lợi và chủ nghĩa- thực dụng đều 
giúp cho giai cấp tư sản phản động 
bào chữa những tội ác của nó, những 
Lội ác đã đem lại cho nó những món lợi 
không là. 


Tự xưng mình theo chủ nghĩa vị lợi, 
Mao-Trạch-Đông công nhiên thừa 
nhận ông ta theo triết học của giai 
cấp tư sản Anh Mỹ, và từ bỏ chủ 
nghĩa duy vật biện chứng của Mác và 
Lê-nin. : 


Theo đuồi chủ nghĩa vị lợi, Mao- 
Trạch-Đông đã làm cho văn học nghệ 
thuật trở thành một thứ mình họa 
chính sách. Bệnh công thức sơ lược 
do đó lan tràn trong văn học nghệ 
thuật. Ẵ 


Chủ nghĩa vị lợi của Mao-Trạch- 
Đông đã biến văn nghệ thành công 
cụ phục vụ lợi ích thiền cận của một 
số ít người. Mượn cớ * văn nghệ phải 
phục tùng chính trị », « văn nghệ phải 
phục vụ chính trị», Mao-Trạach-Đông 
bắt buộc văn nghệ phải phục tùng và 
phục vụ đường lối chính trị sai lầm 


` của ông ta. Văn nghệ đã trở thành 


cái loa tuyên truyền tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông. 

Lấy cớ ø Phục vụ cán bộ cũng chính 
là phục vụ quần chúng», Mao-Trạch- 
Đông buộc văn nghệ phải ca tụng 
những người trong tập đoàn của ông 
ta. Vận mệnh của tác phầm văn nghệ, 
vì vậy, phải gắn chặt với sinh mạng 
chính trị của người cán bộ lãnh dạo 
được miêu tả trong tác phầm. Nếu 
người cán bộ lãnh đạo đó vẫn còn 
được Mao-Traeh-Đông trọng dung thì 
tác phầm cùng với tác giả của nó được 
đề cao. Trải lại; nếu người cán bộ đó 
không được trọng dụng nữa, bị cách 
chức, bị đem ra đấu tỐ, v.v. thì tác 
phầm và tác giả của nó bị liên lụy. 
Cuốn tiêu thuyết ® Đảo 0ệ Di¿n-an » 
của Đỏ-Bằng-Trình là một ví dụ. 
Trong tác phầm nàvBành-Đức-Hoài 
được miêu tả một cách nồi bạt. Khi 
Bành-Dức-Hoài còn giữ chức vụ lành 
đạo ở Bộ quốc phòng Trung-quốc thì 
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. nhà văn Dỏ-Bằng-Trình và tác phầm 
của ông ta được khen ngợi hết lời. 
Sau khi Bành-Đức-Hoài vì phê bình 
Mao-Trach-Đông mà bị cách chức, 


nhà văn Đỏ-HBàng-Trình bị đem ra 
đầu tố và cuốn ® đo pệ Diễn-an> 


bị phê phán và cấm lưu hành. Sau 
khi Mao-Trach-Đông chết, * bè lũ bốn 
tên» bị đánh đồ, nhà văn Đồ-Bằng- 
Trình và tác phầm ® Đứo pệ Diễn-an ® 
của ông ta được phục hồi, 


liạn chế chức năng của vĩn nghệ 
trong việc “Sphục vụ chính trị? theo, 
lôi «vị lợi chủ nghĩa», Mao-Trạch- 
Đồng đã xuyên tạc quan niệm của chủ 
nghía Mác — Lê-nin về văn học và 
nghệ thuật, Đương nhiên trong xã 
hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, 
văn nghệ phải tham gia đấu tranh 
giải cấp. Chính trị là biểu hiện tập 
trung của đấu tranh giai cấp. Văn 
nghệ phải phục vụ chính trị. Nhưng 
như thẻ không có nghĩa là hạn chế 
chức năng của văn nghệ chỉ đơn 
thuận ở trong việc phục vụ chính trị. 
Vàn nghệ có chức năng toàn diện về 
các mặt nhận thức, giáo dục và thäm 
mỹ. Alie đích của chủ nghĩa xã hội 
là thỏa mãn ngày càng đầy đủ hơn 
nhủ cầu vạt chất và văn hỏa 
không nưừng tăng lên của tất cả các 
thành viên trong xã hội. Trong các 
nhủ cäu của con người, có nhu cầu 
về văn nghệ cần được thỏa mãn. 
Trong toàn bộ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sa1y, €ó sự nghiệp xảy dựng nền văn 
học nghệ thuật mới, xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa. Vì vậy văn 
nghệ không chỉ là phương tiện mà còn 
là mục đích. Cho rằng văn nghệ chỉ 
là một phương tiện, một công cụ đề: 
“ phục vụ chính trị ® Alao-Trach-Đông 
đã xuyen tạc một cách thô bạo quan 


cac 


điểm văn nghệ của những nhà sáng. 


lặp ra chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Còng khai để xướng chủ nghĩa vị 
lợi trong văn học nghệ thuật, Mao- 
Trach-DĐong khong đếm xa đến tính 
đạc thủ của nghệ thuật, một hình thức 
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đặc biệt của nhận thức và của văn 
hóa: Đồi với AXlao-Trach-Đông, văn 
học nghệ thuật hoàn toàn bị chuyền 
sang lĩnh vực chính trị, và chỉ được 
coi như là một phương tiện đề thực 
hiện đường lỗi chính trị. Đó là một 
lối hiều thô thiên về nghệ thuật. 
Nghệ thuật chỉ được xem xét dưới 
một góc độ: phục vụ ai ? Các vấn đề 
về nhận thức, giáo dục, thầm mỹ, v.v. 
không năm trong mục tiêu của nghệ 
thuật! ® Văn nghệ phục vụ chính trị », 
chính trị = theo ÀAlao-Trạch-Đông — 
được hiều một cách hết sức hẹp, chỉ 
được coi như chiến thuật của cuộc 
đấu tranh trước mắt. Một cuốn tiều 
thuyết, một tập thơ, một vở ca 
kịch, v.v. không phục vụ cho nhiệm 
vụ chính trị trước mắt, không ca 
ngợi Mao-Trach-Đỏng và tư tưởng 
Mao-Trach-Đông, đều không thích hợp 
và cần phải loại bỏ, vì “không phục 
vụ chính trị». Nghệ thuật bị tầm 
thường hóa dến mức phủ dịnh ngay 
cả bản thân nghệ thuật. 

Trong thái độ đối với di sản nghệ 
thuật của quả khứ ở trong nước và 
của nước nưoài, chủ nghĩa vị lợi của 
Mao-Trach-Đông được thể hiện bằng 
đường -lỏi «xưa dùng cho nay », 
Ấ§ ngoài dùng cho trong ?. Nghĩa là cái 
gì có lợi cho việc thực hiện đường 
lối chính trị sai lầm và phản động 
của Mao-Trach-Đong thì tiếp thụ đề 
dùng, còn ngoài ra thì nhất loạt loại 
bỏ. Điều đó là hoàn toàn trái với lời 
dạy của Lê-nin về sự cần thiết phải 
tiếp thụ cải đẹp trong di sản nghệ 
thuật của quá khứ. Trong cuộc nói 
chuyên với Cơ-la-ra Dét-kin, Lê-nin 
đã nói: (Nếu một cái øì là đẹp, thì 
củn phải giữ øìn nó, lấy nó làm mẫu 
mực, phòng theo nó, dù nó có ecñ sp 
đi nữa, Tại sao nưoành mặt đi không 
muốn nhìn một vật thật sự là đẹp, 
Lại sao không chịu lấy nó làm điềm 
xuất phát của bước tiến triên tươn 
lai, chỉ vì sự vật đó đã “ecũñ»? (10), - 


(10) Là-nin : Bàn cẽ ăn học nghệ thưả!, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, |960, trang 220. 


Chủ ngtaĩ1a vị lợi của Afao-Trạch- 
Đòng đã. tuưước bỏ của văn học nghệ 
thuật nhân tố tư tưởng là linh hồn 
của nó. Ä3@ là điều hoàn toàn trái với 
chủ nghÃza Mác — Lê-nin.. 


Lênira đã từng nhấn mạnh tầm quan. 


trọng CỦzx tự tưởng xã hội chủ nghĩa 
trong Vì xa học nghệ thuật đi đôi với 
nhcärwa đối với nhân dân lao động. 
Nói vỀ man văn học mới gắn chặt với 
glAicẤp vôsản, Lê-nin đã viết: “văn 
họ đÓ sẽ là văn học tự do, vì rằng 
không Phải lòng hám lợi, cũng không 
phải lòng háảm danh vị, mà chính là 
"ft lưởrtg xã hội chủ nghĩa (Do lôi 
nhắn mm aạnh — H.C.) và sự đồng tình 
ly: nhan dân lao động sẽ luôn luôn 
lội CuÕn thêm những lực lượng mới 
vào đội ngũ của giai cấp vô sản » (11). 
Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là động 
lực ty tưởng của xã hội mới, của nên 
Y4 hóa mới, xã hội chủ nghĩa. Khi 
mui đến giai cấp công nhân, Lê-nin 
thườ nạ g nói đến giai cấp công nhân 
tñ RỘi chủ nghĩa, tức là giai cấp công 
nhà r giác ngộ sứ mệnh lịch sử toàn 


bo tới của mình. Lê-nin đã từng 
th FÖ rằng phong trào công nhân, 
ự 


tìm thân nó, khòng thề sản sinh 
lạ hẹ "tư tưởng nào cao hơn chủ 
Nunik công liên. Chỉ khi nào tiếp thu 
Sư ởớG chủ nghĩa Mác, giai cấp công 
“theo, mới có ý thức về sứ mệnh lịch 
lớt Sản thế giới của minh, và có năng 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó. 
d Cong tác phầm * Làm gì 2» Lê-nin 
tưở Viết: €SĐã không có một hệ tư 
chúy. © độc lập, do chính ngay quần 
le công nhàn xây dựng nên trong 
quả tr 
_—_ ra chỉ là như thế ndaụ: hệ tư 
chủ  Š tư sẵn hay hệ tư tưởng xã hội 
cả: c\ ghĩa. Không có cái gì trung dung 
hệ 'À nhân loại không có Lạo ra một 
chăn tưởng “thứ ba» nào cả; vả 
đối &©. trong một xã hội bị những sự 
ba Kháng giai cấp chia xẻ, thì khòng 
ở tư tờ có hệ tư tưởng ở ngoài hoặc 
Coi xạ Ð các giai cấp). Vì vậy, mọi việc 
hẹ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 


« 


ình phong trào của họ, thì vẫn, 


mọi sự +a rời hệ từ tưởng xã hội chủ 


nghĩa, đều có ý nghĩa là tang cường hề 


tư tưởng tư san. Người ta nói nhiều 
đến tính tự phát. Nhưng sự phát triển 
tự phát của phong trào công nhân 
đã đưa đến chỗ làm cho phong trào 
ấy lệ thuộc vào hệ tư tưởng tư sẵn,‹.. - 
vì phong trào công nhàn tự phát là 
chủ nghĩa công liên,... và chủ nghĩa 
công liên lại chính là sự nô dịch công 
nhân về mặt tư tưởng bởi piai cấp 
tư sẵn ) (12). 

Như thế, theo quan điềm của Lê- 
nin, về nhân tố tư tưởng, văn đề được 
đặt ra không phải là: ®!ư sản ha 0ö 
sản » mà là ®“tư sản hau + hội chủ 
nghĩa 2®. Dõi lập với nền văn hóa tư 


sản, Lê-nin chủ trương xây dựng nền 


buăn hóu xä hội chủ nghĩa chứ không 
phải cái gọi là văn hóa vô sản? 
hay là « văn hóa công nông bình 3. 


Lê-nin cũng đã nói đến một nền 


- nghệ thuật cộng sẵn chủ nghĩa » (chứ 


không gọi là nghệ thuật vô sản). Trong 
cuộc nói chuyện với Cơ-la-ra Dét-kin, 
Lê¿-nin đã nói: « Trước hết, cần phải 
làm sao cho việc học hành và việc giáo 
đục nhân đàn được phô cập mọt cách 
hết sức rộng rãi. Như vậy, là đã to 
ra được miếng đất cần thiết cho văn 
hóa, — nếu giả định rằng bánh ăn đã 
được bảo đảm rồi, — một miệng đất 
mà ở đó sẽ mọc lên một nên nghệ 
thuật thật sự mới mẻ, thật sự vĩ đại, 
một nền nghệ thuật cộng sản chủ 
nghĩa, (Do tôi nhấn mạnh — H.€.)nền 
nghệ thuật đó sẽ tự tạo ra cho nó 
một hình thức hoàn toàn thích hợp 
với nội dung của nó » (13). 

Ở đây Lê-nin không nói đến nghệ 
thuật vô sản (hoặc nghệ thuật còng 
nòng bình) mà nói đến nghệ thuật 
cộng sản chủ nghĩa. Điều đó cho thấy 


(11) Lã-nin: Bàn oề tăn học oà nghệ thuật, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, trang 78. 

(12) Lê-nin: Tuyên tập, tập Í, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, trang 219 — 220. 

(13) Lê-nin: Bàn oề oăn học cà nghệ thuật, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 237, 
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Lê-nin nhấn mạnh tầm quan trọng 
quyết định của nhân tố tư tưởng trong 
việc xây dựng nền văn học và nghệ 
thuật của xã hội mới. 
Mao-Trạch-Đông tìm mọi cách đề 
loại trừ nhân tố tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa ra- khỏi văn học nghệ thuật. 
Quan điềm của ông ta về vấn đề «phồ 
cập và nâng cao ® trong văn nghệ cũng 
nhằm mục đích đó. Mao-Trạch-Đông 
viết: “Cải gọi là phồ cập cũng tức 
hướng công nông binh mà phô cập; 
cái gọi là nâng cao cũng tức là từ 
công nông binh mà nâng cao». Ông 
ta đặt câu hỏi : « Phồ cập cho họ bằng 
những cái gì?? và ông ta trả lời: 
® bằng những cái công nông binh cần 
thiết và để tiếp nhận”. Theo Mao 
Trạch-Đông, vì tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa Mác — Lè-nin là 
những thứ không phải là *cần thiết 
và dễ tiếp nhận s đối với công nông 
binh, cho nên không thể « phô cập? 
những thứ đó cho công nông bình. ' 
Như chúng ta dã biết, năm 1918, 
khi được tỉn Quốc tế cộng sản tuyên 
bố tự giải thề, Mao-Trạch-Đông đã 
đặt câu hồi cho các ủy viên của Bộ 


chính trị Đăng cộng sản Trung-quốc : 


q Chúng ta có cần chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin nữa không ? Chúng ta cần chủ 
nghĩa Mác — Lê-uin đề làm gì ? Và có 


cần thiết tuyên truyền chủ nghĩa. 


Mác — Lê-nin nữu không ?» Và chính 


Mao-Trạch-Đông đã đưa ra câu trả. 
lời: ® Đề lãnh đạo Trung-quốc không 
nhất thiết phải hiều biết chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Điều chủ yếu là hiểu 
biết Trung-đuốc, hiều biết những nhu 
cầu, tập quán của Trung-quốc». 
Đương nhiên người cách mạng Trung- 
quốc cần phải hiều biết Trung-quốc ; 
nhưng nếu không được trang bị bằng 
vũ khí tư tưởng của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin thì làm thế nào có thê thật sự 
hiều biết được Trung-quốc và những 
nhu cầu của nó ? Rõ ràng Mao-Trạch- 
Đỡng trước sau vẫn chống chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin nhưng ông ta dùng nhãn 
hiệu Mác — Lbê-nin, tìm mọi cách sống 
bám vào chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Trong lĩnh vực văn nghệ, Mao- 
Trạch-Đông, chú trương « phải nâng 
cao theo phương hướng tiến tới công 
nông binh ? chứ không phải nâng cao 


- theo phương hướng tiến tới chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin, theo phương hướng 
tiền tới lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. _ 

Với thuyết “văn nghệ công nông 
binh», Mao-Trạch-Đông loại bỏ hệ 
tư trởng của chủ nghĩa xã hội khoa 
học ra khỏi văn học nghệ thuật. Bằng 
cách đó Mao-Trạch-Đông dọn đường 
cho văn nghệ phát triền theo hướng 
hệ tư tưởng của giai cấp tư sản. 


(Còn nữa) 


ĐẲV MẠNH SẢN XUẤT 


HẰNG XUẤT KHẨU 


ÔNG cuộc xây dựng kính 
tế của nước ta hiện nay 
đang đặt ra những văn đề 
r! lớn và cấp bách đồi hỏi phải phát 
uy măoi khả năng đề đầy mạnh xuất 
kh - “Trong thời đại ngày nay, đang -‹ 
điển rạ quả trình phân còng lao động 
n tế. Cuộc cách mạng khoa học kỹ. 
ảảt đang thúc đầy mạnh mẽ quả 
trình đó. Những năm gần đây, sự 
chuyen môn hóa.quốc tế và hợp tác 


Đau .. 
° Nà 
e b® Áo 

—. 


mí _ Xuất giữa các nước xã hội chủ 
5” trong Hội đồng tương trợ kinh 
tế cce@ 


Lrế những bước phát triển mới 
nấu những lĩnh vực quan trọng như : 
đEy ©®- lượng, nhiên liệu, nguyên liệu 
Chự an, lương thực, chế tạo máy. 

©ng trình liên kết kinh tế xã hội 


ln Yapchiĩa đã thu được nhiều thắng 
“LG lớn, 


thành viên của Hội đồng tương 
Ảnh tế, nước ta phải chủ động 
Sâu ch cực tham gia vào sự phản 
hệ " lao động quốc tế, mở rộng quan 
là Hà Lế với nước ngoài, trước hết 
em. xi Các nước xã hội chủ nghĩa anh 
lêu đó đòi hỏi nước ta phải đầy 
xuất khầu, phát triền ngoại 
1m, mở rộng hợp tác kinh tế với 
ngoài trên nguyên tắc bình 
có đi có lại, các bên cùng có 


La 
rợ 
và tí 


thư 


, 


LƯU-VĂN-ĐẠT 


Đối với nước ta hiện nay đầy 
mạnh xuất khầu là một nhiệm vụ kinh 
lế có ý nghĩa chiến lược trong sự 
nghiệp xây đựng và phát triền kinh 
tế, một. vấn đề then chốt trong quá 
trình phát triền kinh tế từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Ở các nước kinh tế phát triền, việc 
mở rộng thị trưởng với nước ngoài 
là đòi hỏi khách quan của một nền 
sản xuấtlớn. Đề đầy mạnh xuất khẩu, - 


“các nước này phải tìm thị trường 


tiêu thụ hàng hóa của họ. Vi vậy vấn 


đề khó khăn lớn nhất trong công tác 
_ xuất khầu đối với các nước này là 


bấn đề thị trường. Còn ở nước ta, Đãn 
đề then chốt trong công tác xuất khầu 
hiện nau là 0uấn đề phát triền sản xuất: 
hàng xuất khâu. tạo ra nhiều nguồn 
hàng cho xuất khầu. Trong lĩnh vực 
ngoai thương, chúng ta đang gặp một 
mâu thuẫn lớn là: trong khi quan hệ 
kinh tế và thương mại của nước ta 
với nước ngoài, nhất là với các nước 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là Liên- 
xô, nói chung là thuận lợi, thì chúng 
ta lại rất thiếu hàng đề xuất khầu. 
Vì vậy, dề đầy mạnh xuất khầu, 
chúng ta cần tập trung sức udo uiệc 
lạo ra nguồn hàng, phát triền sản xuốt, 
+âu dựng hàng xuất khầu chủ lực với 
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khối lượng lớn, chất lượng cao, giả 
thành hạ, có sức hấp dàn trên thị 
trường thế giới, Muôn vàyv, cần khắc 
phục những thiểu sót chủ quan trong 


- công tác tô chức sản xuất hàng xuất 


- 


khâu. 


Trên cơ sở phương hướng xuất 
khaảu đo Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đẳng đề ra, Hội đồng 
Chính phủ đã ra nghị quyết 280/GP 
ngày 12-10-1978 xác định cac mặt hàng 
xuất khầu eụ thê trong điều kiện sản 
xuất của ta và tỉnh hình thị trường 
thế giới. Nhưng trong hai năm 19:5 — 
1979, công tác xuất khầu văn chưa 
đây lên được. Tình hình ấy, một mặt, 
là do khó khăn khách quan như : 
thiểm tai, địch họa, ngoại tệ có hạn... ; 


mặt khác là do tà chưa tập trung sức, 


đề khai thác các thế mạnh về hàng 
xuất khảu, chưa đầu tư đúng mức và 


“đồng bộ đề tạo ra nguồn hàng xuất 


khâu chủ lực, chưa có miột cơ chế 
quần lý thích hợp gồm những chính 
sách có tác dụng thúc đầy mạnh mẽ 
việc phát triền sản xuất hàng xuất 
khầäu và một bộ máy đủ mạnh đề bảo 
đảm thực hiện chủ trương đầy mạnh 
xuất khầu của Dàng và Nhà nước“ 


Đề sửa chữa các thiếu sót nói trên,. 


nghị quyết Hội nghị lần thứ ð của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng (khóa 
IV) đã vạch rõ: œ phải tăng cường đâu 
Hư đề tặng nhanh năng lực xuất khâu, 


trước hết trong các ngành nòng 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 


khoảng sản và gia công xuất khâu, 
phải mạnh dạn nhập khâu oạt tư, 
nguyyẻn liên đề tăng xuất khầu với 
điều kiện có hiệu quả kinh tế, phải 


nhanh chóng tạo ra những 0ùng xuất, 


khầu lớia Uê nông san (cao su, cà phê, 
lạc, đỏ, dứa, chuối, thuốc lá, chè, đay, 
tơ tàm và lâm sản...) về chăn nuòi, 
về hải sản, về lâm sản, phải tích cực 
khai thác nà cũng ứng đủ nguyên liệu 
đề tăng mức xuất khầu hàng mây 
trẻ, cói, hàng niỹ nghệ, phải bai hành 
ngài tHỘI số chính sách khuyến khích 
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Tuất khầu... phải cải liến tồ chức sản 
xuất Đà kinh doanh hàng xuất: khau ®, 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng (khóa 
1V) về phương hướng, nhiệm vụ phát 
triên công nghiệp hàng tiêu dùng và 
công nghiệp địa phương lại bò sung 
nhiều điềm quan trọng vào chỉnh 
sách khuyến khích xuất khầu. 


Đề phát triền sản xuất hàng xuất 
khảu, biện pháp hàng dầu là lăng 
cường đâu tr đề tăng nhanh năng lực 
xuất khâu, cung ứng dủ 0ật tư 0à 
nguyên liệu cho các cơ sở sẵn xuất và 
cung ứng đủ lương thực cho người 
sản xuất. 


Trong một nên kinh tế về căn bản 
là sản xuất nhỏ, biện pháp quan trọng 
nhất để tăng nhanh nguồn hàng xuất 
khăảu là făng cường đầu tự vào việc 
khai thác tiềm nàng của nén kinh tế, 
khai thác các thế mạnh về hàng xuất 
khầu, chủ vếu là mở rộng và hiện đại 
hóa các cơ Sở sản xuất sẵn có, xảy 
dựng các cơ sở sẵn xuất mới, để tạo 
ra nguồn hàng xuát khâu đồi đào, tập 
trung, có chất lượng cao, đạt tiêu 
chuần quốc tế, giá thành hạ, và có 
sức cạnh tranh trên thị trường thẻ 
giới. Phát triền hàng xuất khầu phải 
gản với phát triển kinh tế; dâu tư 
cho xuất khầu phải gắn với đầu tư 
xây dựng và phát triển kinh tế của 
cả nước, của từng ngành, từng địa 
phương; cần coi đầu tư cho xuất khảu 
như một phương hướng đề công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. Đề phát triên nhanh chóng hàng 
xuất khâu, cần tạp trung đầu tự trước 
hết vào các ngành nông nghiệp, lảm 
nghiệp, công nghiệp nhẹ, tiều còn 
nghiệp Uà thủ công nghiệp sản xuấi 
Đà gia công hàng xuất khầu và ngành 
khai khoảng. 


Tiêu chuẳần quan trọng hàng đầu 
của đầu tư là hiệu quả kinh tế. Khả 
năng đầu tư của ta có hạn, đo đó, cần 
tạp trung vốn vào những dự ản đem 
lại hiệu qui cao và nhanh. Vì vậy, 


củn đặc biệt chủ lrọng tlầu tư theo 
chiêu scŒ££, nhàm hướng chủ yếu là bồ 
sung thiết bị, hoàn chỉnh dày chuyên 
san xuat, mở rộng, cải tạo, biện đại 
lúa cácđC cơ sở sẵn có và mạnh đạn 
nhập khzu cả vật tư, nguyên liệu cần 
thiết đề tận dụng nắng lực sản xuất 
SAH CÓ, khai thác các tiềm năng về 
dàt đai x'za lao động. Di đôi với đầu 
tự theo Chiều sâu là hướng đầu tư 
xuất Khu chủ yếu, ngay từ bảu giờ 
chúng tia cần đâu tư theo chiều rộng, 
nhắm xâw dựng các cơ sở sản xuất 
HMỚI, tà ra những nguồn hàng xuất 
khầu với khối lượng lớn, chất lượng 
(ao nhi xây dựng các nóng trường 
SAH XHIẤtU các nông sản nhiệt đới (eao 
sư. Chè, cà phê, ca cao, thuốc lá...) 
` dựng cơ sở vật chất cản thiết 
cho việc gia công hàng xuất khầu, 
"nh nhà máy kéo sợi. dệt vải, xí 
nghiệp mnay mặc..., xây dựng những 
(906 trình khai thác tài nguyên có 
Vữ lượ ng lớn như dầu khí, than, thiếc, 
nộ XI†... Đề bảo đảm nguyên tắc hiệu 
Nó kinh tế, căn đầu tư dồng bộ từ 
hầu Sản xuất, chế biến, bao bị, dóng 
hàng TA chuyển, bảo quan, dến giao 
nà `. khẩu, nhằm lạo ra những 
T tìrn xuất khâu hoàn chính và 
Su C hội, sự liên tục của quy trình Sản 
4 lưu thông hàng xuất khu. 


, 


trương tăng 
khiu, chúng 
Khác phục fư tưởng của người 
khả doq nh nhỏ trong hoạt động xuât 
trông vào việc thu nhặt 
Đụ Của cải tự nhiên, chỉ dựa vào 
taw động những sản phầm thừa 
5 TãẤI bấp bênh của nền sản xuất 
"OIa phân tán, và khắc phục (ư 
t?q người sản xuất nhỏ không 
“*raø đầu tư đề phảt triển sản 
"lạ ong khần trương trong việc 
Xuất Kì Ỷch các vủng chuyên canh cây 
*tầu, trong việc tò chức chăn 
khâu, ai thác lâm sẵn, hải sẵn xuất 
Xuấtl &hú ý xây dựng các cơ SỞ sản 
FỒHE v- - Xà ø xuất khâu mới cũng như mở 
kiện đại hóa các cơ sở sản có» 


) 

Trong khi nông nghiệp và công 
nghiệp nặng chưa đủ sức lo ra Các 
nguyên liệu và vật tư cần thiết cho 
việc phát triển sản xuất hùng xuất 
khẩu, và một số lớn nguyên liệu vỉ 
vật tư dùng vào sản xuất hàng xuất 
khảu phải nhập tử nước ngoài, thì 
việc cũng ứng đủ 9à kịp thời nguyên 
liệu bà pạt ft nhập khâu cho các cơ 
SỞ sẵn xuất và người sìn xuất là một 
biện pháp có ý nghĩa quyết định đối 
với việc thực hiện kế hoạch sản xuất 
hàng xưất khẩu, đặc biệt đối với các 
sản phầm công nghiệp nhẹ và thủ công 
nghiệp xuất khẩu. _ 


Vị vậy, cần bảo đảm cùng ứng 
nguyên liệu và vật tư cân thiết, kê 
cả nguyên liệu nhập Phảau, cho Các 
đơn vị sẵn xuất hàng xuất khầu gồm. 
các cơ sở quốc doanh được Nhà nước 
giao chỉ tiêu sản xuất hàng xuất khẩu, 
các hợp tác œ®ä trông cáy xuất khâu 
theo quy định và kế hoạch của Nhà 
nước và có nghĩa vụ bắn sản phẩm cho 
Nhà nước, trên cơ sở hợp đồng kinh 
tế hai chiều, các hợp tác +ä liều công 
nghiệp nà thủ công nghiệp sản xuất 
hàng xuất khău và bản toàn bộ sản 
phầm cho Nhà nước, tương Ứng với 
nguyên liệu được gi:o, trên cơ sở hợp 
đồng kinh tế hai chiều, Trong trưởng 
hợp một số vật từ nhập khủu không 
bảo đảm được yêu cầu chung của nén 
sản xuất, các đơn vị sản xuất hàng 
xuất khiu được ưu liền củng ứng các 
vật tư nói trên, nhằm bảo đảm cho 


cœœ sở thực hiện kế hoạch sẵn xuất 


được giao. 

Việc bảo đảm cung ứng đủ lương 
thực cho những vũng, những người 
sản xuất hàng xuất khâu có một ý 
nghĩa quan trọng đối với các vũng 
chuyên canh cày xuất khầu, các vùng 
khai thắc lâm sản và hải sản chuyên 
đành cho xuất khầu. Trong khi việc 
eunø ứng lương thực cho toàn xã 
hội eön có nhiều khó khăn, thị việc 
bảo đảm những chỉ dùng cần thiết về 
lương thực cho người sản xuất là 
điều kiện không thẻ thiểu được đè 


: ñ9 


thực hiện kế hoạch sẵn xuất hàng 
xuất khẩu. Là một bộ phận của chính 
sách lương thực của Nhà nước, chính 
sách cung ứng lương thực đối với 
người sản xuất hàng xuất khầu vừa 
phải bảo đảm quaa hệ hợp lý giữa 
những người sẵn xuất hàng xuất khầu 
và những người lao động khác ở địa 
phương, nhất là các xã viên hợp tác 
xĩ trồng cày lương thực, vừa cung 
ứng đủ lương thực cho những vùng, 
những người sản xuất hàng xuất khầu, 
và phải rửng buộc chặt chẽ người sản 
xuất Uởi các cơ quan Vhà nước hữu 
quan, thông qua hợp đồng kinh tế 
hai chiều. Mức cung ứng lương thực 
sẽ tính theo đầu tấn sản phầm bán cho 
Nhà nước. 

Trong trường hợp chỉnh quyền địa 
phương có khó khăn về lương thực, 
thì Nhà nước sẽ bồ sung số lương 
thực cần thiẻt đề cung ứng cho người 
sản xuất hàng xuất khầu, chính quyền 
địa phương không được sử dụng 
số lương thực đó vào việc khác. 

Cần khắc phục !ư tưởng bình quán 
và tư tưởng ngại khó trong việc giải 
quyết văn đề nguyên liệu và vật tư 
cần thiết cho các cơ sở sản xuất hàng 
xuất khầu và vấn đề lương thực 
cho người sản xuất hàng xuất 
khầu. _ 

Chế độ cho 0aU ngoại tệ đề phát 
triền sản xuất hàng xuất khầu tạo 
điều kiện cho các cơ Sở sẵn xuất và 
tồ chức kinh doanh ngoại thương khắc 
phục tình trạng thiếu ngoại tệ và cho 
các nưành kinh tế, các cơ sở sản xuất, 
các tô chức ngoại thương, giải quyết 
các yêu cầu đột xuất trong sản xuất 
và gia công hàng xuất khu, nhằm 
tăng nhanh khỏi lượng hàng xuất 
khâu và mở rộng kinh doanh chuyên 
khâu, tìng thu ngoại tệ cho Nhà nước. 
Đề thực hiện chủ trương này, Ngàn 
hàng ngoại thương được thành lập 
quỹ ngoại tẻ đặc biệt gọi là «Quỹ 
ngoại tệ xuất khäu®, Cơ sở sản xuất 
được Nhà nước dành cho 70Ã ngoại 
tệ thu được, sau khi trả vốn và lãi 


?0 


cho Ngân hàng, đề sử dụng theo hình 
thức thưởng “quyền sử dụng ngoai 
tệ ®, 

Ngoài hệ thống các biện pháp nói 
trên, còn có hệ thống đón bầu kính tế 
gồm chính sách bản khuuén khích cho 
các hợp tác xã và các hộ sản xuất 
hàng xuất khäu ở những vùng không 
chuyền canh, những vùng khai thác 
làm sản phân tán, không được hưởng 


- chế độ cung ứng lương thực và vật 


tư sín xuất néi trên nhưng có sẵn 
phẩm bản cho Nhà nước đề xuất khầu, 
chính sách giá thụ mua sửn phàm tt ãt 
khần chính sách thuế uà trợ cấp 
xuat khầu 0à chế độ thưởng xuất khầu. 


Tỉnh thần cơ bản của các chính 
sách khuyến khích sản xuất hàng 
xuất khầu là, đi đôi với việc phát 
huy nhiệt tình cách mạng, lỏng yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội của 
người sản xuất, phải vận dụng đúng 
đắn các quy luật kinh tế hoạt động 
trong một nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa có nhiều thành phần, sử dụng 
đây đủ quy luật giá trị và quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa lợi ích của 
người lao động với lợi ích của 
tập thể và lợi ích của toàn xã hôi 


+ 


nhắm kích thích người sản Xuất, 


nhất là người nòng dân và người thợ 
thủ công, tích cực và hăng hái sản 
xuất nhiều hàng xuất khâu. 

Trên tỉnh thần cơ bản đó, chính 
sách bản khuuến khích nhằm kích 
thích-các hợp tác xã và các hộ riêng 
lẻ tận dụng đặt đai, sức lao động, 
tích cực mỡ rộng điện tích trồng trọt, 
thầm canh tíng vụ, tích cực khai 
thác lâm sản, hải sản đề tạo thêm 
nguồn hàng xuặt khâu. Với chính sách 
này, người sản xuất ngoài vùng quy 
hoạch chuyên canh, cũng như ngtrời 
khai thác làm sản và hải sản riêng 
lẻ được Nhà nước bản khuyến khích 
lương thực, tư liệu sản xuất, hoặc 
hàng tiêu dùng trị giá từ 5% đến 
20% giá trị sản phầm bản cho Nhà 
nước, tùy theo loại sản phầm nà 


+, 


Nhà ntrey€ có chủ trương đầy mạnh 
xui kkEegzầ@. Dề thực hiện chính sách 
này, N E›aà nước thành lập quỹ hàng 
hỏa đã biệt, gọi là «Qnÿ hàng hóa 


khuuếr£t — khích hàng xuất khầu » gầm 
vật từ - s:zin xuất ở trong nước và vật 


tưnhà g2 khẩu dùng vào mục đích nói 
trên. | : | 

Với tirìh thần cơ bẫn nói trên, Nhà 
nườ( œc(> chính. sách thu tnìa Kkhuuến 
thích cŸÏ Ố#` pới các sản phàm xuất khâu. 
Tuy giác thu mua hàng xuất khẩu 
thuộc tệ thống giá cả vh_ng trong 
nước, trlatrng do hàng xuất khầu đòi 
hỏi lÊtã chuần và phầm chất cao, 
hình đá ra ƒ đẹp và hấp dẫn, đóng gói 
bao bì chắc chắn, nên khi định giá 
thu „t1: , cần xác định mức chênh 
lịch hợg? lý giữa sản phầm- xuất khầu 
: Sd2? g>hầm tiêu thụ ở trong nước 
t0 vào n khích sản xuất hàng xuất 
khầu . mua các sản phàm xuất 
đâp n. ẤG¡ chung. phải, bảo đàm bù 
lý, Nho xi gia thành đâu du tà hợp 
Tát lo sản phầm xuấãi khầu TmỨC 

“hơn húng tiều thụ 


nước Tà. 
'. ?€% đặc biệt khuuến khích sản 


phầm ¿ ` v- ° 

Dõi CÏcx # tiêu chuầàn xuất khầu £ao, 

0l YŒyj§ + _ ` XÀ Ỗ 

Si ế - sản phảm công nghiệp xuất 

khầu, kc ạt Sài "xứ ¬ằ..«. Ề 

9-1 lại định giá thành sẵn xuất 
k c> “ng ˆ , ... ` ° ` 

hư ^®«> độ tính giá thành của Nhà 
C1 


c , ° ~ sẻ 
` “S>*¿šìn xét đến mọi vếu tỐ của 
sàn XUiaã ẹ \ 


nụ dễ bảo đum sản phầm đạt 
tiêu c\Ìy tà Sng Kâo 2> 
tần quốc tế. Đối với nông sản 


xuat Ẳ sọc TH: n8 
`Ìa :ầu, khi định giá thu mua, 


cản bả he : 

Ảngg '*C3> đảm mức chênh lệch thích 
Ầ — ˆ , ` Ẹ 
túi *3% với các sản phầm không đạt 
À 


*Âằ quần xuất khầu. Đối với các 


vũnd 
tế ctạ uyên canh cây xuất khau 
định \ÉvV hoạch của Nhà nước, khi 
- tha thủ mua sẵn phầm xuẤt 
kháu 


°`` Cần tính đến các khoản Nhà 


Thy ` đầu tư, tư liệu sẵn xuất, 
nườy thực, hàng tiêu dùng mà Nhà 
ngưc Nhi cũng ứng cho hợp tác xã và 
thế nông dân và các khoản tiền 
cho ` xuất khảu, và phải bảo đam 
nha ) dười trồng câu xuãti khâu có thu 


©ao hơn $0 Uới ngời trồng các 


loại câu khác ở địa phương. 

Nhà nước còn có chính sách thưởng 
bật chải dưới hai hình thức: thưởng 
bằng tiên ViệL-nam và thưởng bằng 
«quyền được sử đụnz ngoại tệ *. Hinh 
thức thướng bằng tiền Việt-nam nhằm 
bồ sung cho ba quỹ của đơn vị sản 
xuất là quỹ phát triển sản xuất, 


quỹ phúc lợi tập thẻ, quỹ khen 
thưởng, đề động viền công nhân, 


căn bộ quản lý các đơn vị sẵn Xuất 
hãng hái làm hàng xuât khâu bảo 
đảm phầm chất và thực hiện đầy đủ 
hợp dòng giao hàng ký với các tô 
chức ngoại thương. Thưởng bàng 
c quyên được sử dụng ngoại tệ” là 
hình thức thưởng quan trọng cho 
phép các cơ sở sản xuất sử dụng mọi 
phần số ngoại lệ thu được sau Ki 
xuất khầu đề nhập khầu tư liệu sản 
xuất nhằm phát triền sẵn xuất hàng 
xuất khầu pả một số hàng tiêu dùng, 
thật cần thiết, Nghị quyết liọi nghị 
lần thứ sảu của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng (khỏa EV) đã quyêệt định 
cho các ngành, các địa phương và 
các cơ sở được sử dụng khoảng 10% 
kim ngạch xuất khẩu trong kẻ hoạch 
và khoảng 50% kim ngạch vượt kế 
hoạch đề nhập khầu nguyên liệu, vật 
tư cần thiết. 

“ Ngoài ba đòn bầy nói trên, Nhà 
nước còn có chính sách thuế tru đãi. 
và chính sách trợ cấp xnät khầu. Do 


giá thành sản xuất của nhiều hàng 


xuất khầu của ta còn cao. cho nên đề 
đầy mạnh xuất khẩu. Nhà nước đp, 
dụng chỉnh sách trợ cặp xuấn khâu 
dưới hình thức bà lỗ đôi với những 
mặt hàng xét thấy phải bù lỗ mới có 
điều kiện phát triền sản xuất đề xuất 
khẩu. : 

Đề phát huy tác dụng và hiệu 
lực của hệ thống các biện pháp và 
chính sách trên đây, cần tò chức 
tốt việc thực hiện các chính sách 
đòn bầy đó trong từng ngành. từng 
địa phương, từng sơ sở sản xuất 
hàng xuất khẩu. 


` 


~3 
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Những vấn đề khoa học ky thuật - 
của việc mở rộng điển hình 


tiên tiến trong nông nghiệp 


-RONG sản xuất nông nghiệp, 


hình tiên tiến ở các quy 
mô và mức độ khác nhau. 


DỀ nhân các điền hình tiên tiến, 


cần giải quyết nhiều vấn đề rất khác 


nhau một cách tổng hợp và liên hoàn. 
Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên các 
khía canh khoa học kỹ thuật của vấn 
đề đó. 


I— Điền hình tiên tiến trong 
nông nghiệp biều hiện hoạt đọng 
của con người phù hợp với các 
quy luật khách quan. 


4 
Các điền hình tiên tiến đạt được 
hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất 


và xây dựng đời sống là do có sự kết. 


hợp tốt giữa nhiệt tỉnh cách .mạng 
của những người lao đờng với trí 
thức khoa học trong điều kiện thực 
tế của cơ sở sản xuất. 

- Trong thực tế sẵn xuất, nhiều kinh 
nghiệm túi ra được từ các cơ sở tiên 
tiến, đem áp đụng ở nơi khác không 
đem lại kết quả mong muốn, vì những 
"kinh nghiêm rút ra được mang tính 
chất phiến diễn. một chiêu; những 


chúng ta đã có nhiều điền: 


DƯỜNG-HÔNG-DẬT 


người áp dụng thiếu phân tích một 
cách đầy đủ, toàn diện và chưa nắm 


- đúng bản chất của kinh nghiệm đỏ. - 


Kinh nghiệm trong sản xuất là kinh 
nghiệm vận dụng các quy luật, giải 
quyết các mối quan hệ bên trong của 
quá trình sẵn xuất. Vì vậy, trong việc 
học tập điền hình, điều rất quan trọng 
là nắm được cúc quu luật đó đề Dàn 
dụng oảo điều kiện cụ thề của đơn tị 
mình, chứ không phải là sao chép à 
bắt chước các công diệc cụ thề ở điền 
hình. 

Trong nông nghiệp, năng suái của 
các sinh 0ật nuôi, tròng là kết qua hoạt 
động của các hệ sinh thái nông nghiệp. 
Cho đến nay, nhiều người còn cho 
rằng năng suất cây trồng là sẵn phầm 
của giống cây trông, năng suất con 
vật nuôi là sẵn phầm của giống gia 
súc hoặc gia cầm. Từ ý nghĩ đỏ, có 
người cho rằng cứ có giống tốt là có 
năng suất cao. Nhiều nơi cũng đã 
dùng các loại giống như nhau, những 
chÍ eó ở các cơ sở sản xuất tiên tiễn 
mới đạt năng suất cao, Thật ra. trong 
nhiều trường hợp. ở các cơ sở siỉn 
xuất tiên tiến, giống cây trông và 
giống gia súc. gia cầm chưa hắn đã 


l các ø#ï€Šwmag có khả năng cho nắng 
suất cAO xaThất, mà chỉ là những giống 
phủ hợp xahất với điều kiện tự nhiên 
và cơ sở“ w ật chất kỹ thuật của những 
nơi đó. 


Cỏ gi m g tốt, còn phải có đầy đủ 
phân' bỐ ra„ nước, theo yêu cầu của 
giống mš có năng suất cao. Cúc cơ sở 
sản xuất tiên tiến thường có nhiều cố 
găng đề (đáp ứng nhu cầu của cây về 
phàn brk và nước Tuy nhiên, ởỞ 


nhiêu eœ_ sở sản xuất khác, thủy lợi. 


cũng đÁ  ciược giải quyết tốt không 
km c&c œơ sở sản xuất tiên tiến. 
lượng phán bón, kề cả phân hữu cơ 
và phân w© cơ, được dùng cũng không 
I1 hơn sœ_ xới cơ sở sản xuất tiến tiến, 
nhưng mi mg suất vẫn không cao. hiệu 


_ 8t vẫn - kém hơn. Ở đây có 0ắn đề 
H dụng q»ật tư kỹ thuật. Vật tư kỹ 


Sing nếta được sử dụng đúng — đúng 
liều ï đúra £x chỗ, đúng thời gian, đúng 
„ j.. ## và nồng độ — thì số lượng 
hú „ kl> ©ng nhiều nhưng vẫn phát 
héc C CỔ sing lớn. Cái hay của các cơ 
NET: “uất tiên tiến trong nhiều 
đúng Pha œp chính là ở chỗ dùng 
thuật th mg hợp lý các vật tư kỹ 
NG Cla aï không phải là đã dùng 
lu Cá loại trên. 
TH: *riệc sử dụng vật tư kỹ thuật 
se lá SA lệp, điều cần chú ý là đối 
BÌng te ®&¿ thống sinh oật, cát thừa 
vậy, kha “tkại không kém cái thiếu. Vì 
phân tửngg mg thề nghĩ rằng càng nhiều 
cây là Ta càng tốt. Bón đủ phân cho 
nhưng t hỏa mãn yêu cầu của cây, 
không vượt qủá mức chịu 


đựng “thưa nó, 

T 
| thề cục hay thiếu dinh dưỡng không 
lượng Ä tính trên phương diện số 


đổi dụ thà còn phải tính trong sự cắn 


hợp và %® các nguyên tố. Nhiều trường 
bảo 4. SỐ lượng có thể còn thiếu đề 
nhưu .m một năng suất cao của cây, 
các % về mặt cân đối thì đã thừa vì 


¬ Buyên tố khác quá ít. Mất cân 
của ®\Ùa các nguyên tố dinh dưỡng 
lộn 


Nên / có thề dẫn đến những đảo 
t©ng các quá trình sinh lý, sinh 
: _ 


¬ 


hóa trong cây, làm thay đồi một số 
đặc tính của cây, trong đó đáng chú 
ý là đặc tính chống bệnh. Ý¡ vậy, 
những mất cân đối này không chỉ ảnh 
hưởng đến quá trình hình thành năng 
suất của cây mà còn tạo điều kiện cho 
sâu bệnh gây hại, làm giảm nhiều 
năng suất. | 

Mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát 
triền của cây có những yêu cầu khác 
nhau đối với các chất dinh dưỡng 
cũng như đối với các điều kiện sinh 


sống khác về phương diện số lượng 


cũng như chất lượng. 

Trong các hệ sinh thái nông nghiệp, 
cây trồng không phải chỉ sống riêng 
rẽ một mình mà thưởng sống chung 
trên cùng mảnh đất với nhiều loài 
sinh vật khác. Cây trông chỉ có thể 
sinh trưởng và phát triền tốt đề cho 


năng suất cao khi hoạt động của nó 


cân đối, nhịp nhàng và hài hòa với 
hoạt động của các loài sinh vật khác 
trong hệ sinh thái. Nhu cầu của cày 
về nước, về phân bón và các yếu tố 
khác một phân tủy thuộc vào trạng 
thái hoạt động của các loài sinh vật 


. khác. Mặt khác tính chất và mức độ 


hoạt động của các loài và các nhóm 
sinh vật trong hệ sinh thái tùy thuộc 
vào điều kiện sống. Ví dụ trong điều 
kiện có đầy dủ phân hữu cơ, nhiều 
loài vi sinh vật sống trong vùng rẻ 
cây hoạt động, như các loài hoại sinh, 
khoáng hóa các chất hữu cơ, đề cung 
cấp thức ăn cho cây. Ngược lại, khi 
thiểu chất hữu cơ các loài vỉ sinh vật 
này trở thành nửa ký sinh trên rễ 
cây, trên các bộ phận khác của cây 
và gây hại. | 

_ Như vậy, một đám ruộng lúa được 
gieo hoặc cấy, một đám cày dược 
trồng, chỉ mới là tiền đề ban đầu đề 
có những năng suất kinh tế. Tiền đề 
ban đầu đó có ảnh hưởng lớn đến nắng 
suất, tuy nhiên năng suất kinh tế cuối. 
cùng đạt được cao hay thấp, một phần 
khá quan trọng chịu ảnh hưởng của 
hoạt động của toàn bộ hệ sỉ nh thđi Irong 
suốt thời gian tồn tại. Trong thời gian 
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này. những tác động của con người 
“thông qua các biện pháp kÈ thuật có 
Ý nghĩa điều khiến hoạt động của các 
hệ sinh thái nông nghiệp đề đạt đến 
những năng suất cao. Những túc động 
sai lầm, thiểu tính toán, không phù 
- hợp với nhu cầu của cày, không hài 
hòa với các mối quan hệ giữa các 
thành phần trong hệ sinh thái sẽ gây ra 
những rồi loạn, đảo lộn trong các hệ 


đó, và đàn đến những năng suất thấp. 


Thông thưởng những cơ sở bàn đâu 
của việc điều khiên hoạt động của các 
hệ sinh thải nông nghiệp rất để tìm 


thấy và học tập được ở các cơ Sở tiên 


tiền, nhưng ấn đỏ Rhỏ thầu oà khó 
_học tập hơn là điều khiên hoạt động của 
các hệ sinh thái đó phụ hợp Uới nhữ ng 
diễn biền của các điều kiện bên ngoài 
đề đạt nàng suất cao. Vì vậy, ở nhiều 
cơ SỞ, tưởng như đã làm đúng, đã 


thực hiện đầy đủ những gì ở cơ sở: 


sản xuất tiên tiến đã làm, nhưng thật 
ra không phải như vậy, vì đáng lẽ 
phải có sự tác động vào các hệ sinh 
thái nông nghiệp phủ hợp với những 
điều kiện đang thay đồi, thì người †a 
li mảy móc đem những gì cơ sở sẵn 
xuất tiên tiến đã làm trong những 
điều kiện và hoàn cảnh khác áp dụng 
vào điều kiện cụ thẻ không ' giống 
như vậy của mình. 


Có hai nhóm các yếu tố bẻn ngoài 
tác động và chỉ phối hoạt động của 
các hệ sinh thái : các yếu tố thiên nhiên 
(nhiệt độ, độ ầm. ảnh sảng, mưa 
năng, v.v.) và các yếu tố do con người 
tạo ra (các biện pháp kỹ thuật canh 
tác). Đối với diễn biến của các yếu tố 
thiên nhiên, con người chưa thể thay 
đôi được, tuy nhiên chúng ta có the 
nắm được tác động và ảnh hưởng của 
các yếu tố đó ở quá trình hình thành 
năng suất của cày trông và con vật 
nuôi. Nắm được các quv luật trên đây, 
tuy chưa có thể thay đồi được các 
vếu tố thiên nhiền, nhưng con 
nưười có thể dùng nhiều biện pháp 
khác nhau làm giảm các tác động có 
hi, làm tăng các tác dòng tích cực, 


(4 


đồng thời điều khiên các phản ứng 
thích nghỉ của cây đề tạo nên những 
năng suất kinh tế cao. Vì vậy, các biện 
pháp kỹ thuật canh tác không những 
chỉ cung cấp những yếu tố căn thiết 
cho sây mà còn tạo điêu kiện cho cây 
khai thác những gì thuận lợi trong 
môi trưởng sống, giúp cây khác phục 
những tác động có hại, giữ cho cây cỏ 


“ những hoạt động nhịp nhàng và hài 


hòa với các thành phần khác trong bệ 
sinh thái. : 


Ở các cơ sở sản xuất tiên tiến, hoại 
động sản xuấi được tiễn hành phù hợp 
UỚI các quỹ luật tự nhiên 0à kinh lễ, 
cho nên đã đạt được năng suất cao. 
Hiệu quả đầu tư trong sản xuất do đỏ 
cũng cao, ngay cả trong điều kiện vật 
tư kỹ thuật còn nhiều hạn chế. 


II — Mờ điền hình tiên tiến ra 
diện rộng thực chát là tìm ra các 
quy luật năng suất cao, quản lý 
khoa học tốt ở các cơ sở sản xuất 
tiên tiến và vận dụng các quy 
luật đó vào điều kiện sản xuất 
cụ thề ở mỗi nơi. | 


. Điền hình tiên tiến đạt được những 
kết quả tốt trong sản xuất là do đã 
vận dụng tốt những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và quản lý kinh tế vào sản 
xuất. Trong khi tiếp thu và vàn dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, căn 
nhận thức đầy đủ mối quan hệ chặt 
chẽ và tính chất liên hoàn giữa cắc 
vếu tố kỹ thuật. Như vậy, khi đưa 
một tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, một giống cây tròng mới 
chẳng hạn. cần có những thay đòi 
trong các vếu tố kỹ thuật khác (phân 
bón, thời vụ, v.v.) đề phát huy các 
mặt tích cực của yêu tố mới. Bên cạnh 
đó, tiến bộ khoa học kỳ thuật mới 
nruốn phát huy tác dụng và dứng vỨnG. 
được trong sản xuất, cần được điều 
chỉnh trong những mức độ nhất định 
cho phủ hợp với các yêu tổ kỹ thuật 
và các điều kiện khác trong hệ sinh 
thải. 


- Oàn ««šý 


Trorma £@ chi vận dụng các kinh nghiệm 
thu đtrey € ở các cơ sở sản xuất tiên tiến 
vào đăš€Œt? kiện sản xuất cụ thề của 
mình, mataiều nơi không thấu hết đặc 
thù c cx điều kiện sản xuấãi lừng nơi, 
cho na không đạt kết quả tối. Khi 
gấp thaất bại. có người cho rằng 
mỏi maœli có những đặc thù của 
nó, cChœ mên kinh nghiệm ở nơi này 
thòng th vận dụng vào nơi khác 
dược. #2ã§ẻu mấu chốt ở đây là chưa 

nắm đtrere thực chất của những thành 

công € các cơ sở sẵn xuất tiên tiến. 

Đối (tr Œœ mg của sản xuất nông nghiệp 
là các loài sinh vật. Mỗi sinh-vật đều 
có nhŒ+rag đặc điềm di truyền riêng, 

đó là rriaững tiềm măng có thề biều 

hiện Pha nh các đặc điềm về hình thái, 
cấu tạœ„, trong đó có đặc điềm cho năng 
suat. Sẽ xxh vật khác với các cấu tạo vô 
sinh G chỗ chúng chủ động tiếp thu 
các lạc động từ bên ngoài, chủ dòng 


lựa cha và giữ lại những gì cần thiết 


cho chứ mg và loại ra ngoài những gì 


nga sn thiết. Trường hợp không 
_ sac bö «lrợc những tác động có hại 
tử bê m mpgoài, sinh vật có những phản 
Noi đ®C%. làm giảm tác động có hại, tồ 


Ïze š hoạt động và cấu tạo của 
ha €Ï <®% thích nghi với tác động đó, 
Thu tr» Taững mức độ và-giới hạn nhất 

là vv *rợt ra ngoài giới hạn đó sinh 


mình 


K tê ha: t. Cũng cần chú ý là việc tăng 
bề: S®wáất kinh tế của cây trồng và 


 CTKf nuôi là đề đáp ứng nhu cầu 
của eœ 

Tất xà _nhu cầu của loài sinh vật đó. 
Hồ RE là lên năng suất kinh tế trong 
tin Yaghiệp đạt được không phải 
conra.. Sản do ý muốn chủ quan của 
ti sẽ ười, mà là do những đặc điềm 
"ẽ nuôi trồng được hình 
šinT: trước hết vì như cầu của loài 
phát vn đó. Nhưng, trên con đường 
TN: triền của nông nghiệp, con người 
troy, cúc đầv các loài sinh vật nuôi 
vượn tạo ra những năng suất kinh tế 
bắn ra ngoài khuôn khô nhu cầu của 
đà thân các loài sinh vật đó. Vì vậy, 


SG thề tạo ra những năng suãi kinh. 


người chứ không phải hoàn 


tế (ao, con người phải, bằng những 
biện pháp KỸ thuật khác nhau, tạo nên 
môi trưởng sống đặc biệt phù hợp với 
trạng thái không phải là bình thường 
đỏ của các loài sinh vật nuôi trồng. 
Cho nên, không thề xem xét và đánh 
giá một cách tuyệt đối những nét đặc 
thủ của môi địa phương, mà phải khảo 
sát chúng trong các mối quan hệ biện 
chứng của chúng với các đặc điềm của 
các sinh vật nuỏi trông. 


Trong việc vận dụng những kinh 
nghiệm của các cơ sở sản xuất tiên 


“tiền, thường phải giải quyết mỗi quan 


hệ giữa Điệc bo đảm những nhục cầu 
của các uẽu lõ tiến bộ đề cho chúng 
phát huụ tác dụng 0à điều kiện hạn 
chš của địa phương. Đi đòi với việc 
từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật đẻ có thẻ tiếp thu và tận dụng 


- những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến, 
^ + = , . .` ù 
: chuận bị cho những bước phát triển, 


cao hơn của sản xuất, điều rất quan 
trọng là sử dụng tiết kiệm, hợp lý, 
đạt hiệu suất kinh tế cao những cơ sở 
vật chất kỹ thuật sẵn có ở địa phương. 
Trong tính thần điều khiến các hệ sinh 
thái, các vật tư kỹ thuật trong tay 
những người có kiến thức và kính 
nghiệm sẽ trở thành những vũ khí rất 
lợi hại, vi vật tư kỹ thuật không 
những chỉ tác động với số lượng vốn 
có của nó, mà còn có khả năng tolón 
tạo ra nhiều quá trình sinh học cũng 
như vô cơ trong các hệ sinh thái, thúc 
đầy các sinh vật nuôi trồng khai thắc 
các điều kiện và yếu tố cần thiết trong 
hệ sinh thái. Về phương diện này, 
lao động, nhất là !ao động có kỹ thuái 
trở thành một loại vật tư kỹ thuật 
có tác dụng rất lớn, vì với những tác _ 
động đúng, người lao động có thê tạo. 
ra và huy động ca một cơ chế lớn và 
nhịp nhàng của toàn bộ hệ sinh thái. 


ILII — Nhan điền hình tiên tiến 
trong nông nghiệp là một hoạt 
động toàn diện, có nội dung 
khoa học, đòi hỏi phải được tò 
chức tốt và chi đạo chặt che. 


1 


— Điền hình tiên tiến trong nông 
nghiệp là kết quả tông hợp của nhiều 
mặt hoạt động: nhận thức, tâm lý, 
kiến thức, thao tác, tồ chức, v.v. 

1— Muốn mở rộng điền hình tiên 
tiễn, trước hết phải tồng kết tốt những 
kinh nghiệm của điền hình. Trong mối 
quan hệ nhiều mặt của các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, có thê đạt đến 
các mục tiêu kinh tế bằng nhiều con 
đường và biện pháp khác nhau. Ở các 
cơ SỞ.sản xuất tiên tiến, con đường 
đã được chọn chắc chắn là con đường 
hợp lý nhất, trong điều kiện cụ thê 
của cơ sở đó. Cần phân tích và' đánh 
giá đảy dủ mức độ hợp lỷ của các 
biện pháp đã được lựa chọn và áp 
dụng. Tính hợp lý ở đây khỏng nên 
hiểu một cách tuyệt đối, mà đấy chỉ 
là sự phù hợp giữa các biện pháp đã 


áp dụng và các đặc điềm của các. 


giống sinh vật nuôi, trồng. Không thê 
chi phàn tích và đánh giá tính hợp 
lý nói chung của con đường đã được 
áp dụng đề đạt đến những mục tiêu 
kinh tế, mà còn phải phân tích tác 
dụng và ý nghĩa của từng biện pháp 
cụ thê. Chính cái cần rút ra từ các cơ 
SỞ sản xuất tiền tiến khóng phải là 
bạn thản các biện pháp đã được áp 
dụng, mà là ý nghĩa của các biện 
pháp đó trong việc làm ra năng suất 
kinh tế trong mỗi điều kiện cụ thê. 
Năng suất của các sinh vật nuôi, 
trồng là kết quả của việc áp dụng 
các gu trình kỹ thuật. Mỗi quy trình 
göm nhiều biện pháp khác nhau. Các 
biện pháp đó không tác dộng riêng 
rễ mà góp phần tạo ra năng suắt kinh 
tế bằng những tác động phối hợp, 
liên hoàn. Vị vậy, không thê chỉ tông 
kết riêng rẽ từng yếu tố mà còn phải 


tông kết tính liên hoàn của các yếu tỐ.. 


Năng suất trong nông nghiệp không 
phải được hình thành một lần, vào 
một lúc nào đó, mà là kết quả của cả 
một quá trình hoạt động của các hệ 
sinh thái, trong đó có các quá trình 
tích lũy và các quá trình tiêu hao. 
Tích lũy và tiêu hao là hai mặt hoạt 


Zö 


động biện chứng của quá trình tạo ra 
năng suất kinh tế. Vì vậy, nắm được 
các quá trình tích lũy chưa đủ, mà 
còn cần phát hiện các quá trình tiêu 
hao và mất mát trong việc hình thành 
năng suất, 


Cần tông kết thành phần, khỏi 
lượng, tỦ lệ các loại oật tư kỹ thuật 
góp phần làm ra năng suất kinh tế. 
Trong lĩnh vực này điều rất quan 
trọng là phân biệt được những chất 
liệu mà con người đưa thêm vào hệ 
sinh thái và những chất liệu mà thiên 
nhiên tham gia vào quá trình chu 
chuyền vật chất trong hệ sinh thái. 
Những cồở sở sản xuất tiên tiến và 
đạt hiệu quả kinh tế cao thường là 
những cơ sở sản xuất mà phần vật 
tư kỹ thuật được con người đưa vào 
hệ sinh thải không nhiều, trong khi 
củc chất thiên nhiên tham gia vào chu 
trình vật chất trong các hệ sinh thái 
giữ vị trí chủ yếu. 


Cần tông kết tốt kinh nghiệm biến 
các hiều biết, các chủ trương' kỹ 
thuật thành hoạt động cụ thề của 
người sản xuất, của đội ngũ kỹ thuật 
viên và của những người làm công 
tác quản lý ở các cơ sở sản xuất. 


2— Làm lõi công tác điều tra cơ 
bản, nắm tình hình tự nhiên và kinh 
tế ở các cơ sở sản xuất. Việc nắm tình 
hình này phải làm rất cụ thê và toàn 
diện Ởở các cơ sở sản xuất tiên tiễn 
cũng như ở các cơ sở sản xuất khác — 
những nơi định mở rộng những thành 
công của các cơ sở sản xuất tiên tiến. 


.‹Cần nắm tình hình một cách đầy 
đủ các điều kiện tự nhiên : khí hậu, 
đãi đai, nguồn nước 0uà hệ thống thủ 
lợi, các loại cây trồng, các giống gia 
sức, 0.0.; các điều kiện kinh tế xã 
hội : phương hướng sản xuấi, lao động, 
Đặt tư Rÿ thuật, trình độ sàn hóa od 
nghề nghiệp của người lao động, v.v. 
Nắm tình hình không chỉ là làm những 


"bản thống kê về số lượng, mà cần 


đánh giá đúng từng yếu tổ, nhất là 
về khả năng góp phần tạo ra các 


nắng sa€ €C kinh tế. Không những phải 
đánh giã đúng tiềm năng hiện tại 
của các yếu tố mà còn phải đi sâu 
phân tíC Ea lịch sử hình thành các yếu 
lỗ đó, wvzx tình trạng hiện tại, đề xác 
dnh chãều hướng phát triền trong 
tương Ji. Trên cơ sở đó, sẽ đề ra 
cách sự dụng và các biện pháp cần 
thiết đề: bồi dưỡng và cải tạo. 


Trong sản xuất nông nghiệp, các 
yếu tố tự nhiên và kinh tế thường 
được đámah giá trên hai mặt: giá trị 
lự nhiên và giá trị thực tế. Trong 
Việc mở rộng các điền hình tiên tiến 
củng nhtr tính toán đề phát triền sẵn 
xuất, cầm đánh giá các yếu tố tự 
nhiên Và kinh tế (heo giá trị thực tế 
(I4 nó. "K"xrong giá trị thực tế của các 
yếu tố twz nhiên cũng như kinh tế. 
Srôti4 xa ghïa cụ thê của các yếu tố 
tụ In ` ơi loài sinh vật nuôi trồng 
vụ PÊ> &=*òn bao hàm cả những lúc 
Ông cd§ 


cho các 
cầu của 
lạ nê mạ 


X*ếu tố đó phù hợp với nhu 
đoài sinh vật nuôi, trồng đề 
Tin x»ăng suất kinh tế. Ví dụ ở 
chân ï.. sản xuất tiên tiến, những 
xRc > mg bạc màu, vẫn như ở mọi 
nơi khác> 
Nẽ Ptog mg do sử dụng tốt, cũng có 
Tang. >¬. ra những năng suất lúa 
giá trị ® eu đó có nghĩa là ở đây có 
xiên Pa cc Đực tế không kém gì những 

„ S>"mg có giá trị tự nhiên cao. 
ty ve Ý Xi các loài sinh vật, tác động 
TƯ yếu tỐ thiên nhiên, cả về số 
thời gã ©S ` hất lượng, vếu tố, số lần và 
lớn.V& 


không ạ dụ tác động của nhiệt độ thì 


hề chỉ xét về số lượng nhiệt, 
phải tính đến thời gian tác 
SỐ lần sinh vật tiếp xúc với 
thhiệt đó, biên độ thay đồi của 
đè, v.v. Vì vậy, trong việc nắm 
hình cơ bản đề đánh giá các 
Kaghiệm sản xuất tiên tiến cũng 
Vận dụng các kinh nghiệm đó, 
Chú ý đầy đủ đến các mối quan hệ 
Sinh oật nuôi, trồng 0à các yếu lõ 
?t Qoài, 


tượng 
nhiêt 
tỉnh 
kinh 
nh 
cản 
gid 
bê 


3# thức của con người, làm: 


=> CÓ giá trị tự nhiên không 


®^ ma (ác động đều có ý nghĩa rất. 


3-Việc tiếp thu kinh nghiệm và 
mở rộng điên hình tiên tiến gắn chặt 
với đội ngũ cán bộ hoạt động ở cơ sở 
sản uất. 


Trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và quản lý ở cơ sở phải được bồi 
dưỡng đề nắm chắc phương hướng 
sản xuất cũng như các đặc điềm tự 
nhiên, kinh tế của mỗi cơ sở, biết 
nghiệp vụ quản lý, biết tồ chức quần 
chúng tham gia các hoạt động sản 
xuất. 


Đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở cơ sở: 
sản xuất cần được bồi dưỡng đề có 
thề hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh 
vực công tác được giao. Cán bộ, kỹ 
thuật viên trỏng trọt, chăn nuôi, kế 
hoạch, thống kê cũng như đội ngũ 
cán bộ có chuyên ngành hẹp như thú 
y, bảo vệ thực vật, giồng, phân bón 
v.v. cần được hình thành đồng bộ ở 
mỗi cơ sở sản xuất. Đội ngũ cán bộ này 
cần được tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm . 
tiên tiền trong lĩnh vực hoạt động 
của mình.  — ˆ~ 


4á-Cần xây dựng mạng lưới kỹ 
thuật ở cơ sở sản xuất và đầy mạnh 
hoạt động trong các mạng lưới kỹ 
thuật từ trung ương đến tỉnh, huyện 
và cơ sở sản xuất. Những kinh nghiệm 
tiên tiến trong nông nghiệp không 
thề chỉ là những loại công việc có 
thê hoàn thành trong một lúc với một 
vài thao tác nhất định, mà là hàng 
loạt công việc kế tiếp nhau theo thời 
gian, diễn ra ở nhiều địa bàn khác. 
nhau. Một thành công dạt được trong 
sản xuất nông nghiệp thường bao gồm 
nhiều tác động làm cho đối tượng sản 
xuất (sinh vật nuôi, trồng) sinh trưởng 
và phát triên tốt trong điều kiện bên 
ngoài luôn luôn có những thay đồi. 
Mạng lưới kỹ thuật và quản lý kinh 
tế được tồ chức thông suốt từ trên 
xuống, và hoạt động nhịp nhàng. đồng 
bộ ở từng cơ sở sản xuất sẽ nhanh 
chóng tìm ra cách giải quyết đụng 
đắn trước mỗi diễn biến của tình 
hình, đề tiếp thu và vận dụng tốt các 
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kinh nghiệm tiên tiên. Trước hết, 
mang lưới đó sẽ kịp thời giải quyết“ 
tại chỏ những diễn biến không lớn. 
mang tính chất cục bộ. chưa gây ra 
những ảnh hướng sâu sắc đối với 
sinh vật nuôi, tròng và toàn bộ quả 
trình sản xuất. Hai là, mạng lưới đó, 
với những kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ được böi dưỡng sẽ phán 
ảnh chính xác tỉnh trạng của quá 
trình sản xuất trong các khía cạnh 
chuyên mòn mà người khác không 
được chuần bị không thề nào thấy 
được. Ba là, với các mạng lưới kỹ 
thuật hoạt động nhịp nhàng. những 
kiến thức khoa học, những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, từ các cơ quan 
cấp trên, từ các viện, các trung tâm 


khoa học, sẽ đị vào sản xuất được 
nhanh chóng và thường xuyên, và do. 


'đó những diễn biến của tình hình 


sản xuất sẽ được xử lý kịp thời và 
đúng đắn. Vì vậy, cần phải xây dựng 
mạng lưới khoa học kỹ thuật tốt và 
bố trí những cán bộ giỏi ở những vị 
trí thích đáng, làm cho mạng lưới kỹ 
thuật hoạt động nhanh nhạy, có hiệu. 
quả. 

Học tập và vàn dụng kinh nghiệm 
tiên tiên là một quá trình súng tqo. 
Chỉ có vận dụng một cách sáng tạo 
những kinh nghiệm tiên tiến trong 
khi giải quyết các vấn đề nảy sinh 
trong sản xuất, với tỉnh thần cách 
mạng và khoa học, thì mới đạt được 
kết quả tốt. 


Đề cương kỷ niệm lần thứ 56... 


(Tiếp theo (rang 34) 


đại và người thầy kính yêu của cách 
mạng Việtnam. Đề xứng đáng với 
đồng chí Hồ-Chí-Àlinh, người sáng 
lập và rèn luyện Đảng ta, chúng ta 
hãy trung thành tuyệt đối với lý 
tưởng cao cả của Người, làm theo Di 
chúc và các lời dạy của Người, làm 
hết sức mình đề tăng cường năng lực 
lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của 
Đăng. Chúng ta rất tự hào và tín: 
tưởng ở Bạn chấp hành trung ương 
Ding đứng đầu là đồng chí Tông bí 
thư TLê-Duận, một tập thề những đồng 
chỉ kế tực xuất sắc sự nghiệp của Hồ 
Chủ tịch và truyền thống của Đẳng 
ta, đưa cách nrìng Việt-nam vượt qua 
nhiều thử thách, giành được nhiều 
thắng lợi lịch sử về vang và tiến lên 
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giành những thắng lợi mới to lớn 
hơn nữa. 


Kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành lập 
Đảng, chúng ta quyết thực hiện đầy đủ 
lời kêu gọi của Bộ chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đảng: * VI lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, vì Tô quốc vã 
hội chủ nghĩa giàu mạnh, vì hạnh 
phúc của nhàn dàn, hãy đem nhiệt 
tình cách mạng, trí tuệ và tài nàng 
của mình tham gia cuộc vận động 
chuẩn bị ngày thành lập Đẳng quang 
vinh, ngày sinh của Hiò Chủ tịch vĩ 
đại và ngày thành lập nước Việt. 
nam mới, phát động rưột phong trào 
quần chúng sỏi nồi thí đua sản xuất, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo và 
Tô quốc, xây dựng Đảng ngày càng 
vững mạnh . 


Lấy lao động, lòng tin cậy, yêu thương 
để kiên trì giáo dục những người lầm lỡ 


NHỮNG SỰ TIÊM NHIỄM 
- VÀ MÁT MÁT ĐÁNG SỢ 


Chủ nghĩa thực dân mới nô dịch 
đồng bào miền Nam ta băng nhiều 
mừứu đồ rất thâm độc, trong đó có 
"ữuU đỏ làm cho con người trở nên 
ơn hèẻn, biếng nhác, thích tiền, thích 

XD chơi và khinh thường lao động. 


Nó đã dùng những kiều cách khác 
nhau đà thực hiện mưu đồ của nó. Nó 
“3 "Rợi, tàng bốc sự quyền quý giàu 
_. tiền đư bạc đề. Nó khinh miệt 
chà động chân tay, chè cười người 
Tào. thật là khở đại. đề cao người 
tồn trả, xoay xở là khôn ngoan... Nó 
tn,, hợp những thủ đoạn sâu độc 

3Ÿ thanh hàng tá “thuyết» khác 
thề, in thành sách; tạo dựng qua 
HT Việt-nam, Hương-cang, truyện 
loa Du yên-Anh, Chu-Tử, Nguyễn-Thị- 
qu$ ng... những mẫu người gian giáo 
N4 quyệt, những ánh hùng cá nhân 

he tưởng sống lang bạt, những 


e0 
fv.¬ Người thác loạn, dâm ô... Những. 


` Êt: mẫu " ấy một thời đã trở thành 


ng 1 tượng của một số không ít những 
TH , trẻ tuôi. Chủ nghĩa thực đân 


Còn gieo rắc tàm lý hoài nghỉ 


Vœy¡ bản thân mình, «không tin 


ÑỈ, ; 
thự... ng chắng tin mình — không ai 
giêo T8 mình nên phải lo thân®. Nó 


"ắc tâm lý: đời là một chữ T 


“ 


ĐỖ-THỊ-DUY-LIÊN 


(tiền, tỉnh, tủ, tội), không còn có nghĩa 
gì khác, do đó phải thụ hưởng, “tận 
hưởng cho đầy đủ hôm nay di...®. 
Nó đề cao giá trị của đồng tiền, vì 
mọi thứ, kề cả tình yêu, đều có thể 
mua được bằng tiền. l 


Trong thời kỷ quân đội Mỹ tràn: 
ngập thành phố Sài-gòn, bao nhiêu 
gia đình đã sống trong cảnh dở khóc 
dở cười : chồng chấp nhận cho vợ buôn 
đồ Mỹ, làm sở Mỹ, bản “ba? Mỹ, dù 
biết mười mươi rằng sẽ mắt vợ, những 
những món hàng quý, số tiền và 


- những tiện nghỉ mà vợ đem về lại khá 


«q hấp dàn». Đó là chưa kê những tay 
trắng trợn «gá» vợ cho Mỹ, ngửa 
tay cảm tiên tiêu xài. Có những cô 
gái bán ®ba» bản mình cho AI, 
ban đầu còn quanh co giấu giêm, 
đần dà coi đó là chuyện bình thường. 
Và điều đau đớn nữa là có những bạc 
cha mẹ cờn bằng lòng với cảnh ấy vì 
con cái đã căn nên, làm ra ”® cho gia 


_đình nhờ. 


Chủ nghĩa thực dân mới làm cho 
người ta khi đã sa đọa thành nếp, 
thành thói quen rồi, thì yên tâm, thích 
thú, tìm mọi cách biện luận bào chữa, 
cho mình, và dùng đủ lý lẽ đề lôi kẻo 
người khác sa ngã theo. 


Chủ nghĩa thực đàn mới nhằm vào 
lứa tuôi thanh niên, thiếu niên đang 
ham vui, hiếu động, dễ bị nh hưởng, 
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- thích đi tìm cái mới lạ, đề kích thích 
cảm giác của họ. 

Một đứa trẻ thích bắn súng, phi 
ngựa, múa võ, đã bắt chước cách nói 
năng, đi đứng, liếc mắt, bất cằm của 
mãẩy tay cao bỏi găng-tơ Mỹ; cách 
banh ngực, khệnh khạng, hầm hè của 
Iý-Tiêu-Long, Khương-Đại-Vệ trong 
phim Hương-cảng..., bổng thấy gia 
định trở nên chật hẹp, tầm thường, 
nảy ra ý muốn qdấn thân” vào gió 
bụi và trở thành những « bụi đời ®. 

Những sách báo, phim. tuồng khiêu 
dâm càng kích thích hơn với câu phụ 
chú ngoài rạp: “cấm dưới 18 tuồi », 


cuốn hút thanh niên, thiếu niên vào. 


bằng mọi giá, đã làm cho lớp trẻ đi 
(Im thú vui xác thịt từ khi chưa 
đến tuôi trưởng thành. 

Các cô nữ sinh bé nhỏ chỉ vì bộ 
thời trang lạ kiều, lạ mắt, những 
“®“bum®, những *clớp » đầy bí mật 
hấp dẫn mà sa vào cạm bẫy. 

Cuộc sống gia đình có đạo lý, có 
nền nếp, đối với số này trở nên ngột 
ngạt khó thở. Họ muốn đi tìm những 
cuộc tình sấm chớp, cuöng loạn đề 
thỏa mãn hiếu kỳ, thỏa mãn những 
gì họ đã được giới thiệu úp mở trong 
truyện, trong phim và sau đó sẵn 
sảng chịu hậu quả : 

« Thà một DUU, huy hoàng ròi chợt 
tắt? 

Kẻ thù đã tạo nên ngõ cụt cho tuồi 
trẻ. Có một thời, một số thanh niên 
Sài-gòn đi tìm cái chết bằng cách đùa 
giỡn, đua xe gắn máy băng ngang 
những đoàn công voa *, đoàn xe GMC 
mười bánh đang vùn vụt nối đuôi 
trên xa lộ Biên-hòa. Điều đó tát yếu 
dắn tới những băng cướp có súng, 
những cuộc đánh cướp ngàn hàng, 
đấu súng với cảnh sát, buôn lậu ma 
túy, sử dụng ma túy. 

Trong hàng chục nghìn nam nữ 
thanh niên, thiếu niên lam lỡ đang 
theo học trong các trường, các nòng 
trại của Sở thương bình và xã hội 
thành phố Hồ-Chí-Minh, có không ít 
những người đã nhúng tay vào tội 
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ác. Những em.bé 12, 13 tuôồi đã rất 
4 trải đời », đã sống hàng ba bốn năm 
với lưu manh trộm cướp ; đã rất sành 
sỏi với “phi đồng» (giật đồng hồ) 
« phi văng » (giật vàng), đà từng vào 
ra “động gái» (chỗ chứa gái điểm). 
Và với đà này, không biết, đến tuồi 19, 
20, cảc em côn sẽ hư hỏng đến mức độ 
nào ? Những em gái đang tuôi đậy thì, 
hoa chưa kịp nở đã tàn, sự tàn tạ, 
phong trần hiện ngay trên nét mặt, 
dáng người; nhiều em đã trải qua 
cảnh bụi đời, trộm cắp, gái điếm, 
nghiện xì ke. Có em là tay vẽ mảnh? 
rất điêu luyện. Có em xăm ngay trẻn 


'bắp tay nðn nà dòng chữ đen xanh 


« xả láng cuộc đời”, Nhiều em trở 
thành những con người trơ trảo, 
không còn kề gì đến lòng tự trọng, 
đến danh dự của mình, vì các em 
nghĩ: mình mất hết rồi, chẳng còn gì 
đề gìn giữ nữa, Các em cứ lao, lao 
mãi vào sa đọa... Đời các em giỏng v 
như những chiếc xe không phanh đang 
lao xuống một đường dốc thăm thẳm. 
Các em đã hư, lại quyến rũ thêm bạn 
bè, đề có thêm nhiều người hư. Sống 


- "ngày nào, biết ngày ấy, còn ngày mai 


thì gần như chưa bao giờ các em 
nghĩ đến. Tất cả đã tạo thành một 
thói quen, một nếp sống khó bỏ. Có 
một đòi phút hiếm hoi, con người cũng 
chợt nghĩ đến những việc đã làm, cũng 
tự biết là tội lỗi và hư hỏng. Nhưng 


những ý nghĩ đó chợt đến rồi chợt đị— 


con người lại buông thả đề bị cuốn 
hút theo, không cưỡng được nữa 
những *đam mê», “Sdàm loạn ®*. Như 
em Ng. đã ra hiệu cho đồng bọn đánh 
chị ruột mình đề giải vây cho mình 
khi tình cờ người chị gặp em, chụp 
tay toan bắt em về: Và cùng chính Ng. 
tự mình dem dứa con độc nhất 13 tháng 
vào nhà thương thi, rồi trốn về, đề 
rảnh rang trong cuộc sống trắc tảng. 
Những khi đau öm — vẻ sau này em 
tâm tình như thể — năm một mình 
thiếu xì ke, thiếu thuốc, đói cơm, bạn 


"bẻ xa lánh, đêm khuva nghe tiếng 


khóc của trẻ con nhà bèn, em đã đau 


` 


xót,ân hận, thương chị, thương con, 
khẻ tơm chính cä mình. Em chợt lóe ra 
Ý dịnh trở về... Nhưng sáng hôm sau, 
những đòi hỏi,thôi thúc của cơn nghiện, 
của dạ dày, của nếp sống lại tiếp tục 
lô em đi nữa, không thoát được. 
Chắu H. * bụi đời ở chợ An-đông, 
có lúc nhớ mẹ quá, đã lén nhìn mẹ đi 
chợ qua, định chạy ra ôm mẹ khóc xin 
lôi, nhưng đâm bạn níu lại, nóikhích 
mũi VÀi câu, châu nồi máu «anh 
hùng 2 lại tiếp tục «bụi đời ». 

_ Rồ ràng, chủ nghĩa thực dân mới 
đã cố tước đi lỏng tin, lòng nhân ái 
` nghị lực của con người. Đế quốc 
Mỹ là như thế, thực dân mới là như 
thẻ, Mấy chục năm, nếu kê c¡ thực đàn 
Pháp thì cả hàng trăm nìm đài, chúng 
đã lim đủ cách đề trực hiện muu đồ 
kp độc ; tuy cuối cùng chúng thất 
thai - những cái chúng gây nên 
lâu da, câu độc, mà di hại của nó là 

ÀÍ và phức tạp. 


NHỮNG BIẾN BÒI 
VÀ NHỮNG BÀI HỌC. 


Tà dục cải Lạo những người lầm 
Xi. Tng không đơn gian. Hiều gì về 
nhất hệ: tượng này 2 Làm cách nào tốt 
đề nị Và nhanh nhất đẻ bài trừ triệt 
kiến lỮng tệ nạn xã hội ? Với những 
Tà thức và kinh nghiệm có hạn 
chú. Công tác, của mình, trước hết 
đề Tạ tôi xác định với nhau mấy văn 
n - 
J— 


dau 
Xì } 


Đâ y là những nạn nhân chịu nhiều 
khà, bị kẻ thủ đầu độc, bị đư luận 
lÔi ruồng bỏ khinh miệt. 


hư, HQ là nạn nhân thì ta phải yêu 
nhục 8 và giúp đỡ, khòng được sỉ 


- Còn người họ. 

| hải tô chức cho họ lao động, 
? chẽ, lấy điều đó đề giáo dục... 

ng, những điều xác định bước 
SÑ w', chúng tôi tiến hành làm thử, 

tŸ rộng diện cải tạo ra dần. 

Ồä đầu thật vất và, nếu không có 

tâm cao thị dễ nản chí ngay: 
tôi làm thử bằng một trường 


— 


học y 


đầu 


ròi 


,cải tạo phụ nữ lầm lỡ. Vừa được nhận 
vào các em đã la hét, đập phá, chửi 
tục, hồn xược, liều lĩnh... Thế nhưng, 
chỉ sau một thời gian ngắn, tình hình 
ồn định dân và mấy tháng sau các 
em đã tỏ ra tiến bộ, ăn nói hòa nhã, 
quần áo sạch sẽ gọn gàng, sinh hoạt 
có giờ giác. Dân dân, các em biết ai 
là kẻ thù đã làm hại đời các em, hiểu 
chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, biết lao động, biết đọc biết 
viết và khỏng còn bệnh hoạn nữa. 

Tự các em diều khiên sinh hoại, 
giờ nào việc nẫy đàu vào đấy. Các em 
tô trưởng điều khiên buồi học tập khá 
thông thạo. Các em đua nhu viết bảo 
tưởng, tự biên tự diễn văn nghệ, các 
em đăng ký học nghề thủ công, lao 
động sẵn xuất... Các em bắt đầu có 
thu nhập và biết quỷ trọng đồngø tiền 
bằng sức lao động của chính mình. 

Nói tóm lại, các em đã có một cuộc 
sống mới và thích nghị dần với nếp 
sinh hoạt tập thề. Sự chuyền biến Luy 
nhanh chậm khác nhau, nhưng rõ 
ràng tình hình giáo dục cải tạo đang 
phát triền tỐIt. —~ 

Qua thực tiễn chúng tôi đã hiểu 

nhiêu và hiều sâu hơn những döõi 
tượng mà mình dang phụ trách. Từ 
những hiểu biết đó, những chuyên 
biến đó, kê cả những tồn tại tiêu 
cực trong giáo dục cải tạo, chúng tôi 
tiếp tục nghiên cứu bồ sung eho chủ 
trương và biện pháp giáo dục của 
mình. 
_ Ngoài những điều xác định bước 
đầu đã nói ở trên, chúng tôi đã có cơ 
sở đề xác định thêm nhiều vấn đề 
nữa, và rút ra được một số kinh 
nghiệm tỐI : 

I—Dù chỉ ở tuôồi thiếu niên, thanh 
niên, nhưng các châu, các em bị tiêra 
nhiềm năng nhiều thói hư tật xâu. 
Phải nói rằng hư lắm. Rð ràng phải 
sửa đản, giáo dục dần, không thê 
“hóa phép » được, vì chính sự tiêm 
nhiễm và hư hỏng nặng của các đổi 
tượng cải tạo quy định tính kiên trì 
trong giảo dục và cải tạo. Nếu nói 
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rằng đây là một quá trình chuyền 
biển có tính quy luật, thì cũng có 
nghĩa là người cán bộ giáo dục nhất 
thiết phải tìm ra nhiều phương sách 
sáng tạo, phù hợp với quy luật của 
sự chuyên biến, đề đạt tới mục đích 
giáo dục của mình. 


Trong thực tế, nhiều cán bộ giáo 


dục của chúng tôi có lúc đã chán nắn,. 


lòng tin vào con người và cả lòng 
tinở chính mình cũng bị. lung lay. 
Đã có những nghỉ ngờ: liệu có cải 
tạo được không? Họ là những người 
bất trị 2 Đến bao giờ mới nên người 2... 
Chúng tôi cứ phải luôn luôn nhắc nhở 
nhau, khẳng định tính kiên trì trong 
giáo dục, luòn luôn xác định một 
thái độ thật bình tĩnh trong quả 
trình giáo dục. Về mặt này, không 
chỉ những đối tượng giáo dục được 
rẻn luyện, mà chính người cán bộ 
làm công tác giáo dục cũng có điều 
kiện tốt đề rèn luyện: cho mình một 
dức tính kiên nhân. 


2—Tuy khó khăn như vậy, nhưng 


các em có nhiều khả năng cải tạo. 


Trước hết vì đa số xuất thần từ thành: 
phần lao động nghèo, các em lại còn. 


giữ được một số yếu tố tích cực của 

tuôi trẻ: tiếp thu nhanh những điều 

hay lẽ phải, và rất hiếu động. Ở môi 

- trưởng tốt, những mặt tích cực nhất 
định sẽ phát huy nhành. 

—Nói chung, đảy là những nạn 
nhân bị mát lòng tin, mất lòng tự 
trọng, mất nghị lực, nặng mặc cầm và 
thiểu thốn tình thương. 

Chúng tôi đã xác định đúng từ buôồi 
đầu, phải rất mực thương yêu, tuyệt 
đối không được làm nhục con người, 
không được có thành kiến đối với di 
vũng của con người. Mặc dù trong 
giáo dục phải hiểu thật sâu, thật đầy 
đủ về cuộc đời 
nhưng phải tìm mọi cách biều thị 
_ lỏng tin cậy của mình vào các em đề 
_ giúp các em khôi phục lại lòng tín và 
lòng tư trọng. Vừa qua, đõi với các 
em gái lầm lỡ, chúng tôi đã mạnh dạn 
chọn những em có nhiều tiến bộ, cho 
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có chỗ đứng trong xã hội. 


bạn trở lại. 


sa đọa của đối tượng, - 


các em về phép thăm gia đình hàng 
tuần. Các em được về phép rất phần 
khởi, tỉn mình hơn và thấy mình đã 
Các em 
chấp hành tốt mọi quy định của nhà 
trưởng. Có em, khi về gặp bạn trồn 
trường đã ân cần khuyên can và đưa 
Cũng có em về hơi trẻ 
phép đã biết đến Phòng thương binh 
xã hội ở quận mình ở xin chứng nhận, 
đề khÌ về nộp cho trường. Cũng có 
vài trường hợp, các em không trở lại, 


chúng tôi đã rút kinh nghiệm ngay. 


4—Biều thị lòng tin cậy là một yếu 
tố quan trọng trong công tác giáo dục 
cải tạo, đồng thời còn phải hết sức 
coi trọng việc bồi dưỡng phát huy 
những nhân tố tiến bộ. 

Khi nói về phương pháp giáo dục 
của mình, nhà giáo dục vĩ đại Ma-ca- 
ren-eô đã kết luận rằng, trong quá 
trình cải tạo số trẻ em chưa ngoan, 
phải ® tìm ở trẻ, bèn cạnh hàng trăm 
Lính xấu có một khía cạnh tích cực 
đề phát huy lên, làm nảy nở ra sự 
tiến bộ, vì không có một trẻ nào 
mang Lội lỗi từ lọt lòng mẹ và không 
có trẻ phạm tội nào lại không thề 
cứu chữa. Lúc nào cũng phải nhiệt 
tình, tỉnh táo đề phát hiện ở chúng 
một ảnh lửa thiêng liêng, những bông 
hoa chớm nở và hết sức bồi đưỡng: 
nảng niu?. 

Chúng tôi đã vận dụng những kết 


luận giáo dục này vào việc cải tạo 


con người trong thời gian qua. Chúng 
tôi thấy không phải chỉ ở các trẻ emmaa 
thỏi, như Ma-ca-ren-cô đã nói, mà ở. 
các lứa tuôi khác nhau, đối với những 
nạn nhân này chúng ta đều phải coi 
Irọng việc biêu dương, khen thưởng 
kịp thời trong quá trình giáo dục. 
Như đã nói ở phần trên, những người 
mắc vào tệ nạn xã hội là những người 
mất lòng tỉn, mất tính tự trọng. 
Mang nhiều thói hư tật xấu. nhưng 
những anh chị em này văn còn giữ 
lại được một số nhân tố tích cực, tuy 
có khi biều hiện rất nhỏ, mờ nhạt, 
nhưng ta phải nâng niu, phải phát 


hiện sớm, biều dương kịp thời, nâng 
nó lên, đề giúp cho anh chị em lấy 
lại được lòng tỉn mà phấn đấu. Nói 
chung, ai được biều-đương mà chẳng 
phán khởi, đặc biệt số này lại càng - 
cần được biều dương. _ 

Trong khi biều đương, khen thưởng, 
chúng tỏi tự xác định rằng không chỉ 
vi một eä nhân nào đó có ưu điễm và 
khòng chỉ đề động viên một cá nhân 
nào đó; khen thưởng biều dương ở 
đây vừa là đề động viên cá nhân 
người tốt, việc tốt, mà còn đẻ lấy-~ 
Tho tốt động viên cả tập thề, gợi lên 
diều tốt đẹp cho cả tập thề noi theo. 
Đây là một cách nhân » các nhân tố 
tích cực lên, 

Trong thời gian qua, chúng tôi đã 
áp dụng biện pháp giáo dục này có 
kế quả tốt. Cứ mỗi lần anh chị em 
được khen, được nhận quà... là niềm 
Phẫn khởi lộ rõ trên nét mặt, thề hiện 
trong nhiệt tình lao động của họ. Họ 
như được tiếp thêm niềm tin, thêm 

°Ứ€ đề phăn đấu rèn luyện hơn nữa. 
vịa núng Lôi khén thưởng việc tốt, dù 
Nhi y rất nhỏ, nhưng phải nêu sự. 
ta rõ ràng, cụ thê, ai cũng thấy 
vịa. "ấp nhận. Chúng tôi khen những 
» *€ tối, kề cả đối với những người 
Nà ngày hôm qua vừa phạm khuyết 
Cm. Khi khen, lại tránh không nhắc 
vì ñ điều sai phạm đã qua. Muốn cho 
Ni biều dương, khen thưởng dạt 
Bài voi quả cao, chúng tôi còn chú ý đèn 
cha hình thức khen thưởng bằng vật 
,Ô Ở một nông trại, chúng tôi đã 


tÌ 
nà nh lập căng tin cho nông trại và 
.. tỞng bằng phiếu vào mua hàng càng 


Tủi môi phiếu trị giá 3 đến 5 đồng. 
Và tt người được cầm phiếu thưởng 
môi Căng tin, vừa vui vì được mua 
tha SỐ mặt hàng, lại vừa tự hào vì 

''h tích đã được tập thề công nhận. 
Ngoài những hình thức khen thưởng 
Sở tuyên đương việc tốt trước tập 


nh 
tặng giấy khen, bằng khen, phiếu 


cặ 


ch _£ tin hoặc các loại hiện vật khác, 


tá \\ nơ tôi cũng chú ý gửi về gia dinh 


trại viên những giấy báo khen 


thưởng đề vừa động viên trại viên, 


. vửa động viên gia đình góp phần 


chăm sóc cải tạo đối tượng. 
3—Lẫy lao động đề cải tạo con 
người là hoàn toàn cần thiết, nhưng 


lại phải tạm thời cách ly tuyệt đối số 


anh chị em này khỏi môi trường 
thành phố. Đưa về nông thôn, tô chức 
sản xuất, xây dựng thành lực lượng 
lao động và đưa thẳng lực lượng 
này lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đó là hướng chỉ đạo của Thành ủy 
trong công tác giáo dục cải tạo những 
người lầm lỡ do xã hội cũ đề lại. 


Chúng tôi đã tô chức đưa hàng. 
nghìn anh chị em, và trong năm  nav 
tiếp tục đưa gấp †, 5 lần con số đó, đi 
xây dựng những nông trại, nông trang 
và sẽ từng bước chuyên thành những 
nông trường có quy mô vừa và lớn. 


Chúng tôi đã tìm được nhiều điều 
hay qua một nông trại (Phú-văn) : 

— Lao động tập thê, các em đã làm 
ra lúa, khoai, đậu, cất được nhà, trồng 
được #au... các em vui với kết quả lao 
động, nhưng qua đó, cái quý hơn là 
các em đã khôi phục được lòng tín. 
Tin vào mình và tin vào tập thê. 
Quá trình lao động lại còn giúp cho 
các em rẻn luyện về nghị lực. 

— Mòi trường đang sống rất lành 
mạnh, các em chỉ thấy chung quanh: 
mình toàn điều tốt lành. Ở đây, các 
em sẽ tạo lại cho mình những thói 
quen tốt, nếp sống mới, lối sống mới. 

Chính các em trong bài hat do 
mình tự sáng tác đã viết ;‹ 

« Phú-Dần ơi ?.Vơi đâu cho ta sống 
lại cuộc đời, 

Nơi đâu cho ta sống Lại linh người...?® 

Không thê không xúc động trước 
những cảnh hoạt động rộn dịp của - 
nông trại Phú-văn ; 

Hàng trăm thanh niên đã hết nghiện 
xi ke, tham gia đội xây dựng, năm qua 
đã xây dựng mới lại toàn bộ nhà cửa 
của nông trại với 20000mẺ2 toàn bằng 
tranh tre, mây, là, với kỹ thuật khá 
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cao, vừa chắc chắn, khang trang, vừa 
ưa nhìn mà không phải sử dụng một 
cái đỉnh, một sợi kẽm. Các em đã đóng 
lấy toàn bộ giường nằm, bàn làm việc, 
bàn ăn, bàn đọc sách... bằng tre mây 
cho 2500 người, với tính thần thi đua 
(ĩng năng suất, cải tiến kỹ thuật. 


Các đội sản xuất, đội rèn, đội mộc, 
đội đánh cá, đội gò hàn, đội đan lát; 
chăn nuôi đã phấn đấu với Ý thức 
luôn luôn phát huy sáng kiến, tàn dụng 
tối đa mọi phương tiện sản xuất có 
trong tay đề phục vụ tốt đời sống trại 
viên. 


Các em gái trước đây nhởn-nhơ ở 
lề đường Sài-gòn, nay đã thoăn thoắt 
gánh nước từ lòng sông Bé lên triển 
đòi tưới rau cải và hớn hở, hãnh diện 
khi đơn vị mình cân bản cho bộ phản 
hậu cần được nhiều rau cải, bầu; bí. 


Từng đoàn thiếu niên vào rừng đốn 
tre, cắt tranh, kết bè` thả theo §9Dp 
Bé về phục vụ xây dựng. 


Một tiều đội thiếu niên đã bắt chước 


người lớn dựng một lò rèn nhỏ, lấy 
tre lồ ô làm ống bễ, tự hầm than, 
nhặt mảnh bom về tự rèn dao rựa, 
cuốc nhỏ đề sử dụng. 


Các em rất tự hào khi ngồi học văn 
hóa trong ngôi trường do mình cất 
lên, ngồi trên chiếc ghế do mình đóng 
lầy, ăn những thức do mình sản xuất 
ra (gồm cả rau đâu, thịt lợn, thịt 
bò)... 


Trong một buôồi nói chuyện với các 
em, chúng tôi gợi lên hình ảnh nơi 
này mươi năm nữa: đây sẽ là một 
nông trường hay là một. thị trấn, với 
các xí nghiệp, nhà trẻ, chợ, bệnh viện, 
trường học, hiệu sách, rạp chiếu 
bóng... mà người chủ là các em. Các 
em hãy chuan bị dần địa điềm đi, 
đường nào là đường trung tâm, đặt 
lên cho nó. chỗ nào sẽ đặt bệnh viện, 
trường học, nhà trẻ... hãy nghĩ và 
xây dựng nơi đây theo phương hướng 
đó. 
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Tuy chưa nhiều, nhưng đã có một 
số em tình nguyện ở lại xây dựng nòng 
trại, xây dựng phần đất này của Tö 
quốc. Đã có những đôi trai gái, qua 
lao động cải tạo mà yêu nhau, họ xin - 
được xây dựng gia đình; đó là những 
người chủ thật sự đầu tiên của nòng 
trại. 


6 — Không có gì tốt bằng lấy quần 
chúng giáo dục quăn chúng, đảo tạo 
cán bộ làm công tác giáo dục cải tạo 
ngay trong những anh chị em lỡ lâm 


mà nay đã tiến bộ. 


Trong quá trình tồö chức giáo dục 
cải tạo những người lầm lỡ, chúng 
tôi không chỉ lúng túng và bỡ ngỡ 
trước những đối tượng mới mà mình 
chưa từng hiều biết. Chúng tôi còn 
lúng túng vì rất thiếu cán bộ. Chúng 
tôi đã khắc phục khó khăn đó bằng 


-_ cách chọn những người tiến bộ nhất 


trong số trại viên, tồ chức cho anh 
chị em tự quản lý, điều hành công 
việc sinh hoạt, lao động trong các 
trưởng, trại. Rõ ràng không ai hiều 
họ bằng chính họ, hiều cả mặt tốt lẫn 
mặt xấu, hiêu đến những thủ đoạn 
trong sinh hoạt hàng ngày. Giao cho 
anh chị em làm, tin họ, kết quả là họ 
làm rất tốt. Trong đội ngũ đó, chúng 
tôi lại chọn một lần nữa những người 
tốt nhất, tuyền thành nhân viên, cán 
bộ mới của các cơ sở. 


Với tư cách của người cán bộ, 
nhân viên Nhà nước, số anh chị em 
này lại có thêm điều kiện đề tiếp Lục 
rèn luyện phấn đấu, tất cả cứ như thế 
mà vươn lên, vươn lên mãi. 


Chúng tôi đã làm công việc giáo 
dục cải tạo những người lầm lỡ được 
hơn hai năm. Chúng tôi đang triền 
khai thật nhanh. rộng công việc này 
đề chấp hành tốt nhất chỉ thị số 19 
của Ban bí thư Trung ương Đảng là 
phấn đấu đề sớm giải quyết về cơ 
bản những tệ nạn xã hội, cải tạo 
những người lầm lỡ thành một lực 
lượng lao động có nhân cách, có tri 
thức và có kỹ thuật. 


Đọc sách báo 


- 


BỌN BÀNH TRƯỚNG TRUNG - QUỐC 
<UYÊN TẠC LỊCH SỬ VIỆT.NAM 


\) 


ỌN bành trướng Bắc-kinh 
muốn thôn tính nước 
người thì cố chứng minh 
nước người chẳng ra gì, 
vốn là man di, vốn phụ 
thUỘC vào chúng, không đáng đứng 
hang là 3a ng với chúng. Cho nên, những 
4ƒ bút. của chủ nghĩa bành trướng 
Đác =k ï ra Ea ra sức xuyên ' tạc lịch sử 
\iệttna mm. 


Trưy hết chúng tìm cách phủ nhận 
nền UỒrt zcminh lâu đời của dân tộc Việt- 
H6H, BE gì nhận cả sự tồn tại của một 
nưức *'ŠVƑ Bê(-nam bốn nghìn năm văn 


"im đa lừng sánh cùng Hán, Đường, 
"Š> TN guyên... 
Bất 


TÊN TP Ngg. những tư liệu và kết luận 
KG sec đã được công bố, hầu hết 
đất "gác sử Trung-quốc đều miêu tả 
chính C>c Việt-nam khi bị Tần, Hán 
đê dc. vẫn còn chìm đắm trong 
giai «đ * nguyên thuy, đều phủ nhận 
sẵn vien văn hóa Đông-sơn rực rỡ 

St-nam, đều nói đến công lao 
lóa » của quan lại Trung-quốc 
Ăn minh Hán đến cho người 
®- Trong cuốn Trunq-quốc thông 
?t biên xuất bản năm 1955 và lưu 


đem ` 
«Man 


sử gi & 


VŨ - BÁ 


hành rộng rãi ở Trung-quốc, Phạm- 
Văn-Lan, một người viết sử có thời 
gian là ủy viên Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung-quốc, hết lời ca ngợi Lưỡng 
Hán và khẳng định : * Rất tự nhiên là 
hai triều đại đó có tác dụng thúc đầy 
đối với xã hội các đân tộc chung quanh 
Trung-quốc ?, cho nên «rất nhiều dân 
tộc. tự nguyện nội phụ vào Trung- ` 
quốc hoặc muốn giữ quan hệ triều 
cống ® (trang 17ã). Phạm-Văn-L.an còn 
viết: “Từ quận Nam-hải về phía tây 
đến miền Nam Thục quận. Hứn-Vũ-Đế 
đặt ra 17 quận mới... Các vùng cư trú 
của các dân tộc không phải Hán 
chuyền hóa một cách rất tự nhiên 
thành quận huyện, vũ lực chỉ có tác 
dụng thúc đầy còn chủ vếu do chính 
trị, kinh tế, văn hóa tương đối cao 
của dân tộc Hán đã ảnh hưởng tới các 
dân tộc khác, họ cảm thấy xin đồi 
thành quận huyện có lợi cho bản thân 
họ » (trang 90). Theo tác giá thì một 
trong ba cái lợi» xin đồi thành 
quận huyện đó là được sự cai trị của 
các ông quan người Hán * văn minh 
hơn nhiều” so với các tù (trưởng 
trước kia»! (trang 90). Dùng khải-: 
niệm tử trưởng» thay cho bộ máy 
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. hành chính của người Việt-nam trước 
khi bị nhà Hán đô hộ, Phạm-Văn-Lan 
đã mặc nhiên phủ nhận nền văn minh 
của Việt-nam hình thành từ lâu và 
đã phát triển tương đỏi cao trong thời 
đại Hùng-Vương. 


Cũng một giọng điệu ấy, báo chí 
Trung-quốc gần đây còn trắng trợn 
phủ nhận lịch sử lâu dời của dân tộc 
Việt-nam. Tờ Đại công báo xuất bản 
ở Hương-cảàng với sự trợ cấp của Bác- 
kinh, trong bài € Chiến tranh Cam-pu- 
chia UĐới sự chủ j của khối các nước 
Đông Nam Á» đăng trong số bảo ra 


ngày 16-1-1978 viết rằng Việt-nam làm' 


gì có 4000 năm lịch sử, thời đại Hùng- 
Vương ở Việt-nam chỉ là « thần thoại, 
truyền thuyết », # mãi đến cuối Đường 
và Ngũ đại, Việt-nam mới bắt đầu 


độc lập, dựng nước ® trước đó là 


quận huyện của Trung-quỏc. Trên tờ 
Tán trí thức số ra ngày 26-7-1978, 
Quảng-Duv-Cường, trong bài Sự thay 
đòi của mỗi từnh hữu nghị Trung-Việt, 
còn liều lĩnh nói' rằng vào thế ký 
H trước Công nguyên; * Triệu-Đả, một 
viên quan lại địa phương của Nam- 
hải cát cứ 3 quận, tự lập ngôi vua 
dựng lên nước Việt-nam, trở thành 
vua đầu tiên trong lịch sử Việt-npam... 
Sau đó, trải qua Lưỡng Hán, Tam- 
quốc, Tân, Nam Triều, Tùy, Đường 
và các triều Ngũ đại, Việt-nam đều 
là quận huyện của Trung-quốc. Tống- 
Thải-Tô Khai bảo nguyên niên, Việt- 
nam lập nước, nhưng tính chất của 
nó văn là phiên thuộc của Trung- 
quốc ®, 

Hàng loạt bản đồ Trung-quốc trong 
các sách lịch sử Trung-quốc được biên 
"soạn và in ra ở nước Cộng hòa nhân 
dàn Trung-hoa như Lịch sử Trung- 


quốc gồm 3 tập của nhiều tác giả xuất 


bản ở Bắc-kinh năm 1955 hay Lịch sử 
Trung-quốc hiện đại, sách giáo khoa 
trung học, xuất bản năm 1951 v.v. đẻu 

gọi Việt-nam là * An-nam »®, là cGiao- 
chí”, là quànhuyện của Trung-quốc, 
đẻu khoanh lĩnh thô Việ!-nam vào 
trong biên giới cúa Trung-quốc, hoặc 


§› 


coi Việt-nam là một trong những 
«lãnh thồ của Trung-quốc đã bị đế 
quốc chiếm đoạt ». Cả đến Nam-bộ của 
Việt nam ở giữa thế kỷ XIX cũng 
được *nhà sử học mác-xít* Trung- 


'quốc Phạm-Văn-Lan đặt lén là « ll:: 


giao chỉ» † Trước khi chiếm quần đảo 
Hoàng-sa của Việt-nam vài tháng. Bắc- 
kinh còn cho bản Tập bản đỏ của 
nước Cộng hỏa nhân dân Trung-hoa 
trong đó bản đồ số 44 vạch đường biên 
giới phía nam của Trung-quốc sút vào 
tàn bở biền Việt-nam, vào tận Ca-li- 
man-tan ở phía Bắc Ma-lai-xi-a và các 
đảo Lu-xơn, pin la-van của Phi-líp- 


_PI V.V. 


Tất cả những xuyên tạc nói trên 
đều nhằm mục dích chứng minh rằng 
Việt-nam vốn là quận, huyện, là phiên 
thuộc của Trung-quốc, văn là nrôt 
qÂAn-nam» nằm trong cương vực của 
Trung-quốc, một miền Nam của Trung- 
quốc cần phải bình định.. 


* 


Chẳng những tìm cách phủ nhận 


nền văn minh lâu đời của Việt-nanm, 
những cây bút của bọn bành trưởng 
Bắc-kinh còn tìm cách chứng ninh 


rằng dân tộc Việt-nam chiến đấu chõng - 
bọn phong kiến Trung- quốc xảm lược 


đề bảo vệ nèẻn độc lập của mình là 
sai trải! Dưới ngòi bút của những kẻ 
mang nặng đầu óc « thiên triều» và 
“thượng quốc », cuộc khởi nghĩa cña 
Hai Bà Trưng bị coi là khòỏng phủù hợp 
với xu thế phát triên của lịch sử Ctỳ, 
Phạm-Văn-Lan viết: «aTrưng-Trác 
tách ra khỏi triều llán, tự xưng V trơng: 


trong điều kiện lúc bấy giờ chưa phù” 


hợp với lợi ích chung của toàn thê 
người Việt và người Lý. Trước hết và 
kinh tế, người Việt và người ]Ị. Ý 
cần quan hệ với triều Hán. không œo 


quan hệ về chính trị thì quan hệ về 


kính tế khó khăn ?® (1). 


(I) Phạm-văn-Lan : Trưng quốc thông — sự 
giáo biến, nhà xuất bản Nhân dân Đác-kinh, 


1955, trang 196. 


- 


ILĩch sử Việt-nam nồi bật là lịch sử 
oanh 
hóa cưa bọn phong kiến Trung-quốc, 


kén qguyế! giảnh và giữ độc lập tự. 


dồoồ chœ Tð quốc, nhưng nhiều người 
viết ser Trungquốc mang nặng từ 
trởn # bành trướng đại dân tộc không 
đâm x sết đúng sự thật lịch sử. Theo 


-eáchỒ maphi của bọn vương bá, họ. 


không đám nói đến thất bại của bọn 
phong kiến Trung-quốc trong 
. tộc chiến tranh xâm lược Việt-nam. 
Trun~quốc lịch sử cương uếu, giáo 
trinh cho sinh viên các trường đại 
học rung-quốề do Thượng-Việt chủ 
biển, chỉ gọi những cuộc chiến tranh 
xà Trrcye đó là « chiến tranh đối với 
nước "goài» và cả gan viết rằng: 
Ẩ‹Ø phía nam, quân Mông-cồ đã chỉnh 


PhÚCC Giiao-chỉ (Bấc-bộ Việt-nam) 
mm 1257), Chiêm-thành (năm 1283) 
tr‹ 257), Trong Trung-quốc lịch sử khải 


H2 
kh tAC 
chãœŒ 


Tiến-Bả-Tân và một số tác giả 

không nhắc đến những cuộc 
"in tranh xâm lược đó nhưng lại 
biếm những cái xác không hôn của 
hà ng Chục vạn quân Thanh thành 
những người “chiến thắng Việt-nam 
năĩn 17789? (tr, 47) v.v. 


Mới đây, tháng 2-1979, khi mấy 
chục `" an quân Trung-quốc với xe 
tắng va đại bác Ô ạLsang xâm lược 
VIỆt~ ra za m thì tạp chí Hỏng-kÙù, cơ 
4ian Bý luận của Ban chấp hành 
ưng sương Đảng cộng sản Trung- 
quốc , €®#ăng bài bình luận nhuộm màu 
SH hG€ «Vẽ kỷ niệm năm thứ 900 
chiếm t hẳng Như-nguyệt” của Trâu- 
` ũ. Bài báo mở đầu trịnh trọng : 

T©ra quan hệ lịch sử lâu đời giữa 
hai mwxeéc Trung — Việt, đúng là đã 
*4Ÿ Yze chiến tranh:- có nhiều Cuộc 
chiếm tranh của các vương triều 
lộ Nha co kiến Trung-quốc xâm lược 
lỆt — xa am, cũng có cuộc chiến tranh 
bào Vương triều phong kiến Việt- 
tin xâm lược Trung-quốc. Những 
đt Chiến tranh ấy phải chăng là 
To chính trong quan hệ lịch sử 

*#®Š — Việt? Đương nhiên là không 


` 


liệt chống sự xâm lược và đồng. 


các 


“ 


phải... Trong lịch sử quan hệ Trung — 
Việt, những cuộc chiến tranh ấy 
chẳng qua chỉ là một cái xoáy nước 
cón con, không khỉ nào làm thay 
đồi được dòng hữu nghị truyền 
thống cuồn cuộn chảy của nhân 
dân... ® Mới mấy câu mở đầu đã 
cho thấy sự đối trả và giả nhân giả 
nghĩa. Cần khẳng định rằng trong 
suốt quá trình chế độ phong kiến ở 
cả hai nước, chỉ có những cuộc chiến 


“tranh do bọn vua chúa phong kiến 


Trung-quốc xâm lược Việt-nam, hầu 
như triều đại nào cũng có, chứ chưa 
từng có một cuộc chiến tranh nào 
của vua chúa phong kiến Việt-nam 
xâm lược Trung-quốc. Lý-Thường- 
Kiệt tiến đánh các châu Khám, Ung. 
Liêm của Trung-quốc năm 1075 rồi 
rút quân về nước ngay chỉ là đề phá 


_ kế hoạch chuần bị chiến tranh xâm 


lược Việt-naam của nhà Tống đang 


_nuồi tham vọng thực hiện chiến lược 


cTiên Nam hậu Bác»: đó là chủ 
trương bảo vệ Tô quốc một cách 
tích cực chứ tuyệt nhiên không phải 
là Việtnam xâm lược Trung-quốc. 
Còn về tình hữu nghị thì cũng không 
thể mập mở như thế được. Giữa 
nhàn dàn, nhất là nhân dân lao động ` 
hai nước chỉ có quan hệ hữu nghị; 
đối với những tập đoàn thống trị 
Trung-quốc đi xâm lược Việt-nam 
trước kia cũng như hiện nay thì - 
nhân dân Việt‹nam cũng như nhân 
dân Trunø-quốc đều coi chúng là kẻthù. 


Tạp chí Hồng kụ và Trâu-Khải-Vũ 
ra sức biện hộ cho bọn vua chúa 
phong kiến Trung-quốc, điều đó 
không làm ai ngạc nhiên nữa, bởi 
vì từ lân, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh đã vênh vang thú nhận rằng: 
«ql.ẽ dĩ nhiên là chúng tôi tiếp tục 
sự nghiệp của các đại đề Trung-hoa », 
tức là những tên xâm lược khét tiếng 
được chúng ca nợợi là anh hùng như 
Tăn-Thủy-Hoàng. Hán-Vũ-Đếẽ, Đường- 
Thái-Tòn, Tống-Thái-Tô, v.v. và cả 
Thành-cát-Tư-Hãn nữa! Nhưng dụng 
ý của tạp chí Hồng kỹ và Trau-Rhii- 


- §? 


Vũ œ mỹ hóa ® và biện hộ cho tập 
đoàn “Tống-Thần-Tông — Vương-An- 
Thạch xâm lược Việt-nam là cốt nói 
rằng tập đoàn phản động Bắc-kinh 
phát động chiến tranh xâm lược nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


ngày nay cũng là đề «trừng phạt ”~ 


Việt-nam xâm lược Trung-quốc trước, 
như nhà Tống dã *phải ? làm năm 
1076, cũng là chiến tranh tư vệ, là 
chiến tranh chính nghĩa (). 

Bọn bồi bút của chủ nghĩa bành 
trướng. Bắc-kinh còn tổ ra bực tức 
thạt sự khi thấy người Việt-nam ca 
ngợi những truyền thống yêu nước 
chông ngoại xâm bất hủ của dân tộc 
Việt-namn, tôn kính những vị anh hùng 
—_ đân tộc Việt-nam đã có công giữ nước. 

- Tạp chí Hồng-kù.Nhân dán nhi bdov.v. 
đã nhiều lần vu khống rằng việc kỷ 
niệm những chiến thắng chống ngoại 
xâm, việc diễn những vở kịch lịch sử 
ca nươợi những anh hùng dân tộc của 
Việt-nam là mượn cớ đề chế tạo ra 
thủ hắn dân tộe,phá hoại tình hữu nghị 
truyền thống giữa nhân dân Trung — 
Việt, là «phối hợp với chủ nghĩa 
xót lại Liên-xô, chống Hoa. bài Hơa, 
đề thực hiện chủ nghĩa bá quyền 
khu vực ? v.v. Bọn phản động Trung- 
quốc muốn cấm nhân dân Việt-nam 
ca ngợi các chiến công oanh liệt của 
mình, ca ngợi các vị anh hùng dân 
tộc đã có công đánh đuôi giặc ngoại 
xâm đề bảo vệ Tô quốc I 


* 


Sách báo Trung-quốc xuyên lạc 
lịch sử Việtnam thật không ít. 
Những năm gần đây, đặc biệt trên 
bảo chí; sự xuyên tạc ấy càng trắng 
trợn hơn kèm theo đủ mọi thủ đoạn 
đặt điều vu khống, công khai 
kích động chống Việt-nam. Nhưng 
chẳng cần phải dẫn ra thêm nữa. 
Tất cả đều bộc lộ tư tưởng sô vanh 
nước lớn, đều phục vụ chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn Trung-quốc. 

Xuyên tạc lịch sử Việt-nam, phủ 
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- Việt-nam 


nhận nền văn minh lâu đời và lịch 
sử đấu tranh anh hùng của dân tộc 
Việt-nam, khẳng định Việt-nam vốn 
là quàn huyện của Trung-quốc, là 
dãt đại của Trung-quốc bị chủ nghĩa 
đế quốc chiếm dóng hay vu khổng 
Việt-nam phá hoại tỉnh hữu nghị 
truyền thỏng giữa Việt-nam và Trung- 
quốc, v.v., tất cả những điều đó rất 
hợp với tì vị của tập đoàn phản động 
bành trướng đại dàn tộc cầm quyền 
Ởở Bac-kinh. Chúng hy vọng rằng tất 
cả những điều đó sẽ mơn trớn tỉnh 
cảm sỏ vanh nước lớn của nhân dân 
Trung-quốc, tạo nên trong nhân dân 
Trung-đuốc một cơ sở tâm lý nào đó 


thuận lợi cho việc bắt ép Việt-nam. 


phải năm trong phạm vi ảnh 
hưởng » của Trung-quốc, đi theo quỹ 
đạo của Trung-quốc, chấp nhận cải 
trật tự thiên triều và chư hầu của 
Trung-quốc, thuận lợi cho việc * trừng 
phạt» Việt-nam nếu Việt-nam không 
chịu khất phục chúng! Bởi vì, trong 
chiến lược của chúng, Việt-nam là 
“một bàn đạp", một đầu cầu đề 
chúng tiến xuống xâm chiếm cả vùng 
Đông Nam châu Á, nhằm biến Trung- 
quốc thành trung tâm ¿thống trị cả 
thế giới. Bàng mọi cách khuất phục 
Viêt-nam, ˆ thôn tính Việt-nam, 
đó là âm mưu cơ bản và lâu 
đài của chúng đối với Việt-nam. 
Cho nên, chúng cứ mặc nhiên đề cho 
sách báo Trung-quốc lập lại những 
quan điểm phản động của các nhà 
viết sử cho vua chúa phong kiến 
Trung-quốc, ngơấm ngâm và công 
khai chủ trương xuyên tạc lịch sử 
phục vụ mưu đồ bành 
trướng xâm lược của chúng đổi với 
Việt-nam. 


Dưới ách thống trị của tập đoàn 
phản động cầm quyền ở Bắc-kinh, 
ngay cả sách báo Trung-quốc viết về 
lịch sử Trung-quốc, kê cả lịch sử 
Đảng cộng sản Trung-quốc, cũng bất 
chấp sự thật, huống chỉ những sách 
báo Trung-quốc viết về nước khác, 
viết vẻ Việt-nam ? 


KOMMYHHCTHUECKHH 3XYPHA. 
N° 1 — 1980 


IIEPE.TIOBAfØ — TocynapcTBeHHHii (]1aH 1980 r. 

Ñ IDa3zI1HOBAHHK 50-Ä rOOBUIIHHH Oðpa3oBaHHxz KITIB. : 

JE V AI — CoanaTb CH/IbHYO HADO/HYIO D€BOIOHHOHHYO ADMHI, H€I- 
DHMCHHO IOỐ€JIHTb JIOỐOFO BDATA4. 
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MẳCKYCCTBe,. . _ _ 
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REYIEW OEF COMMUNISM 
_ N°1—1980 


Edïtorial — The 1980 State Plan and Our Urgent Tasks On the 50th 
_AntïVYersary of the Founding of the Communist Party of, Vietnam. 

LẺ-DU ẦN — Building the Revolutionary Peoples Army into a MighLy 
Force Determined to Defeat Any Enemy. TỐ-HỮU — Let s Grasp the Party's 
Line ancl Steadily March Forwards. VỮ-OANH — LeL Us Strive to Make Our 
Farty°s €irassoots OrganizaLions Clean and Strong. HỒNG-CHƯƠNG - On Mao 
zed©ng”s Víiewpoints on Literature and Arts. VỮ-BÁ — The Chinese Expansi- 
0RISES A re Distorting Vietnamese History. 


REVUE DU COMMUNISME 
Ne 1—1980 


Eảïto m Sa] — Le plan d'Etat de :9 0 eL nos tâches urgentes. Plan pour la 
©°mm é mworation du 50e anniversaire de la fondation du Parti eommuniste du 
Vietna xaằà. LÊ-DU ÂN — Edifions nne puissante armée populaire révolutionnaire 
tÌ SWc»mz résolus à vainere tout ennemi. TỐ-HỮU — S'en tenir fermement à 
la ligrm -du Parti, Avancer à pas srs. VỮ-OAN/I — Efforeons nous de purifier 
Cdề €3 msoiider les organisations de base du Parti. HỒNG-CHƯƠNG~Critique 
: la © ©nception de Mao-Tsé-Tung concernant les lettres et les arts. VỮ-BÁ— 
“3 €x E>antionnistes chinois falsifient I'histoire du Vietnam. 


REVISTA DEL COMUNISMO - 
Ñ° 1-1980 


Edit © miaI —— 
Nam. 
disptae© 
Partäq 
forLzy} 
de la 
§aCiœ 


EL plan estatal đe 1980 y nuestras apremiantes tareas. Programa 
50 aniversario de la fundación del Partido comunista de Viet- 
1Ê-DUẦN - Edificar el ejército popular revolueionario poderoso V 
Sto a vencer cualquier enemigo. 7Ổ-HỮU — Dominar bien la línea del 
© y avanzar con pasos firmes. VỮ-OANWH — Luchar por purificar y 
®cer las organizaciones de base del Partido. #ÔWG-CHƯƠNG ~ Critiea 
teor{a de Mao Tse-tung sobre la literatura y el arte. VỮ-BÁ — Tergiver- 
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Xã luận 


ĐẢNG TA TRÒN 50 TUÔI 


Đảng cộng sản Việt-nam, 0ửa tròn 50 tuôi (3-2-1930 —' 

3-2-7980). 
Đảng ta là đội Hiên phong, bộ tham mưu chiến đầu của giai cấp 
._ tổng nhân ViệI-nam, do Hồ Chủ tịch sáng lập 0à rèn luuện. 

Lịch sử của Đảng ta trong 50 năm qua là lịch. sử đầu tranh 0ô 
cùng oanh liệt trên đất nước ïa. : 


â) GÀY 3 tháng 2 năm nau, Dảng quang øinh của chúng ta — 


Là sản phầm của sự kết hợp chủ Bến Mác — Lâ-nin uới phong 
Irdo công nhân pà phong trào yêu nước Việt-narn trong thời đại cách 
mạng uô sản, Đảng ta đã sớm tiếp Lhu được chân lú của thời đại, luôn 
luôn giơ ng cao ngọn cờ đóc lập dân tộc bà ngọn cờ +ã hội chủ nghĩa, 
lành đạo nhân dân ta liên hành những cuộc cách mạng hết sức 
sân sắc triệt đè và quyết liệt trong thời đại chúng ta. Đất chấp 
muôn uàn gian khồ, hiền nghèo, pượt lên mọi hụ sinh, tồn thấi, Đảng 
đä kiên quuết giương cao ngọn cờ lãnh đạo, dưa nhân dán ta giành 
Ihẳng lợi nàu đến thẳng lợt khác. 

Từ cao trào Äô uiết Nghệ — Tĩnh (1930 — 1931) đến cao trào Aặt 
trận dân chủ (1936 — 1939), cao trào cứu nước (1939 — 1945), Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tồng khởi nghĩa tháng Tám 
thắng lợi, đập tan ách áp bức, thống trị của bọn thực dân uà phong 
kiến, giành chính quuền ¿ta nhân dân, lập nên mước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dán đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á, mở đầu thời kỳ oùng dậu oanh liệt nhất trong lịch sử dân 
lộc ta. ~ 

Đảng đã lãnh dạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chấm dứt uïnh oiễn ách Lhống 
trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta, mở đầu quá trình sụp 
đồ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 


I 


~ 


Đặc biệt, Đảng đã lãnh đạo nhân dân la đánh thắng hoàn toàn 
cuộc chiến tranh xâm lược của đề quốc Af Ũ, lên sen đầm quốc tế, tên đá 
quốc đầu sỏ, giành độc lập, thống nhi trọn nen cho `Tồ quốc, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống 3ÿ, nhàn dân ta đã chấm dứt oĩnh oiễn ách thống trị của chủ 
nghĩa đš quốc trên đất nước ỉa, bảo hiệu sự phá sản không thề tránh 
khỏi của chủ nghĩa thực dàn mới trên thế giới, làm đảo lộn chiến 
lược toàn cầu của đề quốc Mỹ uà làm suụ yẽu một bước nghiêm trọng 
loàn bộ hệ thống đề quốc chủ nghĩa. Thắng lợi của cuộc kháng chiến. 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta không chỉ là thất bại của lên 
trùm đề quốc xâm lược mà còn là thất bại của tập đoàn cầm quụền 
phản động Trung-quốc câu kẽi 0ới đễ quốc Mũ hòng ngăn cản 0à phá 

` hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 


Cùng uới 0uiệc lãnh đạo nhân dân ỉa hoàn thành triệt đề cuộc 
-cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân Ia giành được những thắng lợi quan trọng trong cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bác, làm cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
Irở thành căn cứ địa cách mạng 0à hậu phương bững chắc của cả - 
nưước, bảo đảm Lhẳng lợi cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, Đưông 
nhấi đất nước. : 


ước nhà 0uửa giành được độc lập 0à Lhõng nhất, Đảng lại lãnh" 
đạo nhan dân ta lần lượi đánh Lhẳng hai cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn bành trướng Trung-quốc, bảo oệ 0ững chắc Tồ quốc xã hỏi 
chủ nghĩa. Đăng cũng lãnh dạo nhân dân ta giình được những thẳng 
lợi lo lợn trong công cuộc củi tạo +ã hội chủ nghĩa uà xá dựng chủ 
nghĩa xã hội ở cd hai miền đất nước, đưa nhân dân cả nước ta liền 
từng bước 0ững chắc lên chủ nghĩa z+ã hội. 

Đảng la không những đã thực hiện uất sắc mọi nhiệm nụ ' đỗi 
bới dàn lộc mà Đảng còn lãnh đạo nhân dân ta làm tròn nghĩa 0ụ 
quốc lễ cao cả của mình. Với tất cả tình cảm quốc lẽ trong sáng, Đảng 

„1a, nhân dân ta đã hết lòng giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của nhân 
đán Lào oà nhân dân Cam-pu-chia anh em. Ngàu nau, cả ba nước 
Việ†-nam, Lào, Cam-pu-chia đều đã trở Lhành những nước độc lập, 
tự do, gắn bó keo sơn, đoàn: kết chăi chẽ uà giúp đỡ lần nhau, cùng 
liễn lên chủ nghĩa +ã hội. Dó là thành trì 0uững chắc bảo đảm cho 
mỗi nước trên bán đẳo Dòng-dtơng đánh thắng mọi kẻ thừ xâm lược, 
giữ pững độc lập, chủ quuên oà toàn 0ẹn lãnh Lhồ của mình. 

Những thắng lợi của cách mạng Việt- nam trong nữa thế kÙ qua, 
nhất là thẳng lợi có tính chất thời đại của Cách mạng tháng Tám, 
của cuộc kháng chiền chống Pháp oà cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã 
nâng dân lọc ta lên hãng các dàn tộc tiến phong trong cuộc đấu tranh 


2 


0Ì độc lập, tự do, øì những lú tưởng cao cả nhất của loài người, góp 
phản lích cực thúc đap ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 


Chính được lôi luuện, thử thách trong bão táp cách mạng suốt 


50 năm liền, Đẳng ta đã trở thành một đảng Mác — Lê-nin chân 
Chính, chưa bao giờ bị chìa rẽ, bè phải hoặc bị chủ nghĩa cơ hội chỉ 
phối, luôn luôn đoàn kết nhất trí, tuyệt đối trung thành uới lợi ích 
của giai cấp, của dàn lọc, bởi nghĩa 0ụ quốc lế, xứng đáng là một đội 
ngũ kiên cưởng của phong trào cộng sản quốc lễ. ` - R 


Thắng lợt 0ï đại của cách mạng Việt†-nam [rong nửa thế kủ qua _ 


tà thẳng lợi của đường lỗi độc lập, tự chủ, đúng đẳn, sáng tạo của Đảng 
ta. là Ihắng lợi chói lọi của chủ nghĩa Mác — Lâ-nin ở nước la. Trong 
suối quá Irình lãnh đạo cách, mạng, Đảng ia luôn luôn nắm pững 
l luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tuyệt đội trung thành oới chủ nghĩa 
ÄFfdc — Lê-nin. Đirờng lối lãnh đạo của Đảng ta trong mọi thời kỳ đều 


là sản phầm của sự oận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin- 


Đảo điều kiện cụ thề của nước ta. Đăng fa cũng kiên quuẽt đấu 
tranh chống những biều hiện của chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mu sắc. 
Đặc biệt, Đảng ta đã kiên quuết đấu tranh chống những quan điềm 
thù địch của chủ nghĩa Xfao 0à tập đoàn phản động theo Mfao đổi 0ới 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Với những kinh nghiệm đấu tranh của mình, 
Đảng ta đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin. 


Thắng lợi 0ï đại của cách mạng nước ïa trong mu chục năm 
qua là thắng lợi của sức mạnh 0à Ú chỉ chiến đấu phi thường của 
nhân dân ViệI-nam. Nhân dân ta 0ốn có lòng yêu nước nồng nàn, có 
truyen thống chiến đấu bãi khuất chống ngoại xâm, có tính thần lao 
động cần tù, sáng tạo. Từ khi có Đảng, nhân dân ta một lòng mọi tạ 
tin theo Đảng. Được sự lãnh đạo đúng đắn của. Đảng, trong 50 năm 


- qua nhân dân ta đã phát huụ đến cao độ bản chãit anh hùng cách mạng, . 
tài năng sáng lạo io lớn của mình, piễết nên những trang sử hiền hách 


nhất trong lịch sử của dân lộc. 


Thảng lợi của cách mạng Việ†-nam. cũng là thẳng lợi của tình 
đoàn kết chiến đầu giữa nước ta uới các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, giữa Đảng ỉa oới các: đảng anh em, giữa nhân dân ta 0ới các lực 
lượng cách mạng, dân chủ, tiến bộ trên thế giới.. 


Những thắng lợi rực rỡ của cách mạng nước ta trong nửa thế 
kủ nayu mũi mãi gắn liền ới tên tuồi oà sự nghiệp sáng ngời của Chủ 
tịch Hòồ-Chí-Minh ðL đại, người sáng lập 0à rèn luyện Đăng ta, 0ị 


`ÂẲ 


lãnh tụ thien tải của cách mạng nước ta, người chiến sĩ lỗi lạc của - 


phong trào cộng sản quốc tế. Hồ Chủ tịch là người cộng sản Việ†-nam 


.— 


Ö_j 


đầu tiên đã tìm ra con đường cứu nước đúng đẳn theo quan điềm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Ngau từ những buồi đầt cách mạng, Người đa 
đặi nền móng 0ững chắc cho lý luận cách mạng Việt†-nam. Người đã 
dàu công râu dựng Đảng ta, chăm lo xâu dựng khối đoàn kết thông 
nhất trong Đảng, chăm lo giáo dục cán bộ, đảng uiên cà nhân dân 
ta. Người đã đào tạo, bồi dưỡng được những cán bộ ưu lú ngày naụ 
là những đồng chí lãnh đạo xuất sắc sự nghiệp cách mạng nước ỉq, 
KỦ niệm lần thứ 50 ngàu thành lập Đảng, chúng ta bầu tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối bới Người 0à nguuện thực hiện trọn 0uẹn toàn bộ Di 
chúc thiêng liêng mà N gưốt đã đề lại. | 


* 


: -LNG tự hào oề quá trình đâu tranh anh hùng, oẻ oang 
„ của Đảng. của dân tộc, chúng ta càng phải uươn lên phần 

ˆ dấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm pụ trong giai đoạn 
mới. Sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo oệ Tồ quốc của 
chúng !a có thuận lợi mới rất cơ bản là chúng ta có tình đoàn kẻi 
chiến đấu uà hợp lác chặt chẽ hơn buo giờ hết giữa nước ta uởi kiên- 
tô, oới Lào, Cam-pu-chia oà các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Song chúng ta cũng có những khó khăn, Lhưứ thách mới. 


Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bắn quuết định mọi thẳng 
lợi của cách mạng. Đề hoàn thành thẳng lợi nhiệm 0ụ lịch sử trong 
giai đoạn mới, Đảng fa càng phải mạnh, càng phải nâng cao hơn 
nữa năng lực lãnh đạo 0à sức chišn đấu của mình. _ 


Bồ tăng cường sức mạnh của Dăng, chúng ta phải chăm lo Tâu 
dựng Đảng 0uững mạnh 0à (rong sạch ĐỀ các mặt chính trị, tư tưởng ' 
0à lồ chức. 

Một ấn đề quan trọng cấp bách hiện na là phải nâng cao hơn 
nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự oững mạnh của đội 
ngũ cán bộ, đảng oiên là một nhân tố thường xuụên quuết định sự 
pững mạnh của Đảng. Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Dại hội toàn quốc lần thứ IV đã khẳằng định : « Năng 
lực lãnh đạo của Dáng, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc một cách 
quuết định ào chất tượng đội ngũ cán bộ, đảng niên ». Có nâng cao 
chất lượng cán bộ, đẳng oiên mới nâng cao được năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo của các ngành, các cấp, mới nêu cao được 0al trò liên phong 
gương mẫu của đảng niên, giữ oững mốt liên hệ giữa Đảng uới quần 
chủng, bảo đảm cho mọi đường lỗi, chủ trương. chính sách của Đảng 


á 


ðoà Nhà nước được lhấu suối trong các lồ chức M2 Irong quần 
chủng ad giành được thẳng lợi to lớn. 


Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng oiên là chăm lo giáo dục bảo 
đảm cho đảng viên có đủ năm yêu cầu về tư cách đảng viên đã 
được quụ định rõ trong nghị quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đăng, Nói mội cách bao trùm nhất, nâng cao chất tượng cán bộ, đảng 
Diên Ìd nâng cao năng lực và phàm chất cho cán bộ, đảng oiên, bảo 
đảm cho mọi người có đủ sức hoàn thành nhiệm 0pụ được giao phỏ, 
cứng dung « vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung 
thành của nhân dân» nhự Hồ Chủ lịch thường căn dặn. Có thề nói, 
trong lịch sử Đảng ta, chưa có giai đoạn cách mạng nào đòi hỏi đội 
ngũ chúng ta phút ĐỒNG cao năng lực 0à phầm chải như gót đoạn 
hiện na... 

Các cấp ủụ Đảng, các tồ chức Dảng cần chăm lo giáo dục, lạo 
mọi điều kiện cho cán bộ, đăng ouiên không ngừng nâng cao trình độ 
lÚ luận ÄNfác — Lô-nin, nắm »ững đường lỗi, chủ trương, chính sách 
của Đảng oà Nhà nước, nâng cao những kišền thức oề păn hóa, 0ề 
khoa học, kỹ thuật, uê nghiệp 0ụ, chuuUên môn, nhất là những kiến 
thức 0ề quản lú kinh tế, quan lỤ Nhà nước, lĩnh pực mà hiện naụ 
chúng ta đang có nhiều nhược điềm, khuuết điềm. Thực lễ những 
năm qua đã cho chúng ta thấu rõ, bước pảo giai đoạn râu dựng chủ 
nghĩa +ä hội, nhiều đồng chỉ ca lộ ngàu càng rõ sự yêu kém Đề năng 
lực của mình. 

Thực tế cũng ngàu càng cho chúng la thấu một cách sâu sắc 
hơn, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, phải luôn luôn coi 
trọng uiệc giáo dục, nâng cao đạo đức, phầm chất cách mạng cho 
cán bộ, đảng uiên. Những năm qua, số đông cán bộ, đẳng piên nẫn 
tiếp tục nêu cao phầm chất tốt đẹp của người cộng sản, nhưng mội 
bộ phận cán bộ, đảng 0iên cũng. đã bộc lộ rõ những sa sút pề chí 
ˆ phãn đãu cách mạng, oề đạo đức, phầm chấi ; thậm chỉ mội : SỐ TUHỢI | 
đã thoải hóa, biến chấi. 


Đặc biệt, cần chú Ú xey dựng dội ngũ cốt cán của Đảng ở tát 
cả các cấp thật sự có năng lực, có phầm chát, có khoa học lãnh 
đạo và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật tuyệt 
đói trung thành với cách mạng, có nghiệp vụ quản lý, thành thạo 
công tác chuyên môn. . | 

'Yêu cầu hết sức quan trọng đặt ra Irong 0iệc giáo dục, bồi dưỡng 
phầm chất cho cán bộ, đảng uiên hiện naụ là nâng cao sự giác ngộ 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đó là phầm chất quan trọng hàng 
đầu của người đảng uiên cộng sản oà là điềm căn bản nhất đề phân 
biệt ranh giới giữa đảng niên oới người ngoài Đang. 


Sự giác ngộ 0ê lủ tưởng cộng sản chủ nghĩa uốn là uêu cầu xuất 
phát từ tính chãit giai cấp của Đảng, từ 0ai trò 0à sử mệnh lịch sử 
của Đảng. Đảng ta là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu có tồ 
chức oà là tồ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việl-nam. Sứ 
_mệnh lịch sử của Đảng †a là lãnh đạo nhàn dân fa xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sản trên đất nước t†a, góp phần tích 
cực 0ào cuộc đầu tranh giành thắng lợi cho chủ nghĩa cộng sản trén 
Lhể giới. Sau một nửa thế kỷ chiên đấu đầu gian khồ, hụ sinh, Đảng 
¡a mới giành được độc lập, thống nhất cho Tồ quốc, đem lại nền 
làm chủ lập thề chân chính cho nhân dân ta. Giai đoạn cách mạng 
hiện nau là giai đoạn mà Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân ¡da trực 
liếp xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, chúng ỉqa lại đang phải 
đương đầu uới kẻ thù nguụ hiềm mới là chủ nghĩa bành trướng 0à 
bá quuền nước lớn Trung-quỗc đang câu kết 0uởi chủ nghĩa đề quốc. 
nhất là đề quốc Mỹ uà các thế lực phản động khác điên cuồng phá 
hoại cách mạng nước †a, hòng thôn tính nước ta. VÌ nậu, trong giai 
đoạn hiện naụu, cán bộ, đảng Diên càng phải nâng cao hơn nữa sự giác 
ngộ ề lú trởng cộng sản chủ nghĩa. 


Sự giác ngộ 0ề lý tưởng công sản chủ nghĩa của người đảng 0piên 
ngày nau phải biều hiện cụ thề, trực liếp ở chỗ : có lập trường kiên 
định Irong piệc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng 0à Nhà nước, nêu cao Ủ chí, quuếšt tâm chiến dấu chống mọi 
hành động xâm lược 0à phá hoại của kẻ thù, thương uêu đồng chỉ, 
thương yêu nhân dân, có Ú thức tồ chức 0à kỷ luật, luôn luôn gương 
mẫu trong Ìao động sản xuấãi, chiến đầu, công tác 0à trong sinh hoạt, 
liêu biều cho con người mới +ũ hội chủ nghĩa, thật sự là tắm gương 
sáng cho quần chúng noi theo. Sự giác ngộ lú lưởng công sản chủ 
nghĩa còn đòi. hỏi người đảng oiên phát hiên quuết bảo 0uệ chân Tủ, 
bảo uệ đường lỗi, chính sách của Đảng, đầu tranh khắc phục những 
hiện lượng liêu cực ïr Ong ¡ nội bộ cũng như trong đời sống kinh lẽ uà 
œđ hội. 


Năm nay, lần đầu tiến trong lịch sử của mình, Đăng ta tiền hành 
Điệc phát thẻ đảng viên. Jđự Íd sự kiện có nghĩa hẽi sức quan trọng: 
Irondg đời sống của Dang 0à là oinh dự to lớn đối Đ0ới đăng 0iên. Các 
cấp ủu Đảng, các lồ chức Đảng cần Lhẩu hết trách nhiệm của mình 
trong oãn dề này; một mặt lăng cường! giáo đục cán bộ, đăng 0iên, 
mặt khác phải bảo đảm chỉ phát thẻ đang piên cho những đẳng piên 
thật sự có đủ tư cách. 3lọi đăng oiền cần rên luuện oà phản đău 
hơn nữa Đề mọi mặt đề teửng đáng ởi pinh dụ ấu. 


Việc nâng cao chất lượng cán bọ, đẳng niên gắn liền oới oiệc 
nâng cao chất lượng của các tò chức Đảng, nhất là các tò chứe 
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Đảng ở cơ sở. Vai trò lãnh đạo uà sức chiến đấu của Đăng thê hiện 
Irước hết ở ai trò lãnh đạo 0à sức chiến đầu của các lồ chức cơ sở 
Đảng. Tồ chức Dảng có 0ững mạnh mới bảo đảm yêu cầu nâng cao 
chất lượng cán bộ, đảng 0iên. Hồ Chủ tịch. đä dạy: « Đảng mạnh là 
do chỉ bộ tối. Chỉ bộ tối là do các đảng iên đều tốt » (1). Khi còn sống, 
Bác lIồ luôn luôn quan tâm đến uiệc câu dựng các chỉ bộ Đũng trong 
sạch uà oững mạnh. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định rằng 0uiệc củng 
cố, kiện toàn các tồ chức cơ sở Đảng là nhiệm Đụ đặc biệt quan [rong 
của công lác xâu dựng Đảng. Những năm qua, các cấp ủu Đảng đã 
có rthiều cố gắng trong 0uiệc xâu dựng, củng cổ các lồ chức cơ sở Đảng. 
Nhưng cho đến na 0uẫn còn nhiều chỉ bộ, đảng bộ cơ sở yếu hoặc 
kém, không phái huu được ai trò 0à tác dụng lãnh dạo. Đảng ta là 
một đảng cách mạng, mỗi chỉ bộ là một pháo đài chiến đầu của Đăng 
ở cơ sở, mỗi đảng oiên là một chiến sĩ liên phong của giai cấp công 
nhân. Ñ hông thề kéo dài tình trạng trong Đảng có những tò chức cơ- 
sở Đảng « uếu, kém», những đảng 0iên «(uếu, kém». Xiặi khác, cho 
đến na, nhiều cơ sở, nhất là tại những pùng mới giải phóng ở miền 
- Nam, oản chưa có tồ chức Đảng. 


Ư¡ pậy, các cấp ủy Dáng cần chăm lo hơn hứa việc xây dựng, 
củng có các tò chức cơ sở Đảng, Căn cố gắng phấn đấu thực hiện 
mục tiêu đến hết năm 1980, tát cả các cơ sở đèu có chỉ bộ Đảng 
trong sạch, vững mạnh 0à phải nắm 0ững những yêu cầu 0ê củng cố 

. tồ chức cơ sở Đảng như đã nèẻu trong các chỉ thị của Dan bí thư 
Trung trơng Đảng. Trước hết, cần thường xuuên làm lốt mấu 0iệc : 
tăng cường công lác phái triền Dảng đáp ứng cả hai uêu cầu 0ê chải 
lượng 0à số lượng ; fVšp tục đưa những phần tử thoái hóa, biến chất, 
những người không dủ tư cách đảng oiên ra khỏi Đảng; kiên quuẽi 
đứu tranh khác phục những hiện lượng liêu cực trong tồ chức Đúng... 


Sức mạnh của: Đảng là ở sự đoàn két, nhất trí trong Đảng. Về 
mặt Iừư tưởng, sự đoàn kếi, nhấi -trí trong Đảng thề hiện Irước hếi 
ở sự tloàn kết, nhất trí oề dường lỗi của Đảng. 

uốt mẫu chục năm qua, trong mọi bước ngoặt của cách mạng, 
trước mọi thử thách hiềm nghẻo, đội ngũ cán bọ, đảng 0iên chúng lq 
Dđït luôn luôn giữ Đững sự doàn kết, nhất trí nề đường lối của Đảng 
Đa đã có những cố gắng hết sức lo lớn [rong Điệc thực hiện đường li 
của ling. Đó tà truuền thống rãi quụ báu của Đẳng ta uà là một nhàn 
lõ quan Irọng lạo nên những thắng lợi rực rỡ của cách mạng nước 
la. l)ững [rước những khó khăn, thử thách mới của công cuộc xây - 


(1) Hồ-Chí-Minh : Về xâu dựng Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 149, : 


dựng chủ nghĩa xũ hội pà bảo 0ệ Tồ quốc hiện nau, những người 
công sản chúng ta cần phái huụ hơn nữa truuền thống đoàn kết, nhất 
trí của Đảng, bảo đảm cho toàn Đảng là một khối thống nhất, mội 
Ú chỉ duụ nhất, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối ào sự lãnh đạo của 
Ban chấp hành trung ương Đảng đứng dầu là đồng chí Lê-Duàn 
kinh mến. Chúng ta cần luôn luôn ghi nhớ lời dạu của Hồ Chủ lịch: 
« Đoàn kết là mội truyền thống cực kù quú báu của Đảng 0à của dân 
ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình » (02). 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, sức mạnh của Đảng 
khỏng chỉ ở bẳn thân Đảng, mà gắn liền bới vai trò làm chủ tập thè 
của quàn chúng, với năng lực và hiệu lực quản lý của Nhà nước. 


Vì pậu, cùng 0uới oiệc chăm lo xâu dựng Đảng »ững mạnh, trong 
sạch ề chính trị, tư tưởng ðoà tồ chức, chúng †a cần chăm lo phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, chăm lo kiện 
toàn tò chức và nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của bộ máy 
Nhà nước; (hực hiện đúng cơ chế SSEỢ lãnh đạo, nhân dân làm chủ 
0a Nha nước quản Tủ. 


Phát huy quụền làm chủ tập thề của quần chúng là một oãn đề 
thuộc bẻ đường lối của Đảng 0à là nội dung chủ gếu của mối liên hệ 
máu thịt giữa Đảng ta uới quần chúng trong giai đoạn mới Khuuẽi 
điềm lớn của chúng †a hiện nau là chưa phát huụ được quuền làm 
chủ tập thề của quần chúng, chưa tạo ra được nhiều phong trào cách 
- mạng thật sôi nội, rộng lớn của quần chúng. Các tồ chức Đảng. lồ 
chức chính quuêền ðà đoàn thề quần chúng đều phải tích cực khắc 
phục khuyết điềm đó. Cần kiên quuết đãu tranh, phê phán tệ quan 
liêu, za rời quần chúng, một nguy cơ đối uới đảng lãnh đạo chính 
quyền, như Lê-nin đã dạy; đặc biệt cần xử lý thậi nghiêm khắc 
những cán bộ, đảng 0iên lợi dụng chức quyền ức hiếp quần chúng. - 

Nhà nước là tồ chức chủ uẽu thề hiện quuền làm chủ tập thề của 
nhan (lân lao động 0à là công cụ sắc bén của chuuên chính ouô sản đề 
tồ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, xâu dựng kinh: tẽ. 
băn hóa, cdi thiện đời sống nhân dân, giữ 0ững trải tự an ninh, củng 
cố quốc phòng. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thề hiện trước 
hết ở uiệc phát huy đầu đủ chức năng quản lý của Nhà nước chuyên 


(2) DI chúc của Hồ Chủ tịch 


chính uô sản. Cần kiên quuếi oà mạnh dạn hơn nữa trong piệc đưa 
những cán bộ thật sự có nàng lực oà phầm chất, nhất là những cán 
bộ trẻ nào các cơ quan lãnh đạo của Đảng uà Nhà nước ở các cấp, 
kẽ! hợp tối cán bộ cũ uà cán bộ mới. 


Yêu cầu bức thiết của oiệc nâng cao năng lực quản lụ của Nhà 
nước hiện nau là nâng cao năng lực quản lj kinh tế, quản lÚ xã hội. 
Mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải quản triệt hơn nữa 
đường lõi, quan điềm của Đảng, giải quuết kịp thời những ấn đề 
- đặt ra trong thực Hiền nhằm đầu mạnh mọi mặt sản xuất, đặc biệt là 
sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu, bảo 
. đảm đời sống của nhân dân, lăng cường quốc phòng pà an ninh. sẵn 
sàng chiến đấu bảo 0ệ Tồ quốc, khắc phục mội cách có hiệu quả những 
hiện tượng liêu cực trong bộ máu Nhà nước 0à trong rã hội, trước 
hšt là các tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. 


Ÿ niệm lần thứ 50 ngàu thành lập Đảng là mội sự kiện 
chính trị quan lrọng, mội ngà hội lớn của Đảng bà của 
toàn dân ỉa.. : 


Các cấp, các ngành cần tiến hành mội đợt giáo dục chỉnh trị rộng 
rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 0ề lịch sử 50 năm đầu tranh 
kiên cường 0à thẳng lợi oẻ oang của Đảng, 0ề linh thần chiến đấu hụ 
sinh pì Tồ quốc, pì lÚ tưởng công sản, 0ề tình hình nà nhiệm 0ụ hiện 
nay của cách mạng nước ta. 


Cúc chỉ bộ Đăng cần tiến hành mội đợt sinh hoạt chính trị nhàm 
ôn lại uà phát huu truyền thống đầu trạnh 0 pang của Đang, nâng 
cao nhận thức oề sử mệnh lịch sử của Đăng trong giai đoạn mới, 
quuết tâm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực nà phầm chất, 
nâng cao giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhằm hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm 0ụ trước mắt. Một chỉ bộ, đang bộ cơ sở cần kiềrn 
diềm đúnh giá kết quả công tác xâu dựng Đảng năm qua 0à quuêi 
định ké hoạch tăng cường công tác xâu dựng Đăng trong hat năm 
¡980 — 1981 nhằm xâu dựng tồ chức Đảng trong sạch bà 0ững mạnh 
Đề chỉnh trị, Iư tưởng 0à tồ chức. 


~ 


- Cùng nới 0iệc kỷ niệm lần thứ 50 ngàu thành lập Dáng, năm 1980 
côn là năm kử niệm lần thứ †f110 ngàụ sinh của bê-nin øĩ đại, kỦ 
niệm lần thử 90 ngàu sinh của Hồ Chủ tịch kính mến, kủ niệm lần ˆ 
thứ 35 ngàu thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, ngàu naụ là 
nước Cộng hòa +ã hội chủ nghĩa Việt- nam. 


Năm 1980 cũng là năm kết thúc kế hoạch Nhà nước Š năm lần - 
thứ hai 1976 — 1980. : | 


Các cấp ủụ Đảng cần phát động một phong trào thật sôi nồi, 
mạnh mẽ, thì đua lao động sản xuất, cần kiệm xâu dựng chủ nghĩa 
œäã hội, sẵn sàng chiến đấu bdo uệ Tồ quốc 0à làm lốt nghĩa oụ quốc 
tế, động oiên toàn Đẳng, loàn dân, toàn quân hăng hái, dũng cảm 
phãn đấu lập thành tích xuất sắc trong uiệc thực hiện kề hoạch Nhà 
nước năm 1980 cũng như trong mọi hoạt động khác, xứng đáng uới 
- Iruyền thống đấu tranh uẻ oang của Đảng, xứng đáng uới một năm 
có nhiều sự kiện trong đại như năm naụ. 


0 


DƯỚI NGỌN CỜ CỦA ĐẢNG, 
ĐƯA ĐẤT NƯỚC LỚN LÊN 
NGANG TẦM CAO THỜI ĐẠI ° 


Thưa các đồng chỉ ouà các bạn 
thân mến, 

Thưa các đồng chí trong Đoàn 
_ đại biều Xô-biết tối cao Liên-xô 
thân mến. 


Thưa các DỊ khách thân mến, 


bu 


Đ/, ÔM nay, nhân dân 
| .. œã nước ta phấn 
| khởi mừng ngày 
hội lớn, ngày Đảng cộng sản Việt- 
nam ra đời, cách đây vừa tròn 
nửa thế kỷ. 


Năm mươi năm chiến đấu dưới 
ngọn cờ củaĐảng, nhân dân ta lớp 
- lớp anh đũng xông lên, mặt giáp 


mặt với quản thù, từ lá truyền - 


đơn kêu gọi đấu tranh đến những 
cuộc khởi nghĩa long trời lở đắt, 
những cuộc chiến tranh giải 
phóng và giữ nước vang đội địa 
cầu, viết những trang hào hùng 
và rạng rỡ nhất trong lịch sử 


- LÊ-DUẦN 


quang vinh của Tô quốc, đưa dân. 
tộc ta vào một kỷ nguyên mới. 
kỷ nguyên một nước Việt-nam 
hoàn toàn độc lập, thống nhất, 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. 


Thành quả vĩ đại đó là thắng ˆ 
lợi của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng ˆViệt-nam và chủ nghĩa 
À\lác — Lê-nin, khoa học cách 
mạng bách chiến bách thắng của 
thời đại, mà Đảng ta đã vận dụng 
ngày càng nhuän nhuyễn vào 
hoàn cảnh nước nhà. 


Vào những năm 20 của thế kỷ 
này, sau thất bại của phong trào 
Cần- Vương, sự nghiệp cứu nước 
của nhân dân ta đứng trước một 


® Diễn ăn đọc (rong buôi lễ hỤ niệm 
lrọng thề làn thứ 50 ngàu thành lập 
Đảng cộng sản Việt-nam (3-2-1930 — 
J-2-1980) 


cuộc khủng hoảng sâu sắc về 
đường lõi, đòi hỏi phải có sự lãnh 
đạo của một đảng cách mạng 
triệt đề và đúng đắn. Giai cấp 
tư sản đân tộc nhỏ yếu cũng 
như giai cấp tiêu tư sản 


. công nhân các nước và các dân 


bấp bênh không đáp ứng được. 


yêu cầu bức thiết đó của lịch sử. 
Giữa lúc ấy, giai cấp công nhân 
Việt-nam, rhột giai cấp ra đời cùng 
với chính sách đầy mạnh khai 
thác thuộc địa của thực dàn Pháp, 
"trước cả sự xuất hiện của giai 
cấp tư sản dân tộc, bước lên vũ 
đài chính trị với một phong trào 


đầu tranh mạnh mẽ ở nhiều hầm 


mó, nhà máy, đồn điền khắp Bắc, 
Trung, Nam đòi các quyền dân 
sinh, đân chủ và chống để quốc. 
Phong trào đấu tranh của giai cấp 


công nhân đòi tăng lương, bới giờ. 


làn, bỏ đánh đập, cùng với 
~ ^Z ˆ^ ® 9%» ° 
những cuộc đấu tranh sôi nói của 
nông dân chống thuế, chống xâu, 
chống tô cao, tức nặng và những 
hoạt động cách mạng của trí thức 


yêu nước lúc bấy giờ. kết thành ' 


một làn sóng dân tộc và dân chủ, 
hướng theo một xu thế cách mạng 
mới, tìm kiếm và đón đợi một 
ánh sáng mới một ngọn cờ 
KHỞI. _ 

Trong thời gian này, chủ nghĩa 
tr bản thế giới đã trở thành lực 
.lượng hoàn toàn phản động; con 
đường cách mạng tư sản đã lỗi 
thời. Trái lại, thắng lợi vĩ đại của 
Cách mạng tháng Mười Nga, cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên trên 
thế giới, `như mặt trời chói lọi 
chiếu sáng khắp năm châu, soi tỏ 


con đường đấu tranh của giai cấp: 
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tộc bị áp bức. T 

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, 
người Việt-nam yêu nước vĩ đại, 
đã sớm tiếp thụ ánh sáng của Cách 
mạng tháng Mười, lĩnh hội đúng 
thực chất của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nmn, tim thấy con đường cứu 
nước chân chính là con đường 


' cách mạng vô sản. Người khẳng - 


định: «chỉ có chủ nghĩa xã hội. 
chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các dân tộc bị 
áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách 
nô lệ » (1). Người lập ra Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội, gieo 
những hạt giống đó của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào phong trào 
công nhân và phong trào yêu 
nước Việt-nam, chuẩn bị về tư. 
tướng, chính trị và tô chức cho 
việc thành lập đẳng tiên phong 
của giai cấp công nhân. 

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng 
cộng sàn Việt-nam ra đời, đánh 
dấu một bước ngoặt quyết định 
trong phong trào cách mạng và 
trong đời sống chính trị của 
đất nước. Giai cấp công nhân 
Việt-nam, thông qua đẳng tiên 
phong của mình, đứng ra gánh 
vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và giải 
phóng xã hội khỏi mọi áp bức. 
bóc lột. Đưới ngọn cờ của Đảng, 
dân tộc Việt-nam vốn giàu lòng . 
yêu nước, chí íự cường và bấy - 


(1) Hồ-Chí-Minh : Vì độc lập, tự do, 
ðøì chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bẳn Sự 
thật, Hà Nội. 1970, tr. 229. 


lâu khao khát độc lập, tự do ở 
mức độ mãnh liệt nhất, đã gặp 
tư tưởng cách mạng triệt đề nhất, 
trí tưệ khoa học cao nhất của loài 
người. 

Ngay sau khi thành lập, trong 
- Luận cương chính trị năm 1930 do 
đồng chí Trần-Phú, Tông bí thư 
đầu tiên của Đẳng, khởi thảo. 
Đẳng đã nêu ra cương lĩnh cách 
mạng dân tộc dân chủ do giai cấp 
công nhân lãnh đạo. tiến thẳng 


lên cách mạng xã hội chủ nghĩa,. 


bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. đánh đồ đế quốc song 
song với đánh đồ phong kiến, lấy 
công nông làm lực lượng chính 
của cách mạng. làm cơ sở cho 
mặt trận thống nhất phản đế, 
đoàn kết với giai cấp vô sản và 
các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới. dùng bạo lực cách mạng và 
phương pháp cách mạng thích 
hợp đề giành chính quyền. Như 
vậy, cách mạng nước ta, ngay từ 
đầu, đã đi đúng quỹ đạo của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Giải phóng 
đản tộc gắn liền với giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân dàn 
lao động; độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội; cách 
mạng Việt-nam trở thành một bộ 
phận của cách mạng vô sản thế 
giới. | | 
Luôn luôn nắm vững đường lối 
chiến lược cơ bản ấy. Đảng ngày 
càng được tôi luyện trong cuộc 
đấu tranh sinh tử chống ách thống 
trị thuộc địa vô cùng tàn bạo của 
quân thù. ngày càng bắt rễ sâu 
trong các tầng lớp nhân dân và 
già đặn trong nghệ thuật vận 


e 


1939 và 1939 


_ quốc. 


động. tô chức và lãnh đạo quản 


chúng, đã dấy lên ba cao trào 


cách mạng 1930 — 1931, 1936 — 
— 1945 dẫn đến 
thành công của Cách mạng tháng 
Tám. | 

Cao trào 1930 — 1931 mà đỉnh 
cao là Xô-viết Nghệ-tĩnh. là sự 
vùng đậy đầu tiên của quần chúng 
công nông sau khi có Đảng. Nó 
thức tỉnh toàn thê nhân dân Việt- 
nam đi vào con đường chủ nghĩa 
cộng sản đề giành lại độc lập 
cho TỔ quốc và cuộc sống tự 
do, hạnh phúc cho mình. Nó 
khẳng định trong thực tế vai trò 
lãnh đạo của giai cấp công nhàn. 


"quyền lãnh đạo tuyệt đối của 


Đảng đối với cách mạng Việt- 
nam. Nó thê hiện khối liên minh 
giữa hai giai cấp công nhân và 
nông dân, chứng tỏ năng lực 
cách mạng to lớn của công nông 
nước ta. _ 

Cao trào 1936 — 1939 là cao 
trào Mặt trận dân chủ Đông- 
dương, gắn liền cách mạng nước 
la với phong trào nhân dân thế 
giới đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát xit và chiến tranh đẽ 
Đây là một thời: kỳ 
động viên và giáo dục chính 
ttị hế( sức sâu rộng và sôi nồi. 
trong đó Đảng ta đã sử dụng 
thành công nhiều hình thức tö 
chức và phương pháp hoạt động 
rất phong phú, hoạt động hợp 
pháp và nửa hợp pháp kết hợp 


-_ với hoạt động bi mật, không hợp 


pháp, đấu tranh quần chúng kết 
hợp với đấu tranh trong nghị 
viện của địch. lôi cuốn hàng triệu 


lh) 


người thuộc các tầng lớp nhân 
dân từ thành thị đến nông thôn 
vào trận tuyến chống phản động 
thuộc địa và bẻ lũ tay sai, chuần 
bị lực lượng và trận địa cho cao 
trào cách mạng trong những năm 
tiếp theo. - 

Cao trào 1939 — 1945 là cuộc 
tông động viên nhân dân cả nước, 
theo lời kêu gọi đoàn kết cứu 
nước của MặL trận Việt minh, 
đứng lên đánh đuồi phát xit Nhật, 
Pháp, vừa xây dựng căn cứ Ở 
rừng núi và lực lượng vũ trang, 
vừa tô chức và tập dượt toàn dân 
nồi dày; vừa tiến hành chiến 
tranh du kích cục bộ và khởi 
nghĩa từng phần ở nông thôn, 
vừa chú trọng xây dựng lực 
lượng chính trị quản chúng và 
đău tranh chính trị ở cả nông 
thôn và thành thị. Với sự chỉ đạo 
rất kiên quyết, nhạy bén và linh 
hoạt, Đẳng đã kịp thời nắm lãy 
thời cơ, phát động toàn dân khởi 
nghĩa đồng loạt, giảng những đòn 
quyết định vào đầu não của dịch 
ở thủ đỏ llà-nội, Huế, Sài-gòn và 
các thành phố, thị xã, xóa bỏ 
toàn bộ hệ thống cai trị của chúng 
Ở nông: thôn, giành chính quyền 
trong cả nước. 

_Cách mạng tháng Tám (thắng 
lợi mở ra một bước ngoặt lớn 
trong lịch sử dân Lộc ta, mội cuộc 
đòi đời chưa từng có đối với mỗi 
người Việt-nam. Đây là cuộc 


cách mạng dân tộc đân chủ nhân. 


dân điền hình, do giai cấp còng 
nhân lãnh đạo. lần đầu tiên thắng 
lợi ớ một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến. Thành công rực rỡ 
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đó là kết quả của đường lối cách 
mạng đúng đắn, của sự chỉ đạo 
chiến lược và sách lược sắc bén, 
và sự trưởng thành vượt bậc của 
Đảng ta trong khoa học và nghệ 
thuật lãnh đạo khởi nghĩa giành 
chính quyền. Những kinh ngiiệm 
phong phú của Cách mạng tháng 


_Tám là những bài học quý báu 
cho hai cuộc kháng chiến chống 
- Pháp và chống Mỹ, 


xước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa vừa ra đời, thực dân Pháp 
đã quay lại gây hấn ở Nam-bộ. 
Giặc ngoài, thù trong hùa nhau 
đánh phá, âm mưu bóp chết chính 
quy ên cách mạng còn trứng nước 
nằm giữa vòng vảy của chủ nghĩa 


để quốc và eác thế lực phản động 


quốc tế. Trong tỉnh thế hết sức 
khó khăn, Đảng ta, đứng đầu là 
Hô Chủ tịch, đã lãnh dạo nhàn 
dân kiên quyết chiến đấu, bảo 
vệ độc lập, tự do, đồng thời vận 
dụng sách lược phân hóa kể thù, 


, 


đánh tỉa từng tên, lần lượt làm- 


thất bại âm mưu của chúng, tranh 
thủ thời gian, chuân bị tiến hành 


kháng chiến toàn dàn, toàn điện, 


lâu dài, dựa vào sức mình là 
chính, đề giữ vững thành quả của 
Cách mạng tháng Tám. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch : «Chúng ta thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu 
mắt nước, nhất định không chịu 
làm nô lẻ »(2), thực hiện khẩu hiệu 


(3) Ilồ-Chí-Minh : # Lời kêu gọi toà na 
quốc kháng chiến *, Vì độc áp, 


lự do, 0ì chủ nghĩa +ä hội, Nhà xuất 


bản Sự thật, Hà nội, 1970 tr. 67. 


«mỗi phố là một mặt trận, mỗi _ 


làng là một pháo đài », toàn dân 
Việt-nam đã đứng lên cứu nước, 
.với thế tiến công vững mạnh và 
đà tiến công quyết liệt của Cách 
mạng tháng Tám, với ý chí sắt đá 
«dùủ phải đốt cháy cả dãy Trường- 
sơn cũng quyết giành cho được 
độc lập, tự do »(). 

Sau chín năm chiến đấu cực kỳ 
gian khô và anh đũng, càng đánh 
cảng mạnh, quân và dân ta đã 
đánh thắng dội quân nhà nghề 
của thực dân Pháp được để quốc 
Mỹ giúp sức, kết thúc vẻ vang 
cuộc kháng chiến thần thánh của 
đân tộc với thắng lợi to lớn của 
cuộc tiến công chiến lược 1953— 
1954 và trận Điện-biên-phủù 
oanh liệt. Thắng lợi đó mở đường 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chấm dứt ách thống trị của 
chủ nghĩa thực dân cũ trên đất 
nước ta, và mở đầu: thời kỳ sụp 
đỏ của nó trên bán đảo Đông- 
dương và trên thế giới. 

Vừa ra khói cuộc kháng chiến 
vĩ đại chống thực dân Pháp, nhân 
dân ta lại bước vào một cuộc 
chiến dấu mới lâu dài hơn và ác 
liệt hơn, trực tiếp đương đầu với 
đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, 
tên sen đầm quốc tế đã dùng sức 
mạnh quân sự lối đa và các chiến 
lược, chiến thuật mới của chúng 
hòng đẻ bẹp cách mạng nước ta, 
lấy việc đánh bại độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội ở Việt-nam 


đề ngăn đe, chống phá các lực 


lượng cách mạng trên thế giới. 
Trước tình thế cực kỳ nghiêm 
trọng của đất nước và trong bối 


cảnh quốc tế vô cùng phức tạp, 
Đảng tạ đã tỏ rõ là người lãnh 
đạo sáng suốt, kiên định, độc lập 
tự chủ và trung thành với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Đảng đã 
vạch ra đường lõi tiến hành đồng 
thời cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam và cách 
mạng xã hội chử nghĩa ở miền 
Bắc, kết hợp chặt chẽ cách mạng 
ở hai miền thành" quan hệ hợp 
đồng chiến đấu giữa tiền tuyến 
lớn và hậu phương lớn, ra sức 
bồi dưỡng và phát huy mọi nhân 
tố thắng lợi, tạo nên lực lượng 
chiến đấu hùng hậu trong cả 
nước. Đồng thời Đẳng đã gắn 


"liên cuộc kháng chiến cứu nước 


của nhân dân ta với sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng của nhân 
dân thế giới, tranh thủ sự đoàn 
kết và ủng hộ quốc tế ngày càng 
rộng lớn, kết hợp sức mạnh của. 
dân tộc với sức mạnh của thời 
đại, làm thành sức mạnh tông hợp 
kỳ diệu, đủ sức đập tan các bước 
mở rộng chiến tranh của đế quốc 
Mỹ, kéo địch xuống thang từng 
bước, và cuối cùng đánh thắng 
những cố gắng chiến tranh cao 
nhất của chúng. 

Dưới ánh sáng đường lối của 
Đảng, thấm nhuần lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: « Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do », nhân dân ta 
đã dốc toàn bộ thành quả cách 
mạng của cả dân tộc, và cống 
hiến những gì thân thiết nhất, quý 
báu nhất của mỗi gia đình, mỗi 
con người Yiệt-nam vào sự 


(3) Lời Hồ Chủ tịch. 
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nghiệp thiêng liêng cứu nước và 
giữ nước. Năm đời tông thống Mỹ, 
hơn hai mươi năm xâm lược, bốn 
chiến lược chiến tranh ở miền 
Nam, thai cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc, gần tám triệu tấn 
- bom cùng mọi thủ đoạn đe dọa và 
lừa bịp đã không lay chuyền 
mảy may bản lĩnh kiên cường, 
gang thép của nhân dân ta, và đế 
quốc Mỹ đã phải chịu thất bại 
hoàn toàn. 

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc 
Tòng tiến công và nòi dậy mùa 
Xuân năm 1975 mà đỉnh cao hụv 
hoàng là chiến dịch Hò-Chi-Minh 
lịch sử, nhân đân ta đã 
thành sứ mệnh dân tộc thiêng 
liêng, chấm đứt vĩnh viễn ách 
thông trị của chủ nghĩa đế quốc 
ở nước ta, làm cho Tô quốc ta 
vĩnh viễn độc lập, thống nhất và 
tiến theo con đường chủ nghĩa 
xã hội; đồng thời làm trọn nghĩa 
vụ quốc tế cao cä đối với nhân 
dân Lào và nhân dân Cam-pu- 
chia anh em, góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân thế giới. Thắng lợi đó 
buộc đế quốc Mỹ phải thay dõi 
chiến lược toàn cầu phản động, 
báo hiệu sự phá sản không tránh 
- khỏi của chủ nghĩa thực dàn mới 

trên thế giới. _ 

Đại hội lần thứ LY của Dẳng 
đã tông kết cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân và xác dịnh 
đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Đại hội đánh 
dấu một giai đoạn phát triền mới 
của cách mạng Việt-nam, cỏ vũ 
nhân dân ta hăng hái tiến quân 


!ổ 


hoàn - 


vào sự nghiệp xây dựng lại đất 
nước, cải tạo và phát triền kinh 
tế, nhằm đưa Tô quốc tiến nharth. 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi hoàn toàn của nhân 
dân Việt-nam năm 1975 chẳng 
những là thất bại nặng nề của đế 
quốc Mỹ xâm lược, mà còn là 


"thất bại thàm hại của bọn phần 


động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh. một tập đoàn phản bội đã 
lợi dụng chiến tranh Việt-nam 
làm con bài mặc cả chính trị với 
MỸ, chuần bị triền khai chính 
sách bành trướng, bá quyền ở 
Đông-dương và Đông— Nam châu 
Á. Vì vậy, trong khi toàn Đẳng, 
toàn dân ta phấn khởi bất tay vào 
công cuộc xây dựng trong hòa 
bình thì những người cằm quyền 
phản động ở Trung-quốc đã công - 
khai thị hành chính sách thù địch 
chong Việt-nam, mượn tay bọn 
Pòn Pót — lêng Xa-ry gây chiến 
tranh ở biên giới tây-nam. sau đó, 
ngang nhiên phát động chiến 
tranh xâm lược ở biên giới phía 
bắc nước ta, 


Quản và đân ta, cảnh giác với 


.âm mưu sâu độc của dịch, đã 


kiên quyết giáng trả, đánh thắng 
oanh liệt hai cuộc chiến tranh tội 
ác của bọn phản động Bắc-kinh 
và bè lũ tay sai giữ vững chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thỗ của 
Tô quốc; đồng thời giúp nhân 
đân Cam-pu-chia đánh dỗ chẽ 
độ phát xít đẫm máu của bọn 
đao phủ Pòn Pốt — lêng Xa-ry, 
mở ra một giai đoạn mới trong 


{ 
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quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt- 
nam — Lào — Cam-pu-chia. 
Bằng việc ký kết các hiệp ước 
lữu nghị và hợp tác giữa nước 
ta với Liên-xô, giữa nước ta với 


các nước anh em khác, và gia: 


nhập Hội đồng tương trợ kinh tế, 
chúng ta đã tắng cường một cách 
có hiệu lực quan hệ đoàn kết, 


hợp tác giữa Việt-nam với cộng . 


đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Chúng ta đã đập tan những thủ 
đoạn của kẻ thù vu khống và cô 
lập nước ta, tiếp tục nâng cao uy 
.tín của Công hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam trên trường quốc tế. 

Những thắng lợi đó đã tạo ra 
một cục diện mới tốt đẹp cho 
cach mạng nước ta và cách mạng 
hai nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em, tăng cường khả năng bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, giữ gin hòa 
bình và độc lập dân tộc ở Đông — 
Nam châu Á. 


Ba mươi năm chiến tranh ác 


Hiệt đề lại những tàn phá và đảo 
lộn xã hội rất nặng nề cho nước 
ta, một nước mà sản xuất nhỏ còn 
là phô biến. Những khó khăn này 
chưa khắc phục xong, thì những 
tồn thất lớn do chiến tranh xâm 
lược của bọn bành trướng Trung- 
quốc và thiên Tai đồn dập gây ra, 
lại chồng chất thêm những khó 
khăn mới. Trước thử thách hiềm 
nghèo ấy, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. nhân dần ta, giàu nghị lực 
cách mạng, đã lập nên những 
thành tích quan trọng trong việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh. 
khác phục hậu quả của thiên tai, 
khói phục và phát triền sẵn xuất, 


cải tạo kinh tế và xã hội ở miền 
Nam, củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc, xây dựng thêm cơ sở 
vật chất — kỹ thuật mới trong cả 
nước, tiếp tục đây mạnh sự 
nghiệp giáo dục và văn hóa, giữ 


_ vững an ninh chính trị và trật tự 


xã hội. 

Những điều làm được trên mặt 
trận kinh tế chỉ mới là bước 
đâu. Thành tựu còn bị hạn chế 
do những khuyết điềm và nhược 
điểm trong quản lý kinh tế: 
quản lý Nhà nước chậm được 
khắc phục. Song, chúng ta có 


"quyền tự hào về sự nghiệp xã 


hội chủ nghĩa của mình. Chính 
chủ nghĩa xã hội là lực lượng 
«quyết định nhất» bảo đảm cho 
mọi thắng lợi của nhân dân la 


.trong hơn hai mươi năm chỗng 


Mỹ. cứu nước. Trên dải đất chịu 
nhiều bom đạn hơn bất cứ nơi 
đâu trong thế giới này, một dân 
tộc mà ba thế hệ phải liên tiếp 
cầm súng đánh giặc, trả giá cho 
độc lập. tự do bằng những hy 
sinh không sao kê xiết, ngày nay _ 
lại tiến hành chiến tranh tự vệ và 
luôn luôn phải đối phó với sự đe 
đọa chiến tranh mới của địch, 
vẫn vừa thắt lưng buộc bụng xây 
dựng những cơ sở ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội, đào tạo một 
đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật 
và công nhân đông đảo, vừa chăm 
lo cho mỗi người dân có ăn, có 
mặc, có việc làm, thanh niên gái 
trai hầu hết học cấp II, cấp 1H, 
các cháu nhỏ được nuôi dạy. 
người ôm đau được chữa bệnh. 
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nửa nước mới giải phóng đã xóa 
những tệ nạn, đau khô của 
quả khứ, đang vươn tới 
những quan hệ mới tốt đẹp giữa 
người và người. Đó là kết tỉnh 
xương máu và công sức của nhân 
đâần cả nước, là cái vốn vô giá 


và niềm tin cao cả đề chúng ta ` 


tiếp tục tiến lên xây dựng tương 
lai xán lạn. 


- # hưa các đồng chỉ 0à các bạn. 


Nửa thế kỷ qua là một chặng 


đường đấu tranh cách mạng đây. 


_ gian khô, hy sinh và vô cùng sôi 
nöi, hào hùng. Nhân dân ta đã 
nỗ lực phi thường, chiến đấu liên 
tục, đạp bằng muôn trùng khó 
khăn, nguy hiềm, đánh thắng 
những kẻ thủ lớn mạnh và hung 
bạo, giành lại và: giữ vững non 
sỏng gảm vóc, xây dựng những 
cơ Sở đầu tiên của chủ nghĩa xã 
hội, góp phần thúc đầy sự nghiệp 
cách mạng vĩ đại của nhân dân 
thế giới. Làm nên những thắng 
lợi to lớn đó, nhàn dân ta xứng 
đáng đứng vào hàng những dàn 
tộc tiên phong của thời đại. 

- Được như vậy là nhờ có sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Việt-nam, 
một đầng Mác —.Le-nin chân chính 
do HIồ Chủ tịch sáng lập và rên 
luyện, tuyệt đối trung thành với 
lợi ích giai cấp công nhàn và lợiích 
đàn tộc, với sự nghiệp chính nghĩa 
của phong trào cách mạng thế 
giới và các đân tộc yêu chuộng 
độc lập, tự do. Nhờ có một hạt 
nhân lãnh đạo vững vàng, sáng 
suốt, từng trải và một đội ngũ 
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cán bộ trưởng thành qua chiến 
đấu lâu đài, Đảng ta đã nắm chắc 


được thực chất cách mạng và. 


khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê~ 
nin, lấy đó làm kim chỉ nam đề 


'giải quyết một cách sáng tạo nhiều 


vấn đề thuộc về quy luật của cách 
mạng ở một nước thuộc dịa, nửa 
phong kiến và nông nghiệp lạc 
hậu, góp phần làm giàu kho làng 
lý luận cách mạng bằng những 
kinh nghiệm mới. 

Được như vậy là do có dân tộc 
Việt-nam anh bùng, một dân tộc 
« ngàn năm văn hiến » mà lịch sử 
giữ nước là một cuộc trường 


chỉnh vĩ dại đầy chiến công hiền 


hách chống sự xâm lược tàn bạo 
của các triều đình phong kiến 
phương bắc. Lòng yêu nước thiết 
tha và ý thức cộng đồng trong 
đấu tranh lâu dài đề tồn tại và 


phát triền, chính là cái nền đề 


ngày nay nhân dân ta sớm tiếp 
thụ tư tưởng tiên tiến nhất của 
loài người, đón nhận và thấm 
nhuân chân lý của thời đại: độc 
lập, tự do phải gắn liên với đân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Được như vậy là do có chế đọ 
mới tử sau Cách mạng tháng Táâmm, 
một chế độ xã hội do giai cấp còng 


nhàn, giai cấp Liên tiến nhất, lãnh 


đạo. Đó là một chế độ xã hội 
đang lên, tiêu biêu cho ý chí và 
lực lượng của nhàn dân lao động 
đã và đang làm chủ vận mệnh 
đất nước và cuộc sống `của mình. 
Chế độ mới đã khơi dậy và nhân 
lén -bản lĩnh của cả dân tộc và 
của từng người Việt-nam, động 
viên và tö chức mọi tiềm lực trong 


- 


'x.ÝỶ..... ố . .daa 


nước, tranh thủ sự giúp đỡ quốc 
tế, tạo thành sức mạnh to lớn và 
vô địch của nhân dân ta trong 
chiến dấu và xây dựng, 


Được như vậy là do có sự đoàn 
kết chiến đấu đặc biệt Việt-nam — 
Lào — Cam-pu-chia, do CÓ sự ủng 
hộ và giúp đỡ quốc tế của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, của các đẳng cộng sẵn, 
- giai cấp công nhân và nhân dàn 


lao động toàn thế giới, của tất cả. 
các dân tộc đấu tranh cho hòa. 


bình, độc lập dàn tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 


Bài học thắng lợi cơ bản 
của Đảng ta và nhân dàn 


ta trong nửa thế ký qua là 
girơng cao ngọn cờ độc lặp 
(dân tộc 0à chủ nghĩa xã hội, lấy 
— đó làm nền tẳng cho mọi chiến 

"lược và sách lược cách mạng. 
Nắm vững đường lỗi cơ bản ấy, 
Đảng đã đấu tranh thắng lợi chống 
chủ nghĩa cải lương tư sản và tư 


tưởng phiêu lưu tiêu tư sản, loại 
bỏ ảnh hưởng tai hại của bọn Tờ-. 


rốt-kít, kịp thời khắc phục mọi sự 
đao động, thỏa hiệp, ngăn ngừa 
mọi xu hướng chính trị cơ hội 
« tả » khuynh và hữu khuynh, giữ 
vững đoàn kết nhất trí của toàn 
Đảng, toàn dân ;đã động viên và tô 
chức mọi lực lượng dân tộc, dân 
chủ, trước hết là thiết lập liên 
minh công nông, làm cơ sở đề tô 
chức quân đội cách mạng, xây 
đựng mặt trận dân tộc thống nhất 
và chính quyền Nhà nước. Đó là 
những nhân tỐ quan trọng dưa 
cách mạng đến thành công. 


Trong cách mạng đân tộc đân 


chủ, chủ nghĩa xã hội chưa phải 


là mục đích trực tiếp, song việc 
tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội, 


-_ bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 


chủ nghĩa, đã được xác định thành 
một chủ trương dứt khoát, rõ 
ràng, đặt toàn bộ công cuộc chống 
đẻ quốc và chống phong kiến 
trong quỹ đạo của cách mạng vô 
sản; từ đó chủ động, tự giác giải 
quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa 
dần tộc và dàn chủ, sát với đặc 
điềm cụ thề của từng thời kỳ và 
dưới ánh sáng của triền vọng cách 
mạng, Trong kháng chiến chống 
Pháp, cải cách ruộng đất được 
tiến hành ngay trong lúc đánh 
giặc, kháng chiến đi đôi với xây 
dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng 
chế độ đân chủ theo hướng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Trong kháng 
chiến chống Mỹ, độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội quyện vào 
nhau một cách trực tiếp, cách 
mạng dân tộc dân chủ nhãn dân 
ở miền Nam và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc đồng thời 
tiến hành, hỗ trợ và thúc đây lắn 
nhau nhằm mục tiêu chung là 
hoàn thành giải phóng dân tộc, 


"thống nhất trọn vẹn nước nhà, 


đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Ngày nay, độc lập đàn tộc 
và chủ nghĩa xã hội hòa vào nhau, 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội là 
một, Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
bảo đảm vững chắc cho dân tộc 
được độc lập, nhàn. dàn dược 
hạnh phúc, mới phát huy hết mọi 


- khả năng và tỉnh hoa của đàn tọc ; 


mặt khác, việc xâv dựng chủ 
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nghĩa xã hội chỉ có thê thành 
công khỉ nó tuần thủ nghiêm túc 
những quy luật phỏ biến, đông 
thời phản ánh đầy đủ diều kiện 
kinh tế, xã hội, lịch sử của dân 
tọc. 

(iương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đăng 
ta đã và đang thực hiện đúng khâu 
hiệu nỏi tiếng của Lẻ-nin: «Vô 
sản tất cả các nước và các dân 
Lộc bị áp bức, đoàn kết lại !». 

Thắng lợi của cách mạng Việt- 
nam nửa thế kỷ qua là thắng lợi 
của đường lỗi quản sự đúng đán 
của Đăng ta trong khởi nghĩa, 
trong hai đuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc và hai cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, tiến hành 
ròng rã hơn ba mươi năm. Đường 
lỗi quân sự đỏ thê hiện đường lối 
chính trị và phương pháp cách 
mạng chung do Đăng đề ra. Cốt 
lõi của nó là thực hành chiến 
tranh vi đản và đo đân», chiến 
tranh toàn đân và toàn diện; là 
động viên, tô chức toàn dân đánh 
giặc, toàn đân làm quốc phòng, 
kết hợp lực lượng chính trị quần 
chúng với lực lượng vũ tranz, kết 


, x4 


hợp các mặt trận đấu tranh, các 


thứ quân, các vùng chiến lược, 
các hình thức chiến đấu, các 


phương thức và quy mô tác chiến, 


kết hợp lực, thế và thời cơ, tạo 
nên sức mạnh chiến đấu tông hợp 
cực kỷ to lớn, bảo dâm lãy nhỏ 
thắng lớn, lấy ít thẳng nhiều, lấy 
chất lượng cao thắng số lượng 
động của dịch. Dó là bức tranh 
sinh động và kỳ diệu của chiến 
tranh nhân đân Việt-nam trong 


20 


thời đại mới. Tư trởỡng chiến lược 
nhất quán trong đường lỗi cách 
mạng cũng như đường lõi quân 
sự là f(r tưởng chiến lược tiền 
côn/. Trong chiến tranh giải 
phóng và chiến tranh giữ nước, 
quan và dân ta luôn luôn đánh 
dịch trên thế chủ động tiến công, 
làm chủ và tiến công, tiến còng 
'à làm chủ, kiên quyết tiền công 
đồng thời đánh thắng từng bước, 
tiên lên giành thắng lợi hoàn toàn. 
Thành công của Đăng trong lãnh 
đạo chiến tranh cách mạng là kết 
qua rực rỡ của việc vận dụng 
sáng tạo khoa học quân sự của 
chủ nghĩa Xác — Lê-nin vào hoàn 
cình nước ta, của sự kế thừa và 
phát triên lên một trình độ mi 
những kinh nghiệm của cách: 
mạng Việt-nam từ trước tới nay 
cũng như tài thao lược, của tô 
tiên ta trong truyền thống chống 
ngoại xâm của dân tộc. 

Suốt 50 năm hoạt động, Đảng ta 
luôn luôn là một đảng theo chủ 
nghĩa quốc tế chân chính. Từ lúc 
mới ra đời, Đăng đã đặt sự nghiệp 
cách mạng Việt-nam trong sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân 
dân ba nước trên bán đảo Đông- „ 
dương. Với tỉnh thần quốc tế 
trong sảng. nhân dân ba nước anh 
em đã không ngừng xây đắp và 
phát triền truyền thống doàn kết 
'à quan hệ hợp tác đặc biệt, dồng 
cam cộng khô chiến đấu chống kẻ 
thù chung, luôn ủng hộ, giúp đỡ 
lăn nhau từ hạt muối, bát cơm 
cho đến máu xương của nhiều 
thể hệ. ÄXláy chục năm qua, tình 
nghĩa sắt son đó là thành đồng 


vách sắt, làm thất bại mọi âm 
mưu của kẻ thủ xâm lược, Ngày 
nay, sự liên minh chiến đấu đang 
được tăng cường øiữa Việt-nam — 
Lào — Cam-pu-ehia là một bảo 
dâm vững chắc cho thắng lợi rực 
rỡ hơn nữa của nhân dàn mi 
nước trong giai đoạn mới. 


Đăng ta đã gản liền sự nghiệp: 


cách mạng của-giai cấp công nhàn 
và nhân đân Việt-nam với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa của Liên-xô 
và các nước ttnh em, với phong 


trào cách mạng rộng lớn của giai ` 


cấp công nhân và nhân dân các 
nước đâu tranh cho độc lập dàn 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
coi đó là một tất vếu lịch sử, một 
nhàn tö thắng lợi của cách mạng 
nước ta. Chúng ta đã góp phản 
tích cực vào sự nghiệp cách mạng 
thể giới. đồng thời nhận được từ 
những bạn chiến dấu của mình 
sự giúp đỡ hết sức quý báu. Thăng 
lợi vẻ vang của cách mạng Việt- 
nam trong nửa thế kỶ qua khòng 
tích rời sự ủng hộ hết lòng, sự 
giúp đỡ nhiều mặt, kháng khái và 
có hiệu lực của Liên-xô vĩ đại. 
Những người cộng sản và toàn 
thẻ nhân dân Việt-nam mãi mãi 
biết ơn sâu sắc Đảng, Chính phú 


và nhân đân Liên-xô anh em.- 


Chúng ta chân thành biết ơn các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, các 


đẳng cộng sản, các nước độc lập 


dàn tộc và phong trào giải phóng 
dân tộc cùng các lực lượng tiễn 
bộ trên thế giới, đã dành cho nhân 
đân ta sự ủng hộ mạnh mẽ và 
giúp đỡ to lớn. 


Từ thể hệ nàv đến thế hệ khác, 
nhàn đàn Việt<nam ghỉ lòng tạc 
đạ tỉnh nohĩa quốc tế cao cả đó, 


Thưa các đồng chỉ: bà các bạn, 

Sa ba mươi nắm chiến tranh, 
nhân đàn Lá chỉ có một nguyện 
vọng là xav dụng lại đất nước, 
khỏi phục và phát triền kinh tế, 
sai thiện đời sông, mở rộng quan 
hệ hòa bình. hữu nghị với các 
nước lãng øiẻng và các dân lọc 
trên thế giới. Nhưng chính sách 
thủ địch và hành động xâm lược 
của giới cảm quyền Bác-Rinh đã 
đặt nước ta và nhàn đân ta rước 
một tình hình cực Kỷ nzniem 
(rọngØ, 

Tập đoàn lãnh dạo Trung-quốc 
đội lốt chủ nghĩa Mác:-— Lẻ-nin, 
chủ nghĩa xã hội, đã triền khai 
một chiến lược quốc tế hết sức 
phản động nhằm liên mỉnh với 


` chú nghĩa để quốc và các thể lực 


đen tôi, chống phá chủ nghĩa xã 
hội, đọc lập dàn tộc và hòa bình, 
thực hiện chủ nghĩa bành Irướng, 
bá quyền, trước hết ở khu vực 
Đông — Nam chàư Á,tiến lên làm 
bá chủ thế giới. Họ chĩa mũi nhọn 
vào Liên-xô, thành trì của hòa 
bình và cách mạng thế giới, mà 
họ coi là lực lượng chủ yếu ngăn 
chặn họ thực hiện âm mưu bá chủ 
toàn cầu. Họ coi Việt-nam, một 
nước xã hội chủ nghĩa có đường 
lối độc lập, tự chủ và đoàn kết 
quốc tế trong sáng, một nhân tö 
quan trọng của hỏa bình và độc 
lập đản tộc ở Đông — Nam châu 
Á, là trở nơai lớn nhất dòỏi với 
mưu đồ bành trưởng và bá quyền 
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của họ trong khu vực này. Vì vậy, 
ngay sau khi tiếng súng chống Mỹ 
của nhân dân ta vừa chấm dứt, 
họ bộc lộ nguyên hình bản chất 
phản cách mạng, công khai câu 
kết với các thế lực đế quốc, nhất 
là đế quốc Mỹ, trắng trợn phá hoại 
còng cuộc xây đựng của nhân dân 
ta, vụ khống, bao vây, cô lập, làm 
suy vếu và xâm lược nước ta, 
chia rẽ khối đoàn kết chiến đấu 
giữa nước ta với Lào và Cam-pu- 
chia, hỏng thôn “tính cả bán đảo 
Đông-dương. 

Tập đoàn phản động Trung- 
quốc đã trở thành kẻ thù trực 
liếp của nhân dânta và là kể phá 
hoại nguy hiềm sự nghiệp cách 
mạng của nhàn dân thể giới. Cuộc 
dấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, kẻ thù cơ bản của cách 
mạng, không thê tách rời cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa bành 
trướng đại đân tộc và bá quyền 
Trung-quốc ; việc bảo vệ sự trong 
sang của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
phải dị đòi với quét sạch các học 
thuyết phản động của giới cầm 
- quyền Bắc-kinh. 


Xe đủ dã thất bại nặng nề, ' 
tạp doàn phản dộng Trung-quốc. 


văn chưa từ bố âm mưu xâm lược 
và hành động thủ địch chống nhân 
đản ta. Hiện nay, nước ta ở [rong 
tỉnh hình vừa có hỏa bình, vừa có 
thẻ xảy ra chiến tranh. Sứ mệnh 
lịch sử của toàn dân, toàn quân 
La là kiên quyết đánh bại mưu đồ 
xảm lược Việt-nam của chủ 
nghĩa bành trướng, bá quyềen 
Trung-quốc, giữ vững độc lập và 
toàn vẹn lãnh thö của Tỏ quốc, 
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góp phần tăng cường lực lượng 
của chủ nghĩa xã hội và phong 
trào độc lập dân tộc, bảo vệ hòa 
bình thế giới. 

Nhiệm vụ chung của cách mạng 
Việt-nam trong tình hình mới là: 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, truyền thống đoàn kết 
chiến đấu, tự lực tự cường của 
đản tộc, đây mạnh công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xày đựng 
chủ nghĩa xã hội, ôn định và cải 
thiện đời sống nhân dân, nâng cao 
tiêm lực kinh tế và quốc phòng, 
tăng cường phòng thủ đất nước, 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc và làm trọn nghĩa Yụ quốc 
tế ; phát triên quan hệ đặc biệt 
giữa nước ta với hai nước Lào và 
Cam-pu-chia anh em, hợp tác toàn 
diện với Liên-xô và các nước xã 
"hội chủ nghĩa khác, đoàn kết chặt 
chẽ với các lực lượng cách mạng 
cùng toàn thê loài người tiến bỏ, 
kiến quyết đấu tranh chống chủ 
nghĩa dễ quốc, đứng đầu là để 
quốc Xlÿ, chống chủ nghĩa bành 
Irướng, bá quyền của lập đoàn 
lãnh đạo Bäc- kinh. 

Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội là nguyện vọng sâu xa của 
dân tộc, là nguồn hạnh phúc của 
nhân dàn, nguồn sức mạnh đề bảo 
vẻ Tỏ quốc, là đóng góp xứng 
đáng của nước ta vào phong trào 
cách mạng thế giới. 

_ 'Từ một nền kinh tế sản xuất 
nhỏ tiến thắng lên chủ nghĩa 
xã hội là điều mới mẻ trong lịch 
sử ; quá -trình này trở thành tái 
yếu, khi chủ nghĩa xã hội là mọi 


, hệ thống thế giới không ngừng 


——— 


lớn mạnh. chủ nghĩa tư bản ở 
trong quá trình tan rã, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật phát triền 
dỏn đập. mang lại cho loài người 


những lực lượng sản xuất chưa. 


từng có. Đó là quá trình sáng tạo, 
chủ động và lự giác rất cao của 
nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, theo đúng quy 
luật phát triền khách quan của 
kinh tế và xã hội. 


Đề nắm vững những quy luật 
khách quan đó, chúng ta phải đúc 
kết kinh nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, nghiêm 
túc học tập kinh nghiệm của Liên- 
xô và các nước anh em, hiều rõ 
quy luật phát triền từ sản xuất nhỏ 
lên chủ nghĩa tư bản, quy luật 
vận động của thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, và quy luật phát triền của 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Từ sản xuất nhỏ tiến thẳng lên. 


chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp 
vỏ cùng khó khăn, vì chế độ mới 
không thửa hưởng được bao nhiêu 
_ của xã hội cũ về lực lượng sản 
xuất và khoa học, kỹ thuật, về cán 
bộ và công nhân, về kỷ luật và 
phong cách lao dộng, mà phải xây 
dựng hâu như từ không đến có, 
(tất cả mọi yếu tố của chủ nghĩa xã 
hội. Điều khó nhất là xây dựng 
nền đại công nghiệp cơ khí. Sự 
nghiệp đó ở nước ta càng đặc biệt 
khó khăn, vỉ lẽ chúng ta không 
chỉ thực hiện hai nhiệm vụ cơ bẫn 
và cấp bách là bảo đảm và cải 
thiện đời số ng nhân đản. xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 


nghĩa xã hội, mà còn phải thực 


hiện một nhiệm vụ khác cũng 
không kém phần cơ bản và cấp 
bách là cũng cố quốc phòng. tăng 
cường sức mạnh chiến đấu. luôn 
luôn sẵn sàng bảo vệ độc lập của 


Tö quốc. 


Những vấn đề cơ bản của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta đã được giải đáp trong 
đường lối của Đại hội lần thứ IV 
của Đảng: «Nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhàn dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng : cách mạng về quañ hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt ; đầy 
mạnh công nghiệp hóa xã. hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của 
cả thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội; xây dựng chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền văn hóa mới, xây 
dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc 
lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh 


_ giác, thường xuyên củng cố quốc 


phòng, giữ gìn an nình chính trị 
và trật tự xã hội... ». | 


Thực tiễn cách mạng my năm “ 
qua chứng tỏ đường lối của Đại 
hội là hoàn toàn đúng. Đường lỗi 
của Đại hội là một thê thông nhất, 
hoàn chỉnh, trong đó nồi lẻn hai 
điều có tâm quan trọng đặc biệt 
là xay dựng chế độ làm chủ tập 


vu 


thè của nhân dân lao động và 
tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, 

Làm chủ tập thê là mục đích 
bao trùm của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời là động lực cơ bản đề 
tiến hành công nghiệp hóa, 
đưa toàn bộ xã hội tiến lên. Vận 
dụng công thức nồi tiếng của Lê- 
nin : « Chủ nghĩa cộng sản là chính 
quyền Xô-viết cộng với điện khí 
hóa toàn quốc ›, Dẳng ta cho rằng, 
ở nước ta ngày nay, «chủ nghĩa 
xã hội là chế độ làm chủ tập thê 
cộng với công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa». 

Nghị quyết của Đại hội lần thứ 
IV đã vạch rõ nội dung của chế 
độ làm chủ tập thê bao gồm làm 
chủ xã hội, thiên nhiên và bản 


thần; làm chủ về chính trị, kinh - 


tÈ, văn hóa và xã hội; làm chủ ở 
cơ sở, địa phương và cả nước; 
vừa thực hiện sự làm chủ tập thê 
của cộng đồng, vừa phát huy cao 


độ tự do chân chính của cá nhân, - 


thong nhất hài hòa cá nhàn với 
xã hội, 


Này dựng chế độ làm chủ tập. 


thê là xảv đựng một hệ thống các 
quan hệ chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, làm nói bật nhân đân 
lao động là người chủ chân chính, 
là một Tập thê có tô chức thực 
hiện quyền làm chủ của minh, 
chủ yếu bằng Nhà nước, đưới sự 
lãnh đạo của Đẳng. Các quan hệ 
ấy bạo gồm cơ cấu tô chức và cơ 
chế hoạt động, dược xây dựng 
theo đúng quy luật khách quan, 
phủ hợp với ý chí của cộng đồng 
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xã hội và của môi cá nhân, được 
thê chế hóa băng pháp luật Nhà 
nước, bảo đảm nâng cao không. 
ngừng ý thức.và năng lực làm 


_ehủ; xác định quyền hạn và nghĩa 


vụ của mỗi tô chức và mọi người, 
thực hiện sự nhất trí giữa lợi ích 
xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích 
cá nhân, tận dụng mọi khả năng 
đề thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
nhu câu vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động. Xây dựng hệ 


“thống các 'quan hệ này là một 


quá trình từ thấp đến cao, được 
tiến hành thông qua ba cuộc cách 
mạng. Phải chống thái độ bảo thủ, 
không thấy sự cần thiết và khả 
năng xây dựng chế độ làm chủ 
Lập thề ngay trong bước đi ban 
đầu của thời kỳ quá độ; đồng 
thời phải ngăn ngừa những cách 
làm nóng vội, gò ép, hình thức 
chủ nghĩa. 

Trước hết, phải xác lập ngay 
quyền làm chủ về chính trị của 
nhàn dân lao động,. làm cho Xhà 
nước ta thật sự là Nhà nước «của 
dàn, đo đàn và vì dân ». Phải thực 
hiện nghiêm lúc quyền công dàn, 
quyền tự do cá nhân theo đúng 
chủ trương của Đảng và pháp luật 
Nhà nước, làm cho mỗi người 
đều thấy có sự dõi mới thật sự 
trong đời sống xã hội, do đó, càng 
gắn bó với chế độ mới. 

- Tròng buöi đầu của thời kỳ quả 
độ lên chủ nghĩa xã-hội, làm chủ 
tập thê vừa là quan hệ sẵn xuất 
mới, vừa là lực lượng sản xuất 
mới. Khi chưa có đại còng nghiệp 
cơ khí, thì lực lượng sản xuất 
lớn nhất là lao động xã hội hóa 


- 


được tô chức lại và phân công 
mới, kết hợp với đãi, rừng, biên 
và mọi năng lực sản xuất khác 
thành những cơ cấu kinh tế hợp 
lý, chỏ phép nâng cao năng suất 
lao động xã hội, tạo ra nhiều của 
cài vật chất, bảo đảm thực hiện 
cùng: một lúc ba nhiệm vụ cơ bản 
và cấp bách nói trên, 

Về văn hóa, xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê là làm cho mọi 
người có cuộc sống tỉnh thản 
phong phú, là biến mọi giá trị 
văn hóa thành tài sản chung của 
nhân dân và tạo điều kiện cho 
nhân dân trực tiếp sáng tạo ra các 
giá trị văn hóa, trực tiếp xây 
dựng nền văn hóa mới có nội 
dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc, từng bước biến 
nước ta thành một nước có văn 
hóa cao. 

Đồng thời với việc xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê trong cả 


nước, chúng ta phải tập trung sức 


xâv dựng cho được chế độ làm 
chủ tập the ở cơ sở và địa phương, 
đặc biệt là ở xí nghiệp, hợp tác 
xã và ở, huyện. lliện nay, trong 
một số ngành và địa phương, đã 
xuất hiện những điền hình về 
làm chủ tập thể. Từng điện 


hình có mặt tốt, có mặt chưa 
tốt, thực hiện làm chủ về 
mặt này, mà chưa thực hiện 
làn chủ về mặt khác. Từ 


trong sáng tạo của quần chúng, 
chúng ta phải gạn lọc cái gì 
tốt đề phát huy. cái gì chưa đúng, 
chưa tốt đề khắc phục. Làm như 
vậy là nhằm tạo ra những hình 
máu hợp tác xã, xí nghiệp, huyện, 


làm chủ tập thê toàn điện, đê từ 
đó rút kinh nghiệm thực tế, chỉ 
đạo việc xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê một cách phô biến. 
Trong việc xây dựng nẻn kinh 
tế mới, cần nắm vững đường lôi: 


œq Đầy mạnh công nghiệp hóa xã 


hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, đưa nẻn kinh tế nước ta 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách 
hợp lý trên cơ sở phát triền nông - 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. kết 
hợp xây dựng công nghiệp và 
nỏng nghiệp cả nước thành một 
cơ cấu kinh tế còng — nông 
nghiệp; vừa xây dựng kinh tế 
trung ương, vừa phát triên kinh. 
tế địa phương, kết hợp kinh tế 
trung ương với kinh tế dịa 
phương trong một cơ cấu kinh tế 
quốc dân thống nhất; kết hợp 
phát triền lực lượng sản xuất với 
xác lập và -hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới; kết hợp kinh tế 
với quốc phòng ; tăng cường quan 
hệ phân công, hợp tác, tương lrợ 
với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em trên cơ sơ chủ nghĩa 
quốc fế xã hội chủ nghĩa, dồng 
thời phát triển quan hệ kinh tế 
với các nước khác trên cơ sở giữ 
vững độc lập, chủ quyền và các 
bèn cùng có lợi... ». 

Nhận rõ vai trỏ quan trọng của 
nông nghiệp đối với đời sòng 
trước mà, đổi với công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
chủ trương trong một thời gian, 
tập trung sức phát triền mạnh sản 


29. 


_ xuất nông nghiệp, nhằm bảo đảm 
cho kỳ được nhu cầu lương thực, 
thực phầm của xã hội, cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và 
tạo nguồn xuất khầu. Đồng thời. 
chúng ta nhận thức sâu sắc rằng 
nếu không có công nghiệp, nhất 
là công nghiệp nặng, thì chẳng 
những không có chủ nghĩa xã hội, 
mà bản thân nông nghiệp cũng 
không thê phát triền. Vì vậy, phải 
kết hợp một cách hợp lý ngay từ 
đầu công nghiệp với nông nghiệp 


thành một cơ cấu trên phạm vi. 


cả nước, trong từng địa phương 
và CƠ SỞ. 

Con đường cơ bản đề đưa nông 
nghiệp lén sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng nông thôn mới 
là kết hợp chặt chẽ cải tạo quan hệ 
sản xuất với phát triền lực lượng 
sản xuất, tăng năng suất lao 
động đi đôi với tăng năng suất 


.. sinh vật, vừa đây mạnh thâm 


canh,-vừa mở rộng diện tích, áp 
dụng khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến, phát triền cân đối trồng trọt 
và chăn nuôi, mở rộng ngành, 
nghề. Trước mắt, phải làm chủ 
cho được lao động và đất, rừng, 
biên bằng những hình thức và 
mức độ thích hợp. Trong bước đi 
ban đầu, cái vốn quý hơn cả là 
lao động tập thê được tô chức lại, 
sự kết hợp thuận lợi và mang lại 
hiệu quả nhiều hơn cả là kết hợp 
lao động với đất, rừng. biền, 
« hai nguồn gốc đầu tiên của mọi 
của cải». Trong điều kiện «ba 
sào đầu người», tích cực khai 
hoang đề tăng điện tích canh tác, 
thực hiện nông — lâm- kết hợp » 
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là những đòi hỏi bức thiết; đông 
thời, thâm canh — trước mắt cững 
như lâu dài, trên đất thuộc cũng 
như trên đất mới khai phá — 
phải là phương hướng cơ .bản. 
Điều đó đòi hỏi phải chỉ đạo kỹ 
thuật rất chặt chẽ theo quy trình, 
quy phạm và Liêu chuần được xâv 
dựng một cách khoa học, phải 
giải quyết đúng các vấn đề « nước. 
phân, cần, giống» phù hợp với 
điều kiện đất đai, khí hậu, thời 
tiết của từng vùng, từng cánh 
đồng. Đề bảo đảm cho những quy 
định về kỹ thuật được chấp hành 
nghiêm chỉnh và tự giác, thì đi 
đôi với tuyên truyền, giáo dục, 
cần có tô chức thích hợp, có chính 
sách phân phối hợp lý, có chế độ 
quản lý đúng. ƒ.. 

Về công nghiệp, cần thực hiện 
đảy đủ Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ sáu của Ban chấp hành 
trung ương về phát triền công 
nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp địa phương, đề cùng với 
việc đầy mạnh nông nghiệp. bảo 
đảm đời sống trước mắt, và tạo 
điề+: kiện xảy dựng công nghiệp 
nặng trên quy mò lớn, Công. 
nghiệp nặng. như nghị quyết của ' 
Đại hội lần thứ IV đã chỉ ra, phải 
được xây dựng cân đốitừng bước 
dựa trên cơ sở vận dụng khoa 
học, kỹ thuật hiện đại, nhằm trước 
hết bảo đảm nhu cầu phát triền 
của nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ. Phải tập trung sức xây dựng 
nhanh các cơ sở công nghiệp 
nặng trực tiếp phục vụ nòng 
nghiệp và còng nghiệp nhẹ như : 
cơ khí, điện, than, phân bón, vật 


liệu xây dựng, đồng thời có kế 
hoạch xây dựng dần những cơ sở 
then chốt nhất về cơ khi lớn, 
luyện kim, dầu khí. hóa chất. Nắm 
vững phương hướng chung về 
phát triền công nghiệp nặng, 
trong từng thời kỳ, phải có sự 
tính toán, lựa chọn đúng cơ cấu, 
quy mô và tiến độ xây dựng, nhằm 
phát huy nhiều nhất tác dụng của 


công nghiệp nặng và đạt hiệu 


quả kinh tế lớn nhất. 


Hình thành cơ cấu công — nông 


nghiệp cân đối và tương đỏi hoàn 
chính là một quá trình dài, trong 
đó có mặt phải qua 15 — 20 năm, 
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eo mặt phải qua 5 — 10 năm và 
có mặt phải cân đối trong từng 


năm. Khuyết điểm của thời gian - 


qua là đường lối nói trên không 
được nhận thức đây đủ, trong 
thực hiện có nhiêu thiếu sót; kết 
quả là không bảo đảm được 
những nhu cầu của nông nghiệp 
mà công nghiệp nước ta có thê 
vươn lên đáp ứng được. Một sö 
công trình công nghiệp đáng lẽ 
có thẻ sớm hoàn thành và phát 
huy tác dụng, nếu ta biểL tập trung 
sức xây dựng đứt điềm và khắc 
phục được lãng phí trong thiết kế 


và thi công. Mặt khác, sản xuất, 


lương thực, thực phầm chậm phát 
triền, các vùng chuyên canh lớn 
chậm hình thành, đã không bảo 
đảm được nhu cầu phát triền 
công nghiệp cũng như nhu cầu 
xuất khâu. Những vấn đề này cần 


được giải quyết tốt trong các kế 


hoạch kinh tế của thời gian tới. 
Toàn bộ nên kinh tế nước ta 


lớn lên bằng cách vừa xây dựng. 


kinh tế trung ương, vừa phát 
triền kinh tế địa phương trong 


một quan hệ hữu cơ, có phân công 


rõ ràng và hiệp tác chặt chẽ, 
trong đó kinh tế trung ương dóng 
vai trỏ chủ đạo, trực tiếp quản 
lý những ngành và cơ sở có tâm 
quan trọng đối với cả nước. Phải 
sớm hình thành các ngành kinh 
tế — kỹ thuật là những trụ cột 
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của nền sản xuất lớn hiện đại. đẻ 


xúc tiến chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sẳn xuất, đưa 
nhanh khoa học, kỹ thuật vào sẵn 
xuất, chuyền lao động thủ công. 
thành lao động cơ khí hóc; 
nâng cao năng suất lao động 
xã hội. Phải ra sức" phát 
triển kinh tế địa phương, hình 
thành cơ cấu công — nông nghiệp 
tỉnh và nông — công nghiệp huyện, 
đề đầy mạnh phân công lao động, 
khai thác tài nguyên, mở mang 
sản xuất, phân phối của cải vật 
chất, tö chức đời sống nhân dàn 
phù hợp với quá trình đưa sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, nhất là trong bước di 
ban đầu. Mỗi địa phương phải 
bìo đảm cân đối sản xuất và tiêu 
dùng, nhưng không phải theo lỗi 
tự cấp, tự túc của sản xuất nhỏ, 
mà, dựa trên quy hoạch và kẻ 
hoạch của trung ương, tập trung 
sức phát huy thể mạnh của mình 
đề trao đồi với trung ương và các 
địa phương khác, nhằm giải quyết 
tốt các vấn đề sản xuất và dời 
sống của địaphương,đồng thời làm 
trọn nghĩa vụ đối với trung ương. 

Trong việc phát triền kinh tế, 
một mặt, phải nắm vững sự tập 


- 
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trung thống nhất đúng lúc và đúng 
mức; mặt khác, phải mở rộng 
dân chủ, phát huy trách nhiệm và 
Sức sáng tạo của các địa phương, 
Ợ trung ương, phải sửa chữa 
cách quản lý tập trung quan liêu, 
đồng thời khắc phục hiện tượng 
buông lợi đối với những vấn đề 
kinh tế có ý nghĩa cả nước: đối 
với địa phương phải triệt đề chống 
tư tưởng cục bộ, không chấp hành 
nghiêm chỉnh mệnh lệnh và chỉ 
tiêu kế hoạch của cấp trên, dòng 
thời phê phán tư tưởng Ý lại, thái 
độ co thủ, không chủ động vươn 
lên giải quyết các vấn đề kinh tế 
và đời sống của địa phương. 
kinh tế trung ương cũng như 
kinh tế địa phương đều được tạo 
thành bởi những tế bào của nên 
kinh tế là các đơn vị cơ sở: XÍ 
nghiệp, hợp tác xã.... nơi nhân <làn 
lao động trực tiếp làm ra của cải, 
tiến hành ba cuộc cách mạng. thực 
hiện mọi đường lỗi, chính sách. 


Toàn bộ hoạt động của các ngành, 


^ b4 


các cấp cuối cùng phải thê hiện ở 
cơ sở. Tình trạng sản xuất và 
kinh doanh của cơ sở tốt hay xắu, 
không chỉ tùy thuộc ở sự quản lý 
của bản thân cơ sở, mà éòn phản 
ánh hoạt động tö chức và quản 
_lý của các cấp trên. Nắm vững 
khoa học tö chức và quản lý cơ 
sở kinh tế xã hội chủ nghĩa, kiêm 
kê đầy đủ và chính xác lao động, 
thiết bị, máy móc, vật tư, sử dụng 
tốt mọi năng lực sản xuất, nàng 
cao năng suất lao động, hạ giá 
thành, làm cho mỗi cơ sở đều có 
tích lũy đề lái sản xuất mở ròng, 
đó là những việc làm cực kỷ quan 
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trọng và thiết thực, đề xây dựng 
kính Lễ trung ương cũng như phải 
triên kinh tế địa phương. 

Trước mắt, nhằm khắc phục 


những sự vướng mắc, chöng chéo 


giữa (rung ương và địa phương, 
hà nước phải ban hành sớm và 
dòng bộ những quy định về 
quyền hạn và trách nhiệm cụ thê 
của Irung ương, của các ngành 
và các địa phương trong việc 
phát triền sản xuất và bảo đảm 
đời sống, quản lý các cơ sở sản 
xuất, quản lý lao động, tài nguyễn, 
vật tư, tiền vốn, thu mua, giá ca... 


_ Cùng với việc đào tạo, bỏi dưỡng 


cán bộ tại chỗ, phải đưa hàng loạt 
sản bộ của các cơ quan trung ương 
bỏ sung cho bộ máy quản lý của 
địa phương và cơ sở, nhất là ở 
miền Nam, đề họ đủ sức thực 
hiện dúng .các chủ trương, kế 
hoạch cửa trung ương, giải quyết 
tốt các vấn đề kinh tế, kỹ thuật 
và đời sống ở địa phương và cơ 
SỞ, 

—- Cai tạo và xây dựng kinh tế ở 
nước ta là quá trình xây dựng 
quan hệ sản xuất mới đi đôi với 
phát triền lực lượng sản xuất. 
Muốn vậy, phải áp dụng linh hoạt 
những hình thức cải tạo có tác 
dụng thúc đầy sản xuất, kiên quyết 
gạt bỏ những cách làm có ảnh 
hướng tiêu cực đối với sản xuất; 
phải gắn việc cải tạo quan hệ sản 
xuất với việc fö chức lại sản xuất, 
lăng cường trang bị kỹ thuật và cải 
tiến quản lý, Muốn củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
khỏng những phải củng cố chế độ 
sở hữu, đỏi mới chế độ quản lý 


và phân phối, mà còn phải ra sức 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, đầy mạnh sản xuất, tăng 
năng suất lao động, tăng hiệư quả 
kinh tế, tăng thu nhập của người 
lao động, làm cho họ càng gắn 
bó với chế độ kinh tế mới. 1lặt 
khác, muốn phát triền lực lượng 
sản xuất, không những phải mở 
mang xây dựng cơ bản, áp dụng 
"khoa học, kỹ thuật tiên tiến, mà 
còn phải không ngừng cải tiến 
quản lý và phân phối nhằm thực 
hiện đây đủ quyền làm chủ của 
người lao động, kích thích họ hăng 
hải sản xuất. sử dụng tốt máy 
móc, vật tư, tiên vốn, làm ra 
nhiều của cải với chỉ phí ít nhất. 


Quá trình tiến tử sản xuất nhỏ: 


lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi phải thực hiện một cơ 
cấu kinh tế gồm nhiều thành 
phan, đề tận dụng mọi khả năng 
sản xuất, lao động, kỹ thuật và 
quản lý trong xã hội. Song, cần 
nhận rõ rằng thành phần kinh tế 
nào cũng phải phục vụ lợi ích của 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
rằng thành phần xã hội chủ nghĩa 
(quốc doanh và tập thê) là thành 
phần kinh tế cơ bản, nguồn của 
cải chủ yếu của xã hội. Ha sức 
xây dựng, củng cố và mở rộng 
thành phần xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà 
nước ta, từ trung ương đến các 
địa phương. Trong bất cứ hoàn 
cảnh nào cũng không được đề cho 
thành phần tư nhân và cá thê làm 
xói mòn; gây thiệt hại cho thành 
phần xã hội chủ nghĩa. 

Đối với quốc doanh, cần bồ sung 


` 


cán bộ và cải tiến quản lý ở từng 
cơ SỞ, fao điều kiện thuận lợi cho 
quốc doanh đầy mạnh sản xuất 
và kinh doanh, làm cho quốc 
doanh thật sự đóng được vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế. Phát 
triên quốc doanh phải rất coi 
trọng năng suất, chất lượng và 
hiệu qui. 

Xàảy dựng hợp tác xã phải theo 
đúng nguyên tác tự nguyện, di 
từ thấp đến cao, phải có sự chuần 
bị cần thiết, nhất là về cần bộ, đề 
bảo đảm đạt được mục dích chủ 
yếu của hợp tác hóa là phát triền 
sản xuất, mở mang ngành, nghề, 
tăng thêm mặt hàng, nàng cao 
năng suất lao động và chất lượng 
sản phầm. Chế độ quản lý của 
hợp tác xã phải bảo dảm cho 
được quyền làm chủ thật sự của 
xã viên, nhất là trong lĩnh vực 


“phần phối, làm cho cá nhàn và 


tập thể gán chặt với nhau. Nhà 
nước phải có chính sách khuyến 
khích, giúp đỡ hợp tác xã tiến bộ 
nhanh trong sản xuất và quản lý, 
tỏ rõ tính hơn hẳn của ki::h tế xã 
hội chủ nghĩa so với lối làm ăn 
cá thể. 

Đối với công tư hợp doanh. 
(thực hiện chính sách cùng kinh 


doanh, cùng chia lãi đề sử dụng 


tốt khả năng kỹ thuật, quân lý và 
tiên vốn của chủ xưởng và các 
nhân viên kÝ thuật. Ilinh thức 
công tư hợp doanh áp dụng đối 
với những xí @ềzchiệp tương dõi 
lớn, có ảnh hưởng nhiều đến đời 
sống xã hội. : 

Những xí nghiệp vừa và nhó, 


_xết ra đề cho tư nhàn tiếp tục 
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kinh doanh là có lợi hơn cho xã 
hội thì không làm công tư hợp 
đoanh. Nhà nước cần có hình 
thức quản lý thích hợp, làm cho 
họ đi theo hướng của kế hoạch 
Nhà nước, tuân thủ nghiêm túc 
pháp luật và các chính sách quản 
lý, góp phần tạo thêm của cải, 
đồng thời bảo đảm lợi ích chính 
đáng của họ. _- 

Sau khi công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa hoàn thành về cơ bản. 
trong nền kinh tế vẫn còn một bộ 


phận cá hề tồn tại lâu dài, bao: 


gòm thợ thủ công ở thành phố, 
nghề phụ ở nông thôn, những 
người làm địch vụ và những tiêu 
thương cân thiết cho lưu thông 
hàng hóa. Nhà nước cản quản lý 
và giúp đỡ họ phát triển đúng 
hướng, đề vừa bảo đảm đời sống 
của họ, vừa đáp ứng một phần 
nhu cầu của xã hội. 


Các thành phần kinh tế không 
tách rời nhau, mà phải được kết 
hợp hữu cơ trong tô chức sản 
xuất theo ngành và trong kinh tế 
địa phương. 


Nhằm xây dựng nền sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong thời 
gian lịch sử tương đỏi ngắn, chúng 
la ra sức mở rộng quan hệ kinh 
lẽ đối ngoại, chủ yếu với Liên xô- 
và Hội đồng tương trợ kinh tế, 
coi đó là bộ phận hợp thành của 
đường lỗi chiến lược kinh tế, chỗ 
dựa cực kỷ quan trọng đề tạo cơ 
ấu kinh tế mới, biện pháp có 
hiệu lực đẻ xây dựng nhanh công 


.^ ` , .”À ^ 
nghiệp và phát triển mạnh nông . 


nghiệp. 


` 


30 


Phải xây dựng một chiến lược 
toàn diện về kinh tế đối ngoại, 
xác định các thị trường và các 
mặt hàng chủ lực, mạnh dạn sử 
dụng các hình thức hợp doanh, 
hợp tác và gia công, trao đồi kinh 
tế nhiều kiều với nước ngoài; 
phải biết nhập đề tăng nhanh 
xuất, phấn đấu làm thật tốt phản 
nghĩa vụ của chúng ta trong giao 
dịch quốc tế. Phải tö chức sản 
xuất cho xuất khẩu trên quy mô 
lớn và với chất lượng cao; có 
chính sách khuyến khích mạnh 
xuất khâu; thành lập công ty 
chuyên doanh từng mặt hàng có 
giá trị lớn và thị trường vững 


chắc, Việc nhập khâu phải được 


tính toán, cân nhắc kỹ về hiệu. 
quả kinh tế, kiên quyết không 


_ nhập những thứ mà trong nước. 


có khả năng sản xuất. Nhập thiết 
bị, máy móc là nhập khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến, phải đi đôi với 
nhập kiến thức và nền nếp quản 
lý sản xuất lớn, hiện đại, từ đó 
góp phần tạo ra lực lượng của ta, 


cách quản lý của ta, nếp lao động 


mới của xã hội ta. 

Cách mạng khoa học—kỹ thuật 
tạo khả năng áp dụng sớm hàng 
loạt thành tựu khoa học, và tiễn 
bộ kỹ thuật tiên tiến, ngay cả 
trong điều kiện chưa có đại công 
nghiệp cơ khí. Phải nắm khoa 
học, kỹ thuật đề giải quyết những 
ấn đề rất quan trọng của công 
cuộc xây dựng và quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội: điều tra cơ 
bản; nghiên cứu quy luật tiến 
lên của xã hội; xâv dựng các 
phương án kinh tế — kỹ thuật — 


xã hội làm chỗ dựa cho các chủ 
trương và ké hoạch Nha nước; 
cải tiễn cơ chế quản lý "và chế độ 
làm việc; tìm những giải pháp 
khoa học, kỹ thuật đề đầy mạnh 
sản xuất ; tông kết diễn hình tiên 
tiến; hoàn chỉnh hệ thông quy 
trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu 
chuân, định mức kinh tế — kỹ 
thuật. 

Muốn vậy, phải có (ồ chức, 
chính sách và phương pháp làn 


biệc đúng, đề sử dụng tốt đội ngũ 


trí thức, vốn quý của đất nước, 
nhất là gần nửa triệu cán bộ kỹ 
thuật. Phải kiện toàn các tô chức 
khoa học (khoa học tự nhiên kế 


nghĩa xã hội với bảo vệ Tô quốc 


xã hội chủ nghĩa. kết hợp nghĩa 


vụ lao động với nghĩa vụ quân 
sự, sản xuất với sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu. | 

- Đối với các lực lượng vũ trang 
nhân dân, lao động sản xuất, xây ˆ 
dựng kinh tế là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng. Cân bộ và chiến 
sĩ quân đội phải vừa luôn luôn 
săn sàng chiến đấu, vừa ra sức 
sản xuất lương thực, thực phầm 
và những của cải khác. Trong mọi 
chỉ phí quốc phòng, phải chấp 
hà nh chính sách triệt đề tiết kiệm, 
một chính sách lớn của ĐỒNG và 
,Nhà nước. 


khoa học xã hội) thật sự trở thành *Š* Độ đầy mạnh công cuộc cải tạo 


những trung tâm nghiên cứu của. 


Đảng và Nhà nước, kiên quyết 
điều chỉnh đề bố trí cán bộ đúng 
ngành, nghề. Phải dặc biệt coi 
(rọng việc đào tạo, bỏi đưỡng cân 
bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ 
thuật và công nhân lành nghề 
một cách đồng bọ, theo tỷ lệ hợp 
lý giữa các loại cán bộ và còng 
nhân, đái ứng yêu cầu trước mắt 
và chuẩn bị cho lâu đài. Phải 
Liếp tục xây dựng nền nếp quản 
lý kỹ thuật ở các cơ sở; các 
ngành, các cấp, làm cho khoa học, 
kỶ thuật đi sâu vào-sản xuất, phái 
động phong trào quần chúng tiến 
quán mạnh mẽ vào khoa học, kỹ 
(tua. 

Quá trình xây dựng cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp đỏng thời 
là quá trình xây. dựng nên quốc 
phỏng toàn dân vững mạnh, quả 
trinh két hợp kinh tế với quốc 
phòng, kết hợp xây dựng chủ 


ˆ^ 


và xây dựng kinh tế, điều có ý 
nghĩa quyết định là phải cải tiến 
chế độ quản lý hiện hành, xây 
dựng hẹ thống quản lý thích hợp. 

Hệ thống quản lý đó phải bảo 
đảm cho được việc xây dựng cơ 
cấu kinh tế mới và tạo thế cân 
đối mới của nền kinh tế, nâng cao 
năng suất lao động, đạt chất 
lượng tốt và hiệu quả cao trong. 
sản xuất và kinh doanh, thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Bản chất và nguồn sức mạnh 
của hệ thống quản lý đó là phát 
huy chế độ làm chủ tập thê của 


nhân đân lao động và vận dụng 


thành qua khoa học, RÐ thuật tiên 
tiến. Trong quản lý, phải kết hợp 
đồng bộ. các loại biện pháp, làm 
cho mỗi chủ trương đều có nội 
dung kinh tế — kÝ thuật chính 
xác, được tuyên truyền, giáo dục 


^ hi 


sản rộng trong quần chúng, được 
bảo đảm thực hiện bằng tô chức 
hợp lý và pháp luật nghiêm minh 
của Nhà nước. 

Cân đối kinh tế của chúng ta 
chủ yếu là cân đối công — nỏng 
nghiệp, cân đối giữa lao động với 
đất, rừng, biên, với thiết bị, máy 
móc, vật tư, từ đó, mở rộng ra 
_ƒeác mặt cần đối khác như: cần 
đối giữa nghiên cứu và áp dụng 
khoa học, kỹ thuật với phát triền 
sản xuất, giữa đào tạo cán bộ, 
công nhân với mở mang kinh tế, 
càn đổi giá cá, tiền lương và thu 
nhập của các tầng lớp nhân dân, 
caàn đổi ngàn sách và tiền tệ, cân 
đói giữa phân công trong nước 
và hợp tác quốc tế, Muôn đạt đến 
càn đổi kinh tế toàn diện, vững 
chắc, phải qua nhiều chu kỷ sản 
xuất. Nhưng, trong từng năm, 
từng 5 năm, phải có những cân 
đối nhất định phù hợp với nhu 
cầu và khả năng kinh tế của từng 
thời kỷ. Đi đôi với các cân đối lớn 
của kinh tế quốc dân, trên từng 
chủ trương công tác kinh tế cụ 
thẻ, nhất thiết phải bảo đảm một 
sự cân đối, đồng bộ giữa các yếu 
tố. Xuốn đạt một năng suãi cao 
trên một héc-ta, phải có những 
điều kiện nhất định về nước, 
phản, cần, giống»; muốn mở 
mang xây dựng cơ bản, phải có 
đủ vật liệu, thiết bị, khả năng 
thiết kế và thí công. Các cân đổi 
kinh tế — kỹ thuật phải được bố 
trí trên ba khâu cơ bản: ca nước, 
địa phương và cơ sở. Có như vậy 
mới bao trùm được các mặt hoòạt 
động kinh tế, đồng thời đi sàu 


cần đối tửng việc cụ thê, tiến tới 
bảo đảm đủ việc làm cho mọi 
người, khai thác hết đất đai, sử 
dụng tốt công suất máy móc, 
thiết bị. 

Năng suất lao động trong chế 
độ ta là một thê thống nhất, bao 
gom năng suất lao động từng 
người, lừng cơ sở, từng địa 
phương, từng ngành và ca nước, 
trong đó năng suất lao động của 
các ngành. công nghiệp lớn là cơ 
bản nhất, thúc đầy tất cả các 
mức năno suất lao động không 
ngừng tăng lên. Trong buồi đầu 
của thời kỷ quá độ, phải coi việc 
nàng cao năng suất lao động nông 
nghiệp là khâu rất quan trọng, 
đồng thời phải chú ý tăng năng 
suất lao động trong xây dựng cơ 
bản và giao thông vận tải là 
những ngành sử dụng nhiều lao 
động và vốn đầu tư mà hiện đang 
lăng phí nghiêm trọng. 

Các biện pháp nâng cao năng 
suất lao động là một hệ thống 
đồng bộ bao gôm: quyết định. 
đúng phương hướng kinh tế, tô 
chức sản xuất hợp lý, bảo đảm 
điều kiện sản xuất ôn định và 
liên tục, cải tiến công cụ, vận 
dụng khoa học, ký thuật, phái 
huy các dòn bầy kinh tế, đề cao 
kỷ luật và chế độ trách nhiệm, 
nàng cao tay nghề và cải thiện 
đời sống của người lao động. 

Nhiệm vụ quan trọng của công 
Lầc quản lý là fð chức Lỗi sản vuấi 
bà lưu thong của xã hội. Phải tò 
chức đúng các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, các cơ cấu kinh tế địa 
phương và các đơn vị cơ sở, phủ 
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hợp với tính chất, nội dung và 
chức năng của mỗi bộ phận trong 
nen kinh tế. Loại trừ những sự 
chỏng chéo, lộn xộn, tình trạng 
phản tản, «khép kín» hẹp hỏi 
trong (tô chức sản xuất, cắt bỏ 
những khâảu trung gian không 
cần thiết trong tô chức lưu thông, 
dó là những công việc cấp bách 
của Nhà nước ta, lạo cơ sở và 
điều Kiện đưa quản lý vào nèn 
nếp. ' 

Nễ hoạch. công cụ chủ yếu của 
quản lý, phải thê hiện chính xác 
phương hướng và mục tiêu phát 
triên kinh tế, phải động viên cho 
được mọi khả năng sản xuất, nhất 
là sức lao động tiềm tàng của xã 
hội bằng những chủ trương và 
hệ thống cân đôi hợp lý. Phải áp 
dụng đúng đân và triệt đề chế độ 
kế hoạch hóa ba cấp cơ bản : [rang 
ương, địa phương và cơ sở. Từng 
ngành, từng địa phương, dựa trên 
nhiệm vụ và mục tiêu chung của 
loàn bộ nên kinh tế, phải chịu 
trách nhiệm chính về xác định 
phương hướng phát triền, về xây 
dựng và thực hiện kế hoạch nhằm 
bào, đảm tái sản xuất mớ rộng 
của ngành mình và địa phương 
mình. Từng cơ sở phải thật sự có 
quyền tự chủ tài chính, chủ động 


đặt kế hoạch sản xuất và kinh 


doanh nhằm phát huy hết mọi 
»- s là °A _.‹ 
năng lực sẵn có, thực hiện tốt 
nhất các chỉ tiêu của kế hoạch 
Nhà nước. Từng ngành phải làm 
kế hoạch từ cơ sở: từng địa 


phương phải làm kế hoạch từ cơ ' 


sở và tử huyện. Các chỉ tiêu kế 
hoạch phải phản ánh tỉnh thần 


tích cực vươn lên giải quyết các 
vấn đề kinh tế của đất nước, đồng 
thời phải có tính hiện thực, phù 
hợp với điều kiện vật chất và 
năng lực quản lý của bộ máy Nhà 


nước trong từng thời KỶ, 


Hội dòng Chính phủ, từng 
ngành, từng địa phương, tùy theo 
thium quyền của mình, phải khân 
trương nghiên cứu cải tiến và ban 
hành kíp thời các chỉnh sách về 
san xuất (lao động, ruộng đắt, 
nguyên liệu, năng lượng, khoa 
học, KÝ thuật, phản công, hợp 
tác), về đòn bầy (giá cả, thu mua, 
tiền lương, tài chính, tiền tệ), đề 
bảo đảm thực hiện đúng đường 
lỗi kinh tế của Đẳng, và đáp ứng 
đòi hỏi của tỉnh hình. Phải chống 
thải độ bảo thủ, không thấy hết. 
những mặt sai sót trong các chính 
sách hiện hành, không nhạy bén 
với những nhân tố mới thường 
xuyên này ra trong nền kinh tế 
nước ta đang trải qua những biến 
đồi cách mạng sâu sắc từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đỏng thời, phải nghiên 
cứu hết sức nghiêm túc và khách 
quan khi đề ra chính sách mới. 

Trong kế hoạch và chính sách, 
phải vận dụng đúng sự thống 
nhất giữa giá trị sư dụng và giá 
trị, kết hợp kế hoạch hóa với sử 
dụnø rộng rãi các quan hệ thị 
trường, khuyến khích đầy mạnh 
sản xuất, tăng năng suất lao động, 
thực hiện đầy đủ hơn nguyên tắc 
phản phối theo lao động đi đôi 
với mở rộng từng bước phúc lợi 
công cộng, bảo đảm sự nhất trí 
giữa ba lợi ích (xã hội, tập thê và 
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cá nhân). Phải giải quyết đúng 
quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng, có chính sách tiêu dùng 
hợp lý, thực hiện nghiêm ngặt chế 
độ tiết kiệm, nhất là trong xây 
dựng và sản xuất, coi đó là một 
biện pháp rất quan trọng và cấp 
bách đề tạo bằng được tích lũy 
cho tái sản xuất mở rộng. ˆ 

Là nội trợ của xã hội và hậu 
cần của sản xuất, thương nghiệp 
phải mở rộng kinh doanh, thành 
.thạo mua, bán đề thúc đầy sản 
xuất và làm cho lưu thông hàng 
hóa trong cả nước cũng như trong 
từng địa phương được điều hỏa 
cân đối. Phải kết hợp biện pháp 
kinh tế với biện pháp giáo dục 
và biện pháp hành chính đề đầy 
mạnh thu mua, nắm ngày càng 
nhiều hàng trong tay Xhà nước, 
làm chủ thị trường xã hội, quản 
lý tốt giá cả, trừng trị bọn đầu 
cơ, buỏn lậu, bọn phá rỗi thị 
[rtờng, 
thực tế và thỏa mãn nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân. 

Tập trung sức xây dựng và kiện 
Lloàn cho được bộ máy lãnh đạo 
và quản lý là một khâu mấu chốt 
bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ. Phải có quan điềm 
khoa học, lấy nội dung, đặc điềm 
hoạt động của kinh tế — Kỹ thuật 
làm căn cứ đề xây dựng bộ máy 
một cách thích hợp; đồng thời 
phải có tính cách mạng kiên 
quyết, phải thật sự vì việc mà đặt 


bò máy, vì nhu cầu công tác mà - 
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xảy dựng tô chức. Phải nghiên 
cứu sửa đôi chế độ lao động hiện 
hành, bảo đảm số lao động tương 
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nhằm bảo đảm tiên lượng 


ứng với khối lượng công việc, 
nhằm tiết kiệm lao động và tăng 


năng suất lao động. 


Đề- hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng và quản lý kinh tế, phải 


-_ phát động phong trào cách mạng 


sôi nỏi của quần chúng làm chủ 
tập thê, đấy lên khí thế thi đua ˆ 
nhằm đạt cho được những mục 
Liêu cụ thê, trong từng ngành, 
từng cấp, từng cơ sở. 

Xây dựng chế độ mới 
và nền kinh tế mới phải đi 
đòi với phát triền. nền văn 
hóa mới xây dựng con. 
người mới. Con người mới là con 
người làm chủ tập thê, con người 
lao động, có tỉnh thần yêu nước 
xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần 
quốc tế vô sản. Con người mới là 
con người có tư tưởng đúng và 
tình cảm đẹp, có trí thức và năng 
lực làm chủ, có cuộc sống tập thê 
và cuộc sốnøơ cá nhân hài hòa, kấy 
việc xâv dựng tự do, hạnh phúc 
cho tắt cả mọi người làm lý tưởng 
cao cả, làm hạnh phúc lớn của 
mình. 

Phải huy động mọi lực lượng 
và phương tiện văn hóa, văn học, 
nghệ thuật đề phản ánh kịp và 
đúng tàm cỡ những sự tích thần 
kỳ có tính thời đai của nhân 
đân ta trong nửa thế kỷ qua; cô 
vũ và phát huy những tấm gương ˆ 
sáng có sức cảm hóa xuất hiện 
ngày càng nhiều trong sản xuất 
và chiến đấu, trong lao động xây 
dựng cuộc sống mới, đồng thời - 
lên án mạnh mẽ, đầy lùi và xóa 
bỏ các hiện tượng tiêu cực, các 
nhân tố lạc hậu trong đời sống 


văn hóa của xã hội. Phải tiếp tục 


mở rộn # sự nghiệp giáo dục, tiến 
hành thắng lợi: cuộc cải cách giáo 
dục, œÏlaú trọng nâng cao chất 
lượng, ciề làm tốt việc chăm sóc 
và giáo dục thế hệ trể, tạo cơ sở 
ban đầu của con người Việt-nam 
mới. Phát triền mạnh công tác y 
tế, thề cï tạc, thề thao đề giữ gìn và 
bồi dưỡraøg sức khỏe của nhân 
dân, đáy» ứng yêu cầu của sản 
xuất và «> hiến đấu; nâng cao khả 
năng pPh»ng bệnh và chữa bệnh 
đến lậm >ơ sở, bảo đảm đủ thuốc 
thông th sqường cho nhân dân ; mở 
rộng pÏ*K> ng trào thề dục, thề thao 
khắp h3 mh thị, nông thôn, khắp 
các CƠ Se€*y sản xuất và trường học. 
Trên na từng lĩnh vực này, chúng 
ta đã là rxa được nhiều việc do biết 
kết hợp» sự nỗ lực của Nhà nước 
VỚI CÔ re sức của nhân dân. Phái 
huy hơn nữa vai trò làm chủ của 
quan Chúng, khai thác tốt hơn các 
khả năng hiện có, chúng ta nhất 
dịnh S€ thu được nhiều thành tựu 
Ð lớn trong việc phát triền sự 
TẾ Phúc lợi công cộng, góp 
chờ cải thiện và làm đẹp cuộc 
Š ©Stìa nhân dân ta. 

= tà suối đường lối của Đẳng, 
củu * €® n đúng đắn các nghị quyết 
nã đ “*+zà chấp hành trung ương, 
nghị th di nhất là Nghị quyết Hội 
định TU, thứ sáu, chúng ta nhất 
lý, XI na § tiền được tÖ chức, quản 
guniđ *® toàn được bộ máy, vượt 
mắt Bên những khó khăn trước 
Bàn x ta nền kinh tế tiến lên, đầy 
"` Sư nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Thưa các đồng chỉ nà các bạn 
Những biến đôi cách mạng sâu 
sắc trên đất nước ta trong nửa 
thế kỷ qua không tách rời những . 


_sự kiện lịch sử vẻ vang trên quê 


hương của Lê-nin vĩ đại và diễn - 
ra củng một nhịp với những thay 
đồi cơ bản trên trường quốc tế. 
__ Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga 
mở ra thời đại mới, thời đại quả 
độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới, thời đại giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội và giải 
phóng con người. Chủ nghĩa đế 
quốc làm vào tông khủng hoảng 
và bắt đầu thời kỳ tan rã. Sau khi 
đánh bại sự can thiệp-của chủ 
nghĩa đế quốc, Liên-xô, Nhà nước 


xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên _. 


thế giới, đã xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và không ngừng 
lớn mạnh về mọi mặt, phát huy 
ảnh hưởng ngày càng to lớn, thúc 
đây tiến trình của lịch sử hiện đại. 

Chiến thắng oanh liệt của Liên- 


Xô tiêu điệt chủ nghĩa phát xít 


trong chiến tranh thế giới lần thứ 
hai là thắng lợi của chế độ xã hội 
mới dang lên, đánh sập thế lực lớn 
mạnh và phản động nhất của chế 
độ xã hội cũ. Thắng lợi vĩ đại đó 
tạo rabước nhảy vọt mới của cách 


mạng. Chủ nghĩa xã hội vượi ra 


khỏi phạm vỉ một nước, trở thành 
hệ thống thế giới; loài người 
bước vào nửa thứ hai của thế kỷ 
20 với thế chiến lược tiến công 
của ba dòng thác cách mạng. Cuộc 
tông khủng. hoảng của chủ nghĩa 
tư bản ngày càng trầm trọng. 


J0 


Đế quốc Mỹ vượt lên địa vị để 
quốc đầu sỏ, đóng vai sen đâm 


sả = F e 
quốc tế, dương đầu với các cơn 


bão táp cách mạng liên tiếp nỗi 
lên khắp nơi. Tuy đã nhiều lần 
thất bại. chúng văn hung hăng 
nhảy vào xâm lược Việt-nam và 
cả bán đảo Đông-dương, nơi độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
quyện vào nhau, nơi cao trào 
cách mạng bùng lên từ sau chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, cô vũ 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải 
phóng của các dân tộc bị áp 
bức. _ 

Cuộc kháng chiến anh hùng của 
nhân dân ta chống đế quốc Mỹ 
xâm lược là cuộc đọ sức quyết 
liệt giữa các thế lực cách 
mạng và phản cách mạng trên 
thế giới. Thắng lợi của Việt- 
nam là thắng lợi của.một sức 
mạnh mới, sức mạnh của độc lập 
đân tòc và chủ nghĩa xã hội, mà 
khỏng một thế lực xàm lược nào 
có thê đè bẹp nội. Cùng với sự 
lớn mạnh nhanh chóng và toàn 
diện của Liên-xỏ và hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, của phong trào độc 
lập dân tọc và phong trào công 
nhàn thế giới, thắng lợi của Việt- 
nam làm thay đổi lực lượng so 
sánh, mở ra một giai đoạn mới 
trong cục diện quốc tế. Sức 
mạnh và thế tiến cònøg của ba 
dòng thác cách mạng tăng lên gấp 
bội. tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhiều dân tộc giành độc lập, cho 
nhiều nước di lén chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa đế quốc, nhất là 
để quốc Mỹ, và các thế lực phản 
động càng thêm suy yếu; chủ 
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nghĩa thực dân mới đứng trước 
nguy cơ phá sản hoàn toàn. 
Trong tình thế khốn quẫn, chủ 
nghĩa để quốc đã tìm thấy một 
thế lực sẵn sàng câu kết với chúng 
chống lại cách mạng, đó là tập 
đoàn phản động Trung-quốc. Sự 
phần bội của giới cầm quyền Bắc- 
kinh đối với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân Trung-quốc cũng 
như của nhân dân các nước 
là sự phản bội lớn nhất, tệ 


“hại nhất trong lịch sử phong 


trào cách mạng thế 
nghiệp giải phóng vẻ vang 
mà nhiều thế hệ người 
Trung-quốc đã anh dũng đồ máu 
mới giành được, bị lợi dụng vào 
những mưu đồ cả nhân, phe phái, 
vào những cuộc phiêu lưu điền 
cuồng. Nhiều chiến sĩ ưu tú của 
cách mạng Trung-quốc đã bị tàn 
sát đã man. Mục đích trực tiếp 
của sự phản bội ấy là nhằm câu 
kết với chủ nghĩa để quốc, trước 
hết là Mỹ, thực hiện chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và chủ 
nghĩa bả quyền. 

“Nự câu kết của tập đoàn phân 
dộng Bác-kinh với chủ nghĩa để 
quốc đề chống Liên-xô, Việt-nam 


gIỚI. Sự 


và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, chống phong trào cách 


mạng và hòa bình thẻ giới, là 
một đặc diễm nội bật của tình. 
hình quốc tế hiện nay. 

Tuy nhiên, đó là một sự tập 
hợp trên thể vếu của các lực 
lượng đang ở trong khủng hoàng 
gay gắt; đó là một sự cảu kết 
đầy màu thuận; chứa chất nhiều 


- tham vọng riêng đỏi lặp với nhau. 


lợi đụng lần nhau đề hòng ngoi 
lên địa vị bá chủ. Chủ nghĩa để 
quốc và chủ nghĩa bành trướng 
Trưng-qj uốc không thề đảo ngược 
dược chiều hướng phát triền của 
cách mạng và hòa bình. Thất bại 
hoàn toàn của chúng là không 
tránh khỏi. 

Từ gitra những năm 70 đến 


n4ay, trêrx thế giới đã diễn ra. 


những tihaay đôi hết sức quan 
trọng. Hư tranh ảm đạm của chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng _1ˆm¬ung-quốc thật khác hẳn 
thực trza mẹ tươi sáng và triền 
vọng tỐt£_ đẹp của các lực lượng 
. cách mhza mg và tiến bộ trên thế 
giới. : 
Hệ 1h © ng xã hội chủ nghĩa lớn 


mạnh keta Ông ngừng về mọi mặt. 


Với mỘt_ nền công nghiệp và quốc 
phỏng hiện đại và một nền khoa 
học, K$#' thuật tiên tiến bậc nhất 
ĐC 8ÌỞi, Liên-xô đã mạnh hẳn 
tinh Chãm dứt ưu thế của Mỹ. 
. Thằng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
bà Và TX3Ôt loạt nước cùng với sự 
TAđỜÏ QGủa nhiều nước độc lập 
dàndôc tiến theo con đường xã 


hội cxì nghĩa là thành quả lịch 
SỨ hưang- hoàng của thế kỷ này, 


ii ranh thắng lợi của chủ 
n _=eS hội khoa học trên toàn 
hết 5!€Y8 _ Sức mạnh tồng hợp của 
hẳn. So xã hội chủ nghĩa hơn 
đôn ^œ€ thế lực đế quốc và phản 
„ng | " tế. Hệ thống xã hội chủ 
dụng ang phát huy mạnh mẽ tác 
hưởng 


hát triền của xã hôi loài 
1Sườy. _ : 


1à chỗ dựa vững chắc cho 


Cqtiyết định đối với chiều 


cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Phong trào độc lập dân tộc tiến 
vào giai đoạn mới. Chủ nghĩa 
thực dân cũ tan rã về căn bản, 
chủ nghĩa thực đân mới phá sẵn 


một bước nghiêm trọng. Các dân, 


tộc bị nô dịch đã nồi dậy, giành 
lại quyền sống tự do, vĩnh viễn 
tống cô bọn xâm lược ra khỏi đất 
nước thiêng liêng của mình. Các 
nước độc lập dân tộc tập hợp 
trong phong trào không liên kết, 
củng nhau phối hợp đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ 
các hình thức thực dân, hoàn 
thành độc lập về chính trị và kinh 
tế. Hội nghị cấp cao ở La Ha-ba- 
na năm qua là cuộc biêu đương 
lực lượng và ý chí của một nửa 


_ nhân loại yêu chuộng độc lập, - 


tự do. 


Một đặc điềm của thời đại là 
nhiều nước dân tộc chủ nghĩa, 
sau khi giành lại độc lập, đã chọn _ 
con đường fiến lên chủ nghĩa xã - 
hội như Ăng-gô-la, Ê-ti-ô-pi-a, 
Mô-dăm-bích, Nam Y-ê-men, Áp- 
ga-ni-xtan... Thực tế sinh động 
đó, một lần nữa, chứng mỉnh 
hùng hồn chân lý của thời đại là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Dựa vào sự ủng hộ, 
giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa, các nước đân tộc chủ nghĩa 
đang tạo cho mình những điều 
kiện thuận lợi đề tiến lên xây 
dựng đất nước phồn vinh, bảo 
đảm cuộc sống ẵm no, hạnh phúc 
của nhân dân. Đó chính là con 
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đường hợp với trào lưu tiến hóa 
của lịch sử. 

Ở khu vực trung tâm của chủ 
nghĩa tư bản, phong trào đấu 
tranh của công nhân và nhân dàn 
lao động phát triên mạnh mẽ, sôi 
nồi chưa từng có. Cuộc đấu tranh 
giai cấp chống bóc lột của tư bàn 
lũng đoạn và gánh nặng của 
khủng hoảng kinh tế, chống chính 
sách chạy đua vũ trang của giới 
cầm quyền, vì hòa bình, dân chủ, 
vỉ quyền lợi cấp bách hàng ngày, 
đang tập hợp rộng rãi những 
người lao động chân tay và trí 
óc. Nó tiến công vào chủ nghĩa 
tư bản quốc tế ngay tại sào huyệt 
của chúng, mở ra những triên 
vọng mới cho sự nghiệp cách 
mạng. Vị trí chính trị của nhiều 
Đẳng cộng sản được củng cỗ và 
tăng cường. Giữa cách mạng và 
cài lương đang có sự phân hóa. 
Chủ nghĩa xã hội dân chủ cùng 
những khuynh hướng cải lương 
khác đã từng bước phá sản trước 
sự khủng hoảng gay gắt của chế 
độ tư bản chủ nghĩa và những 
cuộc xung đột xã hội ngày càng 
sâu sắc, 

Trong khí các lực lượng cách 
mạng lớn mạnh nhanh chóng, 
thì đế quốc Älÿ và các đế quốc 
khác làm vào tình trạng suy yếu 
toàn điện ở cả trong và ngoài 
nước, Cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đã đưa tới bước phát 
triên mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất trong những nă¡n 50 và 60, 
nay lại góp phần đầy chủ nghĩa 
tư bản vào một cuộc khủng hoảng 
cơ cấu mới không phương cứu 
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chữa: khủng hoảng sản xuất 
«thừa » đi đôi với lạm phát và 
thất nghiệp trầm trọng, khủng 
hoảng năng lượng và nguyên liệu 
củng xảy ra với khủng hoảng thị 
trường và tiền tệ, làm gay gắt 
thêm các mâu thuẫn vốn có về 
kinh tế và xã hội. Ở một số nước 
để quốc, chính quyền bị khúng 
hoảng liên tiếp, chế độ phát xít 
lầu đời bị lật nhào. Chưa bao giờ 
chủ nghĩa đế quốc làm vào tỉnh 
4rạng bế tắc như hiện nay 

Với bản chất phản động không 
bao giờ thay đôi, đế quốc Mỹ 
đang điều chỉnh chiến lược toàn 
cầu, ra sức tập hợp lực lượng, 
củng cố liên minh Mỹ — Tây Âu— 
Nhật- bản, tăng cường câu kết với 
bọn cầm quyền Bắc-kinh thi hành 
chính sách chia rẽ đi đôi với đe 
dọa và gây chiến, hòng phản kích 
các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ, duy trì những vị trí còn lại 
của chúng. Song, mặt chủ yếu của 
tỉnh hình thế giới ngày nay là thế 
tiến công chiến lược mạnh mề 
của ba dòng thác cách mạng kết 
hợp với nhau cùng phát triền 
theo một. hướng, đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bộ phận chủ 
nghĩa đế quốc, nhằm mục tiêu 
chung là hòa bình, độc lập, đân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Trong bối cảnh bọn đế quốc và 
phản động quốc tế chạy đua vũ 
tranø, dâu độc bầu không khí 
quốc tế, gây lại tình hình căng 
thắng, thì bảo vệ hòa bình “thế 
giới là nhiệm vụ cấp bách của tất 
cả các dân tộc, là mục đích đấu 
tranh chung của các lực lượng 


cách rạng và tiến bộ. Đấu tranh 
_cách mrxarang của nhân dân thế giới 
làm £ án, thêm khả năng giữ gìn 
và cũ m cố hỏa bình; và hòa bình 
lạo thêmm điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triền của cách mạng. 
Kiêmx trì nhất quán chính sách 
đi nœaại hòa bình, Liên-xô'` và 
các nure#€ xã hội chủ nghĩa khác 
dã pha đấu không mệt mỗi cho 
giải tr quân bị, giảm bớt vũ khí 
tiến c@rag chiến lược, cùng tồn 
tạ hòza bình và hòa dịu Hiệp ước 
giảm bớt vũ khi tiến công chiến 
lược #izk¡ đoạn 2 được ký kết là 
một tá ng lợi quan trọng của hòa 
bình. Việc Liên-xô đơn phương 


giảm {trân số theo sáng kiến do - 


đồng chí Brê-giơ-nép đưa ra Ở 
Béc-lin tháng mười nắm ngoái 
cũng rahtr những đề nghị xây 
dựng của các nước thành viên 
Hiệp trớc Vác-sa-va, được dư 
luận thế giới nhiệt liệt hoan 
nghênh wa ủng hộ. Mọi hành động 
của các thế lực đế quốc hiếu chiến 


và tập đàn cầm quyền Bắc-kinh. 


kích động chạy đua vũ trang, 
tăng cCườngg liên minh quần sự, 
gầy tình hình căng thẳng, nhất 
định thất bại. Chưa bao giờ khả 
nản§ giiF øìn hòa bình thế giới 
=ảu lớn và hiện thực như ngày 


Thưa Œcäœ đồng chí nà các bạn. 
hen Sách _ CƠ bản có tính 
Rao h tšc của Đảng: và Nhà 
x. 
đồhp ni EN với Liên-xô và cộng 

: ©i chủ nghĩa. Chúng ta 


đã và đang thi hành đúng đắn 
những Hiệp ước và Hiệp định kỷ 
kết với Liên-xô và các nước anh 
em khác, làm trọn nhiệm vụ thành 
viên của Hội đồng tương trợ kinh 
tế. 

Cũng như nửa thế kỷ qua, từ 
nay về sau, chúng ta kiên trì 
chỉnh sách đoàn kết với Lào và 
Cam-pu-chia, không ngừng tăng 
cường liên minh đặc biệt giữa ba 
nước anh em trên bán đảo Đồng- 
dương. Mọi mưu mô và hành động 
can thiệp vào công việc nội bộ 
của Cam-pu-chia, tiếp tay cho 
tàn quân của bè lũ Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry và các thế lực phản 
động khác đề phá hoại thành quả 
cách mạng và nền độc lập của 
nhân dàn Cam-pu-chia, nhất định 
phá sẵn hoàn toàn. Tình hình 
Cam-pu-chia là không thê đảo. 
ngược. : 

Chúng ta kịch liệt phản đối đế 
quốc Mỹ và bọn phản động quốc 
tế gây tình hình căng thẳng ở 
vùng Trung Đông và Trung Ả, 
vũ trang cho những phần tử phản 
cách mạng chống lại độc lập, tự 
do của các dân tộc ở vùng này. 
Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân 
Ap-ga-ni-xtan do Đẳng dân chủ 
nhân dân, đứng đầu là đồng chí 
Ba-bơ-rắc Các-man, lãnh đạo. Cử 
chỉ cao cả của Liên-xô giúp đỡ 
hào hiệp nhân dân Áp-ga-nj-xtan 
bảo vệ thành quả cách mạng 
chống lại sự can thiệp từ bên 
ngoài, là hoàn toàn phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân cách 
mạng các nước, với luật pháp 
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quốc tế, với lợi ích của hòa bình. 
Giúp đỡ hết lòng hay bỏ mặc một 
dân tộc cho bọn để quốc và phần 
động tàn sát, đó là hòn đá thử 
vàng đỗi với những nưười cách 
mạng. 

Chúng la kiên trì chính sách 
hữu nghị, làng giêng tốt đối với 
các nước Đông — Nam châu Ä, 
góp phần làm cho vùng này thành 
một khu vực hòa bình, độc lập, 
trung lập và phôn vinh; kiên 
quyết vạch trần âm mưu của chủ 
nghĩa đế quốc và phản động quốc 
tế gày chia rẽ, thù hắn giữa các 
nước trong khu vực. Chúng ta 
hoan nghênh chính sách dỏi 
ngoại hòa bình, hữu nghị của Ản- 
độ, tăng cường đoàn kếi VỚI NƯỚC 
Cộng hòa ÀAn-độ. Chúng ta ủng 
hộ cuộc đau tranh vì độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội của tất cả 
các nước châu Á, châu Phi, châu 
Mỹ la-tĩnh và làm hết sức mình 


góp phần củng cố phong trào các 


nước không liên kết. | 
Nhân dân ta luôn luôn quý 
trọng tỉnh hữu nơh; làu đời với 
nhân dân 'Trunø-quốc, mãi mãi 
biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của 
nhàn đàn _Trung-quốc đối với sự 
nghiệp giải phóng của nhàn đân 
Việt-nam, Vị lợi ích của ca hai 
đàn Lộc, chúng ta mong muốn giải 
quyết mọi vấn đề trong quan hệ 
giữa hai nước thông qua thương 
lượng hòa bình. Nhưng những 
người cầm quyền Bác-kinh đang 
xúc tiến âm mưu xâm lược, ráo 
riết chuẩn bị những cuộc phiêu 
lưu quân sự mới. llọ phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm về những 


LàU 


hậu quả nghiêm trọng của tỉnh 
hình đó. 

Nắm vững mục tiêu của thời 
đại, các nước xã hội chủ nghĩa 
đoàn kết với các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, 
nhất định sẽ làm thất bại mọi âm 
mưu của chủ nghĩa đế quốc và 
phản động quốc tế. Loài người 
tiến bộ bước vào thập kỷ mới, 
với sức mạnh chưa từng có. với 
triên vọng tốt đẹp hơn bao giờ 
hết, chắc chắn sẽ giành được 
những thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong cuộc đấu tranh vì hòa bình. 
độc lập dân tộc, đâr chủ và chủ 


"nghĩa xã hội. 


- 


Tiura các (lồng chỉ pà các bạn, 

Qua nửa thế kỷ đấu tranh, Đảng 
ta không ngừng được rên luyện 
về mọi mặt, và ngày nay đã trở 
thành đội tiên phong dày dạn 
kinh nghiệm của giai cấp công 
nhàn và dân tộc Việt-nam, một 
trong những đội quân hùng hậu 
và kiên cường của phong trào 
cộng sản quốc tế, 

Đẳng ngày càng nắm chắc bản 
chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Àlác — Lê.nin, vạch ra 
đường lỗi đúng dẫn, sáng tạo. bảo 
đảm một sự lãnh đạo chính trị 


Sáng suốt và đũng cảm, đặc biệt 


ở những bước ngoặt quyết định 
trongø những tỉnh huống phức tạp. 
Đó là nguyên nhân đầu tiên của 
mọi thẳng lợi của cách mạng Việt- 
nam... 

Từ khi mới ra đời, với khảu 
hiệu œvô sản hóa », Đẳng đã gán 


bó máu thịt với giai cấp công nhân 
và cũng giai cấp công nhân, gắn 
bó wvới toàn thê nhân dân lao 
động. trước hết với giai cấp nông 
dân, xây dựng khối liên mỉnh 
công maÔng vững mạnh. Liên hệ 
mật t fa 8t với quần chúng là nguồn 
sức rrazaamh vô tận của Đẳng. 

Là chính đảng kiều mới của 
giai cấp công nhân, Đẳng luôn 
luỏn là một khối thống nhất ý chí 
và ha rmah động. vừa có đội ngũ 
cán b© _ cốt cán được rèn luyện, 
vừa ©œ@Ó đội ngũ đảng viên đông 
đảo c@_ phầm chất cách mạng tốt 


đẹp. E2Ó là một truyền thống quý 


báu cna Đảng ta. 

Truassz thành vô hạn với chủ 
nghĩa quốc tế vô sẵn, Đẳng ta coi 
cách mạng Việtnam là một bộ 
phận của cách mạng thế giới, luôn 
luôn làma trọn nghĩa vụ quốc tế 
của mình, được đồng chí và bầu 
bạn khá p năm châu quý trọng và 
tín yêu. | 

Nêu cao bản chất cách mạng 
(a0 quý _ của giai cấp công nhân, 
phát hux»' truyền thống vẻ vang 
của dân Lộc, Đẳng đã vượi qua 
Hnn ÿ51aTm nguy, thử thách, chiến 
thằng Oanh liệt mọi kể thủ, hoàn 
thành ImỌiïi nhiệm vụ mà lịch sử 
và dân tộc: giao phó. 

"Ngày "tay, trong cách mạng xã 
hội chủ. 1a ghĩa, xây dựng chế độ 
PP nha tập thê, phát triền kinh 

, hóöa, xây dựng con người 


mới. Đã rạ SN Ä 
đán hàn. øØ phải giải quyết đúng 


đạo chí mạ 
về xây 
quản ca 


hà trị và lãnh đạo tô chức, 
€Ìựng Đẳng và công tác 
ta ng. 


loạt vấn đề mới về lãnh 


Đẳng phải nhận thức cho được 
quy luật tiến thẳng từ sản xuất 
nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, phải 
nắm vững tình hình thực tế của 
đất nước, đề xây dựng, phát triền 
và cụ thê hóa đường lỗi cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đường 


- lối của Đảng là một tông thê bao 


gồm đường lối chung, đường lỗi 
cụ thề của từng lĩnh vực, từng 
ngành, được thấu suốt và thê 
hiện đúng đắn thành những chủ 
trương, chính sách, thành phương 
hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 
Nhà nước. Đảng không chỉ chăm 
lo hoàn chỉnh đường lối chung. 
mà phải cấp bách giải quyết 
những vấn đề thuộc chủ trương, 
chính sách và tô chức cụ thề của 
từng công tác, từng ngành, từng 
địa phương. _ 

"Nhiệm vụ xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng hiện nay là 
làm cho các tö chức Đảng và 
toàn thê cán bộ, đảng viên nhận 
thức sâu sắc đường lỗi của Đẳng. 
có năng lực cụ thê hóa đường lối 
thành những kế hoạch và biện 
pháp đúng. Nhằm mục đích ấy, 
Đảng phải tăng cường giáo dục 
cho cán bộ. đẳng viên về lý luận 
Mác — Lê-nin và đường lôi, chính 
sách. Phải nghiêm khắc phê phán 
và khắc phục những quan điềm 
sai lầm, trái với đường lối của 
Đảng: phải chống ảnh hưởng của 
tư tướng tư sản, tàn dư của tư 
tướng phong kiến. đặc biệt coi 
trọng đấu tranh xóa bỏ tư tưởng, 
tâm lý và thói quen của sản xuất 
nhỏ. Phải không ngừng bồi dưỡng 
lập trường giai cấp công nhân và 
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lỷ tưởng cộng sản, làm cho mỗi 
cán bộ, đảng viên luôn luôn là 
một chiến sĩ tiên- phong trong 


cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất. 


là trong cải tạo và xây dựng kinh 
tế, chấp hành nghiêm túc chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 

Tinh hình thực tế trước mắt đòi 
hỏi Đảng ta phải nhanh chóng 
nâng cao năng lực lồ .chức. đề 
biến đường lối thành hành động 
cách mạng của đông đảo quần 
chúng, thành hiện thực sinh động 
trong xã hội. Muốn vậy, trước hết 

phải tạo ra được một cơ cấu tô 
_ chức hợp lý. 

Khi chưa có chính quyền, Đẳng 


sống trong quân chúng, trực tiếp. 


giáo đục, động viên và tồ chức 
quản chúng đấu tranh lật đỏ các 
giai cấp thống trị. Sau khi được 
giải phóng, nhân dân lao động, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự 
lô chức thành Nhà nước; và 
Đảng phải thông qua Nhà nước 
đề làm tròn trách nhiệm lãnh đạo 
của mình, coi Nhà nước là công 
cụ súc bén nhất đề tiến hành mọi 
nhiệm vụ cách mạng. Ngày nay, 
xây dựng Dẳng phải gắn liền với 
xây dựng Nhà nước và các đoàn 
thẻ quần chúng. tạo thành hệ 
thống tô chức của chế độ làm 
chủ tập thê. Trong hệ thống đó, 
mỗi tỏ chức có chức năng riêng, 
có phương pháp làm việc thích 
hợp, đông thời -các tö chức phải 
gắn bó chặt chẽ với nhau, phối 
hợp nhịp nhàng trên các chủ 
trương lớn cũng như trong từng 
công tác cụ thê, tạo nên sức mạnh 
tông hợp của toàn hệ thống. 
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Dảng phải chăm lo xây dựng 
Nhà nước, bảo đâm cho Xhà 
nước thê hiện được sự lãnh đạo 
của Đảng và quyền làm chủ tập 
thề của nhân đân trong tô chức. 
chính sách, trong cách làm việc 
và trong hoạt động thực tiễn của 
mỗi cơ quan, cán bộ, nhân viên 
Nhà nước. Phải cải tiến cơ cấu tô 
chức và cơ chế hoạt động của bộ 
máy Nhà nước, từ Hội đồng Chính 
phủ đến các ngành, các cấp, phủ 
hợp với yêu cầu tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, đề nâng cao 
hiệu lực quản lý kinh tế và quản 
lý xã hội. Phải cắt bỏ những bộ 
phận thừa, những người thừa làm 
cản trở hoặc chậm trễ công việc. 
đồng thời phải kịp thời xây dựng 
những tö chức mới, khi có yêu 
cầu phát triền của kinh tế và kỹ 
thuật. Trách nhiệm cao, kỷ luật 
nghiêm, tồ chức chặt chẽ, nghiệp 
vụ thành thạo, đó là đòi hỏi bức 
thiết hiện nay đổi với toàn bộ bộ 
máv và từng cán bộ. nhân viên 
Nhà nước. Bản Hiến pháp mới 
mà toàn dân đã thảo luận và sắp 
tới Quốc bội sẽ thông qua, đã 
khẳng định những thành quả vĩ 


- đại của mấy chục năm cách mạng 


và thê chế hóa chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa. Đó là 
một chỗ đựa quan trọng đề phát 
huy quyền lực của nhân dân lao 
động, kiện toàn bộ máy Nhà nước. 
khắc phục chủ nghĩa quan liêu 
và tình trạng lỏng lẻo về tô chức. 

Trong khi chăm lo xây dựng 
Nhà nước, Đảng phải hết sức coi 
(rọng củng số và phát huy vai 
trò của các đoàn thè, là những tô 


chức mi liên Đảng với quản 
chúnaaø, động viên và giáo dục các 
làng HẾTD nhân dân, phối hợp đắc 
lực si Nhà nước trong quản lý 


kinh tế và quản lý xã hội. Phải. 


phát Intay sáng kiến và tính độc 
lập c@rag tác của các đoàn thê, 
của CÔ raø đoàn, Đoàn thanh niên, 
Hội sa mg dân, Hội phụ nữ, Mặt 
trận “I`€ quốc.... tạo điều kiện cho 
mỗi €đ€œân thê làm trọn nhiệm vụ 
của rra ầ mh, tôn trọng tiếng nói của 
các đe n thê, coi đó là tiếng nói 
của c tizần chúng. Phải khắc phục 
thiên Tướng quan liêu hóa, hành 
chnla hóa trong hoạt động của 
_các đOaàn thê, làm cho các đoàn 
thẻ thật sự là trường học về chủ 
ngha xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, là raơi thề hiện nguyện vọng 
và lẬb hợp ý kiến đóng góp của 
nhản dân, là người quan tâm tô 
chức đđểyi sống vật chất và văn 
hóa của quần chúng. 
„ Đẳng cần xác định đúng cơ cấu 
lô chức của mình trong toàn bộ 
hệ thỐØnø tô chức Nhà nước, tô 
chức xã hội. Đối với mỗi lĩnh vực 
chính trỷ, quân sự, kinh tế, khoa 


học, kỹ thuật, văn hóa, mỗi cấp 


tr "n6 trơyng, địa phương và cơ sở, 
mỏi thành phần quốc doanh, tập 
thẺ và Gá thề, Đảng cần xác định 
Tác hiện một phương thức 
ạp 34G Cụ thê, phù hợp với tính 
li RiOÀy điềm hoạt động và nội 
N “”TNG tác của từng đối Lượng. 
lc TU tiệm vụ cực kỷ quan 
nh ào. 1*a sức xây dựng các (ð 
kiên =. vững mạnh, nhất là 
sức "l5 Xung, các cấp ủy Đảng, dủ 
1 đạo các mặt công tác 


trong từng ngành và địa phương, 
giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, 
kỹ thuật và đời sống. Tất cả các 
tö chức Đảng. từ trung ương đến 
cơ SỞ, phải thay đôi chế dộ làm 
việc cho phù hợp với nhiệm vụ 
lãnh đạo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Phải chống lối làm việc 
tùy tiện, không theo những nền ˆ 
nếp hợp lý và trình tự chặt chẽ 
khi quyết định chủ trương; phải 
chống tác phong độc đoán, chuyên 
quyền; phải làm cho các chủ 
trương, chính sách, các phương 
án kế hoạch thật sự là sản phầm 
của trí tuệ tập thê của đông đảo 
cần bộ. của những chuyên gia về 
kinh tế và quản lý, về khoa học 
và kỹ thuật. Phải biết dựa vào tô 
chức, sử dụng tö chức đề làm 
việc, hết sức tránh lối làm việc 
dựa vào cá nhân. Phải đặc biệt 
đề cao chế độ trách nhiệm của 
từng tô chức và từng người, siết 
chặt kỷ luật, chống làm bừa,. làm 
au, làm qua loa nửa vời, làm trái 
kế hoạch và pháp luật Nhà nước. 
Phải làm tốt công tác kiêm tra, 
phát hiện và uốn “nắn kịp thời 
những sai sót, lệch lạc; tông kết 
và nhân lên các điền hình tiên 
tiến, các nhân tố tích cực. 

Sức chiến đấu của Đảng dược 
biêu hiện chủ yếu ở sức chiến 
đấu của chỉ bộ oà đảng bộ cơ sở. 
Xây dựng và củng cö Đảng chủ 
yếu là xàảy dựng và củng cỐ 
các tô chức cơ sở, gắn liền 
với xây dựng, phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dàn lao 
động. Chi bộ có mạnh, có tót thị 
Đảng mới mạnh, mới tốt. Chỉ bô 
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phải có cách làm việc đúng; sinh 
hoại và công tác phải có chất 
lượng, đề hoàn thành nhiệm vụ 
lãnh đạo, quản lý và rên luyện 
đẳng viên, phát hiện và đào tạo 
Cán "bộ. Ở khắp các ngành, các 
địa phương, chúng ta đã xây 
dựng được những tô chức cơ SỞ 
Đảng lãnh đạo tốt sản xuất và 
_chiến đấu, tôn trọng quyền làm 
chù tập thê của nhân dân. Song 
tô chức cơ sở trung bình và yếu 
kém còn khá nhiều. Phải tông kết 
kinh nghiệm của những điền 
hình tiên tiến, đi sát các cơ sỞ 
yếu kém, tìm hiều tình hình, phân 
tích nguyên nhân, đề ra biện 
pháp thiết thực, cụ thê, giúp đỡ 
từng cơ sở phấn đấu vươn lên 
khác phục tình trạng yếu kém. 
«lJảng ta là một Đảng cầm 
quyền. Mỗi đẳng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, 
liêm, chính, chí công vô tư. Phải 
giữ gìn Đẳng ta thật trong sạch. 


phải xứng đáng là người lãnh: 
đạo. là người đày tớ thật trung 


thành của nhân dân » (4). Đẳng ta 
chịu trách nhiệm về vận mệnh 
đãt nước cũng như về cuộc sống 
thường ngày của người dân. Các 


- tö chức Đăng và mọi đảng piên 


phải gần gũi nhàn dân, thấu hiều 


nguyện vọng từng người, chăm. 


lo đời sống hàng ngày của họ. Ai 
thiểu thốn, yếu đau, ai không 
được học hành..., các cấp ủy và 
đảng viên phải biết, coi đó là nỗi 
băn khoăn, day đứt của mình, đề 
ngày đêm suy nghĩ giải quyết cho 
kỳ được, Đăng viên phải đấu 
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thật sự cần, kiệm,. 


những nơi gian khô nhất, 


tranh chống mọi sự vi phạm 
quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng. Người đẳng viên của Đẳng 
cầm quyền mà không tôn trọng, 
bảo vệ quyền làm chủ của quần 
chúng thì, về thực tế, đã tự tước 
danh hiệu đẳng viên, làm trái 
với lý tưởng cộng sản. Mọi đẳng 
viên phải rèn luyện mình thành 
con người mới; nâng cao không 
ngừng trình độ hiều biết, sống 
cuộc đời trong sáng, luôn luôn 
xứng đáng với lời dạy của Hồ Chủ 
tịch. Đăng viên giữ chức vụ lãnh 
đạo lại càng phải gương mẫu, 
không được tự coi có đặc quyền, 
đặc lợi. 

Đảng ta đã lựa chọn và bồi 
dường được một đội ngũ đảng 
viên đông đảo từ trong các phong 
trào cách mạng của quần chúng. 
Số rất đông đảng viên tuyệt đối 
trung thành với sự nghiệp của 
Đẳng, hy sinh tận tụy cho Tồ 
quốc và nhân dân, được quần 
chúng tin cậy và yêu mến. Trên 
mũi nhọn các cuộc đấu tranh, ở 
trong 
những việc khó khăn nhất, người 
đẳng viên luôn luôn có mặt. 
Bằng hành động tiên phong. 
gương mẫu của mình, biết bao 
đẳng viên đã hăng hái dẫn đầu 
và lôi cuốn đông đảo quần chúng 
trong các phong trào sẵn xuất và 
chiến đấu, xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Các đồng chí ấy thật 
xứng đáng với danh hiệu đẳng 
viên cao-quý, góp phần nêu cao 


(4) Di chúc của Chủ tịch Hồ-Chíi- 
Minh. 


truyền thống quang vinh của 
Đảng. _ 

Tuw nhiên, là một cơ thề sống, 
qua đấut tranh và thử thách của 
thực tiễn cách mạng, nhất là ở 
nhữnz bước ngoặt, những thời 
đêm ielaó khăn, Đẳng ta không 
tránh Ixlaỏi có một bộ phận đẳng 
viên bị thoái hóa, cần phải loại 
bỏ. Vi@œŒ làm đó là một sinh hoạt 
thườneZ xuyên của Đảng. Trong 
Đảng tza hiện nay, có một số 
người không đủ tư cách đẳng 
viên. FÍ@ vào Đăng với động cơ 
xấu cœỐ£f mưu cầu địa vị, lợi ích 
và tha rra vọng cá nhân, hoặc vốn 
là đảm viên chân chính, thậm 
chí có xa hiều thành tích, nhưng do 
thiếu "rèn luyện, nên đã thoái hóa, 
biến chất, phạm nhiều khuyết 
điểm nghiêm trọng, như ăn cắp, 
hỏi lộ, ức hiếp quần chúng... Tuy 
chỉ chiếma một tỷ lệ nhỏ trong đội 
ngũ đẳng viên, nhưng họ đã làm 
tồn thương thanh đanh của Đảng 
và mỗi cquan hệ giữa Đẳng với 
nhân đâm. Phải dựa vào phong 
_ ào quần chúng mà kịp thời phát 
hiện và kiên quyết loại trừ họ ra 
khỏi Đẳng, giữ cho Đảng ta thật 
trong sạch, 

Nhân Clịp kỷ niệm lần thứ 50 
th U lập Đảng, chúng ta 
Móc ". Việc phát thẻ đẳng viên. 
m. H3: tốt và chặt chẽ việc này 
Ta °€đẰó, kiềm tra tư cách 
nhằm “h **„ tăng cường giáo dục 
viền TP: cách mạng cho đảng 

-" “"*C©rèa toàn tồ chức Đẳng 
thêm mỌCt bước, 

Tà cao năng lực lãnh đạo, 
tồỒ chức thực hiện của 


Đảng và Nhà nước, khâu then 
chốt là xay đựng một đội ngủ 
cán bộ vững mạnh, những người 
nắm chắc và vận dụng đúng 
đường lỗi của Đảng, giàu năng 
lực sáng tạo và tỉnh thần cách 
mạng tiến công, am hiều công 
việc mỉnh phụ trách, biết sử dụng 
và phát huy đội nơũ cán bộ khoa 
học, kỹ thuật, biết tô chức và 
động viên quần chúng, hoàn 
thành nhiệm vụ được giao với 
chất lượng và hiệu quả cao. Muốn 
vậy, phải có quan niệm đúng về 
cản bộ và công tác cán bộ. Phải 
xuất phát chủ yếu từ phầm chất 
và nắng lực thực tế hiện tại, căn 
cử vào yêu cầu của nhiệm vụ đề 
đánh giá cán bộ. Phải sắp xếp, 
đề bạt cán bộ đúng lúc, đúng chỗ : 
bố trí cán bộ thành cơ cấu đồng 
bộ có tác dụng bồ sung, hỗ trợ 


_ cho nhau. Phải định kỷ xem xét lại 


cán-bộ (cân bộ dân cử cũng như 
cản bộ chỉ định), tạo ra một nên 
nếp bình thường là cắn bộ có lên, 
có xuống, làm được thì đề, không 
làm được thì thay. Phải chống 
bệnh hẹp hòi, thành kiến, óc địa 
phương, đề kịp thời phát hiện và 
mạnh dạn đề bạt những cán bộ 
®& phầm chất và năng lực, ủng 
hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho 
những đồng chí ấy làm việc. Phải 
kiên quyết loại bỏ những cán bộ 
hư hỏng, thoái hóa; thay đồi 
những người không chấp hành 
đường lối, quan điềm của Đảng 
về đối nội cũng như đối ngoại; 
sắp xếp lại công việc cho những 
cán bộ kém năng lực, khòng đảm 
đương được nhiệm vụ. 


45 


Trước mát, phải kiện toàn đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý 
chủ chốt trong những ngành, địa 
phương và cơ sở có tảm quan 
trọng lớn đối với sản xuất và đời 
sỏnø, đối với quốc phòng và an 
ninh. Căn tỉnh giản bộ máy của 
trunø ương và tỉnh, thành, điều 
động hàng loạt căn bộ tăng cường. 
cho cơ sở và cấp huyện. 

Một việc cấp thiết là phải mau 
chóng đưa công tác cân bộ đi vào 
quy hoạch và kế hoạch, vừa đắp 
ứng vêu cầu trước mắt, vừa 
cluan bị cho nhiệm vụ lâu dài. 
Phái lựa chọn cán bộ dự bị, bồi 
dưỡng họ về kiến thức. giao cho 
họ công việc thích hợp dê tập 
đượt và thứ thách, giúp họ trưởng 
thành một cách vững chắc, Mỗi 
*sán bộ đều có trách nhiệm phát 
hiện và bồi dưỡng người kế thừa 
công việc của mình. Mỗi cán bộ 
cũ, căn bộ nhiều tuôi đều có nghĩa 
vụ chăm sóc, vun tFÒnØ lớp cản 
bộ mới, cân bộ trẻ. 

Các cơ quan lãnh đạo phải biết 
dựa vào chỉ bộ. dựa vào quản 
chúng đề quản lý cân bộ, nhận 
xét lựa chọn và đề bạt cân bộ 
phải có hình thức tô chức và chế 
độ thích hợp bảo đảm cho quần 
chúng tham gia thật sự vào công 
tác xảy dựng Đảng, giảm sát, 
kiem tra thường xuyên mọi hoạt 
động của cán bộ, đẳng viên. 

Đứng trước những yêu cầu mới 
của nhiệm vụ cách niạng, công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
phải trở thành mối quan tàm hàng 
đầu của các cấp“úy Đảng. Mọi 
cản bộ, dù ở cấp nào và cương 


lá 


vị nào, đều phải ra sức học lập, 
coi việc học tập là một vấn đề về 
tính Đảng, một kỷ luật của Nhà 
nước. Phải học tập, rèn luyện 
trong sinh hoạt chỉ bộ, trong công 
tác thực tế và trong các trường, 
lớp huấn luyện, nhằm nâng cao 
năng lực tô chức thực tiễn, trình 
độ ly luận và chính trị, kiến thức 
quản lý kinh tế và khoa học, kỳ 
thuật. Một mặt, phải chăm lo bồi 
dưỡng số cán bộ quản lý hiện có; 
mặt khác, phải tích cực đảo tạo 
một cách cơ bản lớp cán bộ quản 
lý mới, chọn từ những người đã 
qua thực tiễn sản xuất và công 
tác, có triên vọng làm tốt nhiệm 
vụ lãnh đạo và quản lý. 

ứng trước những nhiệm vụ 
cách mạng nặng nề hiện nay, phải 
tăng cường sựđoàn két, thống nhi 
của toàn Đảng, hạt nhân của khối 
đoàn kết toàn dân, nguồn sức 
mạnh tất thắng của cách mạng. 
Chăm lo xây dựng và bảo vệ sự 
đoàn kết, thống nhất của Đảng là 
nhiệm vụ hàng dầu của mọi đảng 
viên. Sự thống nhất về tư tưởng 
dựa trên đường lồi chính trị đúng, 
phải đi đôi với sự thống nhất về 
tô chức, do chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lối của Đăng và chế 
độ tập trung dân chủ. Mọi cán 
bộ, đăng viên phải nêu cao ý 
thức tô chức và kỷ luật, coi việc 
thực hiện nghiêm chỉnh nghị 
quyết của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước là biêu hiện cao nhất 
của tính Đảng, tiêu chuần số một 
của đảng viên. Phải giữ vững 
chế độ lãnh đạo tập thê trong 
các cấp ủy, (tôn trọng sinh hoạt 


dân chủ trong các tô chức Đẳng, 
coi đÓ là bảo đảm chắc chắn cho 
Đing ta tránh được sai lầm, 
khuyết điềm. Phải nắm vững quy 
luậ phát triền của Đảng là fự 
phê bừ zt #t và phê bình, nhất là phê 
bình ftr dưới lên. Phải làm cho 
lựph&_ bình và phê bình trở thành 


sinh hœaat định kỳ thường xuyên - 


của cœááC tô chức Đảng và mỗi 
đẳng viên, đề qua đó, không 
ngừn£ €ải tiến công tác, nâng cao 
chất Itrơng của tö chức Đảng và 
tửng clz ng viên, tăng cường đoàn 


kết nhấtt trí, vun đắp nghĩa tình. 


giữa ra h ững người cùng chung lý 
tưởng. 

Giai đoạn mới của cách mạng 
Việt-na ma đòi hỏi Đẳng ta phải có 
tri thức€Œ mmới, năng lực lãnh đạo 
mới và trình độ tồ chức mới; 
phải maarah hơn nữa về chính (rl, 
tư trởn£ø và tô chức; phải nắm 
vững chuiyên chính vô sản, phát 
huy qtrw®n làm chủ tập thê của 
nhân cđiân lao động, tiến hành 
thăng lợi ba cuộc cách mạng; 
động viêm toàn Đảng, toàn dân, 
loàn quâm kiên quyết phấn đấu 
làm thất bại mọi âm mưu và hành 
dộng xâm lược của chủ nghĩa 
bành Irướng, bá quyền Bắc-kinh 
bo T3 c hĩa đế quốc. _ 
"thờ siui tắt, cần. tập trung sức 
đây: Tớ công tác lớn sau 
Môn Siy: thu mua, Ôn định đời 
Ngãi he nhanh hàng xuất khầu, 
năm: T NG kế hoạch Nhà nước 
kế hoạc G, xúc tiến xây dựng tốt 
tiến EÕ 2 5 năm 1981 — 19685. Cải 

&© tác tô chức và quản lý 


Tnạnh sản xuất, làm tốt - 


kinh tế, nâng cao hiệu lực của bộ 


máy Nhà nước, ngăn chặn và 


khắc phục các hiện tượng tiêu 
cực, phát động phong trào quần 
chúng thỉ đua lập thành tích chào 
mừng ba ngày lễ lớn. Tăng cường 
công tác phòng thủ đất nước, 
chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ; giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự 
xã hội. Đầy mạnh công tác đối 
ngoại. Ra sức xây dựng Đăng, 
trước hết là nâng cao chất lượng 
các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở, tỏ chức 
tốt việc phát thẻ đảng viên và 
đưa công tác bồi dưỡng, đào tạo 
cán bộ vào nền nếp. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 50 
ngày thành lập Dẳng, chúng ta 
vô cùng xúc động tưởng nhớ Hồ 
Chủ J¡ch, lãnh tụ kính yêu của 
Đảng và của dân tộc, tó lòng biết 
ơn vô hạn đối với công lao vĩ 
đại của Người đã lãnh đạo nhân 
dân ta mở ra thời đại vé vang 
nhất trong lịch sử nước nhà, thời 
đại Hồ-Chí-Minh rực rỡ. Tư 
tưởng và cuộc đời chiến đấu của 
Người vì độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội, mãi mãi là niêm tự 
hào và ngọn cờ cỗ vũ nhân dân 
La đi tới. 

Chúng ta tưởng nhở các đồng 
chí Trần-Phú, Ngô-Gia-Tự, Lê- 
Hồng- Phong, Nguyễn - Văn - Cử, 
Phan-Đăng-Lưu, Võ - Văn - Tản, 
Hoàng -Văn - Thụ. Nguyễn - Thị - 
Minh-Khai.., những chiến sĩ 
cách mạng lớp trước đã hy sinh, 
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những người lãnh đạo đã góp 
phần to lớn xây dựng đường lỗi 
đúng đắn của Đẳng, những người 
cộng sản trung kiên đã nêu tấm 
gương bất diệt về khí tiết cách 


mạng cho những thế hệ hôm này 


và ngày mai, - | : 

Đẳng ta, nhân dân ta đời 
đời ghỉ nhớ công ơn của những 
người con ưu tú của dân lộc, 
những đồng chí, đồng bào đã vì 
dàn. vì Đẳng chiến đấu kiên 
cường, hy sinh anh dũng, đem 
xương máu của mình xây đắp 
Đài vinh quang của Tô quốc Việt- 
nam yêu quý. 

Dưới ngọn cờ của Đẳng, giai 
cấp công nhân nước ta là giai 
cấp tiên phong lãnh đạo cách 
mạng, luôn luôn đi đầu trong sự 
nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. Giai cấp 
nông dân nước ta đã cùng giai 
cấp công nhân gánh vác trách 
nhiệm nặng nề, cống hiến lớn 
lao vào công cuộc giải phóng đảt 
nước, xây dựng và bảo vệ Tô 


quốc xã hội chủ nghĩa. Trí thức 


nước ta sớm tiếp thụ tỉnh hoa 
trí tuệ của loài người, đã sát cánh 
cùng công nông và toàn dân tộc 
đánh đồ ách thống trị của đế 
quốc và tay sai, xây dựng xã hội 
mới. Bộ đội ta là lực lượng vũ 
trang anh hùng của dân tộc, là 
đội quân nhân dân cách mạng 
bách chiến bách thắng, bảo vệ 
vững chắc từng tấc đất thiêng 
liêng của TÔ quốc và công cuộc 
lao động hòa bình của nhân dân. 
Thanh niên nước ta, mang truyền 
thống vẻ vang của Thanh niên 
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cách mạng đồng chí hội, là đội 
quần xung kích luôn luôn có mặt 
ở các mũi nhọn của công cuộc 


- xay dựng và bảo vệ đất nước. 
Phụ nữ nước ta đảm việc nước, 


giỏi việc nhà, xứng đáng với 
truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, 
đã sinh ra và nuôi dạy những thế 
hệ anh hùng kế tiếp nhau lập 
nên những chiến công lịch sử. 
Các cụ phụ lão nước ta xứng 
đáng với truyền thống Diên-hồng. 
hăng hái lo toan việc nước, 
khuyến khích con, chảu và san 
sẻ kinh nghiệm cho thanh niên. 
Thiếu nhỉ: nước ta, mầm non 
tươi tốt của dân tộc, noi gương 
Kim-Đồng, Lê-Văn-Tám, hăng 
hái tiếp bước cha ông, làm rạng 
rỡ tương lai đất nước. Đồng bảo 
các đân tộc anh em, một lòng 
son sắt với TÔ quốc, với cách 
mạng, luôn luôn đoàn kết trong 
đại gia đình dân tộc Việt-nam, 
góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Đồng bào các tôn giáo và kiều 
bào luôn luôn nêu cao lòng yẻu 
nước nồng nàn và tỉnh thần đoàn 
kết dân tộc, đã ra sức phấn đấu 
cho độc lập, tự do của Tổ quốc, 
tích cực góp phần xây dựng 
tương lai tươi sáng của nước nhà. 

Dưới ngọn cờ của Đẳng, nhân 
dân ta tiếp thụ ảnh sáng và tỉnh 
hoa của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
đã làm nên những sự tích thần 
kỳ, đưa đất nước lớn lên ngang 
tầm cao của thời đại. : 

Ôn lại những năm tháng đấu 
tranh gian khô và oanh liệt, chúng 


là xIết. bao tự hào về Đang ta, 
Đảng Của chủ nghĩa anh hùng và 
trí tturệ Việt-nam: về Hồ Chủ 
lịch. rađười cộng sản mẫu mực, 
người ft hãy vĩ đại của cách mạng 
Việ~za2za mm; về nhân dân ta, một 
nhân cl:ấàn kiên cường, bất khuất, 
dũng Cam, thông minh đã kế thừa 
xuất sốt@€ truyền thống bốn mươi 
thế k*#_ vẻ vang của dân tộc. 
Trểxw tư thế của người chiến 
thắng, người làm chủ, toàn dân ta 
một Ee>mg đoàn kết, ra sức phấn 
đầu Ekl>iắc phục khó khăn, xây 
dựng tliành còng chủ nghĩa xã 
hội: cÏlđập tan mọi mưu đồ của kể 
thủ xâm lược. bảo vệ vững chắc 


bờ cðï thiêng Hêng của Tô quốc; 


làm trœn nghĩa vụ quốc tế, góp 
hã , 5 ` ^ 'Ð ^ 
P"ẩ? xưng đáng vào cuộc đấu 
tranh Cách mạng của nhân dân 
thẻ giớj.. 

Đồng lào cả nước, công nhân, 
nong clân, quân đội, trí thức, 


thanh niên, phụ nữ, các dân tộc 
anh em, tín đỏ các tồn giáo' và 
kieu bào hãy dem hết nhiệt tỉnh 
cách mạng, trí tuệ và tài năng 
công hiến vào sự nghiệp thiêng 
liêng xây dựng và bảo vệ đải 
nước ! 


Vị Tô quốc. vì chủ nghĩa xã 
hội, toàn Đăng, toàn dân, loàn 
quàn hãy hăng hái tiến lên! 


Dáng cộng sản Việt-nam, người 
tô chức mọi thắng lợi của cách 
mạng Việ(-nain muôn năm! ! 


Nhân dàn Việt-nam anh hùng 
muôn năm! 


Chủ nghĩa Mác —-Lê-nin vô 
địch muôn năm! 


Chủ tịch Hö-Chi-Minh vĩ đại 
sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta l | | 
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ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT-NAM - 
NGƯỜI TÔ (HỨC MỌI THĂNG LợI (ỦA CÁ( 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT-NAW 


OÀN quân và toàn dân ta 
2 vô cùng phấn khởi kỷ 
niệm lần thứ 50 ngày 
thành lập Đảng cộng sản 
Việt-nam quang vinh. Đẳng ta là đội 
tiên phong, là bộ tham mưu của giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc Việt-nam, 
là một đôi ngũ kiên cường của phong 
trào cộng sản và công nhàn quốc tẽ. 
Đẳng ta là người tồ chức mọi thắng 
lợi của cách mạng, của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng ở 
nước ta, người !ö chức mọi thắng lợi 
của các lực lượng vũ trang nhân dànta. 
Trong những đêm dài nô lệ dưới 
ách thống trị của bọn thực dân và 
phong kiến, dân tộc Việt-nam khao 
khát độc lập tự do, lớp lớp vùng 
dậy đấu tranh, lúc đầu chưa tìm ra 
được con đường đi đúng đắn đề giành 
giải phóng. 


Từ tiếng sấm của cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga vĩ đại, đã bừng lên 
ánh sảng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc — Chủ tịch 
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Đại tướng VĂN-TIẾN-DŨNG 


Hôồ-Chí- Minh muôn vàn kinh yêu — 
đã tiếp thu ánh sáng đó truyền cho 
nhân dân ta, soi tổ con đường cứu 
nước của dân tộc Việt-nam. Đảng cộng 
sản Việ†-nam ra đời, Một bước ngoặt 
lịch sử vĩ đại của cách nàng nước 
ta được mở ra. 


Từ đó đến nay, nửa thế kỷ đã trôi 
qua. Đảng ta luôn luôn nắm vững 
dường lói cách mạng đứng đản, 
giương cao hai ngọn cờ độc lập dún 
lộc Đà chủ nghĩa xã hội, vận dụng sảng 
tạo đường lối chiến lược cơ bản đó 

vào các giai đoạn' cách mạng khác 
nhau. Đảng đã khơi dậy và phát huy 
ngày càng mạnh mẽ những truyền 
thống yêu nước với ý chí quật cưởng 
của dân Lộc. Trên cơ sở đó, Đẳng /(ồ 
chức uà động 0iên được mọi lực lượng 
của đân tộc 0à của thời đại, tạo nên 
sức mạnh tông hợp lớn nhất liên tiếp 
đánh thắng mọi kể thù xàm lược, 
giải phóng hoàn toàn Tồ quốc Việt- 
mam và từng bước xây dựng chế độ 
xã hội chủ nghĩa trên đất nước yêu 
quý của chúng ta, 


Từ lực lượng chính trị của quần 
chúng nhân dân đông đảo, chủ yếu 
là của công nông, trong hoàn cảnh 
một nước nông nghiệp lạc bậu, bị 
bọn thực dân và phong kiến thống 
trị, Đảng đã dần dần (ồö chức ra lực 


lượng øũ trang nhân dân Việt-nam,. 


trực tiếp lãith dạo ða giáo dục bộ tội, 
rèn luyện bản chất giai cấp công nhàn. 
xây dựng và không ngừng phát triền 
lực lượng vũ trang từ không đến có, 
từ nhỏ đến lớn. Đảng dã giải quyết 
thủnh công mội cách sáng lạo nhiều 
sấn đề uẻ phương pháp cách mạng, 
Uè hình thức đău tranh 0à nghệ thuật 
quân sự. Đảng đã lãnh đạo toàn quân 
và toàn dân ta tiến hành thắng lợi 
những cuộc khởi nghĩa vũ trang, chiến 
tranh giai phóng và chiến tranh giữ 
nước phát triền rất cao, giành được 
những thắng lợi huy hoàng, viết nên 
những trang sử rất đáng tự hào của 
đân tộc Viêt-nam trong thời đại mới. 


Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực 
tiếp, về mọi mặt của Đảng. dựa vào 


Ngay từ khi mới ra đời, trong 
Cương lĩnh cách mạng của mình, 
Đảng ta đã đề ra các khâu hiệu chiến 
lược đản tộc độc lập và người càu có 
rưộng, tiến lên chủ nghĩa +q- hội, 
đáp ứng yêu cầu bức thiết của toàn 
thể đân tộc Việt-nam và đông đảo 
nông dân lao động. Nhờ vậy, ngay 
từ đầu, Đảng đã tập họp được lực 
lượng to lớn nhất của dân tộc là giai 


cấp nông dân cùng với giai cấp công - 


nhân hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng Việt-nam, dấy lên một cao 
trào cách mạng sôi nồi và rộng khắp 
trên cả nước trong những năm 1930 — 
1931 mà đỉnh cao là Xỏ-oiế! Nghẻ-H.nh: 

Tử trong các tô chức quần chúng 
của công nhân và nông dân ở cả 
thành thị và nông thôn, đã nảy sinh 


nguồn sức mạnh vô tận là nhân đân 
yêu nước, vào chế độ xã hội mới ưu 
việt, lại có sự giúp đỡ tận tình của 
bạn bè quốc tế, các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta đã luôn luôn xứng đáng 
là đội quân cách mạng, tuyệt đổi 
trung thành của dân tộc, của Đẳng, 
cùng toàn dân liên tiếp chiến thắng 
nhiều đội quân xàm lược hung bạo, 


‹từ phát xít Nhật, thực dân Pháp, tới 


đế quốc Mỹ và bọn bành trưởng 
Trung-quốc ngày nay, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế cao cá. Ngày nay, Quản 
đội ta đã trở thành một Tực lượng 
vũ trang nhân dân cách mạng hùng 


mạnh hơn bao giờ hết. Đó là một 


trong những nhân tố cơ bản bảo đâm 
nền đôc lập tự do vĩnh viễn của Tò 
quốc Việt-nam xã hội chú nghĩa. Sự 
lãnh đạo của Đảng công sản Việt-nd1n 
chính là nhân tð chủ yếu quuết định 
thắng lợi của cách mạng nước ta, 
quyết định mọi bước trưởng thành 0a 
chiến thẳng của các lực lượng 0ä 
trang nhân dân ta. 


` 


ra các đói tự 0ệ. Đó là những mầm 
mống đầu tiên của các lực lượng vũ 
trang cách mạng của nhân dân ta. 
Nhiệm vụ của các đội tự vệ lúc đó là 
hộ vệ cho quần chúng đấu tranh bằng 
nhiều hình thức: biêu tình, bãi công, 
bãi chợ... cho đến hình thức cao nhất 
là hỗ trợ cho quần chúng nồi dạy 
cướp chính quyền, trừng trị bọn 
cường hào gian ác... 

Đăng ta đã nêu lên những tư tường 


“đầu tiên rất cơ bản về tÖ chức và 


hoạt động của các đội tự vệ. Từ 
những tư tưởng đó đã hình thành dần 
dần đtrờng lỗi ~âu dựng lực lượng 0ä 
trang nhân dán của Đẳng trong đâu 
tranh cách mạng ở nước ta. :Chủ tịch 
Iô-Chí-Minh là người đầu tiên đề 
xuất việc *tô chức ra quần đội công 


hà: 


nóng ® trong Chính cương Đán lót, 
thang 2-1930. Tiếp đó, trong Kuậản 
cương chính trị, thăng 10-1950, Đăng 
ta lại đề ra việc «vũ trang cho công 
nòng», lập quân đội công nông 3%, 
5 tô chức đội tự vệ của công nông »‹.. 
Trong một số văn kiện, Trung ương 
Đảng còn giải quyết nhiều vấn đề 
kbác nữa, như: xác định bản chất 
giai cấp vô sản của đội tự vệ, bảo 
đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Dẳng 
đôi với tự vệ, hình thức tồ chức và 
phương thức hoạt động của tự vệ... 
Đảng đã uốn nắn một số nhận thức 
và hành động sai lầm của cán bộ, 
đang viên và quần chúng đối với tô 
chức và hoạt động của tự vệ trong 
hoàn cảnh đấu tranh cách mạng lúc 
báy giờ. : 

Thành tích của các đội tự vệ trong 
cuộc tông diễn tập đầu tiên của cách 
mang Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Dang cũng là thành công đầu tiên 
của Đẳng ta trong việc vận dụng tư 


trớng cách mạng bạo lực, vũ trang. 


quan chúng công nông và xây dựng 
Ilỏng quân công nông của,chú nghĩa 
Mác — Lẻ-nin vào hoàn cảnh cụ thê 


° 


của nước ta. 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
no, báo hiệu một thời kỳ đấu tranh 
cách mạng mới ở nước ta mở đầu 
bằng ba cuộc khởi nghĩa liên tiếp ở 
Bảc-sơn, Nam-kỷ và Đỏ-lương. Đẳng 
ta đã kịp thời thực hiện một sự 


chujền hưởng mới øề chỉ đạo chiến- 
lược cách mạng phủ hợp với tình. 


hình mới, tập trung vào nhiệm vụ 
trước mắt là giải phóng đàn Lộc. Đồng 
thời Đảng cũng đã chủ trương thay 
đòi hình thức đấu tranh, chuyển đần 
từ đấu tranh chính trị lên đầu tranh 


vũ trang, luôn luôn kết hợp chặt chẽ . 


các hình thức đâu tranh đó, tích cực 
chuần bị khởi nghĩa 0ñ trang giành 
chính quyền, bao gồm cá việc nhanh 
chóng mở rộng lực lượng chính trị 
quản chúng, xây dựng lực lượng vũ 
trang, đào tạo cần bộ quần sự, đầy 

› : ^ 5 ` 
manh công tác bình vận, tỏ chức một 
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số chiến khu, tiến hành chiến tranh 
du kích từng phần... 


Dựa vào các đoàn thê quần chúng 


trong Mặt trận Việt-minh phát triền 


mạnh mẽ cả ở thành thị và nông 
thôn, Đăng đã kêu gọi nhàn dân Ssắm 
vũ khí, đuồi thù chung®; phát triển 
các đội tự, vệ, tiều tô du kích cứu 


"quốc, du kích chính thức, các đơn vị 


bộ đội thoát ly.., mở rộng nhanh 
chong lực lượng 0ñ trang cách mạng. 
Các đội Cứu quốc quản, Quân du 
kích Nam-kỶ, Việt-nam tuyến truyền 
Giải phóng quản, Du kích Ba-tơ... dã 
lần lượt ra đời trong thời gian này. 
Như vậy, các đội tự vệ của thời kỳ 
Xô-viết Nghệ-tĩnh xà các tồ chức vũ 
trang sinh ra từ lực lượng chính trị 
của quần chúng trong thời kỷ 1939 — 
1915 đo Đảng lãnh đạo, đã là những 
tÒ chức tiền thân của Quản đội nhân 
đảạn Việtl-nadm ngày nay. 


Cách mạng thàng Tắm năm 1915 đã 
giành được thắng lợi vĩ đại. Đó là 
tháng lợi của một cuộc nồi dạy đồng 
loạt của toàn thể đân tộc Việt-nam từ 
Bàc đến Nam, dựa vào lực lượng 
chính trị của quần chúng là chủ yêu, 
kết hợp chặt chẽ với các tồ chức øũ 
trang cách mạng của mình, đănh sắp 
cơ quan đầu não của phát xít Nhật và 
bọn bù nhìn tay sai ở thủ đô Hà- 
nội, ở các thành phố và thị xã. phá 
tan hệ thông cai trị của chủngt Ở nòng 
thờn, piành chính quyền trên c¡ nước. 
Nước Việt-nam đàn chủ cộng hòa ra 
đời. Các 1ö chức vũ trang cách ming 
đã trở thành quản đội của Nhà nước. 
(ìngữ tồn tại với quần đội còa cỏ các 
tô chức dàn quân du kích và dân 


quản tự vẻ trên các địa phương: 
Tông khởi nghĩa tháng Tám năm 


1915 là tháng lợi của đường lỗi khởi 
nghĩa toàn đạn và vũ trang toàn dân. 
tả đựng các lộ chức bà trang cách 
mạng từ trong lực tượng chính Trị của 
quản chứng phụ hợp bởi những đạc 
lim c1 HỘI cuộc tòng Khởi nghĩa ph 
trang nhàm Trợ lrc cho các cuộc nội 
đậw của quản chúng giành chình 


~ 


quyền, uy hiếp, làm tê liệt chính 
quyền và quân đội của địch, chiến 
đấu đập tan sự kháng cự của chúng 
khi cần thiết ở những nơi cần thiết. 

Trong kháng chiến chống Pháp, 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến 
hành thắng lợi cuộc chiến tranh 
“toàn dân, toàn diện, lâu -đài và dựa 
vào sức mình là chính ?°. Khác với 
cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính 
quyền năm 1915, Đẳng ta đã phát triền 
mạnh mẽ lực lượng vũ trang làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc, zâự dựng 
(hành công lực lượng 0uũ trang nhân 
dân đứp ứng guêu cầu của một cuộc 
chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải 
phóng, đề đánh bại chiến tranh xâm 
lược của thực dân Pháp với quân 
đội nhà nghề của chúng. -¬ 

Đẳng đã chỉ rõ mục đích chính trị 
của chiến tranh và mục tiêu chiến 
đấu của quân đội, øì độc lập tự do của 
Tồ quốc, oì ruộng đãt cho dân cảu uà 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đẳng đã đề 
ra nhiều chủ trương và chính sách 
đúng đắn đề đoàn kết toàn dân và 
động viên toàn dân kháng chiến, vừa 
vũ trang toàn đân, vừa bồi dưỡng 
sức dàn, vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc, tửng bước xây dựng chế đò xã 
hội mới, nhất là tiến hành giảm tô và 
thực hiện cải cách ruộng đất ngay 
trong kháng cbiên đề không ngừng 
nắng cao sức mạnh kháng chiến, tăng 
cường lực lượng vũ trang. 

Dàng đã giải quyết một cách sáng 
tạo nhiều vấn đề về tồ chức, trang 
bị của bộ đội và chiến thuật, kỹ thuật 
phủ hợp với những điều kiện cụ thể 
của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Đảng cũng đã luôn luôn chăm lo tới 
công tác giáo dục chính trị và lãnh 
đạo tư tưởng cho quân đội. Đường 
tối xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
. đân của Đảng ta đã được cụ thề hóa 
thêm, phát triền và hoàn chỉnh đần. 
Lực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
trưởng thành nhanh chóng, luôn luôn 
được tăng cường về số lượng và chất 
lượng, không ngừng được rèn luyện 


bản chất giai cấp công nhân, cho nên 
đã xây dựng nên nhiều truyền thống 
rất tốt đẹp, được nhân dân triu mến 
tặng danh hiệu cao quý «Bộ đội cụ 
Hồ 3. Từ các đơn vị tồ chức quy mô. 
nhỏ, trang bị kém cồi, quân đội ta đã 
tiến lên xây đựng những binh đoàn 
chủ lực chủ yếu là bộ binh và một số 
binh chủng khác, kết hợp chặt chẽ với 
các đơn vị bộ đội địa phương và dân 
quân du kích, dân quân tự vệ trên 
các chiến trưởng từ Bắc đến Nam. 
Quân và dân ta đã chiến đấu kiên 
cưởng bảo vệ thủ đô Hà-nội, các thành 
phố, thị xã và thị trấn, bảo vệ các 
vùng tự do và căn cứ kháng chiến. 
Quân và dân ta lại tích cực đưa chiến 
tranh vào sau lưng địch, kết hợp dấu 
tranh vũ trang với đấu tranh chính 
trị cả ở nông thôn và thành thị, 
biến vùng tạm bị địch chiếm thành 
khu du kích, căn cứ du kích, từng - 
bước giải phóng nhiều địa bàn quan 
trọng. Lực lượng vũ trang ta đã đi từ 
chiến tranh du kích lên chiến tranh 
chính quy (l) và kết hợp chặt chẽ 
chiến tranh chính quy với chiến 
tranh du kích, đần dần tô chức các 
chiến dịch với quy mô ngày càng lớn, 
cho đến chiến cục Đông Xuân 1953 — 
1954 mà dỉnh cao là chiến dịch lịch 
sử Điện-biên-phủ. Quân và đân ta đã 
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến . 
thần thánh lần thứ nhất trong lịch 
sử hiện đại của dân tộc, giải phóng 
nửa nước, đưa miền Bác tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, tạo tiền đề cơ bản cho 
sự nghiệp tiếp tục giải phóng miễn 
Nam. _ Sã 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, với sự 
phát triền rất cao và những đặc điềm 
của nó, đã làm nồi bật những sự sắng 
tạo mới của Đảng tfa trong lãnh đạo 
đãu traith cách mạng, tiến hành chiến 


(I) Cần chư ý là * chiến tranh du kích ° 
của ta không giốnz « chiến tranh du kích s của 
Mao-Trạch.Đông; khái ni ệm « chiến tranh du 
kích » ta thường dùng trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, ngày nay gọi là « chiến 
tranh nhân dân địa phương s. 
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ranh cách mạng 0d xá dựng lực 
lượng Dũ trang cách mạng. Lần này, 
nhân dân ta phải đương đầu với tên 
để quốc đầu sỏ có tiêm lực kinh tế và 
quản sự mạnh nhất thế giới tư bản. 
Chúng ta đã chống lại và đánh thắng 
cuộc phản công lớn nhất của chủ 
neha đế quốc từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đối với phong trào cách 
mạng thể giới, Bọn xâm lược Mỹ đã 
huy dòng những bộ phản quan trọng 
của các quản chúng hiện đại của 
chúng, từ lục quân đến không quân, 
hai quân và lính thủy đánh bộ; đã 
sử dụng hầu hết những vũ khí hiện 
đại nhất của nền công nghiệp quân sự 
Hoa-kỷ để tàn phá cá hai miền đất 
nước ta. Chúng đã (tö chức trên một 
triệu quân ngụy tay sai và lôi kéo 
một số quân đội các nước chư hầu 
vào cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ 
tàn bạo của chúng. Nhưng quản và 
dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh 
tòng hợp vỏ địch của chiến tranh 
nhàn dàn Việt-nam trong thời đại 
mới, đập tan mọi Âm mưu và thủ 
đoạn quân sự, chính trị của đế quốc 
MỸ và bè lù tav sai Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ đã thật sự trở thành 
một thiên anh hùng ca vĩ đại nhất 
trong lịch sử giữ nước của đân tộc 
Việt-nam 

Kề từ sau khi giải phóng hoàn toàn 
miền Đắc, Đăng ta đã đề ra một đường 
lõi cách mạng vô cùng đúng đán và 
sáng tạo, tiến hanh đồng thời hai nhiệm 
Uụ chiến lược của cách mạng, cách 
mạng +ñä hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
uà cách mạng dán tốc dân chủ ở miền 
Nam. Đảng đã động viên và tô chức 
quân và dân ta trên cả hai miền đất 
nước tiễn hành một cuộc chiến tranh 
nhân dân phát triền rất cao, nhằm 
đánh bi chiến tranh xâm lược của để 
quốc Mỹ, bảo vệ miền Hắc. giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà đề 
đưa cá nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Dựa vào tính ưu việt của chế độ 
xà hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đựa vào 
sức mạnh của toàn dân trên cai nước, 
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Đảng đã có nhiều chủ trương rất sáng 
suốt về đối nội và đối ngoại, vừa đầy 
mạnh kháng chiến, vừa tiếp tục cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác, 
xây dựng chế độ dân tộc dàn chủ ở 
miền Nam.. Chúng ta lại được sự 
giúp đỡ to lớn, có hiệu lực của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác. Từ đó, Đảng ta đã phúi 
triền mạnh mẽ lực lượng Dũ trang đúp 
ứng uêu cầu của cuộc chiến tranh nhán 
dân chung trẻn cả nước Đà riêng ở mỗi 
miền: chiến tranh giải phóng đánh 
bại trêm một triệu quân Mỹ, ngụy và 
chư hầu ở miền Nam; chiến tranh 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội đánh bại 
chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền 
Bắc. " | 


I[.ực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
eó một bước tiến vượt bậc trong một 
thời thời gian ngắn. Bộ đội phòng 
khôngkhôngquân, hải quân, với những 
binh chủng mới, với nhiều vũ khi 
hiện đại, đã cùng bộ đội địa phương, 
đân quản tự vệ và toàn thề nhân dân, 
sử dụng mọi phương tiện kỳ thuật 
có trong tay, tiến hành một cuộc chiến 
tranh nhân dân « đất đổi không » hiếm 
có trong lịch sử. Chúng ta đã đánh 
bại không quản và hải quân hiện đại 
của Mỹ, kể cả siêu pháo đài bay B.52, 
mà đỉnh cao là trận * Điện-biên-phủ 
trên không » tháng 12 năm 19272. Nhiều 
binh đoàn bộ bình cùng một. số bình 
chủng kỹ thuật, phần lớn được xây 
đựng ở hậu phương lớn và trưởng 
thành nhanh chóng trên tiền tuyến 
lớn, đã cùng các lực lượng vũ trang 
địa phương và nhân dân các tỉnh ở 
miền Nam đầy mạnh các cuộc tiến 
công quân sự kết hợp chặt chẽ với 
các cuộc nồi dậy của quần chúng ở cả 
nông thôn và thành thị. Đồng bào và 
chiến sĩ ta đã tiến hành nhiều cuộc 
phần công và tiến công quy mô lớn, 
liên tiếp làm phá sản các chiến lược 
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. 
cho đến cuộc Tông tiến công và nồi 
đậy đại thắng mùa Xuân 1975, mà 
đỉnh cao là chiến dịch Hồ-Chi-Minh 


lịch sử. Quân và dân cả nuớc ta đã 
kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng 
chiến vÏ đại nhất của đân Lộc, giải 


` 


phỏng hoàn toàn miền Nam, mở 
đường cho cả nước đi lên chủ nghĩa 
xä hội, 


H 


Bước sang giai doạn mới, Đại hội 

đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đẳng đã vạch ra đường lỗi chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
đường lõi xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời cũng nêu 
lên một số vấn đề cơ bản trong đường 
lối quân sự nhằm xây dựng nước ta 
thành một nước xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh, có nền quốc phỏng toàn dân 
vững mạnh đề bảo vệ Tô quốc ta. Các 
nghị quyết của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, của Bộ chính trị và Quân 
ủy trung ương xuất phát từ tỉnh hình 
cụ thể của đất nước ta qua các thời 
kỷ, đã lần lượt cụ thể hóa các vấn đẻ 
đặt ra trong Đại hội và phát triền 
ngày càng hoàn chỉnh dường lõi cách 
mạng nói chung và đường lối quân 
sự nói riêng đề lãnh đạo. động viên 
và tồ chức toàn dân, toàn quân hoàn 
thành mọi nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ đất nước, làm nhiệm vụ dân tộc 
và nghĩa vụ quốc tếẽ. 


Đảng đã vận đụng đdườ nợ lối gitrơ nợ 
cao Đà kết hợp hai ngọn cờ (lộc lập 
đán tộc 0à chủ nghĩa xã hội sát với 
hoàn cảnh mới là cã nước đã dộc lập, 
thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa 


xã hội, Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. 


đã thống nhất làm một, Đây là một 
vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định 
nhất thắng lợi của dân tộc ta trong 
kỷ nguyên mới. Đảng lại đã chỉ rõ 
cho nhân đân và các lực lượng vũ 
trang đối tượng chiến lược mơi của 
cách mạng, đối tượng tác chiến mới của 
quân pà đân ta, mục tiêu ða nhiệm pụ 
của cách mụng nước ta, mục tiêu Đà 
nhiệm 0ụ của lực lượng 0ũ trung 
(a. Đăng cũng chỉ rõ phương hướng 
tủng cường $tc mạnh: giữ. nước của 


dàn tọc trong giai doạn mới, phát 
huy sức mạnh của cả nước đang đi 
lên chủ nghĩa xã hội, củng cố khối 
liên minh chiến đấu với nhân dân 
Lào và nhân đân Cam-pu-chia. đoàn 
kết chặt chẽ với Liên-xô và các nước 


_xã hội chủ nghĩa anh em khác, tranh 
thủ sự đồng tình yà ủng hộ của nhân 


dân cách mạng và tiến bộ trên toàn 
thế giới. : 


Dưới ánh sáng của đường lối đúng 
dắn của Đảng, toàn dân và toàn quân 
đã ra sức xây dựng đất nước về mọi 
mặt, củng cõ nền quốc phòng toàn 
dân. phát triền mạnh mẽ các lực 
lượng vũ trang nhân dân. Quân và 
đân ta đã liên tiếp chiến thẳng trong 
hui cuộc chiến tranh bảo uệ Tồ quốc 
+ hội chủ nghĩa ở biên giới tây nam 
và biên giới phín bắc. Sự kiện vang 
đội này đã chứng mình hùng hồn sự 
chỉ đạo chiến lược tuyệt vời của Đẳng 
ta cũng như sức mạnh hùng hậu của 
quân và dân ta trong thời kỷ xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Theo đường lối của Đẳng, thiết lập 
và không ngừng tăng cường chuyên 
chính vô san, thực hiện và không 
ngừng phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, chúng ta 
coi việc xây dựng chẽ độ làm chủ tập 
hề xä hột chủ nghĩa toàn điện và 
rộng khắp là động lực của nền chuyên 


“chính vô sản, đồng thời cũng là nguồn 


gốc sức mạnh vô địch của nền quốc 
phòng toàn dân, của chiến tranh nhân 
đân bảo vệ Tô quốc, nguồn gốc sức 
mạnh của các lực lượng vũ trang 
nhân dân. Chúng ta cũng lấy việc 
Liến hàith đồng thời ba cuộc cách mạng, 
đu mạnh cóng nghiệp hóa xã hội chủ 
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nghĩa nước nhả, xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền Đăn hóa mới mà 
con người mới xã hội chủ nghĩa, làm 
cơ sở cho chiến lược tống hợp của 
Đảng trong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc, cho công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang nhàn dân hùng mạnh 
nhằm bảo vệ đất nước. 


Chúng ta nắm vững quan điềm cơ 
bảncủa Đẳng trong đường lối quốc 
phòng toàn dân uà chiến tranh nhân 
dân bảo 0uệ Tồ quốc là: «Xây dựng 
đất nước phải đi đôi với bảo vệ đất 
nước, kết hợp đúng đắn kinh tế với 
quốc phỏng”, #ra sức xây dựng nẻn 


quốc phòng toàn dân vững mạnh, 


xày dựng lực lượng vũ trang nhân 
đân, xây dựng công nghiệp quốc 
phòng, bảo đảm cho đất nước sẵn 
sàng đánh bại mọi cuộc tiến công của 
bọn xảm lược ». «Kết hợp chặt chẽ 
nghĩa vụ lao động với nghĩa vụ quân 
sự đề vừa đầy mạnh xây dựng kinh tế, 
vừa bảo đảm củng cố quốc phòng một 
cách vững chắc »... 


Từ những vấn đề trên đây, Đảng 
đã chỉ rõ, xây đựng lực lượng vũ 
trang nhân dân phải gắn liền với 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cảng cố quốc phòng theo đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã vạch ra. 
Đồng thời cũng gắn liền với việc tiến 
hành ba cuộc cách mạng trong cả 
nước và trên từng địa phương. Đúng 
như vậy, trong quân đội cũng phải 
quản triệt và vận dụng ba cuộc cách 
mạng đó đề không ngừng nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của mình Toàn 
dàn và toàn quân phải luôn luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng 
đã xác định, 0ửa xâáu dựng đất nước 
giàu mạnh, 0ừa sẵn sàng chiến đầu 
bảo pệ Tòồ quốc xe hội chủ nghĩa 


Do âm mưu lâu dài của bọn bành 
trướng Đáắc-kinh làm suy yếu và thôn 
tính Việt‹nam đề tràn xuống Đông 
Nam châu Á, đất nước ta ở trong 
tình trạng vừa có hòa bình vừa có 


JỒ 


thề xảy ra chiến tranh. Chúng ta phải 
đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
lại phải tích cực xây đựng đất nước. 
Phải mạnh lên trong mọi hoàn cảnh, 
ra sức lao động quên mình, tăng nhanh 
tiềm lực kinh tế và quốc phòng, tăng 
cường khả năng phòng thủ của dất 


nước, sản sàng đánh thắng chiến tranh 


xân lược của mọi kẻ thù, ở bất cứ 
quy mô nào nhằm làm tròn nhiệm vụ 
dân Lộc thiêng liêng và nghĩa vụ quốc 


lế cao ca 

Cụ thê hóa và phát triền thêm. 
những vấn đề thuộc về đường lối 
xảy dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân của Đảng ta, đồng chí Lê-Duần, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng trong dịp kỷ niệm lần 
thứ 35 ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt-nam (22-12-1979), đã chỉ thị 
phải * (iếp tục xâu đựng các lực trợng 
Ưưñï trang của chúng ta thành một quản 
đội nhân dân cách mạng hùng mạnh ; 
một quân dội có trình độ chính qug. 
hiện đại ngày cảng cao ; một quân dội 
nửa sẵn sảng chiến đấu, kiên quuết bảo 
)ệ Tồ quốc, nừa lao động sản xuãit góp 
phần âu dựng kinh tế, xả dựng dãi 
rước ». ® Quân đội nhân dàn phải thật 
sự là một lrường học lớn có sức hắp 
dẫn đối với thế hệ trẻ, rèn luyện 
thanh niên thành những con +gười 
mới chiến đấu giỏi, sản xuất tốt». 
“Bản chất nhân dàn và cách mạng 
của quân đội ta phải được thề hiện 
trong mục tiêu chiến đấu, cơ cấu tồ 
chức, cơ chế lãnh đạo và cả trong 
thực hành chiến lược, chiến thuật ». 


Theo phương hướng đó, toàn quân 
phải ra sức xây dựng, nâng cao sức 
mạnh toàn diện của lực lượng pñ trang 
cả về chính trị, tư tưởng và tồ chức, 
cả về con người và trang bị kỹ thuật, 
cả về phầm chất và năng lực của cán 
bộ và chiến sĩ. Chúng ta phải chạy 
đua với thời gian, luôn luôn vươn 
lên trên kẻ địch, vượt lên trước kẻ 
địch về mọi mặt, bảo đảm nắm chắc” 
thắng lợi khi kẻ thủ lại liều lĩnh tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước ta. 


Giải quuết tốt những ấn đề 0ề tồ 


chức là một khâu cực kù quan trọng. 
Chúng ta phải nắm vững quự luật 0ề 
tö chức lực lượng 0ñ trang trong chiến 
tranh nhân dân ở nước ta và vận 
dụng sáng tạo quy luật đó đề xây 
dựng lực lượng vũ trang trong sự 
nghiệp bảo vệ Tồ quốc ngày nay. Trên 
cơ sở quân sự hóa toàn dân và vũ 
trang toàn dân, chúng ta phải xây 
dựng cả quân đội nhân dân chính quy 
hiện đại hùng mạnh, cả !ực lượng 0ũ 
trang quần chúng mạnh mẽ và rộng 
khắp, phát triền bộ đội chủ lực. bộ đội 
địa phương và dân quần tự oệ, hình 
thành quần chủ lực và quản địa phương 
kết hợp chặt chẽ với nhau và gắn bó 
chặt chẽ với nhân dân trong thế 
phỏng thủ vững chắc của nền quốc 
phòng toàn dân và của chiến tranh 
nhàn dân bảo vệ Tô quốc. 


Vừa xây dựng quân đội, vừa vũ 
trang quần chúng, kết hợp quản chủ 
lực với quân địa phương, quy luật 
đỏ có nguồn gốc sàu xa từ trong lịch 
sử lâu dài chiến tranh giữ nước và 
chiến tranh giải phóng của dân tộc 
(la. Nó cũng là kết quả sự vận dụng 
sáng tạo tư tưởng về vũ trang cho 
_ Biai cấp công nhân »®, #vũ trang toàn 
dân» cúa Mác và Ăng-ghen kết hợp 
với tư tưởng về « xây dựng Hồng quản 
công nông” của Lê-nin vào những 
điện kiện cụ thê của chiến tranh giải 
phóng và chiến tranh giữ nước mấy 
chục năm qua ở nước ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Ngày nay, nhân dân ta đang ra sức 
đầy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa -xã hội, từng bước hình 
thành nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa trên cả nước cũng như trên 
từng địa phương. Vừa xây dựng kinh 
_ tế trung ương, vừa xây dựng kinh tế 


địa phương. kết hợp kinh tế trung ` 


ương với kinh tế địa phương, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng 
cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 


trên địa bàn tỉnh và thành phố, cơ cấu . 


nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Do đó, chúng ta có thề và phải 
ra sức phát triền cả quân chủ lực 0à 
quân địa phương phản ánh sức mạnh 
oề mọi mặt của cá đất nước ta cũng 
như của từng địa phương, đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ vững chắc sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên từng 
địa phương cũng như trên cả nước. 


-_ Chúng ta phải và có điều kiện tăng 


cường oñũ khí 0à trang bị hiện đại cho 
các thử quân: phát triền các quản 
chủng và binh chủng kỹ thuật hiện 


-đại của quân chủ lực ở Bộ và quân 


khu, mở rộng lực lượng và tăng cường 
trang bị hiện đại cho bộ đội dđịa 
phương, bộ đội biên phòng và dân 
quân tự vệ. 

Tô chức một cách cân đối và đồng 
bộ quân chủ lực cũng như quân địa 
phương, hình thành cả lực lượng cơ. 
động và lực lượng tại chỗ từ trung 
ương đến cơ sở, chúng ta mới có 
thề vừa đầy mạnh chiến tranh bằng 
các bỉnh đoàn chủ lực, vừa đây 
mạnh chiến tranh nhân dân dđịa 
phương, kết hợp chặt chẽ chiến tranh 
nhân dàn địa phương với chiên tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực. Tô chức 
được như thẻ, chúng ta sẽ thực hiện 
được làm chủ và tiến công, tiến công 
và làm chủ và phát huy được cao dộ 
sức mạnh tông hợp của chiến tranh 
nhân dân, sức mạnh của cả nhàn dân 
và lực lượng vũ trang, của cả trung 
ương, địa phương và cơ sở đề luôn 
luôn- đánh địch trên thế mạnh, đánh 
địch kịp thời, luôn luôn giữ và giành 
được quyền chủ động về chiến lược 
ngay từ đầu cũng như trong quá 


- trình phát triền của chiến tranh nhân 


dân bảo vệ Tô quốc. 


Trên cơ sở nắm vững quy luật về 
tồ chức nói chung của lực lượng vũ 
trang, chúng ta phải đi vào giải 
quyết tốt những uãấn đề tò chức cụ thề, 
thật sự nâng cuo được chất lượng bộ 
đội. Mọi người đều biết, tô chức là 
một khoa học. Tô chức quân sự như 
thế nào đề đánh thắng kẻ thù lại càng 


Di 


là một khoa học hết sức phức tạp. 
Chúng ta phải giải quyết đúng đắn 
và luôn luôn sáng tạo sự kết hợpcon 
người với vũ khi, con người với con 
người, lãnh đạo và chỉ huy, cơ quan 
và đơn vị, cán bộ và chiến sĩ. theo 
những hình thức tồ chức và phương 
thức hoạt động nhất định. Những hình 
thức tồ chức và phượng thức hoạt 
động đó lại phải luôn luôn phát triền 
phù hợp với sự đôi mới về vũ khí, 
trang bị và cách đánh; với những 
kế địch cụ thề và điều kiện chiến 
trường cụ thê. Như vậy mới tạo nên 
chất lượng cao, sức mạnh chiến dẫu 
lớn của từng đơn vị, từng địa phương 
và của toản quân phủ hợp với nhiệm 
vụ của từng đơn vị và từng địa 
phương. với chức năng của mỗi thử 
quản. 

Trong một tô chức, phải có một 
số lượng nhất định thi mới tạo thành 
chất lượng; một đơn vị nào đó phải 
có đủ số quân theo biên chế thì mới 
hình thành được chiến thuật của nó. 
Vi vậy chúng ta phải coL trọng số 
lượng, bảo đảm cho các đơn 0ị có đủ 
số quân theo biên chế. Người chỉ huy 
giỏi phải biết giải quyết và nhất dịnh 
phải giải quyết được vẫn đề đó trong 
phạm vi số quân cho phép; biết tập 
trung cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, 
đơn vị phía trước, đơn vị trực tiếp 
lao động sản xuất, bớt những khâu 
trung gian, hết sức giảm số quân ở 
phía sau, số quân ở cơ quan; biết kết 
hợp chiến đấu với xây dựng và huấn 
luyện, vừa đánh vừa bỏi dưỡng lực 
lượng ta, không ngừng bồ sung những 
lực lượng chiến đấu mới... 


Khoa học tô chức quân sự của 
chúng ta còn đòi hỏi can bộ phải biết 
tạo nên được chải lượng cưo nhất mới 
$ố lượng ÍI nhất, tạo nên hiệu lực to 
lớn bằng những lực lượng không 
nhiều, « sức dùng một nửa, công được 
gấp đôi ?. Như vậy chúng ta mới có 
thể thực hiện được xây dựng quân 
đội ít mà tỉnh, làm cho các đơn vị 
đều tỉnh nhuệ và thiện chiến, lấy 
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.bộ đội 


chất lượng cao thắng số lượng địch 
đông đề đánh bại kẻ thù xâm lược 
mới. 


— Trong vấn đề tồ chức, chúng ta lại 
phải bảo đấm khi chưa có chiến tranh 
pừa sẵn sàng chiến đñãu cao, 
Đừa lao động sẵn xuất tối. phù hợp 
với nhiệm vụ của từng đơn vị và 
chức năng của mỗi. thứ quân. Khi 
chiến tranh xảy ra, thì chiến đấu 
thăng lợi, đánh bại chiến tranh xâm 
lược của mọi kẻ thù trong mọi tỉnh 
huống. đồng thời các đơn vị, các thứ 
quân tùy theo nhiệm vụ và điều kiện 
của mình mà tiếp tục lao động sẵn 
xuất một cách thích hợp. 

Đề phát huy hiệu lực của tồ chức, 
một vấn đẻ mẫu chốt cản giải quyết 
là công tác quản lý bộ đội: quản lý 
trong sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, 
học tập, công tác và quản lý trong 
lao động sản xuất, xây dựng kinh tế: 
quản lý con người và quản lý eơ sở 
vật chảt kỹ thuật, nhất là những 
phương tiện chiến đấu hiện đại và 
công eụ sản xuất hiện đại. Phải thực 
hiện thật tốt chế độ lãnh đạo tập thể 
của cắp ủy Đẳng đi đôi với việc thực 
hiện chế độ thú trưởng theo quy định 
của Ban chấp hành trung ương ; nâng 
cao sức mạnh lãnh đạo của tồ chức 
Đảng, tấng cường hiệu lực chỉ huy 
và quản lý của thủ trưởng các cấp, 


- phát huy quyền làm chủ tập thể của 


cán bộ và chiến sĩ. Phải đầy mạnh 
còng cuộc chính quý hóa ; tiếp tục ban 
hành và tồ chức chấp hành nghiêm 
chỉnh các điều lệnh, điều lệ, chế đô, 
qưy định trong quản đội: (lề cao kủ 
luật sát, tự giác Đà nghiêm mình của 
quàn đội nhân dân, khắc phục mọi 
hiện tượng tự do, tùy tiện, lỏng lẻo. 
Xây dựng tác phong làm việc chính 
quy, khoa học và chuẩn xác, khăn 
trương và nghiêm túc. - b : 
Một vấn để có Ý nghĩa quyết định 
đề phát huy sức mạnh của tò chức, 
nàng cao chất lượng bộ đội là xây 
dựng một. đội ngũ. cán bọ mạnh, theo 


đúng dường lối giai cấp công nhân 


trong công tác cần bộ, phù hợp với 
đường lối chính trị, đường lối. quan 
điềm, tư tưởng quân sự của Đảng và 
nhiệm vụ tồ ohức của các lực lượng 
vũ trang trong tình hình mới. Đội ngũ 
cán bộ của Đảng trong quân đội ta 
phải thật sự tiêu biều cho đường lối 
cách mạng mà Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã vạcht-ra, tiêu biều cho quân 
đội nhân dân chính quy hiện đại của 
"chúng ta ở thời kỳ xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Cán bộ 
của Đảng trong quân đội ta phải có 
đủ năng lực và phầm chất thống nhất 
với nhau thề hiện ở kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. Đi đôi 
với việc rên luyện phầm chất cách 
mạng, ý chí chiến đấu, cán bộ phải ra 
sức học tập nâng cao năng lực về mọi 
mặt. Bề thực hiện tốt chế độ thủ 
trưởng, cán bộ chỉ huy phải được 
böi dưỡng và tự rèn luyện toàn diện 
củ về quân sự và chính trị, cả về tô 
chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản 
lý cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy 
sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Phải 
đầy mạnh xảy dựng hệ thống nhà 
trường trong quân đội theo hướng 
chính quy và hiện dại. dúng với quy 
chế chung của Xhà nước. Đội ngũ cán 
bộ phải có cơ cấu đồng bộ gồm cán bộ 
chỉ huy, cán bộ chính trị. cần bộ hậu 
cần, cán bộ chuyên môn kỹ thuật và 
nghiệp vụ, cản bộ lý luận, nghiên cứu 
khoa học và giáo viên, cán bộ thường 
trực và cán bộ dự bị. Sự cống hiến 
c€ao nhất ngày nay của đội ngũ cán 
bộ là ở chỗ luôn luôn biết làm chủ 
được đơn vị, làm chủ được binh khí 
kỹ thuật càng ngày càng được đổi 
mới, làm chủ được khoa học và nghệ 
thuật quân sự, nói tóm lại là biết 
dành thắng địch. Đó là thề hiện tập 
trung khả năng làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên và làm chủ bản thân 
đối với người cán lộ của Đảng trong 
lực lượng vũ trang. 

Mọi quân đội muốn hoạt động được 


tốt, chiến đấu thắng lợi, phái được 
.bảo đảm: Uề 0uậi chất kỹ thuật, bảo đảm 


hậu cần. Đây cũng là một yếu tố tạo 
thành chất lượng chiến đấu của lực 
lượng vũ trang. Quân đội ta phát triền 
lớn mạnh như hiện nay, cá về số 
lượng và chất lượng, cả về trang bị 
vũ khí hiện đại. trong điều kiện nền 


- kinh tế của chúng ta còn nhiều khó 


khăn, đẻ ra cho công tác bảo dảm kỹ 
thuật và hậu cần những yêu cầu mới 
rất cao. Toàn quấn ta phải nỗ lực 
vượt bậc, với tình thần cách mạng 
tiến công, ra sức học tập những tri 
thức về khoa học kỹ thuật hiện dại, 
về kinh tế và kỹ thuật, về tô chức 
quản lý, và có những biện pháp tô 
chức rất chủ động và sáng tạo, thì 
mới đáp ứng được những vêu cau 
đó. 


-Đựa vào nhàn dân, dựa vào những 
thành quả của ba cuộc cách mạng ở 
từng địa phương và trong cả nước. 
phát huy những khả năng do sự hợp 
tác và giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. phối hợp cbặt chẽ 
với các ngành của Nhà nước. chúng 
ta có thê giải quyết thành công nhiệm 
vụ phục vụ nhu cầu chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu. xây dựng và lao động 
sản xuất của các lực lượng vũ trang, 
từng bước cải thiện đời sống cho bộ 
đội. 

Cần tiếp tục tạo thêm lực lượng, 
không ngừng củng cố thế trận hậu 
cần, tô chức bố trí hậu phương trên 
các hướng phù hợp với kế hoạch 
chung phòng thủ đất nước. Phát huy 
thế mạnh của hậu' cần chiến tranh 
nhân dân; kết hợp hậu cần của quân 
chủ lực với mạng lưới hậu cần tại 
chó. Tô chức dự trữ mọi nhu cầu 
chiến đấu trên các tuyến theo quyết 
tâm chiến lược. 


Trong còng tác bào đảm kỹ thuật, 
phải tăng cường công tác quản lý, 
nhằm giữ tốt, dùng bên mọi trang bị 
hiện đại có trong tay. Tăng cường đội 
ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật 
cho các thứ quản. nhất là các quân 
chủấg và bình chủng hiện đại. 


Trong việc bảo đảm đời sống của 
bộ đội, phải xây dựng thế ồn định, 
lúc thường cũng như lúc chiến đấu 


Trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh. 


nào, cũng giữ vững và nâng cao được 
sức khỏe cho bộ đội đề chiến đâu bền 
bỉ, dẻo dai, liên tục. Nghiên cứu cách 
ăn, ở mặc, điều trị thích hợp với yêu 
_ cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu 
của quân đội chính quy, hiện đại. 
phản ánh nếp sống văn minh của 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Quan tâm làm tốt công tác 
quản lý ở mọi khâu, mọi cấp, làm 
cho cơ sở vật chất kỹ thuật được sử 
dụng thật hợp lý, với hiệu quả cao, 
tiết kiệm thật nghiêm ngặt, trảnh 
lãng phí, mát mát, hư hao. Kết hợp 
việc xây dựng cơ sở vật chất hậu 
cần, cơ sở vật chất kỹ thuật với việc 
kiện toàn hệ thống tò chức đề bảo 
đảm các mặt hoạt động của nó theo 
phương hướng cơ bản xây dựng quân 
đội. 

Đề nàng cao sức mạnh chiến đấu 
và tài nghệ biết đánh biết thắng của 
quân đội ta tiến kịp với yêu cầu của 
sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc, Đảng ta đã 
từng bước đề ru Đà giải quuết thành 
công nhiều 0ãấn đẻ mới của khoa học 
quản sự 0à nghệ thuật quân sự trong 
chiến tranh nhân dân bảo oệ Tò quốc. 
Đường lõi quản sự của Đảng. khoa 
học quân sự Việt-nam trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc là đường lỗi và khoa 
học của «chiến tranh vì dân và do 
dân *, quản triệt tư tưởng chiến lược 
tiến công, tạo nên sức mạnh tông hợp 
lớn nhất của chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc toàn dàn, toàn diện và hiện đại 
trên cơ sở chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa. Kết hợp chiến tranh 
nhân dân địa phương với chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực. Kết hợp 
các hình thức tác chiến phản công, 
tiến công và phòng ngự. Làm chủ 
vững chắc, tiến công mạnh mẽ ; làm 
chủ đất nước, làm chủ chiến trưởng, 
làm chủ địa phương đề tiêu điệt địch ; 
tiêu điệt địch đề làm chủ đất nước, 
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làm chủ chiến tyường, làm chủ địa 
phương. Vừa đánh mạnh vừa phát 
triền lực lượng ta; đảnh mạnh được, 
đánh làu dài được; càng đánh càng 
mạnh, càng đánh càng thắng lớn. Vừa 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc, vừa sản 
xuất xây dựng kinh tế, xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Toàn quân ta cũng như từng thứ 
quân, từng đơn vị. từng quân chủng, 
binh chủng, từng cản bộ và chiến sĩ 
cần xuất phát từ những quan điềm, 
tư tưởng quần sự của Đảng và căn cử 
vào tình hình cụ thê về địch và về. 


- ta, địa hình của mỗi chiến trường mà 


nghiên cứu sáng tạo ra nhiều cách 
đánh có hiệu suất cao. Vừa đánh hiệp 
đồng quân chủng, và bỉnh chủng: vừa 
đánh độc lập từng quân chúng, bình 
chủng. Đánh Trên các quy mò lớn, vừa 
và nhỏ ;đánh cả phía trước và phía sau 
địch;đánhchö yếu và đánh cá chỗ mạnh 
của địch. Đánh tiêu điệt và làm tan 
rã thật nhiều sinh lực địch, phá hủy 
thật nhiều phương tiện chiến tranh 
của chúng. Đánh đau, đánh hiềm, bằng 
lực lượng không nhiều mà có tác dụng 
lớn, làm xoay chuyền cục diện chiến 


"trường, nhanh chóng đánh quy quân 


địch, giành thắng lợi ngày càng lớn, 
bảo vệ vững chắc Tô quốc. 

Trong việc nghiên cửu, xây dựng 
khoa học quân sự đề bảo vệ Tô quốc, 
phát triên nền khoa học quân sự 
Mác — Lê-nin ở nước ta, chúng ta tiếp 
thu những kinh nghiệm đã được tông 
kết của chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh giữ nước mấy chuc năm 
qua, những kinh nghiệm phong phú 
của tô tiên trong các cuộc chiến tranh 
yêu nước mày nghìn năm trước 
Chúng ta cần học tập những kinh 
nghiệm tiên tiền của quân đội Xô viết 
và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, nghiên cứu, tìm hiều 
những thành tựu mới nhất vẻ khoa 
học và kỹ thuật quân sự hiện đại của 
các nước. 

Dựa vào kết quả của việc nghiên 
cứu khoa học và nghệ thuật quân sự, 


sâng tạo những cách đánh mới trong 
chiến tranh bảo vệ Tồ quốc, chúng ta 
cần đầu mạnh: công tác huãn luyện 
quân sự cho bộ đội. kết hợp chặt chẽ 


hưãn luuện kỹ thuật uà chiến thuật: 


pớt giáo đục chính trị. Các thứ quân, 


các quân chủng và bỉnh chúng. các: 


đơn vị đều tỉnh thông chiến thuật, 
thành thạo kỹ thuật, có tỉnh thần 
chiến đấu kiên cường, sẵn sàng chiến 
đấu hy sinh vì Tồ quốc và chủ nghĩa 


xã hội. Đặc biệt coi trọng nâng cao . 


chất lượng của công tác huấn luyện. 
Huấn luyện bộ đội phải theo hướng 
cơ bản, hệ thống và toàn diện, theo 
yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu, sát 
với tình hình và nhiệm vụ từng đơn 
vị, sát với điều kiện chiến trường. 
Định kỳ tồ chức diễn tập, nhất là 
diễn tập thủ trưởng và cơ quan các 
cấp. Sau mỗi chương trình huấn luyện, 
phải đạt được những kết quả rõ rệt, 
đánh dấu một bước tiến bộ cụ thê 
của đơn vị. Chú trọng huấn luyện cả 
đơn vị và cơ quan, cả cản bộ và chiến 
sĩ, nhân viên kỳ thuật, lấy huấn 
luyện cán bộ làm trung tâm, huấn 
luyện chiến sĩ mới, chiến sĩ các binh 
chủng là đặc biệt quan trọng. Cân bộ 
các cấp tử cơ sở trở lên đều phải được 
học tập, rẻn luyện nàng cao không 
ngừng cả trình độ chỉ huy chiến đấu, 
trình độ làm chủ các vũ khí trang bị 
có trong tay và trình độ quản lý, huấn 
luyện bộ đội. Nội dung huấn luyện 
các đơn vị phải chú ý cả chiến thuật 
và kỹ thuật, coi kỹ thuật là cơ sở, 
chiến thuật là trung tâm. 


Giải quyết tốt những vấn đề nói 
trên về tö chức, căn bộ, bảo đâm vật 
chất kỹ thuật và hậu cần, về nghiên 
cứu khoa học nghệ thuật quân sự và 
nâng cao chất lượng huấn luyện thì 
mới bảo đảm cho từng đơn vị và toàn 
quân sẵn sảng chiến đâu cao. : 

Sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi 
hành động chiến tranh xâm lược 
của kẻ thù là mệnh lệnh thiêng liêng của 
Tò quốc, là nhiệm pụ chính trị quan 
trọng nhất của quần đội ta. Nó thề hiện 


+ 


phầm chất chính trị và năng lực hành: 
động của bộ đội ta, bản lĩnh chiến 
đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chúng 
ta phải không ngừng tăng cường thế 
bố trí phòng thủ vững chắc trên 
tuyến một cũng như trên cả nước. Việc 
chấp hành các chế độ sẵn sàng chiến 
đấu phải được thực hiện một cách 
nghiêm ngặt. Chúng ta sẵn sàng cả về ˆ 
lực lượng và thế trận, cả hành động 
của các binh đoàn chủ lực và của 
chiến tranh nhân dân địa phương, 
bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng 
biến của ta, kiên quyết đập tan mọi 
cuộc phiêu lưu quân sự mới xâm phạm 
bờ cõi nước ta của bọn bành trướng 
Bảc-kinh câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc, khi nó xảy ra. 


Phương hướng xây dựng quân đội,. 
nàng cao chất lượng của các lực 
lượng vũ trang ta phải nhằm bảo 
đảm cho bộ đội làm tốt cả nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ TÔ quốc và 
nhiệm vụ lao. động sản xuất, xây 
dựng kinh tế. Lao động sản xuấi, xâu 
dựng kinh tế là nhiệm vụ chính trị 
hết sức quan trọng, một nhiệm vụ cơ 
bản và lâu dài của quản đội ta, thê. 
hiện bản chất tốt đẹp của quân đội 
nhân dân, và cũng phản ánh yêu 
cầu bức thiết, lâu dài của sự nghiệp 
xây dựng đất nước trong giai đoạn 
mới. 

Trên cơ sở không ngừng nâng cao 
chảt lượng của lực lượng vũ trang, 
làm tốt nhiệm vụ chiến đấu và chuần 
bị chiến đấu theo tình hình cụ thẻ 
từng nơi, từng lúc, cần phát động 
trong toàn quản, kề cả các đơn vị 
ở tuyến một, một cao trào sản 
xuất lương thực, thực phầm và một 
số mặt hàng tiêu dùng, góp phần 
cải thiện từng bước đời sống của bộ 
đội. Phấn đấu hoàn thành bằng được 
các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao 
cho về sản xuất lương thực, thực 
phẩm và sản phầm công nghiệp, về 
xây dựng cơ bản, về đánh bắt hải 
sản, vận chuyên đường không... 
Chúng ta cần biết phát huy khả năng 
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làn kinh tế của bộ dội. Vẫn đề đặt 
ra là phải có quy hoạch và kế hoạch 
cụ the, kết hợp chặt chẽ với các 
ngành, với các dịa phương đề có 
_ phương thức tiến hành thích hợp, 
bảo đám kết hợp chặt chẽ kính tế 
với quốc phòng, làm ra thêm của cải 
vât chất, góp phần vào việc giải 
quyết những khó khăn chung của 
đất nước. Dựa vào cơ sở vật chất sẵn 
có của mình. các đơn. vị đóng quân 
trên các địa bàn, nhất là ở vùng rừng 
núi thưa dàn, ở ven biên, ở hải đảo, 
phải tìm mọi cách tô chức việc sản 
xuất, góp phần xây dựng những vùng 
kinh tế mới, xây dựng kinh tế địa 
phương và đề tự giải quyết những 
- khó khăn của đơn vị ở những nơi 
này. l | 

Nhiệm vụ làm kính tế đương nhiên 
đặt ra yêu cầu cán bộ va chiến sĩ 
không những phải giỏi về quân sự 
mà còn phải có những hiểu biết nhất 
định vẻ làm kinh tế. 


Nàng cao chất lượng và sức mạnh 


chiến dấu của quân đội ta theo đường 
li xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
đàn của Đăng, phải được thực hiện 
trén cơ sở ra sức + dựng quân đội ta 


thạt 0ững mạnh 0ề mặt chính trị. Đỏ là: 


yếu tố cơ bản bảo đảm các lực lượng 
vũ trang (ta tuyệt đối trung thành với 
Tò quốc và chủ nghĩa xã hội, với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, thề hiện rõ bản 
chất của giai cấp công nhân, gắn bó 
máu thịt với nhàn đân lào động, đoàn 
kết chặt chế với bạn bè quốc tế, quyết 
chiến, quyêt thắng mọi kẻ thù, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Giáo dục cho bộ đội nắm vững 
đường lỗi giương cao hai ngọn cờ của 
Đáng hiện này chính là nàng cao lập 
trường, lư ltrợng của (id[ cặp công 
nhân, phát huy bản chất cách mạng 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng quang 
vinh và Bác Hồ vĩ đại, trải qua mấy 


62 


và truyền thống Lốt đẹp của lực lượng 
vũ trang ta trong giai đoạn mới. Lập 
trường giai cấp luôn luôn có nội dung 
cụ thê của nó chứ không phải là cái 
øì trừu tượng, chung chung. Khi cả 
nước đã độc lập. thống nhất và cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, khi giai cấp 
công nhân trở thành người lãnh đạo 
toàn dân tộc thì Tô quốc và chủ nghĩa 
xã hội là một. Do đó, trong việc rèn 
luyện nâng cao lặp trường giai cấp 
công nhân cho bộ đội, chúng ta luòn 
luôn gắn liền dân tộc với giai cấp, 
gắn liền độc lập đân tộc với chủ nghĩa 
xã hội, gắn liền Đẳng với nước. với 
dan. Chúng ta rất coi trọng việc giáo 
dục lỏng yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
lý tưởng" cộng sản chủ nghĩa, tìdh 
thương vêu nhân dân tha thiết, coi 
đó là động lực tỉnh thần vô cùng 
mạnh mẽ thỏi thúc cán bộ và chiến 
sĩ La sẵn sàng hy sinh chiến đấu. hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 


Chúng ta phải nắm vững những 
ngttuyên tắc xa dựng quân đội oề chính 
trị mà Đăng đã vạch ra, ra sức xâu 
dựng đảng bộ quản đội trong sạch oà 
Dững mạnh. nầng cao hiệu lực công tác 
Đảng, công tác chính †rị trong các lực 
lượng vũ trang nhân đân. Quán triệt 
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 
mọi mặt của Đăng đối với quản đội. 
Thực hiện quân với dân một ý chỉ. 
toàn quân mội ý chỉ. Quân đội ta luôn. 
luôn là công cụ bạo lực sắc bên và 
tỉn cậy của nền chuyên chính vô sẵn 
và chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động. Phát huy 
những truyền thống quý báu của dân 
Lọc trên eơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Luôn luôn là quàn đội ảnh hùng và 
vỏ dịch của dân tộc Việt-nam, đồng 
thời là một quân đội kiên cường của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, 


chục năm xâàv dựng và chiến đấu. 
trưởng thành và chiến thắng, các lực 


lượng vũ trang nhân dân ta đã trở 
thành một đạo quân cách mạng hùng 
mạnh chưa từng có trong lịch sử của 
dân tộc. 


Quân đội ta mang đầy đủ bản chất 
của một quân đội cách mạng kiều mới 
của giai cãp công nhân, luôn luôn đứng 

vững trên lập trưởng của giai cấp 
công nhân, giai cấp đại biều cho sự 
Liến hóa của lịch sử, và nắm vững lý 
luận tiên tiến của chủ nghĩa Mác — Lê: 


nin, khoa học cách mạng của thời 
đại. 


Quân đội ta luôn luôn phát huy 
_ truyền thống chống ngoại xâm kiên 
cường, bất khuất của' dân tộc Việt- 
nam, một dân tộc anh hùng, có lịch 
sử bốn nghìn năm đấu tranh dựng 
nước và giữ nước. 


Quân đội ta cùng Loàn dân nắm vững 
chuyên chính vô sản, xây dựng quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng; xây dựng chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mớixã hội chủ nghĩa. 


Quân đội ta luôn luôn kết hợp chặt 
chẽ nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc với 


nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


tạo thành sức mạnh tồng hợp, xây 
dựng quân đội mạnh, hậu phương 
mạnh, góp phần làm cho đất nước 
hủng cường. 


Quân đội ta cùng nhân dân cả nước 
đoàn kết chặt chẽ với quân độj.và nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
với tất cả các lực lượng cách mạng 
trên thế giới, phấn đâu thực hiện các 
mục tiêu của cách mạng nước ta và 
của thời đại là hòa bình, độc lập dân 
tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Trong sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng Tô quốc ngày nay, quân đội cùng 
toàn dân Việt-nam nhất định hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử trọng đại mà 
dân tộc và thời đại giao phó. 

Dựa vào sức mạnh giữ nước to lớn 
hơn bao giờ hết, chúng ta có những 
điều kiện thuận lợi mới rất cơ bản đề 
tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân đân ngày càng hùng mạnh. Chúng 


"ta phải đầy mạnh hơn nữa cuộc vận 


động « Phát huy bản chấi tốt dẹp, nâng 
cdo sifc mạnh chiến đấu * của các lực 
lượng vũ trang nhân dàn, đạt được 
nhiều kết quả mới, quyết xứng đáng 
Món lời dạy của Chú tịch Hồ-Chí-Minh : 

..Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 
lo nào cũng đánh thắng? 

Dưới sự lãnh đạo của Đăng, nhân 
đân Việt-nam anh hùng, các lực lượng 


_ vũ trang Việt-nam anh hùng nhất định 


sẽ vượt qua tất cả, chiến thắng tất cả, 
đánh bại mọi kẻ thù, bảo vệ thành 
quả cách mạng, đưa TÔ quốc ta tiến 
lên những đỉnh cao của srr hùng cường 
và thắng lợi. 


§3 


50 năm thực hiện chính sách 
dân tóc của Đảng 


ƯỚC Việt-nam ta là một quốc gia 

thống nhất có nhiều dàn tòc. 

Bên cạnh người Kinh là dân tộc đa 

số, trên 50 dân tộc thiêu số anh em 

đã cùng nhau chung sức chunB lòng 

dựng nước và giữ nước trong suốt 
quá trình lịch sử lâu dài. 

Xuất phát từ nguyên tắc của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và tình hình thực 
tế của nước ta, Đảng ta đã khẳng 
định: «Gidii quyết đúng đắn văn đề 
dân tộc là một trong những nhiệm vụ 
có tính chất chiến lược của cách mịịng 


Việt-nam” (1, và sớm có đường lối. 


chính sách về vấn đề dân tộc: “Đoàn 
kết các đản tộc trên nguyên tắc bình 
đẳng, tương trợ đề tranh thủ độc lập, 
tự do v hạnh phúc chung »(2). Trải 
qua50năm đấu tranh cách mạng,đường 
lối của Đảng về vấn đề dân tộc đã 
đẫn tới những thắng lợi rực rỡ. 


Đăng ta đã đoàn kết tất cả các 
đân tộc trong đại gia đình dân 
tộc Việt-nam, tạo thành một sức 
mạnh vô địch đánh thắng mọi kẻ 
thù, giành độc lập tự do cho dân 
tộc, thống nhất đất nước, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tò quốc xã 
hi chủ nghĩa, 
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giúp nhau... 


HOÀNG-VĂN-KIỀU - 


Dân tộc Việt-nam ta, đa số cũng 
như thiêu số,đều có tỉnh thần yêu nước 
nông nàn, có truyền thống đoàn kết 
gắn bó với nhau trong suốt mấy nghìn 
năm lịch sử. Song, kẻ thù giai cấp và 
kẻ thủ đản tộc luôn thực hiện chính . 
sach chia rẽ dân tộc này với dân tộc 
khác, nhất là giữa dân tộc đa số với 
các dân tộc thiều số đề để bề thống 
trị và hòng bẻ gãy sức mạnh đoàn kết 
đấu tranh của các dân tộc chống lại 
chúng. Nhưng nhờ có chỉnh sách và 
phương pháp công tác đúng đắn. Đăng 
ta đã khơi dạy lòng yêu nước thương 
nòi và tình đoàn kết truyền thống cua 
các dân tộc, tập hợp tất cả các dân 
tộc chung quanh Đìng. 

«Đồng bảo Kinh hay Thồ, Mường 


"hay Mán; Gia-rai hay Ê-đẻ, Xê-đăng 


hay Ba-na và các dân tộc thiêu số khác 
đều là con châu Việt-nam, đều là anh 
em ruột thịt. Chúng ta sống chết có 
nhau, sướng khồ củng nhau, no đói 
Sòng có thê cạn. núi có 


(ID Nghị quyết Đại bại đại biều toàn quốc, 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nại, 
l977, trang 74. 

(2) Văn kiện của Đảng về chính sách dân 
tộc, Nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, I965, 
trang 40. 


thê mỏnnhưng lòng đoàn kết của chúng 
ta không bao giở giảm bớt? 3). 

Lời kêu gọi thiết tha đó của Hồ 
Chủ tịch thấm sâu vào trái tim và 
khối óc của đồng bào tất cả các dân 
tộc từ Bắc chí Nam, từ miền núi đến 
miền xuôi, đấy lên những phong trào 
cách mạng chưa từng có trong lịch sử, 
đưa sự nghiệp cách mạng của Đẳng và 
của dân tộc ta đi từ thắng lợi này 
đến thẳng lợi khác. Cách mạng tháng 
Tám thành công, kháng chiến chống 
Pháp thắng lợi, rồi cuộc kháng chiễn 
chống Mỹ đại thắng đã hoàn toàn giải 
phóng đất nước và thống nhất Tô 
quốc, mở ra thời kỷ mới — cả nướ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. : 
_ Vừa giành được hòa bình, độc lập, ` 

thống nhất, đồng bào các dân tộc 
nước ta đang ra sức băng bó vết 
thương chiễn tranh, khắc phục hậu 
quả thiên tai. bắt tay vào xây dựng 
cuộc sống mới thì bọn phẩn động - 
trong “giới câm quyền Bác-kinh lại 
gây chiến tranh xâm lược chống nhản 
dân ta từ phía tày nam và phía bắc 
nước ta. Sức mạnh đoàn kết chiến dấu 
của cả dân tộc Việt-nam, một lần nữa 
đã đập tan bẻ lũ phản động Cam-pu- 
chia tay sai của bọn bành trướng Bác- 
kinh ở biên giới tây nam và đã đánh 
thắng sáu mươi vạngquân bành trướng 
Trung-quốc ở biên giới phía bác. 

Dưởi sự lãnh đạo của Đảng ta, 
truyền thống đoàn kết dân tộc qua 
mỗi giai đoạn cách mạng lại được bồi 
dưỡng, củng cố vững chắc thêm. Ý 
thức thống nhất Tô quốc ngày 
cảng được tăng cường. “Các dân tộc 
anh em trên đất nước ta từ lâu đã 
gắn bó thành một đàn tộc Việt-nam, 
có chung một lãnh thồ, một nên kinh 
tế, một nền văn hóa, một truyền thống 
Tịch sử, có chung một cơ đồ, một sự 
nghiệp, một tương lai do Đẳng và Bác 
Hồ lãnh đạo, có một cuộc sống chung 
trên đất nước mình, một vị trí chung 
trên trường quốc tế » (41). " 

Song chúng ta không chủ quan thỏa 
mãn. Những thành kiến giữa các dân 


- mặt, 


tộc anh em do bọn đế quốc và phong 
kiến tạo nên chưa phải đã được xóa 
sạch ngay trong một thời gian ngắn. 
Hiện na y bọn đế quốc, bọn bành trưởng 
Bắc-kinh và các thế lực phản động 
khác đang lim mọi cách lợi dụng các 
sơ hở đó đề tiến công ta về mặt chính 
trị, hòng làm suy yếu khối đoàn kết 
dân tộc của ta. Chúng ta cần nâng cao 
canh giác đối với mọi âm mưu và 
hành động chia rẽ các dân tộc, mặt” 
khác tăng cường hơn nữa khối đoàn 
kết giữa các dân tộc, không đề cho. 
kẻ địch lợi dụng. | 


Đảng ta đã thực hiện quyèn 
làm chủ cũng tức là quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc trên các 
trước hết là trên mặt 
chính trị. : 

Cách mạng tháng Tám thành công, 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra 
đời đánh dấu một bước ngoặt vỏ cùng 
quan trọng trong đời sống của các 
dân tộc nước ta. Từ những người nô 
lệ, chịu nhiều tầng áp bức bóc lột, 
nhàn dân các dân tộc đã thật sự làm 


chủ vận mệnh của mình. IHiiến pháp 


đầu tiên của Nhà nước ta (1916) ghi 
rõ: # Tất cả quyền bính trong nước 
là của toàn thê nhân dân Việt-nam, 
không phản biệt nỏòi giống, gái trai, - 
giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo ®, 

Các dân tộc đều bình đẳng trước 
pháp luật, không phân biệt đa số hay 
thiêu số, trình độ cao hay thấp. Nhân 
dân các dân tộc đã xây dựng nên 
chính quyên nhân dân các cấp do đại 
biều ưu tú của mình hợp thành. Không 
những làm chủ dịa phương và eơ sở, 
nhân dân các dàn tộc còn bầu ra các 
đại biều vào Quốc hội chung, cơ quan 
quyền lực cao nhất, đề làm chủ cả 
nước. Chính quyên nhân dân các cấp 


(3) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1956, tập Ì, 
trang 9Ï. _ 

_ Á4) Bài nói chuyện của đồng chí Lê-Duần tại 
tỉnh Gia-lai — Công-tum ngày I4-4-I978, báo 


Nhân dân, số ra ngày 24-4-1978. —_ | 


05. 


` 
ngày càng được củng cố. số đại biểu 
Quốc hội người dân tộc thiêu số, qua 
các khóa, đều tăng thêm — điều đỏ 
phản ánh đúng vai trò và vị trí của 
các dân tộc trong cộng đồng dân Lộc 
Việt-nam. Ủy ban dân tộc của Quốc 
hỏi — theo dự thảo Hiến pháp mới sẽ 
là Hội đồng dân tộc —là cơ quan 
quyền lực nghiên cứu đẻ xuất các luậi 
lệ nhằm thê chế hóa chính sách dàn 
tộc của Đẳng. Pháp luật của Nhà nước 
ta nghiêm cấm mọi sự phân biệt và 
miệt thị đầân tộc. Nhà nước ta là Nhà 


“nước thống nhất của tất cả các dân, 


tộc cùng sống trên đất nước Việt-nam 
bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. 

Quyền làm chủ về mặt chính trị 
được xác lập là một động lực mạnh 


mẽ làm nảy nở biết bao sáng kiến và. 


tài năng thúc đầy quá trình cách mạng 
ở cúc vùng dân tộc. Thực hiện quyền 
làm chủ về mặt chính trị, suốt mãy 
chục năm qua nhân đân các dân tộc 
không rời tay súng đề bảo vệ, Tö 
quốc. | 

Làm chủ về mặt chính trị thông qui 
Nhà nước là quyền làm chủ cao nhất, 
nó chỉ phối quyền làm chủ trên các 
mặt khác. Song, do chế độ làm chủ 
tập thề, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới đang trong 
quá trình xây dựng, cho nên quyền 
làm chủ về mặt chính trị của các đân 
tộc chưa được phát huy mạnh mẽ. 


Nhằm bảo đìm quyền làm chủ 
của các đân tộc trên mặt kinh tế, 
Đảng ta tiến hành cải tạo và từng 
bước phát triền kinh tế, xóa bỏ 
nghèo nàn lạc hậu và đưa các 
dân tộc thiều số cùng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Trên cơ sở xác định rằng phát triền 
kinh tế là một vấn đề mấu chốt đề 
thực hiện chính sách dân Lộc, Đảng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương 
và biện pháp cải cách dân chủ và xóa 
bỏ các hình thức bóc lột của bọn lang 
đạo, phìa tạo, thồ ty, địa chủ.... xác 
lập quyền làm chủ của các dân tộc đối 
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với ruộng đồng, nương rẫy của mình, 


dồng thởi có nhiều chủ trương chính. 


sách thúc đầy và khuyến khích phát 
triền nỏng nghiệp, lâm nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, công nghiệp và thương 
nghiệp ở các vùng dân tộc. Mấy năm 
gần đây, Nhà nước ta thực hiện việc 
giao đất, giao rừng cho các hợp tác xã 
quản lý kinh doanh, mỡ rộng quyền 
làm. chủ của các dân tộc trên mặt kinh 
lẽ. 


Chế độ cũ đề lại ngót hai triệu đồng 
bào còn sống theo lỗi du canh du cư. 
Đăng và Nhà nước ta đã mở cuộc vận 
động định canh định cư gắn liền với 
công việc xây dựng các vùng kinh tế 
mới ở miên núi. Đây không đơn thuần 
là một cuộc vận động sản xuất mà là 
một cuộc vận động cách mạng toàn 
điện và triệt đề trên các mặt ý thức 
tư tưởng, phương thức sản xuất, 
trên mặt phong tục tập quán và nếp 
sống, cho nên có nhiều khó khăn phức 
tạp. Tuy vậy cuộc vận động đã đạt 
được một số kết quả đáng phấn khởi. 


Từ bao đời nay, giao thông vận tải 
không thuận tiện là một khó khăn lớn 
đối với các vùng dân tộc ; nó kim hăm 
sức sẵn xuất và làm cho nhiều vùng 
sống biệt lập ngoài đời sống kinh tế 
chung của đất nước. Mãy chục năm 
qua. Nhà nước đã đầu tư khá lớn vào 
việc xây dựng các vùng kinh tế mới 
ở miền núi, phân bố lại lực lượng sản 
xuất, vừa dưa sức người tử miền 
xuôi lên vừa sử dụng sức người tại 
chỗ, thành lập nhiều nông trường. 
làm trưởng, xày dựng nhiều xí nghiệp. 
hầm mô và phát triền giao thông vận 
tải. tạo ra một mạng lưới đường sả, 
tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng đã tương 
đôi rộng khắp, vươn đến nhiều vùng 
cao xa xôi hẻo lánh, có tác dụng phục 
vụ kinh tế và quốc phòng, thúc đầy 
sản xuất và sự giao lưu kinh tế, văn 
hóa giữa miền núi và miền xuôi, giữa 
vùng cao và vùng thấp. Thương 
nghiệp quốc doanh phát triền xuống 
Làn cơ sở. 


Củng với những xí nghiệp lớn của 
trung ương được phân bố ở các vùng, 
nhiều cơ sở công nghiệp địa phương 
và tiều cÔng nghiệp, thủ công nghiệp 
được phát triền ở các vùng dân tộc 
nhằm sản xuất và chế biến những mặt 
hàng theo yêu cầu của kinh tế địa 
phương và yêu cầu sinh hoạt của quần 
chúng các dân tộc. Bộ mặt miền núi 
đang có nhiều thay đồi. Sự cách biệt 
giữa miền núi và miền xuôi giảm 
đần. 

Di đôi với việc hoàn thành cải cách 
dàn chủ, Đảng và Nhà nước ta đã 
đưa nông đàn lao động các dân tộc ở 
miền Bắc vào con đường làm ăn tập 
thể. Vùng thấp cần bản đã hoàn thành 
hợp tác hóa nòng nghiệp. Ở tỉnh nào, 
trong đản tộc nào cũng có một số hợp 
tác xã tiên tiến toàn điện hoặc từng 
mặt, Các vùng dân tộc ở miền Nam 
đang phát triền các tập đoàn sản xuất. 
Phong trào làm ăn tập thề phát huy 
tác dụng tốt đối với sản xuất. 

Trên đà phãt triền của sẵn xuẤt, 
đởi sống vật chất của đồng bào các 
dân tộc, ngay cả trong những năm 
chiến tranh ác liệt, vẫn được bảo đảm 
và từng bước được cải thiện. Ở các 
vùng đân tộc miền Nam mới giải phóng 
nạn đói Lưu niên, nạn nhạt muối không 
còn nữa. Ở các vùng thấp giao thông 
thuận tiện, đời sống của đồng bào 
được cải thiện khá trên các mặt ăn, 
mặc, ở, đi lại, sức khỏe, v.v. 


Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó 
khăn chung của đất nước từ một nền 
sản xuất nhỏ tiến lên, lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề, nay đang phải 


đối phó với âm mưu xâm lược của bọn ˆ 


bảnh trướng Trung-quốc, công tác tồ- 
chức và quản lý kinh tế của ta còn non 
yếu, các thế mạnh của các vùng dân tộc 


chưa được phát huy, nền kinh tế nói: 


chung còn nghèo nàn, cho nên quyền 
làm chủ của các dân tộc trên mặt 
kinh tế còn hạn chế. 


Đảng ta phát triền mạnh sự 
nghiệp giáo dục, văn hóa, khoa 


học, y tế, xây dựng cuộc sống mới 
ở các vùng dân tộc. 


Mấy chục năm qua, sir nghiệp giÁo 
dục ở các vùng dân tộc đã tiến những 
bước khá dài. Trước Cách mạng tháng 
Tám nhiều dân tộc hoàn toàn mù chữ ; 
mỗi tỉnh chỉ có một trường cấp I, tất 
cả các tỉnh vững núi ở miền Bắc chỉ 
eó một trường phô thông cấp lÏ với 
khoảng 150 học sinh ở tỉnh Lạng-sơn. 
Đến nay, các dân tộc thiều số đã cơ 
bản xóa được nạn mù chữ ; mạng lưới 
trường phồ thông phát triền xuống 
tận thôn bản. SỐ học sinh người các 
dân tộc mỗi năm một tăng. Trong 
nhiều dân tộc, tỷ lệ người đi học 
chiếm từ lã đến 20X⁄ số đàn. 


Nếu dưới chế độ Mỹ — ngụy, cả 
miền Nam có 6,5 vạn học sinh người 
dân tộc thiểu số thì năm học 1978 — 
1979, riêng hai tỉnh Gia-lai — Kon-tum 
và Đắc-lắc đã có 7 vạn học sinh là con 
em các dân tộc thiểu số. 


Về giáo dục chuyên nghiệp và đạihọc, 
hiện nay tỉnh nào cũng có mạng lưới 
trường cơ sở và trung học ; mniền Bắc 
có năm trưởng đại học và một trường 
dự bị đại học cho con em các dân tộc 
(năm học 1978 — 1979 có 4500 học sinh 
người dân tộc thiêu số đãầ tốt nghiệp 
ghồ thông thí vào đại học); ở miền 
Nam chỉ hai năm sau giải phóng, 
Trưởng đại học Tây-nguyên đã mở 
cửa đón học sinh các đân tộc. Các 
trưởng đại học của trung trơng 
mỗi năm tuyển hàng nghìn học sinh 
người dân tộc thiểu số vào hệ chính 
thức hoặc hệ dự bị và mỗi năm công 
nhận tốt nghiệp cho hàng trắm giáo 
viên cấp IHII, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ 
người dân tộc thiều số. 


- Đẳng và Nhà nước ta đã vận dụng 
nhiều chủ trương chính sách, nhiều 
hình thức tồ chức và chế độ, biện pháp 
eụ thề như mở loại trưởng vùng cao 
cho thiếu nhi, trường vừa học vừa làm 
cho thanh niên, trường phồ thông có 
ký túc xá cho học sinh xa nhà, trường 
hoặc lớp dự bị đại học cho những học 


Lai 


sinh thi không đủ điềm, có chế độ học: 


bồng riêng, có chế độ tuyền sinh riêng 
vào các trường đại học và chuyên 
nghiệp... 4 | 


Thề hiện quyền bình đẳng về mặt 


ngòn ngữ, pháp luật của Nhà nước bảo . 


đảm tồn trọng tiếng nói, chữ viết của 
tất cả các dân tộc : được dùng xen kế 
trong các trường phồ thông, được sử 
dụng trong sinh hoạt, trong sáng túc 
văn học nghệ- thuật và trước tòa án. 
Nhà nước cũng đã đáp ứng yẻu cầu 
của một số đân tộc trong việc Xây 
dựng chữ viết mới hoặc cải tiến bộ 
vần chữ cũ. | 

Mỗi dân tộc anh em có vốn văn hóa 
cô truyền rất quý. Văn hóa các dân 
tộc rất phong phú. Chủ trương của 
Đẳng và Nhà nước ta là xây dựng một 
nền văn hóa Việt-nam thống nhất kết 
hợp hài hòa mọi tỉnh hoa văn hóa của 
tất cả các thành phần dân tộc. Khuyến 
khích đầy mạnh công tác sưu tầm, 
khai thác các vốn quý văn hóa cô 


truyền, phát triền rộng khắp các hoạt 


động văn hóa và thực hiện việc giao 
lưu văn hóa giữa các dân tộc, làm 
cho đồng bào các dân tộc được hưởng 
những thành quả của cuộc sống văn 
-hóa chung của cả dân tộc Việt-nam. 


Trèn các lĩnh vực thơ ca, âm nhạc, 


điêu khắc, kiến trúc của các dân tộc 
có nhiều tác phầm được coi như những 
_viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa 
Việt nam (trường ca Đam-san, Sóng 
chụ xôn xao, các điệu múa Sạp, múa 
Nón, múa Hông-chiêng, “HIẾP, Chàm, 
chủa Khơ-me...). 


Các vùng đân Lộc thiêu số nói chung 
trước đây. là nơi “ma thiêng nước 
độc », bệnh tật hoành hành. Nạn có đẻ 
không có nuôi trầm trọng. tỷ lệ tử 
vong cao làm cho một số dân Lộc có 
nguy cơ bị điệt vong 

Từ sau Cách mạng tháng Tám, 
nhất là sau khi các vùng đàn tộc thiêu 
số được hoàn toàn giải phóng khỏi 
sự chiếm đóng của bọn để quốc, cuộc 
chiến đấu gian khô chống bệnh tặt 


bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân 
tộc đã được Đảng và Chính phủ ta 
phát động và tích cực tiến hành. Chiến 
dịch chống và tiêu diệt bệnh sốt rét 
liền trong nhiều năm đã thành công 
rực rỡ. Mạng lưới y tế vệ sinh phát 


-triền rộng khắp, tận cơ sở. Phòng 


bệnh đi đôi với chữa bệnh, kết hợp y 
học hiện đại với những phương pháp 
và vị thuốc cô truyền của các dân 
tộc. Không những việc chữa bệnh 
không mất tiền đã được thực hiện ở 
vùng dân tộc sớm hơn ở miền xuôi 
mà đối với vùng cao Nhà nước còn 
có chính sách cấp thuốc phòng bệnh 
hằng tháng cho đồng bào các dân tộc. 
Đến nay tuy chưa phải đã hết mọi 
bệnh tật, nhưng quả thật cuộc chiến 
đấu chống bệnh tật ở các vùng dân 


- tộc đã thu được những kết quá mà: 


hàng trăm năm dưới chế độ cũ không 
thê nào đạt được. Các bệnh tật hiềm 
nghèo đã được đầy lùi một cách đáng 
kề. Nạn có để không có nuôi đã bị 
chặn dứng, tỷ lệ tử vong giảm xuống 
ba lần. Một số đàn tộc trước bị nguy 
cơ diệt vong đc dọa đã hồi sinh. Số 
đân phát triền nhanh hơn. Ánh sảng 
văn hóa khoa học đang dầy lùi mê 
tín dị đoan, phong tục tập quản lạc 
hậu. Nếp sống mới vui tươi lành 
mạnh đang hình thành. 


Đào tạo bòi dưỡng được một 


. đội ngũ cán bộ và trí thức dân 


tộc ngày cảng vững mạnh là nhân 
tố rất quan trọng bảo đảm thực 
hiện chính sách dên tộc của 
Đảng. | 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Việc vận động tö chức quần 
chúng các dân tộc thiêu số làm: cách 
mạng đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ 
xuất thân tử quần chúng các dân tộc. 
Chính vị vậy Đẳng La chủ trương : phải 
xảy dựng cho mỗi đản lộc một đội 
ngũ cán bộ (chỉ thị 216 CT/TU). 

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, 
những phản tử ưu tủ trong các đân 
tọc đã đi theo Đáng, chiến đấu dưới 


ngọn cờ lãnh đạo cua Đẳng. Được 
Đảng giáo dục, rèn luyện, trải qua 
thử thácb, nhiều người đã trở thành 
đẳng viên lên cản bộ chính trị, cán 
bộ quàn sụ Ìxuất sắc của Đảng. Từ 
sau Cách mạng tháng Tám, hàng ngũ 
đẳng viên và cán bộ người các dân 
tộc thiêu số không ngừng phát triền. 

Sau giải phóng, Đảng và Chính phủ 
bắt tay vào việc đào tạo đội ngũ cán 
bộ người các dân tộc thiêu số. Từ con 
số không đi lên, công tác đào tạo phải 
thực hiện từng bước có trọng tâm, 
trọng điềm. Trong những năm qua 
các ngành sư phạm, y tế, nông lâm 
nghiệp và công nghiệp ưu tiên tập 
trung đào tạo nhằm sớm cung cấp 
cho các tỉnh miền núi một đội ngũ 
giáo viên, y sĩ, bác sĩ, kỹ sư nông 


nghiệp, lâm nghiệp am hiều tình hình, 


thông thạo phong tục tập quán đồng 
bào các dân tộc. Còn các ngành giao 
thông, thủy lợi, thương nghiệp, văn 
hóa nghệ thuật... cũng coi trọng việc 
đảo tạo cán bộ người các dân tộc 
thiêu số, Điều đáng chú ý là dù ít 
người đến mấy, dân 'tộe nào cũng có 
đỏi ngũ cán bộ thuộc thành phần đàn 
tộc mình. 

Đi đôi với chấm lo đảo tạo, bồi 
đưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc 
thiêu số, Đẳng và Chính phủ cũng chú 
Ý tăng cưởng cán bộ người đân tộc 
đa số chọ các vùng đồng bào dân lộc 
thiểu số nhằm phát huy mặt mạnh 
và khắc phục mặt yếu của từng loại 
cán bộ, tạo điều kiện cho họ bồ sung 
cho nhau, đoàu kết, hợp tác chặt 
chẽ với nhau đề phấn đấu đưa sự 
nghiệp cách mạng ở các vùng dân 
tộc tiến lên vững chắc. 


Thực tiến đã chứng mỉnh 
chính sách dân tộc của Đảng ta 
từ trước đến nay là đúng đán. 
Những thành quả cách mạng mà nhàn 
dân các dân tộc đã giành được, những 
cống hiến vẻ vang của các dân tộc 
thiều số vào sự nghiệp cách mạng 
chung trong 50 năm qua, là kết quả 
tồng hợp của đường lối chính trị, 


đường lối quàn sự, đường lối kinh tế 
đúng đắn của Đẳng. Nó cũng chứng 
mìỉnh một cách hùng hồn sự đúng đắn 
của chính sách dân tộc của Đảng được 
quán triệt và vận dụng vào các lĩnh 
vực công tác của Đảng, chính quyền 
và các đoàn thề. 

Quản triệt chính sách dân tộc của 
Đảng trước hết là quán triệt quan 
điềm coi việc giải quyết đúng đắn 
văn đề dân tộc là một trong những 
nhiệm vụ có tính chất chiến lược của 
cách mạng Việt-nam. Đồng chí Lê- 
Duần nói: *Chúng ta phải coi trọng 
vấn đề dân Lộc. Có thê 100 nắm sau 
sẽ hết giai cấp nhưng dân tộc thì vẫn 
còn ” (3). 

Quản triệt chính sách cũng tức là 
quán triệt những tư tưởng chủ đạo 
của Đảng trong việc giải quyết vấn 
đề dân Lộc. Đó là tư tưởng nước 
ViệI-ngmn là mội nước thống nhất, dân 
tộc ViệI-nam là một cộng đồng đân tộc 
thống nhất gồm nhiều thành phần dân 
lộc anh em cùng chung sống trên dải 
đất Việl-<nam. Đày là một chân lý 


khách quan mà lịch sử 1000 năm dựng . | 


nước và giữ nước đã khẳng định. 
Mọi chủ trương, chính sách đều phải 
nhắm vào việc củng eố khối thống 
nhất đó ngày càng vững mạnh, trải 
lại bắt kỷ một chủ trương, biện pháp. 
nào làm suy yếu sự thống nhất đó 
đều phải loại trừ. 

Đó cũng là tư tưởng đoàn kết các 
đân fọc. Đoàn kết dân tộc là một 
truyền thống rắt quý của dân tóc ta. 
Đoàn kết dân tộc là nét đặc sắc của 
nhân dân ta. « Nhiều điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 


"thương nhau cùng». Sức mạnh đoàn 


kết dân tộc đã đập tan mọi âm mưu 
xâm lược của nước ngoài và đã bao 
phen chiến thắng những thiên tai ác 
liệt đề dân tộc Việt-nam ta tòn Lại và 
phát triên cho đến ngày nay. “Đoàn 


@) Lê-Duần : Cách mạng xả hại chủ nghĩa 
Việ-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1976, tập lÏ, trang 395. 
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kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành 


công. thành công, dại thành công ® là. 


một sịr tông kết rất tài tỉnh của Hồ 
Chủ tịch rút ra từ lịch sử sống còn 
của dân tộc Việt-nam ta, 


Thống nhất quốc gia và đoàn kết 
đân tộc phải dựa trên bình đáng dàn 
tóc. Bình dẳng đân tộc là nguyên tắc 
cơ bản trong chính sách dân tộc của 
Đẳng. Dáng ta. một đẳng Mác — Lê- 
nín chàn chính chủ trương thực hiện 
triệt đề quyền bình đẳng giữa các đàn 
tộc, Xây dựng chế độ làm chủ tập 
thê, thực hiện quyên làm chủ tập 
thể của các dân tộc trên các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa. xã hội 
cũng tức là thực hiện quyền bình 
đẳng dân tộc. Nó là nên tảng vững 


chắc của khối đoàn kết dân tộc và, 


tính thống nhất quốc gia không gì lay 
chuyển nồi, 


Chinh sách dân tộc phải dược 
cụ thè hóa thành những chủ 
trương, chính sách và hành động 
thực tiễn của các cấp, các ngành. 


Chính sách đân tộc nêu lên những 
quan điểm, tư tướng, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ chung và mục tiêu 
phải phấn đấu đề thực hiện trong 
từng giai đoạn cách mạng. Trong 
thời kỷ hoạt động bí mật, khi Đẳng 
chưa nắm được chính quyên, thực 
hiện chính sách dân tộc chủ yếu là 
tuyên truyền, vận động, Lỗ chức quần 
chúng các đân tộc đấu tranh từ thấp 
đèn cao, đấu tranh chính trị, dấu 
tranh vũ trang đề giành chính quyền. 
Sau khí nhàn đân ta giành được 
chính quyền, chính sách dân tộc mở 
rông ra trên mọi lĩnh vực của cuộc 
sống. liên quan đến công tíc của mọi 
ngành, mọi cấp trong hệ thống chuyên 
chính vô sản, Các tô chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thê đêu có trách 
nhiêm thực hiện chính sách dàn Lộc 
của Đảng, do vậy phải căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ của mình và 
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quán triệt chính sách dân tộc mà đề 
ra các chủ trương, chính sách cụ thè. 
Đó là thước đo sự quán triệt hay 
không quản triệt chính sách đân tộc 
của Đảng Chính sách dân tộc sẽ tô 
rõ sự đúng đắn và sức sống của nó 
thông qua các chủ trương, chính sách 
và hoạt động thực tiễn của các ngành, 
các cấp. - 


Cóchủ trương, chính sách 
đúng, có phương pháp công tác 


_ phù hợp. 


Trên 50 thành phần dân tộc khác 
nhau: điều kiện cư trú khác nhau, 
tiếng nói, sinh hoạt, phong tục tập 
quán khác nhau, khả năng, trình độ 
chênh lệch nhau... Thực tế đỏ nói lên 
đối tượng đề thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và 
Chính phủ không giống nhau. Vì vậy 
một trong những bước công tác 
không thê thiếu được là phải điều tra, 
nghiên cứu tình hình đặc điềm các 
đản tộc đề thấy những chỗ giống 
nhau và khác nhau, thuận lợi và khó 
khăn, trình đỏ, khả năng từng dân 
Lộc đặng vận dụng các chủ trương, 


_ chính sách một cách phù hợp. Tuyệt 


đối không được rập khuôn máy móc, 
mang hình thức, cách làm của vùng 
đân tộc này đến áp dụng ở vùng đàn 
tòo khác, của vùng thấp đến áp dụng 
ká ` ` ki « »° ^ˆŸˆ 

Ờờ vùng cao. Làm thứ. rút kinh nghiệm 


“rồi mới phát triền rộng ra, ở miễn 


xuôi đã phải làm như vậy, ở vùng 
đàn tộc càng phải làm như vậy. Ở 
những vùng dàn tộc, nhiều dân tộc 
eó trình độ khác nhau cho nên đòi 
hỏi phải có những điểm làm thư 
khác nhau. Đỏ cũng là cách vận dụng 
đường lối của Đẳng vào công tác 
thực tiền ở vùng dân tộc. Không ít 
chủ trương, chính sách của Đảng. 
Chỉnh phú chưa dem lại kết quả 
mong muốn Đó chính là do phương 
pháp công tác không phù hợp, vưa 
hao sức tốn của, vừa làm giảm lòng tín 
của quản chúng. 


` 


_—_ Tăng cường sự lãnh đạo của. 
Đảng là nhân tố thường xuyên 


bảo đảm thắng lợi 
sách đân tộc. 


Những thành tựu to lớn của chính 
sách dân' tộc trong 50 năm qua gắn 


cho chính 


liền với sự lãnh đạo nói chung củax 


Dẳng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo củu 
các cấp. các ngành và tỉnh thần đấu 
tranh cách mạng của tẤt cả các đân 
tộc, Đẳng luôn luôn giáo dục đảng 
viên và cán bộ chúng ta phải đứng 
vững trên lập trường giai cấp công 
nhân đề xem xét và giải quyết vấn 
đề đân tộc. Do hậu quả của chính 
sách dân tộc trong lịch sử cho 
nèn không tránh khỏi có những 
biều hiện của tư tưởng dân 
tộc lớn, tư tưởng dân tộc hẹp hỏi, 
nhất là trên thải độ của người này 
người khác trong các dân tộc. Đảng 
dỏi hồi : « Trong Đẳng cũng như trong 
nhân dân, phải tiếp tục phê phán, 
khắc phục những tư tưởng dân tộc 


đớn, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tâm lý 


kỷ thị đân tộc còn rơi rớt lại, những 
khuynh hướng biệt phái, chia rẽ dân 
tộc, trái với chỉnh sách đân tộc của 
Đảng ® C6). | 


Đề táng cường sự lãnh đạo của 
Đảng. việc xây dựng cơ sở Đảng trong 
cac vùng dân tộc, việc phát triền 
Đẳng trong cán bộ và quần chúng các 
dân tộc rất được coi trọng. Một đội 
ngũ đẳng viên bao gồm mọi thành 
phần dân tộc đã hình thành và ngày 
cảng phát triền là mối liên hệ thưởng 
Kuyên trực tiếp giữa Đảng với quần 
chúng nhân dân các dân tộc. 

Tăng cường sự lăunh đạo của Đẳng 
thê hiện ở chỗ: *chỉ bộ, dảng bộ cơ 
SỞ. các cấp ủy Đảng, các cơ quan 
chính quyền và đoàn thề phải thấu 


suốt và thực hiện tốt chính sách đân 
Lộc của Đảng» (7). Các cấp, các ngành 
tùy theo chức năng, nhiệm vụ của 
mình, phải chỉ đạo thực hiện chính 
sách dân tộc của Đảng xuyên qua 
công tác thực tiễn của mình ở vùng 
đân tộc. Giúp cho Trung ương Đăng 
và các tỉnh ủy trong việc nghiên cứu 
đề xuất các chủ trương, chỉnh sách 
chung đối với vấn đề dân tộc, eó Bạn 
dân tộc trung ương và Ban đân tộc 
các tỉnh. Vì chỉ là cơ quan tham mưu 
của trung ương và cấp ủy, Ban dân 
tộc các cấp không thay thế được các 
ngành trong việc tô chức chỉ đạo 
thực hiện cụ thề chính sách dân tộc 
gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của 
các ngành, 


_* 


Thắng lợi của chính sách dân tộc 
của Đảng ta trong 50 năm qua thật là 
to lớn. Khối đoàn kết nhất trí giữa các 
dân tộc Việt-nam ta rất đáng.tự hào. 
Trước tình hình mới, nhiệm vụ mới 
của đất nước, công tác dân tộc có 
những nội dung mới. 


Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng về chính sách 
dân tộc, phát huy những thắng lợi 
dã giành được, khắc phục những 
nhược điềm. thiếu sót trong thời gian 
qua, chúng ta nhất định sẽ giành 
được nhiều thắng lợi to lón hơn 
nữa trong việc thực hiện đường lỗi, 
chính sách đân tộc của Đẳng. 


(6) Báo cáo chính trị của Ban cháp hành 
trung ương Đảng tại Đại hỏi đạt biều toàn 
quốc lần thứ ƒV. Nhà xuất bản Sự thật, Hà 
nội, năm 1977, trang 165, 

(7) Như trên, trang lóó. 


¡1 


(ÔNG TÁC VẬN ĐỘNG (ÔNG NHÂN (A ĐẲNG 


|”.ÙNG với toàn Đẳng, toàn 
' dân và toàn quân ta, giai 
cấp công nhân và công 
đoàn Việt-nam phấn khởi kỷ niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập Đảng cộng sản 
Việt-nam, 

Đảng cộng sản Việt-nam là đẳng 
của giai cấp công nhân Việt-nam do 
Hò Chủ tịch kính mến sáng lập và 
rên luyện. Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng ta, trong 50 năm qua, 
cách mạng Việt-naam đã giành được 
những thắng lợi cực k3 to lớn. Có 


được thắng lợi ấy, trước hết là do, 


% 


NGUYỄN-ĐỨC-THUẬN 


Đảng ta đã nắm vững và tuyệt đối 
trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, đứng vững trên lập trường của 
giai cấp công nhân, vận dụng sảng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều 
kiện cụ thề của nước ta. Nhân tố 
quyết định đầu tiên là, ngay từ khi ra 
đởi cũng như trong quả trình lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta đã đánh giá 
đúng vai trò lịch sử và tỉnh thần 
cách mạng triệt đề của giai cấp công 
nhàn Việt-nam và đã không ngừng 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng 
đối với công tác vận động công nhàn. 


ĐẢNH GIÁ ĐÚNG VÁI TRÒ LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG 
CỦA GIÁI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT-NAM 


_—— Trong điều kiện một nước vốn là 

thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế 
kém phát triền, nông nghiệp là chủ 
yếu, công nghiệp chưa có gì đáng kề, 
tuyệt đại đa số nhân dân là nông dân, 


việc xác định và đánh giả đúng vai trò „ 


lãnh đạo cách mạng của giai cấp còng 
nhàn nước ta, thật là khỏòng đơn giản. 
Ngay đến những năm gần đây, trong 


nhân dân và kô cả trong Đảng ta, - 


có những người chỉ thấy vai trò lãnh 
đạo của Đảng mà không thấy rõ vai 
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trỏ lãnh đạo của giai cấp công nhân 
nước ta. 

Do sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, ngay từ thời kỳ chuần bị 
thành lập Đẳng và suốt cả quả trình 
lãnh đạo cách mạng, Hồ Chủ tịch và 
Đảng ta đã luôn luôn khẳng định vai 
trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp 
công nhân Việt‹nam Luận cương 
chính trị (10-1930) của Đảng đã xác 
định: “Vỏ sản giai cấp thành một - 
động lực chánh và rất mạnh của cách 


mạng ở Đông-đương. và lại là giai 
cấp lãnh đạo dân cày và quần chúng 
lao khồ làm cách mạng ®.. 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác —- Lê-nin, Đẳng 
rằng 0ai trò lãnh đạo cách mạng của 
giai cấp công nhân là một uấn đề có 
tính tất yếu lịch sử. Điều quyết định 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân là ở chỗ nó đại biều cho phương 
thức sản xuất mới, tiến bộ nhất, phủ 
hợp với quy. luật phát triền khách 
quan của xã hội. Gắn liền với sẵn 
xuất đại công nghiệp, giai cấp công 
nhân tiêu Biều cho lực lượng sản 
xuất mới ngày càng xã hội hóa, là 
giai cấp đứng ở trung tâm của thời 
đại ngày nay, đại biều cho tương lai 
của xã hội loài người. Hoàn toàn 
không chiếm hữu tư liệu sản xuất, 
giai cấp công nhân có tỉnh thần cách 
mạng triệt đề nhất trong việc xóa bỏ 
chế độ tư bản chủ nghĩa và mọi chế 
độ tư hữu, nguồn gốc để ra bóc lột, 
nghèo khồ, và cũng là giai cấp cách 
mạng nhất trong việc xây dựng chế 
độ sở hữu công cộng về tư liệu sẵn 
xuất. Những đặc điềm chủ yếu ấý quy 
định vai trò lãnh đạo và bản chất 
cách mạng triệt đề của giai cấp công 
nhân, giai cấp không những có sứ 
mệnh' «đào huyệt? chôn chủ nghĩa 
tư bản mà còn có khả năng xây đựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. _. 

Giai cấp công nhân nước ta ngoài 
những phầm chất tốt đẹp chung của 
giai cấp công nhân quốc tế, còn có 
những đặc điềm riêng: ra đời trước 
giai cấp tư sản dân tộc: chưa hề bị 
ảnh hưởng của chủ nghĩa cải lương 


tư sản; ra đời chưa bao lâu đã có - 


chính đẳng tiên' phong lãnh đạo. Nó 
lại bước lên vũ đài chính trị trong 
lúc chủ nghĩa đế quốc thế giới làm 
vào tông khủng hoàng và làn sóng 
cách mạng vô sản đang đâng cao sau 
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, 
Nó kế thừa được tỉnh thần quật cường 
của dân tộc và gắn bó mật thiết với 


ta nhận thức . 


nông dân lao động, người đồng mình 


tin cậy' nhất của giai cấp công nhân. 


- Mặt khác, nó sớm tiếp thu được chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin, thông qua chính 
đảng của mình ; và nhờ ánh sáng chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin, nó đã kết hợp 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô. 
sản cao cả; kết hợp tỉnh hoa của dân 
tộc với tỉnh thần cách mạng triệt đề 
của giai cấp công nhân, kết hợp sức. 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại, nó luôn luôn giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và ngọn cờ 
chủ nghĩa xã hội. Những đặc điềm ấy 
làm cho giai cấp công nhân nước ta 
có một sức mạnh chiến đấu to lớn 
vượt xa hẳn số lượng còn nhỏ bé 
của nó, 


Do nắm vững chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và xác định đúng đắn vai trò 
cách mạng to lớn và quyết định của 
giai cấp công nhân, cho nên trong 
mọi thời kỷ cách mạng Đảng đều đề 
ra đường lối đúng đắn, chỉ đạo chiến 
lược cách mạng tài tình, bố trí lực 
lượng cách mạng khôn khéo. Khâu 
xuvên suốt trong các thời kỳ cách 
mạng là Đẳng luôn luôn xác định giai 
cấp công nhân Việt-nam vừa là giai 
cấp lãnh đạo, vừa là lực lượng cách 
mạng triệt đề, cùng với giai cấp nông 
dân hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng. Đảng tA cũng thường-. 
xuyên đấu tranh xác định tính chất 
giai cấp công nhân của Đẳng, xác 
định Đẳng cộng sẵn Việt-nam là đảng. 
của giai cấp công nhân Việt-nam, đội 
tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu 
có tö chức và là tồ chức cao nhất của 
giai cấp công nhân Việt-nam. Giai cấp 
công nhân lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng thông qua chính đăng của 
mình. 

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh 
đạo nhưng nó sinh ra và lớn lên trong 


"một xã hội nhất định, nó chịu sự lác 


động hàng ngày hàng giờ của xã hội. 
Giai cấp công nhân nước ta có đầy 
đủ bản chất cách mạng của giai cấp 


z3 


công nhân quốc tế, lại tiếp thu và 


kế tục truyền thống anh hùng, bếÃl - 


khuất của hơn 4000 năm dựng nước 
và giữ nước của dân tộc; đồng thời 
cũng chịu nhiều ảnh hưởng của lâm 
lý, nếp suy nghĩ và tác phong lao 
động của người sản xuất nhỏ, chủ yếu 
của nông dân là tầng lớp xã hội mà 
họ xuất thân hoặc của những tầng lớp 


_- khác mà họ cùng chung đụng trong 


cuộc sống hằng ngày. Cho nên, trong 
đời sống xã hội, người công nhân có 
sai lầm, thiếu sót, có nhược điềm này 
nọ là điều dễ hiều. Vì vậy, Đẳng ta 
đã đề ra nhiệm vụ thường xuyên tiếp 
bành đấu tranh trong nội bộ giai cấp 
công nhân, khắc phục những biểu 
hiện yếu kém, xây dựng giai cấp công 
nhân không ngừng lớn mạnh về số 
lượng và chất lượng. 


CÓ ĐƯỜNG LỐI VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN 
ĐÚNG ĐẪN VẢ SÁNG TẠO 


Suốt trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đẳng ta luôn luôn chăm lo xây 
dựng giai cấp công nhân Việt-nam. 
Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn 
vận động công nhân trong mọi giai 
đoạn cách mạng, phát huy vai trò 
tiên phong và bản chất cách mạng 
triệt đề của giai cấp công nhân. 

Mặc dù ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu, lực lượng công nhân còn nhỏ 
bé, nhưng trong thời kỷ đấu tranh bí 
mẠẬt, chưa có chính quyền cũng như 
trong kháng chiến chống Pháp. chống 
-Mỹ, Dẳng ta luôn luôn coi trọng, đặt 
cao công tác vận động công nhân, coi 
việc xây dựng phong trào công nhân 
là nhiệm vụ # trung tâm » (Luận cương 
chírrh frị), là nhiệm vụ “rất cần kíp} 


của Đảng (Ấn nghị quuết của Trung. 


ương Đảng 0ề 0ận động công nhân), là 
điều kiện quyết định cho việc thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ của giai cấp 
công nhân trong sự nghiệp chống Mỹ, 
eứu nước và thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa » (Nghị quyết 
số 167 của Ban bí thư Trung ương 
Đẳng về tăng cường công tác vận 
động công nhân và hoạt động công 
đoàn trong tình hình mới). 

Đề tiến hành vận đông công nhân, 
đồng thời cũng đề khắc phục nhược 
điềm của Đẳng là thiếu cán bộ xuất 
thân từ công nhân, ngay thời kỳ 
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chuần bị thành lập Đẳng, trong cả 
nước, Đẳng ta đã thực hiện chủ trương 
« vô sản hóa ®. Hầu hết cán bộ Đẳng 
đã đi vào các xí nghiệp, hầm mỏ. 
công xưởng, đồn điền, bến cảng... đề 
vừa xây dựng cơ sở, tồ chức phong 
trào công nhân đấu tranh, vừa tự rèn 
luyện mình trong cuộc sống của giai. 
cấp công nhân. Nhiều chỉ bộ đầu tiên 
của Đảng được xây dựng trong công 
nhân, Cùng-với việc coi trọng xây 
dựng cơ sở cách mạng trong nông 
thôn và vận động nông dân, Đảng ta 
coi trọng việc xây dựng cơ sở cách 
mạng ở các thành thị, coi trọng công 
tác vận động công nhân. Nhờ vậy. 
khi thời cơ cách mạng đến, Đảng ta 
đã lãnh đạo công — nông và các tầng 
lớp nhàn dân khác vùng lên làm Cách 
mạng tháng Tám thành công, đạp đồ 
ách thống trị của thực dân, phong 
kiến, giành chính quyền về tay nhân 
đân. | 


Trong thời kỷ kháng chiến chống 
Pháp, nhất là thời kỳ chống Mỹ — 
ngụy, Đảng ta luôn luôn coi trọng 
cỏng tác vận động công nhân, coi 
công nhân là lực lượng trực tiếp đánh 
vào yết hầu và các sào huyệt của 
dịch. Đẳng ta đồng thời lãnh đạo 
phát triền chiến tranh nhân dân ở 
nông thôn, rừng núi và đô thị; thực 
hiện phương châm «hai chân », « ba 


mũi», (ba vng chiến: lược »; xâÂy 
dựng cơ sỞ chính trị, lực lượng vũ 
trang trong thành thị, trong xí nghiệp 
và trong khu xóm lao động. Nhờ vậy 
"mà trong suốt cuộc kháng chiến, 
phong trào ở nông thôn, rừng núi và 
đô thị cùng phát triền tạo thành cao 
trào kháng chiến, giành chính quyền 
từng bộ phận, tiến lên giành thắng 
lợi quyết định và hoàn toàn cho sự 


qghiệp giải phóng đân tộc và thống . 


nhất đất nước, 

“Trong Cách mạng›;xã hội chủ nghĩa, 
Đảng ta lấy việc xây dựng và phát 
triền không ngừng lực lượng kinh tế 
quốc doanh làm lực lương lãnh đạo 
gền kinh tế quốc dân. Trong công 
cuộc tăn gø Cưởng sức mạnh phỏng thủ 
đất nước, giai cấp công nhân là lực 
lượng quyết định xây dựng cơ sở 
công nghiệp quốc phỏng, hậu cần cho 


chiến đấu và tăng thêm lực lượng và. 


chất lượng kỹ thuật. cho các lực 
lượng vũ trang, nhất là cho các binh 
chủng kỹ thuật. Ở các thành thị miền 
Nam, Đẳng ta đã dựa vào giai cấp 
còng nhân tiến hành thắng lợi công 
cuộc cải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư doanh và đang thực hiện có 
tết quả việc xây dựng và phát trièn 
công thương nghiệp theo chủ nghĩa 
xä hội. | 

Trong đường lõi vận động quần 
chúng nói chung và vận động công 
ahân nói riêng, xuất phát từ quan 
điềm cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, Đảng ta rất quan tâm 
đến việc thực hiện và phát huy 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
ghỉ rồ: “Đề đưa cách mạng xã hội 
chữ nghĩa đến toàn thẳng, điều quyết 
định trước tiên là phẩi thiết lập oà 
không ngừng tăng cường chuuên 


chính oô sản, thực hiện 0à khỏng 
ngừng phát huụ quuền làm chủ tạp 
thề của nhân dân lao động ». 

Quyền làm chủ tập thê của giai cấp 
công nhân được thực hiện trên tất cả 


_e&c mặt; chính trị, kinh tế, văn hóa, 


xã hội; trong cả nước, trong từng 
ngành; từng địa phương, mà trực tiếp 
là tại các đơn vị cơ sở, nơi người 
công nhân làm việc, học tập và rèn 
luyện. Quán triệt và thê chế hóa 
đường lỗi của Đáng, Nhà nước ta dã 
ban hành những luật lệ quy định 
quyền làm chủ tập thề của giai cấp 
công nhân. Trước đây là Luật công 
đoàn, gần đây là Bản quy định của 
Hội đồng Chính phủ về quyền làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của công 
nhân, viên chức ở đơn vị cơ sở sản 
xuất, kinh doanh của Nhà nước. Và 
rồi đây, khi Hiến pháp mới được 


Quốc hội thông qua, các quyền đó sẽ 


được xác nhận trong đạo luật cơ bản 
và cao nhất của Nhà nước. Thực tiễn 
của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước cũng như trong từng 
ngành, từng địa phương và từng cơ 
sở đã chứng minh rằng, nễu thực 
hiện và phát huy được quyền làm 
chủ tập thề của công nhân, viên 
chức, thì không một khó khăn nào là 
không thề vượt qua, không một nhiệm 
vụ nào là không hoàn thành được. . 

Quyền làm chủ tập thề bao gồm cả 
nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn và 
quyền lợi của người lao động. Nó vừa 
là mục đích vừa là động lực của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đảng 
ta vừa coi trọng việc phát huy trách 
nhiệm làm chủ tập thề, vừa chú 
trọng việc bồi dưỡng năng lực làm 
chủ tập thề và chăm lo đời sống, bảo 
đảm lợi ích chính đáng của người 
lao động. 


CHĂM LO XÂY DỰNG TÔ CHỨC LẮM 
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN 


Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta 
đã rất coi trọng xây dựng tồ chức 


làm công tác vận động công nhân. 
Luận cương chính trị (10-1930) đã đề 


no 


ra nhiệm vụ *®Dảng phải thâu phục 
đại đa số của giai cấp mình, cho nên 
trách nhiệm trung tâm của Dẳng là tồ 
chức và khuếch trương công hội đó 
trong những sẵn nghiệp trọng yếu 
và trong các thành phố lớn ». Từ đó, 
. qua các thời kỳ cách mạng, tồ chức 
quần chúng của giai cấp công nhàn 
tuy có thay đổi tên gọi cho phủ hợp 
với sách lược cách mạng, nhưng nhiệm 
vụ vận động công nhản của nó thì 
không thay đồi. 


Khi Đảng ta còn hoạt động bí mật, 
thì tồ chức làm công tác vận động 
công nhân là các chỉ bộ, tồ đẳng, 
đẳng viên và công hội. Khi đã có 
chính quyền, thì cả về nội dung và 
tò chức làm công tác vận động còng 
nhân đều có những thay đồi căn bản. 
Nhà nước đại diện cho quyền làm 


chủ tập thê cao nhất của nhàn dàn 


lao động, có chức năng quản lý, điều 
hành mọi công việc của xã hội: đồng 
thời là một tô chức có quy mô rộng 
lớn nhất đề đưa quần chúng vào 
hành động xây dựng xã hội xã'hội 
chủ nghĩa và bảo vệ Tô quốc. 

Nhân dân lao động làm chủ tập thê 
chủ yếu bằng Nhà nước đồng thời 


bằng các đoàn thể quần chúng dưới 


sự lãnh dạo của Đảng. Công nhân, 
viên chức làm chủ tập thê bằng Nhà 


nước và bằng công đoàn dưới sự lãnh - 


đạo của Đẳng. “® Cóng đoàn là tô chức 
quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp 
công nhân, là trường học của chủ 
nghĩa cộng sản, trưởng học quản lý 
kính tế, quán lý Nhà nước. Công đoàn 
có nhiệm vụ tham gia công việc của 
Nhà nước và kiềm tra hoạt động của 
Nhà nước, tham gia quản lý xí nghiệp ; 
công đoàn phải coi trọng việc giảo 
dục công nhân về thái độ lao động xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ 
chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp 
vụ, rèn luyện tư tưởng, tác phong 
đại công nghiệp; đào tạo từ trong 
công nhân những cán bộ kỹ thuật và 


cán bộ quản lý giỏi; tồ chức phong ˆ 


trào thi đua lao động sản xuất. Công 
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đoàn cùng với cơ quan Nhà nươợc 
chăm lo giải quyết các vấn đề thiết 
thực về đời sống, về phúc lợi tập thà. 
về điều kiện lao động, học tập, nghÌ 
ngơi... bảo đảm những quyền lợi 
chính đáng của công nhân. viên 
chức (1). 


Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Dáng, công đoàn đang lập trung mọt 


hoạt động của mình vào việc xây 


dựng, rên luyện đội ngũ giai cấp 
công nhàn không ngừng lớn mạnh về 
số lượng và chất lượng; phát huy 
quyền làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa của éỏng nhân viên chức trong 
lao động, sản xuất, tiết kiệm và sẵn 
sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi 
kẻ hoạch Nhà nước, trước hết là phụe 


-vụ đắc lực nhiệm vụ phát triền nông 


nghiệp, và công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng; tham gia có hiệu lực vào 
việc xây dựng và thực hiện các. kế 


, hoạch kinh tế và chính sách lao động, 


cùng cơ quan Nhà nước bảo đảm 
chăm lo thiết thực quyền lợi và đời 
sống của công nhân, viên chức; ra 
sức xây dựng tồ chức công đoàn, góp 
phần xây dựng Đảng và Nhà nước 
chuyên chính vô sản vững mạnh. 


Do đặc điềm của nước ta từ sản 
xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xà 
hội bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, việc thấu suốt các. 
quan điểm của Đẳng về vai trò và 
chức năng của công đoàn không đơn 
giản và dễ dàng. Vì vậy, nhiều nghị 
quyết của Trung ương Đảng đều có 
phần nói về công tác công đoàn. Trong 
còng tác hàng ngày, Bộ chính trị và 
ban bí thư rất quan tâm đến viẻc 
chỉ đạo công tác công đoàn. Tuy vậy, 
trong xã hội ta cũng như trong một 
bộ phản cán bộ Đẳng, cán bộ Nhà 
nước và các đoàn thê (kề cả cán bộ 
công đoàn), không phải khòng cế 
những quan niệm không đúng về fì 


(H Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần :thứ IV, Nhà xuất bản Sự thạt, Hìà-sột. 
!977, trang 70. 


. 


trí, vai trò, chức năng của công đoàn 
như chỉ muốn bó hẹp sự hoạt động 
của công đoàn trong một số việc cụ 
thể về dời sống, phúc lợi, mà không 
thấy được vai trò quan trọng nhất 
của công đoàn là trưởng học quản lý 
kinh tế, quản lý Nhà nước, trường 
học làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 
của giai cấp công nhân; và cho rằng 
công đoàn tham gia và kiềm tra hoạt 
động của Nhà nước là đặt công doàn 
cao hơn cả Đảng và Nhà nước (Ì). 
Thậm chí có đồng chí còn nghĩ rằng 
còng đoàn tham gia vào thì “hồng 
việc »ø (1). Cho nên, trong thực tế, chưa 
lãnh đạo và tạo điều kiện đề công 
đoàn thực biện \Ốt chức năng và 
nhiệm vụ của nó. Thật ra, đó là đo 
một số cản bộ muốn làm việc theo lối 
ra lệnh, hoặc sợ công đoàn tham gia 
hoạt động của: Nhà nước thì họ không 
lam tủy liện được, không che giấu 
được những khuyết điềm trong phạm 
vi trách nhiệm của mình. Chúng ta 
cần nhớ lại lời dạy của Lê-nin: Nếu 
không có sự liên hệ hết sức chặt chẽ 
với công đoàn, không được công đoàn 
nhiệt liệt ủng hộ, không có công tác 
dầy hy sinh, tận tụy của công đoàn 
thông những trong công cuộc kiến 
thiết kinh tế mà cả trong việc tô chức 
quân sự, dĩ nhiên là chúng ta không 
thề quẵn lý được Nhà nước và thực 
tiện được chuyên chính, tôi không 
nói trong hai năm rưỡi, mà ngay cả 
trong hai tháng rưỡi cũng không được 
nữa » (2). Đồng chỉ Lê-Duần, Tồng bí 


thư của Đẳng ta cũng đã nhấn mạnh: 


« Người ta không: thê hình dung chế 
độ làm chủ tập thê của nhần dân lao 
động, mà không eó công đoàn với 
những quyền hạn rộng rãi được luật 
pháp Nhà nước bảo đảm » @). 


Thanh niên công nhân -là lực lượng 
trẻ, khóc, hăng hái, kế tục truyền 
thống của giai cấp công nhân. Nữ 
công nhân chiếm bộ phận khá lớn 
trong công nhân. Vì vậy Đảng ta rÃI 
cùủ trọng phát huy vai trò của Đoàn 
thanh niên cộng sẵn và của Hội liên 


hiệp phụ nữ đối với việc vận động 
thanh niên, phụ nữ trong còng nhân. 
Đẳng ta luôn luôn khẳng định, giai 
cấp công nhân là một giaì cấp thống 
nhất về chính trị và tô chức ; phong 
trào công nhân, viên chức phải thống 
nhất về mục tiêu và hành động mới 
tạo ra sức mạnh to lớn của giai cấp 
còng nhân. Phong trào của từng tô 
chức thanh niên, phụ nữ phải là động 
lực thúc đầy phong trào chung của 
giai cấp công nhân. và phải phối hợp 
và thống nhất hành đông với công 
đoàn. Trong công nhàn, viên chức, 
công đoàn chịu trách nhiệm trước 
Đẳng, tiến hành toàn bộ công tác 
vận động nữ công nhân, viên chức. 

Là chính quyền của dân, do dân 
và vì dân. các cơ quan Nhà nước, 
khi đề ra cũng như khithực hiện mọi 
chính sách và kế hoạch kinh tế, pháp 
luật của Nhà nước, đều xuất phát từ 
lợi ích của nhân dân, chủ yếu là công, 
nông — nền tảng của chuyên chính vô 
sản. Mỗi cán bộ chính quyền là một 
cắn bộ truyền đạt chính sách của 
Đẳng và pháp luật Nhà nước trong 
nhân dân và trong công nhân, viên 
chức. Trước khi làm việc gì, cần bộ - 
chính quyền, trước hết là cấp chính 
quyền cơ sở đều phải làm cho người 
công nhân, viên chức hiều rõ ý nghĩa, 


"nội dung của việc làm đó và trách 


nhiệm của người công nhân, viên 
chức đối với việc làm đó. Có như vậy, 
họ mới tự giác chấp hành tốt mọi 
quyết định của chính quyền. có điều 
kiện đề thực hiện quyền làm chủ của 
mình đối với việc tham gia và kiềm 
tra việc làm của cơ quan Nhà nước. 
Cơ quan chính quyền các cấp, lại từ 
việc thực hiện các chính sách kinh tế, 
từ tình hình đời sống và tâm tư 
nguyện vong của công nhân, viên 


(2) Lê-nin : đàn oề phong trào công nhân 
sà công đoàn, Nhà xuất bản Lao động, Hà- 
nội. 1972, trang Ì12. 

(3) Le-Duàần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở. Wiệl-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1976, tập ÏlH, trang 222. 


chức và nbàn dân lao động, mà kịp 


'thời sửa đôi, bồ sung hoặc ban hành 
thêm các chế độ, chính sách, nhằm 
làm cho các chủ trương, chính sách 
của Đảng phù hợp với thực tiễn của 
xã hội, với yêu cầu của cuộc sống. 
Đó là mặt rất quan trọng đề người 
công nhân, viên chức thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của mình bằng Nhà 
nưrớc. : 
Việc đề ra và thực hiện các chính 
sách kính tế và pháp luật Nhà nước 
có thành công hay không xét cho cùng, 
chủ yếu và trực tiếp quyết định là 
do chúng có phản ánh đúng ý chí, 
nguyện vọng và lợi ích của giai cấp 
_ công nhân và nhân dân lao động hay 
không, có làm cho quần chúng tự 
giác hành động hay không. Đảng ta 
và Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhỡ 
cán bộ lãnh đạo của Đẳng và của các 
cơ quan Nhà nước phải rất cảnh giác 
đề phòng và có biện pháp ngăn ngửa 


nguv cơ xa rời quần chúng của mội 
đảng đã lãnh đạo chính quyền. Đẳng 
ta đã có những chủ trương kiên quyết 
và những biện pháp thích đáng đề 
loại trừ ra khỏi các tồ chức của Đảng 
và bộ máy Nhà nước. những phần tư 
thoái hóa, biến chất, vi phạm nghiêm 
trọng quyền làm chủ tập thề cửa nhân 
dân, đặc quyền đặc lợi. làm tồn 
thương nghiêm trọng uy tín của Đẳng 
và Nhà nước. Cho nên, cán bộ. đẳng 
viên hằng ngày phải quan tâm đầy 
đủ quyền làm chủ tập thể của phân 
dân lao động ; đó là bản chất của chế 
độ ta. Không như vậy, thì trong công 
tác hằng ngày, cán bộ. đẳng viên sẽ 
ưa dùng mệnh lệnh thay cho thuyết 
phục, dùng quyền hành do nhân dân 
trao cho đề trở lại hống hách, thậm 
chí có khi ức hiếp nhân dân. sẽ không 
tôn trọng công đoàn, người đại diện 
cho ý chi và quyền làm chủ tập thề 
của công nhân. viên chức. 


,“ - 


-_ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẲNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 
VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
- đối với công tác vận động công nhân 
trong giai đoạn hiện nay là nâng cao 
hơn nữa nhận thức của toàn Đảng, 
toàn dân về vai trò tiên phong cách 
mạng của giai cấp công nhân “lực 
lượng chính trị cơ bản, cơ sở xã hội 
chủ yếu của chế độ xã hội chủ nghĩa : 
là rasức xây dựng giai cấp công nhân 
không ngủng lớn mạnh cả về số 
lượng và chất lượng. bảo đảm và 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề của đội ngũ công nhân, viên 
chức ; là ra sức xây dựng và phát 
triền lực lượng kinh tế quốc doanh 
và nền công nghiệp hiện đại, làm cho 
nó thật sự giữ vai trò chủ đạo trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân; là cải 
tiến và tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đẳng đối với công tác 
công đoàn 
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Nhận thức đúng vai trò lịch sử của 
giai cấp công nhân, là phải thấy được 
vai trò quyết định của giai cấp công 
nhân đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết là đối với 
việc xây dựng nền sản xuất đại công 
nghiệp. Lê-nin đã nói: *...không có 
một nền đại công nghiệp tồ chức cao 
thì không thề nói đến chủ nghĩa tì 
hội nói chung được, lại càng không 
thẻ nói đến chủ nghĩa xã hội đối với 
một nước nông nghiệp được » (4). Chỉ 
có một nền đại công nghiệp lớn mạnh 
mới có điều kiện cải tạo tất cễ các 
thành phần kinh tế khác, nhất là cải 
tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xả 
hội. Giai cấp công nhân là đội quân 
chủ lực trực tiếp xây dựng cơ sở vật 


(4) V.I. Lá-nin: Toán rệp. Nhà xuất bổo 


Sự thật, Hà-nội, 1970, tập 32, trang 529. 


chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng nền tẳng của nền kinh 
tế quốc dân xã hội chủ nghĩa, và là 
người đóng vai trò chủ đạo trong 
việc quản lý nền kinh tế ấy. 

Nhận thức đúng vai trò, vị trí của 
giai cấp công nhân có ý nghĩa rãi 
quan trọng đối với việc xây dựng giai 
cấp công nhân, xây dựng Đẳng, tăng 
cường chuyên chính vô sẵn, tiến hành 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
- vÀ xây đựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. | | 

-_ Hiện nay, đội ngũ công nhân, viên 
chức cả nước ta có trên 3 triệu người, 
trong đó có 1,3 triệu công nhân kỹ 
thuật: và trên 66 vạn cán bộ khoa học 
kỹ thuật có trình độ đại học và trung 
học chuyên nghiệp. Đó là chưa kề 
hàng chục vạn thợ làm việc trong các 
ngành nghề tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Đó là sự phát triền rất 
đáng phấn khởi của giai cấp công 
nhân nước ta, sự phát triền này đang 
từng bước đồi mới cơ cấu xã hội nước 
ta và bộ mặt đất nước ta. Trong quá 
trình công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa, giai cấp công nhân nước ta sẽ 


phát triền nhanh chóng, thu hút vào 
đội ngũ mình ngày càng đông đảo 
thanh niên, con em của nhân dân lao 
động, và cẢ một số tầng lớp khác. 
nhất là ở miền Nam. Tình hình đó 
đòi hỏi phải cấp thiết giáo dục nâng 
cao giác ngộ về giai cấp công nhân, 
đấu tranh, gột rửa các biều hiện tư 
tưởng của nền sản xuất nhỏ, ảnh 
hưởng của tư tưởng tư sản của chủ 
nghĩa thực dân mới và các tư tưởng 
phi vô sản khác. Đồng thời giai cấp 
công nhân phải cấp thiết nâng cao 
trình độ kỹ thuật, nghẻ nghiệp và xây 
dựng tác phong đại công nghiệp, và 
thông qua ba cuộc cách mạng, thông 
qua phong trào lao động sản xuất mà 
tự cải tạo và rẻn luyện mình. 

Việc xây dựng giai cấp công nhân 
trong giai đoạn hiện nay phải nhằm 
làm chơ giai cấp công nhân có đủ sức 
mạnh thực hiện vai trỏ làm chủ tập 


| với việc 


thề của mình. Giai cấp công nhân vừa 
là người lãnh đạo sự nghiệp làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động thông 
.qua đảng tiền phong của mình, vừa 
"là lực lượng chủ yếu xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hôi chủ nghĩa 
ở nước ta. Chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế của 
nó là nền sản xuốt lớn xã hột chủ 
nghĩa. Vì vậy, việc thực biện và phát 
huy không ngừng quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, đòi hỏi 
trước hết phải hoàn thành thắng lợi 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam; đưa nền sản xuất nhồỗ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội; trên cơ sở đó mà 
tăng cường trận địa xã hội chủ nghĩa 
và vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. vai trò chủ đạo của công nghiệp 
đối với nông nghiệp và nền kinh tế 
quốc dân. 


Mặt khác, phải: di chỉnh thực 
hiện những luật lệ, chế độ đã có và 
cần sớm có những luật lệ, chế độ 
mới nhằm thề hiện trong thực tiễn 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, 
trong sinh hoạt .xã hội, quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động. 
_ quyền làm chủ Lập thê của công nhân. 
viên chức bằng công đoàn, tổ chức 
quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp 
công nhàn. Phải bảo đảm cho giai cấp 
công nhân thật sự làm chủ và sử dụng 
tốt nhất mọi tư liệu sản xuất; làm 


- chủ về lao động, sử dụng một cách 


tốt nhất. hợp lý nhất lực lượng lao 
động đề có năng suất cao, làm ra nhiều 
sản phầm thặng dư cho xã hội, không 
đề có sức lao động mà không có việc, 
làm; làm chủ về phân phối đề người 
công nhân, viên chức được quyền 
tham gia quyết định việc phân phối 
thành quả lao động, kết hợp chặt chả 
giữa lợi ích xã hội với lợi ích xí 
nghiệp và lợi ích của người lao động : 
làm chủ về quản lý đề người công 
nhân, viên chức có quyền thật sự đối 
xay dựng và thực hiện kế 
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hoạch Nhà nước và việc cải tiến cơ 
chế quản lý kinh tế. quan lý Nhà 
nước. 

Cùng với việc lãnh dạo chính 
quyền thực hiện và phát huyv vai trò 
làm chủ tập thề của giai cấp công 
nhân, Đảng ta còn chú trong tăng 
cưởng lãnh đạo công tác công đoàn. 
Việc chăm lo xây dựng giai cấp công 
nhân gắn liền với chăm lo xây dựng 
tò chức công đoàn. Nói cách khác. 
xây dựng tồ chức công đoàn là nội 
dung, lả yêu cầu rất quan trọng đối 
với việc xâv dựng giai cấp công nhân. 
Việc xây dựng công đoàn trước mắt 
là nhằm làm cho công đoàn phát huy 
được vai trò và chức năng trường 
học quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước. trưởng học về chủ nghĩa xã 
hỏi và chủ nghĩa cộng sản, trường 
bọc làm chủ tập thề của giai cấp 
ceóng nhân; là bảo đảm cho công đoàn 
thực hiện được chức năng. nhiệm vụ 
to lớn mà Đại hội lan thứ TV của 
Đăng đã đề ra. 

Các cấp ủy Đăng cần lãnh đạo chặt 
chẽ mụi hoạt động của công đoàn; 


Giai cấp công nhân và Công đoàn 
Việt-nam vô củng tự hào về Đăng 
quang vinh của mình. Nửa thể kýÝ 
đấu tranh vô cùng vẻ vang của Đăng 
đã đưa dân tộc ta từ kiếp bị áp bức 
lên ngang hàng các dân Lộc tiên phong 
của thời đại; giai cấp ta từ nô lệ 
lầm than lên thành giai cấp lãnh đạo 
cách mạng, làm chủ đất nước; công 
đoàn ta từ nhỏ yếu, phải hoạt động 
bất -hợp pháp thành một tô chức 
cộng lớn, vững mạnh, một thành viên 
nòng cốt trong hệ thống chuyên chínb 
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phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ 
trách công tác công đoàn; giáo dục 
đảng viên nêu cao vai trỏ tiền phong 
gương máu thực hiện nhiệm vụ đoàn 
viên, hội viên trong các tồ chức quản 
chúng nói chung và công đoàn nói 
riêng ; lãnh đạo công đoản và cơ quan 
Nhà nước phối hợp cộng tác, lãnh 
đạo công đoàn và các đoàn thê khác 
như Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp 
phụ nữ phối hợp hoạt động. Căn có 
những quy định cụ thề của Nhà nước 
về quyền hạn tham gia quản lý kinh 
tế. quản lý Nhà nước, và vai trò kiềm 
Ira, giảm sát của công đoàn. 


Các cấp ủy Đăng, trước hết là ở 
cơ sở. cần tích cực chấp hành chỉ thị 
của Trung ương Đảng về tăng cường 
phát triền Đẳng trong công nhân đề 
góp phần tăng cưởng tính chất giai 
cấp công nhân của Đảng, vừa phát 
huy vai trò tiên phong gương mẫu 
của đảng viên trong sản xuất, tăng 
cường mối liên hệ giữa Đẳng với 


quần chúng công nhân, tạo điều kiện - 


đào tạo ngày càng nhiều cán bộ từ 
công nhân cho Đảng và Nhà nước. 


vô sản và khối đại đoàn kết dân 
tộc. 

KỶ niệm lần thử 50 ngày lịch sử 
vẻ vang của Đảng, giai cấp công 


nhân và Công đoàn Việt-nam nguyện 


mãi mãi xứng đáng với vai trò và sử 
mệnh lịch sử của mình. quyết vượt 
qua mọi khó khăn, củng toàn dân. 
toàn quân xây dựng thành công và 
bảo vệ vững chắc Tö quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực 
vào sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp công nhân và nhân dân thế giới. 


“ 


Nghiên cứu 


Tìm hiểu những nhân tố dẫn tới thành lập 
Đăng của giai cấp công nhân Việt: nam 


À một thực thề xã hội, 
cũng như mọi thực thề 
khác, Đẳng ta ra đời do 
hai điều kiện: điều kiện 
khách quan và điều kiện chủ quan. 


VỀ NHỮNG NHÂN 


- Một là, ảnh hưởng của cách mạng 
Nga. Chúng ta nói tới cách mạng Nga 
(nói chung) với tư cách là một nhân 
\ố khách quan trên ba khía cạnh: 


! — Ảnh hưởng của cách mạng : Nga 
năm 1905. Chúng ta` đều biết, vào 
những năm cuối thế kỹ XIX, triều 
đại cuối cùng của giai cấp phong kiến 
Việt-nzm suy Yếu, tan rä, đầu hàng 
đế quỗc Pháp, bán nước cầu vinh. 
Thế nhưng, do tiêm nhiễm tư tưởng 
“ trung quân ái quốc », môt số sĩ phu 
yêu nước vẫn chưa nhận rõ thực tế 
đó, vẫn chủ trương dùng ngọn cờ đã 


_NGUYÊN-TÀI-$ÁNG 


Những nhAn tố khách quan và nhân 
tố chủ quan có quan hệ rất chặt chẽ 
với nhau, tác động qua lại lăn nhau, 
trong đó những nhân tố chủ quap 
đóng vai trỏ quyết định. 


TÔ KHÁCH QUAN 


rách nát ấy đẻ tập hợp nhân dân đứng 
lên cứu nước. Nhà yêu nước nồi tiếng 
Phan-Bội-Châu hỏi bấy giờ cũng cho 
rằng «quân chủ là thích hợp hơn 
cả ». (1) 

Giữa lúc đó thì cách mạng Nga năm 
1905 bùng nồ, ®báo hiệu chính thề 
chuyên chế Nga-la-tư đã ở vào cái 
thế không thê duy trì được nữa», 
cách mạng dân chủ tư sản Nga phát 
triền theo một chiều hướng mới, 
hướng tới chủ nghĩa xã hội. Nó như 


(I1) Pban-Bội-Châu : gục trung thư. 


một tỉa chớp xé lan màn đêm, báo 
hiệu một chân trời mới đang đến gần. 
Dù ở rất xa đất nước ta, ánh sáng 
_ của nó cũng đủ làm lay động các sĩ 
phu yêu nước Việt‹nam Sau cách 
mạng Nga 1905, cụ Phan-Bội-Châu 
thay đồi chính kiến ; ngó sang Trung- 
quốc rồi ngó về Việt-nam, cụ rút ra 
kết luận: *MXiãn triều Trung-quốc và 
Nguyễn triều Việtnam cũng một 
phường như nhau mà thôi ? (2). Năm 
1927, Bác Hồ kính mến của chúng 


ta đã viết: « Nhờ chuyển thất bại - 


1905, thợ thuyền mới hiều rằng: một 
là phải tồ chức vững vàng, hai là 
phải liên lạc với dân cày, ba là 
phải vận động lính, bốn là không tin 
được tụi đề huề, năm là biết tư bản 
'và vua cũng là một tụi, muốn đuồi 
vua thì phải đuồi cả tư bảnĐ?P,. (3) 
Những bài học của cách mạng Nga 
aăm 1905 đã được Bác Hồ khắc sâu 
trong tâm trí những hội viên Việt- 
nam thanh niên cách mạng đồng chi 
hội "những người sắp lĩnh sứ mạng 
vẻ vang là thành lập Đảng cộng sản 
Việt-nam. ... 


2 — Tháng lợi vỉ đại của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nga năm 1917 đã làm cho ánh sáng 
của chử nghĩa Mác — Lê-nin tỏa rộng 
ra các nước trên thế giới, trong đó 
có Việt-nam. Nó hướng dẫn và giục 
giã cách mạng Việt:nam tiến lên dưới 
ngọn cờ bách chiến bách thắng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Trên đất 


nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đó,. 


Bác lồ đã nghiên cứu cách xây dựng 
một đảng kiều mới của giai cấp vô 
sản theo học thuyết của Lê-nin. Cũng 
trên đất nước của Cách mạng Tháng 
Mười đó, một số cán bộ cách mạng 
ưu tú của Việt-nam đã được đào tạo 
đề chuần bị cho sự nghiệp xây dựng 
đảng của giai cấp còng nhân Việt- 
nam, trong số những người này có 


đồng chí Trần-Phú, Tông bí thư đầu. 


tiên của Đẳng ta. 
ở — Cách mạng Nga đã sản sinh ra 
Lê-nin vĩ đại — mặt trời soi sáng cho 


$2 


các dàn tộc thuộc địa bước lên con 
đường cách mạng vô sản đề tự giải 
phóng mình. - 


Chúng ta đều biết, sau khi Ăng-ghen 
mất, Quốc tế II dưới sự khống chẽ 
của những tên cơ hội chủ nghĩa như 
Mác Đô-nan, Hen-đéc-xôn, v.v. đã 
không ngừng tuyên truyền cho * sứ 
mệnh khai hóa? của bọn đế quốc ở 
các nước thuộc địa. eBởi vậy, cho 
tới Cách mạng Tháng Mười, ở các 
nước thuộc địa, học thuyết xã hội 
chủ nghĩa đã bị coi là một học thuyết 
chỉ dành -riêng eho những người da 
trắng, một thứ công cụ mới đề lừa 
dối và bóc lột. Lê-nin đã mở ra mội 
thời đại mới thải sự cách mạng trong 
các nước thuộc địa ». (4)_ 


Lê-nin đã chỉ rõ: * giai cấp công 
nhân phải hết sức kiên quyết phản đối 
mọi sự áp bức dân tộc ». (5) Người còn 
nói : Chúng ta cũng phải đem cuộc đấu 
tranh cách mạng vì chủ nghĩa xã hội 
mà gắn liền với một cương lĩnh cách 
mạng về vấn đề dân tộc ». (6) Chính 
Lê-nin là người thảo ra Đề cương 0š 
Uãn đề dân tộc Đà thuộc địa (1920), 
trong đó Người chỉ rõ: «Tất cả các 
phong trào giải phóng dân tệc trong 
các thuộc địa và trong các dân tộc bị 
áp bức mả kinh nghiệm đau đớn đã 
làm cho họ tin chắc rằng đối với họ 
không có con đường cứu văn nào. 
ngoài con đường chính quyền xô viết 
chiến thắng chủ nghĩa đế quốc thế 
giới !®. (7) 

Những tư tưởng của Lê-nin giúp 
cho những người cộng sản Việt-nam 
ngay tử buồi đầu cách mạng đã nhận 


thức được chân lý của thời đại : cách 


_ 


(2) Phan-Bi-Châu : Tự phé phán ~ 

(3) Nguyễn-Ái-Quốc : Đường kách mệnh 

(4) Nguyễn-Ái-Quốc : Báo tiếng còi, 1926. 

(5) Lê-nin : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật. 
Hà-nội, 1963, tập 20, trang 272. 

(6) Lê-mn: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tập 2l, trang 476. 

(7)Lâ-nn: Toàn tập, Nhà xuất bản Sv 
thật, Hà-nội, Í969, tập 31, trang 177, 


mạng đàn tộc dân chủ và chủ mghĩa 
xã hội không thê tách rời nhau. Chân 
lý đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suối 
mọi chủ trương, đường lối và phương 
pháp cách mạng của Đảng ta trong 
.nửa thế kỷ nay. 


— Hai là: sự giúp đỡ của Quốc tế 
thứ ba, tức Quốc tế cộng sản do Lê- 
nn sáng lập, Năm 1927, trong tác 
phầm Đường kách mệnh, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc đã chỉ rõ : “ Đệ tam 
quốc tế có đặt ra một bộ riêng chuyên 
nghiên cứu và giúp đỡ cho cách mệnh 
bên Á đông... quy tắc Đệ tam quốc 
tế trong 21 điều, điều § nói rằng: 
* Các đẳng công sản nhất là Đẳng cộng 
sản Pháp phải hết sức giúp dân thuộc 
địa làm cách mạng?... Xem những 
việc ấy thì đủ biết rằng Việt-nam 
muốn cách mệnh thành công thì tất 
phải nhờ Đệ tam quốc tế ». Và, trên 
- thực tế, Quốc tế cộng sản đã không 
ngừng giúp đỡ cách mạng Việt-nam 


xúc tiến quá trình thành lập Đảng: 


cộng sản. Mối quan hệ giữa những 
người cộng sản đầu tiên của Việt- 
nam và Quốc tế cộng sản gắn bó 
khăng khít ngay từ đầu. Quốc tế cộng 
sản đã chú trọng đào tạo cán bộ cho 
cách mạng Việt-naøn, đưa đường chỉ 
lối cho cách mạng Việt-nam. Những 
người cách mạng Việt-nam mà tiêu 
biều là đồng chí Nguyễn-Ái¡-Quốc đã 
cố gắng giúp Quốc tế cộng sản hiểu 
rõ đất nước, con người, tình cảnh, 
nhu cầu của các nước thuộc địa, trong 
đó có Việt-aam, đề sự giúp đỡ của 
Quốc tế cộng sản ngày càng có hiệu 
quả hơn. Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc 
đã đề xuất những biện pháp có hiệu 
lực cho cách mạng ở các nước phương 
Đông. Tại Đại hội thứ V của Quốc tế 
cộng sản (đầu mùa thu 1924) đồng chí 
- Nguyễn-Ái-Quốc tiếp tục làm rõ tình 
hình ở c&c nước thuộc địa và nêu 
phương hướng giải quyết vấn đề 
"thuộc địa.. 

Năm 1929, trong thư gửi Quốc tế 
cộng sản, Đại hội Việt-nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội có nêu 


sa. 


ra yêu cầu: Quốc tế cộng sản nên 
chú ý đến công việc cách mệnh củe 
Hội chúng tôi và nên hết sức làm cho 
Việt-nam có một Đảng cộng sản chính 
thức ?. (8) 


Cuối năm 1929, Đệ tam quốc tế 
gửi thư cho các nhóm cộng sản ở 
Đông-dương, trong đó có đoạn viết: 
Sự phát triền cuộc vận động cách 
mạng ở Đông-dương, lòng căm tức 
của quảng đại quần chúng đối với 
đế quốc Pháp và nhất là một cuộc vận 
động thợ thuyền độc lập càng phát 
triền và đã có sẵn những nhóm cộng 
sản trong xứ, những điều kiện đó là 
điều kiện cần kíp và đồng thời làm 
cho ta hết sức phải lập ra gấp một 
Đẳng cộng sản ở Đông-dương } (9), 


_— Ba là: cùng với ảnh hưởng của 
cách mạng Nga và sự giúp đỡ của 
Quốc tế cộng sản phải kề tới 
ảnh hưởng và sự giúp đỡ 
Đảng cộng sản Pháp và cách mạng 
một số nước khác đối với cách mạng 
Việt-nam. Đồng chí Trường-Chinh đã 
viết: qNghị quyết của Đại hội Tua 
và việc thành lập ra Đảng cộng sản 
Pháp khiến cho Hồ Chủ tịch suy nghĩ - 
rất nhiều về vấn đề : làm thế nào đề 
thành lập ra một đảng cách mạng của 
giai cấp công nhân, một đẳng theo 


chủ nghĩa Mác —- Lê-nn ở Việt: 


nam. (10) 
Tóm lại, những nhân tố khách 


quan nói trên có thề nói gọn lại là -. 


nhân tố thời đại : thời đại cách mạng 
vô sản, thời đại mà giai cấp công 
nhân đã trở thành giai cấp đứng ở 
trung tâm, quyết định chiều hướng 
tiến triền của xã hội loài người, 


(8) Các tồ chức tiền thân của Đảng, Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất 
bản, Í977, trang 145. 

(9)Văn kiện Đảng, Ban nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương xuất bản, Ï978, tập Í, trang 10. 

(lo) Trường Chính ; Hà Chủ lịch lánh tụ 
kính yéu của giai cấp công nhân oà nhân dân 
Wiệt-nam, Nhà xuất _ bản sự thật, Hà nội, 
Ï975, trang 15, 
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của - 


VỀ NHŨNG NHÂN TỐ CHỦ QUAN 


Nhìn một cách tồng quát lịch sử 
nước ta trong vòng 30 năm đầu thế 
kỷ XX, có thề nêu lên ba nhân tố 
chủ quan trực tiếp dẫn tới việc 
thành lập Đảng ta. | 


_ 1 — Sự phái sinh, phát triền của 
giai cấp công nhân 0à của phong trào 
công nhân Việt†-nam. 


Năm 1858, tiếng súng xâm lãng của 
thực dân Pháp bắt đầu nỗ ở Đà-nẵng 
rồi tiếp tục nồ ở nhiều nơi khác trên 


đất nước ta. Nhân dân Việt-nam đã_ 


đứng dậy liên tiếp chống lại bọn cướp 
nước. Song tiếc thay tất cả những 
cuộc đấu tranh dũng cẩm của nhân dân 
ta ở nửa cuối thế kỷ XIX đều bị dìm 
trong bề máu. Lúc ấy giai cấp công 
nhân Việt-nam chưa ra đời, sự ra 
đởi của giai cấp tư sản lại còn muộn 
màng hơn, giai cấp phong kiến xưa 
nay nắm chủ quyền trong xã hội thì 
đã tàn tạ, trở thành phản động, cam 
tâm bán nước. - 


Cuối thế kỷ XIX, sau khi về cơ bắn 
đã bình định được phong trào Cần 
vương, thực dân Pháp bắt đầu tồ chức 
khai thác Đông dương. Kế hoạch Đu- 
me ra đời. Chủ nghĩa 'tư bản Pháp 
đầu tư ngày càng nhiều vào Đông- 
dương. 


1888 — 1592 :, 
1893 — 1897 : 


65 101 725f 
78 896 562f 


1898 - 1902 : 1641 319055f 
1903 — 1912 : 203 405 161f 
(Bulletlin_ écomomique de- PÍndo- 


chine, 1913). 


SỐ vốn này tập trung vào bốn 
ngành: giao thông, khai thác nguyên 
liệu, chế biến đơn giẩn nguyên liệu 
tại chỗ, trồng cây công nghiệp. 


Với kế hoạch khai thác lần thứ 
nhất ấy, cho tới trước chiến tranh thế 
giới thứ nhất (1914 — 1918), giai cấp 


Ñá 


công nhân Việt-nam đã ra đời VỚI CƠ 
cấu như sau : 


— Công nhân đường sắt: 500 
— Công nhân khai thác mỏ : 6000 


—~ Công nhân công nghiệp chế biến 
đơn giản ở các thành phố : 7000 


— Công nhân các đồn điền : 6 000 


Tồng cộng là 19500 công nhân (số 
liệu của Ban lịch sử thuộc Tồng công 
đoàn Việt-nam). 


Giai cấp công nhân Việt-nam ra 
đời không phải trên cơ sở đất nước 
đi từ chế độ phong kiến lên chế độ 
tư bản chủ nghĩa mà ra đời trong cảnh 
nước mất nhả tan; do đó, ngay từ 
lúc lọt lòng, nó đã đối địch với đề 
quốc Pháp với hai tư cách: là người 
dân mất nước căm thù quân cướp 
nước và là người bị bóc lột căm thủ 
giai cấp bóc lột, đấu tranh dân tộc và 
đấu tranh giai cấp quyện chặt với 
nhau ngay từ đầu. 


Giai cấp công nhân Việt-nam có 
những đặc điềm như : ra đời trước 
giai cấp tư sản dần tộc, xuất hiện 
nhanh và tương đối tập trung, nhất 
là ở hầm mỏ, đồn điền; sớm có mối 
liên hệ toàn quốc (do đường sắt. 
đường bộ sớm xây dựng), do đó mà 
sớm hiều biết về tình cảnh chung 
của những người cùng giai cấp; hầu 
hết công nhân Việt-nam lúc này làm 
các việc đơn giản, kỹ thuật thấp. 
lương ít, hoàn toàn không có loại công 
nhân quý tộc ; vừa ra đời thì được sự 
cồ vũ và được tiếp nhận ảnh hưởng 
tốt của cách mạng Nga; có quan hệ 
mật thiết với giai cấp công nhân và 
Đẳng cộng sản ở chính quốc (Pháp): 
có quan hệ chặt chẽ với nông dân. 
được nông dân tín vậy và hết lòng 
giúp đỡ. do đó sức mạnh của nó tăng 


lên gấp bội so với số lượng “còn (tỏi - 


của nó. 


La 


Do những đắc điềm ấy, giai cấp 
công nhân Việt-nam ngay từ lúc mới 
ra đời đã có những phầm chất chính 
trị rất quý : thuần nhất và thống nhất ; 
dễ gắn đấu tranh dân tộc với đấu 
tranh giai cấp; dễ gắn chủ nghĩa yêu 
nước chân chỉnh với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản ; không chịu ảnh hưởng của 
chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa cơ 
hội. Chính những phầm chất tốt đẹp 
đó đã tạo nên sức mạnh của giai cấp 
công nhân nước ta và là cơ sở tạo 
nên sự đúng đắn trong mọi hoạt động 
thực tiễn của Đảng ta. 


Ngay từ những năm cuối thế kỷ 
XÍX, khi mới ra đời, lớp công nhân 
đầu tiên của Việt-nam đã bước vào 
cuộc đấu tranh. Và cái độc đáo của 
họ là vừa đấu tranh giai cấp vừa đấu 
tranh dân tộc: công nhân đường sắt 
ở Phủ-lạng-thương tham gia chiến 
tranh du kích chống thực dân Pháp 
của nghĩa quân Hoàng-Hoa-Thám 
(1895), công nhân khai thác mô than 


Nông 
nghiệp 


71,7 
62,2 
112,9 
_69,4 
88.4 
110,6 


52,1 
76,9 
276,7 
400,7 
213.5 
118,0 


Tính bằng triệu frăng (12). 


"Với số vốn đầu tư ngày càng nhiều 
ấy, thực dân Pháp đã đầy nhanh quá 
trình phân hóa giai cấp trong xã hội 
Việt-nam, làm cho giai cấp công nhân 
Việt-nam phát triền nhanh chóng, mâu 
thuẫn giữa dân tộc Việt-nam và đế 
quốc Pháp ngày càng gay gi. 

Thêm vào đó, những năm 1920 — 
1321 giai cấp tư sản Việt-nam ra đời, 
mặc dù nó như một đứa trẻ ươn hèn, 


Công 
nghiệp 


Cái-bầu, Hòn-gai lần công, kiện chủ, 
đánh cai ký, bỏ về quê (1890 — 1895). 
Và, cũng như bầu bạn của họ trên 
thế giới, khi mới ra đời, họ đấu 
tranh một cách tự phát. 


. Nhưng, chẳng bao lâu sau, năm 
1909, người ta thấy xuất hiện hình thức 
đấu tranh đặc trưng của giaicấp công 
nhân 'hiện đại: cuộc bải công của 
công nhân và nhân viên hãng LUCI 
Hà-nội. Đó là dấu hiệu của một thời 
đại mới trong cách mạng Việt-nam. 
Chính bọn thực dân cũng phải thú 
nhận: «Đã đến thời chúng ta phải 
vừa cuốn gói ra đi vừa vái chào dàn 
tộc Việt-nam đã được hồi sinh bằng 


. những cuộc bãi công. (11) 


Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, 
thực dân Pháp tiến hành khai thác ồ 
ạt các thuộc địa. Œ Đông-dương, 
chúng mở đầu bằng kế hoạch An-be 
Xa-rô. Quy mô khai thác mỗi năm 
một mở rộng : 


Thương | 


Vận tải 
li nghiệp 


gần hàng 


6,1 
3,0 
2, 
31,1 
37/1 
46,6 


40.98 
12/6 
60,2 
17,2 
hhhU 
42,3 


S‹,5 
2,2 
84,7 
65,3 
170,0 
244,9 


e 


quặt quẹo, tồng số vốn của nó không 
bằng 15 số vốn của tư sản Pháp đem 
kinh doanh ở Việt-nam (13) nhưng với 
sự kinh đoanh của nó, nó cũng làm cho 


(I1) ¿' Annam Tonkin, số 8-5-1909. 
(12) Theo số liệu của Văn-Tạo, Tạp chí 
Văn sử địa, 1-1956. 


(13) Theo Nguyễn-Công-Bình, Tạp chí Văn 
sử địa, 1.1958, 
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giai cấp công nhân Việt-nam tăng 
thêm, bên cạnh sự tăng vọt do việc 
đầu tư ð ạt của tư bản Pháp. 


Năm 1929, tồng số công nhân Việt- 


nam đã là 221200 người, trong đó: 
công nhân đường sắt: 11200, công 
nhân mô: 52000, công nhân thành 
"phố: 77000, công nhân đồn điền: 
81000. (14) 


Cùng với sự lớn lên về số lượng" 
phong trào dấu tranh của giai cấp 
công nhân lúc này cũng lên cao. Theo 
con số thống kê chưa đầy đủ thì từ 
1820 đến 1925 có 25 cuộc đấu tranh. 
Tiêu biều nhất là cuộc đấu tranh của 
công nhân xưởng Ba-son (Sài-gòn). Từ 
năm 1926 đến năm 1929 có trên 40 cuộc 
bäi công,có những cuộc quy mô lên đến 
hàng nghìn người tham gia, như cuộc 
bãi công của công nhân nhà máy sợi 
Nam-định (1926). Các cuộc đấu tranh 
cảng về sau càng có tồ chức, có lãnh 
đạo chặt chẽ và thu được nhiều thắng 
lợi, như cuộc đấu tranh của công nhân 
xưởng sửa chữa ô tô Avia do đồng 
chí Ngô-Gia-Tự lãnh đạo (1929). Chính 
bọn thực dân Pháp cũng phải thú 
nhận : « Không cần phải có nhiều việc 
“hơn nữa cũng đủ làm cho chúng ta sẽ 
gặp nhiều chuyện phiêu lưu ở châu 


Á và làm tan rã các thưộc địa Đông-. 
dương, một trong những thuộc địa 


đẹp nhất » (15). 


9 — Bước phải triền mới trong phong 
trào gếu nước của nhân dân Việt-nam. 


Chúng ta đều biết: dân tộc Việt- 
_ nam, nhân dân Việt-nam vốn có truyền 
thống yêu nước rất nồng nàn. Có thề 
nói, trong suốt mấy nghìn năm dựng 
nước và giữ nước người Việt-nam 
luôn luôn có ý thức kiên quyết đánh 
đuồi quân xâm lược, kiên quyết giữ 
vững chủ quyền dân tộc 


Đến cuối thế kỷ XIX, trước sự đầu 
hàng thực dân Pháp một cách nhục 
nhã của triều đình nhà Nguyễn và 
trước thất bại của những phong trào 
chiến đấu cửu nước, nhiều người yêu 
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N2 


nước Việt-nam đã quyết tâm ra đi tìm 
đường cứu nước. 


Chính nhờ có sự ra đi đó mà cách 
mạng Việt-nam tiếp cận được với 
cách mạng thế giới, tiếp cận được với 
chân lý lớn của thời đại. Đặc biệt là 
sự ra đi của người thanh niên Nguyễn-. 
Tất-Thành, tức đồng chí Nguyễn-ÃÁi¡- 
Quốc, Bác lIồ kính yêu của chúng ta. 
Qua sự nghiên &ứu và hoạt động thực 
tiền rất gian khồ của Người, Người 
đã chỉ cho nhân dân ta thấy rõ : « Muốn 
được độc lập và tự do thật sự, các 
dân tộc bị áp bức phải trông cậy 
trước hết vào lực lượng của bản thân 
mình; người Việt-nam phải tự giải 
phóng lấy mình » (kết luận này Người 
rút ra năm 1919, sau Hội nghị Váéc- 
xây). «Muốn cứu nước và giải phóng 
đân tộc, không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản? 
(Người rút ra kết luận này vào cuối 
năm 1920 sau khi đọc ĐỀ cương oề oãn 
đè dan tộc oà thuộc địa của Lê-nin). 


Từ đó chủ nghĩa yêu nước Việt-nam 
tiến lên một trình độ mới. Lý luận 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin đã nhân lên gấp bội sức 
mạnh của lòng yêu nước và ý chí 
quật cường được hun đúc từ bao thế 
kỷ của nhân dân ta. 


. 8đ—Sự truyền bá chủ nghĩa Mác- 
Lê@-nin 0ào Việ†-nam. 


Trước hết, chúng ta phải kề đến 
những hoạt động của Bác Hồ, người 
có công đầu tiên, có công chủ yếu và 
có ảnh hưởng quyết định trong việc 
truyền bá chủ nghĩa Mác— Lê-nin 


“vào Việt-nam. Việc này, có thề chia 


làm hai thời kỳ. 


(I4) Theo số liệu của Đan sử Tổng cổng đoìn 
Việt-nam, Nếu theo số liệu của GaudeÌ trong 
Problèmea du traoail en Ïndochine mà đồng chí 
Trần-Huy-Liệu dẫn trong Tạp chí Văn sở địa 
I2-1955 thì : đến cuối ¡929 cả Đông-dương 
có 221 052 công nhân. 


(15) Le bien puölíc. số 27-11-1927. 


Thời kỳ 1920—1994. Năm 1920, tại 
Đại hội Tua, Bác đề ra nhiệm vụ: 
“Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa 
xã hội trong tất cả các nước thuộc 
địa." Và từ đó Bác bắt tay vào công 
. việ mà mình đề ra một cách có kế 
hơạch và không mệt mỗi. 


Trong những năm 1921—1924 Bác, 


liên tục viết báo (Bảo Người cùng 
_ khồ, báo Việt-nam hồn, báo Nhân đạo: 


bảo đời sống cóïg nhân, Tạp chí Cộng. 
sản...) đề tuyên truyền chủ nghĩa. 


Mảc—Lê-nin trong các nước thuộc 
địa, trong đó dành phần ưu tiên cho 


Việt-nam. 


Thời kỳ 1925—1930. Từ năm 1924, 
sau tiếng bom Phạm-Hồng- Thái, phong 
trào đấu tranh dàn tộc và đấu tranh 
giai cấp ở nước ta lại bùng lên sôi 
nồi. Năm 1921, tại Đại hội lần thứ 5 của 
Quốc tế cộng sản, Bác Hồ nói : chỉ làm 
«như từ trước văn làm thì chưa đủ », 
Bác đề nghị: *®Quốc tế cộng sản cần 
_ phải giúp đỡ họ” tồ chức lại, cần 


phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ. 


và hướng dẫn họ đi tới cách mạng 
và giải phóng ®. 


Sau Đại hội đó (t lâu, Bác từ Liên- 
xô về Trung-quốc bất tay vào việc 
chuẩn bị về chỉnh trị, tư tưởng và tồ 
chức đề tiến tới thành lập một Đảng 
cộng sản ở Việt-nam. Bác ra sức liên 
lạc với những người Việt-nam yêu 
nước hoạt động ở nước ngoài, tồ 
chức họ ,vào Hội Việt-nam thanh niên 


cách mạng đồng chí, huấn luyện họ, 


từng bước chuyền biến họ từ người 
yêu nước chân chính trở thành người 
cộng sản. Đến cuối năm 1929, số hội 
viên của Hội Việt-nam thanh niên cách 


mang đồng chí đã lên tới 1700 người 


9 - 192, 


cách tÔ 


(I6). Từ đầu năm 1925 đến tháng 
Bác đã tô chức 
khoảng 10 lớp huấn luyện cho 
trên 200 người cách mạng Việt-nam 
từ trong nước ra và sau đó trở 
về nước hoạt động. Chương trình 


được 


huấn luyện xoay quanh những vấn 


đề bứo thiết của cách mạng Việt-nam 
lúc ấy như: cách mạng là gì, có mấy 


_ thứ cách mạng, cách mạng Việt-nam là ˆ 


cách mạng gì, đối tượng của cách mạng 
Việt-nam, lực lượng của cách mạng 
Việt-nam, ai là người lãnh đạo cách 
mạng- Việt-nam, kinh nghiệm cách 
mạng thế giới xưa nay thế nào, cách 
mạng muốn thành công trước hết phải 
có Đăng, Đảng muốn vững trước hết 
phải có chủ nghĩa Mác —Lê-nin làm cốt, 
chức đoàn thê cách 
mạng, v.v. Đó chính là những cái 


các 


đang rất cần thiết đối với phong trào 


yêu nước, phong trào công nhân Việt- 
nam. 


Từ đây, chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
vào Việt-nam một cách trực tiếp : 
khắp trong Nam ngoài Bắc đều có 
một đội ngũ tuyên truyền có tô chức, 
có lãnh đạo hẳn hoi. Những người 
đã được huấn luyện này được phân 
công về hoạt động ở các nhà máy, ở 
nông thôn, mang chủ nghĩa Mác—Lê- 
nín, Đường kách mệnh truyền bá vào 
các tầng lớp nhân dân. : 


Bên cạnh các lớp huấn luyện và 
việc tồỒ chức Việt-naam thanh niên. 
cách mạng đồng chí hội, Bác còn xuất 
bản tuần báo Thanh niên. Từ tháng 


® Họ là nhớứng người Việt-nam yêu nước. 

(I6) Những sự kiện lịch sử Đảng, Đan nghiêo 
cứu Ìịch sử Đảng trung ương xuất bản, 1976,_ 
trang 99. .. 


@? 


6-1925 đến tháng 4-1927 báo ra được 
85 số. Tờ báo này chính là người 
tuyên truyền đắc lực chủ nghĩa Mác— 
Lê-nn vào Việt-nam trong những 
năm 1925— 1927. Nhờ những hoạt 
động đó mà vào khoảng 1928 — 1929, 
phong trào công nhân đã phái triền 
tới mức tự giác. Chủ nghĩa Alác — 
Lê-nin đã thâm nhập nhanh chóng và 
chiếm ưu thế trong phong trào công 
nhân và phong trào thanh niên Việt: 
nam. Chủ nghĩa dân tộc của các giai 
cấp tư sản và tiều tư sản đã lần lượt 
bị phá sẵn. Dó là lúc mà điều kiện 
thành lập một Đảng cộng sản ở Việt- 
nam đã chín ruồi. 


Chúng ta đều biết quá trình kết 
hợp chủ nghĩa Mác với phong trào 
công nhân châu Âu nửa cuối thế kỷ 
XỈX cũng như quá trình kết hợp chủ 


nghĩa Mác với phong trào cỏng nhần ` 


ở nước Nøơa đầu thẻ kỷ XX là một 
quá trình đâu tranh quyết liệt giữa 
_ tư tưởng mác-xít với các tư tưởng 
phi mác-xít Ở Việt-nam củng như 


"toàn nhất trí về việc thống nhất I 


và lập ra Đẳng cộng sẵn Việt:namì‹- 


vậy: quá trình kết hơp chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt- 
nam trong những nắm Z0 của thế kỷ 
này cũng là một quá trình đấu tranh 
Lư tưởng không khoan nhượng giữa 
những người theo chủ nghĩa Mác — 

Lê-nin và những người theo chủ 

nghĩa dân tộc tư sản, những người 

theo chủ nghĩa cải lương, v.v. 


Đầu tháng 2-1930, Bác Hồ kính mến 
thay mặt Quốc tế Cộng sản, đứng r2 
triệu tập đại biều các nhóm cộng sản 
ở Việt-nam đề họp bàn việc hợp nhất: 
Quá trình bàn bạc đề đi tới hợp nhất 
cũng là quả trình tiếp tục làm su 
tư tưởng chủ nghĩa Mác — Lẻ-H1DĐ 
giành toàn thắng. Ngày 3-2-1930. ba 


nhóm cộng sản ở Đông-dương ngà 
a1 


Sư 
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ngoặt căn bẫn trong lịch sử cách mạn 
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REVIEW OF COMMUNISM : 
N°2- 1980 


Editorial — Our Party ¡s 50 vears old. LÊ-DUÄN — Under the Party banner. 
let us raise our country to the level of the time. VĂN-TIẾN-DỮ NG — The 
Comsunist Party of Viet-nam : the organizer of all vietories of the Vietnamese 
people's armed forces. HOÀNG-VĂN-KIỀU — The implemenlation of the 
. Party°s nationality poliey over the past 50 years. NGUYÉN-ĐÚC-THUẬN — 
The Party's political work among -workers. Staudy  NGUYÉAN-TÀI-SÁNG — 
An inquiry into the factors leading to the foundation of the Partv of the 
Vietnamese working class. 


- 
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REVUE DU COMMUNISME 
Ne 2-— 1980 


Editorial — Notre Parti a cinquante ans. LÊ-DUÄN —Sous la bannière du 
arti, élever le pays au niveau de lépoque. VĂN-TIỂN-DŨNG — Le Parti 
communiste du Vietnam — lorganisateur des victoires des forces armées 
populaires du Vietnam. HOẢNG-VĂN-KIÊN — 50 années de réalisation de la 
politique des nationalités du Parti. NGUYÉN-ĐÚC-THUẬN — Le  Parti et la 
mobilisaton des ouvriers Recherche w AGUYỂN-TÀI-SÁNG — Etude des 
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MẦY VẤN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG 
CHÍNH SÁCH KINH TẾ HIỆN NAY 


RONG lãnh đạo và quản lý 
kinh tế, sau khi có đường 
lối'đúng đắn, công tác kế 
hoạch hóa và chính sách 
kinh tế có tìm quan trọng 
quyết định, vì kế hoạch là cương lĩnh 
thứ hai của Đảng và chính sách kinh 
tế là đòn bầy có hiệu lực như một sức 
mạnh vật chất tạo ra khả năng thay 
đồi tình hình. Có thê nói kế hoạch hóa 
và chính sách kinh tế là khâu nối liền 
giữa đường lõi và tô chức thực hiện, 
nó đóng vai trò cụ thẻ hóa đường lối 
và tạo tiền đề cho việc tô chức chỉ đạo 
qhực hiện. Không có kế hoạch và chính 
sách cụ thê thì đường lõi chỉ dừng lại 
ở lý luận, không thê trở thành hiện 
thực. Và, không có kế hoạch và chính 
sách kinh tế đúng thì không thể tô 
chức thực hiện tốt được. Rẽ hoạch và 
chính sách đối với quản lý nền kinh 
tế quốc đân rãt là quan trọng; đôi với 
nông nghiệp, công nghiệp hàng tiều 
dùng và công nghiệp địa phương bao 
gòm nhiều thành phân kinh tế, liên 
quan đến hàng chục triệu quán chúng, 
thí kế hoạch và chính sách lại càng 
phải đặt ra cắp bách. Như nghị quyết 
Hỏi nghị lần thứ 6của Trung ương 
Đăng đã phân tích, những khó khăn 
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về kinh tế và đời sống của ta hiện nay, 
một mặt là do những nguyên nhân 
khách quan ;¡ mặt khác là do những 
khuyết điềm chủ quan, nhất là trong 
công tác quan lý kinh tế. 

Cần chống tư tưởng chủ quan bảo 
thủ, không nhìn thấy những thiếu sót 
trong công tác kế hoạch hóa và các 
chính sách kinh tế, để từ đó mà kiên 
quyết xóa bỏ, sửa đồi những chỗ 
không phủ hợp với tình hình thực tế 
về sản xuât và đời sống, không thê 
hiện được đường lối của Đảng Đồng 
thời, cần nghiên cứu kỹ các mặt khi 
đồi mới kế hoạch hóa và xác định 


ˆ những chính sách mới đề tránh sai sót. 


Tiêu chuần cao nhất đề đánh giả sự 
đúng đắn của kế hoạch và chính sách 
kinh tế là có phát triền được sản xuât, 
nàng cao được đời sống nhân dân hay 
không. Tỉnh thần cơ bản mà công tác 
kế hoạch hóa và các chính sách kinh 
tế hiện này phải quản triệt là một mặt, 
thể hiện được những đặc điềm trong 
bước đầu của thời kỷ quả đô ở nước ta 
tử sản xuất nhỏ tiền lén chủ nghĩa xã 
hội, nền kinh tế còn nhiều thành phần ; 
mặt khác, bảo đảm và phát huy tỉnh 
thần làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động. 


Tư tưởng cbính sách kinh tế có thề 
có nhiều vấn đề, nhưng tập trung 
trong bốn vấn đề cơ bản sau dây : 


1 — Kết hợp kế hoạch hóa với 
sử dụng quan hệ thị trường. 


Công tác kế hoạch hóa của ta có 
những khuyết điềm như chưa xuất 
phát từ lao động, tài nguyên, đất, rừng, 
biên, vật tư thiết bị hiện có, chưa 
bảo đâm cân đối các điều kiện vật 
chất, chưa chú trọng xây dựng tử cơ 
sở lên, còn giao quá nhiều chỉ Liêu cho 
cắp dưới, v v. nhưng trong đó khuyết 
điểm chính là tập trung quan liêu, 
chưa kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch 
hóa với sử dụng quan hệ thị trường. 
Vị vậy, cần đôi mới toàn điện cả nội 
dung và phương pháp kế hoạch hóa, 
đặc biệt phái giải quyết cho được vấn 
đẻ kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng 
quan hệ thị trường. 

Nội dung chủ yếu của kế hoạch hóa 
là cân đối: cân đối khả năng với nhu 
cầu, cân đối các yếu tố của quá trình 
sản xuất, cân đối giữa các ngành, các 
mặt của nền kinh tế, v.v. Dương nhiên 
cân đối nói đây là cân đối tương đối 
và trong quả trình phát triển sẽ luôn 
luôn điều chỉnh. Nói thị trường là sử 
dụng các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
quan hệ thị trường đề tác động đến 
sản xuất trong một mức độ nhất định. 
Sử dụng quan hệ thị trường không có 
nghĩa là đề cho thị trưởng chỉ phối 
sản xuất một cách tự phát như trong 
chủ nghĩa tư bản, mà Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải làm chủ thị trưởng, 
hướng dẫn thị trưởng đi vào quỹ đạo 
của kế hoạch hỏa xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay. nước ta đang ở giai đoạn 
đâu của thời kỲ quá độ, nền kính tế 
còn nhiều thành phản, lại đang từ 
trang thải sẵn xuất nhỏ tiến lên, tài 
nguyên eòön phần tân, điều kiến vật 
chất còn thấp. Nhà nước chưa thể nắm 
hết mọi khả năng của nên kinh tế, 
bạo quật mọi nhụ cầu của sản xuất và 
đời sống, chưa thể chủ động cân đöi 
được mọi hoạt động sản xuất, phân 


t. 


phối Do dó, cần phân biệt cái gì Nhà 
nước phải lo. cái gì đề cho nhân đân 
lo, cái gì trung ương cần thống nhất 
quản lý, cải gì đề cho địa phương và 
cơ sở giải quyết. Đồng chí Lẻ-Duän 
đã nói: “Kế hoạch hàng năm và kế 
hoạch đài hạn chỉ mới nhăm thực 
hiện cân đối từng bước, mới phản ảnh 
yêu cầu cân đối trên một số mặt chủ 
yếu của nền kinh tế quốc dân trong 
từng thời gian nhất định. Trong khi 
nền kinh tế đang chuyền biến, những 
mâu thuẫn bên trong của nó chưa phát 
triên đầy đủ và bộc lộ rõ rệt, thì dủ 
công tác kế hoạch hỏa có làm hoàn 
hảo đến đâu cũng chưa thề, trong mót 
lúc, thấy được rõ ràng và giải quyvếet 
được tát ci các màu thuận ấv vơi 
những bảng cân đối vạch sản trong 
khuôn khô củi một kế hoạch nhất định, 
Vì vậy, trong khi lãnh đạo kính tế 
phát triền theo quy luật cân đối và có 
kế hoạch, một mặt chúng ta phải cần 
cứ vào kế hoạch đề sản xuất và phản 
phối nhưng mặt khác phải thòng 
qua phản phối, lưu thông hàng hóa, 
thương nghiệp và giá cả đề tìm hiểu 
những mâu thuẫn đang phát triền, đề 
góp phần hình thành các quan hệ cân 
đối phức tạp trong nền sản xuất xã 
hội, trong đời sống nhân dân, và cũng 
thông qua đó, chúng ta mới có thê 
kiểm tra, bồ sung và điều chỉnh kẻ 
hoạch ® (1). 

Kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng 
quan hẹ thị trường, nói mộit cách khải 
quát là thông qua kế hoạch hóa đề điều 
tiết những quan hệ kinh tế cơ bản, 
những tỷ lệ cân đối chủ yếu, nhằm 
giữ vững tính thống nhảt vững chắc 
của nền kinh tế, đồng thời chủ động 
sử dụng những quan hệ thị trưởng 
tác động đến một số hoạt động kinh 
tế thử yếu mà kế hoạch không thể 
tính trước được hết đề bảo đảm tính 
linh hoạt, nhạy bén và đa dạng của 
sản xuất và đời sống 


(1) Lá-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 976, 
tập Ì, trang 403. 


Kết hợp kể hoạch hóa với sử dụng 


quan hệ thị trướng không có nghĩa ˆ 


là đặt thị trường ngang với kế hoạch. 
mà kế! hợp =óng cụ kế hoạch là chủ 
Jễu Uới cỏng cụ thị trường như là hai 
bộ phận hợp thành của cơ chế quản lÚ 
Kế hoạch dù ở mức độ còn thấp vẫn 
luôn luôn giữ vai trỏ chủ đạo, chỉ 
phối toàn bộ nền kinh tế, còn thị 
trưởng chỉ là phủ trợ, bồ sung, dù là 
rất quan trọng. Phạm vi kết hợp kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ thị 
trưởng không giống nhau giữa các 
ngành kinh tế, các khu vực kinh tế, 
mà cũng khác nhau ở các thời kỷ phát 
triềên kinh tế. Phạm vi kế hoạch hóa 
đối với công nghiệp nặng sẽ rộng 
hơn đối với công nghiệp nhẹ và nông 
nghiệp. Phạm vi sử dụng quan hệ thị 
trường trong thủ công nghiệp. công 
nghiệp nhỏ, kinh tế tập thê sẽ rộng 
hơn trong còng nghiệp lớn. công 
nghiệp quốc doanh. Và, trong quá 
trình từ sản xuất nhỏ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, phạm vi kế hoạch hóa 
sẽ dần dần mở rộng và phạm vi sử 
dụng quan hệ thị trường sẽ dần dân 
thu hẹp lại. 


Kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng 
quan hệ thị trường là một yêu cầu 
khách quan, không phải do ý muốn 
chủ quan đặt ra. Xu hướng òm đòin, 
muốn kế hoạch hóa tẤt cả mọi hoạt 
động sản xuất, phân phối, trong khi 
nền kinh tế nước nhà phồ biến còn 
sản xuất nhỏ, là thoát ly thực tế 
khách quan, kìm hăm sản xuất. gầy 
thêm khó khăn không đáng có cho 
kinh tế và đời sống 


Đề kết hợp kế hoạch hóa với sử 
dụng quan hệ thị trường, trong giai 
đoạn hiện nay cân thực hành chè đô 
ba cấp làm kế hoạch (trung trơng, địa 
phương và cơ sở) và chú trọng việc 
xây dựng kế hoạch từ cơ sở. Nói xây 
dựng kế hoạch từ cơ sở là các cơ sở 
phải chủ động liên hệ với nguồn cung 
ứng nguyên liệu vật tư và nơi tiêu 
thu sản phầm đề xây dựng kế hoạch. 


chứ không phải từ trên đội xuống và 
dưới cứ trông chờ trèn. 

Cụ thê là trung ương chỉ nắm và 
kế hoạch hóa những ngành- kinh tế 
then chốt như công nghiệp nặng, xây 
dựng cơ bản, giao thông vận tải... 
một số sản phầm quan trọng của nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ như lương 
thực, vải, giấy.. một số mặt hàng 
xuất khầu chủ lực như tôm, mực, cà 
phê. chè, cao su, thuốc lá, tơ tằm... 
và một số chỉ tiêu cơ bản như tông 
mức đầu tư, tông giá trị sản lượng, 
tông quÿ tiền lương và tích lũy, v.v. 
đề làm chủ cả nước và điều khiền nền 
kinh tế quốc dân phát triền theo kế 
hoạch. Trên eơ sở bảo đảm những chỉ 
tiêu về sản xuất và phân phối theo kế 
hoạch của trung ương, các địa phương 
sẽ làm chủ kinh tế địa phương 
bằng cách nắm và kế hoạch hóa một 
số cân đối về các mặt sản Xuất, xây 
dựng, xuất khâu, lưu thông phân 
phối có ảnh hưởng đến sự phát triền 
của kinh tế địa phương. Còn tất cả 
các hoạt động sản xuất và phân phối 
khác ngoài kế hoạch thì các cơ sở sản 
xuất (kê cả quốc doanh, tập thê và 
cá thể) sẽ làm chủ và trực tiếp liên 
hệ với thị trường đề cân đối giải 
quyết. 

Một nội dung quan trọng khác đề 
kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng 
quan hệ thị trưởng là cải tiền hệ 
thống. chỉ tiêu kế hoạch theo hướng 
trước mắt giảm bớt chỉ tiêu pháp lệnh, 
thực hiện chỉ tiêu tồng hợp cuối cùng. 
đề tăng quyền chủ động cho ngành, 
địa phương và cơ sở. 

Kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng 
quan hệ thị trường sẽ làm cho sản 
xuất “bung ra» theo đường lối của. 
Đẳng. Đối với diện sản phầm đưa 
vào kế hoạch thì cần tập trung giải 
quyết đồng bộ các điều kiện đề cân 
đối cho bằng được và đầy mạnh sản 
xuất. Còn đối với điện sản phầm ngoài 
kế hoạch, thì mọi cơ sở sản xuất, mọi 
người lao động có thể phát huy tính 
thân chủ động sáng tạo, tìm mọi cách 


ằ 


„ giải quyết đề sản xuất thêm hàng hóa 
cho xã hội. 


2 — Sử dụng các thành phần 
kinh tế. 


Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nền kinh tế còn nhiều 
thành phần, ở miền Nam hiện nay 
còn năm thành phần, ở miền Bắc còn 
ba thành phần. Nhiều thành phần 
kinh tế tồn tại trong thởi kỳ quá độ 
không những là tất yếu mà cỏn cần 
thiết vì mỗi thành phần đều có vai trò 
và tác dụng của nó. Thành phần kinh 
tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo 
quyết định trong nền kinh tế quốc 
dân. Không có kính tế quốc doanh, 
chủ nghĩa xã hội khòng thê tồn tại 
và phát triển được..Kinh tế tư bản tư 
nhân và công tư hợp doanh cân thiết 
ở chỗ Nhà nước sử dụng được một 
phần vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm 
quản lý của các nhà tư bản, làm cho 
sản xuất tiếp tục phát triển không bị 
giản đoạn. 

Kinh tế tập thề có một vị trí rất 
quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân, vì nó là một trong hai thành 
phần cơ bản (kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thê) của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Ơ miền Bắc nước ta 
hiện nay kinh tế tập thề chiếm đến 
80 — 90% trong nông nghiệp, nghề 
cá, nghề rừng và 30 — 40% trong công 
nghiệp. 

Trong điều kiện sản xuất nhỏ, kinh 
tế cá thể tận dụng được lao động và 
các nguồn nguyên liệu phân tán, phế 
liệu, phục vụ các nhu cầu đa dạng 
của đời sống và sản xuất. Hơn nữa có 
những mặt hàng như thủ công mỹ 
nghệ, có những lĩnh vực như sửa 
chữa, dịch vụ, kinh tế cá thể có thề 
phục vụ tốt. Ơ miền Bắc sau gần 20 
năm hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với tiều công nghiệp; thủ 
công nghiệp, đến nav kinh tế cá thề 
vẫn còn chiếm hơn 10% giá trị sẳn 
lượng của tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp. 


s 


Sự tồn tại các thành phần kinh tế 
tất yếu dẫn tới việc phải tận dụng 
các thành phần kinh tế theo hướng 
phát triền và củng cố kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thê. coi trọng kinh 
tế cá thể, sử dụng tốt kinh tế tư bản 
tư nhân đề phát triên sản xuất, phục 
vụ đời sống nhân đản. 

Đối với kinh tế quốc doanh, phương 
hướng chủ yếu là lăng cường đầu tư 
chiều sâu đề cân đối dây chuyền sản 
xuất, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến 
quản lý, nhất là tìm mọi cách tạo ra 
nguồn nguyên liệu nhằm đầy mạnh sản 
xuất, đưa năng suất lao động, chất 
lượng sản phầm và hiệu quả kinh tế 
lên cao hơn các thành phần kinh tế 
khác, phát huy vai trò chủ đạo đổi 
với nền kinh tế quốc dàn. 

Đối với các hợp tác xã, cần tô chức 
lại sản xuất với hình thức và quy 
mô thích hợp, ồn định phương hướng 
sản xuất, bố trí lại đây chuyền sản 
xuất, củng cổ các mặt quản lý, thực 
hiện đúng nguyên tắc phản phối theo 
lao động, đông thời tăng cường giáo 
dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng, 
phát huy các nhân tố tích cực, khác 
phục các hiện tượng tiêu cực, nhằm 
nêu cao tính ưu việt của kinh tế tập 
thề đối với kinh tế cá thể. Nhà nước 
có thái độ và chỉnh sách đúng đắn 
nhằm khuyến khích kinh tế hợp tác 
xã phát triền. 

Đối với kinh tế cá thê, lâu nay ở 
nhiều nơi, nhất là ở cơ sở, thường có 
quan niệm không đúng đối với việc 
làm ăn riêng lẻ cho nên có thái 
độ đối xử với những người làm ăn 
riêng lẻ không đúng chính sách của 
Đảng. làm cho những người này dủ 
chưa tự nguyện, chưa thấy làm ăn 
tập thê là có lợi nhưng vẫn phải miễn 
cưỡng vào tập thê đề có quan hệ tối 
với lãnh đạo. đẻ ăn ở với bà con 
chung quanh. Cần khẳng định rằng. 
bất Kỷ người nào, nều làm trỏn nhiệm 
vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh 


pháp luật, chính sách của Nhà nước 
thì đều là người tốt. Còn làm ăn tập 
thể hay cả thê là đo yêu cầu của sản 
xuất và tự nguyện tự giác của họ. 
Theo quan điểm sản xuất mà xét, nếu 
vào tập thê, mà làm ăn kém hơn cá 
thể thì chưa thề nói tập thê đó tốt 
hơn cá thể. VÌ vày nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6 của Trung ương Dẳng 
đã chỉ rõ cần chú trọng cả kính tế cá 
thẻ và có chính sách thổa dáng đề sử 
dụng tốt lực lượng nàtv Nhà nước sẽ 
tiếp tục khuyến khích những người 
làm ăn riêng lẻ đi vào làm ăn 
tập thề theo yêu cäu sẵn xuất và theo 
đúng nguyên tắc tự nguyện. Còn đối 
với những ngành nghề, mặt hàng nào 
đỏ, nhất là công việc sửa chữa, dịch 
vụ, nếu xét thấy cá thê làm tốt, phục 
vụ tốt nhu cầu thì vẫn giúp đỡ, 
khuyến khích cá thể làm, không nhất 
thiết phải đưa vào tập thê. 


Đối với kinh tế tư bản tư nhân, 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Trung ương Đảng chỉ rõ, trong các 
ngành công nghiệp, nhất là công 
nghiệp nhẹ, thành phần kinh tế quốc 
doanh phải giữ vai trò chủ đạo, 
nhưng vẫn còn đề cho một số tư sản 
dân tộc kinh doanh dưới sự quản lý 
của Nhà nước. Đối với một số mặt 
hang hiện nay do công nghiệp quốc 
doanh sản xuất, nếu xét thấy đề cho 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
hoặc tư bản tư nhân có điều kiện 
phát triền thuận lợi hơn thì cũng 
cần mạnh dạn giao cho tiều công 
nghiệp. thủ công nghiệp và tư bản tư 
nhân làm. 

Như vậy, đối với thành phần kính 
tế tư sản dân tộc, chủ trương của ta 
là sư dụng một số cơ sở cần thiết 
dưới hình thức công tư hợp doanh 
hoặc để tồn tại tư bản tư nhân. Nhà 
nước sẽ có chính sách quy định rõ 
họ được hoạt động kinh doanh những 
ngành nghề gi, mặt hàng nào. được 
thuê mướn bao nhiêu công nhân, sử 
dụng bao nhiêu tải sản, v.v., động 
thời cũng duy trì quan hệ hàng hóa — 


tiền tệ đề cho các cơ sở này có điều 
kiện hoạt động bình thường dưới sự 
quản lý thống nhất của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Vừa qua, trong công tác cải lạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam, chúng tạ 
đã đạt dược những thành tích nhất 
định, nhưng có thiếu sót là chưa kết 
hợp tốt cải tạo với xây dựng và tô 
chức lại sản xuất. Vì vậy, về công tác 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đảng quv định : đối với những co SỞ 
đã đưa vào công tư hợp doanh một 
cách gượng ép thì phải cân nhắc tình 
hình cụ thẻ, xuất phát từ lợi ích sản 
xuất mà có biện pháp uốn nắn thích 
hợp nhằm củng cố các cơ sở công tư 
hợp doanh đã lập ra, hoặc trường hợp 
cần thiết thì mạnh dạn sửa lại cho 
đúng chính sách. 

Coi trọng và sử dụng tốt năm thành 
phần kinh tế ở miền Nam không phải 
là xem các thành phần kinh tế như 
nhau, mà cần có chính sách thích 
hợp đối với từng thành phần kinh tế. 
Không ngừng củng cố và phát triền 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thê 
là vấn đề có tính nguyên tắc trong 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Song 
cũng vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội. 
của giai cấp còng nhân và toàn thê 
nhân dân lao động mà chúng ta chủ 
trương sử dụng thành phần kinh tế 
cá thê và tư bản tư nhân trong một 
số lĩnh vực cần thiết. Đó là một chủ 
trương phù hợp với thời kỷ quả độ. 
cần được nhận thức đúng đắn và chấp 
hành nghiêm chỉnh. 


3 — Kết hợp ba loại lợi ích: 
lợi ích xã hội, lợi ích tập thè và 
lợi ích cá nhân người sản xuất. 


Mọt vấn đẻ mới mà nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đăng đã nêu ra là: việc sửa đồi các 
chính sách kinh tế phải nhắm kết hợp 
đúng đắn ba loại lợi ích: lợi ích toàn 
xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá 
nhân người sản xuất, chú ý thích 


đáng đến lợi ích của người sản xuất 
nguyên liệu. : 

Đề tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta luôn luôn coi trọng 
ca động lực tính thần và lợi ích vật 
chất vì hai nhân tố này hòa hợp với 
nhau thành sức mạnh chung của toàn 
xã hội. Đương nhiên trong chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, động lực tỉnh thần 
có tính chất quyết định vì đứng trước 
sự mất còn của đất nước, mọi người 
có thề hy sinh lợi ích vật chất, hy 
sinh cả tính mạng đề chiến đấu chống 
quân thù. Song sự nghiệp xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì, như 
L.ê-nin đã nói, được tiến hành « Không 
phải bảng cách trực tiếp dựa vào 
nhiệt tình, mà là với nhiệt tình do 
cuộc cách mạng vĩ đại gây ra, bằng 
cách kích thích hứng thú cá nhân, sự 
quan tâm thiết thân của mỗi cá nhân, 
bang cách áp dụng nguyên tắc hạch 
toán kinh tế » (2). 


Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa 
nhảm mục đích là thỏa mãn những 
nhu cầu về vật chất và văn hóa 
không ngừng tăng lên của nhân dân. 
Trong nền sản xuất đó, với tư cách 
người làm chủ, người lao động hiểu 
rõ ràng những sản phầm do mình 
làm ra trực tiếp đóng góp vào thắng 
lợi của sự nghiệp xây dựng xã hôi 
mới và bảo vệ đất nước. Do đó, nhiệt 
tỉnh cách mạng là một động lực tính 
thần to lớn. Song, người lao động dủ 
làm việc trong các cơ sở kinh tế quốc 
doanh, tập thê hay cá thê, cũng đều 
khòng thê không quan tâm đến lợi 
ích của bản thân và gia đình mình. 
Vì vậy chú ý đến lợi ích riêng, gắn 
bó ¿ợi ích riêng với lợi ích toàn xã 
hội là một vấn đề có tính nguyên tác 
trong công tác quản lý nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Do đó, thực hiện sự 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất, 
làm cho người lao động vì lợi ích của 
bản thân và gia đình mình mà thêm 
hãng hái sản xuất, coi trọng số lượng, 
chất lượng lao động của mình. làm ra 
nhiều của cái cho xã hội là một chính 


sách đúng đắn. Nhiệt tình cách mạng 
của quần chúng sẽ tăng lên, nếu quản 
chúng được khuyến khích một cách 
thích đáng bằng lợi ích kinh tế. Mọi 
khuynh hướng đối lập sự quan tảm 
về vạt chất của cá nhân với nhiệt 
tỉnh cách mạng của quần chúng đẻu 
là sai lầm. Chỉ nhấn mạnh sự quan 
tàm về vật chất của cá nhân mà coi 
nhẹ việc bôi dưỡng nhiệt tình cách 
mạng là không đúng: ngược lại. hò 
hào suông về nhiệt tình cách mạng 
mà không chú ý gì đến lợi ích kinh 
tế của người lao động thì chỉ là mọt 
thứ * chủ nghĩa duy ý chi ®. 

két hợp ba loại lợi ích : lợi :ch cá 
nhân, lợi ích tập thê và lợi ích toàn 
xã hội là làm cho ba lợi ích đó nhất 
trí. Bất kỷ một thành quả lao động 
nào cũng phải chia ra ba phần, một 
phần cho cá nhân, một phần cho tập 
thể và một phần cho toàn xã hội với 
những tỷ lệ phù hợp với tỉnh hình 
kinh tế của từng giai đoạn. 

kết hợp lợi ¡ích cá nhân, lợi ¡ích 
tập thể với lợi ¡ích toàn xã hội cũng 
có nghĩa là thực hiện đúng nguyên 
tc mỗi người vì mọi người, moi 
nguời vì mỗi người». Một mặt, cá 
nhân phải lo cho lợi ích của tập thể 
và xã hội, đặt lợi ¡ích của tập thề và 
xã hội lên trên lợi ích cả nhân, mặt 
khác, tập thề và xã hội lại phải chủ v 
đầy đủ đến lợi ích của cá nhân, bảođảm 
lợi ích của cá nhàn. Không phải chúng 
ta còn nghèo, làm chưa đủ ăn thì chưa 
thê chú ý đến lợi ích cả nhân. Trái 
lại càng chủ ý đến lợi ích cá nhân bao 
nhiều thì càng kích thích mọi người: 
lao động hăng hải sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, ra sức làm giàu cho xã hôi 
bấy nhiêu. 

[Lâu nav. có tỉnh hình không bình 
thường là trong khi sản xuất nông 
nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu của toàn dân ta, thì nông đản lại 
thiếu phấn khởi sẵn xuất: hoặc sản 


(2) V. Lê-nn: Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 970, tập 32, trang 73 — 74. 


xuất hàng xuất khiu là một nhiệm vụ 
chiến lược eủa nên kinh tế, nhưng 
hầu hết các cơ sở sản xuất đẻu khỏòng 
muốn làm vì làm hàng xuất khiu khó 
khăn hơn mà lại bị thiệt hơn làm 
hàng bản trong nước. lột hiện tượng 
khác đáng chú ý là trong khi nhiều 
nhà máy chế biến nỏng sản của trung 
ương như các nhà máy đường, chè, 
thuốc lá... có công suất lớn. kỹ thuật 
hiện dại, không đủ nguyên liêu đề 
sản xuất thì các địa phương lại giữ 
nguyên liệu nông sản lại đề sản xuất 
với hiệu quả kinh tế thấp hơn. Nguyên 
nhân trực tiếp của tình hình trên là 
do các chính sách kinh tế của ta có 
phân gò bó. cứng nhắc, chưa chú ý 
đúng mức đến lợi ích' của tập thể và 
cá nhân, do đó không kích thích được 
hứng thú của người sản xuất, chưa 
phát huy được tính thần chủ động 
sáng tạo của địa phương và cơ SƠ, 
gây ra tư tưởng bản vị, cục bờ. 

Đề kết hợp đúng đắn ba loại lợi 
¡ch và chú ý thích đáng đến lợi ích 
của cá nhân và tập thê, vấn đề chủ 
yếu là cải tiến các chính sách kính 
tế. Đối với nông dân. trước hết cần 
nghiên cứu điều chỉnh lại giá lương 
thực và giá các nông sản khác miột 
cách hợp lý theo nguyên tắc bù đắp 
được chỉ phi sẵn xuất thực tế và có 
läi thỏa đáng cho người sẵn xuất 

Ôn định mức bán lương thực và 
cac nông sản khác cho Nhà nước 
trong một thời gian nhất^lịnh, đồng 
thời Nhà nước bản lại cho nòng dân 
một tỷ lệ sẵn phầm chế biến là biều 
hiện cụ thê của việc phân phối sản 
phăm giữa Nhà nước và nông dân, 
làm cho nông dân thấy rõ phản nào 
làm cho nước. phần nào làm cho 
mình 

Ngoài ra. cản chú ý thực hiện đúng 
chỉnh sách khuyến khích nông dân 
tàn dụng ruộng đãi hoang hóa đề làm 
thêm sản phầm sau khi hơp tác xã 
đã bằng mọi cách nhưng không làm 
được hết: chính sách phân phối thu 
nhập mới trong hợp tác xã nông 


nghiệp mà Chinh phủ vừa ban hành 
nhằm kết hợp đúng đắn lợi ích của 
hợp tác xã và lợi ích của nông dân. 

Đối với thợ thủ công, cần điều 
chỉnh giá gia công cho hợp lý. nhất 
là đổi với các ngành nghề mà giá còn 
quả thấp như may, thêu, đệt thâm... 
bảo đảm cho môi lao động có thu 
nhập 60 — 70 đồng/tháng: cố gắng 
cung cắp lương thực, thực phầm và 
hàng tiêu đùng cần thiết không chênh 
lệch lắm so với công nhân cùng nghề : 
bó thuế lợi tức vượt cấp, thực hiện 
thuế lợi tức lũy tiến từng phần: cải 
tiến cách phản phối thu nhập trong 
hợp tác xã thủ công nghiệp, bảo đảm: 
tỷ lệ hợp lý giữa các quỹ không chia 
và phần thu nhập thực tế của xã viên, 
chú ý xây dựng quỹ bảo hiềm xã hội 
của hợp tác xã, v v. 

Đối với công nhân, ngoài việc thị 
hành chính sách trợ cấp khó khăn 
như đã ban hành. cần thực hiện rộng 
rãi chính sách trả lương khoản, 
lương sản phầm, lương thâm niên, 
nhằm tạo điều kiện cho mọi người 
lao động trau đôi nghề nghiệp, gắn 
bó với xí nghiệp, làm ra nhiều sản 
phầm tỐI vì lợi ích của mình và 
của toàn xã hội. Ngoài ra, cần 
nghiên cứu cải tiến một bước chính 
sách tiền lượng, tiền thưởng theo 
đúng nguyên túc phân phối theo 
lao động. bảo đảm cho người làm 
nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. 
làm tốt được thưởng. làm xấu bị 
\phạt. : 

Đối với các xí nghiệp quốc doanh, 
cải tiên công tác kế hoach hóa 
nhằm bảo đảm quyền chủ động và 
sáng tao của cơ sở, nghiên cứu mở 
rộng ba quý của xí nghiệp. cho xí 
nghiệp được sản xuất và lưu thông 
phản sản phầm ngoài kế hoạch, được 
định gia mặt hàng mới. khi nào dưa 
vào kế hoạch sản xuất chính thưc 
mới do cắp trên định. Ngoài ra, 
cần có chính sách khuvến khích thỏa 
đăng đề cho các xí nghiệp làn hàng 
xuất khu có lợi hơn làm hàng bản 


trong nước, các xí nghiệp sẵn xuất 
phụ tùng và sửa chữa cũng có lợi như 
làm ra san phẩm hoàn chính. 

Để khuyến khích các địa phương 
GCÒ gàng phấn đấu, cần có một số 
chính sách cụ thể như không san 
bảng mức sống giữa mọi dịa phương, 
mà địa phương nào làm giỏi hơn thì 
có thể có mức sống cao hơn các địa 
phường khác một ít. Địa phương nào 
củng cập nông sản cho trung ương sẽ 
được trung ương phân phối lại một 
sö sản phầm chế biến từ những nông 
san đó đề tiêu dùng rộng hơn tiêu 
chuân chung. Đổi với những sẵn 
phầm do tiung ương thống nhất 
quản lý, sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ giao nộp, phần còn lại (do làm 
vượt kế hoạch), địa phương được sử 
dụng cho mình Đối với những sản 
phảm không thuộc diện trung ương 
thông nhất quản lý, địa phương được 
quyên sản xuất đề tiêu dùng tại chó 
hoặc trao đồi với các địa phương 
khác. 

Việc bố trí ngân sách địa phương 
phải nhằm khuyến khích các địa 
phương quan tâm đến kinh tế trung 
ương tại địa phương và làm tròn 
nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước. 
Nluôn vậy, ngoài phần ngàn sách cơ 
bản do trung ương điều tiết, các cơ 
sở kinh tế trung ương đóng tại địa 
phương nào phải trích nộp vào ngàn 
sách địa phương đó một tỷ lệ của thu 
quốc doanh và quỹ phúc lợi thích 
hợp, và xí nghiệp trung ương dùng 
nguyên liếu của địa phương nào thì 
phải phản phối lại cho địa phương 
đỏ một phần tích lũy thỏa dáng của 
công nghiệp cho khâu nông nghiệp 
sản xuất ra nguyên liệu nòng sản. 


4 — Kết hợp ba khâu: sản 
xuất, cung cấp nguyên liệu và 
tiêu thụ. 


Trong sản xuất, có tình hình không 
bình thường là một số cơ sở vừa 
thiếu nguyên liệu, vật tư hợp quy 
cách để sản xuất liên tục, lại vừa 


thừa nguyên liệu, vật tư không dùng 
được. và có lúc tính trong cả nước, 
số vật tư ứ đọng lên đến hàng trăm 
triệu đồng. Mặt khác, có trường hợp 
xí nghiệp đề sản phầm đầy kho, nhưng 
ở thị trường lại khan hiếm loại sản 
phầm đó. Còn việc mua bán nguyên 
liệu, vật tư thì phải qua nhiều khâu 
trung gian làm cho chỉ phí lưu thông 
tăng cao. Tỉnh hình nói trên đã gây 
ra lăng phí lớn và ảnh hưởng không 
tốt đến sản xuất. Nguyên nhân trực 
tiếp là do sản xuất không gắn với 
thị trường, kề cả thị trường. cung 
ứng vật tư và tiêu thụ sản phầm, 
thị trường trong nước, thị trưởng 


_ngoài nước. 


Cung cấp nguyên liệu, sản xuất và 
tiêu thụ là một quá trình thống nhất. 
Sản xuất gắn với thị trưởng hay kết 
hợp chặt chẽ giữa ba khâu : cung cấp 
nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ là 
một nguyên lắc quan trọng của quản 
lý sản xuất kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa : nó dòi hỏi phải giảm sự ngăn 
cách đề cho cơ sở sản xuất được trực 
tiếp quan hệ với thị trường nhàm 
khai thác, thu mua các loại nguyên 
liệu, vật tư phù hợp với yêu cầu và 
sản xuất được những mặt hàng hợp 
với yêu cầu tiêu dùng và xuất khầu 
nhằm đạt hiệu quả kính tế cao, 


Đề sản xuất gắn với nguồn cung 
ứng nguyên liệu, vật tư thì giữa các 
ngành công nghiệp và thương nghiệp 
cần có sự phân công hợp lý. Các loại 
nông sản trồng lẻ tế, phân tán hoặc 
cung cấp cho nhiều loại nhu cầu, do 
ngành thương nghiệp thống nhất thu 
mua đề cung cấp cho sản xuất, tiêu 
dùng và xuất khầu. Còn các loại 
nguyên liệu trồng thành những vùng 
lập trung cung cấp cho các cơ sở sẵn 
xuất nhất định thì đề cho các cơ sở 
sản xuất trực tiếp thu mua. Trong 
trường hợp này, các xỉ nghiệp ký hợp 
đồng kinh tế hai chiều ?với các hợp 
tác xã nông nghiệp đề cung cấp lương 
thực¿ vật tư và thu mua nguyên liệu 
nhằm gắn lợi ích của hợp tác xã nòng 


nghiệp với xí nghiệp công nghiệp, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp 
tác xã làm ra nhiều nông sản cung 
cấp cho xi nghiệp. 


Giữa hai ngành công nghiệp và 
ngoại thương cũng có sự phân công 
theo nguyên tắc : ngoại thương chỉ thu 
mua nông sản nguyên dạng hoặc sơ 
chế ở các vùng chuyên canh phục vụ 
xuất khầu, còn nguyên liệu phải qua 
chế biến thì do các cơ sở công nghiệp 
trực tiếp thu mua, ngoại thương chỉ 
thu mua thành phầm đề xuất khầu 
chứ không làm việc thu mua gia công 
xuất khầu như hiện nay. Đối với nhiều 
loại vật tư, nguyên liệu khác như lâm 
sản, hải sẵn, khoáng sản, cũng cần áp 
dụng nguyên tắc quan hệ trực tiếp, 
trừ trường hợp làm như vậy không 
thuận tiện hoặc không có lợi. Các hợp 
tác xã liêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp làm hàng tiêu dùng và xuất 
khảu, không nhận làm hàng gia công, 
thì cũng được trực tiếp liên hệ với 
nơi cung ứng đề mua nguyên liệu như 
các xi nghiệp quốc doanh. 


Đối với nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu, các cơ sở sản xuất, trước hết là 
các cơ sở lớn như liên hiệp xi nghiệp, 
xí nghiệp liên hợp, được cử cán bộ 
cùng với ngoại thương quan hệ trực 
tiếp với thị trường nước ngoài đề 
nghiên cứu, chọn lựa nhập khầu cho 
được các loại nguyên liệu, vật tư 
đúng với yêu cầu sản xuất. 


Ngoài những nguyên liệu, vật tư 
do Nhà nước thống nhất quản lý, các 
cơ sở sản xuất, kể cả các hợp tác xã 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
được gây trồng. khai thác, thu mua 
các loại nguyên liệu, vật tư khác đề 
sản xuất thêm hàng hóa cho xã hội. 


_Đề gắn sản xuất với tiêu dùng sản 
phầm, các cơ sở sản xuất cũng phải 
nhạy bén với thị trường. phải cùng 
với thương nghiệp hoặc tự mình trực 
tiếp nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu 
nhằm sản xuất 'các mặt hàng thích 
hợp với người tiêu dùng. 


Hàng hóa của xí nghiệp quốc doanh 


_ phải được Liêu thụ qua thương nghiệp. 


nhưng cần giảm các khâu trung gian 
đề hàng hóa đi từ nơi sản xuất đến 
nơi tiêu dùng bằng con đường ngắn 
nhất. Ngoài ra, xí nghiệp có thề có cửa 
hàng đề giới thiệu hàng mẫu và bán 
thứ mặt hàng mới. và trường hợp 
vì lý do nào đó, thương nghiệp không 
tiêu thụ kịp sau một thởi gian nhất 
định, thì cơ sở sản xuất có quyền tô 
chức việc tiêu thụ đề giải phóng kho 
tàng, tiền vốn. Hàng sản xuất ngoài kế 
hoạch, cũng phải bán cho thương 
nghiệp theo giá thỏa thuận. Nếu 
thương nghiệp không mua thì xỉ 
nghiệp có quyền bán trực tiếp cho 
người tiêu dùng 


Về hàng của tiêu công nghiệp. thủ 
công nghiệp. tùy theo mức độ cùng 
cấp nguyên liệu của Nhà nước mà chia 
ra nhiều loại: có loại phải bán hoặc 
giao nộp toàn bộ cho thương nghiệp, 
có loại bản một phản cho thương 
nghiệp, có loại tự tiêu thụ. Các hợp 
tác xã có thê tồỒ chức tiêu thụ hàng 
hóa của mình bằng nhiều phương 
thức: ký gửi, quan hệ thẳng với hợp 
tác xã tiêu thụ, đăng ký mỡ cửa hàng 
đề bản hàng do mình sản xuất. 


Về hàng xuất khầu, các cơ sở sản 
xuất cũng được cùng với ngoại thương 
trực tiếp quan hệ với thị trường nước 
ngoài đề nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu 
và ký các hợp đông tiêu thụ hàng 
hóa. 


Ngoài ra, đề gắn sản xuất với cung 
cấp nguyên liệu và tiêu thụ, chúng ta 
sẽ tô chức một số công ty chuyên 
doanh thống nhất phụ trách từ khâu 
sản xuất nguyên liệu đến xuất khầu 
hàng hóa ; trước mắt, sẽ thực hiện ở 
công ty xuất khầu hải sản và liên 
hiệp xí nghiệp chè, sau sẽ mở rộng 
ra các ngành khác. 


Đề gắn sản xuất với cung cấp nguyên 
liệu và thị trường, ngoài việc thực 
hiện nghiêm túc chế độ hợp đồng kinh 
tế hai chiều, một vẫn: đề rất quan trọng 


là các cán bộ quản lý công nghiệp 
không những phai thông thạo các vấn 
đề kinh tế — kỹ thuật công nghiệp 
mà còn phải có hiểu biết nhất định 
về các vấn đề kinh tế — kỹ thuật nông 


nghiệp và phải học tập buôn bán: 


buôn bản ở trong nước, buôn bản với 
nước ngoại. Có như vậy mới tiến 
hành sản xuất — kinh doanh có hiệu 
qua được. 


ai 


Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đang đã nhận định, bên cạnh những 
thang lợi rất to lớn, nhàn dân ta, đất 
nước fa đang dựứng trước nhiều khó 
khan không nhỏ về sản xuất và đời 
»ỏng, Đề khắc phục những khó khăn 
đỏ, con đường cơ bản và lâu dài là 
phi tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, xày dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, vì chỉ 
khi nào có một nền đại công nghiệp 
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thì mới có điều kiện vững chắc đề đầy 
mạnh phát triền sản xuất và nâng cao 
đời sống. Hiện nay, nước ta đang tử 
sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, 
cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp. 
máy móc, vật tư kỹ thuật còn hạn 
chế. Đề phát triền sản xuất. vấn đề 
quan trọng là tăng cường đầu tư lao 
động sống đề tạo ra nhiều của cải 
vật chất. Muốn vậy, chúng ta cần cải 
tiến công tác kế hoạch hóa và các 
chính sách kinh tế nhằm phát huy tỉnh 
thần làm chủ tập thề của quần chúng, 
làm cho mọi người lao động và mọi 
cơ sở kinh tế phấn khởi, hăng hải sản 
xuất vì lợi ích của mình và của toàn 
xã hội. Làm tốt việc cải tiến công 
tác kế hoạch hóa và các chính sách 
kinh tế sẽ tạo nên sức mạnh vật chất 
làm biến đôi tình hình. Và, muôn có 
kế hoạch đúng, chính sách đúng cũng 
như thực hiện tót kế hoạch và chính 
sách đề ra thì trước hết phải quán 
triệt những vấn đề về tư tưởng chỉnh 
sách như đã trình bày trên. 


Động viên lực lượng lao động cả nước 
đẩy manh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu 


` 


È bảo đảm thực hiện những 
` nhiệm vụ cấp bách trước 
: mắt do Hội nghị lân thứ 6 

của Ban chấp hành trung 
ương Đảng đề ra, việc động viên lực 
lượng lao động dồi dào của cả nước 
đầy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến 
đấu có tầm quan trọng đặc biệt. 

Trong những năm từ 1976 đến nay 
việc phân bố lao động giữa các vùng, 
các ngành đạt được những thành tựu 
đáng kề. Trong tình hình phải đối 
phó với chiến tranh và những hành 
động thù địch do tập đoàn cầm quyền 
phản động Trung-quốc gây ra, một 
lực lượng lớn trai tráng và lao động 
kỹ thuật đã được bồ sung cho các lực 
lượng vũ trang và an ninh. Tô chức 
lao động ở các ngành, các địa phương 
và các đơn vị cơ sở đã nhanh chỏng 
được phân bố lại theo yêu cầu vừa 
sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu đề 
bảo vệ Tô quốc. 

Việc phản công lao động xã hội, 
phân bố lại dân cư được tiến hành 
từng bước theo phương hướng kế 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) đã đạt được 
kết quả nhất định. Ngay sau khi chiến 
tranh chống Mỹ kết thúc, hàng triệu 
đồng bào bị tập trung vào các thành 
phố. ấp chiến lược ở miễn Nam đã 


CHẾ.-VIẾT-TẤN 


được hỏi hương. làng chục vạn 
người lao động đã thay thế số người 
Hoa di tân, đề tiếp tục sản xuất. Các 
vùng kinh tế mới đã được xây dựng 
ở những địa bàn quan trọng, thu hút 
74 vạn lao động với trên 1,1 triệu đân 
ở những vùng đất ít người quả đồng. 
thúc đầy một bước phân công lao 
động xã hội và đã tăng cường khả 
năng quốc phòng của đất nước. ần 
6 triệu người lao động đã được sắp 
xếp việc làm trong bốn năm qua gòm 
cÓ số người đến tuôi lao động tăng 
thêm hằng năm và 3 triệu người thất 
nghiệp ở miền Nam. llằng nầm hơn 
20 vạn người ra trường, gỏm 3 vạn 
tốt nghiệp đại học, 7 vạn tốt nghiệp 
trung học và hàng chục vạn công 
nhân được đào tạo qua các trường, 
lớp khác, bồ sung vào đội ngũ lao 
động kỹ thuật. 


Tuy nhiên, do tình hình kinh tế có 
nhiều khó khăn, công tác quản lVÝ lao 
động có những mặt trì trẻ, chính 
sách, chế độ quản lý lao động chậm 
được cải tiên, cho nên việc phản bó 
lại lao động, sử dụng lực lượng lao 
động của nước ta trong Í năm qua 
chưa đạt yêu cảu của kế hoạch 5 


. năm (1976 — 1980) được đe ra lúc bàn 


đầu. 


Đến nay còn một bộ phận lao đông 
trong xã hội nhất là ở các thành phố 
chưa có việc làm hoặc đã có việc làm 
nhưng chưa ồn định. Lao động xã hội 
chưa được tô chức, sử dụng tốt. Việc 
phân bố dân cư và lực lượng lao 
động giữa các vùng trong cả nước 
hiện nay còn nhiều điều không hợp 
lý; nơi có nhiều đất, có khả năng 
phát triền sẵn xuất thì thiếu sức lao 
động; ở thành phố và một số vùng 
nông thôn đồng bằng íL đất, lại thừa 
sức lao dộng. Ở nhiều cơ sở sẵn xuất, 
do không bảo đảm đủ nguyên liệu, vật 
tư cho nên việc làm thất thưởng. giờ 
công của ngày lao động và số ngày 
lao động đạt được rất thấp. Năng 
suất lao động có nơi không tăng. có 
nơi giảm sút, khiến cho năng suắt 
lao động toàn xã hội rất thấp. 


* 


Tình hình và nhiệm vụ mới đang 
đề ra cho chúng ta những yêu cầu 
mới về tö chức, phân công lại lao 
động xã hội, phát huy mạnh mẽ tính 
thân làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng tốt lực lượng lao động 
đồi đào của ca nước nhằm bảo đảm 
đây mạnh sản xuất, xây dựng và sẵn 
sàng chiến đấu. Nàm 1950 là năm kết 
thúc kế hoạch 5 năm thứ hai (1976 — 
1980) và cũng là năm chuẩn bị các 
điệu kiện cho kẻ hoạch 5 năm thư ba 
'(1981 — 1985); việc tô chức, sử dụng 
tốt lực lượng lao động đồi đào của cả 
nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1980 có một ý nghĩa 
rất quan trọng. 

Nền kinh tế nước ta có nhiều tiềm 
năng và nhiều khả năng đẻ phát triền 
nhưng trước mắt đang có những khó 
khăn và những mặt mất cân đối 
nghiêm trọng. llướng thoát ra khỏi 
các khó khăn và khắc phục những 
mặt mát càn đối đó là nắm vững 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng, các nghị quyết của Trung ương, 
phát huy tính thần tự lực tự cường 
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ở từng cơ sở, từng huyện, tìm cách 
động viên, tô chức, sử dụng tt lực 
lượng lao động nhằm khai thắc tài 
nguyên, trước hết là đất, rừng, biền. 
sử dụng tốt cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện có, phát huy những thuận lợi về 
hợp tác với các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế và các nước khác 
đề phát triền mạnh sẳn xuất và tăng 
cường lực lượng sẵn sàng chiến dấu. 
Nếu các cơ sở và cáo huyện, các 
ngành và các địa phương biết sư 
dụng đúng đắn các thành phần kinh 
tế đề khai thác mọi tiềm năng sẵn cỏ. 
kết hợp lao động thủ công với cơ 
giới, phát triền kinh tế với các quy 
mô: nhỏ, vừa, lớn theo đúng quy 
hoạch, tạo thêm được việc làm cho 
người lao động và sản xuất thêm của 
cài vật chất, thì nhất định sẽ góp 
phần chuyền biến rõ rệt nền kinh tẽ 
của củ nước ta. : 


Với các chính sách khuyến khích 
lao động. sản xuất đã được ban hành 
và sẽ ban hành, nếu biết động viên. 
tö chức, sử dụng tốt nguồn lao động 
đồi đào của cả nước thì sẽ tạo nên 
động lực mạnh mẽ, thúc đầy nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
các ngành công nghiệp phát triền, tạo 
điều kiện giải quyết vững chắc vẫn 
đề lương thực, thực phầm, hàng tiêu 
dùng, tạo ra nguồn nguyên liệu và 
đầy mạnh xuất khầu, đồng thời tăng 
cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. 
Đó cũng là quá trình mở rộng phân 
công lao động xã hội và tạo ra nắng 
suất lao động cao, tạo điều kiện đề 
tiền hành- công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, từng bước xây dựng cơ cầu 
kinh tế công — nông nghiệp. Vi vặyv. 
trong năm 1980 và những năm tới. 
nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng 
La là động viên, tô chức và sử dụng 
tốt lực lượng lao động đôi dào củz 
cả nước, tạo ra một khí thể mới, mộ 
đã phát triển mới trên mặt trận sản 
xuất. 

Cần có các biện pháp tô chức có 
hiệu quả đề bồ sung và tăng cường 


lực tượng lao động kỹ thuật 0à cán bộ 
quan Lý cho nông nghiệp, đặc biệt tà 
cho (hâm canh, tăng oụ, khat hoang 
đề phát triền mạnh sản xuất nông 
nghiệp, giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm và mở rộng 
xuất khầu. 


Việc động viên lực lượng lao động 
nông nghiệp cả nước; lao động ở thành 
phố, thị trấn, trong quân đội và một 
phần trong các cơ quan, trưởng học 
tham gia sản xuất lương thực, nhất là 
tròng màu và thực phầm vào những 
nám tới, có một ý nghĩa quan Lrọng 
Trong việc phản bố lại lực lượng lao 
đóng, cần bảo đảm: tập trung cân bộ 
ký thuật, cắn bộ quản lý cho sẵn xuất 
nông nghiệp lúc thời vụ. Lực lượng 
lao động trẻ, khỏe ở nông thôn các 
tỉnh miền Bắc nước ta là một lực 
lượng rất quan trọng đối với sản 
xuất lương thực, thực phầm, và tăng 
cường sẵn sàng chiến đấu. Đồng bằng 
Bảac-bộ và Thanh-hóa, Nghệ-tĩnh 
la vùng nhân lực tập trung và vùng 
lúa quan trọng của nước ta. Hiện nay, 
ở vùng này. mật độ số dân đông, đất 
đai bình quân đầu người 1øảy cảng 
thấp đần, cho nên về làu đài, vẫn 
phải tiếp tục chuyền người đi các 
vùng khác, song trong một số năm 
trước mắtƒ vẫn cần giữ một cơ cấu 
lao động trẻ khỏe cần thiết cho những 
khâu canh tác nặng nhọc trong điều 
kiện cơ giới hóa còn thấp (như làm 
đất, vận chuyền...) và trong lúc thời 
vụ khẩn trương. Trong số công lao 
động hao phí cho một hée-ta gieo 
trồng, có đến một phần ba số công 
càan đến lao động khỏe cho những 
khâu làm đảit, thu hoạch, vận chuyền. 
Việc bảo đảm được số lao động trẻ, 
khỏe cho yêu cầu canh tác là rất cần 
thiết, Mặt khác, ở một số vùng, lúc 
thời vụ sản xuất khần trương có tình 
trạng lao động căng thẳng, do đó cần 
có sự điều động lao động đến giúp 
đỡ và phải tính đến việc thay thế 
đần lao động thủ công bảng lao động 
cơ giới hóa, 


Vi vậy cần thực hiện nhiều biện 

pháp đề bảo đảm lao động nông 
nghiệp trong lúc thời vụ sản xuâi 
khẩn trương, như huy động lao động 
trong các ngành, nghề ở hợp tác xã, 
lao động ở các thị trấn, học sinh các 
trường...: có thề nghiên cứu chuyền 
chế độ nghỉ hè của các trường sang 
nghỉ vào vụ đông xuân, hoặc có kế 
hoạch huv động tạm thời khoảng 5ã 
vạn học sinh phô thông ở tuôi luo 
động về lao động giúp đỡ các hợp tác 
xã nông nghiệp lúc thời vu khần 
trương nhất. 
4 Lực lượng quản đội trong khi sẵn 
sảng chiến đấu cao cần tham gia sẵn 
xuảt nông nghiệp vào thời g1aìn thích 
hợp và ở những nơi có điều kiện, như 
giúp thêm lao động cho các hợp fác 
xã lúc thời vụ khần trương. sản xuãi 
tự túc lương thực và tham gia khai 
hoang mở rộng diện tích canh tác 
nông nghiệp theo kế hoạch Nhà 
nước, 

Tăng năng suất lao động nông 
nghiệp, bảo đảm được yêu cầu ngày 
cảng cao về lương thực, nguyên liệu, 
nhưng vẫn giảm bớt được lao động 
sản xuất nông nghiệp đề chuyền sang 
các ngành công nghiệp, địch vụ là xu 
hướng tãt vếu của quá trình công 
nghiệp hóa. Số lượng lao động rút 
khỏi sẵn xuât nông nghiệp được bao 
nhiều ở từng thời kỷ, là tủy thuộc vào 
mức tăng năng suất lao động trong 
nông nghiệp ở thời kỷ đó, đúng như 
Mác đã viết: «Số lượng tương đối 
những người có thề sống mà không 
lao động nóng nghiệp, là hoàn toàn 
phụ thuộc vào năng suất lao động 
của những người làm ruộng ® (1). 
Thực tế chỉ rõ vi lao động sẵn xuất 
nông nghiệp nước ta phần lớn còn là 
thủ còng, năng suất lao động trong 
nông nghiệp quá thấp (mỗi lao động 
trong trọt chỉ phụ trách khoảng 0.65 
há gieo trông; về bao phí lao động 


C C. Ađác: Tư bản. Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, !965, quyền 4, tập Ì, trang 54. 
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đề sản xuất ra 1 tạ thóc, tùy theo 
vùng, phải tốn 150 giờ thậm chí trên 
200 giờ) cho nên sản xuất nông nghiệp 
của nước ta hiện nay cần giữ một lực 
lượng lao động bằng 51X lực lượng 
lao động xã hội Về lâu đài, muốn 
phân công mới lao động xã hội, ph:ú 
giảm lao động sản xuất nông nghiệp, 
chuyền bớt lao động nông nghiệp trẻ 
khỏe sang làm công nghiệp và các 
ngành nghề khác. Nhưng trước mát, 
vì năng suất lao động nòng nghiệp 
nước ta còn thấp, cơ giới hóa còn ÍI, 
canh tác nông nghiệp phần lớn còn 
là thủ cỏng, phải dùng nhiều lao động 
kề cả lao dộng trẻ khóe, nếu rút lao 
động trồng trọt chuyên sang phát 
triền công nghiệp, phát triển ngành 
nghề hoặc phục vụ quốc phòng mà 
không tính toán cân nhắc kỹ, thì sẽ 
có ảnh hưởng đến lao động sản xuất 
nông nghiệp, nhất là lao động sản 
xuất lương thực lúc thời vụ khân 
trương. 


Việc điều lao động đi xây dựng 
các vùng kinh tế mới, phân bố hợp 
lỷ mật độ dân cư ở các vùng trong 
cả nước nhằm mở rộng diện tích 
canh tác, phục vụ yêu câu 
nghiệp hóa, cần được tiếp tục thực 
hiện trên quy mô lớn, nhưng trước 
mắt, điều rất quan trọng là ồn định 
các vùng kinh tế mới về các mặt tô 


chức đời sống, phương hướng sản. 


xuất ; hoàn chỉnh các kết cấu kinh tế 
hạ tìng ở từng địa phương, và tiếp 
tục điệu lao động theo kế hoạch Nhà 
nước và đi mở rộng vùng kinh tế 
mói ở cao nguyên miền Trung, đồng 
bằng sông Cưu-lonø, miền núi, trung 
du và trong từng tỉnh, huyện, song 
phải chú Ý cúng cố các vùng đã có và 
phải chấp hành tốt các chính sách, 
tò chức tốt đời sống nhân dân vùng 
kinh tế mới. : 

Mặt khác cần làm tốt việc xây 
dựng lực lượng vũ trang dự nhiệm, 
phát triền và nâng cao chất lượng 
đội ngũ dàn quân tự vệ ở tất cả cúc 
cơ sở quốc doanh, hợp tác xã; các 
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công. 


địa phương vừa làm tốt nhiêm vu 
lao động sản xuất vừa sẵn sàng chiến 
đấu và chuần bị các điều kiên đề 
chấp bành kế hoạch động viên nhân 
lực ở mức cao cho yêu cầu chiến đấu 
nếu tình. hình đòi hỏi. Đó cùng là 
hướng phản bố lại lực lượng lao 
động giữa sẵn xuáät và chiến đấu căn 
được tiến hành tốt trong năm 19&0 và 
những năm tới. 


Đối với lao động ở các thành phố. 
việc giải quyết công việc làm vẫn lá 
một nhiệm vụ quan trọng. Trong điều 
kiện nguồn nguyên liệu, vật liều có 
hạn, các địa phương và cơ sở cần 
chủ động phát huy các tiềm nắng lao 
động, tận dụng công cụ thủ công, 
phát triển các mặt hàng tiêu dùng,. 
xuất khầu, phát triển các hoạt đông 
dịch vụ... đề sản xuất thêm nhiều của 
cải cho xã hội, phục vụ đời sống nhân 
đàn. Đổi với những người lao động 
kỹ thuật như thợ cơ khí, thợ điện 
chưa có đủ việc làm, có thể tồ chức 
đưa về nông thòn giúp sửa chữa cac 
máy nỗ, máy bơm, máy kéo, cơ khí 
nhỏ... mà hiện nay nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp đang rất cần. Nhiều 
thành phố, thị xã vừa qua đã hợp tác 
với các tỉnh bạn, đưa lao động (cả 
lao động giản đơn và lao động kỹ 
thuật) đến trồng rừng, khai thác máy, 
tre đề có nguyên liệu cho công nghiệp 
hoặc chất đốt cho thành phố. Cũng 
eó thê nghiên cứu việc đưa lao động 
ở thành phố đến sản xuất ở một số 
nỏng trường phục vụ xuất khâu như 
cao su, cà phê, chè ở các tỉnh miễn 
đồng Nam-bộ, Tây-nguyên, đề làm các 
công việc như làm đường, xây dựng 
nhà ở, còng trình phục vụ khai hong. 
trông mới, chăm sóc cây trồng, đưới 
hình thức hợp đồng chia sản phầm... 

Ngoài ra, các thành phố cũng có 
thê nghiên cứu mở các vành đai thực 
phầm như chăn nuôi, trồng rau, mỡ 
tác công trường không dùng nhiều 
vật tư thiết bị như : công trưởng mơ 
ròng đường các cửa Ô, công trường 
làm đất cải tạo mặt bằng thành phô, 


xây dựng công viên hoặc công trình 
phục vụ công cộng, chủ yếu là làm 
đất... đề mở rộng còng việc làm cho 
lao động thành phố. 


Hiện nay, lao động trong khu vực 
Nhà nước chiếm khoảng 155 lao động 
xã hội, là lực tượng lao động được 
tập trung trang bị kỹ thuật và có kỹ 
thuật nhất của toàn bộ lao động xã 
hỏi. Song do việc tuyển dụng trước 
đây không khớp với nhu cảu công 
việc, một số người lao động sẽ đôi ra 
do yêu cầu bố trí lại sản xuất theo 
hướng phát triển kinh tế trong tình 
hình mới. Qua việc bố trí lại sản 
xuất hoặc xây dựng trong năm T90 
và những năm tới mà sắp xếp lại tò 
chức lao động một cách hợp lý, trên 
cơ sở đó dành một số lao động có sức 
khỏe. có kỹ năng lao động cho các 
nông trường, lâm trưởng và bồ sung 
cho các hợp tác xã nông nghiệp. Việc 
sắp xếp lại số lao động đôi ra trong 
khu vực Nhà nước vừa phải nhằm 
giai quyết công việc làm cho những 
người đôi ra, vừa phải nhằm làm cho 
bộ máy quần lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước được gọn nhẹ, có hiệu lực, đạt 
năng suất cao. Một nội dung rất quan 
trọng khác là, trong quá trình sắp 
xếp lại bộ mảy quản lý kinh tế, quản 
lý Nhà nước, chúng ta đặc biệt quan 
tâm tăng cường cán bộ quản lý (kinh 
tế, kỹ thuật) cho hợp tác xã nông 
nghiệp, thiết thực lăng cường công 
tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của hợp 
tác xã, bảo đảm việc tô chức lại sản 
xuất của hợp tác xã và việc xây đựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp đạt kết quả tốt. Việc sắp 
xếp lại lực lượng lao động trong khu 
vực Nhà nước phải thề hiện rõ sự 
chuuền biến lõi Uề tồ chức lao động 
ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị 
cơ sở đi đôi với sắp xếp lại đội ngũ 
cán bộ đề chuẩn bị cho những năm 
tới một năng lực quan lÚ mới — một 
nhân tð cực kỷ quan trọng trong việc 
xây dựng và hình thành từng bước 
hệ thông quản lý kính tế xã hội chủ 


nghĩa của nước ta, bảo đảm cho sự 
hình thành cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp hiện đại trong quả trình 
đưa nền kinh tế nước ta tử sản xuât 
nhỏ tiên lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. ` 

Ngoài việc bộ sung chính sách về 
nghỉ hưu. mất sức, đề thực hiên tối 
việc chuyền số người về hưu, nghỉ 
mắt sức.... hướng chủ yếu trong việc 
chuyền số lao động đòi ra là bồ sung 
lao động cho các cơ sở nông nghiệp, 
làm nghiệp (các nông trường, lâm 
trường, hợp tác xã nông nghiệp...) 

Dê tăng cường năng lực quan lý 
kinh tế, quản lý kỹ thuật, việc bồ 
sung thêm nhiều KÝ sư, công nhàn 
kỹ thuật, căn bộ quan lý kính tẻ cho 
các nông trường, lâm trường và các 
hợp tác xã nòng nghiệp là ràt quan 
trọng. ^*ong về mặt này, chúng ta cần 
có những chủ trương, chính sách cụ 
thẻ như chính sách điều thợ lái máy 
kéo, thợ sửa chữa, cán bộ quản lý 
kinh tê, học sinh mới ra trường và 
một phần lực lượng lao động ở cơ 
sở quốc doanh dòỏi ra do điêu chỉnh 
lại phương hướng sản xuất... cho yêu 
cầu sản xuất nòng nghiệp, Đối với số 
lao động vốn ở nông thôn mà đã được 
tuyên vào cơ quan Nhà nước không 
qua đào tạo, có thê xét đề chuyền trả 
về các cơ sở sản xuất nông nghiệp 
hoặc bồ sung cho các nông trường. 
lâm trường. Môi cơ quan Nhà nước 
đều phải chấp hành đúng quy định 
tạm thời về tồ chức và định biên chế 
bộ máy quản lý Nhà nước từ cấp 
trung ương đến tỉnh, huyện, khắc 
phục từng bước tình hình bộ máy 
phìinh ra quá mức cần thiết, biên 
chế gián tiếp sản xuất quả lớn trong 
các đơn vị sản xuất kinh doanh, 

Công tác phát triền văn hóa, v tế, 
giáo dục, đào tạo đội ngũ lao dòng 
là một mặt quan trọng của việc phản 
công lại lao động xã hội, cân được 
tiếp tục phát triển vững chắc trong 
tình hình mới, Việc phát triền cac 
ngành giáo dục quốc dân theo Nơhh 
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quyết cải cách giáo dục của Bộ chính 
trị cần được thực hiện tốt đề bảo 
đảm có được một đội ngũ lao động 
có chất lượng cho yêu cầu xây dựng 
cơ sơ vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội Trong việc xây dựng đội ngũ 
lao động kỹ thuật, đào tạo cán bộ, 
còng nhàn kỹ thuật, cần chú ý hơn 
nữa vêu cầu của khu vực kinh tế tập 
thê, đồng thời có biện pháp sử dụng 
tốt lực lượng lao động kỹ thuật trong 
khu vực kinh tế quốc doanh Việc 
tuyên sinh một số năm trước mắt 
cần hướng vào đội ngũ cán bộ, công 
nhân ở khu vực Nhà nước mà tuôi 
còn trẻ, cân được đào tạo vẻ nghề 
nghiệp, ký thuật. Đối với số công 
nhàn tay nghề eòn thấp thì tuyên để 
đào tạo lại hoặc bộ túc nâng cao tay 
nghề, khi số này ra trường thì có thể 
phân phối trở lại khu vực Nhà nước, 
đề trảnh tăng quỹ lương quá nhiều. 
Cân nghiên cứu sửa dòi quy chế 
tuyển sinh, và phản phối học sinh ra 
trưởng của các trường đại học. trung 
học, công nhân kỹ thuật, de bảo đảm 
yvẻu cầu về cán bộ, công nhân kỹ 
thuật cho các hợp tác xã nông nghiệp, 
làm nghiệp, ngư nghiệp, thủ công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu. 


Trên đây là những phương hướng 
lớn về động viên lực lượng lao động 
đồi dào của cả nước nhằm đầy mạnh 
sẩn xuất và tăng cường sẵn sàng 
chiến đấu, nhằm bảo đẩm . những 
nhiệm vụ mà các Hội nghị lần thủ 5 
và lần thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng đã đề ra. Kinh nghiêm 
chỉ rõ, đề thực hiện tốt việc phân bố 
và sử dụng lao động theo hướng của 
kế hoạch Nhà nước, cần giải quyết 
nhiều vấn đề về tồ chức. quản lý, 
nhất là về các chính sách cụ thề 
kết hợp với việc tăng cường giáo dục 
tư tưởng, động viên nhiệt tỉnh cách 
mạng của quần chúng Cần kiên 
quyết cải tiến công tác quần lý, sửa 
đỏi cơ chế quản lý kinh tế hiện nay 
quá nặng về bao cấp, cải tiên toàn 
bộ chính sách, chế độ quản lý lao 
động theo yêu cầu mới về quản lý 
kinh tế và đồi mới công tác kế hoạch 
hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với 
sự tăng cường tô chức quản lý và chỉ 
đạo thực hiện của các ngành, các cắp, 
chắc chắn một phong trào quản chúng 
mạnh mẽ, sỏi nồi sẽ diễn ra và có 
tác dụng tích cực đầy mạnh sản xuất, 
xây dựng, sẵn sàng chiến đấu, khắc 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
“kinh tế và đời sống, đem lại tháng 
lợi ngày càng lớn cho sự nghiệp 
xây dựng và bão vệ Tô quốc xã hẻi 
chủ nghĩa. 


Mở rộng tì dụng 
PHI VỤ VÀ THÍ( BẤY $ÄN XUẤT HÀNG TIỂU ĐÙNG 


TÍN dụng là một khâu trong hệ thống 

đỏn bầy của nền kinh tế hàng 
hóa, thuộc phạm trù giá trị và gắn 
liên với sự tác động của quy luật giá 
trí. Mác đã nói: “Sự phát triền của 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đẻ ra một 
lực lượng hoàn toàn mới, đó là chế 
đỏ tin dụng (..,) tích lũy và sản xuất 
tư bản chủ nghĩa ngày càng phát 
triển thì cạnh tranh và tín dụng, hai 
cài đòn bầy mạnh nhất của tập trung, 
cũng ngày càng phát triển ® (1). Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, sự thay đồi 
về phương thức sản xuất, trong đó 
tư liệu sản xuất được xã hội hóa, đã 
làm cho tin dụng thay đồi về bản 
chất, những chức năng vốn có và vai 
trỏ đòn bầy của tín dụng đã được 
Nhà nước vô sản nghiên cứu vận 
dụng. trở thành công cụ đề thúc đầy 
nền kính tế xã hội chủ nghĩa phát 
triền. 

Với chức năng huy động, tập trung 
quản lý mọi nguồn vốn tiền tệ tạm 
thời nhàn rỗi trong xã hội và thực 
hiện việc đầu tư vốn cho các ngành 
kinh tế quốc dân, tín dụng có điều 
kiện phát huy các chức năng vốn có 
một cách linh hoạt, nhạy bén trong 
. quá trình đáp ứng nhu cầu vốn sản 
xuát kinh doanh cho các ngành, các 
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đơn vị kinh tế theo nguyên tắc hoàn 
trả trong một thời hạn nhất định cùng 
ĐỚI mức lợi tức tín dụng được quụ 
định đối uới từng ngành, từng thanh 
phần kinh tế. Đây là một trong những 
nguyên tắc cơ bản của tin dụng và lá 
nội dung chủ yếu, quyết định vai trẻ 
đòn bầy của nó. Điều này buộc người 
đi vay và người cho vay phải củng 
nâng cao trách nhiệm, phải cân nhắc 
kỹ khi đi vay và cho vay, phải tính 
toán kỹ hiệu qua kính tế đạt được. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đang đã 
chỉ rõ : « Phát triền tín dụng một cách 
rộng rãi đề bảo đảm vốn sản xuất 
kinh doanh, hạn chế việc cấp phái 
tài chính, nhằm vừa khuyến khích 
các ngành, các cấp mở rộng sản xuất 
và kinh doanh, vừửa buộc các ngành, 
các cấp phải tăng cường quản lý kinh 
tế tài chính, nghiêm chỉnh tuân thủ 
các định mức về sử dụng lao động, 
thiết bị, vật tư, tiền vốn, phấn đấu 
đạt và vượt kế hoạch sản xuất, không 
những về số lượng mà cả về chất 


(1) C. Mác: Tư bản, Nhà xưất bản Sự 
thật, Hà-nội l96Ï, quyền 1, tập 3, trang 
94 — 99), 


lượng. Làm tốt công tác tín dụng sẽ 
góp phần đây mạnh sản xuất, tạo ra 
sự cân đối tiền — hàng trên cơ sở 
mới ngày càng cao hơn ». 

Thầu suốt đường lối mở rộng tín 
dụng của Đẳng, Ngân 'hàng Nhà nước 
chủ trương mở rộng tín dụng theo 
chiều sàu, tích cực đầu tư tín dụng 
cho các ngành kinh tế trung ương và 
địa phương, cho các cơ sở sản xuất 
và các thành phần kính tế: mở rộng 
tín dụng đối với tài sản cố định (bao 
gôm cả xây dựng cơ bản) và tài sản 
lưu động theo hướng chuyên dần sang 
cách đầu tư theo dự án kinh tế và 
các phương ân kính tế kỹ thuật: Đì 
đôi với việc mở rộng đầu tư tín 
dụng, Ngân hàng Nhà nước đã và 
đang tích cực động viên các nguồn 
vỏn trong nước và ngoài nước, góp 
phân đầy mạnh xuất khầu và tranh 
thủ nhập khủu những loại vật tư, 
thiết bị, nguyên liệu, vật liệu cần 
thiết cho việc phát triển kinh tế trong 
nước. 

Trong thời gian qua, chủ trương 
mỡ rộng tín dụng đã được thực hiện 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ 
bản, nàng cao tỷ lệ vốn ngân hàng 
tham gia vào định mức vốn lưu động 
của các XÍ nghiệp quốc doanh đồng 
thời với việc thàăm nhập ngày càng 
rÔng Và sâu vào các mặt sản xuất, 
kinh doanh của các thành phần kính 
tế thuộc các ngành, các địa phương, 
Mặt khác, công tác tín dụng cũng đã 
bảm sát địa bàn huyện, tiến hành lập 
hỏ sơ kinh tế và xâyv dựng phương 
an đầu tư vốn, gản chặt hoạt động 
tín dụng với các quy hoạch, kế hoạch 
và phương hướng sản xuất trên địa 
bàn huyện nói chúng và từng đơn 
vị kinh tế cơ sở nói riêng. 

Đèn nay, trong khu vực kính tế 
quốc doanh, đã có trên 3200 công 
trình xảy dựng cơ bản được đầu từ 
bằng nguồn vòn tín dụng, số vốn cho 
vay đã chiếm 325 trong tông số vỏn 
đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà 


nước; trên 10 giá trị công trình 


1® 


cho vay xây dựng cơ bản được đưa» 
vào sản xuất. Trong việc cho vay vốn 
lưu động, Ngân hàng Nhà nước đã chú 
ý giúp đỡ các xi nghiệp giải phóng 
vật tư ứ đọng, kém hoặc mất phầm 
chất, tận đụng các phế phầm, phé 
liệu đề tồ chức làm ra nhiều mặt. 
hàng tiêu dùng. Đến nay, vốn tín 
dụng đã chiếm 505 vốn lưu động của 
cac xí nghiệp nông nghiệp, công 
nghiệp, ngư nghiệp và cung ứng vật 
tư, 80% vốn lưu động của các xi 
nghiệp vận tải, bưu điện,90X vốn lưu 
động của các xi nghiệp dịch 'vụ, ăn 
uống và 100% nhu cầu vốn đề thu 
mua lương thực, thực phầm, nguyên 
liệu nông sản, lâm sản, hải sẵn và dự 
trừ vật tư hàng hóa tạm thời vượt 
định mức. 

Đối với khu vực kinh tế tập thê, 
Ngàn hàng Nhà nước đã từng bước 
thay đôi phương thức đầu tư, chuyền 
Lừ cách cho vay từng yếu tố chỉ phí 
riêng lẻ, đơn chiếc sang cách cho vay 
theo dự án kinh tế, đề thực hiện yêu 
cầu đâu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, dứt 
điểm. Sự chuyền hướng này chưa 
được thực hiện đồng đều, rộng kháp. 
vì còn phụ thuộc vào việc xác định 
quy hoạch và phương hướng sản xuất 
của từng huyện, từng vùng, từng đơn 
vị kinh tế. Nhưng nhìn chung, ở 
những nơi đã thực hiện được việc 
đầu tư theo dự án kinh tế, vốn đầu 
tư phát huy hiệu quả nhanh hơn, rõ 
net hơn trước. 


Trước đây, vốn tín đụng mới chiếm 
phản chủ yếu trong nguồn võn cố 
định và lưu động của khu vực kinh 
Lế tập thê; còn đối với xí nghiệp quc 
doanh thì mới tham gia vào vốn lưu 
động và góp một phần nhỏ vào vốn 
cỗ định đề phục vụ yêu cầu cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sẵn xuất. Hiện 
"ay, ngoài việc đắp ứng nhu cầu vốn 
có định và vốn lưu động cho các tỒ 
chức kinh tế tập thê, bảo đảm các 
nhì câu vốn lưu động của các xi 
nghiệp quốc doanh, vốn tín dụng ngân 
hàng đã và đang chiếm tỷ trọng lớn 


trong nguồn vốn cố định của các xí 
nghiệp quốc ddanh, trở thành nguồn 
vốn rất quan trọng đối với việc Xây 
. đựng cơ bản mới các công trình sản 
xuất. 


Việc thay thế một phần phương 
pháp cấp phát tài chính bằng đầu tư 
tín dụng như trên không phải là sự 
thay đồi về hình thức mà là sự thau 
đồi 0è chãit, oề nội dung của phương 
thức quản lý trong quá trình tái sản 
xuất xã hội. Việc tham gia của tín 
dụng vào việc hình thành vốn tài sản 
cố định trong lĩnh vực kinh tế quốc 
doanh đánh đấu việc chuyên sang một 
giai đoạn mới của sự phát triền các 
quan hệ tín dụng. Như vậy, trong 
quả trình tái sản xuất xã hội, tín dụng 
tham gia vào việc tạo ra năng lực 
sản xuất mới ngay từ khi xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật và trong suốt 
quá trinh sản xuất và lưu thông, phân 
phối sản phim. 


Với những kết quả bước đầu trên 
đày, tình trạng ebao cấp? kéo dài 
trong nền kinh tế nước ta đã được 
.khắc phục dần. 


Tuy vậy, hiệu quả kính tế của nốn 
đâu tư, nói chung còn thắp, chưa 
tương ~ửng 0uởi liền của đã bỏ ra 0à 
"những điều kiện cho phép: hiệu lực 
đòn bầu của tín dụng chưa mạnh, chưa 
sđu Đà chưa toàn điện. 


Thiêu sót nói trên, một phần do 
cac ngành, các địa phương chưa xác 
định được quy hoạch sẵn xuất và các 
phương án kinh tế kỹ thuật, công tác 
kế hoạch hóa cũng như các cơ chế và 
quản lý kinh tế tài chính chậm cải 
tiến; phần khác do Ngân hàng chưa 
phát huy được hai chức năng : phục 
vụ và giảm đốc kinh tế của tín dụng. 
Việc cho vay của Ngân hàng chưa gắn 
chặt ngay từ đâu với các dự án quy 
hoạch vùng và các phương án kinh tế 
kỹ thuật của các ngành, các đơn vị 
kinh tế; việc xác định phương hướng 
đâu tư tín dụng trên địa bàn huyện 
chưa eu thề, 


Đề phát huy tác dụng đòn bầy của 
tín dụng đối với việc khuyến khích 
sản xuất hàng tiêu dùng, cần thấu 
suối quan (điềm lỉn dụng phục 0oụ sẵn 
tuất, gắn chặt hơn nữa tín dụng uới 


- sản xuất 0à đời sống. 


Tin dụng thông qua đồng tiền mà 
tồ chức, động viên và hướng dẫn sẵn 
xuất bàng cách tác động vào nguồn 
lài nguyên phong phú, khả năng lao 
động dồi đào của đắt nước, thúc đầy 
nhanh quá trình xây dựng và mở 
rộng năng lực kinh tế, phát triền sẵn 
xuất. Mặt khác, thông qua việc huy 
động lao động, vật tư, tiền vốn vào 
sản xuất, tín dụng cho phép huy 
động tới mức cao nhất khả năng vật 
chất cần thiết cho quá trình tái sản 
xuất mở rộng, nhằm ®không đề một 
Lắc đất bỏ hoang, một cỗ máy nằm 
im, một lao động không có việc làm ». 
Tín dụng không chỉ nhằm đáp ứng 
yêu cầu vay vốn của các ngành, các 
địa phương, các đơn vị kinh tế, mà 
còn phải thâm nhập sâu vào các vùng, 
các địa phương, các cơ sở sản xuất 
đẻ chủ động phát hiện và tạo ra đối 
tượng đầu tư. Hoạt động tin dụng 
ngân hàng phải thấy những khó khăn 
của cơ sở sản xuất như những khó 
khăn của chính mình. Một khi các 
ngành, các địa phương, các cơ sở 
kinh tế gặp khó khăn trong sẵn xuất, 
buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, 
thì địa bàn hoạt động của tín dụng 
cũng bị thu hẹp, hiệu lợc đòn bầy của 
tín dụng cũng bị suy yếu. Sự thay đồi 
về phạm vi và đối tượng đầu tư như 
trên, đòi hỏi nguồn vốn tín dụng 
phải được huy động, tập trung ngày 
càng nhiều, đáp ứng được yêu cầu 
mở rộng tín dụng. Ở nước ta hiện 

nay, cơ sở kinh tế đề tạo ra nguồn 
vốn tín dụng ngày càng nhiều là 
nguồn lao động dồi dào sẵn có 0ới 
nguồn tải nguuên phong phú là đất, 
rừng. biền. Trong hội nghị lần thứ 6 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
đồng chí lê-Duần đã nói: «Từ sản 
xuất nhỏ tiến lên, chúng ta không 


1 


có cái vốn nào quý hơn là lao động, 
không có tài nguyên nào quan trọng 
và dẻ khai thác hơn là dất. rừng, 
biên. Vì vậy, ngay từ đầu, làm chủ 
cho được lao động, đất, rừng, biến 
là cực kỷ quan trọng ». 


Nếu khả nàng lao động và nguồn 
tài nguyên đó dược huy động vào 
sản xuất thông qua sự tác động của 
tín dụng, thì Nhà nước ta sẽ tạo ra 
được một chuyền biến lớn trong sản 
xuất, làm cho của cải vật chất tăng 
nhanh, và trên cơ sở đó, tăng nhanh 
nguồn vốn tín dụng. Vì vày, những 
biêu hiện của tư tưởng bảo thủ» 
không chịu cải tiến phương thức cho 
-_ vay, không đi sâu, đi sát cơ sở sản 
xuất đề nghiên cứu các vêu cầu và 
đối tượng cho vay đề phục vụ đúng 
đối tượng. hay cứ “dơn thuần cho 
vav? mà khòng lo huy động vốn, 
khỏng giúp cho các cơ sở và đơn vị 
kinh tế tăng cường quản lý và giảm 
đốc vốn vay chặt chẽ nhằm đầy 
mạnh sản xuất đúng phương hướng... 
hoặc tầm thường hóa vai trò tín 
dụng, không quan tâm đến hiệu quả 
kinh tế mang lại... đều là những biều 
hiện tư tưởng và những việc làm trái 
với quan điềm tín dụng của Đẳng, 
làm hạn chẽ sản xuất phát triển. 

Thấu suốt tư tưởng cơ bản của 
nghị quyết Hỏi nghị lần thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng là 
qlàm cho sản xuất bụng ra» theo 
đường li của Đảng và phương hướng 
của kế hoạch Nhà nước, trong thời 
gian tới công tác tín dụng sẽ được 
củi liễn 0à mở rộng hơn nữa nhằm 
tập trung uốn cho các ngành sản xuấi 
nóng nghiệp. lâm nghiệp, ngư nghiệp 
Đ¿ công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng. góp phản tạo ra các vùng 
nguyên liệu, nhất là nguyên liệu 
trong nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp đề phục vụ sản xuất công 


nghiệp tiêu dùủnz nội địa và xuất. 


khầu. Đồng thời công tác tín dụng 
phải được mở rộng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các xí nghiệp quốc 


doanh, các cơ sở sản xuất tập thề và 
cá thê tạn dụng lao động, các nguồn 
nguyên liệu tại chỗ và các phế phầm, 
phế liệu đề sẵn xuất ngày càng nhiều 
hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng. 

Phương hướng đầu tư vốn tín 
dụng là phải kết hợp chặt chẽ việc 
đầu tư vốn tín dụng cho các ngành 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
với việc đầu tư vốn tín dụng cho các 
ngành nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và công nghiệp nặng, nhàm 
thòng qua sự tác động của tín dụng 
đề góp phần phát triền trồng trọt, 
chăn nuôi, nghề rừng, nghề biên, là 
những nguồn nguyên liệu cơ bản cua 
công nghiệp, nhất là công nghiệp chế 
biển. Cần chú trọng cho vay phạt 
triên toàn điện các loại cày còng 
nghiệp bao gồm các loại cày có chát 
đạm, chất đường, cây có sợi, cây lấy 
nhựa, cây ăn quả, cây làm thuốc, cây 
tỉnh dầu ; cần tập trung vốn đề phat 
triên mạnh một số cây mà ta co 
nhiều nhu cầu và khả năng phải 
triền như: bông, dâu tằm, đay, cói. 
lạc, đỗ tương, đừa. mía, đứa, chẻ, 
thuốc lá, chuối, cao su, cà phẻ,... 

Cùng với xviệc tập trung cho vay 
đề phát triền nguyên liệu trong nước. 
cần chủ trọng công tác tín dụng đổi 
ngoại nhằm đây mạnh công tác xuất 
khầu đề có ngoại tệ nhập khầu nguyên 
liệu. Công tác tín dụng sẽ tích cực 
đầu tư đề đáp ứng các yêu cầu về vón 
của các tô chức kinh tế nhằm tô chức 
tốt việc vận chuyên, bảo quản, sử đụng 
nguyên liệu, thực hiện: việc thay thẻ 
nguyên liệu trong điều kiện chất 
lượng sản phầm cho phép như : dùng 
nguyên liệu rẻ tiền thay nguyên liệu 
đát tiền, dùng nguyên liệu trong nước 
thay nguyên liệu nhập khâu, tận dụng 
các nguồn phế phầm, phế liệu đề sản 
xuat, 

Trong quả trình tập trung vốn đầu 
tư cho các đơn vị kinh tế thuộc ngành 
công nghiệp chế biến nông sản, công 
tác tín dụng phải tác động vào các 
ngành kinh tế liên quan đề xây dựng 


được những vùng quy hoạch sản xuất 
nông nghiệp trong cả nước, cũng như 
các vùng quy hoạch về thàm canh 
trồng trọt, chăn nuôi và phát triền 
ngành nghề trên địa bàn từng tỉnh, 
từng huyện. Đó là căn cứ đề xây dựng 
quy hoạch lâu dài và gắn chặt các quy 
hoạch về sản xuất nông nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp với hệ thống công 
nghiệp chế biến nông sản, làm sản, 
hải sản đề tránh những lãng phí xảy 
ra do khòng kết hợp tôt ngay từ đầu 
những ngành kinh tế này. 

Đương nhiên, trong khi nhắn mạnh 
sự tập trung vốn dâxz~- tư cho các 
ngành công nghiệp chế biến nòng 
sản, chúng ta không hề coi nhẹ việc 
đầy mạnh đầu tư vốn cho các ngành 
sạn xuất vật liệu xây dựng, đệt, da, 
mav mặc, văn hóa phầm, được phầm 
và các ngành sản xuất công nghiệp 
hàng tiêu dùng thòng thường khác. 

Ở nước ta, thủ công nghiệp, với tư 
cách là ngành nghề phụ trong nỏng 
nghiệp, đã được phát triển từ làu 
đời. Đây không phải là hiện tượng 
ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của 
sự phân công lao động giữa nòng 
nghiệp và các ngành nghề khác trong 
điều kiện kinh tế của chúng ta. Tình 
hình đó được quyết định bởi tính thời 
vụ của sản xuất nông nghiệp. bởi nhu 
cầu của sản xuất nông nghiệp và đời 
sống nhân dân, bởi trình độ phát triền 
công nghiệp của ta và cuối cùng là do 
yêu cầu nâng cao tích lũy cua hợp 
tác xã và tăng thu nhập của xã viên, 

Ở đây, tín dụng sẽ đầy mạnh dầu 
tư vốn đề giúp các hợp tác xã phát 
triên những ngành nghề trực tiếp 
phục vụ sản xuất và tiếp tục quá 
trình sản xuất nông nghiệp như sửa 
chữa nông cụ và máy móc nòng 
nghiệp, sản xuất những loại nông cụ 
thô sơ và cải tiến, xây dựng các công 
trình như nhà kho, sân phơi, chuông 
trại chăn nuôi, cầu cống thủy lợi, chế 
biên nông sản ; khai thác và sản xuất 
vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, mây. 
tre, nứa, lÁ; sản xuất các mặt hàng 


Liêu dùng nội địa và xuất khầu... 
Tín dụng ngân hàng cũng sẽ đâu mạnh 
cho 0au phút triền kinh tế phụ gia đình 
kết hợp øới Uiệc cho oaU giữ. quụuếẽt 
những khó khăn trong sinh hoạt gia 
đình mà thu nhập trước mắt chưa thê 
giải quyết được, nhằm tận dụng oác 
nguồn lao động với tập quán, kinh 
nghiệm sản xuất từng vùng, khai thác 
nguyên liệu địa phương và các phụ 
phầm, phế phẩm đề làm ra hàng tiêu 
dùng thích hợp với từng nơi. 

Chủ trương này sẽ được thực hiện 
thông qua hệ thống quỹ tiết kiệm xã 
hội chủ nghĩa nhằm kết hợp chặt chẽ 
việc cho vay nghề phụ và sinh hoạt 
gia đình với việc huy động tiền gửi 
tiết kiệm, đẻ làm cho nguồn vốn tiết 
kiệm tăng lên một cách ồn định, 
vững chắc. 

Muốn đầy mạnh đầu tư tín dụng 
vào các cơ sở tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp và phát triền các ngành 
nghề thủ công trong nông nghiệp, 
cỏng tác tín dụng Ngân hàng phải 
bảm sát quy hoạch của địa bàn cấp 
huyện đề việc thực hiện quy hoạch 
được thống nhất, tráãnh sự dẫm đạp, 
chòng chéo giữa ngành này và ngành 
khác và giữa các cơ sở sản Xuất trên 
địa bàn cấp huyện. Đồng thời, công 
tác tín dụng ngân hàng cũng sẽ đây 
mạnh đầu tư vốn cho các cơ sở kinh 
tế do cắp huyện quản lý theo các đự 
án kinh tế và phương án đầu tư vốn 
trên địa bàn huyện đã được xây dựng, 
tạo cho cấp huyện có thực lực kinh 
tế đề phái triên kinh tế địa phương, 
đủ sức thực hiện yêu cầu hậu cần tại 
chó về các mặt lương thực, thực phầm 
và những mặt hàng tiêu dùng thông 
thường. 

Đề khắc phục những thiếu sót, 
nhược điểm trước dây và góp phần 
tích cực vào việc tạo ra năng lực thật 
sự về phát triền san xuất hàng tiêu 
dùng, nâng cao hiệu quả kinh tế vốn 
đầu tư, tín dụng ngàn hàng sẽ kiên 
quyết thực hiện piệc đầu tư theo dự 
dn kinh tế lừng Uùng, từng huuện, 


từng tỉnh oà phương án kinh lế Rỹ 
thuật của từng ngành, từng đơn 0ị 
kinh tế ud lừng loại sản phầm. Trên 
cơ sở đó, tin dụng ngàn hàng sẽ thực 
hiện việc đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, 
dứt điềm (bao gồm cả vốn cố định 
và vốn lưu dộng) kê từ khâu khai 
phá đất đai, khai thác nguyên liệu, 
xây dựng cơ bản cho đến khâu sản 
xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản 
và vận chuyền tiêu thụ sản phầm. 
Nói cách khác, tín dụng ngân hàng 
sẽ đầu tư vốn một cách toàn diện kề từ 
khâu bắt đầu cho đến khâu kết thúc 
quá trình sản xuất, tạo ra sản phầm 
hoàn chỉnh và đưa đến tay người 
tiêu dùng. 


Đề thực hiện chủ trương dó, tín 
dụng ngàn hàng sẽ tập trung vốn, 
trước hết, cho việc đầu tư vào chiều 
sáu, nhằm tàn dụng mọi năng lực sản 
xuất hiện có đề nàng cao năng suất, 
sản lượng, dòng thời đây mạnh đầu 
tư vốn vào chiều rộng đề tạo ra năng 
lực sản xuất mới. Ngàn hàng sẽ nghiên 
cứu cải tiến chính sách ưu dđäi lợi tức 
tin dụng; cùng với cải tiến các chế 
độ, biện pháp tín dụng. tiền tệ, thanh 
toán, nhằm kích thích và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các đơn vị sản 
xuất, các tô chức kinh tế chủ động 
về vốn liếng, sử dụng linh hoạt các 
nguồn tiền mặt, và làm chủ công tác 
thanh toán trong quá trình sản xuất — 
kinh đoanh. 


Ngàn hàng sẽ tủy theo mức độ 
khuyên khích đối với từng ngành và 
từng thành phần kinh tế mà xác định 
mức lợi tức tín dụng thích hợp; 
đồng thởi sẽ xác định một mức thưởng 
bằng tiền (đưới hình thức giảm bớt 
tiền lãi phải trả) cho những đơn vị 
vav vốn sớm phát huy hiệu quả kính 
tế thiệt thực của vốn vay, đạt chất 
lượng sản phầm tốt, giá thành hạ, 
được người tiêu dùng tín nhiệm, 


đồng thời, thực hiện vượt mức kế 
hoạch thu chỉ tiên mặt và kế hoạch 
vay trả nợ với ngân hàng. 

Đối với việc sử dụng tiền mặt và 
thanh toán không bằng tiền mặt, 
Ngân hàng sẽ mở rộng việc mở tài 
khoản đối với các cơ sở sản xuất và 
các thành phần kinh tế đề tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc giao dịch 
thường xuyên, rộng rãi trong quan 
hệ thu chi tiền mắt, tín dụng và thanh 
toán. 

Trên cơ sở kế hoạch tiền mặt của 
từng đơn vị được xâv dựng và trong 
những trường hợp đột xuất chưa dự 
kiến được trong kế hoạch, ngân hàng 
SẼ giải quyết thỏa. đáng những nhu 
cầu cần thiết hợp lý vẻ tiên mặt đề 
phục vụ quả trình sản xuất kinh doanh 
của các cơ sở sản xuất, nhất là việc 
thu mua các loại nguyên liệu, vật liệu, 
các phụ phầm, phế phảm trong nhân 
đân. Đương nhiên, các cơ sở sẵn xuất, 
các tô chức kinh tế có trách nhiệm 
phải nộp hết tiên mặt vào ngàn hàng, 
trừ định mức tồn quỹ và các khoản 
“tọa chỉ? dược quy định. Điều này 
sẽ được thực hiện thông qua miột hợp 
đồng tiền tệ — tín dụng được ký kết 
giữa các cơ sở sản xuất và Ngân hàng 
dịa phương, nhằm nâng cao trách 
nhiệm của cả hai bên. 

Tăng cường cải tiến và mở rộng 
tín dụng đi đỏi với việc quản lý chặt 
chẽ vốn tín dụng. bảo đảm hiệu quả 
kinh tế thiết thực của vốn đầu tư 
trong quá trình phục vụ và thúc đầy 
sản xuất hàng tiêu dùng phát triền 
là nhiệm vụ của các ngành, các cấp. 
các tö chức kinh tếẽ. 

Ngân hàng là cơ quan có tràảch 
nhiệm trước hết đối với nhiệm vu 
quan trọng này. Hệ thống Ngàn hàng 
Nhà nước phải bảo đảm thực hiện 
đúng đán chủ trương mở rộng tịn 
dụng của Đẳng và Nhà nước. 


Văn nghệ ta phấn đấu 
Vì $q nghiệp của Đảng 


NHÙ x6 thành tựu của ba mươi lãm 

năm xây dựng nén văn nghệ 
Việt<-nam hiện đại chứng minh hùng 
hôn sự đúng đắn của dường lõi văn 
nghệ của Đảng ta. Nói như vậy không 
có nghĩa là văn nghệ ta không có sai 
sót, nhưng sai sót ởơ đây là do không 
thấu suốt tính cách mạng và tính khoa 
học của đường lỗi văn nghệ của Đảng 
ta. 


Sai SÓI ở sự chỉ đạo (một lúc nào 
đó, thuộc một cơ quan, mội 
phương nào đỏ) có tính hành chính, 
máy móc ; Ở sự hiều biết của một số 
đồng chí về đường lõi và quan điềm 
văn nghệ của Đăng còn giản đơn, hoặc 
ở việc lấy nhận thức chủ quan một 


chiêu của mình thay thế cho đường. 


lối cho quy luật phát triền khách 
quan của văn nghệ. Sai sót ở tỉnh 
thần trách nhiệm không đày đủ của 
người sảng tạo nghệ thuật, tự cho 
phép mình bôi bác, tủy tiện mình 
họa chính sách theo sự xếp đặt chủ 
quan, thậm chí sử dụng văn nghệ như 
một phương tiện mưu lợi cá nhân. Sai 
sót Ở chó hiều sai và biến một số chủ 
trương như *“Văn nghệ phục vụ kịp 
thời ®, ® Viết vẻ người thạt việc thật 3, 


dịa _ 


HÀ-XUÂN-TRƯỜNG 


“phân phối đề tài».., những chủ 
trương từng mặt, những chủ trương 
thuộc về biện pháp và phương pháp 
thành chủ trương có tỉnh chất đường 
lối. Và những sai sót khác... Những 
sai sót đó là một trong những nguồn 
gốc gây nên bệnh sơ lược, công thức, 
khái niệm... trong sàng tạo nghệ thuật. 

Nhìn chung. những sai sót đó là cục ì 
bộ, là những hiện tượng lẻ, không 
nằm trong hệ thống dường lỗi của 
Đăng. Những sai sót đó là nhỏ so với 
toàn bộ thành tựu của nền văn nghệ 
mới của chúng ta 35 năm qua. Chỉ 
căn nhìn lại tình hình văn nghệ nước 
ta dưới thời thuộc Pháp và tỉnh hình 
văn nghệ trong vùng Mỹ — ngụy kiêm 
soát ở miền Nam trước đây cũng đủ 
thấy lớn lao biết chừng nào nền văn 
học và nghệ thuật tuy còn rất trẻ của 
chúng ta. 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, chúng ta có thẻ khẳng dịnh : 
nước ta đã có một nền văn học và 
nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, mặc dủ 
chúng ta còn phải giải quyết nhiều 
vấn đề rất eơ bản đề cho nén văn 
nghệ đó đi tới sự trưởng thành, mặc 
dù nên kinh tế của chúng ta còn Ở 


2 


bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ. 


Liến lén chủ nghĩa xã hội. Tính chất 
dân tộc và nội dung xã hội chủ nghĩa 
của nền văn nghệ Việt-nam có thê đo 
được ở đối tượng miêu tả mới, ở đối 
tượng phục vụ mới, ở phương phập 
thẻ hiện mới, ở sự đa dạng trong 
phong cách, ở mục đích lý tưởng và 
thấm mỹ hoàn toàn mới mề của nó. 
Chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần tự 


Đến hôm nay nền văn nghệ Việt- 
nam đã có đủ các ngành, niỗi ngành 
gồm đủ các bộ môn, và ngành nào cũng 
đã cống hiến cho xã hội những giá trị 
tỉnh thân và tình cảm cao quý. Chỉ 
riêng văn học, một nền tiêu thuyết 
(bao gồm các loại truyện dài, vừa và 
ngắn) đã ra đời với mội chất lượng 
mới cả nội dung và hình thức so với 
trước cách mạng. Bên cạnh Ngò- 
Tát-Tố, Nguyễn-Công-Hoan, Nam- 
Cao, Tô-Hoài, Nguyễn-Huy-Tưởng, 
Nguyên-Hồng,  Bùi-Hiền, Kim-Lân, 
Chu-Thiên, Bùi-Huy-Phồn v.v. đã 
có Nguyễn-Đinh-Thi, Nguyễn-Văn- 
Bồng.  Nguyên-Ngọc, Nguyễn-Khiải, 
Hữu-Mai, Hlồ-Phương,. Vũ-Tú-Nam, 
Bùi-Đức-Ái, — Nguyễn - Quang - Sáng, 
Chu-Văn, Đào-Vũ, Nguyễn-Kiên, Vũ- 
Thị- Thường, Nguyễn-Địch-Đũng, 
Nguyễn-Thi, Phan-Tứ, Nguyễn-Minh- 
Châu, v.v. Và một lớp mới nối tiếp 
như Nguyễn-Thị-Ngọc-Tú, Mạc-Phi, 
Ma-Văn-Kháng, Lê-Phương, Ngô- 
Ngọc-Bội, Định-Quang-Nhã, Lê-Văn- 
Thảo, Nam-llà, Xuân-Cang, v.v. Một 
hiện tượng hoàn toàn mới mẻ trong 
lịch sử văn học nước ta: những cây 
bút tiêu thuyết nảy sinh từ các dân 
tộc thiều số như Nông-Minh-Chàu, 
Ioaàng-Hạc, Triệu-Ân, Vương-Anh, Vi- 
Hỏng, Y-Điêng... Tất nhiên phải nỏi 
tới một nền thơ mới nhiều màu sắc, 
nhiều tài năng, những thành tựu rất 
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hào và tự tôn dân (tộc, lòng tín ở con 
người, tình thương giữa những người 
lao động. chủ nghĩa nhân đạo chân 
chính là những nội dung tư tưởng 
bị coi như «quốc cắm?® trong gán 
thế kỷ dân tộc Việt-nam sống trong 
nô lẻ, đã cùng với chủ nghĩa xã hội 
trở nẻn nội dung tư tưởng chủ đạo 
của nẻn văn nghệ mới được khai sinh 
từ Cách mạng tháảng Tảm. 


lớn và hết sức phong phú của ký ~= 
một thê loại xung kích của văn học 
đã có công xuất sắc trong hai cuộc 
kháng chiến vừa qua. Nhưng tôi muốn 
nhấn mạnh «nền ? tiêu thuyết trong 
nền văn học xã hội chủ nghĩa của ta đề 
thấy rö hơn sự hình thành của một nền 
văn học, vì nên văn học có được một 
nền tiều thuyết cũng tựa như nền kinh 
tế đã xây dựng được mỘột cơ sở cỏng 
nghiệp nặng. Một ngành mới mẻ nhất 
như điện ảnh mà bộ phim truyện đảu 
tiên chào đời chỉ mới từ năm 1959 và 
hình thành trong những điều kiện rất 
khó khăn, nay đã được nhiều bạn bẻ 
trên thế giới khen ngợi về tài nàng, 
về sức thê hiện những sự kiện lớn, 
những vấn đẻ lớn của dân tộc. Mòt 
nền sân kháău với nhiều thê loại, nhiều 
hình thức của truyền thống xưa. của 
ngày nay, của dân tộc, của thế giới, là 
diễn đàn của những nhân vật anh hùng. 
của những con người đang phăn đấu 
làm chủ vận mệnh của mình. Mội nền 
mỹ thuật đi thẳng vào đời sống chiến 
đấu và sản xuất của nhân dàn, sử 
dụng tài tình những chất liệu sẵn có 


“của dân tộc (như sơn mài) và những 


chất liệu khác tạo nên biết bao tác 
phầm có giá trị Một nền âm nhạc 
luỏn luôn gắn bó với vốn truyền 
thống giàu có của dân tộc, sớm biết 
tiếp thu những tỉnh hoa của thế giới, 
đã tạo nền miột nên ca khúc mới 


Viêt-nam, đã phát triền khá tốt đẹp 


những loại hình phức tạp khác của 


thế giới Âm thanh. Các bò môn khác 
như lý luận, phê bình. nghiên cứu, 
sưu tâm đều đã có nên móng, tịo 
điều kiện cho nền văn nghệ phát triển 
vững vàng. Chưa một thời kỷ nào của 
lịch sử đất nước ở trong khói lửa 
chiến tranh mà giá trị văn học, nghệ 
thuật của ông cha được khỏi phục, 


khẳng định và tiếp thu như mấy 
chục năm qua. Trong bài này, 


tôi chỉ có thê nêu lên một cách khái 
quát, và lúc nêu có nặng vẻ văn 
học, cũng chỉ.vì mọt lẽ : văn học biều 
thị cơ sở trí tuệ và tư tưởng của mội 
nền văn nghệ. : _ 


Sức sống của một nền nghệ thuật 
chân chính là ở tính thời đại của nó, 
ở str đáp ứng yêu cầu của thời đại, của 
xu thế phát triền của lịch sử. Văn nghệ 
cách mạng Việt-nam ngay từ khi còn 
là mầm móng, mà người gico giống là 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, đã lao ngav 
vào những văn đề nóng hồi của thời 
đại, thở hơi thở mới của thời đạt. 
Các dàn tộc đã sống bao đời nay, đã 
đau khồ biết bao, đã vật lộn với thiên 
nhiên, với bao kế thủ xâm lược tàn 
ảc lớn hơn mình gấp bội, đề tạo nên 
Quốc gia Việt-nam, Dân tộc Việt-nam, 
đề có được lòng tự hào bảo vệ nó, 
xây dựng nó: để luôn luôn vươn tới 
cải vĩ đại của thời đại. Lịch sử một 


nửa thế ký qua của Đảng ta, dòng” 


thời cũng la lịch sử một nửa thế kỷ 
của một dân tộc tử bùn lầy đứng dày, 
với vũ khi là chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và lòng căm thủ bọn áp bức, bóc lột, 


tự rên luyện trong ngọn lửa đău tranh: 


kiên cường. từng bước khắc phục 
những khó khăn và nhược điềm, phát 
huy ưu điềm đề lớn lên mà thắng 
địch, và cứ thế lớn lên mãi, lớn lên 
đến tầm vóc anh hùng của thời đại. 
Đó là sự cao cả, là tính tuyệt vời của 
hiện thực lịch sử của một đất nước, 


của một dàn tốc. Văn nghệ chân chính 
cách mạng tất phải tập trung miều 
tì mọi biểu hiện của sự cao cả ấv›; đấu 
tranh dọn đường cho mọi sự vươn tới 
cái cao cả ấy. Văn nghệ của ta mãy 
chúc năm qua tập trung nói lên cải cao 
cả của đân tộc là hợp với quy luật phát 
triển của lịch sứ đân tộc, là kết quả 
của Sự giác ngộ của một đội ngũ văn 
nghệ sĩ tự nguyên đứng dưới lá cờ 
của Đảng tiên phong. Chính vì thế 
thành tựu nội bật nhất của văn nghệ 
ta mấy chục năm qua là lấy sự cao 
cả trong hiện thực sản xuất và chiến 
đấu làm đối tượng chủ yếu, tạo nên 
cải cao cả trong nghệ thuật. Thành tựu 
nội bật và rất tập trung ấy là một 
chứng mình hùng hồn về sự lớn mạnh 
của đội ngũ những người sáng tạo 
nghệ thuật dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
Từ một số người chịu ảnh hưởng của 
nhiều khuynh hướng phức tạp màng 
tính chất tư sản và tiều tư sẵn xa 
rời quản chúng, đội ngũ ấy ngày nay 
bao göm nhiều thể hệ, gán bỏ với 
nhau theo một khuynh hướng, lăn lón 
trong quần chúng và lấy nhân dàn lao 
động làm đổi tượng phục vụ và cOli 
họ là người phê bình, đành giá cao 
nhất mọi sự sàng tạo nghệ thuật. 


€MNãv chục năm qua, về cơ bản 
chủng ta đã xây dựng được một 
nền ăn nghệ +ã hội chủ nghĩa bao 
gôm các ngành: văn học. sân khấu, 
điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa, 
xiếc, kiến trúc... mang bản sắc dân 
tộc khả phong phủ, tác động khả sàu 
sắc vào đời sống tính thần và tỉnh 
cảm của nhân dân. Với những thành 
tựu đã đạt được trong việc phản ánh 
hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân 
tộc, nền văn hóa, văn nghệ nước ta 
xứng đáng đứng vào hàng nơũ tiên 
phong của những nên văn hóa, văn 
nghệ chống chủ nghĩa đế quốc trong 
thời đại ngày nay (Báo cáo chính 
trị tại Dại hội IV của Đăng). 


Rõ ràng, không có một đường lối 
đúng. không thể xây dựng được một 
đội nưũ văn nghệ sĩ như ngày nay, 
không thể tạo nên được những thành 
tựu văn nghệ làm tăng lỏng tự hào 
cho Dàẳng và nhân dân ta. Đường 
lõi văn nghệ của Đẳng đã được khẳng 
định trong thực tiền, qua bao nhiêu 
thứ thách, nó đã đập tan các khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa kecaä khuvnh 
hướng văn nghệ phản động của chủ 
nghĩa Mao, từ ngoài tìm cách tấn 
công vào, Đường lối ấy xuất phát từ 
đường lối chính trị của Đẳng, và 
những quan điểm cơ bản về văn nghệ 
của chủ nghĩa Mắc — Lê-nin vận dụng 
vào thực tiễn của Việt-nam. Đăng ta 
luôn luỏn girơng cao ngọn cờ quốc tế 
vỏ sín, tôn trọng và học tập kinh 
nghiệm của các đẳng anh em. Nhưng 
Việt-nam có đường lối văn nghệ của 
Việt-nam. Ba nguyên tắc cdđân tộc, 
khoa học, đại chúng”? của bản Đề 
cươïng Đán hóa (1913) cũng như yêu 
sầu * phtc vụ công nông bình » trong 
thời kỷ kháng chiến chống thực dàn 
Pháp là những vấn đề thuộc cách 
mạng đàn tòe, dân chủ, Sau này khi 
cách mạng bước vào giai đoạn xã 
hội chủ nghĩa, những vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội được đặt ra, thì văn hóa, 
văn nghệ tiếp tục đi vào quÿ đạo của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa: xây 
đựng một nẻi văn nghệ với nội dụng 
xã hội chủ nghĩa và tính chất dân 
tộc, có tính đẳng và tính nhân dàn, 
đối tượng phục vụ của nó là toàn 
thể nhân dàn lao động (chân tayv và 
trí óc). Trên thực tế khi tiến hành 
những hoạt động văn nghệ ở thời 
kỷ đân tộc, đàn chủ, vấn đề *công 
nòng bỉnh® cũng chẳng qua là một 
cach nói đề nhấn mạnh bộ phản chủ 
yếu của nhân đân lao động là công 
nòng, và bộ đội, con dẻ của công 
nòng đang là lực lượng chủ chốt bảo 
vẻ thành quả cúa cách mạng và thực 
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hiện những nhiệm vụ của cách mạng. 
Chưa bao giờ trong đường lối và 
chính sách của Đảng ta có biều hiện ` 
xem thưởng trí thức và bó hẹp đỗi 
tượng miêu tả cũng như thầm quyền 
đánh giá những tác phầm văn nghệ 
vào “công nông bình ® Đảng ta đề cao 
tỉnh thần khoa học và cách mạng, đề 
cao sự hiều biết và sự gắn bó với cuộc 
sống. Chính vì thế tuyệt đại bộ phận 
văn nghệ sĩ trước Cách mạng tháng 


Tám đã đi theo Đảng. và khi kháng 


chiến toàn quốc bùng nồ đã tự nguyện 
rời thành phố, ba lò lên vai, ra chiến 
khu, củng sống với * còng nông binh » 
và sau trở nên những nòng cốt của 
đội ngũ văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. 
Còn nhiều vấn đề cơ bản khác thuộc 
về dường lối văn nghệ của Đảng ta 
như những nhàn định về đặc trưng 
của văn nghệ, văn nghệ phục vụ chính 
trị phương pháp sảng tác, văn đề 
tiếp thu có chọn lọc và phê phán vốn 
truyền thống của dân tộc và những 
tỉnh hoa văn nghệ của nhàn loại, sự 
đa dạng trong phong cách, tính chất 
nhiều dân tộc của nên văn nghệ Việt- 
nam, v.v. Bất cử trên vấn đẻ nào, 
Đẳng ta đều có những giải đáp thích 
đáng bằng văn kiện hoặc bằng những 
bài nói chuyện của các đồng chí lãnh 
đạo tiêu biều trên lĩnh vực này, tử 
Bác Hồ đến các đồng chí l.ẻ-Đuần, 
Trường-Chỉnh, Phạm-Văn-Đồng, Tö- 
Hữu, v.v. Và nhữn# văn đề dó đều 
dược thảo luận nhiều lần, được 
phát triền thông qua các cuộc đại hội 
văn nghệ; các cuộc thảo luận lý luận, 
và các công trình của nhiều anh chị 
em chuyên làm lý luận, nghiền cứu 
văn nghệ... Đường lối văn nghệ của 
Đăng ta chưa bao giờ chỉ đóng khung 
vào một văn kiện; hoặc một bài nói 
của một lãnh tụ. Và những người 
làm công tác văn nghệ cũng chưa báo 
giờ nghĩ rằng đường lỗi đó là bất 
biển không có gì cần bồ sung và 


Phát triền. Lê-nin nói: «Chúng ta 
không coi học thuyết của Mác như 
một cái gì hoàn chỉnh và không thê 
dụng tới, trái lại, chúng ta tỉn rằng 
học thuyết mới chỉ đặt những viên đá 
tảng cho khoa học mà những người xã 
hội chủ nghĩa phải đầy tới về mọi mặt 
nếu họ không muốnlạc hậu đối với thời 
cuộc » (1). Với tỉnh thần đó, đồng chí 
Lê-Duần thường nhắc nhở chúng ta: 


«Là những người theo chủ nghĩa 
duy vật biện chứng, chúng ta không 
bao giờ đề cho nhận thức của mình 
đứng yên một chỗ. Thực tiễn xã hội, 
cuộc sống hiện thực luôn luôn thay 
đồi và phát triền (...): Vì vậy, chúng 
(ta phải thường xuyên đi sâu vào 
cuộc sống đề... tiến hành một cách 
sâu sắc những sự phân tích, tồng kết 
kinh nghiệm và khái quát lý luận 
cần thiết đề không ngừng bồ sung, 
phát triền và cụ thề hóa hơn nữa 
đường lối, chính sách của Đẳng (2). 

Bài báo nhỏ này không định nói tới 
những sai lầm và tính chất phản động 
của nhiều quan điềm: văn nghệ của 
Mao-Trạch-Đông hoặc theo kiều Mao- 
Trạch-Đông. Nhưng khi bàn đến đường 
lối văn nghệ của Đăng cộng sản Việt- 
nam, tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất, 
vấn đề phân biệt ranh giới giữa 
đường lối máảc-xít — lê-ni-nít, xã hội 
chủ nghĩa của Đảng ta và đường lối 
giả danh (hoặc phẩn) mác-xít — lê-ni- 
nít, chống chủ nghĩa xã hội là sự 
nhãt quán của đường lõi văn nghệ 
của Đảng ta từ điềm xuất phát đến 
quá trình hình thành và phát triền 
của nó. Sự nhất quán ấy thê hiện sự 
nhất quán trong đường lối chính trị 


của Đẳng ta từ cách mạng đân tộc, 


dân chủ tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, một đường lõi thấm nhuần sâu 
sắc chủ nghĩa Mác — Lê-nin. « Trong 
cách mạng dân Lộœ=dân chủ, chủ nghĩa 
xã hội chưa phải là mục tiêu trực 
tiếp, song việc tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, bố qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa, đã xác định 
thành một chủ trương dứt khoát, rõ 
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ràng, đặt toàn bộ công cuộc chống 
đế quốc và chống phong kiến trong 
quỹ đạo của cách mạng vò sẵìn ; Lừ đó 
chủ động, tự giác, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa dân tộc và đàn 
chủ, sát với đặc điểm cụ thê của từng 
thời kỷ và dưới ảnh sáng của triển 
vọng cách mạng » (3). Ngay khi đề ra 
khâu hiệu “dân tộc, khoa học, đại 
chúng '. Ðe cương Đăn nóa của Đẳng 
(1943) đã nèu lên: nền văn hóa tương 
lai của Việt-nam là nền văn hóa xã 
hội chủ nghĩa. Năm 1918, trong lúc 
Dàng ta còn phải tập trung lãnh đạo 
cuộc khảng chiến chống Pháp, bảo cáo 
® Chủ nghĩa Múc 0à Uăn hóa Việt-nam ® 
của đồng chí Trường-Chinh đã nêu 
lên cái góc của nén văn hóa dàn chủ 
mới: ®Vẻ xã hội, lấy giai cấp còng 
nhàn làm góc. Về chính trị, lấy dọc 
lập dàn tộc, dân chủ nhàn dân và chủ 
nghĩa xã hội làm gốc. Về tư tưởng, 
lấy học thuyết duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử làm gốc. Về sáng tác 
văn nghệ, lấy chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa làm gốc ». Gốc có 
vững cày mới xanh tươi. Văn nghệ 
dân tộc, dân chủ của Trung-quốc bị 
chủ nghĩa Mao chỉ phối đã không đi 
từ cái gốc ấy, do đó đã bị phần bội, 
không tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, mà đi chệch sang con đường tư 
sản phản động dưới nhãn hiệu xã hội 
chủ nghĩa. Đdi nói chujên Đăn nghệ ở 
Điên-an của Mao-Trạach-Đông không 
xuất phát từ cải gốc xã hội chủ nghĩa, 
mà từ cái gốc dân tộc chủ nghĩa tiêu 
tư sản, đẻ cao chủ nghĩa thực dụng 
mà Mao gọi là “chủ nghĩa công lợi 
cách mạng ?, mưu toan dùng văn nghệ 
Trung-quốc tán tụng đường lối của 


(1) V. Lê-nin : Tuyên tập, Nhà xuất bản Tiến 
bộ, Mạc-tư-khoa, bản tiếng Việt, trạng 30. 

(2) Lê-Duàn: Dưới lá cờ 0ẻ oang của 
Đảng, oì độc lập, tự do, ơì chủ nghĩa xã hội 
tiên lên giành những thắng lợi mới, Nhà 
xuất hán Sự thật, Hà nội, 970, trang 127 — 
128. 

(3) La-Duần: Diễn văn đọc tại lỄ kỷ niệm 
lần thứ 50 ngày thành lạp Đảng cộng sản Việt. 
nam. 
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Mao. Những hậu quả của cái gọi là 
* cach mạng văn hóa » do « người cảm 
lái vĩ đại » đề xướng là điều tất yếu 
của đường lỏi văn hóa và văn nghệ 
theo chủ nghĩa Mao. Đường lối ấy có 
vẻ như đang được sửa lại, nhưng trên 
thực tế chỉ là thay đồi hình thức và 
biện pháp đề phục vụ chủ nghĩa vị kỶ 
tư sìn và chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc của Mao, của bọn cầm quyền 
phản đóng Bác-kinh. 

Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội 


Hơn một năm qua, hàng trăm bút 
ký, ký họa, thơ ca, hàng nghìn thước 
phim tài liệu điện ảnh và vô tuyến 
truyền hình nóng hồi từ biên giới gửi 
về, nói lẻn sự sản sảng có mặt của 
giới văn nghệ sĩ khi Tô quốc kêu gọi. 
Những tác phầm dài nói về cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Àlỹ 
đang được ôm ấp, hoặc đã được thực 
hiện từng phần. Những đề tài thuộc 
sự nghiệp xâv dựng chủ nghĩa xã hội 
và cải tạo xã hội chủ nghĩa mới mẻ 
và khó khăn vẫn được tiếp tục khai 
thác, một số anh chị em trẻ tự nguyện 
đi sâu vào nông thôn, công trường 
xây dựng, những vùng kinh tế mới, 
- những xí nghiệp công nghiệp, tìm 
những nét mới của người công nhàn, 
người nông dàn, người trí thức, của 
con người mới Việt-nam. Dieu đảng 
tràn trong và khích lệ là anh chị em 
văn nghệ sĩ không bằng lòng với 
những thành quả đã đạt được, muốn 
có những tác phầm có tầm cỡ hơn, 
xứng đáng với tầm vóc của dàn tộc, 
của Đảng. Nhiều anh chị em trong 
vùnzg tạm bị chiếm cũ cũng đã sớm đi 
vào cuộc sống mới, bát đâu chuyên 
mình trong lao động nghệ thuật 
nghiêm túc và có chiều sâu suy nghĩ. 
Trên các ngành văn học và nghệ thuật 
mấy năm qua đều có những tìm tòi 
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khoa học đã quán xuyến đường lỗi 
văn nghệ của Đảng ta ngay từ đảu. 
Dó là nguyên nhản quyết định làm 
cho nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được hình thành sớm, co 
sức sống mạnh mẽ, tạo nên được 
những thành tựu to lớn. Tuy vậy quả 
trình phát triền của cách mạng Việt- 
nam đặt ra những vấn đề mới, thì văn 
nghệ cũng có những vấn đề mới căn 
phải giải quyết, 


mới, những thành công mới. Nắm 
1980 này là năm ra đời nhiều tác 
phầm mà văn nghệ sĩ mong muốn 
đàng tăng Đảng. nhàn đân và Bác Hồ, 
với tất cả lòng tin yêu và tự hào. 


Trong quá trình phục vụ cách mạng, 
đã bao lần sống trong xáo động. vá 
mỏi làn vượt qua, anh chị em chúng 
ta lại lớn thêm, vững thêm. Năm qua 
quả là một trong những thời gian lịch 
sử có nhiều xáo động lớn trên thế giới. 
và đặc biệt ở trên đất nước chúug ta. 
lịch sử như muốn thử thách một lần 
mừa sự vững vàng, tính thần cách 
mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước 
thử thách mới, Đảng đã tiến hành 
giáo dục trong toàn Đẳng, đề phân rõ 
chủ nghĩa Mác chân chính và chủ 
nghĩa Mác giả hiệu, phê phán chủ 
nghĩa Mao. Xiột số vấn đề cũ còn đó 
chưa được sáng tỏ, những vấn đề mới 
lại đặt ra, chồng chéo lên nhau, trong 
lúc bộ máy tâm lý chiến của Mỹ, 
Trung-quốc và các loại phản động 
quốc tế khác với đủ các mánh khóe 
tỉnh vi và nham hiềm tác động hằng 
ngày qua nhiều con đường; tình hình 
phức tạp ấy làm cho một số Ít ng(rời 
không khỏi bối rối, thậm chí đao đông. 
tưởng chừng như mọi thành quả phải 
được đánh giá lại mọi giá trị phải 


được xem xét lại. Một số người tìm 
nguyên nhân những nhược điềm, 
khuyết điềm trong quá trình trưởng 
thành của nền văn nghệ ta trước tiên 
không phải ở trách nhiệm của mi 
người văn nghệ sĩ, mà ở đường lỗi, ở 
chủ trương. Thâm chí có đồng chí 


. như Hoàng-Nøgọc-Hiến chỉ * đọc một số 


` 


tác phầm? đã vội vàng *xác định 
những đặc điềm văn học, nghệ thuật ở 
ta trong giai đoạn vừa qua» là các 
“tác giả đường như quan tâm đến sự 
phải đạo nhiều hơn là tính chân 
thật» (4), gần như phú định những 
thành tựu văn học và nghệ thuật của 
ta cả một giai đoạn vừa qua mà nét 
nöi bật nhất là tập trung ca ngợi cải 
cao cả của cuộc chiến đấu giải phóng 
Tô quốc và tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, là tính đảng của đội 
ngũ văn nghệ sĩ được tôi luyện trong 
chiến đấu, nghiêm chỉnh thực hiện 
đường lỗi của Đảng. Hoàng-Ngọc-Hiến 
cho văn nghệ cửa ta thiếu tính nghệ 
thuật vì “ảnh hương tiêu cực của xu 
hướng cao cả », không theo * quy luật 
vận động của nghệ thuật từ cái cao cả 
đến cái đẹp ®, không chân thật vì theo 
«chủ nghĩa hiện thực phải đạo », cho 
nguyên nhân sâu xa của các thứ bệnh 
công thức, minh họa, v.v. còn ở cái 
xã hội đầy dẫy những quan điềm, 


cách thưởng thức máy móc, một chiều,. 


như theo một sự chỉ huy kiêu mao-it, 
Bài của Hoàng-Ngọc-Hiến còn mắc 
những sai lầm về mỹ học, về việc áp 
dụng khập khiếng và mù quáng mỏi số 
khoa học đang thịnh hành ở châu Âu 
vào việc nghiên cứu văn nghệ ở nước 
ta. Tất nhiên cách nhìn nhận thiền cận 
và thiếu khoa học ấy đã bị phẻ phán. 
Nhưng điều đáng nói là, từ bài báo của 
Hoàng-Ngọc-Hiến, cần chú ý ngăn chặn 
cái khuynh hướng mơ hồ mà tưởng 
sảng suốt, phí khoa học mà tưởng 
khoa học, dễ rơi vào thứ «phi Mao 
hóa ® hiện nay Ởở Trung-quốc mà cử 
tưởng đang chống chủ nghĩa Mao. 


Đề thúc đầy phong trào văn nghệ 
vượyu tói shững đỉnh cao mới của 


nghệ thuật, cần phê phán mọi sự trì 
trệ trong nhận thức và trong sự chỉ" 
đạo, củn đưa công tác lý luận tiến lên 
những bước mới đủ sức giải đáp những 
vấn đề mới, nhưng không được rời bỏ 
những quan điềm cơ bản đã làm cơ 
sở cho đường lối của Đăng. Phé phản 
việc vận dụng một cách máy móc và 
thiền cận nguyên tắc « văn nghệ phục 
vụ chính trị » là cần thiết, nhưng dông 
thời cũng cần làm cho mỗi người nhận 
rõ tình hình đầu tranh chính trị gav 
gắt và hết sức phức tạp trên thế giới 
cũng như trong nước, đòi hỏi lúc này 
hơn bao giờ người văn nghệ sĩ cách 
mạng phải nắm vững mục tiêu đấu 
tranh chính trị của Đảng. Cần khắc 
phục triệt đề bệnh công thức, sơ lược, 
khỏng quan tàm đến chức năng của 
văn nghệ. cần phê phán mọi quan 
điểm thô thiền về văn nghệ, nhưng 
đồng thời phải khẳng định mạnh mẽ 
văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa 
đủ đưới phong cách nào, dủ theo thê 
loại nào, đều phải từ chính đời sống 
đề cải tạo và xây dựng đời sống. Phát 
huy và bảo đảm cả tính, phong cách 
của người nghệ sĩ là yêu cầu chính 
đáng của văn nghệ ;nhưng trong chế 
đò xã hội chú nghĩa cá nhân gản liên 
với tập thê theo phương châm «mi 
người vì mọi người, mọi người vì mỏi 
người ®, tự do cá nhân là sự nhận thức 
được sự tắt yếu ấy. Vị vậy tự do của 
người văn nghệ sĩ thể hiện trước tiên 
ở sự nhận thức tự giác đổi với những 
quy luật của xã hội, chứ, không phải 
thê hiện Ở «sự giải phóng của con 
người» với tư cách cá nhân như đói 
hỏi của chủ nghĩa nhân văn chống lại 
mọi ràng buộc phong kiến thời KVỶ 
đầu cách mạng tư sản. 

Sự chuyên động của cách mạng 
thưởng gây nên sự chuyên động trong 
văn nghệ, lĩnh vực tính tế và nhạy 
cảm nhất của xã hội. Có sự chuyển 
động vươn tới, thuận chiều, nhung 
cũng cỏ sự chuyên động ngược chiều, 


(4) Báo Văn nghệ số 23 ngày 9-6-1979, 
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Khác với những bối rối những năm 
trước đây, những bối rối lần này ở 
một số đồng chỉ đã sớm được khắc 
phục. Điều đó chứng (ö đội ngũ văn 
nghệ sĩ của chúng ta đã được rèn luyện 
qua nhiều thứ thách là chỏ dựa đáng 
tín cậy của Đảng, phong trào văn học 
và nghệ thuật của ta dang chuần bị 
những điều kiện mới cho những bước 
phát triền mới. Tỉnh hình chính trị và 


Nhìn lại thánh tựu là đề nuôi 
đưỡng lòng tự hào mà đi tới một cách 
chắc chắn và vững vàng hơn. Nhưng 
thành tựu lớn bao nhiêu, chúng ta 
cũng không thể bằng lòng với cái đã 
qua và chỉ sống với nó. Tình hình 
mới và nhiệm vụ mới đòi hỏi văn 
nghệ phải có nội dung mới và cách 
điển đạt mới. Tóm lại văn nghệ phải 
có chải lượng mới. Dù là thê hiện đề 
tài về hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, chúng ta cũng phải 
đi sàu vào những vấn đẻ đã khai 
thác, tìm ra những cái mới, những 
khia cạnh mới, và phát hiện những 
vấn đề mới. Dối với kẻ thủ theo chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc Đắc- 
kinh, mỗi điền hinh, mỗi chỉ tiết chân 
thật có được đều phải qua nIỘột sự 
tìm hiều mới và nghiên cứu sâu sắc. 
Đi vào hiện thực cải tạo và xâyv dựng 
chủ nghĩa xã hội, còn gặp nhiều khó 
khăn hơn. Đẳng tà đã và đang lành 
đao nhàn dân ta tiến hành một thê 
nghiệm hoàn toàn mới trong lịch sử. 
Trách nhiệm của chúng ta là không 
những phái phác họa được quá trình 
dày phức tạp và gian khô của đất 
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xã hội đang có nhiều thuận lợi. 
nhưng cũng đang có nhiều khó khăn 
và nhiều phức tạp. Cuộc đấu tranh 
tư tưởng trên lĩnh vực này còn 
là vấn đề hằng ngày, chúng ta cần 
tỉnh táo, nhưng cũng đừng sợ nó. 
Cuộc đấu tranh thông qua những hình 
thức từ thấp đến cao. tử thảo luận. 
hội thảo, đến luận chiến là tất vếu 
của mọi quá trình phát triền. 


nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội qua 
những điện hình sự kiện và con 
người được chọn lọc, mà còn phải 
phát hiện những vấn đề, những màu 
thuần thuộc khách quan và chủ quan, 


"trong nhạn thức và hành động, tư 


tưởng và tình cảm, tâm lý và xã hội. 
thông qua đó là những quan hệ giữa 
người và người, những tập thể và ca 
nhân, những số phản, luôn luôn khác 
phục những khó khăn, những dốt 
nát, vươn tới khoa học và cuộc sống 
mới văn hóa và văn mỉnh. Tính chản 
thật 0à sức củi tạo, biều hiện cụ thẻ 
bản chất khoa học và cách mạng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là yêu cầu 
qtran trọng nhất của chủ nghĩa hiện 
thực xã họi chủ nghĩa, yêu cầu khác 
hắn về chất lượng so với chủ nghĩa 
hiện thực và chủ nghĩa lăng mạn (tích 
cực) thể ký trước. Và chỉ có phấn 
đấu vì sự nghiệp của Đảng. văn nghệ 
mới có điều kiện đạt được hai tính 
chất thuộc về bản chất của nền văn 
nghệ mới. Chỉ có phấn đấu vi sự 
nghiệp của Đảng văn nghệ ta mới 
làm nên sự nghiệp của minh, 


Phê phán quan điềm của Mao- Trạch-Đông _ 
về văn học và nghệ thuật 


LY - VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP 


` 

Trong văn học nghệ thuật, niột vấn 
đề có tầm quan trọng đặc biệt là văn 
đề phương pháp sáng tác. Về vấn đề 
nàv,ý kiến củaMao-Trạch-Dòng không 
nhiều nhưng mỗi lúc ông ta nói một 
khác. Trong bài kết luận cuộc tọa 
đàm văn nghệ Diên-an, nói về «đoàn 
kết trên văn đề đặc biệt của giới văn 
nghệ : trên điềm phương pháp nghệ 
thuật và tác phong nghệ thuật 3, ÄÍao- 
Trạch-Đông tuyên bố ông ta chủ 
trương chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa: «Chúng ta chủ trương 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
nhưng có một số người không tán 
thành, do đó phạm vị doàn kết càng 
bị thu hẹp?®, Nhưng trong một đoạn 
khác, Alao-Trach-Đông lại nói đến 
qchủ nghĩa hiên thực” (không có 
tính tử xã hội chủ nghĩa). Mao-Trạch- 
Đông viết : Chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
chỉ có thể bao quát chứ Không thê 
thay thể chủ nghĩa hiện thực trong 
sảng tác văn nghệ ». 

Trong những năm 60. những người 
theo Mao-Trach-Đồng đã ca tụng ông 
ta CÓ sáng kiến vĩ đại là đề ra 


HỒNG-CHƯƠNG 


SÁNG TÁC TRONG VĂN NGHỆ 


« phương pháp sáng tác mới kết hợp 
chủ nghĩa hiện thực cách mạng và 
chủ nghĩa lãng mạn cách mạng ». Như 
thế phương pháp sáng tác này mới 
là phương pháp sáng tác chính thức 
của Mao-Traich-Đông. 

Với việc đề ra cái gọi là phương 
pháp sáng tác mới kết hợp chủ nghĩa 
hiện thực cách mạng và chủ nghĩa 
lăng mạn cách mạng, Maio-Trach- 
Đông chính thức từ bỏ chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

Phương pháp sáng tác là hệ thống 
những nguyên tắc mà nhà văn và nhà 
nghệ thuật tuần theo trong lúc phản 
ánh đời sống hiện thực bằng hình 
tượng nghệ thuật. Phương pháp sáng 
tác phán ánh thể giới quan và nhân 
sinh quan của nhà văn và nhà nghệ 
thuật. Phương pháp sáng tác phần 
ảnh quan hệ giữa lý tưởng của nhà 
văn nghệ và hiện thực của đời sống 
xã hội. Nó nói lên ý thức của nhà 
văn nghệ đổi với sử mệnh lịch sử của 
mình, 


(®) Tiếp theo số l-1980, 


Mộ, 


Phương pháp sáng tác là sản phầm 
của hoàn cảnh xã hội nhất định. 
Trong lịch sử văn học nghệ thuật các 
nước đã từng xuất hiện những 
phương pháp sáng tác không giống 
nhau. Chủ nghĩa lãng mạn và chủ 
nghĩa hiện thực là những phương 
pháp sáng tác hoàn toàn khác nhan. 
Vẻ chủ nghĩa lãng mạn, lại có chủ 
nghĩa lăng mạn tiêu cực và chủ nghĩa 
lãng mạn tích cực (hoặc cách mang) 
là hai phương pháp sáng tác khác 
hẳn nhau. Về chủ nghĩa hiện thực, 
thì có chủ nghĩa hiện thực phê phán 
và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là những phương pháp sáng 
tác riêng biệt, hoàn toàn không giống 
nhau. 

Mỗi phương pháp sáng tác dựa trên 
cơ sở một. thế giới quan nhất định. 
Do khác nhau về thế giới quan cho 
nén phương pháp sáng tác cũng không 
giống nhau. Môi phương pháp sáng 
tác đều có tính giai cấp và tính thời 
đại. 

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là phương pháp sáng tác tiền 
tiến nhất trong lịch sứ văn học và 
nghệ thuật của loài người cho tới nay. 
Là phương pháp sáng tác nghệ thuật 
của giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng 
nhất là giai cấp công nhân được hệ 
tư tưởng khoa học nhất là chủ nghĩa 
Mac — Lê-nin soi đường, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa ra đời 
trong những điều kiện lịch sử nhất 
định để đáp ứng những nhiệm vụ mà 
thời đại mới đề ra cho văn học và 
nghệ thuật. Quá trình hình thành của 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
như là một trào lưu văn học và là 
một phương pháp nghệ thuật, là một 
quá trình làu đài gắn liền với quá 
trình đấu tranh cách mạng từ giác 
của giai cấp công nhân quốc tế, 
Phương pháp sáng tác hiện thực xã 
hôi chủ nghĩa hình thành và phát 
triển trên cơ sở phong trào cách niạng 
của giai cấp công nhân do Đẳng theo 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin lãnh đạo, 
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trên cơ sở sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xãä hội, trên cơ sở xây dựng nền văn 
học nghệ thuật mới, xã hội chủ nghĩa. 
có nhiều nhà văn và nhà nghệ thuát 
được vũ trang bằng tư tưởng xả 
hội chủ nghĩa, có nhiều tác phầm 
văn học và nghệ thuật thấm nhuằần 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chinh 
trên. cơ sở tông kết những kinh 
nghiệm xây dựng nên văn học nghề 
thuật mới, xã hội chủ nghĩa, làm nồi 
bật tính từ tưởng xã hội chủ nghĩa 
là đặc điểm nồi bật của nền văn hoc 
nghệ thuật mới, mới có được phương 
phạp sang tác mới là chủ nghĩa hiện 
thực xã hôi chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là phương pháp sảng tác của 
những nhà văn và nhà nghệ thuật 
theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin trên thể 
giới. Đó là một trong những thành 
tựu của sự nghiệp cách mạng của 
giai cấp công nhàn quốc tế dưới ngón 
cở của chủ nghĩa Mác — l.ê-nin. 

Từ bỏ chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa, Mao-Trach-Đông đã đoạn 
tuyệt với phương pháp sáng tác của 
nên văn học nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp vô sẵn quốc tẽ. 


wao-Trach-Đông đề xướng mốt 
phương pháp sáng tác « mới ® lấy lên 
là “phương pháp sáng tác kết hợp ˆ 
chủ nghĩa hiện thực cách mạng và 
chủ nghĩa lãng mạn cách mạng °®. 


Khi đặt tên cho « phương pháp sảng 
tác” của ông ta, Mao-Trach-Đỏng 
thay thế tính từ «xã hội chủ nghĩa » 
bằng tính từ « cách mạng ». Mới nhìn 
bề ngoài thì hình như “phương pháp 
sảng tác ® của ông ta có tính cách 
mạng triệt đề lắm, vì ông ta nhắc đi 
nhắc lại đến hai lần tính từ “cách 
mạng ». Nhưng bên trong, thực chàảt, 
nó Kkhỏng cách mạng một chút nào vì 
nó tữ bỏ chủ nghĩa xả hội. 

Về cách mạng, như mọi người đều 
biết, có hai thứ cách mạng: cách 
mạng dàn chủ tư sản và cách mạng xã 


hỏi chủ nghĩa (tức cách mạng vô sản). 
Vi tính từ «xã hội chủ nghĩa ® đã bị 
từ bỏ cho nên thứ cách mạng nói ở 
đảy chỉ có thê là cách mạng tư sản. 
Mfic đủ tính từ cách ming ở đây được 
nhắc đi nhắc lại đến hai lần nhưng 
cũng chỉ thuộc phạm trủ cách mạng 
tư sản: mà thôi. Do đó phương pháp 
sàng tác mà Mao-Trach-Đông nói ở 
đảy là phương pháp sáng tác dựa 
trèn cơ sở hệ tư tưởng tư sản. Đó là 
phương pháp sáng tác của nền văn 
học nghệ thuật có tính chất tư sản, — 
hình thái quan niệm» của cái xã 
hội dân chủ mới? có tính chất tư 
sản mà Mlao-Trạch-DĐông đã phác thảo 
từ năm 1940 cho nước Trung-hoa 
TỚI. h 


Chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa 


lãng mạn, như mọi người đều biết, là 


hai phương pháp sáng tác khác nhau, 
tuàn theo những nguyên tác phần ánh 
hiện thực trái ngược nhau. Phương 
chăm của nhà văn và nhà nghệ thuật 
theo chủ nghĩa hiện thực là “cuộc 
sống như thế nào thì tôi miều tả như 


thế ấy ». Trái lại, phương chàm của: 


nhà văn và nhà nghệ thuật theo chủ 
nghĩa lăng mạn là e« tôi muốn cho cuộc 
sông như thế nào thì tôi miêu tả như 
thế ấy ». Một đẳng căn cứ vào hiện 
thực khách quan đề phản ánh cuộc 
sống; một đẳng căn cứ vào ý muỗn 


V_—TỪ LÝ LUẬN ĐẾN 


Muốn tìm hiều những quan điểm 
wÍao-Trach-Đông về văn nghệ không 
những phải đọc những tác phầm của 
Mao-Trach-Đông về lý luận văn nghệ 
mà còn phải xem xét thực tiến văn 
nghệ thê hiện những quan điềm văn 
nghệ của Mao-Trach-Đông. 

Thực tiễn này gồm hai phần : một 
là sảng tác văn nghệ của Mao-Trạch- 
Đông; hai là thực tiễn văn nghệ 
Trung-quốc dưới sự chỉ đạo của 
đường lối văn nghệ Xlao-Trạch-Đông. 


chủ quan của mình đề miêu tả cuôc 
sống. Đem hai phương pháp sáng tác 
trải ngược nhau đó nhập làm một là 
chuyện hoang đường. 


Văn học và tư tưởng văn học là 
một hiện tượng xã hội thuộc kiến 
trúc thượng tầng. Không kề một hệ 
tư tưởng văn học nào, một phương 
pháp sáng tác nghệ thuật nào, đều 
sinh ra và hình thành trong những 
điều kiện xã hội nhất đỉnh, kết hợp 
với thực tiễn sáng tác cụ thê của các 
nhà văn và nhà nghệ thuật, Một hệ 
tư tưởng văn học nào, một phương 
pháp sảng tác nghệ thuật chân chính 
nào cũng có quy luật phát triền khách 
quan của nó. Không: một nhân vật 
lãnh đạo nào có thê tự ý muốn chủ 
quan của mình mà tạo ra được một 
hệ tư tưởng văn học hav một phương 
pháp sáng tác nghệ thuật, Việc Mao- 
Trach-Đông tuyên böỗ sáng tạo ra một 
phương pháp sáng tác “mới ® kết hợp 
chủ nghĩa hiện thực cách mạng và 
chủ nghĩa lăng mạn cách mạng chỉ là 
một việc làm hoàn toàn chủ quan 
theo kiêu «duy ý chí luận » mà thôi. 
Cái gọi là phương pháp sáng tác đó 
chỉ tòn tại trong trí tưởng tượng của 
ông ta mà thôi. Nó không tön tại 
trong hiện thực khách quan của xã 
hội cũng như trong hiện thực khách 
quan của văn học, nghệ thuật. 


THỤC TIẾN VĂN NGHỆ 


Về sảng tác ĐUăn nghệ của Mao- 
Trạch-Đỏng. — Năm 1963 Văn uật xuất 
bản xã ở Bắc-kinh đã cho ra lập sách 
nhan đề «œa mươi bay bài thơ à từ 
của Mao Chủ tịch». Tập sách này công 
bố 25 bài từ và 12 bài thơ của Alao- 
Trạch-Đòông viết trong thời gian 
1925 — 1963. Thơ và từ của Mao-Trạch- 
Đông là loại văn thơ bí hiềm, không 
đại chúng, biều hiện những tư tướng 
trái với chủ nghĩa xã hội. Có bài sặc 
mùi hệ tư tưởng phong kiến. Ví du 
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bài eTuyết» viết năm 1936 trong đó 
Mao-Trach-Đông ca tụng các vua 
chúa Trung-quốc thời xưa và mơ 
tưởng trở thành một. thứ vua chúa 
thời nay mà ông ta gọi là “nhân vật 
phong lưu 5. 

Sau đây là nội dung bài « Tuyết »®. 


« Phong cảnh miền Bắc : nghìn dặm 
băng đóng, muôn dặm tuuUết bay. nhìn 
phía trong 0uà phía ngoài Vạn lỦ 
trường thanh chỉ thấu bát ngói. Vùng 
lrên Đà mùng dưới sông Hoàng-hà 
(thác nước đóng lạ, đòng nước cuồn 
cuộn bỏng im bặt. Các dây núi tuyết 
phủ trỏng như những con rắn bạc 
dang múa ; các cao nguyên tuyết phủ 
trong như bầu 
chạu, muốn thạch uới trời ai cao hơn 
gi. Đợi dẻn ngàu hứng nắng sẽ xem 
(củnh tuyết dưới dnh mặt trời giống 
như mỹ nữ mặc) úo hồng lòng do 
trắng, đẹp tuuệt trần. 

Giang sơn đẹp đề như thế kằhiến ĐÔ 
SỐ anh hùng thí nhau củi mình tón 
kính. Tiếc rãng Tần-Thủuụ-Hoàng, Hán- 
Vñ-Đế còn kém phần ăn pẻ; Đường- 
Thái-Tông, Tống-Thái-Tồ còn kém phần 
thanh tao. Người con cứng của trời 
bà lừng lầu một dời là Thành-Cát-Tư- 
Hân cũng chỉ biết dương cũng bắn chỉm 
điều lớn mà thôi. (Những 0L anh hùng 
đó) đều đã qua rồi. Muôn thấu những 
nhân Đật phong lưu tnhững anh hàng 
phong nhã), thì hãu nhìn ảo ngà 
na ?®. 

Có những bài 
huyền bí dị đoan. như các bài «Tống 
ôn thần ®,® Trả lời người bạn, v.v, 


Dưới đày là bài * Trở lời người bạn 9 
viết năm 1961: 


«® Lrên núi Cữu-ngưững máu trắng 0ờn 
bau. Nga Hoàng öoà Nữ Anh, con 0uua 
Nghiêu, đã từng cưỡi gió xuống dâu 
núi đẹp đề nàụ. Xôi cảnh trẻ đốm là 
nụ hìn giọt lệ đã pầu lên. Muon đóa m0 
hỏng ld trăm lớp do phấp phới, Hồ 
Động-dnh 0Ó sóng tuyết len liền trời. 
Người trên Trường-tdo ngảm những 
bài thơ chuyên đát. Ta muốn nhan du 
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ĐOi súp trắng đang - 


khác thì sặc mùi 


mơ đền côi bao la bát ngói. Trong nước 
Phù-dung đang tràn ngập ánh ban 
mat 3, 

Hai nàng tiên Nga Hoàng và Nữ 
Anh, hai người con gái của vua 
Nghiêu và là hai người vợ của vua 
Thuấn. từ trên trời đáp xuống cõi 
trần. Ơ đày hệ tư tưởng phong kiến 
quyện chặt làm một với tính chất 
thân bí dị đoan. 

Mao-Trạch-Đông coi chiến tranh là 
«bảo bối®. Ông thường làm thơ đề 
ca nợượi chiến tranh. xã thí vị hóa 
cảnh chiến trường: 

“Hoa cúc Đảng ở nơi chiến dịa 
thơm tuyệt 0ời ® 


(Tiết tràng dương) 


.Ông mỹ hóa sự tàn phá của chiến 
tranh : 
® Đạn ~xuuên thủng các 0ách trong 
tóm thành từng lỗ hồng lớn, trang 
điềm cảnh núi đèo nà, sáng naụ cảng 
thêm đẹp”. 
(Đại bách địa) 


Ông dùng thơ đề kích thích tâm 
lý mê thích chiến tranh: 

q Người con gái Trung-hoa cỏ nhiều 
chí lạ; không thích trang điềm, chỉ 
thích được trang bị 0ñ khi *®. 


(Đề bức ảnh nữ dán quản) 


Thơ của Mao-Trạch-Đông nói lên ở 
đồ của ông ta dùng chiến tranh đề 
chỉnh phục thế giới. Ý đồ đó được 
lộ rõ khi Mao-Trach-Đông bảo núi 
Côn- lôn rằng ông ta quyết e rủi! thanh 
bảo kiếm, chặt Ngươi ra làm bu khúc : 
một khúc biếu châu âu, một khúc tặng 
cháu Mỹ, một khúc trả pề các nước 
Phương Đóng. Thế giới sẽ thai bình. 
lloàn cầu sẽ chung ấm lạnh ®. 

( Nủi Cón-lôn ) 


Nếu tất cả các đân tộc từ châu Á 
sang chàu Âu đến châu Mỹ đều khuảt 
phục lưỡi kiêm của Mao-Trach-Dỏng 
thì thế giới sẽ có hòa bình. Đó là nền 
hòa bình kiều Mao-Trach-Đông. 

Trong 37 bài thơ và từ của Mao- 
Trạch-Đông không có bài nào miều tả 


đời sống chiến đấu và sản xuất của 
công, nông, bình. Hầu hết những bài 
thơ và từ của Mao-Trạch-Đông đều 
tối nghĩa và khó hiều. Mao-Trạch- 
Đông luôn luôn đòi hỏi văn nghệ sĩ 
cách mạng phải miêu:tà đời sống của 
công, nóng, bính, và phải việt thế 
nào cho công, nông, bỉnh hiệu được. 
Nhưng những bài thơ và từ của Mao- 
Trach-Đông, cá nội dụng lẫn hình 
thức, đẻu hoàn toàn trải ngược với 
những điều mà ông ta đòi hỏi các văn 
nghệ sĩ cách mạng phải làm. Rõ ràng 
lý luận không đi đôi với thực tiên. 
Mao-Trach-Đông nói một đằng làm 
mỘt nẻo. 


Về thực tiên oăn nghệ Trtutng-quốc 


đdtrới sự chỉ: đạo của đường lỗi ăn. 


nghệ Afao-Trqach-Đỏng. — Nếu chỉ xét 
vẻ mặt lý luận, chúng ta chưa thấy hết 
tặc bại nghiêm trọng của những quan 
điềm văn nghệ Xlao-Trach-Đông. Có 
xen xét thực tiễn văn nghệ Trung- 
quốc trong mấy chục năm qua. có 
thấy được những tỏn thất to lớn mà 
quan điềm văn nghệ Mao-Trach-Đông 
đã gày ra cho văn nghệ cách mạng Ở 
Trung-quốc, chúng ta mới nhàn thức 
được đày đủ tác hại của quan điềm 
văn nghệ Xao-Trach-Đông. 

Những quan điềm văn nghệ của 
Mao-Trach-Đông, và đưởng lối văn 


nghệ dựa trên cơ sở những quan điềm . 


đó, đà gày ra những thiệt hại cực kỷ 
nghiệm trọng cho sự nghiệp xây dựng 
nền văn nghệ mới. xã hội chủ nghĩa ở 
Trungø-quốc. 

Nhân dân Trung-quốc, do tiếp thụ 
anh hưởng của Cách mạng tháng Mười 
Nga và nhờ có ảnh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đã đấu tranh vô cùng 
anh dũng và đã giành được những 
tháng lợi to lớn cho sự nghiệp cách 
mạng Trung-quốc. Nhiều nhà văn và 
nhà nghệ thuật cộng sản và tiến bộ 
của Trung-quốc, được vũ trang bằng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đi sâu vào 
đới sống của giai cấp còng nhàn và 
nhàn đân lao động, đã sáng tác được 
những tác phẩm văn học và nghệ 


thuật ưu tú, phản ánh được cuộc sống 
chiên đấu anh dũng và lao động cần 
củ của giai cấp công nhàn và nhân 
đân lao động Trung-quốc chống chủ 
nghĩa để quốc, thế lực phong kiến và 
giai cấp tư sản mại bản, xây dựng 
cuộc sống mới ở Trung-quốc. Những 
đỏ đệ của Mao-Traeh-DĐông đeimm những 
thành tựu văn nghệ đó của nhân dân 
Trung-quốc gản cho Mao-Trach- Đồng, 
Họ nói rằng nhở có đường lỗi văn 
nghệ sảng tạo kiệt xuất sủa Mao- 
Trạch-Đóng mới có được những thành 
tựu văn nghệ đó. 


Sự thật như thể nào 2 


Sự thật là sự lãnh đạo độc tài, độc, 
đoán của Mao-Trach-Đông đã gây ra 
những tôn thất vô cùng to lớn cho 
văn nghệ “Trung-quóc. Prone cuộc 
«vận động chỉnh phong» năm 1942, 
trong @phong trào đấu tranh chồng 
phái hữu » năm 1957, đặc biệt là trong 
cái gọi là cuộc *đại cách niạịạng văn 
hóa vô sun® từ năm 1966, nhiều nhà 
văn và nhà nghệ thuật ưu tú của 
Trung-quốc đã bị đàn áp cực kỷ dã 
man, trong đó một số không ít đã 
chết một cách thảm thương vì bị đâu 
tố. Nhiều tác phầm văn học nghệ thuật 
ưu tú của Trungø-quốc đã bị cẩm lưu 
hành và đem thiêu húv. SuòL. mười 
năm của thời kỷ gọi là « đại cách mạng 
văn hóa võ sản P tất ca các hiệu sách 
ở khắp nước Trung-quốc đều vắng 
bóng các loại sách báo văn học nghệ 
thuật, trừ cuốn « Thợ øà từ » của Alao- 
Traech-Đông. lầu như tất cá các hiệu 
sách đẻêu trưng bày chỉ mỗi một loại 
sách : sách của Mao-Trach-Đồng † 


Mao-Trach-Đông bắt buộc văn nghệ 
phải phục vụ cho dường lỗi chính trị 
của ông ta. Nhà văn và nhà nghệ 
thuật nào từ chối phục vụ đường lối 
chính trị của ông tathì ông ta thẳng 
tay đàn áp. Tác phầm văn học nghệ 
thuật nào không có lợi cho việc thực 
hiện đường lối chính trị sai lâm của 
ông ta thì ông ta cấm lưu hành và dem 
thiêu hủy. 
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Đối với đi sàn văn hóa văn nghệ 
do quả Kkhứ dể lại, Mao-Trach-DĐông 
chủ trương: Chúng ta phải tông kết 
và kẻ thưa những đi sản quý báu từ 
Rhòngd-P?hu-Tựứ đến Tòn-Trung-Sơn?, 
Nhưng trong hoạt dòng thực tiên, 
những người theo Mlao-Trach-Đông 
đã làm trải lại. Trong thờt gian của 
cA1 ĐỌI là eđại cách mạng văn hóa vô 
san® ở Trung-quốc người tạ đã làm 
sống lại chính sách * đốt sách chòn kế 
sĩ” của Tần-Thúy-Hoàng ngày trước, 
Người tà đã thiêu hủy các 1ác phảm 
trì tủ của các nhà văn và nhà nghệ 
thuật,nồi tiếng của Trung-quốc và thế 
giới từ Khuat-Nguyên, Đỏó-Phủ, Lự- 
Bạch, Bach-Cư-D¡ đến Tieu- Tam, Điển- 
Hán, Tẻ-Bach-Thạch, Từ-Bi-Hôồng: từ 
Séch-pia, Xéc-văn-tét, Ban-giác đến 
Lép Ton-xtôi, Goóec-ky, Sô-lô-khốp, Từ 
Hô-me, Dan-tơ, Hai-nơ đến Ủyt-man, 
Nê-ru-da;¿ từ Mô-da. Be-to-ven đến 
Trai-cốp-xkl Sô-xta-eô-vich ; từ Le-ô- 
na-dơ Vanh-xi,  Ham-bran đến Pìị- 
cát-Xô... 

Đó là điều hoàn toàn trải với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin trong thái độ đối 
với di sản văn hóa văn nghệ do quả 
khứ đề lại. 

Lê-nin đã dạy: ®*Chủ nghĩa Mác 
không những không vứt bỏ những 
thành tựu quý báu nhất của thời kỷ 
tư sản, mà trái lại, eön tiếp thủ, đồng 
thời cải biến, tất cá những cái gì là 
quý báu trong sự phát triền của tư 
tưởng và văn hóa của loài người tử 
hơn hai nghìn năm này » (12). 

lLê-nin cũng đã nói: %Chỉ có quan 
điểm mác-=xít mới là biểu hiện duy 
nhất đúng của -những lợi ích, của thái 
đô và của nên văn hóa của giai cấp 
vô sản cách mang ® (16). 

Theo l.ê-nin thì giải cấp, công nhân 
sau khi giành được chính quyến Nhà 
nước phải tiếp thu đi sản văn hóa do 
quá khứ đề lại để xây dựng nén văn 
hóa mới. theo tĩnh thần của chủ nghĩa 
xã hỏi. Hác bố chủ trương của phải 
ván hóa vỏ san, Lẻ-nin đã nói: 
khong nên bịa /ä† ra một nén văn hóa 


SÖ 


vô sản mới. mà cần phải, căn cứ vào 
quan niệm của chủ nghĩa Mác và điển 
kiện sinh hoạt và chiến đấu của giai 
cấp vô sản trong thời kỷ chuyên chính 
vô sản, phải triền những gì tốt đẹp 
nhất về mô hình, về truyền thống, về 
thành tựu trong nền văn hóa hiện naụ. 
Động lực của nên văn hóa mới của xã 
hỏi xã hội chủ nghĩa là hệ tư tưởng 
của giai cấp vò sản tức chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


Văn học nghệ thuật là một bộ phân 
trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp vỏ sản, song đày là một 
bộ phạn có những đặc trưng ricng 
biệt, không thể đem rập khuôn với 
các bộ phân khác. Trong văn học nghệ 
thuật không thể dùng biện pháp bình 
quân, san bằng. đem đa số -thống trị 
thiểu số. Lê-nin đã dạy rằng trong 
lĩnh vực văn học nghệ thuật cần bo 
đảm một phạm ví rộng rãi cho sảng 
kiến cá nhàn, cho các thiên hướng cá 
nhân, cho tư duy và trí tưởng tượng. 
cho hình thức và nội dung. Trải với 
lời dạy trên đây của Lê-nin, những 
người theo Mao-Trach-Đông đã thực 
hiện chính sách san bằng máy mọòc 
trong văn học nghệ thuật, coi văn 
học nghệ thuật hoàn toàn giống như 
các ngành công tác khác. Họ phủ nhàn 
tính đặc thù của văn học nghệ thuật. 


Alao-Trach-Đông và những đô đẻ 
của ông ta đã áp đặt lõi chỉ huy quân 
sự trong việc lãnh đạo văn nghệ. À%lao- 
Trạch-Đòng tìm mọi cách thiết lập 
quyền kiêm soát của một mình ông 
ta đói với phong trào văn học nghệ 
thuật. Dùng mệnh lệnh hành chỉnh, 
Mao-Trach-Dỏng đã chỉ huy các cán 
bỏ làm công tác văn học nghệ thuật 
theo sự tủy tiện của cá nhân ông ta, 
bát văn nghệ sĩ phải phục vụ những 
lợi ích riêng của ông ta. Đề cho văn 


(15) V. Lê-nn: Hàn cẽ căn học oà nghệ 
thuật, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, 
trang 1Ö. 


(16) V. Lê-nin: Sách đả dẫn, trang 237. 


nghệ sĩ răm rắp tuân theo mệnh lệnh 
của ông ta, Mao-Trạch-Đông tim cách 
xóa bỏ tính chủ động sáng tạo của 
văn nghệ sĩ. Mao-Trach-Đông đã từng 
nói cân phải làm cho văn nghệ sĩ trở 
nên thuần tính * đề cho họ không bao 
giờ còn đâm suv nghĩ, viết lách và 
nói năng theo ý thích của họ nữa, và 
sẽ chỉ làm những gì mà người tara 
lệnh cho họ» (17). | 


Mao-Trach-Đông có nhiều thủ đoạn 
sử dụng văn nghệ đẻ đạt ý đồ chính 
trị của ông ta. Không phải ngàu nhiên 
mà trong cái gọi là «dại cách mạng 
văn hóa vô sản ®, trước khi « nã pháo 
vao bộ tư lệnh * tức chĩa mũi nhọn 
đấu tranh vào cơ quan lãnh dạo của 
Đăng và Nhà nước do [ưu-Thiệu-Kỷ 
đứng đầu, Mao-Trach-Đỏng đã phát 
đòng cuộc đâu tranh phê phán các tác 
phầm e Yến sơn đã thoại », ® Tam gia 
thón tạp ký” của các nhà văn Ngô- 
Hàm, Đặng-Thác, Liêu-Mạt-Sa. « Trâu 
bò húc nhau, ruồi muối chết 3, đó là 
số phận dành sẵn cho các nhà văn 
và nhà nghệ thuật ở đất nước Mao- 
Trạach-Đông. 


Ợ Trung-quốc, nơi các tập đoàn 
chính trị không ngừng dấu đá nhau đề 
tranh giành quyền lực, văn nghệ và 
văn nghệ sĩ nếu không bị tập đoàn này 
sứ dụng thì cũng bị tập đoàn khác sử 
dụng để thực hiện tham vọng chính 
trị cúi họ, Khi một tập đoàn chính trị 
bị lật đồ, các văn nghệ sĩ có quan hệ 
với tập đoàn đó bị đấu tố, đàn áp, 
giết hại; các tác phầm của họ bị cấm 
lưu hành và bị thiêu hủy. Trái lại, khi 
tập đoàn chính trị đã bị đảnh đồ trở 
lại cảm quyền, thì một loạt tác gia 
và tác phầm lại được « phục hỏi »: có 
tác phầm được phục hỏi ® sau khi 
tác giả đã bị giết chết. : 


Trong những năm «đại cách mạng 
văn hóa vô sản ?®, Mao-Trach-Đông và 
tạp đoàn của ông ta đã tiến hành 
những hoạt dộng pha hoại quy mô 
lớn, gây ra những tôn thầt nghiêm 
trọng cho nên văn hóa, văn nghệ 


` 


Trung-quốđ Thực hiện cái gọi là 
“chuyên chính toàn diện? trên lĩnh 
vực văn hóa văn nghệ, họ thủ tiêu 
các quyền tự do ngôn luận, xuất bản, 
tìm tỏi, sáng tạo, biêu diễn nghệ 
thuật của nhân dân Trung-quốc. Họ : 
nêu lên luận điềm càng bhiều biết 
nhiều thì càng trở nên phản động 
hơn *; dựa vào luận điềm đó, họ tìm 
mọi cách hạn chế sự hiểu biết của 
nhân dân, phá hoại các đi sản văn 
hóa của Trung-quốc. Sự chuyên quyền 
độc đoán và tư tưởng hư vô chủ 
nghĩa trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ 
của tập đoàn Mao-Trach-Đông đã đưa 
đến hậu quả là nẻn văn hóa văn nghệ 
Trung-quốc đã bị tụt lùi phê gớm 
trong những năm «cách mạng văn 
hóa ». 

Tập đoàn Àlfao-Trạch-Đông theo 
thứ triết học thô bạo và nguyên thủy, 
thứ triết học này kế thừa và kết hợp 
những gì phản động nhất trong triết 
học của hai thuyết pháp trị» và 
“đức trị” của hai phái “pháp gia ® 
và “nho gia” của nước Trung-hoa 
phong kiến ngày trước. Nó sẵn sàng 
dùng bạo lực và xử tử. Bản thân 
Mao-Trach-Đông hại rất ngoan cỏ, tàn 
nhân và rất khao khát quyền lực. 
Ông ta sử dụng văn nghệ làm công cụ 
đề thực hiện những tham vọng của 
ông ta. Những ai dám làm trải Ý ông 
ta thì Ông ta trấn áp thẳng tay, 


Trong thời gian của cái gọi là « đại 
cách mạng văn hóa vÒ san ® các nhà 
văn và nhà nghệ thuật bị truy bức 
răt tàn khốc, nhiều người đã bị thủ 
tiêu về mặt thê xác hoặc phải tự tử 
Nhiều nhà văn và nhà nghệ thuật bị 
bắt giam trong các nhà tủ. bị hành 
hạ về tỉnh thần và thể xác. Nhiều nhà 
văn và nhà nghệ thuật đã bị đưa đến 
các trại tập trung miing tên là * trường 
học mông 7 tháng 5® đề *lao động 
cải tạo * và bị hành hạ. Một số không 


(17) Lời Mao-Trạch-Đông nói với Khai- 
Phong. trưởng Ban tuyên truyền của trung 
ương Đăng cộng sản Ïrung quốc. 


Xi 


ít nhà văn và nhà nghệ thuật đã bỗ 
mình tại các “trường học » loại này. 
Nhiều cán bộ cách mạng làm công tác 
văn học nghệ thuật bị đàn áp cực kỳ 
đã man, nhiều người trong số đó đã 
bị hành ha đến chết: 


Nhà văn Ngô- làm, tác giả vở kịch 
#“Hải-Thụvy bãi quan? ~—~ vớ kịch có 
tác dụng làm ngòi nồ của cuộc «cách 
mạng văn hóa » — đã chết vì sự khủng 
bố của tập đoàn Mao-rach-Đông. Tờ 
Nhân đán nhật báo (Bác-kinh) số 
ra ngày 23-10-1979 dã nói về cái chết 
của nhà văn Ngô-Hàm như sau : đÔng 
đã bị bức hại cực kỷ tàn bạo. Đầu 
bạc trắng bị lôi sạch tóc, ông thô ra 
từng đồng máu tươi. Ngày 11-10-1979 
Ngô-llàm ngậm oan lìa cõi đời. Trước 
khi chết ông đưa ra một vêu cầu duy 
nhất là xin được gặp người con gái nhỏ 
của ông, kết quá cũng bị cự tuyệt», 
Tờ bảo còn cho biết trước đó nửa 
năm vợ Ông, sau khi bị đày đọa cực 
kỷ tàn bạo, đã chết một cách thê 
thảm. Người con gái nhỏ mà ông yêu 
quy cũng ôm hận mà chết. Gia dình 
ông có 4 người, đã bị chết hết 3 người, 
chỉ còn lại một người là con trai của 
òng. ` : 


Một “tội phạm » khác trong vụ án 
văn nghệ Tam gia thôn tạp kú » là 
nhà văn Đặng- Thác cũng đã « chết oan 
trong ngục ®, Tờ Nhán dàn nhật bao 
(Bắc-kinh) số ra ngày 6-8-1979 nói 
Đăng- Thắc «ngậm oan dưới suối vàng 
đã l3 năm». Tờ bảo nói Đặng-Thác 
phải bó ngòi bút và bị kẻ thủ giết 
hại ®. “Liên lụy tới cả nhà bị đuôi đi: 
con cái buộc phải thay tên giấu họ, 
Tờ bào còn nói * số người bị bức hai vì 
vụ oan Tưm gia thôn tạp RÚ rộng khắp 
ca nước ®, 


Năm 1979, nhân dịp in lại «Tam 
gia thỏn tạp RÚ », nhà văn Làâm-Mặc- 
Hàm đã viết bài ca tụng các tác giả 
của nó. Ông viết: œĐặng-Thác, Nưuô- 
Hàm đã sớm Ôm hàn mà chết, còn 
sót lại Liêu-Afat-Sa cũng bị đàyv đọa 
nghiệm trọng ? : 


Nhà văn sống sót Liêu-Mạt-Sa đã 
viết bài đăng trên Nhân dân nhạt báo 
ngày 17-6-1979 nói lên tình trạng thảm 
khốc của các nhà văn Trung-quốc 
trong “cách mạng văn hóa ». Ông ta 


` viết: «-Việc cách mạng văn hóa kết 


Lội «tập đoàn chống Đảng Tam gia 
thôn » là một ®thiên cồ kỷ oan®. Ảnh 
hưởng của vụ này lan khắp toản 
quốc, số người bị liên lụy có tới 
hàng nghìn hàng vạn, trên từ các nhà 
cách mạng thế hệ trước, đưới tới con 
châu thời sau chúng tôi, biết bao 
người đã chết và bị tàn phế, nhiêu 
người bị đàv đọa về thề xác và tính 
thần, cho tới nav vẫn còn lưu lạc 
thất tán, số người bị mất nơi sống 
vên ôn càng nhiều hơn ». 

Đinh-Linh, tác giả cuốn tiều thuyết 
« Mặt trời chiếu trên sông Tang-củn », 
nhà văn Trung-quốc duy nhất được 
giải thưởng Xta-lin về văn học, bị 
đày ải suốt hơn hai mươi năm. Mười 
năm đầu phải “lao động cải tạo P tại 
một công xã nhân dân ở Hảc- long- 
giang. Năm 1970 Đinh-Linh cùng 
chồng bị giam tại nhà lao Thanh- 
thành ở Bắc-kinh. Hai vợ chồng chỉ ở 
cách nhau bốn buồng giam thôi mà 
suỏt năm năm cả hai người đều không 
hay biết là cả hai vợ chồng cùng ở 
chung một trại giam. Sau năm năm bị 
tù Đính-Lình lại bị đưa về quản thúc 
tại quê nhà ở Thiềm-tây. Tờ Quang 
mình nhật bạo tháng 6-1979 viết: 
€)¡nh-Linh năm nay 7ð tuôi. Từ năm 
195; bị quy sai là phái hữu, đã hơn 
haimươi năm bà không thê không gác 
ngòi bút thân vêu của mình, cắt đứt 
sng tác văn học ® 

Bảo chí Trung-quốc cũng nói về 
việc nhà viết kịch nồi tiếng Lão-Xá 
nhà văn Điển-Hản và nhiều nhà 
văn khác của Trung-quốc engậm oan 
mà chẻto. ` 

Trong số những người bị đàn áp 
này có nhiều nhà văn nghệ của các 
đàn tộc thiểu số. Nhà văn dân tộc Ca- 
dác Ka-giư-du-mai Chảp-đa-nốp là mét 
ví dụ. Năm 1957 ông bị đưa đến miệt 


trai «lao động cải tạo Ð Không chịu 
nỏi sự hành hạ dã man cả về thề xác 
lẫn tỉnh thần ở trong trại, nhà văn 
đầy tài năng đó đã tự tử. 

Việc đàn áp các nhà văn nghệ, các 


nhà trí thức ở Trung-quốc dưới triều 


đại Mao-Trạch-Đông đã vượt xa các 
triều đại phong kiến Trung-quốc thời 
trước. Mao-Trạch-Đông tỏ ra rất tự 
hào ve điều đỏ. 
Hội nghị Trung ương Đăng cộng sản 
Trung-quốc, Mao-Trạch-Đông đã nói: 
*Tần-Thủy-Hoàng đã chòn sống 160 
nhà trí thức, còn chúng ta, chúng ta 
đã tống cô đi 46 000 người ». 

Trong việc đối xư với các nhà văn 
và nhà nghệ thuật, những người theo 
Mao đã dùng những thủ đoạn cực kỷ 
tan bạo, còn tàn bạo hơn ca bọn 
phong kiến Trung-quốc thời trước. 
Bào chí Trung-quốc nói nhiêu về 
những cực hình mà nữ nhạc sĩ Trương- 
Chi-Tàn đã chịu đựng. Ngày 24-9-1969 
Trương-Chí-Tân bị kết tội là * phần 
tử phản cách mạng hiện hành ® và bị 
tống vào nhà lao. Sảu năm đẳng đẳng 
trong nhà tủ, Trương-Chí-Tân phải lao 
động cực kỷ nặng nhọc, chân tav đeo 
xiếng. lưng cũng đeo xiêng, luôn luôn 
bị đánh đập, hành hạ. Một người con 


gải mềm vếu, chịu đủ mọi thứ 
khồ nhục Tờ Qaang minh nhật 
bđo ngày 17-6-1979 viết: ®%Ngày 


1-4-1975 Trương-Chí-Tân bị bí mật kết 
án tử hình, lập tức thi hành. Sáng 
sớm chị bị đưa tới một căn phòng. 
Bốn tên đàn ông to lớn vật ngã chị 


háng 11-1956, tại - 


è 


xuống đắt, kê đầu chị lên một hòn 
gạch, cát họng chị, tước đoạt quyên 
hô hoán chân lý cuối cùng của chị. 
Ngực dây máu, chịu đau đớn, chị di 
tới pháp trường ». 


Trương-Chí-Tân không phải là một 
trường hợp duy nhất. Báo chí Trung- 
quốc còn đưa ra nhiều vụ hành hinh 
khác mả nạn nhân đã bị cắt lưỡi, cắt 
thanh quản, đề lúc bị dẫn ra pháp 
trưởng, nạn nhân không còn có thề 
hô khău hiệu phản đối bọn người theo 
Mao được nữa. 


Trên đây là tình hình thực tế của 
văn nghệ ở nước Cộng hòa nhân dàn 


- Trung-hoa,.vương quốc của tư tưởng 


Mao-Trach-Đông. Những quan điềm 
của Mao-Trach-Đông về văn học nghệ 
thuật và đường lỗi, chính sách văn 
nghệ dựa trên những quan điềm đó 
đã đem lại những hậu quả cực kỷ 
nghiêm trọng cho văn nghệ Trung- 
quốc. Tham trạng của văn nghệ Trung- 
quốc hiện nay là kết qua tất yếu của 
việc thực hiện tư tưởng Mao-Trạch- 
Đòng trong lĩnh vực văn học nghệ 
thuật. Quan diêm của Mao-Trach-Đòng 
về văn học nghệ thuật đã đem lại 
những tôn thất nghiệm trọng như thế 
nào cho nền văn nghệ Trung-quỗc, 
mọi người đều thấy rõ. Điều đó có 
tác dụng giúp cho những người còn 
mơ hồ đối với Mao-Trach-Đông nhận 
thức được rõ thêm tính chất phản 
động của quan điểm văn học nghệ 
thuật của Mao-Trạch-Đông. 


VI — VĂN NGHỆ TRUNG-QUỐC SAU MAO 


Ngàv nay ÀMlao-Trach-Đông không 
con nữa. Tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền ở Bác-kinh đang sửa 
chữa một số chính sách và biện pháp 
quá quất của Mao-Trach-Đông trước 
đây trong lĩnh vực văn nghệ, nhất là 
sửa một số vụ án oan, ân giả đối với 
các nhà văn và nhà nghệ thuật: Có 


- 


người cho như thế là tập đoàn, phản 
động trong giới cảm quyền ở Bác- 
kinh đang thực hiện việc *phi Àlao 
hóa? trong lĩnh vực văn học nghệ 
thuật. Nói như thê không đúng. Bởi 
vì tập đoàn theo Mao cầm quyền ở 
Bác-kinh đang thực hiện ® chủ nghĩa 
Mao không Mao® Tuy có sửa đôi một 
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số điềm cụ thề trong các chính sách 
của Mao, tập đoàn phản động ở Bắc- 
kinh đang tiếp tục thực hiện chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn là nội dung cơ bản 
của chủ nghĩa Mao. Tập đoàn phản 
động Bắc-kinh vẫn tiếp tục thực hiện 
đường lối văn nghệ Mao-Trạach-Đông. 


“Tại Đại hội văn nghệ toàn Trung- 
quốc lần thứ tư họp tại Bắc-kinh 
tháng 11-1979, 


® Chúng ta tiếp tục kiên trì phương 
hướng do đồng chí Mao-Trạch-Đông 
đã đề ra*, Trong báo cáo đọc tại Đại 
hội đó, *Chu-Dương cũng nói: « Tư 
tưởng văn nghệ Mao-Trach-Đông là 
một bộ phận quan trọng của tư tưởng 
Mao-Trach-Đông, nó giáo dục các nhà 
công tác văn nghệ nước ta từ thế hệ 
này đến thế hệ khác ». Chu-Dương hết 
lời ca nượi Mao-Trach-Đông: “Bài 
nói chuyện tại cuộc tọa đàm văn nghệ 
Diên-an năm 1912 là văn kiện có ý 
nghĩa vạch thời đại ». 


Tiếp tục thực hiện tư tưởng văn 
nghệ Mao-Trạch-Đông, tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền ở Bắc-kinh 
đang sử dụng văn nghệ làm công cụ 
phục vụ cho chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn của 
nó. Trong tình hình mới, so với Mao- 
Trạch-Đông, nó ít quan tâm hơn trong 
_ việc che đậy bộ mặt thật của nó. 


Nếu trước đây, thời Mao-Trạch- 
Đông còn sống, văn nghệ Trung-quốc 
đầy rẫy những # mẫu người lý tương? 
theo # kiều I.ôi-Phong ®, sẵn sàng chết 
vì Mao-Trach-Đông và tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông, thì ngày nay, trong văn 
nghệ Trung-quốc bắt đâu xuất hiện 
những máu người chạy theo những 
thú tính thấp hẻn, những con thiêu 
thân sẵn sang xông vào lò lửa chiến 
tranh đề thực hiện mưu đồ bá chủ thế 
giới của bọn sô-vanh xã hội cầm quyền 
ở Bác-kinh. 


Gần đây, văn nghệ Trung-quốc, đặc 
biệt là sân khău và điện ảnh, đã đưa 
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Đặăng-Tiêu-Bình đã - 
khẳng dịnh trong lời chào mừng: 


ra những. mẫu #®pngưởi hùng » hăng 
máu và liều mạng trong chiến đấu, 
còn trong đời tư thì hư hỏng, thối 
nát. Bộ phim * Đứa con của Tò quốc ® 
là một ví dụ. Nhân vật anh hủng 
trong bộ phim này là một thanh niên 
vô kỹ luật, hư hồng, thô bạo đối với 
phụ nữ, có rất nhiều thói xấu... nhưng 
trong chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
do liều mạng mà giết được nhiều 
người Việt-nam, cho nên được kết nạp 
vào Đảng cộng sản Trung-quốc và 
được tuyên dương là anh hùng. Bọn 
phản động Trung-quốc dùng văn nghệ 
đề kích động hẳn thủ dân tộc chống 
Việt-nam, kích động thanh niên Trung- 
quốc đi đánh Việt-nam đề thực hiện 
âm mưu bành trướng và bả quyvền 
của chúng. 


Bọn phản bội ở Bảc-kinh dùng vàn 
nghệ đề tuyên truyền cho chỉnh sach 
đối ngoại của chúng là liên minh với 
chủ nghĩa đế quốc, trước hết là MỸ và 
Nhật-bản, chống ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới. Tháng 11-19:9. vô 
tuyến truyền hình Trung-quốc diễn 
vở «Núi xanh núi đỏ » miều tả mối 
tình giữa một người con trai Trung- 
quốc và một cô gái Nhật-bản do một 
hiến bình Nhật-bản sắp xếp. Cũng 
trong tháng đó, sân khấu Trung-quốc 
trình diễn vở kịch ca ngợi tình yêu 
giữa một người con trai Mỹ và một 
cô gái Trung-quốc. | 


Đề đầy mạnh câu kết toàn diện với 
chủ nghĩa để quốc, tập đoàn phản đỏng 
Bắc-kinh mở rộng cửa nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa đề đón tiếp văn 
nghệ đồi trụy của chủ nghĩa tư bản. 
Nhạc Mỹ, nhạc Nhàt-bản được đưa 
vào hòa tấu ở Trung-quốc. Nhiều bộ 
phim Mỹ, phim Nhật-bản được chiêu 
rộng rãi ở Trung-quốc. Dư luận xôn 
xao hơn cả về việc chiếu bộ phim 
“Vọng hương * (Nhớ quê hương) của 
Nhật-bản ở Trung-quốc. Đề ve văn đế 
quốc Nhật-bẳn, bọn phản động Trung- 
quốc đã dem cuốn phim này chiếu 
rộng rãi khắp Trung-quốc. 


Bộ phim *Vọng hương” miêu tả 
cuộc đời một cô gái Nhàật-bản làm nghề 
mãi đâm ở In-đdô-ne-xi-a. Cò gái Nhật- 
bản O-sa-ki, mới lên 12 tuôi bị đem 
bán cho một tên .ma cò. Cô bị đưa 
sang In-đỏ-nê-xi-a và bắt buộc làm 
nghề mãi dâm từ năm 1Í tuôi. Bị đánh 
đập đến mất trí, trở thành ngày đại 
cô đành đề cho mụ trùm đi tô son 
trát phần röi trao cho một tên đàn 
ông thô bạo dày vỏ. Cuốn phim đây 
rẫy cảnh bạo lực, cảnh đâm ô. Những 
thủ doạn làm tiền «rất hấp dẫn? 
được đưa lên màn ảnh. Người gài đi 
Nhàt-bản đã ngủ với những người 
đàn ông thuộc nhiều nước. Trong 
phần cuối bộ phim. người gái đĩ Nhật- 


bản rút ra một kết luận có tính chất. 


*“triếi lý*: người Mỹ cũng dược, 
người Nhật cũng được. người Ín-đô- 
nẻ-xi-a cũng được. Miễn là có dô-la ! 

Báo chí Trung-quốc đã viết rất 
nhiều bài tán dương bộ phim đó của 
Nhàt-bản. 

Những người theo Mao thường nói 
rằng họ sẽ giữ cho Trung-quốc mãi 
mãi không thay đồi màu sắc. Nhưng 
các báo phương Tây gần đây dã nhận 
rét rằng Trung-quốc đã thay đồi màu 
sắc. 


Đường lối văn nghệ Xlao-Trach- 
Đông rốt cuộc đưa văn nghệ Trung- 
quốc đến đâu ? Chúng ta có thê khẳng 
định rằng nó không thê đưa đến nền 

văn nghệ xã hội chủ nghĩa mà chỉ có 
thề đưa đến nền văn nghệ tư sản 
mà thôi. 


Nhân dân Trung-quốc, giới văn 
nghệ Trung-quốc có cam chịu đề cho 
bọn phần dộng Bắc-kinh đưa nên văn 
nghệ Trung-quốc vào con đưởng den 
tối đó hay. không? Không có bằng 
chứng nào nói lên rằng họ cam chịu 
như thế cả. Trái lại thì đúng hơn. 
Hãng thông tấn Pháp AÀ.F.P ngày 4- 
10-1079 đưa tín từ Bắc-kinh: «Một 
cuộc diễu hành của từ 2300 đến 400 
người, trong đó có nhiều nghệ sĩ độc 
lập, đã kéo tới tỏa thị chính Bác-kinh 
đòi “dàn chủ chính trị? và «tự do 
nghệ thuật». Họ phản đối cảnh sát 
đàn áp cuộc triên lãm tranh ngoài 
trời của họ. Họ hát Quốc tế ca và hô 
những khẩu hiệu phản đối. Họ kéo 
qua thành phố đề đưa yêu sách cho 
thị trưởng Bắc-kinh ». 


Đó là một ít dấu hiệu bên trên của 
những đợt sóng ngầm đang chuyền 
động. 
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Đọc sách 


- 


Đọc cuốn NĂM MUƯỚI NĂM HÚAT ĐỘNt 
(ỦA ĐÁNG CỆN( SÁN VIỆT-NAM:› 


Nhà dịp kỶ niệm lần thứ ỗ0 ngày 

thành lập Đẳng, Nhà xuất bản 
Sự thật đã xuất bản cuốn * Xăm mươi 
năm hoạt động của Đăng cộng sản 
Việi-nam” do Bàn nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương biện soạn: 


Đày là cuốn lịch sử Đăng được viết 


dưới đạng tỏm tắt, đày hơn 300 trang, 


gồm có 5 phần: phần một : Đẳng cộng 
san Việt-nam ra đời; phản hai : Dẳng 
lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính 
quyền (1930 — 1915); phần ba: Đăng 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
thực đàn Pháp xâm lược (1945 — 1951); 
phần bốn: Đẳng lãnh đạo thực hiện 
hai chiến lược cách mạng: cách mạng 
xã hỏi chủ nghĩa ở miền Bắc và cách 
mạng đàn tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam (1951 — 1975); phần năm : 
Đẳng Hình đạo sự nghiệp xâv dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt-nam (1975 — 
1980). 

Mỗi phần của cuốn sách cÕ gắng 
trình bày và phân tích những sự kiện 
lịch sử tiêu biểu, làm rõ quá trình 
lãnh đạo của Đăng ta, làm rổ việc 
Đang ta vàn dụng sàng tạo chủ nghĩa 
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HẢI - NGUYÊN 


Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề 
của Việt-nam đề vạch ra đường lỗi, 
chính sách đúng đắn, làm rõ phong 
trào cách mạng của quần chúng thực 
hiện đường lối của Đảng, làm rõ 
những chủ trương. biện pháp xây 
dựng Đảng và sơ bộ nêu lên những 
kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của 
Đăng trong môi thời kỷ. Từ đó giúp 
người đọc hiều được một cách khải 
quát quá trình phấn đấu đầy hy sinh 
gian khỏ, nhưng vô cùng anh dũng 
và vẻ vang của Đảng ta trong nửa thể 
ký qua. 


Nghiên cứu cuốn 4 VXăm rnươi năm 
hoạt động của Đẳng cộng sản Việt- 
nam ®, chúng ta không chỉ dừng lại ở 
việc tìm hiều những tư liệu phong 
phú. những sự kiện lịch sử quan 
trọng trong quá trình hoạt động của 
Đảng. mà điều quan trọng hơn. là 
cản.đi sâu nghiên cứu. phân tích, đề 
từ những tư liệu, những sự kiện đóẻ, 
hiều được những vấn đề có tính quy 
luật của cách mạng nước ta, nhằm 
góp phần tông kết những kinh nghiệm 
lịch sư của cách mạng nước ta, phục 


vụ thiết thực cho những yêu cầu của 
cách mạng trong giai đoạn mới. 
Đương nhiên, đó là việc làm hết 
sức khó khăn, đòi hỏi phải có công 
phu và sự hợp tác chặt chẽ của nhiều 


cơ quan, nhiều cán bộ nghiên cứu 
khoa học. Ơ đây, chúng tôi chỉ nêu ra 
một số văn đẻ được đề cập trong 
cuốn sách đề góp phần vào việc 
nghiên cứu, học tập chung. : 


VẤN ĐỀ XÁC LẬP VAI TRỎ LÃNH ĐẠO 
CỦA GIÁI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT-NAM 


Đây là chủ đề trung tâm của phần 
thứ nhất. 

Với ba sự kiện: cuộc khủng hoảng 
vẻ đường lối cách mạng dầu thế kỷ 
XX. đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc tìm 
thấy chủ nghĩa Mác — FPê-nin và 
chuần bị thành lập Đảng. Đẳng cộng 
sản Việt-nam ra đời, phần thứ nhất 
của cuốn sách chứng mình sự rúc lập 
ðai lrò lãnh đạo của giai cắp còng 
nhìn tối Đới cách mạng nước †d là 
mọi lái uếu lịch sử ða là nhân tò 
quan trọng hàng đầu của cách mạng. 


Cuốn sách nêu rõ. trong những năm 
“cuối thế ký XIN, đầu thế kỶ XX, nước 
ta bị chìm trong cơn “khủng hoàng 
về đường lỗi, thực chất là cuộc 
khủng hoảng Uề Đai trò lãnh đạo cách 
mang của giai cấp liên tiền nhất trong 
xã hội" (trang 12) (1). Cuộc khủng 
hoàng này kéo dài 72 năm, kề từ khi 
thực dân Pháp nỗ súng xâm lược 
nước ta (1858) đến trước khi Đảng 
công sản Việt-nam ra đời (1950), và 
lên đến đỉnh cao vào những năm 20 
của thế kỷ, khi các cuộc khơi nghĩa 
của phong trào Cần vương bị đạp tắt. 

Người mở đường giải quyết cuộc 
khủng hoảng lịch sử của dân tộc ta 
là đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc. Vượt 
qua sự hạn chế của những người yêu 
nước đương thời, đông chí Nguyễnm- 
Ái-Quốc, bằng thiên tài trí tuệ và 
hoat động thực tiền của mình, đã 
trở thành ngòi sao sảng của đất nước 
từ đầu thế kí XX. Sự ra đi tìm 
đường cứu nước của đồng chí Nuuyễn- 
Ái-Quốc năm 1911 là' kết quả sự đúc 


kết, phê phán của Người về ba phong 


trào; phong trào Đông du của Phan- 


Boi-Châu, phong trào eäi cách dân 
chủ của Phan-Chu-Trinh và phòng 
trào Hoàng - loa - Thám. Đồng chỉ 
Nguyễn-Á¡-Quốc cho rằng, Phan-Hòi- 
Chàu hv vọng Nhật giúp đỡ dề đuồi 
Pháp, *® điều dó rất nguv hiểm, chẳng 
khác gì “đưa hồ cửa trước. rước beo 
cửa sau, Phan-Chu-Trinh vêu cáu 
người Phạập thực hiện cải lưỡng, 
«chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng 
thương”, và Hoàng-Hoa-Thăm, tuy 
thực tê hơn. nhưng vẫn còn nàng 
eốt eách phong kiến”, Ở nước ngoài, 
đồng chí Nguyễn-Äi-Quốc bắt tay 
nghiên cứu hai cuộc cách mạng điền 
hình của thể kỷ XVIHI; cách mạng Mỹ 
năm 17⁄6 và cách niạng tư sân Pháp 
năm 1:59. ĐâÂyv là hai cuộc cách mạng 
có tiếng vang lớn lúc ấy. Người rất 
khâm phục ý chí độc lập, tự do của 
cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp 
nhưng cho rằng đó *chưa phải là 
cách mạng đến nơi». Sau một quả 
trình hoạt động tích cực trong phong 
trào công nhân Pháp, với quyết tâm 
Lìm cho được con đường đúng đắn đề 
giải phóng dân tộc, sau khi nghiên 
cứu luận cương của lẻ-nin, Người 
đã khẳng định: muốn cửu nước oà 
giải phong đán lọc, không có con. 
đường nào khác con đường cách mang 
Đô sản; chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 


(1) Từ đây trở di, những đoạn trong dấu 
ngoặc kép không có chú thích đều trích từ 
cuốn Nam mươi năm hoạt đóng của Đăng 
cộng sản Fiệ†-nam. 
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nghĩa công sẵn mới giải phóng được 
các đản lộc bị dp bức 0à những người 
lao động trên thế giới khỏi ách nộ lệ. 
Trong Đại hội lần thứ 18 (12-1920) của 
Đẳng xã hội Pháp, đồng chí Nguyềễn- 
Ai-Quốc, không do dự, đã bỏ phiếu 
tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản 
và tán thành lập ra Đẳng cộng sản 
Pháp. Sự kiện đó “đánh dấu một 
bước ngoặt trong đời hoạt động cách 
màng của Người, bước ngoặt từ chủ 
nghĩa vêu nước đến chủ nghĩa cộng 
sản, bước ngoặt đứng hẳn về con 
đường của Cách mạng tháng Mười, 
đứng hàn về chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đứng hẳn về Quốc tế cộng sản. Sự 
kiên đó đồng thời đánh dấu việc mở 
đường dẫn đến bước ngoặt của lịch 
sử cách mạng Việt-nam, bước ngoặt 
gàn liên độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bắt đầu thàm nhập phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt- 
nam s (trang 19). 

Từ năm 1921 đến năm 1929, đồng 
chí Nguyễn-Á¡-Quốc ra sức hoạt động 
trên phạm vi rộng lớn đề truyền bá 
những quan điềm cơ bán của chủ 


nghĩa Mác — Lê-nn vào phong 
trao công nhân và phong trào yêu 
nước Việt-nam, đồng thời tích 


cực chuần bị về các mặt tư tưởng, 
chính trị và tồ chức cho việc thành 
lập đảng của giai cấp công nhân 
Việt-nam. Năm 1925 Người lặp ra 
Việf-nadm thanh: niên cách mạng đồng 
chí hội, ra báo Thanh niên và mỡ các 
lớp huàn luyện đào tạo cán bộ đưa 
vẻ nước. Bằng hoạt động của mình 


VẤN ĐỀ GIÁNH 


¬ 

Khi vai trò lãnh đạo của giai cấp 
còng nhân đã được xác lập. vấn đề 
bức thiết đặt ra cho Đẳng ta là phải 
tìm phương hướng và biện pháp 
đúng đân dể giành chính quyền: 
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và bằng các bài viết, các tác phầm, 
nhất là cuốn Pản án chế độ thực đàn 
Phúp và cuốn Đường kách mệnh, dòng 
chí Nguyễn-Át-Quốc đã kết hợp phồ 
biến lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với giới thiệu những phương hướng 
cơ bản của cách mạng Việt-nam, 
vạch cho nhân dân ta con đường đi 
tới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, chẳng bao lâu, cùng với 
những làn sóng của phong trào cỏng 
nhân và phong trào yêu nước, hàng 
loạt các tổ chức yêu nước đã ra đời. 
Đường lối chính trị tư sản bị đầy 
lùi. Trong vòng nửa năm (6-1929 — 
1-1930), ba tô chức cộng sản ở trong 
nước xuất hiện, báo hiệu sự chín 
muồi của việc ra đời chính: đăng 
vô sản ở Việt -nam. Quốc tế cộng 
sản, với người đại diện xuất sắc 
là đồng chỉ Nguyễn- Ái -Quốc đã 
bắt mạch? đúng yêu cầu khách 
quan của lịch sử nước ta lúc ấy, 
đứng ra làm nhiệm vụ hợp nhất ba 
tô chức cách mạng. Sự ra đời của 
Đẳng cộng sản Việt-nam ngày 3-2-1930 
là một tất yếu lịch sử. Nó đảnh dấu 
Điệc giai cấp công nhân Việt-nam Tác 
lập được oat trò lãnh đạocách mạng của 
mình, chấm dứt cuộc khủng hodng uề 
giai cấp lãnh đạo cách mạng ở Việt- 
nam. Từ đây, giai cấp công nhân 
Việt-nam với chính đẳng cách mạng 
của mình, bắt đầu bước lên Đũ dải 
chính trị, tự giác thực hiện sử mệnh 
lịch sử : giải phóng dân lộc, xâu dựng 
+ã hội mới, xa hội chủ nghĩa, tham 
gia Uào sự nghiệp 0ï đại giải phỏng 
loài người khỏi xiềng gông nỗ lệ. 


CHÍNH QUYỀN 


Phần thứ hai của cuốn œ Xăm mươi 
năm hoạt động của Đảng cộng sản 
Việt-nadm?”— giới thiệu quả trình 
Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta đấu 
tranh giành chính quyền (1930 — 1915). 


đặc biệt đi sâu phân tích những bài 
học kinh nghiệm quan trọng của quá 
trinh ấy. „ _ 

Cuốn sách chỉ rõ, muốn lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh giành chính quyền 
thắng lợi, Đảng phải vừa có đường 
lối chiến lược đúng, vừa có phương 
pháp cách mạng đúng Trong các vấn 
đề chiến lược, có hai vấn đề cốt tử 
là giai cấp công nhân lãnh đạo và 
lên minh công nông. Không nắm 
vững và quán triệt đầy đủ hai vấn 
đề đó thì không thề nói tới thắng 
lợi của cách mạng. 

Nhưng chỉ mới xác định được hai 
vấn đề cốt tử đỏ cũng chưa bảo đảm 
giành được thắng lợi. 

Từ năm 1930 đến những năm 1939 — 
1911, Đảng còn giải quyết thành công 
Dãn đề gắn chặt yêu cầu độc lập dân 
tộc uới gêu cầu đàn chủ tự do, một vấn 
đề có tính quy luật của cách mạng 
dân tộc dán chủ ở nước thuộc địa, 
nửa phong kiến. Điều đó có nghĩa 
là, không một thời kỳ nào, đường 
lỗi của Đảng được sao nhãng hai yêu 
cầu ấy. Dù cho cỏ lúc, yêu cầu về cải 
cách dân chủ tự do là khầu hiệu 
trung tâm (như thời kỳ 1936 — 1939), 
cũng không được bỏ qua yêu cầu về 
độc lập dân tộc. Dù cho khi khầu 
- hiệu giải phóng dân tộc được nêu là 
chính cốt. cũng không được coi nhẹ 
yêu cầu dân chủ, và có lúc phải cải 
cách ruộng đất mới bảo đẳm được 
yêu cầu giải phóng dân tộc. Tuy 
nhiên, không thề đặt ngang nhau hai 
nhiệm vụ đó. Trong khi chưa giành 
được chính quyền, Đẳng ta luôn luôn 
xác định: giành chính quyền, giành 
độc lập dân tộc là yêu cầu số một. 
Độc lập dân tộc đã là yêu cầu số một 
thì tất cả các lực lượng, tất cả khả 
năng nào có thê tập hợp, có thê phát 
huy được đề giành độc lặp đều phải 
tập hợp, đều phải phát huy. Độc 
lập dân tộc là yêu cầu số một thì 
hình thức Nhà nước không thê là 
xô-viết công nông, mà phải là cộng 
hỏa dán chủ. Độc lập dàn tộc là yêu 


cầu số một thì trong một giai đoạn 
nào đó chưa thê tước đoạt ngay ruộng 
đất của địa chủ nói chung, mà chỉ 
tước đoạt ruộng đất của địa chủ 
phần động mà thôi. 


Về phương pháp giành chính quyền, 
ngay từ lúc mới ra đời Đảng ta 
đã chủ trương phải tiến hành cách 
mạng bạo lực — một nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác —= Lê-nin. 
Nhưng thực hành bạo lực bằng cách 
nào ở nước ta? Bạo lực chỉ có vũ 
trang thôi, lấy cây súng quyết định 
tất cả, hay bao gồm cả hành động 
cách mạng của quần chúng đánh đồ 
chính quyền phản động? Bao giờ thì 
có thể nồi dậy giành chính quyền? 
Giành chính quyền ở thủ đô trước 


rồi tiến về nông thôn, hay ở 
nông thôn xong röi mới tiến về 
thành thị? Năm 1930, Đăng ta nêu 


ra một luận điềm quan trọng: đề 
tiến tới khởi nghĩa vũ trang,. ngay 
từ đầu phải rất coi trọng việc giáo 
dục, tồ chức, động viên, xây dựng 
%® đội quân chính trị quần chúng » của 
cách mạng, dựa vào phong trào quản 
chúng, từng bước xây dựng lực lượng 
vũ trang. Luận điềm này đã được 
lịch sử chứng minh là phù hợp với 
thực tế khách quan và được các nghị 
quyết của Đảng những năm 1939, 19410, 
1941, 1913, 1915 bồ sung và hoàn 
chỉnh. Hồ Chủ tịch đã phát triền 
quan điềm đó, nàng lên thành nguyên 
tắc toàn dân oñ trang, toàn dân nồi 
dạy. 

Thực tiễn sinh động của xô-viết 
Nghệ — Tĩnh (1930), của các cuộc 
khởi nghĩa Bác-sơn (1940), khởi nghĩa 
Nam-k ÿ (1910) đã soi rọi ảnh sáng vào 
chân lý đó vá giúp cho Đảng ta mau 
nhận thức được các phương pháp 
cách mạng thích hợp. Kết luận (ử khởi 
nghĩa từng phần tiến lên tồng khởi 
nghĩa của llội nghị Trung ương năm 
1911, kết luận về các điều kiện khởi 
nghĩa của Hội nghị đó, kết luận (oản. 
dân khởi nghĩa. đem sức ta mà giải 
phóng cho fa của Hồ Chủ tịch chính 


”- 
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là những cơ SỞ lý luận cho tháng lợi 
rực rỡ của cuộc Töng khởi nghĩa 
thàng Tâm năm 1915. 

Cao trào cách mạng 1950 — 1931 mà 
đỉnh cao là Xô-viết Nghệ — Tĩnh là 
thí nghiệm đầu tiên về sử dụng 
phương pháp cách mạng đẻ giành 
chỉnh quyền. Thực tiên cao trào đó đã 
làm sảng rõ và bồ sung thêm đường 
lỏi của Đăng ta trên các vấn đề: Sự 
liên minh giữa công nhân 0đ nóng đàn, 
tập hợp “dđọi quản chỉnh trị quan 
chung”, nghệ thuật khởi nghĩa 0ã 
trang giảnh: chùnh quyên 0a xủu dựng 
chính quyên; xâu dựng đảng của giai 
cấp cong nhàn. 

Cao trào cách mạng 1936 — 1939 một 
lần nữa thẻ hiện đường lõi chiên lược 
và phương pháp cách mạng của Đẳng, 
phát triền một bước kinh nghiệm của 
cao trào 1930— 1931 trên các văn đề: 
xe định mục tiêu trước mắt của cách 
mạng ; tập hợp tất cá các lực lượng 
đân tộc, dàn chủ có thể tập hợp được 
đề thực hiện mục tiêu trước mài; sử 
dụng các hình thức "hoạt động hợp 
pháp và không hợp pháp đề tập hợp 
«dòi quần chính trị» của quần 
chúng... Thành quả chủ yếu của cao 
trào cách mạng 1936 — 1939 là tập hợp, 
rèn luyện đội quân cách mạng bào 
gồm hàng triệu quần chúng và xây 
dựng một đội ngũ cán bộ hàng nghìn 
người chuän bị cho việc giành chính 
quyền tháng 8 năm. 19Hã. 


GIỮ QUYỀN LÀM 


Dây là chủ đề trung tâm trong phần 
thử bu của cuốn sách. 

Trong bản Tuuen ngôn Độc lập ngày 
2-9-1915, HO Chủ tịch nêu rõ: 
nhân đàn ta «equyết đem tất cả tỉnh 
thần và lực lượng, tính mạng và của 
cài» đề giữ vừng quyẻn làm chủ đã 
giình được. Tắt cá những gì là sức 


* 
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Trong cao trào cứu nước 1939— 1915. 
và Cách mạng tháng Tám, Đẳng ta 
xác định mục tiêu trước mắt của cách 
mạng là đánh đồ chính quyền của dễ 
quốc và tay sai; trên cơ sở liên minh 
còng nông, tập hợp các lực lượng vềẻu 
nước trong Mặt trận dàn tộc thống 
nhất rộng rãi chống để quốc. phát xít 
là Mặt trận Việt minh; tiến hành 
khởi nghĩa từng phần tiến lên tông 
khởi nghĩa. Cách mạng tháng Tám dã 
diễn ra bằng cuộc nồi dậy đồng loại 
của toàn thề nhân dân trong tất cả cúc 
Đừng của đất nước: Thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám đã làm nồi bật các 
quy luật của cuộc đấu tranh giành 
chính quyên ở nước ta: giương cao 
ngọn cở dàn tộc và dàn chủ của giai 
cấp công nhân: dựa trên cơ sở liên 
mình giữa công nhàn và nông dàn, 
tập hợp hết thày các lực lượng chống 
đế quốc, toàn dân nồi dậy ; nằm chắc 
bạo lực, kết hợp dấu tranh chính trị, 
quân sự. ngoại giao, bình vận, ngụy 
vận đề đập tan bộ máy Nhà nước của 


đề quốc và tay sai; lợi dụng mâu thuần 


nội bộ dịch; vận dụng nghệ. thuật 
khởi.nghĩa; xây dựng Đăng bí mài, 
vững mạnh, gọn nhẹ, trong sạch. có 
chảt lượng cao, ăn sàu bén rễ trong 
quản chúng. «Cách mạng tháng Tâm dê 
lại nhiều kinh nghiệm vô giả cho cuộc 
kháng chiến chống thực dàn Pháp xảm 
lược và cho cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước sau này ? (trang §1). 


CHỦ ĐẤT NƯỚC 


mạnh của nhân dân và của đản tộc 
đêu đã được huy động đề giữ nước, 
giữ quyên làm chủ. Giữ nước bằng sức 
mạnh tồng hợ p của cách mạng, và bằng 
Chiến trainth cách mạng chống lại chiến 
tranh xâm lược của để quốc. Khi đã 
không còn khả năng tạm thời hỏa 
hoãn đề củng cố chính quyền, xây 


dưng đất nước thì chúng ta buộc lỏng 
phải tiến bành chiến tranh đề giữ 
vừng quyền làm chủ đất nước. 


khi đã tiến hành cuộc chiến tranh 
cách mạng, thị phải nắm vững quy 
luật của chiến tranh cách mạng, 


Ngay tử khi cuộc kháng chiên Nam- 
bộ bùng nô, Đảng ta vừa lãnh đạo 
công cuộc xây dựng đất nước, vừa 
chuän bị sản sàng cho cuộc kháng 
chiến toàn quốc : nghiên cứu quy luật 
chiến tranh, tông kết kinh nghiệm 
kháng chiến ở Nam-bộ, chuẩn bị 
đường lõi khang chiến. Chỉ thị Kháng 
chišn kiến quốc, chỉ thị Tình hình uà 
chủ trương. chỉ thị Hòa đề tiến, chỉ 
thị Công piệc “khần cấp bảy giờ, chỉ 
thị Toản đân kháng chiến. và tác phầm 
Kháng chiến nhãt định thẳng lợi, là 
những biều hiện của quả trình Đẳng 
ta nghiên cứu quy luật chiến tranh, 
tông kết kinh nghiệm kháng chiến 
Nam-bộ, vận dụng những quy luật và 
kinh nghiệm ấy vào việc xác định 
đường lối kháng chiến. 


Đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện được vạch ra ngay từ khi 
cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nÒ, 
trong chỉ thị Toàn dân kháng chiến 
của Trung ương Đảng ngày 22-12-1916, 
và được tiếp tục bồ sung, hoàn chỉnh 
trong suốt quá trình của cuộc kháng 
chiến. 

Với khầu hiệu “mỗi quốc dân là 
một chiến sĩ, mỏi làng xóm là một 
pháo đài», toàn dân đã đứng dày 
đánh giặc bằng tất cả các hình thức, 
trên tất cả các mặt trận quản sự, chính 
trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa. Lần 
dầu tiên trong lịch sử hiện đại của 
dân tộc, cuộc chiến tranh toàn dân, 
toàn diện do Đẳng tà lãnh đạo đã 
diễn ra vò củng phong phú, sôi nồi, 
động viên được cả nước đứng đậy 
đánh giặc, thực hiện nơi nào cũng 
đanh và người Việtnam yêu nước 
nao cũng đánh giác. 

Về mặt quân sự, chúng ta tiến hành 
đấu tranh vũ trang bằng ba thứ quản: 


- 


bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
đàn quân du kích; từng bước dưa 
chiến tranh du kích lên chiến tranh 
chính quy và kết hợp chặt chẽ chiến 
tranh chính quy với chiến tranh du 
kích. Đây là một sáng tạo lớn của 
Đẳng ta trong lĩnh vực đấu tranh vũ 
trang, tạo những điều Kiện quan trọng 
vừa huy động lực lượng kháng chiên. 
của toàn dân, vừa tạo ra những quả 
đấm mạnh đề tiêu diệt nhiều sinh lực 
địch, giải phóng đãi nước. 

Bên cạnh đấu tranh quân sự là chủ 
vếu. Đăng còn lãnh đạo nhân dân tiến 
hành đấu tranh chính trị, kinh tế; kết 
hợp với đấu tranh vũ trang, chống 
càn quét, khủng bố, bóc lột, nhằm báo 
vệ và đòi quyền dân chủ đàn sinh ở 
vùng sau lưng địch. Những cuộc đấu 
tranh đó là một trong những mặt cơ 
bản bồ trợ tích cực cho đấu tranh 
quàn sự tiêu diệt địch và giảnh quyền 
làm chủ. 

Từ khi nước Việt-nam dân chủ công 
hòa ra đời, đấu tranh ngoại giao trở 
thành một mặt đấu tranh quan trọng 
của nhân dân ta đề vạch trần bộ mặt 
hiếu chiến, xâm lược của thực dân 
Pháp, tranh thủ sự đồng tình và ủng 
hộ của nhàn dân Pháp, nhân dân thẻ 
giới, tranh thủ hòa hoãn đề tăng 
cường lực lượng mọi mặt và chuân bị 
kháng chiến. 


Hàu phương là nhân tố thường 
xuyên quyết định thăng lợi của 


chiến tranh. Ngay sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công và khi cuộc 
kháng chiến chống Pháp mới diễn ra 
ở miền Nam, Đảng đã néu ra hai 
nhiệm vụ Khứng chiến 0d Riễn quốc. 
Trong -suốt quả trình kháng chiến, 
nhân đân ta đã thực hiện phương 
hướng vhiến lược ửu khang chiến, 
oứa xâu đựng đảt nước, xây dựng các 
vùng tự do,ving căn cứ du kích.tạo ra 
những hậu phương tại chỗ ở khắp tất 
cả các vũng, Ớ những vùng đó, nhàn 
đân ta vừa thực hiện quyền làm chủ 
của mình về chính trị, vữa xây dựng 
nên kinh tè dân chủ nhân dàn nhằm 


4; 


từng bước cải thiện đời sống bảo đẩm 
nhiệm vụ hậu cần cho lực lượng vũ 
trang nhân dân và chuân bị những 
nhân tố đầu tiên cho việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến 
thắng lợi. Việc xây dựng hậu phương 
càng được đầy mạnh khi Đảng ta chủ 
trương tiến hành cải cách ruộng đất 
theo nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư của Trung ương Đảng tháng 1-1953. 
Thắng lợi của cải cách ruộng đốt 
trong hai năm 1953 — 1951 đã góp 


phần quan trọng vào thắng lợi của 
chiến dịch Đông — Xuân 1953 — 1951 
và chiến địch Điện-biên-phủ. 

Với việc «lãnh đạo thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, 
một lần nữa Đảng ta lại được tòi 
luyện trong lò lửa chiến tranh; học 
tập: nâng cao những biều biết về 
khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 
cuộc chiến tranh cách mạng ở một 
nước nhỏ yếu chống một cường quốc 
thực dân? (trang 126). 


VỪA CHỒNG MỸ CỨU NƯỚC; VỪA 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Phần thứ tư của cuốn sách phản 
ánh quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện 
cùng một lúc hai chiến lược cách 
mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc và cách mạng đàn tộc 
đân chủ nhân dân ở miền Nam (19517— 
1975).Đây là một giai đoạn quan trọng, 
trong đó Đẳng ta vận dụng sáng tạo 
và hoàn chỉnh đường lỗi giương cao 
ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xi hột. : 

Cuốn sách làm người đọc hiểu rõ 
hai nhiệm vụ chiến lược của cách 
mang nước ta được thực hiện đồng 
thời. gần bó chát chẽ với nhau theo 
đúng tỉnh thần Đại hội toàn quốc lần 
thứ THỊ của Đẳng năm 1960.Bằng những 
sư kiện cụ thê, cuốn sách chứng mình 
năng Đẳng ta đã giải quuết thành công 
bac súng tạo đường lỗi giữ0ng cao ngọn 
cờ độc lập dân tọc Đà chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện mới. Nêu không đầy 
mạnh cuộc đầu tranh giải phóng miện 
Nam thị không thể báo vệ được thành 
qua của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
cũng như nẻu khỏòng xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miễn Bác thì không 
thể báo đảm thắng lợi cho cách mạng 
micn Nam. Hai nhiệm vụ chiên lược 
đó luôn luôn xoắn Xxuýt nhau ở tất 
củ các chặng dường lịch sử. 


48 


nhiều 


Thời kỳ 1951 —- 1960, nhân dân 
miền Bắc vừa khôi phục và phát triền 
kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp; công thương nghiệp 
tư bản tư doanh, vừa bằng mọi cách 
trợ lực cho miền Nam giữ gìn lực 
lượng cách mạng đề chuần bị tiến lên 
cao trào đồng khởi. Miền Bắc đã đưa 
người và của vào miền Nam bằng 
con đường. Nhân dân miền 
Nam khi ấy vừa tìm cách giữ gin 
lực lượng, vừa góp phần bảo vệ miền 
Bắc bằng những cuộc tiến công vũ 
trang tự vệ, làm phá sản chiến lược 
Ai-xen-hao, phá tan chủ trương Bắc 
tiễn của Ngô-Đinh-Diệm. Năm 1960, 
bằng phong trào đồng khởi, nhân 
dàn miền Nam đã bảo vệ miền Bắc 
một cách thiết thực nhất và có hiểu 
quả nhất. 

Trong thời kỷ 1961 — 1965, nhân 
đàn ta tiến hành cuộc chiến đấu chống 
chiến lược *chiến tranh đặc biệt» 
của MỸ ởơ miền Nam và bước đầu 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ: thuật 
của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm 
cho miền Bắc trở thành hậu phương 
lón của ca nước, giúp miền Nam xây 
dựng lực lượng vũ trang chính quy 
đánh bại chiến lược chiến tranh đặc 
biệt Pcủa địch. Tháng lợi của những 


trận Ấp-bác (1963), Binh-giã (1964), 
Ba-gia (1965), v.v. vừa là thắng lợi 
của tiến công và nồi dậy của nhân 
dân miền Nam vừa là thắng lợi của 
chi viện của nhân dân miền Bắc 

Từ năm 1965 đến năm 1975.là thời 
kỷ hai nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng nước ta quyện chặt với nhau 
hơn bao giờ hết. Ca hai nhiệm vụ 
cách mạng ấy đều nhằm mội mục tiêu 
cấp bách nhất là giải phóng miền Nam, 
và Đảng ta nêu ra nhiệm »ụ hàng đầu 
là chống Äfÿ, cứu nước. Mọi hoạt động 
sản xuất và chiến đấu của nhân dân 
ta ở miền Bắc đều mang ý nghĩa góp 
phản giải phóng miền Nam cũng như 
những cuộc tiến công của quân và 
dân ta ở miền Nam vào các căn cử 
chỉ huy, căn cứ hậu cần, sân bay của 
đế quốc Mỹ đều có Ý nghĩa góp phần 
bảo vệ miền Bắc. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, Đảng ta nắm chắc quy luật 
cả Đỏng-dương là một chiến trường. 
Sự phỗi hợp của nhân dân ba nước 
Đông-đương là sức mạnh to lớn đánh 
vào chủ nghĩa thực dân mới của đế 
quốc Ä%Í$ ở miền Nam VYiệt-nam, Lào 
và Cam-pu-chia. Cam-pu-chia được 
giải phóng ngày 17-1-1975, miền Nam 
Việt-nam được giải phóng ngày 30-4- 
1975 và sự ra đời của nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào ngày 2-12-1975 
là kết qui rực rỡ của tình đoàn kết 
chiến đấu của nhân dân ba nước Đông- 
dương, là sự thành công của Đảng ta 
trong việc vận dụng một cách có hiệu 
quả quy luật cả Đông- PHỜNG là một 
chiến trường. 


Thực tiền 2! năm chiến đẫu giải” 


phóng miền Nam là sự hoàn thiện 
chiến lược tiễn công và phương pháp 
cách mạng. Ngay trong thời kỷ 1951 — 
1960, nhân dân miền Nam vừa tìm 
cách giữ gìn lực lượng cách mạng, 
vừa tim cách tiến công địch đưới 
mọi hình thức, trên các lĩnh vực, đề 
củng có lực lượng. Chiến lược tiến 
công được thực hiện đây đủ trong cao 
trào đóng khởi năm 1960, sau đó phải 


triền thành chiến tranh cách mạng. 
tiến công trên ca ba mặt trận: quân 
sự, chính trị và ngoại giao : tiến công 
trên cá ba vùng chiến lược : rừng núi, 
đồng bằng và thành thị, tiến công 
trong tất cả các thời điểm nào có thê 
tiến công được, tiến công Đằng tất 
cả lực lượng chủ lực, địa phương và 
đân quân du kích. Chiến lược tiến 
công được duy trì và phát triền cao 
khi Mỹ đưa quân vào miền Nam. Nhân 
dần ta không chấp nhận lý thuyết 
của bọn phản động Trung-quốc về 
trưởng kỷ mai phục, về nông thôn 
bao vây thành thị ; chúng ta luôn luôn 
tiến công địch, vừa tiến công vừa nồi 
dậy, vừa đánh lớn, vừa đánh nhỏ; 
vừa đánh ở nông thôn, vừa đánh vào 
sào huyệt của chúng ở thành thị. 
Những trận tiến công Tết Mậu Thân 
năm 1968, tiến công chiến lược năm 
1972 và Tồng tiến công năm 1975 là 
những sự kiện sáng ngời chứng minh 
đường lỗi chiến lược và phương pháp 
cách mạng của Đảng ta là hoàn toàn 
đúng đắn. 

Qua 21 năm chiến đấu chống AIÿ, 
Đảng ta đã phát triền và hoàn chỉnh 
những kinh nghiệm của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp lén một 
trình độ mới. cao hơn; nhất là về cñhỉ 
đạo chiến lược, sẽ nghệ thuật !ồ chức 
chiễn đấu, trong đó việc đánh giá 
đúng lực lượng so sánh ta, địch, 
phản đoán dúng âm mưu địch là một 
cơ Sở rãi quan trọng, được vận dụng 
đúng với tính chất khoa học của nó. 


Với thành tựu 21 năm cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhân dàn miền Bắc đã rút ra 
được những kinh nghiệm đầu tiên và 
tạo ra những cơ sở vật chất kỹ thuật 
bước đâu cho việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đó là sự chuản bị cho 
bước tiến. lên chủ nghĩa xã hội của 
ca nước ta sau khí nước nhà độc lập 
và thông nhất. Những kinh nghiệm đó 
đã được Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
quy định thành đường lôi, trong đó 
có những vấn đề quan trọng nhất là : 
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chuyên chính vô sản và quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động 
với eơ chế Đăng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý ; tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học kỹ thuật. cách mang từ 
tướng và văn hóa, trong đó cách 


nrang khoa học Kể thuật là then chốt; 
kết hợp chặt chẽ cái tạo và xây 
dựng: xảy dựng cơ câu kinlf tế hợp 
lý trong điều kiện từ sản xuất nhỏ 
tiên lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, mở 
rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các 
nước. 


VỬA XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. VỮA 
BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA . 


Dựng nước đi đôi với giữ nước là 
quv luật tồn tại và phát triển của 
nước ta trong suốt 1000 năm lịch sử. 
Từ khi nước Việt-nam dân chủ cộng 
hoa ra đời đến này, trong điều kiện 
lịch sử mới, quy luật đó đã biều hiện 
thành ; chiên đấu đi đôi với xâv dựng ; 
kháng chiên đi đôi với kiến quốc ; vừa 
chống Àlỹ, cứu nước vừa xàv dựng 
chủ nghĩa xã hội; và ngày nav là vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tế 
đã cho thấy rằng, nhân dân ta không 
thể nào xây dựng được chủ nghĩa xã 


hội nếu không đồng thời thường xuyên. 


coi trọng việc bảo vệ Tô quốc. Phần 
thứ nắm của cuốn sách trình bày một 
cách khái quát quá trình lãnh đạo của 
lang ta đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
Việt-nam trong 5 năm qua (19/5 — 
1080). Hằng những chứng minh cụ the, 
cuön sách chỉ ra rằng, hiện này, chủ 
nghĩa để quốc và bọn tay sai phản 
đóng eón tỏn tài trong nhiều khu vực 
trên thế giới, bọn phán động Bác-kinh 
với âm mưu bành trướng, bà quyên 
nước lớn còn nắm quyền thòng trị 
nhân dân Trung-quốc. Họn phần động 
Trungø-quốc đang câu kết chặt chế với 
để quốc và các thế lực phản động 
khác, điền cuông chống phá ba dòng 
thaàc cách mạng của thời đại, chống 
[iên-xô, chống Việt-nam. Chủ nghĩa để 
quốc đang chơi con bài Trung-quộc 


HẦU 


Một thứ liên mình ma quỷ, tủy đầy 
mâu thuận. giữa Trung-quốc và chủ 
nghĩa để quốc nhằm chống phá cách 
mạng thế giới, đã xuất hiện. Trên 
thực tế, bọn phản động Trung-quỏe 
càu Kết với chú nghĩa để quốc đã và 
đang tìm mọi cách phá hoại công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dàn ta, xàm phạm độc lập, chủ quyền 
nước ta. Điều đặc biệt nghiệm trong 
là chúng đã phát động hài cuộc chiến 
tranh xâm lược nước tạ và đang chuẩần 
bị xâm lược nước ta một lần nữa. Hồ 
ràng là, chừng nào còn chủ nghĩa bà 
quyền và bành trưởng Báec-kinh thì 
nước ta vàn còn nguy cơ bị chúng xâm 
lược. 

Tình hình đó đòi hỏi Đẳng ta phải 
tiễp lực. giương cao ngọn cờ độc lập đân 
tọc pà chủ nghĩa vã hội, kết hợp chai 
chẽ nhiệm 0ụ +dJ dựng chủ nghĩa xả 
họi bởi nhiệm nụ bảo Đệ Tô quốc xả hồi 
chứ nghĩa Nhiệm vụ đỏ chỉ phối múi 
mặt hoạt động của đất nước ta. từ việc 
vạch ra đường lối, chính sách, đèn việc 
tô chức thực hiện đường lõi, chính sách, 
xây dựng kế hoạch, tồÖ chức đời sóng. 
quan lý kinh tế, trị an, quốc phòng, 
văn hóa, xã hội... Trong điều kiện đàt 
nước vừa có hỏa bình, vừa có thể xảy 
ra chiến tranh như hiện nay, cần phải 
vừa đầv mạnh mợi mặt sản xuất, ồn 
định và báo đảm đời sống của nhàn 
dẫn, vừa tăng cường củng cố quốc 
phòng, chuần bị sẵn sàng chiến đấu 


Thực tiễn 5 năm qua cho ta hiều 
thêm rằng, muốn xàv dựng nên kinh 
tế tử sản xuất nhỏ tiến lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, phải nắm rãi 
vững đường lối của Đảng đã được 
xác định đúng đán tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ [V và các nghị quyết của 
Trung ương sau Đại hội, phải hiểu 
sảu sắc tính tất yếu của thời kỷ quả 
đò, nắm vững đặc điểm và nội dung 
của bước đi ban đâu trong thời kỷ 
qua độ, phải hiểu rõ thêm những quy 
luật kinh tế tử sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, hiểu rõ tính 
tất vêu của nền kinh tê có nhiều thành 
phản, biết kết hợp linh hoạt công tác 
kế hoạch hóa với sử dụng quan hệ 


thị trường: kết hợp kinh tế trong 
nước với kinh: lế ngoài nước, biết 


phát huy đày đủ quyền làm: chủ tập 
thẻ của nhân dàn lao động trên tất cả 
các mát. 


Một cuộc chiến đấu mới đaìng mỡ 
ra trước mát nhàn dân ta: vậy dựng 
chủ nghĩa xã hỏi quyền chát với bảo 
vệ Tỏ quỏc xã hội chủ nghĩa. 


` 


Nửa thế KỶ đấu tranh anh dùng”, 
kiện cường của nhàn đàn ta dưới sự 
lãnh đạo của Đăng là một chặng đường 
đầy hy sinh gian khỏ, nhưng vỏ cùng 
sòi nồi, hào hủng, Chặng đường đó là 
một pho lịch sự bằng vàng ». Dưới 
đang tóm tắt, cuön ® Xứn mươi nan 
hoạt động của Đảng cộng sản Việt- 
nam s chưa có khi nàng làm rõ tât 
cả “pho lịch sửa» ấy, mà chỉ có thề 
giới thiệu nmnột số nét cơ bản nhằm 
đáp ứng nhu cầu trước mắt của dòng 
đảo bạn đọc trong dịp ký niệm lần 
thứ 50 ngày thành lạp Đăng. 


SỈ 


Ciới thiệu tư liệu lịch sử 


IRU (ỦA BÙNG CHÍ NGUYÊN-ÁI- 0UỐC 


GỬI BẠN PHƯƠNG ĐÔNG CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỀ 
VIỆC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC ~ LÊ-NIN 
CHO CÁN BỘ VÀ ĐẢẲNG VIÊN | 


RONG những năm còn hoạt động 
ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đã rất quan tâm dến việc bối 
dưỡng và đào tạo cân bộ của Đẳng 
ta và một số đẳng anh em về lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. ⁄ 
Mở đầu một bức thư đề ngày 
16 tháng 1 năm 1935, ký tên là Lin, 
gửi đến Ban phương Đông trực thuộc 
Ban chấp hành Quốc tế công sản. 
Người viết: 


* Theo báo cáo của đồng chí H. N. 
về tình hình Đảng cộng sản Đông- 
dương, và theo kinh nghiệm của tôi Ở 
miền nam Trung-quốc, ở Đông-dương, 
ở Xiêm và ở Mã-lai, tôi coi việc gửi 
đến các dòng chí đề nghị sau đây 
là một nghĩa vụ cấp thiết đối với các 
đảng của chúng ta: s | 

«Trừ một số rất ít đồng chí (...), 
trình độ lý luận và chính trị của đa 
số đồng chí chúng ta rất thấp. 


« Những hậu quả của sự thiếu hiểu 
biết lý luận như thế nào : % Rất nhiều. 
Các đông chí đã nghe kề trong báo 


52 


cáo của đông chí H,N. Tỏi noi thêm 
ở đây một vài điềm : 

€4 — Phản nhiều các đồng chí — kề 
cả các đồng chí có trách nhiệm — 
không hiều rõ *cách mạng tư sản dân 
chủ * là gì. Các đồng chí ấy nhắc lại 
những từ mà không hiều nghĩa. 
Không thê giải thích cho công nhân 


và nông dân về cách mạng tư sản dân 


chủ, các đồng chí chủng ta thưởng 
răt lúng túng trong công tác cô động 
và tuyên truyền. Muốn thoát khỏi sự 
lứng túng đó, các đồng chí bắt buộc 
phải *nói bịa ». Như thế, một sự ngu 
dốt này kéo theo sự ngu đốt khác, 
và một sai lầm này kéo theo nhiều 
sai lầm khác. 

«2 — Các đồng chí cũng không hiều 
tại sao cần gắn cách mạng chống đễ 
quốc với cách mạng ruộng đất. Và 
chúng ta có thê thấy những khầu hiệu 
đưa ra lộn xòn, không kết hợp với 
nhau. 

«3 — Các đồng chí không hiều sự 
khác nhau giữa Đẳng và các tỒ chức 
khác... ® - 
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Phan đầu bức thư của đồng chí Nguyễn- Â¡-Quỗc biết bảng 
Hếng Pháp qửi Dan phương Đóng của Quốc tế cộng sản 
(Tư liệu của Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương). 


Sau khi bồ sung báo cáo của đồng 
chí H.N., đồng chỉ Nguyẻn-Á¡-Quốc 
thận định: « Tất cá những điều này 
đã xây ra trong thời ký 1930 — 193i, 
thời kỷ mà các đồng chí của chúng 
ta là những chiến sĩ lão thành và có 
kinh nghiệm. Hiện giờ, tất cả hoặc 
hầu hết các đồng chỉ này đã bị giết 
hoặc bị tủ. Các đồng chí hiện nay thì 
trẻ hơn, kém kinh nghiệm hơn, và do 
đó, có thề mắc sai lầm nặng hơn ®. 

Đề tạo điều kiện cho cán bộ và 
đảng viên được học tập lý luận chủ 
nghĩa Mác — I.ê-nin, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đề nghị với Ban phương 

„ Đông : 

&... Tôi nghĩ rằng øpiệc tuyệt đối cần 
thiết là chúng ta phải giúp đỡ các đồng 
chí chúng ta thoát khỏi những khó 
khăn dó bằng cách tạo ra cho họ 
phương tiện tiếp nhận dược những 
kiến thức sơ đẳng nhất mã mọt chiến 
sỉ phải có. : 

« Và chỉ có một phương tiện có hiệu 
quả đề giúp các dồng chỉ äyv trong 


phương hướng này là cho xuất bản 
những cuốn sách nhỏ » viết về lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về những 
nguyên lý và kinh nghiệm xây dựng. 
Đảng và về công tác vận động quần 
chúng... 

Dề cho việc xuất bản sách thích 
hợp với hoàn cảnh và trình độ 
hóa của cán bộ và nhân dân các nước 
thuộc địa, đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc 
nêu lên những khó khán ; 

1 — Ở các nước này, ỉn lại sách khó 
khăn: 2 — gửi sách khó khăn; 
ở — người đọc cất giấu sách cũng khó 
khăn ; 4 — các đồng chí của chút ø ta 
trình độ văn hóa thấp không thề đọc 
và hiều được những vấn đẻ viết quá 
đài, quá khó. Cho nên, những cách ấy 
nên viết ngàn, từ ngữ phải thật giản 
đị, thật trong sáng, dễ hiều đối với 
quần chúng. Nên hết sức cố gàng trình 
bày nội dung bằng những câu hồi và 
trả lời. 

Đồng chỉ Nguyễn-Ái'Quốc đánh giá 
cao tỉnh thần cách mang của các đồng 


°\ 
&š 


chí chúng ta, đỏng thời cũng nhấn 
mạnh tìm quan trọng của việc bồi 
dưỡng cho cần bộ và đẳng viên về lý 
luận chủ nghĩa Mác — l.ê-nin: 


cCủc đồng chỉ chúng ta rất dũng 
cam và hãng hái; công tác rất tận 
tụy. Nhưng vị thiếu hiểu biết lý luận, 
cho nên phải đò đâm từng bước và Ở 
môi bước đều bị vấp vấp do sự thiểu 
hiểu biệt ấy. Tất nhiên là các đồng 
chí cùng tự rên luyện được trong dấu 
tranh và trong công tác thực tế hằng 
ngày, Song có thể tranh cho các dồng 
chí biết bao lúng túng, biết bao sai 
lim và biết bao thất bại đau đớn, 
nẻu chúng ta có thê cúng cắp cho các 
đong chí những kiến thức hết sức cần 
thiết về lý luận, giúp các đồng chỉ 
năm vững hướng đi và tiến hành công 
tác được dễ dàng hơn. 

“® Đồng chí Sta-lin hoàn toàn có lý 
khi đồng chí nói: «ý luận" tạo cho 
các đồng chí làm công tác thực tế sức 
mạnh đề xác lập phương hướng, sự 
sảng suốt để nhận định tương lai, 
quyết tâm hành động và long tin 
tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp 
của chúng ta, 

kết luận bức thư, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc viết: 

“Những điều mà tôi nói về các 
đồng chí ở Đông-dương, ở Xiêm, v.v 


tôi chắc rằng, cũng đúng với các đồng 
chí ở các nước thuộc địa khác, nơi 
mà đẳng còn là bất hợp pháp, trình 
độ văn hóa của nhân dân lao động 
còn thấp. Những cuốn sách đề nghị 
ở trên nhất định cũng sẽ rất có ¡ích 
cho các nước ấv nữa 3®, 

Bức thư này của đồng chỉ Nguyvéẻn- 
Ai-Quðec là một trong những văn kiện 
quan trọng thể hiện rõ sự quan tâm 
sâu sắc của Người đối với việc Xây 
dựng Đảng và đào tạo cán bộ cho 
Đảng ta cũng như đối với một số 
đảng anh em... 

Bức thư xuất phát từ thực tế nước 
ta và các nước thuộc địa khác, căn cử 
vào trình độ lý luận và văn hóa cua 
cán bộ, đẳng viên của Đẳng tà và một 
số đăng anh em, vừa nêu rõ Ý nghĩa 
và tâm quan trọng của lý luận chủ 
nghĩa Xác — l.ê-nin, vừa đề ra nh ừng 
biện pháp thiết thực, cụ thê đề tiên 
hành bồi đường và đào tạo cán bộ về 
lý luận, 

Bức thư của đồng chí Nguyễn-Ai- 
Quốc viết cách đây đã 45 năm, song 
đến nay vận có giả trị về lý luận và 
thực tiền, góp phần soi sáng công tác 
vâyv dựng Đăng ta và đào tạo cần bỏ 
của Đang trong giải đoạn HIỚI. 


. THỂ-TẬP 


Nghiên cứu 


MẤY VẤN BĐỲ TRƯỚC MÁT VỀ CẢI TIẾN QUẦN LÝ VÀ 
TỔ (HỨC LẠI SẢN XUẤT TRÚNG XÂY DỰNG (ƒ BẢN 


RONG hơn 20 năm qua, công tác 
xây dựng cơ bản đã có những 
đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và 
bước đầu xây dựng cơ sở vạt. chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhở 
xây dựng cơ bản, tài sìn cổ định của 
nước ta đã tăng gấp nhiều làn so với 
năm 1955, cơ cău của nền kinh tế xã 
; hội chủ nghĩa bước đầu được xác lập, 
Lao động xã hội bước đầu được phân 
bố lại theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Xgày nay, công tác xây đựng cơ 
bản đã có bước phát triển mới về tô 
chức; lực lượng và năng lực thỉ công 
đã có khi năng tự thiết kế và xây 
dựng nhiều công trình tương đổi lớn 
với kỹ thuật phức tạp. Trên mặt trận 
xảy dựng đang nảy sinh những nhàn 
tố mới trong lao động sáng tạo của 
quản chúng: 

Tuy nhiên. trong quá trình phát 
triền, công tác xây dựng cơ bản của 
ta bộc lộ nhiều chỗ yếu kém và đặt 
ra nhiều vấn đề mới phải giái quyết. 

Đó là chu kỳ đầu tư kéo dải, cóng 
trình xảu dựng không đồng bọ 0d hoàn 


NGUYÊN-VĂN-TÂN 


chỉnh, chất lượng xấu o»à giá thành 
cao. Sự kéo đài thời gian đầu tư, xây 
dựng không đỏng bộ và hoàn thành 
không đứt điềm, đã kéo theo hàng 
loạt tồn thất: vốn và vật tư ứ đọng, 
hao hụt; cân đối lao động đảo lòn; 
thiết bị sản xuất hư hồng và lạc hậu ; 
dự toán bị phá vỡ, giá thành 
một đơn vị sản phầm vượt suất đầu 
tư kế hoạch. Rồ ràng đày là những 
khuyết điềm nghiêm trọng trong xây 
dựng cơ bản mà trách nhiệm khòng 
chỉ thuộc riêng người làm công tác 
thí công. 


Nên kinh tế chậm phát triền, chiến 
tranh ác liệt kéo đài và hậu quả nhiều 
mặt của nó là những nguyên nhân 
trực tiếp của tình hình trì trệ trong 
công tác xây dựng cơ bản mà tà 
không thẻ một sớm một chiều khắc 
phục được. Song chúng ta hoàn toàn 
có thể hạn chế và dần dần loại trừ 
những nhân tố tiều cực đang tác động 
sâu rộng trong công tác xây dựng cơ 
bản. Và, điều đó chỉ trở thành hiện 
thực khi chúng ta tiến hành kế hoạch 
hóa dầu tư xây dựng cơ bản theo 
quan diễm tích cực cách mạng và có 


cơ sở khoa học; đồng thời chăm lo 
đúng mức: đến việc phát triền năng 
lực thực hiện đầu tư, trước hết là 
năng lực sản xuất vật liệu xây dựng 
và xây dựng cơ chế quản lý gắn với 
thực tiền Việt-nam. 


* 


Mfục dích của công tác đầu tư 0à 
nhiệm 0ụ chính trị của xâu dựng cơ 
bản là thực hiện có kết quả tái sản 
xuấi mở rộng tài sản cố định cho nền 
kinh tế quốc dân. Nên kinh tế quốc 
dân đang đòi hỏi cấp bách ngày càng 
có nhiều phương tiện lớn hơn đề phát 
triền sản xuất, đầy mạnh tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống 
nhân dân và tăng cường khả năng bảo 
vệ Tô quốc. Điều đó bắt buộc hoạt 
° động của công tác đầu tư và xây dựng 
phải bảo đảm rút ngắn quá trình 
chuyền các yếu tố vật chất của xã hội 
thành tài sẵn cố định của nền kinh tế. 
Tài sản cố định được tạo ra nhanh và 
phát huy tác dụng tốt là cơ sở chủ 
yếu đề đánh giá hiệu quả đầu tư và 
xây dựng. 


Thực tế tỉnh hình xây dựng cơ 
bản trong nhiều năm qua đã diễn ra 
không được hoàn toàn đúng như vậy. 
Thậm chí ở chỗ này chó khác, có 
hiện tượng trái hẳn với mục đích đầu 
tư và phương hướng của xảy dựng 
cơ bản. Đó là những thiếu sót về nhận 
thức và phương pháp trong công tức 
kế hoạch hóa đầu lư xâu dựng cơ bản; 
công tác đó chưa thẻ hiện sinh động 
đường lõi xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của Đảng. Trong cả nước cũng như 
trong mỗi ngành, môi địa phương, 
việc kế hoạch hóa đầu tư chưa thê 
hiện sự kết hợp giữa các ngành kinh 
tế cơ bản, giữa ngành kinh tế — kỹ 
thuật với địa phương và vùng lãnh 
thô, giữa phát triền lực lượng sản xuất 
với cải tạo quan hệ sản xuất cũ, cúng 
cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất 


mới, giữa trong nước và nước ngoài. 
Kế hoạch hóa xây dựng cơ bản chưa 
chủ trọng tạo ra những tiên đẻ và 
phát huy vai trò của những ngành 
kinh tế chủ đạo, những khâu then 
chốt ; trong đó, ngành giao thông vạn 
tải, công nghiệp xây dựng và sản xuất 
vật liệu xây dựng chưa phát triền cân 
đối với các ngành công nghiệp khác 
và nông nghiệp. Điều đó làm cho hiệu 
qui kinh tế đầu tư thấp và tốc độ xảy 
dựng chậm. 

Nguyên nhân sâu xa của tình hình 
đỏ là do chạự theo 0à nhãn mạnh mọi 
chiều uiệc thực hiện uốn đầu tư bàng 
giá trị san lượng xâu dựng, coi nhẹ 
mục liêu hoàn thành cóng trình để 
sớm đưra công trình vào sản xuất và 
sử dụng. Giá trị sử dụng mà còng tác 
đầu tư và ngành xây dựng phải đem 
lại cho nén kinh tế quốc dân là tài 
sản cố định đạt đúng các chỉ tiêu về 
kinh tế và kỹ thuật. Chừng nào còng 
trình xây dựng chưa hoàn thành đẻ 
đưa vào sản xuất và sử dụng thì công 
trình đó, dù đã thực hiện vốn đầu tư 
nhiều đến đâu, giá trị sản lượng xảy 
dựng đạt cao đến mấy đi nữa, văn 
chưa có một chút nào giá trị sử dụng. 
Chúng ta đang chứng kiến một cách 
xót xa những hiện tượng kinh té 
không lành mạnh: công trình xảy 
dựng bị kéo dài, đã qua nhiều lớp rêu 
phủ mà vẫn chưa xong; sai phạm kỆ 
thuật nhiều, chất lượng kém, khòng 
ít trường hợp đã bị đồ sụp; vật tư 
rơi vãi, mất mát; lao động và máy 
móc bị lãng phí. 


Sự phân tản trong đầu tư xây dựng 
làm cho khối lượng xảy dựng dở 
đang ngày càng nhiều. Điều này cũng 
có nghĩa là hao phí tư liệu sản xuát 
và sức lao động thì lớn mà tài sản có 
định được tạo ra không tương xứng. 
Do đỏ, gây ra lăng phí nghiêm trọng, 
kim hăm sự tiến bộ khoa học kỹ thuật 
của các ngành sản xuất. Chúng ta đã 
từng có kinh nghiệm: vì xây dựng 
kéo dài, đến khi đưa công trình vào 
sàn xuất, sử dụng thì thiết bị kỹ thuật 


sẵn xuất đã lạc hậu. Tình hình này 
không chỉ làm cho hiệu quả sản xuất 
thấp mà còn làm cho chúng ta gặp rất 
nhiều khó khăn về thiết bị và phụ 
tùng thay thế đề duy trì sản xuất 
binh thưởng. 


Nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
chỉ có thê hình thành theo một cơ 
cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với tình 
hình các niặt của mỗi nước. Nền sản 
xuất ấy tạo ra ngày càng nhiều khủ 
năng khai thác cao nhấi tài nguyên 
và sức lao động xã hội, đáp ứng ngày 
càng nhiều và cảng tốt như cầu về 
tích lũy và tiêu dùng của xã hội, tạo 
ra thê mạnh ngày càng lớn trong các 
mỗi quan hệ của nền kinh tế quốc 
dân. Căn phải đầu từ xá. dựng cơ 
bản một cách tập trung pà có cơ sở hiện 
thực, tồ chức thực hiện đầu ltr có chuần 
bị. có trọng điềm, nhằm mục tiêu cơ 
bản là tại sẵn xuất mở rộng tài sản 
có định, đem lại nhiều giá trị sử dụng 
mới cho xã hội. khiến cho cứ mỗi 
bước phát triển của lực lượng sẵn 
xuất thì lại làm cho quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa được củng cố và 
hoàn thiện hơn. 

Xây dựng cơ bản là một hoạt động 
cỏ-tính liên ngành rộng. nó đang đòi 
hót cải tiến kế hoạch hóa, phân công 
lại xảu dựng, kiện toàn bộ máu quán 
Tụ oà thực hiện những giải pháp động 
bộ khác phù hợp với điều kiện cụ thê 
của nước ta, nhằm làm cho mọi hoạt 
động của quá trình sản xuất, xây dựng 
được thông suốt, nhịp nhàng. 

Việc nâng cao hiệu quả đầu tư và 
chát lượng xây dựng đòi hỏi công tác 
kế hoạch hóa đầu tư xây dựng cơ bản 
phải sớm xác định phương hướng dài 
hạn trong cả nước, trong từng ngành 
và vủng lãnh thồ; kết hợp kế hoạch 
hóa đầu tư xây dựng theo ngành với 
kế hoạch hóa đầu tư xây dựng theo 
địa phương và vùng lãnh thô, kế 
hoạch hóa đầu tư xây dựng các trung 
tâm dân cư và xây dựng kết cấu hạ 
tầng của nền kinh tế quốc dân. Cần 
đưa công tác chuẳần bị đầu tư và chuần 


- ehưa biết được đối 


bị xây dựng thành giai đoạn kế hoạch 
nhằm bảo đảm cho những công việc 
của giai đoạn này có vốn hoạt động 
và có tô chức thực hiện. Cần sớm chấm 
dứt tình trạng chỉ đầu tư không có 
trách nhiệm gì trước Nhà nước về chủ 
trương đầu tư, về kết quả, năng lực 
sản xuất trong kỷ kế hoạch và vềhiệu 
quả đầu tư của công trình xây dựng 
trong ngành mình. đơn vị mình. Cũng 
như vậy, bên nhận thầu xây dựng 
khống phải là người nhận gia công 
một cách thụ động; trái lại, họ phải 
được chủ động trong kế hoạch hóa 
xây dựng và tô chức thực biện đầu 
tư thông qua hợp đồng kinh tế và 
các môi liên hệ kinh tế. Không thê 
kéo đải tỉnh trạng đề các tô chức 
nhận thầu xây dựng cuối năm trước 
tượng và điều 
kiện xây dựng của năm sau. 


Từ trước đến nay nhiều chính sách, 
chế độ về công tác xày đựng cơ bản 
đã được ban hành nhưng không được 
sửa đôi, bỏ sung kịp thời, lại thiếu 
sự kiểm tra đôn đốc thực hiện. Xiặt 
khác, một số chế độ, thể lệ quy định 
thiểu hệ thống sinh ra chồng chéo, 
mâu thuần nhau, gây phiền hà cho 
người thực hiện và không khuyến 
khích sản xuất, nhất là các thê lệ, chế 
độ về quản lý tiền vốn, vật tư và 
phân công, phân cấp quản lý xàv dựng, 

Đề hoàn thiện hệ thống pháp chế 
xây dựng cơ bản, một trong những 
yêu cầu cài tiến quản lý là từ các quy 
định đã có, sửa đồi, bồ sung đề hình 
thành một quu chế chung cho toản bộ 
hoạt động xâu dựng cơ bản từ chuần 
bị đầu tư đến thực hiện đầu tư và kết 
thúc đầu tư. Cần chú ý đến công tác 
tiêu chuần và định mức, xây dựng 
các định mức và chỉ tiêu về độ đài 
thời gian xây dựng, khái toán và dự 
toán hạng ngạch còng trình và phần 
cấp quản lý đầu tư, chế độ giao và 
nhận thầu, cấp phát và tín dụng, lập 
và xét duyệt thiết kế, lựa chọn địa 
điểm và cấp đất xây dựng, v.v. Tất 
cả những quy định mới và quy định 
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bồ sung ấy đều phải quán triệt những 
nguyên tác chúng về quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Cân nhắn mạnh đến 
tính hệ thống của pháp chế và cơ chế 
báo đm thực hiện nghiêm ngặt trình 
tự xây dựng cơ bản, phát huy vai trò 
tín dụng và các đòn bảy kinh tế, thực 
hiện đãy đủ chế độ hạch toán kinh tế, 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
eöng nhân, viên chức: s 

Hiện nay, trong khảu quản lý thực 
hiện đầu tư tuy còn sơ hở nhirng cũng 
đã có những quv định tối thiều ban 
đầu ; còn trong khâu chuän bị dầu tư 
thi hau như ch:ra có những chính sách, 
chế độ cần thiết nhất. Điều đó không 
chỉ gày khó khăn, chậm trẻ cho công 
tác chuảân bị đầu tư mà còn gây trở 
ngai lớn cho khâu thi công. Từ nay, 
cần có quy định bát buộc chủ đầu tư, 
với sự tham gia của bén nhận thầu, 
có kế hoạch và làm tỐt các việc về 
chuẩn bị đầu tư. Ủy ban kế hoạch 
Nhà nước, ceơ quan chủ đầu tư và 
bên nhận thầu xây dựng chỉ ghi vào 
kế hoạch xây dựng và giao thầu xây 
lắp khi đã lập xong phương án thiết 
kế kỹ thuật và dự toán công trình 
được duyệt toàn bộ hay từng phần. 
Đối với người nhận thầu xây lắp, chỉ 
được ra lệnh khởi công xây dựng khi 
đã làm xong những công tác chuần bị 
xảy dựng, trong đó nhất thiết phải 
có bản vẽ tô chức thi công và dự 
toán thi công, phải hoàn thành ký kết 
các hợp đồng cụ thề với các bên liên 
quan và tô chức xong việc cung cấp 
vật tư, vật liệu đến chân công trình, 
Đề việc đầu tư vốn được tập trung 
bảo đảm thỉ công nhanh và dứt điềm 
từng công trình, chế độ cấp phát cho 
vay và thanh toán vốn xây dựng phải 
nhằm tăng cường quản lý các mặt 
trên đây, thực hiện cắp phát và thanh 
toán theo giá trị sử dụng khi nghiệm 
thu và bàn giao sản phầm. 


* 


Thời gian qua, bộ máy quản lý xây 
dựng cơ bán cũng đã có nhiều lân 


thay đôi. Kinh nghiệm cho thấy, nếu 
chăn chỉnh bỏ máy quản lý tách rời 
việc tô chức lại sản xuất, xàv dựng 
Ở cơ SỞ, khòng xóa bỏ cách quần lý 
bao cấp và không hoàn thiện quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa thì bộ 
máy ấy hoạt động kém hiệu lực. Bởi 
vậy, khi đặt vấn đề cải tiến và kiện 
toàn bộ máy quản lý xây dựng cơ 
bản, phải đồng thời coi trọng két hợp 
việc phát triển lực lượng xảy dựng 
với tö chức lại sản xuất ở cơ sở và 
cải tiến phương thức quản lý, 


Việc tô chức lại sản xuất trong xây 
dựng cơ bản nhất thiết phải theo 
phương hướng chung về tö chức lại 
sản xuất trong các ngành kinh tế là 
thực hiện tích tụ, chuyên môn hỏa, 
hợp tác hóa và liên hiệp hóa sản xuất, 
gan liền với quả trình công nghiệp 
hóa xây dựng. Đây là một quá trình 
đài, liên tục được diễn ra trong sự 
kết hợp các mặt: vừa. coi trọng việc 
phát triền mạnh lực lượng gắn với 
phân công, phân cấp quản lý, vừa 
củng cố tò chức và cải tiến phương 
thức quản lý gắn với đầy mạnh cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật. Chỉ có 
như vậy mới tạo điều kiện đưa nhanh 
tiền bộ khoa học kỹ thuật vào tây 
dựng cơ bản, trước hết đối với những 
khâu chủ yếu, tạo nên sức mạnh đồng 
đều trong các yếu tố sản xuất, xây 
dựng. : 

Sự phân công xây dựng cần được 
cải tiến trên cơ, sở hình thành các 
chuyên nuành xây dựng chủ vếu, 
theo đối tượng công trình và bảo 
đảm quá trình công nghiệp hóa Xây 
dựng. Tö chức chuyên ngành xây dựng 
theo đối tượng công trình có xen kế 
chuyên mòn hóa công nghệ và liên hiệp 
hóa sản xuất từ rộng đến hẹp là bước 
đi phủ hợp với trình độ phát triền 
của ngành xảy dựng và của nền kinh 
tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
Trong khoảng 10 năm sắp đến, việc 
phát triển lực lượng và phân công 
xây dựng cỏ thê theo các chuyên 
ngành như : xây dựng thủy lợi, thủy 


điện nhỏ, trạm bơm và cải tạo đất; 
xâv dựng khai hoang vùng kinh tế 
mới tập trung: xây dựng công trình 
làm nghiệp và khu kinh tế lâm nghiệp : 
xày dựng công trình giao thông; 
xảy dựng công trình công nghiệp và 
công trình dân dụng dặc biệt; xây 
dựng công trình thông tin bưu điện; 
xây dựng mỏ than, dầu khí và hóa 
dầu; xây dựng mạng lưới tải điện và 
công trình thủy điện lớn. Các chuyên 
ngành xảy dựng này chịu trách nhiệm 
toàn điện về kinh tế và kỹ thuật xây 
dựng đối với công trình, về quản lý 
xây dựng từ khảo sát, thiết kế đến 
thi công trong phạm vi cả nước. 


Đề chuần bị triền khai xây dựng 
theo nhiệm vụ của kế hoạch 1981 — 
1985, cần chuyền các tö chức xây lắp, 
các lực lượng xây dựng hiện đang 
tồn tại ở các bộ và tồng cục không 
được phân công xây dựng, tập trung 
vào các chuyên ngành trên đây. Theo 
sự phân công này, các chuyên ngành 
xây dựng công trình giao thông. mô 
và hóa dầu, nhất là chuyên ngành 
xâv dựng công nghiệp sẽ được tập 
trung hơn rất nhiều. Phần lớn công 
trình công nghiệp sẽ được tập trung 
vào Bộ xây dựng quản lý, tạo điều 
kiện cho Bộ này có thể bố trí lực 
lượng xây dựng một cách hợp lý, 
thực hiện tập trung hóa và liên hiệp 
hỏa sản xuất trên từng địa bàn và 
chuyên môn hóa trong từng giai đoạn 
công nghệ thích hợp Khi ấy, tình 
trạng trên củng một khu vực xây 
dựng công nghiệp có nhiều tô chức 
xây lắp thuộc nhiều bộ khác nhau 
củng thi công sẽ được giảm đi nhiều 


Bộ máu quản lý xâu dựng cơ bản 
chỉ có thề được kiện toàn trong sự 
phán công xâu dựng hợp lý với chức 
năng rõ ràng. Cần tách chức năng 
quản lý xây dựng cơ bản khỏi bộ máy 
quản lý sản xuất, thực hiện rộng rãi 
chế độ giao thầu xây dựng đối với 
đầu tư xây dựng mới bằng các hình 
thức nhận thầu chính, nhận thầu trực 


tiếp và tồng thầu. Nên phân công cho 
địa phương lo xây dựng nhà ở, công 
trình dân dụng và công trình nông 
nghiệp, đồng thời tăng cường sự quản 
lý thống nhài, có hiệu lực của Nhà 
nước đối với công tác xây dựng cơ. 
bản. 


Từ trước đến nay, khối lượng xây 
đựng công trình giao thông đã chiếm 
tỷ trọng lớn nhất, và trong thời gian 
đài nữa, yêu cầu xây dựng giao thông 
vẫn còn rất lớn. Mặt khác, quản lý 
vận tải là một chức năng phức tạp 
và đang là khâu yếu của nền kinh 
tế. Đề tăng cường quản lý vận tải 
đồng thời bảo đảm yêu cầu xây dựng 
giao thông, cần tách chức năng quản 
lý xây dựng cơ bản giao thông khỏi 
bộ mảy quản lý vận tải và kiện toàn 
bộ máy quản lý xây dựng cơ bản giao 
thông trong cả nước. Việc kiện toàn 
bộ máy quản lý xây dựng cơ bản ở 
các bộ và tồng cục quản lý sản xuất 
có chuyên ngành xây dựng đã nói 
trên khỏng phải câu nệ ở hình thức 
nào, mà quan trọng là bảo đảm cho 
cơ quan này thật sự có đủ khả năng 
quản lý kinh tế và quản lý kỹ thuật 
một chuyên ngành xây dựng. 


Công nghiệp vật liệu xây dựng của 
(ta đã có hàng trăm cơ sở sản xuất 
quốc doanh và hàng nghìn cơ sở sản 
xuất của hợp tác xã và tư nhân bao 
gồm nhiều loại sản phảm có trình độ 
kỹ thuật sản xuất khác nhau. Tuy 
vày, chúng ta vẫn còn đang thiểu rất 
nhiều vật liệu xây đựng kẽ cả cúc 
loại gạch, đá, cát, sói là những sản 
phảm mà điều kiện tài nguyên, lao 
động và kỹ thuật sản xuất của ta 
không thiếu. Có tình hình đó một 
phần quan trọng là do chưa có một 
bộ máy quản lý đủ khả năng giải 
quyết toàn điện các vấn đẻ quy 
hoạch, chính sách đến tö chức sản 
xuất và lưu thông hân phố:. Đề tạo 
điều kiện phát triền nhanh các loại 
vật liệu xây dựng, thỏa mãn nhu cầu 
xây dựng và góp phần xuất khẩu, 


» 
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đồng thời với việc tập trung quản 
lý xây dựng công trình còng nghiệp 
vào Bộ xây dựng, nên hình thành mội 
cơ quan quan lý thống nhất ngành 
công nghiệp D0ật liệu xâu dựng. 


Ngành kinh tế đô thị, với trách 
nhiệm quản lý khai thác, kinh doanh 
và tô chức sửa chữa nhà ở, các loại 
cỏng trình dân dụng, công cộng và 
các loại dịch vụ thành phố..., không 


có liên quan trực tiếp với ngành xây , 


dựng. Hơn nữa, hiện nay yêu cầu về 
quản lý sử dụng, tô chức sửa chữa và 
bảo vệ đối với các loại công trình và 
còng tác dịch vụ đô thị trong cả nước 
rất lớn. Nhiều chính sách, chế độ cần 
được nghiên cứu ban hành làm cơ sở 
dưa còng tác quản lý kính tế đô thị 
vào nền nếp và thống nhất. Do đỏ, 
căn thiết có một bộ máy thích hợp 
thay cho cơ quan quản lý nhà đất 
thuộc Bộ xây dựng hiện nay. 


Chúng ta dã từng có kính nghiệm 
như sau: do quy định không cụ thê, 
không rỗ ràng giới hạn chức năng, 
nhiệm vụ giữa các bộ máy hành 
chính — kinh tế, hoặc do quan niệm 
về nội dung các khâu trong công tác 
xây dựng cơ bản không rỗ ràng, cho 
nên hoạt dộng của các bộ máy ấy 
giảm chân lên nhau, hoặc có nhiều 
việc không có tô chức nào đảm nhiệm. 
Công tác xây dựng cơ bản đang đòi 
hỏi tăng cường sự quản lý thống nhất 
của Nhà nước. Việc quy định chỉnh 
xác chức năng, nhiệm vụ và bộ máy 
tương ứng cho Ủy ban xây dựng cơ 
bản Nhà nước sẽ bảo đâm mọi hoạt 
động của cơ quan này, góp phản quan 
trọng vào việc nàng cao hiệu quả 
đầu tư và thúc đầy nhanh quá trình 
thê chế hóa xây dựng cơ bàn. 


Trong việc tô chức lại các đơn vị 
xây lấp cơ sở, phải chú ý đầy đủ 
dến những đặc trưng của sản xuất 
xây dựng. liện nay quy mô còng 
trình xây dựng không đông đều và 
điện phân bố các công trình xây dựng 
trải ra ngày càng rộng trên kháp 
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các vùng lãnh thồ của đất nước. Các 
loại công tác xây lấp thường khòng 
đồng nhất về công nghệ sẳn xuất, và 
sản phầm xây dựng lại có nhiều loại 
khác nhau. Những đặc trưng ấy đang 
chỉ phối sàu sắc hoạt động của các 
đơn vị xây dựng cơ sở. Những đặc 
trưng ấy đòi hỏi phải có những loại 
hình tô chức sản xuất thích nghi thcơ 
hướng từng bước chuyên mỏn hóa, 
hợp tác hóa và liên hiệp hóa sản xuất 
xây dựng. Là một cấp trực tiếp quyẻt 
định việc tạo ra giá trị sử dụng cho 
nên kinh tế quốc dân, vai trò của tồ 
chức xây lắp chỉ có thề thực hiện khi 
có sự chuyền biến trong hệ thống 
quản lý. Phải tạo điều kiện và bảo 
đảm cho các đơn vị cơ sở tự chủ về 
kinh tế và thực hiện hạch toán kinh 
tế. Các cơ quan quản lý Nhà nước, 
các bộ máy quản lý hành chính — 
kinh tế, các cấp trên của công ty, xí 
nghiệp xây lắp có trách nhiệm tạo rà 
và chăm lo khả năng tự chủ của cơ 
sở, đáp ứng những đòi hỏi vẻ tồ chức 
lại sản xuất và cải tiến quản lý ở cơ 
sở. Việc cải tiến quản lý và tồ chức 
lại sản xuất ở đơn vị kinh tế eơ sơ 
phải lấy mục tiêu đưa các tồ chức ấy 
lên trình độ đủ sức tự chủ trong kinh 
đoanh và bảo đảm mỗi liên hệ kinh 
tế giữa các tò chức kinh doanh trực 
tiếp với nhau. 


Hình thức +í nghiệp liên hợp xà 
đựng là loại hình mà cơ cấu sản xuất 
được tô chức theo nguyên tắc chuyên 
môn hóa, hợp tác hóa và liên hiệp 
hóa. Sự ra đời của các xí nghiệp liên 
hợp xây dựng là bước biến đồi về 
chất lượng trong cơ cấu sản xuất 
xây dựng. Song, hiện nay những điều 
kiện có tính chất tiền đề đề thành 
lập và bảo đảm hoạt động của các xí 
nghiệp liên hợp xảy dựng chưa nhiều. 
Trình độ công xưởng hóa và cơ giới 
hóa trong một số khàu chủ yếu chưa 
đạt mức quy định, cơ cấu sản xuấi 
chưa đồng bộ, trình độ công nghệ 
chưa hoàn chỉnh và quyền chủ động 


kinh đoanh của đơn vị kinh tế cơ sở 
chưa được xác lập đầy đủ. Bởi vậy, 
phải có bước chuần bị nhằm tạo ra 
những tiền đề và tiến hành làm thử. 
Trước mắt, cần sắp xếp lại các công 
ty xảy lắp hiện có của các ngành và 
địa phương nhằm tạo ra một cơ cầu 
sản xuất đồng bộ, dần dần thực hiện 
công nghệ xảy lắp tương đối hoàn 
chỉnh trên các loại công tác chủ yếu 
theo một. dây chuyên hợp lý. Hiện 
nav, phần lớn khối lượng xây lắp 
được tiến hành ở ngay hiện trường 
bằng lao động thủ cỏng và nửa cơ 
khí, kết cấu công trình chủ yếu là 
bằng các vật liệu thông thường. Với 
trình độ trang bị và phương pháp 
xây dựng hiện nay, việc chấn chỉnh 
và phát triền đội nhận thầu xây dựng 
có ý nghĩa kinh tế rất lớn. 

Chúng ta cần chú trọng đúng mức 


việc củng cố và phát triền các tö chức 
xây lắp chuyên môn hóa theo nhiều 
đạng và phương thức hoạt động khác 
nhau. Ngoài các tỏ chức xây lắp đã 
được chuvên môn hóa như: còng ty 
xây dựng nhà ở, xí nghiệp san nền. xi 
nghiệp xảy dựng ống khói và xy-lô 
bằng ván khuôn trượi, v.v. cần phát 
triền thêm các loại tồ chức xây dựng 
kết cấu hạ tầng ở các đô thị, các vùng 
kinh tế mới và khu công nghiệp. Phát 
(riền các công ty, xí nghiệp hoặc đội 
chuyên xảy dựng từng loại công trình 
đơn giản và thông dụng ở khắp mọi 
nơi. Riêng lực lượng xe máy thi công 
cần được tô chức lại theo nguyên tắc 
thống nhất quản lý trong từng ngành 
và được phân bố hợp lý trên những 
vùng lãnh thồ có xảy dựng tập trung, 
nhằm sử dụng được công suất cao và . 
tồ chức sửa chữa thuận tiện. 


6! 


Kinh nghiệm của các hợp tác xã 


nông nghiệp tiên tiến ở Thanh-hóa 


1 — Nắm ouững khả năng đất 
đai oà sức lao động, xác 
định bước đi đúng trong ciệc 
thực hiện phuơng hướng sẵn 
xuất. 


Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
ở vùng đỏng bằng và trung du Thanh- 
hóa thưởng xác định phương hướng 
sản xuất gồm ba ngành sản xuất chủ 
vêu là tròng trọt, chăn nuôi và ngành 
nơhe thủ công. Song văn để quan 
trọng trong khi thực hiện phương 
hướng sản xuất đó là bắt đầu từ đàu, 
tạp trung làm cái gì trước? Rinh 
nghiệm chúng của các hợp tác xã tiên 
Liền ở Thanh-hóa là bắt dâu từ ngành 
trông trọt (ương thực), Làn theo 
hướng dó, hợp tác xã Định-còng 
(huyện Thiệu-yên) đã tập trung thàm 
canh và tăng vụ, đưa sản lượng lương 
thư c từ 1277 tín năm 1970 lên 2000 
tàn năm 1979 (có năm đạt tới 2140 
Lăn), Cùng thời kỳ; hợp tác xã Đông- 
hỏa (huyện Đông-thiệu) đã đưa từ 
1112 tấn lên 2100 tấn. Năng suất lao 
động trong ngành trồng trọt ở các 
hợp tác xã tiên tiến thường tăng lên 
hai đến ba lần trong vòng từ 1970 đến 
1979. Năm 1970, mỗi lao động tròng 
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_ công 28,5%... 


PHẠM-LEN 


trọt ở hợp tác xã Định-công làm ra 
được 608 đồng, năm 1979 làm ra được 
1410 đồng. Năm 197?, ở hợp tác xã 
Hoàng-hợp (Hoằng-hóa) mỗi lao 
đòng trồng trọt đã làm ra 1430 
đồng. 

Tăng nhanh sản phầm và năng suất 
lao động trong ngành trồng trọt 
chính là tiền đẻ đề hợp tác xã từng 
bước mở rộng phân công lao động, 


_ phát triền sản xuất, xây dựng cơ cấu 


sản xuất mới. Năm 1979, cơ cấu đó 
được thê hiện rõ ở hợp tác xã tiên 
tiền Định-công như sau: trong cơ cău 
thu nhập của hợp tác xã, thu trồng 
trọt chiếm 57,2%, thu chăn nuôi tập 
thể chiếm 14.3%, thu ngành nghề thủ 
Trong cơ cấu phân bố 
lao động, lao động trồng trọt chiếm 
hơn 502, lao động chăn nuôi 9,6%. 
lao động ngành nghề thủ công 
20.7%... 

Từ sản phầm và năng suất lao động 
trồng trọt tăng lên mà mở rộng chăn 
nuôi và ngành nghề thủ công. Với 
chính sách mới hiện nay chắc chắn 
chăn nuôi và các ngành nghề thủ 
công sẽ phát triền mạnh, và sẽ tác 
động trở lại trồng trọt, tạo điều kiện 
đưa trồng trọt tiến lên một bước 
mới. 


2 — Tqo cơ sở oật chất kỹ 
thuật cho sẵn xuất oà đời 
sống, làm cho lực lượng sản 
xuất phát triền lên. 


Các hợp tác gã tiên tiến ở Thanh- 
hóa lúc mới thành lập cũng nghèo 
nàn về cơ sở vật chất kỹ thuật như 
các hợp tác xã khác. Nhưng các 
hợp tác xã tiên tiến đã tạo ra cho 
minh một lực lượng sản xuất mới. 
Văn đề đặt ra là tại sao các hợp tác 
xä này làm được và làm cái gì trước, 
cái gì sau. Điều trước tiên cần khẳng 
định là tính thần tự lực tự cường 
phát huy tiềm lực về sức lao động, 
ruộng đát, còng cụ và tiền vốn hiện 
có, kết hợp với sự giúp đỡ của Nhà 
nước. 


Hợp tác xã Định-công là điền hình 
về tính thần tự lực tự cường kết hợp 
với phát huy có hiệu quả sự giúp đỡ 
của Nhà nước trong việc xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhờ có 7 máyv 
bơm nước và hệ thống thủy nông, hợp 
tác xã đã tạo điều kiện đề sẵn xuất 
được ồn định, đi vào thâm canh; 
hệ số sử dụng ruộng đất từ 1,6 lên 
1.98 lần. Hợp tác xã đã sử dụng 40 xe 
súc vật kéo và 600 xe cải tiến, 9 cỗ 
mảy vỏ lúa, 3 máy Xay xát, 2 máy 
nghiên, hàng chục máy làm gạch 
ngói, v.v. Nhờ có những cơ sở vật 
chất kỹ thuật nói trên, năng suất lúa 
từ 50,6 tạ/ha năm 1970 lên 94,9 tạ/ha 
năm 1977; năng suất lao động từ 1970 
đến 1979 tăng bình quân hàng năm 
14,7% (trong đó ngành trồng trọt tăng 
bình quân 16,6%, chăn nuôi 13%, 
n›ành nghề thủ công 9%). Lao động 
(rồng trọt bình quân hằng năm giÌm 
10%, lao động chăn nuôi tăng 13%, 
la› động ngành nghề thủ công tăng 
11%. Cơ cấu lao động từng bước đồi 
mới và cơ cấu sẵn xuất biến đồi theo. 
So với tông giá trị sản lượng, năm 
1970 ngành trồng trọt chiếm trên 
73%, chăn nuôi gần 7Ã, ngình nghề 
thủ công gần 20X; đến năm 1979 


trồng trọt chiếm trên 575%, chăn nuôi 
trên 11%, ngành nghề thủ công trên 
28%. 
Trong diều kiện khả năng có hạn, 
việc xây dựng cơ sở vật chất cần tập 
trung vào cái gì trước ? Kinh nghiệm 
chung của các hợp tác xã tiên tiến là 
tập trung xây dựng những cơ sở vật 
chất có tác động trực tiếp đưa sản 
phầm và năng suất lao động tăng lên. 
Trước tiên là đi vào xảy dựng các 
công trình thủy lợi, cải tạo điều kiện 
thiên nhiên trên đông ruộng, làm 
cho sản xuất ồn định, tạo điều kiện 
đi vào thâm canh, mở ròng diện tích 
bằng tăng vụ và tận dụng đất đai, 
cải thiện điều kiện lao động cho 
xã viên. Cơ sở tạo ra nguồn phân 
bón và giống cũng được chú ý 
xảv dựng ở các hợp tác xã tiên tiến. 
Cải tiên công cụ lao động Ở các 
khâu dùng nhiều sức lao động là đề 
không ngừng nâng cao năng suất lao 
động và tạo điều kiện từng bước ồn 
định sự phân công lao động mới. 
Trong sản xuất nông nghiệp khâu hao 
phí lao động nhiều nhất trước hết là 
khâu vận chuyền và trục đập. Năng 
suất ruộng đất càng cao thì khối 
lượng vàn chuyển và trục đập cảng 
lớn. Một héc-ta canh tác dạt ¿ — 8 
tấn thóc thì cần phải vận chuyển ra 
đồng ít nhất 20 tấn phân và chuyên 
sản phầm về (kề cả rơm, rạ) với khối 
lượng tương đương như vậy, công 
việc trục đập cũng tăng gấp đỏi so 
với trước. Một chiếc xe súc vật kéo 
thay thế hàng chục người gành vai. 
Một có máy trục; đập lúa thay thế 
hàng 20 — 30 lao động thủ công. 
Cày kéo bằng trâu bỏ khỏe và sử. 
dụng thêm mày kéo bảo đảm làm đắt 
kỹ và kịp thời vụ. Việc củi tiến 


“công cụ nghiên, thái thức ăn cho 


gia súc, công cụ cho ngành nghẻ thủ 
công tác động trực tiếp đến năng suất 
lao động và phân công lao dòng 
chuyên mỏn hỏa. | 

Việc xây dựng cơ sở nuôi dạy trẻ, 
cơ SỞ y tế tại các hợp tác xã Liên tiến 
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có ý nghĩa lớn đối với thế hệ tương 
lai và đối với việc bảo vệ sức khóe 
nhàn dàn. Nhưng đứng về sản xuất 
thì những cơ sở vật chất này lại có 
tắc dụng giải phỏng sức lao động trong 
hợp tác xă, đặc biệt là sức lao động 
nữ. 


$ — Tò chức phân công Ìao 
động theo hướng chuyên môn 
hóa, thực hiện hiệp tác có 
phân công oà quản lý lao động 
bằng tồ chức, chế độ, bảo đẳm 
cho người xã oiên thật sự làm 
chủ công cuộc lao động của 
mình, 


Phản công lao động chuvên môn 
hóa theo ngành sản xuất (trồng trọt, 
chăn nuôi, ngành nghề thủ công), kết 
hợp chuyên món hóa với kinh doanh 
Lòng hợp như các hợp tác xã tiên tiến 
hiện này đang làm là thích hợp với 
trình độ phát triên của lực lượng sản 
xuất còn thấp, quy mô sản xuất còn 
nhỏ, trình độ quản lý còn có hạn, 
Kinh nghiệm của các hợp tác xã tiên 
tiền cho thấy, để phục vụ sản xuất và 
òn định lao dộng chuyên mòn hóa 
trong các ngành sản xuất của hợp tác 
xã, cần tö chức chuyên môn hóa lao 
động vàn tại vừa phục vụ cho các 
ngành sản xuất, vừa vận chuyền sản 
phầm cùng cấp cho Nhà nước và vật 
tư Nhà nước cũng ứng cho hợp tác xã 
đẻ tàn dụng khả năng phương tiện 
trong năm. Tô chức chuyên môn hóa 
lao dóng làm thay nghĩa vụ của xã 
viên dỏi với Nhà nước, đề lao động 
của các ngành sản xuất khỏi bị biển 
động. 

Đối với những hợp tác xã bình 
quân điện tích quá thấp, ngoài phản 
công lao động tại chỗ đề mở rộng sản 
xuat trong hợp tác xã,cänđiểu laođộng 
đi các vùng còn nhiều đất đai chưa sử 
đụng, thì mới có điều kiện sử dụng 
hét khả năng lao động. Hợp tác xã 
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Hoằng-hợp, một điện hình về sử dụng 
tiềm năng đất đai cao, những năm pàn 
đây đã đạt trên 8 tấn thóc/ha và hệ 
số sử dụng ruộng đất lên đến 2,6 lần; 
hợp tác xã còn mở rộng chăn nuỏi 
lợn tập thể gấp đôi trước, mở ròng 
ngành nghề thủ công như vật liệu 
xây dựng, làm thảm cói xuất khảầu do 
Nhà nước gia cỏng. Nhưng vì điện 
tích tính theo đầu người quả thấp 
(670 m”), sức lao động ở đây vẫn chưa 
được sử đụng hết, do đó vấn đề cấp 
bách đặt ra là tô chức đi khai hoang 
xày dựng vùng kinh tế mới. 


Về tô chức lao động chuyên môn 
hóa theo khâu (của từng ngành sản 
xuất), kinh nghiệm của các hợp tác xã 
tiên tiến cho thấy rằng: nén tö chức 
lao động chuyên môn hóa ön dịnh ở 
những khâu có điều kiện (trước tiên 
là điều kiện lao động có công việc làm 
thường xuyên) để thực hiện sự hiệp 
tac có phản công (như khâu báo vệ 
cóng trình thủy lợi và tưới, tiêu 
nước ; khâu nhân lọc, bảo quan giống, 
khau thủ mua và chế biến phản trong 
ngành trong trọt, khâu sản xuất rau 
xanh, chế biến thức ăn, nuôi dưỡng 
của ngành chăn nuôi; các công đoạn 
sạn xuất trong ngành thủ công...). Ở 
cac khau khác, nhất là trong ngành 
tròng trọt, nếu không đủ công việc 
làm thường xuyên trong năm thì chỉ 
nén lập eạc nhóm chuyên tạm thời 
trong các đội sản xuất (nêu chưa có 
sự thay đôi lớn về công cụ lao động). 
( đâv lao động mạng tính chất hiệp 
tác gian đơn là chủ yếu, nhưng cũng 
hình thành phản nào sự hiệp tác có 
phản công ở trình độ thấp. Riêng khâu 
làm đất dẻ gieo trồng, đứng về còng 
việc thì thấy cần thiết tô chức lao 
động chuyên môn hóa theo tính chất 
hiệp tác có phân công, nhưng đứng về 
thời gian sư dụng lao động trong nărmn 
thì nó chỉ chiếm khoảng một phần tư. 
Vi vậy, cản căn cứ vào điều kiện sức 
kéo nhiều hay ít, tỷ lẻ tác động của 
máy kéo cao hay thấp, điều kiện địa 
dư rỏng hay hẹp, trình độ điều khièn 


của bạn quần trị khả hay xoàng đề 
tô chức đội chuyên ở hợp tác xã hay 
nhỏm chuyên ở đội sản xuất. Nhưng 
dù bằng hình thức nào, tô chức lao 
động làm đất vẫn phải bao gồm hai 
tính chất : vừa hiệp tác có phân công, 
vừa hiệp tác giản đơn, thì mới có thê 
sử dụng hết khả năng lao dộng. 


Mỗi tô chức lao động đều phải chịu 
trách nhiệm về kết quả sản xuất của 
mình, cho nên ban quản trị phải điều 
hành sự hiệp tác lao động giữa các 
đội sản xuất bằng tồ chức và chế độ 
đề từng tò chức và từng người lao 
động chủ động đối với lao động sản 
xuất của mình. Các hợp tác xã tiên 
tiến đều thực hiện phân loại lao động 
và định ngày còng phần đấu trong 
năm, thực hiện rộng rãi việc làm theo 
định mức lao động trên cơ sở tiêu 
chuần kinh tế — kỹ thuật, cho nên 
từng người lao động, sau mỗi ngày và 
mỗi vụ lao động đều biết kết quả lao 
động của mình. Đối với các đội lao 
động thì những đội làm ra sản phầm 
như tröỏng trọt, chăn nuôi, ngành nghề 
thủ công đều được khoản công lào 
đòng đi liền với khoản sản lượng theo 
kế hoạch, có thưởng, phạt ; những tồ, 
đội phục vụ sản xuất như thủy nông, 
làm phản bón, vận chuyên, làm giống 
thì khoán theo khối lượng công việc. 
Ngoài ra, còn thực hiện việc khen 
thưởng hằng năm dối với tồ, đội và 
cả nhân tiên tiến. Các hợp tác xã tiên 
tiến làm được như vậy là vì đã thực 
hiện tốt các chế độ nghĩa vụ lao động 
của mỗi loại lao dòng, chế độ định 
mức lao động trẻn cơ sở tiêu chuần 
kinh tế — kỹ thuật; chế độ khoán theo 
kế hoạch, chế độ thưởng, phạt. 

Việc tồỒ chức lao động chuyên môn 
hóa và quản lý lao động bằng tô chức 
và chế độ trong các hợp tác xã tiên tiến 
đã kết hợp được chặt chẽ nghĩa vụ với 
quyền lợi của từng tô chức và từng 
người lao động, làm cho sản xuất 
ngày càng phát triền và mở rộng, 
năng suất lao động ngày càng tăng; 
mỏi tô chức, mỗi người lao động đêu 
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quan tâm đến kết quả sẵn xuất của 
mình; việc quản lý sản xuất từng 
bước đi vào nền nếp. 


4 — Từ kết quả sản xuất, thực 
hiện nguyên tắc phân phối theo 
lao động cả oề giá trị où sản 
phầm, trên cơ sở bào đảm thu 
nhập cần thiết cho xã tiên, 
từng bước nâng cao tích lũy tò 
mở rộng phúc lợi tập thề. 


Hình thức phân phối hiện nay ở 
các hợp tác xã nỏng nghiệp là bằng 
sản phầm, (chủ yếu là lương thực, 
thực phầm) và giá trị thu nhập. 


Phần phàn phối bằng giá trị thư 
nhập suy cho cùng gỏm cỏ phần tích 
lũy cho tái sản xuất mở rộng (bao 
gòm cả đóng thuế cho Nhà nước và 
tích lũy cho tập thề) và phần tiêu 
dùng cho xã viên (tiêu dùng cá nhân 
và tiêu dùng tập thê). Ở các hợp tác 
xã tiên tiến, việc phân phối bằng giả 
trị đều xuất phát từ việc bảo đảm 
từng bước nhu cầu thiết yếu cho xã 
viên, mà tăng dần tỷ lệ tích lũy đề 
xây dựng thêm lực lượng sản xuất 
mới. Trong việc phản phối cho tiêu 
dùng, khi nhu câu thiết yếu của xã 
viên được bảo đảm ở mức tương đối 
thì tăng nhanh tỷ lệ quỹ công ích đề 
mở rộng phúc lợi tập thể như nhà 
trẻ, nhà máu giáo, trạm y tế, trường 
học và các nhu cầu xã hội khác mà 
bản thàn hợp tác xã phải tự giải 
quyvẻt. 


Qua nghiên cửu các hợp tác xã tiên 
tiền ở Thanh-hóa, chúng tôi thấy 
rằng, những năm đầu sản xuất mới 
phát triền, tốc độ phân phối cho tiêu 
dùng thường tăng nhanh hơn tốc độ 
tích lũy ; trong tiêu dùng thì tốc độ 
tiêu dùng cho cá nhân tăng nhanh 
hơn tốc. độ dành cho tiêu dùng tập 
thể; lương thực, thực phầm phản 
phối cho xã viên tăng nhanh hơn sản 
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phẩm cung cấp cho Nhà nước, Nhưng 
những năm sau, sản xuất phát triển 
cao hơn, (thì các quan hệ phản phối 
có sự thay đồi, Ơ hợp tác xã Định- 
còng, từ 19/1 đến 1271, giá trị thủ 
nhập bình quản hàng năm so với 
năm 1970 tìng 50,6. nộp thuê và tích 
lũy cho hợp tác xã chỉ tăng 8Ã, tiêu 
dùng tập thể và chia cho xã viên 
tăng 66% (phúc lợi tập thê tăng §2 , 
chía theo công điềm tăng 652). Từ 
năm 1922 đến năm 1978 giá trị thu 
nhập bình quân hằng năm so với 
năm 1971 tăng 10,2”, nộp thuế và 
tích lăy cho tập thể tăng 35,3%, tiêu 
dùng tập thẻ và chia cho xã viên 
tăng 11 (tiêu dùng tập thê tăng 695, 
tiêu dùng cá nhân tăng 6,2). Tuy 
tốc độ phân phối cho tiêu dùng cá 
nhân tăng chậm nhưng hợp tác xã 
đã nâng dìn giá trị ngày công từ 6 — 
7 hào lên 1 đồng ôn dịnh trong hai ba 
năm gìn đáy. Về lương thực, năm 
1927 so với nắm 1970, hợp túc xã 
Đinh-cong cúng cấp cho Nhà nước 
gâp 2,7 lan, lương thực chia cho xã 
viên chỉ Hing 25%. Hợp tác xã Đông- 
hỏa cũng trong thời gian đó cung cấp 
cho Nhà nước gấp 2 làn, lương thực 
phân phối cho xã viên chỉ tăng 33%, 
báo đảm yêu cầu cho mọi xã viên. 

Ở trình độ phát triền sản xuất của 
các hợp tác xã tiên tiên hiện nay, tốc 
độ tấng tích lũy và tiêu đùng như trên 
là hợp lý và hợp quy luật của tái sẵn 
xuẩt mở rộng trong hợp tác xã. Ngược 
lại. những hợp tác xã sản xuất chưa 
phát triển, thủ nhập còn thấp đã vôi 
nàng tỷ lệ tích lũy và tỷ lệ tiêu dùng 
tập thẻ lên, sẽ làm cho thủ nhập trực 
tiềp của người lao động thấp xuống, 
khien cho họ không hào hứng đổi 
Với sản xuất tập thê. 

Một bài học kinh nghiệm lớn của 
các hợp tác xã tiên tiên là phân phối 
hợp lý kết quả sản xuất thể hiện trên 
các mặt: quan hệ giữa tích lũy và 
tiêu dùng biến đồi thích hợp với kết 
quả sản xuất ngày càng tăng, bảo đăm 
mức tiêu dùng cần thiết của xã viên, 
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lăng nhanh tích lũy đề tải sản xuất 
mở rộng làm cho lực lượng sản xuất 
không ngừng tăng lên, báo đảm cho 
quan hệ sản xuất ngày càng củng cõ, 
sản xuất ngày càng ồn định và phát 
triền. Việc phàn phối cho tiêu dùng 
cần giữ vững nguyên tắc phản phối 
theo lao động, và từng bước mở rộng 
phúc lợi tập thể, vừa cải thiện đời 
sống ngưởi lao động, vừa nâng cao 
đời sống chung, làm cho đời sống vặt 
chất và tỉnh thần được tăng lèn, 
quan hệ tập thề ngày càng gắn bó. 


Thời gian qua, việc phản phối sản 
phầm, nhất là lương thực và thực 
phầm ở các hợp tác xã tiên tiến đều 
thực hiện theo định suất với mức bình 
quân đầu người hằng thủng tương 
đối cao so với tình hình chung hiện 
nay (20—22 kg). Với hình thức phần 
phối này, tuy có phản loại lao động 
và lứa tuôi, nhưng về cơ bản là có 
tính chất bình quân, do đó đã gày ra 
tiều cực và ÿ lại của xã viên vào tập 
thề. Cho nên, sau khi nộp thuế nông 
nghiệp và bán đầy đủ lương thực theo 
nghĩa vụ cho Nhà nước và đề đủ quỹ 
theo quy định, số lương thực còn lại 
hợp tác xã đem chia theo công điềm 
cho lao động và đảnh một ít đề phán 
phối cho các đối tượng theo chính 
sách. liên nay, giá thu mua lương 
thực thừa của các hợp tác xã cần được 
Lính toán sao cho nghề sản xuất lương 
thực, thực phầm có lợi Ít nhất cũng 
bằng việc kinh đoanh các ngành sẵn 
xuất khác trong nông nghiệp, và cần 
bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng hai 
chiều giữa nòng dân và Nhà nước, 


Được như vậy sẽ kích thích rất lớn 
các hợp tác xã và xã viên tích cực sản 
xuất,đành ngày càng nhiều lương thực, 
thực phầm và các nông sản hàng hỏa 
khác bán cho Nhà nước, trong lúc đời 
SÓnB củi Xã viên ngày càng được cải 
thiện, báo đảm quan hệ tốt giữa Nhà 
nước, hợp tác xã và người lao động, 
thể hiện sự phát triền và gắn bỏ giữa 
công nghiệp và nòng nghiệp. 


5 —= Đội ngũ cán bộ quản Lý 
có tỉnh thần tự lực tự cường, 
nắm ững mục tiêu từng bước 
cải thiện đời sống quần chúng 
pà tăng cường cơ sở oật chất 
kÿ thuật cho tập thồ, sử dụng 
tốt bộ máy chuyên môn kỹ 
thuật, đưa công tác quản lý 
sản xuốt — kiinth doanh oào nền 
nếp. 

Trong đội ngũ cân bộ quản lý của 
các hợp túc xã tiên tiến đêu có suy 
nghĩ chung là trên đất đai và với sức 
lao động của hợp tác xã mình, làm 
Sao tăng cưởng cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho hợp tác xã, phát triền mạnh sản 
xuất về mọi mặt, đề từng bước cải 
thiện đời sống xã viên, giải quyết một 
cách ồn định như cầu về đởi sống cho 
quần chúng và cung cấp cho Nhà nước 
ngày càng nhiều sản phầm. Chính sự 
suy nghĩ ấy của họ phù hợp với nguyện 


vọng của quần chúng xã viên, được. 


quản chúng xã viên ủng hộ. Mỗi việc 
làm của họ đặt ra được xã viên đồng 
tỉnh và đưa lại kết quả, cho nên tính 
thân dám: nghĩ, dám làm của họ phát 
triên có nhiều sáng tạo. Chỉnh từ cơ 
SỞ ấy mọi việc đặt ra họ dềêu quyết 
tâm làm và làm có hiệu quả thiết thực ; 
bộ mặt đồng ruộng, thôn xóu: luôn 
luôn đồi mới lại nâng eao lòng tự hào 
của quần chúng đối với thành qui của 
mình và động viên họ phấn khởi. hăng 
hải thí đua sản xuất. Tính tru việt của 
quan hệ sản xuất tập thẻ được thề 
hiện trong thực tế bằng kết quả cải 
thiện đời sông mọi mặt của xã viên và 
tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật 
của hợp tác xãä. 


Bộ máy chuyênmôn, kỹ thưật ở dây 
từng bước được kiện toàn và có thêm 
hiệu lực. Từ việc dưa kỹ thuật vào 
sản xuất đến việc cải tiến chế độ quản 
lý hợp tác xã, đều có sư nhất trí giữa 
căn bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ 


nhân viên chuyên môn. Việc sử dụng 
tốt bộ máy chuyên môn, kỹ thuật giúp 
cho cán bộ lĩnh đạo và quản lý thấy 
rõ ưu điềm đề phát huy, khuyết điềm 
đề tránh, đưa đần công tác quản lý 
sản xuất kinh doanh vào nền nếp, có 
nguyên tắc, có chế độ. ~ 

Như vậy, đội ngũ cán bộ quản lý ở 
các hợp tác xã tiên tiến vừa có tính ' 
cách mạng, vừa có tính khoa học. Họ 
biết đặt mục tiêu phấn đấu trên cơ sở 
lao động và đất đai của hợp tác xã 
mình, tìm mọi biện pháp phát triền 
sản xuất nhanh chóng đề đạt mục tiêu 
đã định; họ cũng coi trọng công 
tác khoa học kỹ thuật, tồ chức quản 
Lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu 
quả kinh tế ngày càng cao, làm cho 
quần chúng ngày càng tin tưởng hơn 
vào con đưởng xã hội chủ nghĩa. 


6—Phát huy quyền làm chủ 


tập thề của xã oiên trên cơ sở 


xây dựng nền nếp lãnh đạo 
của đảng bộ, bảo đảm cho 
quần chúng làm chủ mọi mặt 
trong họp tác xã. 


Đẳng bộ ở các hợp tác xã tiên tiến 
thường dặt vấn đề báo đảm quyền 
làm chủ của quần chúng xã viên cả về 
nghĩa vụ và quyền lợi và tạo điều 
kiện đề quần chúng thật sự làm chủ 
trên hai mặt đó. 

Bằng nhiều hình thức khác nhau, 
các đường lối, chính sách của Dáng 
và Nhà nước đối với nông nghiệp tập 
thê đều được phô biến sâu rộng trong 
đẳug bộ, trong hợp tác xã, cho đến 
các đội sản xuất. Việc biều dương, 
khen thưởng người (Ốt, việc tốt đối 
với hợp tác xã trở thành nên nếp 
thưởng xuyên, các hoạt động văn hóa, 
thông tín trong hợp tác xã dều hướng 
vào nâng cao ý thức làm chủ tập thê 
của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 
Khầu hiệu ® hợp tác xã là nhà, xã 

(Xem tišp trang 68) 
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Sinh hoạt tư tưởng 


_ TỆ HỐI LỘ 


Ả từ “hối? lẫn từ *“lộ» 
viết theo kiều chữ Hán 
đều có bộ e bối * (có nghĩa 
là tiền bạc). Trong từ vựng tiếng 
Pháp (và gần đây cá tiếng Anh) từ 
nặm rượu (pot de víin) được dùng 
đề chỉ của đút lót. 


Xem ra, tệ hối lộ xuất hiện trong 
xã hôi loài người đã lâu lắm và ở đâu 
thì nó cũng là thủ doạn dùng tiền bạc, 
vật phầm — nói chung là của cải — 
làm vũ khí, phương tiện đề làm say 
đắm, mua chuộc một số người, nhằm 
cầu cạnh, thỏa mãn những nhu cầu 
của người đi đút lót. 

Tệ hối lộ cũng có phép biện chứng 
của nó. Xuất hiện ở đâu thì mục đích 
của hối lộ cũng văn như thế; song, 
tùy thuộc điều kiện môi trường, nó 
có những thay hình dồi dạng về cách 
thức (trắng trợn hoặc tỉnh vi) đề 
thích nghỉ. 

Trong. một xã hội mà của cải đồi 
dào, một vụ hối lộ có thê được đặt 


giá rất cao, “nền món nên tấm 2. 
Ngược lại, trong một xã hội còn 


nghèo, tệ hối lộ có thể diễn ra dưới 
cả dạng “cỏ con ®: người ăn của đút 
nhận «thượng vàng» và cũng không 
từ chối “hạ cảm ® — có khi chỉ cần 
vài bao thuốc, một chai rượu hoặc 
những vật phẩm lặt vặt khác. 

Trong chế độ tư bản, nơi mà quan 
hệ giữa người với người là quan hệ 
trao đôi hàng hóa lạnh lùng, tiền trao 
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chảo múc, thì hổi lộ cũng được xem 
như một dạng đặc biệt của *trao đồi 
hàng hóa », thuận mua vừa bán, được 
xã hội mặc nhiên hoặc ngấm ngàm 
chấp nhận, được tiến hành một cách 
gản như công khai cưa đứt đục suốt. 

— Tôi muốn một chân thị trưởng, 
muốn một phiếu học bồng ở nước 
ngoài. Anh lấy tôi bao nhiêu tiền? 


-Bao nhiêu «cây »? (lạng vàng). 


Người đi hối lộ và kẻ ăn hối lộ 
ngã giá với nhau một cách thẳng 
thừng như vậy. 

Dưới chế độ ta, hối lộ chẳng những 
bị đặt ra ngoài vỏng pháp luật mà 
còn bị dư luận xã hội phê phán, cho 
nên nó buộc phải rút lui vào bi mật 
và thường được tiến hành một cách 
tính vi, quanh co. Trong khá lớn 
trưởng hợp, nó diễn ra đằng sau tấm 
màn che «tình nghĩa Ð® 

— Tôi đến chơi, thấy nhà anh đang 
khó khăn, nhân tiện tôi vừa đi công 
tác trong kia ra; xin biếu anh cái ˆ 
quạt, đề mùa hẻ các cháu có cái dùng 
thêm. 

Dĩ nhiên, có những trường hợp 
người đặt vẫn đề ra như thế là do 
thành tâm; nhưng cũng không ít 
trường hợp, là có ý tứ hẳn hoi. Trong 
trường hợp thứ hai, thì tặng vật có 
thề to hơn và cũng có thề nhỏ hơn 
cái quạt — «giá cá » thế nào là tùy 
thuộc vào « giá trị? điều mà người đì 
hối lò muốn đạt được, 


Và nếu anh nhận ; thế là anh «bị ® 
rồi. Tôi có thê hẳng cứ dấm » đấy ; 
đến một lúc nàơ đó, lôi mới “thu 
hoạch ». Tôi đã achia cái chàn giỏ »;: 
lẽ nào anh lại từ chối ®thò một chai 
rượu *? 

Chính kiều cách hối lộ dưới dạng 
như vậy lại thường tạo ra những 
bùng nhùng rất khó gỡ. Bởi lẽ, đối 
với dư luận thì việc trao nhau tặng 
vật là chuyện thường tình, khó phản 
biệt được đâu là tình cảm chân chính, 
đâu là lợi dụng đề hối lộ.`Còn đối 
với người đi hối lộ và nhàn hối lộ — 
thì phương thức này lại có tác dụng 
như một sự hợp pháp hóa. hợp lý 
hóa, một sự tự ve vuốt, tự ngụy 
trang, tự lừa dõi lương tâm mình; 
chắp nhận nó không đến nỏi chối lắm, 

(rần đây, do sự giao lưu ® giữa 
hai miền, tàn dư của tệ hối lộ trắng 
trợn từ xã hội miền Nam do chế độ 
thực đàn mới đề lại, cũng được du 
nhập ra miền Bắc, Đã có những trường 
hợp cả người đi hối lộ và người 
nhận hối lộ cũng bắt đầu quen với 
lỗi ngã giá thẳng thừng, khòng cần 
quanh co. 

Còn phải kẽ thêm một đặc điểm. 
Trong đời sống, tệ hối lộ có Khi còn 
diễn ra trong khu vực tập the, lợi 
dụng danh nghĩa và khoác áo tập thể, 
Nó có thê điển ra giữa một tập thẻ 
này với một hoặc nhiều tập thẻ khác, 
đưới dạng móc ngoc. Phía đi hối lộ, 
không bỏ tiền túi ra mà xà xéo của 
công — nói trắng ra là ăn cắp của 
công, «phân pbôi lại * nó cho người 
nhận hối lộ, đề mình được tiếp tục 
xà xẻo của công nhiều hơn nữa. Dưới 
danh nghĩa Š tập thê », cả hai bên đều 
4 được ? cả, chỉ có Nhà nước là người 
«mát». Cả hai bên đều lập luận: 
« tập thê người ta cũng làm như thế; 
đâu phải chỉ riêng mình ta, nên có 
vẻ đều cảm thấy yên tâm. Kiều hối lộ 
này thường rất kín đáo, rất khó phát 
hiện. = 


loi 


Tẻ hối lê hình như đang có chiều 
hướng lây lan. trước hết là ở những 
cơ sở kỉnh tế có liên quan đến những 
nhu cầu- bức thiết nhất của nhàn dân 
(ăn..mặc. ở, đi lại, thuốc thang. học 
hành). Thế nhưng, cũng khòng phải 
chỉ riêng trong những ngành nắm của 
cải vật chất, mà có thể nói, ở nhiều 
ngành, và trên nhiều Cương vị công 
tác, nếu người căn bộ không giữ 
vững phầm chất và nếu sự giám sát 
của tập thê không đầy đủ thì tệ hối 
lộ đều có khả năng xây ra, người ăn 
hối lộ vẫn có thề tìm ra đủ cách đề 
gây khó dễ, xoay xở, đòi ăn của đút. 


Sự lây lan của tệ hối lộ còn đáng 
xem xét cả về chiều sâu. liliện nay, 
nó không chỉ điển ra ở các ngành 
kinh tê mà còn lan cả sang những 
ngành nghề mà xưa nayv thường được 
coi là mô phạm, chẳng hạn ngành 
giáo dục, ngành y tế vốn là những 
ngành được trọng vọng trong xã hội. 


Có những người nàav đã trở thành 
khá ranh ma trong việc ăn hồi lộ. 
Thế nhưng cách dây một vài năm, 
có thẻ anh ta cũng là một cán bô 
trong sạch, lương thiện, phơi phới 
tình đời trong cảnh thanh bạch, như 
số đông cán bộ chúng ta thôi, Thứ 
xem quá trình tha hóa của anh ta đã 
điển ra như thế nào. 


Một anh cán bộ một cơ quan nọ 
có quyền hạn đổi với cac nòng trưởng. 
Sau vụ thu hoạch, một căn bộ phụ 
trách nông trường kia cho xe chơ 
đến biếu anh ta một ít gạo nếp, một 
í( thịt lợn, gọi là đẻ anh ta “chia 
vui» với anh em trước tháng lợi vụ 
múa đâu tiên trên vùng mới khai 
hoang. 

Lý do nghe rất êm tai và cũng 
thạt tình nghĩa! Thế nhưng, cái 
khòng thê xem thường được là ở chó, 
thịt và gạo kia là của Nhà nước và 
mũi lên mà người đi biếu xén vừa 
bắn ra, không phải không có dỉch. 

Rất có the là lần đầu, anh cản bộ 
trẻn chưa «bị ® đâu mà hơn thế nửa, 
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anh ta còn có thể đồ mặt lên vì phân 
nộ. vì cảm thấy mình bị người tà xúc 
phạm, coi thường. 


Trong trưởng hợp này, người đi 
hối lộ có thể xử lý đại loại nhì sau: 
anh ta tạm lui một bước và thay đồi 
cách « đánh », không «đánh ® trực tiếp 
nữa mà chuyền sang «đánh» kiều 
đường vòng. 


Anh ta sẽ khéo léo chuyền những 
tng vạt này cho “người nhà» anh 
cân bộ — một đói tượng thường là dẻ 
“ngã? hơn và kiên nhắn chờ đợi 
hiệu quả của chiến thuật mới. Sau đó, 
trong một số trường hợp, sự việc có 
thể tiếp diễn thế này: anh cán bộ 
không lắc nữa mà quay đi cho vợ 
con gàt. 

Chắc răng, đến những lần sau, nếu 
lại tái điện chuyện đút lót thì người 
đi hối lộ không phải làm cầu kỳ như 
lần trước. Bởi lẽ, bây giờ thì anh cán 
bộ kia đã quen rồi; có thề, chẳng 
những anh ta không lắc nữa mà thảm 
chí còn chủ động “gợi ý» đề người 
ta đưa đến cho mình những vật phầm 
đúng (heo ý muốn. 

Tất nhiên, trên đây chỉ là một 
trường hợp riêng, còn nhiều trường 
bợp muôn hình muôn vẻ khác, song 


từ đó, có thể thấy quá trình tử một ' 


cản bộ lương thiện trở thành một 
cản bộ không còn lương thiện nữa, 
thông thường, trải qua con đường 
như vậy. 

Có một câu chuyện cũ kề như thế 
này: có một người nọ đi một đôi 
giày mới trên đường lây. Thoạt đầu. 
anh ta giữ giày rất cần thận, đi rón 
rẻn tùng bước một. Đến khi anh ta 
khỏng giữ gìn được nữa; giày bị lắm 
một chút bùn. Từ phút dó trở dị, 
anh ta dâm bừa và chỉ một lát sau, 
đòi giày lắm be bét bùn đất. 

Trong việc giữ gìn phảm chất cũng 
eó tỉnh hình tương tự. Ví dụ như 
trưởng hợp anh cán bộ nói trên; nếu 
anh ta đánh ngã được sự cảm dỏ, 
vượt lén tréẻn sự tính toán nhỏ nhen 


rất 


và lỏng tham của vợ con, tránh được 
bãi bùn đâu tiên, thì kết cục câu 
chuyện chắc là phải khác tồi. 


loi 


llối lộ cũng có luật cũng cầu của 
nó. Sở đĩ còn có người đi hối lộ là 
bởi cỏn có người muốn ăn hối lộ; 
ngược lại, sở đĩ còn có người muốn 
ăn hối lộ là vì còn có người *cầăn ? 
đi hối lộ. 


Như đã nói ở trên, trong nhiều 
trường hợp, hối lộ chỉ là sự biến 
dạng của ăn cắp..Tuy thế, nó vẫn có 
những chó rất khác tệ ăn cắp. Trong 
ăn cắp, ức hiếp nhân dân, bao giờ 
cũng có hai mặt đối lập — kẻ đi ăn 
cắp và người bị ăn cắp; kẻ đi ức 
hiếp và người bị ức hiếp; nói cách 
khác, bao giở cũng có một ngườie mất? 
và một người *“được?, Trong hối lộ 
không thế ; cả hai bên đều “được ? — 
kẻ được của, người được việc hoặc cả 
hai bên đều được của. Do đó, ở một 
khía cạnh tâm lý nào đó mà nỏi, tệ 
bối lộ vẫn được một. số người bênh 
che, do đó nó khó phát hiện hơn và 
chống nó cũng khó hơn so với tệ ăn 
cắp và ức hiếp nhân dân. 

Trong đời sống hiện nay, lại đang 
lấp ló một hiện tượng rất đáng quan 
tàm. Đó là lối nghĩ, lối đối nhân xử 
thế mang tính chất thực dụng chủ 
nghĩa. | 

Có ai lại không phẫn nộ trước tệ 
hối lộ ? Ay thế nhưng, lại có một số 
người, một số tập thê lên án rất gay 
gắt những trường hợp hối lộ chung 
quanh, song, khi đến lượt mình, tập 
thề mình, thì chính họ cũng chọn con 
đường này, xem đó là eon đường ngắn 
nhất, «kinh tế? nhất dán tới đích 
riêng, lợi riêng. 

— Mắt một ít tiền cho con có một 
chó học còn đỡ tốn hơn là đề nỏ phải 
học lại một năm | 


— Cho nó vài chục đề có vé đi 
ngay, còn hơn là nằm lại tốn bạc 


trăm tiêu pha, ăn chực nằm chờ đợi 
Xe...o 


—* Vị thiềng » cho nó tút thuốc đề 


nó sửa ngay cho đường giây, không. 


nó lại kiếm cớ lây nhây biết bao giờ 
cơ quan mình mới có điện dùng !.., 


Những cách tính toán như vậy biện 
đang tạo ra mảnh đất cho tệ hối lộ 
có chỗ dung thân. 


* 


Có người tìm nguyên nhân tệ hối 
lộ thế này : 


—Ô! Chung quy đều là do cái 
nghèo, cái thiếu, cái khó sinh ra tất. 
Đói ăn vụng, túng làm càn... 


Hiền nhiên, đó là một ý kiến không 
xác đáng. Bởi lẽ, nếu quả như thế thì 
làm sao có thê phân tích được thực 
tế này: những kẻ ăn hối lộ, trong 
nhiều trưởng hợp, lại không phải là 
anh cản bộ nghèo. Đó là nói một cá 
nhân, còn nếu xét rộng ra phạm vi 
một nước, thì sẽ thấy, nơi mà tệ hối 
lộ hoành hành dữ, chưa hẳn đã phải 
là ở các nước nghèo, mà lại chính là 
ở những nước tư bản có thu nhập 
quốc dân cao. ^ 


Như vậy, cái thiếu, cái túng, nhiều 
lắm thì cũng chỉ đóng vai trò là bối 
cảnh, là điều kiện, chứ quyết không 
thê là nguyên nhân, cảng không thê 
là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân 
trực tiếp của tệ hối lộ. 


Trước hết, đứng về phía cÁ nhân 
mà nói, hối lộ là một biều hiện của sự 
sa sút phầm chất. Vì vậy, phải tìm 
nguyên nhàn của nó trước hết ở sự 
kém tu dưỡng và không giữ vững 
phầm chất của người cán bộ. 

Đứng về mặt xã hội, trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa, tệ hối lộ bắt nguồn 
từ bản chất của chế độ ấy, còn trong 
chế độ ta. nó là tàn dư của chế độ cũ 
nhưng nầy nở, phát triền do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân ở sự quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội có nơi, có lúc chưa tốt, chưa 
chặt. 


Hối lộ cũng như các tệ nạn xã hội 
khác, dĩ nhiên, chưa thề quét sạch 
sành sanh ngay một lúc. Nó sẽ được 
quét sạch dần cùng với quá trình tiến 
hành và hoàn thành ba cuộc cách 
mạng của chúng ta. 

Tuy thế, trước mắt vẫn hoàn toàn 
có thề ngăn chặn, đánh lui nó. Và 
muốn làm được như vậy thì điều 
quan trọng là phải tạo ra cho được 
một dư luận xã hội rộng rãi lên án 
nghiêm khắc tệ nạn đó, thực hiện 
đầy đủ chức năng quản lý xã hội của 
bộ máy Nhà nước— quản lý một cách 
chặt chẽ, sâu sát, có hiệu lực-dựa 
vào những quy tắc, chế độ, thề lệ, 
thủ tục cụ thê đi đôi với việc nâng 
cao ý thức làm chủ tập thẻ, phát huy 
đầy đủ, phát huy thật sự quyền làm 
chủ tập thê của nhân dàn, quyền giám 
sát của nhân dân đối với đội ngũ cán 
bộ các cấp của bộ máy Nhà nước. 


PHAN-LANG 


: Ihẳng lợi mới 
của cách mạng Âp-qa-ni-x†an 


GẢY 27-12-1979 vừa qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng dàn chủ nhàn 
đàn, dứng đâu là đồng chí Ba-brắc 
Các-man; nhân đàn Ấp-ga-ni-xtan đã 
giành được một thắng lợi hết sức 
quan trọng, chặn đứng một âm mưu 
can thiệp vũ trang ô ạt của để quốc 
Mỹ, bọn bành trướng Bác-kinh và các 
thể lực phản động khác, lật đồ tập 
đoàn phản động H. Ä-min tay sai của 
để quốc, đưa cách mạng Áp-ga-ni-xtan 
trở lại đúng hướng, bảo đảm vững 
chắc cho sự nghiệp dấu tranh của 
nhân dân Áp-ga-ni-xtan vì đọc lập, 
đản chủ và phỏn vĩnh. 


Hiện nay các thế lực phần động 
quốc tế vàn đang ráo riết tìm mọi 
cách chống lại công cuộc xây dựng 
đắt nước của nhân dàn Âp-ga-ni-xtan, 
Nghiêm trọng hơn nữa, chúng gắn 
hành dòng chống nhân dân Ap-g- 
nixtan với toàn bộ Âm mưu của 
chúng chống Liên-xô và còng đồng xã 
hội chủ nghĩa, chống hòa bình và độc 
lập đân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân 
dàn Áp-ga-ni-xtan chồng thủ trong, 
giặc ngoài còn tiếp diễn gay go và 
phức tạp. Liên-xỏ, các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và cá loài người 
tiến bộ tiếp tục dành sự ủng hộ mạnh 
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LÊ-DUY 


mẽ cho sự nghiệp chỉnh nghĩa của 
nhân dàn Áp-ga-ni-xtan, đồng thời 
kiên quyết đấu tranh chống các thế 
lực phản động quốc tế đang xuyên tạc 
tỉnh hình, lợi dụng sự kiện Áp-ga-ni- 
xtan đề đầu độc bầu không khí quốc 
tế, xúc tiến những âm mưu của chúng 
cuồng tự do và hòa bình của các dân 
tộc. 


* 


Cách đày chưa đầy hai năm, ngày 
27-1-1978 nước Cộng hòa dân chủ Áp-ga 
ni-xtan ra đời, mở ra kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên nhân dân Áp-ga-ni-xIan 
đứng lên làm chủ vàn mệnh của minh, 
có điều kiện đề xóa bỏ nghèo nàn, 
lạc hàu và những bất công xã hội đè 
nặng lên mấy ngàn năm lịch sử của 
đất nước Áp-ga-ni-xtan. Nhưng. ngay 
sau cách mạng tháng Tư, để quốc Mỹ 
và bọn bành trướng Bắc-kinh đã ra 
mặt thù địch đối với nước Cộng hòa 
đàn chủ Áp-ga-ni-xtan trẻ tuôi, liên 
liếp phá hoại cách mạng Áp-ga-ni- 
xtan bằng những thủ đoạn xảo quyệt 
và trắng trợn. Chúng kích động những 
thành kiến dân tộc, bộ tộc và tỏn 
giáo, lôi kéo những phần tử bị cách 


mạng tước mất đặc quyền, đặc lợi, 
tỒ chức và trang bị cho những lực 
lượng phẫn động ở Áp-ga-ni-xtan. 
Chúng thành lập trên đất Pa-ki-xftan 
hàng chục trung tàm huấn luyện bọn 
phản động Áp-ga-ni-xtan và tung bọn 
này trở về nước tắn công các vùng 
dân cư và các cơ sở của chính quyền 
cách mạng. Từ những trung tâm này, 
Cục tỉnh báo trung ương Mỹ CCIA) 
trực tiếp tham gia chuẩần bị các cuộc 
nồi loạn ở Áp-ga-ni-xtan. Còn bọn 
“cầm quyền phản động Bắc-kình thì 
càu kết chặt chẽ với AÍý và các thế 
lực phản động khác, tiếp tế ngày càng 
nhiều lượng thực, vũ khí, đạn được 
cho bọn phiến loạn được tập trung 
trên đàt Pa-ki-xtan. Bác-kinh đã cử 
€Ố văn quân sự đến Pa-ki-xLan cùng 
với cố văn Mỹ và cố vấn mộỘt số nước 
khác, đảo tạo những nhóm phiên loạn 
người Áp-ga-ni-xtan: Bắc-kinh còn 
“thiết lập những trại huấn luyện quần 
phiến loạn Áp-ga-ni-xtan ngav trên 
đất Trung-quốc. Trong năm 1979, 
nhiều tướng lĩnh Mỹ và Trung-quốc 
đến Pa-ki-xtan không ngoài mục đích 
huấn luyện và chỉ huy bọn phần động 
\p-ga-ni-xtan., Trong hơn một năm, 
được sự giúp đỡ rộng rãi của ÀÍÿ và 
Trung-quốc, bọn phiến loạn đã gày 
ra trên đất nước Ẩp-ga-ni-xtan 250 
vụ rồi loạn, trong đó có những vụ 
bao loạn lớn như ở liê-rát (3-1979), 
ở Gia-ha-la-bát (4-1979) và ngay tại 
thủ đô Ca-bun (8-1979). Mặt khác, các 
thế lực phản động quốc tế đã thúc 
“đầy tập đoàn phản bội H. A-min tay 
sai của chúng, tiến hành cuộc đảo 
chính phản cách mạng tháng 9-1979, 
pha hoại những cơ sợ của che độ 
dân chủ nhân dân, giết hại đồng chí 
N.M. Ta-ra-ki, người sàng lập và là 
lãnh tụ Đăng dân chủ nhàn dân, chủ 
tịch hợp pháp của nước Cộng hòa 
Áp-ga-ni-xtan ; chúng cũng đã tàn sát 
và cầm tủ hàng vạn cán bộ cách mạng 
và người vêu nước. Trong mấy tháng 
cuối năm 1979 tình hình Áp-ga-ni- 
xian cảng trở nên nghiệm trọng. Mỹ 


~ 


_ và Trung-quốc đã chuần bị kế hoạch 


cho các lực lượng phản động mở mội 
cuộc tiến công Ôô ạt trên khắp đất 
nước Áp-gu-ni-xtan; trong khi đó, 
tập đoàn H. A-min càng dấn sâu vào 
con dường phản bội, tiếp tay cho các 
thế lực xâm lược bên ngoài. Thành 
quả cách mạng của nhàn dân Áp-ga- 


ni-xtan đứng trước nguy cơ bị 
xóa bỏ, đất nước Ap-ga-ni-xlan 
-_}` # na ` 

đứng trước những hiểm họa 
không thê lường hết được, Trước 


tình hình đó, ngày 27-12-1979, các lực 
lượng cách mạng chàn chính dứng 
đầu là đồng chí Ba-brắkc Các-man 
được nhàn dân ủng hộ, được sự giúp 
đỡ trên tỉnh thần quốc tế cao cả của 
[iên-xô, đã vùng đậy lật đồ tập đoàn 
phản động tiềm quyền, làm thất bại 
một âm mưu lớn của bọn xâm lược, 
Thăng lợi lớn vừa qua đã khỏi phục 
chính quyền nhàn dân, đưa cách 
m:ìng Áp-ga-ni-xtan tiếp tục tiến lén. 
Cương lĩnh của Nhà nước mới ở Áp-ga- 
ni-xtan đo đồng chỉ Ba-brắc Các-man 
trình bày ngày 30-12-1979 đã nói: 
« Đây là bước ngoặt có ý nghĩa trọng 
đại đối với việc bảo đâm cuộc sống 
tự do và độc lập cho nhân dân, một 
bước ngoặt tiến đến cuộc sống hòa 
bình và lao động, đến tương lai tươi 
sáng, đến tự do và bình đẳng, đến 
vây dựng một xã hội thất sự đần 
chủ ®, 


Trong cuộc đầu tranh tháng lợi vừa 
qua. nhân dân Ảp-ga-ni-xtan đã nhận 
được sự giúp đỡ to lớn, quy báu và 
nhiều mặt của- Liên-xô. Đế quốc Mỹ, 
bọn phản động Trung-quốc và các 
thế lực phản động khác làm rừm beng 
về cái gọi là sự can thiệp của Liên- 
xô .ở Áp-ga-ni-xtan. Sự thật là chính đề 


- quốc Mỹ, bọn cảm quyền Bác-kinh và 


các loại phản động khác đang can 
thiệp và xâm lược Ẩp-ga-ni-xLan., 
Chính chúng là những kẻ ráo riết phá 
hoại nước Cộng hòa dàn chủ Áp-ga-ni- 
xtan, chống lại độc lập, tự đo và teàn 
vẹn lãnh thồ của Áp-ga-ni-xtan. Như 
vậy,sựư giúp đỡ của luiên-xô dỗi với ÁPp- 


Tở 


ga-ni-xtan là hoàn toàn hợp pháp, hợp 
với hiến chương Liên hợp quốc, là một 
hành động quang mình, chính đại vì 
lợi ích chung của nhàn dàn hai 
nước Liên-xô và Áp-ga-ni-xtan, vì 
hòa bình và ồn định ở cả khu vực. 


Trong trả lời phòng vấn của bảo 
Sư-thật ngày 13-1-1980, đồng chí L.]. 
Bơ-rê-giơ-nép, Tông bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đăng cộng sản, Chủ 
tịch đoàn chủ tịch Xô viết tối cao 
Liên-xô. đã nói: S Nhiệm vụ duy nhất 
đặt ra cho các đơn vị quân đôi Liên- 
xô là giúp đỡ nhân dân Áp-ga-ni-xtan 
trong việc đánh lại sự xâm lược từ bên 
ngoài. Những đơn vị này sẽ hoàn toàn 
- được rút khỏi ngay sau khi không còn 
những nguyên nhàn đã khiển ban 
linh đạo Áp-ga-ni-xtan yêu cầu đưa 
những đơn vị đó đến?» Đồng chí Ba- 
brắc Các-man cũng đã nói: *Liên-xô 
là người bạn trung thành 
thiết của chúng tôi, kiên quyết ủng 
hộ những thành quả của cách mạng 
_. tháng Tư. Liên-xô đã hành động theo 
Hiệp ước hữu nghị, láng giẻng tốt và 
hợp tác ký giữa Liên-xô với Áp-ga-ni- 
xtan, Trước mối đe đọa trực tiếp đối 
với độc lập dân tộc, chủ quyền và 
toàn ven lãnh thồ của Ẩp-ga-ni-xtan, 
đáp lời kêu gọi của Chính phủ chúng 
tôi, một lực lượng quân đội Liên-xô 
hạn chế đã được đưa vàoÁp-ga-ni-xtan 
đề giúp đỡ Áp-ga-ni-xtan chống cuộc 
xâm lược của nước ngoài »®. Để quốc Mỹ 
và tập đoàn phản động Bắc-kinh, đang 
tìm cách đảo ngược phải trải, trắng 
trợn vu khống Liên-xỏ hỏng biện bạch 
cho những hành động xấu xa của 


chúng chống nhàn dàn Ấp-ga-ni-xtan. 


Nhưng dù xảo quyệt đến đầu chúng 
cũng không che dấu được tội ác chông 


chất của chúng đôi với nhân dân Áp-- 
ga-ni-xtan, Sự thật về tỉnh hình Ap-. 


ga-ni-xlan, về sự giúp đỡ của liện-xô 
đổi với Áp-ga-ni-xtan là rất rõ ràng. 
Liên-xỏ không thê bỏ mặc nhân đàn 
Áp-ga-ni-xtan trong cơn hoạn nạn. 
Những hành động cao eä, hào hiệp 


của Liên-xô ủng hộ kịp thời một dân _ 


, 


¡á 


và thân. 


_— 


tộc đang bị bọn đế quốc và phản 
động nước ngoài đe đọa, là hoàn toàn 
chính đáng. Sự giúp đỡ của Ïliẻn-xô 
đối với Áp-ga-ni-xtan một lần nữa 
chứng tỏ rằng cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, trước hết là Liên-xô, là chỗ 
dựa vững chắc, là đồng mìính đáng 
lin cậy của tất cả các dân tệc đấu 
tranh cho quyền sống chính đáng của 
mình, cho độc lập tự do và hòa 
bình. | .-- 

Trong hơn một tháng qua, đế quốc 
Mỹ và tập đoàn phản động Bắc-kinh 
tức giận điên cuồng trước thắng lơi 
to lớn của cách mạng Ắp-ga-ni-xtan. 
Chúng chưa chịu từ bổ những ý đỏ 
đen tối của chúng chống Áp-ga-ni- 
xtan. Chúng đang đồn dập đưa vũ khí 
và các loại hàng quân sự khác vào PDa- 
ki-xtan. Mỹ dự định đưa viện trợ cho 
Pa-ki-xtan len 400 triệu đô-la trong 
hai năm tới. Trung-quốc địng hàng 


-ngày chở vũ khí bảng đường bộ và 


đường không đến Pa-ki-xtan. Ca Me 
và Trung-quốc đều không giấu giếm 
việc chúng tăng cường trang bị, huấn 
luyện và chỉ huy những phần tử phản 
động Áp-ga-ni-xtan nhằm tiếp tục 
chống phá cách mạng Ap-ga-ni-xlan. 
Chúng ngoan cố chống lại nền dộc 
lập, và tự do của Áp-ga-ni-xLan hới 
vì chúng coi việc # mất? Ấp-ga-ni-xtan 
như là mất chỗ đứng trên một vị trị 
xung yếu nối liên Tây Á với Nam Â. 
thế và lực của chúng ở vùng nhiều 
dầu mỏ nhất: thế giới sẽ bị suy yếu 
thêm và vòng cung của chúng báo 
vây Liên-xô ở phia nam bị phá vở 
thêm một mảng lớn. 


Hiện nay Mỹ và các thế lực phản 
động quốc tế đang ra sức xuyên tặc 
tỉnh hình Ẩp-ga-ni-xtan, lấy sự kiện 
Áp-ga-ni-xtan làm cái cớ đề mở nIỘi 
chiến dịch điện cuồng chồng Liên-xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, mưu 


_ toan đầy thế giới trở lại con đưởng 


ráo riết chạy dua vũ trang, tạo diễu 
kiện-cho chúng can thiệp thô bạo và 
xâm phạm chủ quyền của các dân tộc” 
khác. Chính quyền Ca-tơ coi sự kiện 


Ẩp-ga-ni-xtan là một cơ hội tốt đề 
đơn phương hủy bỏ việc bán lương 
thực và nhiều hiệp định thương mai 
và hợp tác với Liên-xô. Giới cầm 
quyền Mỹ và nhiều nước phương Tây 
_ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi đẻ 
vận động việc cắt giảm quan hệ với 
Liên-xô trên nhiều lĩnh vực, kề cả 
việc tầy chay thế vận hội sẽ tô chức 
ở Mat-xcơ-va. Chúng ráo riết tăng 
cường lực lượng quân sự và các căn 
cử quàn sự. Chúng làm ra vé như 
hành động của Liên-xô ở Áp-ga-ni- 
xtan là nguyên nhân gày ra tình hình 
căng thẳng trong các quan hệ quốc tế. 
Cần phải vạch ra rằng những hành 
động chồng hòa bình, chống quá trình 
làm dịu tỉnh hình thế giới là thuộc 
về bản chất của chủ nghĩa đế quốc ; 
việc thúc đầy chạy dua vũ trang đối 
với chúng là một xu hướng tự nhiên 
nhằm ngăn cần cuộc đấu tranh vì 
độc lập, tự do của các dân Lộc, đồng 
thời nhằm giải quyết những khó khăn 
kinh tế ngay càng trầm trọng, tìm 
lỏi thoát cho cuộc tông khủng hoẳng 
đang đẻ nặng lên toàn bộ hệ thống tư 
bản chủ nghĩa. Trên thực tế không 
phải đợi đến khi có sự kiện Ấp-ga-ni- 
xtan cuối nắm 19/9, mà trước đó từ 
lầu, người ta đã chứng kiến biết bao 
nhiều hành động tăng cường ®lực 
lượng quản sự và gây tình hình căng 
thắng của các giới đế quốc: tăng 
nhanh ngân sách quân sự cho đến 
cuối thế kỷ, lập lực lượng phản ứng 
linh hoạt, đặt các tên lửa hạt nhân 
tầm trung bình ở các nước thuộc khối 
NATO, ráo riết chống phá ba nước 
Đông-dương, gây tình hình nghiêm 
trọng ở Đông Nam Á. Tất cả những 
cái đó chỉ rõ rằng bọn dế quốc viện 
cớ sự kiện Ảp-ga-ni-xtan chẳng qua 
tà một thủ đoạn lừa bịp, nhằm bào 
chữa cho những hành động tội ác của 
chúng chống hòa bình và tự do của 
các dản tộc. - _ : 


Còn giới cầm quyền Bắc-kinh thì 
từ láu đã câu kết chặt chẽ với để 


quốc, tự gắn mình với khối xâm lược 


- NATO đề thực hiện những Âm mưu 


z 


bá quyên của chúng. Vì vậy, khỏng 
lấy làm lạ khi Bác-kinh phối hợp 
hành động rất nhịp nhàng với Mỹ 


trong việc tiếp tục chống cách mạng 


Áp-ga-ni-xtan cũng nhĩ trong chiến 
dịch điên cuồng chống Liên-xô, thúc 
đầy chạy đua vũ trang, chống việc 
làm địu tình hình quốc tế. Chuyến đi 
thăm Trung-quốc của Bộ trưởng chiến 
tranh của Mỹ vào dịp này rõ ràng là 
một bước xúc tiến sự liên minh về 
quân sự giữa tên đế quốc dầu số với 
bọn bành trướng Bắc-kinh. — -— 


Trước hành động của các thẻ lực 
phản dộng quốc tế chống hòa bình, 
nhân dân các nước- càng nâng cao 
cảnh giác và tăng cường đoàn kết 
trong sự nghiệp chung. Ngày nay, lực 
lượng so sánh trên thế giới ngày 
càng có lợi cho hòa bình, dọc lập dân 


tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Bọn để quốc không còn có thể làm 
bất cứ cái gì mà chúng muốn. Chúng 
không thể áp đặt được ý muốn 
ngông cuồng của chúng đối với nhàn 
loại thiết tha với hòa bình và tự do. 
Ngay trong chiến dịch chống Liên-xô 
nhân sự kiện Áp-ga-ni-xtan, không 
phải Mỹ đã lôi kéo được các nước đề 
quốc khác làm đúng như ý muốn của 
Mỹ. Nhiều nước tư bản lớn vẫn giữ 
quan hệ kinh tế và các mối quan hệ 
khác với Liên-xô; ngay tại Mỹ cũng 
có những lực lượng không tán thành 
các biện pháp của chính quyền Ca-tơ. 


Họ phải tính đến lợi ích thiết thân 


của họ và trước hết, họ phải tính đến ˆ 
sức mạnh to lớn của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, của phong trào độc lập 
dân tộc và các lực lượng dân chủ, 
hòa binh. Chú nghĩa để quốc và chủ 
nghĩa bành trướng bá quyền Trung- 
quốc dủ hung hãn và xảo quyệt đến 


đâu cũng không thẻ ngăn được bước 


tiên của ba động thác cách mạng của 
thời đại. 
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(HIẾN LƯỢC T0ẦN (ẦU CỦA MỸ 


. ấn bể tắc 


AU khi Hiệp định Pa-ri 
được ký kết và đặc biệt 
là sau khi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt-nam thắng 
lợi hoàn toàn, giới cầm quyền Mỹ đã 
tiến hành một cuộc xét duyệt chính 
sách rộng lớn nhằm nhanh chóng kết 
thúc cơn ác mộng Việt-nam?®, làm 
cho vết thương Việt nam của Mỹ 
nhanh chớng thành sẹo và dưa nước 
Mỹ tiến lên phía trước. 


MỘT PHƯƠNG HƯỚNG 
CẤP BÁCH 


Các nhà chính trị, các nhà nghiên 
cứu chiến lược của Mỹ đều nhất trí 
cho rằng cuộc chiến (ranh của Mỹ ở 
Viêt-nam là sai lầm nghiêm trọng nhất 
về chiến lược trong suốt 200 năm tồn 
'tại của Hợp chủng quốc Hoa-kỳ. 

Nhiều báo cáo chuyên đề của các 
ủy ban dặc biệt, nhiều công trình 
. nghiên cứu của các chuyên gia tài giỏi 
nhất và các trường đại học lớn nhất 
ở Mỹ đều nêu rõ cuộc chiến tranh 
của Mỹ ở Việt-nam đã làm đảo lộn 
hẳn chiến lược toàn cầu của nước Mỹ, 
- làm cho vô vàn tài nguyên của nước 
Mỹ rơi vào một cải thủng không đáy, 


làm rạn nứt tỉnh thần quốc gia của- 


nhân dân Mỹ, gàyv nên một loạt cuộc 


;8 


THÀNH-TÍN 


khủng hoảng, gắn liền nhau: khủng 
hoảng đồng dđô-la, khủng hoảng lòng 
tin, khủng hoảng chiến lược. khủng 
hoảng thể chế... mà nước Mỹ chưa 
từng gặp phải. : 

Một phương hướng cắp bách được 
giới cầm quyền Mỹ xác định là : nhanh 
chóng khác phục những hậu quả của 
cuộc chiến tranh Việt-nam; quyết 
không đề xảy ra một « Việt-nam thứ 
hai ®, đưa chiến lược Mỹ từ chỗ bị 
đảo lộn trở về với thử tự ưu tiên 
chính xác: lấy việc đọ sức với Liên- 
xô làm phương hướng nỗ lực chính ; 


_ chú trọng địa bàn chiến lược Tây Âu, 


Bác “Â rồi đến Trung Đông ; ngăn chặn 
phong trào giải phóng dàn tộc; ưu 
tiên cho việc dọn đẹp trong nhà, đoàn 
kết lại nội bộ bị chia rẽ sau vụ bê 
bối Oa-tơ-ghết; xảy dựng một bộ máy - 
chính quyền mới lành mạnh, có hiệu 
1ực. được nhân dân Mỹ tin cậy. 

Giới cầm quyền Mỹ muốn nhanh 
chóng kết thúc thời kỳ “Sau Việt- 
nam ® của nước Mỹ, đầy lùi sự kiện 
Việt‹nam và Dông-dương vào quá 
khứ, vào sự lãng quên của người Mỹ 
và dư luận thẻ giới, rũ sạch bóng 
đêm của dĩ vãng đcn tối đề hướng tới 
tương lai. th 

Khi lên cầm quyền vào đầu năm 
1977, Gim-mi Ca-tơ hý hứng rằng ông 
ta là tông thống đầu tiên không dinh 


lu đến chiến tranh, là tông thống đầu 
tiên không bị cuộc chiến tranh ở chấu 
Á đẳn vật, lâm cho khôn khô, do đó 

có thể đưa nước Mỹ tới những chân 
trời tươi dẹp của sự phồn vinh, đoàn 
kết dân tộc và khôi phục uy tín của 
nước ÄÍÿ trén trường quốc tế. 


CÒN LÂU MỚI THOÁT ! 


Bệnh chủ quan văn là căn bệnh 
Iiàm căn cố đế của giới cảm quyền 
ở (Oa-sinh-tơn. Thực tế diễn ra 
trong ba năm cảm quyền của Ca- 
tơ chứng tỏ rằng trái hẳn với ý 
định của Oa-sinh-tơn, nước Mỹ vẫn 
ở trong thời kỷ chịu đựng những hậu 
quả của cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, Những nhà nghiên cứu và 
quan sát khách quan đều cho rằng: 
còn lâu vết thương Việt-nam của 
nước XÍÿ mới thành sẹo! Họ cho rằng : 
còn lâu thời kỷ *sau Việt-nam ° của 
nước MỸ mới kết thúc. Chúng ta có 
thề khẳng định rằng: cái duyên “nợ 
Việt-nam còn đèo bòng nước Mỹ đến 
tận thế ký sau, và món nợ Việt-nam 
ấy xem ra còn lâu nước Mỹ mới trả 
hết được! , 

Đáy là một xứ thế khách quan, được 
quyết định bởi bai nguyên nhàn rõ 
rung : ‹ 

— Àlột là, cuộc chiến trạnh. xâm 
lược kéo dài hàng hơn hai chục năm. 
trải qua bốn đời tồng thống: Ken-nơ- 
đi, Giôn-xơn, Ních-xơn, Pho, tiêu phí 
trên 600 tỷ đô-la, làm đảo lộn chiến 
lược toàn cầu của Mỹ, làm lung lay 
đến tận gốc những nền táng của chế 
độ chính trị nước MỆ. cuộc chiến 


tranh tốn kém nhất, kéo đài nhất đó: 


của nước Mỹ bị thất bại nặng nề tất 
nhiên sẽ (ạo nên những hậu quả sâu 
xa, nghiêm trọng, kéo dài ; những hậu 
quả đó mang tính tất yếu, theo quy 
luật nhân quả, tồn tại và điễn biến 
ngoài ý định chủ quan của giới cầm 
quyền Mỹ Nhiều nhà bình luận quân 
sự Mỹ cho rằng quân đội Mỹ, 
nhất là lục quân và thủy quân lục 


_Mỹ khá lâu 


⁄ 


-_ chiến Mỹ đã đi đứt một thế hệ những 


sĩ quan và binh sĩ từng trải: qua cuộc 
chiến tranh ở Việt-nam ; những trạng 
thái tỉnh thân của thời kỷ chiến tranh 
Việt-nam: vô ký luật, mất lòng tín ở 
cắp trên, mất lòng tin ở vũ khi hiện 
dại, xung đột giữa binh sĩ da trắng 
và da màu, nạn nghiện nzập ma túy... 
sẽ còn đeo đuöồi dai dẳng quân đội 
và những vết thương 
tinh than ấy phái sang thể kỷ sau mới- 


“hoàn toàn kín miệng. 2 


— Hai là, mặc dù đã dẻ khá nhiều 
công phu rút kinh nghiệm, nhưng do 
bản chất xâm lược ngoan cố, cho nên 
đế quốc Mỹ vẫn đi theo vết xe đồ với 
phương hướng điện cuồng chống phá 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
ngăn chặn phong trào giải phóng dân 
lộc, phá hoại phong trào công nhân 
thế giới, tiếp sức cho tất cả những 
lực lượng phản động trên thể giới đề 
hòng ngăn cần bánh xe lịch sử đang 
chuyền mạnh về phía trước. Những 
sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ mà 
các chuyên gĩa chiến lược của Nhà 
trắng và Lầu năm góc như Brê-din- 
xki, Nen-xơ, Hai-gơ, Êc-man Can, 
Brao-nơ... đề ra chỉ là những sự điều 
chỉnh nửa vời, mang tính chất chắp 
vá, theo quan điềm thực dụng chủ 
nghĩa. Những bài học cơ bản. bồ ích, 
có giá trị nhất và cấp bách nhất rút 
ra từ thất bại hoàn toàn ở Việ(-nam 
và Đông-dương thì những Lộ óc được 
coi là kiệt xuất nhất, phối hợp với 
vô vàn bộ não điện tử hiện đại nhất 
của nước Mỹ, không sao thấy thật rõ 
ràng và đây đủ được.. Đày là tấn bĩ 
kịch cực lớn dẫn Mỹ dến những thất 
bại chiến lược mới ngay ở Việt-nam, 
ở Đông-dương và khu vực Đông Nam 
À, những nơi mà chúng định. tâm 
tránh những thất bại mới ! 


"NHỮNG « VIỆT-NAM» MỚI 
LẦN LƯỢT XUẤT HIỆN 


«Không một Việt-nam nào thêm 
nữa L». Đó là đầu đề một cuön sách của 
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một người Mỹ xuất bản ở Oa-sinh-tơn. 
Tác giả cho rằng: một bãi lây Việt- 
nam, một tấn thảm kịch của Mỹ ở 
Việt-nam, một: thất bại chiến lược 
hoàn toàn ở Việt-nam, một sai lâm 
chiến lược chết người như ở Việt. 
nam là quá đủ rồi! Phải cần thận đề 
không xảy ra “một Việt-nam »® nữa ạ 


Trong ba, bốn năm của thời kỳ 
«Sau ViêÍ-nam» của Mỹ, một loại 
nước châu Phi vùng dậy. hiên ngang 
cầm vũ khí giành độc lập dân tộc, 
-kết Bợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước 


với chủ nghĩa xã hội khoa học. Các . 


đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ê-tí-ô-pi-a, 
Nam Y-ê-men... đều cho rằng các nước 
châu Phi vùng dậy ở vào một thời 
điềm lịch sử hết sức thuận lợi là tên 
trùm đế quốc vừa bị đòn nhừ tử ở 
Việt-nam, chúng đã bị cuộc chiến dâu 
rực lửa của Việt-nam răn đe, mạnh 
mẽ ; chúng phải quay lại ưu tiên dọn 
đẹp trong nhà, tập trung vào các vấn 
đề đối nội cực kỷ nghiêm trọng và 
cấp bách: nạn lạm phát, nạn thất 
nghiệp, nguy cơ suy thoái kinh tế, 
khủng hoàng đông đô la, khủng 
hoảng nàng lượng..., chúng buộc 
phải tập trung củng cố lực lượng 
.-ở các địa bàn chiến lược sinh tử 
bị xao nhàng trong thời kỳ chiến 
tranh Viêt-nam: Tây Âu và Bắc A. 
Bước nhày vọt về lượng và về chất 
của phong trào cách mạng ở châu 
Phi trong những năm gần đây chính 
"là evu gặt bội thua của cách mạng 
thế giới, việc thực hiện nhất quản 


chiến lược tiến công, phát huy mạnh, 
mẽ thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mà - 


.tất cả các lực lượng cách mạng trong 

thời đại ngàv nav đã giành được 
trên một địa bàn xung vếu nhất là 
Việt-nam và Đông-dương. 

Đóng thời với những thăng lợi 
rực rỡ ở châu Phi, cách mạng châu 
Mỹ la-tinh cũng bước vào một thời 
kỳ mới. Các bạn Ni-ea-ra-goa nói rõ 
rằng sở dĩ Ni-ca-ra-goa giành được 
tháng lợi là do trước hết đã nghiên 
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cu-đo.,. 


_ 


cửu và vận dụng kinh nghiệm chiến 


-_ thắng của Việt-nam. Những bo:¡t động 


vũ trang sôi nội một thời bị đạp tát 
ở Bỏ-li-vi-a; Đô-mi-ních-ca, Vẻ-ne-du- 
ê-la... làm cho con đường đấu tranh 
vũ trang bị tắc nghẽn. Con đường hợp 
hiến và hợp pháp của Mặt trận nhàn 


. dân ở Chi-lê kết thúc bỉ thẩm bằng 


sự hy sinh của cố tông thống A-gien- 
đê. Châu Afÿ la-tinh đi tìm một con 
đưởng mới. Kinh nghiệm phong phú 
của Việt-nam đã khêu gợi cho Mặt 
trận Xan-đi-nò kết hợp đấu tranh vũ 
trang với khởi nghĩa của quần chúng. 
phối hợp chặt chế đấu tranh quản 
sự, chính trị và ngoại giao. mở ròng 
mặt trận dàn tộc thống nhất, đáu 
tranh ở cả đô thị, nông thôn và rừng 
núi, tạo nên thế và lực tông hợp. tận 
đụng thời cơ chung và tự tạo ra thời 
cơ cụ thể đề cuối oeùng -giành thắng 
lợi hoàn toàn. Những người lãnh 
đạo cách mạng ở Ni-ca-ra-goa, Ha- 
mai-ea, Xây-sen, Pa-na-ma... còn cho 
rằng Việt-nam giảng cho đế quốc Mỹ 
những dòn chiến lược cực lớn, làm 
đảo lộn chiến lược toàn cầu của A1ỹ, 
làm cho ý chí xâm lược, can thiệp của 
bọn trùm đế quốc trong Nhà trắng 
lung lay đữ dỏi, do đó tạo nên thời 


` cơ cho một số nước ở châu Mỹ la-tinh 


vươn tới, đầy mạnh cách mạng, dứt 
điểm ở những khâu yếu nhất của đế 
quốc Mỹ và bọn tay sai, mở ra một 
thời kỷ mới đầy triền vọng ở châu 
Mỹ la-tinh, Pa-na-ma. Bỏ-li-vi-a=.F- 
đang có những bước phát 
triền mới theo xu hướng tích cực và 
tiến bỏ. 


Thế là trong thời kỷ “Sau Việt- 
nam». Mỹ cố ngăn chặn không đề 
xuất hiện một #* Việt-nam » nào nữa. 
thì một loạt * Việt-nam » mới đã xuảt 
hiện ở cả châu Á — đặc biệt là với 
chiến thắng vĩ đại của cách mạng ở 
Cam-pu-chia —, châu Phi và châu Mỹ 
la-tĩnh. Một loạt nước: đang tiến 
mạnh trên con đường cách mạng và 
hội chủ nghĩa. Phong trào giải phóng 
đân tộc vàn đang ở giữa cao trào đầy 


khí thế tiến công cách mạng trên 
khắp các lục địa. 


CỘT TRỤ CHIẾN LƯỢC CỦA 
CA-TƠ NGHIÊNG NGẢ 


Gần ba năm nay, tồng thống Mỹ 
(.+-tơ được có vấn an ninh Brèe-din- 
Iki trang bị cho một vũ khí mới: 
quốc sách nhân quuêền, được nêu lên 
làm trụ cột chiến lược trong chính 


sach đối ngoại của Mỹ. Đây là một: 


thủ đoạn xảo trá hỏng tầy xóa bộ 
mặt đẫm máu của Mỹ ở Việt-nam, 
Lào. Cam-pu-chia cũng như ở Đô- 
mi-ni-ca, Chi-lẻ, cỗ trưng ra một bộ 
mặt mới sạch sẽ. lương thiên, bênh 
vực cho quvền con người Ï 


Trong năm 1979, một đặc điềm khả 


nồi bật trên hành tỉnh này là những 
chế độ tàn ác nhất, phát xít ghê tởm 
nhất lần lượt bị sụp đồ trước bão 
táp cách mạng của quần chúng. ˆ 


Tuần lẽ đầu tiên mở đầu năm 1979, 
chế độ diệt chủng Pôn Pối — lêng Xa- 
ry, được Bắc-kinh dựng lèn ở Cam-pu- 
chia - trong sự đồng tình, khuyến 
khích của Oa-sinh-tơn, sụp đò, bảo 
điềm lành cho tất cả những, người 
đấu tranh bảo vệ quyền con người 
chân chính. | 

Tháng 9-1979, chế độ tàn ác của tên 
bạo chúa Pa-lê-vi ở I-ran đồ sụp. 
Tháng 1-1979, chế độ phát xít rùng 
rợn của tên khát máu A-min ở U-gan- 
đa cao chung. Tháng 7-1979, các chiên 
sĩ Xan-di-nô mở cuộc tiến công cuối 
cùng vào thủ đô Ma-na-goa. tên trùm 
ac ôn Xò-mô-xa bỏ trốn, Ni-ca-ra-goa 
toàn thắng. Tháng 8-1979, tên độc tài 
man rợ Ma-xi-át Nơ-gu-ma ở Ghi-nê 
Xích-đạo bị quật đỏ. Tháng 9-1979, 
-_ đến lượt ngai vàng của tên hoàng dế 
Bô-ca-xa ở Vương quốc Trung Phi bị 
lật nhào. Cả loài người tiến bộ vui 
mừng thì chính quyền Ca-tư hoàng 
hốt lo sợ. Và thế là trước mát toàn 
thế giới, vị hiệp sĩ phất cờ bảo vệ 
nhân quyền trong Nhà trắng ngàng 


“Cái 


nhiên bệnh vực vị trí gọi là hợp 


— pháp của tên tội phạm Pôn Đối, dón 


rước lên bạo chúa Pa-lê-vi, cố cửu 
vớt một cách tuyệt vọng tên đao phủ 
Xô-mô-xa... Ca-tơ trên thực tế đã vỗ 
ngực tự thú nhận là người bảo vệ 
cho những tên phát xít và bạo chúa. 
một mực cưu mang tên tôi phạm Pa- 
lê-vi, tự dẫn mình vào con đường bế 
tắc trong cuộc khủng hoảng ở I-ran. 
trụ cột chiến lược bảo vệ nhân 
quyền của Nhà trắng kêu răng rắc tử 
đầu đến cuối năm và không tránh 
khỏi đồ gây, phơi bày bản chất tàn 
bạo không bao giờ thay đôi và cũng 
không sao che giãu được của giới cầm 


quyền Mỹ trong cơn khốn quản. Đảy 


là bế tác chiến lược của chính quvềễn 
Ca-tơ đúng vào lúc bước vào năm 
1980, năm bầu cử tông thống Mỹ đầy 
khó khăn và bất trắc t ng sao lường 


hết được. 


« 
¡ 


CON BÀI RÁCH TRONG CANH 


BẠC TÀN 
Giữa thất bại liên tiếp về- chiến ˆ 
lược, Oa-sinh-tơn vớ được con bài 


rách: sự phản bội đê hèn của giới 
cầm quyền phản động Bắc-kinh,. trong 
cơn khốn quản, dấn thân vào con 
đường cam kết liên mình phản cách 
mạng với để quốc Mỹ. Tên cáo già 
Brê-din-xki hý hứng rằng qua việc Mỹ 
lao vào chơi con bài Trung-quốc thì 
sẽ uy hiếp được Liên-xố và các nước 

xã hội chủ nghĩa khác, đầy lùi phong 
(rào giải phóng đân tộc, tạo nên thế 
mới và lực mới hòng phản kích lại 
cao trào cách mạng đang dàng cao Ở 
các lục địa. Thê nhưng cuộc hiên nhân 
tội ác Đắc-kinh — Oa-sinh-Lơn chẳng: 
hứa hen điều gì tốt lành. Bằng cuộc 


- xâm lược Việt-nam, bọn quan lại mới 


ở Trung-nam-hdi định chìa ra cái 
chứng mình thư chống cộng sàn, 
chống cách mạng đề Hếc tình với Nhà 
trắng, thế nhưng chính do cuộc xâm 
lược tội ác ấv, Trung-quốc đã mặt 
hệt úy tín vọn đã lung lay dữ dội 
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trước ei loài người tiến bộ, do đó 
con bài Trung-quốc, lập tức xuống 
g1a rất nhanh. Về mặt kính tế, để 
quöc Mỹ lúc đầu có vẻhy vọng ở tiềm 
năng to lớn của Trung-quốc, Ởở sức 
mui của một thị trường không lồ gần 
một LÝ người, thế nhưng gần đây các 
nhà kinh tế Mỹ đã ngán ngầm nói lên 
rằng việc đầu tư lớn của phương Tây 


vao Trung-quốc là mội canh bạc bấp., 


bệnh. rằng tình hình chính trị không 
ồn định ở Trung-quốc là một nguy 
cơ lớn. nên kinh tế Trung-quốc cỏ 
qua nhiều tật bệnh khó vực lên, còn 
sức mua của nhàn dân Trung-quốc chỉ 
là ảo tưởng trong hàng chục năm 
nữa. Việc buôn bản với Trung-quốc 
không phải là béo bở cho lắm vì 
Trung-quốc bị hạn chế nhiều trong 
khả năng thanh toán. : 


Dư luận tiến bộ ở châu Âu từng 
vạch rõ rằng trong tháng 6-1979. Brê- 
- địìn-xki gà cho ©a-tơ làm om xòm về 
Sự có mặt của một lữ đoàn quản chiến 
đầu Liên-xô ở Cu-ba, đi một nước cờ 
chòng Liên-xô một cách trắng trợn đề 
đáp lại cái liếc tỉnh của mụ gái điếm 

Bác-kinh ; do đó, Mỹ bị Liên-xô và dư 
luàn toàn thế giới lập tức lên án, Ôa- 
tơ bị vạch mặt là kế nói đối, thiếu 
trung thực, vì lữ đoàn Liên-xô, làm 
công tác huấn luyện ấy, đã có mặt 
hơn 18 năm nay ở Cu-ba rồi! Đỏ là 
. một bài học đẳng cay cho những kẻ 
rầp tâm chơi lá bài rách Trung-quốc 
trong canh bạc tàn, Thất bại của bọn 
đế quốc và phản động trên toàn thế 
giới là không thê đảo ngược được, 


MÓN NỢ VIỆT-NAM CÒN 
DAI DẲNG 


Thái độ của chính quyền Ca-tơ 
điện cuông chống Việt-nam trong thời 
gian gần đây, đặc biệt là trong năm 
1979 vừa qua, chứng tỏ 
quyền Mỹ văn chưa mày may rút ra 
được những bài học căn thiết của 
Hch sử. 
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giới cầm: 


Ca-tơ từng hứa hẹn với cử trí Mỹ: 
sẽ nhìn tới phia trước, sẽ không đề 
cho những sai lâm của quá khứ kéo 
lại phía sau; sẽ đi tới quan hệ bình 
thường với Việt-nam trên cơ sở hai 
bên đều có lợi, mở ra một(: thời kỷ 
mới trong quan hệ Mỹ — Việt-nam... 


Trong thái độ dối với Việt-nam, rõ 
ràng Ca-tơ chỉ là tông thống của 
những lời hứa hão; như ông ta đã có 
hơn 200 lời hứa khác về mọi lĩnh vực, 
và tất cả cũng chỉ là những lời hứa 
suông ! Ca-tơ đã tính sai. Chống Việt- 
nam trong vấn đề người di tản, chống 
Việt-nam trong vấn đề Cam-pu-chia, 
chống Việt-nam trong vấn đề chiến 
tranh của Trung-quốc xâm lược Việt- 
nam, chống Việt-nam trong việc kích 
động các nước Đông Nam Â (ASEAN) 
có lập trường đối dịch với Việt-nam; 
đó là thái độ của giới cầm quyền Mỹ 
mang nặng di sản của quả khứ, một 
quá khử tội ác, đen tối, đầy thất bại, 
chỉ mang lại những điều xấu nhất cho 
nước Mỹ. 

Dư luận công bằng chính trực trên 
thế giới cho rằng quá khứ nặng nề, 
sự mù quáng thiền cận vẫn chỉ dạo 
chính sách đối ngoại của Mỹ ở Đông 
Nam Á. Xem ra do bản chất phản 
động, giới cầm quyền Mỹ vẫn nhìn 
không quá đầu mũi của họ. Câu kết 
với giới cầm quyền phản động ở Bắc- 
kinh, ôm chặt thây ma Pôn Pốt. ngăn 
chặn các nước Đông Nam Á chung 
sống trong sự ồn định và hợp tác với 
Việt-nam, quay ngược lại quá trình 
bình thường hóa với Việt-nam, vu 
khống Việt-nam, chính quyền Ca-tơ 
đang đánh cược ở những con ngựa 
tôi. Họ chỉ chuốc lấy những thất bại 
năng nề mới, sự lên án và khinh bỉ 
của nhàn đân Đông Nam Á, của dư 
luận thế giới và ca của nhân dàn Mỹ. 
Cái thế lực cực kỷ vếu kém của chính 
quyền Ca-tơ hiện nay, một phần quan ` 
trọng là do chính sách của Oa-sinh- 
tơn vẫn đi theo vết xe đỏ cũ. Cựu 


-thứ trường ngoại giao Mỹ, Gioóc-giơ- 


Bôn, đã có lý khi nói rằng: Mỹ đả 


bị đánh bại trước hết là do những sai 
lầm của chính mình. Chính đo thái 
độ lôi thời của Mỹ mà món nợ Việt- 
nam vẫn còn đeo bòng Mỹ lâu dài, và 
còn lâu Mỹ mới thoát khỏi thời kỷ 


. bị đát: thời kỳ “Sau Việt-nam ®, gặt - 


hải những hậu quả nặng nề của một 
chính sách đầy tội ác và sai lầm. 
Nước Mỹ già nua, tật bệnh đang 
bước vào một thập niên kỷ mới của 
những năm 80. Trong thập niên kỷ 
những năm 60 Ken-nơ-đi và Giôn-xơn 
đã đắt nước Mỹ vào bãi lầy khủng 
khiếp ở Việt-nam và Đông-dương. 
gây tai họa không sao kẽ xiết cho 
nước Mỹ: chiến lược Mỹ bắt dầu bị 
đảo lộn và khủng hoảng nghiêm trọng. 
Trong thập niên ký những năm 70, 
Nich-xơn đã leo thang cao nhất ở Việt 
nam và nhục nhã cuốn gói khỏi Nhà 
trắng, do vụ bê bối Oa-tơ-ghết và 
thất bại nặng nề nhất ở Việt-nam ; vụ 
Oa-tơ-ghết cũng gắn liền với tình 
hình hậu phương nước Mỹ cực kỷ 
rối ren hỗn loạn do thất bại liên tiếp 


ở tiền tuyến châu Á xa xôi; chiến. 
lược Mỹ vẫn tiếp tục bị đảo lôn. Thời ˆ 


kỷ « Sau Việt-nam » của nước Mỹ vàn 


đưa lại cho nước Mỹ những *“ Việt- 


nam mới ?, Cuộc khủng hoảng chiến 


lược toàn cầu của đế quốc Mỹ vẫn 
còn nguyên vẹn. Mỹ vẫn không đủ 
sức chống đỡ trước đà lớn mạnh của 
Liên-xô, của các nước xã hội chủ 
nghĩa, trước phong trào giải phóng 
dân tộc và phong trào công nhân thế 
giới, không ngăn chặn được phong 
trào không liên kết phát triền sâu 
rộng. 

- Thế tiên công chiến lược của ba 
đỏng thác cách mạng trong thời đại 
ngày nay vẫn tiếp tục phát triền 
không sức gì phá hoại và kìm hãm 
nồi. Ba dòng thác cách mạng đã giành 
thêm tháng lợi mới to lớn hơn ở Việt- 
nam, Lào và Cam-pu-chia. ở nhiều 
khu vực rộng lớn của châu Phi, châu 
Mỹ la tỉnh. Chắc chắn trong thập niên 
kỷ mới của những năm 80 này, tất cả 


những lực lượng phản động, để quốc, 


bành trướng và bá quyền mà sào 
huyệt chính vẫn là Oa-sinh-tơn, dủ 
có giở những thủ đoạn tàn bạo và 
gian ác quý quyệt đến đâu, cũng 
không thoát khởi những thất bại 
nặng n¿ mới. 
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Tính chất và xu thế của chủ nghĩa 
bá quyên Trung-quốc . 


M°rT trong những đặc điềm lớn của 


tình hình thế giới thời kỷ sau: 


thã: bại của để quốc Mỹ ở ViệL-nam 
là -sự xuất hiện chủ nghĩa bành 
trưởng bả quyền nước lớn Trung- 
quốc. Nhờ thắng lợi của phong trào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, phong 
trào giải phóng dân tộc và sự lớn 
mạnh của phong trào dân chủ và hỏa 
binh thê giới, đất nước Trungøg-q"ốc 
được giải phóng khói ách nô, dịch, 
kim kẹp của chủ nghĩa đế quốc. 
Phong trào cách mạng thế giới đã đặt 
nhiều hy vọng vào sự phát triền của 
nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa. 
Nhưng tiếc thay những người lãnh 
đạo Nhà nước Trung-quốc đã phần 
bôi nhân đân Trung“quốc, đưa dđất 
nước Trung-quốc vào con đường 
_ chống lại sự nghiệp cách mạng thẻ 
giới. Câu kết với đẻ quốc ÀÍÿ, họ 
đang đóng vai trỏ xung kích phản 
cách mạng, làm tay sai cho chủ nghĩa 
đẻ quốc, chống phong trào cách mạng 
xã hôi chủ nghĩa, phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào hòa bình 
. và đân chủ trên thế giới. 
(hủ nghĩa bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc, vẻ thực chất 
khòng khác gì các chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền của các nước đề 
quốc chủ nghĩa, nhưng xét về mặt 


R2 


NGUYÊN-TÀI-THƯ 


biều hiện, nó cũng có những né! 
riêng biết, Đó là vì đất nước Trung- 
quốc đang còn rất nghèo nàn và lạc 
hậu, nhưng bọn phản dòng trong giới 
cầm quyền Bác-kinh lại muốn làm bá 
chủ thể giới. Vị vậy chúng phải Ý vào 
thế nước lớn đất rộng và người đông, 
đồng thời lợi dụng sự khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản thế giới đề ve 
văn các nước đế quốc hỏng thực hiên 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn của chúng. 

Chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 
này, đương nhiên mang màu sắc của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản phản động. 
Nhưng trong đó lại có đấu ấn của các 
hoàng đế Trung-hoa và của các nhà 
tư tưởng phong kiến Trung-quốc ngày 
trước. : 

(Caàc hoàng đế Trung-Ìhoa ngày trước 
đã làn lượt đánh chiếm hết nước này 
đến nước khác, tiêu điệt hết dân tộc 
này đến dân lộc khác, làm. cho đảit 
nước Trung-quốc vốn chỉ ở lưu vực 
sông lloàng-hà, với điện tịch khoảng 
chừng 320000 km trở thành một để 
quốc phong kiến, có diện tích 9 600 090 
kmˆ vào cuối thế kỷ XVIII, chiếm 
khoảng 1 phần lỗ điện tích lục địa 
thể giới và tăng hơn thời kỷ mới lập 
quốc gần 31 lần. Bọn bá quyền Trung- 
quốc hiện nav đã thửa hưởng mội 


5 quốc là mặt trời của thế giới, 


gia tài đồ sô của tô tiên của họ đề 
lại, nhưng họ văn chưa hàt lòng, họ 
còn muốn chiếm thêm đất đai của các 
nước khác. Năm 1956 họ lấn chiếm 
của Miến-điện 170 000 km” , năm 1959 
họ đánh chiếm của Ẩn-độ 130000 km”, 
năm 1974 họ đánh chiếm quần đảo 
Hoàng-sa của Việt-nam, năm 1977 họ 
đưa ra yêu sách về quyền sở hữu đối 
với hơn 200 hòn đảo ở biên Đông. v.v. 
Nghĩa là tham vọng của họ về xâm 
chiếm đất đai các nước chẳng khác 
gì tham vọng của các vua chúa Trung- 
quốc ngày trước. 


Giai cấp phong kiến Trung-quốc bao 
giờ cũng coi mình là Hoa, coi người 
là Di, coi vua mình là thiên tử, coi 
vưa người là vương hầu, coi triều đại 
mình là thiên triều, coi triều đại 
người là phiên triều, coi nước mình 
là đại quốc, coi nước người là tiêu 
quốc. Bao giờ họ cũng cho Hoa Hạ, 
thiên tử, thiên triều, đại quốc là đúng, 
là phải, coi Man Di, vương hầu, 
phiên: triều, tiều quốc là sai, là trái. 
Bao giờ họ cũng thấy mình có quyền 
«chăm sóc ® người. còn người phải 
nghe theo mình, «chỉ có người trí 
mới có thề đem thân phận nước nhỏ 
đề thờ nước lớn?..., «lấy thân phận 
nước nhỏ đề thở nước lớn là sợ trời... 
sợ trời thì giữ được nước * (Mạnh-Tử). 
Kẻ bá quyền Trung-quốc hiện nay 
không còn dùng những tử ngữ như 
thế nữa. Họ khôn khéo và xảo quyệt 
hơn. Nhưng họ lại tuyên truyền rằng 
Trung-quốc ngày nay là trung tâm 
của cách mạng thế giới, lãnh tụ Trung- 
giải 
phóng thế giới là «nghĩa vụ cao cả b 
cua nhân dân Trung-quốc. Thử hỏi 
lính chất tư tưởng của họ có gì khác 
-_ với bọn vua chúa các triều đại phong 
kiến của Trung-quốc xưa kia ? 


Lịch sử chế độ phong kiến Trung-. 


quốc kéo đài hơn 3000 năm, có vai 
trò đặc biệt to lớn trong sự phát 
triền của xã hội Trung-quốc. Đứng về 
mỘt mặt nảo đó mà nói, lịch sử chế 
độ phong kiến Trưng-quốce là lịch sử 


"quyền Trung-quốc lên giọng : 


tranh bá đồ vương, lịch sử giành giật 
quyên bình trong nước và bành 


-trướng ra bẻn ngoài của những vương, 


hầu, khanh, tướng. Re giành được 
quyền binh thì chủ trương đạo vương, 
kẻ muốn lật đồ thì chủ trương đạo bá 

Những người lãnh đạo Trung-quốc . 


thích sự nghiệp “ bá vương », tôn sùng 


những anh hùng phong kiến nhưng 
tư tưởng ấy đã lỗi thời, đã bị lịch sử 
lên án. Muốn cho tư tưởng lạc hậu 
ấy có thề tồn tại, cần có sự tô vẽ lại 
đề lừa bịp. Họ đã đưa những tư tưởng 
phong kiến trện lẫn với từ ngữ của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Mang trong mình tư tưởng đại bá 
của vua chúa và của các nhà tư tưởng 
phong kiến, những kẻ cầm quyền 
Trung-quốc hiện nay một mặt thì phản 
bua w Trung-quốc mãi mãi không trở 
thành bá quyền », «một vạn năm sau 
cũng không phải là đại bả, «trứng 


ngỗng coi thường trứng gà, kim loại 


đen 'coi thưởng kim loại hiêm » là 
« thái độ không khoa học ®. Mặt khác, 
họ lại gần cho người 3g) là œđai 
bá », «tiêu bá» 

Tất nhiên, sự thật bao giờ cũng là 
sự thật. Giấu đầu thì hở đuôi. Trước 
khí xâm lược Việt-nam, nhà cầm. 
œ phải 
cho Việtnam một bài học», phải 
«trừng phạt Việt-nam ». Sau khi phải 
tháo lui về nước, họ huênh hoang: 
đã tỏ được «quản uy?, “quốc uy». 
Lẽ nào đây không phải là giọng lưỡi 
của “thiên triều», của người dứng 
đầu «Hoa Hạ ? thuở xưa? 

- bàm việc phi nghĩa nhưng văn lên 
lớp dạy đời, thất bại nhưng vẫn ra 
oai, đó là đặc điềm của bọn bá quyền 
Trung-quốc ngày xưa lẫn ngày nay. 


*. 


Đề đạt Hit đích bá quyền, nhà 
Trung-quốc đã dùng 


cầm quyến h 
Trong đó phải kề 


nhiều thủ đoạn. 


XU: 63 


~ 


đến: việc dùng cái gọi là viện trợ 
đề o ép người ta, dùng các phần tử 
phản bội ở các nước làm công cụ 
cho chính sách bành trưởng của 
mình, xúi giục các nước đánh nhau 
để mình dễ bề thôn tính, lợi dụng 
đội quân Hoa kiều sống ở các nước 
đề hoạt động gián điệp, gây chia rẽ 
trong nhân dân 

quân xâm lược,v.v. 


Thủ đoạn thì nhiều, song trong đó 
có chủ yếu và thứ yếu, có quân sự 
và chính trị, có lâu đài và trước 
mát. Thủ đoạn chủ yếu, có ý nghĩa 
cả trước mắt và lâu đài và ngày càng 
được tăng cường là thủ đoạn quân 
sự, là dùng chiến tranh xâm lược đề 
đạt tới sự thống trị, bởi vì theo họ 
«chỉ có bằng súng mới cải tạo được 
thế giới», Họ dùng phương pháp.đó 
để hỏng buộc người khác nghe theo 
mệnh lệnh của mình. 

Nền kinh tế của Trung-quốc hãy 
còn non yếu. Nó đân đã quyến rũ 
được người ta bằng hàng hóa, bằng 
kỹ thuật, bằng sự tiêu dùng? Ngoài 
ra, tô chức xã hội của Trung-quốc 
đâu đã có sức hấp đản? Những mô 


hình về feông xã nhàn dàn », những 


hiện tượng về đấu tranh nội bô liên 
miền ở trong nước, những *tồ chức 


ăng-ea?P đo họ thiết kế và chỉ đạo 
thực hiện ở Cam-pu-chia vừa rồi, 


khỏng những khòng được người ta 
ưa thích mà ccn khiến người ta 
phải ghê tởm. Vì vậy họ phải dùng 
thủ đoạn quân sự; chiến thuật œbiền 
nưười ?, ¡ 

Nhìn vào lịch sử củá nước Trung- 
hoa phong kiến, ta thấy từ Tần-Thủy- 
Hoàng đến các hoàng để Mãn Thanh 
dẻu dùng vũ lực đề khuất phục các 
nước chung quanh. Ngay đến những 
nhà cải lượng tư san như Khang-Hữu- 
Ví, Lương-Ehải-Siêu... sống trong thời 
đai đất nước đang bị các nước đề 
quốc chủ nghĩa xâu xé cũng ước mƠ 
đến việc tô chức quân đội có trang bị 
kỹ thuật phương Tảy đè thực hiện 
mộng bá quyền thế giới. Vì vậy, gây 
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nước người, cất- 


chiến tranh xâm lược đề đạt tới địa 
vị bá chủ của những kẻ cầm quyền 
phản động Trung-quốc là điều đã 
thành truyền thống lịch sử của họ. 

Trong nước, họ đang vấp phải một 
trở ngại lớn là tâm lý không muốn 
chiến tranh xâm lược của nhản dân 
Trung-quốc. Bởi vì nhân dân Trung- 
quốc, do kinh nghiệm của lịch sử, đã 
hiều rằng gây ra chiến tranh xảm 
lược thì kẻ thống trị hưởng lợi còn 
dân làng phải chịu đau khô. 

Những người đang cầm quyẻn ở 
Trung-quốc kêu gào: chiến tranh là 


-_ một điều không thê tránh khỏi, chiến 


tranh Xô — Mỹ, chiến tranh thế giới 
thứ ba sắp xảy ra, Trung-quốc có 
nguýy cơ # bị xâm lược », Trung-quốc 
phái đảo hào sâu và tích trữ lương 
thực đề đối phó với chiến tranh, v.v. 
Họ lấy đó làm cái cớ bắt nhân đân 
bớt ăn, bớt mặc đề đầy mạnh việc 
chuần bị chiến tranh. 

Họ coi chiến tranh là bảo bôi của 
họ, chỉ có chiến tranh mới giải quyết 
được các vấn đề của xã hội Trung- 
quốc mà các phương pháp khác không 
thê giải quyết được. Một trong những 
ví dụ tiêu biều cho luận điểm đó là, 
họ đánh giá rất cao đường lối Pháp ` 
gia, một đường lối chính trị và tư 
tưởng trong thởi kỷ cô đại của Trung- 
quốc, có lúc họ coi đó là đường lỏi 
đúng dẫn duy nhất vì nó có hai mặt: 
chú trọng sản xuất nông nghiệp và 
lấy chiến tranh đề giải quyết những 
vấn đề của xã hội. 

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt: 
nam là một sự kiện vừa mới diễn 
ra. Nhưng đó là kết qua của một quá 
trình chuần bị lâu đài của họ. Trong 
số trên 60 vạn quân Trung-quốc xâm 
lược nước ta, không ít kế bị mê hoặc 
bởi đường lối và sách lược tuyên 
truyền của họ. Trong số hàng nghĩn 
ckhầu pháo, hàng trấm xe tăng dược 
dùng trong cuộc chiến tranh xâu. 
lược, một số không íL đã được túc 
trực và hướng vẽ Việt-nam từ nhiều 
năm lrước, 


ếø 


L¿ 


. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 


xây ra sau sự thất bại của hàng loạt - 


chính sách o ép của nhà cầm quyền 
Bắc-kinh đối với ViệE-nam: viện trợ 
đề thao túng, cắt viện trợ, rút chuyên 
gia đề gây khó khăn, khiêu khích 
biên giới đề gây lo sợ, v.v. Cho nên 
xâm lược Việt-nam là một thí dụ 
điền hình về sự phát: triền tất yếu 
của đường lối bá quyền của Trung- 
quốc, | 


_* 


Gần 30 năm nay, quan hệ của Trung 
quốc đối với đế quốc, nhất là đối với 
đế quốc Mỹ đã trải qua nhiều bước 
thay đồi. Từ chó bề ngoài như là hai 
cực đối lập nhau, đến chỗ hai cực 
trung hòa nhau «Mỹ không đụng đến 
Trung-quốc thì Trung-quốc không 
. đụng đên Xlÿ », rồi đột nhiên hai cực 
lại đồn về một phía: Trung-quốc là 


qngườởi bạn nghèo » của Mỹ, Trung-. 


quốc và Xiỹ cùng thừa nhận «lợi ích 
chiến lược và nhiều mục tiêu của hai 
bên trùng hợp nhau ». Điều đó không 
phải là không có nguyên nhân.. 


Là ngươi mang nặng đầu óc thực 
“dụng chủ nghĩa, những người lãnh 
đạo Trung-quốc biết rằng đất rộng và 
người đông chưa hắn là một sức 
mạnh, súng trường và lựu đạn có thê 
cìm cự được với đế quốc Nhật và 
bọn Tưởng-Giới-Thạch, song không 
thể giúp họ bành trướng ra bên ngoài 
được. Muốn bành trướng được, họ 
thấy phải có máy bay, xe tăng, đại 
pháo và cả bom hạt nhân. Nhưng như 
họ nói, từ đời Bàn-Cô khai thiên lập 
địa trở lại, họ đầu đã biết chế tạo 
míy bay, ô tô. Đó là chưa nói đến chế 
tạo bom hạt nhàn. lọ phải dựa vào 


lực lượng bên ngoài. Văn để là dựa 


vào ai, ~ 

Vào những năm 50, họ đã dựa vào 
Liên-xô, vì họ biết rằng lúc bấy giờ 
chi có Liên-xô mới có điều kiện giúp 
họ hiện đại hóa nên kinh tế và quốc 


phòng. Đề tranh thủ sự viện trợ của 
l.iên-xô, một mặt họ nêu lên rằng phe 
xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu 
và cái đầu ấy là Liên-xỏ, mặt 
khác họ lên tiếng kịch liệt chống 
đế quốc nhất là đẻ quốc Mỹ, 
nào là *gió đông thồi bạt gió. 
tây», nào là «đế quốc Mỹ là con 
hồ giấy», nào là *bom nguyên tử 
dọa nạt không nồi nhân dân Trung- 
quốc », v.v. Liên“xô đã giúp họ chế tạo 
được máy bay, Ôô tô, v.v. đi xây 
dựng cho họ hàng loạt nhà máy quan 
trọng. Chính họ đã phải thừa nhận 
rằng không phải nước Mỹ, không 
phải nước Ảnh, mà là Liên-xò mới 
giúp làm được như thế, vì Liên-xô là 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng tham vọng bảnh trướng và 
bá quyền của họ, cộng với đường lối 


_ phiêu lưu của họ đã dẫn họ đến chỗ 


mâu thuẫn với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Rồi từ mâu 
thuẫn họ đi đến thủ địch với Liên-xô, 
họ đã bỏ mất điều kiện thuận lợi đề 
hiện đại hóa đất nước. Song trong 
những năm 60, họ chưa thê bắt tay 
với Mỹ, vì không thê thay đồi bạn 
thủ quá đột ngột khi họ đang vỏ ngực 
là cách mạng đề mưu toan đứng đầu 
phong trào cộng sản và phong trào 
giải phóng dân tộc trên thẻ giới: 
Không thê dựa vào Liên-xô nữa, 
cũng không thể bắt tay ngay với 
Mỹ và cac nước để quốc khác, họ đành 
phải chuyền hướng xây dựng, từ chỗ, 
trông chờ ngoại viện họ chuyền sang 
phương chàm tự lực cảnh sinh. Với 
ba ngọn cờ hồng (đường lối chung, 
đại nhảy vọt và công xã nhân dân), 


“với phương châm toàn dân làm gang 


thép, kết hợp hiện đại với thủ 
công, v.v. với các khầu hiệu: «lỗ 
năm đuôi kịp Anh3®, ®10 năm đuồi 
kịp Mỹ, “gian khô ba năm sung 


ˆ sướng suốt đời», họ tưởng có thê 


trong một thời gian không lầu sẽ biến 
Trung-quốc thành một nước hủng 
cường, có thê làm bá chủ thể giới. 
Nhưng đường lối và chủ trương đó 


Bộ 


_ của họ là phiêu lưu, phẩn khoa học, 
trái quy luật, cho nên họ đã bị thực 
tế trừng phạt. Sau khi họ thực hiện 
đường lối và chủ trương đó, nền kinh 
- tẾ Trung-quốc không những không 
tiến lên được mà còn bị phả hoại, uy 
tín của họ bị giảm sút nghiêm trọng, 
_— Hị nhân dân phản đối, nội bộ càng 

lục đục, càng tranh giành quyền bính 
với nhau, giới cầm quyền Bác-kinh 
xoay ra-làm một cuộc đảo chỉnh phản 
"cách mạng lấy tên là «cuộc đại cách 
mạng văn hóa vô sản », nhằm đánh đồ 
những người chống đối họ. Nhưng 
lực lượng mà họ dựa vào đề thực 
hiện cuộc vận động này là những 
thanh niên, thiếu niên cuồng tín, ít 
văn hóa, chưa từng trải, lực lượng 
này cộng với đường lỗi sai lầm của 
họ đã tàn phá đất nước họ một cách 
ghê gớm, làm cho. họ bế tắc mãi không 
có đường ra. 

Trong thời gian “đại cách mạng 
văn hóa vô sản», những ngưởi cầm 
quyền Bác-kinh vẫn chú ý đến hiện 
đại hóa quốc phòng, hiện đại hóa vũ 
khí và trang bị quân đội. Ngành chế 
tạo bom hạt nhàn và tên lửa vẫn 


dựa vào bên ngoài. Do phản cách 
mạng, họ chỉ có thề dựa vào các nước 
để quốc chủ nghĩa. Đó là lý do khiến 
họ thay đồi thái độ đối với chủ nghĩa 


` đẽ quốc. 


~ 


được phát triên. Nhưng trong điều : 


kiện cả nước lao vào cuộc đấu tranh 
nội bộ kéo dài hàng chục năm với 
tình hình trường học đóng cửa, nhà 
may nghỉ việc, viện nghiên cứu thất 
. nghiệp và tài năng bị coi rẻ, không 
thẻ không có những ảnh hưởng nghiêm 
trọng đối với sự phát triển của sản 
xuất, của khoa học kỹ thuật. Sau đêm 
đài của cách mạng văn hóa vô sản, 
bửng mắt dậy, những người cầm 
quyền Bác-kinh không khỏi giật mình. 
Họ tháy Trung-quốc văn Ý một nghèo 
hai trắng *, mà nghẻo và « trăng * thì 
không thề thực hiện được mộng bá 
quyền. Họ thấy phải hiện đại hóa đất 
nước. «Bốn hiện đại hóa» vì thế 
được đề ra. 


Nhưng muốn hiện đại hóa đất nước 
phải có chuyên gia, có kỹ thuật; có 
số vốn đến hàng trăm tỷ đô-la. 
-_ Những thử đó, họ đều thiếu. Ho phải 


` 


8ö 


Các nước đế tuc chủ nghĩa đo 
khủng hoảng. kinh tế trầm trọng 
cũng muốn có thị trường rộng lớn 
của Trung-quốc đề làm nơi tiêu thụ 
hàng hóa và giải quyết vấn đề nguồn 
nBuyên liệu. Vì lợi ích của chúng. hai 
thế lực phản động, hai trào lưu bành 
trướng gặp nhau, lợi dụng nhau. câu 
kết với nhau. Sự câu kết diễn ra như 
là một xu thế tất yếu. “ 

Đề được sự giúp đỡ của bọn để 
quốc, những người cầm quyền phản 
động Bác-kinh cũng sẵn sàng chiều 


- lỏng và làm tên xung kích cho chủng. 


Họ đã tự nhận là NATO ở phương. 
Đông, là có lợi ích chiến lược trủng 
hợp với Mỹ; họ đã xâm lược Việt- 
nam. điều mà trong thâm tàảm để 
quốc Mỹ rất mong muốn. Nhưng 
chắc rằng bọn đế quốc vản chưa hài 
lỏng. Chúng sẽ có nhiều yêu sách hơn 
nữa đối với Trung-quốc và (Trung- 
quốc sẽ còn trượt dài hơn nữa trén 
bước đường phục vụ chủ nghĩa để 
quốc, cho kẻ thù của nhân loại tiến 
bộ. 


loaf 


Không phải ngẫu nhiên mà nhà 
cầm quyền Trung-quốc những nàm 
gần đây đi đến thù ghét  Việt-nam, 
rồi phát động chiến tranh xâm lược 
Việt-nam. Điều đó không những là do 
Việt-nam có đường lối độc lập, tự 
ehủ, mâu thuẫn với mưu đồ bá quyền 
của Trung-quốc, mà còn do Việt-nam 
là trở lực chính cho sự bành trướng 


của Trung- quốc xuống vùng Đông 


“Nam châu Á. 


Đông Nam châu Á có vị trí chiến 
lược quan trọng. nằm trên trục đường 
giao thông Á — Âu — Phi qua biền 
cả, án ngữ giữa Thái-binh-đdương và 


Ấn-độ-dương : có nøuÔn nhân lực rất 
đồi đào, có tài nguyên rất phong phú : 
Đóng Nam châu Á gần gũi Trung-quốc 
về mặÓ địa lý, lại gồm những nước 
_đang phát triền; Đông Nam châu Á 
có hàng chục triệu Hoa kiều trong đó 
có nhiều người sẵn sàng làm * đội 
quân thứ năm ® cho Trung-quốc : cho 
nên mục tiêu và trọng điểm bành 
trướng trước mắt của họ là vùng Đông 
Nam châu Á. 


Những mục tiêu cơ bản và lâu dài 


của bọn phản động trong giới cầm 
quyền phản động Bác-kinh là làm bá 
chủ cả thế giới. Thực hiện bá quyền 


ở Đòng Nam châu Á chỉ là bước chuần . 


bị cho kế hoạch bá chủ toản cầu của 
họ. Chính vì vậy mà trong lúc tập 


trung chú ý vùng Đông Nam châu Á, - 


họ không quên nhúng tay đến các 
vùng khác trên thế giới. Cũng chính 
vi vậy mà trong lúc cả thế giới đều 
lên án bọn phát xít Pi-nô-chê, họ lại 
két bạn và ủng hộ, trong lúc nhàn 
dân Da-ia đòi đánh đồ tập đoàn độc 
tài Mô-bu-tu, họ lại ra sức giúp dở, 
trong lúc nhân dân căm thủ vua Pa- 
lê-vi, họ lại ra sức kết thân, Bởi 
một lẽ giản đơn, bọn Pi-nô-chê cho 
họ một chỗ đứng ở châu Mỹ, bọn 
Mo-bu-tu cho họ một vị trí ở châu 
Phi, vua Pa-lê-vi cho họ một chân 
đứng trên bờ vịnh Ba-tư 


Muc tiêu bá chủ toàn cầu đã xuất 
hiện từ lâu trong đầu óc những 
người lãnh đạo Trung-quốc. Trước 
khi giành được chinh quyền, họ đã 
đặt cho mình trách nhiệm thu hồi 
những vùng đất thuộc các nước khác 
mà họ tự cho là bọn đế quốc đã xâm 
chiếm mất của họ, như Triều-tiên, 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai- 
xi-a. Thải-lan, Miến-điện, Bu-tan, 
Xíich-kim, v.v. Không những thế, vàơ 
năm 1935, bảng hình tượng văn học, 
họ ước mơ mượn được thanh kiếm 
nhà trời bồ ngọn.Côn-lôn ra làm ba, 
đem cho châu Âu một phần, châu Mỹ 
một phần, còn một phần giữ lại 
Trung-quốc, đề cho «thế giới hòa 


bình», “hoàn cần củng chung Ấm 
lạnh ”®. Vào năm 1936, họ đặt hy vọng 
sẽ vượt Tần-Thủy-Hoàng, Hán-Vũ- 
Đế, Dường-Thái-Tông, Tống-Thái- TÔ, 
Thành-Cát-Tư-lãn về mặt mưu đồ 
bành trướng và bá chủ, v.v. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa ra đời, các chiến lược 
giành bá quyền lần lượt được đề ra 
và thực hiện: viện trợ đề o ép khuất 
phục, lên tiếng chống đế quốc mạnh 
mẽ đề mưu toan đứng đầu phong trào 
cộng sẵn và phong trào giải phóng 
dân tộc thế giới, nêu lên học thuyết 
« ba thế giới * và ghép mình vào thế 
giới thứ ba đề mưn toan đứng dầu 
thế giới thứ ba, chủ trương «bốn 
hiện đại hóa * đề trở thành một siên 
cường đệ nhất vào cuối thế kỷ 
này, v v. Lễ dĩ nhiên các chiến lược 
đó đều được ngụy trang bằng những 
từ ngữ cách mạng đề dễ đánh lừa: 
người ta. Đây là một sự “rắp tâm 
khóng thê coi là những sai lầm của 
những người còn có nguyện vọng cách 
mạng nửa. 

` Một nước Trung-hoa bảnh trướng 
và bá quyền chưa có tiềm lực công 
nghiệp và quốc phòng mạnh mẽ đã 
gây ra bao nhiêu rác rối cho phong 
trào giải phóng dân tộc và phong lrào 
cộng sản thế giới, đã gây ra bao nhiêu 
đau thương cho các dân tộc láng 


"giêng, kề cẢ dân tộc Việt-nam, một 


dân tộc đã từng có lúc được kẻ cầm 
quyền Trung-quốc xem *là đồng chỉ 
là anh em ?. Nếu như trong tương lai 
nó có thề hiện đại hóa được thì chắc 
chắn nó sẽ còn gây ra nhiều tai họa 
hơn nữa đối với loài người. ŸY¡ vậy, 
đánh lùi từng bước, đánh đồ từng bộ 
phận âm mưu bành trướng và bá 
quyền của tập đoàn lãnh đạo Bắc- 
kinh không thề không trở: thành 


- nhiệm vụ cấp bách của mọi người, 


mọi dân tộc. 


* 


Bọn phong kiến Trung-quốc ngày 
xưa đã có lúc xưng hùng xưng bẻ 


8? 


trên Tục địa châu Á. đã có lúc khuất 
phục được hàng loạt nước lảng giềng 
“ của mình. Đế quốc Anh đã có lúc áp 
đặt dược sự thống trị trên nhiều khu 
vực của thế giới, đế quốc Mỹ cũng 
đã có lúc làm mưa làm gió trên các 
lục địa. Thời đại đó đã và đang bị 
đây lủi về dĩ vãng. 

Nhà cầm quyên Trung-quốc hiện 
nay rất thèm muốn địa vị của bọn 
phong kiến Trung-quốc ngày xưa và 
bọn đế quốc Anh MX§ trước đây. 
Nhưng thời đại ngày nay là thời đại 
sụp đồ của mọi chủ nghĩa thực dân, 
của mọi chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền, thời đại phát triền mạnh 
mẽ của ba dòng thác cách mạng thế 


- 


- 


giới. Vi vậy chủ nghĩa bả quyền 
Trung-quốc bản thân nó ngay khi 
xuất hiện đã chứa đầy những mâu 
thuần không thề khắc phục, cho nên 
không thê không thất bại thẩm hại. 
Nó đã thất bại trong mưu toan đứng 


-đầu phong trào cộng sản và phong 


trào giải phóng dân tộc trên thế giới, 
nó đã thất bại trong âm mưu «đứng 
đầu thế giới thứ ba, nó đã bước 
đầu thất bại ở Việt-nam, Lào và Cam- 
pu-chia. Bộ mặt phản cách mạng của 
nó dã lộ rõ, chắc chắn nó sẽ còn bị 
nhiều thất bại to lớn hơn nữa và sẽ 
sụp đồ — đó là xu thế tất yếu của 
chủ nghĩa bành trướng và bá quyên 
Trung-quốc. 


Kinh nghiệm của các hợp tác xã... 
(Tiếp theo trang 67) | 


` 


viên là chủ» được thấm vào quần 
cbúng đúng với ý nghĩa của nó. 

Các hợp tác xã tiên tiến coi trọng 
việc bồi dưỡng kiến thức về quản lý, 
kỹ thuật cho xã viên trước khi họ 
bản bạc việc thực hiện các quy trình 
sản xuất, tiêu chuần kỹ thuật và các 
- chế độ quản lý; tồ chức cho quần 
chúng xã viên xảy dựng các quy chế 
như quản lý ruộng đất, tài sản, quản 
lý lao động, chế độ phản phối, v.v. 
Trong quá trình thực hiện, từng thời 
gian lại tồ chức cho quần chúng tham 
gia ý kiến làm cho công tác quần lý 
trong hợp tác xã dân đần có nền nếp. 

Như vậy, cỏug tác lãnh đạo của các 
đảng bộ trong các hợp tác xã tiên tiến 
không dừng ở chỗ giáo dục, bồi dưỡng 


ý thức làm chủ tập thể, mà còn bồi 


dưỡng cho quần chúng những kiến 
thức cụ thê cần thiết trong hoạt động 


hằng ngày của người lao đông 
và tạo cho quần chúng làm chủ tập 
thể bằng tô chức và chế độ chung do 
tự quần chúng xảy dựng nên. 


Điều kiện tiên đuyết bảo đảm phảt 
huy quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng là xây dựng con người cán bộ, 
đảng viên, vì cán bộ, đảng viên vừa 
là người làm chủ như mọi người lao 
động khác, vừa hướng dẫn, lãnh đạo 
quần chúng phát huy quyền làm chủ 
Lập thêcủa mình. Có thề nói rằng vấn 
đề làm chủ tập thể ở các hợp tác xã 
tiên tiễn đang trở thành động lực từ 
trong Đẳng ra ngoài quần chúng, cho 
nẻn mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 


"của hợp túc xã đều được tiến hành 


với sự nhất trí cao của mọi người, 
họ đã quyết là làm, đã làm là làm 
được, làm có kết quả, bất kề công 
việc khó khăn như thế nào, 
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Xã luận 


TÊN TUỒI VÀ SỰ NGHIỆP 
CỦA LÊ-NIN SỐNG MÃI 


NcŒ.W 2Â, hang 4 năm nau, cùng 0ới nhân dân Liên-xô anh em 0à 
loài người liền bộ. nhân dân Việt-nam long trọng tồ chức lễ kủ 
niệm lần thứ !10 ngàu sinh của V. ï. Lâ-nin, người thầu øĩ đại của 
- giai cap công nhân 0d nhân dân tao động toàn thế giới. 
Với fư tưởng lÚ luận sâu sắc, sự sáng suối 0ề chính trị bà nghệ 
Lhuật larth đạo tài tình, La-nin đã cống hiến cả cuộc lời mình cho sự 
nghiệp giải phóng loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột. 


Lê-nin đã phái triền toàn diện học thuyết cách mạng của Mác: bà 


~ 


Ang-ghen, đưa chủ nghĩa Alác lên mội bước phái triền mới, thành chủ - 


nghĩa Älác — Lê-nin. 


Trong điều kiện mới của lịch sử, trên cơ sở những thành lưu của 
khoa học cận đại, Lê-nin đã bảo oệ ðd phát triền tài cả những 
nguyên tác chủ tếu của triết học mác-xít. Những đóng góp 0ĩ đại 
của L¿-nin trong piệc phát triền phép biện cứng duu 0uật oà các phạm 
irù của nó, trong 0iệc nghiên cứu các 0ãn đề của phép biện chứng, 
như LJ luận nhận thức 0à lô gích, sức mạnh to lớn của khả năng nhận 
thức thế giới, lỤ luận du 0uàt ðề phản ảnh 0.0., đã mở ra những khủ 
nững to lớn cho hoạt động sáng tạo của con người. Lê-nin đã khải 
quái mội cách triết học những phát mình có tính chất nèn tạng trong 
khoa học tự nhiên. Tư tưởng của Người 0ề tỉnh chất 0ô cùng tàn của 
Đặt chất đã trở thành nguyên lắc chung cho sự nhận thức thế giới 
thột cách khoa học. Lê-nin đã kiên quuẽt chống lại mọi raru loan tách 
tơi ehủ nghĩa du 0oáật lịch sử khỏi chủ nghĩa du Đạt biện chứng. 
Xgười cho rằng chỉ có chủ nghĩa duu 0ật lịch sử mới lạo được cơ sở 


cho 0iệc nghiên cứu Tả hội loài người mội cách khoa học. Chính trên 


cơ sơ phân lịch lịch sử mội cách du 0ạt, chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin đà 


I1 


chứng mình sự diệt 0ong tắt yếu của chủ nghĩa tư bạn ðà thẳng lợi 
lãtI yếu của chủ nghĩa +ã hội oà chủ nghĩa cộng sản. Đó là cơ sở đề 
đê ra những luận đề mác-+il 0ê 0ai trò quuẽt định của quần chủng 
nhân đàn trong lịch sử, pề giai cấp 0à đấu tranhi giaicấp, 0ê sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp oô sản, pề cách mạng +ã hội chủ nghĩa 0a chuyên 
chính oô sản, 2ề 0ai trò lãnh đạo của đảng cộng sản trong cuộc đầu 
Iranh cách mạng của giai cấp 0ò sản, oà nề những đặc điềm chủ gêu 
của hình thải xã hội cộng sản chủ nghĩa. 


Công lao to lớii của Lê-n¡ïn là đã đèra ngnuèên tắc tính đảng trong 
triết học, mội nguyên lắc có Új nghĩa chủ đạo đổi 0ởới lái 
cả các bộ môn khoa học xã hội khác. Trong khi giữ 0uững nguyên lắc 
tính đảng, Lê-nin đã Hến hành cuộc đâu tranh không khoan nhượng 
chồng lại những kẻ dung tục hóa triết học mác-xit, những kẻ Lheo chủ 
nghĩa triết Irung, chủ nghĩa duụ tàm, chủ nghĩa xét lại. 


Cõng hiến của Lê-nin 0ào học thuyết kinh tế của Älác nà Ảng- 
ghen cũng 0ô cùng Dĩ đại. Vận dụng học thuyyšL kính tế của Vfác bảo 
piệc nghiên cứu tình hình kinh tế nước ,Vga, Lê-nin đã chứng mình 
rằng mặc dù còn lạc hậu Đề kinh lẽ, nước Vga dã có đủ mọi đặc điềm 
của chủ nghĩa tư bản cò điền, oới những màu thuận dối kháng tề 
kinh tế — eä hội ở cả thành thị oà nòng thòn, 0ớt những biều hiện 
mời cho thấu rằng nó đang chuuên (lìn sang giai đoạn lũng đoạn của 
chủ nghĩa tư bản. 

Lè- nin la người mác-+ỉt dâu tiên (la phản tích một cách toàn điện 
chủ nghĩa đế quốc, giai doạn tọf cùng của chủ nghĩa tư bún. Lê-nin đã 
Chứng mình mọi cách sâu sắc rằng chủ nghĩa đề quốc là chủ nghĩa lư 
bán Lhối nát, ăn bám pà giấu chết, là đeim trước của cách mạng vũ. hệt 
chủ nghĩa. lọc Lhuuết của Lê-nin bò chủ ng ha đề quốc đã trở thành cơ 
Sở lÚ luận cho mọi chỉnh cương, chiến bá bà sách lược của các dũng 
Mác — Lê-nin. 


Trong rãi nhiều tác phầm của mũnh, Lê-nin (la chứng giải mội 
cách khoa học các nắn đề kinh tế trong sự nghiệp vâu dựng chủ nghĩa 
+ hội. Lê-nin cho rằng những nguyên túc chủ têu của chính sách 
kinh tế mới nhằm pào sự liên mình kinh tế giữa gữi cấp công nhàn 
Đới nòng dàn lao động 0a các tìng lớp tiêu tư sản thành thị, tà những 
nguyên lắc chung có Ủ nghĩa phô biền. Lê-nin đã chỉ rõ j nghĩa tỏ 
cùng quan trọng của những quan hệ hàng hóa — tiền lệ trong thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua đó Người đã đề ra các nguyên lúc 
khuuẽn khích ạt chất, hạch toán kinh tế, các chính sách tài chính 
bà thuế khóa, hệ thống chế độ tin dụng. Vgười còn chặt cơ sở cho niệc 
ké hoạch hóa nền kinh tế quốc đàn 0d cho toàn bộ công tác quản l 
nền kinh lế xã hội chủ nghĩa mọi cách khoa học. 
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Những tư trởng của Lê-nin trong chính sách.Rinh tế của Nhà 
nước +ã hột chủ nghĩa là 0ñ khí quú báu cho các nước xã hội chủ 
nghĩa tiến hành thẳng lợi sự nghiệp xâu dựng nền kinh lš của mình. 

Sự cống hiền của Lê-nin ào lÚ luận của chủ nghĩa xã hội khoa 
học cũng 0ô cùng Dĩ dạt. 

Lâ-nin đã pũ trang cho những người cộng sản một học Lhuyš! 
hoàn chỉnh 0ề cách mạng xã hộichủ nghĩa. Dựa bào quU luật phải triền 
không dều của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ đề quốc chủ nghĩa, Lê- 
nin đã nêu lên luận đề nồi tiếng Đề khả năng thắng lợi của cách 
mạng Đô sản frong một di nước tư bản, thậm chí [rong mội nước tư 
bản cá biệt — nước nàu không nhất thiết phải là nước phát triền nhất 
Đề mặt kinh tế. Luận đẻ nà 0è sau (lä được chứng thực bơi thẳng lợi 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng XIlười Nga. | 

Trong điều kiện cực kỳ khó khăn: xâu dựng chủ nghĩa xã hội 
trong mội nước trương đối lạc hậu pề kinh lẽ, lại bị chủ nghĩa tư bản 
bao 0âu tử phía, Lê-nin đã khằng định rằng có đẳng của giai cấp 
công nhân lãnh đạo, có liên minh công nông 0ững chức, có nguồn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, lại được sự tng hộ của giai cấp 0ô sản 
quốc lễ... cuộc cách mạng vã hội chủ nghĩa ở nước Nga nhất định 
sẽ thắng lợi. Người đũ đề ra một chương trình 0T đại xâu dựng chủ 
nghĩa +eä hội mã nhiệm pụ chủ gềễu là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, tập thè hóa nông nghiệp và cách mạng văn hóa. 

l)ề bác bỏ những Ú kišn sai lìm cho rằng những kinh nghiệm của 
cách nạng Nựa chỉ có Ú ngÌĩa hạn chế, Lê-nin kháng định ràng 
cuộc cách mạng œä hội chủ nghĩa ở nước Nøa có j nghĩa quốc lễ lo 
lớn, 0ì nó đã nêu lên được những quU luật phô Diễn, có tính bắt buộc 
đối Đởới lũt cả các nước muốn liến lên con đường vã hội chủ nghĩa. 
Lời kháng định của Lê-nin đã được chứng thực bởi Lhực tiễn xâU 
dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước anh em. loi sự Đác bo đòi Đời 
những quy luật phô biền àu, on cớ những đặc điềm dàn lọc, chỉ có 
thè gâu thiệt hại nặng nề cho phong trào xã hội chủ nghĩa của giai 
cấp 0ô sản mà thôi. lương nhiên, nếu chỉ tuân theo những quụ luái- 
phô biến mà không thàu lính đác thù dân lộc, không biết pàn dụng 
những quụ luật ãy ảo điều kiện cụ thề của nước mình, thì cũng sẽ 
không tránh khỏi phạm sai lìm trong lạnh đạo cách mạng. 


Nhi phát triền lú luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, Lê-nin đa 
đề ra luận đề 0ề thời RÙ quả độ từ chủ nghĩa tr bản lên chủ nghĩa 
xã hội, đã làm phong phú thêm từ tưởng của Mác pề hai giai đoạn 
phát triền của xã hội cộng sản chủ nghĩa, đã cụ thê hóa những 
nguyên lắc chủ yếu trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, ðà chỉrõ sự 
phán biệt của nó 0ới giai đoạn cao hơn. 


_ 


Học thuuết của Lê-nin oề chuyên chính vô sản (d mội sự phải 
triền sáng tạo đối oới lư tưởng của Mác ouà Ang-ghen oề chuyên chính 
0ô sản. Người dạu rằng chuyên chính uỏ sản là môi tất yếu lịch sử. 
tà một công cụ sắc bén của giai cấp 0ô sản đè đấu tranh chống giai 
cãp tư sản đã bị lật đồ, »à đề dẫn dát quần chúng tao động (tiến len 
giành thắng lợi trọn oẹn cho chủ nghĩa tã hội. Người chỉ rõ, trong 
khi bản chất của chuuên chỉnh 0ô sẵn chỉ là mội, nó không thề không 
mang những hình thức khác nhau lùu theo điều kiện đặc Ihù của từng 
nước. Và điều nàu có Ú nghĩa oô cùng lớn lao lề chống lạt mọi sự 
xuyên lạc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, hoặc oận dụng nó một cách giáo 
điều, máu móc. 

Lê-nin đã đề ra học thuyết hoàn chỉnh pề xây dựng Đăng kiều 
mới của giai cấp công nhân, nêu lên những nguyên lắc đề râu dựng 
mói đảng chiến đău, 0uững mạnh, đủ sức dẫn dát giai cấp công nhân 
0à lãi thầu quần chúng tao động đâu tranh lạt đồ chỉnh quụên của giải 
cấp bóc lội uà xâu dựng xả họi mới. 

Những tư tưởng của Lê-nin nề quyên lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn trong cách mạng dân chủ tư sản ðà cách mạng rã hội chủ 


nghĩa, 0ề việc chuyền biến từ cách mạng dân chủ tư sản lên cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, Đề Điệc thực hiện sự liên mình giữa còng 
nhân pà nông dân uới tính cách là lực lượng quuết định của cách 
mạng, là nguyên tắc tối cao của chuUên chính bô sản, đồng thời là 
những đóng góp qHÚ giá 0do học huyết cách mạng của Xiác 0à 
Ang-ghen. 

lìa đời Irong thời kÙ suu sụp của chủ nghĩa tư bản 0à thẳng lợi 
của cách mạng 0ö san, chủ nghĩa Lê-nin đã thề hiện sân sắc những 
nguyện 0ọng cơ bản của quàn chúng lao động 0à +u Lhề phải triền của 
+đ hồi loài người. Nó dạu cách giải quuết đúng dán những ấn đệ đã 
chín muồi, đem lại cho những chiễn sĩ cách mạng 0ô sản phương 
pháp luận khoa học đề giải đáp được những oãn đề căn bản của thời 
đụi. Những tư trởng phong phú 0à hoạt động cách mạng đầu hiệu quả 
của Lê-nin là nguồn không bao giờ cạn của tr tưởng cách mạng 0à 
hình động cách mạng sáng tạo trong thời đại chúng ta. Tính cách 
mạng Đà tỉnh khoa học của chủ nghĩa Lẻ-nin mâu thuẫn nh nước 


_Đới lửa 0ới chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc, 0ởi chủ nghĩa xét lại 


bà chủ nghĩa giáo điều, 0ời tính chất phản động oà phản khoa học 
ca chủ nghĩa éMao mà bản chất chủ 0ều là tư Hrởng số 0anh đại Hán 
0a chủ nghĩa bành trưởng 0a bạ quUên nước lớn Trung- quốc. ơi 0ậu, 
dđưrng trước sức mạnh pô địch của chủ nghĩa Lê~nin, sự thất bạt thám 
hại của chủ nghĩa cơ hội các loại 0à chủ nghĩa Mao là điều lãi uếu, 
l-hỏng sao tránh khỏi. 


Trong hoạt động của mình, Lê-nin Tôn luôn Nết hợp hoại động 
tJ luận 0ới hành đọng cách mạng, Vgười coi đầu tranh lý luận như 
một bộ phạn hợp thành của cuộc đầu tranh cách mạng của giai cấp 
Đỏ sản, đúng như Ảng-ghen đã từng chỉ ra. Lê-nin đầu tranh chống 
mọi vu hướng hạ thấp 0ai trỏ của Tú luận; mặt khác, Người cũng 
phún đối Phái độ coi lÚ luận như một thứ giáo điều chết cứng. Vgười 
nhàn mạnh rằng chủ nghĩa Mác là kùn chỉ nam cho hành động cách 
trạng; nó la mội thứ TỦ luận hoàn chỉnh luôn luôn phát triền Đới 
cuoc song. lo đó. Người đòi hoi mọi: người múc-eÍL chân chính phải 
biết Đàn dụng nó một cách sáng tạo 0à phát triền nó phù hợp uới 
những điều Kiện lịch sử mới. Dặc biệt, Lê-nin Kkiền quuUềt đầu tranh 
không khoan nhượng chống mọi sự xuuên lạc, phản bội chủ nghĩa 
.JJác. Cuộc đấu tranh của Vgười chống bọn lãnh tụ Quốc lề thứ II 0à 
chong các bọn cơ hội chủ nghĩa ở Nựa là những kẻ pứt bỏ linh hồn 
cách mạng của chủ nghĩa Nác, đã có tác dụng quuẽt định dối oởi uiệc 
bdo 0ệ pà phái triền chủ nghĩa Mác. 

Là một nhà cách mạng 0Ÿ dại, một lãnh tụ thiên tài của giai cấp 
công nhân bà nhân dân tao động toàn thê giới, Lê¬nin đã đấu tranh 
không mệt mỏi cho thẳng lợi của sự nghiệp giải phóng giai cấp Đô sản 
bà các dàn tộc bị áp bức. | 

Công lao to lớn của Lê-nin là Người đã sáng lập ra một đảng bô 


“cần kiều mới kẽt hợp chặt chẽ l luận khoa học 0uớứi thực tiễn cách 


mạng. Và cùng øới đẳng ấu (tức Đẳng Dôn-sê-bích Nga, na là Đảng 
cộng sản Liên-+ô), Lê-nin (lã chuần bị 0à tồ chức thẳng lợi cuộc Cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa tháng Mười ðï đại, lập ra Nhà nước 0ô sản 
đầu tiên của loài người, mở lầu một thời đại mới trong lịch sử các 
dân lộc — thời đại quá dọộ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa Tả hội 
trên phạm 0i toàn thế giới. 


Hoạt động của Lê-nin ouà Đảng Dôn-sẻ- uích [rong quá trình chuăn 
bị oà tiến hành Cách mạng tháng Alrời đã cụng cấp cho giai cấp 0ô 
sản thế giới một mẫu mực Tuyệt oời oề nghệ thuật lãnh dạo cách 
mạng, 0ề 0iệc định ra chiến lược 0à sích lược đúng đắn cho cúch 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Sau thắng lợi của cách mạng, Lê-nin đã bỏ ra rất nhiều công sức 
ào Điệc râu dựng Nhà nước tả hội chủ nghĩa, một Ä hà nước mà vét 
bề bản chất thì dân chủ hơn gấp triệu lân so oới nền dân chủ tt sản. 

Trong khi xâu dựng những nền móng cho một Nhà nước hRiều 
mới, Lá-nin đã nghiên cứu toàn diện on đè tò chức phòng thủ dải 
nước, những nguyên lúc xâu dựng Hồng quân. Người cũng đồ ra 
những nguyên lắc cho chỉnh sách đối ngoại của Nha nước ÄXô-uiẽt, 


bà (l6 ra cơ sở lÚ luận cho piệc định ra mội chính sách mác-.vit pề uấn 
(đè đản lộc. 

Dưới ảnh sảng của chủ nghĩa Lê-nin pà Cách mạng tháng Mười, 
nhân tlân Liên-xô đã liên tiếp giành được những thẳng lợi rực rỡ 
trong công cuộc âu dựng 0à bảo 0ệ tlăt nước. Sau khi đánh bại cuộc 
can thiệp oũ Irang của {† nước đế quốc, nhân dàn Liên-xô liến hành 
thẳng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa, lập thề hóa 
nông nghiệp, cách mạng 0ăn hóa, bà đa câu dựng thành công mọi 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhiều dàn tộc, nêu một tấm gương tuyệt 
điệu 0ề cách giải quụết dũng đắn bàn đề bình dẳng oà đoàn kết giữa 
các dàn tộc. Với thẳng lợi của cuộc chiến đấu giữ nước 0ĩ đại, nhân 
(ân Liên-rô đä góp phần quyết định: cứu loài người khỏi họa phải 
xít, giải phóng nhiều nước ở châu u 0à châu Á, dẫn đến piệc hình 
thành hệ thông ca hội chủ nghĩa thể giới. Tiếp đó, nhân dân Liên—rô 
(đä xâu dựng thành công + hội xã họi chủ nghĩa phát triền 0à lang 
Đâu dựng cơ sở 0ật chất 0à Kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, làm cho 
Liên-vô trở thành một nước ra hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất, trụ 
cột của hỏa bình pà cách mạng thế giới, chỗ dựa 0ững chắc của nhân 
dân các nước đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 0a bọn phan 
động quốc lẽ, 0ì những mục liêu cao cả của thời đại. 


Hằng sức mạnh của tăm gương và dựng xả hội mới, bằng sự 
giúp đỡ thiết Lhực 0ê mọi mặt đồi bới các lực lượng cách mạng, bàng - 
cách: dâu (rarth đồ bảo oệ hòa bình thế giới 0à bằng chính sách hữu 
nghị pà hợp tác 0uới các tân tọc, Tô quốc hùng mạnh của Lâ-nin đã 
góp phần cực kỳ quan trọng 0ào thẳng lợi của sự nghiệp cách mạng 
pà hòa bình trên trái đất. Có Lhê nói, bức tranh sáng sửa của tình hình 
thế giới ngàu. na — trong đó ba dòng thác cách mạng của thời đại 
đang phát triền thế tiến công đối 0ớt bọn đế quốc 0à phản động quốc 
lẽ bà khả năng bảo oệ hòa bình thế giới đã trở nên hiện thực hơn 
bao giờ hết — sẽ không thê có dược nếu RẰhông có hoạt động đầu trách 
nhiệm 0à hiệu quả của nhân dàn Liên-vó, những người hơn sảu mươi 
năm qua (ÈÄ làm trôn môi cách 0ẻ ðpang sử mệnh lịch sử của những 
chiến sĩ liên phong của loài người liền bộ, 0à đã nêu lên móit tấm 
qgiđơng ĐÓ cùng trong sảng Đề tình thần quốc lế 0ô sản cao ca, theo 
đừng lời dạu của Lê-n(n bát diệt 


Vhững thẳng lợi ø† đại của các lực lượng cách mạng 0à hòa bình 
trên thế giới đä chứng mình hàng hòn cho sức mạnh 0ô địch của chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin, một học thugềi cách mạng hoàn chữnh, luôn 
luon phát triền 0ới cuộc sống. Trước thực tế đó, những luận điệu cho 
ràng cÍủ nghĩa Mác — Lê-nin đã li thời, tô ra lực lồng bà đáng 
Ilurơng hại biết Dao ! 


Lâ-nin không chỉ đề lại cho dời sau những (địỉ sản tư lưrởng quỷ 
bán bà sự nghiệp bài hủ của mình, những dì sản 0à sự nghiệp nàu 
đang được các nước +®đ hội chủ nghĩa anh em, phong trào cộng sản 
quốc tế 0à nhân đân cách mạng loàn thế giới thừa hưởng ðà phát 
huu bằng những kinh nghiệm lịch sử mới. Lèe-nin còn đề lại một làm 
gương cao cá, tron súng Đề lòng trung thành 6ó hạn 0ởi sự nghiệp 
giải phóng loài người khỏi mọi áp bức, bóc lọt ; bẻ nghị lực phì thường, 
lòng cđlĩng cảm 0ỏ biên 0à chí khí kiên cường trong cuộc đău tranh 
không khoan nhượng chống mọi kẻ thù giai cấp đề bảo oệ pà phái 
Iriền những tư tưởng 0ï đại của Mác ouà Ẩng-ghen, bảo 0uệ đẳng 0ô 
sản, bảo Đệ Tồ quồc vã hội chủ nghĩa, bảo 0ệ những thành quả cách 
mạng của nhàn dân ; 0è sự kết hợp nhịp nhàng hoqf động Tú luận 0ới 
hành động cách mạng; pè linh nguyên lắc trong công tác, tính tồ 
chức 0à kỷ luật mà người chiến sĩ nô sản cần phải có; 0ề tác phong. 
đt sàut đỉ sát Lhực tế; pề lòng tìn cậu, mến tjêu 0à gn gũi quần chúng 
Đẻ linh thương Uêu nòng nàn đối 0ởi đồng chỉ; pề lòng căm ghét đối 
ĐỚI títth gid đối, ba hoa, thói kiêu căng, tự phụ, tt trởng đặc quuèn 
đặc lợi, bệnh quan liêu, tệ ăn cắp 0à ức hiệp quản chúng mà Người 
coi nh những hẻ thù của cách mạng, những thói vấu tuyệt đối Ñ hỏng 
thề dung thứ được, Ở Lê-nin, sự sảng suối, nhìn ea frỏng rộng của 
người lãnh dạo Rẽi hợp ldin mỌI Đới tỉnh thần phục pụ nhàn đàn ĐÔ 
điều kiện. Điều đó giải Phích 0L sao tải Lhẳu những người lao động 
trên Ihế giới đều thấu Lẻ-nin răti gần gi ĐỚỨI rmìtth., Thình ảnh của 
Lè-nin mãi mãi ngời sáng trong tâm trí của loài người cần lao. 


* 


li theo con đường do Lè-nin đả oạch ra, hơn nữa thế kỦ qua, 
nhàản dàn ViệI-nam, dướt sự lãnh dạo của Đảng cộng sản Việl-nam 
do ( hủ tịch Hồ-Chí-Äinh sáng lập uà rên luyện, đã giành thẳng lợi 
nà đến Lhẳng lợi khác, đưa dân tộc Việt-nam lên hàng các đàn tộc 
liên phong trên thế qgiớt, đưa cát nước Việt-natn lén ngang lần cao 
thời dại. Vhững tháng lợi lịch sử của nhân dân Việt~nam trong nửa 
lhế kỤ qua là những thẳng lợi rực rỡ của chủ nghĩa Múc — Lê-nin ở 
nirz© 1q, 

Thật âu, nguồn gốc sâu .ca nhất của mọi thẳng lợi của cách mạng 
Vie[-nam trong mấu chục năm qua, chính là ở chỗ: Đăng ta tuyệt 
đối trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và biết vận dụng chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề của nước ta mội cách 
sáng tạo. 


Ngaụ từ năm 1925. hủ lịch lIlồö-Chỉ-Minh đã oiết : « Dốt tới lịch 
sử cuộc đời dau khồ oà Dị mắt quuền của các dàn lộc thuộc dịa, Lê- 
nin là một người sảng tạo ra cuộc đời mới, mót ngọn hai đăng soi 
đường cho toàn thề nhân loqi bị dp bức đi tới giải phóng » (1). 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Lê-nin, Hồ Chủ tịch dã lìm ra con 
đường cứu nước chân chính. Người cho Pnằng muốn cứu nước, giải 
phóng dàn tộc, Khóng có con đường nào khác con đường cách mạng 
ĐÔ sản. Người kháng định: «Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới gi phóng! tiược các đan lọc Bị dp bức oà những người 
lao động trèn.Lhể giới khỏi ách nô lệ » (3). Đỏ là cơ sở của đường lồi 
girơng cao ngọn cờ đọc lập dân lóc 0à chủ Rghĩa xã hội. 

Được 0ñ trang bằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, ngau sau khi hành 
lạp, Đảng ta (lã nạch ra đường lỗi cách mạng đúng đắn. Đỏ là đdtrởng 
lõi liên hành cách mạng dàn tọc dàn chủ, bỏ qua giai đoạn phái triền 
tư bạn chủ nghĩa mà tiến thẳng lên chủ nghĩa vã hội. Đường lôi àu 
tác định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, công nhân 0à nông 
dân là lực lượng cơ bản của cách mạng, là cơ sở của Miặt trận thống 
nhài ; nó Rẽt hợp chặt chẽ piệc chống đễ quốc uởi chống phong kiến. 
đoàn kết nhân đán †q 0ới giai cấp công nhân 0à các dân tộc bị úp 
bức trên thế giới, chủ Irương dùng bạo lực cách mạng đè giảnh 
chính quuền. Đường lối ấu đã kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc 0uới 
chủ nghĩa œä hội, sức mạnh của dân tộc 0ới sức mạnh của thời đại. 
Nó thề liện sự pận dụng sáng tạo những tư tưởng của Lê-nin pề- 
quuên lãnh đạo của giai cấp công nhân pà liên mình công nông. rẻ 
sự chuyền biến lừ cách mạng dân tộc (ân chủ do giai cặp công nhân 
lãnh đạo sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, oề tình đoàn Kết quốc tà 
giữa giai cấp 0ô san 0d các dàn tóc bị áp bức trên toàn thế giới. 

“Về sau, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đường lối chiến lược 
ấu lại được Đảng ta cụ thề hóa oà phát triền hơn nữa, sáng rõ nhi 
là trong các cuộc Dại hội toan quốc lần thứ lI, thử IlII 0à thứ fV` của 
Đúng ía. 

Cách mạng tháng Tám thành công thề hiện đúng đản sự oán 
dụng sang tạo lJ luạn của chủ nghĩa Xfác — Lá-nin oề bạo lực cách 
mạng, 0è khởi nghĩa 6ñ trang. Cách mạng tháng Tám là một cuộc 
Tông khơi nghĩa kết hợp tài tình đấu tranh chính trị 0ới đău tranh 
oũ trang, mọi cuộc nồi dạy dòng loạt ở cả thành thị uà nông thón mà 
đòn quuết định là các cuộc khởi nghĩa ở llà-nọi, Huế, Sải-gòn. Và. 


(1) Hồ-Chí-Minh: Vì độc lập tư do, ðì chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 32. 
(2) Sách đã dẫn, trang 229. 


trong quá trình lãnh đạo hai cuộc chiến tranh giải phóng dàn tóc bỏ 
hai cuộc chiến tranh bảo oệ Tòồ quốc, chống các đề quốc Pháp, Mỹ cà 
bọn xâm lược Bảc-kinh, Đang (a đã oận dụng sáng tạo khoa học quản 
sự của chủ nghĩa Mác — Lê- nin 0ào điều kiện cụ thề của nước (a. dịnh 
ra 0à ngà càng hoàn hiện một đường lõi quân sự dúng đắn mà cối 
lỗi của nó, như đồng chỉ Lá-Duần đã chỉ rõ, là «thực hành chiến 
tranh « 0ì dân nà do dân », chiến tranh toàn đân 0à toàn diện ; là động 
0iên, lồ chức toàn dân đánh giặc, toàn dân làm quốc phòng, kết hợp 
lực lượng chính trị quần chúng uới lực lượng 0ñ trang, kết hợp các 
tặt trận đấu tranh, các thứ quản, các 0ùng chiến lược, các hình 
(hức chiến đấu, các phương thức »à quụ mô tác chiến, kết hợp lực, 
thế uà thời cơ, lạo nên sức mạnh chiên dâu lồng hợp cực kù to lớn, 
bảo đảm lầu nhỏ thẳng lớn, lầu íL thắng nhiều, lấu chất lượng cao 
thắng số lượng đông của địch » (). 


Sau chiến thẳng Điện-biên-phủ, địch phái rúi khỏi miền Bác, 
ta liền chuuền lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Đúc. 
Irong khi phải hoàn thành nhiệm nụ cách mạng dân lộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước. Sau Rhí giải phóng miền Aam, Đảng ta 
lãnh đạo nhân (lân cả nước liễn lên chủ nghĩa vã hội. Đại hội làn 
thứ IV của Đảng đã sạch ra đường lỗi cách mạng xả hội chủ nghĩa ở 
nước †a như sau : « Nắm 0ững chuyên chính oô sản, phát huuj quuên 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng: cách mạng 0oề quan hệ sản xuấi, cách mạng khoa học 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à 0oăn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chối ; đầu mạnh công nghiệp hóa va hội 
chủ nghĩa là nhiệm bụ trung tâm của củ thời hụ quá độ lên chi 
nghĩa xã hội ; xâu dựng chẽ độ làm chủ tập thê +a hội chủ nghĩa, 
xủu dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, râu dựng nền nàn lúa 
mới, xâu dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chẽ độ người 
bác lột người, xóa bỏ nghèo nàn 0à lạc hàu; không ngừng đè cao 
cảnh giác, thường tuyên cùng cố quốc phòng, giữ gìn an nìth chính 
- trị uà trật tự xã hội... ». 


Đó là một đường lỗi đúng đắn thê liện sự ản dụng sáng tao 
những nguyên lý phồ biến của chủ nghĩa \ác — Lê-nin 0ảo điều kiện 
cụ thề của nước †q, một nước uốn có nên kinh tế nóng nghiệp lạc hậu, 
sản xuất nhỏ là chủ uếu, bỏ qua giai đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa 
mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. w 


(3) Lê-Duần: * Dưới ngọn cở của Đẳng, dưa đất nước lớn lên ngang 
tâm cao thời đại ®, Tạp chí (Công sản, số tháng 2-1960, trang 20. 


Đưởng lối đó, như đồng chí Lá-Duàn đã chỉ rõ, «là một thề 
thông nhất hoàn chỉnh, trong đó nồi lên hai điều có tàm quan trọng 
đặc biệt là xay đựng chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động, 
0d tiền hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ». | 

Chẽ độ làm chủ tập thề aä hội chủ nghĩa nữa là mục đích bạo 
trùm của cách mạng +ã hội chủ nghĩa, 0ửa là động lực cơ bản đề 
tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Còn công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa là nhiệm 0ụ trung tâm trong suốt thời kỳ quả độ lên 
chủ nghĩa xã hội, là sự nghiệp có tác dụng quu#t định đối uới piệc +âU 
dựng cơ sở ật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Trong foàn bộ hoại động của mình, Đảng ta đã kết hợp chạit chẽ 
lòng yêu nước 0ới tỉnh thần quốc lễ 0ô sản. Như nậu là ðì Dáng la 
tuyệt đối trung thành uới lời dạu của Lê-nin « Vô sản lất cả cúc nước 
0à các dàn tộc bị áp bức đoàn kết lại !». Đăng ta đã đặt sự nghiệp 
cách mạng Việt- nam trong sự nghiệp cách mạng chung của nhân làn 
ba nước trên bán đdo Đông-dương ; đã gắn liền sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp.công nhân »à nhân dân lao động Việt- nam 0ới sự nghiệp 
xu dựng 0à bảo Đệ chế dộ +ả hội chủ nghĩa của Liên-xô 0à các 
nước anh em, uới phong rào cách mạng rộng lớn của giai cấp công 
nhân nà nhân dàn các nước trên thế giới. Đảng ta coi sự ủng hộ tích 
cực của Liên-xô 0à phong trào cách mạng thế giới là một trong 
những nhân lố thủng lợi của cách mạng Việt-nam. 

(húủng ta đã góp phần tích cực ào sự nghiệp cách mạng thế 
giới, đồng thời nhận được từ các bầu bạn quốc tế sự giúp đỡ hết 
sức quý báu. 

Từ kinh nghiệm bản thân, Dáng ta hiều rõ rằng, sự trung thành 
tuyệt đổi ớt chủ nghĩa Mác — Lê-nin pà gìn dụng nó một cách sáng 
tạo bào điều kiện cụ thề của nước mình là điều có Ú nghĩa quan trong 
biết bao! Bởi 0ậu, cũng như từ trước đến naụ, từ na 0ề sau lằng 
ta phải Hếp tục cố gắng theo hướng đó đề có thề hoàn thành uẻ bang 
sứ mệnh lịch sử: dẫn dắt nhàn dàn ta tiến hành thẳng lợi sự nghiệp 
+â dựng chủ nghĩa %ä hội 0à báo oệ Tồ quốc Việt†-nam +ã Ko, chủ 
nghĩa. 


* 


Nghị quuết của Dộ chính trị Dan chấp hành trung ương chai ta 
Đề lễ kụ niệm lần thứ 110 ngà sinh Lê-nin đã chỉ rõ: 

« Nủ niệm lần thứ 110 ngày sinh Lô-nin, ôn lại thân thế bà sự 
nghiệp của Người, toàn Dang 0à toàn dàn fa lại có dịp tìm hiều sảu 
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sắc hơn nữa những công hiến to lớn của Người tối 0ới cách mạng 
Aga, cách mạng Việ†-nam oà cách mạng thề giới, thăm nhuần hơn 
nữa những tư tưởng øï đại nà những phầm chất cao quý của Vgười, 
kiên quét đầu Iranh bảo 0ệ sự trong sáng của chủ nghĩa ác — Lê- 
nin, chong hệ tư tưởng tr sản, chồng bọn cơ hội dưới mọi màu sắc, 
chộng tập đoàn phán động trong giới cầm quụền Bắc-kinh dang 
khoác áo chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề phá hoại chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin. G 

« ÑU niệm lần thứ 110 ngàu sình Lâ-nin, Dáng cộng sản nà nhân 
dàn Việt-nam bày tỏ tình đoàn kết nhất trí oới Đẳng cộng sẵn 0à 
nhàn dân Liên-tỏ anh em, quiyết tầm phần đầu đè không ngừng củng 
có bà phút triền tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết chiến đầu 0a 
sự hợ plác loàn diện giữa hai Đảng 0à nhân dân hai nước ViệÌ-nam, 
Liên-tô. Irẻn cơ sở chủ nghĩa Ylác — Lê-nin 0à chủ nghĩa quốc lễ vã 
hội chủ nghĩa. | 

« ÑU niệm lần thứ 110 ngà sinh Lê-nin, toàn Đăng, toàn dạn Đà 
toàn quản ta ra sức thí đua lao động sản xuất 0à sẵn sàng chiến đấu 
nhằm thực hiện lhẳắng lợi nghị quuết của Đại hội lần thứ IV của 
ung, các nghị quuết của Ban chắp hành trung ương Đăng, nêu cao 
qujởt fttm cảu dựng thành công chủ nghĩa +ả hội, bảo 0uệ thẳng lợi 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa 0à làm tròn nghĩa 0ụ quốc tế, góp phần 
xứng dng 0ào công cuộc đấu tranh của nhân dân thể giới 0L hòa 
bình, dọc lập dàn tộc, dàn chủ ðà chủ nghĩa xã hội s. 

Đề thực hiện tốt nghị quušt nói trên của Độ chỉnh trị, toàn Đảng, 
toàn dàn ta hãu lăng cường đoàn kết uới Đảng của Lê-nin 0[ đại Đà 
nhân dân Lién-xô anh em, ra sức thị đua thực hiện thẳng lợi những 
nghị quut! của ĐụL hội lần thứ IV uà của Ban chấp hành trung ương 
Đảng, đầu mạnh sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa rũ hội 0à bảo 0ệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần làm cho những từ tưởng eủa Lê- nin 
giành được thẳng lợi huy hoàng hơn nữa trên TÔ quốc tiêu quý của 
chúng !q 


Lum được như 0uậu tức là chúng ta đa kẽ tục vửng đảng sự nghiệp 
của Lê-nin bát diệt, 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0ô địch muôn năm ! 
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THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT 


CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG UƯNG BẰNG CỘNG SÂN VIỆT-NAM, 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC (ỘNG HỦA XÃ HỘI 
(HỦ NŒHĨA VIỆT -NAM, HỘI BÙNG CHÍNH PHÙ NƯỚC CỘNG 
HỦA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA VIỆT-NAM VÀ BÖẦN (CHỦ TỊ(H 
ỦY BAN TRUNG UƯữNG MẬTI TRẬN TỔ QUỐC VIỆT - NAM 


Ban chấp hành trung tương Đẳng cộng sản Việt-nam, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội. Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tò 
quốc Việt-nam vô cùng đau đớn báo tin đề toàn Đảng, toàn dân: 
toàn quân và kiêu bào ở nước ngoài biết: 


Đông chí Chủ tịch TÔN-ĐỨC-THẲẮNG 


Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-mam. 

Đại bièu Quốc hội khóa sáu, 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt-nam, 

đã từ trần hôi 6 giờ 35 phút, ngày 30 tháng 3 năm 1980 tại Ha- 
nỘI, sau một cơn suy tim và suy hô hấp nặng, hướng thọ 92 tuôi. 

Trong thời gian đồng chí Chủ tịch Tôn-Đức-Thắng lâm bệnh. 
Đang và Nhà nước tá đã cử một tập thê giáo sư, bác sĩ và nhân viên 
v tế ngày đêm chăm sóc, cứu chữa bằng mọi khả năng và phương 
tiện, nhưng vỉ tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Chủ tịch Tôn-Đức- Thắng 
không qua khỏi được đã vĩnh biệt chúng ta. 

Đồng chí Tòn-Dức-Thẳng là nhà yêu nước vĩ đại, người công 
sản kiên cường mẫu mực, người lãnh đạo kính mến của giai cấp 
còng nhân và nhàn dân các dàn tộc nước ta, người bạn chiến đấu 
thân thiết của Chủ tịch Hồö-Chí-Minh, người chiến sĩ hết sức trung 
thành của phong trao cộng sìn và công nhân quốc tế. 


Lễ 


CHỦ TỊCH 
TÔN - ĐỨC - THẮNG 


Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dàn 
tộc, thống nhất Tô quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc ; đồng thời, đồng chí đã suốt đời phấn đấu cho sự phát. triền 
tỉnh đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị anh em giữa nhân dân ta 
với nhân dân Liên-xô, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác vấ"phát triền tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới vì lợi 
ích của sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân SN và chủ nghĩa 
xã hội. 

Đồng chí Chủ tịch Tôn- Đức- Thắng qua đời là một tồn thất to lớn 
đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân,ta. 

Đề tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Chủ tịch Tôn-Đức- 
Thắng, Hội nghị liên tịch giữa Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sạn Việt-nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ và 
Đoàn chủ tịch Ly ban trung ương Mặt trân Tö quốc Việt-nam 
quvết định : 

I — Tô chức quốc tang với nghi thức trọng thê của nước ta. 

2 — Toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta đề tang đồng chí Chủ 
tịch Tôn-Đức-Thắng năm ngày, kê từ ngày I đến ngày 5 tháng + 
năm 1960. 

3— Ban chấp hành trung ương Đẳng, Ù y ban thường vụ Quốc 
hội, Hội đồng Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủ ,y ban trung ương Xlđặt 
trận Tô quốc Việt-nam sẽ tô chức lễ truy điệu trọng thê đồng chí 
(hủ tịch Tôn-Đức-Thắng. 

4 — Thành lập Ủy bạn lẻ tang Nhà nước gồm một số đồng chí lãnh 
đạo cấp cao của Dẳng. Nhà nước và Mặt trận Tỏ quốc Việt- nam. 

Trong những ngày đau thương này, Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt-nam, Ly bạn thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủ y ban trung ương Mặt trận Tô quỏe 
Việt-nam kêu gọi toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta hãy biến đau 
thương thành hành động cách mạng. noi gương cao cả của đồng chí 
Chủ tịch Tôn-Đức- Thắng. ra sức làm tròn mọi nhiệm vụ nhằm xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Ha- noi. ngày 30 Ti ‡ năm (280 
BẠN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG DẮNG CỘNG SÁẢN VIỆT-NAM, 
ỦY BẠN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM., 
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM, 
ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
MẶT THẬN TÒ QUỐC VIỆT-NAM. 
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ĐIẾỂỀU VĂN 


BÚ( TRÚN( LÍ TRUY ĐlŸU BỒNG (HÍ 
(HỦ TI(H TÊN-BỨC-THĂNG 


Thưa các đồng chỉ pà đồng bào, 
T)òNG chí Tôn-Đức- Thăng, Ủy viên Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt-nam, Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, đã qua đời ngày 30 
tháng 3 năm 1980, hướng thọ 92 tuôi, 

, sàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng đau đớn vĩnh 
biệt Đồng chí. 

Đồng chí Chủ tịch Tỏn-Đức-Thắng từ trần, Dẳng cộng sản 
Việt-nam, Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
Mặt trận Tô quốc Việt-nam và nhân dân Việt-nam mất một 
chiến sĩ cách mạng kiên cường, mẫu mực, một binh lãnh 
đạo kính mến và thân thiết. 

Đồng chí là một trong các chiến sĩ lớp đầu của nŸofig trào. 
công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta, là một 
trong những người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ 
tịch Hö-Chí-AMiinh vĩ đại. _ 
- Từ những năm đầu thế kỷ này, Đồng chí Chủ tịch.'Tòn-Đức- 


-_ Thắng đã tham gia lãnh đạo phong trào yêu nước của giai 


cấp công nhân và nhân dân Việt-nam, và đứng vào hàng ngũ 
những chiến sĩ tiên phong. | 

Dông chí là một trong những công nhân Việt-nam đầu tiên 
hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Đồng chí đã 
tham gia cuộc nỏi dậy của hải quân Pháp ở Hắc-hải, kéo lá 
cờ đồ trên một chiên hạm Pháp, ủng hộ Liên bang Xỏ-viết, 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, chống sự can 
thiệp vũ trang của bọn đế quốc đối với Nhà nước Xô-viết 
còn non trẻ. 

Cuộc đời hoạt động cách -mạng lâu dài của Đồng chí đây 
gian lao, thử thách. Đồng chí bị bọn để quốc bất giam giữa 


® Do đồng chí Trường- -Chỉnh, ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt-nam, Chủ tịch Ủy bạn thường vụ Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, đọc. 


- 


lúc đang hoạt động sôi nồi trong hàng ngũ Việt-nam thanh 
niên cách mạng đồng chỉ hội ở Nam-bỏ. Gần 17 năm bị tù 
đày ở Côn-đảo, Đồng chí luôn luôn nêu cao tỉnh thần cách 
mạng kiên cường, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

_ Sau Cách mạng thắng Tám (1915) thành công, tử Côn-đảo 
trở về, Dồng chí liền hoạt động tích cực, góp phần cùng với 
Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận lãnh đạo 
toàn Đẳng. toàn dân, toàn quân xây dựng Nhà nước dân chủ 
nhân dàn, kháng chiến chống Pháp, chồng Mỹ, chồng bọn 
bành trướng Trung-quộc và bẻ lũ tay sai, vì độc lập, thông 
nhất của Tỏ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí là người tiêu biêu nhất cho chính sách đại đoàn 
kết của Đẳng và của Hồ Chủ tịch. 

Bất kỷ ở cương vị công tác nào, mặc dù (uôi cao, đồng chí 
luôn luôn phấn đấu quên minh đề hoàn thành nhiệm vụ mà 
Đáng và Nhà nước giao cho. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là một Tấm 


gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tính thân anh 


dũng, bất khuất, vẻ đức tính khiêm tốn, giản dị. - 

Toàn thê đồng chí và đồng bào chúng ta rất tự hào về sự 
nghiệp và đạo đức cách mạng của Đồng chí. Chúng ta quyết 
mãi mãi noi gương cao cả của Đồng chí đề khắc phục mọi 
khó Khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng. 


Thưa các đồng chí 0a đồng bảo, 


Vvm" biệt Bác Tôn kính mến, chúng ta nguyện quyết 
tâm phấn đấu tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Hồ Chủ tịch, thực hiện những điều mà Bác Tòn 


thiết tha mong muốn :-tăng cường đoàn kết, ra sức xây dựng ˆ 


thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa chống mọi âm mưu và hành động 
xâm lược của bọn đế quốc và bọn phần động quốc tế; tăng 
cường tình hữu nghị anh em, tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự 
hợp tác toàn diện với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân 
đân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội 


———ằẰằŸễŸẼŠễ-ẽễ-ằ-ễ-ễ-ễ------- 


1ã 


TÊN NGƯỜI LÀ BIỂU TƯỢNG 


- 


N"' nav, những người cách mang 

trên khắp hành tính, nhân dân 
các nước xã hội chủ nghĩa, toàn thê 
loài ngời tiến bộ kỷ niệm tcọng 
thể lần thứ 110 ngày sinh của Vi-di- 
mía T-lích Lê-nin, người sáng lập ra 
Đẳng cộng sản Liên-xô, lãnh tụ của 
Cách mạng vã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại. người sáng lập ra Nhà 
nước Xô-viết. Trong cuộc dời vĩ đại 
của Người, điều bao trủm hết thầy là 
hết lòng phục vụ lợi ích của giai cấp 
ceỏng nhân, của hàng triệu quân chúng 
lào động. Người coi nghĩa vụ trước 
nhất của minh là * giúp đỡ giai cấp vô 
sản trải qua cuộc cách mạng dân chủ 
tiến tới chế độ cóng rã® và chính 
[¿-nin cũng nhắn mạnh là ngoài ra 
Người khòng có những mục tiêu nào 
khác. (Lê-nin: Toản (tập, bản tiếng 
Nơa, tập 19, tr. 411). Như đong chí 
I..l. HBrê-giơ-nép. Tồng Bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đẳng cộng sản 
Liên-vô đã nói, œLèe-nin đã sống vì 
moi nztrời và sống giữa mọi người ». 

Theo Lêẻ-nin, «điều cốt yếu trong 
học thuyết của Mác là làm sáng tó 
vai trỏ lịch sự toàn thể giới của giải 
cấp vô sàn với tư cách là người 
sảng tạo xã hỏi xã hòi chủ nghĩa (Le- 


Ất 


_CỦA THẾ GIỚI MỚI' 


R. CÔ.XÔ-LA-PỐP 


nin: Toản tập, bản tiếng Nga, tập 23. 
tr. 1). Chính tư tưởng trung tâm này 
của toàn bộ chủ nghĩa Mác đã dược 
Lẻ-nin chứng mình một cách toàn 
diện và không biết mệt mỏi trong 
toàn bộ hoạt động của Người. Chính 
tư tưởng trung tâm này của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin (cùng với quan điểm 
kế tục và phát triên tư tưởng đó ~— 
quan điềm coi đảng cách mạng của 
giai cấp công nhân như là đội tiền 
phong chính trị của nhân dân lao 
động trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản) trong hàng chực năm nay 
bị kẻ thù giai cấp của chúng ta công 
kích một cách ngoan cố và độc ác 
nhất. 


Đương nhiên, Lê-nin không bao 
giờ Coi giai cấp vô sản như một bưc 
tượng thánh, không bao giờ làm ngơ 
trước sự trưởng thành còn chưa đây 
đủ về chính trị, hoặc chỉ là sự dối 
nát của một vài đại biều cá biệt của 
giai cấp ấy Đồng thời chính Người. 


e Bài của đồng chí R. C-xê-Ìa-pốp, Tỏng 
biên tập Tạp chí /Vgười cộng sản, cơ quan Ì} 
luận và chính trị của Đảng cộng sản Liên "sô. 
viết cho Tạp chí Cộng sản, 


chứ không phải ai khác, đã nhận thức 
được rằng giai cấp công nhân là khối 
đoàn kết duy nhất trong xã hội và 
đang lớn mạnh, khối xã hội ấy được 
chính bản thân ách bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, tô chức, công nghệ và trình 
độ của nền sản xuất đại cơ khí, sự 
gảàn bó trong lao động, sự nhận thức 
tập thề và thể giới, đặt một cách 
khách quan vào vị trí động lực chính 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, lực 
lượng chủ đao của toàn thề những 
người lao động và các tầng lớp dân 
chủ trong xã hội. Quan điềm này đặc 
biệt rõ nét xuyên thấu toàn bộ triết 
học Mác — Lê-nin, chính trị kinh tế 
học, chủ nghĩa xã hội khoa học, và 
thật không đúng đắn nếu cho rằng 
chứng mình cho quan niệm đó là 
chức năng của chỉ một thành phần 
nào đó trong ba bộ phận cấu thành 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bởi vì 
việc chứng minh đó là nhiệm vụ chủ 
vếu chung của cả ba bộ phận ấy. Hoàn 
toàn không phải ngẫu nhiên trong 
mọi thời điểm, mỗi khi một làn sóng 
mới của chủ nghĩa xét lại dâng lên, 
dì thấy cả những âm mưu cắt xén 
theo phương pháp chủ nghĩa chiết 
trung, phá vỡ học thuyết Xlác — Lẻ- 
nin vốn nguyên vẹn một cách hữu 
cờ, xét lại triết học duy vật biện 
chứng theo tỉnh thần của học thuyết 
Căng hoặc của chủ nghĩa thực chứng, 
«tu bồ? chính trị kinh tế học của 
Mác theo tính thần bảo vệ nền sản 
xuất nhỏ của Pru-đôn và chỉ đề lại 
cho những người chủ trương việc cải 
tạo xã hội theo hướng xã hội chủ 
nghĩa những luận chứng luân lý. 


Tât nhiên, ngay cả trong những 
người Bôn-sê-vích nồi tiếng đầu thê 
ký này cũng có sự đánh giá chưa thấu 
đáo khía cạnh này của sự việc. Chẳng 
han có một số người nào đó lúc đầu 
thảm chí còn thấy dường như cuộc 
đấu tranh quyết liệt của Lê-nin với 
những người theo phái duy tàm chủ 
quan tìm cáoh áp đặt cho phong trào 
công nhân những quan niệm triết học 


Lư sản mới nhất thay cho chủ nghĩa: 
duy vật biện chứng, chỉ là «những - 
cuộc cãi vã om sòim ». Ở đày trong 
chừng mực nào đấy đã biều lộ chủ 


- nghĩa thức dụng hẹp hỏi sinh ra do 


không hoàn toàn hiểu rõ ràng luận 
điểm nền tảng của Alác: «triết học 
tìm thấy trong giai cấp võ sản vũ 


khí vật chất của mình như thế nào 


thì giai cấp vô sìn tìm thấy trong 
triết học vũ khí tính thần của mình 
như thế. (C. Mác và Ph. Ăng-ghen: 
Tuuền tập. bàn tiếng Nga, tập 1, tr. 
428). Cá luận chứng về mặt kinh tế về 
sứ mệnh lịch sứ toàn thế giới của 
giai cấp công nhân cũng không kém 
phần ý nghĩa, luận chứng ấy dặt sứ 
mệnh của giai cấp công nhân trên 
một nền tảng vật chất vững chắc nhất 
và sau đó được hoàn chỉnh trong lý 
luận và thực tiền của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học... 


Trong những năm 60 và 70 các nhà 
xã hội học xô-viết đã đầy mạnh 
nghiên cứu những phương điện khác 
nhau của học thuyêt Lê-nin về giai 
cấp công nhản = người đỏc quyên 
lãnh đạo của thời đại bát đầu từ 
tháng Mười. Sự phân tích theo L.e-nin 
về vai trò của giai cấp công nhân 
như là người sảng tạo xã hội mới 
văn tiếp tục phù hợp với những điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội phát triền 
và của thời kỷ chuyên dân sang chủ 
nghĩa cộng sản. Đồng thời cũng đặc 
biệt chú ýÝ vạch trần tính chất vô căn 
cứ của các mưu đồ của bọn phản bội 
chủ nghĩa Mác, viện cớ những hậu 
quả của cách mạng khoa học, dưa ra 
làm nhân tố xã hội chủ đạo của thời 
đai không phải là giai cấp công nhàn 
mà là giới trí thức của xã hội tư bản 
chủ nghĩa hiện đại, không đếm xia 
đến sự phản hóa sâu sắc bên trong 
của giới trí thức, và hơn thể nữa nhấn 
mạnh đến tầng lớp thượng lưu lành 
đạo tư bản độc quyền, tầng lớp tư 
sản cả về chức năng xã hội, ca về địa 
vị và cả về những quan niêm của nỏ. 


Đồng thời cũng cần phải loại bó cả 


= 
1; 


một số lệch lạc, ví đụ như những ở 
kiến cho rằng đường như có khả năng 
glai cấp công nhân bị mất vai trò 
lãnh đạo cách mạng trong những thời 
kỷ phản công tạm thời của bọn phản 
động, cũng như những nhận định cho 
rằng giai cấp công nhân hiện nay ở 
Liên-xô có lẽ cha được huấn luyện 
đây đủ? dẻ thực hiện vai trò lãnh 
đto của mình trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Những cuộc thảo luận 
và tìm tôi sáng tạo đã bồ sung vào văn 
phầm khoa học của chúng ta những 
công trình nghiên cứu nghiêm túc làm 
sáng tỏ đây đủ và rộng rãi hơn điều 
cốt yếu trong chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Đi với Lê-nin, giai cấp vô sản 
khòng đơn thuần là đối tượng quan 
sát và nghiên cứu, đối tượng của lòng 
cảm thông và nỗi xót thương. Đỏ là 
giai cấp ruội thịt của Người mà những 
nhu càu và quyền lợi, những mối 
quan tâm và tỉnh cảm, những nỗi khô 
và niềm vui của nó đều làm rung 
động trái tìm và khối óc của lãnh tụ. 
Chính bản thân lIê-nin cũng có thê 
được coi là một người vô sản theo 
đúng ý nghĩa cao quý nhất của tên 
gọi đó, một chiến sĩ hăng hái đấu 
tranh quên mình vì hạnh phúc của 
những người lao động, vô củng phong 
phú về những giá trị tính thần truyền 
thống, được vũ trang đầy đủ nhất 
học thuyết mác-xit cách mạng, rất 
giàu sức hấp đẫn sáng tạo và hòa 
mình với tất cá các dồng chí, với 
đông đìo quần chúng lao động. ®* TẤI 
cả những gì thật sự là anh hùng và 
vĩ đại của giai cấp vô sản — trí thông 
mình đũng cảm, nghị lực kiên cường 
mạnh mẽ phí thưởng, lòng căm thủ 
đến tột độ, mối tử thủ đối với chế độ 
nỏ lẻ và áp bức, nhiệt tình cách mạng 
dời núi chuyển sông, niềm tin vò hạn 
vào sức sáng tạo của quần chúng, 
thiên tài tô chức lớn lao — tất cả 
những cái đó đều thề hiện tuyệt vời 
trong con người của Lê-nin, người 
mà tên tuôi đã trở thành biều tượng 
của thế giới nớới, từ Tây sang Đông, 
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từ Nam chí Bắc ® — Những lời đó đã 
vang lên trong lời kêu gọi của Trung 
ương Đẳng cộng sản Nga (b) Gửi 
toàn Đảng, gửi toàn thê nhân đân lao 
động »® ngày 22 tháng 1 năm 1921. 
Giai cấp công nhân đã đáp lại Lê- 
nin bằng lòng tín yêu vô hạn. Nhân 
thức sâu sắc đã thảm vào giai cấp 
công nhân về lãnh tụ kinh yêu được 
thẻ hiện tuyệt vời trong lá thư của 
người công nhân vùng Xoóc-möp Pi- 
e Da-lo-mốp (người đã từng là hiện 
thân của hình tượng người chiến sĩ 
cách mạng Pa-ven Vla-xốp trong tác 
phàm* Người mẹ *của M, Goóc-ki) gửi 
cho N.K.Crúp-xkai-a: “*Chúng tôi 
đã chôn vùi tất cả mọi thứ thần thánh 
già côi rồi và sẽ khỏng bao giờ, 
không bao giờ còn tôn sùng những 
ông thánh mới — anh ta khẳng định — 
Chúng tòi hoàn toàn không có ý định 
thần thánh hóa đồng chí Lê-nin ~— 
chúng tôi bình đẳng với Người. 
Chúng tôi xứng đẳng được có vị lãnh 
tụ như thế và chúng tòi cũng xứng 
đáng với Ngưỏi. Người có quyền tự 
hào về chúng tôi... Đồng chị I.ê-nin 
là một bộ phận của chính chúng tỏi. 
Lê-nin gắn bó hữu cơ với chúng tôi 
và sự gắn bó đỏ sẽ càng chặt chẽ hơn 
nữa trong quá trình chúng tôi được 
học tập tảce phầm và tìm hiều về 
nhân cách của Người ». CTạp chí 
Người cộng sản, số 6, 1979, tr. 39). 


Nhìn vào thực tế và nhìn thấu 
thực tế qua chiếc lăng kinh của những 
lợi ích hiền nhiên khoa học của giai 
cấp công nhân — theo suy nghĩ của 
Lê-nin, điều đó lớn lao hơn nhiều 
so với việc thề hiện chính kiến của 
một tầng lớp xã hội nhất định nào 
đó. Đứng trên lập trường của giai 
cấp vô sản — cỏ nghĩa là đứng về 
phia động lực chính của lịch sử hiện 
đại nhận thức chân lý một cách chắc 
chắn nhất, gắn bó hữu cơ nhận thức 
đó với thực tiễn cách mạng. Vì thể 
điều chưa chắc hợp lý là trong từ 
vựng của chúng ta ngày càng Ít gặp 
những thuật ngữ như *triết học vò 


sẵn», “chính trị kinh tế học lao 
động » (đối lập với chính trị kinh tế 
hơc tư hữu của tư sản), «chủ nghĩa 
xã hội vô sắn». Bởi vì đối với Lè- 
nin, quan điềm vô sản đồng nhất với 
quan điềm của khoa học.xã hội, của 
chân lý. Cách nhìn nhận đó đã được 
nhà thơ Mai-a-cốp-xki thề hiện thật 
sắc sảo theo cách riêng của mình : 
® Đối với kế nào coi chủ nghĩa cộng 
sản là cạm bấy thì giai cấp vô sản 
quả là thó kệch và thiền cận. Còn đối 
với chúng ta, từ đó lại là bản anh 
hùng ca có thê vực cả người chết 
" vùng dậy chiến đấu ». (V, Mai-a-cðp- 
xki). («Vla-đi-mia I-lích Lê-nin ®}) 


Trong nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Liên- 
xô “Về 110 năm Ngày sinh của Vlan- 
đi-mia I-lích l.ẻ¿-nin®Ðcó nói -: “Đỉnh 
cao của sự nghiệp sáng tạo lý luận 


của Lê-nin là khoa học về những con _. 


đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản do Người sáng 
lập". Chính bằng khoa học đo, Lê- 
nín đã đi sâu và phái triền học thuyết 
của Mác và Ăng-ghen về xã hội mới, 
làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác 
băng việc xây dựng nguyên tác tồ 
chức quần chúng trong quá trình 
thực hiện cụ thể chủ nghĩa Mác Nửa 
năm sau thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười, Lê-nin đã nói: « Khi một 
nước đã đi vào con đường thực hiện 
những cuộc cải tạo hết sức vĩ đại, thì 
công lao của nước đó và của đẳng 
của giai cấp công nhân đã thắng lợi 
trong nước đó là ở chỗ chúng ta đã 
thực tế bắt tay vào giải quyết những 
nhiệm vụ mà trước kia người ta đã 
đặt ra một cách trừữu tượng và trên 
lý luận ®. (Là-nin : Toàn tập, bản Liếng 
Việt, tập 36, tr.173). Nếu đặt câu hỏi 
là công lao lớn nhất ở đây thuộc về 
cá nhán ai thì câu trả lời tự nó là : 
thuộc Đề [,-ni(n. 

Khi có những vấn đề lý luận và 
thực tiền nan giải đặt ra trước Lê- 
nin, như chính Người đã nói, bao giờ 
Người cũng cảm thấy có nhu cầu 


tham khảo ý kiến của Mác. Phải chăng 
cần đặc biệt chứng mình rùng đối 
với chúng ta, những người chứng kiến 
thắng lơi của chủ nghĩa xã hội khoa 
học, việc đọc đi đọc lại những trang 
Lác phầm của Lêẻ-nin và thưởng xuyên 
tham khảo ý kiến của Lê-nin là cực 
kỷ bức thiết? | : 

Là con người tư duy khoa hoc 
chính xác và hoạt động khoa học zã 
hội có hiệu quả, Lê-nin không dung 
thứ cho bất kỳ sự mơ tưởng hão 
huyền nào về chế độ xã hội tương 
lai. Tiếp sau Alác, Lê-nin đã chứng 
minh xã hội đó hoàn toàn và chỉ 
xuất phát-từử quy luật kinh tế của sự 
vận động của xã hội hiện đại? (Lê- 
nin Toản tập, bản tiếng Nơa, lập 26, 
tr.73) _ 

Theo Lê-nin, việc chủ nghĩa xã hội 
nhất định phải đến, mà đấu hiệu đặc 
trưng là việc chuyền công cụ sẵn xuất 
từ sở hữu tư nhân thành của cải của 
nhân dân, là sự kết thúc tự nhiên của 
quá trình xã hội hóa lao động công 
nghiệp về mặt công nghệ và tô chức, 
đang điển ra muôn hình muôn vẻ 
trong các nước tư bản chủ nghĩa. L.ê- 
nịn viết: @Chủ nghĩa xã hội là làm 
việc không có sự giúp đỡ của nhà tư 
bản, là lao động xã hội đưới sự kiềm 
kê, kiềm soát và giám sát nghiêm 
ngăt nhất của đội tiên phong có tỒ 
chức, tức là bộ phận tiên tiến của 
những người lao động; đồng thời 
phải quy định cả mức độ lao động 
lần sự thủ lao cho lao động ® (Lê-nin : 
Toản tập, bản tiếng Nga, tập 40, 
tr.33). | 

Chủ nghĩa Mác đã tìm thấy ở Lẻ- 
nin một nhà lý luận và một nhà hoạt 
động chỉnh trị có klii năng đánh giá 
một cách toàn điện, triệt đề nhất 
những đặc điềm của giai đoạn tột 
cùng. giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
của chủ nghĩa tư bản và rút ra kết 
luận về những triền bong hiện thực của 
cách mạng +ã hội chủ nghĩa. 
- Bọn giáo điều và xét lại xã hội dàn 
chủ phương Tây, mà những tên men- 
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sê-vích và Tơ-rốt-kit Nga đã từng 
đồng tình và ủng hộ, đã đánh giá khả 
năng tiến tới chủ nghĩa xã hội chỉ 
căn cứ vào trình độ phát triền văn 
hỏa và kinh tế quốc dân Lê-nin 
chống lại quan điềm đó, quan điềm 
mà chính Người gọi là e quốc tế ». Lê- 
nín là người đầu tiên kbìm phá ra 
toàn bộ ý nghĩa của sự việc là chủ 
nghĩa tư bản trong giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa sẽ trở thành một hệ thống 
thế giới bao trùm, engày càng xích 
gần và xảo trộn các dân tộc đã bị lôi 
kéo hoàn toàn vào vỏng buôn bản, 
đặt lên hàng đầu mâu thuẫn đối kháng 
giữa cö kết tư bản với phong trào công 
nhân quốc tế » (l.ê-nin : Toàn tập, bản 
tiếng Nga, tập 25, tr.264). Điều đó có 
nghĩa là hiện nay những điều kiện 
bên ngoài cũng định đoạt cách mạng 
không kém những điều kiện bên trong, 
nói đúng hơn cách mạng được định 
đoạt bởi sự kết hợp chặt chẽ những 
điểu kiện bên trong và bên ngoài, 
Dó chính là nguyên nhân đề một nước 
có thê đám một mình chủ động đội 
phá một mát xích của chủ nghĩa đế 
quốc và đang thật sự làm điều đó, 
mặc dù nước đó không thuộc trong 
số những nước tư bản phát triền 
nhất, nhưng cõ thẻ bù lại cho sự lạc 
hậu của mình bằng sự trưởng thành 
vững chắc của phong trào giải phóng 
và công nhân, đứng đầu là đẳng n¡iác- 
xít có kinh nghiệm, bằng nhịp độ 
cao của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội sau khi giai cấp còng nhân nắm 
được chính quyền. 


“Khi đã có nền đại công nghiệp 
trên phạm vi thế giới, — Lê-nin giải 
thích rõ lập trường của minh —,thì 
chắc chắn có thề chuyền thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội được; và không 
môt ai có thể bác bỏ sự thật đó... Và 
nếu ở nước ta, vì chúng ta lạc 
hậu, vì cách mạng của chúng 
ta nồ ra trong những điều kiện 
như vậy, nên hiện nay chung ta chưa 
có được mức phát triêền cần thiết, thì 
chúng ta nghĩ sao — thỏi chăng 2 chán 


nàn chăng? Kháng!. Chúng ta sẽ 
chuyển sang một công việc gian khô, 
vi con đưởng chúng ta dang theo là 
đúng đán? (lê-nin: Toản tập. bản 
tiếng Nga, tập 11, tr. 310). Những luận 
điềm đó làm xuất phát điềm khi xây 
dựng kế hoạch khoa học cho việc vây 
dựng chủ nghĩa xã hài, xây dưng 
những cơ sở kinh tế — sản xuất của 
chủ nghĩa xã hội. Dựa trên những 
luận điểm đó Lê-nin đã nêu và giải 
quyết vấn đề về những con đưởng và 
phương pháp đạt tới mục tiẻu chính 
của giai cấp vô sản — xây dựng xã 
hội không giai cấp phát triền cao 


Phủ hợp với trình độ lực lương sẵn 
xuất, trình độ xã hội hóa lao động về 
mặt công nghệ — tồ chức trong những 
lĩnh vực khác nhau của nén kinh tế, 
I.¿-nin đã vạch ra hai con đường chủ 
yếu đề cải tạo xã hội chủ nghĩa nẻn 
kinh tế — quốc hữu hóa công nghiệp 
và hợp tác hóa kinh tế nhỏ cá thê. 
Trong những nước còn có đủ chỉ mội 
vài bộ phận của nền sản xuất ở trong 
tình trạng trước công nghiệp. thì 
nhiệm vụ công nghiệp hóa nền kính 
tế quốo dân là bức thiết. Mặt kinh tế 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, cơ sở của chủ nghĩa xã hội “chi 
được bảo đảm thắng lợi khi nào Nhà 
nước vô sản Nga đã thật sự tập trung 
trong tay mình được tất cả những 
mạch máu của bộ máy đại công 
nghiệp, xâv dựng trên cơ sở kỹ thuật 
hiện đại, và điều đó cỏ nghĩa là : diện 
khí hóa, nhưng muốn vậy, phải hiểu 
biết những điều kiện căn bản sử dụng 
điện, và cũng phải hiểu biết công 
nghiệp và nông nghiệp thích hợp với 
những điều kiện đó® (Lê-nin: Toản 
tập, bản tiếng Nga, tập 42, tr. 31). Tất 
cả những luận điềm này của chủ nghĩa 
Lê-nin đã được khẳng định một cách 
thuyết phục bằng kinh nghiêm lịch sử 
của Liên-xô, của các nước khác trong 
công đồng xã hội chủ nghĩa, trong do 
có nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. 

Nét quan trong của học thuyết Lê- 


nín là đã củng cố vững chắc thêm 
những hy vọng tốt đẹp nhất của 
phong trào chồng đế quốc, thực dân. 
giải phóng dân tộc. Nếu như những 
thủ lĩnh cơ hội chủ nghĩa của Quốc 
tế thứ hai đầy lòng kiêu ngạo * văn 
mình ®, cho rằng chỉ có thề bàn luận 
về chủ ngbĩa xã hội đối với thực tế 
của những nước tư bản phát triển, 
thì những người bôn-sê~vích dấu tranh 
một cách đúng đắn cho hiện thực của 
chủ nahïĩa xã hội cả đối với nhân đân 
các nước tạm thời côn ở trong tình 
trạng thuộc địa và nửa thuộc địa. 
«Lê-nin là người đầu tiên hiều và 
đánh giá toàn bộ tầm quan trọng lớn 
lao của việc lôi cuốn các dân tộc 
thuộc địa vào phong trào cách mạng — 
Hò-Chíi-Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của 
nhân dân Việêt-nam, đã viết — là 
người đầu tiên chỉ ra rằng không 
có sự tham gia của những dàn tộc 
đó thì cách mạng xã hội không có 
nghĩa lý gì ® (Tuyền tập 1920 — 11969, 
Hà-nội. Nhà xuất bản văn học bằng 
tiếng nước ngoài. 1971, tr. 31). Cũng 
chính Lê-nin đã rêu ra luận điềm là, 
với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản 
các nước tiên tiến, các nước lạc hậu 
có thê tiến tới chế độ mới, e và qua 
những giai đoạn phát triền nhất 
định — tiến tới chủ nghĩa cộng sản 
không phải trải qua giai đoạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa» (Lê-nin: 
To¿n tập, bán tiếng Nga, tập 41, 
trẻ *~40). 


Vấn đề tương lai xã hội chủ nghĩa 
có ý nghĩa nguyên tác đối với thời 
đại chúng ta. Chủ nghĩa từ bản trong 
sự tiến hóa của nó đã đạt tới ranh 
giới cuối cùng, và đã phá sản hoàn 
toàn ở một phần của thế giới. Nhiều 
đân tộc và quốc gia đang Ở trong 
những trình độ phát triển kinh tế 
và văn hóa khác nhau, cũng đã đi 
thco con đưởng xã hội chủ nghĩa. 
Nhân loại không 0à không thề có một 
triền 0ọng nào khác thế. Sự quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và cùng với bước 
chuyền đỏ là xóa bỏ bóc lột và củng 


khô, tỉnh trạng sản xuất vô chính 
phủ và sự vất vưởng về tỉnh thăn, 
tỉnh trạng không' có quyền xã hội, 
sự bất bình đẳng dân lộc, đáp ứng 
những nguyện vọng thiêng liêng của 
đại đa số nhân dàn — những người 
lao động. Cơ sở xã hội của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội thường 
vượt xa giới hạn cơ sở vÔ sản của nó. 
Trong khi ngày càng mở rộng, ngoài 
giai cấp công nhân ra, nó có thề thu 
hút cá đội ngũ đòng đảo những người 


_ phí yô sản, trong đó có tâng lớp tiêu 


chủ, những tảng lớp đang từ bỏ sự 
tin cậy vào chính quyền của bọn tư 
bản độc quyền. 


Nếu như khi Mác và Ăng-ghen còn 
sống tất cả bọn phản động thế giới 
hò nhau tiến đảnh «bóng ma của chủ 
nghĩa công sản » thì dưới thời Lê-nin, 
uy tín ngày càng tăng và tính chất 
đại chúng của tư tưởng của chủ nghĩa 
xã hội buộc nhiều nhà hoạt động tư 
sản phải giả vờ làm người ủng hộ nó. 
Toàn bộ công việc của bộ máy tuyên 
truvền chống cộng trở nên đối trá và 
đạo đức giả hơn. « Chủ nghĩa xã hội Ð 
chung chung, như là một mục tiêu 
trừu tượng, đối lập với chủ nghĩa tư 
bản (hay chủ nghĩa đế quốc), như Lê- 
nin đã viết trong những nắm chiến 
tranh thế giới thứ nhất, hiện nay 
không chỉ được đủ mọi kể cơ hội chủ 
nghĩa “mà còn được cả nhiều nhà 
chính trị xã hội tư sản công nhận. 
Nhưng vấn đề bây giờ không phải 
là sự đối lập nói chung giữa hai chế 
độ xã hội, mà là về mục tiêu cụ thề 
của “cuộc đấu tranh cách mạng rộng 
rãi »® cụ fhề chống một tai họa cụ thè.... 
(L.ê-nin : Toản tập, bản tiếng Nga. tập 
30, tr. 214). Hiện nay, tại họa đó trước 
tiên là chính sách chống nhân dân. 
xâm lược, chống chủ nghĩa xã hội 
của các tồ chức độc quyền, của chủ 
nghĩa đế quốc, trước hết là đễ quốc 
Mỹ. Chính thái độ đối với chính sách 
này xác định chất cách mạng thật sự 
hay giả hiệu của trào lưu tư tưởng — 
chính trị này hay khác. 
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Và cả đến ngày nay những người 
cộng sẵn lê-nin-nít vẫn tiến hành đấu 
tranh chống ảnh hưởng của Schủ 
nghĩa xã hội hẹp hòi » tư sản có bản 
chất cải lương đối với quần chúng: 
sau khi từ bỏ chủ nghĩa Mác và trở 
thành kẻ thù điên cuồng của chủ nghĩa 
Lê-nin, “chủ nghĩa xã hội hẹp hòi » 
chẳng qua chỉ là một hình thức nửa 
kin nửa hở của chủ nghĩa chống cộng. 
Cuộc luận chiến của Lê-nin chống lại 
những trụ cột của khuynh hướng này 
là Béc-xtanh, Cau-xki và những 
người khác vẫn còn giữ nguyên tính 
bức thiết của nó. Trong cuộc luận 
chiến đó, Lê-nin đã đưa ra những lập 
luận đanh thép chống lại những 
phương hướng tư tưởng và chiến 
thuật của những đẳng tự xưng là « xã 
hội chủ nghĩa * nhưng từ lâu đã bắt 
rễ vào hệ thống chính trị của xã hội 
tư bản chủ nghĩa, làm một thứ nước 
xốt trên bàn ăn của bọn độc quyền. 
Đỏ là thứ €chủ nghĩa xã hội? của 


Thụy-điền và Công dảng Anh, *chủ. 


nghĩa xã hội ® của Xa-đát và Bê-ghin. 


Cần phải nắm vững bài học lịch sử 
là công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa càng giành được nhiều thắng 
lợi và phong trào cộng sản có ảnh 
hưởng ngày càng lớn thì đồng thời 
cũng có và ngày càng có nhiều những 
mưu đồ hòng dùng cách này cách 
khác thay thế chủ nghĩa cộng sản 
bằng một thứ đồ giả hiệu, tiều tư 
sản. Ngay từ những tháng đầu kề từ 
sau Cách mạng tháng Mười, Lê-nin đã 
phải đấu tranh với “những người 
cộng sản tả khuynh”; sau đó những 
phương pháp phiêu lưu — quan liêu 
của chủ nghĩa tơ-rõt-kít đã đe dọa 
việc thực hiện kế hoạch của Lê-nin về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội; bọn 
hữu khuynh đã kim hằm quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa... 

Việc xuất hiện những khuynh hướng 
eơ hội chủ nghĩa này và những 
khuynh hướng tương tự không phải 
là một sự ngẫu nhiên. Đó là mặt trải 
của một hiện tượng tích cực về căn 


có 


bản là theo sau và bên canh giai cấp 
công nhân, quá trình cách mạng thế 
giới đã cuốn hút cả khối quần chúng 
nông dân khồng lồ, giai cấp liều tư 
sản thành thị, một phần tầng lớp trung 
lưu, giới trí thức, vô sản lưu manh. 
Tất cả những thành phần đó đều đưa 
ra những yêu sách của mình đối với 
chủ nghĩa xã hội (lẽ tự nhiên, trong 
lúc đầu những vêun sách đó khác với 
yêu sách của giai cấp vô sản), trong 
quan hệ đối với chủ nghĩa xã hội 
họ vản giữ những truyền thống và 
thói quen của mình. không chấp nhận 
chủ nghĩa xã hội một cách trọn ven 
ngay một lúc, cố xoay xở cho lợi ¡ch 
riêng của mình, tìm cách thường 
xuyên thích nghỉ chủ nghĩa Mác với 
những lợi ích dân Lộc hẹp hòi của mội 
số làng lớp hoặc nhóm xã hội. Chiu 
đau khô bởi ách áp bức của đại tư 
bản, một bộ phận những phần tử nảy 
của xã hội túm ngay lấy chủ 
nghĩa xã hội, đòi khí còn chưa 
đủ tư thế sản sàng cho cuộc đấu 
tranh kiên trì và khó khăn, cho công 


-việc cách mạng. Đôi khi như kẻ loạn 


thần kính họ đòi hỏi phải có e tất cả » 
ngay ngày hôm nay, chứ không phải 
đến ngày mai và rồi hoặc là họ lao 
vào những cuộc phiêu lưu điền rồ, 
hoặc lập tức nguội lạnh, đầu hàng 
trước kể thù giai cấp. Đó chính là 
« những người ủng hộ ® chủ nghĩa xã 
hội, mà theo lời Lê-nin, do những điều 
kiện kinh tế xã hội lạc hậu, *chỉ lĩnh 
hội được một vài khía cạnh của chủ 
nghĩa Mác, những phần riêng biệt của 
thế giới quan mới hoặc những khâu 


ˆ hiệu yêu sách riêng lẽ, không thê kiên 


quyếtdứt bỏ những tập quán của thể 
giới quan tư sản nói chung và của thế 
giới quan dân chủ tư sản nói riêng? 
(l.ê-nin : Toàn tập, bản tiếng Nga, tập 
20, tr. 65). Bỏ máy tuyên truyền tư 
sản ngày càng trông cậy nhiều vào 
họ đề tác động, phá hoại nội bộ các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Đối với chúng ta, những người 
cộng sản, thì hiện tượng đó không có 


øì mới, dù cho đôi lúc nó được làm 
sống lại dưới bất cứ những hình thức 
kỷ quặc và lõ bịch nào. Điều rất rõ là 
chủ nghĩa xã hội khoa học đã lớn 
mạnh trong cuộc đấu tranh có tính 
nguyên tắc chống lại đủ mọi 
quan điềm xã bội chủ nghĩa giả 
hiệu tư sản và tiều trr sản. Cuộc đấu 
tranh này, Mác và ĂẢng-ghen đã tiến 
hành, Lê-nin đã tiến hành không mệt 
mỏi và hiện nay các đảng cộng sản và 
công nhân đang tiếp tục nó. Những 
người theo Lê-nin ngày nay tìm được 
giải đáp cho những vấn đề cơ bản 
nhất, cấp bách nhất của thời đại trong 
tư tưởng Mác — Lê-nin và trong sự 
phát triên sáng tạo những tư tưởng 
đó, trong quả trình nghiên cứu lịch sử 
và những kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Căn cứ vào những nhận thức đó 


thi điều vô cùng quan trọng là phải” 


nhận thức cho đúng bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, sự thống nhất của 
những nguyên tắc kinh tế, chính trị và 
tư tưởng của nó.Chính nhằm xuyên tạc 
những nguyên tắc này mà ở phương 
Tây và phương Đông đã triền khai 
rộng rãi một chiến địch phả hoại về 
tư tưởng được chuần bị kỹ lưỡng và 
các phương tiện tuyên truyền đại 
chúng tư sản cùng với chủ nghĩa xét 
lạ; hữu khuynh và «tả khuynh ® đã 
phối hợp chặt chẽ trong một mặt trận 
đề tiến hành chiến dịch này. Phản 
ánh lợi ích của các lực lượng của xã 
hội cũ không tránh khỏi sự diệt vong, 
những kẻ phê phán chủ nghĩa Mác — 
Lêẻ-nin này tìm cách bắn phá thành 
trì thống nhất của chủ nghĩa xã hội 
khoa học bằng loạt đạn ria ® chủ nghĩa 
xả hỏi?" mang bán chất dân tộc chủ 
nghia— tư «mô hình " chống vô sản, 
tự do — mơ hồ đến chế độ xã hội — 
quân phiết ghê rợn của những kẻ kế 
tục Mao. 

Theo truyền thống bắt nguần từ 
® Tuyên ngôn Đăng cộng sìn Ð của Mác 
và Ảng-ghen, trên mỗi bước ngoặt 
của lịch sử, chúng ta phải nhìn thấy 


và nghiên cứu không chỉ những kẻ 
thủ tư tưởng công khai của mình, 
mà cả những kẻ núp dưới khầu 
hiệu giả danh xã hội chủ nghĩa muốn 
tranh ` giành quvền lãnh đạo công 
cuộc xây dựng xãả hội mới của 
những người mác-xiL lê-nin-nit, cần 
trở giai cấp công nhân, tất cả những 
người lao động tiến tới mục 
tiêu lịch sử của mình bằng con đường 
ngắn nhất. Lê-nin đã dạy chúng ta 


“điều này. Không thề tiến hành thắng 
đợi công ác giáo dục cộng sản chủ 


nghĩa và đấu tranh tư tưởng nếu như 
không biết vạch trần một cách không 
thương tiếc những kẻ theo chủ nghĩa 
xã hội giả hiệu đang làm tan rã 
quan niệm nhất nguyên và khoa học 
về chế độ xã hội chủ nghĩa 
bằng chất a-xiL ăn mòn của thuyết 
đa nguyên » tư tưởng — chính trị, nếu 
như không biết bảo vệ và bênh vực 
những cơ sở của tô chức xã hội do 
chúng ta xây dựng nên. 


Những người cộng sản cần phải học 
cách nhận biết chính xác biến tướng 
hữu khuynh của #chủ nghĩa xã hội ° 
xét lại phủ nhận sự cần thiết phẩi có 
sự lãnh đạo của các đảng mác-xít lê- 
nin-nit đối với công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đòi thay thế nẻn dân 
chủ xã hội chủ nghĩa bằng chủ nghĩa 
tư do chính trị mang bản chất tư sẵn, 
đòi truyền bá rộng rãi hệ tư tưởng 
xa lạ với chúng ta. Tìm cách gạt bỏ 
kế hoạch hóa và quản lý tập trung nền 
kinh tế quốc dân, trông mong vào 
việc cho phép tự do cạnh tranh và 
thị trưởng tự phát, thứ *“cEu nghĩa xã 
hội» như vậy sẵn sàng rút lui trên thực 
tế những vị trí xã hội chủ nghĩa 
trong nền kinh tế, dẫn đến phục hồi 
trật tự tư sản. Nó là một mưu toan 
cấy vào mỖi trường xã hội chủ nghĩa 
chủ nghĩa dân chủ — xã hội phản bội 
và chủ nghĩa sô-vanh xã hội đang 
hoành hành ở các nước phương Tây. 

Đóng vai kẻ đối lập tưởng tương 


của thứ “chủ nghĩa xã hội” xét 
lại đó trên thực tế chủ nghĩa Mao 


Biện, 


với những chỉ nhành khác nhau của 
nó, là kế thủ bỉ ôi của chủ nghĩa Mắc — 
Lẻ-nmn. Đưa ra cho các dân tộc tư 
tưởng khỏng tưởng phản động kiều 
trại lính thay cho chủ nghĩa xã hôi 
khoa học, duv trì sư lạc hậu về kinh 
tế, văn hóa và cảnh đói nghèo, cách ly 
Trung-quốc khỏi những lực lượng cách 
mạng tiên tiên của thời đại và khêu 
lên trong nhân dân tâm lý sô-vanh 
nước lớn và bá quyền, giới cầm quyền 
chóp bu Bác-kinh đang bộc lộ rõ rệt 
sự thoái hóa của nó, đương nhiên đóng 
vai trỏ phản cách mạng. Bày giờ thì 
không thê nói được rằng họ đang mắc 
« bệnh ấu trĩ tả khuynh *, Đúng hơn 
đây là thứ bệnh kinh niên, điền hình 
tr sun của chủ nghĩa Bô-na-pác mà 
trong trường bợp hiện tại nó đã thành 
công trong việc khống chế và sử dụng 
nền kinh tế xã hội hóa của đất nước 
vào những mục tiêu xâm lược và đà 
tìm được đồng mỉnh là đế quốc Mỹ. 


Tát nhiên, những người mác-xít lẻ- 
nain-nit không phú nhận tính đặc thủ 
của những phương pháp và tốc độ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
những hoàn cảnh xã hội — lịch sử 
khác nhau của nhiều nước. Ngược 
lại, nếu như tính đặc thủ đó cho phép 
tiên tới mục tiêu nhanh hơn mà lại 
tiết kiệm sức lực và phương tiện hơn 
thị chính nó lại làm dễ đàng việc lựa 
chon phương án phát triền tối ưu và 
tính đặc thủ đó là cần có. Không phải 
vì tính đặc thủ đó, mà vì sự coi 
thưởng những quv luật chúng của 
bước quả độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội, vì sự kìm hãm giả 
tạo de dọa phá hoại bước quá độ 
J]ó, mà chúng ta phê phán chủ nghĩa 
xét lại hữu khuvnh và “tả khuynh ». 

Cũng như Xfác,'Lê-ninn không bao 
giờ kìm chế những người cách mạng 
tương lại trong việc lựa chọn những 
eon đường và những phương phấp cụ 
thẻ xảy dựng xã hội mới. Trung thành 
với tỉnh thần của chủ nghĩa Alác sàng 
không khi nào xem chủ 
nghĩa xã hội như một hệ thống có sẵn 


to, NƯUỜI 
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mà đường như loài người được ai ban 
cho. Đồng thời, Lê-nin cũng lên tiếng 
chống tiả ngay mỗi khi có người nào 
đó xâm phạm đến những nguyên tắc 
quốc tế chủ nghĩa mà nhờ đó chủ nghĩa 


- xã hội được go là chủ nghĩa xã hội. 


l.ê-nin viết: *Chúng ta hoàn toàn 
đứng trên cơ sở lý luân của Mác : đó là 
lý luân lần đầu tiên biến chủ nghĩa xã 
hội tư không tưởng thành khoa học, lý 
luận đó đã dựng những cơ sở vững 
chắc của khoa học ấy và vạch ra con 
đường mà chúng ta cần phải theo đề 
phát triển khoa học đó thêm nữa và 
phát huy nó với đầy đủ chỉ tiết ® (Lê- 
nin: Toản tập. bản tiếng Nga. tập 4. 
tr. 182), l.ẻ-nin đã gắn liên tính nghiềm 
khác khoa học trong văn đề này. cũng 
như trong bất kỷ vẫn đề nào khác 
với tính nguyên tắc không khoan 
nhượng. 


Những * cơ sở vững chắc »® của học 
thuyết Mác — Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội được củng cố bằng những kinh 
nghiệm xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản là: 


— Chuyên chính vô sản trong quả 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa nền 
kinh tế và các lĩnh vực khác của đời 
sống xã hội, mỡ rộng dần dần cơ sở 
quần chúng của nền. dân chủ xã hôi 
chủ nghĩa và hoàn thiện các hình thức 
của nó, kết hợp với việc cúng cÕ vai 
trỏ lãnh đạo của Đảng công sản ; 


— Quyền sở hữu xã hỏi về tư liệu 
sản xuất chủ yếu, trước hết là sở hữu 
Nhà nước, sở hữu toàn đân trong nền 
đại cônø nghiệp: 


— Quản lý nền kinh tế quốc dàn 
theo kế hoạch thống nhất nhà n mục 
đích thỏ:c mãn những như cầu vat chất 
và tỉnh thần của nhân đản lao động 
và phân phối theo kết qua lao động 
đồng thời với viêc không ngừng nàng 
cœao năng suất lao động. phúc lời nhân 
dẫn : 

— Tô chức khoa học việc quản lẻ 
sàn xuất và xã hội dựa trên cơ sở 


những nguyên tắc của chế độ tập trung 
dân chủ bảo đảm huấn luyện các kỹ 
năng quản lý cho ngày càng đòng đảo 
các tầng lớp lao động, đẻ họ thực hiện 
chức năng này trong công việc; 

— Bảo đảm địa vị thống trị của hệ 
tư tưởng khoa học xã hội chủ nghĩa 
phô cập giáo dục toàn dân, tạo diều 
kiện thuận lợi cho việc sử dụng các 
thành tưu văn hóa ~ tính thần và khoa 
học kỹ thuật. thái độ mới đối với lao 
đông và lối sống văn hóa mới, tỉnh 
thần tập thê trong mối quan hệ của 
Con người. 


l.ẽ tất nhiên những điều trên đây 
chưa nói lên hết được tất cả tính đa 
lang của những quan hệ xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng cũng không đòi hỏi 
điều đó, bởi vì ở đây muốn nói về 
những nét chính mà một. xã hội gọi 
là xã hội chủ nghĩa cần phải 
Tláp ứng. Những mưu toan bhòng 
bổ qua điềm này điềm khác trong các 
« thông số P kề trên. tùy tiện chế biến 
học thuyết Mác — [.ê-nin về chủ nghĩa 
vã hội. đều lộ tầy đó là chủ nghĩa 
không tưởng ấu trĩ hoặc là những 
đựng ÝÝ xấu của kẻ làm như vậy. Chủ 
nghĩa xã hội không thể xây dựng trên 
những nguyên tắc kinh tế, chính trị — 
xà hội và tư tưởng xung khắc, trái 
ngược nhau. Những ý đồ “hợp nhất 
chủ nghĩa xã hội với “ tự do Ð tư sẵn — 
từ do chủ nghĩa hoặc với chế độ độc 
tài quân phiết — quan liêu, biến chủ 
nzhĩa xã hội thành công cụ thực hiện 
nhữnz mục đích dân tộc chủ nghĩa, và 
cón hơn thế nữa, những mục đích xâm 
Hược chồng các nước xã hội chủ nghĩa 
làng giềng. là đối địch với bản chất 
củ: chế độ chúng ta và đã bị thất bại, 


Trong lý luận về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và kế hoạch xây đựng chủ 
neahbf7a xã hội, trong các chương trình 
có tính khoa học về công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, về hợp tác 
hóa. về cách mạng văn hóa do L.ẻ-nin 
xảv dựng, lần đầu tiên những quy 
Hạt phô biến của công cuộc vậy dựng 
xã hỏi mới đã được phát hiện trong 


“học bằng con 


thực tiên và đi trải qua sự khảo 
nghiệm có tỉnh chất quốc tế. Ngày 
nay chỉ có thê hiều được “các vấn đề 
hiện tại của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản và 
lô-gie khách quan của cuộc đấu tranh 
tư tưởng — chính trị khi cảm thấy và 
nhận thức được mối quan hệ giữa tất 
cả các khâu và các giai đoạn cách 
mạng trong nước này hay nước khác, 
của quá trình cách mạng thế giới 
nói chung, khi dựa vào cơ sở của 
nguyên tắc chủ nghĩa lịch sử nhất 
quán của khoa học Mác — Lê-nin. 


Điềm khác biệt về nguyên tác của 
chế độ xã hội chủ nghĩa với tất cả 
những chế độ trước đày là tính chất 
tự giác, có mục địch của sự phát triền 
xã hội. Điều đó làm cho kẻ thủ của 
chúng ta khiếp sợ. Chúng công kích vào 
chính những nguyên lý dúng đắn, 
những nguyên lý dẫn đường của 
chủ nghĩa xã hội như vai trò lãnh 
đạo của Đảng. kế hoạch hỏa thống 
nhất, chế độ tập trung dân chủ, khoa 
học. Xác — Lê-nin. Phải là những kế 
hết sức thiên cận mới đi thay vũ khi 
đảng tín cày là chủ nghĩa xã hội khoa 
xúc xác ®#“thuyết đa 
nguyên» đường như là đúng theo 
hướng đản chủ nhưng thật ra là một 
thử đa nguyên tạp nham về chính trị. 

Lê-nin*đã chỉ ra rằng, nếu không có 
mục tiêu được đặt ra và xác định 
đúng đắn từ trước, nếu không xây 
dựng chiến lược thích hợp đề đạt được 
mục tiêu đó, nếu không có kế hoạch 
cho một thời kỷ lâu đài thì chủ nghĩa 
xã hỏi không thê tiến lên phía trước 
được mỘt bước nào..Ngườởi đá dạy cho 
những người cộng sản lập ra chương 
trình hành động. xây dựng các phương 
pháp tô chức quản chúng tùy thuộc 
vào “những nắc thang trường thành 
về kinh tế của chủ nghĩa cộng sin 
(Lê-nin : Toản táp, bản tiếng Nga, tập 
33. tr.98.). Người cho rằng điều vỏ 
cùng quan trọng là «trong những dích 
đắc ngoặt ngoéo của lịch sử không bị 
lạc và mất phương hướng chủng đề 
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nhìn thấy sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn 
bộ sự phát triền của chủ nghĩa tư bản 
và toàn bộ con đường đi lên chủ nghĩa 
xñ hội mà chúng ta hình dung là thắng 
và chúng ta cần phải hình dung nó là 
thẳng đề nhìn thấy từ đầu đến cuối. 
Trong cuộc sống thực tẻ nó sẽ không 
bao giờ thẳng cá, nó sẽ cực kỷ phức 
tạp®. (1ê-nin : Toản (tập. bản tiếng 
Nga, tập 38, tr. 47) 


[L.à một người lãng mạn cách mạng 
nhiệt thành và một chính khách điềm 
tĩnh, Lê-nin đã kêu gọi chỉ nên đặt ra 
trước quần chúng những nhiệm vụ đã 
được cân nhắc kỹ lưỡng và có thể 
thực hiện được. Lê-nin đã chỉ rõ: 
«& Phân biệt trột cách nghiêm ngặt các 
giai đoạn khác nhau theo bản chất, 
tỉnh táo nghiên cứu những điều kiện 
điển biến của chúng, điều đó tuyệt 
nhiền không có nghĩa là trì hoãn lầu 
đài muc dịch cuối củng, tuyệt nhiên 
không có nghĩa là làm chậm bước tiến 
trước đó của mình », (.ẻ-nin: Toản 
(tập. bản tiếng Nơa, tập 9. tr. 131). Ï.ê- 
nin đã hình dụng rõ ràng rắng với việc 
giai cấp công nhân nắm chính quyền 
mới chỉ bắt đầu thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
chứ chưa phải bản thân chủ nghĩa 
vn hội, Xây dựng những cơ SỞ 
của nó là c một quá trình khó 
khăn và lâu đài. Với việc hoàn thành 
còng cuộc xây dựng đó, chế độ mới 
sẽ phát triền theo hướng ngày càng 
trưởng thành hơn và đần đàn đạt tới 
trình độ mà Le-nin đã xác định bằng 
các từ ngữ: €chủ nghĩa xã hội phát 
triển”; eehủ nghĩa xã hội hoàn thiên» ; 
«chủ nghĩa xã hội hoàn chính ®;* xã 
hội xã hội chủ nghĩa đưới dang mở 
rònz»;«œchủ nghĩa xã hỏi trọn vẹn». 
Chỉnh xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền 
đang đần đần chuvén thànhx hội cộng 
sản chủ nghĩa hiện nàìv đã được xây 
dựng ở[iên-xô và đang được xảy dựng 
trong nhiều nước anh em khác. Chính 
xã hội như vay sẽ được xav dựng 
sau Hay ca ở nước Viêt-nam anh 
em. 


Lê-nn còn nồi tiếng như một 
người sảng lập ra chính sách đổi ngoai 
hòa bình của Nhà nước công nóng mà 
mục địch của nó là tạo ra những diều 
kiện hòa bình thuận lợi nhất cho 
công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa. sự ủng 
hộ quốc tế của các lực lượng 
cách mạng giải phóng với việc luôn 
luôn sẵn sàng giáng trả cuộc xâm 
lược đế quốc chủ nghĩa, chặn đứng âm 
mưu xuất khầc phản cách mạng. 
Ngày 22 tháng 2 năm 1980 đồng chỉ L.1. 
Brê-giơ-nép đã tuyên bố “sức mạnh 
thống nhất của các nước anh em. sức 
mạnh của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa the hiện đặc biệt hùng hồn trong 
việc ủng hộ mạnh mẽ nhân dàn Việt- 
nam trong cuộc đấu tranh chóng bọn 
Mỹ xâm lược và sau đó là chóng bọn 
Trung-quốc xâm lược. Tỉnh hình sẻ 
như vậy nếu kẻ nào một lần nữa đảm 
xâm phạm hòa bình và an ninh của 
đất nước anh hùng này. Tỉnh đoàn kết 
và sư ủng hộ của chúng ta cũng dành 
cho nhân dân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia đã giành được quyền sống môi 
cuộc sông mới trong cuộc đấu tranh 
lâu đài. 


Lê-nn là người không khoan 
nhượng và kiên định trong mọi vấn 
đề có liên quan đến những tín điều 
cách mạng của Người, đến những 
quan điềm khoa học và chính trị có 
tính nguyên tắc. Xa lạ với mọi chủ 
nghĩa giáo điều, luôn luôn sẵn sàng 
sửa đồi các luận điềm lý luận và 
phương chàm sách lược, nếu như tình 
hình thay đồi thực tế đòi hỏi, nhưng 
đồng thời Người bao giờ cũng tô thải 
đô khỏng tín cậạv chính đáng đối với 
khẩu hiệu vô trách nhiệm € tự đo phé 
bình * mà bọn cơ hội chủ nghĩa đã sử 
dụng đề làm mềm yếu các quan điềm 
mác-xít và Ý thức. giai cấp của giai 
cắp vỏ sản. : : 


Trước ngưỡng cửa của thế ký XN, 
I.ê-nin đã nhấn mạnh : e Không thể có 


một Đăng xÃ hội chủ nghĩa (1) vững 
mạnh nếu không có !ý luận cách mạng 
đề đoàn kết tất cả những người xã hột 
chủ nghĩa lại, đề họ rút ra từ trong lý 
luận đó tất cả những tín điều của họ 
và đem áp đụng lý luận đó vào những 
phương pháp đầu tranh và phương sách 
hoat động của họ. Bênh vực cho môi lý 
luận như vậy mà mình nhận đỉnh là 
đúng đêchống lại những sự công kích 
vỏ căn cứ và những mưu toan bóp 
mẻo lý luận đó tuyệt nhiên không có 
nah1a là phản đối mọi sự phê phản. 
Chúng ta kk:ôag hồ coi lý luận của 
Mác như là mật cải gì đã xong xuôi 
hắn và bất khả xâm phạm. Trái lại, 
chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt 
nền móng cho môn khoa học mà những 
người xã hội chủ nghĩa cần phải 
phát triền hơn nữa về mọi mặt nếu họ 
không muốn trở thành lạc bậu đối 
với Cuộc sống, (l ê-nin: Toản tập, 
bản tiếng Nga, tập 4, tr, 183—181U) 


Lê-nin nồi bật bởi lòng tận tâm 
khoa học đặc biệt và Người không thề 
cho phép mình tự ý thay đôi không 
có sự giải thích lý do xác đăng, luận 
điềm này hay luận điềm khác của Mác 
và Ăng-ghen bằng một luận điềm khác 
nào đó. Mỗi lần khi tông quát các 
hiện tượng mới, thấy cần đưa ra các 
kết luận mà những người thầy vĩ 
đại của Người chưa rút ra, hay xem 
xét lại từng sự đánh giá lịch sử — 
cụ thể của họ, bao giờ Người cũng 
nhất định đặt điều kiện và chứng 
mình tính tất yếu của việc đó. Lê-nin 
vô cùng tế nhị đối với các di sẵn 
kinh điền cả những lúc Người bồ 
sung vào đó những đóng góp của 
mình: đủ là việc xây dựng một học 
thuyết phong phú hơn và hoàn chỉnh 
hơn về Đẳng công nhân cách mạng 
hoặc là việc tiếp tục tác phầm Tư 
bản của Mác bằng sự phân tích chủ 
nghĩa đế quốc như là giai đoạn cao 
nhất của chủ nghĩa tư bản; việc tìm 
ra khả năng thắng lợi của chủ nghĩa 
rã hội trong môt nước riêng biệt hoặc 
ngay cả bình thức chuyên chính vô 


sản trước kia chưa từng biết tới như 
Nhà nước Công hỏa xô-viết, Người 
cũng đòi hỏi những chiến hũu và học 
trò của mình phải có thái độ như vậy 
đối với các di sản kinh điền. 

Lê-nin to thái độ chế giêu đối với 
qnguyện vọng của những nhân vật 
cấp tiên muốn kết hợp cái cũ lỗi thời 
và mốt mới không sức sống Ð (Lê- 
nìn. Toản lập, bản tiếng Nơa, tâp 2. 
tr. 410) và dẻ nghị trước sau như một 
đi theo những hướng tín cậy nhĩ duy 
vật biện chứng, lợi ích đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vô sẵn, nhu cầu của 
thực tiền xã hội khòng ngưng phát 
triên. 

Đầu năm 1912, sau khi đọc xong 
tác phầm Vẻ pắn đề nhà ở của Ảng- 
ghen và lưu Ýở đến những lời kẻu ca 
của bọn cơ hội chủ nghĩa vẻ cải tuông 
như là “sự già còi» của chủ nghĩa 
Mác, Lê-nin viết cho LP., Ác-man 
những lời khoải trả như sau: “Anh, 
có biết Không 2 thật là tuyệt diệu ! 
Tôi ngày càng “mẻ? Mác và Ảng- 
ghen và tỏi không thể chịu nội bất 
cứ lời chê bai nào đối với họ. Không, 
đó là những người chàn chính. Cân 
phải học tập họ. Chúng ta không được 
tòi bỏ nền tảng này ® f[ ê-nin: Toàn 
tập, bản tiếng Nga, tập 49. tr. 3278), 

Trên thực tế tất cá các tác phẩm 
của lê-nin đều mang tính chảt luận 
chiến gav gẮ(t, Nhưng trong các cuộc 
tranh luận của Người với những kẻ 
thủ tư tưởng và với nhHữn?/ người 
không cùng quan điểm thì Không thể 
có những lặp luận lắt léo và xao trộn 
sự kiện. l.e-nin khỏng thể bóp méo ý 
kiến của đối thủ hay gản cho hồ 
những luận điểm sơ hở và dễ bị bẻ 
gầy. Trong cuộc đâu tranh từ tưởng 
thị “tiêu chuẩn đanh dự? như Ang- 
ghen đã gọi, là bất di bát dịch. 

_ Ủy tín lý luận và đạo đức của Lê- 
nin là tuyệt đối. Điệu đó đạt được 


(1) Đăng công sản Liên-xô trước Đại bôi 
VII (1918) gọi là Đẳng công nhân xã hội dân 
chủ Nga (viết tất là ĐCNXI!DCN). 


không phải bằng những nỗ lực đặc 
biệt não đó tử bến nẽ#oi, mà nó đã 
được hình thanh do chính bản chất 
của nỏ Ở dây thê hiện sự đồng nhất 
tuyệt vời của thiên tình [.ẻ.nin, sự 
găan bó hữu cơ của thiên tính đó với 
giai cấp công nhân, sự gắn bó không 
thẻ tách rời của thiên tính đỏ với sự 
nghiệp cách mạng, ảnh hưởng khách 
quan to lón của thiên tính đó, Nhà 
báo cộng sản Mỹ Giốn Hít đã viết vẻ 
Lẻ-nin như sau: ®V¡ lãnh tụ nhàn 
dân phi thường, Người là lãnh tụ 
bảng chính trí tuệ của mình, xa lạ 
với mọi hình thức tô vẽ phò trương. 
không bị cảm hứng chỉ phối, cứng 
rắn, kiên định, ôn hòa nhưng rất có 
tài diễn giải những tư tưởng phức tạp 
nhất bằng những lời lẽ đơn giản nhàảit 
và phân tích sâu sắc tình hình cụ thê 
bàng cách kết hợp sự mềm dẻo sáng 
suôt với sự dũng cảm táo bạo của trí 
tuê », (Mười ngày rung chuyên thế 
giới. Nhà xuất bản chính trị quốc giá 
[.icn-xô, 1958, tr. 116). 


Gác nhà tự tưởng tư sản không thề 
tưởng tượng nội điều là, bên cạnh 
giọng điệu luôn luôn sôi nồi đày khí 
thế chiên đấu. tiến công không thương 
tiếc trong các tac phầm của Lê-nin, 
là sự đôn hậu, tế nhị của Người trong 
cách cư xử với các đồng chí, sự lịch 
thiệp thậm chí đối với những kẻ thù 
tư tưởng. Tất nhiên, về điểm này ta 
không cân ghenty với kế thù của chủ 
nghĩa Lê-nin. Đối với bọn họ, đọ kiếm 
với một kẻ cuồng loạn « một chiều 
nào đó với học thuyết nửa mùa của 
nó, tất nhiên còn dễ hơn nhiều so 
với việc uông công bài bác một nhà 
cách mạng uyên bác, thiên tài, một 
nhân cách trung thực tuyệt vời ma 
những quan diễm của Người là đỉnh 
cao tỉnh thần của- thời đạt. 

G†ai cấp tự sản và những tên a dua 
cơ hội chủ nghĩa đã nhiều lần sử 
dụng vũ khí vu khống bản thỉu quen 
thuộc của chúng chống lại Íẻ-nin 
những không hề thu được kết quả gì 
đáng kế. Chính trong một lần như 


vậy, khi bảo chí tư sản đặc biệt ra 
sức xuyen tạc vẻ những người bỏn- 
sẻ-viích thì mùa hè năm 191: Lê-nin dã 
dịnh nghĩa Đẳng cộng sẳn như là tr: 
tuệ, danh dự và lương tâm của thời 
đại chúng ta (Lê-nin: Toản táp, bàn 
tiếng Nơa, lập 31, tr. 93). Diều này 
đương nhiên đã đặt cho môi đẳng 
viên cộng sản trách nhiệm cao cá đỏ: 
với tình trạng đạo đức của Đăng nói: 
chung, đối với việc tuân thủ đạo đức 
cộng sản trong các quan hệ nội bé 
Đảng, cũng như đối với các hành v› 
riêng của mình. Lêẻ-nin đặt ra các yêu 
cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với các 
đảng viên sau Cách mạng tháng Mười. 
khi mà Đảng tạ đã trở thành đăng 
cảm quyền, khi mà mọi cặp mắt của 
nhân dân lao động hướng vẽ Đảng 
như là hướng về người cô vũ tập thề 
và người tò chức công cuộc bảo về 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Người chỉ 
rõ: ®€.. Nếu chúng ta thành tâm dạy 
về kỷ luật cho còng nhân và nông 
dân thì chúng ta nhất định phải hát 
đầu tử bản thân mình ?(Lê-nin : Toản 
tập, bàn tiếng Nga, tập 50, tr. 63). 1.ê- 
nin dạy rằng cần phải đề cho quản 
chúng ngoài Đảng thấy ràng đẳng 
viên của Đảng cộng sản đã gánh lấy 
những nghĩa vụ của mình, rằng việc 
những người công sản kết nạp người 
vào Đảng không phải là đề cho những 
đẳng viên này lợi dụng địa vị cua 
một đẳng đang chấp chính đề được 
hưởng những lợi lộc nào đó mà là đề 
họ nẻu lén những tấm gương lao 
động thật sự cộng sẵn chủ nghĩa 9 
(l.ê-nin: Toản tập, bản tiếng Nga. 
tập 39, tr 350). 


l.ê-nin là người thực tế cả trong 
chính trị và cả trong các vấn đề đời 
sòng, Người biết rất rõ giá trị của cả 
những động cơ tư tưởng lần những 
động cơ kinh tế trong hoạt động của 
con người. Điều này không mâu thuận 
với việc tính vò tư cộng san chủ: 
nghĩa đã tạo thành nét cơ bản trong 
lỗi sống và tư cách đạo đức cóa 


Người, mà những kẻ cá nhân chủ 
nghĩa nặng thì không tín, nhưng tính 
vỏ tư đó là một thực tế được sinh ra 
bằng cuộc cách mạng của chúng tà 
và nó nuôi dưỡng tỉnh thần các chiến 
sĩ đầu tranh quên mình vi chủ nahĩa 
công sún. Suy nghĩ khi viết một trong 
những tác phầm cuối cùng của mình 
vẻ các con đường cải tiến bộ máy 
quản lý của Liên-xô, Lê-nin đã nhấn 
mạnh rằng: *SĐề làm điều này cần 
phải đe cho những nhân tố tốt có 
trong chế độ xã hội của chúng ta, cụ 
thẻ là : thứ nhất — các công nhân tiên 
tiến, thứ nhì — những người có kiến 
thức thật sự mà cỏ thê tin tưởng rằng 
họ sẽ không nói suông một lời nào, 
sẽ không nói một lời nào trải với 
lương tàâm, — đâm nói lẻn bất cử khó 
khăn gì và không làng tránh bất cứ 
cuộc đấu tranh nào đề đạt được những 
mic tiêu đã nghiêm túc đặt ra cho 
mình ®. (Lê-nin: Toàn tập, bản tiếng 
Nga, tập 15, tr. 391 — 392). 


Tiềm năng đạo đức của chủ nghĩa 
l.ê-nin rất lớn và cống hiến sáng tạo 
của nó cũng rất vĩ đại. Nhưng khó mà 
có thề khẳng định rằng nó đã hoàn toàn 
được đưa ra phục vụ chủ nghĩa cộng 
sắn. HẾt nhiều những nguồn năng 
lượng dự trữ của nó còn đang chờ 
người khám phá và sử dụng và những 
người đó trước hết phải là những 
cán bộ tư tưởng — các cán bộ khoa 
học và tuyên truyền. 

Nét nồi bật của Lê-nin là sự dũng 
cam trước sự thật dủ sư thật đó là 
phân khởi hay khắc nghiệt, biết nhìn 
thẳng vào sự thật, khỏng tỏ vẽ nó, 
khòng núp mình dưới đòi cảnh của 
những lời phỏ trương. Nguờởi cho 
rằng những khó khăn mà Dẳng, giai 
cấp công nhân, nhàn đàn lao động 
phải khắc phục trên môi bước đi 
không đáng sợ, mà chính sự lầm lẫn 
và tự dối mình mới nguy hại. l.ê-nin 
coi khả năng công khai thưa nhận 
sai làm của mình và qua đó mà rúi 
kinh nghiệm, sử dụng thành thạo vũ 
khí phẻ bình và tự phê bình là những 


phảm chất tối cần thiết của ngưởi 
công sin — chiến sĩ cách mang 

Lẻ-nin không có gì giống như môi 
nhà tư duy trong phóng giấy, Người 
luôn luôn ở giữa đòng đảo quần 
chúng, ở nơi quyết định chiều hướng 
các sự kiện. Người thường xuyên 
trang bị ngay cho Đẳng và giai cấp 
công nhàn những kinh nghiệm vừa 
mới tích lũy và đúc kết được. những 
kết luận chính trị, lý luận vừa mới 
tìm ra đề thể hiện những tư tưởng 
mới tốt đẹp vào thực tiền cách mạng 
sinh đòng. Người khẳng định :«...Tiến 
hành «thực nghiệm cách mạng? thì 
thích thú bơn, bồ ích hơn là viết về 
nó ?*(Lê-nin : Toản tập, bản tiếng Nga, 
tập 33, tr. 120). 

Phong cách làm việc của Lê-nin, 
mà ý nghĩa của nó được nêu tỉ mỉ 
trong Đại hội lần thứ 25 của Đảng 
công sản Liên-xô, đang sản sinh và 
nuôi dưỡng tỉnh thần tập thề, tỉnh 
đồng chí, sự mẫn cảm tương ái và 
đức tính nghiệm túc. ELê-nin không 
dung thứ đối với Liên hiện dù là nhỏ 
nhất của chủ nghĩa quan liêu, kiều 
lãnh đạo hò hét và lối chỉ huv hành 
chỉnh đơn thuân. Người khòng bao 
giờ độc đoán quyết định những vấn 
đề thuộc về nguyên tác, sử dụng ảnh 
hưởng to lón của mình đề gầy áp lực 
về mặt chính quvền. Ủy tín của Người 
trong Dàng là uy tín của trí tuệ, của 
kiến thức, của kinh nghiêm và của 
những phầm chất đạo đức cao đẹp. 
Chung quanh L.ẻ-nin là bầu không khi 
hoạt động sàng tịo tập thê, trong đó 
mi người đều cam thấy mình là bạn 
chiên đấu của Người, trong đó sự có 
mặt của lãnh tụ không những không 
kim hãm mất sáng kiến và suy nghỉ 
sáng tạo của bất kỷ ai, mà còn cô vũ 
và động viên sự tìm tôi đọc lập cho 
môi người. ELẻ-nin không còng bố lẽ 
phải của mình mà chứng mình nó, 
không cưỡng bức mà thuyết phục. 

Tên tuôi của Lê-nin thật gần gũi 
và quý báu đối với nhàn dân lao động 

(Xem tiếp trang $0) 


I[HỰ( HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY ĐỰNG BẰNG 
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HIỆM vụ lãnh đạo cách 
mạng của Đáng là định 
ra đường lỏi cách mạng 
: đúng đắn và tiến hành vàn 
động quần chúng, tô chức thực hiện 
tháng lợi đường lỗi cách mạng đã đẻ 
ra. Đường lối, chính sách đúng dẫn 
của Đẳng là vếu tố quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng, nhưng đó 
mới chỉ là khâu quan trọng đầu tiên 
trong công tác lãnh đạo của Đăng. 
Muốn biến đường lỗi, chỉnh sách của 
Đing thành hiện thực, muốn bảo đảm 
giành thắng lợi cho cách mạng, Đăng 
còn phải làm tốt việc chỉ đạo tô chức 
thịrc hiện và tiên hành thật tốt công 
tác kiêm tra. Chỉ có tiên hành công tác 
kiểm tra mới hiều được mặt mạnh, 
mãt vêu của bộ máy chỉ đạo thực 
hiện. tới biết rõ ưu điểm, khuyết 
điểm của căn bộ, đẳng viên trong quá 
trình chấp hành, để từ đó kịp thời 
có kế hoạch và biện pháp phát huy 
uu điềm, khắc phục khuyết điểm, bảo 
đảm thực hiện nghiêm túc và triệt đề 
moi chủ trương, chính sách của Đăng. 


Vị vậy, kiểm tra là một nội dung 
quan trong trong công tác lãnh đạo 
của Đẳng, một hoạt động không thề 
thiếu của các tö chức Đăng nhằm báo 
đảm cho Đẳng lình đạo hoàn thành 
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thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Lê- 


' nn đã nhãn mạnh : «Kiếm tra nhân 


viên cônz tác và kiêm tra việc chấp 
hành thực LẾ công tác — mẫu chốt 
của toàn bộ công tác, toàn bộ chính 
sách hiện nay là ở đấy, văn ở đấy và 
chỉ có ở đấy ® (1). 

Hơn nữa, thực tiền rất phong phú. 
sinh động. nén dù những chủ trương, 
chính sách của Đảng đã được nghiên 
cửu công phú trước khi xác định và 
đem lại nhiều tác dụng tích cực, vẫn 
căn có kiểm tra đề biết phát huy hơn 
nữa tác dụng tích cực đó. đồng thời 
bồ sung kịp thời những nội dung cần 
thiết cho phù hợp với thực tiên luôn 
luôn biện đôi, phát triển Muôn bồ 
sung và hoàn chỉnh các chủ trương, 
chính sách của Đăng cho thật sát với 
hoạt động thực tế, nhất thiết phải tồ 
chức tỏi công tắc kiềm tra đề từ thực 
liên mà xem xét và khẳng định sư 
đúng đản, chính xác của các chủ 
trương, chính sách, các hoạt động của 
chúng ta. Xta-lin đã nhiều lần khẳng 
định: «lãnh dạo — không có nghĩa 
viết nghị quyết và ra chỉ thị. Lãnh 


(l) Lê-nin: Toàn tập, tiếng Việt, Nhà xuất 
bản tiến bộ, Má -xcơ-vae. 197Ô, tập 45, trang 


s19, 


đao — có nghĩa là kiềm tra tình hình 
chấp hành chỉ thị, không những kiềm 
tra tỉnh hinh chấp hành chỉ thị, mà 


còn kiêm tra ngày bản thân chỉ:thị: 


nữa » (2) 

Sức mạnh của Đẳng là sức mạnh 
tồng hợp về cả chính trị. tư tưởng 
và tò chức ; là sức mạnh của sự đoàn 
kết thỏng nhất, sức mạnh của sự 
thống nhất ý chí và hành động cách 
mạng. Một trong những yếu tố tạo ra 
và tăng cường sức mạnh của Đảng là 
việc tự giác chấp hành nghiêm túc 
những nguyên tắc tồ chức của Đẳng, 
tuần theo ký luật của Đảng. Tiến hành 
tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần cô 
vũ, thúc đầy các tô chức Đăng và 
đăng viên hoạt động theo đúng những 
nguyên tác, chế độ sinh hoạt Đảng, 
hướng dân các (ö chức Đăng và đẳng 
viên chấp hành đây đủ và nghiêm! túc 
Điều lệ Đảng ; ngăn ngừa, khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực, vô tồ 


chức. vô kỷ luật trong cán bộ. đẳng. 


viên và các tồ chức Đảng. Mặt khác, 
có tiến hành tốt công tác kiêm tra 
mới kịp thởi phát hiện và đưa ra 
khối Đảng những phần tử cơ hội, 
những phần tử thủ địch tìm cách chui 
vào Đảng, những người thoái hóa, 
biến chất không còn tư cách đảng viên; 
đồng thời góp phần vào việc cô vũ 
mặt tích cực, phát triên người tỐt 
việe tốt và thu hút vào Đăng những 
na#ưởi ưu (tú, đủ tiêu chuần, làm cho 
tồ chức Đảng ngày càng trong sạch 
và vững mạnh. Bác Hồ đã dạy chúng 
ta: “Kiềm tra có tác dụng thúc đầy 
và øiáo dục đảng viên và cán bộ làm 
trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với 
khả nước, làm gương mẫu tốt cho 
nhân đân. Do đó mà góp phần vào 
việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tồ 
chức ® @). 


Như vậy, công tdc kiềm tra là mội 
nội dụng quan (trọng, mọi yêu cầu tãi 
šu khách quan trong công tác râu 
dựng Đẳng cũng như trong toàn bộ sự 
lãnh đạo của Đảng. Nó có tác dụng bảo 
U¿ đường lỗi. chính sạch, bảo Đệ các 


nguyên tắc tồ chức của đảng, giữ gìn 
kụ luật của Đăng, nàng cao phầm chất 
cách mạng của can bọ, đẳng oiên, tăng 
cường sức chiến đấu của tà chức Đảng, 
đóng góp tích cực do piệc thực hiện 
nhiệm oụ chỉnh trị của Đảng. Đồng chí 
Lê-Duän cũng thường nhắc nhờ: 
« Phải làm tốt công tác kiêm tra, phát 
hiện và uốn nắn kịp thời những sai 
sót, lệch lạc; tông kết và nhân lên 
các điện hình tiên tiến, các nhân tố 
tích cực ? (4); ga Kiềm tra là một bò 
phận cực kỷ quan trọng trong toàn 
bộ công tác xây dựng Đảng. nhất la 
trong điều kiện Đăng lãnh đạo chính 
quyền... Cấp ủy nào không chú ý công 
tác kiêm tra là đề mất một cảnh tay 
đắc lực giúp mình trong công tác lĩnh 
đạo » (5). 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 
và nghĩa vụ quốc tế cao cả của nhân 
đân ta hiện nay rất nắng nề, to lớn 
và khăn trương đòi hỏi phải tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đăng, 
nâng cao sức mạnh chiến đấu của tồ 
chức Đảng, của đội ngũ đảng viên, 
và đo đó càng phải tăng cường hơn 
nữa công tác kiem tra của Đảng. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, mọi đẳng viên đều có 
trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ người 
công dân của chế độ mới và lại có 
một số đồng chí được phân công làm 
nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước, 
trong đó nhiều đồng chí được giao 
những công tác quan trọng, đản 
nhiệm những cương vị chủ chốt từ 
cơ sở đến trung ương. Trong điều 
kiện ấy, nếu không làm tốt công tác 
quản lý, giáo dục, kiềrn tra của tồ 


(2) Xtalin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thạt, Hà-nội, 1965, tập l1, trang 6B — 69. 

(3) Hồ-Chí-Minh : Về xây dựng Đảng, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, |970, trang 133. 

(4) La Duần: * Dưới ngọn cờ của Đảng, 
đưa đất nước lớn lén ngang tầm cao thời 
đại °, Tọp chí Cộng sản. số 2-1980, trang 43. 

(5) La-Duần : Ä#ấu oán đề oề cóng tác kiềm 
tra của Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
¡979, trang 25 — 2Ó. 
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chức Đảng và nếu cán bô, đảng viên 
khỏng tích cực thường xuyên tụ 
dưỡng, rên luyện thì để này sinh tư 
tưởng đặc quyên, đặc lợi, quan liêu, 
đọc đoán, ức hiếp quần chúng. Từ đó 
làm ảnh hưởng không tốt tới việc 
thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, đến 
mỏi liên hệ giữa quân chúng với 
Đảng và Nhà nước. Trong thực tế đã 
có nhiều cán bộ, đang viên không 
nhận rõ trách nhiệm của mình là 


phải hoạt động đề tăng cường sự lãnh - 


đạo sủa Đăng, hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước và phát huy qưyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động đề 
thực hiện mọi nhiềm vụ cách mạng. 
Do đó sinh ra thiểu tỉnh thần trách 
nhiệm, giảm sut ý chí cách mạng, quan 
liêu xa rời quản chúng, sa ngã hư 
hỏng, lợi dụng ca chức, quyền làm 
điều sai trái phục vụ cho tham vọng 
cả nhân, làm hại dến uy tín và hiệu 
lực kỷ luật của Đảng và pháp luật 
Nhà nước, 

Trước yêu €eầu nhiệm vụ xây dựng, 
bảo vệ đất nước hiện nay, chúng ta 
cang phải coi trọng và phấn đấu làm 
tốt hơn nữa việc nâng cao năng lực 
lạnh đao, nàng lực thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng, của Nhà 
nước đếi với tô chức Đảng và nàng 
cao phầm chất cách mạng, trình độ 
hiểu biết đối với đội ngũ đăng viên 


Vi vậy, đối với lãnh đạo phải quan 
tâm cả ba vấn đề quan trọng là : định 
chủ trương, chí đạo thực hiện, kiềm 
tra sự thực hiện; đối với công tác 
xây dựng Đảng phải phấn đấu làm 
tốt cả công tác tô chức, giáo dục và 
kiểm tra. Tuy các mặt công tác đó có 
liên quan chặt chế với nhau. nhưng 
mi cóng tác có yêu cầu, nhiệm vụ 
riêng như có làm tốt công tác kiểm 
tra, mới thúc đầy thực hiện Lịch cực, 
triết để các chủ trương, chính sách 
của Đẳng và Nhà nước và n¿ăn ngừa 
được sai sót trong việc định ra chủ 
trương, kế hoạch tổ chức thực hiện; 
đông thời thuc đầy đảng viên, căn 
bộ làm tròn phiêm vụ đói với Đảng, 


- 


đối với Nhà nước, làm gương máu 
cho nhân dàn, ngàn chặn và khác phục 
mọi biều hiện tiêu cực trong Đăng, 
đề có sức mạnh thực hiện được nhiệm 
vụ và củng cố Đảng ngày càng trong 
sạch và vững mạnh. 

* 

Từ ngảy thành lập Đẳng đến nay, 
Đảng ta đã không ngừng củng cố và 
tăng cưởng công tác kiểm tra của 
Đảng Trước yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới, Đẳng 
lại chỉ rõ các cấp ủy Đảng phải : « Tô 
chức chu đáo, thường xuyên và cỏ hề 
thông công tác kiềm tra, việc thực 
hiện đường lối, chính sách, ngắn nzưa 
xảy ra sai lầm, ngăn ngửa các vụ vì 
phạm nguyên tắc °®(6). Và kết luận: 
“Không kiểm tra coi như khỏòng 
lãnh đạo P_ Kết luận đó xuất phat 
tử các quan điềm của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nn về xây dựng Đẳng 
và từ hoạt động thực tiền của Đảng 
ta. Kết luận đó cũng chỉ rõ mọi tô 
chức Đẳng, mọi đảng viên cần nâng 
cao ý thức trách nhiệm đối với cóng 
tác kiềm tra và phải tích cưc làm tốt 
công tác đó trong nhiệm vụ và trên 
lĩnh vực hoạt động của mình- 


Như vậy, công tác kiềm tra là công 
tác của toàn Đảng, của các cấp ủy 
Đảng, của các cơ quan giúp việc cua 
Đảng và của toàn thê đẳng viên 
Nhưng do chức năng nhiệm vụ, quvền 
hạn của các tồ chức Đảng có khac 
nhau, nên phạm ví trách nhiệm và 
cách tiến hành công tác kiềm tra của 
Đẳng có những điểm khác nhau. Ủy 
ban kiểm tra các cấp có trách nhiêm 
thực hiện những nhiệm vụ về công 
tác kiểm tra đo Điều lệ Đẳng quy định. 
cùng các ban của Đảng làm tham mưu 
cho cấp ủy về công tác xây dựng 
Đẳng và thực hiện các nhiệm vụ do 
cấp ủv giao. Đề làm tròn những 
nhiềm vụ ấy, các cơ quan kiềm tra 


(6) do cáo chính trị của Ban chấp hành 
trong ương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn 
quốc lần thứ ÍíV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, Ø77, trang ]92 — 192. 


cần nắm vững và làm tốt những vấn 
đê chủ vều sau đày : 

1— Công tác kiềm tra của Đảng 
phải đi sát thực tiễn 0à tình hình 
nhiệm pụ chung, phục uụ đắc lực nhiệm 
nụ chính trị Đà công tác râu dựng 
Đảng. 

Là một bộ phận của công tác xây 
dựng Đẳng, công tác kiềm tra không có 
mục tiêu nào khác hơn là phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ chính trị của Đẳng, bảo 
dam hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cách 
mạng. Công tác kiêm tra phục vụ nhiệm 
vu chính trị có nghĩa là phải đóng 
gÓp tốt nhất vào việc xây dựng tồ chức 
Đẳng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ 
Tồ quốc, xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa, tô chức đời sống, và qua đó 
mà làm tốt việc xây dựng chế độ mới, 
nên kinh tế mới, nền văn hóa mới và 
con ngưởi mới xã hội chủ nghĩa Kết 
quả và chất lượng của công tác kiểm 
tra chỉ có thê được đánh giá bằng kết 
quả và chất lượng của việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng. 

Cụ thê là công tác kiêm tra phải có 
phương hướng, phương chàm, kế 
hoạch hoạt động phủ hợp với yêu 
cầu, nhiệm vụ chung, sát với thực tế 
và đem lại hiệu quả tích cực, góp 
phần thúc đầy các mặt công tác cách 
mang phát triển. Công tác kiềm trà 
phải tập trung được trí tuệ, năng lực 
của ngành kiềm tra và hướng dẫn 
được đông đảo đảng viên và các tô 
chức Đảng làm tốt việc phát huy mặt 
tích cực. ngăn chặn và khắc phục các 
hiên tượng tiêu cực làm trở ngại đến 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Đăng. Nhất là có nhiều biện pháp tối 
đề chủ động ngăn ngừa, hạn chế 
khuyết điềm của cán bộ, đẳng viên và 
nghiêm khắc xử trí những trưởng 
bơp thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức 
tồ chức kỷ luật, làm sai, làm hồng hay 
không chấp bành chủ trương. chính 
. sách của Đẳng; mất cảnh giác chính 
trị gây ra tồn thất, vi phạm quyền 


làm chủ tập thể của quần chúng. 
tham ô, lăng phí, ăn cắp, hối lộ v.v 
làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và 


.tập thẻ. làm tồn hại uy tin và sức 


mạnh của Đẳng. làm giảm súi lòng 
tin của quần chúng. Khắc phục hiện 
tượng chỉ chú trọng giải quyết những 
trường hợp sai phạm về thái độ và 
sinh hoạt (mặc dù mặt này cũng rất 
cần thiết, không được xem nhẹ) coinbe 
việc kiềm tra, xử trí những sai phạm 
gây trở ngại cho việc thực biện 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đẳng, thực hiện nhiệm vụ của 
người đẳng viên. Điều quan trọng là 
phải xem xét, đánh giá, kết luận thật 
đúng những hiện tượng tiêu cực, từ 
đó đề có biện pháp giải quyết thật 
tích cực và thiết thực ; tránh lối nhân 
xét chung chung, kết luận trừu tượng 
và giải quyết không rõ ràng, dứt 
khoát. 

Muốn thế, các cơ quan kiềm tra cửa 
Đảng và cán bộ kiềm tra cần nắm 
vững chức năng, nhiệm vú của mình, 
nắm vững các nguyên tắc tô chức, các 
chế độ sinh hoạt, lãnh đạo của Đẳng, 
nắm vững đường lối, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, thường xuyên 
theo đõi, hiểu rõ tỉnh hình hoạt động 
của các tồ chức Đẳng và đẳng viên. 
của quần chúng và xã hội, đi sát việc 
thực hiện các nhiệm vụ công tác của 
các tồ chức Đảng và đẳng viên đề cớ 
kế hoạch tiến bành kiềm tra một cách 
cụ thê. Đồng thời qua công tác kiểm 
tra phát hiện những ưu điềm cần phát 
huy, những thiếu sót cần khắc phục 
đề góp ý kiến và phối hợp chặt chế 
với các Ban làm công tác xây dựng 
Đẳng nhằm đầy mạnh các mặt công 
tác của Đảng và thực hiện tốt nhiệm 
vụ cùng các Ban làm than mưu cho 
cấp ủy về công tác xây dựng Đăng. 

2 — Quán triệt 0à thực hiện tốt tư 
tưởng chỈ đạo cóng tác kiềm tra của 
Đung. 

Tư tưởng chỉ đao các mặt công tác 
kiềm tra là: «Chú dụng. chiến đấu. 
giáo dục » Sỹ 
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Tư tưởng đó đươc đúc kết từ thực 
tiên còng tác kiểm tra của Đẳng ta 
và đã được nêu rõ trong nhiều chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng. Nội dung 
chủ động, chiến đấu, giáo dục trong 
công tác kiểm tra rất phong phú, có 
quan hệ mật thiết với nhau và thể 
hiện sinh động trên từng mặt cụ thề 
của hoạt động kiềm tra. 


Nói dung chủ động của công tác 
kiềm tra chủ yếu được biều hiện ở 
chỏ, nó lấy việc giáo dục, ngăn chặn 
tình trạng cán bộ, đảng viên, các tồ 
chức Đảng vị phạm kỷ luật của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước làm mục đích 
chính. Hoạt động kiêm tra tuyệt nhiên 
không phải chỉ là xét xử ký luật, giải 
quyết đơn tố cáo, thư khiếu nại, đưa 
người ra khỏi Đăng,... — mặc dù đấy 
là những biên pháp cần thiết đề tăng 
cường kỷ luật của Đảng —; cũng 
không phải ngôi chờ có đăng viên vi 
phạm kỶ luật hoặc có tố cáo, có khiếu 
nại mới xét xử, giải quyết; không 
phải là cứ xử được nhiều đẳng viên 
vi phạm kỷ luật, và năm sau xử nhiều 
hơn năm trước là có thành tích, Hoạt 
động kiểm tra của Đảng có nội dung 
tích cực, chủ động, rộng lớn hơn nhiều. 
Nó hướng vào việc biều đương. cồ vũ, 
hưởng dẫn và bồi dưỡng, giáo dục 
nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, 
ÿ thức tô chức kỷ luật, trình độ lãnh 
đạo và quản lý cho các tô chức Đẳng 
và đăng viên, bảo đảm tăng cường 
đoàn kết, thông nhất tư tưởng và 
hành động trong Đẳng, góp phần quan 
trọng vào việc xây dựng, bảo vệ đội 
ngũ đăng viên và các tô chức Đẳng, 
giữ vững mỗi quan hệ chặt chẽ giữa 
Đảng và quần chúng, đề cao trách 
nhiệm đối với công tác quản lý của 
“Nhà nước và thực hícn nghĩi vụ 
người công dân. Cơ quan kiềm tra 
cac cấp khòng phải chỉ giải quyết các 
công việc một cách bị động, sự vụ 
, có tỉnh chải đối phó, mà cơ bản hơn 
là đóng góp tích cực vảo công tác bồi 
dưỡng, giảo dục, quản lý đẳng viên; 
thức hiện tỐI nguyên tắc, nén nếp 
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lãnh đạo, sinh hoạt chính trị của Đàn 
và qua công tác kiêm tra, kịp thời 
báo cáo, đề nghị với cấp ủy những 
nhân tố tích cực cần phát huy. những 
biều hiện tiêu cực cân khắc phục để 
xây dựng tô chức Dẳng và đội nrủ 
đảng viên luôn luôn trong sạch, vững 
mạnh, đúng với chức năng là một 
trong những cơ quan tham ¡mưu của 
cấp ủy Đẳng. Báo cáo tông kết công 
tác xây dựng Đăng và sửa đôi Điền 
lệ Dáng tại Đại hội toàn quốc lần thư 
IV của Đẳng đã chỉ rõ: «Với tình: 
chiến đẫu đầy đủ và tỉnh thần tịch 
cực nhất, công tác kiem tra phải được 
tiến hành thường xuyên nhàm phải 
huy uu điềm. khắc phục khuyết điểm. 
và điều cơ bản nhất là nhằm chủ 
động ngăn chặn và bạn chế đế::i mức 
thấp nhất các khuyết điềm » (7). 

Nội dung chiến đấu của công tác 
kiêm tra chủ yếu thê hiện ở chỗ, khi 
thấy tồ chức Đẳng hoặc đẳng viên có 
biêu hiện có thê dàn đên phạm sai 
lầm, khuyết điểm, hoặc đã phạm sai 
lầm, khuyêt điềm thì phải bằng m‹‹i 
cách, giáo dục khắc phục kịp thơi, 
không đề sai lầm, khuyết điề¡: đó 
diễn ra hoặc phát triên thành trầm 
trọng hơn. Đối với những sai lầm cần 
phải xử trí kỷ luật thì cần xem xét, 
xử trí nghiêm mình. Đặc biệt, cần 
chú ý phát động tỉnh thân tự g›aac. ý 
thức trách nhiệm của mỗi cán Lộ, 
đăng viên, nêu cao ý thức tự phè bình 
và phê bình, làm rõ phải trải, đúng 
sai, bảo vệ cái đúng, khắc phục cái 
sai, bảo vệ đường lối, chủ trương của 
Đảng; bảo vệ phầm chất, tư cách của 
người đảng viên; bảo vệ sự vừng 
mạnh, trong sạch của Dẳng: bảo vẻ 
quven lợi của cách mạng, lợi ích của 
nhân dân: không vì tỉnh cảm riêng 
tư hay vì những động cơ cá nhân 
khác mà thấy đúng không dám báo 
vệ, thấv sai không dám đấu tranh. 
dẫn đến buông lỏng kỷ luật của Đăng. 


(7) áo cáo lồng kết công tác xâáy dựng 
Đảng cà sửa đôi Điều lệ Đảng, Nhà xuất táa 
Sự thật, Hà-nội, 1977, trang IO1 — 102. 


Kiển quyết đấu tranh chống tư tưởng 
hữu khuvnh, ngại khó, sợ mất thành 
tích, mất cán bộ, sơ liên đới trách 
nhiệm, sợ bị thủ đán cũng như những 
hiện tượng bac che, dung túng trong 
việc xét xử và thi tđiành kỷ luật của 
Đăng. Các cân bộ làm còing tác kiềm 
tra phải có tỉnh thần trách nhiệm và 
tỉnh cảm cách mạng cao. Phải quan 
tâm chăm lo sự tiến bộ, hoàn thành 
nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; 
đồng thời kiêu quyết ngăn ngừa và 
đấu tranh với mọi sai lầm, mọi (trường 
hợp vị phạm kỷ luật của Đẳng. Song. 
cần nắm vững nguyên tác sinh hoại 
của nội bộ Đảng là sinh hoạt lãnh 
đạo của các t0 chức Đảng. là tự phê 
bình và phê bình đúng nguyên tác, 
đúng mục đích và đúng phương pháp 
đề phản rõ đúng, sai nhằm bảo vệ 
cài đúng. gạt bỏ cái sai. Nhưng khi có 
những người phạm sai lầm, khuvết 
điểm phải kỷ luật thì xử lý cho 
nghiệm mình. Ngược lại cũng không 
phải kiến quyết là giải quyết công 
việc không có lý có tỉnh, không vận 
dụnz thích hợp phương châm. chính 
sách xử lý sát với từng trường hợp 
cụ thẻ. Đó vừa là nguyên tắc, vừa là 
trách nhiệm và tình thương. lòng độ 
lượng của việc kiểm tra giữ gìn kỹ 
luật của chúng ta. 


Nội dung giáo dục của công tác kiềm 
tra chủ yếu được biều hiện ở chỗ, nó 
luôn luôn đề cao mục đích giáo dục. 
Kiểm tra chủ yếu là đề giáo dục. Ngay 
những trường hợp phải thi hành kỷ 
luật cũng là để giáo dục. Giáo dục 
pgười phạm sai lầm và giáo dục cả 
những ngưởi khác, tồ chức khác. Nội 
dung giáo dục của công tác kiềm tra 
là hướng dẫn, cồ vũ đăng viên và các 
tÖ chức Đăng tự giác chấp hành kỷ 
luật của Dáng, pháp luật của Nhà 
nước, biết phân biệt đúng sẽ: đề chủ 
động và có nghị lực tránh phạm sai 
sầằm, khuyết điểm và có trách nhiêm 
đẫu tranh với sai làm, khuyết điểm 
của người khác. Ngay trong quá trình 
đấu tranh đề làm rõ phải trải, đúng 


sai, phân tích sâu sắc những nguyên 
nhân, mức độ, tác hại của sai làm, 
hoặc xử lý, thông báo một vụ kỹ luật, 
đều có tác dụng giáo dục. Nội dung 
giáo dục của công tác kiềm tra côn 
biều hiện ở chỗ, nó kết hợp chặt chẽ 
với các mặt công tác khác của Đăng. 
của Nhà nước và các đoàn thể quần 
chúng, thưởng xuyên giáo dục cán bộ, 
đảng viên nêu cao tỉnh thần tự giác 
chấp hành kỷ luật; tồ chức và hướng 
dẫn dự luận xã hội hoan nghênh. cồ 
vũ những mặt tích cực, phê phán mạnh 
mẽ những biều hiện tiêu cực ; giúp cán 
bộ, đăng viên tiến bộ, trưởng thành, 
tránh được những sa ngã, hư hỏng. 
Ngoài ra, trong từng thời gian, qua 
thực tế những vụ, những việc đã được 
kiem tra, được xử lý, rút ra bài học 
cần thiết đề giáo dục cán bộ, đảng 
viên (nhất là những bài học do mơ hồ 
về chính trị, kém cảnh giác cách mạng, 
thiếu ý chí chiến đấu, không giữ được 
phầm chất cách mạng, tư cách đảng 
viên đề cho bọn thù địch, phần tử 
xấu mua chuộc, lôi kéo, lợi dụng, (trở 
thành người biến chất, phạm tội), 


Chỉ có nhận: thức đầy đủ và quán 
triệt sâu sắc các nội dung chú động. 
chiến đẫu, giảo dục mới có thể làm 
tốt công tác kiềm tra của Đẳng. bảo 
đảm cho công tác kiêm tra đạt kết quả 
cao, đáp ứng LÖI yêu cầu của tồ chức 
Đẳng, nguyện vọng của đáng viên, 
phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị 
và công tác xây dựng Đăng. Đồng thời 
trảnh được nhược điềm, thiếu sót là 
chỉ bó hẹp trong việc kiềm tra, xét xử 
những vụ ký luật, giải quyết những 
đơn tố củo, thư khiếu nại một cách 
thụ động. 


. 1! — Chấp hành đúng phương hưởng. 
phương chám thị hành: RỤj luật của 
Đăng 

Kỷ luật của Đăng là đề giữ vững 
sự thốnz nhất ý chí và hành đông, 
tăng đường sức chiến đấu của Đăng, 
bảo đảm cho Đăng ®tuy nhiều người 
những khi tiền đánh thị chỉ như một 


So) 


người ® (§). Nó là kỷ luật sắt, nghĩa là 
nghiêm túc và tự giác. Nội dung cơ 
bản của việc tăng cường kỷ luật của 
Đẳng trong giai đoạn hiện nay là bảo 
đìm cho đường lới, chính sách, các 
nghị quyết của Đăng, các nguyên tắc 
sinh hoạt, lãnh đạo của Đẳng ; các chủ 
trương, chính sách, kế hoạch của Nhà 
nước và pháp chế: xã bội chủ nghĩa 
được chấp hành dây đủ và triệt đề. 
Tăng cường kỷ luật của Đăng không 
có nghĩa là thí hành kỷ tuật cho nhiều, 
cho năng, mà chủ yến là nâng cao 
trình độ giác ngộ chính trị, tính thần 
từ giác và nghiêm chỉnh chấp hành 
kỷ luật của mọi đẳng viên và tỒ chức 
Đăng. Phải thông qua thực hiện nhiêm 
vu của tô chức Đẳng, của đảng viên 
và thông qua phong trào cách mạng 
của quản chúng, các cuộc vận động 
chính trị trong Đảng, các kỳ sinh hoạt 
của Đảng và Nhà nước,... đề rèn luyện 
cân bộ, đàng viên, làm cho cán bộ, 
đẳng viên nắm được những nguyên 
tác sinh hoạt Đăng, có ý thức tô chức 
ký luật, có tỉnh thần trách nhiệm thực 
hiện đây đủ nghĩa vụ người đẳng viên, 
thường xuyên đâu tranh chống những 
biểu hiện sai lắm, thật thà tự phê 
bình và phê bình. hoan nghènh, chân 
thành tiếp thu phê bình của quần 
chủng và kiên quyết sửa chữa những 
sai lầm. khuvết điềm đề tiến bộ. Mặt 
khác. nếu có đẳng viên hoặc tồ chức 
Đăng ví phạm kỷ luật của Đảng thì 
cần phải được xử trí nghiêm mình, 
theo đúng Điều lệ của Đảng đã quy 
định: “Việc thi hành kỷ luật là đề 
báo đảm cho kỷ luật của Đảng được 
nghiêm minh, đồng thời cũng là đề 
giáo dục đẳng viên và tô chức của 
Đăng đã phạm sai lầm, giáo dục đảng 
viên, cán bộ khác và giao dục quản 
chúng » (Điều 48). 


Hiển nay, việc thí hành KỶ luật 
của Đảng cần hướng vào khắc phục 
những biểu hiện tiên cực trong việc 
chấp hành đường lỗi, chính sách và 
các nguyên tắc tô chức của Đảng, đặc 
biết là những biểu hiện tiên cứưc mà 
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các chỉ thị, nghị quyết gản đây của 
Đảng đã vạch ra. Trên tính thần đó, 
phải kiên quyết xem xét, xử trí môi 
cách nghiêm khắc đối với những đẳng 
viên và tö chức Đảng có hành động 
trái với đường lối, chủ trương đỏi 
nội, đối ngoại của Đảng. không chấp 
hành đường lối, chính sách của Đảng: 
lợi dụng quyền hành đề vi pham kỷ 
luật của Đảng. pháp luật của Nhà 
nước, ăn cắp của công, hồi lò, ưc 
hiếp quần chúng, vô trách nhiệm để 


gây tồn thất lớn cho tài sản của Nhà 


nước, của tập thê, tính mang và tài 
sản của nhân đàn, gàyv mất đoàn kết 
nội bộ, thoái thác nhiệm vụ. sa đoa, 
biến chất, v.v. Chúng ta cần làm cho 
mọi người thấy rằng những sai lầm. 
tiêu cực trong việc chấp hành đường 
lối, chính sách và các nguyên tắc 
lãnh đạo, sinh hoạt chỉnh trị của 
Đảng là những sai lầm nghiêm trọng 
nhất. Nó thường dẫn đến những hậu 
quả tai hại, không bảo đảm thirc hiện 
nhiệm vụ chính trị của Đẳng, làm 
suy yếu khối đoàn kết nhất trí trong 
Đảng, làm tồn thương mối quan hề 
giữa Đảng với quần chúng. Vì vậy, 
phương hướng thi hành kỷ luật của 
Đăng chủ yếu nhằm vào khắc phục 


“những biều hiện đó. Còn đối với 


những khuyết điềm về tác phong, 
sinh hoạt, cần hết sức quan tâm giúp 
đỡ cán bộ. đảng viên sửa chữa, đồng 
thời khi cần thiết cũng phải có kỷ 
luật thích đáng, vì những khuyết 
điềm ấy nếu không được sửa chữa. 
nhiều khi lại là nguồn gốc của những 
sai lầm đắn đến thoái hóa. biến chất. 


Cùng với việc nắm vững nguyên 
tác, phương hướng thí hành kỷ luật, 
còn phải nắm vững và quản triệt 
phương châm thì hành kỷ luật của 
Đăng là : công mình, thận trọng, chính 
rác, kịp thời. 

Công mính là mọi đăng viên đều 
phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật 


(8) Hð-Chí-Minh : Tưyền tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 960, trang 202. 


của Đảng; ai ví phạm kỷ luật của 
Đẳng đều phải được kiềm điểm, giáo 
dục và nếu đáng phải thì hành kỷ 
luật thì cần xử trí thích đáng, không 
vì một lẽ gì mà bỏ qua. Trong Đảng, 
mọi đảng viên đều bình đẳng vẽ chính 
trị. Trong việc thi hành kỷ luật không 
được phân biệt chức vụ cao hay thấp, 
tuôi Đăng nhiều hay ít,.. và không 
một đảng viên nào được coi là 
ngoại le, _ 

Thân trọng là trước khi quyết định 
kỷ luật, phải xem xét, điều tra, 
nghiên cứu kỹ càng ; phải trực tiếp 
nghe đẳng viên có sat lầm trình bày 
ý kiến ; phải căn cứ vào bằng chứng 


xác thực đề phân tích cụ thể, cân . 


nhắc nhiều mặt với thái độ khách 
quan đề kết luận đúng tính chất, mức 
độ, tác hại, nguyên nhân của sai lầm, 
tranh đơn giản, vội vàng trong việc 
kết luận và xử lý kỷ luật. 

Chính xác là thí hành kỷ luật phải 
đúng người phạm sai làm, đúng tính 
chất, mức đệ, tác hại, nguyên nhân 
của sai lầm, đúng điều kiên, hoàn 
cảnh xảy ra sai lâm, đúng phương 
hưởng, nguyên tác, thủ tục thi hành 
ky luật Đáng. Ngược lại khi phát hiện 
việc (hí hành kỷ luật chưa phù họp, 
có thiếu sót, thì phải kiên quyết sửa 
chữa, không vì bất cứ một lẽ gì đề 
cản bộ, đảng viên phải chịu điều oan 
trái. 

Kịp thời là xem xét, xử trí kỹ luật 
phải khẩn trương, không làm trở 
ngại tới công tác, hoạt động của Đảng, 
Nhà nước*Không đề chậm trễ, kéo dài 
làm mất tác dụng giáo dục đẳng viên 
phạm sai lâm, giáo dục đẳng viên 
khác và giáo dục quần chúng. làm 
mất tác dụng phục vu kịp thời cho 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng, làm giảm 
tác dụng ngăn chặn sai lầm phát triền. 

Kịp thời còn có nghĩa là sau khi 
cấp ủy có thầm quyên đã quyết định 
về hình thức kW luật, phải tồ chức 
còng bố ngay, không được trì hoản 
với bất cứ lý do nào. Việc xét đề 


công nhận đảng viên bị thi hành kỷ 
luật đã “sửa chữa khuyết điềm » và 
xét khôi phục lại quyền biều quyết, 
bầu cử và ứng cử cho những dàng 
viên bị *®lưu Đảng» phải được tiến 
hành đúng thời gian quy định của 
Điều lệ Đảng. 


Công mình, thận trọng, chính xác, 
kịp thời là những nội dung của 
phương chảm thi hành kv luật của 
Đảng, nó có quan hệ mật thiết với 
nhau, tác động lần nhau, tạo nên tư 
tưởng chỉ dạo hoàn chỉnh. Vị vậy, 
phải nắm vững và thực hiện tốt các 
nội dung của phương châm mới bảo - 
đảm thực hiện đúng mục đích kỶ luật 
của Đảng là đề giữ vững sự thống 
nhất ý chí và hành động của Đẳng, 
tăng cường sức chiến đấu của Đăng. 


4 — Phải dựa D¿do tồ chức Đưng, 
phát huụ tính thần tự giác của đảng 
Điên, trách nhiệm xvảâu dựng Đảng của 
quần chúng ø¿ tình hình thực tế đà 
làm. tốt cóng tác Kiếm tra của Đảng. 


Công tác kiểm tra của Đăng là 
công tác Đẳng, là công lác góp phần 
xây dựng và bảo vệ tô chức Đảng 
vững mạnh, trong sạch, giáo dục, rên . 
luyện, quản lý đáng viên, nó là một 
hình thức sinh hoạt nội bộ Đẳng. Do 
đó. liên hành công tác kiềm tra phải 


. giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo và sinh 


hoạt của Đẳng, đúng tính chất công 
tác Đảng. Phải dựa vào tồ chức Dang, 
phát huy tỉnh thần tự giác của đẳng 
viên, trách nhiệm xây dựng Đẳng của 
quần chúng và tỉnh hình thực tế. 


Tồ chức Đảng là người lãnh đạo 
mọi mặt công tác của đảng bộ và đơn 
vị, là người tŠ chức, giáo dục, rên ˆ 
luyện. phân công và quản lý đẳng viên, 
là người hiều rõ đảng viên và có trách 
nhiện về đời sống mọi mặt của đúng, 
viên. Dựa vào tồ chức Đẳng. cơ quan 
và cán bộ kiêm tra mới có cơ sở vững 
chắc đề hiều rõ quá trình trưởng 
thành và ưu điềm, khuyết điềm, nhược 
điềm trong công tác và sinh hoạt, điều 
kiện, hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ, 


"Yị 


lâm tư, nguyện vọng... của cán bộ, 
đẳng viên. Vì vậy, nói chung mọi hoạt 
động của công tác kiềm tra như tìm 
hiều sự việc, kết luận và giải quyết 
văn đề... đều phải dựa vào tồ chức 
Đăng. 
Dựa vào tô chức Đẳng là quan 
trọng, là rất cần thiết, nhưng chưa đủ, 
còn phải phát huy tỉnh thần tự giác 
của đẳng viên. Tuy trình độ của mỗi 
đẳng viên có khác nhau, đẳng viên 
lại được phân công hoạt động trên các 
lĩnh vực cũng khác nhau, nhưng đều 
là thành viên của tô chức Đảng, đều 
dược Đẳng giáo dục, rên luyện, trưởng 
thành, tiến bộ, đều là chiến sĩ tiến 
phong tự nguyện dứng vào hàng ngũ 
Đăng dề chiến đấu cho quyền lợi của 
giai cấp, của dân tộc. Đó là yếu tố cơ 
bản để đẳng viên tự giác, nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lỗi, chủ 
_ trương, chính sách, Điều lệ, ký luật 
của Đăng, pháp luật của Nhà nước. 
Đó cũng là yếu tô cơ bản đề đẳng 
viên có tỉnh thân Lự nguyện, tự giác, 
tự phê bình trong tô chức Dàng và 
góp ý kiến với dẳng viên khác nhằm 
làm cho tô chức Đẳng luôn luôn trong 


sạch, vững mạnh và đẳng viên luôn 


luôn tiên bộ, trưởng thành, có đủ 
nĩng lực và phầm chất đề hoàn thành 
nhiệm vụ. : 


Tuy nhiên, tính thần tự giác côn” 


quan hệ tới trình độ giác ngô, ý thức 
trach nhiệm của cán bộ, đẳng viên, 
không phải đăng viên nào phạm sai 
lầm cũng có tỉnh thần tự phẻ bình tốt, 
nhận ra sai lâm, thiểu sót của mình 
và có quyếẻt tàm sửa chữa như nhau, 
Cho nên lính tự giác đó cũng là quá 
trình két hợp chặt chẽ giữa nỗ lực của 
đẳng viên có sai hìm và sự giáo dục, 
giúp đỡ của tô chức. Vì vậy tiến hành 
công tác kiểm tra của Đẳng, cơ quan 
và cần bộ kiềm tra phải cof trọng việc 


bói dưỡng, nàng cao, phát huy tính. 


thản tự giác của đẳng viên. Phải làm 
cho mọi đảng viên tích cực, chủ động, 
thường xuyên tự kiểm tra mình, tự 
giác học tập, rên luyện; tủ dưỡng, và 
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khi có khuyết điểm, sai lầm thì tr 
giác, mạnh dạn tự phê bình và phc 
bình một cách trung thực, thật tha 
với mục đích, động cơ và thải độ 
đúng. Coi nhẹ việc giảo dục, phát huy 
tự giác đối với đảng viên phạm sai 
lầm là một thái độ hoàn toàn không 
đúng. Trong việc giúp đỡ đáng viên 
có sai lầm, cũng như. trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ của công tác kiếm 
tra, chúng ta cần tránh thiếu sót đỏ. 


Mục đích của Đảng ta là thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo mọi 
Thoạt động của xã hỏi, của Nhà nước 
đề Lập trung nỗ lực của toàn đân xây 
dựng thành còng chủ nghĩa xã hội 
rong eä nước và bảo vệ độc lập thống 
nhất của Tổ quốc, Đó cũng là nguyện 
vọng, quyền lợi, trách nhiệm của tất 
c äquän chúng cách mạng, nhân dân 
lao động của cá nước, nên quần cl:ũng 
cũng hết sức quan tâm và rất chân 
thành đóng góp vào việc xây dựng 
Đăng ta vững mạnh. 


Vi vậy, công tác xây dựng Đẳng 
cũng như công tác kiêm tra của Đảng 
không chỉ là trách nhiệm của các tô 
chức Đảng và đảng viên, mà còn là 
trách nhiệm của quần chúng. Do đỏ, 
phải thông qua các tô chức quần chúng 
đề quần chúng có điều kiện tham gia 
đóng góp vào việc xây dựng Đìng, 
nhất là góp ý, phê bình cán bộ, đăng 
viên. Nhưng đề đạt được kết qui tốt, 
việc lấy ý kiến quần chúng góp ý, 
phê bình cán bộ, đẳng viên phải cỏ 
tö chức, có lĩnh đạo, có mục dích cụ 
thề. Tủy yêu cầu, nội dung và tình 
hình thực tế của từng nơi mà xác định 
phạm vi lấy ý kiến thiết thực đối 
với việc giáo dục đẳng viên. Nếu ý 
kiến quản chúng đúng phải thành 
khin tiếp thu đề sửa chữa và căn 
khuyến khích, cö vũ; nếu ý kiến quản 
chúng chưa đúng, phải bồi dưỡng, 
giáo dục, giải thích đề quần chúng có 
nhậu thức đúng, có điều kiện đề góp 
Ý cho cản bộ, đảng viên sau này.. 


Công tác kiềm tra của Đăng muốn 
tiền hành có kết quả tốt còn phải dựa 
vào thực tế. Vì mọi việc bao giờ cũng 
diễn ra trong những điều kiện, hoàn 
cảnh, không gian, thời gian cụ thẻ. 
Muốn xem xét, đánh giá, kết luận một 
sự việc, một con người, một tö chức 
phíii trên cơ sở thực tế đúng với 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của thực 
tế ấy, thì mới có cơ sở đề đánh giá, 
kết luận đúng đắn. Vì thế trong công 
tác kiềm tra, việc đựa vào thực tế đề 
có kết luận đối với ưu điểm, khuyết 
diễm của đảng viên và tö chức Đẳng 
là một việc rất quan trọng và cũng 
là một phương pháp xem xét sự vật 
một cách cách mạng và khoa học, 
không thể thiếu được của công tác 
kiềm tra. 


* 


Qua nửa thế kỷ đấu tranh, Đẳng 
ta không ngừng được rèn luyện và 
trưởng thành vẽ mọi mặt. Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi 
gian nguy thử thách và chiến thắng 
oanh liệt mọi kẻ thủ, đưa nước nhà 
bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội. Trải qua cuộc 
đấu tranh lâu dài, gian khô và liên 
tiếp chiến thắng đó. Đảng đã tựa chọn 
và bồi đưỡng được một đội ngũ đẳng 
viên đông đảo từ trong phong trào 
cách mạng của quần chúng. SỐ rất 
đông đảng viên tuyệt đối trung thành 
với sự nghiệp cách mạng của Đăng, 
luòỏn luôn giữ vững phầm chất cách 
mạng, nêu cao vai trỏ tiên phong, lôi 
cuốn, hướng dân quần chúng vượt 
qua mọi khó khăn, thứ thách và giành 
thắng lợi trên tất cá các lĩnh vực sẵn 
xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ 
Tö quốc. 

Song, cách mạng là cuộc đấu tranh 
và tiến lên không ngừng, đòi hỏi 
ngưởi đẳng viên cũng phải phấn đầu 
vươn lên không ngừng. Qua đấu tranh 
và thử thách của thực tiện cách 
mạng, nhất là ở những bước ngoặit, 


những thời điềm khó khăn, Đăng ta 
không tránh khỏi có một số đẳng viên 
phạm sai làm, khuyết điềm, thậm chí 
thoái hóa, biến chất không còn đủ tư 
cách đảng viên, cần phải dưa ra khỏi 
Đăng. Kiên quyết đưa những phần tử 
cơ hội, thoái bóa biến chảt, những 
người không còn đủ-tư cách dng 
viên ra khỏi Đảng, cũng như bỗ sung 
những người ưu tú có đủ điều kiện 
vào Đăng là một việc làm thường 
xuyên, một quy luật hoạt dộnự trong 
sinh hoạt Đảng đẻ xây dựng Đẳng 
vững mạnh và trong sạch, Do đó, còng 
tác kiểm tra có trách nhiệm hết sức 
quan trọng trong việc thu hút những 
người thật ưu tú, đủ tiêu chuân vào 
Đảng, đưa những người không đủ tư 
cách dàng viên ra khỏi Đảng, không 
đề có những lệch lạc về nhận thức 
tư tưởng, sơ hở về tô chức, nhất là 
«chủ nghĩa cá nhân » chỉ phối dẫn 
đến sai trái đưa người xấu vào láng 
hay de lại người xấu ở trong Đang và 
đứa người tốt ra khỏi Đăng nhằm 
phục- vụ cho những ý đồ không vì 


- lợi ích của cách mạng. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban 
kiềm tra các cấp và cán bộ trong 
ngành kiềm tra đã có rất nhiều cố 
gắng trong thực hiện nhiệm vụ với 
tỉnh thần tích cực, chủ động, đúng 
chức trách, phương hướng, nhiệm vụ 
và tình hình thực tế nên công tác 
kiểm tra đã có những bước trưởng 
thành mới. 

Điều đáng chú ý là, trong thời gian 
qua công tác kiêm tra đã quản triệt 
các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, 
chính sách của Đăng: theo sát hoạt 
động của các tô chíic Đảng, Nhà nước 
và phong trào cách mạng của quần 
chúng đề thực hiện các nhiệm vụ đo 
Điền lệ Đẳng quy định và nhiệm vụ của 
cấp ủy giao cho. Qua đó, từng thời 
gian rút ra được chỗ mạnh. chó yếu 
về trình dộ chính trị, tỉnh thân trách 
nhiệm và ý thức tô chức kỷ luật đối 
với việc chấp hành nhiệm vụ, chủ 
trương, chính sách, nguyên tíc lãnh 
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đạo, sinh hoạt của Đẳng ở các tồ chức 
Đảng và đội ngũ đảng viên đề cùng 
các Ban giúp cấp.ủy kiện toàn, củng 
cố tồ qiức Đẳng; bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên; phát triền đẳng 
viên mới ; đưa những người không 
đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đẳng... 
Do đó, đã phát huy tốt hiệu lực của 
công tác kiêm tra phục vụ nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng, 

Tuy vậy, việc thực hiện phương 
châm thi hành kỷ luật cũng còn có 
thiếu sót. Có trường hợp chưa thật 
tịch cực, kiên quyết làm rõ sai lắm, 
khuyết điềm đề xử trí hoặc đưa ta 
khỏi Đảng những người thoái hóa, 
biến chất, không còn đủ tư cách đảng 
viên; cũng có những trường hợp 
người có sai lầm, khuyết điềm chưa 
dũng cảm. tự giác nhận khuyết điềm, 
thường quanh co, giấu giếm, thậm 
chí đối phó cả với tồ chức Đăng và 
cơ quan cớ Irách nhiệm xem xẻt; cỏ 
những cán bộ lạm dụng chức quyền, 
lợi dụng tô chức Đảng, quyền lực của 
Nhà nước đề trấn áp phê bình, trù 
đập đảng viên, ức biếp quần chúng, 
trả thù những người đấu tranh hoặc 
không đồng tình với việc làm sai trải 
của mình ; hoặc có những tỒ chức sợ 
ảnh hưởng đến thành tích, sợ mất cán 
bộ, ngại oán trách v.v, mà dung túng, 


bao che, bỏ qua không xử lý, hay xứ 
lý chưa đúng mức đối với cán bộ. 
đẳng viên phạm sai lầm trong tồ chức 
của mình, nhưng cơ quan kiềm tra 
và cân bộ kiềm tra chưa giải 
quyết tốt. Vì vậy, vẫn còn những 
trưởng hợp xử trí kỷ luật chưa thật 
đúng với tỉnh thần công minh; chính 
xác, kịp thời. 

Đề đáp ứng những yêu . cầu của 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
hiện nay, công tác kiềm tra của Đẳng 
phải có chuyền biến mạnh mẽ hơn 
nữa, đề đóng góp tích cực vào việc 
bảo vệ đường lối, chính sách ; bảo vệ 
các nguyên tác tô chức của Đảng. giữ 
gìn kỷ luật của Đảng, nâng cao phảm 
chất cách mạng của cán bộ, đảng viên 
và tăng cưởng sức chiến đấu của tô 
chức Đảng, phục vụ đắc lực cho việc 
hoàn thành nhiệm vuchinhtrịcủa Đăng. 

Với sự quan tảm, lăng cường lành 
đạo của Trung ương và các cấp ủy 
Đảng, với sự đoàn kết, phối hợp ngày 


-càng chặt chẽ giữa cơ quan kiềm tra 


với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thề quần chúng, với sự tham 
gia tích cực của các tŠ chức Đẳng và 
đảng viên trong toàn Đảng, nhất định 
công tác kiềm tra sẽ phát huy được 
hiệu lực mạnh mẽ đề phục vụ nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đăng. 


TÊN NGƯỜI LÀ... 
(Tiếp theo trang 29) 
trên toàn thế giới. Hinh ảnh của 
Người sẽ mãi mãi khắc sâu trong làm 
trí của các dân tộc như một chiến sĩ 
đầy nghị lực và sáng suốt nhất vì lợi 
ích của nhân dđân lao động, trung 
thành vô hạn với sự nghiệp cách 
ming, tín tưởng sắt đá vào sự tất 
thắng của sự nghiệp đó. 

Sự hấp đắn cá nhân của Lê-nin 
nằm trong sự hài hỏa, trong những 
phầm chất con người kỳ diệu, trong 
đức tính khiêm tốn chân thành và 
tàm hồn hào phóng của Người. Là 
nhà chính trị và hùng biện, là nhà 
lý luận và thực tiễn, là bác học và 
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là người tô chức, Lê-nin là một con 
người kiên quyết và không khoan 
nhượng trong việc bảo vệ những 
nguyên tắc cách mạng, nghiêm khắc 
và đòi hỏi đối với bản thân và đối 
với người khác, là người quan làm 
và chăm sóc đối với đồng chí, vui vẻ 
và hóm hỉnh đối với bạn bè. nhưng 
cũng sâu cay đáng sợ đối với những 
kẻ thủ tư tưởng. Người là hiện thân 
của một kiều lãnh tụ quần chúng 
hoàn toàn chưa gặp — lãnh tụ của 
nhân dân lao động đang chiến thăng. 
là hiện thân của mẫu người mới — 
sứ giả truyền tin của tương lai cộng 
sản chủ nghĩa, đang sống trong thời 
đại chúng ta. 


Hung-ga-ri trên con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triên 


Trích các bài nói bà piết củ( đồng chỉ 


: ¬ CA-ĐA I-A-NỐT 


ẢNG công nhân + hội chủ nghĩa Hung-ga-rt sửa tiền hành Đại hội lần thứ XI 
Đảo cuối tháng 3-1980. Đại hội họp Uuào trước dịp kụ niệm ngdụ lễ lịch sử ~ 
ngảu giải phóng Hung-ga-rt. 35 năm trước đâu, quân đội Liên-xô đã giải phóng 
Hung-ga-rL' khỏi ách phát-+ii, à sau bao thế kỷ của bần cùng oà nô: lệ, 
cuöi củng con đường của đọc lập dân tộc uà tiến bộ xã hội đã được mở ra 
trước mối nhân dân Hung-ga-rL Nhân dân Hung-gu-rL được hưởng tự do. 
Đảng tiên phong, sau khi thống nhất các lực lượng của giai cấp công nhần,. 
cùng 0ới nòng dân 0à các liên mình khác, đã đưa cuộc cách mạng rã hội chủ 
nghĩa đến thắng lợt. giảnh được thành tựu ðE đại nhất trong lịch sử dân lộc 
Hung-ga-'ri, xây dựng nước Hung-ga-ri xã hội chủ nghĩa. Là một trong 
những nước lạc hạu nhất ở châu Âu, Hung-ga-ri đã tiến 0ào hàng ngũ cúc 
nước đấu tranh cho tiền bộ tả hội 0à ngàu nau đang Tâu dựng xã hội xả hội 
chủ nghĩa phái triền. 
Ban biên lập Tạp chi xa bội (ựp chí lú luận öuà chính trị.của Đảng công 
_ nhân +ä hội chủ nghĩa Hung-qga-ri đã tuyền chọn một số doạn trong các bài 
nói Đở oiết của đồng chí Ca-da I-g-nối, Bí thư thứ nhãt,Ban chấp hành trung 
ương Đảng cóng nhàn rã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri, giới thiệu uớởi bạn đọc , 
Tạp chi cộng sản. Các đoạn trích nà nói Đề con đường lịch sử 35 năm qua 0d 
bề công cuộc xâu dựng +ã hội rã hội chủ nghĩa phát triền ở Hung-ga-ri. ` 


1 — ĐẲNG LÀ LỤC LƯỢNG 
LÃNH ĐẠO CỦA XÃ HỘI: 


Nguyên lú cơ bản của chủ nghĩa xa 


Hung-ga-riL ld lực tượng lãnh dạo 
được thừa nhận của + hội Hung-ga-Fi. 
Vị trí od Đai trò của Đăng đã trợc 


hội khoa học là Đảng của giai cấp công 
(tân có một 0ai trò quuết dịnh trong 
Điệc lãnh đạo cách mạng tả hội chủ 
nghĩa ð»à râu dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đảng công nhân + hội chủ nghĩa 


Hiến pháp nước cộng hòa nhân dân 


_Hung-ga-ri quụ định. 


“Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là eơ sở 
lý luận và phương pháp khoa học của 
thế giới quan và sự xét đoán chỉnh trị 


{.1. 


của chúng ta... Trên cơ sở những 
kinh nghiệm của mình, chúng ta cho 
rằng lý luận của chủ nghĩa Máe—L.è- 
nin là vũ khi không thê thiếu được 
(rong cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cắp công nhân. Như mọi người 
đã biết, lý luận Mác — Lẻ-nin không 
phải là giáo điều, mà là kim chỉ nam 
của hành động, của sự phân tích một 
cách sàu sắc tình hình cụ thê. Những 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác — ].ê-nin 
đã đề lại cho chúng ta không phải 
một sơ đồ có thẻ áp dụng cho mọi 


tình huống, mà là mở ra cho chúng: 


ta những quy luật phát triền xã hội, 
phương pháp khoa học trong việc 
lãnh dạo đấu tranh giai cấp. Năm 
vững những nguyên tắc, những 


phương pháp khoa học, bản thân mọi. 


đẳng cách mạng trong mọi thời kỳ 
cần phải tự quyết định lấy cách giải 
quyết thích hợp nhất dối với tình 
hình cụ thể của mình,... Đìng công 
nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã 
và đang coi trách nhiệm của mình là 
phải chú ý tới những quy luật phô 
biến của chủ nghĩa 
Irong còng tác lý luận và thực tiên,chú 
ý đến những kinh nghiệm lịch sử của 
0141 cdp công nhàn và nhàn dần ta, 
tỉnh hình cụ thể của nước ta, những 
đặc điểm đàn tộc của chúng ta?, 


Thúng 11-1256, sau ụ bạo động 
phản cách mựng, 1Đới piệc lập lại 
những nguyên tắc lẻ- Hình nữ trong siith 
hoạt Đúng, lậplạt khối đoàn kết trong 
Đang, nguyên lắc tập trung dân chủ 
Đà sự lãnh (đạo lập thê, Đăng của 
những người cộng sản Hung-ga-ri 
được tô chức lại ða tạo ra những điều 
kiện khỏng thề Thiếu cược cho sự Roạt 
động có kết qua của mình. 

« Việc thực hiện tập trung dàn chủ 
đã giai phóng năng lực sáng tạo của 
những ngưởi cộng sản, đã mở ra con 
đường rộng lớn cho những đề xuất có 
trách nhiệm, giữ cho Đăng khỏi mắc 
những sai làm lớn hơn, tạo điễu kiện 
đề lựa chọn những giải pháp mác-xit 
đối với các vấn đẻ mới, tăng cường 
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Xlãc — Lê-nin 


sự thống nhất và khả năng hành 
động của Đăng trong việc giải quyết 
cac nhiệm vụ». 

* Những kính nghiệm riêng của bản 
thân chúng tôi đã chứng minh tầm 
quan trọng của việc phân tích 
đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng. 
Trong lịch sử của Đảng chúng 
lôi, vai trỏ lãnh đạo của Đăng 
đầ có lúc bị phân tích một cách 
máy móc rằng: Đẳng phải trực tiếp 
giải quyết tất cả, vai trò lãnh đạo của 
Đăng chỉ được bảo đảm ở những nơi 
Đang trực tiếp đảm nhận những 
nhiệm vụ trong thực tiễn. Trái ngược 
với thải cực này, cũng đã xuất hiện 
những suy nghĩ cho rảng vai trò lãnh 
đạo của Đăng chỉ thu hẹp trong lĩnh 
vực lãnh đạo về tư tưởng. 

Do những bài học của quá khử, 
ngày nay, vai trò lãnh đạo của Đảng 
được thực hiện ở chỗ : Đẳng chủ 
động vạch ra phương hướng chủ vếu 
của công cuộc xây dựng, thuyết phục 
những người ngoài Đảng và nhàn dàn 
lao động nước chúng tôi thầy rõ sự 
đúng dẫn của các phương hướng đó. 
động viên họ thực hiện và kiềm tra 
quá trình thực hiện, Các cơ quan của 
Đẳng chỉ đề ra các nghị quyết bắt 
buộc đối với Đảng và các đẳng viên. 
Đảng viên làm công tác trên các lĩnh 
vực của Nhà nước, kinh tế và trong 
các tô chức quần chúng chịu trách 
nhiệm trước Đẳng về việc thực hiện 
của họ. Đẳng chúng tôi khòng coi 
lãnh đạo là đặc quyền của mình mà 
là sự phục vụ nhân dân, là nghĩa vụ đề 
quản triệt được những lợi ích của toàn 
thề nhân dàn, kịp thời đề ra những 
việc cần làm, và những người công 
sản phải đi đầu trong lao động". “Đảng 
La trước đây đã nhiều lần khẳng dịnh 
một lập trường mang tính nguyên tắc 
của mình là: ởnướcta, những quần 
chúng ngoài Đẳng có thê giữ bất cứ 
chức vụ lãnh đạo nào, trừ các cương 
vi*wvẻ Đăng ®. 

“Vai trò lãnh đạo của Đẳng là 
không thể thiếu được, nhưng nhàn 


đàn lại là lực lượng làm nên lịch sử 
và xã hội xã hội chủ nghĩa chỈ eó thê 
thiết lập được với sức mạnh của toàn 
dân. Chỉ nói riêng về số lượng, Đảng 
cũng không có đủ khả năng xây dựng 
thành công xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Xã hội mới được xây dựng cho toàn 
dân. và dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đảng viên cộng sản, những người 
ngoài Đẳng, nhân đân, quần chúug 
làm pên lịch sử cần cùng nhau thực 
hiện. Đẳng, những người cộng sản 
cùng có chung nguyện vọng với loàn 
dàn, và chỉ eó như vậy thì mới được, 
vì mục đích và ý nghĩa cuộc sống của 
người cộng sản là phục vụ nhân dân, 
Do đó kết quả công tác lãnh đạo của 
Đẳng đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phụ thuộc vào việc 
Đăng có đủ khả năng tập hợp quần 
chúng ngoài Đảng chung quanh mình 
hay Không. Thiếu đồng minh, thiếu 
quan chúng thì. không thề có thng 
lợi ». 

«... Đảng ta thực hiện chính sách 
liên minh, dày lì một chính sách Lao 
nén khối liên minh giai cấp giữa các 
giai cấp lao động bao gồm công nhàn 
và nông dân, tạo nên sự đoàn kết 
với trí thức và các tầng lớp tiều tư 
sản, tạo nên str thống nhất giữa Đăng 
viên và quần chúng, gifra những ngự trời 
(heo chủ nghĩa duy vật và các tín đồ 
trong phong trào của Mặt trận nhân 
đàn vẻu nước, dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, nhàm các mục 
tiên xây dựng xã hội xã hội chủ 
nưÌĩa ». 


* Đẳng chúng tôi nhận dịnh răng, 
ở nước Cộng hòa nhàn dân Ilung-g:t- 
ri, muốn bảo dảm những điều kiện 
bên trong và bên ngoài cho công 
cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội thì 
ngày nay và trong một tương lai rãi 
lâu nữa vẫn còn cần đến chính quyền 
của giai cấp còng nhân và Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa... Nội dung chức 
năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
không ngừng được mở rộng và sửn 
đồi. Do vị trí ngày càng lớn mạnh 


của chủ nghĩa xã hội, đo việc xóa bổ 
các giai cấp bóc lột, hoạt động cửa kẻ 
thủ giai cấp đã bị hạn chế đến 
mức tối thiều, cho nên chức năng trấn 
áp của Nhà nước cũng giầm đi. Ngày 
nay, ở llung-ga-ri chức năng chủ yếu 
của Nhà nước là tồ chức, chi đạo 
công tác kinh tế và văn hóa ®, 


2—- NHỮNG KẾT QUẢ VÀ 
NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KINH TẾ : 


« lrong cuộc đấu tranh giai cấp 
gian khổ nhằm sáng tạo ra thê giới 
mới, bằng công cuộc quốc hữu hóa 
hảm mỏ, ngàn hàng và nhà máy, bằng 
cuộc cải cách ruộng đất, giai cấp 
công nhàn và nhân dân ta đã xóa bỏ 
mọi cơ sở kinh. tế, xã hội của chính 
quyên của giai cấp đại tư sẵn và đại 
địa chủ. Nhân dân ta đã tiêu diệt chế 
độ cũ, chế độ tư bản chủ nghĩa, tước 
bố mọi đặc quyên đặc lợi của nó, xóa 
bỏ mọi tàn dư của cnế dộ phong kiến, 
mở ra con dường đi tới thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Nhờ kết quả của cuộc đấu tranh 
kiên cường vì các mục tiêu đân chủ 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa, chống 
lại các thẻ lực phần động, và sự phấn 
đấu hy sinh, gian khô mà mới 3 năm 
sau giải phóng chúng ta đã hàn gắn 
những vết thương chiến tranh, đã 
chấm đứt được lạm phải, và công cuộc 
san xuất được bắt đầu và tiến hành 
trên những cơ sở vững chắc ®, 

Cuộc đấu tranh giành chỉnh quyền (đã 
kết thúc trong năm 1948, chính qguuền 
của giai cắp cóng nhân liên mình Đới 
nóng dân ra đời, nền chuyên chỉnh bỏ 
sản đã dược thiết lập. Từ đó, nhàn dân 
Hung-ga-ri Luật sự trợ thành người làm 
chủ, +a đựng đất nước. 

“Sau khi giành được chính quyền, 
nhiệm vụ quan trọng nhất của giai 
cấp công nhân là tiễn hành ngay lập 
tức việc đặt nền móng cơ sở kinh tế 
và tiếp đó là xây dựng xã hội mới. 
Thắng lợi của công cuộc xây dựng 
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kinh tế quyết định vận mệnh của chủ 
nghĩa xã hội. Thang lợi đó quyết định 
việc chủ nghĩa xã hội sẽ vượt lên 
trên chế độ tư bản chủ nghĩa Vừa bị 
đánh đồ, sẽ báo đảm cho con người 
có một đời sống đày đủ, no âm hơn 
SG VỚI xã hội trước dó ». 

Từ 1950, công cuọc công nghiệp hóa 
+ä hội chủ nghĩa -ban đầu đã mang tại 
những kết qua to lớn, đạt tốc độ phái 
(Ftền cqo, niHrng opề sau được liền hành 
0ới một nhịp độ quá căng thàng. Các 
hợp tức +ã sản xuất nòng nghiệp bắt 
đầu hình thành. Tuy nhiên, trong qua 
trình này, bạn lãnlC đạo Đăng hồi bấu 
giờ đã ứìỉ phạm các nguyên túc của 
Lẻ-nin: ngnyên lắc tự nguyện pà thản 
trọng. Do hậu quả đó, trong nàm 1953, 
đạc biệt là năm 1956 nhiều hợp tác xa 
nóng nghiệp tan ra. Từ 1928 đến 1961, 
Đang đã đấu tranh chống những biều 
hiện bè phái trong piệc áp dụng các 
biện pháp cưỡng bức 0à chỉnh sách trì 
hoãn của những phần từ vét lại, bả 
hoàn thanh công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa dối bới nông nghiệp. Trong 
thời kỳ này, dị theo đường tối của 
Je-nin, Đảng đã kiên nhân thuyết 
phục 0a trên cơ sở hoàn toàn tự ngu)ện, 
lựa chọn mọt cách đúng đán thời điềm 
đè có thề tranh thủ da số nóng dân 
trong công chộc cải tạo. 

« Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã giành được thắng lợi quyết dịnh 
khi ở nước ta, cuộc cài tạo xã hội chủ 
nghĩa đói với nông nghiệp hoàn thành 
và việc đặt cơ sở cho một xã hội xã 
hội chủ nghĩa đã kết thúc. Chúng ta 
có thể tự hào về bước đi cách mạng 
này. Việc thực hiện tư tưởng của 
[Lê-nin về văn đẻ hợp tác hóa được 
tiên hành trên nguyên tắc tự nguyện, 
và trong 3 năm của công cuộc cải tạo, 
sản xuất nông nghiệp không thụt lủi, 
mà còn tăng ». 

Ngàu naự, 15% diện tích đất nóng 
nghiệp là tài sản của Nhà nước, 705 
là tải sản chung của. các hợp tác aAđ, 
12% là đất dùng cho kính tế phụ gia 
đình 0d đặt trồng rau, sản xuất từ 


4l 


_hữu chỉ côn lại 3Ã trong nóng nghiệp, 


gần 98#X⁄ các tảt sản cố định là thuộc 
Đồ tài sản của Nhà nước. 


4 Nền kinh tế của nước ta và tính 
chất sản xuất của nó đã thay đồi tận 
góc rẻ. ĐẤt nước có một nền kinh tẻ 
lạc hạu do bọn tư bản và địa chủ năm 
xưa kia, ngày nay đã trở thành mội 
đất nước có cơ cấu còng — nông 
nghiệp, với nền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, nông nghiệp hợp tác hóa 
xĩ hội chủ nghĩa. với mạng lưới hợp 
tác xã tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp và hợp tác xã phục vụ rộng 
khắp ®. | 


« Chúng ta đang áp dụng? một hình 
thức quản lý kế hoạch xã hội chủ 
nghĩa, trong đó các cơ quan Nhà nước 
ở trng ương quy định và điều chỉnh 
các tiến trình chủ yếu của nên kinh 
tế,.đồng thời các xí nghiệp cũng được 
hướng một quyền độc lập tương đối 
lớn. Trong việc chỉ đạo đời sống kinh 
Lế, các kế hoạch kinh (ẽế quốc dân đài 
hạn, 5 năm và Ï năm có vai trò quyết 
định ; những kế hoạch riêng của các 
xí nghiệp. các ủy ban nhắn dân và 
các hợp tác xã là những bộ phận cấu 
thành và bồ sung cho các kế hoạch 
nói trên của kinh tế quốc dân ».. 


Từ ngàu giải phóng. nước Hung- 
ga-rL có phương pháp quản lý kế 
hoạch dạt được những thành tựu (to 
lớn. Tdi sản cỗ (định của nền kinh 
quốc dán đã được thuự đồi 0à tăng 
gặp nhiều lần. Ngày naụ. tồng số tải 
sản có định tăng găp $ lần con số 
(rrơc chiến tranh. Sản xuất cóng „ 
nghiệp tăng gần 12 lần, sản xuốt nóng 
nghiệp trên một diện tích (L hơn trước 
(đụ. oà pới số nhàn cỏng chưa bằng 
một nửa trước đdu đã tăng gần 2 lần, 
thu nhập quốc dán tầng gần 5 lần. 


Từ ngài giải phóng, nhờ kết quả 
của cóng cuộc lao động sáng tqo, điều 
kiện sống của nhân dân liung-ga-ri 
lrong Đòng 37 năm qua đä được cải 
thiện pề cơ bản. Äfức sống được nâng 
cao một cách có hệ thống. Việc cùng 


cãp thực phầm à các mặt hàng tiêu 
dùng cần (thiết trong nhân dán dã 
dtrợc củi thiện phần lớn. Quụ mô của 
các khoửn trợ cấp +#ä hội tăng nhanh 
chóng. Số trẻ em chẽt uếều giảm xuống 
1/3. tuồi thọ trung bình của nhân dàn 
thrợc kéo dài. 


*® Các điều kiện sống của nhân dân 
ta phù hợp với trình độ phát triền 
của nền kinh tế nước nhà. Mọi người 
dân ở tuổi lao động đều có công ăn 
việc làm, đời sống được bảo đảm, 
chữa bệnh không mất tiên là quyền 
công dân cửa tất cả mọi người. Tình 
trạng nhà ở tuy còn có khó khăn, 
nhưng với nhịp độ xây dựng nhà 
cửa hiện nay, chúng ta được xếp vào 
. đc nước đứng hàng đầu ở châu Âu ®. 

q Công cuộc xây dựng kinh tế hiện 
nay khó hơn những năm trước dày. 

Về mặt Nhà nước, chúng ta có thê chỉ 
"rõ nguyên nhân của tình hình khó 
khăn trên trong việc nhảy vọt của 
giá cả thị trường thế giới trong các 
năm 1973, 1971. Đây là nguyên nhân 
quyết định, bởi vì nó.làm cho chúng 
ta phải phấn đấu trong những điều 
kiện khó khăn hơn trước. Nếu giá cả 
đã không tăng một cách nhảy vọt, 
thì cán cân ngoại thương của chúng 
ta chắc đã đạt được tỉnh trạng cân 
bằng, và giờ đây chúng ta không phải 
tăng xuất khầu thêm 204 nữa đề đạt 
mức nhập khầu như năm 1973. Đương 
nhiên tình hình khó khăn còn do 
những nguyên nhân khác nữa, đó là 
những chỗ yếu trong cách làm ăn của 


ta, những mặt lạc hậu nhất định do. 


quả khứ đề lại mà trong vòng 35 năm 
qua, chúng ta chưa thề xóa bỏ được 
hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta không 
thề ngồi mà trách móc giai cấp tư 
sản — địa chủ trước đây, vì chúng 
đã đề lại cho nhân đân ta một đi sản 
như vậy. Chúng ta cũng không thê 
ngồi đồ lỗi cho những khuyết điềm 
mắc phải sau này, hay đồ lỏi cho 
tình hình kinh tế thế giới hiện tại. 
Tất cả những điều đó đều không làm 
cho tình hình khá hơn. Chúng ta chỉ 


có thẻ đi lên, nếu biết đự đoán các 
mối quan hệ kinh tế quốc tế hiện nav 
như là một nhân tố lâu dài, nếu chúng 
ta đảm nhìn thẳng vào những chỗ 
yếu trong cách làm ăn hiện nav và 


-tÌm cách khắc phục ». 


“Nhiệm vụ kinh tế hiện nay của 
chúng ta là gì ? Đó là những điều 
mọi người đều biết: nâng cao tính 
hiệu quủ, hiện đại hóa cơ cấu sản 
phầm, nâng cao chất lượng, quản lý 
nhân lực một cách hợp lý ». 


Chúng ta cần phải biết quản lý 
vật tư, năng lượng, nhân lực, tài 
chính và cả thời gian một cách hợp 
lý. Cần phải tiết kiệm mọi thứ !... Ai 
cũng phải học cách quản lý cho tối ». 


%,.. Chúng ta đòi hỏi các giảm đốc 
xí nghiệp, các cơ quan chỉ đạo, đòi 
hỏi tắt cả mọi cán bộ phải có một 
trình độ lãnh đạo linh hoạt, thòng 
thạo và giỏi, phải có một trình độ tô 
chức lao động cao và phải biết tạo 
ra các điều kiện lao động một cách tốt 
hơn. Đáyv vừa là nhu cầu, vừa là dòi 
hổi chính đáng, hợp lý của quàn 
chúng lao động ». 

*...,Chúng ta phải quan tâm đầy đủ 
hơn nữa so với trước đây đổi với 
một vài tiêu chuẩn cơ bản của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Đó là phải biết đặt 
lợi ích toàn cục lên trên hết, phải biết 
tôn trọng lao động và nơi làm việc, 
kỷ luật lao động — những điều không 
thê thiếu được. Điều này có nghĩa là: 
nếu nai được giao nhiệm vụ gì thi 
người đó phải hoàn thành nhiệm vụ 
với tất cả tỉnh thần trách nhiệm, và 
sau đó mới có quyền đòi hỏi, mới có 
quyền thắc mắc. . 

Liên quan đến văn đẻ tính nàng 
suất và trả tiền lương, cần phải tính 
trước rằng, trong tương lai các khoản 
Liền lương sẽ có sự khác biệt lớn hơn. 
Đây là xu hướng của “sự phát triển. 


_ Các định mức cần phải là những tiêu 


chuân chỉnh xác và cần phải phát 
triền đến mức tối đa việc trả lương 


theo năng suất. lợi ích thiết thân của 
Ì 


—— 


d1 


⁄ 
những người lao động là tiền lương, 
tiền thưởng, tiền thưởng cuối năm 
phải được gắn liền với năng suất». 


3— CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨÀ TRONG LĨNH VỰC 
VĂN HÓA : 


“Dược trang bị bằng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — lL.ẻ-nin, với thế giới 
quan và phương pháp khoa học của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, Đẳng 
ta, Đăng công nhân xã hội chủ nghĩa 
Hung-ga-rl, coi công tác giáo dục 
chính trị tư tượng, nàng cao trình độ 
văn hóa của xã hội cũng như việc hình 
thành và phát triền các tiêu chuẩần 
đạo đức và phong cách sống xã hội 
chủ nghĩa là điều kiện không thể thiếu 
được của công cuộc xày dựng xã hội 


chủ nghĩa », 

“Việc phát triền sự giác ngô 
xã hội chủ nghĩa, nàng cao trình 
độ văn hóa của nhàn dân lào động 


không chỉ là một trong những nguồn 
dự trữ đề phát triển kinh tế mà còn 
là một điều kiện cơ bán để phát triền 
toàn điện về nhân cách và hoạt động 
xã hội. Mục đích quan trọng của chế 
độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là sự 
ủng họ mọi mặt đổi với việc nắng eo 
trình độ văn hóa và chấm dứt sự khác 
biệt về trình độ văn hóa giữa các 
còng dàn. 

Văn đẻ giáo dụa tư tưởng, thế giới 
quan Mác — Lê-nin có một vai trò 
quyết định trong toàn bộ cuộc sống 
xã hội của chúng ta. Đúng tị quan 
Lâm rất lớn đến việc phát triển những 
tư tướng của chủ nghĩa -Mae—Tl.ê-nin, 
đề làm cho tư tưởng đó chiếm vị trí 
phủ hợp với tàm quan trọng của nó 
trong toàn bộ hoạt động của Đăng... 
Sự quan tầm đối với các từ tưởng của 
chủ nghĩa xã hội khoa học được thê 
hiện ở chỗ, ở nước ta trong những 
năm gøñn đây, hằng năm trung bình có 
hơn 2200000 người tham gia học tập 
và nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê 
nin ®, 


— 


«q Nhà nước ta dành sự quan tâm 
lớn dối với việc làm thế nào đề cho 
sự phát triền khoa học phủ hợp với 
những đòi hỏi ngày cảng tăng củA 
xi hội... Chúng ta đành 3Ã thu nhặp 
quốc: đàn đề nghiên cứu và phát triền 
khoa học, con số này là một con số 
xứng đáng nếu ta đem so sánh với 
quốc tế ». 

« Trước đây. nhàn dân Hĩung-ga-ri — 
như những bậc tiền bối của chúng ta 
thường nói — bị tước đoạt mọi dạc 
quyền về văn hóa, đặc biệt là con em 
của các giai cắp lao động, công nhắn, 
nòng dân. Từ đó dẻn này, hệ thống 
trường phô thông đã biến thành phồ 
cập 8 năm và số học sinh trong lứa 
tuôi đó đã được tốt nghiệp phô thông; 
hơn một nửa số học sinh trong lứa 
tuỏi trung học đang được đào lạo tại 
các trường trung học, tỷ lệ này lén 
đến 7U5ố, và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
các trường đại học và cao đẳng cũng 
đang được tầng lên nhanh chóng... 
trong đó — một kết qua không nhỏ — 
con em của công nhàn và nòng đàn 
lo động chân tay chiếm khoang {5Ã 
SỐ SỈIHH viên trone các trưởng cao 
dẳng ®, 

«Mục tiêu thực tế của chúng ta là 
thực hiện việc phô cập hệ trung học 
cho tắt cá cúc thế hệ mới lớn lên... 
trước hết là nàng cao trình độ dào 
tạo công nhân chuyên nghiệp. Ngày 
nay, hằng năm đã có đến 25 000 trí 
thức trẻ tuổi tốt nghiệp các (rường 
đại học và cao dẳng và không những 
họ chỉ có bằng cấp mà họ còn được 
bìo đảm về công ăn việc làm s, 

cqNhà nước ta ủng hộ sự phát 
triền tự do của văn hóa, văn học và 
nghệ thuật xã hội chủ nghĩa. Việc tự 
đo sáng tác, nghiên cứu được bịo 
đảm một cách đầy đủ. Những kết 
quả đã đạt được trên lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục đã được phồ biến sâu 
ròng, Một thành tích lịch sử to lớn 
của Nhà nước nÍÏân dân ta là đã chấm 
dứt sự đọc quyền về văn hóa của 
IHIỘ( giai cấp riêng biệt s. 


Hiện naụ piệc xuất bản sách của 
chúng ta chỉ trong một năm đã gắp 3,5 
lần oê$ố lượng nà gặp hơn 9 lần Đề số 
cuốn so 0ới trước chiến tranh. Sỗ cuốn 
sách đã lên đến 92 triệu. lĨiện naụ có 
10 000 thư uiện hoạt động, 0ơi 2,2 triệu 
người đọc, Trong mọt năm chủng ta có 
17 triệu người xem các triền lãm Iron 
404 Uuiện bảo tàng. So Đởi Irước ngà 
giải phóng, số người đi xem hát, phim 
ảnh, hòa nhạc cũng tăng lên gấp nhiều 
_ tần, năm 1979 tồng cộng có f4 tỷ tờ 
bảo hàng ngày, hàng tuần: nà tạp chí 
được xuất bản. Bốn phần năm (4/2) 
số dân thường xuyên nghe đài 0à xem 
ĐỎ tuuền (rnuuen hình. 

«q Những mục tiêu nhằm tiếp tục 
đưa xã hội ta tiến lền đang làm cho 
việc phát triêền mạnh mẽ hệ thống văn 
hóa còng cộng trở thành nhu cầu cần 
thiết. Hiện nay, bén cạnh việc - tận 
dụng tốt hơn những khả năng săn có, 
chúng ta dang phát triển các hình 
thức văn hóa cá nhân và tập thê, 
mạng lưới các thư viện, nhà văn hóa 
vả các cơ quan văn hóa khác... Chúng 
ta mong muốn tạo điều kiện đề mọi 
người có thẻ tự do phát triển khả 
năng của mình vì lợi ích của cá nhân 
và lợi ích tập thê; việc sử dụng thời 
gian rồi một cách có văn hóa là nhằm 
củng cố các quan hệ của con người ®‹ 


ð - CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CHỦ 
. NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẢN: 


« Về những kinh nghiệm lịch sử của 
mình, với ý thức trách nhiệm đây đủ, 
chúng ta có thề khẳng định rằng 
Đảng ta, từ lúc ra đời cho đến này, 
luòn luôn là một đẳng yêu nước và 
quốc tế, và tương lai cũng sẽ như 
Vậy ®. 

«q Trước đây cũng như hiện nay, 
Đẳng ta kiên quyết bác bỏ cả chủ 
nghĩa dàn tộc tư sản lần chủ nghĩa 
thể giới; luôn luôn tuàn theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa yêu nước 
xã hội chủ nồhĩa và chủ nghĩa quốc 


“- 


, 


tế vô sẵn, và theo tỉnh thần đó đề 
giáo dục nhân dàn ta, thanh niên ta, 
Theo quan điềm của chúng ta, hai 
khái niệm này không thề tách rời 
nhau. Nói một cách tuợng trưng, vì 
vậy mà chúng ta trung thành với lá 
cờ đỏ — trắng — xanh của dận tộc ta 
và với ngọn cờ hỏng của phong trào 
công nhân quốc tế », 

*,.. Đảng ta, giai cấp công nhân 
Hung-ga-ri đấu tranh chống lại các 
cuộc chiến tranh của bọn để quốc; 
trong thời kỷ Công hòa xô viết Hung- 
ga-ri, Đáng đã tiến hành cuộc chiến 
tranh cách mạng bảo vệ đất nước, 
trong những năm chiến tranh thể 
giới thứ hai, tuy Đẳng bị truy nã 
nhưng đã doàn kết với những người 
yêu nước khác đề chiến đấu chống chủ 
nghĩa phát xit, vì một nước lÏung-gi- 
ri độc lập, tự do, dân chủ. Trong thời 
gian sau ngày giải phóng, là đảng cầm 
quyên, Đảng đã gánh vác trách 
nhiệm vì sự sống còn của dân tộc. 
Ngày nay, mục dịch chủ yếu của 
chúng'ta cũng là phục vụ nền độc lập, 
tự do, hòa bình của nhân dân, dân 
tộc ta và một tương lai xã hội chủ 
nghĩa hạnh phúc hơn, nhằm làm cho 
Tô quốc Ía ngày càng phồn vinh. 

Là đội tiên phong cách mạng mác- 
xit — lê-nin-níiL của giai cẤp còng 
nhân, Đẳng ta luôn luôn tuân theo 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản và bằng hành động của mình 
đã chứng mình sự trung thành với 
nguyên tắc đó. Đảng ta doàn kết với 
các Đảng cộng sản và còng nhân trên 
thế giới, với liên-xô, với các nước 
thành viên Hiệp tước Váàc-sa-va, với 
tất cả các đân tộc đang xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, các dân tộc đang đấu 
qranh vì tự do của mìình, với các lực 
pượng tiến bộ trên thế giới ». 

«Xuất phải từ tỉnh thân của chủ - 
nghĩa quốc tế, từ tình em đoàn kết, 
củng với nhân đân các nước xã hội chủ 
nghĩa, củng với các lực lượng tiên bộ 
trên thể giới, nhìn dân lĨung-ga-ri nữay 
từ đầu đã đứng vẻ phía nhàn dân Việt- 
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nam. Công nhân, nòng đản: trí thức 
và thanh niên đã tham gia hàng nghìn 
eœ( kíp lao động vì Việt-nam, hiến 
máu cho các chiến sĩ Việt-nam đang 
chiến đấu, giúp đỡ học sinh Việt-nam 
đang theo học tại nước ta, 


“(Chúng ta đã đoàn kết triệt đề với 


nhân đân Việt-nam ngay tứ-trước đây 
tronø thời kỷ nhản dđân Việt-nam 
chiến dấu chống bọn thực dân, trong 
thời kỷ chống sự xâm lược của đế 
quốc Mỹ, bảo vệ độc lập và tự docủa 
TÔ quốc, và ngay cá khi Trung-quốc 
Liên hành cuộc chiến tranh xâm lược 
ViêI-nam. Trong tương lai, sự đoàn 
kết của chúng ta vẫn trước sau như 
một›s bởi vì chính nghĩa thuộc về nhân 
đàn Việt-nam. Chúng ta đoàn kết với 
các lực lượng đân chủ ở Cam-pu-ehia 
và đoàn kết với Lao. Chúng tà chúc 
Việt-nam, Cam-pu-chia và Lào được 
sống đọc lập và tự do, đề nhân dân 
các nước này có thể xây dựng trong 
hòa bình đất nước của mình, xây dựng 
tương lai tươi đẹp hơn ». 


5 .. TIẾP TỤC TIẾN BƯỚC TRÊN 
CON ĐƯỜNG CỦA LÊ-NIN: - 


Đại hội lần thử XII của Đăng công 
nhàn œ4 hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã 
khang địnIC đường lỗi chỉnh trị của 
Đảng bà đã đề ra những nhiệm Đụ phủ 
hợp oới các gêut cầu của tình hình hiện 
at, ĐiỆC giải quyết các nhiệm Dụ đó sẽ 
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bdo đảm cho sự phái triền 0ững chúc 
sắp tới của +ä hội tà hội chủ nghĩa. 
“Những nhiệm vụ trước mặt của 
chúng ta là to lớn, nhưng chúng ta có 
thẻ giải quyết được. Chúng ta cũng đã 
tửng vượt qua những trở ngại lớn 
hơn những khó khăn hiện tại... 
Chúng ta có một mục tiệều rõ ràng vả 
chúng ta có đủ lực lượng. Đăng ta là 
một dáng thống nhất, đãă được tôi 
luyện trong cuộc đấu tranh 60 năm 
qua, có những kinh nghiệm phong phú _. 
trong công cuộc xây dựng đắt nước. 
Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa Hung- 
ÿ#a-ri được nhân dàn Hung-ga-ri tin 
tưởng và: Đảng đã nhận thức sâu sắc 
trách nhiệm to lớn của mình. Chính 
quyền của giai cấp công nhân, 
Nhà nước của nhân dân lao dđòng 
vững chắc. Giai cấp công nhân. nòng 
đân, trí thức và nhân dân ta đã nhiều 
lần chứng mỉnh rằng bọ sẵn sàng phần 
đấu quên mình vì những mục tiêu cao 
cả. Trong hoạt động của mình, chúng 
la có thê dựa vào tài năng. ý thức 
giác ngộ, Lính kiên cường và sẵn sàng 


_hành động của nhân dân ta. Chúng ta 


có thê dựa vào sự hợp tác nhiều mặt 
trong khuôn khô cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa và sự đoàn kết quốc tế. Chúng 
ta tín tưởng có cơ sở rằng, với nỗ 
lực chung. với sự đoàn kế! các lực 
lượng sáng tạo của dân tộc. chúng ta 
sẽ giải quyết được những nhiệm vụ 
của mình: nước Cộng hòa nhân dân 
THfung-ga-ri sẽ Liếp tục tiến bước vững 
chắc trên con đường phảt triền xã 
hội chủ nghĩa. 


THÂM CANH, TĂNG VỤ VÀ MỞ THÊM 
DIỆN TÍCH CANH TÁC MỚI 


ập trung đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. đặc 
biệt là sản xuất lương 
thực, thực phầm. nguyên 
liệu cho công nghiệp và nông sản 
xuất khầu là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng nhất hiện nay của toàn 
Đẳng, toàn quân và toàn dân 'ta 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Đề thực hiện thắng lợi 


NGUYÊN-NGOC-TRÌU 


nhiệm vụ to lớn đó, chúng ta phải ra 
sức đầy mạnh (hâm canh, tăng 0ụ bà 
mở thêm diện tích canh tác mới. 


Thâm canh, tăng vụ và mở thêm 
diện tích canh tác mới là phương 
hướng cơ bản, có tầm chiến lược đối 
với quá trình phát triền sản xuất lâu 
dài của nền nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 


Ï— THÂM CANH, TĂNG NĂNG SUẤT TRÊN TOẢN BỘ DIỆN TÍCH 


Thâm canh tắng năng suất nhắm 
phát huy tới mức cao khả năng tiềm 
tàng của đất đai, ưu thế của điều kiện 
khí hậu và thời tiết, sự tác động tích 
cực của con người và các yếu tố vật 
chất kỹ thuật đề đạt được khối lượng 
sản phảm ngày càng cao trên một đơn 
vị điện tích, là phương hướng sản 
xuất cơ bản của nền nông nghiệp xã 


hội chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh 
đạo và chỉ đạo phát triền sẵn xuất 
nông nghiệp, Đảng và Nhà nước ta 
luôn luôn nhấn mạnh yêu cầu thâm 
canh, tăng năng suất trên toàn bộ điện 
tích đã gi2o trồng. và coi đó là một 
trong những văn đề có ý nghĩa quyết 
định đối với việc phấn đấu thực hiện 
các mục Liêu của sản xuất nông nghiệp. 


s 
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Trong thời gian qua, chúng ta đã 
đạt được những thành tích bước đâu, 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trên 
mặt trận thâm canh tăng năng suất, 
nhất là thâm canh tăng năng suất,lúa. 
Tuy nhiên, năng suất của nhiều loại 
cây trồng, trước hết là năng suất lúa 
hiện nay còn thấp và không òn định. 
Khoảng cách về năng suất giữa đơn 
vị khả với đơn vị kém còn cách nhau 
quá xa. Trình độ thâm canh ở nhiều 
vùng cỏn rất thấp. Nhiều điền hình 
sản xuất giỏi, đạt năng suất cao văn 
chưa trở thành phồ biến trong sản 
xuất ở nhiều nơi. Các biện pháp kỹ 
thuật thàm canh chưa được xây dựng 
thành quy trình chặt chẽ trong sản 
xuất, và sự chỉ đạo thực hiện các biện 
pháp ấy cũng còn lỏng leo và tủy tiện... 
Bài học của các hợp tác xã tiên tiến 
đã chứng -mìinh rằng: mặc dù thời 
tiết có điển biến phức tạp, nhưng 


nếu có sự chuñn bị tích cực, biết thực 


hiện đúng quy trình kỹ thuật sản 
xuất, biết đầy mạnh thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật thâm canh thì 
hạn chế được khó khăn, giữ vừng 
được sản xuất và có khả năng đạt kết 
quá sản Xuất ngày càng cao, Hợp tác 
xã Vũ-thắng, một điện hình thâm cảnh 
giỏi (ở huyện Kiến-xương, tỉnh Thái- 
bình) nhờ nắum vững đường lỗi thâm 
canh nòng nghiệp, biết thường xuyên 
tông kết và phát huy kính nghiệm 
thâm cạnh, đã 13 năm liền phân đấu 
đưa nĩng suất lúa ngày một tăng lên, 
năm sau cao hơn năm trước. Ở nhiều 


hợp tác xã thâm canh giỏi ở Hải- - 


hưng, - lÏà-nam-ninh, — lHà-sơn-binh, 
Thanh-hóa và nhiều nơi khác cũng ecó 
tĩnh hình tương tự như vậy. Đối với 
sản xuất nòng nghiệp ở miền Bắc, 
nếu chúng ta biến được các Kết quả 


sản xuất của những diễn hình tiền, 


tiên trở thành kết quả sản xuất phố 
biến ở các địa phương, thị việc dưa 
nàng suất bình quản ở các tỉnh miền 
Hắc lên 5 tấn thóc một hée-taA cá năm 
là có eơ sở hiện thực.' Ớ miền Nam, 
điều kiên đất dai, khi hậu, thời tiết 


50 


nói chung thuận lợi hơn ở miền Bắc 
nhiều. liiện nay tuy mới bước đầu tô 
chức nông dân vào làm ăn lập thẻ, 
phần lớn còn sản xuất cá thê, nhưng 
cũng đã có một số nơi đạt năng suất 
lúa khả cao. Trong những năm tới, 
két hợp cải tạo xã hội chủ nghĩa nông 
nghiệp với việc đưa những tiến bộ 
mới về khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
p dụng rộng rãi trong sản xuất, 
nông nghiệp miền Nam có khả năng 
đưa năng suất lúa lên cao hơn nhiều 
so Với hiện nay. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế 
nào đề đầy mạnh thâm canh tăng năng 
suất có hiệu quả 2? Qua kinh nghiệm 
của các đơn vị sản xuất tiên tiến, 
muốn bảo đảm nâng cao trình độ 
thâm canh tẰtrong nông nghiệp. phải 
giải quyết tốt hai loại công việc : một 
ld, tích cực tạo ra những điều kiện về 
vật chất và kỹ thuật cần thiết phục 
vụ cho yêu cầu thâm canh; hai lả, 
lăng cường công tác tồ chức và chỉ 
đạo thực hiện thâm canh. Hai mặt 
công tác này có quan hệ mật thiết với 
nhau, có thực biện tết cả hai mỏi tạo 
ra những tiền đề vật chất nhằm nắng 
cao không ngừng trình độ thâm canh 
trong nông nghiệp. 


Giai quyết tốt vấn đề nước là yêu 
cầu hàng đầu đối với quả trình thâm 
canh trong nông nghiệp. Ở các tỉnh 
miên Bắc, qua hàng ohục năm làm 
công tác thủy lợi, đến nay chúng ta 
đã có một hệ thống công trình thủy 
lợi rộng khắp và tương đối hoàn 
chỉnh. Quản lý, sử dụng và phát huy 
LỐI tác dụng tích cực của các cơ sở 
náVv, kết hợp với xây dựng thêm các 
công trình mới, sẽ bảo đảm tưới tiêu 

^ % «- 
chư động, đáp ứửng yêu cầu về nước 
đối với các loại cây trồng. Trước mắt, 
ở dòng bảng sông Hồng, cần nhanh 
chóng giải quyết úng cho khoảng 30 
vạn héc-ta đất trồng lúa, hoàn chỉnh 
thíy nông theo hướng sản xuất lớn, 
cơ giới hóa, phục vụ cho cả lúa, màu 
và cây còng nghiệp, tạo điều kiện 
chủ động đưa vụ đông thành vụ sản, 


\ 


xuất chính. Kết hợp biện pháp tưới 
tiêu bằng trọng lực và động lực, phấn 
đấu mỡ rộng diện tích tưới nước và 
tiêu nước chủ động đối với cây trông. 
Đặc biệt, đối với những vùng trọng 
điềm lúa thâm canh cao Sản? của 
đồng bằng sông Hồng vá những vùng 
trọng điềm thâm canh lúa của các 
tĩnh khác ở miền Bắc, phải bảo đìm 
đủ nước cho gieo cấy kịp thời vụ và 
hết điện tích, cho chăm sóc lúa trong 
thởi kỳ sinh trưởng, cho chống hạn 
cuối vụ đối với lúa chiêm xuân và 
chống ủng đối với lúa mùa khi gặp 
mưa lớn. 

Ở các tỉnh miền Nam, vấn đề thủy 
lợi hiện nay đang còn có nhiều khó 
khăn. Đương nhiên, giải quyết toàn 
diện vấn đề này phải có một quả 
trình với một hệ thống công trình 
lớn, vừa và nhỏ phủ hợp với đặc 
điềm cụ thể của từng nơi. Vấn đề cấp 
bách đặt ra hiện nav là tập trung sức 
phát triền nhanh thủy lợi vừa và 
nhỏ, kết hợp lợi đụng mặt tích cực, 
tránh, hạn chế (chưa nói tới chế 
ngự) mặt tiêu cực %È nước ở vùng 
này đề bố trí mùa vụ và cơ cấu cây 
trồng cho thích hợp, vừa mở rộng 
được diện tích gieo cấy, mở rộng 
tăng vụ, chuyền vụ, vừa bảo đảm yêu 
cầu thâm canh tăng năng suất 
cây trồng trên điện tích gico cấy. 


Về phân bón, hiện nay và trong 
những nắm trước Wnát, khả nắng 
cung cấp phân hóa học (đạm, lân, ka- 
li...) rất có hạn, mặc dù cỏ tăng hơn 


nhưng cũng không được nhiều. Trong. 


khi đó, diện tích canh tác, diện tích 
gico trồng ngày càng mở rộng, yêu 
cầu của thâm canh tăng năng suất cày 
trong lại cao. Do đó, phương hướng 
giải quyết phân bón ở nước ta là 
đầy mạnh phong trào sản xuất, chế 
biến và sử dụng phân hữu cơ (bao 
gòm phân chuồng: phân xanh, bùn, 
phù sa và các nguồn phân khác) kết 
hợp với dùng phản hóa học đúng 
cách. Chúng ta căn phái động manh 
mẽ phong trào quản chúng làm béo 


hoa đầu, trồng điền thanh và các loại 
cây phản xanh khác, tận dụng các 
nguồn LÀ cây, mùn rác, bùn, phủ sa, 
cày vặn rạ, và đưa các loại cây phản 
xanh quan trọng vào cơ cẫu cây trồng 
luan canh và xen canh trên đồng 
ruộng đề làm phân bón cải tạo và bồi 
dưỡng dắt: 


Giống tốt và có đủ giống cho sản 
xuất là vêu cầu không thê thiếu được 
của thâm canh. Qua kết quả nghiên 
cứu, thực nghiệm khoa học, kết hợp 
với tòng kết kinh nghiệm trong thực 
Liên sẵn xuất, đến này chúng ta đã kết 
luận được nhiều loại giống lúa, hoa 
màu và cây công nghiệp thích hợp 
với từng vùng, từng mùa vụ và có 
khả năng cho năng suất cao. Những 
nơi có trình độ thâm canh giỏi, đạt 
được năng suất cây trồng ngày càng 
cao đều là những nơi rất coi trọng 
khu giống, tích cực tạo điều kiện sử 
dụng các giống mới có năng suất cao, 
coi trọng việc chọn lọc, böi dục, và 
nhân giống, bảo đảm có đủ giống tốt 
sử dụng trong sản xuất. Tuy nhiên, 
nhiều nơi ở nông thôn ta vẫn chưa 
chú ý đúng mức khâu kỹ thuật thâm 
canh quan trọng này. Tình trạng 
giống bị lăn và thoái hóa, dùng giống 
xắu và giống không đủ phầm chất, 
thiếu giống, cho nên bị động ngày từ 
đầu vụ sản xuất, làm cho các khâu kỹ 
thuật tiếp theo bị ảnh hưởng dây 
chuyền; dẫn đến năng suất thấp, chủ 
phí cao và lãng phí lớn. Đây là một 
khâu yếu cần sớm khắc phục. Đề bảo 
đâm yêu cầu thâm cành tăng năng 
suất, trong những năm trước mÁIt, 
tùy theo đặc điềm từng nơi, cần tích 
cực to điều kiện sử dụng rộng rãi 
các loại giống mới CÓ năng suất cao 
đã được kết luận; sớm hình thành hệ 
thông giống quốc gia đối với các loại 
cây tròng chủ vếu; cần có kế hoạch 
điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, chọn 
lọc và bòi dục các loại giống tốt, 
thuàn hóa các loại giống nhập nội, 
nhanh chóng xúc định cơ cấu giống 
cho từng vũng, tửng mùa vụ, làm eơ 
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sở cho việc tồ chức sẵn xuất và cũng 


cấp đủ giống tốt cho các hợp túc xã. 


và cơ sở sử dụng trong sản xuất. 


Đề phục vụ cho yêu cầu thâm canh, 
đặc biệt đối với khâu làm đất đề bảo 
đảm thời vụ, nhất là ở các vùng sản 
xuất tập trung, chuyên canh lớn (như 
các vùng trọng điềm lúa, màu và câyv 
công nghiệp), cần trang bị đủ công cụ 
thường và cải tiến, máy móc và thiết 
bị đồng bộ, hoàn chỉnh. Trước hết, 
ưu tiên trang bị cho nơi đã cỏ quy 
hoạch địa bàn hoạt động, nhất là vùng 
sản xuất tập trung, chuyên canh lớn. 
Đồng thời, cần cải tiến và tăng cường 
công tác quản lý, chú trọng đào tạo 
và bồi dưỡng công nhân, tận dụng đến 
mức cao công suất của máy móc, thiết 
bị, nâng cao hiệu quả kinh tế, tránh 
đề máy móc, thiết bị hư hồng quá 
nhiều. Ngoài việc trang bị những còng 
cụ, máy móc thiết bị cho khâu sản 
xuất, cần coi trọng trang bị cho khâu 
bảo quản và chế biến sản phầm, nhằm 
bảo dám đạt hiệu quả cao cho thâm 
canh nông nghiệp... 


Việc tạo ra những điều kiện vật 
chất và kỹ thuật thâm canh như trên 
đòi hỏi tăng cường công lác tồ chức 
Uả chỉ đạo thực hiện- thâm cạnh một 
cách chặt chẽ và có hiệu lực. Hiện 
nay, nơi nào cũng có những điền 
hình tiên tiến về thâm canh. Những 
kinh nghiệm thâm canh và những tiến 
bộ mới về khoa học kỳ thuật nông 
nghiệp dó đều đã được tông kết và 
kết luận, nhưng lại chưa được tồ 
chức chỉ đạo thực hiện một cách cụ 
thể ở tất cả mọi nơi. Trong sản xuất, 
ai cũng biết rằng gieo cấy và chăm 
sóc lỡ thời vụ thì không thề đạt năng 
suất cao, nhưng nhiều nơi vẫn gieo 
cấy và chăm sóc chậm trễ, không bảo 
đảm thời vụ tốt nhất đối với từng 
loại cây trồng; Ai cũng biết muốn eó 
năng suất cao, phải có nhiều phân bón, 
nhưng nhiều nơi lại thiếu tích cực tô 
chức và chỉ đạo sản xuất, chế biến 
phân, mặc dù khả năng về lao động 
có nhiều và điều kiện làm phân không 
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thiếu... Đề khắc phục những mặt véu 
đó, các địa phương, nhất là các hợp 
lác xã, các tập đoàn sản xuất. các vã 
ấp và các huyện, phải tô chức lại lao 
động, bố trí, sử dụng tới mức cao 
khả năng lao động hiện có của mình, 
bảo đảm làm đúng thời pụ, đúng + 
lhuậi. Tồ chức và điều hành lao động 
trên địa bàn huyện đề tập trung xây 
dựng những cơ sở vật chất kỹ thuật 
cần thiết, giúp đỡ những nơi yếu kém 
vươn lên. Chỉ đạo thực hiện cụ thề 
từng việc, từng khâu và thông qua 
đó tạo nên phong trào thị đua lao 
động sản xuất sôi nỏi trong quần 
chúng, xây đựng thói quen lao động 
có kỹ thuật, lao động theo quy trình, 
lao động có năng suất cao. Kiểm tra 
chặt chẽ, phảit hiện và giải quyết kịp 
thời những vấn đề cần thiết ở các 
khâu yếu, mặt yếu ngay trong quả 
trình tiến hành sản xuất ở cơ sở. 
Tông kết và phồ biến rộng rãi những 
kinh nghiệm tốt, gây phong trào học 
tập và làm theo điền hình tiên tiến... 
Các đơn vị cơ sở cần xây dựng cho 
được quy trình sẳn xuất cụ thê, lập 
lịch đồng ảng, lịch huy động lao động, 
đề điều hành công việc một cách cụ 
thê và chủ động. Làm được như vậy, 
chúng ta sẽ từng bước nâng cao 
trình độ tham anh, phát triền đồng 
đều việc thâm canh, đưa năng suất 
cây trồng tăng lên nhanhvà vững chắc. 


Cần coi trọng chỉ đạo thâm canh toàn 
diện cả lúa, màu và cây công nghiệp: 
thâm canh cả trên điện tích tăng vụ 
và điện tích mới khai hoang. Gico 
trông đến đâu thực hiện thầm canh 
đến đấy. Gieo trồng cây nào thâm canh 
ngơa v cho cây ấy. Cây trồng quan trọng 
nhất, có khả năng thâm canh đề đưa 
năng suất và sản lượng tăng lén 
nhanh là cây lúa. Phát huy cao đệ 
kinh nghiệm và khả năng lao động 
sáng tạo của nhân dân, tác dụng của 
các cơ sở vật chất kỹ thuật biện có 
và sắp có, đưa nhanh những tiến 
bộ mới về khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, đặc biệt phát huy năng lực 


tiềm tàng về năng suất của các giống 
lúa mới, tập trung sức phăn đẫu đầy 
mạnh thâm canh trên toàn bộ điện 
tích lúa đề sớm đạt mục tiêu bình 
quân 5-6 tấn thóc một héc-ta. Coi 
trọng đầy mạnh thâm canh tăng năng 
suất lúa ở các vùng năng suất hiện 
nay còn quá thấp, khắc phục một 
bước sự phát triền không đồng đều 
về năng suất lúa giữa các vùng có 
điều kiện kinh tế, xã hội và tự nhiên 
giống nhan. Củng cố và tập trung 
thâm canh cao ở hai vùng trọng điềm 
lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng 
bằng sông Cửu-long, đưa năng suất 
lủa ở các vùng này lên cao và ồn định. 


Tiềm lực thâm canh tăng năng suất,, 


nhất là thâm canh tăng năng suất lúa 


ở nước ta hiện nav còn rất lớn, tiềm 
lực này ở nợi nào cũng có và có khả 
năng khai thác nhanh. Sức mạnh chủ 
yếu của ta hiện nay là sức lao động 
đã được giải phóng và tồ chức lại. Nếu 
như tất cá các địa phương, các hợp tác 
xã đều có quyết tâm và biết tô chức lại 
lực lượng lao động của mình, học tập 
kinh nghiệm thâm canh của các điền 
hình tiên tiến, tồ chức và chỉ đạo thực 
hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm 
canh, nhất định chúng ta sẽ đưa năng 
suất và sản lượng cây tròng, lIrước 
hết là lúa, tăng lên gấp rườỡi hoặc gắp 
đôi hiện nay, từ đó sẽ tạo ra một 
bước chuyên biến quan trọng trong 
sản xuất nông nghiệp ở nước ta. 


lI ~ MỞ RỘNG TĂNG VỤ, NÂNG CAO 


HỆ SỐ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT 


Gắn liền với thâm canh, việc lăng 
vụ Ởở nước ta có khả năng rất lớn. 
Điều kiện khí hậu, thời Liết, nhiệt độ 
và ánh sáng ở nước ta rất thuận lợi 
cho sự sinh trưởng quanh năm của 
. nhiều loại cây trồng. Với những thành 
tựu về khoa học và kỹ thuật nông 
nghiệp, nhất là những thành tựu của 
cuộc cách mạng về cơ cấu cây trông, 
hầu hết diện tích đất đai canh tác ở 
nước ta, trên các vùng khác nhau, có 
thề làm 2—3 vụ trong một năm mà 
văn bảo đảm đạt năng suấi cao. Hiện 
nay, nhiều địa phương và hợp tác xã 
đã đạt được những kết quả rất tốt về 
tăng vụ. đưa hệ số sử dụng ruộng dất 
lên gần 3 lần, như các hợp tác xã Bình: 
minh (Hà-sơn-binh), Thăng-long (Hải- 
hưng),.. Quỷnh-bảo (Thái-binh) v.v, 
Tuy nhiên, tính bình quân chung cả 
nước thì hệ số quay vòng ruộng đất 
trong một năm còn rất thấp, mới đạt 
gần l1, lần. Trong đó, ở miền Bắc gần 


1,6 lần. ở miền Nam còn gần I,1 lần. 
Đáng chú ý là hiện nay, trong cẳ nước 
còn 2,3 triệu héc-ta ruộng mới cấy 
một vụ lúa. trong đó miền Nam còn 
gần 2 triệu héc-ta. Trên chân ruộng 
đã gieo cấy hai vụ lúa, nhiều nơi có 
khả năng làm thê¡mn một vụ đông, nhất 
là ở các tỉnh miền Bắc, nhưng vẫn 
chưa khai thác được khả năng to lớn 
này. Đó là một sự lãng phí rất lớn ! 


Diện tích đất canh tác của nước 
ta hiện nay ít, binh quân đầu người 
mới có gần 1000m', Lực lượng lao 
động sẵn có ở nông thôn lại rất dõi 
dào, nhất là ở các tỉnh đồng bằng 
đòng dân. Yêu cầu về lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho công 
nghiệp, nông sản cho xuất khầu ngày 
càng nhiều và khần trương. Vì vậy, 
đồng thời với việc đầy mạnh thâm 
canh tăng năng suất, ăn đề mở rộng 
tăng 0ụ, nàng cưo hệ số sử dụng ruộng 
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đãi trên toàn bộ diện tích canh tác trở 
thành một phương hướng chiến lược, 
một nhiệm vụ quan trọng có tính 
cấp bách và lầu đài trong quá trình 
phăn đấu thực hiện các mục tiêu của 
gản xuất nông nghiệp. 

Mở rộng tăng vụ là làm tăng thêm 
đối tượng lao động, tạo điều kiện đề 
sử dụng hợp lý sức lao động đồi dào 
hiện cỏ ở nông thôn. Mở rộng tăng vụ 
sẽ góp phần tăng nhanh sản lượng 
lương thực phục vụ đời sóng nhân 
đân và phát triền mạnh chăn nuôi, 


tăng nhanh khối lượng nông sản xuất 


khầu và nguyên liệu cung cấp cho 
công nghiệp. Mở rộng diện tích gieo 
trồng bằng tăng vụ là một cách tận 
dụng ưu thế độc đảo của điều kiện 
khi hậu nhiệt đới ở nước ta; đồng 
thời cũng là một biện pháp tiết kiệm 
chỉ phí vốn dầu tư trên đơn vị điện 
tích gieo trồng. Đầu tư cho tăng vụ 
mở rộng diện tích gieo trông ở nước 
la sẽ có nhiều mặt lợi: phát triền 
“nhanh điện tích gieo trồng; giảm khối 
lượng xây đựng cơ sở vạt chất kỹ 
thuật và trang bị công cụ, máy móc. 
thiết bị trên đơn vị diện tích gieo 
trông, thủ hỏi vốn nhanh, đạt hiệu 
quả dòng vốn cao, hơn nữa lại sử dụng 
lao động tại chó, tăng được năng suất 
lao động và năng suất ruộng đắt, quản 
chúng dễ hưởng ứng. Mở rộng lăng vụ 
cũng là biện pháp tích cực đề cải tạo và 
bói dưỡng đất, nàng cao trình độ 
thâm canh. Ngược lại, kết quả của 
quả trình đầy mạnh thâm canh cũng 
tạo diều kiện thuận lợi dẻ mở rộng 
Lăng vụ tren diện tích eanh tác đã cỏ. 

Vi thể, chúng ta cần tích cực tạo 
điều kiện mở rộng diện tích tăng vụ, 
phắn đấu tiến tới biến hầu hết điện 
Lịch canh tác đã có ở tất cả các vùng 
trong nước thành diện tích gieo tròng 
ít nhất hai vụ một năm, một số diện 
tích có thể gieo trồng 3 vụ, 4 vụ một 
nm. 

Cần tích cực tạo điều kiện đề tìng 
vụ, lựa chọn và bố tri eơ cấu cây 
trồng thích hợp với từng vùng, từng 


loại đất đai, từng mùa vụ, vừa ngắn 
ngày, vừa có khả năng cho năng suất 
cao, đề có thể gieo tròng được hai 
ba vụ trong năm. Đặc biệt phải có 
quy hoạch và kế hoạch giải quyết tốt 
các vấn đề cải tạo và bố trí sử dụng 
đất đai, làm thủy lợi, làm phân bón, 
trang bị thêm mảy móc, công cụ, tồ 
chức tốt việc thu hoạch, chế biến và 
tiêu thụ sản phầm. Tô chức, bố trí và 
sử dụng hợp lý mọi lực lượng lao 
động hiện có, đắp ứng yêu cầu tăng 
vụ và thâm canh, nhất là trong lúc 
thời vụ gieo cấy và thu hoạch khần 
trương. : : 


Trong những năm trước mắt, chúng 
ta cần xúc định phương hướng mở 
rộng tăng vụ sát hợp với điều kiện 
eụ thề ở từng vùng. Ở miền Bắc. nhất 
là các tỉnh vùng đồng bằng Bác-bhộ, các 
tỉnh trung du và khu 4 cũ, phương 
hướng chủ yếu là mở rộng diện tích 
làm ðụ đóng trên chân ruộng cấu hai 
Dụ lúa. Œ các vùng này, hiện đay có 
1241 triệu héc-ta ruộng cấy lúa. Vụ 
đông năm 1975 mới gieo trông được 
12,22 vạu héc-ta, vụ đông năm 1979 đã 
gieo trồng được trên 30 vạn héc ta. Đó 
là một bước tiến quan trọng. Với điều 
kiện khí hậu lạnh, khô của vụ đông 
và việc bố trí gieo cấy một cơ cấu 
giống lúa ngắn ngày thích hợp trong 
vụ mùa và vụ xuân. chúng ta có khả 
năng mở rộng diện tích làm vụ động 
lên 50 — 60X điện tích canh tác, tức 
sdà khoảng 50 — 60 vạn héc-(a, góp 
phần thiết thực giải quyết vấn đề 
lương thực, thực phẩm, thức ăn cho 
chăn nuôi và nòng sẳn xuất khầu. Cơ 
cấu cây trồng chính trong vụ đông ở 
eác tỉnh miền Bảoe gồm có : cây khoai 
tây, ngô, khoai lang, đậu tương và các 
loại cây phục vụ xuất khầu như: tỏi, 
dưa chuột, dưa hấu, cà chua và các 
loại rau, đậu... Trên chân ruộng cấy 
hai vụ lúa, cần tích cực tạo điều kiện 
mở rộng diện tích trồng khoai tày. Ơ 
những nơi chưa tạo được diều kiện 
trông khoai tây, cần mở rộng điện 
tích tròng khoai lang đông, với các 


giống ngắn ngày có năng suất cao 
như giống -khoai lang Chùm-râu, 
Hoàng-long, v.v.Ớ các vùng bài ven 
sông, trước đây chỉ gieo trồng một 
vụ ngô với giống dài ngày, nay cần 
quy hoạch lại đề làm hai vụ ngô ngắn 
ngày vào vụ đông và vụ xuân, đồng 
thời chen vào đó làm vụ đậu tương, 
v.v. Ở các tỉnh miền núi phía bắc, 
nhất là trên chân ruộng mới cấy một 
vụ lúa mùa, cần tích cực tạo điều 
kiện đề làm thêm vụ đông hoặc vụ 
xuân với các cây thích hợp như cao 
lương, đậu tương, mạch hoa, mì 
trắng, v.V. | | 
Việc mở rộng điện tích làm vụ 
đông ở các tỉnh miền Bắc nhất 
là mở rộng điện tích trồng khoai 
tày, đã được thực hiện ở nhiều nơi 
và đã đem lại những lợi ích quan 
trọng: làm tăng thêm sản lượng 
"lương thực, thức ăn cho chăn nuôi 
và nông sản xuất khầu, tăng thu nhập 
cho hợp tác xã và xã viên, mở ra 
một triền vọng mới thúc đầy mạnh 
mẽ cuộc cách mạng về cơ cấu cây 


trồng trong nòng nghiệp. Vụ đông ở- 


đồng bằng Bắc-bộ đang có chiều hướng 
từng bước trở thành vụ sản xuất 
chính trong năm. Thực tiễn sinh động 
của vụ đỏng đang làm đảo lộn nếp 
suy nghĩ, tập quán làm fín, phong 
cách chỉ đạo và cũng từ đó đang 4+húc 
đầy "mạnh mẽ cuộc cách mạng về cơ 
cấu cây trồng, về cơ giới hóa nông 
nghiệp, về phân công lại lao động 
trong nông nghiệp, tạo ra không khí 
lao động khần trương và có hiệu quả 
cao trong nông thôn miền Bắc. 


Ở các tỉnh miền Nam, vấn đề tăng 
vụ tuy còn nhiều khó khăn, nhưng 
có khả năng rất lớn. Phương hướng 
tăng vụ chủ yếu ở vủng này là tạo 


-điều kiện đề biến Bầu hết diện tích - 


mới gieo cấy một vụ thành điện tích 
gieo cấy hai vụ, với một cơ cấu cây 
tröng thích hợp Khó khăn chính đối 
với tăng vụ ở vùng này là vấn đề 


nước. Vì vậy, một mặt chúng ta cần 
tích cực phát triền thủy lợi, tạo điều 
kiện mở rộng diện tích tăng vụ và 
thâm canh: mặt khác, khéo biết lợi 
dụng mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu 
cực của điều kiện tự nhiên đề bố trí 
mùa vụ, bố trí cơ cấu cây trồng thích 
hợp, mở rộng diện tích tăng vụ. 
không chờ đợi, bỏ phí khả năng mở 
rộng sản xuất ở vùng này. 


Trong những năm trước mắt, ở, 
vùng đồng bằng sông Cửu-long, nơi 
nào có điều kiện giải quyết được vấn 
đề nước, cần mở rộng diện tích cấy 
hai vụ lúa theo công thức : lúa đỏng 
xuân +lúa hè thu; hoặc khéo lợi 
dụng 6, 7 tháng mùa mưa, chia làm 
hai vụ gieo cấy theo công thức: lúa 
hè thu + lúa mùa. Những nơi đã gieo 
cấy hai vụ lứa, cần tranh thủ làm 
thêm một vụ cây phân xanh, tiến tới 
tạo những mô hình làm thêm một vụ 
màu trên chân ruộng cấy hai vụ lúa. 
Những vùng điều kiện thủy lợi còn 
nhiều khó khăn, hầu hết diện tích còn 
gieo cấy một vụ lúa mùa, cân cỗ gắng. 
tranh thủ làm thêm một. vụ màu tiếp 
sau khi thu hoạch lúa mùa. Khả năng - 
này ở các tỉnh vùng đồng bằng sông 
Cửu-long còn rất lớn, chúng ta có thể 
gieo trồng từ 20 đến 30 vạn héc-ta 
màu và hàng vạn héc-ta đậu tương, 
đậu xanh trên chân ruộng mới gieo 


ˆ cấy một vụ lúa mùa. 


Trên cơ sở bố trí cơ cấu cây trồng 
thích hợp như trên, bằng con đường 
tăng vụ là chủ yếu, các tỉnh miền 
Nam có thê phấn đấu đưa diện tích 
gieo trồng lên trên 6 triệu héc-ta. 


Ngoài việc tập trung sức giải quyết 
vấn đề tăng vụ ở những vùng lớn, 
chúng ta cần tận dụng mọi khả năng 
đất đai, như: đắt được mạ, đất trồng 
cây công nghiệp dài ngày còn chưa 
khép tán, v.v. đề trỏng xen, tròng gối 
vu, mở rộng nhanh diện tích gieo. 
trồng | 
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IIÌÏ — KHẦN TRƯƠNG KHAI HOANG MỞ THÊM DIỆN TÍCH 
CANH TÁC, XÂY DỰNG CÁC VÙNG KÌNH TẾ MỚI 


Hiện nay diện tích đất đai canh 
tác nông nghiệp của cả nước ta mới 
có trên 5 triệu héc-ta: Bình quân trên 
10 người mới có một héc-ta. Tình hình 
đó là một hạn chế rất lớn đối với việc 
đưa nền nỏng nghiệp nước ta tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
sản xuất lớn xã hội chủ-nghĩa. Cho 
nên, khai hoang trên những vùng đất 
mới và phục hóa những ruộng đất bỏ 
hoang (không sử dụng lâu nay Ở các 
hợp tác xã, các xã, ấp và các huyện 
thuộc các tỉnh đồng bằng và trung du) 
đề mở mang diện tích canh tác, trở 
thành một trong những mục tiêu chiến 


lược của nông nghiệp nước ta. Nghị. 


quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ phải khần trương khai 
hoang mở rộng diện tích, nhất là ở 
đồng bằng sông Cửu-long và Tây- 
nguyên, nhưng phải chuân bị chu đáo, 
làm đến đâu chắc đến đó và đạt hiệu 
quả thiết thực ®, 

Chúng ta phải đầy mạnh công tác 
khai hoang, phấn- đấu trong một thời 
gian vài ba kế hoạch 5 năm, bảo đảm 
đưa diện tích canh tác của cả nước lên 
khoảng 11 triệu héc-ta. Có tiến hành 
khai hoang mở thêm đất đai canh tác, 
chúng ta mới có điều kiện từng bước 
hình thành các vùng sản xuất tập 
trung, chuyên canh, thâm canh, theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Nắm vững phương chàm ®chọn nơi 
thuận lợi làm trước, nơi khó làm sau, 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, khai 
hoang đến đâu đưa vào sản xuất ngay 
đến đó, kết hợp yêu cầu trước mắt 
với lâu dài, kết hợp kinh tế với quöc 
phòng ®, việc khai hoang mở thêm 
diện tích mới sẽ nhằm vào các địa 
bàn chính là đồng bằng sông Cửu-long, 
Tây-nguyên và Đông Nam-bộ. Đóng 
thời tích cực mở thêm điện tích canh 


ĐỒ 


tác mới ở các tỉnh duyên hải khu 5 
cũ, khu 4 cũ, trung du, miền núi và 
ven biên Bắc-bộ. 


Qua kinh nghiệm của những năm 
trước, việc tiến hành khai hoang hiện 
nay và trong những năm tới nhất 
thiết phải được chuẩn bị chu đáo, phải 
làm theo quy hoạch và quy trình 
kỹ thuật khai hoang, quy hoạch 
và quy trình sản xuất đề đạt hiệu 
quả cao ngay từ đầu. Trên cơ 
SỞ quy hoạch, và quy vùng sản 
xuất chung trên địa bàn cả nước 
và ở từng vùng, các tỉnh, huyện xây 
dựng quy hơạch.và kế hoạch khai 
hoang mở thêm diện tích canh tác mới 
đề .phát triền sản xuất theo yêu cầu 
cụ thề trên lãnh thồ của minh. Trong 
việc tô chức sản xuất trên địa bàn 
mới khai hoang cỏ thê kết hợp cả hai 
hình thức quốc doanh và tập thề. Ở 
những vùng có điện tích lớn, vêu cầu 
sản xuất tập trung. chuyẻn canh và 
đòi hỏi kỹ thuật cao, quản lý phức 


tạp, chủ yếu lập nông trưởng quöe 


doanh. Nơi diện tích khai hoang hẹp: 
lại xen kẽ với nhân dân địa phương, 
nêp lập hợp tác xã nông nghiệp: nơi 
chưa có điều kiện lập hợp tác xã thì 
tồ chức hình thức thích hợp như : tồ 
đoàn kết sản xuất, .tập đoàn sản 
xuất, v.v. Trên địa bàn khai hoang 
lập các nông trường cũng như các hợp 
tác xã sản xuất nông, lâm nghiệp 
ngay từ đầu cần quy hoạch và xác định 
phương hướng sản xuất chính xác, từ 


đó đi vào quy hoạch và thiết kế cụ 


thê về cải tạo và xảy dựng đồng ruộng. 
về xây dựng cơ sở vật chất kỳ thuật 
phục vụ cho sản xuất, về thủy lợi và 
giao thông, về xây dựng các khu dân 
cư và các công trình phúc lợi công 
cộng, v.v. Trong hoạt động sản xuất, 
kết hợp ngay từ đầu kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thề và kinh tế phụ 


gia đình thành một cơ cấu kinh tế 
trên địa bàn huyện. 

Khai hoang đòi hỏi gắn với xây 
dựng vùng kinh tế mới, định canh, 
định cư, xây dựng huyện và củng cố 
quốc phòng ở vùng đất mới khai phá. 
khai hoang đến đâu, tô chức sản xuất 
và thực hiện thâm canh ngay đến đó 
mới có thẻ phát huy ngay hiệu quả 
kinh tế của công tác khai hoang, tuyệt 
đối không được đề đất trống hoặc đề 
hoang trở. lại. Hướng sản xuất và 
chuẳn bị sản xuất trên vùng đất mới 
khai hoang phải nhàm phát huy cho 
được thế mạnh của từng vùng, tránh 
chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, 
xao lãng việc bảo vệ lợi ích làu dài. 
Chống khuvnh hướng đốt phá rừng 
bửa bãi, gây nên những hậu quả lớn 
về sau. Trọng tâm của sản xuất nông 
nghiệp cả nước hiện nay là sản xuất 
lượng thực và thực phẩm. Vì vậy, việc 
khai hoang trước hết nhằm mở rộng 
diện tích làm lương thực như lúa, 
ngô. sản, đậu tương, cao lương... Năm 
1930 và những năm tiếp theo tập trung 
khai hoang và sớm hình thành các 
vùng chuvẻn canh lúa ở các vùng 
Long - xuyên, Đồng - tháp - mười, U- 
mình, Năm-căn, Ngọc-hiến, Vĩnh-lợi ; 
vũng ngô và đậu tương ở Đông Nam- 
bộ; vùng ngô và sắn ở Tây-nguyên... 
Đông thời, tích cực chuần bị điều 
kiện mở rộng dần diện tích chuyên 
canh lớn về cây công nghiệp, cây ăn 
quả, cây làm nguyên liệu cho công 
nghiệp và nông sản cho xuất khầu. 
Trên đất trồng cây công nghiệp lâu 
năm, những năm đầu có thề tranh thủ 
tròng xencác loại hoa màu lương thực 
thích hợp. hoặc khi chưa trông cây 
công nghiệp ngay, nén trồng các loại 
cây lương thực trong vài ba vụ, nhằm 
góp phần tăng nhanh sản lượng lương 
thực phục vụ cho ngưởi và phát triền 
chán nuôi ngay trên các vùng đất mới 
khai hoang. 

Trong việc bố trí sản xuất trên đắt 


mới khai hoang có thê kết hợp yêu 
cảu lấy ngắn nuôi dài, nhưng phải 


bảo đảm tạo nền móng cho cả quá 
trình sản xuất lâu dài về sau ; hết sức 
coi trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ 
và bồi dưỡng đất; gắn liền sản xuất 
với chế biến, kết hợp nông nghiệp 
với công nghiệp và lâm nghiệp, tô 
chức sản xuất kinh doanh có lãi, làm 
ra nhiều sản phầm hàng hóa, mau 
chóng ồn định đời sống và sản xuất, 
đem lại những lợi ích thiết thực, hình 
thành các vùng sản xuất phát triển 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, tạo điều kiện nâng cao phúc 
lợi cho. nhân dân, làm cho các vùng 
kinh tế mới có sức hấp dẫn thật sự 
đối với nhân dân. 


Lực lượng lao động đưa đi khai 
hoang xảy dựng các vùng kinh tế mới, 
trước hết, nhằm vào các tỉnh có mật 
độ số dân đông, bình quân diện tích 
canh tác ít, nhất là ở các tỉnh đồng 
bằng sông Hồng. Chúng ta sẽ tô chức 
và động viên một bộ phận quan trọng 
nhân dân ở vùng này đi tham gia xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở các tỉnh 
trung du, miễn núi phía bắc và vào 
các tỉnh miền Nam. Ơ các tỉnh khu ‡ 
và khuð5 cũ, có thê tô chức và phân „ 
bố lại lao động tại chỗ, tận dụng khii 
thác đất đai trong tính đề phát triển 
sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp ; 
mặt khác, cần chuyên một bộ phản 
nhân dàn lên khai thác và xây dựng 
các vùng kinh tế mới ở Tày-nguyên. 
Ở các thành phố và thị xã, nhất là ở 
miền Nam, nơi tập _ trung đông dàn 
quá mức cần thiết, sẽ phải phân bố 
Lại lao động tại chỗ đưa vào sản xuât 
công nghiệp, thủ công pghiệp và hoại 
động dịch vụ khác ; đồng thời vận động 
chuyền một bộ phận trở về đồng ruộng 
quê hương cũ tham gia sản xuất nông 
nghiệp, hoặc đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới. Trên cơ sở tô chức lại 
sản xuất, phân công lại lao động từ cơ 
sở và trên địa bàn từng huyện, các 
địa phương (đã được Nhà nước phân 
định việc chuyên dân đi hoặc tiếp 
nhận dân đến) cần hợp tác chặt chẽ 
với nhau, giúp đỡ nhau thực hiện kế 


ò/ 


hoạch khai hoang và chuyền dân đề 
xây dựng các vùng kinh tế mới theo 
yêu cầu phát triền kinh tế chung của 
cả nước. 


Từ mấy nghìn năm nay, ông cha ta 
đã khai phá và đề lại cho thế hệ chúng 
ta trên 5 triệu héc-ta đất' canh tác 
nòng nghiệp. Ngàv nay, trong điều 
kiện mới của đất nước, Đảng ta đề ra 
nhiệm vụ cho toàn Đăng, toàn quân và 
toàn dân ta phần đấu mở thêm ã triệu 
héc-ta đất canh tác nữa trong vài ba 
kế hoạch 5 năm. Đây thật sự là một 
công trình hết sức vĩ đại. Chúng ta 
đều biết, tô chức khai hoang hàng triệu 
héc-ta và di chuyên hàng “triệu 
người đi xây dựng kinh tế mới, sẽ 
giúp cho chúng ta thực hiện phân bồ 
lại và sử dụng hợp lý lực lượng lao 
động và đân cư trên phạm vi cả nước, 
từng bước xây đựng và hình thành các 
vùng kinh tế mới có quy mô sản xuất 
lớn, tập trung, chuyên canh và thâm 
canh, kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp,“ nông nghiệp với lãm nghiệp, 


tạo ra nguồn sản phầm hàng hóa lớn 
và tập trung phục vụ cho tiêu dùng 
trong nước, cho sản xuất công nghiệp 
và xuất khầu; đồng thời tạo điều 
kiện vật chất nhằm nâng cao đời söng 
vật chất và văn hóa cho nhân dân, 
hình thành các khu vực dận cư có 
cuộc sống văn mình... Đương nhiền. 
đi tới mục tiêu to lớn và có Ýý nghĩa 
cách mạng sâu sắc đó là cả mỏt quả 
trình phấn đấu cực kỳ khó khăn và 
phức tạp. Trong điều kiện nước ta 
còn nghèo, lại đang phải khắc phuc 
những hậu quả rất nặng nề của chiến 
tranh, khó khăn của chúng ta thật. 
là to lớn. Nhưng có nhiệm vụ cách 
mạng nào lại không có khó khăn? 
Không quyết tâm vượt qua những 


"khó khăn đề thực hiện thắng lơi 


nhiệm vụ quan trọng này, chúng ta 
sẽ không thề mở thêm được diện tích 
canh tác mới cho hôm nay và cho 
ngày mai, nhằm khai thác có hiệu quả 
nhất nguồn lao động và đất đai, đưa 
nền nông nghiệp nước ta tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


LÊ.NIN và LIÊN-XÔ 


trong thơ ăn 


cách mạng trước 19468. 


ÔNG chi Lê-Duần đã nói : 
q«Mối quan hệ giữa hai 
Đảngvà nhân dân hai nước 
Việt-nam — Liên-xô được 
tôi luyện trong quá trình 
đấu tranh cách mạng lâu dài, xây 
dựng vững chắc trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Iê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, đã vượt qua mọi thử thách, 
trở thành niềm tự hào đời đời 
của nhân dân hai nước chúng ta ? (1), 


Đoàn kết với Liên-xô đã trở thành 
một truyền thống tốt đẹp của nhân 
dân ta, một truyền thống được hun 


PHONG-CHẦU 


đúc trong máu lửa hơn nửa thê kỷ 
nay, kề từ ngày người lính thủy Tôn- 
Đức-Thắng, giờ đây là Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩeœ Việt-nam 
kéo lá cờ đỏ trên chiếc tàu chiến Pháp. 


ở Biền Đen, ủng hộ Cách mạng tháng 


Mười Nga năm 1917. Thơ văn cách 
mạng, ngay từ khi đất nước ta còn 
chìm đắm trong bóng tối của chế độ 
thuộ@ địa, đã ghỉ lại và phản ánh 
một cách chân thật và sinh động 
những tư tưởng và tình cảm cao đẹp, 
trong sáng của nhân dân ta đối với 
Lênn vĩ đại và liêen-xô hủng 
Cường. 


¡ — LÊ-NIN, NGƯỜI SÁNG TẠO RA CUỘC ĐỜI MỚI 


Nhà văn, nhà báo Việt-nam đầu 
tiên nói về Lê-nin chính là đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc, tức là Bác Hồ của 
chúng ta. Dưới nhan đề «Lê-nin và 
các dân tộc thuộc địa”, Người viết 
ba bài với nội dung khác nhau, đăng 
trên báo Sự thật (Liên-xô) năm 1924, 
trên Tẹp chí Đỏ (Liên-xô) và báo 
Cóng nhắn Pa-lin-xkL (Liên-xô) nắm 
1925. Bài «Lê-nin và các dân tộc 
phương Đông ? đăng trên báo Người 
. cùng khồ (Le Paria) năm 1921, bài a Lê- 
nn và phương Đông? in trên báo 


Tiếng còi (Liên-xô) năm 1926. Qua 
những tác phầm chính luận của Người, 
hình tượng Lẻ-nin 0ừa thản thương 
gần gũi uới mọi người, sửa cao đẹp 
lồng lộng trong 0òm trời: Lê-nin là 
® người sáng tạo ra cuộc đời mởới®, 
điền hình cho lãnh tụ của giai cấp Uô 
sản lỗi cứ các nước Đà của các dân lộc 
lhuộc địa. 


(1) T;ích lời đáp tại buồi chiêu đãi của Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên-xô, 
chào mừng Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ 
Việt-nam sang thăm Liên-xô, ngày 3-[ I-I978. 
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Ngày 27-1-1921, sáu ngày sau khi Lê- 
nin từ trần, trên tờ Sự thát, Bác Hồ 
đã lên án bọn đế quốc thực dân bưng 
bit không cho những người da đen, 
đa vàng biết #®Lê-nin là ai, nước Nga 
ở đâu», và'viết: ® Nhưng tất cả họ, 
từ những người nông dân Việt-nam 
đẻn người dân săn bắn trong-các rừng 
Đa-hô-mây, cũng đã thầm nghe nói 
rằng ở một góc trời xa xăm có một 
dân tộc đã đánh đuôi được bọn chủ 
bóc lột họ và hiện đang tự quản lý 
lấy dãất nước mình mà không cần tới 
bọn chủ và bọn toàn quyền. Họ cũng 
đã nghe nói rằng nước đó là nước 
Nøơa, rằng có những người dũng cảm, 
mù njười dũng cảm nhất là Lê-nin ®. 
Sau khi đã đau đớn bảo tín Đuôn về 
Lê-nin, Hồ Chủ tịch khẳng định : « Khi 
còn sống. Người là người cha, thầy học, 
đồng chí và cố vấn của chúng ta. Vgòy 
na, Người là ngòi sao sáng chỉ dường 
cho chủng ta đi tới cuộc cách mạng zã 
hội ” (2). 

Cuối năm 1921, Bác Hồ lúc ấy tên 
là Lý-Thụy, từ Liên-xô vẻ hoạt động 
ở Quảng-châu (Trung-quốc). nhằm xúc 
tiền việc chuần bị về chính trị. tư 
trởng và tồ chức đề tiến tới thành 
lập đẳng cộng sản ở Việt-nam. Năm 
1925. Người sáng lập Vi¿I-nam thanh 
niên cách mạng đồng chỉ hội và Hội 
liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á 
đóng. Bài viết về Lê-nin năm 1925 
một lần nữa lại nhắn mạnh vai trò 
của Lê-nin đối với các dân tộc thuộc 
địa. Lân này, Người chỉ rõ: «Lẻ-nin 
đã đặt cơ sở cho một kỷ nguyên cách 
mạng mới và chàn chính cho các 
thuộc địa, (..) Đối. với lịch sử cuộc 
đời đau khô và bị mắt quyền của các 
đàn tộc thuộc địa, Lẻ-rin là người 
sưng tạo ra cuộc đời mới. mọt ngọn 
hải đăng soi đường cho toàn thề nhản 
loại bị dp bức đL tớt giải phóng ® (3). 

Năm 1926, từ Quảng-châu (Trung- 
quốc), Người lại gửi bài ®Lê-nin và 
phương Đông» cho bảo Tiếng còi 
(Liên-xô). Lần này, những hình ảnh 
ngói sao chỉ đường đL tới cuộc cách 
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mạng +ä hội (1924), ngôi sao sang chỉ 
đường tiễn tởi sự nghiệp uĩ đại, sự 
nghiệp giải phóng nhân dân bị dp 
bức (4), ngọn hải đăng soi đường cho 
toàn thề nhân loại bị áp bức di lới giải 
phóng (1925), được cụ thể hóa bằng 
những nhận định khái quát về những 
đóng góp to lớn của Lê-nin đối với 
các nước thuộc địa. Nhấn mạnh những 
điều này, Người muốn nhắc nhở, 
động viên mọi người kiên trì thực 
hiện những quan điềm của Quốc tế 
cộng sản đối với vấn đề thuộc địa. 
Bác Hồ viết: «Lê-nin đã mở ra mọt 
thời đại mới, thật sự cách mạng trong 
các nước thuộc địa. 


*“I.ê-nin là người đầu tiên đã kiền 
quyết lên án mọi thành kiến đối với 
nhân dân các nước thuộc địa đã ăn 
sâu trong xương tủy của nhiều công 
nhân châu Âu và châu Mỹ. Những 
luận cương của I.ê-nin về vấn đề dân 
tộc được Quốc tế cộng sản tán thành 
đã đưa tới cuộc cách mạng lớn lao 
trong tất cả các nước bị áp bức trên 
thế giới. | 

“Lê-nin là người đầu tiên đã hiểu 
và nhãn mạnh tât cỉ tìm quan trong 
của việc giải quyết đúng dắn vấn dẻ 
thuộc địa đối với cách mạng thế giỏi. 
Trong tất cả các cuộc Dại hội của 
Quốc tế cộng sản, của Liên hiệp công 
đoàn thế giới và của Thanh nièền 
công sìn quốc tế, vấn đề thuộc địa 
luỏn luôn được đặt lên hàng đầu. 

«q [ê-nin là người đầu tiên đã hiều 
và đảnh giá hết tầm quan trọng của 
việc lòi cuốn phản dân các Tuớc 
thuộc địa tham gia phong trào cách 
mạng, Lê-nin là người đầu tiên hiều 
rằng nếu không có nhân dân các nước 
thuộc địa tham gia thì: không thề có 


(2) Hš.Chí. Minh : Tuyên tép, Nhà xuất bản 


Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 25. 

(3) Hö-Chí-Minh : Vì đọc lép, tự do, cì chả 
nghĩa xá hội. Nhà xuất bản Sự thật. Hà nội, 
I970, trang 27. 

(4) Nguyễn-Á¡-Quốc : bài đăng ở báo Công 
nhân Ba-lin-ski: Lần án ch: nghĩa thực dán, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I959, trang 165. 


cách mạng xã hội? @). Trong tác 
phim nồi tiếng Đán án chế độ thực dân 
JƑqp, xuất bản ở Pa-ri năm 1925, Hồ 
(hủ tịch đã nêu bật những tư tưởng 
lớn của học thuyết Lê-nin về vẫn đề 
dân tộc và cách mạng thuộc địa. 
Trong chương cuối cùng, chương 12 
&@ Vô lệ thức tỉnh®, Người dành riêng 
một mục nhan đề ®*“Cách mạng 
Vựụa bởi đán tộc thuộc địa”. Chính ở 
mực nàv, mối quan hệ mật thiết giữa 
cách mạng ở thuộc địa và cách mạng 
ở chính quốc » đã được hình tượng 
hóa rất tài tình. Người đã dùng hình 
ảnh con đỉa hai vòi đề chỉ chủ nghĩa 
đế quốc, một vòi bám vào giai cấp 
vô sẵn ở chính quốc, một vòi bám 
vào giai cấp vô sản ở thuộc địa và 
kêu gọi : e Nếu người ta muốn giết con 
vật ấv, người ta phải đồng thời cát 
cả hai voi. Nếu người ta chỉ cắt một 
vỏi thêi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục 
hút máu của giai cấp vô sản, con vật 
vàn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt 
đứt lại sẽ mọc ra 9®. 


Hồ Chủ tịch còn đánh giá rất cao 
đạo đức cách mạng của Lê-nin. Trong 
mọt bài bảo viết vào tháng 7-1924, 
Người đã nhấn mạnh: *Đối với giai 
cấp vô sản phương Tây, lê-nin là 
một vị chỉ huy, một lãnh tụ, một 
Người thầy, thì trước con mắt của các 
đản tộc phương Đông, Lê-nin còn vĩ 
đại hơn nhiều, cao thượng hơn nhiều, 
nêu tôi có thề phát biều như vậy, 
Không chỉ do thiên tài của Người, mà 
đồng thời còn do lòng coi thường của 
Người đối với những gì có tính cách 
hào nhoáng màu mè, do tình yêu của 
Người đối với lao động, do cuộc sống 
liệm khiết của Người, do đức giản dị 
của Người, tóm lại, sự vĩ đại và nhân 
cách cao thượng của người thâv ấy 
đã có ảnh hương to lớn trong các đàn 
tộc châu Á. và lẽ tự nhiên các dân 
tộc- này kính yêu Lê-nin. Do bị coi 
khinh là những người lạc hậu, thấp 
hẻn, các đản tộc phương Đông đã thấy 
ở Lê-nin một nhân cách của tình anh 
em quốc tế? (6). Phải chăng nhũng 

“đ. 


đặc điểm đạo đức về “nhân cách caœ 
thượng của người thầy * gh¡ nhận từ 
năm 1924, được phát triền thành *tư 
cách một người kách m¿nh» mà 
Người luôn luôn đặn dò cán bộ, đăng 
viên, trong những năm tháng hoạt 
động giành lại chính quyền trước 
1945 : ® Tự mình phải : Cần, kiệm. Hòa 
mà không tư,(C...) Vị công vong tư. 
Không hiểu danh, không kiểu ngạo. 
Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho 
vững. Hy sinh. Ít lòng ham muỗön về 
vật chất...» (Đường Kách mênh)? 
Phải chăng những đặc điềm đạo đức 
cách mạng ấy mà Hồ Chủ tịch cô dúc 
lại thành cơ sở của Lối sống mới cho 
một nước Việt-nam độc lập và đã nẻu. 
lên trong pbiên họp đầu tiên của Hội 
đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, ngav: 
sau hôm đọc Tuyên ngôn độc lặp? 
« Tỏi đề nghị mở một chiếu dịch giáo 
dục lại tính thần nhàn dân bằng cách 
thực hiện Căn, Kiệm, Liêm, Chính ® (7). 

Qua những bài vin chính luận của 
Bác Hồ, chúng ta thấy rất rõ. Lèê-nin 
đã tác động toàn diện đến cuộc đời và 
sự nghiệp cách mạng của Người. Lòng 
ngưỡng mộ thăm thiết, tình cảm kính 
phục,quý trọng đối với Lê-nin đạt dào, 
đọng lại trên từng chữ, từng câu. T¡i 
sao Hỏ Chủ tịch kú dành những tỉnh 
cảm đặc biệt như vậy đối với l.ê-: 
nn^2 Néu chúng ta nhớ lại những 
trang sách tố cáo những tội ác phê 
tởm của bọn thực đân thông trị, những 
trang sách đầy túi nhục của những 
kiếp người làm nó lệ trong * Bản án 
chế đọ thực dán Phúp» và nh:cu bài 
báo khác của Bác, nếu chúng ta nhớ 
lại cái thời kỷ trên the giới còn,.« bàn 
cãi sôi nội vẽ văn đề có nên ở lại 


(5)Hồ-CFií-Minh : T: rên táóp. Nhà guất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 98, (Chứng tỏi 
nhấn mạnh. P.C). 

(6) Lê-nin và các dân tộc phương Đông * báo. 
Người cùng khỏ, }924; bản dịch theo A chiến 
cứu học tép thơ ăn lHÍo.Chí-Minh Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội, l979. trang 580. 

(7) Trần-Dan- Tiên: Những màu c-.uuên cẽ 
đời hoạt đóng của Hồ Chủ lịch, Nhà x:ã: băn 
Sự thạt, Hà-nội, I975, trang 122. 


trong Quốc tế thứ hai, hay là nên tồ 
chức một Quốc tễế thứ hai rưỡi, hoặc 
tham gia Quốc tế thứ ba của Lê-nin » 
thì chúng ta mới hiều tấm lòng của 
bác đối với Lê-nin, mới hiều sức 
thuyết phục to lớn của chủ nghĩa Lê- 
nin đối với Bác. Sau này, năm 1960, 
chính Người đã kề lại giây phút xúc 
động khi Người tiếp xúc với chân lý, 
khi Người đọc-Sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương uề 0uấn đề dân tộc 0à 
Đãn đề thuộc địa, đăng trên bảo Vhân 
đạo (Pháp), ngày 16 và 17-7-1920: 
* Luận cương của Lê-nin làm cho tôi 
rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin 
tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến 
phát khóc lên. Ngồi một mình: trong 
buồng mà tôi nói to lên như đang nói 
trước quần chúng đông đảo: « Hỡi 
đồng bào bị đọa đầy đau khồ! Đây 
là cái cần thiết cho chúng ta, đây là 
con đường giải phóng chúng ta!» (8). 

Hình tượng Lê-nin còn ngời sáng 
trong văn thơ cách mạng. Trong thời 
kỳ hoạt động bí mật, sách báo ấn hành 
khó khăn, thơ ca đã giữ, một vị trí 
quan trọng. Tiêu sử của Lê-nin được 
diễn thành thơ đề dễ đọc, dễ học, dễ 
nhớ. Hằng năm vào tháng giêng dương 
lịch, các chỉ bộ Đăng ở các xi nghiệp, 
ở nông thôn hay trong nhà pha Hóa- 
lò Hà-nội, ở nhà tù Lao-bao, Công- 
tum, Buôn-ma-thuột, Côn-đảo... đều tô 
chức kỷ niệm « Tuần lễ đỏ » — kỷ niệm 
ngày từ trần của Lê-nin (21-1-1929), 
Li-ép-nếch (15-1-1919) và Luých-xăm- 
bua (I7-1-1919). Cuộc đời hoạt động 
cách mạng, nhiều luận điềm, chủ 
trương lớn của Lê-nin được trình bày 
bằng thơ. Những nguyên lý của chủ 
nghĩa Lê-ninn thâm nhập vào quần 
chúng nhẹ nhàng, để hiểu : 


Thời gian ấy trong ngoài khói lửa: 
Quần chúng Nga khô cực trăm phần. 
_Nạn chiến tranh, dịch tỉ, cơ hàn, 
Nền kỉnh tế lung lay tai hại. 
Lô-nin dấn tới, bước đi, lùi lại, 
Lùi lại mà bước tới cho mau. 

Tân kinh tế chính sách bắt đầu, 
Bồi đắp được thật mau nền kinh tế. 
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“ 


((đ Kử 
danh) (9). 

Trong lao tũ, những bài hát cách 
mạng về Lê-nin cũng vang lên, cồ vũ 
các chiến sĩ noi gương Lê-nin : 

Cách mạng hiện thời đang sôi nồ: 

khắp trên năm châu, 

Tỉnh thần đấu tranh ta quyết theo 

gương Lê-nin ! 

Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 

hai mươi mối tháng Giêng, 

Dù rằng trong khi chúng ta ở nơi 

| lao tủ, 

Gan sắt son ghỉ lòng tạc dạ chớ 

quẻn ` 

(*Kj niệm Lê-nin®. Theo điệu La 
Ma-đờ-lông của Pháp. Đinh-Nhu đại 
lời) (10). 

Đối với người cộng sản Việt-nam, 
[ê-nin là mẫu người cách mạng lý 
tưởng. Tinh thần cách mạng, đạo đức 
của Người có sức mạnh giáo dục. động 
viên to lớn đối với nhiều người trong 
lúc gặp gian nguy. Có đồng chỉ bị 
địch tra tấn đã man, nằm trong xà- 
lim, mộng thấy Lê-nin đến đặn dò. khi 
tỉnh đậy, nhớ lại lời dạy của Người 
và đã giữ vững được tỉnh thần: 

Buòng tra vừa bước tới nơi, 

Nhìn gòng, xiềng, điện sảng ngời, 

| như không. 

Hỏm nay là trận cuối cùng, 

Trên đường chiến thắng ung dung 

trở về, 


niệm Lê-nin » — Khuuết 


(€ Afông 
Trán) (11). 


Có đồng chỉ, hai chân trong cùm; 
năm trong ngục tối ở Côn-đảo, đã kê 
lại bàng thơ một giấc mơ tuyệt đẹp 
trong đời «Hôm qua trong giấc triền 
miền. Thăm quê Ï-lích Lê-nin sáng 


(8) Hồ-Chí- Minh : Vì đạc lập, tự đo, øì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 228, , : 

(9) Thơ căn ÄXô-oiếit — Nghệ — Tỉnh, Hại 
văn nghệ Nghẹe-tính xuất bản, 19?7, trang 


142. 

(10), (11), (l2) :TRơ ca cách mạng 925 — 
/945, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà -nội, 
I973, trang 194, [71 và 261. 


Lẻ-nin » — Phạm-Ngọc-' 


—Ÿ._——--nene.ˆ HT... NT ẾẼỄẼỄẼỄỀŸỀ TC  ỂỂẼẼỄẼỀẼỄẼŸẼÊ ÊỶÊỶÈẼẻN...., N6. .Ẻ. cố A6 6g 5c. TC... 


ngởi *. Một giấc mơ, một bài thơ rất 
lạc quan, tin tưởng ở con đường Lê- 
nin đä vạch: , 

Bởi vì chỉ một trái tim, 

Bước theo I-Ilích Lê-nin thiên tài. 


.(qGiấc mơ». Nguuễn-Văn- Hoan) (12). 
Tra tấn, tù đày, người cộng sản. 


_ Việt-nam không chùn bước chính vì 


trái tỉm của họ-đã hiến dâng cho lý 
tưởng, cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


lÍ — LIÊN-XÔ, HAI TIẾNG VÀNG LÊN NHƯ 
MỘT NIỀM TÍN, MỘT NGUỒN HY VỌNG 


Nhà văn, nhà bảo Việt-nam đầu 
tiên nói về Liên-xô cũng chính là 
đồng chí Nguyễn-ái-Quốc. Khi người 
ở Pháp, ở Trung-quốc, Người đã 
viết nhiều bài báo về Lê-nin và về 
Liên-xô như đã nói trên. Khi Người 
về trực tiếp chỉ đạo phong trào cách 
mạng trong nước, có hai sự kiện đáng 
chú ý : ngày 25-2-1930, chỉ vài tuần lễ 
sau khi triệu tập Hội nghị hợp nhất 
đề thành lập Đảng cộng sản Việt-nam. 
Người đã viết thư cho các đồng chí ở 
Liên-xô đề nghị giúp tài liệu đề giới 
thiệu Liên-xô với đồng bào mình và 
trong- những ngày đầu năm 1911, sau 
ba mươi năm hoạt động ở ngoài nước 
trở về Tô quốc, tại Pắc-bó (Cao-bằng), 
Người đã bắt tay ngay vào lược dịch 
Lịch sử Đẳng cộng sẵn (b) Liên-zô: 


Sáng ra bờ suối, tối vào hang, 

Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. 
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 
Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

(* Tức cảnh Pắc-bó s, 19/1— Hò- 
Chíi- Minh). 

Giới thiệu Liên-xô với người Việt- 
nam là một nhiệm vụ cách mạng. 
Trong bức thư ngày 25-2-1930 gửi cho 
các đồng chí ở Liên-xô Người nói rõ : 
“Người Việtnam, nhất là những 
người lao động, muốn biết nước Nga. 
Nhưng các sách báo cách mạng đều bị 


pháp luật hà khắc của đế quốc Pháp. 


nghiêm cấm. Hơn nữa, công nhân và 
nông dân Việt-nam phần lớn không 
piết chữ. Những người cỏ học chút ít 
không biết thứ liếng nào khác ngoài 
tiếng Việt. Nhiệm vụ chúng tôi là phải 


nói với họ Tô quốc của giai cấp vô. 
sản đó như thế nào. Đề làm việc đó, 
tôi có Ý định viết một cuốn sách, ~ 
bằng tiếng Việt, đương nhiên, dưới ˆ 
hình thức “hồi ký du lịch ». 

Và Người gửi cả đề cương cuốn 
sách cho bạn. Cuốn sách sau này ra 
đời chính là cuốn Nhát kú chìm tàu. 
Sách này chưa sưu tầm được, nhưng 
theo trí nhớ của nhiều người, ngoài 
lời mở đầu và kết luận, có 24 chương, 
kê chuyện ba anh Pôn, Zô và Râu, 
một người Âu, một người Phi, một 
người Việt, cùng làm công trên một 
chiếc tàu thủy của nước Pháp, sau 
khi tàu đắm, bị đạt vào hoang đảo, 
được tàu Liên-xô cứu, đưa về Liên-xô. 
Ơ đây, ba người được đi tham quan 
nhiều nơi. Trong cuốn hồi ký này, 
tác giả đã giới thiệu khá cụ thề công 
cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên- 
xô về mọi mặt : kinh tế, chính trị, xã 
hội; văn hóa. 


ThẠt vậy, sau khi nhận thức được 
nói khô cực của người dân mất nước 
và nguyên nhân của nó, nhìn rõ được 
kẻ thủ của mình là ai, quần chúng lao 
động khát khao làm cách mạng. Nhưng 
làm cách mạng gì ? Làm cách mạng 
như thế nào đề thắng lợi ? Thế nào là 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ? 
Những vấn đề ấy do sự bưng bít, 
xuyên tạc của kể thù hồi bấy giờ, đối 
với nhiều người, viet là những khải 
niệm khó hiều. Cho nên, «những 
chuyện lạ đời ở nước Nga" “biến 
người nô lệ thành người tự do »(Nhạt 
kỦ chìm làu) có sức hấp đẫn và động 
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xiên cồ vũ tỉnh thần cách mạng khác 
thưởng. Liên-xô, hai tiếng đó vang 
lên, trong những năm tháng đất nước 
còn rên xiết đưới nhiều tầng áp bức, 
bóc lột của thực dân, phong kiến, như 
một niềm tin, một nguồn hy vọng: 
Nói đến Liên-xô là nói đến chủ nghĩa 
xã hội đã trở thành hiện thực trên 
trái đất, là nói đến thắng lợi của lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, là nói dên 
giá trị lớn nhất của thời đại, lẽ sống 
của con người. Nói đến Liên-xô là nói 
đến thắng lợi của cuộc cách mạng vô 
sản, sức mạnh tọ lớn của quản chúng 
công nòng dưới sự lãnh đạo của đẳng 
tiên phong.là nói đến tính bách chiên 
bách thắng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, kinh nghiệm vận động quân 
-cehúng đứng lên làm cách mạng. VÌ 
vậy, bắt chấp mọi thủ đoạn dã man, 
tàn bạo của kẻ thủ, dù bị tra tấn,tủ 
đày, đầu rơi, máu chảy, người cộng 
sìn Việt-nam đã dùng thơ văn tuyên 
truyền không miệt môi cho Liên-xô, 
ca ngợi Cách mạng tháng Mười Nga, 
ca ngợi đất nước của Lê-nin vĩ đại. 
Thơ văn cách mạng đã là vũ khí của 
người cộng sản và là nhu cầu của mọi 
người Việt-nam yêu nước. 


Nói đến Liên-xô, thơ văn cách mạng 
từ 1925 đến 1939 thường tập trung vào 
hai chủ điềm : Cách mạng tháng Mười 
Nga bà công cuộc xây dựng chỉ: nghĩa 
xã hội ở Lin-xôó. Hằng năm, vào dịp 
thắng Muời một dương lịch, kỷ niệm 
Cách mạng tháng Mười Nga. Đăng ta 
thường tồ chức treo cờ búa liễm, mít 
tỉnh. Thơ ca cách mạng vang lên 
trong các cuộc họp. Từ những hiện 
biết về nội dung cuộc cách mạng dầu 
tiên thắng lợi của giai cấp vô sản, 
quản chúng dần dần hiều biết những 
hình thức đấu tranh, quá trình của 
một cuộc khởi nghĩa giành chính 
quvền. sức mạnh to lớn của liên minh 
cỏng nông : 

Hăm lim nọ tháng Mười ni dậy, 

Công nông doàn hết thầy đấu tranh. 

Phố phường chật ních biều tình, 

Nông thôn đầy rẫy tuần hành thị uy. 
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Quân lính liền quay về với Đăng. 

Diệt thù chung quyết chẳng buong 

| tha. 

(qKủ niệm Cách mạng tháng Mười 

Nqa 2. 

Nguyễn-Văn-Năng) (13). 

Nhiều bài thơ đã dựng lên được 

hình ảnh một đất nước độc lập, tự 

do, một đất nước do công nông nắm 
giữ chính quyền. 


Dưới bóng cờ Các Mác — Lê-nin 

«Tháng Mười » thẳng lợi đầu tiên. 

Còng nóng giành lấy chính quyền 

vao lay. 

Xóa nông nô chia ngay ruộng đài, 

Toàn Liên-xô, dân tộc tự quycn. 

Dầu, than, nhà máy, đồn điện. 

Của chung Xô-viết thợ thuyền chủ 

nhân. 

(đVỏ sản dđiễn ca?, 1930 — 1371. 

Đặng-Xuân-T xiều) (12. 
Cuộc sống ấm no, tự do, nạnh phúc 
của một nước xã hội chủ nghĩa hiện 
lên như một ước mơ. Không khác gì 
một lưỡi đao sắc bén. dưới nhiều thề 
loại, thơ văn cách mạng đã rạch toang 
bức màn bưng bít, xuyên tạc của bọn 
dế quốc, phong kiến, làm cho quần 
chúng hiêu chủ nghĩa cộng sản, yêu 
mến Liẻn-xô. Những bài hát dặm 
Nghệ — Tỉnh *Giới thiệu Liên-xò 
« Tranh đấu được như Ngã (15), bài ca 
trà «Mơ Liên-xô ® (16) sáng tác ở 
Côn-đão, hồi ký dài e€Ba năm ở Nga 
Xô-viết” đăng trên tờ Tin tức, bảo 
của Đẳng ra công khai năm 19358... 
càng làm cho quần chúng phấn khởi 
và quân thủ tức tối. 

Trong bài thơ kề chuyện về cái 
«xứ mênh mông. nửa tây và nửa 
đông ", “nơi không vua, không quan ®, 
Tõố-Hữu đã khắc họa một cách sinh 
động hình tượng người nông dần * há 
mồm khoan khoái, ngồi mơ nước 
Nơa?: 


(13), (15) Thơ ăn Xô oiết Nghệ-tnh, Hại 
văn nghệ Nghệ-tĩnh xuất bản, 19727, trang Ì5Ÿ. 
(14), (16) Thơ ca cách mạng :925 — 945, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà-nội, 19723, 
trang 214, 204. 


Lão ngơ ngãc nhìn tôi, 
Rồi rít; @Ò hay nhỉ ! 
Ai già nua được nghĩ, 
Cũng no ấm trọn đời. | 
(q Lão đàu tở ». 1938. Tố- 
Hữu) (17). 


Nói đến Liên-xô, thơ văn cách 
mạng từ 1910 đến 191ã lại chuyền sang 
chủ điềm mới: Ca ngợi Hồng quản 
Liên-xỏ chiến thẳng phát xít. Trong 
không khí sục sôi của thời kỳ tiền khởi 
nghĩa. củng đứng trong một chiến 
hào chống phảt-xít, những người cộng 
sản Việt-nam nêu cao tỉnh thần đoàn 
kết chiến đấu với Liên-xò, củng cố 
lòng tin tưởng vững chắc vào tháng 
lợi cuối cùng của Liên-xô. Tuy bị bao 
vây bốn mặt, gặp muôn vàn khó khăn, 
nhưng nhân dân Việt-nam vẫn theo 
- lời kêu gọi của Đang nhất tề vùng 
lên #cứu nước, cứu nhà, cứu mình ». 


Tháng 10 năm 1912, đề chuần bị kỷ 
niệm lần thứ 25 Cách mạng tháng 
Mười Nga, đồng chí Trường-Chinh 
viết bài: e«Liên bang Xô-viết chiến 
thắng muôn năm, đăng ngay ở số 
bảo Cờ giải phóng đầu tiên. Đồng chí 
khẳng định : « Dưới ngọn cờ chỉ đạo 
của đồng chí Xta-lin (Staline), ngót 
200 triệu nhân dân Liên-xô đã đứng 
dậy như một quả núi vĩ đại cản đưởng 
lũ mọi phát xít. 


“Liên-xô không phải chỉ vì riêng 
mình mà chiến đấu, Liên-xô đang 
chiến đấu cho nhân loại cần lao và 
tiến bộ, cho tất cá các dân tộc đang 
rên xiết dưới gót sắt của phát-xít 
quốc tế. (...). 


Và ngay lúc này, các từng lớp nhân 
dân Đông-dương phải kỷ niệm Cách 
mạng tháng Mười Nga theo khẩu hiệu ; 


— Đả đảo phát-xít quốc tế ! 
— Liên bang Xô-viết thành công 
muôn năm !® (18). " 


Khi phát-xít Đức đảu hàng, trong 
bài văn nồi tiếng « Phát-xít Đức dã 
tắt thở», đồng chí Trường-Chỉnh đã 
đánh giả cao công lao của Hồng quản 


Liên-xỏ, lực lượng đã làm nên chiến 
thắng vinh quang ấy. Đồng chí viêt: - 

€Công ấy của ai ?Của lồng quản 
Liên-xò, đội quân xung trận của nhân 
loại cần lao và tiến bộ, đội quân giải 
phóng của tất cả các đân tộc bị áp 
bức trên hoàn cầu. I!.‡ch sử đã muốn 
rằng: llòng quân chiếm lấy thành 
Bec-lanh. trải tím của con thủ dữ Đức 
phát-xít, và làm cho cả thân hình 
ghê tởm của nó phải quy xuống, làm 
cho nanh vuốt của nó đang bám sâu 
vào thịt nhàn loại phải rã rời? (19). 

Khi lưu hành bí mật, lúc truyền bá 
công khai, thơ văn cách mạng đern 
ảnh sáng của Đăng đến với quần 
chúng, thôi bủng ngọn lửa đấu tranh. 
Nó là tiếng thét phần nộ, căm thủ 
trước những bất công. áp bức, bóc 
lột của bọn thống trị, tiếng kèn thòi 
thúc chiến đấu, tiếng cười lạc quan, 
tin trởng vào thắng lợi cuối cùng của 
chân lý. Với nội dung ca ngợi Lê-nin 
vĩ đại và Liên-xô hùng cường, thơ 
văn cách mạng thêm dạt dào tính 
hiện thực, sục sôi tính chiến đấu, có 
tác dụng giáo dục sâu sắc vẻ lý 
tưởng cách mạng. 


* 


Nói về tỉnh đoàn kết chiến đấu đã 
được thử thách hơn nửa thế kỷ giữa 
Việt-nam và Liên-xỏ, dòng chí Tố- 
Hữu đã nhãn mạnh : «..‹ Ngay từ thuở 
ban đầu ấy, bảo vệ quê hương Cách 
mạng tháng Mười, đoàn kết với Tô 
quốc vĩ đại của V. I. Lê-nin đã trở. 


- thành điều tâm niệm của những chiến 


sĩ công sản Việt-nam vì họ, nhận thức 
rõ rằng bảo vệ Liên-xô, đoàn kết với 
Liên-xô chính là bảo vệ lẽ phải và 
những giá trị lớn nhất của thời đại, 
là bảo vệ phầm giá và những quyền 


(Xem (tiếp trang §0) 


(17) Tá-Hứu: Từ ấu, Nhà xuất bản Văn 
học, Hà-nội, 1959, trang 55. 

(18), (19) Trường-Chinh: Ngọn cờ giải 
phóng, Nhà xuã: bản Sự thật, Hà-nội, 1974, 
trang 145 và 174. 


Nghiên cứu 


(Ất TRƯỜNG PHÁI KHỦA HỘC TỰ NHIÊN NỔI CHUNG 
VÀ (Ất TRƯỜNG PHÁI KIẾN TẠU NÓI RIẾNE 


IỆN nay -trên° thế giới 
mọi người đang quan 
tâm và bàn luận sôi nồi 
về các trường phái khoa 
học cơ bản như toán học, 
vật lý, TT học, sinh học, địa chất 
nói chung và kiến tạo nói riêng. v.v. 

Liên quan đến điều đó, nhiều câu 
hỏi được đặt ra: Thế nào là một 
trường phải khoa học 2 Trường phái 
khoa học xuất hiện từ bao giờ ? Quan 
hệ giữa thây và trò trong trường phái 
khoa học như thế nào? Cách làm việc 
của các nhà bác học có giống nhau 


NGUYỄN-ĐÌNH-CÁT 


không và có mấy kiều? bác học? 
Khoa học kiến tạo đóng vai trỏ như 
thế nào trong các khoa học về trái 
đất ? Hiện nay trên thế giới nói chung 
và ở Liên-xô nói riêng có mấy trường 
phái kiến tạo ? Các nhà kiến tạo Việt- 
nam theo trường phái nào ? Những 
câu hỏi trên thật khó trả lời. Do đó. 
khi viết bài nàyv, chúng tôi đã dựa 
vào ý kiến của các nhà bác học thể 
giới như N.I. Rốt-nưi, ÝV. Ốt-van, 
M. Bun-ghe và E. V. Páp-lõp-xki. đồng 
thời mạnh dạn nêu ra mỘi sỐ suy 
nghĩ của mình. 


¡ — THÊ NÀO LẢ MỘT PRƯỜỞNG PHÁI KHOA HỌC? 


Trường phái khoa học là một tập 
thể khoa học do một nhà bác học nồi 
tiếng đứng đâu. Nhà bác học này là 
tác giá chủ yếu của một chương trình 
nghiên cứu quan trọng. Chương trình 
nghiêi cứu đó bao gôm các văn đề 


cần phải được tập thề này giải quyết. - 


Có những nguyên tắc chung đề giải 
quyết các văn đề trong chương trình. 
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Những nguyên tắc này được đề ra vi 


_ người lãnh đạo trường phái có quan 


điểm và lý thuyết khoa học độc lập. 
Tất nhiên lý thuyết khoa học có thê 
được hoàn thiện dân trong quả trình 
hoạt động của trưởng phái. Trong sự 
hình thành lý thuyết chung ấy có sự 
tham gia của nhiều nhà khoa học 
trong trường phái nhưng vai trò chủ 


yếu là của người lãnh đạo trưởng 
phải đó. 

Trường phái khoa học khác với tập 
thề khoa học ở chỗ có những vấn đề 
lý thuyết và thực tiễn được công 
nhận rộng rãi và mặt khác, đào tạo 
được các nhà khoa học có bản lĩnh 
riêng. Trường phái khoa học nào 
khỏng chú ý đến sự đào tạo cán bộ 
thì sẽ mai một dần. Muốn thế người 
lãnh đạo trường phái phải thẳng thắn, 
bao giờ cũng phải chú ý lắng nghe 
những người học trỏ của mình và 
phải luôn luôn ủng hộ cái mới. Còn 
những người học trò và cộng tác viên 
trong trường phái không nhất thiết 
phải lặp lại những công việc của 
người thầy cũng như không nhất thiết 
phát triền toàn bộ các tư tưởng của 
người lãnh đạo trường phái mà phải 
biết chọn lọc bồ sung và khi cần thì 
thay đồi những tư tưởng đó nếu thấy 
sai. 

Điều đặc biệt quan trọng trong 
một trường phái khoa học là phải có 
cách làm việc riêng của mình. Bầu 
không khí làm việc thoải mái, có 
thảo luận, trao đồi, lắng nghe làm 
cho các thành viên trong trường phái, 
đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, rất 
thích thủ và do đó sẽ đưa đến những 
phát mình quan trọng. Nếu chúng ta 
có địp được tiếp xúc với các nhà 
khoa học lớn của nước ta hoặc cÁc 
nước khác sẽ thấy một điều rất thú 
vị và thậm chí còn kỷ lạ. Đó là tính 
không giãu đốt của các nhà bác học. 
Chỉ qua vài phút trao đồi, họ đã làm 
cho chúng ta trở thành thông minh 
hơn, chúng ta nói hết những điều mà 
chúng ta suy nghĩ về một văn đề khoa 
học nào đó và chúng ta còn có thê 
tranh luận cả với họ. Vì sao như vậy ? 
Vì các nhà bác học chàn chính có một 
bản chất rất cao đẹp là trong khi bảo 
vệ ý kiến của mình, họ rất chú ý lắng 
nghe ý kiên của người khác và nếu 
thấy ý kiến đó đúng họ sẽ sẵn sàng 
ủng hộ. Sự ủng hộ đó không mất mát 
gì cả mà chỉ đưa lại nhiều cái được: 


bản thân nhà bác học được thêm một 
hoặc nhiều học trò thông minh, còn 
xã hội được những phát minh quan 
trọng. Ủy tín khoa học của các nhà 
bác học và đặc biệt là vry tín của các 
viện sĩ nồi tiếng rất cao, cho nên họ 
không cần uy tín giả tạo. Khi họ công 
nhận một điều gì họ không biết trước 
mặt các học trỏ thì điều đó chỉ làm 
cho họ tăng uy tín và làm tăng cường 
sự suy nghĩ của các nhà khoa học trẻ 
tuôồi. Tronz nhiều trường hợp điều đó 
làm cho các nhà khoa học trẻ tuôi 
tìm ra những định luật mà từ trước 


. đến nay chưa ai biết. 


Ở đầy có thề đặt câu hỏi: tại sao 
các nhà bác học thông thải lại có 
điều chưa biết? Đúng, trong vấn đề 
mà nhà bác học đang nghiên cứu thì 
ông ta giỏi thật nhưng những vấn đề 
khác thì ông ta cũng như chúng ta 
thôi, có khi ông ta còn không biết 
bằng. Vì rằng Khoa học ngày nay đã 
được chia ra rất nhiều ngành chuyên 
môn và mỗi người trong cả đời người 
của mình chỉ có thề tỉnh thông một 
số vấn đề nhất định. Một trong những 
điều vĩ đại của người làm công tác 
khoa học là không bao giờ giấu những 
điều gì mà mình không biết. Có một 
lần các phóng viên hỏi nhà bác học 
nồi tiếng xô-viết Lan-đao, người đã 
được giải thưởng Nô-ben về vật lý 
rằng tại sao các nhà vật lý trẻ tuôi 
trên toàn thế giới lại rất thích được 
gặp và nói chuyện với ông. Ông đã 
trả lời ngắn gọn; «là vì tôi không 
bao giờ giấu dốt trước mặt họ , 


Ngoài ra trong trường phái khoa 
học phải tuyệt đối dân chủ, không 
nèn phân biệt các thang bậc và học vị 
một cách hình thức. Nhìn nhận khả 
năng của nhà khoa học không phải ở 
học vị, chức vụ mà ở sự suy nghĩ, 
các còng trình khoa học và sự cống 
hiến của anh ta. Như chúng ta đã biết, 
một người làm công (tác khoa học 
không phải có uy tín ở chỗ anh ta có 
học vị cao mà ở chỗ anh ta đã góp 


&q7 


phản cống hiến cho sự nghiệp xây 


dựng chủ nghĩa xã hội ở nước mình: 


và cho nền khoa học thế giới. Mặt 
khác đáănh giá năng lực một người 


làm công tác khoa học, trước tiên 
người ta nhìn những công trình khoa 
học mà anh ta hoàn thành chứ khỏng 
phải ở chức vụ mà anh ta đang giữ. 


l!Ô — TRƯỜNG PHÁI KHOA HỌC XUẤT HIỆN TỬ BAO GIỜ ? 


Như chúng ta đả biết, nước Đức 
không những là nơi sinh ra Các Mác, 
Ảng-ghen và Anh-xtanh mà còn là nơi 
xuất hiện trường phái khoa học đầu 
tiên trén thế giới. Trường phái khoa 
học đầu tiên hình thành cách đây 
đúng 150 năm và do nhà hóa học nồi 
tiếng Li-bie đứng đảu. 

Nhà bác học Đức Côn-be đã viết về 
thây mình như sau: «Li-bic không 
phải là một người thầy trong ý nghĩa 
thông thường. Ông có một kiến thức 
hóa học đặc biệt đồi dào và thường 
trao đồi với những người học trò giỏi 
của mình bằng cách vừa động viên 
họ kiềm tra các tư tưởng của ông 
bằng thực nghiệm, vừa khuyến khích 
họ nghĩ ra các tư tưởng mới; đồng 
thời chỉ cho họ các phương pháp 
nghiên cứu khoa học ». 

Trường phái Li-bie không những 
bao øgöm các nhà bác học Đức mà còn 
eó nhiều nhà hóa học một số nước 
khác. Trường phái này đã đào tạo ra 
nhiều nhà bác học nồi tiếng. 

Sự xuất hiện trường phái khoa học 
của Li-bic có những tiền đề lịch sử 
nhất định. Những tiền đề đó là: 
1 — Sự nghiên cửu khoa học bắt đầu 
được coi như là một nghề nghiệp ; 
2—- Quá trình quốc tế hóa khoa học 
được thê hiện qua những cuộc hội 


nghị khoa học thể giới (lập bản đồ, 


các thiên thê; nghiên cứu từ trường 
của quả đất); 3— Anh hưởng của 
khoa học tới sản xuất ngày càng được 
tăng cường qua khâu kỹ thuật. 

Như đã thành một quy luật là tất 
cả các định luật khoa học đẻêu được 
đúc kết từ những phát minh của 
những người lao động, chủ yếu là 
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của giai cấp công nhàn. Sau đó những 
định luật này lại được áp dụng đề đầy 
nền sẵn xuất tiến lên phục vụ cho 
nhu cầu xã hội. Liên quan với điều 
này, đồng chí Lê-Duần đã viết về 
phương pháp làm việc của cán bộ 
khoa học như sau : * LÚ tuận luôn luôn 
liên hệ uới thực tiền, thực tiễn luôn 
luôn được sot sáng bằng lú luận, đầu 
óc luôn luôn làm piệc. suy nghĩ gần 
chặt ới hành động, đó là phong cách 
học tập của chúng ta * (1). 


Một trường phái khoa học được đi 
vào lịch sử ở chỗ không nbững đã 
giải quyết được nhiều văn đề khoa 
học cấp thiết mà còn đào tạo được 
nhiều nhả khoa học lý thuyết và thực 
hành tài năng, hình thành những 
hướng khoa học mới và thậm chỉ 
những trường phải khoa học mớie 


Tất nhiên không phải tất cả mọi 
lĩnh vực khoa học cũng như tất cả 
các vấn để lý thuyết và thực tiến 
đều do các trường phái khoa học giải 
quyết. Trong lịch sử khoa học nhiều 
nhà bác học cá biệt đã đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng. Ở thế kỷ thứ 20 
này chúng ta thấy trong ngành vậi 
lỷ có Anh-xtanh, trong ngành kiến 
tạo có nhà kiến tạo người Đức Han- 
xơ Sti-le (Hans Stille). Nhưng có lẽ từ 
những năm 50 trở lại đây vai trỏ cả 
nhân đã nhưởng bước cho vai trò 
các trường phái khoa học. Lẽ dĩ nhiên 
khi nói đến trường phái khoa học là 
nói đến các nhà bác học dẫn đầu cộng 
với tập thê khoa học do họ lãnh đạo. 


(I) Lê-Duàần : Äfấu oấn đề oề cán bệ oà cẽ lề 
chức trong cách mạng xế hội chủ nghĩa, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì97, trang 62. 


lliI— CÁC ,KIỀU” BẮC HỌC” 


Tại sao có những nhà bác học nồi 
tiếng lại không có trường phái trong 
iúc đó có những nhà bác học bình 
thưởng lại có trường phái riêng của 
mình 2 


Một nhà bác học đứng đầu một 
trưởng phái, ngoài khả năng khoa học, 
cần phải có một số phầm chất khác. 
Những người có «linh tính? khoa 
học cao, giàu tư tưởng, mạnh dạn, có 
tài tô chức, biết truyền nhiệt tình 
nghiên cứu và suy nghĩ cho học trỏ, 
đồng thời có khả năng khoa học cao 
thì mới xây dựng được trường'-phâi 
tốt. Những người đứng đầu trường 
phải thường là những người «lãng 
mạn? tronzø khoa học tức là những 
người thích cái mới. lọ phải có tài 
truyền bá những tư tưởng mới, phải 
Liếp xúc và giao thiệp ròng rãi, đồng 
thời cho phép học trỏ tiếp xúc với 
cac nhà bác học của nhiều trường 
phái khác nhau mà không sợ mắt học 
trò. 


Các nhà bác học theo khả năng tư 
duy của họ có thể được chia thành 
bỏn «kiểu »; 


1 — Những nhà bạc học phê bình 
có khả năng phát hiện ra các nhược 
điểm trong các công trình của người 
khác nhưng lại không có khả năng 
nghĩ ra cái mới đề thay thể vào đó; 


2— Những nhà bác học thực hành 
có khả năng sử dụng những lý thuyết 
và phương pháp hiện có đề giải 
quyết những nhiệm vụ cụ thề; 


3 — Những nhà bác học bồ sung có 
khả năng hoàn thiện những tư tưởng, 
những học thuyết, những phương 
pháp đã được người khác nêu lên ; 


4 — Những nhà bác học sáng lqo có 
khả năng sáng tạo những vẫn đề mới, 
những khái niệm mới, những học 
thuyết mới, những phương pháp mới 
và thậm chí những cách suy nghĩ mới. 


Ngoài ra người ta chia các nhà khoa 
học ra làm bốn kiêu theo phương 
pháp suy nghĩ của họ. 

_1— Những nhà bác học bách khoa 
đọc rất nhiều và biết rất nhiều, trí 
thức rộng. có thê xem như cuốn từ 
diễn bách khoa sống về ngành chuyên 
môn mà họ nghiên cứu: 

2 —-Những nhà bác học phản loại 
thích phân loại các hiện tượng thiên 
nhiên ra nhiều kiều, nhiều loại, biết 
phân biệt cái chung và cái riêng. Nhà 
bác học kiêu phân loại thường tìm ra 
những cái mới trong khoa học. Nhà 
hóa học Nga vĩ đại Mlen-đê-lẻ-ép là 
một thí dụ hùng hòn về điều đó ; 

3j — Những nhà bạc học phán tích 
có khả năng phận tích và tìm ra 
những cái sai, cải đúng nhưng không 
có khả năng tòng hợp; 

4 — Nihững nhà bạc học lông hợp 
đây là kiểu cao nhất so với bà kiêu 
trên vì đọc nhiều, phân loại và phản 
tích chỉ là €văn Hiệu» dùng cho tòỏng 
hợp. Í 

Việc chia kiêu các nhà bác học trên 
đây chỉ là tương dối và nhiều khi 
không chính xác. VÌ trong thực tế 
một nhà bác học hoặc một người làm 
công tác khoa học thường mang trong 
mình nhiều tính chất trên. 

Tất cả các kiều bác học đó đều cần 
cho khoa học. Nhưng những người 
đứng đầu trường phái thường lại là 
các nhà bác học sáng tạo, có khả 
năng tông hợp cao. 

Nhà bác học đứng đầu trường phải 
còn phải có ý thức tự giác nhường chó 
cho người học trò có tài và có nhiều 
công trình nồi tiếng. Việc nhường chỗ 
này rất tế nhị, có khi người lãnh 
đạo trưởng phái không phải nhường 
chức vụ lãnh đạo mà chỉ cần ủng 
hộ những tư tưởng mới, những lý 
thuyết mới mặc dủ những lý thuyết 
đó chống lại lý thuyết của mình. Mặt 
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khác người lãnh đạo trường phái 
không được kìm hãm sự phát triển 
của học trò. Một ví dụ điền hình là 
nhà kiến tạo xô-viết nồi tiếng, viện sĩ 
N.X. Sát-xki khi còn là viện trưởng 
viện địa chất thuộc Viện hàn lâm khoa 
học Liên-xô luôn luôn đề cao học trò 
là tiến sĩ A.V. Pei-ve mặc dù Pei-ve 
đã đưa ra thuyết «chuyền động 
ngang” chống lại thuyết “chuyền 
động thẳng đứng » của Sát-xki. Do đó 
khi Sát-xki mất, các nhà bác học xô- 
viết đã bầu Pei-ve làm viện sĩ đồng 
thời là viện trưởng thav thầy. Pei-ve 
hiện nay là Chủ tịch Ủy ban kiến tạo 
thế giới nhưng vẫn luôn-luôn nhắc đến 
thầy minh với niềm kính mến sâu xa. 


Các trưởng phái khoa học bao giờ 
cũng phải lưu ý và bồi dưỡng lớp trẻ. 
Vì tuôồi từ 20 đến 35 là tuồi của phát 
minh. Đó là lứa tuổi tiến công vào 
khoa học. Nhà khoa học nào đã tìm 
ra được cái gì mới trong lứa tuồi này 
thì sau đó sẽ còn tiếp tục tìm ra được 
vì bộ óc đã quen hoạt động khoa học. 
Hiện nay Đảng, và Nhà nước ta rất 
chú ý đến việc nghiên cứu khoa học 
của học sinh trong các trường đại học 
"là như vậy. 

Cần phải lưu ý một điều là giữa 
các trưởng phái luôn luôn có sự đấu 
tranh €ho chân lý của khoa học và 
chính sự đấu tranh đó đã thúc đầy 
khoa học tiến lên. Trong cuộc đấu 


tranh đó có thề có một số trường phái: 


khoa học sẽ bị mai một đi, cũng như 
có thể sẽ nảy sinh ra các trường phái 
mới. Quá trình đấu tranh đó sẽ tiếp 


diễn không ngừng. Nhưng Bên cạnh 
đó cần phải nhấn mạnh rằng bản 
thân các nhà khoa học trong các 
trường phái khác nhau thậm chí đối 
lập nhau vẫn rất tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến của nhau. Bởi vì họ đấu 
tranh cho khoa học chứ không 
vì lợi ích cá nhân. 


Đồng chí Lê-Duần đã viết về sự 
cần thiết phải tồ chức các nhà khoa . 
học thành từng tập thề (mầm móng 
của các trưởng phải khoa học) như 
sau: #Kết hợp đúng đắn việc quản lý 
khoa học và kỹ thuật một cách thống 
nhất, việc tô chức các hình thức tận 
thẻ và hợp tác xã hội chủ nghĩa cho 
phép tập trung nỗ lực của các nhà 
khoa học và kỹ thuật vào việc giải 
quyết những nhiệm vụ nhất định. với 
việc chăm lo phát hiện, khuyến khich, 
nâng đỡ và phát huy tối đa mọi kia 
năng sáng tạo của các tập thẻ khoa 
học, kỹ thuật và của mỗi cán bộ khoa 


“học và kỹ thuật; điều đó có ý nghĩa 


quan trọng đối với việc không ngừng 
nâng cao trình độ và khả năng cống 
hiến của cán bộ khoa học và kỹ 
thuật » 2). 

Chúng ta tin tưởng rằng dưởi sự 
lãnh đạo của Đảng, các nhà khoa học 
Việt-nam sẽ có các trường phải riêng 
của mình. Các trường phải này một 
mặt sẽ tập hợp các nhà khoa học Việt- 
nam, mặt khác sẽ dựa vào những điều 
kiện thực tế nước ta và kho tàng lý 
luận và kinh nghiệm của thế giới đề 
giải quyết các vấn đề cấp thiết của 
nền kinh tế quốc dân. 


IV— CÁC TRƯỜNG PHÁI KIẾN TẠO CHỦ YẾU TRÊN THÊ GIớI 


Kiến tạo là một ngành khoa học 
tồng hợp và dẫn đầu trong địa chất 
học. Kiến tạo học nghiên cứu cấu trúc, 
sự phát triền và chuyền động của vỗ 
quả đất và quả đất nói chung. 


Trong mấy năm gần đây các vấn đề 
trong khoa nhọc kiến tạo như vấn đề 
bản chất và nguyên nhân chuyền động 
của vỏ quả đất, sự hình thành và phân 


— 
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bố các cấu trúc kiến tạo trong không 
gian và theo thời gian, các giai đoạn 
hình thành vỏ quả đất và quả đãi nỏi 
chung, sự hình thành và phát triền 
các lục địa và đại dương, v.v. được 
mọi người quan tâm. 


(2) Lê-Duần : Mấy oấn đè oề cán bộ cà cễ 
tồ chức trong cách mạng xế hội chủ nghĩa, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1972, trang 62. 


.àỪ_—_—_ 


lúc hình thành 


Iiện nay trên thế giới nói chung 
và ở Liên-xô nói riêng có ba trưởng 
phái kiến tạo chính: trường phái 
chuyền động ngang (động), trường 
phái chuyền động thẳng đứng tĩnh), 
và trường phái tòng hợp. 


Như mọi người cều biết, khoa học 


kiến tạo phát triền mạnh nhất ở Liên- 
xỏ. Ủy ban kiến tạo thế giới gồm có 
một chủ tịch và một tông thư ký đều 
do các nhà kiến tạoLiên-xô đảmnhiệm. 

Trưởng phải chuyền động ngang Ở 
l.iên-xô do viện sĩ A.V.Pei-vc (3)lãnh 
đạo. Hiện nay viện sĩ là Chủ tịch Ủy 
ban kiến tạo thế giới Từ năm 
1915 DPei-ve, lúc đó mới 36 tuôi, đã 
nén ra học thuyết nồi tiếng về đứt 
gìầy sâu và đến nă¡in 1960 thì đứng đầu 


. trưởng phái chuyên động ngang ở 


lLiên-xô. Theo Pei-ve, vỏ quả đất có 
chuyền động ngang là chủ yếu. DPei-ve 
cho rằng nguyên nhân của chuyên 


động ngang đọc theo các đứt gãy sâu 


của vỏ quả đất là do sự quay của quả 


đất kết hợp với sức đầy bên trong 


của nó. 

Trường phái chuyền động thẳng 
đứng ở Liên-xỏ do viện sĩ thông 
tân V.V. Bbe-lô-u-xốp lãnh đạo. Từ 
năm 1956 ông là chủ tịch Ủy ban vật 
lý địa cầu quốc tế. Be-lô-u-xốp cho 
rằng chuyên 'động chính của vỏ quả 
đất là chuyền động thẳng đứng, các 
đại dương được hình thành là do 
nguyên nhân đại dương bóa vỏ lục 
dịa. Theo ông, các lục địa và đại 
đương không di chuyên theo chiều 
ngang mà vẫn giữ nguyên vị trí từ 
đến bây giờ. Hai 
trưởng phải nói trên hiện nay vẫn 
tranh luận sôi nội, và trưởng phái 
của Pei-ve có nhiều ưu thế rõ rệt. 

Trưởng phái thứ ba là trưởng phái 
tồng hợp do viện sĩ thông tấn, giáo 
sư tiến sĩ M.V., Mu-ra-tốp lãnh đạo. 
Ông hiện nay là Chủ tịch Ủy ban kiến 
tạo của Liên-rô và là Tông biên tập 
của tạp chí * Địa kiến !qo » của Viện 
hàn lâm khoa học Liên-xô. Tạp chí 
này ra một năm 6 kỷ và ngoài tiếng 


Nga còn được dịch ra tiếng Anh, xuất 
bản ở Anh, Mỹ và Ca-na-đa. VÌ có 
công lao đóng góp cho khoa học kiến 
tạo của Liên-xô và thế giới, Mu-ra-tốp 
đã được Chính phủ Liên-xô hai lần 
tặng giải thưởng quốc gia. 

Trong trưởng phái tông hợp còn 
có viện sĩ A.L, I-an-sin, chủ biên bản 
đồ kiến tạo Á—Âu nồi tiếng, viện sĩ 
thông tấn V.E. Kha-in, Tồng thư ký 
Ủy ban kiến tạo thế giới, viện sĩ thông 
tấn Iu.M. Pu-sa-rốp-xki (4) chủ biên 
bản đồ kiến tạo múi Thái-binh-d ương. 
Trường phái tồng hợp này nghiên 
cứu kiến tạo toàn thế giới và có 
khuynh hướng dựng lại lịch sử các 
giai đoạn hình thành vỏ quả đất và 
quy luật phân bố các cấu trúc trong 
không gian và theo thời gian. 

Ở Cộng hỏa đân chủ Đức có trường 
phái kiến tạo Han-xơ Sti-le (lHlans 


-_SHHe) nồi tiếng. Năm 1924, tức là cách 


đây đúng 56 năm, Sti-le đã viết cuốn 
sách bất hủ : ®“Nhũng vấn đề cơ bản 
của kiến tạo so sánh ? dày 443 trang. 
Trong đó òng đã nêu ra các chu kỳ 


kiến tạo mang tính chất toàn cầu và 


ông đã so sảnh chúng với nhau trẻn 
toàn bộ vỏ quả đất. Sti-le là nhà địa 
chất Đông Âu đầu tiên đã chú ý đến 
kiến tạo Việt-nam, Lào và Cam-pu- 
chia. Năm 1945 viện sĩ®Sti-le đã viết 
một chuyên khảo về kiến tạo bán đảo 
Đông-dương dược các nhà địa chất 
Việt-nam coi là một trong những cuốn 
sách gối đầu giường. 

Ớ Pháp có trưởng phái kiến tạo 
tồng hợp của Go-ghen (Jean Gogucl) 
chuyên nghiên cứu về cấu trúc, tính 
chất cơ lý của chuyển động. sự biến 
đạng của đất đá và kiến tạo kiều vòm 
phủ của dãy núi An-pơ. Trong quyên 


(3) Viện sĩ A. V. Pei-ve sinh năm 1909 năm 
nay 7Ì tuổi, anh hùng lao dộng xã hội chủ 
nghĩa Liên-xô, đã sang Việt-nam hồi tháng 
¡2-1959 và đá được gặp Bác Hà. 

(4) Viện sĩ thông tấn lu. M. Pu-sa-rốp-xki 
đã sang nghiên cứu địa chất ở Việt-nam hỏi 
năm l964 và đá được Thủ tướng Phạm-Văn- 
Đồng tiếp. 


LỆ) 


Cơ sở kiến tạo học (Traité dc tectoni- 
que, Paris, 1965) ông đã viết một câu 
nòi tiếng: «Đứng trước một hiện 
lượng, thà đừng giải thích và nhận 
rằng mình chưa biết còn hơn là giải 
thích bừa, vì làm như thế sẽ dân 
chúng ta vào ngõ cụt. Vấn đề là ở 
chỗ phải biết thừa nhận cái chưa biết 
của mình ®, . 

Ở Anh, Mỹ, Ca-na-đa và gần đây 
ở ca Liên-xô, Pháp và các nước khác 
có trường phái kiến tạo mảng. Trường 
phái này cho rằng các lục địa và đại 
dương theo thời gian được thay đồi 
vị trí trong không gian nhiều lần (5). 
Trường phải này hiện đang làm xòn 
xio dư luận thế giới về những dự 
đoán tảo bạo của mình, nhưng bên 
cạnh đó có nhược điềm là chưa giải 
thích được nguyên nhân chuyên động 
của các mảng kiến tạo cỡ hành tính. 

Ở Hung-ga-ri có trường phải trải 
đất ngày càng mơ rộng do nhà địa vật 
lý IE-gtu-ét (L. Egycd) tuyên truyền 
tích cực. Giả thuyết trái đất tự dãn 
nở bị nhiều nhà khoa học phản đối vì 
theo số liệu cỏ địa từ thì từ 300 triệu 
năm nay trái đất coi như khòng 
bị dãn nở hoặc bị dãn nở không 


đáng kể. Trong lúc đó trưởng 
phải này cho răng trong khoảng 
3J0U 7 triệu năm nay bề mặt trải 


4ã! đã mở rộng ra 692. Trường phái 
trai dất tự dãn nở tưởng chừng như 
bị quên lăng thì dùng một cải viện sĩ 
thong tấn Viện hàn làm khoa học 
l.iên-xò E.E, Mi-la-nôp-xki vừa rồi lại 
tuyên bố là trải đất co dân tủy theo 
từng thời kỷ. 

Ở đây có thề nảy ra câu hỏi : thế thì 
cac nhà địa chất Việt-nam nên tÌ:eo 
trường phải nao? Như chúng ta đã 
biết, lãnh thồ Việt-nam nói riêng và 
bán đảo Đông-dương nói chung có vị 
trí kiến tạo rất độc đáo. Việt-nam 
vừa nằm trên bản lề của múi đại 
dương và múi lục địa của thế giới, lại 
vừa nằm trên bản lẻ của hai đại lục 
cề Gon-va-na và Lau-ra-xi-a, đồng 


LP` 


thời nằm trên bản lề của hai vành 
đai kiến tạo hành tính Thái-bình- 
dương và Địa-trung-hải. Việt-nam có 
dủ các loại mỏ quặng và có thềm lục 
địa rộng mênh mòng có nhiều triền 
vọng về dầu mỏ. Lãnh thô Việt-nam 
có hầu hết các yếu tố cấu trúc chính 
của lục địa và theo thời gian đã trải 
qua các chu kỷ kiến tạo chủ yếu của 
quả đất (6). Do dó, theo chúng tòi 
nghĩ, các nhà địa chảt *Việt-aam nói 


" chung và các nhà kiến tạo Việt-nam 


nói riêng nên đi vào trường phải tông 
hợp. Bởi vì tròng thiên nhiên tồn tại 
nhiều dạng chuyển dòng của vật chất 
và khi vật chất chuyên dòng đã mang 
theo nhiều dạng chuyển động + của 
mình. Và lại, môi trường phải đều có 
những điểm mạnh và điềm yếu. Chúng 
ta nên tông hợp những điềm mạnh và 
kết hợp với đặc điểm của nước ta đề 


- hinh thành một trưởng phái riêng của 


mình, Trường phải này vẻ lý luận và 
thực tiến sẽ dựa vào những đặc điểm 
của kiến tạo Việt-nam, đồng thời sẽ 
kết hợp với những thành tựu mới 
nhất của các trường phái khoa học 
địa chất thế giới. đặc biệt là những 
luận thuyết mới về kiến tạo ở Liên-. 
xô. Điều này Đẳng ta đã nói dến từ 
lâu. Cách đây 20 năm, nhàn dịp KỶ 
niệm Dẳng ta tròn 30 tuôi, đồng chí 
I.ê- Duän trong tác phẩm ® Tiến quản 
vào khoa học đề đầy mạnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc » đã viết: 
đœ Àluôn làm cho khoa học nước ta 
tiến lên nhanh chóng. chúng tà phái 
ra sức học lập các nước va hội chủ 
nghĩa anh em, nhất là học tập Liên-xró 
là nước đứng đầu tren thế giới hiện 
nayv về trình độ phát triển khoa 
học * Œ). 


(5) Nguyễn-Đình-Cát : « Sự di chuyền kỳ 
lạ của các lục địa và đại dương »s. Xem báo 
Nhân dân ngày l5, 16, 17-8-1379. 

(6) Nguyến-Đình-Cá: : * Vị trí đặc biệt của 
Việt-nam và Đông~*dương trên bản đồ kiến tạo 
thế gớis Xem Tạp chí Học tập, số 5- 
1976. 

(7) Tạp chí Học tập, số 1-1960. 


CHÍNH SÁCH ĐỐI 


NGOẠI LÊ-NIN-NÍT 


GAY sau khi Cách mạng tháng 

Mười Nựa thành công, tại Đại 

hội Xô viết lần thứ hai, Lê-nin đã 

trình bày hai sắc lệnh quan trọng: 

“®Sắc lệnh hòa bình» và “Sắc lệnh 
ruòng đắt». | 

“Sác lệnh hòa bình " nói rõ đường 
lỗi và những nguyên tắc cơ bản trong 
chính sách đối ngoại mới xã hội chú 
nghĩa của Liên-xô là: phần đối hoàn 
toàn mọi hình thức xâm lược, thực 
hiện quyền tự quyết của các dân tộc, 
lén án chủ nghĩa thực dân, thực hiện 
quyền bình đẳng của các dân tộc lớn 
và nhỏ. Sắc lệnh còn phản #nh tính 
thần cùng tòn tại hòa bình giữa các 
Nhà nước có chế độ xã hội khác nhau. 
Sắc lệnh tuyên bố trước toàn thế giới 
răng Nhà nước Xô viết rất yêu chuộng 
hỏa bình, đông thời kiên quyết phản 
đối mọi cuộc chiến tranh xâm lược, 
áp bức các dân tộc khác. 

Sâu mươi năm sau, dường lối đối 
ngoại nhất quán đó lại được nều lên 
sung ngời trong bản Hiến pháp mới 
thòng qua tại kỷ họp thứ 7 khóa thứ 
9 của Xô viết tối cao Liên-xô 
(7-10-1977): ®Liên-xò trước sau như 


một thực hiện chính sách hòa bình. 


lẻ-nin-nit, chủ trương cũng cố an ninh 
cua các dân tộc và hợp tác quốc tế 


TRỊNH-NGỌC-THÁI 


rộng rãi. Chính sách đối ngoại của 
Liên-xỏ nhằm bảo đảm những điều 
kiện quốc tế thuận lợi đề xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô, bảo vệ 
những lợi ích quốc gia của Liên-yỏ, 
củng cố vị trí của chủ nghĩa kãä hội 
trên thế giới, ủng hộ cuc đâu tranh 
của các dân Lọc vì giải phóng dân Lộc 
và tiền bộ xã hội, nhằm ngăn ngửa 
những cuộc chiến tranh xâm lược, 
nhằm đạt được giải 1rữ quân bị toàn 
bộ và triệt đề, và trước sau như một 
thực hiện nguyên tác cùng tồn tại 
hòa bình giữa các nước có chế độ xã 
hội khác nhau.” 

Thực tế lịch sử của Liên-xô và thế 
giới trong thời gian gần hai phần ba 
thế kỷ qua đã chứng mình đỏ là chỉnh 
sach đúng đắn, có nội dung hoàn toàn 
mới, chưa từng có trong lịch sử. Đó 
là công cụ sắc bén của giai cấp công 
nhân nhàm xóa bỏ mọi hình thức áp 
bức giai cấp, thủ tiêu sự bất công 
trong quan hệ quốc tế, thiết lặp hòa 
bình giữa các dân tộc, thủ tiêu các 
cuộc chiến tranh xâm lược, khẳng 
định những môi quan hệ thật sự công - 
bằng và dân chủ giữa các nước. 

Chính lẻ-nin-nÍt 


sách đổi ngoai 


"trên đây thể hiện lợi ích của những 


người lao động, không những ở Liên- 


(3 


xô mà ở tất cä các nước khác trên thể 
giời. Chính sách đó được thề hiện trong 
các văn kiện có tính chất cương lĩnh 
của Đảng cộng sản Liên-xô, trong nghị 
quyết Đại hội lần thứ 25 của Đẳng 
cộng sản Liên-xô, trong bản Hiến pháp 
mới của Liên-xô, trong hoạt động 
hàng ngày của Bàn chấp hành trung 
uơng và Bộ chính trị, của đồng chí 
L.]I. Brê-giơ-nép, Tông bi thư Ban 
chấp hành trung ương Đăng cộng sản 
lLiên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô- 
viết tối cao Liên-xô. Chính sách đó 
nhằm bảo đảm những điều kiện quốc 
tế thuận lợi cho lao động sảng tạo của 
nhân dân Liên-xô, cho sự tăng cường 
hỏa bình và an nìính của các dân tộc, 
cho cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhàn đân thế giới. Trong tình hình 
cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai 
hệ thống xã hội đang diễn ra trên 
phạm vi toàn thể giới, khi xem xét 
các sự kiện trong đời sống chính trị 
thế giới, chúng ta càng thắy rõ tầm 
quan trọng của chính sách này. 


Chính sách đối ngoại của Đảng 
công sản Liên-xô và Nhà nước xô viết 
đã góp phần rất quan trọng vào việc 
thiết lập xã hội mới. Thực tế đã chứng 
minh rằng chính sách đối ngoại của 
Liên-xô đã vượt qua được thử thách 
của thời-gian. Chính sách đó được đề 
ra trên cơ sở phân tích toàn điện các 
quy luật phát triền của tình hình 
quốc tế và hoàn toàn phù hợp với xu 
hướng chủ yếu của thời đại : sức mạnh 
của các lực lượng hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
đã lớn hơn hẳn sức mạnh của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động khác trên thế giới. 


Sự hợp tác trong công cuộc xây 
dựng mỘt xã hội mới, việc tăng cưởng 
đoàn kết giữa các đảng cộng sẳn các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở những nguyên túc 
của chủ nghĩa Mac-Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, sự 
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phối hợp các biện pháp trong lĩnh 
vực đối ngoại... ngày nay đã trở thành 
hoạt động hằng ngày của các nước 
trong cộng đòng xã hội chủ nghĩa. 
Xuất phát từ thực tế đó, trong chính 
sách đối ngoại của mình, Liên-xò 
dành phần quan trọng nhất cho các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Sự xuất hiện của hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa thế giới mở ra một giai 
đoạn mới trong chính sách đối ngoại 
của Liên-xô. Việc tăng cường đoàn 
kết và nhất trí giữa các nước xã hỏi 
chủ nghĩa, việc tăng cường đẻn mức tòi 
đa những vị trí của chủ nghĩa xã hèi 
trên thế giới là phương hướng trong 
Làm của hoạt động của Đảng cộng sản 
và Nhà nước Liên-xô trong lĩnh vực 
đối ngoại. Trong bảo cáo nhàn kỶ niệm 
lần thứ“60 Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mlười Nga, đồng chỉ L.T. Biẻ- 
giơ-nép đã nói: «Liên-xỏ là thành 
viên của đại gia đình các nước xã 
hội chủ nghĩa, vậy thì làm sao trén 
thế giới này có thề có cái gì gần gũi 
với chúng ta, những người cộng sin 
và toàn thê nhân dân liên-xô, hơn là 
đại gia đình các nước xã hội chu 
nghĩa? Chúng ta làm tất cả những 
gì có thể làm được vì sự phồn vinh 
của đại gia đình này, vì phúc lợi 
chung ». 

Liên-xô tuân theo nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa 
trong quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa. Cơ sở của nguyên tắc đó 
là sự đoàn kết chặt chẽ Và tự nguyện 
của nhân dân các nước anh em. vì 
lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và 
hòa bình, là sự bình đẳng và hoàn 
toàn tôn trọng chủ quyền của nhau, 
là sự tương trợ và hợp tác rộng rãi 
trong tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích 
của từng nước và của toàn bộ khối 
cộng đồng. Tồ chức Hiệp trớc Vác-sa- 
va, Hội dồng tương trợ kinh tế, sự 
phối hợp trên lĩnh vực đối ngoại và 
tư tưởng đã góp phần to lớn vào sự 
hợp tác có hiệu quả về nhiều mặt 


„ giữa các nước anh em. 
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Liên-xô đã góp phần tích cực vào 
việc phối hợp hành động trong khuôn 
khồ Hiệp ước Vác-sa-va, có nhiều 
sáng kiến phối hợp trong chính sách 
đối ngoại và cải tiến sự hoạt động 


_ của bộ máy tô chức của lliệp ước.' 


Việc phát triền không ngừng sự hợp 


, + ^ , _. , ~ , 
tác của (ö chức liiệp ước đã góp. 


phần quan trọng trong việc bảo đảm 
các chương trình lao động hòa bình 
của các nước thành viên và tăng 
cường sức mạnh phòng thủ và an 
ninh của mỗi nước. Các nước thành 
viên trong tô chức Hiệp ước Vác-sa- 
va đã nhiều lần góp phần tích cực làm 
dịu tình hình căng thẳng trên thế giới 


và tích cực ủng hộ nhân dân các: 


nước bị xâm lược. Trong các Cuộc 
họp thưởng kỳ của Ủy ban chính trị 
hiệp thương, những người lãnh đạo 
cac nước thành viên của Hiệp ước đã 
xem xét và quyết định những vẫn 
đề chủ yếu về chính sách của khối 
còng đồng. Nhiều vấn đề quốc tế quan 
trọng cũng đã được đề cập trong cuộc 
hội nghị của Ủy ban chính trị hiệp 


thương họp tháng 11-1978 tại Mát-xcơ-. 


va và gàn đây, trong cuộc họp các 
Bộ trưởng ngoại giao các nước thành 
viên tô chức Hiệp ước Vác-sa-va hồi 
tháng 11-1979. Các nước đã khẳng 
định quyết tâm tiếp tục cuộc đấu 
tranh trước sau như một vì hòa bình, 
trẻ đo và độc lập của các dân tộc, 
châm đứt chạy đua vũ trang và giải 
trừ quân bị, thúc đầy quá trình hòa 
dịu quốc tế, tăng cường sự tỉn cậy 
vì tỉnh hữu nghị giữa các dàn tộc. 


Năm 1979 nhân đân các nước xã 
hỏi chủ nghĩa anh em vừa kỷ niệm 
lần thử 30 ngày thành lập Hệi đồng 
tương trợ kinh tế, một tô chức hợp 
tác kinh tế liên quốc gia lớn nhất thể 
giới. Tö chức đó đã trở thành một 
nhàn tổ quan trọng đối với sự phái 
triên rhanh chóng về kinh tế và cải 
thiện đời sống của nhàn dàn các nước 
thành viên.. Trong một thời gian 
ngàn, các nước trong Hội dòng tương 
trợ kinh tế đã trở thành một khu vực 


công nghiệp phát triền cao, cung cấp 
gìn một phản ba sản lượng sông 
nghiệp thế giới. Đó là một tấm gương 
kỷ diệu về tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội, của những quan hệ kinh tế 
quốc tế kiểu mới chưa từng có trong 
lịch sử. 

Liên-xô tham gia tích cực vào sự 
hợp tác kinh tế, nhất là chương trình 
liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong Hội đông tương trợ kinh tế, 
tham gia vào sự phân công lao động 
xã hội chủ nghĩa quốc tế, tăng cường 
chuyên môn hóa và hợp tác hóa giữa 
các nước thành viên. Liên-xô góp - 
phản thực hiện các chương trình có 
mục tiêu xác định và dài hạn đến 
năm 1990, xem đó là một biện pháp 
đạt trình độ cao về quốc tế hóa nền 
kinh tế các nước thành viên. Hiện nay 
Liên-xô là nước cung cấp chủ vêu 
nhiên liệu và điện năng cho các nước 
trong lHiội đồng tương trợ kinh tế. 
Trong kế hoạch 5 năm 1976 — 190, 
Liên-Xô đã cúng cấp cho các nHƯỚC 
khoảng trên 370 triệu tấn dầu. 885 tỷ 
mét kbối hơi đốt, 61 tỷ kw giờ diện, 

Những vấn đề các nước xã hội chủ 
nghĩa cùng nhau giỗi quyết trong quá 
trình xâv dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển và quả độ lên chủ 
nghĩa cộng sẵn đã tạo những diều 
kiện khách quan cho sự hợp tác với 
nhau trong mọi lĩnh vực. Quá trình 
hợp tác đó đã tạo cơ sở vững chắc 
đề củng cố lập trường thông nhất 
trong các văn đề chính trị quốc tế và 
phối hợp trong chính sách đối ngoại. 

Rõ ràng là trong thời gian qua, sự 
nghiệp xâv đựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản ở 'Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khàe 
đã đạt được những thành tựu (oóo lón 
và toàn diện. Nhiều bằng chứng đã 
nói lên ảnh hướng và tác dụng to lớn 
và tích cực của các nước xã hội chủ 
nghĩa đối với cách mịìng và hóa bình 
thế giới. Bước nhảy vọt lớn trên con 
đường phát triền của hè thống xã hội 
chủ nghĩa là, sau khi đế quốc ÄÍÿ thất 
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bại ở Đong-đương, sau Việt-nam và 
lao, đã có thêm nhiều nước khác Ở 
các khu vực trên thể giới đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã phát 
triển mạnh -mẽ và toàn diện, phát 
huy rõ rệt tác dụng của mình là nhân 
tÒ quyết dịnh chiều hướng phát triển 
của xã hội loài người, xứng đáng là 
thành trì cú: hòa bình và cách mạng 
thế giới. lệ thòng xã hội chủ nghĩa 
không ngừng mở rộng ra gàản khắp 
các lục địa chứng mình hùng hồn rằng 
chủ nghĩa xã hội ngày nay đã trở 
thành cuộc sống hiện thực ở một loạt 


nước và là mục tiêu trực tiếp của. 


các đàn tộc trên trái đất. Chính vì 
thể, bọn để quốc, tập đoàn phản động 
Bác-kinh và các thế lực phản động 
khác ra sức đã kích chủ nghĩa xã 
hội, chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa 
với Liên-xô và chia rẽ các nước xã 
hội chủ nghĩa với nhau, 

Alột trong những phương hướng cơ 
bản của chính sách đối ngoại của 
Đang và Nhà nước Liên-xô là kiên 
quvet ủng hộ cuộc đấu tranh giải 
phóng đân tộc đang phát triền đồn 
đập, sôi nồi, mạnh mẽ, ủng hộ nhân 
dàn các nước mới được giai phóng 
đầu tranh nhằm cúng cố nền độc lập 
về chính trị và kinh tế, bảo vệ chủ 
quyền quốc gia, chống lại những àm 
mưu và hành động của chủ nghĩa để 
quốc và chủ nghĩa thực dân. Trung 
thành với hòa bình và tự do, Liên-xô 
gân bó với tuyệt đại đa số các nước 
đang phát triển. Không có một phong 
trào giải phóng dàn tộc chân chính 
nào ở bất cứ khu vực nào trên thế 
giới lại khỏòng nhận được sự ung hộ 
va giúp đỡ của Liên-xô. 

— Cơ sở của chính sách của Liên-xô 
đối với phong trào giải phóng dân 
tộc là tư tướng vĩ đại của chủ nghĩa 
quốc tế, là quan điểm máec-xit—lê-nin- 
nít về vai trỏ của phong trào giải 
phóng dàn tộc, một bộ phần quan 
trọng trong bac trào lưu cách mạng 
thế giới. Sự phát triên mạnh mẽ và 
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những thẳng lợi của phong trào giải 
phóng dân tộc sau chiến tranh thé giới 
tiứ hai đã làm thay đồi so sánh lực 
lượng trên thế giới, góp phần to lớn 
vào việc thủ tiêu hệ thống thuộc địa. 


Sau chiến tranh thế giới thứ bai, 
sau khi đánh bại chủ nghĩa phát-x¡H, 
có hơn hai tỷ người ở châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la-tinh đã lật dò ách áp 
bức của bọn thực dân, giành được đóc 
lập dân tộc và đang phát huy vai trô 
tích cực đối với tỉnh hình thế giơi. 
Hơn bõn năm qua, khoảng 2 nước 
lớn nhỏ đã giành được độc lập vơi 
mức độ khác nhau, làm sụp đồ những 
căn cứ quan trọng của chủ nghĩa để 
quốc. Xét về toàn bộ, hệ thỏng 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, 
dưới hình thức cô truyền của 
nó, có thề coi là đã bị thủ tiêu. Đó là 
sự kiện có ý nghĩa lịch sử toàn thế 
giới. Tuy nhiên thắng lợi của độc lập 
chính trị chưa giải quyết hết những 
vấn đề quan trọng đang đặt ra trước 
nhân dân các nước đang phát triển. 
Văn đề đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực đân mới bảo vệ và củng cố nềẽn 
độc lập, việc thủ tiêu tỉnh trạng lạc 
hậu đòi hỏi phải có những sự nỗ lực 
to lớn. Một số nước sau khi thoát khỏi 
ách thực dân, đã đi theo con đường 
phát triền phi tư bản chủ nghŸa và có 
xu hưởng tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
đưa chủ nghĩa xã hội đến những địa 
bàn mới. Đầu những năm 70, việc các 
nước: Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Y-ê-men, Ê-ti-ô-pi-a, Ăng-gỏ-la, Mó- 
đăm-bích,.., bao gồm hàng trăm triệu 
dân, tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã 
hội đã làm cho ý nghĩa và tầm vóc 
của những thắng lợi đó càng thêm to 
lớn : trong thời đại ngày nay, độc lịp 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày 
càng gán liền với nhau. 

Sự giúp đỡ của Liên-xô và các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
đối với các nước đang phát triền là 
một sự giúp đỡ vỡ tư dối với cuộc 
đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dàn cũ 


và mới, chủ nghĩa phân biệt chúng tộc, 
chủ nghĩa xi-ôn, chủ nghĩa a-pác-thai. 
Nhở sự giúp đỡ đó, các nước đang 
phát triền đã có khả năng chống lại 
những sự áp đặt của chủ nghĩa để 
quốc trên nhiều lĩnh vực, chống lại 
sr phản. biệt đổi xử trong quan hệ 
kinh tế với các nước tư bản công 
nghiệp. Trong những năm vừa qua 
Liên-Kô đã giúp các nước đang phát 
:'triền xây dựng hơn 600 công trình 
thuộc các ngành công nghiệp then 
chốt. Tăng cường hợp tác với các 
nước không liên kết, trước hết với 
các nước có khuynh hướng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, Liên xô đã góp 
phần tăng cường sự liên minh tự nhiên 
giữa phong trào không liên kết với 
các nước xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn 
âm mưu của bọn đế quốc, bọn phản 
động Bắc-kinh và các thế lực phản 
động khác mưu toan phá hoại và chia 
rỡ phong trào không liên kết, đầy 
_ phong trào đi chệch mục tiêu chống 
—_ chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực 
. dân. Thắng lợi của Hội nghị các nước 
không liên kết họp tháng 9-1979 ở La 
Ha-ba-na là một bằng chứng hùng hồn, 


Liên-xỏ chủ trương đoàn kết với 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trong thế giới 
tư bản chủ nghĩa nhằm bảo vệ các 
quyền tự do dân chủ, cải thiện đời 
sống kinh tế và xã hội, hạn chế và 
hủy bỏ quyền lực kinh tế và chính 
trị của bọn tư bản lũng đoạn, làm 
thất bại những nỗ lực của bọn độc 
quyền quốc tế, chống chạy đua vũ 
trang và nguy cơ chiến tranh. =„ 

Chính quyền xô viết ra đời với ánh 
sáng của Sắc lệnh hòa bình của Lê- 
nín và cũng từ đó, toàn bộ chính sách 
đối ngoại của Liên-xô thấm nhuần tỉnh 
thần vêu chuộng hòa bình. Chính sách 
cơ bản và nhất quán của Liên-xô là giữ 
gìn hòa bình thế giới, chấm đứt chạy 
đua Vũ trang, bảo đảm sự hợp tác bình 
đăng và phát triền độc lập của các 
dân tộc. Điềm nồi bật là những cố 

gắng không mệt mỏi và kiên quyết 


của Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Liên-xô và Bộ chính trị đứng 
đầu là đồng chỉ L. I. Brê-giơ-nép 
nhằm bảo vệ hòa bình, làm dịu tình 
hình quốc tế bằng cách chống chạy 
đua vũ trang, chống âm mưu gây 
chiến, chống những sự xâm lược và 
can thiệp vũ trang của bọn đế quốc 
và phản động quốc tế. 


Đảng cộng sản Liên-xô và Nhà nước 
xô viết đã hoạt động tích cực và có 
hiệu quả trong việc thực hiện cương 
lĩnh hòa bình được thông qua ở Đại 
hội lần thứ 24 của Đảng cộng sản 
Liênxô và Cương lĩnh đấu tranh 
không ngừng cho hòa bình và hợp tác 
quốc tế, vì tự do và độc lập của các 
dân tộc, được thông qua ở Đại hội 
lần thứ 25 của Đăng. Thực tế chứng 
minh rằng, những nhiệm vụ đề ra là 
có cơ sở và đúng đắn, là dựa vào sức 
mạnh tông hợp của bá dòng thác cách 
mạng, trước hết là sức rhạnh và sự 
đoàn kết của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, sự liên minh với các lực lượng 
tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên 
thế giới, thực hiện bước ngoặt từ 
chiến tranh lạnh và từ tỉnh hình căng 
thắng sang hòa dịu, thực hiện cùng 
tön tại hòa bình giữa các nước có chế 
độ xã hội khác nhau, hợp tác cùng có 
lợi. Khòng thề đánh giá thấp những 
gì Liên-xô đã làm theo chiều hướng 
đó. 

Gần đây lại nöi bật lên những sáng 
kiến hòa bình của Liên-xô và các 


nước thành viên tô chức Hiệp ước 


Vác-sa-va. Thắng 6-1979 Liên-xỏ và Mỹ 
đã ký Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến 
công chiến lược giai đoạn hai 
(SALT — 2). Ngày 6-10-1979 đồng chí 
Èk.IL. Brê-giơ-nép tuyên bố Liên-xô 
quyết định đơn phường giảm số quân 
và vũ khí ở Trung Âu. Ngày 6-12-1979 
Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao các 
nước trong tö chức Hiệp trớc Vác-sa- 
va ra lời kêu gọi đẻ nghị tiếp tục 
thương lượng ngay về SALT — 3 sau 
khi SALT — 2 có hiệu lực,;seùng các 
nước trong khối NATO thủo luận 


rỉ 


_ những biện pháp củng cố lèng tin gikwa 
các nước châu Âu và những biện pháp 
nhằm hạn chế tập trung và giảm bớt 
các lực lượng vũ trang và vũ khí ở 
lục địa này, tăng cường tiếp xúc hai 
bên và nhiều bên đề dây mạnh việc 
chuìn bị cho cuộc gặp gỡ ở Ma-đrít 
giữa các nước đã tham gia hội nghị 
về an ninh và hợp tác châu Âu. 


Mặc dù những cố gắng của Liên-xò, 
các nước khác trong cộng đồng vã 
hội chủ nghĩa và tất cả các lực lượng 
yêu chuộng hòa bình đã dạt được 
nhiều tiến bộ, nhưng các lực lượng 
phản động và hiểu chiến vẫn ra sức 
dây mạnh chạy dua vũ trang, kích 
động sự sợ hãi và thù địch, và ở phía 
đông và phía tày biên giới Liên-xô 
vẫn còn tỏn tại sự đe dọa. Bọn phản 
đệng và hiếu chiến trổ lại các huyền 
thoại cñ rích về “sự đe dọa quàn sự 
của Liên-xô*® đề đánh lạc hướng dư 
luận. Dựa vào sự bịa đặt này, bọn tư 
bản lũng đoạn tìm cách tạo bầu không 
khí chiến tranh tâm lý, tăng thêm 
những số Liềm dành cho chỉ phí quản 
sự. đây mạnh Êñn xuất thiết bị quân 
sự. thu hàng tỷ đô-la lợi nhuàn. Gần 


100 công ty tư bản lớn nhất của Mỹ. 


thỏa thuận thực hiện những đơn đặt 
hàng với những quy mô chưa từng 
thấy về sản xuất vũ khí và kỹ thuật 
chiến tranh hiện đại. Tập đoàn phản 
động Bắc-kinh cũng cần sự dối trả đó 
đề leu lỏi vào các xưởng chế tạo vũ 
khí của khỏi NATO, che giàu mục tiêu 
bành trướng và bá quyền, liên mình 
với dế quốc và phản dộng. 

Cuộc đi thăm Trung-quốc đầu tháng 
giêng năm nay của Bộ trưởng Bò quốc 
phòng Mỹ Ha-rôn Brao đề đặt cơ sở 
cho việc tĩng cường sự hợp tác 
Trung — Mỹ trong tương lai vẻ các 
văn đẻ chiến lược quàn sự, là một 
bước mới nghiêm trọng trong quá 
trình liên minh phản dộng giữa dế 
quốc Mỹ và bọn bành trướng bá 
quvềr Bác-kinh nhằm ra sức dày 
mạnh chạy đua vũ trang, điện cuồng 
chöng các lực lượng cách mạng và 
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hòa bình thế giới. Chúng tập trung 
mũi nhọn eông kích Liên-xô, Việt- 
nam và công nhiên bàn bạc kế hoạch 
phối hợp chống nhân dân“ ba nước 
Đông-đương, chống nhân dân Ảp-ga- 
ni-xtan, nhân dàn Ï-ran. Hơn bao giở 
hết, bọn phản động Bắc-kinh càng lô 
rõ là lực lượng xung kích nguy hiệm 
của chủ nghĩa đế quốc. là kẻ đang 
điên cuồng thực hiện chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền. 


Các thế lực đế quốc và hiếu cbiến 
trong khối NATO viện cớ có « sự chả¡n 
trễ » về nhiều loại vũ khi so với Hiệp 
ước Vắác-sa-va, có « sự cân bằng nguy 
hiềm về những vũ khi tầm trung 
bình ®, có “sự đe dọa quân sự ngày 
càng tăng » của Liên-xô đề thôi bùng 
không khí sợ hãi, đầy mạnh chạy dua 
Vũ trang và công khai tăng cường lực 
lượng quân sự. Trước khi kiếm cớ vu 
cáo Liên-xô đề triền khai tên lửa hạt 
nhân ở Tây Âu, các giới cầm quyền 
Mỹ và một số nước NATO từ năm 1978 
đã mở đầu giai đoạn mới của cuộc 
chạy đua vũ trang khi họ quyết định 
tăng ö ạt ngân sách quân sự cho đến 
cuỏi thế kỷ, Bộ trưởng Bộ quốc phòng 
Mỹ IHla-rôn Brao công khai tuyên bó 
Mỹ cố gắng đến giữa những năm %1 
làm cho sức mạnh quân sự của NATO 
mạnh hơn các nước trong tÖ chức 
MHiệp ước YVác-sa-va. Riêng năm 19:9 
các nước trong khối NATO chỉ hưn 
200 tỷ đỏ-la cho nhu cầu quản sự, 
trong đó Mỹ chỉ 180 tỷ, năm 198-! Mỹ 
chỉ 141,2 tỷ và năm 1984 chỉ 220 ty. 


Chúng thực hiện chương trình thiết 
lập những hệ thống tên lửa di động 
MX. Từ tháng 10-1979 Mỹ trang bị 
thêm cho hải quân các tàu ngầm chiến 
lược Tri-đăng 1 mang loại tên lửa 
mới. Mỹ còn hoàn thành việc thử 
loại tên lửa cruy-dơ có tầm hoạt 
động 2600 ki-lô-métL đề trang bị cho 
các lực lượng vũ trang, loại đầu đạm 
nguyên tử mới mạnh hơn cho các tên 
lửa vượt đại châu Mi-nu-tơ-man. đặt 
khoảng 600 tên lửa Pớc-sinh 2 ở Tây 


Âu nhằm vào các mục tiêu ở sâu 
trong lãnh thồ Liên-xô. 


Hiện nay đế quốc Mỹ, bọn phản 
đông Bắc-kinh và các thế lực phản 
động khác đang mưu toan đầu cơ 
(rên những sự kiện Ắp-ga-ni-xtan. Sự 
thật là ngay sau Cách mạng tháng 
tr 1978, chủ nghĩa đế quốc cùng với 
bọn tay sai của chúng, về thực chất 
đã bất đầu một cuộc chiến tranh 
không tuyên bố chống nước Ẩp-ga-ni- 
_xtan cách mạng, tạo nên nguy cơ 
thật sự xóa bỏ nền độc lập của Ấp- 
gøa-ni-xtan, biến nước này thành bàn 
đạp quân sự của chủ nghĩa đế quốc 
ở biên giới phía nam Liên-xô. Hành 
động kiên quyết, kịp thời và có hiệu 
quả của Liên-xô theo yêu cầu của 
Áp-ga-ni-xtan là nhằm giúp nhân dân 
Áp-ga-ni-xtan bảo vệ độc lập và tự 
do, chống những hành động xâm lược 
vũ trang từ bên ngoài, đồng thời 
loại trử nguồn gốc đe dọa an nĩnh 
của Nhà nước xô viết ở biên giới 
phía nam. Phản ứng thù địch của các 
lực lượng đế quốc, bọn phản động 
Bảc-kinh đối với các sự kiện ở Áp- 
ga-ni-xtan thực chất là vì chúng bị 
mất hẳn một địa bàn hoạt động mà 
chúng đang đặt hy vọng, kiếm cớ đề 
gâ y căng thẳng tình hình quốc tế, thề 
hiện sự căm tức của chúng đối với 
việc củng cố vững chắc thêm những 
vị trí của chủ nghĩa xã hội, đối với 
cao trào giải phóng dân tộc, đối với 
việc tăng cưởng các lực lượng tán 
thành hòa dịu và hòa bình. Chúng 
muốn đầy thế giới trở lại con đường 
chạy đua vũ trang, con đường “ chiến 
tranh lạnh » đề rồi đi đến chiến tranh 
nóng. Ngày 13-1-1980, trong một cuộc 
trả lời phóng vấn, đồng chí L.I. Brê- 
giơ-nép đề nghị với nhân dân thế 
giới hãy nhìn thắng vào sự thật: 
* Tình hình quốc tế đã trở nên phức 
tạp rõ rệt và các dân tộc cần phải 
biết sự thật: ai phải chịu trách nhiệm 
về điều này ®. 

Tuy nhiên, điều có thê khẳng định 
là dù cho lực lượng phản động có 


phần ứng điên euðng thế nào đi nữa,. 
song chúng cũng không thề đảo ngược 
được xu thế phát triền của lịch sử 
nhân loại. Trong thời đại ngày nav,. 
các mục tiêu cao cả là hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hệi gắn bó khăng khít với nhau. 
không thề tách rời nhau. Ẩhông hề 
có mâu thuẫn giữa các mục tiêu dấu 
tranh bảo vệ hòa, bình và đấu tranh 
cách mạng. Trong lúc đế quốc và các 
thế lực phản động đang nắm trong 
tay những phương tiện chiến tranh 
khồng lồ nguy hiềm thì Liên-xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa khác và các nước: 
yêu chuộng hòa bình và công lý phải 
không ngừng tăng cường và củng 
cố khả năng quốc phòng của mình, 
có những biện pháp đối phó thích 
đáng với những âm mưu và hành 
động gây chiến của bọn đế quốc và 
phản động. Ngay trong lúc đấu tranh 
đề bảo vệ hòa bình, làm dịu tình hình 
quốc tế, Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác vẫn giúp đỡ tích cực 
phong trào cách mạng của nhân dàn 
các nước, chỉnh sự giúp đỡ ấy là biện 
pháp có hiệu quả đề bảo vệ hòa bình 
và làm dịu tình hình quốc tế. 


Chính sách đối ngoại lê-nin-nitL của 
Liên-xô có tính chất cách mạng và 
khoa học sâu sắc, nó đóng vai trò 
ngày càng quan trọng trong cuộc dâu 
tranh lịch sử của nhân dân thế giới 
nhằm xóa bỏ áp bức và bóc lột, thực 
hiện một nền hòa bình công bằng và 
bền vững. Chính sách đó là sự két 
hợp lòng yêu hòa bình trước sau 
như mỘột với việc kiên quyết giáng 
trả xâm lược, bảo vệ và giúp đỡ 
phong trào cách mạng. Vì vậy, cùng 
với cộng đồng xã hội chủ nghĩa, Liên~ 
xô luỏn luôn là trụ cột của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, là thành trì của 
hòa bình và cách mạng thế giới. là 


niềm tin và nguồn cö vũ cuộc đầu 


tranh chung của các dân tộc chống 
kế thủ chung, vì hòa bình thế giới. 

Nhàn dân ÄXiệt-nam hoàn toàn ứng 
hộ và hoan nghênh dường lối dỏi 
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ngoại lê-nin-nit của Liên-xô. Mối 
quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn 
diện và-cơ bản giữa Việt-nam và 
Liên-xô xuất phát từ cơ sở vững chắc 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa. Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt- 
nam và Liên-xô ký năm 1978 đã làm 
cho quan hệ giữa hai nước phát triền 
lên một bước có, chất lượng mới. 
Trung thành với nghĩa vụ quốc tế, 
nhân dân Liên-xô đã dành cho nhân 
dân Việt-nam sự giúp đỡ rất to lớn, 
quý báu và có hiệu quả không 
những trong việc phục hồi kinh tế và 


xây đựng chủ nghĩa xã hội mà cả 
trong lĩnh vực bảo vẻ nền độc lập 
và bao vệ những thành quả cách 
mạng, chống lại những ám mưu và 
hành động của các thế lực 4lế quốc 
và của bọn bành- trướng bá quyền 
Bác-kính. Cùng với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nhân dân Việt-nam đã kiên quyết 
giáng trả bọn xâm lược, làm phá sản 
Âm mưu của chúng; đồng thời làm 
hết sức mình đề góp phần bảo vệ hòa 
bình thế giới và ủng hộ cuộc đấu 
tranh vì dộc lập, tự do của các dàn 
tộc. 


Lê-nin và Liên-xô trong thơ văn... 


(Tiếp theo trang 605) 


c€ao nhất của tất cả các dân tộc và 
của từng con người. Từ những ngày 
đó, trong trải tỉm mỗi người cộng sản 
cũng như của môi người dân vêu 
nước Việt-nam, hai tiếng Liên-xô vang 
lên như một niềm tin, một nguồn hy 
vọng » (20), 

Nhắc lại những trang văn thơ của 
cái “thuở ban đâu» ấy, chúng ta 
khẳng định một sự thật lịch sử : Đẳng 
ta, đứng đâu là Hồ Chủ tịch, rất quan 


§0 


tâm đến việc giáo dục đăng viên và 
nhân dân ta lòng yêu nước kết hợp 
với tỉnh thần quốc tế vô sản. kiên 
trì thực hiện đường lối quốc tế đúng 
đán, đem hết sức mình làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế và bảo vệ sự trong súng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


(20) Tă-Hứu : Trả lời phỏng vấn của Đài 
truyền hình trung ương Liên-xô, Báo Nên đân, 
ngày 6-11-1979. 


Chính sách quân sự hóa kinh tế và đất 
nước của bon bành trướng Bắc - kinh 
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Ừ cuối những năm năm mươi trở 
lại đây, nét nồi bật nhất của 
thực tiến xã hội Trung-quốc là sự 
phục hồi và phát triền chủ nghĩa 
quân phiệt. 

Một. trong những biêu hiện quan 
trọng nhất của chủ nghĩa quân phiệt 
Trung-quốc là quân sự hóa đời sống 
kinh tế xã hội. Mục tiêu mà tập đoàn 
phản động Bắc-kinh đặt vào chính 
sách này từ trước đến nay vẫn là: 
biến nhàn dân Trung-quốc thành 


NGUYỄÊN-ANH-BẮC 


công cụ mù quảng chỉ biết phục 
tùng, biến đặt nước Trung-hoa thành 
một trại lính không lò có khả năng, 
ngav cả khi nền kính tế còn ở trong 
tỉnh trọng lạc hậu, tạo ra được sức 
mạnh quân sự,ebinh thiên hạ ?. Do 
đấy nó vừa là một tai họa đối với 
nhân đân Trung-quốc, vừa là một 
hiểm họa đe đọa độc lập và hỏi bình 
trên thế giới trước nhất là đổi với 
các nước trên bán đảo Đòng-dương 
và vững Đông Nam châu Á. 


I — ĐƯỜNG LỐI BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN ĐẠI HÁN 
VÀ CHÍNH SÁCH QUÂN SỰ HÓA KINH TẾ, ĐẤT NƯỚC : 


Sau thắng lợi của cách mạng dân 
tộc đân chủ, được sự giúp đỡ về mọi 
mặt của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, nhàn dân Trung-quốc 
đã giành được những thành tựu đăng 
kề. Trong những năm đầu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, trong hoàn 
cảnh quốc tế rất thuận lợi. ˆ 
- Thế nhưng, ÀÍao và tập đoàn theo 
Mao, những kẻ ôm ấp từ lâu giấc 
mộng *bá vương ? thị lại coi những 
thắng lợi đó là cơ hội hiếm có đề 
chúng gấp rút thực hiện mưu đồ 
bành trướng bá quyền đại hàn Tại 


hội nghị Ban chấp hành trung trơng 
Đẳng cộng sản Trung-quốc tháng †1- 
1956 Mao-Trach-Đông đã nói rõ khát 
vọng cúa mình: «Không thề chấp 
nhận rằng sau một vài chục năm, 
chúng ta vẫn chưa trở thành cường 
quốc số một trên thế giới ®. Đến tháng 
9-1959 ông ta lại nói: “Chúng ta phải 
chỉnh phục trái đất — Đó là mục tiêu 
của chúng ta®, (I1) 


— 

(1) * Sự thật oề quan hệ Việt-nam — Trung- 
quốc 30 năm qua °* Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, Ì979, trang 7. 
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Tham vọng của Mao và phe lũ rõ 
Tàng là quá lớn. Trong lúc đó, nẻn 
kinh tế Trung-quốc vẫn còn là một 
nên nông nghiệp lạc hậu. Cho nên, đề 
biến Trung-quốc thành «(rung tâm 
quản sự, kỹ thuật”, đủ sức áp đặt 
sự thống trị đối với thiên hạ, bọn 
mao-it chủ trương: đối nội thì chuyên 
chỉnh øới nhàn đán nhằm khai thác 
ưu thế về số dân đông, tài nguyên 
tiêm tàng to lớn của đất nước; đối 
ngoại thì thỏa hiệp và câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc, 'chống Liên-xô, 
chống các phong trào cách mạng, kích 
động để quốc Mỹ gày chiến tranh với 
Liẻn-xô, khuyến khích các cuộc chiến 
tranh xâm lược đề từng bước làm 
_ suy yếu đối phương. Mao nói: #con 
chủ bài của chúng ta là chuyên 
chính và chiến tranh ? tức là nói đến 
hai biện pháp * mầu nhiệm ? đó của 
ông ta. Khầu hiệu mà ông ta đưa ra 
vào tháng 5-1958: “trở lại Diên-an » 
là lời kêu gọi đi vào con đường quân 
sự hóa đề xây dựng kinh tế, xây 
dựng đất nước, và sử dụng biện 
pháp quan lý quân sự, quản lý thời 
chiến trong quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. 


Việc thực hiện quân sự hóa đất 
nước, quản sự hóa kinh tế bắ: đầu 
bàng việc thành lập công xã nhân dân, 
cái tế bào xã hội của chế độ quân 
phiệt trong những năm “đại nhảy 
vọt", Đối với chủ nghĩa Mao, công 
xã là hình thức sở hữu «toàn dân ». 
Người lao động hoàn toàn chỉ biết 
lao động cho công xã và được còng xã 
trả công. Họ không còn một chút sở 
hữu riêng tư nào khác. Trong công xã, 
người ta sử dụng một hệ thống tô chức 
quản lý sản xuất, phản phối theo 
nguyên tắc quân sự tập trunơg nghiệt 
nơã nhàm huy động đến mức tối đa 
lực lượng lao động và lao động thặng 
dư của nỏng dàn vào việc thực hiện 
các nghĩa vụ đốt với Nhà nước và 
chuần Ùj sẵn nguồn nhân lực cho chiến 
tranh. Ý đö sử dụng nhân lực này biều 
- hiện rất rõ trong phong trào # toàn dân 
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làm gang thép» với tham vọng trong 
một thời gian ngắn thực hiện được 
một bước phát triền vượt bậc về gang 
thép đáp ứng nhu cầu phát triền công 
nghiệp quân sự lúc bấy giờ. Nó cỗng 
biều hiện khá rõ trong việc huy động 
lực lượng tại chỗ đề chuần bị cho các 
cuộc chiến tranh xâm lược đối với 
các nước láng giềng và huy động một 
lực lượng đân binh khá lớn làm nhiệm 
vụ hậu cần cho quân đội và là đội 
quân đi cướp phá trong chiến tranh 
xâm lược Việt-nam tháng 2-1979 vừa 
qua. 


Một biện pháp quan trọng nữa của 
việc quân sư hóa của Mao-Trach-Đòong 
là biệt phái nhân viên quản sự về. 
các công xã, các đơn vị sản xuất, các 
địa phương và các ngành đề áp đặt 
sự kiềm soát quân sự đối với mọi hoạt 
động kinh tế xã hội. (2) Ngoài ra, mòi 
bộ phận lực lượng quân đội khá đông 
cũng được huy động vào những công 
việc như : xây dựng các hệ thống giao 
thỏngvận tải dẫn ra các vùng biên giới, 
phát triền công nghiệp quân sự. xây 
đựng nông trường trên các vùng chiều 
lược sau này là những bàn đạp trong 
các cuộc chiến tranh xâm lược Ấn-độ, 
Miến-điện, Việt-nam... 

Chính sách quân sự hóa đất nước 
và kinh tế được tiếp tục đầy mạnh 
trong thời kỳ “đại cách mạng văn 
hóa ®. Cuộc # đại cách mạng văn hóa ? 
nồ ra về thực chất là một cuộc đảo 
chính chính trị nhằm xóa bỏ thượng 
tầng kiến truc đang còn có những 
yếu tố xã hội chủ nghĩa đề thiết lập bộ 
máy Nhà nước quan liêu quân phiệt. 


Trong cuộc «đại cách mạng P này, 
bộ máy Nhà nước bị phá vỡ, tê liệt 
cùng với sự phá vỡ, tê liệt của toản bộ 
hệ thống tò chức Đăng và các tồ chức 
quần chúng. Lực lượng làm nhiệm vụ 
đập phá là hồng vệ bình, lực lượng 


(2) Theo báo cáo của Bành.-Đức-Hoài tại 
Đại hội Ö của Đảng cộng sản Trung-quốc, số 
quân nhân biệt phát năm 1952 là 1,2 triệu; 
năm 1958 là 5 triệu. 


nắm giữ quyền hành duy trì chế độ 
độc tài quản phiệt là quản đội, là 
những cán bộ quân sự và các phần tử 
theo Mao. Nữ phóng viên ÄÍÿ A-na Lu- 
¡ Strong chuyên nghiên cứu về tình 
hình 'Trung-quốc đưa tin : trong 
những năm cách mạng văn hóa, 300.000 
quân nhàn được phải sang các cơ 
quan tham mưu của hồng vệ bình. 
Tỉnh trung bình cứ 20 — 30 hỏng vệ 
binh thì có một quân nhân (Der — Spie 
gel số 21-1967). Hơn 80% chủ tịch và 
phỏ chủ tịch thứ nhất ủy ban cách 
mạng văn hóa ở cắp tỉnh, khu tự trị, 
thành phố trực thuộc là quân nhân. 


Àlặc dù tronơg những «năm cách 
mạng văn hóa », xã hội Trung-quốc 
rơi vào tình trạng Wiỗn loạn, chém 
giết lẫn nhau, thế nhưng, những cơ 
chế tò chức kinh tế xã hội theo kiều 
quân sự hóa được dựng lên trong 
thời kỷ «đại nhảy vọt» vẫn được 
củng cố. Khu vực công nghiệp quân 
sự được bảo vệ và tiếp tục phát triền. 
Nhiều thành tựu về khoa học kỹ thuật 
quân sự như chế tạo vũ khí hạt nhân 
(1964), bom khinh khi (1967), phóng vệ 
tỉnh nhân tạo và chế tạo tên lửa tầm 
trung bình (1970). sản xuất xe tăng, 
tầu ngầm, máy bay tiêm kích và ném 
bom, xây dựng phát triền ngành công 
nghiệp điện tử (1971)... đều đạt được 
trong thời kỷ này. Thế lực — quyền 
lợi của giai cấp tư sản dân Lộc được 
bảo vệ và bắt đầu có bước phát triền 
mới. Các nhà tư sản, ngoài tỷ suất 
lãi cố định là 5% được hưởng từ 
1952, còn được lĩnh một số thủ lao cao 
gấp 3 lần tiền công trả cho công nhân 
viên chức bình thường. Các tò chức 
chính trị của giai cắp tư sản dân tộc 
vẫn được phép tồn tại và hoạt động. 
Sự cấu kết với đế quốc \ÿ và phương 
_ Tây trên cơ sở chống chủ nghĩa xã 
hội, chống Liên-xỏ ngày một công 
khai hóa. Biện bạch cho những hoạt 
động thực tế đó, tập đoàn phản động 
Bác-kinh đê xướng thuyết “ba thế 
giới ®, xóa nhỏòa ranh giới giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đề đễ 


bề mở rộng sự cấu kết với chủ nghĩa 
đế quốc và bành trướng vào thế giới 
thứ ba. Chúng không ngớti tuyên 
truyền cho luận điệu “chiến tranh là 
không thê tránh khỏi», « Liên-xô là 
kẻ thù số một», là «lò lửa gây ra 
chiến tranh mới», «nguy cơ chiến 
tranh đang đến gần »®.,. đề ráo riết 
tăng cường chuần bị chiến tranh xâm 
lược, đồ tiền đồ của vào việc phát 
triền vũ khí hạt nhân, vũ khí tên 
lửa làm lực lượng “răn đe? đối với, 
Liên-xô và dọa nạt thế giới. Chúng 
đưa ra nhận định kỷ quải «thế giới 
đại loạn” nhằm khuyến khích các 
cuộc chiến tranh xâm lược của đế 
quốc và các thế lực phản động đề 
thực hiện chiến lược «tọa sơn quan 
hồ đấu ?. Chúng ra sức lợi dụng cuộc 
kháng chiến chống XÍỹ của nhàn dân 
ba nước Đông-dương đề mặc cả với 
Mỹ; lợi dụng ÀÍÿ và thực hiện mưu 
đồ xâm lược, thôn tính đổi với vùng 
Dông Nam châu Á. Chúng tìm mọi 
cách xuất cảng #“cách mạng văn hóa” 
ra nước ngoài hòng thực hiện khát 
vọng bá quyền bằng đội quân thứ 
năm... 

- Vào những năm 70, chính sách quân 
sự hóa của tập đoàn theo Mao lại có 
bước phát triền mới, 


Thất bại của Mỹ trong chiến tranh: 
xâm lược Việt-nam, sự lớn mạnh của 
ba dòng thác cách mạng, sự suv yếu 
của dế quốc Mỹ sau thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam, sự thay đôi của cục 
diện chính trị ở vùng Đông Nam châu 
Á, là những nhân tố thúc đầy khát 
vọng bảnh trướng xâm lược đối với 
những kẻ đang nắm quyền hành ở 
Bắc-kinh mà mục tiêu trước mắt, quan 
trọng nhất là thay chân Älÿ, chiếm lấy 
Đông Nam Á. Ngay từ năm 1963 Xao- 
Trạch-Đông đã nói không úp mở rằng: 
« Chúng ta phải giành cho được Đồng 
Nam châu Á bao gồm cả miền Nam Việt- 
nam; Thái-lan, Miến-điện, Ma-lai-xi-a 


-và Xinh-ga-po... Một vùng như Đòng 


Nam châu Á rắt giàu, ở đầy có nhiều 
khoảng sản... Xứng đáng với sự tốn 
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kém căn thiết đề chiếm lấy.. . Sau khi 
giành được Đông Nam châu Á, chúng 
ta có thể tăng cường được sức mạnh 
của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng 
La sẽ có sức mạnh đương đầu với 
khối Liên-vô —Đông Âu gió đồng 
sẽ thồi bạt gió tây » (Q3). 

Thế nhưng, trước Hi quả không 
thẻ làm nượ được của «cách mạng 
văn hóa » và trước thực tế phũ phàng 
là, đi theo đường lôi tự lực cánh sinh 
đề quản sự hóa nên kinh tế và đất 
nước thì khong thẻ tạo ra được sức 
mạnh quản sự hiện đại đề thực hiện 
mưu đỏ bá quyền, Mao và bè lũ theo 
Áao một mặt chuyên sang chính sách 
cầu két ngày càng chặt chẽ với chủ 
nghĩa dễ quốc, trước hết là đế quốc 
Mỹ đề nhanh chóng hiện đại hóa lực 
lượng quản sự. Mặt khác dựa vào sự 
câu kết đó, và cũng để tÓ rõ sự trung 
thành của mình đối với sự cầu kết đó, 
họ hối hả thực hiện chiến lược bảnh 
trưởng và bá quyền với lực lượng 
sản có. Mở đầu cho bước chuyền 
hướng về chiến lược này là thí hành 
chính sách thù địch có hệ thống đồi 
với Việt-nam, sử dụng bọn Pôn Đốt — 
lêng Xa-ry chiếm quyên thống trị 
Caom-pu-chia, gầy sức ép đối với Lào, 
ve vn các nước trong khối ASEAN, 
tuyên bố chính sách mới đối với Hoa 
kiều, rỏi đi đến đỉnh cao là phát động 
chiến tranh xàm lược Việêt-nam với 
cuöng vọng bằng sức mạnh quân sự, 
đănh thông con đường từ Trunøg-nam= 
hai xuống Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, 
In-đdö-nẻ-xi-a.nhứ ao hàng mong ước. 

Chủ trương hoàn thành bốn mục 
tiêu hiện đại hóa vào cuối thế kỷ này 
do Chu-Ản-Lai đưa ra đầu năm 197ã 


là lúc cách mạng ba nước Đông- 
đương đang đi tới thắng lợi cuối 


cũng, nay được lắp đi lắp lại nhiều 

lin chính là để thực hiện một bước 
z .^ ` P kd „.® ˆ 

phát triển nhĩ v vọt mới trên con 


đường quân sự hóa đất nước, quân sự 


hóa kinh tế. Nhân kỷ niệm lân thứ 
SỐ ngày thành lập nước Cộng hòa nhân 
dàn Erunø-hoa, trên tạp chí Hồng kỳ 


# 
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(10-79), bộ trưởng quốc phòng Từ- 


Hướng-Tiền đã giải thích: thực hiện 
bốn hiện đại hóa lúc này lì mỡ ra 
q thời kỷ mới của việc xây dựng hiện 
đại hóa xã hội chủ nghĩa». Ông ta 
đưa ra một khầu hiệu cho thời kỷ 
mới này là: « Phải sẵn sàng chuẩn bị 
xày dựng hiện đại hỏa quốc phòng 
trong đánh nhau 2 vì hai lẽ: lẽ thứ 
nhất “nguy cơ chiến tranh đang đến 
gàn?; «đế quốc xã hội (ám chỉ Liên- 
xô) có tham vọng ngày càng lớn ®. Lễ 
thứ hai: «Chính sách trước sau như 
một của Trung-quốc » là tiến hành 
một cách thiết thực cuộc đấu tranh 
chống bá quyền. Chủ nghĩa bá quyền 
bành trướng ở đâu thì phải làm rối 
loạn kế hoạch của chúng ở đó?®. Nỗi 
rõ ra, chính sách ấy của Trung-quốc 
là chính sách sen đầm quốc tế, tự cho 
mình có quyền can thiệp, gây chiẻn 
tranh xàm lược bất cứ ở đâu. 

Cũng theo Từ-Hướng-Tiền. một đặc 
điềm mới nữa của «hiện đại hóa quốc 
phòng mà trọng tâm là hiện đại hỏa 
trang bị vũ khí? là phải thực hiện 
nó trên cơ sở hiện đại hóa kinh tế, 
nghĩa là hiện đại nóa nông nghiệp, 
công nghiệp, lấy hiện đại hóa nông 
nghiệp và công nghiệp làm cơ sơ 
cho hiện đại hóa quốc phòng?. Có 
làm như thế mới đạt đươc cùng một 
lúc hai mục tiêu: 

Một là, khắc phục hậu quả của 
đường lõi hiện đại hóa công nghiệp 
quân sự một cách mù quảng, với quỹ 
mô lớn, không tính đến khả năng kinh 
tế trong nước những năm về trước 
như Từ-Hướng-Tiền đã công khai 
thửa nhận. 

Hai là, tịo điều kiện thuận lợi cho 
tư bẵn nước ngoài đầu tư nhằm tranh 
thủ kỹ thuật, kinh tế, quân sự hiện 
đại của chúng đề mau chóng hiện đai 
hóa quân đội, và xây dựng nền kinh 
tế Trung-quốc thành một nền kinh 


(3) * Sự thạt oề quan hệ Việt-nam — Trưng" 
quốc 30 năm qua, Nhà xuất bản Sự thật, Hà 
nội l979, trang 19 


tẺ — quân sự phục vụ cho các mục 
Liều bảành trướng bá quyền nước lớn. 

De thực hiện chương trình bốn hiện 
đèi hóa, những người nắm quyền ở 
tìc-kinh hiện nay, với quan điềm 
trrc dụng hơn, đang tìm mọi cách 
xảy đựng và củng cố bộ máy Nhà 
nước làm cho nó thật sự là bộ máy 
Nhà nước của chế độ quân phiệt. Dựa 
vào quyền lực của hộ máy Nhà nước 
quan liêu quân phiệt, bọn chúng đã 
và đang thí hành những biện pháp 
thực tế hơn, có thê nhất thời có hiệu 
qua hơn, ví dụ như: bạn hành một 
sở chính sách mới về nông nghiệp và 
quan lý công nghiệp, coi trọng lợi ích 
vạt chất, thực hiện trả công theo lao 
độnz... nhằm ồn định tình hình và 
kích thích người sản xuất trực tiếp. 
Những biện pháp ấy không hề đụng 
chạm đến đường lối chủ trương quản 
sự hóa kinh tế và đất nước trên cơ 
sự cđàu kết với chủ nghĩa dẻ quốc 
chống chủ nghĩa xã hội. Không những 
the, nó còn tạo ra những điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện đường 
lòi phản động đó. Bất rõ ràng là: 
tren đất nước Trung-hoa ngàv nay, 
tàp đoàn phản động Bác-kinh đang 
càu kết ngày càng chịt chế với chủ 
nưhïa để quốc, trước hết là Mỹ, Nhật, 
ro Tiết chuân bị chiến tranh, tăng 
cường sức mạnh quản sự, tích cực 
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chuần bị cho những bước phiêu lưu 
quán sự rất nguụ hiềm oới quy mỏ lớn 
hơn, dựa 0udo sức mạnh mới hơn, sức 
mạnh của kỹ thuật hiện đdại,Zmhàm 
trước hết vào các nước làng giếng phía 
nam, và khu vực Đông Nam châu Á. 

Như vậy, nếu đường lôi do Mao đề 
xướng tử năm 1955, hiện nav đang 
được tập đoàn phản đông Bác-kinh 
công khai tuyên bố tiếp tục thực hiện 
về thực chất là đường lời xàu dựng 
Trung-quốc thành: mội cường quốc có 
sức mạnh quản sự hiện dại đề thực 
hiện chủ nghĩa bành trưởng bạ quyền 
đại Hản, là sợi chỉ đồ xuyên suốt toàn 
bộ mọi chủ trương chính sách của 
giới cảm quyền Bác-kinh từ năm 1958 
trở lại đaày, thì chính sách quản sự 
hóa lq biện phúápchiến lược hàng đầu, 
là phương tiện chủ yếu để thực hiện 
những mục tiêu của đường lỗi đó, 
Chính sách này được bọn mao-iL sử 
dụng làm công cụ xóa bó những nhàn 
tÕ xã hội chủ nghĩa vừa mới được 
tạo ra ở Trung-quốc để thiết lập sự 
cưỡng bức quân sự đối với nhân dân 
lao động dựa vào một chế độ cai trị 
quan liêu quân phiệt lấy quân đội 
làm trụ cột nhằm bòn rút lao động 
tháng dư của nhân dân, đề tăng cường 
sức mạnh quàn sự, trên cơ sở cấu kết 
ngày càng chật chẽ với chủ nghĩa đế 
quốc. 


II - HẬU QUÁ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHÍNH SÁCH 
QUÂN SỰ HÓA ĐẤT NƯỚC, QUÂN SỰ HÓA KINH TẾ 


Dưới sự chỉ đạo của đường lối 
chinh trị phản động, chính sách quản 
sư hóa của tập đoàn phần đồng Bác- 
kinh đã tác động đến xu hướng phát 
triên của nén kính tế Trung-quốc. 


Trước hết, chính sách đó đã đưa 
đến một sự (hay đội căn bán pê lính 
chất của các hình thức sở hữu 0ê tư liệu 
Sđit Tuyi 


IHinh thức sở hữu Nhà nước đản dần 
biến chặt, Biểu hiện của nó là ở chỏ: 


Bộ phận quan trọng nhất của kinh 
lế Nhà nước là khu Vực sản xuất 
quân sự trực tiếp do quản dội 
quản lý. Khu vực này khóng những 
không phục vụ lợi ích phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống nhàn dàn, 
khòng những khỏng phát huy tác dụng 
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rong cuộc đâu tranh chống lại xu 
hướng rơi vào quỹ đạo kinh tế tư 
bán chủ nghĩa, mà còn phát triển 
trên cơ sở hạn chế quy mò, tốc độ 
phát triền của khu vực sản xuất dân 
dụng và theo xu hướng ngày càng 
dựa vào kinh tế kỹ thuật của chủ 
nghĩa đế quốc. 


Khu vực sản xuất dân dụng cũng 
được đặt trong khuôn khồ phục 
vụ cho sự xác lặp quyền thống trị của 
tập đoàn cầm quyền phản động đối 
với quần chúng nhân dân lao dộng 
- và việc thực hiện chính sách quân sự 
hóa dấãt nước. 


IHinh thức sở hữu tập thê chủ yếu 
là trong nông nghiệp được nhành 
chóng chuyền sang hình thức sở hữu 
công xã. Những người đại diện cho 
đường lối chính trị phản động của 
Mao trở thành người nắm quyền thông 
trị mọi hoạt động kinh tế, xã hội 
trong công xã. Mục đích sản xuất, 
phương hướng sản xuất cũng không 
vì lợi Ích œủa các xã viên, mà phải 
nhằm thực hiện trước hết mọi nghĩa 
vụ đố&với Nhà nước. 


Bên cạnh hai thành phần kinh tế 
quốc doanh và tập thê, trong nền 
kinh tế Trung-quốc văn tồn tại thành 
phần kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó 
là quyền sở hữu về tư liệu sản xuất 
của giai cấp tư sản dân tộc dưới hình 
thức vốn cô phần trong các xí nghiệp 
cỏng tư hợp doanh; là những xí nghiệp 
tư nhân của tư sản Hoa kiều, là 
những công ty có vốn của tư bản 
nước ngoài. Khu vực này có quan hệ 
thiết thân với các mục tiêu bành 
trướng bá quyền nước lớn nên được 
bảo vệ và có xu hướng phát triền. 


- Chính sách quân sự hóa kinh tế và 
đất nước còn ảnh hưởng trực tiếp 0à 
quušt định đến xu hướng Phát triền 
của nền kinh tế Trung-quốc. Là công 
cụ đề thực hiện đường lối bành trướng, 
bá quyền, chính sách quân sự hóa 
phải hướng vào cùng một lúc hai 
yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách: 
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xây dựng lực lượng vũ trang và phát 
triên hệ thống công nghiệp quân sự 
cho nên đã đưa đến kết quả tất 
yếu là : 

1 — Tô chức lao động theo nguyên 
tác xã hội chủ nghĩa vừa mới bước 
đầu xác lặp liền bị thay thế bảng 
hình thức quân sự hóa lao động đề 
tạo nên cơ chế tồ chức quân sự vả 
duy trì sự cưỡng bức quân sự đôi 
với quần chúng lao động ngay ở đơn 
VỊ SƠ SỞ. 


2 — Nền sản xuất xã hội đang trong 
quá trình tồ chức lại nhằm mục đích 
cai thiện đời sống nhân dân và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất nước. 
thì nay chuyền sang trọng tâm lả 
phát triền công nghiệp quân sự. Do 
đấy, phát triền công nghiệp quân sự. 
sản xuất vì yêu cầu tầng cường sức 
mạnh quân sự trở thành mục đích 
trực tiếp của nền sẵn xuất xã hội. 


d— Sự phát triền của phản công 
lao động xã hội cũng đi ngược lại 
phương hướng tiến lên của một nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Lao động 
kỹ thuật phần lớn được huy động 
cho khu vực sản xuất quân sự. Rhu 
vực sản xuất đân dụng thì bị kìm 
hãm trong tình trạng thủ công vì phải 
dựa vào khả năng trang bị tại chỏ. 
Một bộ phận quan trọng của lao động 


_kỹ thuật và dân cư ở thành thị bị 


đầy về nông thôn đề dễ dàng đưa 
vào các tô chức có sự kiềm soát quân 
sự chặt chẽ. 


Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 
chính sách quân sự hóa kinh tế đói 
hỏi phải thực hiện một chế độ quan 
lý hành chính quân sự. Chế độ này 
phá hủu những cơ sở của hệ thống kế 
hoạch hóa +ä hội chủ nghĩa nền kinh 
lế quốc dân. Nó là chế độ độc quyên 
kinh lễ của Nhà nước quan liêu quân - 
phiệt. 

Về quan hệ kinh tế 0ới nước ngoài, - 
chính sách quân sự hóa cũng là một 
trong những nhân tố có ảnh hưởng 
trực tiếp quyết dịnh. Từ phong trào 
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« đại nhảy vọt ® đến “cách mạng văn 
hóa » vì chưa thực hiện được sự mặc 
cả và câu kết với chủ nghĩa đế quốc, 
cho nên việc quân sự hóa được tiến 
hành theo tư tưởng tự lực cảnh sinh. 
Hàu quả của chính sách đó là: nền 
kinh tế trong nước mất cân dối nghiêm 
trọng. Hệ thống công nghiệp quân sự 
phát triền chưa đến mức đủ sức giải 
quyết được những yêu câu nhiều mặt 
vẻ kinh tế, kỹ thuật. 


Sau khi Mao chết, bè lũ 4 tên bị 
đánh đồ, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh tìm mọi cách mở rộng quan hệ 
kinh tế, kỹ thuật với chủ nghĩa đế 
quốc trên mọi bình diện: nhập khiu 
vũ khí, kỹ thuật hiện đại đề nhanh 
chóng hiện đại hóa quân đội, mở rộng 
cửa cho tư bản nước ngoài đầu tư, 
nhập khầu thiết bị kỹ thuật cho các 
ngành công nghiệp then chốt có quan 
hệ đến mục tiêu hiện đại hóa sức 
mạnh quân sự, kêu gọi tư sẵn Hoa 
kiều chuyển vốn, kỹ thuật về nước, 
cho phép tư sản Hoa kiều phát triền 
kinh doanh, đầy mạnh khai thắc tài 
nguyên, nhất là dầu mỏ đề đôi lấy 
vũ khi, kỹ thuật hiện đại, đưa người 
sang các nước tư bản học tập cách 
quần lý kinh doanh, v.v. Chính sách 
kinh tế đối ngoại trên đây (ác động 
trực tiếp đến chính sách đối với giai 
cấp tư sản trong nước. Vì thế, trong 
khi việc bốn hiện đại hóa, thực chất 
là hiện đại hóa sức mạnh quân sự, 
được đầy mạnh, zu hưởng phát triền 
theo con đường tư bạn chủ nghĩa, 
một xu hướng tồn tại khách quan 
trong nền kinh tế Trung-quốc, tìm 
thấy sự phủ hợp với lợi ích của tập 
đoàn phản động Bắc-kinh, cho nên 
trong một số năm gần đây có chiều 
đi lên. 

Thực tim trên đây chỉ ra rằng: 
đường lối xày dựng Trung-quốc thành 
cưởng quốc quân sự bắng việc quân 
sự hóa kinh tế và đất nước là nhân 
tố chủ vếu ngăn cñn, chặn đứng, làm 
mất dần những nhân tố xã hội chủ 
nghĩa. Đường lối đó đóng vai trò 
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quyết định trong việc biến nền kinh 
tế đó thành cơ sở kinh tế của chế độ 
quân phiệt, sản xuất 0ì mục đícÌL quân 
sự Đà phát triền theo xu hướng ngà 
càng rơi Đào quỹ dạo của hệ thống kinh 
lế tt bản chủ nghĩa. 

Trong hơn 20 năm qua, dưới tác 
động của chính sách quân sự hóa, nền 
kinh tế Trung-quốc đã đóng vai trò 
cơ sở kinh tế của chế độ quân phiệt, 
và điều đó được thề hiện không chỉ 
ở tính chất của chế độ kinh tế, ở xu 
hướng phát triền cũng như cơ chế tô 
chức và quản lý kinh tế, mà còn được 
thề hiện ở sức mạnh có hiệu lực trên 
những mức độ khác nhau về cả hai 
mặt: áp đặt được sự thống trị của 
chế độ quân phiệt đối với nhân dân 
lao động và bảo đâm về kinh tế kỹ 
thuật trong nước cho một đội quản 
đông đảo được trang bị bằng vũ khí 
thông thường hiện đại, làm trụ cột 
cho chế độ quân phiệt và là công cụ 
chủ yếu đề thực hiện đường lối bành 
tqtrướng bá quyền nước lớn. 

Vì thế, chừng nào sự thống trị của 
chủ nghĩa quản phiệt còn tồn tại trên 
đất nước Trung-hoa thì nước nàu nản 
là một trại lính không lồ oà là mọt lò 
la chišn tranh nguụ tiềm đối 0ới nhàn 
loại. Các đân tộc đang đấu tranh cho 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội không thê không cảnh giác. 

Bằng con đường quản sự hóa kính 
tế và đất nước, chế độ quản phiệt 
Trung-quốc đang tạo ra cơ sở kinh tế 
thích ứng với nó. Thế nhưng, sự hình 
thành và phát triền của cơ sở kinh 
tế này lại là sự áp đặt bằng biện pháp 
bạo lực quyền lực chính trị đối với 
quá trình kinh tế. Vì thế, cơ sở kinh 
tế này vừa mới được khẳng định, thì 
ngay lập tức những yếu tố phủ định 
nó đã phát sinh tác dụng. Đó chính 
là sự phát triền gay gắt những màu 
thuẫn kinh tế xã hội sinh ra do tác 
động của chính sách quân sự hóa của 
bọn cầm quyền phản .động Trung- 
quốc. Trong đó, mâu thuận xã hội gay 
gắt nhất hiện nay là mâu thuận: giữa 
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quảng đại quần chủng nhân dân lao 
động bao gồm củ một bộ phận quân 
nhân, trong đó chủ yếu là những quản 
nhàn bị gạt ra khỏi quân đội qua các 
đợt thanh trừng trước đây và hiện 


nay øới lập đoàn phủún động cầm 
quyền, Đới chế độ quân phiệt. Màu 


thuận này đang phát triển gay gắt 
và đã đẫn tới sự Lhaả hoại chính ngày 
cái cơ chế tô chức kinh tế xã hội theo 
hình thúc quân sự hóa ở từng công 
xã, và những cuộc “biều tình đòi 
quyền sống, đòi com áo đỏi xóa bỏ bất 
công, phản đối sự kiểm soát quân sự, 
.- €hống trả lại quản đội của các tầng 
lớp nhân dân... đã nỗ ra và ngày 
càng phát triển ngay tại Bắc-kinh và 
nhiều thành phố khác. 

Hiện nay, đề thực hiện chương trình 


bốn hiện đại hóa mà cái ]öi cốt là 
hiện đại hóa sức mạnh quân sự, tp 
đoàn phản động Bác-kinh đang lim 
mọi cách củnỡ cố và hoàn thiện cỉó 
độ của nó về mọi mặt. Nhân dân 
Trung-quốc đang đứng trước nhữr§ 
khó khăn mới. Cuộc đấu tranh của 
nhân đản Trung-quốc chống lại sư 
thống trị tàn bạo của chế độ quìn 
phiệt phải vượt qua nhiều gian khó 
hy sinh. Song, tất cä mọi thủ dón 
thâm độc và xảo quyệt của lập d‹àn 
phản động Bác-kinh không thể xó3 
nhòa được những ấn tượng ¡rất sâu 


. sắc, rất tốt đẹp về chủ nghĩa xã hỏi 


trong trái tím khối óc của môi người 
đân, không thề «lập tắt được những 
tứ tưởng tình cảm cách mạng của, 
môi người lao động Trung-quốc. 
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Ãã luận 


HỦ (HỦ TỊtH SỐNG MÃI 
TR0N6 SỰ NGHIỆP (ỦA (HÚNG TA 


jCH sử 4000 năm của dân lộc Việl-nam là lịch sử đấu 

tranh kiên cường, bãi khuãt chồng ngoại xâm. Từ khi 

- thực dân Pháp xâm chiếm nước ia, nhân dân Ia không 

cam chịu làm nô lệ, đã liên tiếp 0ùng dạu cầm 0ñ khí kiên 

quuết chiến đấu chống bọn cướp nước 0ù bè lũ bán nước. Nhưng - 

trước khi có Đảng ta, mọi phong trào chống Pháp, cứu nước đều bị 

đìm trong máu lửa. Nguụên nhân chủ yếu của thấi bại là do nhân 

dân 1a tuy đó linh thần chiến đấu cứu nước cao cả nhưng chưa có 
một đường lỗi cứu nước đúng dán. 

Giữa lúc cuộc khủng hoảng oề đường lối cứu nước đang diễn ra sâu 
sắc, lình hình đất nước đen tối như không có đường ra thì dồng chỉ 
Nguuễn- Âi-Quốc tức Hồ Chủ lịch kính uêu của chúng ta ra di lìm 
đường cứu nước 0à đã đáptng nhu cầu bức thiết của lịch sử. 

Qua nghiên cứu tình hình oà hoạt động cách mạng ở nhiều nước, 
từ những nước tư bản, đề quốc, những nước thuộc. dịa đến nước Nga 
ÄXô-iết — Nhà nước công nông lầu tiên trên thế giới, Bác llö, mội 
người yêu nước chân chính, đã sớm đến 0ới chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
Đà trở thành mội chiến sĩ công sản lỏi'lạc. 

thiên tòi của Hồ Chủ tịch f¿d ở chỗ Người đã 0ận dụng sáng tạo 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à những bài học của Cách mạng thủng 
Mười Nga 0do điều hiện của nước ta, chỉ ra cho nhân dôn td con đường 
cỨU nước chôn chính, con đường cách mọng vô sỏn. 

Xhư mội tia chớp trong đêm tối, tư trởng cứu nước của Hồ Chủ 
tịch đã uượit lên hẳn tầm nhìn, cách nghĩ của tất cả các nhà cách 
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mạng 0à tiêu nước đương thời, mở tường dẫn đền bước ngoại lịch sử 
của cách mạng Việt!-nam : bước ngoạt mở đầu thời kù phong trủo uêu 
nước ViệI-nam gản liền pới chủ nga cộng sản. Như dòng chỉ Lẻ- 
Duâần (đã 0iết : « Công lao 0ï đại dầu tiền của Hồ Chủ tịch là đã gần 
phong trào cách mạng Việl-nam 0ởi phong trdo công nhàn quốc tẽ, 
đưa nhân dân Y iệI-narn (Ìỉ theo con đường mà chính Vgười đã trúi 
gua, từ chủ nghĩa yêu rước đến chủ nghĩa Xác — Lê-nin. Đó là con 
đường giải phóng duy nhất mà Cách mạng tháng lười Vựa đã mở 
"na cho nhân dàn lao động 0d tất ca các dàn lộc bị áp bức trên toàn 
Lhế giới » (1). 

Vận dụng lJ luận chủ nghĩa Xúc — Lê-nin, Hồ Chủ lịch phân 
lích một cách khoa học những mâu thuần cơ bản trong +ả hội Việt- 
nam. chL rõ tính chết của cách mọng Việt-nam là cách mạng dôn 
_ chủ tư sản kiêu mới (sau nàu chúng ta gọi là cách mạng dân lọc dàn 
chủ nhân đán), nhiệm vụ và mục đích của cách mọng Việt-nam lò 
đánh đỗ đá quốc và phong kiến; giành độc lập cho dên tộc, ruộng 
đót cho dân cày, rồi tiến lên cách mọng xð hội chủ nghĩa, không quo 
giai đoạn phát triền tư bản chủ ngh1a. 

- Đường tòi cứu nước đúng tắn của Hồ Chủ lịch thê hiện nồi bài 
ở nhiều luận đề nội tiếng của Người. Nga từ những năm 30 của thẻ 
k nà, Hỗ Chủ tịch đã chỉ rõ 0ai trò của quản chúng trong sự nghiệp 
cách mạng : «Cách mệnh là piệc chung cả dân chúng chứ không phái 
Điệc một hút người ». Xgười nhân mạnh 0ai rô lo lớn của quần chúng 
công nòng: €công nòng Ìd người chủ cách mệnh», (là gốc cách 
mệnh ». .Vgyrời (ảnh giả cao ai trò của nòng dàn, nhưng không bao g¡iở 
Xgười tuyệt đồi hóa 0ai trỏ của nòng dàn. Vgười cho rằng: «Chỉ 0ới 
lực lượng riêng của mình, nòng đân không bao giờ trút bỏ được gánh 
nặng đang đẻ nén họ», 0à cnhững trào lưu cơ hội chủ nghĩa mơn 
trớn nòng dàn, coi nông dàn tà lực lượng chủ uếu, là động lực duU 
nh của cách mạng, là đội ngũ cách mạng nhất, đều chỉ đi tới chủ 
nghĩa phiêu tru, chủ nghĩa cực đoan 0ó chỉnh phủ 0à đi tới chỗ phản 
bọi chủ nghĩa Lê-nin mà thôi». Người luôn luôn nhấn mạnh, cách 
mạng muốn thắng lợi, phải có sự lãnh đạo của giai cấp công nhàn 
bà lăng của nó. Vuười khẳng định : cách mạng nuiốn hành công 
(rước hết phải có Đảng kách mệnh đồ trong thì ân động 0a tồ 
chuc dàn chúng, ngoai thị liên lạc 0ới dàn tộc bị đp bức 0uà Đỏ sản 
qgiai cấp mọi nơi. Ddang muốn 0ững PhÌ phái có chủ nghĩa làm cốt... 
©l nghĩa chân chính nhi, chác chân nhất, cách mệnh nhất là chủ 


(1) Lê-Duần : Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, 0ì độc lập tự do, 0ì chủ nghĩa 
Ta hội, tiền lên qgiảnh những thẳng lợi mới, Nxb Sư thật, Hà-nội, 19:6, tr. 8. 


tr» 


nghĩa Lê-nin ». Người còn khẳng định: c(ChÈ có chủ nghĩa xã hội. 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các đân lộc bị áp bức 0à 
những ngưởt lao động trên Lhề giới khỏi ách nô lệ », (muốn cứu nước 
0d giải phóng dân lộc. không có con đường nào khác con điưởng cách 
mạng 0ô sản ». Người luôn luôn nêu cao tư tưởng «hông có gì quÚ 
hơn lộc lập tự do ». Hồ Chủ lịch còn chỉ rõ mỗi quan hệ khăng khú 
giữa cách mạng nước !a 0ới cách mạng thế giới : «Cách mệnh Việt- 
nam Đới cách mệnh Pháp phải liên lạc uới nhau », «q( Chúng ta cách 
mệnh thị cũng phái liên lạc 0ới tất ca những đăng cách mệnh 
trong thế giới đồ chống lại tư bạn 0à đế quốc chủ nghĩa (như 
Đệ tam Quốc lẽ) » ; «(C€ách mệnh ViệI-nam cũng là một bộ phản trong 
cách mệnh thế giới. 441i làm cách mệnh trong thế giới đều là đòng 
chí của đàn Việt-nam cd » : 


Hồ Chu tịch coi trọng piệc xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giữa 
nhân dân tqd với nhân dân Lào, nhân dân Cam-pu-chig, giữa nhân dân 
ta với nhân dân các nước trên thế giới. .\V yười dạu chúng ta phái kẽt hợp 
chặt chề nhiệm 0ðụ cách mạng trong nước Đới nhiệm 0ụ cách mạng 
quốc lẽ. kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 0uới chủ nghĩa quốc 
lế 0ô san, lích cực góp phản 0do 0iệc tăng cường đoàn kết trong các 
nước +ä hội chủ nghĩa anh em, trong phong trào công sản quốc lễ 
trên cơ sở chủ nghĩa Xác — Lê-nin 0à chủ nghĩa quốc tế 0ô sản, hết 
lòng ủng hộ cuộc dâu tranh eủa nhàn dàn thế giới 0ì hòa bình, đọc 
lập dan tộc, dân chủ ðà chủ nghĩa vũ hội. 

Với những luận đề cơ bản nói trên, lồ {Chủ lịch đã giải quuết 
mội cách đúng đẳn, sáng tạo những ân đề chiến lược của cách mạng 
Vi@f-nam theo tư tưrởng chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


\hứững luận đề cơ bản ấu của Hồ Chủ lịch dã đặt nền móng 0ững 
chắc cho Luận cương chính trị của Đăng ta năm 1930, cho đường 
lồi kết hợp 0d giươ ng cao hai ngọn cở độc lập dân tộc 0à chủ nghĩa xã 
hội của Dáng ta trong suối quá trình lãnh đạo cách mạng 0à là ngọn 
đèn pha soi đường cho nhân dân ta đi tới những thẳng lợi øĩ dại 
ngày naụ ' 


Hò chủ lịch không những là nhà tư tưởng lớn, mà còn là nhà 
chiến lược, sách lược tòi tình. Vgười dã khéo kết hợp những tình 
hoa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc 0ới tr tưởng cách mạng triệt 
({ð của giai cấp công nhàn, 0ới khoa học cách mạng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin; khéo động oiên. phát huy sức mạnh tiềm tàng của 
dứn tòc; khéo kếi hợp sức mạnh của dân tộc 0ới sức mạnh của thời 
đại, tạo nên sức mạith 0ö địch của cách mạng ViệI-na1mm. Người có cải 
nhìn súng suối của mọi nhà chiến lược lôi lạc nh giá đúng thời 


Cuộc, làm chủ được tình hình, định ra đường lỗi, chủ Irương đúng. 
phân biệt rõ các loại kẻ thù, chỉ đúng kẻ thù chủ uẽu. xác dịnh đúng 
đối tượng của cách mạng. Dặc biệt trong những tình huống đấu tranh 
phức tạp, hiềm nghèo, Hồ Chủ tịch dã kết hợp một cách khón khéo 
giữa mục tiêu chiến lược của cách mạng, sự cứng rắn tuyệt dối 0ẽ 
nguyên lắc 0uới sự mềm mỏng, linh hoạt 0pề sách lược, định ra những 
chủ Trương, biện pháp đău tranh thích hợp đề chiến thẳng Rẻ thù. 
giành thẳng lợi cho cách mạng. 


Chính nhờ có bản lĩnh 0à lài năng ấu của Hồ Chu lịch 0a sự 
lãnh dạo của Dáng mà nhàn dân ta dã oượt lên mọi khó khăn, thứ 
thách, đánh thăng mọi kẻ thù, giành được những thẳng lợi rực Tỡ. 
Từ Irong 0òng.Đâu của kẻ thù, nhân dân ta đã tiến hành Tòòng khơi 
nghĩa tháng Tám thắng lợi, trở thành người đầu tiên trong hệ thôn? 
các nước thuộc địa đập tan ách thống trị của thực dân, phong hiến, 
giành chính quuền 0pề tau mình. Trước cảnh thù Irong giặc ngoai héi 
sức hiềm nghèo sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã giữ 0ữn4 
chính quuền non trẻ, đã chuần bị được lực lượng đề bước pdo cuốc 
kháng chiến chống Pháp. Nhân dân 1a là người đầu tiên trên thé qiới 
đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Phúp, 0à cũng la 
người (lầu tiên đánh thắng chiến tranh xâm lược của lên sen đảm 
quốc lẽ là đế quốc Mỹ, đứng ðuào hàng ngũ các dân lộc liên phong 
trên lhẽ giới đầu tranh cho những lJ tưởng cao đẹp nhất của loaái 
người trong thời đại chúng ta. 


Hồ Chủ lịch không những đã có công lao to lớn 0oạch ra đường 
lõi cách mạng dúng đắn cho nhân dân ta noi theo mà Người còn la 
nhò tổ chức vĩ đại của cách mạng Việt-nam. Hồ Chủ tịch là người 
sảng lập 0ðaà rèn luuện Dáng †a, người sảng tập Mặt trận dân lóc 
thống nhãt của nước †a, người cha thân yêu của quản Hội la, người 
khai sinh ra Nhà nước fa. 


Từ khi tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (năm 1920) cả 7 
nhất la từ khi đến Liên-xô (năm 1933) trực liễp nghiên cứu nè Cách 
mạng + hội chủ nghĩa tháng Mười, lồ Chủ tịch thiết tha móng 
muốn có một đăng cộng sản ở Việt-nam 0d Người đã lích cực phần 
đâu trên mọi mặt đồ tiễn tới sảng lập ra đẳng tiên phong củo gioi 
cấp công nhân nước !a. 


Từ nước ngoài, :Vgười ra sức truyền bá chủ nghĩa Afác — Lè-nin 
Đào Việf-nam, Người lập ra Việtnam thanh niên cách mạng đồng chỉ 
hội ở Quảng-chàu (Trung-quốc), tô chức Cộng sản đoàn làm nóng cối 
cho hội, xuất bản bo Thanh niên, dào tạo cán Độ cộng sản phái 0ê 


nước giáo dục, lồ chức quần chúng, +xâu dựng lực lượng cách mạng, 
kết hợp chủ nghĩa Alác — Lê-nin 0uới phong trào công nhân bà phong 
Irdo yêu nước Việt-nam. 


Tư tưởng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à dường lối cứu nước đúng 
đán của Hồ Chủ tịch như một sức sống kỳ diệu đã nhanh chóng 
thâm nhập ào quần chúng, tạo ra những phong trào đấu tranh 
tạnh mẽ uới một chất tượng mới. Năm 1929, ở nước †q ba lò chức 
cộng sản lần lượt ra dời : Đông-dương cộng sản đăng, An-ndin cộng 
sản đảng, Đông- -dươ ng cộng sản liên doàn. Những «hạt giống đỏ » 
mà Vgười gieo đã nu mầm. Ngàụ 3-2-1930, Hồ Chủ lịch thau mặi 
Quốc lẽ cộng sản, triệu lập hội nghị hợp nhất ba lồ chức cộng sản 
nói trên thành Đảng cộng sản Việt-nam, đánh dấu một bước: ngoại 0t 
đại của lịch sử cách mạng Việ†-nam : từ đâu, ai trò lãnh đạo cách 
mạng đã hoàn toàn năm trong lau giai cấp 0ô sản. 


Vận dụng những nguyên lú của học thuụẽ! Mác — Lê- -nin pề chính 
đảng 0ô sản kiều mới, từ khi thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch luôn luôn 
chăm lo xâu dựng. rèn luuện Đảng ta thành một đảng máúc-xỉl — lê- 
nin-nit chân chính, « người lãnh đạo sáng suối, kiên quụuết. trung 
thành của giai cấp công nhân 0à nhân dân lao động » (2). “„ 


Ngaụ từ buôi đầu thành lập Dàng, Hồ Chủ tịch đã khẳng định 
tính chất giai cấp của Đảng : Đảng ta «là đáng của giai cấp công 
nhân. Đăng sẽ dìu đắt giai cấp 0ô sản lãnh đạo cách mạng đề dău 
tranh cho quuền lợi của loàn thề nhân dân bị áp bức bóc lột » (3). 


—_ Mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chủ lịch là phấn dấu cho Đảng 
tan nằm Uững lú luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tuyệt đối trung thành 
Đới chủ nghĩa Múc — Lê-nin, oận dụng sảng lạo chủ nghĩa Múc — Lê- 
nin nào điều kiện cụ Lhề của nước ta oạch ra đường lối cách mạng 
(ng tắn đề lãnh dạo nhân dân 1q chiến đấu giành thẳng lợi cho . 
sự nghiệp giải phóng dân lộc 0à giải phóng tã hội. ` 


gtưrởi coi trọng Diệc giáo dục lụ luận, giáo dục đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng 0iên nhằm bảo dam cho đội ngũ của Đảng là 
những chiến sĩ tuuệt đổi trung thành 0ới sự nghiệp cách mạng của 
Dúng. của giai cấp. hết lòng hết sức phục 0ụ-nhân dàn, có lập trường 
ĐỘ sữn 0ững chắc. có kiến thức 0à năng lực công tác ngảu càng cao, 
« xirng đáng là người lãnh đạo, người đầu tớ thải trung thanh của 
nhân (lân 2. 


(3) Ilo-Chí-MNlinh: Về âu dựng Đăng. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 60, 
(3) Hö-Chí-Alinh : Sách đã dẫn, tr. 12. - 


.Vgưởi chăm lo đào tạo, bồi thường cán bộ, bảo đảm cho Đang 
la luôn luôn cơ những người kẽ tiếp nhau đảm đương nhiệm bụ 
nặng nè của cách rnạng. 


Người quan tâm 0iệc xàu dựng, củng cõ các lồ chức cơ sở Đảng 
(rong sạch, 0ững mạnh, coi lo là biện pháp quan trọng đè xàu dựng 
toàn Đang rong sạch Uì ĐỮng mạnh. 


liồ Chu tịch đa nêu cho Đúng ta mọt làm gương sảng ề người 
đng 0uiên mẫu mực. Bao giờ Người cũng ghép mình trong tö chức, 
lam 0iệc tập thê, tỏn trọng tập thề, giữ dúng Ú thức tồ chức 0a kỤ 
luật, ldm tròn mọi nhiệm pụ của người đảng piên. Người đã phấn 
đấu không mệt môi đề giữ 0ững sự doàn hẽt, thông nhất của lang. 
Hồ Chu tịch đề lại cho chúng ta rất nhiều tư trờng quý 0è xâu dựng 
Dảng pà chính Người đã thề hiện mội cách mẫu mực những ttr tưởng 


0à phầm chất tối đẹp mà Người đôi hỏi ở Đảng ta. ở đội ngũ cán bộ. 


đang piên chúng la. ' 


Là người sóng lặp Mặt trận dân tộc thống nhốt nước ta, /H/ö Chủ 
tịch luôn luôn chăm lo tăng cường hỏi đoàn kết dan lộc, coi đó là 
nguồn sức mạnh 0ô tận, là chính sách quan tẲtrọng hàng đầu nhằm 
động Điền, nhát huy mọi lực lượng của dân lộc 0ào 0piệc thực hiện các 
nhiệm pụ cách mạng. Hồ hủ tịch là hiện thân của khối đại đoàn: kếi 
dàn lọc. Xqgưrời dành lòng ưu di, nhân hậu cho tái cả các tầng lớp 
nhàn dan ta, 0ới đồng bào miền cuôi cũng như 0ới đồng bảo các dàn lọc 
miền nủi, 0ới cac nhân sĩ dân chủ cũng như 0uới Việt Riều ở nước 
ngoài, 0ới tồng bào các tlón giáo. Đồng thời Người kháng dịnh nên 
tạng của Áfät trận đạn tọc thống nhất là khối liên mình công nóng, 
phải không ngừng cũng cố Khối liên mình công nông DÌ « nền có chắc 
thì nhà mới Dpữn( 9. 


Là người cha thân yêu của cóc lực lượng vũ trang nhân dân to, 
Hồ Chủ tịch thường giáo dục cán bộ, chiến sĩ Quan đội la phải thường 
tuyên nâng cao canh giác cách mạng, nâng cao chỉ chiến đầu, «rung 
Đới Dd ng, hiếu Đới tân, sẵn sàng chiến đâu hự sinh pì đọc lập. tự ‹ío 
của Tồ quốc, DL chủ nghĩa ta hội, nhiệm 0ụ nao cũng hoàn thành, 
khó Khăn nào cũng 0ượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thẳng ». Đồng 
thời Xgườỡi căn đặn toàn Dang, toàn dàn, toàn quận la phải cót Frọng 
cả đầu tranh chính trị lăn đầu tranh quản sự, phái kết hợp dấu tranh 
chính trị của quần chúng bởi đầu tranh -0ũ trang, lùu từth hình oú 
hoàn cảnh cụ Phê mà sử tụng bạo lực cách mạng một cách thích: hợp 
cô đánh thẳng quân thủ. Vgười cũng căn đặn quân đội ta phái lích 
cực tham gia sạn xuất đề góp phần tàu dựng kinh tế, vâu dựng 0a 
cũng có hậu phương. 


Là người khơi sinh ra Nhà nước tơ, ngay từ đầu. Hồ Chủ lịch đã 
Chỉ rõ Vhà nước †qa là Vhà nước «của dân, do dân, 0ì dân ». Vhà 
nước do dáng fa lãnh dạo dựa trên cơ sở liên mình công nòng. Hồ 
(hủ tịch thường nhãn mạnh : nhân dàn lao động là người chủ Vhà 
nước. mọi cơ quan chính quuền Nhà nước đều ta đầu tớ của nhàn 
đan. Người nói : « Nước ta là Vha nước dàn chủ. địa 0ðị cao nhất là 
dàn, 0Ì dàn là chủ. Trong bộ múu cách mạng, từ người quét nhà, nấn 
ăn đến Chủ lịch nước. đều phân công làm (lầu tớ cho dàn » (0). 


Hồ Chủ tịch là một con người tiêu biều cho những phôm chát 
cách mạng coo quý. _ 


Phằm chốt nổi bật ở Hồ Chủ tịch là tỉnh thần chiến đáu cách 
mạng kiên cường, triệt đề của Người. Xhững năm hoạt động ở nước 
ngoài đề lìm đường cứu nước. những năm hoạt động bí mặt, những 
lúc bị giam cầm, sống, chiến (ấu Irong những điều kiện hết sức khó 
khăn gian khô, ở đâu pà lúc nào là Chủ lịch cũng nêu cao tỉnh thần 
chiến đấu cách mạng quên mình. Dạặc biệt từ khi giác ngộ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Người luôn luôn nêu cao khí phách, bản lĩnh của người 
chiến sĩ công sản kiên cường, suối đời chiến đầu hụ sinh cho đọc lập 
tự do của Tồ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. cho sự nghiệp cách 
mạng thế giới. cho những lú tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội bà 
chủ nghĩa cộng sản. 

Hồ Chủ tịch có ý thức sâu sắc về vơi trò của quần chúng trong 
sự nghiệp cách mạng. “Vgtưrởời (in Hrơng tuyệt đối bào kha nàng cách 
mạng Io lớn 0à tài năng sáng tạo của quần chúng, trước hết là quan 
` chúng công nông 0à có lòng thường tiêu 0ò hạn chối Đới quản chúng: 

Người căn dặn cán bộ. đang 0iên, trong điều Riện Đang lĩnh đạo 
chính quyền phải thát sự tôn trọng bà phát huy quyền làm chủ lập 
hề của quảìn chúng. 

Suối đời, Vgười mong muốn. Người ra sức phản đâu sao cho 
( ồng bào †q ai cũng có cơm ăn do mặc. di cũng được học hanh 2 (3). 
Vgười nói : « Một nga... đồng bào côn chịu đau: khó là một ngaụ lôi 
ăn không ngon, ngủ Rhông tên » (6). 

(ho đến lúc sắp địa, Hồ Chủ tịch còn đồ lại trong DĨ chúc 
« muôn Đàn tình thàn yeu» cho toàn dàn, toàn Đảng, cho tắt cả 
chúng †q 

(4) Hồ-Chí-Minh: Về công tác hậu cần quản đội, Nxb Quản đội nhàn dân, 
!970, tr. 46. 

(5) Hồ-Chi-Minh: Về quan điềm quận chúng, Nxb Sự thật, Hanoi, 1121, 


tr. 33. 
(6) Hö-Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, là-nói, 160, tr, 21 


Hồ Chủ tịch là người Việtnam yêu nước vĩ đợi nhất và cũng lò 
người Việt-nom có tỉnh thồn quốc tế vĩ đợi nhát. Ở Người, Iư tưởng 
êu nước 0à tư lưỡng quốc tế kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuụễn 0à 
thòng nhất oới nhau. Trái tìm, khối óc của Người dành cho nhân 
đân Việ†-narm, cho Tô quốc Việt†-nam 0à cũng dành cho nhân dân lao 
thộng bà các dân lộc bị áp bức trên thế giới. Những ngàu hoạt động ở 
nước ngoài cũng như ở Irong nước, khi chưa thành lập Đăng cũng 
như Khi có Đăng, khi Dang còn hoạt động bí mật cũng như khi Đảng 
đñ lãnh dạo chính quụên, tình thần ygêu nước thống nhất uới tỉnh 
thân quốc lế oô sản của Hồ Chủ tịch trước sau 0ẫn luôn luôn trong 
sáng. thắm thiết, thủu chung, trọn oẹn. Hồ Chủ tịch là hình ảnh của 
sự kếI nghĩa anh em của phong trào cách mạng Việi-nam uới các 
rước ldo nà Cam-pu-chỉa, 0uới các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
ĐỚi giai căp công nhận 0à nhân dân lao động toàn thế giới. Chính mì 
bpậu, mà nhân dân thế giới yêu qu Hồ Chủ . coi ,Vgười là người - 
bạn thân thiết của mình. 


Hồ Chủ tịch là tắm gương sóng tuyệt vời về đạẹo đức cách mọng. 
Dòng chí. Lê-Duần đã 0iết : €Ở nước ta, Hồ Chủ tịch là tượng Irưng 
đạo đức cách mạng trong sáng 0à tốt dẹp nhất của Lê-nin » (7). 


bạo đức cách mạng của lHIiồ Chủ lịch thống nhất mội cách kù 
điệu những trr trơng lớn của Người 0uới cuộc đời hoại động cách mạng 
lau lrời chuuền đãi 0à 0ới cả cuộc sống 0ô cùng irong sáng, thanh 
bạch, giản dị oà khiêm lồn của Người. 


Sau mãu chục năm chiến đấu cách mạng đầu khó khăn, sóng gió. 
bôn ba không biết bao - nhiêu nước trên Lhế giới, từ nhà tà nà qua 
nhà tù khác, cho đến khi trợ thành lãnh tụ của Đảng, Chủ lịch nước. 
llồ Chủ tịch oẫn giữ. nguyên oen cuộc sống giản dị, thanh bạch như 
atra. Cuộc sống giản dị của người tỏa ra những dạo đức cao thượng 
của người cộng sản 0T dại. hòa làm một 0ới cuộc sống của quản 
chúng nhân đan. 


Hö Chủ tịch luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho căn 
bộ, đảng 0piên Đà nhân dàn ta. Người khuuên bdo -: « Đạo đức cách 
mạng không phíi trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rên luyện bền 
bỉ hằng ngày 1mmà phái triền 0à củng cố. Cũng như ngọc càng mái 
cảng sáng. 0àng càng lujện cảng trong 9 (8) 


* 


(7) Lê-Duän: /ọc tập ba cận dụng sáng tạo chủ nghĩa Lẻ-nin, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1970, tr, 2S, 
(8) Ilồö-Chí-Minh : Về xây dựng Dáng, Nxb Sự thật, Hà -nội, 1970, tr. 80. 


Những năm qua, sau khi Hồ Chủ lịch oĩnh biệt chúng ta. thực 
hiện Di chúc thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Dũng, quản 
bà dân !qa đã oượi qua muôn 0àn gian khô, hụ sinh, dánh tháng hoàn 
loàn chủ nghĩa đế quốc ÄÍÿ xâm lược 0à bè lñ taụ sai, giai phong 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, thực hiện trọn ẹn điều 
mà Hồ Chủ tịch hằng mong ước. Từ sau ngày miền Nam được giải 
phóng đền na, dưới sự lãnh đạo của Đang, nhân dân ta dã phần dẫu 
giành được những thành tựu to lớn, xàu dựng ða củng có Nha nước 
chuuên chính 0ô sản trong phạm ni cả nước, bước đầu xác lập quuên 
làm chủ tập thề của nhân dân, làm cho lực lượng của chúng ta mạnh 
hơn bất kù thời kù nào trước đâu ; đã đánh thắng liên liếp hai cuộc 
chiến tranh xâm lược do chủ nghĩa bành trưởng 0à bá quyên Trung- 
quốc gâu ra; giành được những thắng lợi to lớn trong 0iệc hàn gắn 
những oẽI thương chiến tranh, khôi phục 0à bước dầu phát triền 
sứn tuấi, Irong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ðda xâu dìng chủ 
nghĩa %ã hội. Vhân dân ta cũng đã làm tối nghĩa 0ụ quốc lễ đối ĐỞi 
nhàn đân hai nước anh em Lào 0à Caimn-pu-chỉa, làm cho khối đoàn 
kết giữa ba nước Việt-nam, Lào, Cam- pu-chỉa 0ững mạnh hơn. (Chúng 
tạ cũng tăng cường tình hữu nghị anh em, lình doan RhễI chiến đấu 
Da sự hợp lác loàn điện giữa nước 1a Đới Liên-xô 0d các nước vũ hội 
c hủ nghĩa anth em khác ; tăng cường đoàn kế! giữa Đăng ta 0ới phong 
trủo cộng sản 0d công nhân quốc lễ, góp sức 0ào ba dòng thác cách 
mạng của thời dại. 


NU niệm lần thứ 90 ngàu sinh Chủ lịch !Iö-Chí-inh 0ĩ lại, toàn 
l)dng. toàn dân, toàn quân †qa nguyện ra sức phân đấu thực hiện thi 
tốt những lời căn dặn của Người, quuếẽt tạm hoàn thành nhiệm pụ 
chiến lược của cách mạng Việl-nam. Chúng ta phải quản triệt thường 
li mã Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vác dịnh, sửa chữa những 
sai tầm, thiếu sót nề lồ chức od quản lJ kinh lễ, quan lý xã hội. tập 
trung sức đầu mạnh sản uất, ồn định oà bảo dám đời sống nhân 
dân; tăng cường quốc phòng 0à an ninh, nâng cao cảnh giác, sẵn 
sang chiến dấu chống xâm lược, bảo 0ệ 0ững chác Tô quốc vũ hội chủ 
nghĩa ; kiên quuết đấu tranh khác phục những mặt liệu cực trong 
hoạt động kinh tế 0à tä hội. 


.\Xhớ ơn Hồ Chu tịch, chủng ta hau dem hết sức mình Nẽ tục RIỌI 
cách xứng đáng sự nghiệp của Người. 


ĐỀ CƯƠNG 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 90 NGÀY SINH 
CHỦ TỊCH HỒ -CHÍ -MINH 


GÀY 19-5-1980, với lòng biết ơn 

sau sắc, toàn Đẳng. toàn đản và 

toàn quân ta kỷ niệm lần thứ 90 

Ngày sinh Chú tịch Hồ-Chi-Minh vĩ 
đại. 

(Chú tịch Hfö-Chí-Minh là người eoön 
ưu tú nhất của đản tóc Việt-nam, 
người thay của cách Tnang Việt-nam, 
người sáng lập và rên luyện Đẳng 
cóng sản Việt-nam, chiến sĩ xuất sắc 
của phong trào cộng sản và côn# nhàn 


` 


quốc fẽế, một trong những nhà hoạt 
động cách mạng lôi lạc của thời đại 
ngày nayv, người bạn chiến đấu thân 
thiết của nhân đân các đàn tóc trên 
thế giới đang đầu tranh vỉ hòa bình. 
độc lập đàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 

Cuộc đời hoạt động sói nội và phong 
phú của Người mãi mãi là tấm gương 
sáng chói cho tất cả các thế hệ người 
Việt-nam ngày nay và mai sau. 


PHẦN THỨ NHẤT 
TIỀU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒÒ-CHÍ.MINH 


1L tịch llô-Chí-Minh sinh ngày 

19-5-IS90 trong một gia đình trị 
thức yêu nước, nguồn góc nòng đàn, 
ở tỉnh Nghệ-tĩnh, nơi có truyền thông 
đàu tranh kiên cường chồng áúch 
thông trị nặng nề của thực dân và 
phong kiên. Hoàn cảnh xã hội và 
giáo đục gia đình đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến Hỗ Chú tịch ngav từ thời 
niên thiểu, 

Với tỉnh thần Vvêu nước nòng nàn. 
VỚI Sự Súng suốt về chính trị, Người 
đã bát đầu suy nghĩ về những nguyên 
nhìn thành bại của các phong trao 


LỤ 


véẻu nước hồi bấv giờ và quyết tìm 
di tìm con đường đúng đắn đề cứu 
đản, cứu nước. 

Tháng 6 năm T911, Người ra nước 
ngoài. Người đã đến nước Pháp và 
nhiều nước châu Âu, châu Á, châu 
ƒPhi, châu ÀÍÿY. Người hòa mình với 
những công nhân và những người đản 
thuộc địa, vừa lao động đề sống, vừa 
học tấp, nghiên cứu các học thuyết 
sách mạng. Năm 1917, thắng lợi vang 
đòi của Cách mạng tháng Mười Nga 
đã đưa Hồ Chủ tịch đến với chủ nghĩa 
Mác — Lèẻ-nin. Ra sức nghiên cứu chủ 


HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1920) 


nghĩa Mác—Lê-nin, Người đã nhận rõ 
đưởng lõi duy nhất đúng đắn dê giải 
phóng dân tộc và giải phóng xã hội. 

Cùng năm ấy, Người thành lập 
Hội những người Việt-nam yêu 
nước đề tập hợp Việt kiều ở Pháp. 
Năm 1918, Người gia nhập Đảng 
xã hội Pháp và hoạt động trong 
phong trào công nhân Pháp. Năm 
1919, Người gửi đến Hội nghị Vée-xa y 
(Pháp) «Bản yêu sách của nhân 
dân Việt-nam », đòi Chính phủ Pháp 
phải thửa nhận các quyền tự do và 
bình đẳng của dân tộc Việt-nam. 

Tháng 12 năm 1920, trong Đại hội 
lần thứ 18 của Đẳng xã hội Pháp, 
Người bỏ phiếu tán thành gia nhập 
Quốc tế cộng sản và tham gia 
thành lập Đảng cộng sản Pháp. 
Sự kiện trên đây đánh dấu bước ngoặt 
trong đời hoạt động cách mạng của 
Người, bước ngoặt tử chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa cộng sản. 

Năm 1931, Người tham gia thành 
lập Hội liên hiệp các dân tộc 
thuộc địa và năm 1922 xuất bản 
báo «Người cùng khồ» ở Pháp. 
Tháng 6 nam 1923, Người từ Pháp đi 


Liên-xò, nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trẻn thể giới, tiếp tục nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và tham gia 
còng tác của Quốc tế cộng sản. Cùng 
năm đó, Người được bầu vào Đoàn 
Chủ tịch quốc tế nông dân. Năm 
1924, Người dự Đại hội làn thứ 5 
của Quốc tế cộng sản và được 
cử làm Ủy viên Bộ phương 
Đông, phụ trách Cục phương 
Nam; hướng dẫn và xây đựng. phong 
trào cách mạng và phong trào cộng 
sản ở các nước Đông Nam châu À. 
Năm 1925, Người thành lập Hội 
liên hiệp các dân tộc bị áp bức 
ởờ Á Đông. 


Tháng 6 năm 1925, Người tò chức 
Việt-nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội, mà hạt nhàn là Cộng 
sản đoàn, đòng thời ra báo Thanh 
niên và mở lớp huấn luyện đào tạo 
hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt 
động. 


Ngày 3-2-1930, Người triệu tập Hội 
nghị hợp nhất tại Cửu-long (Hương- 
cảng) đề thống nhất các nhóm cộng 
sản trong nước thành Đảng cộng 
sản Việt-nam. 


Trong thời gian từ 1930 đến 1910. 
Người ở nước ngoài tham gia công 
tác của Quốc tế cộng sản, đồng thời 
theo đõi sát phong trào cách mạng 
trong nước và có những chỉ thị quý 
báu cho Ban chấp hành trung ương 
Đăng ta. 


Năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở 
nước ngoài, Người về nước, triệu 
tập Hội nghị làn thứ 8 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng, 
qu yết định đường lồi đánh Pháp, 


- đuồi Nhật, thành lập Mặt trận 


dân tộc thống nhất lấy tên là Việt- 
nam đọc lập đồng mỉnh (Việt- 
mỉnh), gấp rút xây dựng lực lượng. 
đầy mạnh phong trào đấu tranh cách 
mạng của quần chúng. chuẩn bị tông 
khởi nghĩa giảnh chính quyền trong - 
ca nước. 


eÖ 


Ngày 22-12-1941, Người chỉ thị thành 
lập Đội Việt-nam tuyên truyền 
giải phóng quân, mội trong những 
tồ chức vũ trang tiên thân của Quân 
đội nhàn dân Việt-nam ngày nay, và 
xây dựng căn cứ địa cách mạng. 


Tháng Š năm 1915, trong không khỉ 
sôi sục cách mạng của thời kỷ tiền 
khới nghĩa, Người cùng Trung ương 
triệu tập Đại hội quốc dân ở Tân- 
trảo. Đại hội đã cứ Người làm Chủ 
tịch Chính phủ lâm thời của nước 
Việt-nam đân chủ cộng hòa. Người đã 
phát lệnh tông khởi nghĩa giành chính 
quyền trong cả nước. Ngày 2-9-1945, 
Người đọc bản Tuyên ngôn độc 
lập trước nhân dân cả nước và nhân 
dân toàn thế giới, thành lập nước 
Việt nam dân chủ cộng hỏa, Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á | 


Trong những ngày đầu cách mạng, 
nước ta có nhiều khó khăn chồng 
chất và bị bao vây bốn phía. Nạn 
đói do phát-xít Nhật — Pháp gây ra 
đã giết hại hơn hai triệu người Việt- 
nam. Tháng 9 năm 1945, câu kết với 
các đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản 
động Quốc đân đẳng Trung-quốc, 
thực đàn Pháp trở lại xâm lược nước 
La một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi 
thành quả của Cách mạng tháng Tám. 


Chủ tịch HIô-Chí-Minh cùng Ban 
chấp hành trung ương Đẳng lãnh 
đạo toàn đản ta vừa đánh trả bọn 
thực dân Pháp xâm lược ở miền 
Nam, vửic đối phó với bọn phản động 
Tướởng-Giới-Thạch ở miền Bắc. 

IHệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 được 
ký kết giữa Việt-nam đân chủ cộng 
hỏa và Pháp. Quân đội Tưởng-Giới- 
Thạch rút khỏi miền Bắc Việt-nam. 
Quản đội Pháp mở rộng đánh chiếm 
miền Nam, kéo ra bắc và lấn đần 
từng bước ở miền Bắc, âm mưu tiến 
tới xóa bỏ Nhà nước Việt-nam dàn 
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chủ cộng hòa. Trước tình hình áy. 
tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
và cùng Ban chấp hành trung ương 
Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến 
toàn đân, toàn diện và lâu dài 
chống thực dân Pháp đến thắng 
lợi lịch sử Điện-biên-phủ (1951). 


Tháng 7 năm 1951, Hiệp định Giơ- 
ne-vơ được ký kết. Miền Bắc Việt- 
nam được giải phóng. Nhưng một nửa 
nước ở miền Nam bị đế quốc Mỹ biến 
thành thuộc địa kiều mới của chúng. 
Người cùng với Trung ương Đẳng 
lãnh đạo nhân dân cả nước đồng thời 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc và cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở miền Nam. 


Tháng 9 năm 1960, Đại hội lần thứ 
ba của Đăng đã họp, thông qua nghị 
quyết về hai nhiệm vụ chiến lược và 
bầu đồng chí Hồ-Chi-Minh làm Chủ 
tịch Ban chấp hành trung ương Đẳng. 
Dưới sự lãnh đạo của Người và cua 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 
nhân dân ta vừa đày mạnh sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở mièn Bắc, vừa tiến hành 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước đề bảo vệ miền Bắc, giải 
phóng miền Nam, thóng nhát 
nước nhà và đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Ngày 3-9-1969, Người từ trần, hưởng 
thọ 79 tuôi. 


Cuộc đời của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh 
là một cuộc đời trong sắng cao đẹp 
của một người cộng sản vĩ đại, môi 
anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến 
sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không 
mệt mỏöi và hiến đâng cả đời mình 
vì Ïồ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự 
do của các đân tộc, vì hòa bình và 
công lý trên thế giới. 


PHÂN THỨ HAI 
SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HÒ-CHÍ.MINH 


I “Cuối thế kỷ trước, thực dân 
Pháp xâm lược nước ta, biến nước 
ta tử một nước phong kiến thành 
một nước thuộc địa và nửa phong 
kiện. 

Vốn có truyền thống đấu tranh 
kiên cường, bất khuất chống ngoại 
xâm, nhản dân ta nồi dậy chống thực 
dân Pháp, giành lại độc lập, tự do. 


Những cuộc kháng chiến và khởi: 


nghĩa liên tiếp nồ ra trong cả nước. 
Thế hệ trước chưa thành công thì thế 
hè sau kế tục. Nhiều tấm gương oanh 
liệt được ghi vào lịch sử chói lọi của 
dân tộc ta, từ Trương-Công-Định, 
Nguyễn-Hữu-Huân, đến Phan-Đình- 
Phùng, Hoàng-Hoa-Thám, từ Lương- 
Văn-Can, Nguyễn-Thiện-Thuật đến 
Phan-Bội-Châu, Phan-Chu-Trinh, v.v. 
Nhưng tất cả các phong trào giải 
phóng do các nhà yêu nước đó lãnh 
đạo đều thất bại. 

Giữa lúc tỉnh hình đất nước đen 
tối như không có đường ra, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc (tên của Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh) ra đi tìm đường cứu 
nước. Người rất khâm phục lòng yêu 
nước chân thành của các bậc tiền bối, 
nhưng không tán thành quan điềm 
và cách làm của các vị đó. 

Người đã đi nhiều nơi và bất kỷ 
ở đâu Người cũng thấy rõ chế độ 
thống trị đã man, tàn bạo của bọn đế 
quốc, thực dân. Người rút ra một kết 
luận quan trọng là: ở bất cứ nơi nào 
cũng có hai hạng người, những người 
lao động bị áp bức, bóc lột sống kiếp 
nô lệ và bọn áp bức, bóc lột sống 
cảnh phẻ phỡn, ngao mạn, ở đâu đân 
mất nước cũng khô cực và bọn thực 

dân cũng tàn ác, vô nhân đạo. Và ở 
những nước đế quốc chủ nghĩa như 
nước Pháp, cũng có hai hạng 
.người : một bên là giai cấp vô sản và 
những người 


lao động khác, một 


bên là giai cấp tư sản. Đấu tranh 
giảnh đọc lập dân tộc không thè 
tách rời đấu tranh giải phóng 
giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động. 

Cách mạng tháng Mười Nga 
thành công (1917) mở ra một thời đại 
mới trong lịch sử loài người. Cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên đó thắng 
lợi đã ảnh hưởng quyết định đến toàn 
bộ hoạt động cách mạng của Hô Chủ 
tịch. Sau khi đọc « Sơ thảo lần thứ 
nhất Luận cương về vấn đè dân 
tộc và thuộc địa ? của Lê-nin, Hò 
Chủ tịch thấy rõ con đường cách 
mạng đúng đắn của nhân dân Việt- 
nam: * Ghi có giải phóng giai cấp 
vô sản thì mới giải phóng được 
dân tộc; cả hai cuộc giải phóng 
này chỉ có thè là sự nghiệp của 
chủ nghĩa cộng sản và của cách 
mạng thế giới » (1). « Muốn cứu 
nước. và giải phóng đân tộc 
không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản » (2). 


Sự phát triền tư tưởng của Hồ Chủ 
tịch từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ 
nghĩa cộng sản đánh đấu bước chuyền 
biến quyết định trong lịch sử cách 
mạng Việt-nam. Từ đây, cách mạng - 
Việt-nam được đặt vào quỹ đạo của 
cách mạng vô sản thế giới. Con đường 
cứu nước mà Hồ Chủ tịch tìm ra đã 
chấm dứt thời kỷ khủng hoảng về 
đường lối của cách mạng Việt-nam. 
Nó đặt nền móng cho đường lỗi giương 
cao ngọn cở độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội tronz quá trình phát 


(1) Nguyễn- Á¡-Quốc :* Cuạậc kháng Pháp °— 
Vì độc lập tự do, ơì chủ nghĩa xá hội, Nxb 
Sự thật, Hà.nội, 1976, tr. 24. 

(2) H-Chí-Minh : * Lời tựa viết cho bản 
tiếng Nga cuốn « Hồ-Chí-Minh, những bài 
viết và nói chọn lọc s — Về Lé-nin cà chủ 
nghĩa Le-nin, Nxb Sự thật, Hìà-oội, 1977, tr 63. 


* 
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triền sau này của cách mạng nước 
ta. 

Thiên tài của lô Chủ tịch là ở 
chỗ ngay tronzZ lúc chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin còn xa lạ với nhiều dân tộc bị 
áp bức, Người đã nhận thức được 
chản lý: đưa cách mạng Việt-nam 
nhịp bước với trào lưu cách mạng 
của thời đại. 

Trong quá trình hoạt động của 
Người, Hò Chủ tịch đã đấu tranh bền 
bí chống những quan điềm không đúng 
về vấn đề dàn tộc và đã phát triền 
lý luận về cách mạng giải phóng đản 
tộc. Người ví chủ nghĩa đế quốc như 
con đỉa có hai vỏi: một vòi hút máu 
của giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động ở chính quốc, một vòi hút máu 
của nhản dàn thuộc địa. Muốn giành 
thắng lợi, cách mạng vô sản ở 
chính quốc và eách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuệc địa phải 
liên minh chặt ehẽ với nhau. Sự 
đoàn kết, tương trợ giữa giai cấp vô 
sản ở chính quốc và nhân dân các 
nước thuộc địa là một điều tất yếu 
trong cuộc đấu tranh chống kẻ thủ 
chung là chú nghĩa đế quốc. Do đó, 
Hồ Chủ tịch đã đấu tranh chống việc 
phủ nhận mối quan hệ khăng khít 
giữa cách mạng giải phóng dân tộc 
và cách mạng vô sản, đánh giá thấp 
tác dụng tích cực của cách mạng giải 
phóng dân tộc đối với cách mạng ở 
các nước để quốc, chống những thành 
kiến chủng tộc và tư tưởng sỏö-vanh 
là những trở lực ngăn cản việc phát 
huy sức mạnh đoàn kết quốc tế giữa 
giai cấp vô sản ở chính quốc và các 
dân tộc bị áp bức ở thuộc địa và nửa 
thuộc địa. Người coi cuộc đấu tranh 
giành độc lập của các nước phương 
Đông là « một trong những cái 
cánh của cách mạng vô sản » (3). 
«cách mạng giải phóng dân tộc 
là một bộ phận khăng khít của 
cách mạng vô sản trong phạm vi 
toàn thế giới » (4). 

[lồ Chủ tịch chỉ ra rằng cách mạng 
giải phóng dân tôc không nhất thiết 
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HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1994) 


phải chờ đợi cách mạng vô sản ở 
chính quốc : hai cuộc cách mạng này 
phải tiến hành đồng thời, tác động 
qua lại, hỗ trợ lắn nhau, song các đán 
tộc bị áp bức hoàn toàn có khả năng 
chủ động tiến hành đầu tranh 
đè tự giải phóng và giành thắng 
lợi trước khi giai cấp vô sản 
chính quốc giành được chính 
quyền. Người còn khẳng định công 
cuộc giải phóng của các dản tộc bị áp 


"bức # chỉ có thề thực hiện được bằng 


` 
s 


sự nó lực của bản thân» 5), và 
“muốn người ta giúp cho. thì trước 
mình phải tự giúp lãy mình đã » (Ổ). 

Những luận đề của Hồ Chủ tịch về 
con đường giải phóng dân tộc đã trở 
thành ngọn đẻa pha soi sáng cho cách 
mạng Việt-nam hơn 5Ô năm qua. 
Những luân đề ấy, đươc thực tiễn 


° 


(3) Nguyễn-Ái-Quốc : * Nô lệ thức tỉnh » — 
Bản án chế độ thực dân Pháp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1975, tr. 168, 

(4) Hồ-Chíi-Minh: “Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng củo 
các dân tộc * — Wì đạc lập tự do, oì chủ nghĩa 
xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 302. 

(5) Nguyễn-Á¡-Quốc : * Nô lệ thức tỉnh ° — 
Bản án chế độ thực dân Pháp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1975, tr. 174. 

(6) Nguyễn - Ái - Quốc : * Đường kách 
mệnồ s — Văn kiện lịch sử Đảng, Trường 
Nguyễn- Á¡- Quốc trung ương, tập Ì, tr. 40. 


cách mạng nước ta hoàn toàn chứng 
thực, là những công hiến quý báu 
của Người vào kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nn đồng thời 
cũng là những đóng góp quan trọng 
đối với phong trào cách mạng thế 
giới, đặc biệt là đối với phong trào 
cách mạng ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa. 


— Muốn đưa cách mạng giai phóng 
đân tộc đi vào quỹ dạo của cách 
mạng vô sẵn thế giới, phải xác lập 
nzay từ đầu vai trò lãnh đạo của 
giai cấp cống nhân đói với cách 
mạng giải phóng dân tộc. Gắn bó 
với cuộc sống và đấu tranh của giai 
cập công nhàn, Hỗ Chủ tịch đã sớm 
nhạn ra sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân thế giới. Người 
dánh giá cao những cuộc dâu tranh 
đầu tiên của giai cắp công nhìn còn 
nhỏ bé ở nước ta, coi đó là đấu hiệu 
của thời đại, đầu hiệu giai càp công 


nhàn bắt đầu giác ngộ vẻ vị trí, vali 


trò và chức năng của mình. Hồ Chủ 
tịch đã thấy rõ khả nàng lành dạo 
cách mạng của giai cấp công nhàn 
không phụ thuộc vào số lượng mà 
chủ yếu phụ thuộc vào năng lực cách 
mạng của giai cấp đó. Giai cấp công 
nhàn Việt-nam mới ra đời, còn nhỏ 
bé, nhưng lại là giai cấp sinh ra và 
lớn lên dưới ách áp bức, bóc lột của 
chú nghĩa tư bản nước ngoài. Chống 
chủ nghĩa đế quốc về cá hai mặt dàn 
tóc và giai cấp, kết hợp được cả hai 
lợi ích, lợi ích dân tộc và lợi ích giai 
cấp trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa để quốc, lại bị ba tàng áp bức, 
bóc lột nặnư nề của để quốc, phong 
kicn và tư sản tronø nước, giai cấp 
công nhân Việt-nam là giai cấp tiêu 
biều cho sức sắn xuất tiến bộ nhất và 
có một nghị lực cách mạng vỏ củng 
to lớn. Chỉ cần giác ngộ vẻ sử mệnh 
lịch sử của mình và có một đường 
lối chính trị đúng đấn thị giai cấp 
công nhân .Việt-nam sẽ trở thành lực 
lượng lãnh đạo cách mạng mà không 
giai cấp nào khác có thê có được 
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Năm 1921 Hồ Chủ tịch viết: * Người 
Đông-đương giấu một cái gì đang sôi 
sục, đang gào thét và sẽ bùng nỗ một 
cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Hộ 
phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đầy 
cho thời cơ đó mau đến. Sự tàn bạo 
của chủ nghĩa tư bản đã chuần bị 
đất rồi: Chủ nzhĩa xã hội chỉ còn 
phải làm cái việc là gieo hạt giống 
của công cuộc giải phỏng nữa 
thôi ® (7). 

Với lòng tín tưởng sâu sắc Ở giai 
cấp công nhân Việt-nam, Hồ Chủ tịch 
đã tích cực hoạt động một cách có kế 
hoạch, có phương pháp đề tiến tới xây 
dựng đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân ở nước ta, | 

Ra sức hoat động đề truyền bá chủ 
nghĩa Mác — lLe-nin vào Việtcnam, 
Người sáng lập báo Người cùng khò. 
báo? Việt-nam hồn, viết tác phầm - 
Bản án chế đọ thực dân Pháp, 
đănz nhiều bài trên các báo Nhan 
đạo. Tạp chí cộng sản, Đời sóng 
công nhân ở Pháp, trên nhiều báo 
chí ở Liên-xỏ và trên tập san Thư 
tín quốc tế của Quốc tế cộng sản, 
đề vạch trần bắn chất và tội ác của 
chủ nghĩa thực dân, bảo vệ quan điềm 
của chủ nghĩa Mác--ê-nin về 


vấn đề đân tộc và thuộc địa. Những 


tác phầm của Người được bí mật gửi 
về lưu hành trong nước đã có tác 
dụng to lớn thức tỉnh nhân đản ta và 
hướng phong trào yêu nước của nhân 
dàn ta đi vào con đường đúng đắn. 

Đề chuần bị đầyv đủ hơn cho việc 
thành lập đẳng của giai cấp công nhàn, 
Người đã tò chức Thanh niên cách 
mạng đồng chí hội trong đó có Cộng 
sản đoàn, những lớp cán bộ đầu 
tiên của Hội được Người trực tiếp bôi 
dưỡng ở Quảng-châu CPrung-quóc). 
Những bài huần luyện của Người được 
tập hợp lại thành tác phầm lấy tên là 
Đường kách mệnh. Sau khi được 


(7) Nguyễn-Â¡-Quốc:  « Đông dương s — 
Vì đọc lập tự do. dì chỉ nghĩa xã hại, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 20. 


bồi dưỡng, những cán bộ này trở về 
nước, hầu hết đã trở thành cán bộ 
chuyên nghiệp, thăm nhập quần 
chúng, đi ©€vô sản hóa sde vận động 
cách mạng, truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin trong giai cấp công nhàn 
và nhàn đản ta. Họ đã phát động 
những phong trào đầu tranh sàu rộng 
trong cá nước với tính chất quần 
chúng ngày càng đậm nét. Cùng với 
sự phát triền sâu rộng của phong trào 
cách mạng, các tồ chức cách mạng 
cũng ngày càng phát triền. Những tô 
chức cộng sản Việt-nam đầu tiên lần 
lượt ra đời trong năm 1929 với những 
tên gọi khác nhau, nhưng tôn chỉ, mục 
đích giống nhau: Đông - dương 
cộng sản đảng, An-nam cộng sản 
Đảng, Đông-dương cộng sản 
liên đoàn. Ngày 3-2-1930, tại Hội 
nghị hợp nhất ở Cứu-long (Hương- 
cảng), dưới sự lãnh đạo của Người, 
ba tô chức công sản trên đây được 
thống nhất lại thành Đảng cộng sản 
Việt-nam sau đồi là Đảng cộng sản 
Đông-dương. 

Được Hồ Chủ tịch sáng lập, rèn 
luyện và lãnh đạo liên tục từ buôi 
đầu cho đến khi trưởng thành, Đẳng 
ta đã trở thành một đảng Mác — Lê- 
nin vững mạnh, một đẳng có đường 
lôi cách mạng đúng đắn; một đẳng 
đoàn kết, thống nhất, với một dội 
nựi cốt cán dày đạn, được tôi luyện 
vững vàng và giàu kinh nghiệm đấu 
tranh ; một đảng được toàn thê nhàn 
đàn tín yêu và bầu bạn trên thế giới 
miền phục. 

Với việc xây dựng Đăng ta thành 
Đáng Xác — Lè-nin vững mạnh như 
ngày nay, lo Chủ tịch đã bồi dưỡng 
nhàn tố thắng lợi chủ vếu của cách 
IIEHINU nưỚC ta, 

3— Từ khi Đảng ta thành lập, Hồ 
(hủ tịch và Đăng ta đã lãnh đạo nhàn 
dân Việt-nam làm cách mạng dân 
tộc dân chủ tiến lên làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi 
mà nhân đàn ta đã giành được trong 
5U năm qua có nhiều nguyễn nhân, 


lÙ 


nhưng nguyên nhân sâu xa nhất. cơ 
bản nhất là Hồ Chủ tịch và Đảng ta 
đã vạn dụng một cách sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều 
kiện cụ thề của Việt-nam đề vạch 
ra đường lối cách mạng đúng 
đắn cho nhân đân ta, đưa nhân 
dân ta đi từ tháng lợi này đến 
thắng lợi khác. 

Ngay từ khi thành lập Đảng (1950), 
trong các văn kiện do Người thao ra, 
như Chính cương vắn tắt, Sách 
lược vắn tắt, Lời kêu gọi Hồ Chủ 
tịch đã nêu lên đường lối cách mạng 
đúng đắn. Đường lối đó là làm cách 
mạng dân chủ tư sản kiều mới, sau này 
gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhàn 
dân, nhằm đánh đồ chủ nghĩa đế quốc 
và phong kiến tay sai, giành độc lặp 
cho dân tộc và ruộng đất cho nóng 
dân lao động, rồi tiến lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam. Hai giai đoạn cách 
mạng ấy không tách rời nhau. Những 
tư tưởng cơ bản ấy về sau đã được 
phát triền trong cương lĩnh của Đảng 
và trở thành tư tưởng chỉ đạo nhất 
quán của Đảng ta trong suốt 50 năm 
đấu tranh cách mạng. 

Trong giai đoạn cách mạng đàn tộc 
dân chủ nhân dân, Hồ Chủ tịch vạch 
rõ hai mâu thuẫn chủ yếu trong xã 
hội Việt-nam cần phải giải quyết là 
mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đề 
quốc thống trị và mâu thuần giữa 
nhân dàn ta, chủ yếu là nông dân. 
với giai cấp địa chủ phong kiến ; muốn 
giành độc lập thực sự cho dàn tộc 
phải khéo kết hợp hai nhiệm vụ dân 
tộc và dân chủ. 

Trong các thời kỳ cách mạng, căn 
cứ vào tỉnh hình chính trị và so sánh 
lực lượng trên thế giới và trong nước. 
Hồ Chủ tịch đã cùng Trung ương đề 
ra chiến lược và sách lược đúng đán 
đề thực hiện những mục tiêu cơ bản 
của cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
đân. 

Sự đúng đắn và sáng tạo của Hồ 
Chủ tịch biều hiện cụ thề trong việc 


HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1930) 


+ 


xác định vai trò lãnh đạo cách mạng 
của giai cấp công nhân và đảng của 
giai cấp công nhân; trong việc khẳng 
định công nhân và nông dân là lực 
lượng nỏng cốt của cách mạng ; trong 
chủ trương lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi, thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân trong Mặt trận Việt-minh ; 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, cùng với những chủ trương sáng 
suốt về quân sự, về khởi nghĩa vũ 
trang và nghệ thuật tạo thời cơ, chớp 
lấy thời cơ vô cùng thuận lợi khi 
quân đội Liên-xô đánh thắng bọn 
phát-xít trong chiến tranh thế giới 


thứ hai, đề giành thắng lợi cho Cách. 


mạng tháng Tám (1945); trong sự kết 
hợp tài tình những nguyên tắc cách 
mạng cứng rắn với sách lược mềm 
dẻo, khéo lợi dụng mâu thuẫn trong 
hàng ngũ kẻ thù, cô lập và đánh đồ 
kẻ thủ chính. 


Sự đúng đắn và sáng tạo của Hồ 
Chủ tịch cũng thề hiện rõ rệt ở đường 
lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
lâu đài, dựa vào sức mìinh là chính 
kết hợp với tranh thủ viện trợ quốc 


tế, đưa cuộc kháng chiến thần thánh 


của nhân dân ta chống thực dân Pháp . 


đến thắng lợi; ở đường lối kết hợp 
thực hiện đồng thời hai chiến lược 
cách mạng' cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đưa cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. 


Tư tưởng lớn thấu suốt toàn bộ 
quá trinh hoạt động cách mạng của 
Hồ Chủ tịch là: «Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do” (8). Tư tưởng 
đó thấm sâu toàn bộ bản Tuyên 
ngôn đọc lập và được biều hiện 
trong những câu nói bất hủ của 
Người: “Chúng ta thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ » (9), «¿ÖHễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì 
ta còn phải tiếp tục chiến đầu 
quét sạch nó đỉ»(10).Tư tưởng đó kết 
tính truyền thống của hàng nghin 
năm lịch sứ chống ngoại xâm. giành 
và giữ độc lập của dân tộc ta, đông 
thời được phát triền theo mục tiêu cơ 
bản của thời đại: hòa bình, độc lập 
dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Nó có sức động viên, cô vũ mạnh 
mẽ nhàn dân ta trong quá trinlt cách 
mạng lâu dài, gian khô mấy chục năm 
qua, cho phép nhân dân ta vượt qua 
mọi gian nguy đề cuối cùng chiến thẳng 
tên sen đầm quốc tế là đế quốc Alÿ. 

Ở Hồ Chủ tịch, độc lập, tự do gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Người nói 
«Tôi chỉ có một sựham muốn,ham 
muốn tột bạc, là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập. 
dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ă1, áo 
mặc, ai cũng được học hành › (1I' 
và «chỉ có chủ nghĩa xã hội. chủ 


(8), (9), (10) Hö-Chí-Minh : * Lời kêu gọi 
đồng bào và chiến sĩ cÂ nước » — Vì đóc lập 
tự do, ơì chủ nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà. 
nội, l976, tr. 284, 69, 321. 

q I) * Trà: lời cá: (phá: báo x <e Những lời 
héu gọi của Hỗ Chủ tịch, Nceb Sự thạ:, Hà 
nội, 1958, tập Ï, tr. 72. 


nghĩa cộng sản mới giải phóng 
- được các dân tộc bịáp bức và 
những người lao động trên thế 
giới khỏi ách nô lệ › (12). 


Khi miền Bác nước ta được noàn 
toàn giải phóng, Hồ Chủ tịch và Dẳng 
ta chú trương đưa miền Bắc tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ đặc 
điểm lớn nhất của nước ta trong thời 
kỷ quá dộ là «từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu /¿¿n ¡(nảng lên chủ 
nghĩa xã hội không phải kinh 
- qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa» (13). Ban chấp hành 
trung ương Đẳng ta đứng đầu là Hô 
Chủ tịch, đã vạch ra những nhiệm 
vụ eơ bản và đường lỗi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa là: €dưa miền Bắc 
tiến dăn lên chủ nghĩa xã hội, có 
công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, 
eó văn hóa và khoa học tiên tiến »(114), 
phải không ngừng tăng cường nên 
chuyên chính vò sản, tiến hành ba 
cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
phải cãi tạo nên kính tế cũ và xây dựng 
nên kinh tế mới mà xây dựng là nhiệm 
vụ chủ chốt và lầu đài; phải coi “công 
nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tàm của 
` e£ä thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hỏi”, và cnhiệm vụ quan trọng,nhất 
của chúng ta là phải xây dựng cơ 
sở vật chất và ky thuật của 
chủ nghĩa xã hội» (15), « phải có 
kế hoạch thật tốt đề phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngừng 
nâng cao đời sóng của nhân 
dân › (I6). 


Trong sư nghiệp xày dựng chủ 
nghĩa xã hội, Hồ Chủ tịch đặc biệt 
nhân mạnh quyền làm chủ của nhân 
dàn lao động. Người nói: «chế đọ 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa là chế độ do nhân dân 
lao động làm chủ ?(17). Người dạy 
cán bộ phải tồn trọng và thực hiện 
quyền làm chủ của nhàn dàn. phải 
đưa vào nhân dân. bởi Ví cdễ mười 


LỀU 


lần không dân cũng chịu. khó trăm 
lần đân liệu cũng xong » (I8) 


Hồ Chủ tích rất coi trọng việc xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
xem đó là một điều kiện tất yếu đề 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Người nói: “Muón xây dựng 
chủ nghia xã hội, trước hết cần 
có những con người xã hội chủ 
nghĩa 9 (19). Quan điềm của Người 
về xây dựng con người mới có ý nghĩa 
to lớn đối với cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, một cuộc cách mạng 
đòi hỏi nhàn dân ta phải có tính tư 
giác cao đề thực hiện thắng lợi cuộc 
cải biến cách mạng lâu dài, gian khô 
về mọi mặt, đề tạo ra một xã hội mới 
từ gốc đến ngọn. 


4—Hồ Chủ tịch không những chỉ cho 
nhân dân ta con đường tiễn lèn của 
cách mạng Việt-nam mà còn đề lại 
cho chúng ta những di sản tư tưởng 
vô cùng quỷ báu vẽ xảy dựng Đảng., 
về liên minh công nòng, vẻ ÀJlặt trận 
đàn tộc thống nhất, về xây dựng lực 
lương vũ trang nhàn dân, xây dựng 
chỉnh quyền Xhàả nước. về tăng cường 
đoàn kết quốc tế, v.v., những nhàn 
tố bảo đảm cho cách mạng Việt-nam 
thắng lợi. 


Hồ Chủ tịch sớm chỉ ra rảng cách 
mạng «trước hết phải có 


(12) Hồ-Chí-Minh: * Con đường dẫn tôi 
đến chủ nghĩa Lê-nin ° — Vì đạc lập tự do, cì 
chủ nghĩa xả hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 19/6, 
tr. 23]. 

(13), (14), (15) Hồ-Chí.Minh: * Ba mươi 
năm hoạt động của Đảng», Sách đã dẫn, tr. 
217. 

(I6) Hồ-Chí-Minh: *Di chúc s, Sách đã 
dẫn, tr. 332. 

(17) Hồ-Chí-Minh : « Đạo đức cách mạng s. 
Sách đá dẫn, tr. 189. 

(18) Hồ-Chí-Minh: *Bài nói chuyện tạt 
lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện s. 
Sách đá dẫn. tr. 292. : 

(19) Hö-Chí-Minh: + Bài nói chuyện ở 
Hội nghị bàn về cuộc chỉnh buấn mùa xuân 
l96l›;s —Pš râu dựng Đảng, Nrb Sự thật 
Hà-nội, 1970, tr. 113.- 


đảng » (20) của giai cấp cệng nhân 
lãnh đạo. Đăng cộng sản Việ|-nam 
phải là sản phầm của sự kết hợp chú 
nghĩa Mác — Lê-nin với phong trào 
công nhân và phong trào Yêu nước 
của nhàn dân ta. Đáng phải lấy chủ 
nghĩa Mác — ILê-nin «làm cốt». Cách 
đây hơn nữa thế kỷ, Người đã khẳng 
định: « Bây giờ học thuyết nhiều, 
chủ nghia nhiều, nhưng chủ 
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mệnh nhất là chủ 
nghia Lê-nin » (2I). 


Trong Lời kêu gọi nhân dịp thành 
lập Dáng (1930), Người đã chỉ rõ, Đăng 
cóng sản Việt-nam «là đảng, của 
giai cấp vô sản » (22), tiêu biêu cho 
lợi ích của giai cấp vô sản và của dân 
tộc Việt-nam. Mối quan tâm lớn lao 
của liöồ Chủ tịch trong suốt cuộc đời 
mỉnh là chăm lo rèn luyện Đăng thành 
« một đảng cách mạng chân chính 
của giai cấp công nhân... biết vận 
dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ: 


thè của nước mình » (2). 

{lö Chủ tịch chỉ ra rằR#, xây dựng 
Dảng trước hết là xây dựng đường 
lói chính trị đúng đắn. Xây dựng 
Đảng là xây dựng sự đoàn kết, 
- thông nhất vững mạnh vẻ chính trị, 
- tư tưởng và tỏ chức, từ trung ương 
đến cơ sở; là xây dựng chỉ bọ Đảng 
vững mạnh về mọi mặt: ‹ chỉ bọ 
tốt thì mọi việc sẽ tốt (24). Xây 
dựng làng còn là xây dựng con 
người đảng viên và đội ngũ cán 
bọ của Đảng trung thành tuyệt 
đói với giai cấp và dân tộc, có 
năng lực vận dụng đường lồi, 
chính sách của Đảng vào mọi 
hoàn cảnh dè tò chức quàn 
chúng thực hiện nhiệm vụ của 
Đảng giao cho. Người giáo dục cán 
bộ, đáng viên phải luôn luôn « giữ 
gin sư đoàn kết nhất trí của Đúng 
như giữ gmn con ngươi của mất 
mình s (25), phải chập hành kỷ luật 
của Dáng một cách nghiêm túc và tự 
giác; phai thường xuyên đấu tranh 


bùng cách tự phê bình và phê bình 
tronz Dụng và trước quần chúng: 
"phải không ngừng học tập lý luận 
Mác — Lê-nin là chủ nghĩa cách 
mạng và khoa học nhất » (26), đề 
« vận dụng một cách sáng tạo... 
vào điều kiện cụ thề của nước 
mình » (27). 

Hö Chủ tịch coi mối liên hệ mật 
thiết giữa Đảng với quần chúng 
là nguồn gốc sức mạnh của Đăng, 
Trong điều kiện Đang lãnh đạo chính 


" quyền, phái gần việc xây dụng Đẳng 


với phong trào cách mạng của quần 
chúng, hoan nghênh khuyến khieh 
quần chúng tham gia xây dựng Đẳng, 
và qua các phong trào của quần 
chúng mà kết nạp thêm người vào 
Đảng, «ty trừ những phần tử lạc 
hậu» đề không ngừng tăng cường 
sức chiến đấu của Đáng. 

Hồ Chủ tịch là người Việt-nam đầu 
(iên nhận thức sâu sắc về vai trỏ của 
quần chúng trong lịch sử và trong 
cách mạng theo quan điểm của chú 
nghĩa Mác — Lê-nin. Người đạyv rằng 
«cách mạng là sự nghiệp của 
quàn chúng » (25). Người sớm khẳng 


(20), (21) Nguyễn-Ái-Quấc: “Đường kách 
mệnh » — ăn kiện lịch sử Đảng. Trường 
Nguyễn- Ái -Quốc (rung ương, tập Ï, tr. l3, 14, 

(22) Nguyễn-Ái-Quốc: « Lời kêu gọi nhân 
dịp thành lập Đảng cộng sản Việt-nam ° — 
lì đạc” lập tự do, dì chủ nghĩa xá khai. Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 42. 

(23) Hồ-Chí.Minh: Cách mạng tháng 
Mười ví đại mở ra con dường giải phóng cho 
các dân tộc » — Sách đã dẫn. tr. 203 — 304. 

(24) Hö-Chí Minh: * Bài nói chuyện tại 
lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện s— 
Sách đá dẫn, tr. 290. 

(25) Hö-Chí-Minh : « Di chúc s, Sách đá 
dẫn, tr. 331, 
(26) Hồ-Chí-Minh : * Diễn văn khai mạc lóp 


chỉnh huấn dầu tiên của trung ương s — Fẽ 


xâu dựng Đảng Nxb Sự. thạt, lià-nét, 
1970, tr. 62. 
(27) Hồ-Chí-Minh: sa Cách mạng thing 


Mười vĩ dại mở ra con đường giải phòng cho 
các dân tộc ° — Ƒì đác lập tự do, ơì chủ nghĩa 
xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 304. 

(23) Hö-Chí-Minh : « Diễn văn khai nạc 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của 
Đăng lao động Việt-nam s — Sách đã dẫn. 
tr. 223. 
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e 


định vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhân:« Đề giành lấy thắng 
lợi, cách mạng nhất định phải 
do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
Vì nó là giai cấp tien tiến nhất, 
giác ngộ nhất, kiên quyết nhát, 
có kỷ luật nhát, và tò chức chặt 
chẽ nhất, mà đảng vô sản là bọ 
tham mưu của giai cấp công 
nhân » (29). Người cũng chỉ rõ vai trỏ 
và lực lượng to lớn của nông dàn 
trong cách mạng, coi nông dàn là 


_« bỒạn đồng mỉnh chủ yếu và tỉn 


cậy nhất của giai cấp công 
nhân » (30). Người còn nỏi: *Trong 
thời đại ngày nay, chỉ có giai cấp công 
nhân là người duy nhất có sứ mệnh 
lịch sử lãnh đạo cách mạng di dến 
thắng lợi cuối cùng bằng eách liên 


minh với nòng dân ® G1). 


Tử những ngày chuần bị cho việc 
thành lập Đảng, Người đã khẳng định 
vị trí cốt tử của khối liên minh công 
n2ng do giai cấp công nhân lãnh đạo : 
« Công nông là người chủ cách 
mệnh » (32). Tông kết những nhân tố 
bảo đảm thắng lợi của cách mạng, Hồ 
Chủ tịch viết: « Thực hiện cho 
được liên minh công nông vì đó 


"là cái bảo đảm chắc chắn nhất 


những thắng lợi của cách mạng. 
Chi cớ khói liên minh công nông 
do giai cấp công nhân lãnh đạo 
mới có thè kiên quyết và triệt đề 
đánh đò các thế lực phản cách 
mạng, giành lấy và cùng cõ chính 
quyền của nhân dân lao động, 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của 
cách mạng đân tộc, dân chủ và 
tiến lên chủ nghĩa xã hộïi» 31). 

Hồ Chủ tịch cũng dạy rằng : « Dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và trên cơ sở liên mình 
công nông ngày càng vững chắc, 
trong mỗi giai đoạn cách mạng, 
cần tập hợp mọi lực lượng cách 
mạng và tiến bộ thành một mặt 
trận rộng rãi, thực hiện thống 
nhất hành động dưới nhiều hình 
thức giữa các lực lượng ấy đề 
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HÒ CHỦ TỊCH 
(năm 1935) 


chống kẻ thù chung» (34). Người 
khẳng định Mặt trận dân tộc thông 
nhất là một nhân tố bảo đảm cho 
cách mạng thắng lợi. Hồ Chủ tịch 
thường nhấn mạnh điều căn bản đề 


củng cố Mặt trận dân tôc thống nhát 


là phải đoàn kết rộng rãi, chống 
khuynh hướng cô độc, hẹp hòi ; phải 
đoàn kết thật sự, đoàn kết lâu dài, 
đồng thời phải chống khuynh hướng 
đoàn kết một chiều, đoàn kết mà 
không có đấu tranh đúng mức trong 
nội bộ mặt trận. Người đã khái quái 
ý nghĩa chiến lược của khối đại đoàn 
kết toàn dân trong câu nói nồi tiếng 
của Người : « Đoàn kết, đoàn két, 


(29) Hồ-Chi-Minh : «Đạo đức cách mạng°— 
Sách đã dẫn. tr. 180. 

(30) Hà-Chí.Minh: * Ba mươi năm boạt 
động của Đảng ° — Sách đã dẫn, tr, 222. 

(31) Nguyễn-Ái- Quốc : « Tham luận tại phiên 
họp thứ 7, Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông 
dân (1923) °. 

(32) Nguyễn - Ái - Quốc: « Đường kách 
mệnh »s —Făn kiện lịch sử Đảng, Trường 
Nguyễn- Ấ¡-Quốc trung ương, tập Ì, tr. 12. 

(33), (24) Hồ - Chí - Minh: . Cách mạng 
tháng Mười ví đại mở ra con dường giải 
phóng cho các dân tộc » — Vì đóc láp tự đo, dì 
chủ nghĩa xả hội Nxb Sự thật, Hìà-nội, 
976, tr. 394. 


đại đoàn kết! Thành công, thành 
công, dại thành công Ì » G5). 

Hö Chủ tịch đã khẳng định rằng: 
muốn giành thắng lợi cho cách mạng, 
nhất thiết phải « dùng bạo lực cách 
mạng chóng lại bạo lực phản cách 
mạng, giành lấy chính quyèn và 
báo vệ chính quyền » (36). Bạo lực 
cách mạng mà Hồ Chủ tịch chủ trương 
bao gồm lực lượng chính trị quần 
chúng và lực lượng vũ trang nhân 
dân. Trong chỉ thị lập Đội Việt-nam 
tuyên truyền giải phóng quân 
(1944), Người đã chỉ ra phương châm 
hoạt động của đội quân đó là dựa 
vào dân, kết hợp quân sự và chính 
trị, nhưng «chính trị trọng hơn quân 
sự» (37). Người coi trọng việc « lỒ 
chức dân chúng * đưa quần chúng ra 
đấu tranh. Người nói “dàn khí mạnh 
thì quân lính nảo, vũ khí nào cũng 
không chống lại nồi » (38). Đồng thời, 
Người cũng chỉ rõ, phải trên nền tảng 
lực lượng chính trị quần chúng mà 
xây dựng, phát triển lực lượng vũ 
trang nhân dân với ba thứ quân 
(bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
đân quân tự vệ) đề làm nòng cốt cho 
lực lượng chính trị của toàn dân và 
cho nền quốc phỏng toàn dân. Tông 
kết những kinh nghiệm phong phú của 
việc sử dụng bạo lực cách mạng trong 
điều kiện cụ thê của nước ta mấy chục 
năm qua, Hồ Chủ tịch nói: « Tùy 
tình hình cụ thè mà quyết định 
những hình thức đầu tranh cách 
mạng thích hợp, sử dụng đúng 
và khéo kết hợp các bình thức 
đáu tranh vũ trang và đầu tranh 
chính trị, đề giành thắng lợi cho 
cách mạng » (39). 


Xây dựng chính quyền cách 
mạng là một trong những mối quan 
tâm hàng đầu của Hồ Chủ tịch. Người 
chỉ rõ bản chất của Nhà nước ta là 
Nhà nước chuyên chính vô sản. Đó là 
Nhà nước do nhân dân xây dựng nên 
dựa trên cơ sở liên minh công nóng, 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm 
phục vụ lơi ích của nhân dân và trấn 


áp mọi kẻ thủ của nhân dân. Người 
dạy rằng : « Các cơ quan của Chính 
phủ, từ toàn quốc cho đến các 
làng, đèều là đày tớ của nhân 
dân » (40), phải hết lòng hết sức chăm 
lo đến lợi ích của nhân dân, phát huy 
đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 
Người nghiêm khắc phê phán những 
tệ hại nảy sinh ở các cơ quan và cắn 
bộ như : quan liêu, hách dịch. ví phạm 
quyền làm chủ của nhân dân, tham 
ô, ăn hối lộ, lãng phí, v.v. Người chủ 
trương làm cho chính quyền dân chủ 
nhân dân trong sạch và vững mạnh. 

Trung thành với khầu biệu chiến 
lược của Lê-nin về đoàn kết quốe 
tế giữa giai cấp vô sản và các đân 
tộc bị áp bức, trong mọi hoàn cảnh 
Hồ Chủ tịch luôn luôn chủ trương 
€ kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với 
tỉnh thần quốc tế vô sản » (11). 

Hồ Chủ tịch dạy chúng ta rằng: 
cách mạng Việt-nam là một bộ phận 
của cách mạng thế giới, cho nén. một 
mặt, phải luôn luôn nêu cao tỉnh thân 
độc lập, tự chủ; đồng thời, phải coi 
trọng sự ủng hộ và giúp đỡ của 
nhân dân thể giới, đặc biệt là sự 
giúp đỡ của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghia anh em khác, 


đối với sự nghiệp cách mạng của 


(35) Những lời kêu gọt của Hồ Chủ tịch 
Nzxb Sự thật, Hà-nội, 1962, tập VĨ, tr. 202. 

(36) Hò-Chí-Minh: * Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho 
các dân tộc * — Vì đạc láp tự do, ơì chủ nghĩa 
xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 304. 

(37) Hš-Chí-Minh : « Chỉ thị thành lập Đại 
Việt nam tuyên truyền giải phóng quân » — 
Sách đã dẫn, tr. 4Ö. 

(38) Nguyễn - Ái - Quốc: “Đường kách 
mệnh *°— Văn kiện lịch sử Đảng, Trường 
Nguyễn- Á¡-Quốc trung ương, tập Ì, tr. 20. 

(39) Hồ-Chí- Minh: «Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng chơ 
các dân tộc ° — Vì độc lập fự do, dì chủ nghĩa 
xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, I926, tr. 304. 

(40) Hà-Chi-Minh : «Gửi các ủy ban nhân 
dân, các bộ, tỉnh, huyện và làng ° — Sách đá 
dẫn, tr. 60. : 

(41) Hš-Chí-Minh : « Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân 
tộc »e — Sách đá dấn, tr. 202. 
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nhân dân ta ; mặt khác phải bết lòng 
hết sức làm tròn nghĩa vụ quóc 
tế của mình : tích cực góp phần vào 
việc củng cố khói đoàn kết trong 
phong rào cộng sản và công nhàn 
quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản; 
dấu tranh bảo vệ sự tronựữ sáng của 
chủ nghĩa Mác — lê-nin., chồng chủ 
nghĩa cơ hội đưới mọi màu sắc ; ủng 
hộ và giúp đỡ mạnh mẽ cuộc đâu 
tranh của nhàn dàn thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 

5 — Quan điềm của Hỗ Chủ tịch về 
đạo đức cách mạng là mọt trong 
những di sản quý báu trong kho 
tàng tư tưởng mà Người đề lại cho 
chúng ta. 


Hỗ Chủ tịch là tấm gương sáng về 
các đức tính khiêm tón và giản dị, 
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 
dân, phục vụ cách mạng. Người 
kiên quyết chống mọi biều hiện 
của tệ sùng bái cá nhân, chóng 
tư tưởng công thần, tự túc, tự 
mãn. 


Ilö Chủ tịch chỉ rõ, đạo đức cách 
mạng là qquyết tâm suốt đời đấu 
tranh cho Đảng, cho cách 
mạng » (12); là «đặt lợi ích của 
cách mạng, của Đảng, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết» (13); 
là «trang với Đảng, hiếu với 
đân » (i1), (cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư»(15), thực hiện lẽ sống 
cao cá mà chú nghĩa Xác — Lê-nin đã 
chỉira: ®mình vì mọi người, mọi 
ngrời vì mình» (40); là Khỏng ngừng 
bói dưỡng nhiệt tình cách mạng,«ehju 
khó học tập chính trị, kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật đề nâng cao 
năng lực » (1). 


Hỏ Chủ tịch dạy rằng: trong điều 
kiện lang lãnh dạo chính quyền, dạo 
đức cách mạng còn là tính thần 
trách nhiệm đối với đời sóng của 
quàn chúng. Người nói: *Đẳng 
đoàn kết và lành đạo nhân dàn ta thị 
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đua. kiến. thiết chủ nghĩa xã hội, xảy 
dựng đời sông vui tươi nó đR và mỹ 
tực, thuận phong, Hệ còn ceÓ một người 
Việt-nam bị bóc lột, bị nghẻo nàn. thị 
Đang vàn đau thương, cho đó là ví 
mình chưa làm trỏn nhiệm vụ. Cho 
nẻn Đáng vừa lo tính còng việc lớn 
như đổi nên kính tế và văn hóa lạc 
hậu của nước ta thành một nến kính 
tế và văn hóa tiên tiến đồng thời lại 
luôn luỏn quan tàm đến những việc 
nhỏ như tương cà mắm tmmuồi cần 
thiết cho đời sống hàng ngày của 
nhàn dân » (48). Người còn nói : e Neu 
dàn đói, Đẳng và Chính phủ có lỏi: 
nẻu dân rét là Dáng và Chính phú có 
lỏi; nếu dân dốt là Đẳng và Chỉnh 
phủ có lỗi; nếu đàn ốm là Đáng vả 
Chỉnh phủ có lỗi » (19). 

Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên 
phải liền hệ mặt thiết với quần chúng, 
tin tưởng vào sức mạnh và khả 
năng sáng tạo của quần chúng, 
phải biết nâng niu, quý trọng từng 
“người tốt, việc tốt», từng «sáng 
kiến nhỏ » của quần chúng; ra sức 
học hỏi kinh nghiệm của quần chúng; 
phải gương mẫu trước quần chúng. 


(42) Hồ-Chí-Minh : «Đạo đức cách mạng°— 
Sách đá dẫn, tr. 182. 

(43) Hà-Chí-Minh : « Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân s — 
Sách đá dẫn, tr. 326. 

(44) Hö-Chí-Minh: * Lời phát biều trong 
buổi chiêu đái mừng quân đội ta 2Ó tuổi ° — 
Sách đá dẫn, tr. 272. 

(45) Hö-Chí.Minh : * Bút tích của Hš Chủ 
tịch ghi ở trang đầu quyền sö vàng của Trường 
Nguyễn-À¡-Quốc trung ương » — Sách đã dẫn, 
tr. 80, 6I. 

(46) Hồ-Chí-Minb : * Bài nói chuyện ở Hội 
nghị bàn về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân 
1961?—Fê xâu dựng Đảng. NEb Sự thật 
Hà-nội, 1970, tr. 112. 

(47) Hồ-Chí-Minh: * Bài nói chuyện tại lớp 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện s — 
Vì đc lập tự do, dì chủ nghĩa xá hỏi, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, Ì976, tr. 29). 

(48) Hồ-Chí-Minh: sa Lời khai mạc lễ ký 
nẻm lần thứ 30 Ngày thành lập Đăng ° — 
Về xâau dựng Đảng Nxb Sự thật, Hà-nệi, 
1970, tr. !03 — 104. 

(49) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch 
Nrb Sự thật, Hà-nội, 1956, tập LÏÍ, tr, 185. 


~ 


HỒ CHỦ TỊCH 

(năm 1915) 
Nói Lắm lại, « mỗi đảng viên và cán 
bộ... phải xứng đáng là người 


lãnh đạo, là ngưới đày tớ thật 
trung thành của nhân dân » (50). 


To Chủ tịch đạy chúng ta đi đổi, 


với việc nâng cao đạo đức cách mạng, 
phải chóng chủ nghĩa cá nhân. 


Người nói « Chủ nghĩa cá nhân đẻ 
ra trăm thứ bệnh nguy hiềm : 
quan liêu, mệnh lệnh, bè 
phái, chủ quan, - tham ô, lãng 
phí... »(1), €chủ nghĩa cá nhân 
là một kẻ địch hung ác của 
chủ nghĩa xã hội » (52)và là « một 
trở ngại lớn cho việc xây dựng 
chủ nghĩa xã ‹hộiïi» (55), cho nên, 
« thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
không thè tách rời thắng lợi của 
cuộc đầu tranh trừ bó chủ nghĩa 
cá nhân » (51). 


Dạo: đức cách mạng của Hồ Ghủ 
tịch kết tỉnh những phầm chất tốt đẹp 
nhất của giai cấp công nhàn và dân 
Lộc ta. Ở Hồ Chủ tịch, đạo đức cách 
mạng thống nhất và gắn bó chặt chẽ 
với tư tưởng cách mạng vĩ đại và 
cuộc đời hoạt động cách mạng' cao 


'đẹp của Người. Những quan điềm về 


đạo đức cách mạng cùng với tấm 
đương trong sáng của cuộc đời Người 
đã và sẽ mãi mãi soi sáng và thấm 
sâu trong lòng mỗi người Việt-nam 
chúng ta. : 


PHÂN THỨ BA 
PA SỨC PHẤN ĐẤU TIẾP TỤC THỤỰC HIỆN DI CHÚC 


THIÊNG LIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH VÀ HOÀN : 
THÀNH NHIỆM VỤ LÂU DÀI VÀ NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 


(*° nghiệp cách mạng của Hồ Chủ 
Lịch vỏ củng lớn lao. 

Tư tưởng cách mạng của Hỗ Chủ 
tịch thật là vĩ đại. 

Đạo đức cách mạng của Hồ Chủ 
tịch thật là trong sáng. 

Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Hồ 
Chủ tịch còn đề lại cho toàn Đẳng, 
toàn đàn, toàn quân ta bản Di chúc 
tỉnh sàu nghĩa nặng. 

Trong lễ truy điệu Người, đồng chí 
Lê-Duin, Tồng Bí thư Ban chấp hành 
rung ương Đăng, đã thay mặt toàn 


lắng, toàn đàn, toàn quân nói lên 

những lời thề danh dự. - _ 
Thực hiện Di chúc thiêng Hêng của 

Hö Chủ tịch và lời thể danh dự dó, 


_toàn Đẳng, toán đân, toàn quản đã 


đưa cách mạng nước ta phát triển lên 
những hước mới. 


(50) Hồ-Chí-Minh :« Di chúc ° — Fì đạc lập 
tự do. ơì chủ nghĩa xá hại, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1976, tr. 331. 

(51), (52), (53), (54) Hồ-Chí-Minh : « Đạo 
đức cách mạng ° — Về xây dựng Đảng, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1970, tr. 80, 8z, 
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Cuộc Tòng tiến công và nồi 
dậy mùa xuân năm 1975 với 
chiến địch Hò-Chi-Minh đã cắm 
một cái mốc lịch sử: dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhan dân ta đã đánh 
thắng hoàn toàn chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ xam lược và bè la tay 
sai của chúng, giải phóng hoàn 
toàn đất nước; thống nhất nước 
nhà, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Trước thắng lợi 
huy hoàng của dân tộc, toàn dân ta 
hết sức vui mừng dã thực biện trọn 
vẹn điều mà Hồ Chủ tịch hằng mong 
ước. Đất nước tử đây đã hoàn toàn 
độc lập; non sông từ đây đã thu về 
một mối. 


: Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghia Việt-nam được thành lập, 
cả dân tộc bước vào giai đoạn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vì «ấm no, 
hạnh phúc» của toàn dân, như Hồ 
Chủ tịch căn đặn. Trong 5 năm qua, 
dứng trước những khó khăn cực kỳ 
to.lớn, nhân dàn cả nước ta, với tỉnh 
thần cách mạng tiến công, ra sức 
thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 
tư của Đảng, đã thu được những 
thành tựu quan trọng trong việc hàn 
gán những vết thương chiến tranh, 
khôi phục và phát triền sản xuất, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước, đây mạnh công tác giáo dục, 
văn hóa, v tế, v.v. Thắng lợi của ta 
là cơ bản. Thành tựu về mọi mặt còn 
bị hạn chế, một phần do Khó khăn 
khách quan, một phần do những 
khuyết điềm chủ quan của ta trong 
quản lý kính tế, quản lý xã hội. Song 
chúng ta văn có thể tự hào vẻ những 
- thắng lợi và những thành tựu đã dạt 
được. 

Chúng ta luòn luôn giữ vững và 
phát huy tỉnh cảm quốc tế trong sáng 
của Hồ Chủ tịch, tăng cường tình hữu 
nghị anh em, tỉnh đoàn kết chiến 
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đấu và sự hợp tác toàn điện giữa 
nước ta với Liên-xò và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác; tăng 
cường đoàn kết giữa^ Đảng ta và 
phong trào cộng sản quốc tế; góp sức 
vào ba dỏng thác cách mạng của thời 


đại. Tuân theo lời dạy của Hồ Chủ 


tịch, Đảng ta và nhân dân ta đã đem 
hết sức mình làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế đối với nhân dân hai nước anh 
em Lào và Cam-pu-chia, làm cho khối 
đoàn kểt giữa ba nước Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia vững mạnh hơn. 


Chúng ta tăng cường” đoàn kết, 
nhất trí trong Đảng, tăng cường đoản 
kết toàn dân, bất chấp mọi mưu mỏ, 
thủ đoạn chia rẽ, phá hoại của bọn 
phản động trong giới cầm quyền 
Trung-quốc và các loại kẻ thù khác. 
Đó là sự doàn kết dựa trên cơ sở 
nhất trí cao về đường lới và 
quyết tâm xây dựng chủ mghia 
xã hội và bảo vệ Tò quốc xã bội 
chủ nghĩa, chống mọi âm mưu và 
hành động xâm lược của bọn đề 
quốc và bọn bá quyền Trang- 
quốc. 

Trước thắng lợi vẻ vang của dân 
tộc ta, trước đường lối đúng đắn của 
Đảng ta giương cao ngọn cờ đấu 
tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội, vi chủ nghĩa quốc tế vỏ sản 
trong sáng, tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh tỏ thải độ 
hằn học, căm thù, xem nước ta là trở 
ngại lớn trên con đường bành trướng 
và bá quyền của chúng. Chúng đã 
phản bội cách mạng Trung-quốc và 
nhân dân. Trung-quốc, chà đạp lcn 
tình hữu nghị giữa nhân dàn Việt- 
nam và nhân dân Trung-quốc, gày 
sức ép vẻ chính trị, kinh tế, quân sự 
đối với nước ta. [rong khi nước ta cỏ 
nhiều khó khăn, chúng sử dụng bọn 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry tiến hành chiến 
tranh ở biên giới tày- nam và phải 
động cuộc chiến tranh trực tiếp xàm 
pược nước ta ở biên giới phia bác. 

Thăm nhuần lời dạy của Hồ Chủ 
tịch «RKhỏng có gì quý hơn dọc lập, 


tư do %», toàn đân, toàn quản ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, một 
lần nữa lại đánh thắng kẻ thù xâm 
lược mới, bọn bành trướng, bá quyền 
Trung-quốc và bè lũ tay sai của chúng. 

Tuy bị thất bại nặng nề, tập đoàn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh vẫn đang tính toán thâm hiềm 
hòng làm suy yếu và thôn tính nước 
ta. Chúng liên minh với bọn đế quốc 
và các thế lực phản động khác đề 
chống nước ta, chống ba nước Đông- 
dương và điên cuồng thực hiện mưu 
đồ bá quyền đối với cả khu vực 
Đông Nam châu Á. _ 

Trung thành với mục đích đấu 
tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội, vì lợi ích chân chỉnh của dân 
tộc ta và của nhân dân thế giới, toàn 
Đảng,. toàn dân, toàn quân ta quyết 
hoàn thành nhiệm vụ chiền lược 
của cách mạng Việt-nam hiện nay 
là: xay dựng thành công chủ 
nghia xã hội (trước mắt là xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội), kiên quyết 
bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn 
vẹa lãnh thồò của Tò quốc; làm 
tròn nghĩa vụ quốe tế của mình 
đối với nhân đân Lào và nhân 
dân Cam-pu-chia anh em. 


Đồng thời, tập trung sức thực hiện 
ba nhiệm vụ cấp bách do Hội nghị 
lần thứ sáu của Ban chấp hành trung 
ương đề ra: 

« Một là, đầy mạnh sản xuất, ồn 
định và bảo đảm đời sống của nhân 
đàn. 

«Hai là, tăng cường quốc phòng 
và an nỉnh, sẵn sàng chiến đấu chống 
xâm lược, bảo vệ Tô quốc. 

« Ba là, kiên quyết đấu tranh khắc 
phục những mặt tiêu cực trong hoạt 
động kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn 
cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng ®. 

Chúng ta phải ra sức thực hiện tốt 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt — 
Xô và các hiệp ước đã ký với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
củng cố cộng đồng xã hội chủ nghĩa ; 


phải thật sự.. 


.hãy tăng cường đoàn kết, 


(55) Hö.Chí.Minh : 


tăng cường đoàn kết với phong trào: 
cộng sản và công nhân quốc tế trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác —,Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản; tăng cường 
đoàn;kết với các nước không liên kết 
và nhân dân các nước khác; tích cực 
góp phần vào cuộc đấu tranh của 
nhàn dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập đân tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã 
hội; xây dựng tình đoàn kết, hữu. 


.nghị trên cơ sở năm nguyên tắc cùng 


tồn tại hòa bình với các nước, nhất 
là với các nước láng giềng ở Đông 
Nam châu Á. 


Chúng ta đang sống trong thời kỳ 
sôi động của lịch sử nước nhà và lịch 
sử thế giới. Ba dòng thác cách mạng 
của thời đại đang phát huy sức mạnh 
hùng hậu, vượt lên trên mọi thế lực 
đen tối. : 

Chúng ta phải ra sức chăm lo bồi 
dưỡng những nhân tố thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam, nhất là chăm lo 
xây dựng Đảng ta thật vững mạnh, 
thực hiện lời căn dặn của Hồ Chủ 
tịch: q« Đảng ta là một đảng cầm 
quyền. Mỗi đảng viêm và cán bọ 
.. thám nhuần đạo: 
đức cách mạng, thật sự cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. 
Phải giư gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trang thành của nhân dân » (57). 

Kỷ niệm lần thứ90 Ngày sinh của 
Chủ tịch: Hồ-Chí-Minh vĩ đại, mỗi 
người Việt-nam nguyện đem hết sức 
mình tiếp tục sự nghiệp cách mạng 
của Hồ Chủ tịch. 

Toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân ta 
nàng cao 
cảnh giác, phấn dấu xây dựng thành 
công một nước Việt-nam hòa bình, 
đọc lập, thống nhất và xã hội chủ 


. nghĩa, góp phân xứng đảng vào sư 


nghiệp cách mạng của nhân đân toàn 
thế giới. 
«D¡ chức › — Fì đóc 


lập tự do, dì chủ nghĩa xã hội, Nab Sự thật, 
Hà-nội, 1976, tr. 331. 
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(HỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH VÀ BẢNG tỆNG SÁN 
VIÊI-NAM VỚI VẤN BỀ BỘC LẬP DÂN TỘY 


ẢN tộc Việt-nam hình 
thành rất sớm. Ngay từ 
trước Công nguyên, đề 
: chống lại mưu đồ thôn 
tính của bọn phong kiến Trung-quốc, 
hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt đã 
hợp nhất lại thành nước Âu [.ạc. Một 
mặt, sức sống mãnh liệt do sư thông 
nhất tạo ra, mặt khác, cuộc chiến dấu 
chống họa thôn tính thường xuycn 
đe dọa tử thế kỷ này qua thế kỷ nọ 
của phong kiên Trung-quốc dã là 
những nhân tố hun đúc nên dàn tọc 
Việt†-nain thông mình, aình dũng, nhàn 
ái, đoàn kết thương vêu nhau đề ø lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn, đem chí 
nhìn thay cường bạo». Chính là do 
biết phát huy cái tốt của mình và biết 
học cái hay của người, và do có nền 
văn hiển cao đẹp, mà dàn tộc Việt- 
nìm ta tồn tại được một cách hiện 
nang và hòa nhà với các dàn tộc 
khiac, chứ khong Dị diệt vong trước 
VÕ luận một họa xâm: lang nào, 


linh thức dân tóc xưa đó của 
Việt-nam là một loài hình thức «dân 
tộc tiên tư bạn chú nghĩa» mà ATlác 
đã nói tới. Nén sản xuất nhỏ nòng 
nghiệp két hợp chặt chế với công 
nghiệp gia đỉnh, thêm vào đó, sự tồn 
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tại hệ thống tô chức thôn xã dựa trên 
sở hữu công cộng. về ruộng đất, đã 
tạo thành một cơ sở vững chắc giúp 
tÔ tiên ta bảo vệ được nèẻn độc lập tự 
chủ của đất nước, nhưng nó lại kìm 
hãm làu dài dàn tộc tạ trong quan 
hệ phong kiến. 

Đến cuối thế ký XIX, đầu thế kỹ 
XX, nước ta bị thực dân Pháp xâm 
chiếm. Chúng câu kết vời bọn phong 
kiến suy tân, phần động, kìm hãm 
dàn tộc ta trong vòng lệ thuộc vào 
chủ nghĩa tư bản chính quốc. Lúc 
này trên thế giới, chủ nghĩa tư bản 
đế quốc đã trở thành kẻ áp bức 
nặng nề các dân tóc; vai trò lịch 
sử cách mạng của giai cấp tư sản đã 
chấm dứt; giai cấp vô san bước lèn 
sân khẩu chính trị, gánh vác sứ mạng 
lịch sử của minh nhằm giải phóng 
loài người. 

Từ lúc thực dân Pháp xâm chiếm 
nước fa, những cuộc kháng chiến và 
khởi nghĩa liên tiếp nồ ra ở khắp các 
miền. Những những cuộc kháng chiến 
và nói dậy ấy đều bị thất bại. Nhiều 
ndười vêu nước sang Nhật, sang 
Trung-quốc, sang Pháp, v.v. tỉm con 
đường `cứu nước, nhưng chẳng mang 
lại kết quả gi. Dân tộc Việt-nam văn 


quản quại trong cảnh nò lệ, những 
cuộc nöi dậy tiếp tục nö ra và cứ bị 
dìm trong máu lửa. Trong tình hình 
đen tối không lối thoát dó, Bác Hồ 
sang phương Tây. Với lòng yêu nước 
nöng nàn và lòng tin ở sức quật 
gường của nhàn dân, sau non Í0 năm 
tìm hiểu, nghiên cứu, đến khi Cách 
mạng tháng Mười Nga nô ra và Quốc 
tế cộng sản được thành lập, nhất là 
sau khi đọc Luận cương 0ê nản đề dàn 
lộc 0à ăn đề thuộc địa của Lê-nin, 
_nhờ có đạo đức chí công vò tư, Người 
nhận thức được chân lý của thời đại. 


Người khẳng định trong thời đợi này,. 


yêu nước thì phải veu chú nghĩa cộng 
sản, đi với chủ nghĩa cộng sản, «chi 
có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa còng 
sản mới giải phóng được các dân tọc 
bị áp bức và những người lao dòng 
trên thế giới khói ách nò lệ» (1), 
& muỗi cứu tước 0đ giải phong đạn lọc 
khong có con đường nìo khác con 
đường cách mạng 0ö san” (2), 


Độc lập tự do của: dân tộc phải 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội: chủ 
nghĩa vêu nước chàn chính khòng 
thể tách rời chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, 
Sư nghiệp giải phóng dân tộc phải 
liên kết với phong trào cách mạng 
vò sản thể giới. Tỉnh thần ấy được 
biểu hiện trong những cầu nói nồi 
tiếng «hỏng có gì quý hơn đọc lập 
tự do» 3), & Tòi chỉ có một sư ham 
muốn, một ham muốn tột bạậc, là làm 
Sao cho nước ta dược hoàn toàn đóc 
lập, dàn ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, íO 
mặc, ai cũng được học hành » (1). Tư 
tưởng ấy của Người là sự kết tỉnh 
của truyền thống 4000 năm lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dàn lộc, 
kết hợp với chàn lý của thời dại, và 
là nguyện vọng tha thiết của dân tộc 
ta. 


* 


Quán triệt chủ nghĩa Lê-nin, Chủ 
tịch lHlồ-Chíi-Minh đã đặt văn đề dân 


quốc tế và phong 


tộc trên lập trường của giai cấp công 
nhàn và trong phạm ví cách mạng vò 
sản thế giới. Muốn chống lại chủ nưhĩa 
để quốc đang tăng cường bóc lột 
công nhàn và nhân dàn lao dòng 
tron#ø nước, và địìy mạnh việc xàm 
chiếm các thước địa, thòn tính và thú 
tiêu các dàn tộc, mưu toan tạo ra 
một thứ chủ nghĩa thế giới vỉ quyền 
lợi của mấy nhóm tư bản độc quyền, 
thì phải có một lực lượng quốc tế 
của giai cấp vò sản, giai cấp duy 
nhất có khả năng xóa bó áp bức ‹và 
bóc lột giai cấp và dân tộc, phải có 
sạch mạng vô sản thế giới, lỏi cuốn 
vào quỹ dạo của mình mọi phong 
trào.cách mạng giải phóng dàn tộc. 


"Các trào lưu cách mạng gỏm cá cách 


mạng giải phóng dàn tộc muốn thành 
công dẻu phải đi vào quỹ đạo ấy, dựa 
vào lực lượng quốc tế ấy. Sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dàn tộc Ở nước 
ta chỉ thành công khi có sự lãnh dạo 
cúœw giai cắp vô sản Việt-nam và chính 
đăng của nó. Giai cấp vô sản Việt- 
nam tuy mới ra đời, số lượng ít, 
nhưng là một .lực lượng tiêu biểu 
cho sự phát triền của thời đại. Là sản 
phim của chủ nghĩa tư bản thực đàn 
xăm lược, giai cấp vò sản Việt-nam 
đấu tranh cho lợi ích giai cấp dòng 
thời đấu tranh cho lợi ích của dàn 
tộc, ví chủ nghĩa tư bản thực dàn vừa 
là kẻ bóc lột giai cấp vỏ sản vừa là 
kẻ cướp nước, áp bức dàn tộc. Có chú 


nghĩa Mác — Lê-nin chỉ dạo, dược 
lực lượng của phong trào còng nhàn 


trào cách mạng 
giai phóng dân tộc giúp đỡ, lại biết 
sử dụng và phát huy được truyền 
thống quật cường của bản thản và 
của dân tóc, giai cấp vỏ sản Việt- 


(1) Hš-Chí-Minh : Wì đạc lập tự do, cì chủ 


"nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, tr. 229. 


(2` Hồ-Chí- Minh: Tuyền táp, 
thật, Hà-nội, 1960, tr, 705. 

(3) Hö-Chí-Minh : Về đấu tranh oú trang 
cà lực lượng oú trang nhân dán, Nxb Quận đội 
nhân dân, Hà-nộọi, 1970, tr. 371. 

(4) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb 
Sự thật, Hàa-nội, 1956, tr. 29. 


Nxb Sự 


am nhất định hoàn thành xuất sắc sứ 
mệnh của mỉnh. 


_ Giai cấp vô sản cùng nông dân lao 
.động kết thành một khối vững chắc 
và trên cơ sở đó, thành lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất nhằm mục tiêu 
đảnh đồ đế quốc và phong kiến. 
Điều đó có thê thực hiện được vì nông 
dân Việt-nam, lực lượng đông đảo 
nhất của dân tộc, có truyền thống 
đấu tranh kiên cường chống ngoại 
xâm và chống phong kiến trong nước, 
không còn hy vọng gì ở các sĩ phu yêu 
nước có xu hướng tư sẵn và cũng 
không thê hy vọng gì ở giai cấp tư 
sản dân tộc non vếu, muộn màng, thỏa 
hiệp với đế quốc thực dân, phong kiến. 
Bản thân nòng dân đang trên đà bản 
cùng hóa. không lối thoát. Chỉ có đựa 
-_ vào sự lãnh đạo của giai cấp vò sản, 
nỏng dân mới đánh đỏ được bọn cướp 
nước, cướp đất minh, phá .được ách 
áp bức bóc lọt lầu đời. 


Dối với nòng dân, khi mà chủ nghĩa . 


tư hàn đã đi vào giai đoạn tột củng, 
ngày càng lún sâu vào cuộc khủng 
hoảng triền miện, thì chỉ có một con 
đường thoát duy nhất là phải đi với 
giai cấp vô sản không chỉ đề được 
ruộng đất mà còn để tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Trong cuốn Chiến tranh 
nóng dân ở Phúp ðà Đức, năm 1895 
Ăng-ghen đã nói rằng tỉnh hình đã 
thay đồi, nòng dân di với công nhân 
không phải chỉ đề tới chủ nghĩa dân 
chủ, mà đề đến chủ nghĩa xã hội. 

Tuy nhiền, lúc bấy giờ văn có 
những người cộng sản chưa tín ở năng 
lực cách mạng của nông dân, không 
tin nông dàn có thể đi tới chủ nghĩa 
xã hội. Từ năm 1921, Bác Hồ đã phải 
đầu tranh chống lại những tư tưởng 
đó. 

Nói về Đông-dương, trong tạp chí 
Cộng sản số 14, tháng 4-1921, Bác Hồ 
viết: Người Đông-dương che giấu 
một cái gì đang sỏi sục, đang gầm 
thét, và khi thời cơ đến, nó sẽ bùng nỗ 
mãnh liệt. Những người tiên phong 
phải thúc đầy cho thời cơ mau đến, 
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nông dân, 
. lượng chủ yếu, là động lực duy nhất 


“Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản 


đã chuản bị đất: chủ nghĩa xã hội 
chỉ việc gieo hạt: giống giải 


phóng ?® @G'). 

Đánh giá năng lực nông dân trong 
cách mạng giải phóng dân tộc và tin 
tưởng nông dân có thề đi lên chủ 
nghĩa xã hội, Bác Hồ luôn luôn nhấn 
mạnh vai trò nông dân là bạn đồng 


mninh chủ yếu và tin cậy nhất của giai 


cấp công nhân, công nông là người 
chủ cách mệnh. Nhưng không bao giờ 


_Người tuyệt đối hóa vai trỏ nông đàn. 


Trải lại, Người luôn luôn nhấn mạnh 
rằng: đề giành lấy thắng lợi, cách 
mạng nhất định phải đo giai cấpcông 
nhân lãnh đạo. Vi nó là giai cấp tiên 
tiến nhất và tò chức chặt chẽ nhất. 
Mà đẳng vô sản là bộ tham mưu của 
giai cấp công nhân. Chỉ có liên minh 
công nông do giai cấp công nhân lãnh 
đạo mới có thê kiên quyết và triệt đề 
đánh đồ các thế lực phản cách mạng, 
giành lấy và củng cố chính quyền của 
nhàn dàn lao động, hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng dân tèc 
dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Người khẳng định rằng: « Chỉ với 
lực lượng riêng của minh, nông dản 
không bao giờ trút bỏ được gánh 
nặng dang đè nén họ * (6) và * Những 
trào lưu cơ hội chủ nghĩa, mơn trớn 
coi nông dân là lực 


của cách mạng, là dội ngũ cách mạng 
nhất, đều chỉ đi tới chủ nghĩa phiêu 
lưu, chủ nghĩa cực đoan, vô chính phủ 
và di tới chỗ phản bội chủ nghĩa Lê- 
nin mà thôi ® (7). 


k‹¿ 
Về mối quan hệ khăng khít giữa 


cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc 
địa với cách mạng vô sản ở chính 


(5) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tr. 33. 

(6), (7): Tham luận tại phiên họp thứ bảy 
của Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông dân ngày 
13-10-1923. 


quốc, Bác Hồ viết : « Cái ngày mà hàng 
trăm triệu người châu Á bị hành hạ, bị 
áp bức thức tỉnh dậy quét sạch sự bóc 
lột đê tiện của bọn thực đân tham lam 
vô độ, họ sẽ trở thành một lực lượng 
khồng lồ, và trong khi thủ tiêu một 
trong những điều kiện tồn tại của chủ 
nghĩa tư bản— tức chủ nghĩa đế quốc — 
họ có thề giúp những anh em phương 
Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn 
toàn » (8). Người chỉ rõ cuộc đấu tranh 
cách mạng của giai cấp công nhân các 
nước thuộc địa và phụ thuộc * phải 
liên hệ chặt chẽ với cuộc dấu tranh Ở 
các nước xâm chiếm thuộc địa, vì cả 
hai bên đều phải cùng đánh bại bọn 
chủ chung của mình ® (9). 


Đề giáo dục, giác ngộ nhàn dân 
các nước thuộc địa về nguyên nhân 
những đau khô, mất nước của họ, về 
sự cần thiết phải đoàn kết với vô sản, 
sự đoàn kết giữa nhàn dân ở các nước 
thuộc địa với nhau và với vò sản Ở 
các nước xâm chiểm thuộc địa đề cùng 
nhau đứng lên làm cách mạng giải 
phóng, Bác lồ đã cùng với một số 

_ những nhân vật tiến bộ ở các thuộc 
địa của Pháp, được sự đồng tỉnh và 
ủng hộ của Đảng cộng sản Pháp, tô 
chức ra Hội liền hiệp thuộc địa và 
xuất bản tờ báo Lơ Pa-ri-‹a (Người 
cùng khô) ở Pa-ri vào những năm 1921 
và 1922, đề làm vũ khí chiến đấu cho 
sự giải phóng những người cùnz khô. 
Bác Hồ xác định : giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động các nước đều là 
« nạn nhân của chủ nghĩa tư bản quốc 
tế, dù màu da có khác nhau. nhưng 
trên đời này chỉ có hai giống người : 
giống người bóc lột và giống người bị 
bóc lột. Mà cũng chỉ có một mỏi tỉnh 
hữu ái mà thôi tỉnh hữu át vô 
sản » (10). 

Tại Đại hội Quốc tế nỏng đàn (1923), 
Bác Hồ tố cáo tội ác của bọn để quốc 
thực đân đầy nông dân ở các thuộc 
/jÏja vào con đường diệt vong. Họ đã 
nhiều lần nồi đậy. nhưng đều thất bại. 
« Quốc tế của chúng ta chỉ trở nén một 
quốc tế thật sự néu nhàn dân phương 


~- 


Đông, nhất là nông dân các thuộc địa 
là những người bị bóc lột và áp bức 
nhất, tham gia Quốc tế ® (11). 


Lê-nin mất, Bác Hồ viết: q Lâ-nin 
đã mở ra một thờt đại mới, thật sự 
cách mạng trong các rước thuộc địa... 
Đối uới lãi cả cúc dân lộc bị đp bức 
Đà bị nô dịch, Lê-nin đã thề hiện mội 
bước ngoài trong lịch sử dau khồ của 
cuộc đời nỏ lệ của họ, đã tượng trưng 
cho một tương lai mới x+dn lạn 2. 


Năm 1921, tại Dại hội lần thứ V của 
Quốc tế cộng sản, Bác Hồ đã phê 
binh các đảng cộng sản phương Tây 
chưa quan tàm thật sự dến cách mạng 
thuộc địa, thế mà “vận mệnh của giai. 
cấp vô sản ihế giới tùy thuộc trong 
một phạm vi lớn vào các thuộc địa. 


“Thuộc địa là nơi cung cấp lương thực 


và binh lính cho các cường quốc để 
quốc chủ nghĩa..., thì trước hết chúng 


_ta phải làm cho chúng khỏng còn có. 


thuộc địa nữa ® (12). *®Theo Lê-nin, 
cách mạng ở Tây Âu muốn thắng lợi 
thì nó phải có liên hệ chặt chẽ với 
phong trào giải phóng chống đế quốc 
ở các nước thuộc địa và bị nỏ dịch, và 
vấn đề dân tộc, như Lê-nin đã dạy, là 
một bộ phận của vấn đề chung về cách 
mạng vô sản và chuyên chính vô 


- sản ® (13). 


Người cùng với một số nhân sĩ tiền 
hộ các nước Á Đông lập ra Hội liên hiệp 
các dân tộc bị áp bức vào năm 1925, 
một hình thức mặt trận phần dế. Người 
liên lạc với các phong trào cách mạng 
các nước Á Đông, và rất chú ý đến 
tình hình nông dân các nước ấy, chăin 
lo đến lợi ích các đân tộc khác. Người 
coi cuộc đấu tranh giải phóng dàn tộc 
là “một bộ phận khăng khít của cách 
mạng VÔ sản »trong phạm ví toàn thế 


(B) Tạp chí cóng sản (Pháp), số 15, tháng 5- 
1921. 

(9), (10) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1976, các tr. 63 và 62, 

(11), (12) Sácb đã dẫn, tr. 57, 77. 

(13) Nguyễn-Á¡-Quốc : Lên án chủ nghĩa 
thực dân, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1959, tr, 109, 
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giới (If). Nhưng Người chỉ ra rằng 
sách mạng giải phóng đân tộc không 
nhất thiết phải chờ đợi cách mạng vô 
sản ở chính quốc, các đản tộc bị áp 
bức hoàn toàn eớ khả năng chủ động 
tiến hành đấu tranh để tự giải phóng 
và giành thắng lợi trước khi giai cấp 
vỏ sam chính quốc giành được chính 
quyền, Người khẳng dịnh rằng công 
cuộc giải phóng các đàn tóc bị áp bức 
` chỉ đó thể thực hiện được bằng sự nỗ 
lực của bản thàn mình, Người nói : “Ấp 
dụng lời của Các Mác, chúng tỏi xin 
nói với anh em là chỉ có bản thàn nỗ 
lực đấu tranh mới mong có giải phóng 
được ” (15). 

Bác Hồ nêu bái tính chất chủ động 
của phong trào đầu tranh giải phóng 
dân tộc ở môi nước, nhưng lại luôn 
luôn đặt phong trào đó trong mối liên 
hệ với phong trào chung, 

Trong thời ký chủ nghĩa phát-xÍt ra 
đời và thực hiện chính sách xâm lược, 
Bác lÍö và Đăng tà nêu cao tỉnh thần 
[Dại hội làn thứ 7 của Quốc tế cộng 
san (tháng 8-1955), đã chỉ rõ rằng 
nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc 
và chống phong kiến không thay đồi. 
Nhưng nhiệm vụ chủ yếu và trước mắt 
là đấu tranh chống chế độ thuộc địa 
phán động, giảnh tự do dân chủ, cơm 
áo và hóa bình, Rẻ thủ chủ yếu và 
nguy hiểm nhất của nhân dân Đông- 
dương lúc này chính là bọn phản động 
thuộc địa và bè lũ tay sai. Đề thực 
hiện mục tiêu chiến lược của cách 
mạng, Đáng ta chủ trương thành lập 
Älật trận dàn chủ nhằm lòi cuốn các 
đang phái. các cá nhân và ehi hội của 
Mặt trận nhân dàn Pháp ở Đông- 
đương, tạp rung lực lượng chống lại 
bọn phản dộag thuộc địa, bọn tay 
chân của phát-xít ớ Đông-dương.. 

Trong một bức thư gưi cho Quốc 
lÈ công sữn Và gữi về nước bi thất 
lac), Đặc Hỗ đã nói rõ" 

« — Lúc này Đẳng không thê đưa 
ra những đòi hỏi quá cao (đóc lâp dân 
lộc, nehi viện. v.v,), như thê sẽ rơi 
vào ảàm mưu của bọn phát xít Nhật. 
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« Chỉ nên đòi những quyền dân chủ. 
tự do tô chức, tự do hội họp, tự do 
báo chí. và tự do nưôn luận. ăn xá 
toàn thê chính trị phạm, đấu tranh 
đề Đăng được hoạt động hợp phápz 

q@ — Àluốn đạt được mục đích trén 
phải ra sức tö chức một mặt trận 
dân tộc dân chủ rộng rãi. - 

Mặt trận ấv khóng những chỉ có 
người Đông-dương mã bao gồm cả 
những người Pháp tiến bộ ở Đong- 
đương. không những chí có nhân 
đân lao động mà gồm cả giai cấp tư 
sản dân tộc. 

q@ — Đối với bọn tơ-rôt-kit, không 
the có lên mình nào, một nhượng bộ 
nào. Phải dùng hết cách đề lột mặt 
nạ chúng làm tay sai của bọn phát 
xÍt, phái tiêu diệt chúng về chính trị. 

«@— Đề phát triền và củng cõ lực 
lượng, mở rộng ảnh hưởng và làm 
cho công tác có hiệu quả, Mặt trận 
dân chủ Đông-dương phải có liền hệ 
chặt chẽ với Mặt trận nhân dân Pháp. 
vì Mặt trận này cũng đấu tranh cho 
tự do, dân chủ và có thề giúp rất 
nhiều cho ta ® (16). 

lội nghị Trung ương Đăng tháng 
1I-1939, phân tích tỉnh hình Đông- 
đương, nhận thấy mỗi quan hệ giữa 
các giai cấp như sau: 

“Một bên là dế quốc Pháp cầm 
hết quyền kinh tế, chính trị dựa vào 
bọn vua quan bản xứ thối nát và bọn 
chó săn phản bội dân tộc ; 

œ Một bên là tất cả dân tộc bản xứ 
bị chủ nghĩa để quốc Pháp áp bức 
như trau ngựa và đẽếo rút xương 
LỦy »... « Trong lúc này tãt cả các giai 
cấp, đang phái, trừ bọn phong kiến 
và một bộ phận phản động trong địa 
chủ và tư bản và bọn chó săn phần 


(14) Hồ-Chí.Minh: Tuyền tấp, 
thạt, Hà-nội, 1966, tr. 650. 

(15) Hồ-Chí-Minh : Eì đóc lập tự do, øì chứ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật Hà-nội, 1970, trà 
20. 

(16) Hä-Chí-Minh: Tuyên tệp, 
thật, Hà nội, 1960, tr. 196. , 


Nxb Sự 


Nxb sự 


dàn tộc... đều căm thủ đế quốc ». 
* Nhưng thảm trạng do đế quốc chiến 
tranh gáy ra sẽ làm cho trình tự cấp 
tiến hóa và cách mạng hóa của quần 


chúng hếi sức mau chóng... lòng 
Lí ~ -~ _ ®%‹ L2 ~ 
phản uất sẽ sôi nồi, cách mạng sẽ 


bùng nö ». 

Về vấn đề đân tộc, lội nghị xét 
theo hai mặt: “Một mặt là các dàn 
lộc Đông-dương đoàn kết thông nhất 
đánh đồ đế quốc Pháp, đòi Dòng- 
đương hoàn toàn độc lập và các dân 
tộc được quyền tự quyết, một mặt nữa 
là phong trào giải phóng dân tộc ở 
Dòng-dương phải liên quan khăng 
Khít với cách mạng thể giới, là một 
bộ phận của cách mạng thế giới... s, 

*Trong thời đại tư bản chủ nghĩa 
dã phát triền đến giai đoạn tột cùng 
là đế quốc chủ nghĩa, nhất là lúc nó 
đã dùng đến chuyên chính phát xít, 
muốn xét đoán một phong trào dân 
tộc, cản hiểu thấu nội dung của nó, 
Phong trào dân tộc nào thuận và 
giúp ích cho cách mạng thế giới là 
phong trào tiến bộ và cách mạng, còn 
phong trào dân tộc nào đo một để 
quốc nào lợi dụng gây nên đề chia 
lại thị trưởng thuộc địa, là nghịch 
với cách mạng thế giới (mà như thế, 
nghịch cá với lợi ích của bản thân 
dân tộc ấy —do tôi thêm: H.I1.G), tức 
là phản động ». X 

Hội nghị vạch rõ: “Bước đường 
sinh tön của các dân tộc Đông-dương 


không còn có con đường nào khác 
hơn là con đường dánh đồ đế quốc 


«° 
s 


Pháp, chống tất cá ách ngoại xâm, 
vô luận da trắng hay da vàng đề 
tranh lấy giải phóng đản tộc, thực 
hiện độc lập hoàn toàn cho các dân 
tộc Đóng-đương với quyền dân tóc 
tự quyet»... «œLấv quyền lợi dân tộc 
là tôi cao, tất cá mọi vấn đề của cách 
mạng. cả vấn đẻ điền địa, cũng phải 
nhằm vào mục dích ấy mà giải quyết”, 
Xêu mâu thuẫn giữa các dân tộc 
Đông-đương với bọn đê quốc xâm 
lược là mâu thuän chủ yếu, liội nghị 
chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách 


tạng ruộng đãi, mà «chỉ mới tịch 
Thu ruộng đất của dế quốc Pháp và 
của những địa chủ phản bội quyền, 
lợi của đàn tộc ®. lội nghị quyết dịnh 
«qthành lập Mặt trận thống nhất dân 
tọc phán đế Đông-dương”. ®],ực 
lượng chính của cách mạng là công 
nòng», &Mặt trận phải đưới quyền" 
chỉ huy của giai cấp vô sẵn *. « Công 
nóng phíi đưa cao cây cờ dân tộc 
lên ?. 

“rong cuộc tranh đấu với dân 
chúng Đông-dương, để quốc Pháp 
còn kéo dễ quốc khác hoặc gián tiếp 
hoặc trực tiếp đồng -minh với nó đề 
dẹp phong trào cách mệnh thì sự 
Hên lạc đồng iainh của các dân tộc 
Đồng-dương với các lực lượng cách 
mệnh giải phóng chống để quốc trên 
thế giới, với vô sản giai cấp thế 
giới, với thành trì cách mệnh thế 
giới là Liên-xô là một sự cần thiết 
không thể không có dược, vì sự đồng 


tỉnh và ủng hộ cuộc cách mệnh thế 


giới có thẻ quyết định phong trào 
cách mệnh trong xứ trong một phạm ° 
ví không phải nhỏ s». Ở Đông-dương 
® không một đân tộc nảo có thê giải 
phóng riêng rẽ vì Đông-dương ở 
đưới quyền thống trị duy nhất của 
đề quốc Pháj về mặt chính trị, kinh 
tÊ và bình bị. Không có thể một bộ 
phân nào thoát khói nền thông trị ấy 
mà chẳng liên quan đến cả toàn thề 
nền thống trị của để quốc Pháp. Sư 
liên hiệp cúc dân tộc Đông-đương 
không nhất thiết bắt buộc các đân tộc 
phải thành lập một quốc gia duy 
nhất vị các đân tộc như Việt-nam, 
Miễn, Lào xưa nay vẫn có sự độc lập. 
Mỏi dàn tộc có quyền giải quyết vận - 
mệnh theo ý muốn của mình, song 
sự tự quyết cũng không nhất định 
nghĩa là rời hẳn nhau ra » (17). 
Trong tỉnh hình bọn phát xit Nhật 
xâm chiếm Đông-dương, thực dân 


(17) Măn kiện Đảng. Đan nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương xuất bản, Hà-Nộọi, 1977, 
tập ÌH, tr. 60—=61. 


°. #@liềnzg đàn tộc Việt-nam... 


Pháp đầu hàng Nhật, Hội nghị lần 
thứ 7 của Trung ương (tháng 11-1940) 
đã xác định nguy cơ đối với các dân 
tộc Đông-dương bị một cô hai tròng 
là đế quốc Pháp và phát-xit Nhật cấu 
kết với nhau. « Vô sẵn giai cấp Đông- 


dương không những chịu ách bóc lột: 


tư bản lại chịu cả ách dân tộc áp 
bức nữa, nên rất hăng hái cách mạng 
và hiệ thời muốn giải phóng cho 
mình, vô sản giai cấp Đông-dương 
phải giải phóng cho toàn thể dân tộc 
khỏi xiềng xích của đế quốc chủ 
nghĩa (18). Giai cấp vô sản Đồng - 


dương plíải lãnh.đạo cuộc cách mạng: 


thì mới làm cho cuộc cách mạng ấy 
được đến đầu đến đuôi. Các lực lượng 
cách mạng phải thực hiện việc thống 
nhất hành dộng đặng tiến lên võ trang 
bạo động đánh đồ đế quốc Pháp — 
Nhật, các lực lượng phản động bán 
nước. 

Dưới sự chủ trì của Bác Hö, Hội 
nghị lần thứ 8 của Trung ương Đẳng 
(tháng 5-1941) nhận định: «các dân 
tộc Đông-đương hiện nay bị dưới hai 
tầng áp bức bóc lột của giặc Pháp — 
Nhật. Ách áp bức ấy quá nặng nề, các 
dân tộc Đông - dương khòng thể nào 
chịu được... Quyền lợi tất cả các giai 
cấp bị cướp giật, vận mạng dân tộc 
nguy vong khỏng lúc nào bằng... 
Trong lúc này nếu không giải quyết 
được vấn đề dân tộc giải phóng, không 
đòi được dộc lập, tự do cho toàn thê 
dân tộc, thì chẳng những toàn thê 
quỏc gia dàn tộc cón chịu mãi kiếp 
ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, 
giai cấp đến vạn năm cũng không 
đòi lại được » (19). 


Nói đến vấn đẻ đàn tộc tức là nói 
đến tự do, độc lập của mỗi dân tộc... 
sau lúc 
đánh đuôi dược Pháp — Nhật, sẽ 
thành lập một nước Việt-nam dân chủ 
mới...». ® Những dân tộc sống ở Đông- 
dương đều chịu dưới ách thông trị của 
giặc Pháp — Nhật, cho nên muốn đánh 
đuồi chúng nó không chí dân tộc này 
hay dân tộc kia mà đủ, mà phải có một 
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lực lượng thống nhất của tất thầy các 
dân tộc Đông-dương hợp lại ». 


« Trong lúc quyền lợi dân tộc giải 
phóng cao hơn hết thảy, Đăng ta phải 
vận dụng một phương pháp hiệu triệu 
hết sức thống nhất làm sao đánh thức 
được tỉnh thần dân tộc xưa nay trong. 
nhân dận.Cho nên cái mặt trận hiệu 
triệu của Đảng ta hiện nay không thề 
như trước là Mặt trận thống nhất dàn 
tộc phản đế Đông-đương, mà phải đổi 
ra cái tên khác có tỉnh chất dân tộc 
hơn... Việt-nam độc lập đồng mình gọi 
tắt là Việt-minh. Đảng ta và Việt minh 
phải hết sức giúp đỡ các dàn tộc Miễn, 
Lào tö chức ra Cao-miên độc lập dồng 


-minh, Ai-lao độc lập đông mình... ®. 


Nhờ có đường lối đúng, đặt vấn 
đề dân tộc đúng, có sự chỉ đạo chính 
trị linh hoạt, phương pháp cách mạng 
sát với thực tế khách quan của thế 
giới và trong nước mà Bác Hồ và Đảng 
ta đã lãnh đạo cách mạng đi đến cuộc 
Tồng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thắng 
lợi vẻ vang; lật đỏ chỉnh quyền thực 
dân Pháp và phong kiến bản xứ lâu. 
đời, dựng nên nước Việt-nam dàn chủ 
cộng hòa, Xhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông— Nam châu Á, làm cho dân 
tộc ta, nhân dân ta, nop sông đất nước 
ta sống lại rạng rỡ, hiên ngang. 


* 


Từ sau Cách mạng tháng Tám đến 
nay, vì lợi ích của dân tộc ta, Tö quốc 
ta, vì lợi ích cách mạng của nhân dân 
các đân tộc trên thế giới, Đẳng ta tiếp 
tục giương cao ngọn cờ độc lập dân 


(Xem tiếp trang $2) 


(18) Văn hiện Đảng, Đan nghiên cứu lịch 
sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà- Nội, 1977, 
tr, 157. 

(19) Văn kiện quân sự của Đảng 1930-1945, 
Nxb Quân đội nhân đân Hà: nội, 1969, tr. 
184-185. 


NHỚ LỜI 


OẢN bộ lịch sử trưởng thành, chiến 
đấu và chiến thắng của các lực 
lượng vũ trang ta gắn liên với tên 
tuổi và công lao của Bác Hồsvï đại. 
Nhân kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh 
của Người. dọc lại những bức thư 
đày ân tỉnh của Bác gửi cho các lực 
lượng vũ trang trong các chiến dịch, 
những lời kêu gọi cúa Bác trước mi 
một bước ngoặt lịch sứ, những huấn 
thị thiết thực của Bác, chúng ta cẩm 
thấy Người vẫn dang ở bên ta, ở trong 
ta như mấy chục năm về trước. 
Những bài nói và viết giản dị, trong 
sánz, chan chứa tỉnh thương yêu của 
Bác đã đề cập từ những vấn đề rộng 
lớn có ý nghĩa thời đại đến những vấn 


BÁC DẠY 


- LÊ-TRỌNG-TẤN : 


ý 


đề rất cơ bản về chiến tranh nhân dân 
và xây dựng lực lượng vũ tranz nhàn 
dân; và cả những văn đề cụ the, thiết 
thực của từng trận đánh. từng chiến 
địch, từng mùa luyện quàn. 

Những bài viết và nói của IHiồ Chủ 
tịch là những trang ®*ðinh thư của 
"Việ†-nam ® trong thời đại mới vừa có 
tính cách mạng triệt dẻ, tính khoa 
học sâu sắc. lại vừa đậm đà màu sắc 
Việt-nam. Những lời dạy của Bác thật 
Vô cùng quý báu. 

Trong bài nàv tôi nẻêu lên một số 
vấn đề mình thấy sàu sắc nhất, mong 
góp phần nghiên cứu những quan điểm 
quản sự của Người. 


NHỈN CHO RỘNG..SUY CHO KỸ, TẬP TRUNG 
SỨC MẠNH VÀO KẺ THỦ NGUY HIỀM NHẤT 


Đánh ai ? Đối tượng tác chiến như 
thế nào ? Đó là một trong những vấn 
đề có tầm qưan trọng quyết dịnh đối 
với thắng lợi của cách mạng và chiến 
tranh. Bác Hồ nhắc nhớ chúng ta: 
«Phải có óc sáng suốt đề nhìn mọi 
việc, đề suy xét địch cho đúng? (1). «eFa 
biết rõ địch thì thắng » (2). Vì vậy 
chúng ta * Phải nhìn cho rộng, suy cho 


kỹ» (3) đề sớm phát hiện kẻ thù, 
mọi loại kẻ thủ, kẻ thủ chủ 
yếu, kẻ thù phia sau, kế thủ nguy 


(1), (2) Hồ-Chí-Minh : Với các lực lượng 
øũ trang nhán dán, Nxb Quan đội nhân dân, 
Hà-nội,, 975, tr. 90-92. 

(3) Hš-Chí-Minh : Về đấu tranh oú trang oà 
lực lượng sử trang nhân dán. Nxb Quân đội 


nhân dân, Hà-aậi, 19720, tr. 4l. 
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hiểm đang trực tiếp đánh mình và kẻ 
thủ mà trong xu thể phát triền sẽ Lrở 
Ihành kẻ thù chú yếu. 

Biết sớm, biết dúng kẻ tì:, là diều 
rất quan trọng dŠaluôn chủ đội + trong 
chỉ đạo chiến lược, định mưu kế đánh 
thắng kẻ thủ trong mọi tỉnh huỗng 
chiến tranh. Trung ương Đăng ta, 
đứng đầu là Bác llỏ, bao giờ cũng 
nhằm trúng kẻ thủ, sớm phát hiện kẻ 
thù. nhận dịnh chính xác kẻ thủ trong 
mọi giai đoạn cách mạng, qua các 
bước ngoặt lịch sử. 

Tháng 23 năm 1950, khí viết Chúnh 
cương bản tắt của Đảng, Bác đã chỉ 
rõ đôi tượng của cách mạng nước ta 


là để quốc và phong hiển, đề ra nhiệm, 


vụ «đánh đồ để quốc chủ nghĩa Pháp 
và bọn phòng kiến ? (Í), chí đạo chặt 
chế việc kết hợp hai nhiệm vụ phin 
để và phản phong kiến qua các thời 
kỷ cách niạng, Đến những năm 1910, 
khi Pháp thua trận, nước ta trở thành 
một thuộc địa của Nhật, Đẳng ta nắm 
vững kẻ thủ chú yếu là phát xít 
Nhật, lợi dụng triệt đề những mâu 
thuận giữa hai kẻ thủ của dàn tộc là 
phát xít Nhật và thực đàn Pháp đề 
đìy mạnh cuộc văn động cách nưịng 
giải phóng dân tộc, thực hiện nghị 
quyết liệi nghị lần thứ Ä của Trung 
tương Đăng họp hồi tháng 5 năm 1911 
do Bác triệu tập và chủ trì, ©Prong 
lúc này nếu không giải quyết được 
vấn dẻ dân tộc giải phóng, không đòi 
được dóọc lập, tự do cho toàn thẻ đản 
tộc, thì chẳng những toàn thê quUỐC 
gia đàn tóc còn chịu niãi kiếp nưưa 
tràu, mà quyền lợi của bộ phản, giai 
cấp đến vạn nấm cùng khóng đòi 
lú được Ð 3}, 

lưới sự lãnh đạo của Đẳng đúng 
đầu là Họ Chủ tịch, bằng sức mạnh tông 
hợp của cả đàn tộc kết hợp với sức 
mạnh của sthời đại, được chiến thắng 
oanh liệt của Hồng quản Liên-xõ trong 
chiến tranh thế giới thứ hai cỗ vũ, 
nhân đản ta đã tổng khởi nghĩa tháng 
lợi, giành được chính quyền từ tay 
phát A Nhật, lạp nên nước Việt- 


AI 


nam đản chủ cộng hỏa. 1.úc đó chúng 
ta đã không khoanh tay chờ sự thành 
còng của cách mạng vỏ sản ở những 
nước có phong trào cách mạng mạnh, 
cũng khỏng chờ mong sự “giúp đỡ » 
của các nước đồng minh. «Chỉ có 
bán thàn nó lực đầu tranh mới mong 
có giải phóng được ® (6), 


Sau Cách mạng tháng Tám 1915, 
khi chính quyền cách mạng còn trong 
trứng nước, dàn tộc ta phải đông 
thời đối phó với âm mưu của nhiều 
tên để quốc và tay sai, đương đầu 
với nhiều đội quản xảm lược và lực 
lượng vũ trang phản động, Ữ phia 
bác, gần 20 vạn quân Trung-hoa quốc 
dân đẳng do để quốc Mỹ giật đây, 
mượn tiếng vào giải giáp quản đội 
Nhật, nhưng thật ra là ầm mưu ® tiệu 
diệt Dùng ta, phá tan Việt mình. giúp 
bọn phản động Việt-nam đánh đồ 
chính quyền nhàn dàn, đề lập một 
chính phú phản dộng làm laV sai 
cho chúng® (7). Ợ phía nam, quản 
đội để quốc Ảnh kéo đến, cũng mượn 
tiếng tước vũ khí quản Nhàt, giúp 
thực dàn Pháp thực hiện ảm mưu 
cướp lại nước ta. ỚỞ các thành phố 
quan lrộng, còn sau vạn quản Nhất 
với nguyên vũ khí, Chưa đây một 
thẳng sau ngày nước ta tuyên bố đóc 
lập, thực đân Pháp được để quốc Ảnh 
đồng lõa, nỗ súng xâm lược Nain-hộ. 
l[loang sợ trước sự lớn mạnh của cách 
mạng nước ta, Anh, Mỹ, Tưởng thỏa 
thuận giao lại cho Pháp quyền giải 
giáp quản đội Nhật, thực chất là đề 
cho Pháp đặt lại nền thống trị trên đất 
mước ta một lân nữa. Trong khi đó, 


(4) Hä-Chí-Minh : Về đầu tranh cú trang 
cà lực lượng cú trang nhân den, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà.-nội, [970, tr. 129, 

(5) Văn kiện Đảng F939—1945, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 1977, tr. 196. 

(6) Hồ-Chí-Minh : Vì đéc lập tự đo, oì chà 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật Hà-nội, 1970, 
tr, 20. | 

(72) Sách đã dẫn, tr. 102. 
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bè lũ Việt gian thản NÍíỹ, thân Tưởng, 
thân Pháp ra sức hoạt động phá 
hoại. 

Trước tỉnh hình đất nước như 
“ngàn cân treo trên sợi tóc», bảng 


thiên tài trí tuệ và tài năng tÖ chức. 


tuyệt vời, Bác Hồ cùng với Trung 
ương Đảng đã dưa nhàn đàn ta vượi 
qua mọi khó khăn tưởng như không 
vượt qua được. Trong hoàn cảnh phii 
đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thủ 
hung bạo và xảo quyệt, việc lợi dụng 
mâu thuẫn giữa các kẻ thủ, phân hóa 
cao độ chúng, xác định đàu là kẻ thủ 
chủ vếu, là vô cùng quan trọng. 
Hiều rõ bản chất của bọn để quốc 
và phản động. theo đõi chặt chẽ ảm 
mưu, ý đồ chiến lược của chúng, cho 
nên khi quân Tưởng và quản Anh 
sắp kéo vào nước ta, còn Pháp thi 
chưa đưa quân viễn chỉnh tới, Bác Hồ 
và Trung ương Đảng đà dự kiến: 
«œ Trước sau bọn chúng cũng nhân 
nhượng nhau và cho Pháp trợ lại 
ĐôöngØ-dương » và “Không chóng thì 
chãy, ta nhất định phải đánh nhàu 
với đế quốc Pháp °. Bác Ho và Trung 
ương Dáng nhìn rõ màu thuận chủ 
yếu tôn tại ở nước ta lúc bấy giờ là 
mâu thuận giữa dân tộc ta và thực 
dân Pháp xâm lược muốn đặt lại nìn 
thống trị trên đảt nước tị, đã xúc 
định : « ÑÄẻ thủ chính của nhân đàn ta 
là thực đàn Pháp xâm lược, phải tập 
trung ngon lửa dâu trình vào 


chúng ® (§). Trong Tuyên ngôn độc” 


lập, Bác viết: « loàn dàn Việt-nam, 
trên dưới một lòng, kiện quyết chồng 
lại àm mưu của( bọn thực dàn 
“Pháp » (9). 

Trong lúc nhân dàn tì đang đánh 
Pháp, Bác đã nhận dịnh: «Ngav lúc 
chiến tranh thế giới lìn thứ hài vừa 
kết thúc, Mỹ đã trở nên trú dễ quốc, 
tr"ủn phản dòng thể giới Anh với 
Pháp là tay phải, tav trái của Mỹ,,, 
Từ ngày bắt đầu kháng chiến, Anh 
và Mỹ đã giúp thực dàn Pháp... Nhưng 
từ năm 1950, Mỹ đã công khai can 
thiệp vào nước ta, Vì vày khiu hiệu 


chính của ta lúc này là: Tiêu diệt thực. 
đản J*háp bả đình bụi can thiệp Mỹ, 
giaith thống nhất, độc lập hoàn lodn, 


"bảo pệ hòa bình thể giới® (10). Bắc 


tuyên bố: “Chúng can thiệp cảnổ 
mạnh, tà cằng đoàn kết và chiến đầu 


. mạnh hơn. 


#®l3àn tộc Việt-nam đoàn kết chặt 
chẽ với đân tộc anh em Miễn, Lào thì 
sức mạnh sẽ đủ dánh tan thực dàn 
Pháp và bọn can thiệp Mỹ » (11). 

Sau chiến thắng Điện-biên-phủ, Bác 
phần tích tỉnh hình mới và chỉ ngay 
cho nhân dân ta thấy rõ: «Ở Đông- 
đươn#, đối với kháng chiến của ta thí 
Mỹ và Pháp hình như là thống nhất, 
nhưng sự thật thì Mỹ muốn nắm bủ 
nhìn đề hất cảng Pháp... Mỹ td kẻ thủ 
chính của hòa bình thế giới, ta phải 
lập trung lực lượng chống đế quốc 
Mỹ... Sau chiến dịch Điện-bièn-phủ, 
am mưu và kế hoạch can thiệp của 
Mỹ cũng thay đồi đề kéo dài chiến 
tranh Đông-dương, quốc tế hóa chiến 
tranh Đỏông-dương, phá hoại hội nữhị 
Œiơ-ne-vơ, tìm hết cách hất cẳng 
Pháp đề chiếm ba nước Việt, Miên, 
Lào, biến nhân đản Việt, Miễn, Lao 
thanh nó lệ của Mỹ và gây thêu: tình 
hình căng thẳng trên thế giới. 

« Thế là : Mỹ không những là kẻ thủ 
của nhàn đân thế giới, mà Afj dưng 
biến thành kẻ thù chính 0à rực tiếp của 
nhân dán Việt, Miền, do s (12). CSMũi 
nhọn của tà cũng như mũi nhọn của 
thể giới đều chia vao Mỹ... Bãi kỷ hòa 


bình hay chiến tranh, ta cũng phải 


năm vững chủ động, phải thấy trước, 
chuẩn bị trước » (13). Bác nhắc nhỡ 


(8) Những sự kiện lịch sử Đảng. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1979, tập 2, tr. 40. 

(9) Hà-Chí-Minh: Về oấn đề quản sự, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1975, tr. 47, 

(10) Hà-Chí-Minh: Vì đọc lập tự do, ơì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thạt, Hà-nại, 1970, 
tr. 111 —Ỉll3. 

(II) Lời kéu gọi của Hồ Chủ tích, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1960, tập 2, tr. 25. 

(12), (13) Hà-Chí-Minh: Eì đá: lấp 
tự do, oì chủ nghĩa xã hỏi, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1970, tr. 158 — 160, 162 — 163. 
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phải chống nhận thức và cách xem 
xét: qchỉ thấy cày không thấy rừng; 
chỉ thấy Pháp rút mà khỏng thấy âm 
mưu của chúng ; chỉ thầy Pháp, không 
thấy Mỹ » (114). 

Quá trình xâm lược của đế quốc 
Mỹ đối với nước ta khẳng dịnh những 
phán đoán trên đây của Bác và Trung 
ương Đảng là hoàn toàn chính xác. 
Với sự lãnh đạo tài tỉnh của Bác và 
Trung ương Đẳng, với khí thế sục 
sôi chống Mỹ của quân và dân ta, với 
sự đồng tỉnh, ủng hộ mạnh mẽ của 
thế giới, chúng ta đã buộc Mỹ phải 
xuống thang từng bước, cuối cùng 
chịu thất bại cay đắng. 

- Trong quá trình chỉ đạo cách mạng 
và chiến tranh, không những Bác Hồ 
biết sớm kẻ thù, mà Bác hiều rắt rõ, 
dành giá: rất đúng kẻ thù, Bác đề lại 
cho các lực lượng vũ trang nhàn đân 
ta những bài học sâu sắc về nhận 
định, phân tích, đánh giá dối tượng 
tác chiến ; hiệu bản chất, âm mưu, thế 
và lực của kẻ địch ; hiều kẻ địch trong 
nước nó, trên thế giới, trên đắt nước 
ta, trong từng thời kỷ và trên từng 
chiến trường cụ thê. 

Trước ngày kháng chiến toàn quốc 
chống thực dàn Pháp bùng nô, trong 
chỉ thị «e Công việc khan cấp bày giờ ® 
(0-11-1946), Bác đã phản đoán: *Dù 
địch thua đến chín mươi chín phần 
trăm, nó cũng rán sức cắn lại. Vì nó 
thất bại ở Việt-nam thì toàn bộ cơ 


nghiệp để quốc của nó sẽ tan hoàng... 


Vị vậy nó sẽ dem rất nhiều viện bỉnh 
(cũng khong quá số ÍÚ vạn), tàu bay, xe 
tăng, Nó sẽ tàn phá khủng bố rất dữ 
đội. Mục dịch là mong làm cho dân 
ta hoảng sợ, do hoàng sợ đến đầu hàng. 

Nhưng ta phải hiều:. lực lượng 
địch chỉ có chừng ấy thôi. Ta kiên 
quvết chống chọi cho qua giai đoạn 
«chớp nhoáng *.đó. Thì địch sẽ xẹp, 
ta sẽ thắng » (15). 

Đày là sự phán đoán rất đúng đắn. 
Bãc thấy rõ dế quốc Pháp hết sức 
ngoan có vỉ thắng bại ở Việt-nam có 
liên quandđến tiền đồ của đếquốc Pháp. 
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Đối với đế quốc Mỹ, không phải chỉ 
đến lúc dụng dầu với chúng ở miền 
vam, ta mới thấy sức mạnh của Mỹ 
cũng chỉ là * một sức mạnh hạn chế ®, 
mà nưay khi Mỹ can thiệp, giúp Pháp 
đánh ta, Bác đã phân tích: *phe Mỹ 
có nhiều chó yêu: ngoài sức mạnh 
của phe dân chủ, phe Mỹ còn bị một 
lực lượng khác đe dọa — ấy là kinh 
tế khủng hoảng. Nội bộ phe Mỹ cỏ 
nhiều mâu thuẫn... Nhân dân, nhất là 
các tầng lớp lao động eác nước bị Mỹ 
«q giúp» đều oán ghét Mỹ, vì Mỹ lấn 
quyên kinh tế của họ, đụng chạm đến 
quyền độc lập của nước họ. Mỹ tham 
quả, muốn lập căn cứ địa khắp toàn 
cầu; nhóm phản động nào, chính phủ 
phản động nào, Mỹ cũng giúp. Mặt 
trận của Mỹ quá dài, quá rộng, thành 
thử lực lượng của Mỹ ắt phải mỏng 
manh ® (16). 

Trong sự nghiệp kháng chiến chống 
ÁỸ, giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, Bác không ngừng chỉ cho 
nhân dân, quản đội ta và dư luận 
toàn thế giới thấy rõ bản chất phản 
động ngoan cố của để quốc Mỹ. những 
chỏ mạnh chỏ yếu của Mỹ, giảo dục 
tư tưởng không sợ Mỹ, không sợ vũ 
khí hiện đại của MỸ, quyết chiến 
qưyết thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Đang ta và Bác Hồ luôn luôn dánh 
giá đúng đắn để quốc Mỹ, nhận rõ bản 
chất và ảm mưu cơ bản, những mục 
tiêu chiến lược, các biện pháp chiến 
lược của Mỹ trong từng giai đoạn 
chiến lược, đánh giá dúng so sánh lực 
lượng địch ta, đề ra những chủ 
trương chiến lược chỉnh xác, sắc bén 
và linh hoạt đề đánh thắng dịch tửng 
bước đi đến đánh thắng chúng hoàn 
toàn. 

(14) Hồ-Chíi-Minh: Vì đọc lập tự đe, sì 
chủ nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà~nội, 1970, 


tr. 164, 

(15) Văn kiện Đảng 1945 — 1954, Ban 
¬ KiRH cứu lịch sử Đảng trung ơng xuất bản, 

à-nội, 197, tr. 102—103, ` 

(16) Höồ.chí.Minh : Vì độc lập tự đe, cì chủ 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật Hà-nội, 1970, 
tr. 1122 


Dưới ánh sán#z những lời dạy của 
Bác, chúng ta nhặn thức sâu sắc rằng: 
*đất nước ỉa có vị trí chiến lược quan 
trọng, cách mạng nước ta luôn dũng 
trước kẻ thù đế quốc và thế lực phần 
động lớn mạnh, và nhiều khi trong 
cùng một lúc phải đối phó với nhiều 
ke thù. Xác định đúng kẻ thù chủ 
yếu và trực tiếp trước mắt là vấn đề 


mấu chốt đầu tiên của cách mạng và ' 


chiến tranh, đề hướng cám thù và ý 
chỉ đấu tranh vào chúng, đề tập trung 
sức mạnh của dân tộc kết hợp với 
sức mạnh của cách mạng thế giới, sức 
mạnh truyền thống với sức mạnh thời 
đại, tạo nên sức mạnh vô địch chiến 
tháng kẻ thù, giành cho được độc lập 
tự - đo. 


Toàn dân, toàn quân ta cần hết sức 


tình táo, cảnh giác, theo đõi chặt chẽ, 
phát hiện âm mưu xảm lược, thôn 
tính của kẻ thủ, xem xét tỉnh hình 
thật toàn điện, khách quan. dự tính 
cho hết mọi khả năng và chuân bị đây 
đủ đề bất cứ trong tình huống nào 
cũng có thê giành quyền đánh địch 
một cách chủ độnz, giành thắng lợi. 
Suy xét địch cho đúng, « tuyệt đối 
chớ khinh địch». *“Khinh địch thi 
nhất định thất bại ». « Ta biết rõ địch 
thì thắng. Nếu đề địch biết rõ ta thì 
sẽ thất bại » (17). Tuyệt đối chống lơi 
lỏng, chủ quan, khinh suất, mất cảnh 
giác. Đó là những lời dạy vô cùng quý 
báu của Bác đối với quân đội và nhân 
đân ta. Đó cũng là một yêu cầu khách 
quan, một vấn đề thuộc quy luật đề 
giành thắng lợi cho chiến tranh. 


_ 


THẮNG KHÔNG K|IÊU, BẠI KHÔNG NẲN; KHÓ KHĂN NÀO 
CŨNG VƯỢT QUA, KẺ THỦ NẢO CŨNG ĐÀNH THẮNG 


Thực tiễn lịch sử đã qua cũng như 
hiện tại cho thấy kẻ thủ xâm lược 


nước ta là những đế quốc to, những. 


thế lực bành trướng nước lớn. Với 
bản chất cực kỷ phản động, phiêu 
lưu, nham hiềm, chúng luôn có âm 
mưu làm suy yếu đề thôn tỉnh nước 
ta và nô dịch dân tộc ta. Kẻ thủ chỉ 
chấp nhận thất bại sau khi ý chí xâm 
lược của chúng bị liên tiếp giáng 
những đòn chí mạng và chỉ dến khi 
chúng nhận thấy không còn diêu kiện 
và khả năng tiếp tục chiến tranh. 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng có nguy cơ bị thất bại, thì 
chúng mới chịu bỏ cuộc. Vì vậy, 
Bác Hồ và Trung ương Đảng chăm lo 
giáo dục toàn dân, toàn quân ý chí 
quuế!t chiến quuết thẳng, quyết tâm 
đánh bại mọi kẻ thủ, dù chúng giàu, 
mạnh, đông đến đâu. | 

- Bác Hồ là tấm gương tiêu biều về 
tình thần triệt đề cách mạng của giai 
cấp công nhân, của Đẳng ta, về ý chí 


đấu tranh kiên cường bất khuất của 
dân tộc ta. Khi thời cơ Tồng khởi 
nghĩa tháng Tám tới, Bác chỉ thị: dù 
có phải ®*đóốt chây cả dãy Trường- 
sơn cũng phải kiền quyết giành cho 
được độc lập ® (18). Đến kháng chiến 
chống Pháp, Bác kêu gọi: « Chúng ta 
thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ» (19) và qdủ 
phải hy sinh bao nhiêu và thời gian 
kháng chiến đến bao giờ, chúng ta 
cũng nhất định chiến đấu đến củng, 
đến bao giờ nước Việt-nam được hoàn 
hoàn độc lập và thống nhất?" (0). 

(17) Hö-Chí-Minh : Với các lực lượng oũ 
trang nhân dân. Nxb Quân đội nhân dân, Hịà- 
nội, 1975, tr, 92. 

(18) Nhân dan ta rất anh hùng, Nxb Văn 
học, Hà-nội, 1960, tr. 96. 

(19) Hš-Chí-Minh : Với các lực lượng oũ 
trang nhân dân, Nxb Quan đội nhân dân, Hà. 
nội, 1975, tr. 24. 

(20) Hồ-Chí-Minh: ì độc lập tự do, oì 
chả nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 

?9. 


tr, 


` 


Trong kháng chiến chống Mỹ, Bác 
đạy quản và dân ta: * Hẻ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó 
đi» (21). Trước lúc từ trần, Bác vẫn 
nêu cao vý chí sắt đá ấy và đặn lại 
chúng ta : « Dù khó khăn gian khô đến 
mấy. nhàn dân ta nhất định sẽ hoàn 
toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định 
sẽ cút khỏi nước ta ? (22). 


Trong chiến tranh, lúc nào Bắc cũng 
đem bài học quuết tâm giáo dục bộ 
đội: 

« Bất kỷ việc gì, to. hay nhỏ, mình 
có quyết tâm thì làm được, mà còn 
lôi cuốn người khác cùng quyết tàm 
như mình. : 

«Quyết tâm không phải nói đầu 
miệng mà phải tin tưởng sâu sắc. Gặp 
thuận lợi thì phải quyết tâm phát 
triền, gặp khó khăn thi phải quyết 
tâm khắc phục. 


«Quyết. tâm không phải ở hội 


trường, ở lời nói, mà phải quyết tâm - 


trong công tác, trong hành động. 
Phải có quyết tâm gây một tác phong 
chiến đấu anh dũng. Quyết tâm phản 
đối tất cả những hành động tiêu cực, 
lung lay, ích kỷ và báo cáo láo. 


qPhải quyết tâm chiến đấu, quyết 
tâm chịu khô, chịu khó, quyết tâm 
khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm 
chấp hành chính sách của Trung 
ương Đảng và chính phủ» (3). 


Bác thường dạy bọ đội: «Ở đời 
không có gì khó mà cũng không có 
cái gì để. Ví dụ: bể một cành lá là 
dễ, nhưng nếu không quyết tàm bẻ 
_mà cứ lờ vờ thì cũng khòng bề được ; 
làm cách mạng và kháng chiến là việc 
khó, nhưng quyết tâm thì cũng thành 
còng » (1). 


Trước ngày bộ đội ta tiến quần 
vào Điện-biên-phủ, Bác chỉ thị: « Phải 
chiến đấu anh dũng hơn. chịu dựng 
gian khô hơn, phải giữ pững quuết 
lâm trong mọi hoàn cảnh : 


Rhủ 


Quuếi tâm tiêu điệt địch, 

Quuết tâm giừ vững chính sách. 

Quụuết tâm giành nhiều tháng 
lợi e 5). 

Lá cờ Quyết chiến quyết thắng cua 
Bác cắm ở Điện-biên-phủ cùng la lá 
cờ Quyết tàm đánh thắng giặc Mỹ xàn 
lược dẫn đại quản ta tiến vào giải 
phóng Sài-gòn trong chiến dịch Hồ- 
Chí-Minh lịch sử mùa xuân 1975. 

Cách mạng bước sang thời kỷ mới, 
nhớ lời dạy quyết tảm của Bác, cấn 
bộ, chiến sĩ ta tiếp tục nêu cao ý chỉ 
cách mạng, khí phách anh hùng, quyết 
tâm chiến dấu, đạp bằng mọi kho 
khăn thử thách mới, xây dựng lực 
lượng hùng mạnh, sẵn sàng đánh 
thẳng mọi kẻ thù xâm lược. 

Trong cuộc chiến tranh lâu dài, 
gian khó, quyết liệt chống mọi kẻ thủ 
giai cấp và dân tộc đề giành độc lập 
tự do, Bác thường dạy cán bộ. chiến 
sĩta: có thành tích, tháng lợi, khone 
kiêu căng vì «Kiều ngụo là bước dầu 
của thãi bại» (26); gặp khó khăn. 
thậm chí tạm thời thất bại, không bi 
quan. giao động, hoang mang. nàn 
chí; bền bí đạt đến mục địch cuối 
cùng; «tuyệt đối chứ khinh dịch s: 


.e@khinh địch thì nhất định sẽ thát 


bại» (27); thắng lợi dù to lón đến 
đâu, cũnz chỉ là bước đầu, luòn 
cảnh giác với kẻ thủ, những thế lực 
phán động, những trở lực mới trên 
con đường tiến lên của cách mạng. 
q Phải đạy cho tất cả cán bọ, đội 
viên và nhân dân hiều rõ như vậy. 
dề thắng không kiêu, bại không nắn. 
luôn luòn nỗ lực, cố gắng vượt mọi 
khó khăn: gian khô, tiến tới thắng lợi 


(21) Sách đã dẫn, tr. 316. 

(22) Di chúc của Chủ tịch Hồ.Chí.Minh. 
(23) Hà-Chi-Minh: Với các lực lượng cứ 
trang nhân dán, Nxb Quân đội nhân đân, Hà. 
nội, 1975 tr. 219 — 220, 

(24), (25) Sách đã dẫn, tr. 220, 247. 

(26› Hš-Chí-Miabh : Về oấn đề cán bé. Nịỳ 
Sự thật, Hà-nội, 1975, tr. 45, 
_ (27) Hš-Chí-Minh : Với các lực lượng sẽ 
trang nhân dân, Nxb Quan đội phân dân, Hà- 
nội 1975, tr, 92, 


⁄ tà _ 

A22 Sản l8 » (28). Bác căn đặn: cTử. 
. 2o P4 Ên khi hoàn toàn thắng lợi, 
c2 xveaA¿ Cp nhiều khó khăn, có thề 

“ “ + ,đu2 nhiều thất bại. Đánh 

ứ Ậ N À tháng có bại là thường. Diều 

@ ` Ằ ta giành được thắng lợi 
\ $\ Wy» 9). Gặp khó khăn thì 
\ ©% khắc phục, khỏng vì khó 
khăn mà nắn lòng, nhụt chí, hoang 
b mang giao động: «Cố rán sức qua 
khỏi mùa đông lạnh lẽo, thì ta sẽ 
gặp mùa Xuân» @0).., 

Khắc sâu lời dạy của Bác, chúng ta 
không xem thắng lợi là chuyện dễ 
đàng. Trong đấu tranh cách mạng 
cũng như trong chiến tranh. những 


thắng lợi dễ dàng có chăng cũng là rất 
í. Thái độ say sưa thỏa mãn với 
những thắng lợi trước mắt chỉ dẫn 
tới sự buông lỏng ý thức cảnh giác và 
giảm sút ý chỉ chiến đấu. * Khó khăn 
không nắn chí, thắng lợi không kiêu 
căng». Người chiến sĩ cách mạng 
không cớ quyền dừng lại ở niềm hân 
hoan thắng lợi mà phải vươn tới 
những nhiệm vụ phức tạp hơn, giành 
lấy những thắng lợi to lớn hơn › không 
bị quan giao động trước những thất bại 
và khó khăn tạm thời; phải có dũng 
khí, gan góc vượt qua khó khăn, thử. 
thách mới ; đầy lòng tin tưởng vào 
thắng lợi cuối cùng, vững bước đi lên. 


ĐOÁN KẾT QUẦN DÂN, ĐOẢN KẾT CÁN BỘ 
VẢ CHIẾN SĨ, ĐOẢN KẾT QUỐC TẾ 


Bác xem đoàn kết quản dân là con 
đường dẫn đến thắng lợi. Bác nói: 
“ Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ 
của bộ đội. Chính trị viên phải làm 
cho đân tịn, dân phục, dân yêu bộ 
đội... Muốn như thế thì phải đốc thúc 
bộ đội siêng giúp dàn, hăng đánh- 
giặc» (31). “Minh đánh giặc là vì 
nhân dân. Nhưng minh không phải là 
# cứu tỉnh »của dân, mà mình có trách 
nhiệm phụng sự nhân đân. Tất cœä quản 
nhân phả¡.làm cho đân tin, dân phục; 
dân yêu. Phải lhìm thế nào đề khi 
mình chưa đến thì dân tròng mong, 
khi mình đến thì đân giúp dỡ, khi 
mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. 
Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ dàn, 
thương yêu dân ® (32). Đối với anh chị 
em du kích. Bác căn đặn: «Các chú 
phải luôn luôn nhớ: du kích như cá, 
nhân đân như nước. Muốn giết địch, 
thắng trận, thì phải có đồng bào giúp 
mọi mặt. Muốn. được đồng bào vui 
lòng giúp, thì phải giúp đỡ đồng bào, 
kinh trọng đồng bảo. Đó là con dường 
thắng lợi ® G3). 


Thực hiện lời Bác dạy, quân đội ta 
xem việc gắn bó với nhàn dân. thực 
hiện quán oới dàn một ý chí là nguồn 
lực lượng tỉnh thần vỏ cùng mạnh mẽ 
của các lực lượng vũ trang ta. Mỗi 
quan hệ quân dân gắn bó đó đã biến 


“thành sức mạnh vật chất cô vũ, tỏ chức 


quân và dân ta lập nên những chiến 
công hiền hách trong Cách mạng tháng 
Tám, trong kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ và trong chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc chống bọn bành trưởng 
Bắc-kinh. 

Hiện nay mặc đù đời sống còn nhiều 
khó khăn, nhàn dàn ta vẫn luôn luôn 
hết lòng dùm bọc các lực lượng vũ 


(28) Hš-Chí.Minh: Tuyền tập Nb Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tr. 344. 

(29) Hà-Chí-Minh : Sách đã dẫn, tr. 343 — 
344. ỉ 

(30) Văn kiện quân sự của Đảng 1945 — 
1950, tr. 63. 

(31), (32), (353) Hà-Chí-Minh: Với các 
lực lượng oú trang nhan dân, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà-nội, 1975, các tr. 60, 156 và 68. 
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trang, chịu đựng thiếu thốn đề bộ 
đội ăn no đánh thắng, sẵn sàng cống 
hiến sức người, sức của cho sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc. 


Nhân dân vừa là đối tượng phục 0ụ 
thiêng liêng của quân đội ta, lại vừa 
là lực lượng quuết định trong xây 
dựng và chiến đấu của quân đội ta, 
là nguồn gốc sức mạnh vô địch của 
quân đội ta. 


Nhớ lời Bác dạy, chúng ta phải đem 
hết sức minh bảo vệ tình đoàn kết 
quân dân, cùng nhân dân xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa 
đày mạnh sản xuất, làm cho dân giàu, 
nước mạnh. 


Đi đôi với việc luôn luôn chăm lo 
vun đắp mối quan hệ máu thịt giữa 
nhân dân và quân đội, Bác rất quan 
_ tâm đến việc xây dựng mối quan hệ 
kiều mới giữa cán bộ uà chiến sĩ trong 
quán đội cách mạng. 


Năm 1950, trong hội nghị tông kết 
chiến dịch Biên giới, Bác huấn thị: 
«Cán bộ phải thương yêu đội viên. 
Đối với anh em ốm yếu, thương tật, 
cán bộ phải trông nom, thăm hỏi. 
Người đội trưởng, người chính trị 
viên phải là người anh, người chị, 
người bạn của đội viên. Chưa làm 
được như vậy là chưa hết nhiệm vụ. 
Cán bộ có thân đội viên như chân tay, 
thi đội viên mới thân căn bộ như ruột 
thịt. Có như thế thi chỉ thị, mệnh lệnh, 
và kế hoạch cấp trên đưa xuống, đội 
viên sẽ tích cực và triệt đề thi hành. 
Phải khen thưởng các chiến sĩ có công, 
cất nhắc các cán bộ và đội viên tiến 
bộ, nhất là đối với những người đã 
ở trong quân đội lâu năm » (34). 


Bác đã chỉ ra cho cần bộ chỉ huy, 
cán bộ lãnh đạo trong quản đội thấy 
mỉnh chỉ là người đdảy tớ của nhân 
đàn; chức trách. nhiệm vụ của cản 
bộ là thực hiện ý chí của toàn dân. 
Trong quản đội cách mạng không hề 
eó sự đối kháng giải cấp cho nên cán 
bộ phải « Thân đội viên như.chàn tay, 
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thì đội viên mới thân cán bộ như ruột 
thịt». Người cán bộ dủ tài năng kiệt 
xuất, dù có kinh nghiệm đến mấy 
cũng không thề tách rời sự phát triển 
của đởi sống xã hội, tách rời chính 
trị, tách rởi tính chất của cuộc chiến 
tranh và những điều kiện đè tiến 
hành chiến tranh. Thần thánh hóa 
tài năng và vai trỏ cá nhân của người 
chỉ huy là không đúng và có hay 
đối với sức chiến đấu của quản đòi, 

Trong lịch sử, chúng ta đã từng 
thấy việc thần thánh hóa vai trỏ người 
lãnh đạo làm cho quản chúng mắt 
hẳn lỏng tin vào sức mạnh của chỉnh 
mình, quần chúng trở thành công cụ 
ngoan ngoãn của người chỉ huy. 
Tháng 9 năm 1951, tại hội nghị cung 
cấp toàn quân, Bác huấn thị: *SNước 
ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất 
là dân, vì dân là chủ. Trong bộ máy 
cách mạng, tử người quét nhà. nầu 
ăn cho đến chủ tịch một nước đều là 


- phàn công làm đầy tớ cho dân. Đỏ là 


vinh dự cao nhất. Nếu có thảnh tích 
gì thì chủ tịch và người nấu cơm phải 
chia nhau cái vinh dự ấy ». 

Bác đã dạy chúng ta một quan điềm 


_ đúng về vai trò của quần chúng, người 


sáng tạo ra lịch sử, nhưng Bác cũng 
không hạ thấp vai trỏ của người chỉ 
huy. Năm 1951 tại Trường chỉnh trị 
trung cấp Quân đội, Bác nói: ®Các 
chú dù là đại đoàn trưởng... cũng chỉ 
là những người đặt kế hoạch và điều 
khiên trận đánh. Lúc ra trận, việc 
đặt mìn, phá lô cốt đều do tay anh 
em đội viên làm. Nếu anh em tư tưởng 
vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, 
thân thề khỏe mạnh thì nhất định 
thắng. Trái lại, nếu anh em chính tri 
khá, những quân sự kém, hoặc chính 
trị quân sự đều khá nhưng thân thà 
yếu đuối thì cũng không thắng được 

Vị vậy, cán bộ phải thương yêu 
săn sóc đội viên. Cán bộ phải chăm 


(34) Hä-Chí-Minh : Với các lực lượng củ 
trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà- 
nội, 1975, tr. 129. 


lo cho đội viên đủ ăn đủ mặc. Cán bộ 
có coi đội viên như chân như tay, 
đội viên mới coi cán bộ như đầu như 
óc» (35). “Ngoài ra, còn phải dạy 
cho đội viên biết cách dân vận. Cái 
gì cũng phải nhờ dân. Không có dân 
thì không có bộ đội. Cán bộ phải 
dạy cho đội viên biết kỉnh trọng 
dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân, 
làm cho đội viên thành một người 
tuyên truyền bằng công việc thực tế. 
Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, 
phải tùy hoàn cảnh mà tô chức giúp 
đỡ nhân dân thực sự, không phải chỉ 
dân vận bằng điển thuyết. Muốn vậy 
cần bộ phải làm gương mẫu » (36). 

Trong mối quan hệ giữa cán bộ và 
chiến sĩ, Bác đã nêu rõ vai trò của 
người chỉ huy trong sự thống nhất 
chặt chẽ với các lực lượng vũ traug. 
Tronø quân đội cách mạng, người chỉ 
huy được cấp dưới phục tùng, tin yêu 
không phải vì người đó là chỉ huy mà 
chỉnh vi công việc của người đó làm 
là được sự ủy thác của Đảng và Nhà 
nước trong việc giảo dục, rèn luyện. 
chỉ huy các chiến sĩ, vì lợi ích của 
nhân dân, của Tô quốc. 

Sư nghiệp bảo vệ và xâv dựng Tồ 
quốc hiện nay đang đặt ra cho người 
eán bộ những vấn đề mới mẻ về khoa 
Học và nghệ thuật quâr‡ sự. Trang bị, 
vũ khi, phương tiện kỹ thuật của quân 
đội đang được từng bước hiện đại 
hóa. Người cán bộ không những phải 
nắm vững các phương thức tiến hành 
chiến tranh mà cỏn phải hiều biết sâu 
sắc những quy luật phát triền của xã 
hội, những quy luật khách quan của 
chiến tranh, đề chỉ đạo bộ đội hành 
động phủ hợp với quy luật đó. Cân 
bộ quân đội phải ra sức rèn luyện, 
nắng cao năng lực, trau đòi đạo đức 
đề bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và 
làm gương cho chiến sĩ. 

Đoản kết quốc tế là một vấn đề 
thuộc về bản chất của quân đội ta 
và là một trong những nhân tố rất 
quan trọng bảo đảm thắng lợi của 
cách maing nước tì. 


Là một chiến sĩ cộng sản quốc tế 


lỗi lạc, Bác thường xuyên chủ ý 
giáo dục quân đội ta tính thần 
quốc tế bô sản. Trong thư gửi 


các đơn vị bộ đội ta đang làm nhiệm 
vụ giúp quân đội bạn 3-4-1953), Bác 
viết: “Lần này là lần đầu tiên, các 
chú nhận một nhiệm vụ quan trọng 
và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức 
là giúp bộ đội và nhân dân nước bạn. 
Giúp nước bạn tức là mình tự giúp 
mình. 


Đề làm tròn nhiệm vụ chiến đấu. 
từ trên xuống dưới, các chú cần 
phải: 

Vượt mọi khó khăn, thi đua diệt 
địch, chiến đấu anh đũng ở bên đó 
cũng như ở bên ta; 

Nêu cao tỉnh thần quốc tế, tôn 
trọng chủ quyền, tôn trọng phong 
tục tập quán, kính yêu nhân dân của 
nước bạn; 

Tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gin 
danh tiếng của Quân đội nhân dân 
Việt-nam ; 


Tất cả phải có quyết tâm rất cao, 
rất bền, giành nhiều thắng lợi " 37). 


‹ Tuân theo lời dạyv của Bác, quân 
đội ta đã sát cánh củng nhân dân 
Lào và nhân dân Cam-pu-chia chiến 
đấu chống kẻ thủ chung. Sự liên minh 
chiến đấu mẫu mực trong sáng và 
thủy chung giữa nhân dân và quân 
đội ba nước trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản là một bảo đẫm cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc của mũi 
dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. 
Trước kia cũng như hiện nay, nhân 
đân ta, quân đội ta luôn luôn được 
sự đồng tình, ủng hộ và giúp dỡ quỷ 
báu, có hiệu quả của nhân dân và 
quân đội Liên-xõ. Trong giai đoạn 
mới, nhàn dân và quản đội ta lại tiếp 
tục được sự giúp đỡ đặc biệt to lớn, 


(35), (36) Sách đá dẫn, tr. 184. 
(37) Sách đã dẫn, tr. 229. 


có hiệu lực của Liên-xô theo tỉnh thân 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt- 
nam — Liên-xô. 

Tuân theo lời dạy của Bác, nhân 
đân và quân đội ta quyết đem hết 
sức mình xây dựng và vun đắp tình 
hữu nghị, đoàn kết với nhân dân và 
quân đội Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. 


bị 


Quân đội ta có sức mạnh vô dịch 
vì được Đăng, được Bác llò, được 


'nhân dân đày công xây dựng. giáo 


dục, nuôi dưỡng. 


Vinh dự biết bao cho cán bộ, chiến 
sĩ quân đội được chiến đấu dưới lẻ 
cờ Quyết thắng của Bác. Nhớ lời Bác 
dạy, chúng ta nguyện mãi mãi xứng 
đáng với danh hiệu ®* bộ đội cụ Hồ 2, 
mãi mãi nêu cao truyền thống: 
® Trung với nước, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập. 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, ke thủ 
nào cũng đánh thắng », 


(HỦ TỊ(H HỒ -CHÍ - MINH VÀ BẰNG (ỘNG SÀN VIỆT - NAM.. 


(Tišp theo trang 33) 


tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chàn chính 
với chủ nghĩa quỏc tế vò sản, chống 
mọi biều hiện của chủ nghĩa dàn tộc 
tư sẵn giữ vững lập trường độc lập 
tự chủ, dỏng thời tăng cường doàn kết 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc 
lập dàn tộc và tiến bộ trên toàn thế 
giới. Dưới sự lãnh dạo của Đáng, nhân 


đần ta đã và đang viết tiếp những 
trang sử huy hoàng của cách mạng 
Việt-nam, góp phần bảo vệ hòa bình, 
độc lập dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới, thực hiện tuyên 
ngôn bất hủ mà Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
đã nêu lên là tất cá các dân tộc trên 
thế giới đều có quyền tự do, bình đẳng 
và sống hạnh phúc. 


Thắng lợi và kinh nghiệm của bước đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chế độ 


xã hội chủ nghĩa phát triển ở 


GẢY 9-5-1945 đã trở thành 
bước ngoặt trong lịch sử 
hiện đại của Tiệp-khác. Kê 
tử tháng 5 vẻ vang đó, 
quân đội Liên-xô đã hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng Tiệp-khắc. 
Đồng thời kết thúc thắng lợi cuộc đấu 
tranh giải phóng dàn tóc của nhàn dân 
Tiệp-khác kéo đài trong 6 năm chống 
ách chiếm đóng và nò dịch của bọn 
phát-xít. Một thời đại lịch sư mới đã 
mở ra cho nhân đân Tiệp-khắc, trong 
đó quần chúng laớ động thực hiện 
'cuộc cách mạng đản tộc, dàn chủ và 
xây dựng chế độ xã hội xã họi chủ 
nghĩa. Cùng với nhàn loại tiến bộ trên 
toản thế giới, nhàn dàn Tiệp-khắc 
không bao giờ quên rằng chính kLiên- 
xô là người đã cứu loài người khỏi 
ách nô dịch bạo tàn phát-xit và đã 
khai phá cho các đân tọc trên thể giới 
con đưởng dẫn đến tương lai tốt dẹp 
hơn. 


Diễn biến của tỉnh hình trước năm 
1945 chỉ ra rằng suốt trong thời kỳ 
thống trị của nó, giai cấp tư sẵn Tiệp- 
khắc không thê giải quyết được các 
vấn đề cơ bản trong đời sống cửa 
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Tiệp-khác 
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nhân dàn. Trong nước Tiệp-khắc tư 
sản, nạn thất nghiệp lan rộng, sự cách 
biệt về xã hội rất lớn lao, nhân dàn 
lao động không được đảm bảo chắe-. 
chắn về xã hội, các mối quan hệ giữa 
các đàn tộc không dựa trên cơ sở bình 
đẳng, đại bộ phận đất đai thuộc quyền 
sở hữu của bọn phú nông và đại địa 
chủ. Giai cắp tư sản cũng không thê 
giữ vững được nên an ninh và độc lập 
cho Nhà nước Tiệp-khắc. Sự gắn bó 
của giai cấp tư sản Tiệp-khác với bọn 
để quốc đã dẫn tới sự phản bội lợi ích 
dân lọc. Việc chấp nhận Hiệp ước 
độc đoán nhục nhà Muv-nich vào 
tháng 9-1939 dàng vùng lãnh thồ 
của Tiệp-khác cho Đức là đỉnh cao 
của chính sách của giai cắp tư sản 
đầu hàng phát-xít Dức. Sự cường bức 
Muv-niích là hành động độc đoán và 
phí pháp mà nước Đức phát-xít được 
sự giúp đỡ tích cực của các cường 
quốc phương Tây đã áp đặt cho Tiệp- 
khác. Lúc bày giờ, Tiệp-khắc chỉ còn 
lại Liên-xô là người đồng minh duy 
nhất trung thành với cam kết của 
mình. Liên-xô đã hứa nhanh chóng 
giúp đỡ Tiệp-khắc nếu chính phủ Tiệp- 
khác vêu cầu chính thức 
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San khi chấp nhận sự độc đoán Muv- 
ních được nửa năm thì Nhà nước Tiệp- 
.kháe hoàn toàn bị tan rã. Ngày 14-3- 
1959 các phần tử phát-xít tại Xlô-vác- 
ki thành lập Nhà nước phát-xít Xiô- 
vác-ki mà trong thực tế là tay sai của 
nước Đức phát xít. Ngày 15-3-1939, 
phản lãnh thổ còn lại của Tiệp-khắc 
cũng bị quân đội Đức quốc xã xâm 
_ chiếm luôn. Cái gọi là đất bảo hộ Séc 
và Mo-ra-va đã được thành lập và bị 
sắp nhập vào nước Đức. Sau vài lần 
phản đối chiếu lệ, các cường quốc 
phương Tây lại chấp nhận sự xâm 
lược mới này của bọn phát xit Đức. 
Chỉ có Liên-xô là nước duy nhất kiên 
quyết phản đối và không bao giờ thừa 
nhận sự xâm lược Tiệp-khắc và TP 
ước cưỡng bức Muv-nich. 


Sự chia cát và xâm lược Tiệp-khắc 
đã gàảy ra hậu quả nặng nề cho 
nhàn đản lao động. Sự đè nén dàn 
tọc đi đôi với sự áp bức chính trị 
và xã hội. Năm 1945 Hit-le quyết định 
thủ tiêu đân tộc Séc bằng cách đồng 
hóa hoặc bài xích và đầy đọa họ về 
thê xác. Nhưng nhân dân lao động 
quyết không chịu bó tay, đã xua tan 
không khí tuyệt vọng do mất tự do và 
chủ quyền dân tộc, đã đứng lên đấu 
tranh giành quyền sống. Đản/ cộng 
sản Tiệp-khắc đã đi đầu trong cuộc 
đấu tranh này. Đảng đã triền khai 
hoạt động tô chức, tư tưởng, tuyên 
truyền và cô động cả trong thời kỳ 
khó khăn nhất. Đăng viên cộng sẵn 
là những chiến sĩ kiên cường nhất. 
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở trong nước và ngoài nước, họ 
đã chiến đấu với tỉnh thần anh dũng, 
lòng hy sinh và kiên quyết nhất. Trong 
cuộc đầu tranh đó, những người cộng 
sìn đã chịu tôn thất nhiều nhất: bị tù 
dày, hàng chục ngàn chiến sĩ cộng sản 
đã hy sinh tính mệnh của mình vì 
cuộc sống tốt đẹp, công bằng và hạnh 
phúc. 

Dần đần nhân đàn đã nhận rõ rằng 
sau khi giải phóng khỏi ách áp bức 
phát xít thì nhất thiết không được đề 
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cho hệ thống chính trị tư sản thời 
trước Muy-ních khôi phục trở lại. 
Nhân dân nhận rõ rằng nền cộng hòa 
mới cần phải có cơ cấu kinh tế, xã hội 
và chính trị mới, rằng phải thiết lập 
một trật tự xã hội công bằng hơn và 
cần phải thi hành một đường lối đối 
ngoại như thế nào đề thẩm họa tử 


. thời kỳ Muy-ních và sự xâm lược 


không thê lặp lại nữa. 


Cuộc kháng chiến của dân tộc Séc 
và Xlô-vác-ki không ngừng lớn mạnh. 
Tháng 8-1944, cuộc đấu tranh chống 
phát xÍt tại miền Xlô-vác-ki đã chuyền 
thành cuộc khởi nghĩa dân tộc XIô- 
vắác-ki. Với các đơn vị du kích và 
quân khởi nghĩa, nhân dân Xlô-vác- 
ki đã bước vào cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống chủ nghĩa phát xít, vi quyền 
dân tộc Xlô-vác-ki, vì sự nghiệp giải 
phóng xã hội, vì nền công hòa dân 
chủ nhân dân mới. : 

Cuộc khởi nghĩa dân tộc Xlô-vác-ki 
mở đầu cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ ở Tiệp-khắc. Khi cuộc khởi nghĩa 
diễn ra, những biến đồi về xã hội. 
kinh tế và chính trị được thực hiện 
đã vẽ nên bức tranh tương lai cho 
Tiệp-khắc sau giải phóng. Cuộc khi 
nghĩa dân tộc Xlô-vác-ki đã tạo ra 
mảnh đất tự do đầu tiên và trên mảnh 
đất đó nền cộng hòa dân chủ nhân 
dân đã được thành lập. 


Cuộc dấu tranh giải phóng dân tóc 
đã đạt tới đỉnh cao với cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân Séc, mở đầu bằng 
một loạt. các cuộc nồi đậy dấy lên 
như một chuỗi xích ở các địa phương 
trong những ngày đầu tháng 5-1915 
Cuộc khởi nghĩa tháng Năm của "nhân 
dân Séc đã góp phần đánh đồ ách 
chiếm đóng và làm tan rã nền báu. 
hộ Séc và Mô-ra-va. Là một bộ phản 
khăng khít của cao trào chống phát 
xit, chống đế quốc, giành giải phóng 
dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ ở 
nhiều nước trong những năm cuối 
cùng của chiến tranh thế giới thứ hai. 
cuộc khởi nghĩa của nhàn đản Séc 
biều đương trước toàn thế giớói- lập 


trường chống phát xít kiên quyết của 
dân tộc Séc. 


Cuộc khởi nghĩa phải đương đầu 
với một đội quân mạnh hơn mình 
nhiều. Đầu năm 1945, ở miền Séc có 
hơn Í triệu quân Đức và 90 ngàn quân 
các cơ quan an ninh quốc xã. Vào 
màn chót của cuộc chiến tranh thế 
giới đội quân quốc xã này là lực 
lượng quan trọng cuối cùng của bọn 
Đức phát xít. Quân đội quốc xã tìm 
cách ngăn chặn quân đội Liên-xô, tạo 
điều kiện cho nước Đức phát xít ký 
hỏa ước riêng rẽ với các cường quốc 
phương Tây nhằm phá vỡ liên minh 
chống phát xÍt.. 


Quân đội Liên-xô đã tiến vào giúp 
đỡ cuộc khởi nghĩa và . từ 5-5-1945 sự 
giúp đỡ diễn ra mạnh nhất ở Pra-ha. 
Từ Béc-linh vượt qua Đơ-ra-dan và 
Kơ-ru-sơ-hô-ri, các đơn vị xe tăng 
Liên-xô đã tiến sang giải phóng và 
cứu thủ đô Tiệp-khắc khỏi bị hủy 
diệt. Cuộc đấu tranh của các chiến sĩ 
yêu nước Séc đã hòa nhịp với chiến 
dịch lớn cuối cùng của quân đội Xô- 
viết trên mặt trận châu Âu trong chiến 
tranh thế giới thứ hai. Với việc giải 
phóng Pra-ha, quân đội Liên-xô đã 

hoàn thành sự nghiệp giải PHÒNG hoàn 
toàn Tiệp-khắc. 


Thực tế khẳng định rằng Liên-xô 
đã đóng vai trò quyết định trong việc 
đánh bại chủ nghĩa phát xít trong 
chiến tranh thế giới thứ hai và trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc Séc và 
Xlô-vác-ki. Nhân dân và quân đội 
liên-xô đã chịu hy sinh lớn nhất cho 
nền tự do của Tiệp-khắc. Hơn 110 
nẽàn chiến sĩ quân đội Liên-xô đã 
hv sinh cho sự nghiệp giải phóng 
Tiệp-khắc. Liên-xô và quân đội Xô- 
viết anh hùng đã cứu dân tộc Séc và 
Xiỏ-vác-ki khỏi họa bị hủy diệt và 
tạo điều kiện cho nhân dân Tiệp- 
khác tự do quyết định lấy tương lai 
của mình. 


_ Cuộc cách mạng dân tộc đản chủ ở 
Fiệp-khắc, mở đầu bằng cuộc khởi 


ngha của dân tộc Xlô-vác-ki. 
vẫn tiếp tục sau khi đã được giải 
phóng, mang tỉnh chất cuộc cách 
mạng chống đế quốc và phát-xít, 
chĩa mũi nhọn chống chủ nghĩa đế 
quốc Đức, bọn quốc xã chiếm đóng 
Tiệp-khắc và bọn tay sai của chúng. 
chống giai cấp tư sản phản bội dân 
tộc, câu kết với bọn xâm lược. Giai 
cấp công nhân là người ĐI đạo cuộc 
cách mạng này. 


Đề thực hiện triệt đề các mục tiêu 
của cách mạng dân tộc dân chủ, giai 
cấp công nhân đã phá tận gốc nên 
thống trị tư sản, đập tan quyền lực 
chính trị và kinh tế của giai cấp tư 
sản, tạo điều kiện phát triền cách 
mạng bằng cách tăng cường sự tham 
gia của giai cấp công nhản vào chính 
quyền và áp dụng sáng tạo lý luận 
của Lê-nin về sự chuyền biến từ cách 
mạng dân chủ lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa vào điều kiện lịch sử cụ 
thề ở Tiệp-khắc. 

Đảng cộng sản Tiệp-khắc ý thức 
được rằng bước quá độ của cách 
mạng lên chủ nghĩa xã hội sẽ gắn liền 
với cuộc đấu tranh giai cấp gay gát 
giữa giai cấp công nhân và giai cắp 
tư sản. Do có điều kiện chính trị nội 
bộ và đối ngoại thuận lợi, Đang cộng 
sản Tiệp-khắc đã chọn con đường 
hòa bình tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Tuy nhiên Đẳng không nhìn nhận con 
đường này theo nghĩa hòa hợp với 
giai cắp tư sản. Đẳng cho rằng đây 
là hình thức thực hiện các biến đồi 
cách mạng mà không sử dụng bạo lực 
vũ trang trong cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân. Đẳng đã dựa vào lý 
luận cách mạng mác-xÍt— lê-nin-nit, 
xuất phát tử sự phân tích tỉnh hình cụ 
thề ở châu Âu và so sánh lực lượng 
lúc bấy giờ ở Tiệp-khắc. . 

Nền tảng chính trị của nên cộng 
hỏa đân chủ nhân dân được thiết lập 
sau khi quân đội Liên-xô giải phóng 
Tiệp-khắc trên cơ sở Mặt trận dân 
tộc của những người Séc và Xiô-vác- 


- ki là sự thê hiện chính trị của liên 


tà 


mỉnh giai cấp và xã hội của giai cấp 
công nhân, nông dân, thợ thủ công 
và trí thức, liên minh của nhân dân 
lao động ở thành thị và nông thôn, 
tủa người Séc và Xilô-vác-ki. Mặt 
trận đàn tộc là sự tập bợp chính trị 
của các lực lượng đân chủ chống phát 
XÍt của hai dân tộc, đồng thời là sự 
liên kết của các đẳng phái chính trị 
đã tham gia cuộc đấu tranh chống 
phát xÍt và chung sức xâv dựng nen 
cộng hỏa đân chủ nhân đân mới. 

Đảng cộng sản nhận thức rằng, 
trong quá trình tiếp theo của cuộc 
'ách mạng dân tộc dân chủ. khối 
đoàn kết của Mặt trận đản tộc phải 
hoàn toàn mang tính chất giai cấp, 
rảng sự khác nhau về lợi ích xã hội 
giữa giai cấp công nhàn và giai cấp 
tư sản sẽ đán đến cuộc đấu tranh giai 
cấp gayv gát tất vếu. Bởi vậy Đăng đã 
phản đấu làm cho cuộc cách mạng 
dàn tộc đân chủ kết tính thành nên 
chuyên chính vỏ sản, tiền đề thiết vếu 
cho sự phát triền xã hội xã hội chủ 
nghĩa ở Tiệp-khác, Cuộc đấu tranh 
nhằm chuyên cách mạng đân tọc dàn 
chủ thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã trở thành nội dung chính của 
cuộc đấu tranh giai cấp trong thời 
kỷ từ 1915—1918, 

Giai đoạn quá đọ này của cách 
mạng đã được hoàn thành vào tháng 
9-1918, tức sau khi văn dẻ chính 
quyền đã được giải quyết thắng lợi 


cho giai cấp công nhìn và 
nhàn dàn lao động, Giai cấp tư 


sìn Đị đánh bại, chính quyền được 
chuyên hoàn toàn về tạav giai cấp 
còng nhàn, Như vàyv những tiền đẻ 
chính trị cơ bản của công cuộc XâyV 
dựng chủ nghĩa xã hội đã được thiết 
lập. Sự ra đời của nẻn chuyen chính 
vô sản đã trở thành mốc quan trọng 
trong lịch sử Tiệp-khác, 

Nguyên nhàn của tháng lợi tháng 
Hai năm 1913 bát nguồn trước 
hết ở chỗ giai cấp công nhàn và nhàn 
đản lao động dưới sự lãnh dạo của 
Đăng cộng sản Tiệp-khắc đã trướng 
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thành về chính trị, tư tưởng và tô, 
chức. Cuộc đấu tranh lâu đài và đầy 
hy sinh của Đẳng cộng sản Tiệp-khác 
vỉ lợi ích của nhân dân lao động đã 
ra hoa kết quả. Đẳng đã phát triền 
sáng tạo lý luận của Lê-nin về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Trèn cơ sở 
đó, Đăng đã vạch ra đường lối chiến 
lược đúng đắn và vận dụng tài tỉnh 
sách lược đấu tranh cách mạng. Công 
lao lịch sử của việc dê ra đưởng lỗi 
cách mạng chung và việc thực biện 
đường lõi đdó'trước hết thuộc vẻ đồng 
chí Rlê-men Gốt-van, vị lãnh tụ. 
người đứng đầu Đảng cộng sản Tiệp- 
khác. Yếu tố chính trị quốc tế quyết 
định đối với quá trình phát triền cách 
mạng ở Tiệp-khác là sự liên minh và 
tình hữu nghị với nhân dân Liên-xò. 
là sự giúp đỡ chính trị, kinh tế và 
tỉnh thần của Liên-xô dành cho Tiệp- 
khác. 

Thắng lợi của giai cấp công nhân 
tháng lai năm P918 và toàn bộ quá 
trình chuyên biến tử cách mạng dân 
tọc dàn chủ lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa khẳng định giá trị quốc tế và 
sức sống của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và lý luận cách mạng của Lê-nin. Đó 
chính là sự đóng góp của Đẳng cộng 
sản Tiệp-khắc vào kho tàng kinh 
nghiệm của phong trào cộng sản và 
eỏöng nhàn quốc tế, 


Thăng lợi tháng Hai năm 1913 đã 
mớ đường cho Tiệp-khắc tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, mở đầu một 
giai doạn mới vẻ chất trong lịch sử 
phong trào công nhân cách mạng Tiệp- 
khác, Giai doạn mới này đòi hoi trước 
hết ở Đăng cộng sản Tiệp-khác những 
yêu cầu cao. Đảng cộng sản trở thành 
lực lượng chính trị lãnh đạo đất 
nước —,lực lượng “chịu trách nhiệm 
hoàn toàn đối với sự phát triền chính 
trị, kinh tế, văn hóa, và chính sách 
đòi ngoại của xã hội. Trên cơ sở phản 
tích mác-xít — le-nin-niL những điều 
kiện mới, Đẳng đã xác định phương 
hướng và những nhiệm vụ chính cho 
sự phát triền, đề ra đường lối của 


công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và xem đấy là nhiệm vụ hàng đầu của 
minh. 

Trong khi đề ra đường lỗi xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Tiệp-khắc, Đảng 
cộng sản Tiệp-khắc đã xuất phát từ 
quy luật phồ biến của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa được đề ra trong các 
tác phầm kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin và đã được kiềm nghiện 
qua thực tiễn lần đầu tiên ở Liên-xỏ, 
đồng thời Đảng đã nghiêncứuvậndụng 
vàođiều kiện liehsử cụ thề ở Tiệp-khắc. 

Khi mới bắt tay vào xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Tiệp-kháắc đã được 
ghép vào hàng các nước có còng 
nghiệp phát triền và đã nhanh chóng 
khôi phục nền sản xuất ngang mức 
trước chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế 


chứng tó rằng cơ sở vật chất kỹ thuật 


của chế độ tư bản không đáp ứng nhu 
cầu của chế độ xã hội chủ nghĩa về khối 
lượng cũng như về cơ cấu. Sự phân 
tích tỉnh hình của nền kinh tế cho thấy 
cần thiết phải có một cuộc cải tò và 
xây dựng sâu rộng nẻn công nghiệp 
và các ngành khác của nèn kinh tế 
quốc dân. 

Đại hội thứ IX của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc họp năm 1919 đã đề ra 
đường lối chung xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đại hội đã giải quyết những 
_vấn đề chính về chiến lược và sách 
lược của thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Đường lối chung do Đại hội đề ra là 
cương lĩnh xác định những nhiệm vụ 
và phương hướng chủ yếu mà toàn 
Đẳng và toản dân phải triền khai 
trong thời kỷ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. ` : 

Đại hội thứ IX của Dáng cộng 
sản Tiệp - khắc xem việc xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ hàng 
đầu. Một bộ phận trong nhiệm vụ này 
là mở rộng lực lượng sản xuất trong 
toàn bộ nẻn kinh tế quốc dân trên cơ 
sở thực hiện kế hoạch 5 năm thứ 
nhất; công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa miền Xlô-vác-ki; xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
bằng cách mở rộng và củng cố thành 
phần xã hội chủ nghĩa của nền kinh 
tế quốc dân trên cơ sở thu hẹp và 
xóa bỏ các thành phần tư bản chủ. 
nghĩa; đỏng thời gắn liền với việc 
xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa. 
Việc nâng cao mức sống của nhân 
dân lao động, trước hết là xóa bỏ nạn 
thiếu lương thực và hàng tiêu dùng 
cũng là một bộ phận trong nhiệm vụ 
trên. 

Đường lối chung xây dựng chủ 
nghĩa xã hội cũng đề ra nhiệm vu 
trong lĩnh vực thượng tầng chỉnh trị. 
Đường lối của Đại hội thứ IX nhấn 
mạnh cần phải củng cố và phát triền 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa — công 
cụ quan trọng nhất của giai cấp công 
nhân trong cuộc đấu tranh vì chủ 
nghĩa xã hội; tăng cường chức năng ˆ 
của Mặt trận dân tộc — sự thê hiện 
về chính trị của liên mỉnh giai cấp 
của nhàn dân lao động thành thị và 
nòng thôn. 

Đường lối chung cũng rất quan tâm 
tới văn đề cách mạng văn hóa. Đường 
lối của Đại hội thứ IÄX nhấn mạnh 
rằng cần phải thực hiện những biến 
đồi cách mạng cả. trên lĩnh vực tư: 


-tưởng, trong đời sống văn hóa của xã, 


hội: phải nâng cao văn hóa và 
trình độ cho các tầng lớp quần châng 
lao dộng rộng rãi; phải đấu tranh 
chống lại ảnh hưởng của tư tưởng tư 
sản vì thắng lợi của thế giới quan 
mác-xít, vì chiến thắng của lý tưởng 
của chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ 
nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Một bộ phận hữu cơ của đường lỗi 
chung là phải xây dựng Đẳng cộng 
sẵn Tiệp-khắc thành một đẳng mạnh. 
eó năng lực, nhất trí về tư tưởng và 
vững mạnh về tò chức. Trong sinh 
hoạt Đảng. tất cả các nguyên tắc của 
Lẻ-nin về xây dựng Đẳng như tập 
trung dân chủ, dân chủ trong sinh 
hoạt nội bộ của Đẳng, phê bình và tự 
phê binh, tính đẳng và tính nguyên 


tắc lê-nin-nit, đã được đại hội thứ 
IX của Đẳng cộng sản Tiệp-khắc nhấn 
mạnh và yêu cầu phải thực hiện triệt 
de và phải làm cho trình độ lý luận 
của tất cả đảng viên được nâng cao. 


Những cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
ở Tiệp-khác đã được xây dựng trong 
một thời kỷ lịch sử ngắn — trong 
những năm của thập ký 50. 
Kết quá lao động của mưởi năm nỗ 
lực xây dựng dã chứng minh rằng 
đường lối chung xây dựng cơ sở của 
chủ nghĩa xã hội do Đại hội thứ 
IN của Đảng cộng sản Tiệp-khắc đề ra 
trong năm 1919 là đúng đắn. 

Trong những năm 50, cơ sở sản xuất 
và vặt chất hùng mạnh của chủ nghĩa 
xã hội đã được xây dựng. Nhờ quá 


trinh công nghiệp hóa, sức sản xuất 


đã tăng lên với một nhịp điệu phi 
thường ít thấy. Ơ các ngành nói riêng 
và trong toàn bộ nên kinh tế quốc 
dân nói chung đã diễn ra những 
chuyên biến sâu sắc về cơ cấu. Nền 
kinh tế Tiệp-khắc đã có chỗ đứng 
vững chắc của mình trong nền kinh 
tế thế giới và trong khuôn khô hệ 
thông kinh tế của các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Có thê khẳng định rằng, vào đầu 


những năm 60, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ 
sở sở hữu xã hội chủ nghĩa các 


phương tiện san xuất đã thắng thế 
trong mọi lĩnh vực kinh tế. Những cơ 
SỞ của cơ cấu giai cấp và xã hội mới 
được hình thành. Các giai cấp bóc lột 
ở thành thị và nông thôn bị thủ tiêu. 
(iai cắp công nhân đã lớn mạnh về số 
lượng và đã hoàn toàn chứng tỏ khả 


năng thực hiện sáng tạo sự nghiệp vĩ 


dại của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và đảm đương vai trò lãnh 
đạo trong xã hội. Trên cơ sở xã hội 


chủ nghĩa, nông thôn đã chuyên mình, - 


biến nông dân thành giai cấp mới — 
_ nôn g dàn tập thẻ. 

Vào đầu những năm 60, Tiệp-khắc 
bước vào thời kỷ hoàn thiện từng 
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bước công cuộc xây dựng chủ nghĩ: 
xã hội. Thế nhưng, khi đánh giá những 
thành tựu đã đạt được và trong kh: 
làm sáng tổ các mục tiêu chiến lược 
của sự phát triền kế tiếp thì đã xuát 
hiện những biều hiện chủ quan, duv 
ý chí, toan đốt cháy giai đoạn. Thậm 
chí, cỏn lan truyền huyền thoại cho 
rằng Tiệp-khắc đã đứng trước ngưỡng 
cửa của chủ nghĩa cộng sản không 
giai cấp. 

Việc đánh giá quá cao thảnh tích 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đã dẫn 
đến tình trạng nhận định sại lầm vẻ 
mức độ phát triền của chủ nghĩa xã 
hội và lý tưởng hóa mức độ nhất tri 
về chính trị và tỉnh thần. Lúc này 
cũng không tính toán hết ảnh hưởng 
của những phần tử thuộc giai cấp 


bóc lột trước kia và khả năng hoạt 


động của chúng; đánh giá thấp khó 
khăn của cuộc đấu tranh chống 
tàn dư tiều tư sản còn khá mạnh, ảnh 
hưởng của tôn giáo, của chủ nghĩa 
dân tộc và cả những tác động về tư 
tưởng của thế giới tư bản. Chính điều 
này đã làm tê liệt ý thức giai cấp trên 
một số vấn đề, làm suy yếu việc 
giáo dục tính thần quốc tế vô sản vả 
đọn đất đề chủ nghĩa cơ hội và chủ 
nghĩa xét lại dần dần bén rễ. 

Kinh nghiệm của Tiệp-khắc trong 
thời kỷ này đã chứng mình hùng hồn 
rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội không 
phải là một công việc đơn giản, dẻ 
dàng có thề làm trong một thời gian 
ngắn được. Ngoài những khó khăn do 
nhiệm vụ mới mẻ và phức tạp còn 
thêm một số sai lầm chủ quan mà 
trước hết là xem nhẹ tính giai cấp 
như đã nói ở trên, toan đốt cháy giai 
đoạn, tự mãn, áp dụng không triệt đề 
những nguyên tắc của Lê-nin về hoạt 
động của - Đẳng cộng sản và trong 
quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Công tác chính trị và tư tưởng bị suy 
yếu đã làm cho mối liên hệ giữa Đẳng 
và quần chúng bị rạn nứt. 

Các thế lực hữu khuynh và chống 
chủ nghĩa xã hội đã lợi đụng những 


sai lầm này và đến cuối những năm 
60 chúng đã dựa vào ảnh hưởng của 
bọn phản động nước ngoài tập trung 
tiến công vào thành quả cách mạng 
của nhân dân. 

Nhờ sự giúp đỡ quốc tế của Liên- 
xô và các nước anh em khác, mưu đồ 
phản cách mạng này đã bị đập tan. 
Sự giúp đỡ quốc tế đã hình thành một 
chỗ dựa vững chắc đối với cuộc chiến 


đấu của những người cộng sẵn Tiệp-. 


khắc chống các thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội và cơ hội hữu khuynh. 
Do các lực lượng mác-xít— lê-nin-nit 
đã có những nỗ lực chính trị to lớn và 
vỉ những giá trị cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội đã ăn sâu vào nhận thức của 
nhân đân Tiệp-khắc cho nên chỉ trong 
một thởi gian ngắn, cuộc khủng hoảng 
đã được khắc phục và các điều kiện 
của bước phát triền mới và toàn điện 
của xã hội xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành. 


Hội nghị toàn thề của Ban chấp 
hành trung ương tháng tư năm 
1969 có tầm quan trọng. to lớn cho 
chiến thắng của các lực lượng mác- 
xÍt — lê-nin-nít đối với các phần tử 
hữu khuynh. Tại hội nghị này, đồng 
chí Gu-xta-vơ Hu-xắc, nhà chính trị 
quan trọng và người lãnh đạo Nhà 
nước lâu năm, đã được bầu làm Bí 
thư thứ nhất của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Tiệp-khắc. Với 
sự kiện này, ban lãnh đạo mới của 
Đẳng được hình thành và từ đó đến 
nay đã lãnh đạo công tác của Đảng 
cộng sản Tiệp-khắc. 

Chỉ sau hai năm kề tử hội nghị 
tháng tư năm 1969 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sẵn Tiệp-khắc, 
trong mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội 
đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng và nhờ đó uy tín của Đẳng cộng 
sản trong nhân dân lao động được 
nâng cao. Tỉnh hình trong Đẳng xà 
trong xã hội như vậy đã tạo điều kiện 
đề Đảng cộng sản Tiệp-khắc bước vào 
giải quyết toàn bộ các nhiệm vụ phát 
triền hơn nữa xũ hội xã hội chủ nghĩa. 


Đại hội thứ XIV của Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc tiến hành năm 1971 đã 
tạo nên một nền tảng quan trọng. 


Đại hội thứ XIV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc đã khẳng định lại 
đường lỗi của Đẳng và phát triền nó 
phù hợp với truyền thống tốt đẹp 
nhất của Đảng, đặc biệt là trong thời 
kỳ Đảng đo Klê-men Gốt-van đứng 
đầu và truyền thống thắng lợi tháng 
Hai và của các cuộc đấu tranh giai 
cấp và dân tộc thắng lợi khác. Những 
truyền thống lịch sử được phát triền 
và kết hợp với truyền thống mới tiến 
bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Những bài học rút ra đó là phải có 
sự đoàn kết mạnh mẽ giữa nhân dân 
và Đẳng cộng sản, tăng cường sự tham 
gia một cách tự giác của quần chúng 
vào công tác chính trị trong thực „ 
tiễn, phải có sự gắn bó khăng khít giữa 
chính sách với kinh nghiệm của quần 
chúng, áp dụng chủ nghĩa duy vậi 
trong chính sách và nâng cao vai trò 
của Đảng và Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trong việc giáo dục quần chúng. 


Điều quan trọng đối với chính sách 
của Đăng cộng sản tử tháng 4 năm 1969 
là sự đoàn kết vững chắc và sự gắn 
bó giữa chính sách đối nội với chính 
sách đối ngoại. Ban lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản Tiệp-khắc do đồng chí 
Gu-xta-vơ Hu-xắc đứng đầu đã nhận 
thức được rằng thành tựu của chính 
sách đối nội phụ thuộc vào 
những thành tựu của chính sách đối 
ngoại. Trong khi thực hiện đường 
lối chính trị, Ban lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Tiệp-khắc ngay từ đầu đã 
nhận thức được trách nhiệm của mình 
không những chỉ đối với Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa mà còn đối với phong 
trào cách mạng thế giới. Đẳng đã 
xuất phát trước hết tử nguyên tắc 
cho rằng sự phát triền toàn điện của 
nước Tiệp-khác xã hội chủ nghĩa phải 
gắn bó mật thiết với việc củng cố lực 
lượng và sự đoàn kết của toàn bộ 
cộng đồng xã hôi chủ nghĩa. ø 
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Trên cơ sở phản tích mức độ phát 
triên đã đạt được, tại Đại hội 
thứ XIV, ban lãnh đạo mới đã đưa ra 
cương lĩnh tông quát về xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội phát triền. Cương lĩnh 
của Dại hội thứ XIV đã đẻ ra 
những nhiệm vụ then chốt trước mắt 
và lâu dài và những mục tiêu phát 
triền kinh tế, chính trị xã hội và văn 
hóa của chính sách đối ngoại và việc 
áp dụng và tăng cường vai trỏ lãnh 
đạo của Đảng. Đó chính là cương lĩnh 
nhằm củng cố cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội, các mối quan hệ sẵn xuất và quan 
hệ xã hội, phát triền và hiện đại hóa 
cơ sở vật chất và kỹ thuật, nâng cao 
hiệu suất của toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân, nâng cao mức sống vật chất và 
tỉnh thần của nhàn đân và củng cố 
sự bảo đảm của xã hội. Đây chính là 
cương lĩnh phát triền nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ học 
thức, khoa học, văn hóa và xây dựng 
con người xñ hội chủ nghĩa. Đồng 
thời cũng chính là cương lĩnh đấu 
tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội 
và thực hiện các nguyên tắc chung 
sống hỏa bình. 

Với cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phát triền, Đẳng đã giải quyết 
những nhiệm vụ tồn tại nhằm khắc 
phục những vấn đề ứ đọng từ lâu và 
bảo đảm cho chế độ xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triền về mọi mặt. 
Thực ra thì trong số những nhiệm vụ 
này có mọt số là nhiệm vụ cũ bởi vì 
trong thực tế nó mang tính chất giống 
như những vấn đề xuất hiện trong 
những năm 60. Nhưng lúc đó 
không dược giải quyết triệt đề. Vào 
đầu những năm 709, Đảng tập 
trung giải quyết những nhiệm vụ liên 
quan tới công cuộc xây dựng xã hội 
xũ hội chủ nghĩa phát triển trong 
điều kiện mới và khó khăn hơn nhiều, 

Từ dau những năm 70 việc giải 
quyết những nhiệm vụ này mang tỉnh 
chất toàn diện. Đảng cộng sản đã 
xuất phát từ những kinh nghiệm của 
Đẳng cộng sản Liên-xô là công cuộc 


HẦU 


xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triền 
đòi hỏi phải có sự phát triền của toàn 
bộ xã hội trên tất cả các mặt của nó 
và sự phát triện của xã hội trên môi 
cơ sở mới cao hơn. Sự phát triền 
toàn diện luôn luôn gắn liền với việc 
đấu tranh mạnh mẽ hơn cho tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội và nhằm 
phát triền xã hội một cách cân đói 
hơn, trong đó phải giải quyết các 
vấn đề chưa làm được trong thời 
kỳ xây dựng cơ sở của chủ nghĩa xảä 
hội. 

Cương lĩnh xày dựng chủ nghĩa 
xã hội phát triền đã được thông qua 
tại Đại hội thứ XIV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc lại tiếp tục được thảo 
luận tại Đại hội thứ XV vào năm 
1976. Nước Tiệp-khắc xã hội chủ nghĩa 
trong khi thực hiện các nghị quyết 
của Đại hội XIV và XV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc đã đạt được nhiều 
thành tựu trong tất cả các lĩnh vực 
của cuộc sống xã hội. 

Trong những năm 70, chế độ xã hội 
xã hội chủ nghĩa, khối liên minh giai 
cấp của giai cấp công nhân, nòng dàn 
Lập thề và tầng lớp trí thức xã bội 
chủ nghĩa đã được củng cố thêm. Sự 
uắn bó giữa Đảng và quần chúng được: 
tăng cường, sự đoàn kết và kha năng 
hoạt động của Đảng được nàng cao. 
trong đó việc đồi thể Đăng tiến hành 
năm 1979 đã góp phản quan trọng. 
Trong quảng đại quần chúng nhân 
đàn lao động, nhận thức xã hội chủ 
nghĩa được củng cố và họ càng tin 
tưởng hơn rằng cương lĩnh của Đảng 
cộng sản đã thề hiện một cách đầy 
đủ nhất nguyện vọng sống còn và lợi 
ích của toàn thẻ nhàn đân và đó là 
con đường thực tế duy nhất bảo 
đảm những nguyện vọng và lợi ích 
đó. 

Công cuộc xây dựng và phái triền 
chủ nghĩa xã hội ở Tiệp-khác đã hoàn 
toàn khẳng định hiệu lực của các quy 
luật cơ bản đối với cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và các quy luật của 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc quán 


triệt và vận dụng sáng tạo các quy 
luật này: đã trở thành một trong 
những điều kiện quyết định đối với 
sự phát triền mạnh mẽ của xã hội 
Tiệp-khác. Tiệp-khắc là một bằng 
chứng hùng hồn đề chứng minh rằng 
có thê áp dụng thành công chủ nghĩa 
[,ê-nin vào ngay cả một nước công 
nghiệp phát triền. 

Toàn bộ lịch sử của cuộc đấu tranh 
cách mạng và nỗ -lực xây dựng rõ 
ràng đã chứng tỏ rằng Đẳng cộng sản 
Tiệp-khắc chỉ có thê đạt được thành 
tựu trong cuộc đấu tranh chống ách 
áp bức của bọn tư bản, trong cuộc 
chiến đấu chống chủ nghĩa phát xit 
vì giải phóng dân tộc, trong thời kỷ 
“chuyên biến từ cách mạng dân tộc 
dân chủ thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và cả trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, khi Đảng 
trung thành với chủ nghĩa Lê-nin, 
trong hoạt động của mình biết kết 
hợp hẹc thuyết khoa học với thực 
tiễn của phong trào công nhân cách 
mạng, một khi Đẳng đấu tranh không 
khoan nhượng chống mọi mầm 
mống của tư tưởng tư sản và xét lại, 
và một khi áp dụng sáng tạo những 
nguyên tắc phô biến của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thê 
của xã hội Tiệp-khác. 

Sau 3ã năm, kè từ những ngày 
tháng 5 năm 19415 lịch sử, cuộc sống 
ở Tiệp-khắc đã đôi thay về cơ bản, 
Một trong những diều quý giá nhất 
trước hết là sự thav đồi địa vị và 
toàn bộ đời sống của người lao động 
trong xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã 
tạo điều kiện cho tất cả công dân sử 
dụng rộng rãi các quyền cơ bản và 
tham gia định đoạt các còng việc 
chung và góp phần quản lý Nhà nước. 

Tát cả những mục tiêu cơ bản mà 
nhàn dân lao động phấn đấu gian khô 
trong hàng chục năm qua đã được 
thực hiện. Những vấn dẻ cơ bản về 
tự do dàn lộc, độc lập quốc gia, các 
quyền lợi xã hội và chính trị của giai 
cấp công nhân và quảng đại quản 


chúng nhân dân đã được giải quyết 
Xã hội của nước Tiệp-khắc xã hội 
chủ nghĩa bảo đảm cho mọi công dân 
một cuộc sống tự do`*và xứng đáng 
với nhân phầm, vị trí Bình đẳng của 
các dân tộc và các dàn tộc thiều số 
bảo đảm vững chắc quyền lợi về mặt 
xã hội cho người lao động. Những 
kết quả đã đạt được cho thấy nhân 
dân có sức mạnh sáng tạo vô cùng to 
lớn khi họ trở thành người chủ đất 
nước, làm chủ vận mệnh của mình, 
khi họ nắm trong tay quyền lực chính 
trị và được Đảng Mác — Lê-nin lãnh 
đạo. 


Với những thành tựu đã dạt dược, 
thập kỷ vừa qua xứng đáng là thời 
kỳ thắng lợi rực rỡ nhất trong toàn 
bộ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 


- hội. Sản xuất công nghiệp tăng hơn 


90%, mức sản xuất nông nghiệp cũng 
được nâng lên rõ rệt, đời sống vật 
chất và văn hóa của các tầng lớp 
nhân dân lao động được nàng cao 
đáng kê. Giáo dục, khoa học, văn hóa, 
nÿhệ thuật trong quá khứ chưa từng 
có những điều kiện đề phát triền như 
ngày nav. 

Những thành tựu đạt được trong 
việc thực hiện đường lỗi Đại hội 
XIV và XV của Đẳng cộng sản Tiệp- 
khắc cũng như trong suốt thời kỷ 35 
năm qua làm cho nhân dân lao động 
không những tự hào về công việc đã 
dược thực hiện, mà còn ý thức được 
trách nhiệm về sự phát triền sắp tới 
của Tô quốc xã hội chủ nghĩa của 
mình. Ban lãnh đạo Đăng cộng sản 
Tiệp-khắc đồng thời chỉ rõ rằng 
không thê coi nhẹ những khó khăn 
và trở ngại liên con đường thực hiện. 
những mục tiêu đã đề ra. Lại các 
cuộc hội nghị Ban chấp hành trung 
ương Đăng cộng sản Tiệp-khắc vừa 
qua đã nhấn mạnh rằng con đường 
đuy nhất đề phát triền sản xuất xã 
hội trong những điều kiện kinh tế 
MỚI frong VÀ ngoài Bước nữàyV càng 
khó khăn hơn là việc triệt đề sử dụng 
các vếu tố phát triền mạnh về bề sàu, 


bảo đảm nhu cầu ngày càng tăng của 
xã hội trên cơ sở nâng cao hiệu quả 
sản xuất và chất lượng của mọi công 
tác. Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Tiệp-khắc và các cơ quan 
chính phủ nhấn mạnh trước hết vào 
việc giải quyết các vấn đề năng 
lượng, chất đốt và nguyên liệu. 

. Biều hiện của nỗ lực tập trung, có 
hệ thống nhằm giải quyết thắng lợi 
trong những điều kiện mới mọi nhiệm 
vụ của công cuộc xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền là việc thông 
qua các biện pháp nhằm hoàn thiện 
hệ thống quản lý có kế hoạch nền 
kinh tế quốc dân. Các biện pháp này 
nhằm nâng cao chất lượng việc lập 
kế hoạch, nâng cao tác dụng của các 
yếu tố kích thích kinh tế, hoàn thiên 
tô chức cơ sở sản xuất kỹ thuật, nâng 
cao trình độ còng tác quản lý và tăng 
cường sự tham gia vào công tác quản 
lý. Những biên pháp này xuất phát 
từ những nguyên tác lê nin nÍịt bất 
hủ về việc áp dụng sáng tạo tập trung 
dân chủ và sự tham gia của nhân dân 
vào việc quản lý cũng như việc tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong việc chỉ đạo sự phát triền kinh 
tế và xã hội. 

Toàn bộ thời kỷ 35 năm qua cho 


thấy rằng, những thành tựu trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
trong công cuộc xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền chỉ có thì 
đạt được trong mối đồng minh vững 
chắc, tình hữu nghị và sự hợp tác 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Tiệp-khắc sẽ tiếp tục phấn đẫu 
nhằm phát triền sự hợp tác anh em 
này, vì sự hợp tác đó nhân lên sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
và là chỗ dựa đáng tin cậy của sự 
phát triền vững chắc của Tiệp-khác. 
Biều hiện của nỗ lực đó là việc ký 
kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Tiệp-khắc và nước Cộng hòa xã hỏi 
chủ nghĩa Việt-nam trong dịp thăm 
hữu nghị chính thức nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam của đoàn 
đại biều Đảng và Nhà nước Tiệp-khăc 
tháng 2 năm nay. Sự kiện lịch sử 
quan trọng này trong quan hệ giữa 
hai nước mở ra một giai đoạn mới 
nhằm tăng cường tình hữu nghị vững 
chắc và sự hợp tác toàn điện giữa 
Đảng cộng sản Tiệp-khắc và Đảng 
cộng sản Việt-nam, giữa nước Còng 
hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp-khắc và 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nhân dân hai nước. 


Đảng ta— 


Đảng Mác_ Lê-nIn 


sảng tạo 


ƯỚI sự lãnh đạo của 
Đẳng ta do Hồ Chủ tịch 
kính mến sáng lập và rèn 
luyện, cách mạng nước 
ta trong 50 năm qua đã giành được 
những thắng lợi hết sức to lớn. 


Sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta còn lâu đài và đầy khó khăn. Song, 
lịch sử của dân tộc ta trong nửa thế 
kỷ nay đủ khẳng định dứt khoát rằng 
- Đảng ta và nhân dân ta đã và đang đi 
trên con đường đúng, con đường do 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin vạch ra. Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng nêu lên rằng: « Đẳng ta sở dĩ 
lãnh đạo được nhân dân làm nên 
những sự nghiệp vĩ đại ấy, trước hết 
là nhở nắm vững chủ nghĩa Mác — 
I,¿-nin, tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin®. Đại hội còn 
chỉ rõ: “Đảng nắm chủ nghĩa Mác — 
l[¿-nin không phải trên câu chữ mà 
Lử trong thực chất cách mạng và khoa 
học vốn là hai đặc tính căn bản kết 
hợp làm một trong bản thân chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ». Nói cách khác, 
Dáng ta là Đảng Mác — Lê-nin sáng 
tạo. Có sáng tạo là nhờ Đảng ta tuyệt 
đối trung thành với chủ nghĩa Mác — 
l,¿-nin, sự trung thành tự nó bao hàm 
và đòi hỏi sắng tạo 


NGUYỄN-ĐỨC-BÌNH 


Trả lời một nhà báo nước ngoài 
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Lê-nin, 
sau khi nhắc lại lời kêu gọi của 
Lâ-nin đối với các nhà cách mạng 
phương Đông, Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
nói: *®Và phần chúng tôi, chính 
là do cố gắng vận dụng những lời dạy 
của Lê-nin, nhưng vận dụng một cách 
sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt- 
nam, mà chúng tôi đã chiến đấu và đã 
giành được những thắng lợi to lớn 
như các đồng chí đã biết. Chủng tôi 
giành được những thắng lợi đó là do 
nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn 
mạnh rằng... trước hết là nhờ cái vũ 
khi không gì thay thế được là chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin }. 

Khẳng định «cái oñũ khí không gì 
thau thế được là chủ nghĩa Mác— Lâ- 
nin®, Đảng ta bác bỏ mọi quan điềm 
coi chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã lỗi 
thời, bác bỏ mọi ý đồ đối lập Lê-nin 
với Mác, bác bỏ mọi mưu toan lấy 
một học thuyết nào đó —tư tưởng 
Mao-Trạch-Đông chẳng hạn — *thay 
thế * chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Thắng 
lợi của cách mạng Việt-nam góp phần 
chứng mình sức sống bất điệt "của 
những nguyên lý khoa học của chủ 
nghĩa Mác — Eê-nin, những nguyên lý 
được rút ra không phải từ một thực 


Mộ 


tiễn riêng lẻ, bộ phận, mà từ toàn bộ 
lịch sử loài người, đặc biệt là từ toàn 
bộ thực tiễn phong trào công nhân 


quốc tế. Chính vì vậy mà không có. 


cái gọi là «chủ nghĩa Mác dàn tộc » 
hay *chủ nghĩa Mác khu vực». Với 
tư cách là một khối thống nhất không 
thề chia cắt, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
là kim chỉ nam cho hành động cách 
mạng của tất cả các đẳng cộng sản và 
công nhân trên thế giới. Vì vậy, cần 
phải biết: phương pháp sử dụng kim 
chỉ nam ấu đề nhìn đúng chân lý 0à 
giải quyết! đúng oấn đề trong mọi hoàn 
cảnh cụ thề của cách mạng. 


Cách mạng Việtnam đã diễn ra 
trong những điều kiện cực kỷ phức 
tạp. Đề hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, nhân dân ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đã phải trải qua 
45 năm (1930 — 1975) chiến đấu liên 
tục, gay go, quyết liệt; đã phải sử 
dụng hầu như tất cá mọi hình thức, 
từ những hình thức thấp đến những 
hình thức cao nhất của đấu tranh giai 
cấp và đấu tranh đân tộc. Cách mạng 
Việt-naìmm phải đương đầu với nhiều 
kể thù to lớn,có khi phải đối phó với rất 
nhiều kế thù trong cùng một lúc. Tất cả 
những diều đó đều không phải ngẫu 


nhiên. Không thê giải thích tính chất. 


lâu dài, gav go, phức tạp của cách 
mạng nước ta chỉ bằng những nhân 
tố như do vị trí địa lý, do sức hấp 
đân về tài nguyên, v.v. Phải tìm 
những nguyên nhân sâu xa hơn trong 
mối quan hệ giữa tính chất bạ những 
mục liêu của cách mạng Việt-nam 0ới 
cuộc đău tranh giai cấp diễn ra trên 
loài thế giới trong thời đại ngày naự‹ 
Những mục tiêu cơ bản của cách mạng 
Việt-nam — độc lập dàn tộc, đàn chủ 
và chủ nghĩa xã hội — đêu trùng với 
những mục tiêu cơ bản của ba dòng 
thác cách mạng của thời dại. Thắng 
lợi của cách mạng Việt-nam không 
phải chỉ đụng tới những lợi ích bộ 
phận và tạm thời của chủ nghĩa để 
quốc và các thế lực phản động mà còn 
dụng tới những lợi ích căn bán và làu 


o1 


dài của chúng. Thắng lợi đó làm đảo 
lộn những tính toán chiến lược ròng 
lớn của chúng, chặn đứng những kế 
hoạch đầy tham vọng của bọn đề 
quốc, bọn bành trướng và bá quyền. 
Việt-nam vì vậy trở thành đối tượng 
của những cuộc phản kích điên cuòng 
của bè lũ đế quốc và phản động quốc 
tế, trở thành một trong những tiêu 
điềm của những cuộc dụng đầu lịch 
sử lớn giữa một bên là các thế lực 
cách mạng và một bên là các thế lực 
phản động nhất trên thế giới. 

Đảng ta lãnh đạo cách mạng giải 
phóng dàn tộc và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong điều kiện mỘt nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhàn 
cỏn nhỏ bé. Trong những điều kiện 
ấy, việc xác định hàng loạt vấn đề 
căn bản như tính chất, mục tiêu và 
quá trình cách mạng, quyên lãnh đạo 
cách mạng, động lực và phương pháp 
cách mạng, v.v mà nếu ngày nay. 
nhiều điềm như đã quá rõ ràng thi 
vào cuối những năm 20 của thế ký 
thật không đơn giản. Không lấy đảu 
ra những càu trả lời có sẵn. Đẳng ta 
phải giải đáp những vấn đề ấy bằng 
cách nắm vững thực chất của chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin, vận dụng lý luận 
Mác — Lê-nin như một phương pháp 
đuy nhất khoa học đề phản tích một cơ 
thề xã hội phức tạp, phân tích những 
điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị 
trong nước và quốc tế. tìm ra con 
đường đặc thủ của cách mạng nước ta. 


Từ đó, Luận cương chinh trị đầu 
tiên năm 1930 của Đăng đã xác định 
đúng đường lối chiến lược. giải đáp 
trũng những vấn đề quan trọng, bức 
thiết mà lịch sử đặt ra. Luận cương 
xác định tính chất của cách mạng 
Việt-nñam là « tư sản dân quyên 
cách mạng... phát triền bỏ qua thời 
kỷ tư bồn mà tranh đấu thẳng lên 
con đường xã hội chủ nghĩa ®{1). Từ 
tạn N ' 

(1) Văn biện Đảng 1930—1945, Ban nghiên 


cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà- nội, 
I978, tr. 67—68. 


— 


sự phân tích hai màu thuận cơ bản 
của xã hội Việttnam, Luận cương nèu 
lên hai nhiệm: vụ chiến lược phản để 
và phan phong kiến gắn với nhau trong 
cách mạng dân tóc dàn chú, Luận 
cương đặc biệt nhắn mạnh: “Võ sản 
giải cấp và nông đàn là hai động lực 
chánh, nhưng vô sản có cầm quyền 
lãnh đạo thì cách mạng mới tháng lợi 
được ® (2). Đây là ấn đẻ cốt từ nhài 
trong các vấn để mà Đẳng đã giải 
quyết đúng ngày từ đầu. lĩơn nữa, 
cũng chính trên vấn đề cốt từ nhất 
này, ta thấy thật là mác-xít — lê-nin- 
ni{, sáng suốt và có tầm nhìn xa chính 
xác biết nhường nào những lời của 
đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc. lãnh tụ vĩ 
dại của Đăng ta, phát biều ngay từ 
năm 1925 trên điễn đàn Đại hội Quốc 
tế nông dàn. Người nói: *Trong thời 
đại hiện nay, giai cấp công nhân là 
giai cấp độc nhất và duy nhất có sứ 
mệnh lịch sử là lãnh dạo cách mạng 
đến thắng lợi cuối cùng,.. bằng cách 
liên minh với nông dàn... Những trào 
lru cơ hội chủ nghĩa, mơn lrớn nông 
đàn, coi nông dân là lực lượng chủ 
yếu, là động lực duy nhất của cách 
mạng, là đội ngũ cách mạng nhất đều 
chỉ đi tới chủ nghĩa phiêu lưu, chủ 
nghĩa cực đoan, vô chính phú và đi 
tới chỗ phản bội chủ nghĩa Lê-nin mà 
thỏi °. Ta thấy như Hồ Chủ tịch, với 
một linh khiếu chính trị đặc biệt, 
ngay từ thời kỷ đó đã báo trước cho 
toàn thế giới một nguy cơ lớn dụng 
nảy mầm nguy cơ tư tưởng Mao- 
Trach-Đòng. 


Những vấn đề cơ bản về đường lối 
được nêu trong Luận cương chính trị 
năm 1930 của Đẳng phản ánh dúng 
quy luật phát triền của cách mạng 
Việt-nam mà lịch sử Đảng 50 nàn 
qua là sự thực hiện nhất quán đưởng 
lối đó. Việc sớm xác định những vấn 
đề đó chứng tỏ ngay từ đầu Đăng ta 
đã là một đáng vừa khoa học vừa 
Cách mạng, tuyệt đối trung thành với 
chủ nghĩa Mác—l.ê-nin. có khả năng 
văn dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin miột 


` 
'sách sắng tao để tim ra con dưỡng đi 
dũng. 

Cái bán chất nhất trong dường: lối 
chiến lược của Đăng là sự kết hợp 
đọc lập dàn lộc 0ới chủ nghĩu vũ. hội. 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ TV 
của Đing chỉ rõ: « Giương cao ngọn 
cờ độc lập đản tộc và chủ nghĩa xã 
hội, đường lối đó là sợi chỉ đó xuyên 
suốt toàn bộ lịch sứ cách mạng Việt- 
nam từ khi có Đăng, là ngọn cờ bách 
chiến bách thắng của cách mạng Việt- 
nam ®. Đường lối ấy đã được Bác Hồ 
kính yêu đặt nên. móng từ “trong 
đường lối cứu nước nỏi tiếng của 
nợ ười : ® muốn cứu tước và giải phóng 
dân tộc không có con đường nào khác 
eon đường cách mạng vô sún ®,. Đường 
lỗi kết hợp đúng đắn lợi ích dân lộc 
với lợi ích giai cấp công nhàn đã 
phản ánh đúng thực tế Việt-nam trong 
xu hướng phát triển tiến lên của thời 


đại, Vì vậy, nó cho phép huy dòng 


sâu rộng nhất mọi lực lượng vêu 
nước trong đân tộc. tranh thủ đến 
mức cao nhất sự đồng tỉnh và ủng hộ 
của tất cả các trào lưu cách mạng và 
tiến bộ trên thể giới, tạo ra cơ sở vừng 
chắc đề sử dụng mọi phương pháp 
cách mạng, mọi hình thức đấu tranh, 
hình thành một sức mạnh tổng hợp to 
lớn đưa cách mạng tiến lên. Nhờ có 
đường lối cách mạng đúng đắn ngày 
từ đầu, Đảng đã đánh bại các xu 
hướng đân tộc cải lường tư sẵn cũng 
như chủ nghĩa đàn tộc phiêu lưu tiều 
tư sản, khiến Luận cương vừa ra đời 
đã có sức hấp đán vô củng mãnh liệt 
đối với quần chúng lao động, nhất là 
công nhân và nông đân, nhanh chóng 
đưa cách mang Việt-nam tỚiI cao Crảo 
1930 — 1951. 

Sự đúng dẫn của đường lôi cơ bán 
ban đầu ấy củng với quy mô và chiều 
sâu của cao trào 1950 — 1951 đã đưa 
chủ nghĩa xã hội khoa học nhanh 
chóng bất rễ vào Việt-nam và có thể 
nói đã quyết định trước đường hướng 


(2) Ván kiện đã dân, tr. 68. 


€C\ 
sì 


phát triền tất thắng cho cả các thời 
kỳ lịch sử tiếp theo. Điều đó giải 
thích vì sao mặc dù bị khủng bố khốc 
diệt, phong trào cách mạng đã rất 
chóng hồi phục (tử 1933—1931) và một 
cao trào mới lại đâng lên những năm 
1936— 1939. Có thê nói Đảng cộng sản 
nào trên thế giới cũng đều trải qua 
một thời kỳ «ấu trĩ, nhưng có lẽ 
không nhiều lắm những đảng thoát ra 
khói thời kỷ ấy một cách nhanh chóng 
như Đăng ta. Lịch sử cho thấy đến 
thời kỷ 1936—1939, Đăng đã rất thành 
thục về chính “trị, già đặn trong sách 
lược và có thề làm chủ mọi phương 


pháp đấu tranh kề cả dấu tranh hợp . 


pháp, đấu tranh nghị trường là 
những hình thức tựa hồ không thê có 
được ở một xứ thuộc địa. Khi chiến 
tranh thế giới thứ hai bùng nô, Đảng 
đã kịp thời chuyền hướng hoạt động, 
mà trên thực tế là bất tav vào việc 
chuïn bị cho một cao trào cách mạng 
mới dân đến Cách mạng tháng Tám 
năm 19415, cuộc cách mạng được coi 
là một trong những điền hình sáng 
tạo về khoa học và nghệ thuật tông 
khởi nghĩa. 


Như vậy, chỉ 15 năm sau khi ra đời, 
Đảng ta đã giành được chính quyền. 
Cũng là trường hợp hiếm thấy trong 
lịch sử. Chính quyền dân chủ nhân 
dân vừa thành lập lại gặp ngay những 
thứ thách vô cùng nghiêm trọng. Đứng 
trước cả một lũ thủ trong, giặc ngoài, 
vận mệnh chính quyẻn cách mạng như 
ngàn càn treo sợi tóc, Đảng ta, đứng 
dầu là Hö Chủ tịch, với đường lối 
chính trị hết sức sáng suốt, vừa cứng 
rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về 
sách lược, đã đưa nước nhà vượt qua 
muôn vàn khó khăn. Lúc thì hòa hoãn 
"với Tưởng đề rảnh tay đối phó với 
Pháp, lúc thi tạm hòa hoãn với Pháp 
đề đuôi eö quân Tướng và quét sạch 
bọn phản động tay sai của Tương, 
giành thời gian cúng cố lực lượng, 
chuñn bị toàn quốc kháng chiến chống 
thực đân Pháp xâm lược, điềư mà 
Dáng dã biết chắc là không thể nào 


&t 
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tránh khỏi. “Những biện pháp cực kỳ 
sáng suốt đó đã được ghi vào lịch sử 
cách mạng nước ta như một mẫu mực 
tuyệt vời của sách lược lè-nin-nít về lợi 
dụng những mâu thuần trong hàng 
ngũ kẻ địch và về sự nhân nhượng cô 
nguyên tắc ? @). 

Thực tiễn chỉ đạo chiến tranh cách 
mạng qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, đặc biệt trong 
kháng chiến chống Mỹ, đã phát triên 
thêm một bước mới bản lĩnh chính trị 
và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng 
của Đảng ta, khả năng Đảng fa nắm 
chủ nghĩa Mác — Lê-nn trong thực 
chất cách mạng và sáng tạo của nẻ. 


Trước kẻ thù lớn mạnh hơn minh 
gấp bội mà văn tìm thấv và tạo ra 
được những điều kiện đề thực hành 
chiến lược tiến công: chiến lược là 
tiến công nhưng lại biết kéo địch 
xuống thang từng bước, đẻ thẳng nỏ 
từng bước ; kiên quyết đâv mạnh 
cách mạng đóng thời vẫn góp phản 


-_ tích cực vào việc bảo vệ hòa bình thế 


giới; dánh địch bằng sức mạnh cả 
nước nhưng biết hạn chế và thẳng địch 
ở miền Nam, bảo đảm"'"cho miền Bác 
có hòa bình tương đối đề tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa : kết hợp 
q3 Imnũi giáp công», “3 vùng chiến 
lược »; kết hợp tiến công và nồi đậy, 
nồi dậy và tiến công; “một tấc không 
đi, một ly không rời *, quyết làm chủ 
đề diệt địch và điệt địch đề giảnh và 
giữ quyền làm. chủ, v.v. Một loạt 
phương châm chỉ đạo chiến lược 
(chính trị, quân sự và ngoại giao) cùng 
phương pháp và hình thức đánh địch 
như vậy, tất cả nói lên điều gì 2? Nếu 
muốn dùng một vài từ thỏi mà có thê 
nêu bật được cái bản chất nhất, quán 
xuyến toàn bộ đường lối, phương 
châm, phương pháp ấy thì đó là: 
phép biện chứng múc-+xil — lẻ- nìn- nít, 


(3) Le-Duân : Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, 
cøì đóc lập tự đo, ốì chủ nghĩa xã hỏi, tiến lén 
giùnh những thẳng lợi mới, Nxb Sự tkật, Hà-nội, 
1976. tr. 33, 


~ 


phép biện chứng của sự sáng tạo cách 
mạng | 

Không thê không nói thêm rằng: 
nếu cuộc kháng chiến chống %Íÿ, cứu 
nước của nhân dân ta tiến hành trong 
điều kiện dược sự ủng hộ và giúp đỡ 
chí tỉnh, cực kỷ to lớn và quý báu của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, của nhân dân Trung- 
quốc, của phong trào cộng sản và công 
nhàn quốc tế, của cả loài người tiền 
bộ, thì mặt khác lại bị bọn phản bội 
trong giới cảm quyền Trung-quốc, với 
những tính toán sô vanh nước lớn, 
với những mưu đồ đen tối bành 
trướng và bá quyền, gàyv cho ta vò 
vần những rắc rối, phức tạp và cần 
trở, mà lúc đó, vì lợi ích sống còn của 
đàn tộc, chúng ta chưa tiện vạch trần, 
Bảy giờ thỉ, cùng với việc thấy rõ 
bộ mặt thật của chủ nghĩa Mlao, mọi 
người trung thực và có lương trĩ trên 
thế giới đều hiểu vi sao Đảng ta đã có 
thê chèo lái vững vàng con thuyền 
cách mạng Việt-nam vượt qua tình thế 
éo le và hiềm nghèo ấy đề đến bờ 
thắng lợi. 

Vấn đề là ở chỗ: Đẳng ta là một 
đẳng có lập trường mác-xít — lê-nin- 
nít kiên định, một đẳng thật sự cách 
mạng chiến đấu đến cùng vi lợi ích 
tối cao của đân tộc, của giai cấp công 
nhân, đồng thời vi lợi ích quốc tế của 
phong trào cách mạng thế giới; lập 
-trưởng có tính nguyên tắc đó kết hợp 
với sự khôn ngoan chính trị và dày 
đạn kinh nghiệm đã đem lại cho Đẳng 
ta sự sáng suốt và tâm nhìn xa tròng 
rộng, khả năng ứng phó nhạy bén và 
khắc phục có hiệu quả mọi chướng 
ngại đẻ giành thắng lợi cho cách 
mạng, 


bó{ 


Tiếp theo những nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc dân chủ, với tất cả tính 
chất khốc liệt, gay go và phức tạp 
của nó, Đảng ta, nhân dân ta lại phải 
đương đầu với những khó khăn, thử 


s 


thách của sự nghiệp cách mạng xã 


"hội chủ nghĩa 0d công cuộc xà dựng 


chủ nghĩa vã hội. 

Khó khăn trước hết bắt nguồn tử 
chính bản chất của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, một cuộc cách mạng triệt 
để nhất, một sự nghiệp xây dựng và 
sáng tạo vĩ đại chưa từng có trong 
lịch sử loài người. Lê-nin đã nói không 
biết bao nhiều lần về điều dó. Thực 
tiền hơn 60 năm của chủ nghĩa xã hội ˆ 
thế giới cũng cho thấy rất rõ điều đó, 
Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
càng khó khăn do xuất phát từ một 
nước nòng nghiệp lạc hậu, bó qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Theo Lê-nin, một nước càng chậm phát 
triên, nếu bắt đầu cách mạng tương 
đối dễ thì quá trình đưa cách mạng 
tới đích càng gặp nhiều khó khăn. 

Thật vậy, ở những nước đã qua chủ 
nghĩa tư bản phát triền, do có sản 
nén đại công nghiệp cơ khí, nen quá 
trinh xây dựng chủ nghĩa xã hội có. 
những mặt cơ bản thuận lợi (tất nhiên, 
xét một cách tương đối). Nếu Ở 
những nước phát triên trung bình 
như nước Ngựa năm 1917 chẳng hạn, 
vấn dẻ đặt ra đã không đơn giản, 
thi những nước lạc hàu, sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và công 
cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội vấp 
phải khó khăn đến chừng nào ! Đồi 
với nước ta, tình hình lại khỏòng chỉ 
là thiếu một nền đại công nghiệp cơ 
khí, mà còn bao nhiêu hậu quả nặng 
nề của chế độ thực dân cũ và mới, của 
30 năm chiến tranh, và ngay bày giờ 
vn nắm trong hoàn cảnh vừa có hòa 
bình vừa có thê xảy ra chiến tranh, 
thì khó khăn thật khòng tưởng tượng 
được 

Đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào 
trong tình hình đó? Làm sao có thê 
giải quyết được nhiệm vụ tạo f: 
một nền sản xuất lớn cơ khí hóa mà 
xét vẻ mặt lịch sứ đáng ra là việc của 
chủ nghĩa tư bản, và đề giải quyết 
nhiệm vụ ấy chủ nghĩa tư bản đã 
phải bó ra hàng trầm năm ? Bằng: 


)/ 


cách nào có thể giải quvết được 
nhiệm vụ đó theo những nguyên tác 
và phương pháp của chủ nghĩa xã 
hội, và chícho phép giải quyết trong 
một thời hạn rất ngắn so với chủ 
nghĩa từ bạn 2 

Thất ra, đúng như Àlác nói, «nhan 
loại bao giờ cũng chỉ đặt ra cho mình 
những nhiệm vụ mà mình có thê giải 
quyết được: ví Khí xét RKVÝ hơn, bao 


giờ người ta cũng thấy rằng bản thân 


nhiệm vụ ấy chỉ nắyv ra khi những 
điều kiện vật chất d€ giải quyết nó 
đã có rồi háy ÍíE ra cũng đang hình 
thành » (1), ỞƠ đây, trước hết phải kể 
đến một tiền để Khách quan do: thời 
đại tạo ra mà thiếu nó thì căn bản 
không thể nói đi lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 


chủ nghĩa. Đó là sự tôn tại và giúp. 


đỡ của Liên-xỏ và hệ thông xã hội 
chủ nghĩa thế giới. Sự giúp dỡ này 
khong những là sự hợp tác tương trỢ 
về kính tế mà trước hết là sự ủng 
hộ về chính trị, và khi cần thi cả về 
quản sự, báo đảm chống lại sự can 
thiệp vũ trang và mọi mưu toan xuất 
khaảu phản cách mạng của chủ nghĩa 
đế quốc. Nói xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa mà lại không gắn với Liên- 
xô và hệ thống xã hội chúnghĩa thể giới 
thì “chủ nghĩa xã hội? đó muốn gọi 
là gi cũng được, nhưng quyết không 
thể là chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Không thể có chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà lại dõi lập và thủ địch với chủ 
nghĩa xã hội đang thực tế tón tại. 
Quan diễm và đường lỗi của Đăng 
la trước sau như niột: Đăng coi sự 
gàần bó toàn diện trên quan hệ anh 
em với Liên-xỏ và hệ thống xã hội 
chú nghĩa thể giới là một trong những 
báo đảm cơ bản đề đưa nước ta tiên 
tháng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai doạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
IDường lối của Đẳng ta heàn toàn 
xa lạ với chủ trương tự lực cánh sinh 
mọt cách đơn thuận và đóng kín, eó 
tính chất dàn tộc chủ nghĩa tiểu từ 


sản. Dòng thời, Đẳng ta trước sau 
như một văn giáo dục cần bộ, đăng 
viên và nhàn dân ta nhận thức rô 
rằng lăng cường quan hệ hợp tác 
quốc tế hoàn toàn xa lạ với tư tưởng 
y lại, tròng chờ và dựa dẳẫm vào bên 
ngoài, dù là anh em. Sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa trước hết phải do 
những nỗ lực cao độ trên tỉnh thần tư 
lực tự cường của nhàn dân mỗi nước 
làm nên. Chỉ trên cơ sở phát huy đến 
mức cao nhất mọi tiểm lực của nhân 
dàn và đảt nước thì mới có khả năng 
sử dụng có hiệu quả nhất sự hợp tác 
và giúp đỡ quốc tế, do đỏ mới có thể 
xây dựng thành cóng chủ nghĩa xã 
hội. s 

Dường lõi của Đăng ta về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa bảo đấm: mọt 
sự phát triển như thế. Đẻ vạch ra 
đường lôi dó, Đăng xuất phát vững 
chác tử những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Alác — Lê-nin và từ những 
đặc điểm và điều kiện cụ thể của nước 
ta; dòng thời Đảng chăm chú học 
hỏi kinh nghiệm các nước anh em. 

Đảng ta cho rằng, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội có những quv luật 
phỏ biến mà bất cứ nước nào, dù 
mang đặc điểm cụ thể và dù ở trình 
độ phát triển như thế nào, muốn đi 
lên chú nghĩa xã hội cũng không thê 
bo qua dược, ˆ 

Mặt khác, Đăng ta cho rằng chủ 
nghĩa xã hội mang bản chất quốc tế 
trong những quy luật chủ vếu của 
nó, nhưng lại được xây dựng, được 
hình thành trong từng nước, mà môi 
nước thi ngoài những cái chung vòn 
CÓ Ở tt cả các nước, còn mang nhiều 
dặc điềm riêng gắn liền với những 
điều kiện lịch sử cụ thể, với truyền 
thông của mỗi dân tộc; cho nên nếu 
khỏng tính đến những đặc diễm và 
những điều kiện cụ thẻ này, rút cuộc 
cũng không thề xây dựng thành còng 


(4)C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyền tập. 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tập Ï, tr 44o. 


chủ nghĩa xã hội, và chỉ làm tồn hại. 


cho chính sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
mà thỏi. 

Đảng cộng sản Việt-nam bác bố 
quan điềm dựa vào đặc điềm dân tộc 
riêng biệt đề phủ nhận quy luật phô 
biến; nhưng khi vận dụng những quy 
luật phô biến ; lại chú ý dãy đủ đến 
những đặc điềm dân tộc. Đẳng ta xuất 
phát từ luận điềm nồi tiếng sau đây 
của l[ê-nin: ®Tất cả các dân tộc đều 
sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều 
tất nhiên không tránh khỏi, nhưng 
không phải các dân tộc đều tiến tới 
chủ nzhĩa xã hội một cách hoàn toàn 
giống nhau, mỗi dân tộc đều đem đặc 
điềm của mình vào hình thức này hay 
hình thức khác của chế độ dân chủ, 
vào loại này hay loại khác của chuyên 
chính vở sản, vào nhịp độ này hay 
nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa các mặt của đời sống xã 
hội  RKhông gì nghèo nàn hơn 
về mặt lý luận và lố bịch hơn về 
mặt thực tiễn, nếu #vi chủ nghĩa 
duy vật lịch sử» mà hình dung 
vẻ mặt đó: một tương lại có độc một 
màu sắc xám xịt» (5). Tư tướng đó 
của Lèê-nin là một căn cứ xuất phát 
quan trọng hỉnh thành dường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
Đăng ta. Trong cách mạng xã hội chú 
nghĩa cũng như trong cách mạng dàn 
tộc dàn chủ, Đăng ta đều cho rằng: 
4 Tháng lợi của cách mạng, sự sắngz 
tạo trong cách mạng bao giờ cũng là 
kết quả sự kết hợp dúng dăn cái phô 
biến với cái đặc thù {rond việc văn 
dụng các quy luật khách quan » (0). 


Đường lối cách mang xã hội chủ 
nghĩa do Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đăng vạch ra thể hiện 
nồi bạt quan: điềm đó. lìö ràng ở dây 
- không một nguyên tác phô biến và cơ 
bản nào của chủ nghĩa xã hội khoa 
học khong được tính đến: dòng thời 
những nguyễn tắc ấy không tốn tại 
trửu tượng mà thể hiện dưới dạng 
quán triệt những đặc điểm cơ bản vòn 
có của nước ta, thê hiện như những 


là kết quá, vừa là kết 


câu trả lởi cụ thê cho thực tế Việt- 
nam. 


Một nét nồi bật nữa của đường lối 
chung — do chỗ nó là đường -lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa tử mội 
cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như chưa 
có gỉ — là sự phản ánh một quá trình 
“xảy dựng chủ nghĩa xã hội từ gốc 
đến ngọn », “xây dựng cả lực lượng 
sản xuất mới lăn quan hệ sản xuất 
mới »; exây dựnz cả cơ sở kinh tê 
mới lẫn kiến trúc thượng tầng mới P; 
« xây dựng cả đời sống vật chất mới 
lẫn đời sống tỉnh thần mới *. Trong 
công cuộc cải tạo và xây dựng. chú ý 
đồng thời tất cả các mặt cơ bản (chứ 
không coi nhẹ mặt nào) của hình thái 
kinh tế xã hội. đó cũng là một đặc 
điềm của đường lõi chung, gắn liền 
với đặc điềm nói trên. Những mục 
tiêu dược đẻ ra: chế độ mới, nền 
kinh t£ mới, nền văn hóa mới và con 
người mới là những vếu tổ cấu thành 
tất yếu và hữu cơ của hình thái kinh 
tế xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
thiếu đi bất cứ yếu tố nào trong số 
đó đều không thê có chủ nghĩa xã 
hội. Và lại, những yếu tố ấy tạo diều 
kiện tôn tại cho nhau, không có cái 
này thi cũnz không có cái kia, giữa 
chúng có sự tác động qua lạt trong 
đó môi cái vừa là nguyên nhân vừa 
qua lại vừa 
là nguyên nhàn của nhau. Những mục 
tiêu ấy đạt được bằng con đường nắm 
vững chuyên chính vỏ sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao độnửữ, tiên hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách màng từ tường và văn 
hóa. Ha cuộc cách mạng này không 
tiến hành tách rời, mà gắn bó miàt 
thiết với nhu, tác động qua lại và 


(5) Lê~nin : Toàn (4p, Nrb Sự thật, Hà-nèi, 
1963, tập 23, tr. 87. 

(6) La-Duằn : Drzi lá cờ dẻ oang của [3ang, 
vì đọc lap tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lén 
giành những thang lợi mơi, Nxb Sự thật, Fla- 
nọi, |270, tr. Í 19. 
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thúc đầy lẫn nhau cùng phát triền. 
Tiến lên bằng sức mạnth tòng hợp, có 
thề nói đó là một nét đặc sắc trên 
con đường phát triền của cách mạng 
Việt-nam ; đủ là cách mạng đàn tộc 
dàn chủ hav cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cũng đều như vày. 


Song, trong khi coi trọng tất cả các 
mặt khác nhau của đời sống xã hội, 
đường lối của Đảng đặc biệt nhãn 
mạnh nhân lố cơ bạn nhất la ằinh lẽ. 
Đó chính là sự quán triệt- quan điềm 
nhất nguyên của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. Từ đó, xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa được coi là 
nhiệm vụ, xét cho cùng, có tỉnh quyết 
định nhất; «công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm ®, 
“®eách mạng khoa học ký thuật giữ 
vị trí then chối»... Thạt vậy, không 
tạo ra được nên kinh tế sản xuất lớn 
mà nói chủ nghĩa xã hội thì chẳng 
qua là nói chuyện không tưởng. Cuộc 
sóng đã cho ta thấy đây đủ chân lý 
ấv. Thực tiền xảy dựng xã hội mới 
dã cho ta thấy rõ, mặc dủ chịu sự 
líc động tích cực của các nhàn tố 
khác nhau trên kiến trúc thượng tầng, 
nhàn tố kinh tế vận đóng vai trò 
quyết định đối với hết thảy các mặt 
của đời sống xã hội. Ô. Mác và 
lP Ảng-ghen, trong quá trình sáng 
tạo học thuyết của mình đã sớm chỉ 
ra rảng: xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản về thực chất là sự nghiệp có 
tính chất kinh tế. Các nhà sáng lập 
ra chủ nghĩa cộng sản khoa học nhăn 
mạnh sự phát triền cao của lực lượng 
sản xuất «là một tiền đề thirc tiên 
tuyệt đối cần thiết (để xây dựng thành 
còng chủ nghĩa cộng san —N. Ð. B.) 
vì rằng không có nó thì sự nghèo 
nản sẽ trở thành phố biến, và đi đòi 
với sự thiếu thốn cũng sẽ lại tái điển 
cuộc đấu tranh cho vật phầm cần 
thiết và người ta lại không sao tránh 
khỏi rơi vào trong đống rác rưởi 
cũ? Œ) 

Rhỏng những đối lập cần bạn với 
mọi thứ không tưởng, với chủ nghĩa 
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duy tâm, duy ý chí; đường lỗi của 
Đáng ta còn đối lập căn bản với *chủ 
nghĩa duy vật kinh tế», chủ nghĩa 
duy vật máy móc, siêu hình là thứ 
chủ nghĩa tuyệt đối hóa vai trò của 
kinh tế, coi kinh tế là tất cả. Nuát 
phát tử quan điềm cho rằng kinh tế 
mới không tự động và tự phát đẻ ra 
văn hóa mới, con người mới, tự tưởng 
mới, Đăng ta vạch rõ: “hoàn cảnh 
nước ta đòi hỏi chúng ta và cho phép 
chúng ta xây dựng sớm, xảy dựng 
từng bước con người mới, không phai 
chờ đến sau khi đã có sự phát tricn 
cao của nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa » (8). Vả lại, bản thàn nền kinh 
tế mới cũng không tự nhiên mà có 
được. Đó chỉ có thề là kết quả của 


-œä một sự nghiệp xây dựng và sáng 


tạo nhiều chục năm, đầy gian lao vát 
vả, đòi hỏi ở quần chúng nhàn dân 
ý thức giác ngộ cao, lòng hy sinh, 
tỉnh thần quả cảm, tính kiến trì, bến 
bỉ và chủ nghĩa anh hùng «có tính 
chất hằng ngày » (Lê-nin); đòi hỏi sự 
tỉnh thông công việc, trình độ văn 
hóa và kiến thức khoa học kỹ thu¿ạt 
hiện: đại ngày càng cao. ÄXfột tấn thóc. 
một con kênh, một nhà máy, mọt 
đoạn đường, v.v. làm ra là kết quả 
của bao nhiều mồ hôi và nhiệt tình 
xã hội chủ nghĩa, bao nhiêu kiến thức 
vả công phư suy nghĩ tìm tòi. Nhân 
tố chủ quan đóng vai trỏ cực kỷ quan 
trọng trong bất cứ cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nào; nỏ càng quan 
trọng đặc biệt trong những điều kiện 
khắc nghiệt ở bước đi ban đầu của 
nước ta tiến lên chủ nghĩa xã họi. Vì 
vậy, đưới tiền đề khẳng định vai trỏ 
quyết định của nhàn tố khách quan 
(kinh tế, nhữøg điều kiện vật chát, 
quv luạặt khách quan) Đảng ta hết sức 
coi trọng phát huy vai trò tích cực 
của những nhân tố chú quan. 


(7)C. Mác: Hệ tư tưởng Đức, Nrb Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tr. 30. 

(8) áo cáo chính trị của Ban chếp hành 
trung ương Đảng lại Đại hội dại biềU toàn 
quốc lần thứ ÏV, tr. 64. 


_ Trên tỉnh thần đó, nghị quyết Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng nêu rõ: «đề đưa cách mạng xã 
hội chủ nghĩa đến toàn thắng, điều 
kiện quyết định trước tiên là phải 
thiết lập và không ngừng tăng cường 
chuyên chính vô sản, thực hiện và 
không ngừng phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động ®. Kinh 
nghiệm cho thấy nơi nào và bao giờ 
nắm vững và tạo ra được « điều kiện 
quyết định trước tiên? ấy thì mọi 
công việc đều được đầy mạnh hẳn lên, 
thành tựu thu được rất to lớn, gặp 
tỉnh hình phức tạp và khó khăn đến 
mấy, dủ là thiên tai hay địch họa, đều 
có thề vượt qua. Trái lại, nơi nào và 
bao giờ «điều kiện quyết định trước 
tiên» ấy bị buông lỏng hoặc bị vi 
-.phạm, thì toàn bộ sự nghiệp, không 
chỉ xây dựng kinh tế mà cả văn hóa, 
tư tưởng, đều gặp khó khăn, từ đó 
phát sinh không biết bao nhiêu vấn 
dẻ phức tạp. Về mặt này, kinh nghiệm 
thế giới cũng đã cung cấp nhiều tấm 
gương phản diện. 


Vị vậy, Đảng ta coi việc nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động có tầm quan trọng hàng đầu. 
Về thực chất, đó là sự nghiệp xây 
dựng một cơ chế của chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân lao động dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp cống nhân, một cơ chế “®dân 
chủ gấp triệu lần bất cứ nèn dân chủ 
tư sản nào ?, một cơ chế bảo dảm 
Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ và Nhà nước quản lý. Cơ chế 
ấy chính là một bảo đảm cơ bản, một 
động lực chủ yếu đề tiến hành thắng 
lợi còng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Không có nền sản xuất lớn căn bản 
không thề có chủ nghĩa xà hội ; không 
có nền văn hóa mới và những 
con người mới cũng không có chủ 
nghĩa xã hội ; không có chế độ làm 
chủ tập thề của nhân đản lao động 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp còng 


~ 


nhân, càng dứt khoát không có chử 


nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội phải 
được xày dựng trên mọi mặt của đời 
sống, nó phải thề hiện tính ưu việt về 
mặt lịch sử so với chủ nghĩa tư bản 
không những trên mặt kinh tế, mà cả 
trong lĩnh vực văn hóa (tỉnh thần, cả 
trong toàn bộ lối sống, toàn bộ sự 
phong phú của các quan hệ xã hội, 
cá nhân và con người. Đó là thực 
chất những mục tiêu và con đường 
thực hiện các mục tiêu được nêu lên - 


-trong đường lối chung của Đại hội 


đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng ta. 
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50 năm là quãng thời gian ngắn 
trong lịch sử 4000 năm của đân tộc. 
Song, có thời kỳ nào trong lịch sử đàn 
tộc ta lại giàu về các sự kiện vĩ đại như 
50 năm qua ! Có thời kỳ nào thực hiện 
được những bước tiến lịch sử kỳ diệu 
như nửa thế kỷ qua! Những dồi thaụ 
do cách mạng dưa lại trong đời sống 
dân tộc ta, 20 năm qua thại là 1o lớn. 

Từ chỗ bị thống trị và chia cát, 

nước Việt-nam đã trở thành một nước 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa. 
-. ừ kiếp nô lệ, bị áp bức bóc lọt, 
nhân dân ta đã đứng lên làm chủ xã 
hội, làm chủ cuộc sống và vận mệnh 
của mình. 

Từ chỗ đến cái tên Việt-nam cũng 
bị xóa trên bản đồ thế giới, đân tộc 
ta đã bước vào hàng ngũ các dân tộc 
tiên phong trong thời đại ngày nay. 

Đúng là một cuộc đồi đời. Nói theo 
khái niệm Khoa học, đân Lộc ta đã 
thực hiện được bước nhảy vọt vĩ đại 
từ thời đại tiền sử sang lịch sử chàn 
chính. 

Những đồi thay cách mạng ấy là 
không thề do ngược. Đó là những cải 
đã hoàn thành, dã được ghỉ vào lịch 
sử như những thành quả vĩnh viễn. 
Tất nhiên, ngay trên những thành 
quả ấy cũng còn tôn tại không ÍL vấn 


01 


đề. Song, những cái mà cách mạng 
đã giành được là đứt khoát. 

Đúng là trước mắt chúng ta còn 
bao nhiêu sự nghiệp lớn và quan 
trọng chưa hoàn thành, còn 
bao nhiêu khó khăn phải vượt qua, 
còn bao nhiêuzkhuyết điềm và non 
kém phải khắc phục. Song, không vì 


thế mà lại không thề tự hào về những. 


thành quả lớn lao mà cách mạng đã 
giành được! Không thề vì thế mà đề, 
. mặc cho những kẻ vốn, không .thích 
thú.gì với những biến đồi cách mạng 
tung ra những luận điệu xuyên tạc, 
bôi đen! Càng không thê vì thế mà 
chúng ta lại thiếu cảnh giác trước kẻ 
thù đế quốc và phản động Bắc-kinh 
cùng bọn tay sai của chúng đang âm 
mưu bói nghẹt, thôn tính, ít nhất là 
làm suy vếu nước ta bằng trăm 
phương ngàn kế, kề cả bằng những 
thủ đoạn thâm độc nhất về chiến 
tranh tàm lý hòng gây ra sự hoài 
nghỉ, dao động, mất cả niềm tự hào 
và lỏng tin tưởng vào cách mạng. 
Cách mạng đang đi lên. Những khó 


khăn khách quan cũng như chủ quan,- 


mang tính chất là những khó khăn 
trong trưởng thành. Những lời của 
[,ê-nin nói với những người cộng sản 
Nga năm 1920 cũng đang là những 
lởi nói có ý nghĩa thời sự nóng hồi 
với chính chúng ta hiện nay : «@ Trong 
một sự nghiệp mới mẻ như thế, khó 
khăn như thế, vĩ đại như thế, không 
thê tránh khói những khuyết điềm, 
sai làm, thiếu sót được. Ai sợ khó 
khăn trong việc kiến thiết xã hội chú 
nghĩa, ai đề cho những khó khăn đó 
làm cho mình khiếp đan, ai rơi Vào 
thất vọng hay vào một tình trạng bối 
rốt khiếp nhược, thì người đó không 
phải là một người xã hội chủ 
nghĩa s (9), 

Tình hình cơ bản trước mắt chúng 
ta là: chưa bao giờ thế pả lực của 
cách mạng lạt ững mạnh ni hiện 
naự. Àlạnh trong bản thân nước ta; 
mạnh trong sự liên Tnĩnh chặt chế hơn 
bao giờ hết giữa cách mạng Việt-nam 
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với cách mang Lào, cách mạng Cam- 
pu-chia ; mạnh trong tiềm lực khỏòng 
ngừng táng lên của khối cộng đông 
xã hội chủ nghĩa vĩ đại với Liên-xô 
làm trụ cột; mạnh trong bước tiến 
vũ bão của cả ba đông thác cách mạng 
trên thế giới bất chấp những phản 
kích điên cuồng của chủ nghĩa đế 


quốc và phản động quốc tế. 


Không vi khó khăn, khuyết điềm 
mà quên đi những thành tựu đã đạt 
được. Song, « tất cả mấu chốt của vần 
đề là ở chỗ làm sao phân biệt được 
một cách kiên quyết, rõ rệt và đúng 
đắn cái gì là thành tích có ý nghĩa 
lịch sử toàn thế giới của cuộc cách 
mạng Nga chúng ta, với cái mà chúng 
La đang tiến hành và hết sức là đở, 
với cái chưa tạo ra được, với cái còn 
phải làm đi làm lại nhiều lần » (10). 

Đó là quan điềm duy nhất đúng, 
quan điềm thật sự cách mạng. Chỉ có 
quan điềm đó mới phủ hợp với biện 
chứng của sự phát triền khách quan 
và mới thề hiện đúng tỉnh thần tự 
phê bình và phê bình vốn là một 
phầm cách riêng của Đẳng cộng sản, 
một đảng thật sự cách mạng chiến 
đấu hết lỏng vì sự tiến bộ xã hội và 
hạnh phúc của nhân dân. 

Từ quan điềm đó, Đảng tì nhìn 
thắng vào những khó khăn trước 
mắt, đũng cảm vạch ra những khuyết 
điềm và thiếu sót phải nhanh chóng 
khắc phục, đề ra những nhiệm vụ cắp 
bách phải làm, về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cũng như về bảo vệ Tô quốc, 
nhằm thực hiện thắng lợi đường lối 
chung đo Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng vạch ra, phù hợp với 
đặc điềm tỉnh hình đất nước trong thời 
kỳ hiện nay. Đó chính là tỉnh thần cơ 
bản toát ra từ các nhị quyết của liôi 
nzhị toàn thề lần thứ 5 và thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đăng. Phấn 


(Xem tiế p trang 67) 
(9) Lâ-ninn: Tuyền tép, Nrb Sự thật, Hà- 


nội, 959, quyền ÏÏ, phần lÍ, tr. 312. 
(10) Lê-nin: Sách đá dẫn. tr. 622. 


HỒ CHỦ TỊCH 
VỚI CÁC DÂN TỘC THIẾU SỐ 


uôc sống và vận miếnh 
của trén 50 đàn tóc thiệu 
SỐ Ở HƯỚC fq Trong mãy 
chục năm qua gán bó máu thịt với 
tên tuôi và sự nghiệp các mạng của 
Hồ Chủ tịch. 

Là môt người con tru tủ nhất của 
đại gia dình dân tóc Việt-nam., Hồ 
Chủ tịch tượng trưng cho tính hoa 
của tất cả các dân tóc Môi dân tóc 
đủ đồng người hay Íf người, dù Ở 
miền núi hay miền xuôi, ở vùng cao 
hay vùng thấp đều nhận thầy cái dẹp 
nhất, cái hay nhất của dân tộc mình 
trong con người l]ö Chú tịch. 


Bác Hô là người cha vô vàn. kính 
yêu, là niềm tín sắt đá, là nguồn hy 
vọng vô biên cúa các dân lọc, Công 
đức của Bác thấm sàu trong moi 
người và tỏa sáng kháp hang cùng 
ngõ hẻm, 
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Đối với các dàn tộc thiêu số, Hồ 
Chủ tịch có quan điềm rõ rằng trước 
sau như một * Nước ta là mọi nước 
thống nhất gồm nhiều đàn lóc, Các 
dàn tóc sống trên đất nước Việt-nam 
đều bình đẳng vẽ quyền lợi và nghĩa 
vụ. 


(1) Hö-Chí- Minh: Tuyền 


LÒ-VĂN-HẠC 


Các đân tộc anh em trong nước ta 
gản bó ruột thịt với nhàu trên mọt 
lãnh thô chung và trải qua một lịch 
sử làu đời củng nhau lao động và 


“đầu tranh đề xây dựng Tô quốc tươi 


đẹp » (1). 

Người kêu gọi: “Đông bào Kinh 
hay Thỏ, Mường hay Mán, Gia-rai 
bay E-dẻ, Xẻ-đdăng hay Ba-na và các 
đân tọc thiểu số khác, đều là eon cháu 
ViệI-nam, đdẻu là anh em ruột thịt 
Chúng ta sông chết có nhau, sướng 
khỏ cùng nhau, no đói giúp nhau... 
Sông có thê cạn, núi có thê mòn, 
nhưng lòng đoàn kết của chúng tì 
không bao giờ giảm bớt » (2). 

NưƯ#ƯỜI rất quan tâm đến việc phát 
triển kính tế và văn hóa đề nàng cao 
đời sống của đòng bào miền núi và 
đặc biệt Người nhắc nhớ cán bộ, bộ 
đòi và đồng bào «trong mọi còng 
việc phải ra sức giúp đỡ dòng bào ở 
rẻo cao» (3). Tư tưởng đoàn kết 
các dân tộc trên nguyên tắc bình 
đẳng, tương trợ đè tranh thủ 


tập, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1960, tr. 752. 
(2) Những lời kéu goi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1956, tập Ì, tr. 91—92. 
(3) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. 
Nxb Sự thạt, Hà-nội, 1960, tập V, tr. 228. 


gỏ 


- đọc lập, tự do, hạnh phúc chung 
đã trở thành nền tảng cho mọi chủ 
trương chính sách đân tộc của Dẳng, 
Với đường lỗi chính sách dàn tộc 
đúng đán, Bác Hồ và Dáng ta đã mở 
ra một thời kỷ mới vẻ mỗi quan hệ 
giữa các đản tộc ở nước ta. Các đản 
tộc anh em đã cùng nhau phát huy 
truyền thống đoàn kết phần đầu, tạo ra 
một sức mạnh thần kỷ, vượt qua mọi 
khó khăn, giành lấy những th:ung lợi 
huy hoàng cho Tö quốc ta, 


Với đường lõi chính sách đúng đắn, 
Bác Hồ và Đăng ta gắn bó với các 
dân tỏc; ngược lại các dân tộc cũng 
gần bó với Đẳng, với Bác. Sự gắn bó 
ruột thịt ấy không chỉ thề hiện Ở 
đường lời chính sách của Đảng mà 
con thẻ hiện ở những hoạt động cụ 
thẻ của Hồ Chủ tịch..Ợ môi dàn tộc, 
môi vũng Bác đã đi qua đều có những 
kỷ niệm thân thiết vẻ Người. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng 
đầv sóng gió của lò Chủ tịch, sau 
mãy chục năm bôn bà ở hầu khắp các 
lục địa đề tìm đường cứu nước và 
sóng cuộc đời của một chiến sĩ quốc 


tÈ vĩ đại, mạnh đất mà Noười đặt 


chần đầu tiên khi trở về Tö quốc đề 
chỉ đạo phong trào cách mạng trong 
_ nước lš một vùng đồng bào dân tộc 
thiêu số. Và từ phút đầu tiếp xúc đó, 
một tỉnh cảm sắt son đã gán bó lHHIồ 
Chủ tịch với các dàn tộc thiểu số, 
gan bó các đân tộc thiểu số với Hồ 
Chủ tịch. Trong mười mấy năm ròng 
rä sóng ấn náu và đặt căn cứ chỉ đạo, 
hoạt dòng cách mạng ở nhiều vũng 
dân tóc thiều số miền Bắc, cũng “áo 
nàu túi vai, chảo bẹ canh măng » như 
mọi đồng bao miền núi, Đác rất thòng 
sìm và thương vêu dòng bào các dàn 
lộc thiều số. Sau ngày miền Bắc hoàn 
{toàn giải phóng, về sống và làm việc 
ở lià-noi, trong# nhiều năm Bác đã di 
thăm tất cá các tỉnh miền núi, đi 
thăm lại những bán làng trước đây 
Người đã chun# sóng với đồng bào 
ác đân tộc. Và cho dến những ngày 
cuối cùng của đời mình, hệ nghe tín 
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có đại biều nhân dân hoặc cán bộ các 
dàn tộc thiều số về thăm thủ đỏ là 
Bác ân cần thăm hỏi và chụp ảnh lưu 
niệm. Lần nào Bác cũng nhắc nhở gửi 
ảnh lưu niệm cho từng nZười. Bác 
thường đích thân hướn”z đản anh chị 
em đi thăm nơi ở và làm việc của mình. 

Như lòng người mẹ hiền dõi theo 
từng bước đi của những đứa con. 
lòng Bác luôn luôn hướng về các dân 
tộc thiều số, nhất là những đồng bào 
Ởở các vùng cao, xa xôi hẻo lánh. 
những đông bảo cỏn phải sống dưới 
gót sát của quân xàm lược. « Khi còn 
sống, Bác Hồ luòn luôn theo đöi từng 
bước đi lên của cách mạng ở miễn 
Nam. Bác ngày đêm thương nhớ đóng 
bào miền Nam và đồng bào Táv- 
nguyên. Ca đến lúc tuôi đã cao sức 
đã vếu Bác văn còn đề nghị tô chức 
cho Bác vào thăm Tniền nam ngay 
trong kháng chiến ? (4). 

Là vị lãnh tụ vô cùng kính mẻn, 
động thời Hồ Chủ tịch là người Cha 
thàn vêu và gần gũi của các 
đàn tộc thiêu số. Môi dân tộc dành 
mọt tên øọi vừa tôn nghiêm vừa than 
thương đề gọi Người. Người là Paác” 
Hồ của đồng bào Tày và Thái. là 
Công”® [lò của đồng bào Nủùng, là Pe® 
Hỗ của đồng bào Dao, là Chi Lao" Hà 
của đồng bào Hmông (Mèo), là Avooc°® 
Hồ của đồng bào Bru Vàn-kiều. là 
Awa?® Hồ của đồng bào Gia-rai và Ê- 
đê, là Bok® Hồ của döng bào Ba-na và 
Xê-dăng,'là OmŸ® Hồ của đồng bào 
Rkhơ-me... ÀLšy chục đàn tộc là có mây 
chục tên gọi Bác khác nhau những 
đều thống nhất ở một điềm là dàn tộc 
nào cũnư coi Người là người sáng 
suốt nhất, người thân yêu nhất và 
đều tỏn kinh Người. 

Trong lịch sử 1000 năm dựng nước 
và giữ nước của dân tộc ta cùng dã 
có những vị anh hùng dàn tộc giương 


(4) Bài nói chuyện của đồng chí Lê-Duằần tại 
tỉnh Gia-lai — Công-tum ngày Í4-4~-I978, báo 
Nhan dân số ra ngày 24-4-1978. 

® Những từ : Paác, Pe, Avooc, Bok, Awa, 
Om, Chi lao, đều có nghĩa là Bác. 

®® Cống: Cụ 


cao cở nghĩa chống giặc ngoại xâm, 
tập hợp được chúng quanh mình các 
đàn tộc đa số và thiểu số từ đông 
bảng đến vùng rừng núi, biên cương 
thành một khối thông nhất chiến đấu 
chống kẻ thủ chung, cho nên đã lập 
được chiến còng hiền hách, đuôi quản 
xâm lược ra khỏi bờ cõi. Song sự đoàn 
kết liên minh đó thường khòng được 
bền làu, vi sau khi dựng được nên 
độc lập tự chủ, các: vị anh hùng đó 
lèn ngòi hoàng đế thì tức khắc vua 
tôi lại cách biệt muỏn trùng, nhàn 
dân lao động các dân lộc lại chịu 
nhiều tầng áp bức bóc lột. Đối với Hö 
Chủ tịch thì hoàn toàn khác hẳn. 
Năm tháng trôi qua, khi Người còn 
là “Cụ già người Nùng áo chàm gày 
trúc® (ônzg Ré), là *“ Chú Thu» hay 
® sắu sản » (người ở núi) trên núi rừng 
Việt-bắc, cũng như khi Người là Chủ 
tịch nước ở thủ đò Hà-nội., quan hệ 
giữa Hö Chủ tịch với các đàn tộc thiểu 
số luôn luôn gắn bó. Đó là mối quan 
hệ đặc biệt hiếm có : vừa rất tôn kính, 
tin yêu, lại vừa rất hồn nhiên cởi mở, 
xa lạ biết bao với sự tôn thờ, 
sùng bái thần thánh một cách 
mù quáng. Có thê nói Bác hết lòng 
với các dàn tộc, cho nèn các dàn tộc 
cũng hết lòng với Bác. Ở xã TIrường- 
hà, huyện lià-quảng, Cao-bằng,. nơi 
có hang Pác-bó, khi được tin Hồ Chủ 
tịch qua đời, tất cá dòng bào Tảy, 
Nùng, nhà nhà đã tự động tỏ chức 
đám tang Người theo đúng nghỉ thức 
như đối với người cha hoặc người 
ông trong gia dinh mình. Trong kỷ 
ức sâu kín và trong tình cảm thiêng 
liêng của mỗi người đều in đàm nét 
hình ảnh Bác Hồ vỏ cùng thân thương 
vả gần gũi. 


* 


Trong tư duy cụ thể của đồng bào 
các dân tộc.thiều số, Bác Hỗ và Đăng 
là một, Bác là Đảng, Đẳng là Dác. Tin 
yêu Bác cho nên mọi chủ trương chính 
sách của Đăng, Chính phủ đưa xuống, 
đỏng bào đều tích cực thí hành. Đồng 


bảo không Tý luận nhiều nhưng ai nấy 
đều thấm thía càu nói của Hö Chủ tịch : 
q Tòi chỉ có một sự ham muốn, ham 
muốn tột bậc, là làm cho nước ta được 
hoàn toàn độc lặp, dàn ta được hoàn 
toàn tự do, đỏng bào ai cùng có cơm 
ăn. áo mặc, ai cũng được học hành ®). 
khi Người nèu lên ba nhiệm vụ: 
diệt giặc đói, diệt giặc đốt, điệt 
giặc ngoại xàm. Người đã nói lên 
những fâm tư và nguyện vọng thảm 
kín nhất, những ước mơ muôn đời 
của các dàn tộc: Người đã hòa nhập 
vao frong các dàn tộc, giữa các dàn 
tộc với Bác không còn gì ngăn cách 
nữa. Đó là hòn đá tảng của lòng tín 
của các dàn tộc đối với IHIỏ Chủ tịch. 

Tin vêu Bác, kính trọng Bác cho 
nên mọi cái gỉ liên quan đến Bác, đến 
Đẳng dẻu được đông bào tín yêu và 
kính trợng. Có danh hiệu nào cao quý 
bằng khi chúng ta được gọi là «anh 
bộ đội cụ Hö » anh cán bộ cụ Hồ ®, 
Danh hiệu đó là cảm nang đề 
chúng ta thàm nhập vào quản 
chúng các dân tộc, khơi dậy và nhen 
nhóm ngọn lửa đấu tranh và đưa 
đồng bào đi vào các hoạt dòng cách. 
mạng. 

Tin yêu Bác, tin yêu Đăng, các dân 
tộc chấp nhận mọi thử thách gian 
khô, dám hy sinh và quyết chiến đấu. 
dưới ngọn cờ của Bác. Đồng bào Tày: 
nguyên vẫn hát: 

«qBok Hỗ Bok Hồ ơi! 

Thiếu eơm dân đào củ mài, 

“Thiếu muối thì đốt có tranh, đốt 
nửa, 

Thiếu áo quần đàn đắp vỏ cây, 

Thiếu Bok Hồ là không chịu nöi !®. 

Là niềm tin sắt đá, Bác Hồ cũng là 
nguöòn hy vọng vò biên của mọi 
người, mọi nhà. «&Œ đânu ám quân 
thù. Nhin lên Việt-bắc: Cụ Hồ sang 
soi"{6). Trong những năm tháng den tối 


⁄ 


(5) Những lời héu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb 
Sự thật, hà-nội, 1956, tập Í, tr. 75, 

(6) Tõ Hữu : Vi¿t-bác, Nxb Văn học, Hà- 
nội, l952, tr. ÍOO. : 
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nhất cửa miền Nam, biết bao mưa 
bom, bão đạn, biết bao đau thương, 
tang tóc Mỹ — ngụy gây ra cho các 
buôn làng, các đân tộc, song không 
sao đạp tắt được niềm tỉn và nguồn 
hv vọng đó. Nhiều gia dinh đã cất 
giấu một tấm ảnh Bác cắt từ một 
Llờ báo hay một trang sách, thỉnh 
thoáng bí mật giở ra xem đề cúng cố 
niềm tín, giữ vững tỉnh thân dấu 
tranh, đề mà hy vọng, vi Ilồ Chủ tịch 
là tượng -trưng của Đảng, của cách 
mạng, của non sông đất nước, của độc 
lập, tự do. Nhiều người thà chịu tủ 
đàyv, tra tấn chứ nhất định không nộp 
tấm ảnh Bác cho dịch. Có người 
thà bị giết chứ nhất định không đề 
cho địch xúc phạm đến tên tuôi và 
hình ảnh của Hồ Chủ tịch. Liệt sĩ Vừu 
người Ba-na ở Gia-lai — Công-tum, 
khi bị địch bắt và tra tấn, đã phanh 
ngực ra cho địch bắn và chỉ vào trái 
tim mình thét lớn Bác Hỗ ở trong trái 
tím tao, 


* 


Dưới các chế độ cũ, các dân tộc thiểu 
số củng chịu chung số phản của người 
nò lệ mất nước, củng chịu cánh áp 
bức bóc lột của để quốc và phong kiến, 
lại còn bị tiêm nhiễm biết bao nọc độc 
chia rẽ, hẳn thủ dàn tóc. Ở mIỘC SỐ 
nơi, giữa các xóm trong cùng một bản 
giữa cúc ngành trong củng một dân 
lộc, giữa dân tộc này với dân tộc 
khác, trong cùng một vùng biểt bao 
thành kiến, nghỉ ky, hiềm thủ dẫn 
đến những vụ trả thủ, trả nợ máu có 
khi truyền kiếp. Nhưng từ khi có 
Đăng, có Bác, chính sách dân tộc của 
Đảng, của Bác, thấm sâu vào nhân 
dân các dân tộc, tầv rửa đi những nọc 
độc chia rẽ, hắn thủ dân tộc từ bao 
đời dể lại và vun đấp nên mối 
quan hệ đoàn kết anh em ngày càng 
gắn bó giữa các dân tộc. + 

DĐướt bàn tay chăm chút nàng níu 
của Bác, cây đại đoàn kết dân tộc đã 
đơm hóa kết quả; các dân tộc da số, 
thiệu số, miền xuôi, miền ngược trong 
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đại gia đình dân tộc Việt-nam đã thật 
sự đoàn kết, thương yéu, đùm bọc, 
giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt, 
kết thành một sức mạnh vô địch Ước 
mơ bao đời của các dân tộc là được 
đọc lập, tự do, có cơm ăn, có áo mặc, 
được học hành đã trở thành hiện 
thưc trên mọi vủng của đất nước ta. 
So với trước Cách mạng tháng Tám, 
đó là một sự đồi đời chưa từng thấy, 
mặc dù cuộc sống vật chất của các dàn 
tộc chưa phải đã hết khó khăn, mọi 
điều đã như ý muốn. Bác hiều rãt rõ 
điều đó cho nên trước khi đi xa Bắc 


- còn dặn chúng ta : S Xhân dàn lao động 


ia Ở miền xuôi cũng như ở miền núi, 
đã bao đời chịu đựng gian khô, bị 
chế độ phong kiến và thực dân áp 
bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm 
chiến tranh... Đảng cần phải có kế 
hoạch thật tốt đề phát triền kinh tế 
và văn hóa, nhằm khòng ngừng nảng 
cao đời sống của nhân dàn ® (7). Thật 
là thấu tỉnh đạt lý ! 


Không phải ngẫu nhiên mà tất cả 
những gì cách mạng đã đem lại cho 
đồng bào, đồng bào đều thấy rö trong 
đó có công lao to lớn của Đăng, 
của Bác. Ngồi trước bát cơm đầy. đồng 
bào Rhơ-me nói: *Gha mẹ để tôi ra 
nhưng bát eơm này là Bác llồ cho 
tòi »®. Đồng bào Tảyv-nguyên trước đáy 
vỉ làm than cơ cực phải ở trần đồng 
khố, khi nhận được vải và áo quản 
mà Đăng và Chính phủ trợ cấp dà 
nói: *®Đày là áo quần, đây là vải 
HBáac Hồ cho". Đồng bảo vùng cao 
trước đây có lúc nhạt muối hàng năm. 
đã rơi nước mắt khi được nhận « hạt 
muối Bác Hö® Đồng bào Dao và mọt 


số dân lộc khác trước đây có nguy 


cơ điệt vong, ngày nay con châu đồng 
dúc, rất biết ơn Hồ Chủ tịch và cách 
mạng đã chấm dứt nạn có để không 
có nuõỏi Được học chữ Hmông (Mèo) 
mà theo truyền thuyết thì tô tiên đã 
bỏ rơi mất, đồng bào Hmông biết bao 
sung sướng được Đảng cho cái « chữ 


(7) Di chúc của Hồ Chủ tịch. 


Bác Hỗ s. Bác, Bác Hồ trở thành định 
tử chung chỉ mọi thành quá đấu tranh 
và mọi quyền lợi thiết thản mà Đăng 
và cách mạng đã mang lại cho dòng 
bào Và mỗi đân tộc có những cách 
biêu hiện lòng biết ơn và cách đánh 


giá khác nhau. Đồng bào Rhơ-me ví. 


những công đức của Bác Hồ như biền 
rộng trời cao, Đồöng bào các đàn lộc 
dọc Trường-sơn ví công đức của Đác 
nhiều nhĩr sao trên trời. Dõong bào Tày- 
nguyên, nơi rừng núi điệp trùng, ví 
công đức của Bác nhiều như cây lá 
trong rưững. Sông đài mãv cũng có lúc 
ra gặp biền, núi cao mấy con người 
cũng có “thề vượt qua, nhưng công 
dức của Bác thị không sao kê xiết, cho 
nên đồng bào các đân Lộc ở Tây-bắc 
nói: eGòông đức của Đác lô cao hơn 
núi chồng núi, đài hơn sông nổi sông ». 
Đề ghỉ công đức của Bác và lưu truyền 
cho con châu đời đời, đồng bào Vân- 
kiểu, vốn trước đây không có họ, tự 


# 


nguyện lấy ho Hồ làm họ chúng của 
ea đản tộc mình. 


* 


Cũng như đối với môi người chúng 
ta, dối với đồng bào các đân tộc thiều 
sö công đức của Bác mang dấu ấn dặc 
biệt sâu súc, Năm thắng sẽ trôi qua 
nhưng tỉnh sàu nghĩa nặng của dòng 
bào các đân tộc đổi với Bác, với Đang 
văn cỏn mãi 

Ghi lòng tạc đạ công ơn trời biền 
của Đăng, của Hác, đồng bào các đản 
tộc thiêu số siết chặt hàng ngũ chung 
quanh Ban chấp hành trung trơng 
Đăng, nguyện thực hiện thật tốt những 
điều mà suốt đời Bác hằng dạy báo 
là: Đoàn kết, đoàn Kết, dại đoàn kết, 
và ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, 
cùng nhau làm chủ đề xây dựng và 
báo vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa — tỏ ấm và đại gia dinh của tất 
ca các đân lộc nước ta. 


BÁNG TA—BÄNG MÁC—IÊ-NIN... 


(Tiếp theo trang 062) 


đấu thực hiện nghiêm chỉnh, dày đủ, 
đúng dân và có hiệu quả những nghị 
quyết quan trọng này là trọng tâm 
chú ý hiện nay của toàn Đăng, toàn 
dân, toàn quân tú ắ 

«Chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng 
tạo là sự nghiệp của bản thân quần 
chúng nhân đàn» (11). Là một Đăng 
` Afác — Lẻ-nin sáng tạo, Đẳng ta luôn 


trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín. Vận dụng những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — E.ê-nin một cách sáng 
tạo; luôn coi thực tiễn cách mạng là 
cơ sở đề hình thành, phát triển, 
không nưững hoàn chỉnh và cụ thê 
hóa đường lối cách mạng của mình. 
Đó cũng chính là một điều kiện eơ 
bám báo đảm cho đường lối của Đẳng 
luòn có hiệu lực đổi với cuộc sống. 


(C11) Lẻ-nin : Toàn 4e, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1963, tạp 26, tr. 327, 


67 


HỒ .CHÍ .MINH — HIỆN THÂN CA 
CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẲN 


«(Quan san muôn dặm một nhà 


Bồn phương 0ô sản đều là anh em 2. 


HÒ-CHÍ-MINH 


òng chí Hö-Chíi-Minh đề 
lại cho chúng ta một di 
sản tỉnh thần cực kỳ phong 
phú, trong đó, truyền 
thống sàu đậm về chủ 
-nghĩa quốc tế vô sản là một trong 
những cái quý báu nhất. Khi những 
người cách mạng trên thế giới bày tó 
lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Người, 
đó không chỉ vì Người là tượng trưng 
cho cuộc đấu tranh kiên cường của 
Việt-nam, mà còn vỉ Người là tượng 
trưng cho chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng của các lực lượng cách mạng 
thế giới biện đại. Cảm động biết bao 


khi đọc những lời tràn trọng nói về : 


sự nghiệp có tầm quốc tế của Người 
khi Người qua đời cách đày hơn 
mười năm ! Chỉ xin dẫn ra đày mấy 
lời tiêu biều: 


®Tên tuôi của đồng chí lHIo-Chi- 


Minh sẽ mãi mãi gản bó với những 
hành động cao cả nhất và những 
ước mơ cao quý nhất của nhàn loại 
nhằm thực hiện một khối cộng dòng 
anh em thật sự của nhàn dàn các nước 
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HỒNG-PHÚC và THANH-LÊ 


được hưởng quyền bình đẳng và 
được thỏa mãn dày đủ những nhu 
cầu vật chất và tỉnh "thần của minh, 
một thế giới khòng có chiến tranh, 
không có sự tàn bạo, sự nghèo khö và 
phản biệt đối xử. 

« Người cha của nước Việt- nam dân 
chủ cộng hòa, người sáng lặp và lãnh 
đạo Đảng lao động Việt-nam... đông 
thời là một nhà hoạt động cách mạng 
quốc tế có tàm hòn trong sảng cao 
quý nhất » (1). : 

Trọn cả cuộc đời của Người, đồng ˆ 
chỉ Hồ-Chi-Minh luôn luòn là biện 
thân của chủ nghĩa quốc tế vô sản cao 
cả và trong sáng nhất, 


I 


Trong lời tựa viết cho cuốn Hä-Chỉ- 
Minh — Những bài oiết pà bài nói chọn 


- lọc xuất bản bảng tiếng Nga năm 1959, 


Hồ Chủ tịch đã nêu ra một chân lý mà 
chinh Người đã thề nghiệm bằng 
những chặng dường đấu tranh gian 
khô và hào hùng của mình : « Muốn 
Cứu nước 0d ca phóng dân tọc, không 


(1) Trích điện văn của Ủy ban toàn quốc 
Đảng cộng sản Mỹ ngày 5-9-Ï969 gửi Trung 
ương Đăng ta, 


có con đường nào khác con đường cách 
mạng oô sản.” (2). Sách bảo ở nước ta 
đã có nhiều bài viết về sự kết hợp 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa quốc tế vô 
sản.và chủ nghĩa yêu nước chân chính 
của Người. Đây không phải là sự nói 
liền của hai bộ phận khác nhau, mà 
ở Người, hai bộ phận ấy đã hỏa làm 


một, khó lỏng phân biệt được. Sư kết. 


hợp ấy ở Người có một cơ sở thống 
nhất, duy nhất: lập frường của giai 
cấp vô sản,. Ý ^¬ 

Rời đất nước thân yêu đang chìm 
đắm trong cảnh tối tăm nò lệ rạ đi, 
Người mang theo một hoài bão không 
bao giờ dứt: tìm con đưởng cứu 
nước. Thuở ấy, không ít người làm 
như Người. Nhưng nếu như họ đi tìm 


những sức mạnh bên ngoài đề liên 


kết (như trường hợp của Phan-Bội- 
Châu, Phan-Chu-Trinh...), trong khi 
văn giữ cốt cách của những người 
yêu nước “thuần túy ”, thì Người lại 
không làm như vậy. Người không di 
tìm những sức mạnh đề “liên kết 3, 
mà Người đi tìm một con đường đúng 
đán. Và cái địa vị xã hội mới — một 
cong nhàn bình thường — mà Người 
tự nguyện bước vào nưay từ ngày 
đầu tiên rời quê hương, cái địa vị 
xã hội ấy đã dẫn Người tới niột sự 
lựa chọn thật lớn lao: đứng hẳn vào 
đói ngũ của giai cấp vô sản, một giai 
cấp mang bản chất quốc tế. Con người 
yêu nước ban đâu đã hỏa làm một 
với con người công nhân. Cái chân 
lý rất sơ đẳng, nhưng lại rất căn bản, 
là ở đâu chủ nghĩa tư bản cũng tàn 
ác và vô nhân đạo, ở đâu giai cấp 
vô sản và các tàng lớp nhân dân lao 
động cũng đều bị chủ nghĩa tư bản 
áp bức, bóc lột một cách giống nhau 
(dù là ở chính quốc hav thuộc địa). 
Cái chân lý ấy đã được Người trực 
tiếp thê hội qua cuộc sống lao động 
làm thuê của mình ở nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa khác nhau, qua kinh 
nghiệm trực tiếp của mình. Chính là 
lòng yêu nước kết hợp với nhận thức 
đó dã dẫn Người đi tới tiếp thu chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin một cách sâu sắc 
mấy năm sau đó, khi Cách mạng 
tháng Mười Nga bùng nỗ “biến động 
cả địa cầu ®, 

Việc Người tham gia và hoạt động 
tích cực trong Đảng xã hội Pháp (lúc 
đó là chính đẳng duy nhất của giai 
cấp eông nhân Pháp) nói lên chỗ 
đứng mà Người đã lựa chọn trong 
cuộc đấu tranh của mình. Và khi 
Đảng xã hội Pháp chia thành hai, 
phái đa số trung thành với những 
lợi ích giai cấp của giai cấp vô sản 
và hưởng ứng đường lối cách mạng 
triệt đề của Quốc tế cộng sản, thì 
ngay lập tức, Người đứng hẳn về 
phía của đa số thành lập ra một dảng 
kiều mới của giai cấp vò sản Pháp: 
Đẳng cộng sản Pháp. Đó là lần đầu 
tiên trong lịch sử cách mạng thế giới, 
một người dàn thuộc địa trở thành 
một trong những người sáng lập 
chính đẳng vô sản ở «chính quốc ®. 


.Những người cộng sản Pháp đã đánh 


giá rất cao sự kiện ấy, 

Đúng là khi dòng chí IIồ-Chíi-Minh 
đứng về phía Quốc tế thứ ba. về 
phía da số trong hội nghị Tua năm 
1920, như chính Người nói, * chính 
là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 
phải chú nghĩa. cộng sản đã đưa tôi 
Lin theo Lê-nin, tín theo Quốc tế thử 
ba » (3). Nhưng đày là một thứ chủ 
nghĩa yêu nước kiều khác, một thứ 
chủ nghĩa yêu nước theo quan điềm 
của giai cấp công nhân, một thứ chủ 


nghĩa yêu nước đã gắn bó, nói đúng 


hơn. đã hóa hợp với chủ nghĩa quốc 
tế vò sắn. Bởi vì, chủ nghĩa vêu nước 
ấy đã đi tìm con đường giải phóng 
Tô quốc trong con đường giải phóng 
giai cấp công nhàn, giải phóng loài 
người, nghĩa là trong con đường cách 
mạng VỎ ST 
Rhi Người 
CIfỢ H1 ĐỀ 


đọc được 
Đân (đề dàn lộc pà 


Luận 
Đản 


(2) Hà.-Chí-Minh : Tuyền (áp, Nrb Sự thật, 
Hà-nội,1962. tr. 705. 
(3) Hö-Chí-Minh : sách đá dẫn, tr. 794. 
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đề khuộc địa của Tệê-nn, Người 
“vui mừng đến phát khóc lên», 
Người nhớ lại: “Nưồi một mình 


trong buông mà tòi nói to lên như 
đang nói trước quần chúng đồng đảo : 
Hỡi động bào bị đọa dày đau khô 
đây là cái cần thiết chờ chúng ta, đây 
là con đường giải phóng chúng ta! (4). 


Một số nhà nghiên cứu phương Tây” 


đã căn cứ vào đó để lập luận rằng 
chủ nghĩa cộng sản của Hồ-Chi-Minh 
là một thứ «chú 10a công sản dân 
tộc ®. Hoàn toàn sai! Luận cường của 
[Lẻ-nin pèẻ pản đề đan lộè bản (lê 
thước địa là lập trường giải quyết các 
vấn đẻ đàn tộc và thuộc địa theo 
những nguyên tác của giai cắp vỏ sản 
*ách mạng quốc tế, mà Quốc tế thứ 
bà là đại biểu. Trong luận cương äy, 
l,¿-nin nói rõ, «trong chính sách của 
Quốc tẾ công sản về vấn đề đân tộc 
rà vấn để thuộc địa phát là làm cho 
vô sản và quản chúng lao động của 
tàt cá các đân tộc và tất cä các nước 
gần gũi nhau đề tiến hành cuộc đấu 
tranh cách mạng chung nhằnr lật đồ 
bọn dịa chủ và giai eấp tư sản. Bởi 
vì chỉ eó sự gần gũi ấy:mới bảo đảm 
việc chiến tháng chủ nghĩa tư bản, 
nếu không có chiến thắng đỏ thì 
không thê thứ tiêu được ách áp bức 
dân tọc và tình trang bất bình 
đẳng Ð (5). Đó là cách giải quyết vấn 
đề dàn tộc và vấn đề thuộc địa trên 
cơ sở chủ nghĩa quốc tế vò sản. Khi 
thừa nhận luận cương ấv, đồng chỉ 
IHö-CGhí-Minh đã dứt khoát lựa chọn 
con đường cách mạng vò sản, lựa 
chọn chủ nghĩa quốc tế vỏ sản. Đây 
là một chuyền biến to lớn trong lập 
trường của Người, so với Tám têu 
& 
sách của Người gửi đến Hội nghị hòa 
bình Véec-xay (Versailles) năm 1919 
chẳng hạn. Những yêu sách ấy rãi 
ôn hòa về hình thức và nội dụng, chỉ 
nhằm vào những cíi cách trước mắt 
và những quyền tự do tối thiều Ð (6). 
Về sau, chỉnh Người đã nói: 
một thời gian theo đối, nghiên cứu, 
chúng tôi nhận thấy răng «chủ nghĩa 


ba 


& S:tU 


, 


Uyn-xơn® (đây là nói tới chương 
trình mười bón điềm của tồng thống 
Mỹ Uyn-xơn dưa ra tại hội nưhị Việc 
xây — HP và TL) chỉ là một trò bịp 
bợm lớn. CHỈ có giải phóng giai cấp 
vô sản thì mới giải phóng được dân 
Lộc; cá hai cuộc giải phóng nàv chí 
có thê là sự nghiệp của chủ nghĩa 
cộng sản và của cách mạng thể 
BÙI II: õ 322v xử 2 


Như vậy, trong quan niệm của đòng 
chỉ Hồ-Chíi-Minh — phù hợp với quan 
niệm trong luận cương của lê-nin — 
vẩn đề dàn tộc là một bộ phận hợp 
thành của cách mạng vô sản thế giới. 
Sự kết hợp chủ nghĩa quốc tế vò sản 

và chủ nghĩa yêu nước chân chính 
của Người là sự kết hợp được thực 
hiện trên cơ sở lập trường giai cấp 
0ð sản, và vì thế đây không còn là 
một sự kết hợp nữa, mà là một sự 
lhồng nhất, một sự hòa hợp đến mức 
không thề tách ra được. Và như vậy. 
bất cứ luận điệu nào về « chủ nghĩa 
cộng sản dân tộc ® mà người ta gán 
cho ` Người đều là vò nghĩa hoặc có 
đụng ý xấu. 


H1 


Những tài Hiệu về tiêu sử chỉnh trị 
của đông “chỉ Hiö-Chí-Minh cho thấy 
ngay sau khi đứng vào hàng ngũ của 
Đảng cộng sản Pháp và Quốc tế cộng 
san, Người đã được phản công hoạt 
động trong phong trào cách mạng của 
các nước thuộc địa của Pháp Tại 
Đại hội thứ I của Đảng cộng sản 
Pháp, Người đã yêu cầu Đại hội xảy 
đựng một chính sách thuộc địa theo 
đúng tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của 
Đăng. Theo đề nghị của Người, năm 
1935, Ban nghiên cứu thuộc địa của 
phạn bộ Pháp thuộc Quốc tế cộng sản 
được thành lập. Người đã hoạt động 


(4) Hš-Chí-Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật, 
Ha-nọoi, 1962, tr. 794. 

(5) Lệ hi 7 uuền táp, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1959, quyền ÏlÏ, phần ÌÌ, tr. 428, 

(6) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb Sự 
thật, Hà-nọi, Ì976, tập Ì, tr. 21. 

(7) Sách đã dẫn,. tr. 22. 


"không mệt mỏi cho sự nghiệp giải 
phóng các đàn tộc thuộc địa, không 
những trong lòng các dân tộc đó, mà 
cả trong lòng quần chúng vô sản cách 
mạng ở chính quốc. Và cả ở đây, lập 
trường của Người cũng rất rõ ràng: 
lập trường của một ngưởi cộng sản 
quốc tế chủ nghĩa. Người vừa dấu 
tranh chống lại tình trạng thờ ơ của 
giai cấp vô sản chỉnh quốc đỏi với 
©ác thuộc địa, vừa đấu tranh khắc 
phục tình trạng không hiều biết về 
chính trị của người đân bản xử (Afáy 
si nghĩ oề oãn đề thuộc địa, báo Nhân 
đạo (Pháp), 25 tháng 5 năm 1922). 
Người đòi hỏi các đảng viên cộng 
sản và quần chúng công nhân cách 
mạng ở Pháp phải quan tâm đến vấn 
đẻ thuộc địa. « Tiếc thay, một số đông 
chiến s® vẫn còn tưởng rằng, một 
thuộc địa chẳng qua chỉ là một xứ mà 
trên là mặt trời, dưới là cát, vài cây 
dừa xanh với mấy người khác màu 
đa, thế thôi». Trong khí đó thì, ở 
® tất cá các nước thuộc địa, ở cái xứ 
Đông-dương già côi kia cũng như ở 
xứ Đa-hô-mây mới mẻ này, người ta 
không hiều đấu tranlf giai cấp là gi, 
lực lượng giai cấp vô sản là gì cả.. 
Trước con mắt người dân bản xứ, 
chủ nghĩa bôn-sẻ-vích — đanh từ này 
vì thường được giai cấp tư sản dùng 
đến luôn, nên đặc sắc hơn và mạnh 
nghĩa hơn — có nghĩa là: hoặc sự 
phá hoại tất cá, hoặc sự giải phóng 
khỏi ách nước ngoài. Nghĩa thứ nhàt 
gún cho đanh từ ấy làm cho quin 
chúng vô học và nhút nhát xa lạnh 
chúng ta; nghĩa thứ hai thị dàn họ 
đến chủ nghĩa quốc gia » (Ñ), 


Lập trường quốc tế chủ nghĩa ấy 
của Người thê hiện rực rỡ nhất trên 
những trang báo Người cùng kho (le 
Paria) của Hội liên hiệp thuộc địa má 
Người là một trong những người sàng 
lập và lính hòn của nó, Trên tờ Vqgười 
củng khồ, cũng như trên những tờ 
báo khác của phái ta cách mạng Pháp, 


và sau đó, của báo chí Quốc tế cộng, 


sẵn, Người đã viết hàng Toạt bài tó ra 


€ó một nhần quan chính trị rất rộng 
lón, một cách nhận xét vấn đề rất sâu 
sắc và chính xác. Hầu như lục địa 
nào cũng được Người đề cập đến 
trong những bài viết giàu tính 
chiến đấu và đôi khi bằng một lối văn 
châm biếm sắc nhọn. Nhưng nỏi bật 
hơn hết vẫn là những bài Người viết 
vẻ chính sách áp bức và bóc lột 
thuộc địa của các nước đễ quốc. Người 
chăm chú theo dõi những bước tiến, 
đủ rất nho, của phong trào cách mạng 
Ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
Và không chỉ ghi nhận những bước 
tiên ấy, Người còn tìm mọi cách, trong 
phạm vỉ trách nhiệm của mình, góp 
phần thúc đạãy phong trào lên một 
trình đỏ cao hơn. Người đưa ra những 
lời khuyên nhủ tha thiết về những 
ấn đề nóng hồi mà phong trào cách 
mạng ở các nước đó đang phải giải 
quyết. Một ví dụ: vấn đề nông đân 
Trung-quốc. Vào tháng Giêng năm 
1921, trong bài Tình cảnh nóng dân 
†Trung-qguốc (đáng trên báo Đời sống 
.candg nhà), sau Ki phần tích tỉnh hình 
rướng đất và nông đân của nước này, 
` ưười kết Tiận: các động e3Íí Trung- 
quốc của chúng ta phi tiến hành 
minh mề một cuộc vận động khăn 
trương để giáo dục quần chúng, làm 
cho quan chng thấy thật rõ sức mạnh 
của mình, quyền lợi của mình và có 
đủ khả nàng thực hiện được khẩu 
hiệu ® Tất cá ruộng đất vẻ tay nông 
dân » (9), 

Trên nhiều điển đàn quan trọng, 
đồng chí Hiỏo-Chí-Minh đã trình bày 
rat rõ văn đề cách mạng Ở Các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Xuất phát từ 
những luận điểm của Tê-nin về sự 
Hiên kết cách ming VÔ sẵn Ở các nước 
từ bản chủ nghĩa với cách mạng giải 
phóng đàn tộc ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc, Người nhiều lan nhấn 
minh đến những hoạt động cụ thể và 
có hiệu qui của những người cộng 


(8) Hà-Chi-Minh : Tưuên tập, Nrb Sự thật, 


Hà-nội, 1962, tr 12. 
(9) [1ö-Ch¡-Minh : sách đã dẫn, tr. 22. 
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sản đối với phong trào cách mạng giải 
phóng dân tò< Người luôn luôn đứng 
"ở Vị trí một người cộng sản đề xem 
xét vấn đề cách mạng ở các nước 
thuộc địa với một ý thức trách nhiệm 
rất cao. Trong tham luận tại Đại hội 
thứ năm (1924) của Quốc tế cộng 
sản, Người nói. «Tất cả những việc 
mà các đẳng của chúng ta (các đẳng 
cộng sản ở Tây Âu — HP và TL) đã 
làm về mặt này thật chưa thấm vào 
dâu cả. Còn về tôi là một người sinh 
trưởng ở một nước hiện nay là thuộc 
địa của Pháp và là một đăng viên Đảng 
_ cộng sản Pháp, tôi rất tiếc phải nói 
rằng Đảng cộng sản Pháp chúng tôi 
làm rất ít cho các nước thuộc địa ® (10). 


Ngày nay người ta còn biết quả ít 
về những hoạt động của đồng chí Hồ- 
Chí-Minh trong lĩnh vực này. Chắc 
chắn đó là những hoạt động phong 
phú và đã đưa lại những kết quả quan 
trọng, nhất là trong thời gian Người 
hoạt động tại Bộ phương Đông của 
Quốc tế cộng sản. Điều cần nhấn mạnh 
ở dày là Người có ý thức rất rõ trong 
việc giáo dục cho giai cấp công nhàn 
và quần chúng lao động ở các chính 
quốc và thuộc địa tính thần quốc tế 
chủ nghĩa chân chính, 
Người nói tới trong tham luận tại 
cuộc Đại hội nói tren. 

Trong những năm 20, một liên mỉnh 
thực tế giữa phong trào cách mạng Ở 
các chính quốc với phong trào giải 
phóng ở các nước thuộc địa đã dần 
dần hình thành. Một số nhà hoạt động 
chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Ở 
phương Đông cũng đã tìm thấy ở liên 
minh ấy một sức mạnh cần thiết, 
nhưng với lập trường giai cấp của họ, 
họ không thê đi tới một nhận thức 

“triệt đề về liên mình này. ỞƠ đồng chí 
Hö-Chí-Minh, Hiến mình này được quan 
niệm như «một bộ phận của vấn đề 
chung về cách mạng vô sản và chuyên 
chính vô sản» (tham luận tại Đại 
hội thứ 5 của Quốc tế cộng sản), 
nghĩa là theo quan niệm quốc tế chủ 
nghĩa của những người cộng sản. 
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như chính. 


Tất nhiên, quan niệm quốc tế chủ 
nghĩa ấy không phải là một cái gì trưu 
tượng. Nó bao hàm những hành động 
cụ thề nhằm đảy mạnh phong trào 
giải phóng của từng nước thuộc địa 
và phụ thuộc. Và như vậy, quan niệm 
quốc tế chủ nghĩa ấy bao hàm cả việc 
đầy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng 
ở chính Tô quốc mình: Việt-nam. Vi 
vậy, không có gi lạ khi thấy những 
hoạt động quốc tế mạnh mẽ của đồng 
chí Hồ-Chíi-Minh trong những năm 29 
lại trùng hợp với những hoạt động 
ráo riết của' Người nhằm xây dựng 
những cơ sở đầu tiên cho phong trào 
cách mạng ở Việt-nam. Điều đó không 
chỉ xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, 
mà còn xuất phát từ chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp vô sản, và về thực 
chất, ở đồng chí Hồ-Chí-Minh, hai 
diều đó chỉ là một. Đối với Người, 
hoạt động cho sự đoàn kết dân tộc 
luôn luôn gắn với hoạt động cho sự 
đoàn kết quốc tế. Người nói: « Miền 
Cận Đông và Viễn Đồng, kề từ Xi-ri 
đến Triều-tiên — chủng tôi chỉ nói 
riêng những nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa — có một diện tích rộng hơn 
15 triệu cây số vuông, với số đàn hơn 
1200 triệu người. Tát cả những vùng 
rộng lớn ấy đang ở dưởi ách chủ 
nghĩa đế quốc tư bản. Và mặc dầu 
số lượng của họ đáng lẽ phải làm cho 
họ có sức mạnh, các dân tộc bị áp 
bức đó vẫn chưa thực sự đứng lên tự 
giải phóng được, bởi vì họ chưa hiều 
được giá trị của sự đoàn kết dân tộc 
và đoàn kết quốc tế. Họ chưa có những 


_sự liên hệ quốc tế như các dân tộc 


châu Âu và châu Mỹ. Họ có sẵn một 
sức mạnh to lớn và chính họ chưa 
biết» (11). Toàn bộ hoạt động của 
Người trong những năm 20 và sau đó 
đều nhằm phát độngchođược sức mạnh 
của các dân tộc bị áp bức trên cơ sở 
đoàn kết đàn tộc và đoàn kết quốc tế 
äy, trên cơ sở mối liên hệ quốc tế ấy. 


(10) Hö-Chí-Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tr. 49. 
(11) Hö-Chí-Miinh : sách đá dẫn, tr. 181. 
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Chủ nghĩa quốc tế vô sẵn trong 
thời đại ngày nav, mở đầu bằng Cách 
mạng tháng Mười vĩ đại, không thê 
tách rời sự gắn bó máu thịt với Liên- 
xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới và sau này với cả toàn 
bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Ngay trong Luận cương về vấn đề đân 
tộc và vấn đề thuộc địa, Lê-nin đã coi 
đó là * điềm trung tâm ». Lê-nin nói : 
«Do đó, hiện giờ không thê chỉ 
đơn thuần thừa nhận hoặc tuyên 
bố rằng những người lao động thuộc 
các dân tộc khác nhau phải gần gũi 
nhau, mà cần phải thí hành một chính 
sách thực hiện sự liên mình chặt chẽ 
nhất của tất cả các phong trào giải 
phóng dân tộc và thuộc địa với nước 
Nga Xô-viết»... «Trong tình hình 
quốc tế hiện nay, đối với các dân tộc 
phụ thuộc và nhỏ yếu, quyết không 
có một con đường cứu vãn nào khác 
ngoài con đường liên minh các cộng 
hòa Xô-viết ® (12). 

Khó mà nói được hết tình cảm nồng 
nà và gắn bó của đồng chí Hồ-Chi- 
Minh đối với Cách mạng tháng Mười 
-và Liên-xô. Người ví cuộc cách mạng 
đó như «ánh mặt trời rạng đông xua 
tan bóng tối ®, «chiếu rọi ánh sáng 
mới vào lịch sử loài người ®. Đối với 
Việt nam, Người nói: «Tiếng sấm 
Cách mạng ấy thúc đây những người 
Việt-nam yêu nước hướng về phía 
Liên-xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh cách 
mạng” (13). Người nhìn thấy ở cuộc 
cách mạng ấy một sự tập hợp quốc lễ 
0 đại của các lực lượng cách 
mạng của thời đại. Bằng cách mạng 
Nga, như Người đã viết từ giữa những 
năm 20, * lần đầu tiên trong lịch sử, 
Hai cấp vô sản ở các nước phương 
Tây đi xâm chiếm và giai cấp vò sản 
các nước bị xâm chiếm ở phương 
Đông đã thân mật nắm tay nhau và 
cùng nhau tìm cách đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản-là kẻ thủ chung của 


họ một cách có hiệu quả » (14). Người 
nhìn thấy ở cuộc cách mạng ấy một 
sức mạnh giúp đỡ không thề đo được 
ngay từ những năm đầu tiên của 
chỉnh quyền xô viết: ® mặc đầu đang 
vấp phải những khó khăn trong 
nước và ngoài nước, nước Nga cách 
mạng vẫn không hề một phút do dự 
trọng việc giúp đỡ các dân tộc bị áp 
bức mà nó đã thức tỉnh bằng cuộc 
cách mạng anh dũng và thắng lợi ? (15). 

Trong quá trình hoạt động của mình, 
đồng chí Hồ-Chi-Minh đã ba lần sống 
ở Liên-xô: 1923-1921, 1928-1929 và 
1934-1958. Sáu năm công tác tại Quốc 
tế cộng sản và học ở Trường đại học 
cộng sản phương Đông và Trường 
Lê-nin đã đề lại những dấu vết không 
phai mở trong nhân dân Xô-viết về 
người bạn thân thiết ấy của họ. Kô- 
bẻ-lép, tác giả bài Những trung cuộc 
đời của XNgười (Liên-xô, số 3, ngày 
1-2-1979) đã viết những dòng rất cảm 
động về những năm tháng của Người 
ở đất nước Xô-viết với những chỉ tiết 
rất thú vị về thời kỷ 1951-1938. Người 
đến đây sau mấy" năm tù tội và ần 
náu ở Hương-cảng và Ma-cao. *Chi 
nhánh phương Đỏng của Quốc tế cộng 
sản mừng đón đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc như một người anh hùng... Và 
giờ đây, tại Mát-xeơ-va lại thêm một 
nhân chứng sống từ "phương Đông và 
sức mạnh của tỉnh đoàn kết quốc tế ®. 

Trong những năm tháng ấy, Người 
sống ở đất nước Xò-viết như một 
người Xô-viết thật sự. Người 
đã sống ở Mát-xcơ-va «cùng 
với những hứng thú, những niềm 
phấn khởi và những ước vọng của 
nhân dân Xô-viết... Thật đáng kinh 
ngạc, không hiều với tỉnh thần 
hãng say thanh niên như thể nào, mà 
đồng chí Li-nốp (Linov bí danh của 
Người trong thời gian ở Mát-xcơ-va) 


(12) Lê-nin : Toàn tệp, Nxb Sự thật, Hà. 


nội, Ì959, quyền ÏÏ, phần lÌ, tr. 428, 432, 

(12), (14), (15) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tóp, 
Nxb Sự thật Hà nội 1962, các tr. 705 
và 179, 


tuy nhiều tuồi hơn những người Việt- 
nam khác, vẫn tích cực tham gia 
những ngày thứ bảy lao động cộng 
sản, vừa vui mừng với những kỳ 
tích lao động của nhân dân Xô-viết 
lại vừa xúc động với những sự kiện 
bí thảm ở Tây-ban-nha s». 

Cả ở đây, ở Mát-xcơ-va này, đồng 
- chi Hồ-Chíi-Minh đã sống và làm việc 
trọn vẹn như một người quốc tế chủ 
nghĩa: không phải là một vị khách, 
mà là một người tham gia thật sự 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đầv khó khăn. 

Và trong suốt cả những chặng 
đường hoạt động về sau này, Người 
luôn gắn bó với Liên-xô bằng một Đỉnh 
cảm quốc tế chủ nghĩa nöng hậu và 
tràn trẻ như những ngày đầu tiên khi 
tới đất nước này. Người luôn luôn 
gắn những triền vọng rực rỡ của 
cách mạng Việt-nam với những thành 
tựu ngày càng to lớn của Liên-xô 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 


cả 


IV 


Đồng chỉ Hồ-Chí-AIinh là một chiến 
sĩ quốc tế nô san 0Ÿ đại cả khi Người 
hoạt động trong hoàn cảnh của mọi 
người dán rnất nước ldn khi Người ở 
trên cương 0‡ lãnh đạo mọi Nhà nước, 
một đảng cầm quuền. Lịch sử cách 
mạng thế giới cho thấy có những 
người chỉ theo *chủ nghĩa quốc tế vỏ 
sẵn » khi chưa nắm quyền lãnh đạo 
đất nước mình, nhưng khi đã nắm 
chỉnh quyền thi lại quay lưng lại với 
nó đ€ rơi vào vũng bùn chủ nghĩa 


đân tộc tệ hại nhất. Đối với những. 


người ấy, chủ nghĩa quốc tế vô sản 
chỉ là phương tiện đề họ đạt tới 
một mục đích hẹp hoi và sau đó thì 
họ vứt bỏ không thương xót chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản và lộ nguyên 
hình là những kế theo chủ nghĩa dân 
tộc tư sản hoặc tiêu tư sản. Suốt gần 
một phần tư-thế kỷ, kể từ khi Cách 
mạng tháng Tâm thắng lợi và nước 


r4 


Việt-naam dân chủ cộng hỏa thành 


* lập, đồng chi Hồ-Chi-Minh không 


ngừng bồi dưỡng chủ nghĩa quốc tế 
vô sản cho toàn Đảng và toàn dân 
ta. Đây hoàn toàn không phải là một 
sự “tranh thủ » những điều kiện bên 
ngoài thuận lợi cho cuộc đâu tranb 
giải phóng dân tộc của chúng ta, mà 
là một quan điềm nhất quán coi cách 
mạng Việt-nam là một bộ phận của 
cách mạng thế giới. 


Hơn ai hết, đồng chi Hồ-Chi-Minh 
nhận rõ rằng nếu không có sự ủng 
hộ và giúp đỡ của các lực lượng 
cách mạng thế giới bao gòm trước 
hết là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới, phong trào công nhàn quốc tế 
và phong trào giải phóng dân tộc, thì 
không thê chiến thắng những kẻ thủ 
lớn mạnh hơn ta nhiều lần về vật 
chất và vũ khi. Đồng thời, Người hết 
sức nhấn mạnh tới nghĩa vụ quốc tế 
của Đảng và nhân dân ta là -phải 
chiến thắng kẻ thủ ngay trên mảnh 
đất của Tô quốc mình, do đó mà góp 
phần thúc đầy cuộc đấu tranh cách 
mạng chung của nhàn dân thế giời 


° vi hòa binh, độc lập dân tộc, đản chủ 


và chủ nghĩa xã hội. 

Người luôn luôn nhấn mạnh đến 
mối liên hệ giữa cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta với những phong trào đãu 
tranh chống chiến tranh, hơn nữa. 
với những phong trào dân chủ của 
nhàn dàn Pháp và nhân dân Mỹ 
Bảng những lời phát biều và những 
Roat động phong phú của mình, Người 
đã thúc đìv sự hình thành khối liên 
mình chặt chế giữa nhân dân tạ và 
nhàn dàn các nước mà bọn cầm 
quyền ở đó tiến hành chiến tranh xâm 
lược nước ta. Ngayv từ khi thực dàn 
Pháp nö súng hỏng chiếm nước ta 
một lần nữa, Người viết những lời 
thống thiết cho nhàn dân Pháp như 
sau: œ@€Chúng tôi không ghét không 
thủ ơi đản tộc Phấp. Trái lại, chúng 
tôi kính phuc cái dân tộc lớn lao ấyv 


đã là kẻ đầu tiên truyền bá lý tưởng 
rộng rãi về tự do, bình đẳng và bác 
ái và đã cống hiến rất nhiều cho văn 
hóa, khoa học và cho văn minh » (16). 
Và cùng với tỉnh thần ấy, Người 
nhiều lần nói với nhân dân Mỹ toàn 
bộ sự thật về cuộc chiến đấu cúa 
nhân dân ta, về thái độ của chúng ta 
đối với một nước đã sản sinh ra 
những nhân vật vĩ đại của lịch sử 
thế giới, đối với một nước đã có bản 
Tuyên ngôn bất hủ năm 1776 mà chính 
Người đã trích ghi vào bản Tuyên 
ngôn độc lập của nước ta: «Tất cả 
mọi người đều sinh ra có quyền binh 
đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 
không ai có thề xâm phạm được ; 
trong những quyền ấy, có quyền được 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu 
hạnh phúc »s. Một số người nghiên cứu 
nước ngoải, qua những điều đó, 
thường nói đến cái tài sách lược của 
Người, coi đó là những thủ đoạn 
khôn khéo của Người nhằm phân hóa 
hàng nơũ kẻ thủ. Đó là cách suy luận 
thiền cận. Đối với một người quốc tế 


chủ nghĩa vĩ đại như Người, đó không kí 


phải là sách lược, là thủ đoạn. Đó là 
biểu hiện lập trường quốc tế vò sản 
triệt để của giai cấp công nhân, coi 
nhàn đàn các nước đi xâm lược cùng 
với nhàn dân ta đứng chung trong một 
mặt trận chống chủ nghĩa đế quốc. 
Và chính vi thế, đối với Người, thắng 
lợi của hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ không chỉ là thắng 
lợi của cả nhân dân ta,mà còn là thắng 
lợi của cä nhản dân Pháp, nhàn dân 
Mỹ và nhàn dân thế giới. Bằng những 
thắng lợi ấy, chủ nghĩa đế quốc khòng 
chỉ bị đánh lùi ở hệ thống thuộc địa 
của chúng, mà sào huyệt của chúng ở 
« chính quốc * cũng bị lay chuyền 
mạnh mẽ. 


Trong những điều kiện đặc biệt do 
lịch sử tạo nên, đồng chí Hồ-Chi-Minh 
hết sức chú trọng đến .mối liên hệ 
máu thịt cúa nhân dân Việt-ngm 0ới 
nhắn đản Ldo ác nhàn đản Cdin- pu- 
chu Trong lịch sử cách mạng thế 


giới hiện đại, thật hiếm thấy những 
trường hợp nào nià quá trình đấu 
tranh cách mạng của nhân dàn một 
số nước lại có thê diễn ra trong một 
mối liên hệ khăng khít đến mức thống 
nhất thành một quá trình chung như 
trường hợp của nhân dân ba nước 
Dòng-dương. Ở đây, không thề nói 
tới chủ quyền dân tộc của một nước 
này, nếu chủ quyền dân tộc của hai 
nước kia chưa được bảo đảm. Đây 
tuyệt đối không phải là do ý muốn 
thành lập một *liên bang Đông-dương» 
nào đó nằm dưới sự chỉ phối của Việt- 
nam như kẻ thù của chúng ta thường 
vu cáo. Đây là yêu cầu tất yếu của: 
một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khiến 
cho vận mệnh của ba nước Đòng- 
dương gắn chặt với nhau. Nhưng điều 
đó không có nghĩa là nhản dân 
Việt-nam đi làm cách mạng thay cho 
nhân dân hai nước Lào và Cam-pu- 
chia. Không phải ai khác, mà chính 
đồng chí Hỏ-Chíi-Minh và Đảng ta đã 
nhấn mạnh một cách đúng mức tới 
tính độc lập của phong trào cách 
mạng của mỗi nước trong khối liên 
mìỉnh chung của ba nước. Người coi 
việc giúp đỡ cách mạng Lào và cách 
mạng Cam-pu-chia là một nghĩa vụ 
quốc tế trực tiếp của nhân dân ta. 
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 
thứ II của Đẳng. Người nói: 
« Chúng ta kháng chiến. dân tộc bạn 
Miên, lào cùng kháng chiến. Bọn 
thực dàn Pháp và bọn can thiệp Mỹ 
là kể thủ của ta và của dân tộc Miên, 
lào. Vị vậy, ta phải ra sức giúp đỡ 
anh em Xliên, Lào, giúp đỡ kháng 
chiến Miễn, Lào ® (17). Việc viện trợ 


cho cách mạng Lào và cách mạng 


Cam-pu-chia thể hiện sự thống nhất 
giữa nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế của nhân dân ta. Nó cũng 
thê hiện tình cảm hữu nghị trong sáng 
của nhân dàn ta đổi với nhàn dân 
hai nước ấy. Nghĩa vụ và tỉnh cảm 


(16) Hồ-Chí-Minh : Tưyền táp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tr. 217. 
(17) Hà-Chí-Minh : sách đã dẫn, tr.368. 
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đó được thề hiện trong câu nói đầy 
tỉnh nghĩa từ đáy lòng nhân dân ta: 
« hạt gạo, cắn làm ba *. Và không còn 
là một điều gì bí mật ữa, chúng ta 
có thề nói thêm rằng với tỉnh nghĩa 
ấy nhiều người con yêu quý của nhân 
dân ta đã ngã xuống vi thắng lợi của 
cách mạng Lào và cách mạng Cam- 
pu-chia, vì thắng lợi chung của cách 
mạng ba nước. 


M 


Bài học lớn lao về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản là một trong những bài 
học quý giá nhất mà đòng chí Hồ- 
Chí-Minh đề lại cho chúng ta. Chúng 
ta lấy làm tự hào về Người : trong 
sáu mươi năm hoạt động cách mạng, 
Người đã trực tiếp tắm mình trong 
những dòng thác cách mạng vĩ đại 
của thời đại. 

Ngày nay, khi nói đến sức mạnh 
của thời đại, người ta thường nói đến 
ba dòng thác cách mạng. Chính ba 
dòng thác cách mạng ấy, trong đó 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
là thành trì, đang dần dần làm thất 
bại những thế lực phần động đen tối 
trên thế giới. 

Vốn là một người dân mất nước, 
suốt đời đầu tranh cho sự giải phóng 
dân tộc mình và các đản tộc thuộc 
địa khác, Người là một trong những 
chiến sĩ tiêu biêu của phong trào giải 
phóng dân tộc trong thời đại chúng 
ta. lHu-a-ri Bu-mèe-điên, cố Chủ tịch 
Hội đồng cách mạng An-giê-ri, coi 
Người là “người mở đầu cho cuộc 
đâu tranh của nhân dân các nước 
trong thế giới thứ ba đề tự giải phóng 
khoi ách kim kẹp của chủ nghĩa thực 
dân và chủ nghĩa để quốc ». 

. Người tiêu biều đầy đủ cho sự liên 
mình giữa phong trào giải phóng dân 
lộc với phong trào cách mạng ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. mà Người đã 
từng là một chiến sĩ của phong trào 
nàyv. Người đã là một chiến sĩ cộng 
sản chiến đấu trong hàng ngũ một 
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đảng cộng sản lớn mạnh ở Tây Âu 


và cũng từng đảm đương những 


nhiệm vụ của Quốc tế cộng sản ở 


những trung tâm khác của phong 


trào công nhân quốc tế. Đảng cộng 
sản Y đã đánh giá hoạt động của 
Người về mặt này như sau: *Tử 
những năm còn trẻ hoạt động ở châu 
Âu, tham gia sự ra đời của phong 
trao cách mạng của giai cấp công 
nhân châu Âu đến những năm lãnh 
đạo hai cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc thần kỷ và đứng đầu nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa, đồng 
chí Hồ-Chíi-Minh đã nêu cho chúng ta 
tấm gương của một lãnh tụ cộng sán, 
của một nhà cách mạng vĩ đại... 9. 


_ Người cũng là một chiến sĩ tiêu biều 
cho chủ nghĩa xã hội thế giới, bằng sự 
gắn bó vô cùng thân thiết với Liên-xô, 
đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, cũng như với các nước 
anh em khác trong hệ thống xã hỏi chủ 
nghĩa thế giới, bằng hoạt động có tầm 
quan trọng quyết định đối với sự ra 
đời và lớn mạnh của nước Việt-nam 
nh hội chủ nghĩa ở Dông — Nam châu 

Rõ ràng, đồng chí Hồ-Chi-Minh là 
một trong những chiến sĩ tiêu biều của 
ba dòng thác cách mạng từ khi ba 
dòng thác ấy bắt đầu hình thành cho 
đến khi chúng trở thành những sức 
mạnh quyết định sự phát triền của thê 
giới hiện đại. Và như vậy, chỉ vì 
Người là một chiến sĩ quốc tế vô sản 
vĩ đại. 

Trong suốt đời hoạt động của minh, 
đồng chí Hồ-Chi-Minh luôn luôn trung 
thành với những tư tưởng quốc tế 
vô sản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Cách đây gần một phầr tư thế kỶ,trong 
bài củng cỗ 0à phát triền sự thăng 
nhất của các đảng mác-xit — lê-nin-nÍt 
(tháng 8-1956), Người viết :« Trong tình 
hình quốc tế hiện nay, những đặc điềm 
dân tộc và những điều kiện riêng hiệt 
ở tửng nước ngày càng trở thành nhản 


(Xem tiếp trang 35) 


Nghiên cứu 


Tên của Chủ tích Hồ-Chí-Minh và 


- cuộc hành trình vĩ đại của Người 


RONG quá trình hoạt động cách 
mạng của Người, Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh thường mang nhiều tên, 
nhiều bút danh. Nguyẽn-Tấãt-Thành, 
Nguyễn - Ái - Quốc, Hồ - Chí - Minh... 
những tên gọi đó đã trở thành những 
biều tượng của chủ nghĩa yêu nước 
chân chính kết hợp với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản cao cả; đã gắn bó với 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế và phong trào giải phóng dân 
tộc : đánh dấu những chặng đường 
lịch sử của cách mạng Việt-nam. Tên 
của Người, sự nghiệp cách mạng của 
Người sáng mãi. ¡ín sâu trong lòng 
nhân dân ta và nhân dân thế giới. 


Cho đến nav, người ta vẫn chưa 
nghiên cứu được dầy đủ tên của Chủ 


tịch Hồ-Chi-Minh và cuộc hành trình. 


vĩ đại trong suốt quá trình hoạt động 
eách mạng của Người. Công việc này 
-_ còn phải tiếp tục trong một thời gian 
đài. Trong quá trình nghiên cứu, bước 
đầu. chúng tôi đã sưu tầm được mội 
số bút danh, tên (l) mà Chủ tịch đã 
dùng trong *cuộc đời hoạt động cách 
mạng vô cùng sôi nồi và phong phú 
của Người : kèm theo đó là cuộc hành 


THẾ-TẬP - THÀNH-NAM 


trình vĩ đại của Người, xuyên suốt 
những chặng đường lịch sử. 


* 


. Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh sinh ngày 19 
tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng-trủ 
(quê ngoại), xã Kim-liên. huyện Nam- 
đàn, tỉnh Nghệ-tĩnh. Quê nội của 
Người là làng Kim-liên, cũng thuộc xã 
Kim-liên. 

Lúc mới sinh. thản phụ và thân 
mẫu của Người đặt tên cho Người là 
Nguuén-Sinh-Cung. Tiếng địa phương 
thường gọi là Nguyễn-Sinh-Côông.. 

Năm 1901, Người mang tên là 
Nguuẽn-Tãi-T hành. 


Đầu năm 1911, Người thôi học, rời 
Huế vào Phan-thiết dạy học tại trưởng 
Dục-thanh. Ít làu sau, Người thôi đạy 
học. vào Sài-gòn. Tại đàv, Người đã 
làm công đề sống và chuân bị ra đi 
Hm đường cứu nước. 


(1) Trong bài này, chúng tôi mới ghi được 
một số tên và bút danh của Chủ tịch Hö-Chí- 
Minh. Ngoài ra, còn một số tên và bút danh 
nữa, chưa ghi vào đây, vì chúng tôi dang xác 
mình thêm (T.T.—T.N). 


lên trưa ngày 2 tháng 6 năm T911. 
Nưười ra bến Nhà-rong (Sài-gòn). 
xuỏng tàu Đỏ đốc ha-tui-sơ Tơ-rê-0in 


- (Amiral I.atouche TrévilIle) thuộc hãng ' 


vận (ải hợp nhất (2) của Pháp, xin 
việc làm, Chủ tàu đồng ý nhận Người 
vào làm việc trên tàu. 


- Ngàv 3 tháng 6 năm T911, Người 
xưng tên là Øa (vì Người là con thứ 
ba trong gia đình) bắt đầu xuống tàu 
làm việc. Quyền sô lương của EU) 
lúc đó mang tên Văn-Ba. 

Qua ngàyv 4, đến ngày 9 tháng 6 
năm 1911, tàu nhồ neo. Sài-gòn hôm 
ấv tiễn Người ra đi tìm đường cứu 
nước. | 

Ngày 8 tháng 6 năm 1911, tàu đưa 
Người tới Xin-ga-po ; ngày 14 tháng 6, 
tới Coỏ-lôm-bô ; ngày 30 tháng 6 tới 
Po Xa-it. 


Suốt cuộc hành trình trên biền. 
Người đã phải làm biết bao công việc 
cực nhọc như nắm than, đốt lỏ, phụ 
bếp... 


Ngày 6 tháng 7, tàu cập bén Đa- 
răng, thuộc cảng Mác-xây (Pháp): 


ngàv l5 tháng 2, tàu đưa Người tới 
Lơ Ha-vrơ (Pháp). Đến đây, tàu phải 
dừng lại đề sửa chữa. Người lên bờ, 
đi bộ đến Xanh-tơ A-đrét-xơ. một thị 
trăn gần cảng Lơ Ha-vrơ, nhận làm 
vườn cho gia đình viên chủ tàu Đô 
đốc L.a-tu-sơ Tơ-rê-vin. 

Đến cuối năm 1912. Người lại trở 
về làm thuê trên môỏt chiếc tàu chờ 
hàng của hãng Năm-sao chạy vòng 
quanh châu Phi. Tại châu Phi, Người 
đã lần lượt qua các nước Ẩn-giê-ri, 
Tuv-ni-di, Xê-nê-gan, Ghi-ne, Đa-hò- 
mây (nav gọi là nước Bê-nanh).. 
Bảo (hiến đãu của Công-gô. xuất bản 
bảng tiếng Pháp. ngày 12 tháng 9 


năm 1969, cho biết là yào đầu năm 
1915. Người đã đến thăm nhiều nơi 


trên đất Công-gô, trong đó có ÄTfii-den 
(Pointe Noire) ở Trung Công-gò, sau 
trở thành nước Công hòa Công-gô 
(lra-da-vin). Người đi từ Địa-trung- 


rÑ 


„nhiều nghề : 


hải qua kênh Xuy-ê, biền Đỗ đến Ấn- 
đỏ-dđương rồi Đại-tày-dương. 

Cuối năm 1915. Người vượt Đại- 
tàv-đương sang Mỹ. Tại đây, Người 
đã đừng chân ở Niu Oóc môt thời gian. 
đi làm thuê ở Brúc-clin, Bô-xtơn. 
Trong một buồi tiếp phái đoàn hòa 
bình Mỹ sang thăm Việt-nam năm 
1961, Người đã nói chuyện với òng 
Hô-bớt v-lH-am, đại biêu Mỹ da đen, 
củng vợ là bà Ma-ben ràng, lúc ở Niu 
Oóc, có một lần Người dến khu Hác- 
lem dự một cuộc mit tỉnh của những 
người da đen. Bảo Pa-ri hàng ngày. 
ra ngày 4 tháng 9 năm 1969, cho biết 
là Người còn đến miền Nam nước 3Íÿ, 
dừng chân tại Phơ-ran-xi-cô. hải cảng 
Ca-li-phoóc-ni-a. 

- Sau cuộc hành trinh sang châu Mỹ. 


người trở lại Pháp. 


Đầu năm !914, Người rời Pháp đì 
Anh và ở Anh cho tới cuối năm 1917. 
Trong những ngày sống trên đất nước 
Anh, Người vẫn lấy tên là Nguyên- 
Tất- Thành, có lúc Người xưng tên là 
Văn-Ba. Song trong một số thư Người 
viết cho cụ Phan-Chu-Trinh. Người 
thưởng ký tên là Cuồng điệt Tải 
Thanh (Cuỗng điệt có nghĩa là « người 
cháu nhiệt tình ®). Những ngày sống 
ở Anh, Người đã từng làm công nhàn 
ở li-vơ-pun, hải cảng miền Bắc nước 
Anh, rồi quét tuyết cho một trưởng 
học, vét bùn ở đường tàu điện ngầm. 
đốt lỏ và phục vụ khách sạn ở Luản- 
đôn. Người tham gia Công đoàn lao 
động hủi ngoại, ủng hộ cuộc đấu tranh 
yêu nước của nhân dân Ai-rơ-len. 

Ngày 3 tháng 2 năm 1817, Người 
rời Anh trở lại Pháp với v định là 
được trực tiếp hoạt động trong phong 
trào Việt kiêu và phong trào công 
nhàn Pháp. Tại. Pháp, Người phải 
kiếm sống một cách chật vật bằng 
sửa và phóng đại anh. 
sơn cửa, kẻ biền hàng, vẽ thuê cho 
một xưởng #*“‡Èö cô mỹ nghệ Trung- 
hoa P.., 


(2) Hãng này còn có tên gọi là hãng Nău sao. 


Năm 1918, Người tham gia Đảng xã 
hội Pháp và cải tô Hội những người 
ViệI- nam yêu nước đề tuyên truyền và 
giác ngộ Việt kiều ở Pháp. 


Năm 1919, thay mặt những người 
Việt-nam yêu: nước ở Pháp, Người 
lấy tên là Nguuễn-Ái-Quốc gửi đến 
Hội nghị Véc-xay (Pháp) Bản uêu sách 
của dân lộc Việt- nam, gồm 8 điềm đòi 
Chính phủ Pháp phải thửa nhận các 
quyền tự do dân chủ và quyền binh 
đẳng của dân tộc Việt-nam. Nguyễn- 
Ái-Quốc — cái tên nói lên lòng yêu 
nước thiết tha và chân chính của 
Người xuất hiện lần đầu tiên từ đây. 


Người sav mê đọc Luận cương 
của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 
vấn đề thuộc địa. Người tin theo 
[.ê-nin, hướng theo Cách mạng tháng 
Mười Nga: hăng hái tham gia tranh 
luận tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng 
xã hội Pháp họp ở Tua (tháng 12 năm 
1920), bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ 
ba. và trở thành một trong những 
người sáng lập Đảng cộng sẵn Pháp. 
Người đã tham gia sáng lập Hội Tiên 
hiệp thuộc địa (năm 1921) và xuất bản 
báo Người cùng Kkhồ' (Le Paria) vào 
năm 1922. Người đã viết nhiều bài cho 
bảo này và các báo Vhaản đạo (L.' EEu- 
manité), cơ quan trung ương cúa Đẳng 
cộng sản Pháp. Đời sống cỏng nhàn 
(La vie ouvrièere), cơ quan trung ương 
của Tông liên đoàn lao động 
Pháp, v.v. và viết cuốn sách nồi tiếng 
Bản án chế độ thực đân Pháp. Tác 
phầm này và hầu hết những bài báo 
của Người trong thời gian này đều kỷ 
tên là Nguyễn-Á¡-Quốc. 

Tháng 5 năm 1923, Người rời Pháp 
sang Đức. 

Ngày 30 tháng 0ö năm 1923, Người 
mang giấy thông hành với cái tên 
Trần-Vương (Chan-Wang,) đi từ BHéc- 


lin (Đức) đến Liên-xô đề tìm hiệu quê 


hương của Cách mạng tháng Mười và 
gặp Lê-nin. Nhở sự giúp đỡ của những 
công nhân Pháp, Đức, Người đã vượt 
qua hàng rào bao Vàv của các nước 


để quốc, đến Pâ-tơ-rô-grát (nay là 
Lẻ-nin-grát) vào tháng 7 năm 1923, 
làv là lần đầu tiên Người đến quê 
hương của Cách mạng tháng Mười. 
ó là một trong những ngày dáng 
gh¡ nhớ nhất trong cuộc đời hoạt 
dộng cách mạng của Người. Ở Pê-tơ- 
rô-grát khoảng một tháng, Người tới 
Mát-xcơ-va, thú đô nước xã hội chú 
nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đến Mát- 
xeơ-va, Người rất tiếc là không được 
gặp Lê-nin vi lúc ấy Lê-hin đang ốm 
năng... _ 

Trong khi chờ họp Đại hội thư 
nầm của Quốc tế cộng sản, Người đã 


nghiên cứu chế độ xô-viết và kinh 


nghiệm xảy dựng đảng của Đảng cộng 
sản (b) Liên-xò. Mang tên Nguyễn-Ái- 
Quốc, Người đã tham 'dự Đại hội 
thứ nhất của Quốc tế nông dân họp 
từ ngày 12 đến ngày l5 tháng 10 năm 
1923, và được Đại hội bầu vào Đoàn 
chủ tịch Ban chấp hành Quốc tế nông 
đàn. Có tài liệu nói, tại Đại hội này, 
ngoài tèn Nguyễn-Ái-Quốc ra, NPƯỜI 
còn xưng tên là Song-Äfan-T'cho. 

Ngày 21 tháng † năm 1921, Í ô-nïn 
từ trần. Với tất cả sự kính phục. tin 
yêu, thương tiếc sâu sắc [.ê-nin, Người 
đã đi viếng Lê-nin và viết nhiều bài - 
nói về tư tưởng và sự nghiệp của L.ê- 
nin trên báo Sự thật (số ra ngày 27 
tháng 1 năm 1924), báo Xgười cùng 
khồ (số ra ngày 27 tháng 7 năm 1924), 
Tạp chỉ đỏ (số tháng 2 năm 1925), báo 
Công nhân Ba-kin-x+kL (số 16, năm 
1925), báo Tiếng còi (ngàv 21 tháng I1 
năm 1926), v.v. Những bài bảo này 
của Người đều kỷ tên là Nguyễn-Ai- 
Quốc. 

Tử ngày 17 tháng 6 đến ngày 8 tháng 
; năm 1991, Tại Mát-xeơ-va, đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc đã tham dự Đại hội 
thứ năm của Quốc tế công sản, 
Người dược cứ làm ủy viên thưởng 
trực Dan phương Đông trực thuộc Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản. Sau Đại 
hội thứ năm của Quốc tế 'còng sản, 
Người còn dự các cuộc hội nghị quốc 
tế: Quốc tế nòng hội đó, Quốc tế phụ 


nữ, Quốc tế thanh niên, Quốc tế cứu 
tế đỏ. 

Cuối năm 1921, Người đến Quảng 
châu Trung-quốc). 

Mới đến Quảng-châu, đề sinh sống 
và hoạt động cách mạng, Người phải 
đi bán báo và thuốc lá... Tại đây, 
Người thường mang tên kLỤ-Thuụu ; 
Vương... (Có tài liệu nói năm 19214, 
Người còn mang bí danh là Nguuễn- 
ITải- Khách). Làm phóng viên của hãng 
thông tấn HRô-xta của Liên-xô, lúc đó 
đóng ở Quảng-châu, đòi khi viết báo 
cáo gửi Ban chấp hành Quốc tế nông 
dân, Người lấy tên và địa chỉ: « Lou, 
Rosta, hoặc Lee Rosta...". Viết bài 
cho tờ Nhật báo Quảng-đôồng, Người 
lấy các bút danh: Vương-Sơn-NhtL; 
Trương-Nhược-Trừng... Ngày 9 thắng 
4 năm 1925, trả lời thư và phèẻ phán 
nghiêm khắc cái gọi là «cách mệnh» 
của- Nguyễn-Thượng-Huyền, Người ký 
tên là L. T: 

Trong một cuốn sách do một người 
Anh viết, cho biết là trong thời gian 
hoạt động ở Quảng-châu, Người còn 
mang bỉ danh là Vương-Đạt-Nhân 
(Wang-Ta-Gien) đề hoạt động và giao 
dịch với người nước ngoài. 

Hoạt động ở Quảng-châu, đồng chỉ 
Nguyễn-Á¡i-Quốc vừa xây dựng phong 
trào cách mạng ở các nước Đông Nam 
châu Á theo sự phân công của Ban 
phương Đông của Quốc tế cộng sản, 
vừa tồ chức và lãnh đạo phong trào 
nông dân ở nhiều nước châu Á, trong 
đó có Trung-quốc theo sự ủy nhiệm 
của Đoàn chủ tịch Ban chấp hành 
Quốc tế nông dân ngày ởI tháng 7 


.,. năm 1925, 


Người còn tham gia thành lập Hội 
liên hiệp các dân lọc bị áp bức ở Á 
đỏng, và thường xuyên liên hệ với 
Ban thư kj Tòồng coỏng hội Thúi-bình- 
cương và Liên đoàn chống chủ nghĩa 
đš quốc 0ì đọc lập, lự do, 0.0. 

Đối với cách mạng Việt‹-nam, 
Người đã mở trường huấn luyện 
chính trị đề đào tạo cán bộ cho cách 
mạng Việt-nam ; sáng lập Việt!- nam 


0 


thanh niên cách mạng đồng chỉ hội, 
viết cuốn Đường Kách-mệnh và tồ 
chức xuất bản tuần báo Thanh niên..., 
nhằm xúc tiến việc chuần bị thành 
lập chính đảng của giai cấp công nhân 
ở Việt-nam. 


Trong hầu hết những báo cáo, thư 
từ, tài liệu của Người gửi Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản và Ban chấp 
hành Quốc tế nông dân nói về trách 
nhiệm và công tác của mình, Người 
đều ký tên là Nguyễn-Ái-Quốc. Tuy 
vậy, cũng có một số báo cáo, Người 
ký tên là Niobskgy hoặc Nilobskg 
(N. A. K); có bản báo cáo, ký tên: 
Nguyễn-Ái-Quốc, địa chỉ: Nilobskụ... 
Quảng-châu. Ngoài ra, trong một bản 
báo cáo nói về Hội nghị công nhân 
và nông dân ở Trung-quốc, đè ngày 
2 tháng 5 năm 1925, Quảng-châu, Người 
ký tên là Houang. T. S. 


Tháng 4 năm 1927, sau vụ phân 
biến của Tưởng-Giới-Thạch ở Quảng- 
châu, xét thấy không thề tiếp tục ở 
đây được nữa, Người đã cùng với Bò- 
rô-đin đi Hán-khảu.., sau đó đi 
Hương-cảng, rồi đến Thượng-hải... 
Tháng 5 năm 1927, Người rời Trung- 
quốc đi Liên-xô. Đây là lần thứ hai 
Người đến đất nước xô-viết. 


Làm việc một thời gian ở ÀÍát-xcơ- 
va, theo quyết định của Quốc tế còng 
sản, Người lên đường đi Béc-lin (Đức) 
đề giúp cho việc thành lập Liên đoàn 
chống chủ nghĩa đš quốc ở Đức, và 
nhân địp này, Người học thêm tiếng 
Đức. 


Trong một bức thư gửi Ban chặp 
tành Quốc tế nông dân, nói về tập tài 
liệu viết về phong trào nòng dân 
Trung-quốc, đề: Béc-lin ngày 3 tháng 
2 năm 1928, Người lấy địa chỉ: « Lou- 
is... Béclin®. Sau đó, Người từ Đéc- 
in đi cùng đồng chí Num-dun-bec 
thuộc Đảng cộng sản Đức sang Brúc- 
xen (Bỉ) dự Đại hội quốc tế chống đề 
quốc họp ở lầu đài Êt-mông. Gần lắu 
dài Et-mỏng có quán trọ Vê-giẻ-ta- 
riêng, là nơi Người sống kham khỏ 


-_ (nay là Xri Lan-ca) rồi bi mật trở lại. 


+ 


trong những ngày ở Bỉ, đồng thời 
cũng là nơi Người viết tập sách tố 
cáo chủ nghĩa thực dân ở Công-gô mà 
nhiều người Bỉ đã được đọc. 

Đại hội quốc tế chống đế quốc bế 
mạc được ít ngày, Người rời Brúc- 
xen đi Thụy-sïi, I-ta-li-a, Xây-lan 


Pháp. 

Mùa thu năm 1928, Người đáp tàu 
biên từ Pháp đến Xiêm (nay là Thái- 
lan). Những ngày sống ở Thái-lan, 
Người thường mang tên là Chín. Việt 
kiêu ta ở Thái-lan thưởng gọi Người 
một cách kính trọng và thản mật: 
Thầu Chín (có nghĩa là Ông già Chín). 
Nhưng ngoài tên Thầu Chín ra, mi 
lần đi hoạt động ở các địa phương, 
Người còn mang các bí danh : Nguyễn- 
Lai; Thọ, Nam-Sơn, Tỉn; Trần: 
Chính: Töðng... Tại Thái-lan, Người 
đã làm nhiều việc, trong đó có việc 
giúp cho Việt kiều mở trường học cho 
trẻ em. Người đã cùng bà con Việt- 
kiều gánh gạch, vôi, vữa đề xây 
trưởng học. Đề động viên tỉnh thần 
bà con Việt-kiều, Người đã sáng tác 
Đài ca Tràn-Hưng-Đạo, trong đó có 
những câu: Một người Việt hãy 
đương còn, thì non sông Việt văn non 
sỏng nhà... ». 


ở Thái-lan đến cuối mùa thu năm . 


1929, Người trở lại Hương-cảng, triệu 
tập Hội nghị đại biều các tỒ chức 
cộng sản trong nước lại đề thống nhất 
tò chức, thành lập Đảng cộng sản 
Việ!t-nam. Trong giấy triệu tập các 
đại biều của ba tö chức cộng sản trong 
nước sang Cưửu-long họp, Người ký 
tên là Vương. Dưới sự chủ tọa của 
Người. — đại diện của Quốc tế cộng 
sản — Hội nghị thành lập Đảng đã họp 
từ ngày 3 đến ngày ¿7 tháng 2 năm 
1930 trong một căn phòng nhỏ hẹp 
của một người công nhân ở Cửu- 
long, bên cạnh Hương-cảng. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1930, Người 
viết một bức thư cho các đồng chí 
của Người ở Liên-xô, đề nghị các 
lông chí đó cung cấp cho Người 


một số tài liệu đề viết một cuốn 
sách giới thiệu về đất nước Xô-viết 
anh hùng. Cuối bức thư này Người 
dặn các đồng chí ở Liên-xô gửi thư 
trả lời đến địa chỉ có tên là Vích-to Lơ 


“Bông (CVictor Le Bon). Sau đó, dựa trên 


các tài liệu thu thập được, Người viết 
tác phầm Nhật kú chìm tàu vào cuối 
năm 1930. Qua tác phầm này, Người đã 
giới thiệu với nhân dân Việt-nam về 
chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp ở 
Liên-xô, đồng thời hướng nhân dân 
ta đi theo con đường của Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại. 

Ngày 27 tháng 2 năm 1930. Người 
viết một bức thư gửi Quốc tế cộng sản 
(Văn phỏng tiếng Đức), đề nghị cấp 
cho Người một thẻ nhà báo làm phóng 
viên cho báo Die Wølt (Thế giới) với 
tên là L. Xí. Wang. 

Ngày 28 tháng 2 năm 1950, Người 
viết thư đề nghị với Liên đoàn chống 
chủ nghĩa đế quốc, gửi tài liệu cho 
Người theo tên và địa chỉ: Ông 
Ô-Lee— Hồng-kông, và Người viết thư 
đề nghị với Văn phòng Quốc tế cộng 
sản liên lạc với Người và gửi báo chí 
cho Người theo tên và địa chỉ : Paul~- 
Hồng-kông... 

Sau khi thành lập Đăng cộng sản 
Việt-nam, Người từ Trung-quốc đến 
Thái-lan vào tháng 3 và đến Ma-lai- 
xi-a vào cuối tháng 4 năm 1930 đề làm 
nhiệm vụ quốc tế. Ngày 1 tháng 5 
năm 1920, Người qua XÃin-ga-po rồi 
trở lại Hương-cảng đề theo dõi việc 
thống nhất các tỒ chức cộng sản ở 
Việt-nam và chỉ đạo cách mạng trong 
nước. Tháng 10 năm 1930, Người chủ 
trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban 
chấp hành trung ương Đảng họp ở 
Hương-cảng... 

Ngày 19 tháng 2 năm 1951, trong 
lúc đang hoạt động tại Hương-cảng, 
Người lấy bí danh là V gửi lên Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản một bản 
báo cáo nhan đề: Aghệ-lĩnh đỏ, ca 
ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của 
công nhàn và nóng dân Nghệ-tĩnh 
trong cao trào cách mạng 192U — 1951. 


Àl 


Trong những ngày sống tại Hương- 
cảng, Người đã mang các bí danh 


Tông-Văn-Sơ ; Töng-Thiệu-Tồ : Vicli-. 


to; Vich-tlo Lơ Bóng ; V ; K.V; K; 
T. Ý. Waigou... đề hoạt động và viết 
báo. Do có sự theo dõi của đế quốc tử 
trước, ngày 6 tháng 6 năm 1951, Người 
Bã bị bất trong lúc đang ở một căn 
nhà số 186 phố Tam-lung (Cưu-long, 
Trung-quốc). Song nhờ có luật sư 
l,ô-dơ-bai tận tình cứu giúp. Người đã 
thoát khỏi nhà lao của để quốc Anh 
vào mùa xuàn năm 1933. Ra khỏi nhà 
tù, Người rời Hương-càng, qua Ma- 
cao röi đến Thượng-hải.., 

Vào mùa xuân năm 1934, Người rời 
Thượng-hải đi Vila-đi-vỏ-xtốc (Liên- 
xô), sau đó, lên xe lửa đi Mát-xcơ- 
va. Đất là lăn thứ ba Người đến Liên- 
xô. Tại liên-xô, ngày Í tháng 10 năm 
1934, được sự giới thiệu của Ban chấp 
hành Quốc tế công sản, Người lấy tên là 
LEi-nốp vao học tại Trường đại học 
Lê-nin, mọt trường Đăng cao cấp 
chuyên đo tìo cán bộ lãnh đạo cho 
cúc đăng cộng sản và công nhàn trên 
thế giới. 

Trong lúc đang học tại Trường đại 
-học Lê-nin, Người đã viết mệt bức 
thư, ký tẻn là /in, để ngày 16 tháng 
1 năm 1935, gửi Ban phương Đòng 
trực thuộc Ban chấp hành Quốc tế 
cộng sản, đề nghị Quốc tế cộng sản 
tiến hành tô chức học tập lý luận 
Mác — Lêe-nin cho các cán bộ và đang 
viên ở các nước thuộc địa. 

Đại hội thứ bảy của Quốc tế 
công sẵn đã họp tử ngày 25 tháng 7 
đến ngày 21 tháng S5 năm 1932 tại Alat- 
xeơ-va. Lúc đó, Người đang hoạt động 
và học tặp ở Liên-xô, lấy tên là Lúun, 
với Ý nguyện muôn trở thành người 
học trò trung thành của Lê-nin. Người 
đũ tham dự Đại hội với tư cách là ủy 
viên Ban phương Đòng. 

Vào mùủa đông năm T195Ã, Nuười từ 
lLiên-xô trở lại Trung-quốc đẻ tìm 
đường về nước. Cuối năm 1338, Người 
mang tên //ð-Quang đến Táyv-an, sau 
đó đi Diện-an, Qué-lam.. 


Sở 


Năm 1939, từ Trung-quốc, Người 


đã gửi 9 bài báo về nước đăng trèn 


tờ báo MWMoire 0uolz (Tiếng nói của 
chúng ta), cơ quan công khai của 
Đảng. Dưới những bài báo ấy, Người 
ký tên là P.C. Lin. 

Đâu năm 19410, Người về Côn-minh 
đề bắt liên lạc với Trung ương Đảng 
ta và chuần bị điều kiện về nước 
hoạt động. Thời gian này Người mang 
các bỉ danh /!ồ-Quang :; Đồng chỉ 
Trần; Đồng chú Vương ; Lin ; P.C. Lin. 


Sau ba mươi năm hoạt động ở 
nước ngoài, ngày 8 tháng 2 năm 1911 
Người về tới Pác-bó (Cao-bằng) với 
các tên Gid Thu ; Thu-Sơn đề cùng 
Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo 
cuộc vận động giải phóng dân tôc và 
Cách mạng tháng Tám. 

Tháng 8 năm 1942 (5), Người lấy 
tên là Hö-Chí-Minh sang Trung-quốc 
đề liên lạc với các lực lượng cách 
mạng của người Việt-nam ở đó. Nhưng 
vừa qua biên giới, Người đã bị chính 
quyền địa phương của Tưởng-Giới- 
Thạch bắt giam hơn một năm, bị giải 
qua 13 huyện và khoảng 30 nhà lao ở 
Trung-quốc. Trong thời gian bị giam 
cầm. Người đã viết tập thơ Nhật kụ 
trong tù nồi tiếng. 

Tháng 9 năm 1943, Người ra khói 
nhà tù sau khi bọn Tưởng-Giới-Thạch 
không có chứng cớ gì đề giam Người 
lâu hơn nữa. Tháng 7 năm 1944, 
Người về tới Pác-bó (Cao-bằng). 

Tháng ð5 năm 1945, Người mang bi 
danh là Ông Ké, đi từ Cao-bằng về 
Tân-trào (Sơn-dương, Tuyên-quang). 

Ngày 25 tháng 8 năm 1915, Người 
tử Tuyên-quang về đến llà-nội. 

Tháng 5 năm 1946, trên. báo Cưu 
quốc Người viết một bài đài, đăng 
nhiều sở nói về phép dùng binh của 
một viên tướng nước ngoài. Bài này. 
Người ký tên là Q.Th. - | 


(3) Có tài liệu nói, từ năm 1940, Người đi 
mang một số giấy tờ ghi tên Người là Hš.Chí- 
Minh (T.T — T.N), 


Ngày 3l tháng ö năm 1946, Người 
lên đường sang thăm nước Pháp với 
tư cách là thượng khách của Chính 
phủ Pháp. 


Sáng 18 tháng 9 năm 1946, Người 
rời Pháp về nước. 


Từ ngày 25 tháng 10 năm 1916 đến 
ngày 13 tháng 12 năm 1946, Người viết 
6 bài báo nói về quân sự. Những bài 
này, Người ký tên làQ.7 — (đăng báo 
(Cửu quốc). 

Lúc này, thực dân Pháp càng lộ dã 
tâm xâm lược nước ta. Cuộc kháng 
chiến bùng nồ trong cả nước. 
Đầu năm 1917, Người cùng Trung 
ương Đảng và Chính phủ rời Hà-nội 
lên Việt-Bắc đề tiếp tục lãnh đạo toàn 
dân kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược. 

Mặc dù Người rãt bận lãnh đạo 
cuộc kháng chiến, song vẫn thưởng 
xuyên quan tâm đến việc xây dựng 
xã hội mới, con người mới. Ngày 20 
tháng 3 năm 1947, Người lãy bút danh 
là Tân-Sinh viết cuốn Đời sóng. mới. 


Tháng 6 năm 1947, Người lấy bút 
danh là A,G: viết bài Cán bộ tốt oà rcủn 
bộ xoàng (đăng báo Sự thật). 


- Tháng 10 năm 1947, Người lấy bút 
danh là X.Y.Z. viết tác phầm Sửa đồi 
lốL làm oiệc. Cũng với bút danh này, 
tháng 12 năm 1949, Người viết cuốn 
Chõng `thói ba hoa và năm 1950, Người 
viết cuốn Thuốc đẳng dã tật cùng 5 
bài báo khác. 

Ngày lỗ tháng 3 năm 1949, Người 
lấy bút danh là G viết bài Đệnh khầu 
hiệu (đăng báo Sự thật). 

Từ ngày 30-5-1949 đến ngày 2 tháng 
6 năm 1949, Người lấy bút danh là 
Lê-Quuết-Thẳng viết bốn bài báo nhan 
đè: Thế nảo là cần ? Thế nào là kiệm 2 
Thế nào là lêm? Thế nào là chính? 
(đăng báo Cứu quốc). 

Ngày l4 tháng ö năm 1951, Người 
lấy bút danh là C.Đ viết bài Liên-xô 
0L đại (đăng báo Nhân dán). Bài báo 
của Người đã nêu bật tắm gương cực 


' >x 


` 
kỷ anh đũng của nhân đàn Liên-xô 
trong cuộc chiến tranh vĩ đại chống 
phát xit, bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa. Từ tháng 3 năm 1951 đến tháng - 


3 năm 1957, Người đã viết rất nhiều 
bài đăng trọng mục Nói mà nghe trên 
bảo Nhân dân, với bút đanh ià C.B. 


Năm 1951, Người lấy bút danh là 


_Nguyễn-Du-Kích địch tác phầm Tỉnh 


ủy bí mật của Phê-đê-rõp (Fédérov). 
Đây là một cuốn truyện hay về 
kinh nghiệm chiến tranh du kích ở 
Liên-xô. 

Năm 1951, Người lấy bút danh là ÐĐ.V 
viết đăng trên báo Cứu Quốc bài Phe 
tảo mạnh phe nào yếu ? Qua bài này, 
Người đã khẳng định phe xã hội chủ 
nghĩa -sẽ thắng, phe đế quốc sẽ thua. 
Với bút danh này Người còn viết 
nhiều bài đăng trên báo Cứu quốc và 
một số báo khác. 


Tháng 10 năm 1953, Người lấy bút 
danh là C.AV. viết bài ØỞom khinh khi 
(đăng báo Nhân dân). 


Tháng 1Í năm 1953, Người lấy bút 
danh là Ð.X. viết bài Dân Nhạt chỗng 
Mỹ. Bài báo của Người đã nêu bật 
tính thần đấu tranh của nhàn dân 
Nhật-bản chống đẻ quốc Mỹ mang 
quản chiêm đóng lãnh thồ của Nhât- 
bản. : 

Sau chín năm kháng chiên, miền 
Bắc Việt nam được hoàn toàn giải 
phóng, ngày T11 tháng 10 năm 1954, 
Người từ Việt-bắc trở về Hà-nội. 

Ngày 29 tháng 6 năm 1955. với bút 
danh là /!.PB., Người viết bài báo * Tự 
do dân chủa của Ngô-Đình- Diệm. (đăng 


bảo Nhân dân). Bài báo của Người đã, 


vạch trần cái tự do dân chủ giả hiệu 
của Ngỏ-Dinh-Diệm, tay sai của đế 
quốc XÍỸ đàn áp nhàn đản miền Nam. 

Tháng 6 và tháng 7z năm 1955, Người 
đản đầu đoàn đại biều Đẳng và Nhà 
nước ta lên đường đi thăm Liên-xô, 
Trung-quốc và Mỏng-eồ. 

Xăm 1957, Người dẫn đầu Đoàn đại 
biêu Đảng và Nhà nước tà đi thâm 
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các nước Triều-tiên, Bun-ga-ri, Ba- 
- lan, Tiệp-khắc, Cộng hòa dân chủ 
Đức, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba- 


- HnỊI... 


Ngày 30 tháng 12 năm 1957, Người 
lấy bút danh là H.L. viết trên báo 
Nhân dân bài Liên gia chống cộng, 
mội tồ chức nhằm chia rẽ 0à đàn dp 
nhân đân miền Nam nước ta. 


Cũng trên báo Nhân dân, Ngày lỗ 
tháng 5 năm 1958, Người lấy bút danh 
là L.T. viết bài Tình hình kinh tế miền 
Nam, vạch trần sự phồn vinh giả tạo 
cúa nền kinh tế miền Nam dưới 
chế độ Mỹ — Diệm. 

Tháng 10 năm 1958, Người Hy bút 
đanh là 7.L. viết bài Đế quốc Äfỹ thãi 
bại một làn nữa. Bài báo của Người 
đã khẳng định chủ nghĩa để quốc nói 
chung và để quốc Mỹ nói riêng cùng 
bẻ lù tay sai của chúng đang lăn 
xuống dốc. Chúng sẽ không tránh 
khỏi thất bại hoàn toàn. 

Năm 1958, người lấy bút danh. là 
Trần-Lực viết tác phầm Đạo đức cách 
mạng. Ngoài tác phầm này ra, còn 
nhiều tác phầm và bài báo khác do 
Người viết cũng mang bút danh là 
Trần-Lực. 

Tháng 2 năm 1959, Người dân đầu 
Đoàn đại biều Chính phủ ta đi thăm 
Ín-do-nê-xi-a. 

Tháng Iinăm: 1957 và tháng 11 năm 
1960, Người dẫn đầu đoàn đại biều 
Đảng ta đidự liội nghị quốc tế các 
đang cộng sản và công nhân trên thế 
giới họp tại ÄMlát-xeơ-va. 

Tháng 9 năm 1959, Người 
danh là PJHI.K.4 viết bài: 
hè hai oạn ba nghĩn câu số (đăng báo 
hân dan). Đày là bài kỷ sự đài xuất 
sắc của Người mô tả về đất nước, con 
người Xô-viết anh hùng mà Người đã 
được chứng kiến trong chuyến đi nghỉ 
Hát của Người tại Liên-xô năm 1959. 

Ngày 27 tháng 4 nănn 1960, Người 
lăyv bút danh là Tuuếl-Lkan, dịch bài 
la chưi rượu sảm banh của Giăng-Pho 
(lean Fort), đẳng viên Đảng cộng sản 


lấy bút 


8i 


_còn viết 5 


Cuộc nghỉ: 


Pháp, nói về những hoạt động của 
đồng chí Nguyễn-Äi-Quốc tại Pa-ri 
trong những năm 1920—1921. 


Năm 7961, Người lấy bút danh là 
T.Lan viết cuốn Vừa đi đường uửa kề 
chu n. 


Ngày 5 tháng8 năm 1961, Người 
viết trên báo Nhán dân bài Kính hỏi 
ủu ban quốc tế giám sát uà kiềm soát. 
Bài này Người ký tên là Lưới sư Th 
tan. 


Ngày 4 tháng 2 năm 1963, Người 
lấy bút danh là Lẻ-Thanh-Long viết 
bài Nhân dịp mưừừng Đăng ta 33 tuôi 
(đăng báo Nhàn dân). 


Ngày 26 tháng 6 năm 1963, Người 
lấy bút danh là Thanh-Fan viết bài 
Đại hội phụ nữ quốc tế (đăng bảo Nhân 
dà n). 


Tháng 9 năm 1963, Người lấy bút 
danh là Chiến sĩ viết bài Mỹ— Diệm sẽ 
thua, nhà n dân sẽ t hẳng (đăngbáo Nhàn 
dá::). Cũng với bút danh này, tử ngày 
15 tháng 6 năm 1963 đến ngày 22 tháng 
6 năm 1968, Người còn viết nhiều bài 
báo khác. 


Tháng 1 năm 1964, Người lấy bút 
danh là Dán-Việt viết bài 7 hư ngỏ gửi 
ngài ngoại trưởng Anh-Cái-Lợi (đăng 
báo Mhân dân). 


Ngày 2 tháng 6 năm 1964, Người lấy 
bút danh là La¿-Nông viết một bài nói 
về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. 
Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 9 năm 1961 
đến ngày 23 tháng 6 năm 1966, Lê-Nông 
bài khác đã đăng báo. 
Những bài báo mà Người ký tèn là 
Lê-Nông hầu hết là nói về sản xuất 
nòng nghiệp. 


Ngày 30 tháng 4 năm 1966, Người 
lấy bút danh là L4a-Ba viết bài Trả lời 
ông XMen-rphin, thượng nghị sĩ 3g 
(đăng báo Xhân dân). 


Ngày I0 tháng 8 năm 1966, Người 
viết bài Tồng Giôn đã phạm tỌL ác lầu 
trời. Bài này, Người ký tên là La-Lạp. 
(đăng báo Nhân dân). 


Ngày 14 tháng ! năm 1967, Người 
viết bài Người khồng lồ mắc kẹt. Bài 

này Người ký tên là H.C. ko, báo 
Nhân dân). 

Tên tuổi và sự nghiệp của Người đã 
làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta 
và non sông đất nước ta. Nhân dân ta 
và nhân dân thế giới kính trọng 
Người vô hạn, đã gọi Người bằng cái 
tèn vô cùng thân thiết : Bác Hồ. Nguồn 
gốc của tên Bác Hồ mà nhân dàn ta 


vẫn thường gọi đã được đồng chí. 


Hoàng-Quốc-Việt nói rõ trong hồi ký 
Nhân dân ta rãi anh hùng Trong hồi 
ký này, đồng chí Hoàng-Quốc-Việt đã 


kề lại buồi gặp mặt Người tại Hỏi 
nghị thứ tám của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, năm 1911. như sau: 
«... Mới đầu chúng tôi đều gọi Bác là 
đồng chí, rồi gọi là Cụ, sau thấy anh 
Trường-Chinh và anh Thụ dùng tiếng 
Bác, anh em thấy gọi như thế hợp 
với lòng mình, nên từ đấy, chúng tôi 
bắt đầu thưa với Bác bằng cái tên - 
thân yêu mà bâv giờ tất cả anh chị 
em chúng ta đều gọi » (4). 


(4) Xem Nhan dán ta rãi anh hùng, hồi ký 
cácbồ mạng, Nxb Văn học, Hà-nội, 1960, 
tr. 197. $ 


TRANH TH» hiện thân của... 


(Tiếp theo trang 76) 


tố quan trọng trọng việc vạch ra chính 


sách của mỗi đảng cộng sản và mỗi 
đẳng công nhân. Đồng thời chủ nghĩa 
Mác ~ Lê-nin vẫn là cơ sở không gi 
lay chuyền nồi của cuộc đấu tranh 
chung của tất cả các đảng ấy, việc 
trao đồi kinh nghiệm về cuộc đấu 
tranh ấy vẫn giữ tất cả ý nghĩa của nó, 
và những vấn đề được đề ra cho đảng 
này hoặc đảng khác, tuyệt nhiên 
không phải là « việc riêng” của mỗi 
đẳng, mà có quan hệ thiết thân đến 
toàn bộ giai cấp vô sản quốc tế. 

#® Dân tộc Việt-nam chẳng hạn phải 
vạch rõ những phương pháp và những 
biện pháp riêng của mình trong cuộc 
đấu tranhchốngnhữngâm mưu của bọn 
để quốc Mỹ và của chính quyền miền 
Nam Việt-nam hòng vĩnh viễn chia 
cắt đất nước chúng tôi, và cả trong 
cuộc đấu tranh đẻ đần đần quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, điều đó đã thật rõ 


ràng, nhưng đồng thời Đăng chúng 
tôi cũng hiều rõ rằng khỏng hề nảo 
hạn chế những hoạt động hiện naụ od 
tương lai của chúng tôi trong khuoỏn 
khồ dân tộc thuần tủúu, rằng những 
hoạt động đó có muôn ngàn sợi dâu 
liên hệ uới cuộc đấu tranh: chung của 
thế giới tiến bộ, rằng sự doản Kết thực 
sự của phe +ã hội chủ nghĩa ðd của các 
dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toản 
lhể giới đối bởi chúng tỏi: cũng cần 
thiết không Rém gì trước kía, khi nhản 
đản Việt-nam dang tiến hành cuộc 
khủng chiến cứu nước ) (18) (chúng tôi 
gạch dưới — Hồng-Phúc và Thanh- Lê). 

Những lời nói ấy văn còn giữ 
nguyên giá trị tư tưởng và thực tiễn 
trong hoàn cảnh đấu tranh cách mạng 
của chúng ta hiện nav. 


(18) Hà-Chí-Minh : 


_Ngb Sự 
thật, Hà-nội, 1962 


Tuuền tập, 
, tr. 595, 


MỘI THÀNH CÔNG MỨI CỦA BIỂN ANH TÀI LIỆU 
TRÔNG VIỆ( XÂY ĐỰNG HÌNH TIƯỢNG BÁC HÙ 


TH hiện thành công hình tượng 
Bác Hồ trên màn ảnh, từ lâu đã 
là tỉnh cảm, là nguyện vọng tha thiết 
của mỗi người sáng tác, nghệ sĩ diện 
ảnh nước ta. Trong lúc ngành phim 
truyện đang cố gắng đề cho ra đời 
-những tác phầm điện ảnh xứng đáng, 
khác họa cuộc đời phong phú và vĩ 
đại của Bác Hồ. giới điện ảnh tài liệu 
đã khin trương xây dựng những bộ 
phim phản ánh tửng mát, từng chăng 
đường hoạt đóng cách mạng của 
Người. nhằm đáp ứng kịp thời nguyện 
vong chỉnh đáng của nhàn dân ta. 
Sau bộ phim tài liệu « Nguuễn-Ái- 
Quõc — Hồ-Chỉ- Minh ? khái quát chặng 
đường lịch sử Bác ra đi tìm đường 
cứu nước, ra đời cách đày mấy năm, 
năm nay chúng ta lại có thêm bộ phím 
nữa về Bác :« Nguuyễn- Ấ¡-Quốc đến 0ới 
Lê-nin »— (tác giả kịch bản : Hồng-Hà : 
đạo diễn: Bủi-Dinh-Hạc ; quay phim : 
“Đỏ-Duy-Hưng). Bộ phím mới này hoàn 
thành đúng dịp nhân dân cả nước ta 
đang sôi nồi, tưng bừng kỷ niệm ngày 
Đáng cộng sản Việt-nam tròn 50 tuôi, 
là nhành hoa xuân của ngành điện 
ảnh kính dâng lên Đảng quang vinh 
của minh. 
Như tên gọi giàu tỉnh tượng trưng 
của nó, bộ phím e Nguyễn- Ái-Quốc đến 


` 


\ 


ĐÌNH-NAM 


uới Lê-nin ” nỏi về một giai đoạn lịch 
sử quan trọng, một bước chuyền có ý 
nghĩa quyết định trong cuộc đời hoại 
động chính trị của Bác Hồ : từ Pa-ri. 
thú đỏ nước Pháp, nơi Bác đã khám 
phá ra con đường đi của dân 
tộc Việt:nam, của tất cả các dân tộc bị 
áp bức qua bản Luận cương về văn đề 
dân tóc và vấn đề thuộc địa do Lè- 
nin vạch ra. Bác đến thẳng nước Nga. 
nơi phát ra nguồn sáng chân lý đó. 
Ơ đày, trên quê hương của Cách mạng 
tháng Mười, Bác Hồ được hấp thu 
trực tiếp tư tưởng cách mạng của vị 
lãnh tụ thiên tài. người thầy vĩ đai 
của giai cấp vô sảr® toàn thế giới — V.I. 
[ê-nin —,được tận mắt nhìn thấy 
những biến đồi sâu sắc trên đất nước 
Ñga sau cách mạng. Cũng ở đây. 
Người được hòa mình vào những 
dỏng thác sục sôi cách mạng của 
phong trào cộng sản quốc tế lúc này 
đang dàng lên một cách mạnh mẽ. 


Tất cả những thực tế đó mới mề và 
hấp dẫn biết bao khi Người đang khái 
khao đi tìm con đường giải phóng dân 
tộc, giải phóng nhân dân. Những thực 
tế đó đã làm sáng tó hơn những hiều 
biết về mặt lý luận cũng như những 


_ suy nghĩ, mơ ước lâu nay của Người 


về con đường đi của cuộc cách mạng 


đàn tộc và mô hình của xã hội tương 
lai của đất nước mình. Hơn bất cứ ở 
đàu và lúc nào trước đó, Bác của 
chúng ta giờ đây càng thấy rõ nhiệm 


vụ giải phóng từng dân tộc không thê. 


tách rời nhiệm vụ của phong trào 
cộng sản quốc tẽ. 


Trong vỏng một tiếng đồng hồ, các 
tác giả phim đã cố gắng dựng lại mội 
giai đoạn lịch sử, đưa người xem trở 
về những năm tháng không thể nào 
quên cách đây. gần 60 năm (1923— 
1934) trên đất nước Nga, nơi Bác của 
chúng ta đã từng sống và hoạt động. 
Cùng với đường dây chính mà các 
tác giá tập trung giới thiệu về Bác 
trên một bối cảnh chính trị. xã hội 
khá rộng lớn, đường dây về vị lãnh 
tụ Lê-nin cũng chiếm một vị trí quan 
trọng. Trong phim, Lê-nin được thê 
hiện như một «nhân vật * có mỗi 
quan hệ chặt chẽ với Bác của chúng 
la cả về mặt tư tưởng chính trị, cả 
về sự nghiệp hoạt động và về mặt 
tỉnh cảm. Mối liên hệ dó được khai 
thác như một quan hệ nhàn quả, vừa 
mang tính quy luật, vừa rất biện 
chứng. Người xem qua đấy cũng hiều 
rõ thêm ngọn nguồn của sự phát sinh 
và lớn lên về tầm cao tư tưởng của 
Bác cũng như thấy được “điềm xuất 
phát” của một lãnh tụ Đảng ta, mội 
nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc— ĐỒNG 
CHÍ HỒ-CHÍ-MINH sau này. 


Người xem còn được thấy sự phong 
phú cả về guụ mô lẫn các hRình thức 
hoạt động quốc tế mà Bác của chúng 
ta tharn gia. Ngoài tö chức Quốc tế 
cộng sản, Bác còn tích cực đóng góp 
sức minh vào hoạt động của các đoàn 
thẻ cách mạng như Quốc tế nông 
dân — mà Bác là một trong những 
người lãnh đạo Quốc tế Công hội, 
Quốc tế thanh niên, Quốc tế phụ nữ, 
Quốc tế cứu tế đó... Ngoài việc làm 
bối cảnh lịch sử cho những hoạt động 
và sự trưởng thành của Bác, những 
hinh ảnh này còn có ý nghĩa như mội 
đường dây, môt chủ đề dộc lập thê 
hiện mối quan hệ gắn bó rất mật thiết 


của Bác với các tö chức cách 
quốc tế hỏi đó... __* 

Trong một phim tài liệu lịch sử 
hoặc chân dung lịch sử, những tư liệu 
bao gồm phim, ảnh, bút tích và các 


mạng 


, hiện vật đóng vai trò hết sức quan 


trọng. Những tài liệu này trong bộ 
phim * Nguyền-Ái-Quốc dẽn uới Lẻ- ` 
nin ® đối với chúng ta là rất mới rnẻ. 
Nhiều hinh ảnh xuất hiện trên màn ảnh 
đem đến cho người xem cảm giác bắt 
nơờ và sự xúc động mạnh mẽ. Đó là 
những cảnh : Nguyễn-Ái¡-Quốc khi mới 
đặt chân lên đất Liên-xô, Người tham 
dự Đại hội Quốc tế nông dân: tham dự 
Đại hội thứ 5 của Quốc tế cộng sản 
(cảnh Người đi vào Hội trưởng, phát 
biều tại Đại hội...), Người tới dự liên 
hoan với nhân dân Mát-xcơ-va trên 
đồi Lê-nin... Thật thú vị khi ta thấy 
xuất hiện trên phim cảnh Bác được 
nhân dân Xô-viết tung lên, biều thị sư 
tỏn kính và hoan nghệnh nhiệt liệt 
đối với một đại biêu từ đất nước 
phương Đông xa xôi tới. Trong những 
bức ảnh giá trị, chúng ta thấy có ảnh 
Bác chụp chung với các đại biều Tiệp- 
khắc, Đức, Hung-ga-ri, với các đồng 
chí đã tửng cộng tác với nhau thân 
thiết, trước giờ chia tay nhiều đóng 
chí buộc phải che mặt vị họ còn phải 
tiếp tục hoạt động bí mật. 

Chúng ta chân thành cám ơn các 
nhà quay phim và nhiếp ảnh của đất 
nước Xô-viết đã ghi lại cho chúng ta 
nhiều hình ảnh quý về Bác. Chúng ta 
cam ơn các cơ quan từ liệu thuộc Nhà 
nước và Đẳng cộng sản Liên-xô đã 
giữ gin. bảo quản cần thận những 
thước phim, tấm ảnh, các hiện vật, 
các bài báo... — nói chung là các tư 
liệu lịch sử có liên quan đến Bác. 
Chúng ta cũng cảm ơn tập thề những 
người làm phim về Bác đã dày công 
sưu tầm và phát hiện được những 
chất liệu quý giá đề từ đó dệt nên 
một tác phầm mới về Bác. 

Nhấn mạnh vai trỏ của tư liệu, 
chúng ta không hề coi nhẹ công sức 


_to lớn của các tác giả phim. Tư liệu sẽ 


Ñ; 


chỉ là tư liệu nếu không có sự gia 
công nghệ thuật, không được sự tìm 
tÒi, sáng tạo của những người làm 
phim. Việc nghiên cửu, tö chức tư 
liệu, biến tư liệu thành những yếu tố 
nghệ thuật để tạo nên tác phảm điện 
ảnh hoàn chỉnh, làm cho tư liệu trở 
nên có “hồn » và có *“sức bay bỏng »%, 
đó là công việc không dễ dàng, đơn 
giản. 

Ở phim « Nguyễn-Ái-Quốc đẽn uới 
L¿-nìin*, các tác giả đã có nhiều cố 
gắng tim tòi cách khai thác, sử dụng 
chất liệu nhằm làm nồi bật chủ 
đề tư tưởng của phim. Các tác giả 
cũng đã cỗ gắng trong việc giới 
thiệu hình ảnh Bác — người chiến 
sĩ vêu nước, nhà hoat động cách mạng 
quốc tế; khai thác và thê hiện mối 
quan hệ của Người với Eê-nin, với 
phong trào cộng sản quốc tế, với nhân 
dàn Liên-xô, với dàn tộc Việt-nam và 
các dân tộc bị áp bức trên thể giới... 

Đề đạt tới kết quả trên, ngoài việc 
sử dụng tốt những tư liệu đã có, các 
tác giả phải xử lý nhiều thủ pháp 
nghệ thuật và huy động các loại hình 
ngòn ngữ điện ảnh tài liệu. Cùng với 
những thước phim tư liệu lịch sử còn có 
các đoạn phim màu quay phong cảnh, 
khách sạn, phòng ở, nơi làm việc và 
hội họp của Bác hoặc một số địa điềm 
khác mà Bác có dịp ghé thăm hay đặt 
chân tới trước kia. Ngoài ra trong 
phim còn các cành quay đồng bộ (có 


Q 


thu tiếng) các * nhân vật ? lịch sử đã 
từng công tác với Bác hoặc có dịp 
được quen biết Bác. Những hỉnh ảnh 
quay mới này chiếm một tỷ lệ lớn. 
trong phim, tạo cho phim có sự khác 
nhau về sắc độ, về phong cách tạo 
hinh. Bằng những xử lý khéo léo trên 
dàn dựng, các tác giả đã làm cho các 
đoạn phim quay ở nhiều hoàn cảnh 
và thời điềm khác nhau đó trở nên 
gần gũi, gắn bó với nhau, phục vu 
lẫn nhau. Những cảnh quay mới cùng 
với lời thuyết minh và âm nhạc được 
sử dụng trong phim đã làm sống lại 
những thước phim tư liệu, liền kết 
chúng lại với nhau trong một kết cấu 
hoàn chỉnh, tạo cho chúng những 
chất lượng mới, góp phần dác lực 
phục vụ cho nội dung tư tưởng của 
phim. Sự cố gắng trong việc xử lý 
nghệ thuật của các tác giả khỏn;: chỉ 
tạo nên được sự hợp lý về nội dung, 
sức thuyết phục về các cứ liệu, tính 
chân thực lịch sử của hình ảnh, sư 
kiện, mà còn đem lại hiệu quả 'xúc 
động mạnh mẽ cho người xem bởi 
chất thơ và chất trữ tỉnh của phim. 


« Nguyễn-Á¡i-Quốc đšn øới Lê-nin®, 
một thành công mới của điện ảnh tài 
liệu Việt-nam nói về Bác Hồ, chắc 
chắn sẽ đem lại cho cán bộ, đảng vièn 
và nhân dân ta nhiều điều bồ ích và 
thú vị. Chúng ta mong đợi những bộ 
phím hay hơn, sâu sắc hơn nữa về 
Bác Hồ kính yêu. 
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[IEPEHOBAAä: IlpeannenT Xo [LH ÄInH BeqHO 3KHBCT B HAIñIHX CB€DII€- 
HIiax wK ñnpaanHOBaHw!toO 90~— Ï rO1OPHIHHbBI CO ñHñ# DOXI€HHW HID€3H1€HTA 
Xo lllH Mwna — XÃ XIOM 3MA[T: Ilpeawnenr Xo LLn MnH ú KOMMVHH- 
CTHuecKAã nñaprud BbeTHAMaA B DEHICHHH ROIDOCA HãIHOH8JbBHOI H€38BH- 
CñMOCTH — J]E tOHT` TAH : C1enxy 1 3aneTaM /]#nn Xo—WPH E: Ÿ cnexH 
H OIBIT COIH8/IHCTH4€CKOTO CTDOHT€.IECTBA H CTDOS D83BHTOTO COHH827IH- 
3Ma B texoczanakun —HLWEH HbBIK BHHBb: Hauia ñapTn8 — TBODu€CKA13 
MADKCHCTCKO—.IeHHHCKA1 ñapTHã — JIO BẢAH XAK: IIpeannenr Xo lÏln 
AÍHH H HAHHOHAJbHbI€ MeHbUlniHcrpa — XOHI` ®⁄K H TXAHBb JIE: Xo 
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HOBAHH8-—-TXE TÂII, TXAHb HAM: Wena npeanenra Xo llln A|ntia 
H ©TO B@/IHKO€ XO2KI€HH©. : 
REVIEW OF COMMUNISM N°5-—- 1980 

Editorial — President Ho Chỉ Minh will live forever in our cause — Direc- 
tives for the celebration of the 90th birthday of President Ho Chỉ Minh. 
-HÀ-HUY-GIÁP — President Ho Chỉ Minh and the Communist Party of Viet- 
nam on the question of national independence. LẺ-T RONG-T AN—RRemembcring 


Unele Ho's behests. JIRÍ JEZ — Suecesses and experience gained ¡in the con- 
struction of socialism and an advaneed socialist regime in Czechoslovakia. 
NGUYÊN-ĐÚC-BÌNH — Our Party: a creative Marxist-Leninist party. LÓ- 
VĂN-HẠC — President Ho Chỉ Minh and the national minorities. HỒNG-PHÚC 
agd THANH-LÊ — Ho Chi Minh: the embodiment of proletarian internatio- 
nalism. Studies — THẾ-T ẬP and THẲNH-NAXM — President Ho Chi Minh and 
his long journey. 


REYUE DU COMMDUNISME N° 5 —- 1980 
Editorial — Le président Ho vivra à jamais dans notre oeuvre #Projet pour 
la eélébration du 90 anniversaire de la naissanee du président Ho-Chi-Minh. 
IIÄ-HUY-GIẤP — Le président Ho-Chi-Minh et le Parti communiste du Vietnam 
sur le problème de Lindépendanee, nationale. LẺ-TRỌNG-TẢN — ®e rappecler 


les enseignements de l° Onele Ho. JIRÍ JEZ — Ler sueces et les expérienees de 
l'édification du socialisme et du réøime socialiste đéveloppẻ en Tchéeoslo- 
vaquie. NGUYÉN-ĐỨC-BÌNH — Notre Parti — un parti marxiste-léninisfe eré- 
ateur. UỞ-VẤN-HẠC — Le président Ho et les cthnies minoritaires. HÓOAG- 
PHÚC et THANH-LE — Hồ-Chi-Minh — une inearnation đe Pinternationalisme 
prolétarien. Etndes — 7//-TẬP — TII\XNIT-N.ÔM — Les noms du présiđent 
Hồ-Chí-Minh et son grand vovaøe, 


REVISTA DEL COMUNISAIO N° 5 — 1980 
EditoriaÏ— EI presiđente Hö-Chíi-Minh vive eternamente en nuestra obra revo- 
Iueionaria.® Programa eonmemorativo en oeasión đe] 90 natalieio đelpresidente 
Hồ-Chi-Minh. /7A-//UY-GIÁ?? — E1 presidente Hồ-Chí-Minh v el Partido Comu- 
nista de Viet Nam con el prbolema đe la independeneia nacional, LE-TROXG- 


TẤN — Recordando las ensehanzas del Tío Hồ. JINÍ JEZ — ExiLos Y experien- 
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TẤM GƯƠNG TUYỆT VỜI VỀ 
CON NGƯỜI MỚI"' ˆ 


Thưa Đoàn Chủ tịch, 


Thưa các 0ị khách quốc lế 0à 
các 0ị trong Đoàn ngoại giao. 


Thưa cúc đồng chí »a các bạn, 


HÔM nay, với lòng tưởng nhớ 


và biết ơn vô hạn, Đảng ta. 


và nhân dân ta kỷ niệm lần thứ 
90 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh, người anh hùng dân lộc 
vỉ đại, người học trỏ kiệt xuất 
của Mác, Lê-nin, vị lãnh tụ thiên 
tài và người thầy kính mến của 
cách mạng Việt-nam, người chiến 
sĩ lỗi lạc của phong trào giải 
phóng giai cấp công nhân và các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh là nhân 
vật vĩ đại nhất trong lịch sử hiện 
đại Việt-nam, là hiện thân của 
con đường cách mạng Việt-nam, 
của cuộc đấu tranh cách mạng 


LÊ - DUẦN 


Việt-nam, của thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam. 


Là một nhà vêu nước hết sức 
nhiệt thành, sau bao năm bôn ba 
ở nước ngoài đề tìm đường cứu 
dàn, cứu nước, sống cuộc đời 
người thợ, hòa mình vào phong 
trào đấu tranh rộng lớn của giai 
cấp công nhân, người thanh niên 
Nguyễn-Ái-Quốc đã đi từ giải 
phóng dân tộc đến cách mạng vô 
sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tiếp thụ 
chân lý lớn của thời đại là độc 


lập, tự do phải gắn liền với chủ 


nghĩa xã hội. Và suốt cuộc đời 
hoạt động sôi nồi và phong phú, 
Chủ tịch Hö-Chí-Minh đã phất cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 


® Lời khai mạc cuộc mít tỉnh kỷ 
niệm lần thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh. 


nghĩa xã hội, vượt qua -muôn 
trùng gian lao, thử thách, dẫn 


dắt nhân dân ta trong những cuộc. 


chiến đấu cách mạng vò củng 
oanh liệt, giành được những 
thắng lợi huy hoàng, làm thay đôi 
tận gốc cuộc sống trên đất nước 
ta và góp phần tác động sâu xa 
đến tiến trình lịch sử thế giới. 


Bí quyết thành công của Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh là đã dày công 
- xây dựng Đẳng ta thành một Đảng 


kiều mới của giai cấp công nhân, 


tuyệt đối trung thành với lý 
tưởng giải phóng dân tộc và giải 
phóng xã hội, và luôn luôn gắn 
liên đội tiên phong của giai cấp 
công nhân với sức mạnh phi 
thường và năng lực vô tận của 
quần chúng nhân dân, người thật 
sự làm ra lịch sử. Với niềm tin 
mãnh liệt vào quân chúng, Người 
đồn hết tâm lực vào việc giáo 
dục, tô chức, động viên các tầng 
lớp nhân dân đứng lên cứu nước 
và dựng nước, vào việc thực hiện 
và không ngừng củng cõ liên 
minh công nông, lấy đó làm cơ 
sở đề xây dựng Mặt trận dân tộc 
thống nhất, tô chức các lực lượng 
vũ trang nhân dân, thiết lập 
chính quyền cách mạng và xây 
dựng chế độ mới. 


Bằng toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Việt-nam mà 
Người cùng với Đẳng ta tô chức 
và lãnh đạo, Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh đã thực hiện sự tông hợp 
hài hòa tỉnh hoa của dân tộc với 
trí tuệ của thời đại, kế thừa xuất 
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sắc truyền thống bốn nghìn năm 
lịch sử của nhân dân ta, thê hiện 
đến đỉnh cao bản chất cách mạng 
và khoa học của giai cấp công 
nhân, tiêu biều rạng rỡ nhất 
những nét đặc sắc của cách mạng 
Việt-nam ta. Đó là sự gắn bó chặt 


"chẽ ngay từ đầu giữa chủ nghĩa 


yẻu nước và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, là sự trung thành tuyệt 
đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
là ý chí đấu tranh kiên cường 
trước mọi kẻ thù và mọi khó 
khăn, là sự sáng tạo trong lý 
luận và hành động cách mạng, 
là sự vững vàng trước những 
bước ngoặt của lịch sử, là bản 
lĩnh tranh thủ thời cơ cách mmạng 
và xoay chuyền tình thế những 
lúc hiểm nghèo, là năng lực tạo 
thành và vận dụng sức mạnh tông 
hợp đề giành thắng lợi. 


Chủ tịcñ Hồ-Chi-Minh là người 


Việt nam đẹp nhất, và là một 


trong những con người đẹp nhất 
của thời đại chúng ta. một người. 
cộng sản mẫu mực, có tư tưởng 
sảng suốt, tâm hồn cao thượng. 
ý chí kiên cường, tình cảm trong 
trẻo, tác phong khiêm tốn, cuộc 
sống giản đị. Đó là một tấm 
gương tuyệt vời về con người 
mới, con người yêu nước sâu sắc 
nhất và yêu chủ nghĩa xã hội 
thiết tha nhất, con người làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiền và 
làm chủ bản thân, con người của 
lao động, tình thương và lẽ phải, 
kết hợp đúng đắn cuộc sống của 
cá nhân với cuộc sống của tập. 
thề và của toàn xã hội. 


Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh, chúng ta nguyện 
tiếp tục học tập tư tưởng cách 
mạng của Người, không ngừng 
trau đồi đạo đức cách mạng, 
xứng đáng là đồng chí, là học trò 
của Bác, đồng thời chăm lo « bỏi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau » đề kế tục xứng đáng sự 
nghiệp vẻ vang của Bác và của 
Đảng. Chúng ta nguyện ra sức 
phấn đấu thực hiện lời dạy thiêng 
liêng của Bác « Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do!», quyết tâm 
khắc phục mọi khó khăn, trở 
ngai, bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việ-nam xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, tạo lập cuộc sống ấm no, 
văn minh, hạnh phúc, bảo đảm 
cho mọi người Việt-nam ta đai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng 


được học hành », góp phần xứng. 


đáng vào sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới, làm cho 
thời đại Hồ-Chí-Minh ngày càng 
rực rỡ và tỏa sáng. 


Tiếp tục đường lối quốc tế của. 


Đẳng và của Chủ tịch Hö-Chí- 
Minh kính mến, chúng ta không 
ngừng củng cõ và phát triên mỗi 
quan hệ đặc biệt giữa nhân dân 
ta với Hệ đân Lào và nhân dàn 
Cam-pu- “chia anh em, tăng cường 
đoàn kết và hợp tác toàn diện với 
Liên-xô và cộng đông các nước 


xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa 
các Đảng anh em trong phong 
trào cộng sản quốc tế, «có lý có 
tình», kiên trì chính sách hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác với tất 
cả các dân tộc yêu chuộng độc 
lập, tự đo trên thế giới, sẵn sàng 
làm thất bại mọi âm mưu của chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động . 
quốc tế, thực hiện thắng lợi những 
mục tiêu cao cả của thời đại ngày 
nay là hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Thay mặt Đảng cộng sản Việt- 
nam và nhân dân Việt-nam, tôi 
xin chân thành cảm ơn Hội đồng 


-hòa bình thế giới đã tô chức 


thắng lợi Hội nghị quốc tế « Việt- 
nam và thế giới», một hội nghị 
có ý nghĩa chính trị quan trọng và 
là sự úng hộ to lớn đối với chúng 
tôi, nhân địp kỷ niệm lần thứ 907 
Ngày sinh Chủ tịch Höồ-Chí-Àlinh. 
Tôi nhiệt liệt chào mừng ông Chủ 
tịch Hội đồng hòa bình thế giới 
Rô-mét Chan-dra, chào mừng 
các vị đại biều dự hội nghị và 
các vị trong Đoàn ngoại giao đã 
đến tham dự buồi lễ kỷ niệm 
long trọng này. 

Xin mời đồng chí Trường- 
Chỉnh, ủy viên Bộ chính trị Trung 
ương Đẳng, Chủ tịch Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, đọc diễn 
văn. 


"CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH 
VÀ THỜI ĐẠI'- 


Thưa đồng chỉ Lê-Duần, Tồng bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt-nam, 


Thưa Đoàn chủ lịch, 
Thưa cúc 0ị khách quốc tẽ, 


Thưa các đồng chí uà các bạn trong 
Đoàn ngoại giao, 
Thưa cúc đồng chỉ uà các bạn, 


ÔM nay, với niềm tự bào vô hạn 
và lòng biết ơn sâu sắc, toàn 
Đăng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 
lần thứ 90 Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh, lãnh tụ thiên tài, người 
thầy vĩ đại của giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt-nam, một trong 
những nhà lãnh đạo xuất sắc của 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, một trong những nhà hoạt 
động lỗi lạc của phong trào giải 
phóng dân tộc ở thế ký XX này. 


Công lao của Hồ Chủ tịch đối với - 


nhân đân ta thật như trời như biền. 
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TRƯỜNG-CHINH 


KỶ niệm ngày sinh của Người, chúng 
ta hãy cùng nhau ôn lại sự nghiệp mà 
Người đã đề lạt cho chúng ta. Đó là 
sự nghiệp của một người mác-xit 
chân chính, một nhà tư tưởng vĩ 
đại, một nhà chiến lược thiên 
tài, một nhà tò chức xuất sắe, 
một chiến sĩ cộng sản có phầm 
chất và đạo đức cao quý. 


Công lao và những điều đạy bảo 


“của Hồ Chủ tịch sẽ soi sáng thêm tâm 


hồn và trí tuệ của chúng ta, bồi đưỡng 
nhiệt tình và năng lực cách mạng cho 
chúng ta, đề chúng ta tiếp tục thực 
hiện Di chúc của Người và những 
nghị quyết của Đảng và của Nhà 
nước, xây dựng thành công tnột nước 
Việtnam hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa, làm tròn 
nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới. 


® Diễn văn đọc tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm lần 
thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh, 


CHỦ TỊCH HÒ-CHÍ-MINH VÀ THỜI ĐẠI 


Thưa cúc đồng chí uà các bạn, 


Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân 
Pháp đem quân xâm lược nước ta. 
Vua quan nhà Nguyễn, đại biều cho 
chế độ phong kiến thối nát, đã đầu 
hàng trước sức mạnh tàn bạo của chủ 
nghĩa tư bản Pháp. Nhưng dân tộc 
ta, một dân tộc có bốn nghìn năm 
lịch sử đấu tranh oanh liệt, quyết 
không chịu mất nước, quyết không 
chịu làm nô lệ. Nhân dân ta, thế hệ 
nối tiếp thế hệ, không ngừng đứng 
lên chống giặc ngoại xâm. 

Những nhà yêu nước ra sức tim tỏi 
con đường cứu nước. Một số người 
tìm ở cách mạng Tân-hợi Trung-quốc. 
Một số người khác tìm ở chủ nghĩa 
dân chủ tư sản phương Tây. Một số 
người khác nữa lại muốn noi gương 
duy tân của Nhật-bản. Nhưng tất cả 
những con đường ấy đều không đem 
lại kết quả mong muốn. Máu của biết 
bao liệt sĩ đã đồ, nhưng thất bại vẫn 
hoàn thất bại. 

Giữa lúc chủ nghĩa tư bản thế giớ: 
đã phát triền thành chủ nghĩa đế 
quốc và cách mạng nước ta đang 
khủng hoảng sâu sắc về đường lối, 
tình hình đất nước *đcn -tối như 
không có đường ra, thì người thanh 
niên Nguyễn-Tất-Thành (tên hồi đó 
của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh) ra di tìm 
đường cứu nước. 

Người sang phương Tây, nơi đã 
sớm nồ ra nhiều cuộc cách mạng, tìm 
hiều xem nhân dân các nước Âu Tây 
đã làm cách mạng như thể nào đề 
trở về « giúp đỡ đồng bào » đánh đuôi 
thực đàn Pháp, *tim xem những øi 
ần giấu đẳng sau những từ *tự do, 
bình đẳng, bác ái» đề định phương 
sách đúng đắn cứu nước, cửu 
- đân» (I). . : 

Hà Chủ tịch xuất thân từ một gia 
đỉnh trí thức nghèo yêu nước, nguồn 
gốc nông dân. Ra nước ngoài, Người 


làm một công nhân binh thường, lao 
động đề sống và hoạt động cách mạng. 
Người đã đến nhiều nước châu Á, 
châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, sống 
với những người lao động thuộc các 
màu đa. Qua các nước thuộc địa, 
Người nhận thấy cảnh khồ nhục của 
người đân mất nước ở đâu cũng giống 
cảnh khồ nhục của đồng bào mình. Ở 
đâu người dân thuộc địa cũng bị một 
kẻ thủ áp bức, bóc lột là chủ nghĩa 
đế quốc, chúng thi hành chính sách 
thực đân tàn khốc như nhau. Đến các 
nước tư bản phát triền, Hồ Chủ tịch 


thấy rõ có hai hạng người ở hai cực 


đối lập của xã hội: một bên là giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động 
bị áp bức, bóc lột, sống cực khô, bần 
hàn, và một bên là giai cấp tư sản và 
bọn địa chủ lắm tiền, nhiều của, có 
quyền thế, sống sung sướng. phè 
phỡn. Rồi Người rút ra những kết 
luận quan trọng : các dân tộc thuộc 
địa đèu eó chung một kẻ thù là 
chủ nghia đế quốc; kẻ thù của 
các dân tộc thuộc địa cũng là kẻ 
thù của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở «chính 
quốc»; muốn đánh đồ kẻ thù 
chung, các dân tộc bị áp bức và 
giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động các nước phải đoàn kết 
lại; song muốn giành đọc lập, 
tự do mỗi dân tộc bị áp bức phải 
trông cậy trước hết vào lực 
lượng của bản thân mình, phải 
tự mình giải phóng cho mình. 


Ra đi với tỉnh thần yêu nước nồng 
nàn và lòng thương dân sâu sắc, chan 
hòa với công nhàn Pháp và tiếp xúc 
với nhàn dàn một số nước thuộc địa, 
Hồ Chú tịch đã trau dồi cho mình 
một cơ sở tri thức phong phú, 


(1) Xem bài : Đến thăm mội chiến sĩ quốc 
tế cộng sản — Nguuễn- ẤI-Quốc của Ô. Men-đen- 
sơ-tam. Tạp chí gọn lửa nhỏ Liên-xô, số 39 
ngày 23-]2- Ì 923. 
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một tình cảm cách mạng rộng 
lớn và sâu sắc đề có thề nhanh 
chóng tiếp thụ chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, chân lý của thời đại. 

Thời gian hoạt động trong phong 
trào công nhân Pháp có tác dụng 
quan trọng đối với sự chuyền biến 
về tư tưởng của Hồ Chủ tịch. Cách 
- mạng Tháng Mười Nga thành 
công là một sự kiện vô cùng 
quan trọng ảnh hưởng quyết 
định đến đời hoạt động của 


Người. Trong khi nghiên cứu chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin và kinh nghiệm 
-của Cách mạng Tháng Mười Nga, bản 
Sơ thảo đè cương lần thứ nhất 
về vấn đè dân tộc và vấn đè thuộc 
địa của Lê-nin đã đến với Người như 
một ánh sáng kỳ điệu, nâng cao về 
chất tất cả những hiều biết và tỉnh 
cảm cách mạng mà Người đã hằng 
nung nấu. 

Hồ Chú tịch đã đón nhận chủ nghĩa 
“Mác — I.êô-nin như một người qua dêm 
tối đón nhận ánh sáng mặt trời. Đó 
là vũ khí vô địch mà Hồ Chủ tịch 


cùng Đang ta sử dụng trong suốt quả 
trình lãnh đạo nhân dân ta làm cách 


mạng, đi tử thắng lợi này đến thẳng 


lợi khác. 


Trưởng thành trong thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trong phạm vi toàn thế giới. 
Hồ Chủ tịch tiếp thụ ảnh hưởng sâu 
sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga. 
của phong trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của giai càp-công nhân nói 
chung, phong trào giải phóng dân tộc 
của nhân dân các nước thuộc địa, 
phong trào dân chủ nhân dân và 
phong trào hòa bình chống chiến 
tranh đế quốc chủ nghĩa trên thế 
giới. Ngược lại, thắng lợi của cuộc 
đấu tranh cách mạng của Người 
trong mọi lĩnh vực đã dóng góp 
phần tích cực vào sự: nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới, chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc, v.v. Giữa Hồ Chủ tịch Và 
thời đại có quan hệ mật thiết với 
nhau. 


GIƯƠNG CAO HAI NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Thưa các đồng chỉ 0d các bạn, 


Trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng sôi nỏi của mình, Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh đã khẳng định mạnh mẽ 
một chân lý « Không có gì quý hơn 
đọc lập, tự do». 

Khi đất nước cỏn chỉm đấm trong 
đêm đài nô lệ, Người nhận 
nhàn dàn ta «không chịu nói nữa, 
tỉnh ngộ lên, đoàn kết lại, biết ràng 
thà chết được tự do hơn sống làm nò 
lệ 2 @). 

Trong thời kỷ sôi nöi chuẩn bị cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, Người 
coi «quyền lợi dân tộc giải phong 
cao hơn hết thảy » và hêu gọi: 
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định :„ 


« Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đỏ 
bọn đề quốc và bọn Việt gian đặng 
cứu giống nỏi ra khỏi nước sôi lửa 
nóng » (3}. 

Khi đất nước vừa giành được độc 
lập, nên cộng hòa dân chủ mới ra 
đời, Người trịnh trọng tuyên bố: 
« Nước Việt-nam có quyền hưởng tự 
do và độc lập, và sự thật đã trở 
thành một nước tự do, độc lập. Toàn 
thể dàn tộc Việt-nam quyết đem tát 
củ tỉnh thần và lực lượng, tính mạng 


(2) Nguyễn-Ái-Quốc : Đường kách mệnh. 

(3) Hỏ-Chí-Minh : Vì độc lập tự đo, dì chủ 
(Ly xổ hỏi Nrb Sự thật, Hà-nội, 1975, 
:r. 44, : 


và của cải đề giữ vững quyền tự do 
và độc lập ấy " (0). 

Khi đế quốc Pháp trở lại xâm lược 
nước ta, Người kêu gọi: « Chúng ta 
thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ » @). 


Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký 
kết, đất nước tạm thời bị chia làm 
hai miền, Người khẳng định: 
qNước Việt-nam ta nhất định 
phải thống nhất. Đòng bào Nam 
và Bắc nhát định sẽ sum họp một 
nhà »® (6). 


Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến 
tranh phá hoại, đc dọa đưa miền Bắc 
“trở lại thời kỳ đồ đá *, Người thay 
mặt nhân dân ta tuyên bố quyết tâm: 
*® Chiến tranh có thề kéo dài 5 năm, 
10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. 
Hà-nội, Hải-phòng và- một số thành 
phố, xí nghiệp có thề bị tàn phá, 
song nhân dân Việt-nam quyết không 
sợ! Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân 
ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đảng 
hoàng hơn, to đẹp hơn ® (7). 


Trước âm mưu xảo quyệt của đế 
quốc Mỹ hòng đàm phán trên thế 
mạnh đề buộc ta nhượng bộ, Người 
nói lên quyết tâm kháng chiến giành 
độc lập hoàn toàn: #Hễ còn một tên 
xảm lược trên đất nước ta, thì ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó 
đi» (8) v.v... 


Những lời tuyên bố và kêu gọi. 


thiêng liêng ấy của Hồ Chủ tịch đã 
nói lên ý chí kiên cường và tỉnh thần 
bất khuất của dân tộc Việt-nam trong 
cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do. 


Hồ Chủ tịch là người tiêu biều cao 
nhất cho ý chí độc lập dân tộc. Nhưng 
lòng yêu nước của Người hoàn toàn 
xa lạ với chủ nghĩa dân tộc tư sản. 
Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, Hồ Chủ tịch trọn 
đời vẫn là người yêu nước, là 
*Nguyễn-Á¡i-Quốc». Người đã két 
hợp nhuàn nhuyễn chủ nghĩa 


yêu nước chàn chính với chủ 
ngh1a quốc tế vô sản cao eà, Chân 
lý của dân tộc « Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do? đã được Hồ Chủ tịch 
nâng lên ngang tầm của thời đại và 
mang một nội dung mới: độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. 


Vận dụng và phát triền chủ nghĩa 
Mác vào thời kỳ đế quốc chủ nghĩa 
và cách mạng vô sản, Lê-nin đi sâu 
phân tích những đặc điềm của chủ 
nghĩa đế quốc, phát hiện ra mối quan 
hệ khăng khít giữa cách mạng vô sẵn 
ở chính quốc với cách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuộc địa và đã nêu 
khầu hiệu nồi tiếng: « Ýô sản tất cả 
các nước và các dân tộc bị áp bức 
đoàn kết lại !». 


Sống trong hoàn cảnh một nước 
thuộc địa và chứng kiến tình cảnh bị 
áp bức của nhiều dân tộc khác, 
Hồ Chủ tịch đã phát triền học thuyết 


của Mác và Lê-nin về cách mạng: 


thuộc địa, đi sâu nghiên cứu chủ 
nghĩa thực dân và mới quan hộ 
gắn bó hữu cơ giữa cách mạng 
giải phóng dân tộc ở thuộc 
địa với cách mạng vô sản ở 
«(chính quốc ». Người đã miêu tả 
cụ thề, phân tích sâu sắc và lên án 
mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân trong 
tác phầm nồi tiếng Bản án chế đọ 
thực dân Pháp và trong nhiều bài 
báo. Người dùng hình ảnh con đỉa hai 
vòi đề mô tả chủ nghĩa đế quốc và 
ách bóc lột tham tàn của nó ở «chinh 
quốc ? và thuộc địa, và hình ảnh hai 
cái cánh của một con chỉm đề chỉ rõ 
mối quan hệ khăng khít và sức mạnh 
vươn lên của cách mạng ở “chính. 
quốc ? và thuộc địa. 


(4) Hšồ-Chí-Minh : Vì đọc lập tự do, oì chủ 
ngha xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1975. 
tr. 53. 

(5) Sách đá dẫn, tr. 61... 

(6) Sách đá dẫn, tr. 160. 

(7) Sách đá dẫn, tr. 259. 

(B) Sách đá dẫn, tr. 290. 


Hồ Chủ tịch quan niệm mối quan 
hệ giữa cách mạng vô sản ở *chính 
quốc » và cách mạng giải phóng dân 
tộc ở thuộc địa là mối quan hệ ủng 
họ lẫn nhau. Người đấu tranh trong 
phong trào cộng sảm quốc tế đề giành 
sự ủng hộ tích cực của giai cấp vô 
sản các nước tư bản đối với phong 
trào cách mạng ở các thuộc địa, coi 
sự ng hộ đó là một tiêu chuần của 
một đẳng cách mạng chân chính ở 
«chính quốc * và một bảo đảm quan 
trọng cho thắng lợi của cách mạng ở 
-_ thuộc địa. Đồng thời, Người cũng đặt 
cách mạng giải phóng dân tộc trong 
mối quan hệ với cách mạng vô sản Ở 
“chính quốc? và chỉ rõ tác động 
ngược trở lại của cách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuộc địa đối với 
cách mạng vô sản ở «chính quốc ®. 

Trong khi đặt cách mạng thuộc 
địa trong mỗi quan hệ khăng khít 
với cách mạng ở ®chỉnh quốc », Hồ 
Chủ tịch văn cho rằng cách mạng 
thuộc địa không nên bị động 
trông chờ thắng lợi của cách 
mạng ở «chinh quốc». Người 
nhấn mạnh tính chủ động của cách 
mạng giải phóng dân tộc và khẳng 
định rằng trong thời đại hiện nay, 
với những điều kiện thuận lợi nhất 
dịnh, cách mạng giải phóng dân 
tộc có thè thắng lợi trước ở 
thuộc địa và trở thành một sự 
ủng hộ và cò vũ to lớn đối với 
cách mạng vô sản ở « chính quốc ». 
Người nói: «@ Vận mệnh của giai cấp 
vỏ sản thế giới phụ thuộc phần lớn 
vào các thuộc địa, nơi cung cấp lương 
thực và bình lĩnh cho các nước lớn 
đẻ quốc chủ nghĩa. Nếu chúng ta muốn 
đánh bại các nước này, thì trườce 
hết chúng ta phải tước hết thuộc 
địa của chúng di » (9). Thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam và của cách mạng 
nhiều nước khác ở khu vực Á — Phi 
và Mỹ la-tinh trong vòng hơn 30 năm 
qua đã chứng minh rõ luận đề nói trên 
của Hồ Chủ tịch. Ngày nay chủ nghĩa 
đễ quốc đã bị tước mất nhiều thuộc 
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địa và đang lâm vào tình trạng khẳng 
hoảng trầm trọng không thề cứu chữa. 
Cơ hội cho thắng lợi của cách mạng vô 
sản ởcác nước đế quốc càng tới gần. 

Công lao vĩ đại của Hồ Chủ tịch là 
đã tìm ra c®n đường eứu dân, cứu 
nước, con đường cách mạng 
đúng đẳn của dân tộc Việt-nam, 


Hồ Chủ tịch khẳng định vai trò 
lãnh đạo của giai cấp công nhân 
đói với cách mạng Việt-nam,; con 
đường củo cách mạng Việt-nam và 
con đường giải phóng các dân tộc 
ngày nay lá con đường cách mạng 
vô sản, hướng tới chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghia cộng sản. Người 


nói: Chỉ có giải phóng giai cấp vô 


sản thi mới giải phóng được dân tộc. 
cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thề 
là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản 
và cách mạng thế giới * (10). Người 
khẳng định một cách mạnh mẽ và 
dứt khoát qmuốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách 
mạng vô sản? (11). Bởi vì chỉ có đi 
con đường cách mạng vô sản, cách 
mạng giải phóng dân tộc mới phát 
triền theo đúng xu thế khách quan 
của lịch sử, mới giành được thẳng 
lợi chắc chắn. Chỉ có chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản mới đem lại 
độc lập thật sự và hoàn toàn cho mỗi 
dân tộc, mới bảo đảm cho các dân 
Lộc bị áp bức vĩnh viễn thoát khỏi 
mọi ách nô địch và có được cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. Hồ Chủ tịch nói - 
«Trong thời đại ngày nay, 
cách mạng giải phóng dân tộc là 
một bộ phận khăng khít của cách 
mạng vô sản trong phạm vỉ toàn 
thế giới, cách mạng giải phóng 
dân tộc phải phát triền thành 


(9) Nguyễn-Á¡-Quốc : Lời phát šiều tại Đại 
hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản, đăng 
trong Tạp cÀf Thư tín quốc tế số 41. — 1924. 

(10) Hö-Chí-Minh : Vì đác lập tự do, ơì chả 
nghĩa xả hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1975, tr.23. 

(11) Hà-Chí-Minh : Về Le-nin oà chủ nghĩa 
Le-nin, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977,tr. 63. - 


cách mạng xã hội chủ nghĩa thì 
mới giành được thắng lợi hoàn 
_ toàn »® (12). 


Thưa các đồng chí oà các bạn, 


Mục tiêu của cách mạng Việt-nam 
là độc lập đan tộc và chủ 
nghĩa xã hội, và cuối cùng là thực 
hiện chủ nghĩa cộng sản, chế độ 
xã hội tốt đẹp nhất trong lịch sử 
loài người, bảo đảm chắc chắn tự do 
và hạnh phúc cho toàn dân. Nhưng 
trong điều kiện cụ thề của nước ta, 
trên con đường từ nô lệ tiến lên xây 
dựng cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, 
hạnh phúc, nhân dân ta phải trải 
qua một quả trình cách mạng 
không ngừng gồm hai giai đoạn : 
giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Tương ứng với hai giai đoạn cách 
mạng nói trên là hai chiến lược cách 
mạng khác nhau, với những nhiệm vụ 
khác nhau, đối tượng và phương pháp 
cách mạng khác nhau, không thẻ lẫn 
lộn. Lẫn lộn hai chiến lược cách mạng 
đó thì sẽ hoặc là « tả » khuynh, hoặc 
là hữu khuynh, và nhất định sẽ thất 
bại. Nhưng cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa lại là hai giai đoạn của một quá 
trình, có quan hệ mật thiết với nhau. 
Giai đoạn trước là sự chuần bị cho 
giai đoạn sau, tạo ra những tiền đề 
cho giai đoạn sau. Giai đoạn sau là 
sự kế tục và phát triền tất yếu của 
giai đoạn trước. 


Thấu suốt quan điềm cách mạng 
khỏng ngừng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nn, Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã 
giương cao hai ngọn cờ: độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội qua 
từng giai đoạn và thời kỳ cách mạng. 

Trong giai đoạn cách mạng dàn tộc 
dân chủ nhân dân, chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản là một mục 
tiêu định hướng, một khầu hiệu 
nêu lên đề động viên; cò vũ quàn 


“ 


chúng. Chừng nào chủ nghĩa đế quốc 
và giai cấp phong kiến chưa bị đánh 
đồ thì cách mạng vẫn phải tập trung 
mọi sức lực vào nhiệm vụ chống đế 
quốc và chống phong kiến đề giành 
độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho 
nông dàn, dàn chủ cho nhân dân. 
Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa xã hội trở thành 
mục tiêu trực tiếp, song vẫn luôn luôn 
gán liền với độc lập dân tộc. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp 
xày dựng chủ nghĩa xã hội luôn luôn 
gắn liền với vấn đề bảo vệ lỏ quốc. 

Ở nước ta, sau thắng lợi vĩ đại Ở 
Điện-biên-phủ, miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng, nhưng miền Nam còn dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc 
và tay sai, Hồ Chủ tịch và Đảng ta 
đã đề ra chủ trương kết hợp hai nhiệm 
vụ chiến lược độc lập dàn tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Người nói : « Cách mạng 
Việt-nam lúc này có hai nhiệm vụ 
phải đồng thời tiến hành: nhiệm vụ 
xây dựng miền Bác tiến lên chủ nghĩa 
xã hội và nhiệm vụ tiếp tục hoan 
thành cách mạng dân tộc dân chủ Ở 
miên Nam? (13). llai nhiệm vụ ấy 
quan hệ với nhau và cùng nhàm mục 
tiêu chung là hoàn thành đọc khập dàn 
tộc, tiến tới thực hiện thống nhất nước 
nhà trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. 

Từ khi miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, nước nhà đã được thống nhất, 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội thi độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đã thống nhất làm một. 

Độc lập dân tộc và chủ mghĩa xã hội 
trong giai đoạn cách mạng mới đã 
đem lại cho nhân dân ta một sức mạnh 
chưa tửng có. Đó là sức mạnh của 
hơn 50 triệu người Việt-nam 
cùng một ý chí đi lên chủ nghĩa 
xã hội, cùng một ý chi bảo vệ 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là 
sức mạnh của chế đọ xã hội 


(12) Sách đá dẫn, tr. 97. 

(13), Hö-Chí-Minh: Vì đạc lập tự do, 
Vì chủ nghĩa xả hi. Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1975 ,tr. 276. 


chà nghĩa, sức mạnh của chớ 
độ làm chủ tập thè của nhân 
dân lao động, một chế độ có khả năng 
độneg viên mọi tiêm lực vật chất và 
tỉnh thần của cá nước đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc. 
Đó là sức mạnh của sự đoàn kết 
chiến đấu và hợp tác về mọi mặt 
giữa nước ta với Liên-xô, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước xã hội 
chủ ngh1a anh em khác; sức mạnh 
của sự đoàn kết hữu nghị, ủng họ lăn 
nhau giữa nước ta với các nước trong 
khôi không liên kết; sức mạnh của 
sự phối hợp giữa cách mạng Việt-nam 
với ba trào lưu cách mạng trên thế giới, 
cho phép chúng ta đánh thắng mọi kẻ 
thù, khác phục mọi khó khăn, vững 
bước tiến lên xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và đóng góp đắc 


>> 


lực vào sự nghiệp cách mạn+ thể 
giới. 

Chính với sức mạnh kỷ điều ấy, 
nhân dân ta đã chiến thắng oanh liệt 
trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tỏò 
quốc chống sự xâm lược của bọn Pón 
Pốt—lêng Xa-ry, tay sai của Bắc-kinh. 
ở biên giới tây —nam và của bọn bành 
trướng bá quyền Bắc-kinh ở biên giới 
phía bắc. Chính với sức mạnh kỷ diệu 
ấy, chúng ta đã bước đầu thu được 
nhũng thành tựu đáng khích lệ trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của cả 
nước. Với sức mạnh ấy, nhất định 
nhân dân ta sẽ anh dũng vượt qua 


mọi khó khăn, thử thách của quả 


trình cách mạng xã hội chủ nghĩa tử 
sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xà 
hội, không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. 


CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC TÀI TÌNH 


Thưa các đồng chí à các bạn, 


Tìm ra eon đường cách mạng đúng 
đàn là cực kỳ quan trọng, nhưng 
chira đủ; còn phải có chiến lược và 
sách lược cách mạng thích hợp thì 
mới có thề đưa cách mạng đến thành 
e¿nø. Chiến lược và sách lược là khoa 
học lãnh đạo cách mạng của chủ 
nshïĩa Mac—Lê-nn mà Hồ Chủ tịch 
và Đăng ta đã nắm vững, vận dụng 
nhuần nhuyễn và phát triển thành 
một nghệ thuật đặc sắc phù hợp với 
những diều kiện lịch sử trong các 
giai đoạn và thời kỷ của cách mạng 
nước fa. 

Chiến lược và sách lược cách mạng 
của Hồ Chủ tịch có thê quy thành 
mãy văn để lớn như sau: xác định 
mục tiêu chiến lược và kẻ thủ của 
cách mạng trong từng giai đoạn; sắp 
xếp và bố trí lực lượng cách mạng 
trong mỗi giai đoạn; giải quyết đúng 
đắn vấn đề phương pháp và hình 
thức đấu tranh, v.v. Tất cả những 
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vấn đề đó đều nhằm mục đích tiễn 
công kẻ thù, đánh đồ kể thủ, giành 
tháng lợi cho cách mạng. 

Nắm vững mục đích cuỗi cùng cua 
cách mạng Việt-nam là chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước 
ta, lHlồ Chủ tịch và Đẳng ta luôn luôn 
xuất phát từ tỉnh hình cụ thê trong 
từng giai đoạn cách mạng mà đề ra 
những mục tiêu chiến lược cụ 
thề, nhằm đánh đồ những kẻ thù 


_eu thề trước mắt. Trong giai đoạn 


cách mạng dân tộc đàn chủ nhân dân, 
mục tiêu chiến lược của cách mạng 
là giành độc lập cho đàn tộc, ruộng 
đất cho nông dân, thiết lập chế độ 
dân chủ nhân dân, rồi tiến luôn lén 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đối 
tượng của cách mạng là chủ nghĩa 
đế quốc và bè lũ tay sai của chúng 
là giai cấp địa chủ phong kiến vá 
tầng lớp tư sản mại bản. Trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
mục tiêu chiến lược là cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xả 


hội, tiến hành ba cuộc cách mạng 
(cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học—kÿ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa), xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, xây dựng 
một nước Việt-nam hỏa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Đối 
tượng của cách mạng là giai cấp 
tư sản và tầng lớp phú nông, những 
phần tử phản cách mạng tay sai của 
chủ nghĩa đế quốc. Trong cả hai giai 
đoạn trên đây, đều phải gắn nhiệm 
vụ chiến lược thường xuyên với 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc chống bọn 
đế quốc xâm lược và ngày nay chống 
cả bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc. 


Trong hai cuộc cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, quyèn lãnh đạo cách 
mạng thuộc về giai cắp công nhân, 
động lực của cách mạng là nhân 
đân, chủ yếu là công nhân và nông 
dân. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, giai cấp tư sản dân tộc 


được coi là một lực lượng cách mạng, - 


nhưng trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp đó trở thành đối 
tượng cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chủ (tịch tin tưởng sắt đá vào 
sức mạnh của quần chúng nhân dân, 
sức mạnh của dân tộc và luôn luôn 
gắn bó sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại. Trong nước, Người 
- chủ trương lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi dựa trên cơ sở liên 
minh côn nông dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân. Ngoài nước, 
Người chủ trương phải tranh thủ sự 
đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các 
lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội, chủ yếu là tăng cường đoàn kết 


với Liên-xô, với Lào, Cam-pu-chia 


và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, với phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, với phong 
trào công nhân ở các nước đế 
quốc chủ nghĩa và phong trào giải 
phóng dân tộc. Chính sách của Chủ 


tịch Hồ-Chi-Minh ở trong tước cũng 
như trên thế giới trong cả hai giai 
đoạn cách mạng nói trên là «thêm 
bạn bớt thù », đoàn kết với mọi lực 
lượng ta có thê đoàn kết được, tranh 
thủ mọi lực lượng ta có thê tranh thủ 
được, lực lượng nào không tranh thủ 
được thì trung lập hóa, càng ít kẻ 
địch càng tốt. Làm như thế là nhằm 
phục vụ mục đích cách mạng, 
cô lập, phân hóa kẻ thù đến cao độ 
đề đánh đồ chúng, có lợi cho cách 
mạng Việt-nam và cách mạng thế 
giới. Chỉnh sách « thêm bạn bớt thù? 
của Hồ Chủ tịch là một chính sách 
cách mạng có tính nguyên tắc, 
hoàn toàn xa lạ với chính sách thực. 
dụng chủ nghĩa của bọn cơ hội chỉ 
nhằm mục đích cục bộ, nhất thời, ích 
kỷ dân tộc. Nó đối lập như lửa với 


-nước với chính sách phản bội của 


bọn phản động trong giới cầm quyền 
Bác-kinh đang theo đuôi chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, 
đề chống Liên-xô, chống Việt-nam, 
chống các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, phá hoại phong trào giải phóng 
dân tộc và phong trào hòa bình, dân 
chủ trên thế giới. 


Một đặc điềm của cách mạng Việt- 
nam là phải đương đầu với những 
kẻ thù lớn mạnh và nhiều khi phải 
đối phó với nhiều kể thủ trong cùng 
một lúc. Cho nên, triệt đề lợi dụng 
những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ 
thủ, phân hóa và cô lập chúng đề làm 
suy yếu chúng và tăng cường thực 
lực cách mạng là một trong những 
nét đặc sắc của chiến lược và sách 
lược cách mạng của Hồ Chủ tịch và 
của Đảng ta. Trong Báo cáo chính 
trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ HH, 
Hồ Chủ tịch nêu rõ : khi cần thiết, vì 
lợi ích của cách mạng, thì dù phải 
dùng * những phương pháp đau đớn 3, 
chúng ta cũng phải dùng. Người muốn 
nói đến Hiệp định sơ bộ 6-3-1916 gạt 
bớt kể thủ trên đất nước ta và 
Tạm ước 14-9-1946 tranh thủ thời 
gian chuần bị kháng chiến toán quốc. 
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Kết hợp chặt chẽ tính cứng rắn về 
nguyên tắc với tính mềm đẻo về sách 
lược, Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã lái 
con thuyền cách mạng Việt-nam qua 
bao nhiêu sóng gió, thác ghềnh, đi đến 
thắng lợi vĩ đại như ngày nay Ï! 

Sau khi xác định mục tiêu chiến 
lược và đối tượng của cách mạng, và 
sau khi sắp xếp và bố trí lực lượng 
cách mạng, thì giải quyết đúng đắn 
vấn đề phương pháp cách mạng 
và hình thức đầu tranh có ý nghĩa 
trực tiếp đối với thắng lợi của cách 
_ mạng mỗi nước. Lịch sử phát triền 

cách mạng thế giới đã cho thấy một 
phong trào nào đó có khi bế tắc, 
không có lối ra, thậm chỉ thất bại, 
không phải vì không có mục tiêu và 
phương hướng rồ ràng, cũng không 
phải không tồ chức được lực lượng 
cách mạng, mà chủ yếu vì thiếu 
phương pháp cách mạng và hình thức 
đấu tranh thích.hợp. Thiên tài của 
Hồ Chủ tịch, sự lãnh đạo sáng suối 
của Đảng và tính sáng tạo cách 
mạng của quần chúng nhân dân ta 
đã biều hiện nồi bật trong lĩnh vực 
này. 

Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ : * Trong cuộc 
đầu tranh gian khô chống kẻ thù của 
giai cấp và của đân tộc, cần dùng 
bạo lực cách mạng chống lại bạo 
lực phản cách mạng, giành lấy 
chính quyền và bảo vệ chính 
quyền. Tùy tình hình cụ thề mà 
quyết định nhưng hình thức đầu 
tranh cách mạng thích hợp, sử 
dụng đúng và khéo kết hợp các 
hình thức đầu tranh vũ trang 
và đấu tranh chính trị, đề giành 
thắng lợi cho cách mạng » (14). 

Trong quá trình đấu tranh theo con 
đường cách mạng bạo lực của chủ 
nghĩa Mác — Iê-nin, nhân dân ta 
không phải chỉ dùng đấu tranh vũ 
trang mà đã dùng nhiều hình thức 
đấu tranh rất phong phú, hợp pháp, 
không hợp pháp và nửa hợp pháp, 
công khai và bí mật, đấu tranh chính 
trị đấu tranh quân sự, đẫu tranh 
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ngoại giao... phù hợp với (ửng hoàn 
cảnh cụ thê, và khéo kết hợp các hình 
thức đấu tranh đó. 


Không có lĩnh vực nào đòi hỏi 
người cách mạng phát huy tài năng 
sáng tạo nhiều như trong tĩnh vực 
phương pháp tiến hành cách mạng. 
Ơ đây chỉ có lòng dũng cảm cũng chưa 
đủ, mà còn phải có hiền biết, kinh 
nghiệm và sự khôn ngoan. Những 
phương pháp và hình thức đấu tranh 
sinh động nhất, phong phú nhất chỉ 
có thể sinh ra từ trong thực tế đấu 
tranh của quần chúng mà — như Lê- 
nin đã chỉ rõ — «những đẳng chân 
chỉnh nhất, những đội tiên phong 
giác ngộ nhất của những giai cấp tiên 
tiến nhất.cũng không thề tưởng tượng 
nồi » (15). Lịch sử 50 năm đấu tranh 
cách mạng của dđân tộc ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Hồ chủ tịch là 
cả một kho tàng kinh nghiệm phong 
phú về những phương pháp và hình 
thức đấu tranh muôn hình muôn vẻ. 
Điều đó chứng tỏ mọi sự tuyệt đối 
hóa một phương pháp và hình thức 
đấu tranh nào đó đều là sai lầm. 


Dù những phương pháp và hình 
thức đấu tranh cách mạng có phong 
phú đến đâu, xét đến cùng, cách 
mạng bạo lực dưới những hình thức 
và quy mô khác nhau vẫn là quay luật 
phò biến đè chuyền từ chế độ xã 
hội cũ sang chế độ xã hội mới. 
Bạo lực cũng cần thiết đề giữ chính 
quyền. Nhưng đề giữ chinh- quyền, 
củng cố chính quyền, chỉ dùng bạo 
lực có đủ không ? Không đủ. Sau khi 
đã giành được chính quyền, mục tiêu 
cụ thề của cách mạng đã thay đồi, do 
đó hình thức đấu tranh cũng thay đồi. 
Phải tồ chức lại sản xuất, xây dựng 
chế độ xã hội mới, quản lỷ tốt mọi 
hoạt động của toàn thề xã hội, phát 
triền sản xuất, tăng năng suất lao 


(14) Hồ-Chí-Minh: Fì đc lập tự do, ei 
chè nghĩa xả hội, Nrb Sự thật, Hà-øội, 975, 
tr. 276. - 

(15) Lê-nin: “Tuyền fđp, quyền 2, phần 2, 
tr. 391. 


động, xây dựng kinh tế và văn hóa, 
chăm lo cải thiện đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân đân, tăng cưởng 
cơ sở vẬt chất của bạo lực cách mạng. 
Như vậy, phương pháp cách mạng 
trong hoàn cảnh đã có chỉnh quyền 
không thê chỉ là bạo lực và đứng về 
lâu đài mà nói chủ yếu không phải là 
bạo lực mà là tò chức và quản lý 
xã hội, là «nắm vững chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ 
tạp thề của nhân dân lao động, 
tiến hảnh đồng thời ba cuộc cách 
mạng, v.v.» như Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng ta đã chỉ rõ. 

Về vấn đề này, Hồ Chủ tịch cũng 
đã chỉ thị cho chúng ta nhiều lần, 
nhất là từ sau thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, miền Bắc 
nước ta tiến lên làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong khi cách mạng 


dân tộc dân chủ nhân dân vẫn tiếp - 


tục tiến hành ở miền Nam. 

Hiện nay, nhiệm vụ cực kỷ quan 
trọng là giải quyết một cách đúng 
đắn và sáng tạo vấn đề tồ chức và 
quản lý xã hội theo tỉnh thần lời dạy 
của Hồ Chủ tịch, nhằm phát triền sẵn 
xuất, ồn định đời sống nhân dân, tăng 
cưởng củng cố quốc phỏng, phủ hợp 
với đặc điềm của một nước mà nền 
sản xuất nhỏ là phồ biến, tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, lại trải qua mấy 
- chục năm chiến tranh liên tiếp và 
hiện vẫn đứng trước sự đe dọa phá 
hoại và xâm lược của chủ nghĩa bá 
quyền TrungØ-quốc. 

Phương pháp cách mạng của cách 
mạng Việt-nam thấu suốt tư tưởng 
. chiến lược tiến công. Tư tưởng 
chiến lược đó phản ánh bản chất cách 
mạng triệt đề của giai cấp công nhân, 
giai cấp đâm ®tiến công lên đến tận 
trời" như Mác nói, và cũng phản 
ánh tỉnh thần đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của đân tộc Việt-nam, một 
đân tộc có truyền thống chống ngoại 
xâm rất oanh liệt. ˆ 

Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng không có hoặc có rất ít vũ khí 


đứng dậy lật đồ ách thống trị của 
bọn xâm lược và giai cấp bóc lột sẵn 
có một bộ máy bạo lực không lồ và 
những lực lượng vật chất — kỹ thuật 
to lớn. Vì vậy, nhân dân ta vùng lên 
khởi nghĩa giành chính quyền và tiến 
hành chiến tranh giải phóng, lật đồ 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
và đánh thắng chiến tranh xâm lược 
của chủ nghĩa đế quốc, nhất định phải 
trải qua một quá trình đấu tranh 
lau đài, giành thắng lợi từng 
bước đè đị tời thắng lợi hoàn 
toàn. Chiến lược của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh giải phóng của 
nhân dân ta, do đó, phải là quá trình 


“đánh lâu đài, giành tháng lợi 


từng bước. 


Trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ II của Đảng, đề giải thích Lại sao 
cuộc kháng chiến lại phải lâu dài. Hồ 
Chủ tịch đã dùng hình tượng: *Giặc 
Pháp là *vỏ quýt dày ®, ta phải có 
thời gian đề mà mài « móng tay nhọn », 
rồi mới xé toang xác chúng ra» (16). 

Trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Mỹ, đề *đánh cho Mỹ cút®, 
«q đánh cho ngụy nhào », ta phải phát 
triền lực lượng kháng chiến toàn 
quốc từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến 
toàn bộ đề chiến thắng quân địch; 
trong quá trình kháng chiến. ta có 
thề và phải kiềm chế địch, kéo địch 
xuống thang và thắng địch từng bước. 

Thẳng từng bước không có nghĩa. 
là «tiễn từ từ từng bậc *, như Lê-nin 
đã phê binh. Trái lại, phải phát huy 
sự cố gắng chủ quan, tranh thủ giành 
thắng lợi càng sớm càng tốt. Phải tích 
cực tạo nên bước nhảy vọt của cách 
mạng trên cơ sở phát triền tuần tự. 
Đó là lúc một ngày bằng hai mươi 
năm ». Đó cũng là lúc cách mạng bỗng 
nhảy chồm lên tóm cô quân địch mà 
quật xuống chân mình. Như Cách 
mạng Tháng Tám thắng phát-xít Nhật 


(I6) Hồ-Chí.Minh : ÿ? đặc lập tự do, dì chủ 


nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội,1975, tr. 100. 
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và quật đồ chính quyền thân Nhật. 
Như chiến thắng lịch sử Điện-biên- 
phủ năm 1954 đè bẹp thực dân Pháp 
và Đại thắng mùa xuân năm 1975 đạp 
nhào ebế độ thực dân mới của đế quốc 
Mỹ. 


Trong nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, khi 
ta đã giải phóng được cả nước, tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
cả nước, có lực lượng toan dân làm 
chủ vững chắc Nhà nước củÊ mình, có 
sức mạnh giữ nước lớn hơi. bao giờ 
hết và trong điều kiện ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới phát triền, 
đối với kể thù nhất định, ta có thề 
tiến hành thắng lợi chiến tranh 
bảo. vệ Tò quốe trong một thời 
gian tương đối ngắn. Tuy 
vậy, ta vẫn phải chuần bị sẵn 
sàng đề đánh lâu dài, lâu bao nhiêu 
cũng đánh, kiên quyết bảo vệ Tô quốc 
ta trong mọi tỉnh huống và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia anh em. 


Tạo thời cơ, lợi dụng thời cơ, 
chớp lấy thời cơ đè giành thắng 
lợi cho cách mạng cũng là một nét 
đặc sắc trong khoa học lãnh đạo cách 
mạng của lIö Chủ tịch. 


TÒ CHỨC LỤC LƯỢNG, 


Thưa cúc đồng chí uà các bạn, 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng đông đảo, chứ không thề 
chỉ là kết quả những hành động anh 
hùng của cá nhân hoặc của một số Ít 
người Vi vậy, Hồ Chủ tịch luôn luòn 
chú trọng Xây dựng và tò chức 
lực lượng cách mạng. 

Thắng lợi của cách mạng không tư 
nó đến, phải giành láy thẳng lợi. 
Trong suốt đời hoạt động của mình, 
Hồ Chủ tịch đã tiền hành một công tác 
tô chức kiên trì, bền bí, hết sức công 
phu và rộng lớn ở trong nước và cả 
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Thời cơ thuận lợi là gì ? Đó là lúc 
hàng ngũ kẻ thù đã khủng hoảng, bối 
rối, dao động đến cực độ; là lúc quần 
chúng nhân dân đã sục sôi cách mang. 
quyết tâm vùng dậy chặt ách, phá 
xiềng; là lúc đội tiên phong của cách 
mạng đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng 
đề giành thắng lợi Đó chính là lúc 
Đảng phải hạ quyết tâm tập trung 
lực lượng cách mạng, đánh £ 
những đòn quyết định vào chỗ 
xung yếu nhất của kẻ địch, đề 
giành thắng lợi ; mở một đột phá khäu 
lớn khiến cho toàn bộ phòng tuyến 
của địch bung ra, gây tỉnh trạng 
hoảng loạn và tan rã dây chuyền 
trong toàn bộ quân địch. Đó chính là 
nghệ thuật giành thắng lợi trong « 15 
phút cuối cùng của trận đấu », nghệ 
thuật «dứt điềm», kết thúc chiến 
tranh thắng lợi. Trong Cách mạng 
Tháng Tám, ta đã làm như thế. Trong 
chiến cục Đông — Xuân 1953 — 1954, 
ta cũng làm như thế. Trong cuộc tồng 
tiến công và nồi dậy thận tốc mùa 
xuân 1975, ta lại làm như thế. Và làm 
như thế thì thắng lợi ăn chắc. Chiến 
lược và sách lược đúng đắn của Hồ 
Chủ tịch đã phát huy hiệu quả to lớn 
đối với cách mạng Việt-nam.. 


GIÀNH LẤY THẲNG LỢI 


ở ngoài nước, với nhiều hình tRức rất 
phong phú và linh hoạt đề xây dựng 
lực lượng cách mạng, xây dựng và 
bồi dưỡng những nhân tố quyết 
định thắng lợi của cách mạng. 

Lê-nn nói :*Hãy cho chúng tôi 
một tồ chức của những người cách 
mạng, chúng tôi sẽ làm đảo lộn cả 
nước Nga!». Theo lời dạy của Lê- 
nin, Hồ Chủ tịch đã quan tâm đặc biệt 
trước tiên đến việc thành lập đảng 
của giai cấp công nhân ở nước ta đề 
lãnh đạo cách mạng. Ñgười đã sáng 
lập ra Đảng ta, xây đựng và rèn 
luyện Đảng ta về”°cá ba mặt : 


chính trị tư 
chức. 


Đăng cộng sản Việt-nam là sự kết, 


hợp lý luận của chủ nghĩa Mác—I.ê-nin 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước của nhàn dân Việt-nam. 
Thành sông của Hồ Chủ tịch là đã 
xây dựng được đẳng Mác — Lê-nin ở 
một nước vốn là thuộc địa và nửa 
phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu, sản xuất nhỏ là phö biến, nhưng 
thưởng xuyên giữ vững bản chất 
cách mạng triệt đề của giai cấp công 
nhân, phát huy truyền thống cách 
mạng và anh hùng của dân tộc Việt- 
nam. 

Đảng lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
làm kim chỉ nam cho mọi hành động. 
Hồ Chủ tịch và Đảng đã vận dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào điều kiện cụ thề của Việt- 
nam đề định ra đường lõi, chính sách 
đúng đắn lãnh đạo nhân dân làm 
cách mạng. 


Đảng tô chức theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, lấy tự phê bình và phê 
bình làm quy luật phát triền và liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng. Tô chức 
của Đảng phải trong sạch và vững 
mạnh. Đảng tuyệt đối không được 
chia rẽ, bè phái: «... phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đẳng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình ?(17). 


Ở Việt-nam, có - Đảng rồi mới có 
liên minh công nông vững chắc, Mặt 
trận đân tộc thống nhất, lực lượng 
vũ trang nhân dân, Nhà nước chuyên 
chính vô sản; có Dáng rồi tỉnh đoàn 
kết quốc tế mới được tăng cường. 


Hồ Chủ tịch đánh giá “rất cao vai 
trỏ của liên mìỉnh công nông, “điều 
kỳ diệu nhất trên đời này» như Lâ- 
nin đã nói. Người thấy rõ sức mạnh 
_Ÿo lớn, tỉnh thần yêu nước và ý thức 
đân chủ của nông dân Việt-nam. 
Nhưng Người nhấn mạnh giai cấp nông 
dân phải có sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân thì mới phát huy được khả 
năng cách mạng to lớn của mình, liên 


tưởng và tò. 


minh công nông phải đo giai cấp công 
nhân lãnh đạo thì cách mạng mới 
thành công được. Năm 1923, tại điển 
đàn hội nghị Quốc tế nông dân,. Người 
đã nói: “Trong thời đại ngày nay, 
chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp 
độc nhất và duy nhất có sứ mệnh lịch 
sử lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi 
cuỗi cùng, bằng cách liên minh với 
giai cấp nông dân. Những trào lưu 
cơ hội chủ nghĩa, phỉnh nịnh nông 
đân, coi nông đân là lực lượng chủ 
yếu, là động lực duy nhất của cách 
mạng, là đội ngũ cách mạng nhất, 
chỉ dẫn tới chủ nghĩa phiêu lưu, chủ 
nghĩa cực đoan vô chính phủ và đi 
tới chỗ phản bội chủ nghĩa Lê-nin 
mà thôi ». | . 

Đứng trước sự phản bội của tập 
đoàn theo Mao hiện nay, ta thấv rõ 
lời phát biều của Hồ chủ tịch về vẫn 
đề liên minh công nông tại hội nghị 
Quốc tế nông dân năm 1923 là một 
lời tiên trị thiên tài. Đó cũng là một 
lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với 
những khuynh hướng cường điệu vai 
trò của nông dân, phủ nhận hoặc hạ 
thấp sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân đối với nông dân trong đàu 
tranh cách mạng. , 

Đương nhiên, cần phải hiều đúng 
tính thân của Lê-nin về liên mình 
công nòng. Ờ những nước mà giai 
cấp nông dân chỉ còn chiếm một tỷ 
lệ rất thấp trong dân cư, giai cấp 
công nhân phải thực hiện sự liên mình 
vững chắc không những với số ít 
nông đân đó mà với tất ca những 
người lao động đề chống lại chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước. Giai cấp 
công nhân phải thật sự lãnh đạo khối 
liên minh đó, tìm ra những hình thức 
tổ chức và phương pháp dấu tranh 
thích hợp với những điều kiện lịch sử 
cụ thề của nước mình, vì mục tiêu xã 
hội chủ nghĩa. 

Hồ Chủ tịch là người sáng lập 
Mặt trận dân tộc thống nhất, bo 


(17) Hð-Chí.Minh : ÔÖ( chúc. 
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còm mọi lực lượng cách mạng và yêu 
nước của nhân dân, của dân tộc, dựa 
trên cơ sở liên minh công nông, do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Khầu 
hiệu mà Hồ Chủ tịch đề ra cho Mặt 
trận là «đoàn két, đoàn kết, đại 
đoàn kết, thành cống, thành 
công, đại thành công ». Trong khi 
nhấn mạnh liên minh công nông phải 
là cơ sở của Mặt trận và Mặt trận 
phải do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
Hồ Chủ tịch đánh giá. rất cao truyền 
thống yêu nước và ý thức dân tộc 
của các tầng lớp nhân dân, của nhân 
dân các dàn tộc cùng sống trên đất 
nước Việt-nam, của đồng bào cả 
nước và kiều bào ở nước ngoài. 
Người đã kết hợp chặt chẽ bản chất 
giải cấp công nhân với tính chất đân 
tộc của phong trào cách mạng. Khi 
giai cấp công nhân đã trở thành đại 
biều cho dân tộc, thành nhân vật 
trung tâm của thời đại thì phải biết 
kế thừa và phát huy những tỉnh hoa 
của dân tộc mình kết hợp với những 
tỉnh hoa của thời đại. 


Chính sách mặt trận của Hò Chủ 
tịch không phải là một chính sách 
nhất thời mà là lâu dài. Đoàn kết trên 
cơ sở Cương lĩnh của Mặt trận, trên 
cơ sở lợi ích chung của cách mạng. 
Đoàn kết đi đôi với đấu tranh, phê 
bình giúp dỡ bạn đồng mình từng 
bước tiến lên theo lập trưởng của 
giai cấp công nhân, của Đảng, hòa 
mình trong sự nghiệp cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chủ tịch là người cha thân yêu 
của các lực lượng vũ trang nhân dàn. 
Người đa thanh lập, giáo dục và 
rèn luyện quân đội ta. lan đầu 
tiên trong lịch sử của mình, dân tộc 
Việt-nam có một quân đội thạt sự vì 


dân và do dân. * Bộ đội Cụ Hồ » mang 


bản chất của giai cấp công nhàn, 
luôn luôn «atrung với nước...®, 
“trung với Đảng, hiếu với dàn, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự 
do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 
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Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nào 
cũng đánh thắng ®. Tư tưởng vũ trang 
toàn dân, vừa xây dựng bộ đội chủ 
lực, vừa xây dựng lực lượng vũ trang 
địa phương (bao gồm bộ đội địa 
phương và dân quân du kích hoặc 
dân quân tự vệ) đã được Hồ Chủ tịch 
nêu lên rõ ràng trong chỉ thị thành 
lập Việt-nam tuyên truyền giải 
phóng quân; một trong những tồ 
chức tiền thân của Quân đội nhân 
dân Việt-nam anh hùng. 


Sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chủ 
tịch đối với bộ đội chứng tỏ Hồ Chủ 
tịch nhận thức sâu sắc vai trò của 
đấu tranh vũ trang và vị trỉ của các 
lực lượng vũ trang nhân dân trong 
đấu tranh cách mạng. Thiết thực kỷ 
niệm Ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, 
cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân 
dân Việt-nam hãy cùng toàn dân ra 
sức phấn đấu xây dựng quân đội ta 
thành một. quân đội nhân dân cách 
mạng hùng mạnh, có trình độ chính 
quy và hiện đại ngày càng cao, kiên 
quyết chiến đấu bảo vệ Tô quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa và lao động 'ˆ 
sản xuất, góp phần xây dựng kinh 
tế, xây dựng đất nước, làm tròn 
nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc 
tế. 

Hồ-Chủ-tịch là người khai sinh 
ra nước Việt-nam đân chủ cộng 
hòa, sáng lập ra Nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông—Nam châu 
Á, Nhà nước đầu tiên của nhân dân 
lao động trong lịch sử Việt-nam, mở 
ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trong 
giai đoạn hiện nay, đó là Nhà nước 
chuyên chính vô sản,' vừa bảo 
đảm quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, vừa chống giặc ngoài. 
thủ trong, trấn áp các lực lượng phần 
cách mạng đề xây dựng xã hội mới. 
Có Nhà nước chuyên chính vô sản. 
chúng ta mới tiến bành được công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, huy 
động và tô chức được mọi lực lượng 


* 


đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo 
đảm độc lập, tự do và hạnh phúc 
của nhân dân.- 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân được 
thề hiện chủ yếu thông qua Nhà nước. 
Do đó, ra sức củng cố Nhà nước về 
mọi mặt, bảo đảm hiệu lực quản lý 
của Nhà nước kết hợp với sự tham gia 
quản lý của nhân dân lao động, chỉnh 
là tấng cường sự lãnh đạo của Đảng và 
thực biện quyền làm chủ tập thề của 
nhân đân. Các tồ chức đảng, các tô 
chức quần chúng cũng như toàn thề 
nhân dân, mọi công dân đều phải tôn 
trọng pháp luật, chấp hành mọi mệnh 
lệnh, chỉ thị của Nhà nước. Cán bộ 
chính quyền! không phải là *quan 
cách mệnh », không được hống hách, 
hà hiếp nhân dân mà phải xứng đáng 
là người đầy tớ trung thành của nhân 
dân, theo lời dạy của Hồ Chủ tịch. 


Hồ Chủ tịch coi *bốn phương vô 
sản đều là anh em», luôn luôn chăm 
lo xây dựng và tăng cường đoàn 
kết quốc tế. Đoàn kết với Liên-xô, 
thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng 
Mười, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, 
trụ cột của hòa bình và cách mạng 
thế giới; đoàn kết với Lào và Cam- 


pu-chia, với các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa ; đoàn kết với phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế; 
đoàn kết với phong trào giải phóng 
dân tộc ;đoàn kết với các nước trong 
khối không liên kết; đoàn kết với 
nhân dân yêu chuộng hòa bình và 
công lý trên thế giới. 

Hồ Chủ tịch và Đảng ta chủ trương 
tăng cường đoàn kết quốc tế đề tranh 
thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ 
của các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ đối với cách mạng Việt-nam. Mặt 
khác, đề góp phần tích cực của nhân 
đân Việt-nam vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đề 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa 
bá quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, chủ nghĩa vị chủng, vì hòa bình, 
độc lập đản tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 


Hồ Chủ tịch đã sáng tạo và bồi 
dưỡng những nhân tố thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam như tôi đã trình 
bày trên đây. Người chẳng những đã 
vạch ra đường lối, phương chầm, chiến 
lược và sách lược đúng đắn cho cách 
mạng Việt-nam, mà còn có công đầu 
trong việc tô chức lực lượng và giành 
lấy thắng lợi cho cách mạng nước ta. 


GƯƠNG SÁNG ĐỜI ĐỜI 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Bảy giờ tôi xin trình bày mấy 
nét về đạo đức và tác phong của 
. Chủ tịch Hồ-Chí-Minh. Đó là một bộ 
- phận khăng khít của những điều dạy 
bảo của người, một bộ phận không 
thề tách rời của kho tàng tư tưởng 
quỷ báu mà Người đề lại cho Đảng 
ta và cho nhân đân ta. 

Hồ Chủ tịch là một chiến sĩ cộng 
sản mẫu mực. Đạo đức và phầm chất 
cao quý của Người là sự kết tỉnh 


những truyền thống tốt đẹp nhất của 
đân tộc Việt-nam cộng với đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công 
nhân, giai cấp triệt đề cách mạng 


của thời đại có sứ mệnh lịch sử cải 


tạo thế giới, thiết lập xã hội cộng sản 
chủ nghĩa trên hành tính chúng ta. 

Lẽ sống của Người là luôn luôn 
toàn tâm toàn ÿ phục vụ cách mạng, 
phục vụ nhân dân, suốt đời phấn đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, 
vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Người nói : ®Tôi chỉ có một 


1] 


sự ham muốn, ham maốn tột bậc, là 
làm sao cho nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo 
mặc, ai cũng được học hành? (18). 
Người viết trong Dị chúc : * Suốt đời, 
tôi hết lòng hết sức phục vụ Tô quốc, 
phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân. Nay dù phải từ biệt thế giới 
này, tôi không có điều gì phải hối 
hận, chỉ tiếc rằng không được phục 
vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa ». 


Đức tính cao quý của Iiồ Chú tịch 


là: thấm nhuần chủ nghĩa Mác — Lê-. 


nin, luôn luôn chăm lo vận dụng đúng 
đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin vào điều kiện Việt-nam đề lãnh 
đạo cách mạng ; kiên quyết bảo vệ sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin chống chủ nghĩa cơ hội dưới mọi 
màu sắc. 

Phàm chất cao quý của Người là : 
trung với Đảng, trung với nước, hiếu 
với dân ; vững vàng trong lập trường 
cách mạng; sáng suốt trong đưởng 
li, chính sách ; đũng cảm trong hành 
động và đấu tranh; thắng không 
kiêu, khó khăn không nản ; mẫu mực 
trong cuộc sống hăng ngày: khiêm 
tốn, giản dị, cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. 


Đặc biệt là Hồ Chủ tịch không ưa 
sùng bái cá nhân, không đề cho ai 
sùng bái cá nhân mình. 


Ở Hồ Chủ tịch, ta thấy rõ lời nói 
đi đôi với việc làm. Người giáo dục 
cán bộ, đảng viên «thật thà tự phê 
bình và thành khăn phê bình» (19), 
đ«thấy khuyết điềm có gan sửa 
chữa ”{(20). 


Người dấu tranh kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân, coi đó là kẻ thù 
của chủ nghĩa xã hội và khuyên cán 
bộ, đảng viên phải phấn đấu về mọi 
mặt. đặc biệt là phải khắc phục chủ 
nghĩa. cá nhân, đề xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đây tớ thật 
trung thành của nhân đân» G1). 
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Đạo đức của Hồ Chủ tịch không 
phải là những giáo điều đề người ta 
soi vào đó mà “khắc kỷ, «tu thân? 
như kiều phong kiến. Nó được rèn 
luyện trong quá trình hoạt động và 
dấu tranh cách mạng và nhằm phục 
vụ mục đích cách mạng của giai cấp 
vô sản và của dân tộc. 


Đối với nhân dân, Hò Chủ tịch 
luôn luôn gần gũi nhân dân, lắng 
nghe ý kiến quần chúng, tin ở khả 
năng sáng tạo của quần chúng. Người 
quan tâm đến mọi tầng lớp nhàn dân, 
nhất là thanh niên, thiếu niên, nhi 
đồng, các cụ phụ lão, đồng bào các 
dân tộc thiều số. Trong Di chúc, 
Người còn «đề lại muôn vàn tỉnh 
thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, 
cho toàn thề bộ đội, cho các cháu 
thanh niên và nhi đồng ®. 


Hồ Chủ tịch rất xem trọng vấn đề 
bòi dưỡng con người mới xã bội 
chủ nghĩa, vừa có đạo đức vừa có 
kiến thức, coi đây là một điều kiện 
đề xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Tuy vậy, ta không nên hiều lầm 
rằng: phải đào tạo những con người 
mới xã hội chủ nghĩa xong xuôi rồi 
mới có thê bắt đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, vỉ con người mới xã 
hội chủ nghĩa chỉ có thề-hỉnh thành 
và lớn lên trong quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội 
mới. 


Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc 
kế tục sự nghiệp cách mạng của 
Đảng. Trong Di chúc, Người nhắc 
nhủ chúng ta phải chăm lo «bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau s. 


Lúc này, toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta phải rạ sức phấn đấu 
khắc phục khó khăn, chống tiêu cực. 
hoàn thành nhiệm vụ mà Đẳng và 
Nhà nước giao cho. Việc học tập và 


(18) Trả lời các nhà báo, tháng 1-1946. 
(19), (20) Hà-Chí-Minh: Đạo đức cách 


mạng. 
(21) Hð-Chí-Minh: Đi chúc. 


thực hành những điều dạy bảo của 
Hồ Chủ tịch về đạo đức và tác phong 


~ 


` .> 
ĩ) “—®. 


` —.. 


là một vấn đề rất cần thiết, rất quan 
trọng. l 


VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chí 0a các bạn, 


Đi theo con đường của Chú tịch Hồ- 
Chi-Minh và học tập những điều đạy 
bảo của Người, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta đang ra sức hoàn thành 
những nhiệm vụ chiến lược trong 
giai đoạn mới: 

Í — Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội trong cä nước ; lấy công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa làm nhiệm vụ 
trung tâm của thời kỷ quá độ; vừa 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
vừa xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 

2 — Tăng cường, củng cố quốc 
phòng; kiên quyết bảo vệ độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
Tö quốc, chống mọi âm mưu và hành 
động xàm lược của bọn đế quốc và 
bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc đối với nước ta. 

ở — Làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với nhân đàn Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia; tăng cường đoàn kết hữu 
nghị và hợp tác toàn diện với Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác; tích cực góp phần vào cuộc 
đấu tranh của nhàn dàn thế giới vì 
hòa bình, độc lập đản tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. "¬ 

Đồng thời, nhân đàn ta tập trung 
sức thực hiện những nhiệm vụ cấp 
bách do lHiội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương đề ra: 

a) Đầy mạnh sản xuất, ön định và 
bảo đảm đời sống của nhân dân. 

b) Táng cường quốc phòng và an 
ninh, sẵn sàng chiến đầu chống xâm 
lược, bảo vệ Tô quốc. 

e) Kiên quyết đấu tranh khắc phục 
những mặt tiêu cực trong hoạt động 


, 


kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn cắp, 
hối lò. ức hiếp quản chúng. 

Ở đày, tôi chỉ nhấn mạnh một vài 
khía cạnh của vấn đề hoàn thành 
những nhiệm vụ nói trên. 

Chủ nghĩa xã hội cốt làm cho nước, 
nhà giàu mạnh, nhân dân nai cũng 
được ấm no, hạnh phúc. Song hiện 
na đời sống của nhân dàn ta đang có 
nhiều khó khăn. Những khó khăn đỏ 
cỏ nhiên chỉ là tạm thời, nhưng cũng 
không phải một sớm một chiều có 
thê khắc phục được. 

Về nguyên nhân khách quan, 
những khó khăn đó do nên kinh tế 
nước ta là một nên kinh tế sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, lại bị hơn 30 năm chiến 
tranh tàn phá nặng nề. Ta vừa thẳng 
để quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai thì 
bọn bành trướng Bắc-kinh, đồng lòa 
với để quốc Mỹ, lại thi hành chính 
sách kiêm chế, khiêu khích, phá hoại 
và xảm lược đối với nước ta. Phẻêm 
vào dó là những thiên tại liền tiếp.” 

ve nguyên nhân chủ quan, (ta 


có khuvết điễm trong việc quản lV 


kinh tế và tö chức thực hiện chính 
sách và kế hoạch. Ta còn lơi lòng 
trong việc đầu tranh tư tưởng và thi 
hành kỷ luật của Đăng cũng như pháp 
luật của Nhà nước. 

Dưới sự lãnh đạo của Đăng, dân và 
quân ta vừa chiến thắng tên sen đầm 
quốc tế là đế quốc Mỹ, lại chiến thẳng 
bọn bành trướng Trung-quốc và taV 
sai. Nhàn dân thể giới nhiệt liệt ca 
ngơi chiến công oanh: liệt của tị, làn 
cho ta càng thêm phần khởi, tỉn tưởng, 
tư hào. Nhưng vì khó khăn về dời 
sống, vì không hiệu rõ những ngu€ẻn 


ìt 


nhân của những khó khăn và nhất là 
những biện pháp khắc phục khó khăn, 
một số người sinh ra bí quan, tiêu 
cực, đao động, hoài nøhi, khác nào 
như con tàu mất kim chỉ nam trong 
CƠN SÓNU ĐIÓ. 

Muốn ón định đời sống nhân dàn, 
khắc phục những mặt tiêu cực trong 
hoạt động kinh tế và xã hội, phải 
làm những việc sau đây: chấp 
hành đúng đường lối kinh tế của Đại 
hội lần thứ IV của Đăng và nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 6 của Trung 
ương Đang; đặt Kế hoạch Xhà nước 
cho sát dúng, xảy dựng một số chính 
sách cụ thê về kinh tế và tổ chức 
thực hiện tốt; ra sức thí dua xã hội 
chủ nghĩa và bảo đảm mọi điều kiện 
cản thiết cho phong trào thi đua; 
thiết thực cải tiến quản lý kinh tế, 
đìv mạnh sắm xuất, giải quyết đúng 
dắn những văn đề kinh tế nóng hồi; 
tảng cường giáo dục chính trị, đấu 
tranh tư tưởng và nghiêm chính thi 
hành kỷ luật của Đăng; kiên quyết 
trấn áp những hành động phần cách 
mạng và trừng trị những vụ phạm 
pháp, giữ vững trật tự, trị an; đìyv 
nưạình việc xày dựng pháp luật và 
nghiêm chỉnh thí hành những chế độ 
và pháp luật; tĩng cường công tác tÔ 
chức và chăn chỉnh tô chức của Đăng 
và của Nhà nước; tăng cường hợp tác 
toàn điện với các nước trong Hội 
dòng tương trợ kính tế. 

Quyết tầm và kiên trì làm tốt những 
việc đó thì nhất định ra khói tình 
“trạng khó Khăn hiện nay. 


Thưa các đồng chí 0d các bạn, 


Bất kè tỉnh hình kinh tế và đời sống 
khó khăn tới mức nào, chúng ta cũng 
phải tàng cường củng cố quốc phòng 
đề bảo vệ Tò quốc và làm nghĩa vụ 
quốc ft, trước hết với Lào và Cam- 
pu-cha. 

Đặc diễm của tỉnh hình thể giới 
hiện nav là ba dòng thác cách niạng 
dang không ngừng phát triển mạnh 
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mẽ. Hệ thống thế giới của chủ nghĩa xã 
hội ngày cảng mở rộng và củng cố; 
nhiều nước giành được đọc lập đã 
kiên quyết đi vào con đường phát 
triên phi tư bản chủ nghĩa. Phong 
trào giải phóng dân Lộc cuồn cuòn, 
đang lên, tiếp tục làm tan rà hệ thông 
thuộc địa của chử nghĩa đế quốc. 
Phong trào công nhàn, dàn chủ và 
tiến bộ xã hội đang phát triền ở các 
nước để quốc chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. 

Mặt khác, đế quốc Mỹ, tên sen đàm 
quốc tế đã bị nhân đàn Việt-nam đánh 
cho thất bại thám hại, đang chơi con 
bài Trung-quốc, chống Liên-xò, Việt- 
nam và các nước xã hội chủ nzhĩa 
khác, và chống phong trào đấu tranh 
của nhàn đàn thế giới vì hòa bình, 
độc lập dàn tộc, dàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Dế quốc MỸ và các nước đề 
quốc khác dang lợi dụng chính sách 
“bốn hiện đại hóa» của nhà cảm 
quyền Bác-kinh đề lũng đoạn thị 
trường Trung-quốc và đầy mạnh quá 
trình biến chất (theo chiều hướng tư 
bản hóa) của chế độ chính trị xã hội 
Trung-quốc. Chính sách của bọn bành 
trướng và bá quyền Trung-quốc 
chống Liên-xô, Vietnam v.v. trở 
thành một bộ phản của chiến lược 
toàn cầu phần cách mạng của đế quốc 
Àlỹ. Kẻ thù của nhân đân Việt-nam 
đồng thời cũng là kẻ thủ của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, kẻ thủ của 
nhân dân Đông — Nam Á và thế giới, 

Song các lực lượng cách mạnz, tiền 
bộ và hòa bình trên thế giới van lớn 
mạnh không ngừng. Cán càn lực lượng 
trên thế giới văn tiếp tục thay đồi 
€Ó lợi cho chủ nghĩa xã hội, đọc lập 
đàn tọc, dân chủ và hòa bình, khoòng 
có lợi cho bọn để quốc và bọn bành 
trướng, bá quvẻn Trung-quốc. 

Phong trào các nước khỏng liên 
kết đã khẳng định ở La Ha-ba-na 
chính sách của mình là *chống chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dàn cũ 
và mới, chủ nghĩa a-pác-thai, chủ 
nghĩa vị chủng, bao gòm chủ nghĩa 


xi-ôn, và chống các hình thức xâm 
lược, chiếm đóng. thống trị, can 
thiệp hay là bá quyền của nước 
ngoài...® (22). 


Rö ràng bọn đế quốc và bọn bành 
trướng Trung-quốc đang bị cò lập, 
vả càng ngày chúng càng bị cò lập 
thêm. 

Gần đây, Ca-tơ hung hăng tìm mọi 
cách gây-lại chiến tranh lạnh và hãm 
dọa chiến tranh nóng. Đế quốc Mỹ 
cõ tỉnh tri hoãn việc phê chun Hiệp 
ước Salt—2, thúc đầy các nước đồng 
minh Tây Âu triền khai kế hoạch bố 
trí các loại tên lửa chĩa vẻ phía Liên- 
xò. Chúng mở chiến dịch vu cáo Việt- 
nam vẽ vấn đề Cam-pu-chia và vu 
cáo Liên-xô về vấn đề Ấp-ga-ni-xtan. 
Sau những thất bại liên tiếp ở l-ran, 
chúng điều động nhiều tàu chiến đến 
vịnh Lran và Ản-độ-dương. Đồng 


thời, chúng tập trận ở vùng biên Ca- 


ri-bê, trực tiếp hăm dọa các nước yêu 
chuộng dộc lập, tự do ở Tày bán cầu. 


Những hành động can thiệp và hiếu 
chiến của bọn đế quốc và bọn phản 
động quốc tế, do đế quốc ÀXlš cầm 
đầu, đang đầu độc bầu không khí thể 
giới, cản trở quá trình hòa hoãn, de 
dọa hỏa bình và độc lập của các dân 
tộc, làm cho tỉnh hình quốc tế trở 
nên căng thẳng, _ 


Chúng ta nhiệt liệt hoan nghènh 
lởi tuyên bố ngày 12 tháng 5 của 
đồng chí Brê-giơ-nép, Tông bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chú tịch Xoò- 
viết tối cao Liên-xô, trong cuộc họp 
mặt truyền thống tại Mát-xcơ-va của 
các cựu chiến binh Tập đoàn quản số 
18. Đồng chí nói : “Đăng cộng sản và 
Chính phủ Liên-xô sẽ tiếp tục làm hết 
sức mình đề bảo vệ hòa binh trên toàn 
thế giới, giáng trả đích đáng mọi âm 
mưu của bọn phản động và để quốc ®. 

Chúng ta đánh giá cao những sáng 
kiến của Liên-xỏ và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác nhắm thúc 
đầy quá trình hòa hoãn, bảo vệ hòa 


bình. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghènh 
các nước anh em trong Liên mình Vác-, 
sa-va (vừa kỷ niệm trọng thê làn thứ 


25 ngày thành lập Liên minh) đảm 


nhiệm sứ mệnh chủ yếu bảo vệ hòa 
binh ở châu Âu và thế giới khỏi thảm 
họa của một cuộc chiến tranh: mới. 

Đế quốc Mỹ tưởng nắm lấy thị 
trưởng Trunø-quốc thì sẽ tránh được 
hoặc giảm nhẹ được khủng hoàng 
trầm trọng. Bọn bành trướng Bắc- 
kinh tưởng đem một nước đòng dàn 
như Trung-quốc đi theo bọn để quốc 
chống Liên-xỏ, Việ(-namm và các nước 
xã hội chủ ngh†a khác thì có thê « bốn 
hiện đại hóa» Trung-quốc hòng có 
đủ lực lượng đề thực hiện mưu đồ 
bành trướng và bá quyền của chúng 
ở Đông-Nam châu Á và trên thế giới. 
Nhưng chúng lâm. 

Trong sự nghiệp bảo vệ Tö, quốc 
chống mọi âm mưu và hành dòng 
xàm lược cúa bọn đế quốc và bọn 
bành trướng Trung-quốc, nhân đản-~ 
Việt-nam có rất nhiều bạn trên khắp 
sác lục địa. Bởi vì, trong khí chiến 
đấu chống những kẻ thủ nói trẻn, 
nhàn đản Việt-nam vừa bảo vệ Tô 


quốc thiêng liếng của mình, bảo 
vệ các quyên cơ bản của dàn 


Lọc mình, vừa làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế: bảo vệ tiền đồn của hệ 
thống xã họi chủ nghĩa ở Đông— Nam 
châu Á, bảo vệ độc lập chủ quyên và 
toàn vẹn lãnh thö của các nước 
Đông-dương, báo vệ hòa bình và ôn 
định ở Đỏng— Nam Á, tích cực góp 
phần vào cuộc đấu tranh của nhàn 
đân thể giới vì hòa bình, độc lập đản 
tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Mới đây, bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc lại tuyên bố cho 
Việt-nam một bài học nữa. Chúng hãy 
rút ra bài học đầu năm 1929, Nếu 
chúng lại điện cuồng xâm lược ViệL- 
mam, thì nhất định chúng sẽ bị thất 
bại nhục nhã hơn, nặng nề hơn! 


(22) Tuyên bố của Hi nghị cấp cao các 
nước không hiến kết. 


Toàn dân Việt-nam, các chiến sĩ 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt-nam 
hãy luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến thắng quản 
xâm lược. Việc tăng cường, cúng cỗ 
quốc phòng kết hợp với việc xây 


dựng và phát triền kinh tế là rất cần 


thiết. 


Thưa các dòng chỉ: ða các bạn, 

Kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của 
Chú tịch Iiö-Chi-Minh vĩ đại, toàn 
Đảng.toàn quân, toàn dàn ta hãy ra 
sức học tập tư tưởng, đạo đức và tác 
phong của Người đề thực hiện đầy 
đủ Di chúc thiêng liêng của Người và 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cách 
"mạng Việt-nam trong giai đoạn mới. 

Là kết quả của sự vận dụng sáng 
tao chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng 
của Chú tịch lIiô-Chí-Minh đã đóng 
một vai trò quyết định thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam và tích cực góp 
phản vào sự nghiệp cách mạng của 
nhìn dân thế giới. Sự nghiệp cách 
mạng của Người sẽ vĩnh viễn tồn tại 
với non sòng đất nước, hình ảnh thân 
yêu của Người luôn luôn. khắc sâu 
trong tàm trí của môi người Việt-nam 
và anh em, bầu bạn nước ngoài. 

Chúng ta chản thành cảm ơn Liên- 
xô, Lào, Cam-pu-chia và các nước xã 
hội chú nghĩa khác đã tồ chức lễ kỷ 
niệm lân thứ 90 Ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh, đánh giá cao công 
lao của Người và nói lên tỉnh nhĩa 
anh em chí thiết và sự ủng hộ nhiệt 
Hệt đối với nhân đàn Việt-nam trong 
sự nghiệp xảy đựng và bảo vệ Tô quốc. 


Chúng ta chân thành cảm ơn Hội 
đồng hòa bình thế giới và ông Chủ 
tịch Rô-mét Chan-đra đã tô chức Hội 
nghị quốc tế * Việt-nam và thế giới , 
kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của Chủ 
tịch Hô-Chí-Minh. Nhân đàn Việt-nam 
nhiệt liệt hoan nghênh Hội nghị vừa 
mới kết thúc tốt đẹp với bản Tuyên 
bố đánh giá cao những cống hiến của 
Chị tịch Hồ-Chí-Minh' và của nhản 
dân Việt-nam vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ xã 
hội, biều thị tình đoàn kết và sự ủng 
hộ quý báu đối với sự nghiệp chỉnh 
nghĩa của nhân đân Việt-nam. 


Chúng ta chân thành cảm ơn các vị 
khách quốc tế đã đến Việt-nam tham 
dự hội nghị đó và hôm nay cùng dự lễ 
kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh với chúng ta, 


Xin chân thành cảm ơn sự chú ý 
của các đồng chỉ và các bạn. 

— Chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin bách 
chiến bách thắng muôn năm ! 

— Đảng cộng sản Việt-nam muôn 
năm Ì 

— Nước Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa 
muôn năm Ï 

— Cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội tháng 
lợi muôn năm Ì 

— lIlồ Chủ tịch sống mãi trong sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta] 


ø 


Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 


sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 


® 


È bảo vệ Tồ quốc, làm phá 
sản ảm mưu của bọn phản 
em động Bắc-kinh hòng làm suy 
` yếu và thôn tính nước ta, 
đánh bại những cuộc chiến tranh xâm 
lược của chúng, chúng ta phải quán 
triệt đường lối oà nhiệm ụ cách mạng 
của Đảng trong giai đoạn mới. Chúng 
ta phải nắm vững đường lối cách 
mạng zã hội chủ nghĩa mà Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đề 
ra. Chúng ta phải nắm vững cả đường 
đối chính trị, đường lối kinh lế nà 
đường lối quân sự, cả đường lối đối 
nội và đường lối đối ngoại của Đảng. 
Có như vậy, chúng ta mới hiều thău 
nhiệm vụ quân sự của quân và dân 
ta, mục tiêu chiến đấu của các lực 
lượng vũ trang nhàn dân, phương 
hướng xây đựng nền quốc phòng toàn 
đản, vận dụng đúng đắn những 
phương châm chiến lược trong chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, giải quyết một cách 
sáng tạo những vấn đề về khoa học 
quản sự. về nghệ thuật quản sự, và 
về kỹ thuật quân sự 


Đây là mối quan hệ thống nhất hữu 
cơ giữa chính trị, kinh lế 0ới quản sự ‡ 
giữa cách mạng với chiến tranh nhân 
dân; giữa chiến lược cách mạng với 


CHU-HUY-MÂN 


chiến lược của chiến tranh nhàn đân. 
Mọi người đèu Hit, chiến tranh là sự 
kế tục của chính trị bàng những 
phương tiện khác (bạo lực); quần sự 


phụ thuộc vào chính trị và kinh tế. 


Cho nên chiến tranh nhàn đân ở nước 
ta phải quán triệt đường lõi nhiệm. 
vụ cách mạng và phương pháp cách 
mạng của Đảng ta. Cuộc đấu tranh 
cách mạng, với mục tiêu, lực lượng 
và phương pháp của nó, không chỉ 


quyết định mục đích chính trị của 


chiến tranh cách mạng mà còn chỉ 
phối cả quy luật của chiến tranh 
cách mạng, do đỏ chỉ phối nghệ thuật 
quân sự, thậm chỉ cả kỹ thuật quân 
sự. Chiến tranh có những quv luật 
riêng của nó. Trong chiến tranh, 
những quy luật của đấu tranh cách 
mạng tiếp tục phát huy tác dụng 
trong quả trình vàn động của những 
quy luật chiến tranh cách mạng. Do 
đó, phải nắm vững cả quy luật đấu 
tranh cách mạng nói chung và quy 


luạt chiến tranh cách mạng nói 
riêng, biết vận dụng quy luật 
của đấu tranh cách mạng trong 


quá trình tiến hành chiến tranh; vạn 
đụng các quy luật của chiến tranh đè 
giải quyết những vấn đề vẻ nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh, vẻ phương 
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thức tiến hành chiến tranh, về nghệ 
thuật quản sự. Có như vậy chúng ta 
mới giành và giữ quyền chủ động 
chiến lược, đưa chiến tranh đến thắng 
lợi, dưa cách mạng tiến lên không 
ngửững. - 


Thực tiên trong mãy chục năm qua 
cho thẤy, sở đĩ chúng tà giải quyết 
thành công những vấn đề khoa học 
và nghệ thuật quản sự dê đánh thắng 
chiên tranh xâm lược của những kẻ 
thù để quốc to, giải phóng hoàn toàn 
Tô quốc thân véeu, chính là vì chúng 
ta luôn luôn biết xuất phát từ đường 
lối cách mạng của Đăng, quản triệt 
quan điềm quản sự phục tùng chính 
trị. Tháng lợi vĩ đại của chiến tranh 
nhàn đản Việt-nam chống chiến tranh 
xảm lược của chủ nghĩa để quốc, 
những sự sáng tạo rất phong phú về 
quản sự của quản °và dân ta 
trong thời gian qua gán liền với 
đường lối chính trị, đường lối quàn 
sự độc lập tự chủ, đúng đản, sáng 
tạo của Đẳng ta. Từ mục tiêu của cách 


mạng đến mục dích chỉnh trị của 
chiến tranh nhàn đàn và mục tiêu 


chiến đầu của các lực lượng vũ trang 
nhân đàn, từ lực lượng của cách 
nhàng đến lực lượng của chiến tranh 
nhân dàn, tử phương pháp cách mạng 
đến phương thức tiến hành chiến tranh 
và nghệ thuật quàn sự... đó là cá mội 
hệ thống những nội dung gán bó chặt 
chẽ với nhau không thê tách rời, 


Chiến tranh nhàn dàn Việt-nam, 
chiến tranh giải phóng và chiến franh 
giữ nước của dàn tộc ta trong hai 
cuộc kháng chiến thân thánh chồng 
[Pháp và chống MỸ rất khác với cái 
gọi là chiến tranh nhàn dàn Ð trong 
thời kỷ cách mạng đản Lộc dân chủ Ở 
Trung-quốc, theo đường lỗi chính trị 
và tư tướng quản sự không có gì 
là mác-xít của Mao-Trach-Dong. 

Chiến tranh nhàn dân, chiến tranh 
giải phóng của Việt-nam dựa vào lực 
Hhrợơng của toàn đần, với đội quản chủ 


š ` ` ˆ ` ; `. 
lực là công nhàn và nòng dàn, chứ 
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không phải nông đân là quản chủ lực. 
Chúng ta coi bạo lực cách mạng là 
bạo lực của quần chúng, bao gỏm hai 
lực lượng chỉnh trị và vũ trang, hai 
hình thức đấu tranh vũ trang vá 
chính trị, chứ không coi bạo lực chì 
là đấu tranh vũ trang theo quan diem 
q đầu ngọn súng sinh ra tất cả »®, «chi 
có dùng súng mới cải tạo được toàn 
bộ thế giới». Cho nên chiến tranh 
giải phóng của ta kết hợp hai lực 
lượng và hai hình thức đấu tranh đó, 
mà trên chiến trường là kết hợp tiến 
công quản sự với nồi dậy của quần 
chúng, chứ không phải lấy đấu tranh 
vũ trang là chủ yến. Sức mạnh của 
chiến tranh nhân dân Việt-nam do 
vậy là sức mạnh tông hợp của đản 
tộc ta và đất nước ta, chứ không 
đdơn thuần là sức mạnh quản sự, sức 
mạnh của quàn đội. Chúng ta chủ 
trượng tiền công địch trên cá ba 
vùng chiến lược: rừng núi, nông 
thôn đồng bằng và thành thị, chứ 
không chủ trương dựa vào nông 
thôn, lấy nông *thôn bao vàv thành 
(hị, lấy đấu tranh vũ trang ở nòng 
thôn làm chính còn ở thành thị thì 
trường kỷ mai phục. Chiến tranh giải 
phóng của ta vừa giành quyền làm 
chủ, vừa tiêu điệt địch; tiêu diệt 
địch đề trợ lực cho quần chứng nồi 
đậy giành quyền làm chủ, và nồi đậy 
giành quyền làm chủ đề tạo thêm địa 
bàn và lực lượng tiến công tiêu diệt 
địch, chứ không lấy tiêu điệt địch làm 
chính, đi đến chó khi không có điều 
kiện tiêu điệt được địch thì bỏ đát; 
bọ đản, «trường chỉnh ® đi nơi khác. 
Chúng ta quán triệt tư tường chiến 
lược tiến còng, thực hành nhất quản 
tiền còng dịch vẻ chiến lược trong 
một cuộc chiến tranh lầu dài, đưa 
thế tiến công của ta từ nhỏ đến lớn. 
từ cục bộ đến toàn bộ, đánh lui địch 
từng bước, đánh đô địch từng bộ 
phản, giành thắng lợi từng bước, đi 
đến thẳng lợi hoàn toàn. khác -hắn 
chiến lược đánh lâu dài mang nặng 
tư tưởng chiến lược phòng ngự, V.V. 


` 


e, 


- Chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở nước 
ta có những đặc điềm không giống 
ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
(„uy cùng bản chất chế độ xã hội chủ 
nghĩa, cùng theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín. Đó là đo những điều kiện lịch 
sử eụ thê của nước ta, của đản tộc tạ 
không giống các nước. Đường lối 
cách mạng, đường lối đối nội, dối 
“ngoại của mỗi nước xã hội chủ nghĩa 
bao giờ cũng phải là sự vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
những điều kiện lịch sử cụ thê của 
mỗi nước. 

Rõ ràng. đường lối chỉnh trị, 
đường lối quàn sự như thế nào thì 


khoa học và nghệ thuật quân sự như - 


thế ấy, không thê khác được. Chúng 
fa nhất định phải đi từ đường lỗi 
chính trị của Đảng mới giải quyết 
đúng các văn đề quản sự; trong chiến 
tranh giải phóng trước kia đã như 
vậy, trong chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc ngày nav cũng phải như vày. 
Phải rất sáng tạo (rong lĩnh vực quản 
sự. Đương nhiên quân sự có tính đọc 
lập tương đổi của nó, nhất là trong 
các vấn đề khoa học KÝ thuật quần 
sự. Nghệ thuật quản sự lại thường 
mang fruyên thống và phong cách đân 
tộc khá đậm nét. Vị vậy, một mặt 
Chúng ta rất coi trọng kho tàng trị 
thức quân sự chung của thể giới, ra 
sức học tập kinh nghiệm của Liên-xô 
và các nước anh em khác, của các 
đàn tộc trên thế giới, thật sự tôn 
trọng và tiếp thu những tỉnh hoa của 
thời đại. Mặt khác, chúng ta phải học 
tập một cách có chọn lọc, và bao giờ 
cũng lấy đường lối cácn mạng 
của Đẳng làm điềm xuất phát, cũng 
đi từ những cơ sở chính trị, kinh tế, 
xã hội của đất nước ta, từ những 
điều kiện về lịch sử, đãt nước và 
con người của đản tộc Việt-nam ta. 


¬— 


Đại hội lần thứ IV của Dẳng đã đề 
ra đường lối chung của cách mạng œä 
hội chủ nghĩa uà dường lỗi xdu dựng 


nền Rinh lế rũ hỏi chủ nghĩa trong giai 
đoạn mới ở nước ta, nhằm làm cho 
nước Vi¿(-nam trở thành * một nước 
xã hội chủ nghĩa có kinh tế công nòng 
nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học 
liên tiến, quốc phòng” vững mạnh, 
eó đời sống văn mình và hạnh phúc ®, 
Đại hội cũng dã nêu lên những văn 
đề rất cơ bản về đường lối quản sự 
của Đảng trong giai đoạn mới. Đây 
chính là cương lĩnh xây dựng và bảo 
vệ đất nước ta về lâu dài, trong kỷ 
Bguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ TV của 
Đảng ta là sự vàn dụng và phát triền 
mNIỘC cách sáng tạo những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — lê-nin, những 
nguyên lý của chủ nghĩa xã họi khoa 
học vào điều kiện của nước ta, phù 
hợp với truyền thống của đàn tộc ta, 
nhằm xây dựng và bảo vệ cuộc sống 
mới của nhàn đàn ta. Các hội nghị 
của Ban chắp hành trung ương Đẳng, 
của Bộ Chính trị và Quản ủy trung 
ương xuất phát từ tỉnh hình cụ the 
của đất nước ta qua các thời kỷ, lần 
lượt cụ thê hóa các văn đề đặt ra 


trong Đại hội và phát triền ngày càng 


hoàn chỉnh đường lối cách mạng; 
đường lối quân sự của Đẳng. Ơ dày 
chỉ nêu lên một số văn đề cơ bản mà 
chúng ta cần nhận thức rõ ràng và 
đày đủ hơn nữa đe giải quyết đúng 
đắn những văn đề khoa học và nghệ 
thuật quản sự trong sự nghiệp bảo 
vệ Tô quốc. 

1 —- Kết hợp và giương cao: 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. 
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 


hội ở nuớc ta ngày nay là một. 


Như Háo cáo chính trị của Bạn 
chấp hành trung ương Đăng tại Đại 
hỏi lăn thứ IV dã chỉ rõ, dường lỗi 
kết hợp và giương cao nưọn cở đóc 
lặp đản tộc và chủ nghĩa xã hội là 
sợi chỉ đó xuyên suốt toàn bộ lịch 
sử cách mạng Việt-nam từ khi có 
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Đẳng, là ngọn cở bách chiến bách 
thắng của cách mạng Việt-nam ». 


Đồng chí Lê-Duần cũng khẳng định, - 
kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa ` 


xã hội là «cái bản chất nhất trong 
đường lối chiến lược của Đảng cộng 
sản Việt-nam » (1). 

Đường lõi của Đảng phù hợp với 
quy luật phát triền khách quan của 
thời đại ngày nay, thời đại mới trong 
lịch sử loài người mở đầu bằng cuộc 
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 
Giai cấp công nhân, do vị trí khách 
quan của nó trong nền sản xuất xã 
hội, đã trở thành nhân vật trung tâm 
thúc đầy xã hội loài người tiến lên. 
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
san nhất định sẽ thay thế chủ nghĩa 
tư bản trên toàn thế giới; vai trỏ 
lịch sứ giải phóng các dân tộc, xây 
dựng nén độc lập thật sự và tiến lên 
theo con đường phát triền không tư 
bản chủ hghĩa, là thuộc về tay giai 
cấp công nhân, và giai cấp công nhân 
đã trở thành người đại biều chân 
chính của các dân tộc. 

Chân lý khách quan nói trên đã 
được trí tuệ thiên tài của Chủ tịch 
Ilo-CGhí-Minh vĩ đại tiếp thu, và từ 
đó Người đã rút ra kết luận trong 
quá trình đi tìm con đường cứu nước : 
« Jfuốn cứu nước 0à giải phóng dvn 
lọc, khống có con đường nào khúc con 
đường cách mạng 0ô sản? (2) và *chỉ 
có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
san mới giải phóng được các đân Lộc 
bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nô lệ » @3). 

Trải qua nửa thế kỷ đấu tranh, 
Đăng ta luôn luôn giữ vững và øiương 
cao nưõn cở đó, vàn dụng một cách 
đúng đắn và sáng tạo trong các giai 
đoạn cách mạng khác nhau Khi thì 
tiến hành một chiến lược cách mạng 
đuy nhất là cách mạng đân tộc dân 
chủ trong Cách mạng tháng Tâm và 
kháng chiến chống Pháp, BRhi thì 
dòng thời tiên hành hai nhiệm "vụ 
chiến lược — cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và cách mạng đản tộc dân chủ — 
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trong kháng chiến chống Mỹ Đăng ta 
đã dắn dắt giat cấp công nhàn và 
dàn tộc Việt-nam vững bước tiến lên 
trên con đường cách mạng tất thắng 
giành hết thắng-lợi này đến thắng lợi 
khác. 

Ngày nay, sau thắng lợi vĩ đại của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cả nước 
ta đã độc lập, thống nhất và đi lên 
chủ nghĩa xã hội, thì Tồ quốc Việt- 
nam ouà chủ nghĩa xã hội dã thống 
nhất làm một. Giai cấp cống nhân 
nước ta trở thành người lãnh đạo 
mọi mặt hoạt động của toàn dân tộc ; 
nhân dân lao động nước ta trở thành 
người chủ tập thề của đất nước. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công 
nhân, nhân dân ta đang bắt tay xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội trên Tö quốc 
Việt-nam thân yêu. Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội mới làm cho nhân dân ta vĩnh 
viễn thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, 
có cuộc sống văn minh và hạnh phúc. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho 
Tô quốc Việt-nam độc lập, tự do vững 
chắc và ngày càng giàu mạnh. Vị 
vậy xây dựng và bảo vỆ Tồ quốc 
Việt-nam, chính là xây dựng và bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta; và 
ngược lại xây dựng và bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta chính là xảy 
dựng và bảo vệ Tôỏ quốc Việt-nam. 
Chúng ta làm nhiệm vụ của giai cấp 
công nhân cũng là làm nhiệm vụ của 
dân tộc. Chúng ta lao động và chiến 
đấu vi độc lập tự do của Tô quốc 
mình và vì chủ nghĩa xã hội, vì nhiệm 
vụ của dân tộc mình và vì nghĩa vụ 
quốc tế đối với các dân tộc khác, vì 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng san 
chủ nghĩa ở nước ta và trên toàn thế 
giới. Chúng. ta không đi xâm lược 
nước nào và kiên quyết chống lại mợi 
sự xàm lược. Chúng ta muốn đoàn 
kết, hỏa bình và hữu nghị với các dàn 


(1) Lê-Duàn : Cách mạng tháng Mười cới 
đạc lập dan tóc oà chủ nghĩa xã hội ở Việt-nam, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1978, tr.12. 

(2), (3) Hä-Chí-Minh :Tưuền 142, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1960, tr. 705, 794, 
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tộc, với nhân đân tiến bộ, với những 
người cách mạng chân chính ở ngay 
nước đi xâm lược nưrớcta. Đó là đường 
li kết hợp và giương cao ngọn cờ 
cách mạng của Đảng trong kỷ nguyên 
mới. Đó là lập trưởng dúng đán của 
giai cấp công nhân, là lập trường 
đúng đắn của chủ nghĩa yêu nước 
chăn chính và cũng là lập trường 
đúng đắn của chủ nghĩa quốc tế vô 
sản chân chỉnh ngày nay. Đảng ta 
phản đối mọi khuynh hướng của chủ 
nghĩa đân tộc tư sản, cá chủ nghĩa 
đân tộc sô-vanh nước lớn và chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hồi, 

Dường lối cách mạng của Đẳng 
phản ánh lợi ích căn bản và lâu dài 
của giai cấp công nhân và toàn thề 
nhân dân lao động, nhân dân các dàn 
tộc sống trên đất nước Việt-nam, phủ 
hợp với những mục tiêu cách mạng 
của thời đại. Vì thể đường lốt đó dòng 
viên, tập hợp được tất cá những lực 
lượng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta Vì thế dàm tộc Việt- 
nam ta nhất định được sự đồng tỉnh, 
ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các lực 
lượng hòa bình, độc lập đân tộc, đàn 
chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn 
thế giới. Chúng ta hoàn toàn, có thê 
kết hợp đươc cả sức mạnh của đàn 
tộc ta và sức mạnh của thời đại mới 
đề xây dựng thành công và bảo vệ 
vững chắc TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, 
đánh bại mọi kể thù, cả chủ nghĩa 
bành trướng Trung-quốc và chủ nghĩa 
đế quốc cùng tất éá những thẻ lực 
phản động khác, tay sai của chúng. 

Như vậy, độc lập đân tộc và chủ 
nghĩa xã hội thống nhất làm một, xay 
dựng và bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa là mục tiêu của cách 
mạng nước ta trong kỷ nguyên mới, 
một mục tiêu rất cơ bản, có ý nghĩa 
lịch sử vĩ đại đối với tiền đồ của dân 
lộc ta trong xu thẻ phát triển của 
thời đại. 

Mục tiêu đỏ của cách mạng nước 
ta quyết định bản chất sả mục dích 
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của chiến tranh bảo 0ệ Tồ quốc + hội 
chủ nghĩa Việl-nam, bạn chất pà mục 
đích của nền quốc phòng loàn dàn ở 
nước †q; quuếi định mục liêu chiến 
đấu của các lực lượng 0ũ trang nhân 
dân ngàu nay. Bảo vệ Tô quốc là bao. 
vệ độc lập, chủ quyền của đàn tộc, 
bảo vệ vùng đái, vùng trời, vùng 
biền và thềm lục địa của ta, bảo vệ 
cuộc sống lao động hỏa bình xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhàn dàn các 
dân tộc sống trên đất nước Viet-nam, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ Nhà nước chuyên chính vô sản, 
và bảo vệ quyền làm chủ tập thẻ của 
nhân dân lao động, góp phản vào sự 
nghiệp cách mạng và hòa bình của 
nhân dân các nước ở Đông-dương, 
Đông - Nam châu Ắ Mc thể giới 
V 


Đường lối cách mạng của Đảng soi 
sáng cho nhàn dân và các lực lượng 
vũ trang ta nhận rõ đối lượng chiến 
lược mới của cách mạng nước ta, đối 
lượng tác chiến mới của quản và dân 
ta trong giai đoạn mới. Nó quyết định 
phương hướng 0à nội dung tăng cường 
sức mạnh giữ. nước bê mọi mại của 
nhân dân †a nhằm đánh tháng mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
bành trướng Trung-quốc câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là để 
quốc Mỹ hỏng làm suy yếu và thôn 
tính nước ta, chống phá dọc lạp tự 
do và những thành quả xã hòi chủ 
nghĩa của nhân đân ta, chống phá 


-độc lập và chủ nghĩa xã hội của nhàn 


đản ba nước Đông-đương. chồng 
Liên-xô, chống hệ thống xã họi chủ 
nghĩa, chống ba động thác cách mạng 
trên toàn thể giới. 

Nắm vững và luôn luôn làm cho 
toàn đàn, toàn quản ta quán triệt 
đường lỗi của Đẳng kết hợp và 
giương cao ngọn cờ độc lập dân Lộc: 
và chủ nghĩa xã hội là văn đẻ sống 
còn của cách mạng nước tạ vẻ làu 
dài. Đó cũng là vấn đề cơ bản nhất 
quyết định thắng lợi của dân tộc ta 
trong sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc, 
quyết định phương hướng xảy dựng 
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lực lượng vũ trang nhàn dàn, củng 
eõ nền quốc phòng toàn dàn và phát 
huy sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhàn đân bảo vệ Tô quốc khi 
kẻ thù Hều lĩnh gây chiến tranh xâm 
lược nước ta. 


2 — Nắm vững chuyên chính 
vô sản, phát huy quyèn làm chủ 


tạp thè của nhân dân lao động. 


Như Nghị quyết Đại hội làn thứ IV 
của Däng đã chỉ rõ, đề đưa cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đến toàn thắng, 
«điều quyết định trước tiên là phí 
thiết lập và Phỏng ngừng tăng cường 
chuyên chính vô sản, thực hiện và 
không ngừng phát huy .quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động ». 


Làm chủ tập thề cũng là sợi chỉ đó 
xuyên suốt đường lỏi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của Đẳng, thê hiện sự 
phát triền mới rất sáng tạo của Đảng 
ta trong lý luận của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin' nói chung, lý luận của chủ 
nghĩa xã hội khoa học nói riêng. Nó 
gìn bó một cách hữu cơ với dường 
lối kết hợp và giưrơng cao ngọn cở độc 
lập đản tọc và chủ nghĩa xã hội của 
Đăng trong giai đoạn mới. Đồng chỉ 
Lê-Duïn đã phản tích: « Độc lập đàn 
tộc gắn liên khăng khít với hạnh phúc 
rà quyền làm chủ của nhân dàn. Độc 
lập đàn tộc cũng như hạnh phúc và 
quyền làm chủ của nhân dàn lại chỉ 
có được trên cơ sở chủ nghĩa xã 
hội " C1). 


Làm chủ tập thê là mục dích đồng 
thời là động lực của chuyên chính vỏ 
sản, của toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
xã hội chú nghĩa của nhân dàn tá. Do 
đó, ldm chủ lập thề cũng là nguồn 
gỗõc sức mạnh Đỏ dịch của nên quốc 
phòng toàn dán ðà của chiến tranh 
nhân đun báo pệ Tô quốc xã hội chủ 
mạhĩa. Tuê-nin đã chỉ rõ, trong chế đỏ 
cũ, nhân dân lo động bị ấp bức và 
bóc lọt, bị nhấn chìm trong tôi tấm và 
đốt nật; œ@ một nhóm rất nhỏ gồm bọn 
quý tộc và vài nhóm nhỏ những phản 
tử trí thức tư sản đã làm ra lịch sử, 
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trong khi đó thì quần chúng công 
nhàn và nông đân văn mê man trong 
giãc mộng. Cho nên lịch sử đã chỉ có 
thề bỏ một cách chậm chạp kinh người 
mà thỏi ® 5). Nhưng khi giai cấp VỎ 
sản từ giai cấp *tự nó» trở thành 


giải cấp S*vi mìinh*® xác định 
được vai trò lịch sử của mình 
à tuyên chiến với chủ nghĩa 


tư bản. khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công giai cấp công nhàn 
và quần chúng lao động được giải 
phóng, trở thành người chủ tập thê 
của xã hội, thi tỉnh hình đó đã thay 
đồi hoàn toàn. Quần chúng lao động 
được giải phóng nhàn rõ địa vị lịch 
sử và sức mạnh vĩ đại của mình, có 
thể sáng tạo ra lịch sử một cách hoàn 
toàn tự giác, tạo nên được những sức 
mạnh phí thường, thúc đây xã hội 
loài người tiền lên những bước nhày 
vọt. Vi vậy, làm chủ tập thể là bước 
phát triền vĩ đại nhất trong lịch sử 
đàn tộc ta, là sự biến đổi sàu sắc nhất 
của chế độ xã hội, là sự vươn lén 
đỉnh cao tự do và hạnh phúc của 
nhàn dân lao động ở nước ta. Thực 
hiện và phát huy được quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dân lao. động thi 
đàn tộc tà nhất định sẽ tiền lên được 
những bước thần kỷ, tạo nên một động 
lực hết sức to lớn trong sự nghiệp 
xây đựng đất nước cũng như trong 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. Làm chủ 
Lập thể trên cả nước, làm chủ trên 
từng địa phương, làm chủ ở từng cơ 
sở. Làm chủ cä về chính trị, kinh tẻ, 
an hóa và xã hội. Làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản thàn. 
Kết hợp hữu cơ quyền làm chủ tập 
thể với quyền tự do chàn chính của 
từng cá nhân, Đó mới là làm chữ thật 
sự, làm chủ đúng đắn nhất, và do đỏ 
mới có thể tạo nên sức mạnh lớn nhất 
đề giữ nước. “Sức mạnh lớn nhất là 


(1) Lê-Duần — Cách mạng tháng Mười cới 
đạc lập dân tóc oà chủ nghĩa xã hội ở V lệi-nam, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 197Ô tr. 21. 

(3) Lê-nin : Tuyền tập Nxb Sự thật, Hà -nội, 
1969, quyền ÌÏ, phần Ï, tr. 396. 
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quyến làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động. Phát huy được quyền làm 
chủ tập thê của nhàn đàn lao động sẽ 
có một ý nghĩa rất lớn đổi với việc 
xày dựng quân đội và củng cố sự 
nghiệp quốc phòng của nhàn dàn 
La ” (6). 

Chúng ta cần quán triệt và vận dụng 
tư tưởng về văn đề làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa trong đường lỗi cách 
mạng của Đáng vào lĩnh vực quản sự 
để xay dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững nuạnh, xâv dựng lực lượng vũ 
trang nhàn dàn hùng mạnh, chuan bị 
và tiến hành chiến tranh nhàn dàn 
bảo vệ Tỏ quốc sâu ròng. Này dựng 
thế trận làm chủ vừng chúc trên eđ 
nước, trên từng địa phương và ở từng 
cơ sở. Vận dụng một cách sáng tạo 
tư tưởng chiên lược làm chủ và tiến 
công, tiên công và làm chủ, phương 
chàm làm chủ đất nước, làm chủ 
chiến trường đề tiêu diệt địch, tiêu 
điệt dịch đề làm chủ chiến trường, làm 
chủ đất nước. Phát động toàn dàn 
đảnh giặc. phát huy sức mạnh tại chỗ, 
sáng tạo nhiều cách đánh mưu trí và 
sáng tạo của toàn đàn đề đánh địch 
một cách eó tô chức. Đánh mạnh, đánh 
làu đài ngay trên tuyển đầu và ở bất 
cứ nơi nào dịch đánh đến: Kết hợp 
chặt chẽ chiến tranh nhàn dàn địa 
phương với chiến tranh băng các bình 
đoàn chủ lực. Phát động và tö chức 
cho toàn dàn vừa chiến đấu vừa lo 
động sản xuất, kết hợp chặt chẽ chiến 
đầu với lao động sẵn xuất, ôn định 
sinh hoạt trong hoàn cảnh chiến tranh, 
thực hiện càng đánh càng mạnh, đánh 
bại hoàn toàn quản địch trong mọi 
tỉnh huönø, v.v. 


Văn đề đặt ra là chúng ta phải từng 


bước xâv dựng một cơ chế thích hợp, 
chặt chẽ, có hiệu lực và ngày càng 
hoàn chỉnh đề bảo dàm quyên làm 
chủ tặp thể của nhàn dân lao đóng 
ớ tửng cơ sở, trên mi địt phương 
và trong phạm ví cả nước, trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Phải 
phản đối mọi hiện tượng không tòn 


trọng, vi phạm quyền làm chủ tập 
thể của nhàn dàn lao động. Cần nhắn 
mạnh rằng, xây dựng chế độ làm chủ 
tập thê là một quá trình phấn đấu rất 
làu đài, nhưng ngay từ bước đầu tiên 
nếu chúng ta thật sự tôn frọng và 
biết phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhàn dân lao động, thì chúng ta 
đã có thể tạo nên được một động lực 
rất to lớn. Như vậy, chúng ta mới 
dòng viên được lực lượng nhân dàn 
đồng đảo thám gia xây dựng đất nước 
và báo vệ Töỏ quốc, làm cho mi 
người đàn sản sàng đứng lên chiến 
đấu, chiến đấu một cách dũng cảm và 
thông mình, sẵn sàng hv sinh cả tính 
mạng khi cần thiết vì Tỏ quốc, 

3— Tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, đày mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, xây dựng chế độ mới, 
nèn kinh tế mới, nèn văn hóa 
mới và con người mới xã hội chà 
nghìa. 

Đày cũng là máy nội dung lớn trong 
đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai 
đoạn mới. Nội dung đó bao hàm cả 
nhiệm vụ, mục tiêu của công cuộc 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
cả con đường, phương pháp đề đạt 
tới nhiệm vụ, mục tiêu đó. 

Tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là vừa cái tạo quan hệ sản xuất 
cũ, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, 
xày dựng sự nhất trí về chính trị và. 
tỉnh thân trong nhàn dàn, vừa xây 
đựng và từng bước hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất mới, tiến hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, xóa 
bó nưhèẻo nàn và lạc hàu, xây dirng cơ 
sở vật chất ký thuật hiện đại của chủ 
nghĩa xã hội. Phải xảy dựng chế độ 
xã hỏi chủ nghĩa vững mạnh vẻ mọi 
mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
học và kỹ thuật; xây dựng cả chế độ 


(6) Lê-Duần : Bài nói tại Học viện quân sự 
cao cấp ngày 5-1- 1978 — Báo Nhân dán, ngày 
6-1-1978, 


mới, nên kinh tế mới, nên văn hóa mới 
và con người mới xã hội ch" nghĩa. 
Muốn thế, phải tiến hành dòng thời 
bà cuộc cách mạng : cách mạng về 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tường và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học KÝ thuật là then chốt. Ba cuộc 
cách mạng äv được tiền hành đồng 
thời, gắn bó chặt chẽ với nhau, tác 
động qua lại với nhau. Chế độ mới, 
sên kinh tế mới, nên văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa là 
sản phầm tỏng hợp của cả ba cuộc 
cách mạng. 


Đó là quy luật của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Có: thê nỏi 
"đó cũng là quy luật đề tạo nên sức 
mạnh toàn điện, sức mạnh tông hợp 
của nên quốc phòng toàn đản và của 
chiến tranh nhân dàn báo vệ Tỏ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Vi rằng chỉ có 
trên cơ sở đày mạnh ba cuộc cách 
mang, chúng ta mới có th tạo nên sức 
manh chính trị và tỉnh thần, phát huy 
khi năng tö chức và tăng cưởng cơ 
sứ vật chất KỸ thuật đc giữ nước; 
chúng ta mới có thê đào tạo nên những 
con người mới xã hội chủ nghĩa có 
tỉnh thần làm chú và năng lực làm 
chủ trong sự nghiệp xảy dựng đất 
nước và bảo vệ Tỏ quốc. 


Chế độ mới giải phóng mọi người 
lao động khỏi áp bức bóc lột, đưa 
nhàn đàn lao động trợ thành người 
chủ tập thè xã hội, do đó tạo diều 
kiện cho Tnọi người tham gia với mọt 
tỉnh than tự giác rat cao mHỌI CÔN 
việc của xã hội, tham gia đánh giặc 
giữ nước, giữ nhà, giữ làng bàn, 
đường phố, quê hương, giữ vùng 
biền, vùng trời. Ghế độ mới còn giải 
phóng xã hội nước ta khỏi sự phát 
triền tr phát của nên sản xuất nhỏ, 
làm chớ nhàn đân lao động có thể tự 
giác xây dựng cuộc sống của mình, đo 
đỏ tạo nên khá năng tô chức rắt ĐÓ 
lớn đề huy động một cách tốt nhất, 
phối hợp một cách hợp lý nhất mọi 
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khả năng của đất nước và con người 
nhằm chiến thắng kẻ thủ. 


Nền kinh lễ mới, nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa là cơ sở kinh tế của 
chế độ mới. Do bản chất của nó, nó 
có khả năng «thỏa mãn ngày cảng lốt 
hơn như cầu ouật chất pd oần hỏa rrgủ 
cảng tăng của toàn vã hội, bằng cách 
không ngừng phút triền od hoàn thiện 
si: xuất, trên cơ sở chế độ làm chủ tập 
thề uà một nền khoa học kỹ thuật hiện 
dại? (7).Do đó, nó mới có thề sản 
xuất ra nhiều lương thực, thực phim 
và các hàng tiêu dùng khác, làm cho 
nhân đàn no ấm, có dự trừ..., mới có 
thể đáp ứng những nhu cầu rất to 
lớn về sức ngườởi- và sức của cho 
chiến tranh nhân đân bảo vệ Tõ quốc. 
Nên kinh tế dó, như đường lối xây 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa của 
Đang chỉ rõ, là một cơ cầu kinh tế 


'eöng — nông nghiệp thống nhất trên 


cả nước bao gòm cả kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. Trong 
đó kính tế trung ương có những ngành 
và những cơ sở kinh tế then chốt có 
tác dụng quyết định nhất đối với nén 
kinh tế quốc đản ; còn kinh tế địa 
phương (tỉnh, thành phố) — một bộ 
phản cấu thành của nền kinh tế quốc 
đân — thị hình thành một cơ cấu kính 
Lẻ hợp lý, cơ cấu công — nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, thành phố và cơ 
cắu nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Kinh tế công nghiệp và nông 
nghiệp hợp thành một cơ oấu, kinh tế 
trung ương kết hợp chặt chẽ với kinh 
tế địa phương và cùng phát triển 
mình mẽ, kính tế kết hợp chặt chế 
với quốc phòng, tăng cường hợp tác 
tương trợ với các nước xã hệi chủ 
nghĩa anh em, đồng thời phái triền 
quan hệ kinh tế với các nước khác... 
Chỉ có như vậy chúng ta mới có thề 
xảy dựng đất nước giàu mạnh, tạo 
nên sức mạnh vật chất của quốc phòng 
toàn đân và chiến tranh nhân đán 


(7) Nghị quyết Rhại hỏi đẹi biều toàn quốc 
lần thứ IW của Đảng. Nxb Sự thật, Hà nội, 
1977, tr. 24, 


bảo vệ Tô quốc trên cả nirớc cũng như 
trên từng địa phương. Một. nên kinh 
tế ph:(t triển, với những đường giao 
thông, bến cảng, sản bay hiện đại, 
“£äc cơ sở quốc phòng hiện đại là điều 
kiện cần thiết đề tạo nên sức mạnh 
đánh địch tại chó cũng như đề cơ 
động nhanh chóng những bình đoàn 
chính quy hiện đại, đề bỏ sung, đồi 
mới trang bị và tăng cường khả năng 
tiếp tế- hậu cần cho các lực lượng vũ 
trang. : 

Nền ăn hóa mới là nền văn hóa có 
nội dung xã hội chú nghĩa sâu sắc và 
tính chất đân tộc đậm đà. Nó được 
xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và tư tưởng làm chú tập thê 
xã hội chủ nghĩa. Nó vừa hấp thụ một 
cách có chọn lọc những thành tựu mới 
nhất của nên văn minh nhân loại ngày 
nay, những thành tựu vẻ văn hóa và 
khoa học kỹ thuật hiện đại; vừa kết 
tỉnh và phát triền lên một chất lượng 
mới những cái g¡i đẹp nhất trong 
truyền thống của dân tộc Việt-nam, 
của nền văn hóa Việt-nam: đức tính 
lao động cần củ và sáng tạo, tỉnh 
thần lạc quan yêu đời, tỉnh thương 
Yêu giữa những người lao động, lòng 
Yêu nước nòng nàn. tính than chiến 
đầu kiên cường bất khuất vi độc lập 
tự đo, ý thức tôn trọng chân lý... Đó 
là động lực tỉnh thần của nhân dân ta, 
là đạo đức Việt-nam và cũng là sức 


mạnh Việt-nam trong sự nghiệp đựng. 


nước và giữ nước. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta là những con người thấm ° 


nhuần sâu sắc và kết hợp nhuần 
nhuyễn những giá trị tỉnh thần của 
đân tộc với những tỉnh hoa của thời 
đại mới. Con người mới xã hội chủ 
nghĩa vừa là chủ thê có ý thức của 
xả họi nước ta trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là sản 
phầm tồng hợp của ba cuộc cách mạng 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Đó là những con người có tư tưởng 
làm chủ và năng lực làm chủ, sử 
dụng có hiệu quả cao nhất những 


N 


trang bị kỹ thuật ngày. càng hiện đại 
trong lao động sản xuất cũng như 
trong đánh giặc. Chúng ta nắm vững 
những đặc trưng của con người mới 
xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã đề ra; 
giáo dục rèn luyện cho mỗi người 
đân Việt-nam, cho các thế hệ thanh 
niên Việt-nam trở thành những người 
lao động xã hội chủ nghĩa giỏi và 
những chiến sĩ bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa giỏi. Như vậy chúng ta 
mới có thê tô chức được phong trào 
đánh giặc của toàn dđân, kết hợp 
chiến đấu với sản xuất, phát động 
được chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa mạnh mẽ và sâu rộng. 
Làm cho mỗi người dân là một chiến 
sĩ; môi tô chức cơ sở là một tràn địa ; 
môi huyện là một pháo đài quân sự; 
môi tỉnh, thành phố là một đơn vị 
chiến lược; cä nước là một thế trận 
vững chắc của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc. 

Tiến hành dòng thời ba cuộc cách 
mạng trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đầy mạnh còng nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà, xây dựng 
chế độ mới, nèn kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa, đó cũng là cơ sở của chiến 
lược tòng thợp của Đang trong chiến 
tranh bảo 0ệ Tồ quốc. Chiến lược tông 
hợp đó rõ ràng có nhiều nội dung mới 
mà chúng ta cần nắm vững dÈ tạo 
nên sức mạnh tông hợp lớn nhất 
trong sự nghiệp giữ nước. 

4 —- Kết hợp xây dựng dáất 
nước với bảo vệ đất nước, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, kết 
hợp lao động sản xuất với chiến 
đấu. Xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân vững mạnh, luôn luôn 
đè cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu đánh bại mọi kẻ thù. 

Xây đựng đất nước phải đi đòi 
với bảo vệ đất nước, đó là một quy 
luật tồn tại và phát triên của đàn tộc 
ta. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải 
đi đôi với bảo vệ chủ nghĩa xã hội, 
đó cũng là một quy luật của cách 


xã 
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mạng xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta, 
khi Tô quốc và chủ nghĩa xã hội đã 
thông nhất làm một, thì quy luật 
phát triên của dân tộc và quy luật 
phát triên của cách mạng xã hội chứ 
nghĩa cũng thống nhất làm mọt. Vì 
vậy, Nghị quyết Đại hội lần thứ JV 
đã chỉ rõ : € Xây dựng đất nước phải đi 
đôi với bảo vệ đất nước ®?; «kết hợp 
đúng đắn kinh tế với quốc phòng 3; 
€phải ra sức xây đựng nên quốc 
phòng toàn dàn, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhàn đân, xày dựng còng 
nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho đất 
nước sẵn sàng đánh bại mọi cuộc tiến 
công của bọn xâm lược. Phải kết hợp 
chặt chẽ nghĩa vụ lao động với nghĩa 
vụ quân sự đề vừa đảy mạnh xây 
dựng kinh tế, vừa bảo đảm củng cố 
quốc phòng một cách vững chắc”. 
Đó là mắy nội dung trong đường lối 
quản sự của Đảng trong giai doạn 
mới — (đtrờng lối quốc phòng toan dân 
Đà chiến Iranh nhận tần hứo pệ Tò 
quòc rã hội chủ nghĩa. 


Bọn bành trướng Trung-quốc có 
âm mưu lâu dài làm suy vều và thỏn 
tỉnh nước ta. Chúng có thê tiến hành 
nhiều cuộc chiến tranh xâm lược 
khác nhau. Chúng lại ở gản ta, liên 
đất, liên biền, liền trời với ta. Vì vậy 
chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng đối 
phó thắng lợi với những cuộc chiến 
tranh xâm lược có thê xáv ra trên 
mọi quy mô và bất cứ lúc nào của kẻ 
thủ. Trong khi ra sức xây đựng đất 
nước, chúng ta phải luôn luôn đề 
phòng chiến tranh xảm lược của dịch. 
Ngay sau khí ta đã đánh thắng một 
cuộc chiến tranh xàm lược nào đó của 
địch, thì nhàn đản tạ cũng chưa phải 
đã có hỏa bình làu đài. Sau thất bại 
trong cuộc chiến tranh xâm lược này, 
kế dịch lại có thê gây ra một cuộc 
chiến tranh xâm lược khác. Tình 
hình đó đặt ra yêu cầu chúng ta phái 
€Ó HỘI chiến lược kinh lễ pà mọt chiẽn 
lược quản sự thống nhàit hết hợp chải 
chẽ uới nhau Này dựng đất nước gắn 
liên với bảo vệ đãt nước. Kinh tế gìn 
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liên với quốc phòng. Nếu chúng ta 
chỉ lo xảy dựng mà không lo bảo vệ 
đắt nước, không sẵn sàng chiến đấu 
cao, mất cảnh giác, khi địch đánh sẽ 
bị động, đối phó khó khăn và do đó 
cũng không thê xảy đựng được đất 
nước. Mặt khác. nếu chỉ lo đề phòng 
chiến tranh xảm lược, không xây 


-dựng được đất nước mạnh lên, không 


cải thiện được đời sống của nhàn 
dân, thì cũng không đủ sức đánh 
mạnh được, ảnh hưởng đến khả năng 
kháng chiến làu dài; và như vậy 
cũng là mắc mưu của địch muốn ta 
suy yếu đề để bề thôn tính nước ta. 
Chúng ta phải tìm mọi cách xây dựng 
cho mình mạnh lên trong mọi hoàn 
ảnh. 


Đày là một quan điềm rất cơ bản 
cần thấu suốt trong mọi lĩnh vực hoạt 
động của đời sống xã hội. Chúng ta 
không có nguyện vọng nào thiết tha 
hơn là được sống trong lao động hòa 
bình. trong đọc lập tự do đề tập trung 


_sức lực xây dựng đất nước, cải thiện 


đời sống của nhàn dân. Nhưng kế thủ 
không đẻ chúng ta yên. Vì thế chúng 
ta phải xâv dựng phong cách sống 
của mình, vừa lao động sản xuất vừa 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, tay 
búa tay súng, tay cày tay súng ; đảng 
hoàng, đĩnh đạc, lạc quan, vêu đời 
trong lao động và chiến đấu. 


Dương nhiên. trong tỉnh huống 
chiến lược cơ bản lâu dài đó, sự phát 
triển của từng tỉnh huống chiến lược 
cụ thể qua các thời kỷ không giỏng 
nhau: lúc địch đã gày chiến tranh có 
khác lúc dịch chưa gàv chiến tranh; 
khi nhàn tố chiến tranh chưa xuất 
hiện có khác khi nhàn tố chiến tranh 
đã xuất hiện.. Do dó, trong khỉ luón 
luòn nắm vững phương châm cơ bản 
là kết hợp xây dựng đất nước với báo 
vẻ đất nước, kết hợp kính tế với quốc 
phòng, chúng ta cần biết vận dụng 
phương: chàm đó vào những tình 
huống chiến lược cụ thê đề xác định 
Ihứ tự tru tiên một cách hợp lý các 
nhiệm vụ: sản xuất và tô chức đời sống; 


` 


quốc phỏng; xây dựng cơ sở vật chất 
của chủ nghĩa xã hội. Ngay trong một 
linh huống cụ thê nhất dịnh, như khi 
chiến tranh đã xảy ra. thì thứ tự ưu 
tiên của những nhiệm vụ này cũng 
không giống nhau trên những địa bàn 
khác nhau:.ở tuyến một khác ở tuyển 
hai, ớ tiền tuyến khác ở hậu phương... 
Không nên nghĩ rằng khi chiến tranh 
đã xảy ra rồi thì lo nhiệm vụ 
chiến đấu, đi đến coi nhẹ nhiệm vụ 
lao động sản xuất, buông lòng quản 
lý, không bảo vệ vững chắc mọi tài 
nguyên và cơ sở kinh tế của ta. 
Trong lịch sử, dàn tộc ta đã có nhiều 
kinh nghiệm kết hợp kinh tế với quốc 
phòng. Từ khi Đáng ta ra đời, lãnh 


đạo cách mạng và chiến tranh cách. 


mạng Việt-nam, nhân dàn ta lại thu 
được thêm nhiều kinh nghiệm mới 
trong vấn đề đó. Sau Cách mạng tháng 
Tám, chúng ta đã giải quyết thành 
công nhiệm vụ mà Hồ Chủ tịch dã dễ 
ra là chống giặc đói, chống giặc dỏt; 
chống giặc ngoại xâm. Trong Kkhúng 
chiếp chống Pháp. chúng ta thực hành 
vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. 
Trong kháng chiến chống MỸ, trên 
miễn Bắc xã hội chủ nghĩa, nhàn dàn 
ta vừa đầy mạnh cách mạng xã hội 
chú nghĩa, vừa tiến hành chiến tranh 
nhàn dàn chống chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ, vừa chỉ viện liền 
tuyến; ở miền Nam, đồng bào và 
chiến 8ï ta cùng kết hợp chặt chế 
chiến đấu với sản xuất, thực hiện càng 
đánh càng mạnh... Đó là những kinh 


nghiêm rất quý báu cần vàn dụng vào, 


hoàn cảnh cụ thê của đãt nước ta ngày 
nay. 

Riêng về nhiệm vụ xảy dựng và 
củng cố quốc phòng, Đăng ta cũng chỉ 
rõ đó là nhiệm vụ của toàn dàn, toàn 
quàn. của cả hệ thống chuyên chính 
vô sản dưới sự lãnh đạo của Đăng. 
Xây dựng nền quốc phòng toàn dàn 
phải trên cơ sở xây đựng đất nước, 
xây dựng kinh tế theo đường lỏi chung 
- của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lối xây dựng nên kinh tế xã 


hội chủ nghĩa của Đẳng. Nền quốc 
phòng toàn dân trên phạm vỉ cá nước 
cũng như trên từng dịa phương phải 
dựa vào nên sản xuất đang đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trên 
ca nước và trên từng địa phương, 
két hợp chặt chẽ kinh tế trung ương 
với kinh tế địa phương. Phải xây 
đựng huyện thành pháo đài quân sự 
trên cơ sở xây dựng cơ cấu kinh tẽ 
nòng — còng nghiệp trên địa bàn 
huyện. Phải xày dựng tỉnh, thành 
phô thành đơn vị chiến lược trên cơ, 
Sở Xxâv dựng cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành 
phố. Phái xuất phát từ lao dòng và 
đất đai của tì, kết hợp lao đệng với 
đất đai, từng bước phàn bố lại lao 
động trên phạm xỉ cá nước và trên 
từng địa phương. hình thành một thế 
bố trí chiến lược mạnh, với các khu 
vực chiến lược vững ca về kinh tế và 
quốc phòng. Mỗi tỉnh, thành phố; mỗi 
huyện, môi cơ sở phải vừa là một 
đơn vị sản xuất vừa là một đơn vị 
chiến dấu. Cả nước vừa là một còngữ 
trường lớn xàyv dựng chủ nghĩa xã 
hội,. vừa là một thế trận có tfö chức 
sản sàng đánh thắng quản thủ. Môi 
công dàn phải làm tròn nghĩa vụ lao 
động và nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, 
báo vệ an nịnh chính trị và trạt tự 
xã hội. Lực lượng vũ trang nhàn dàn 
có hai nhiệm vụ: luôn luôn sản sàng 
chiến đấu báo vệ Tỏ quốc và tích cực 
làm nhiệm vụ xâv dựng Kinh tế. 
Quản đội nhân đàn phái là một trường 
học lớn đào tạo các thế hệ thanh 
niên thành những con người IHỚI Xã 
hội chủ nghĩa. 


5 — Làm tròn nhiệm vụ dân 
tộc và nghia vụ quốc tế; tăng 
cường đoàn kết với nhân dân 
hai nước Lào và Cam-pu-chia 
anh em trên bán đảo Đông- 
đương, với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác; 
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
và giúp đỡ của tất cả các dân tộc 
trên thế giới, tích cực đấu tranh 


Sứ 


cho hòa bình, đọc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Đường lôi quốc lễ ðd chính sách 
đối ngoại dũng đắn mà Đại hội lần 
thứ IV của Đảng nêu ra nhằm tranh 
thủ những điều kiện quốc tế thuận 
lợi để nhàn dân ta xây dựng thành 
cong chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững 
chắc Tỏ quốc ta, và tích cực góp phần 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
dàn thế giới. "¬ 

Trong quá trình đấu trạnh cách 
mạng đưới sự lãnh đạo tủa Đăng, 
nhân dân ta luôn luôn làm tròn nhiệm 
vụ đân tộc thiêng liêng và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế eaoea. Chúng ta đã 
đánh thắng chiến tranh xâm lược của 
để quốc Pháp, giải phóng nửa nước, 
góp phần làm sụp đồ hệ thống thực 
dân cũ Chúng ta lại đã đánh thắng 
đế quốc Mỹ xàảm lược, giải phóng 
hoàn toàn cả nước, mở ra thời kỷ 
sụp đồ của chủ nghĩa thực dân mới, 
góp phần đây mạnh thế tiến công của 
ba dòng thác cách mạng trên (toàn 
thể giới. Ngày nay, ra sức xây dựng 
va bảo vệ Tô quốc ta, đánh thắng các 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
- phản động Bắc-kinh là chúng ta làm 
tròn nhiệm vụ thiêng liêng trong cuộc 
đụng đầu lịch sử mới giữa một bên là 
liên mình của các lực lượng cách 
mạng mà nòng cót là hệ thông xã hội 
chủ nghĩa và một bên là liên minh 
của bọn để quốc đứng đâu là để quốc 
Mỹ với chủ nghĩa bành trưởng Trung- 
quốc. 

Qua thắng lợi của cuộc chiến tranh 
ở biên giới phía bắc và ở biên giới 
tÂy nam, quân và đân ta vừa bảo vệ 
được Tổ quốc mình, vừa giúp nhản 
đàn Cam-pu-chia anh em làm lại cuộc 
cách mạng, cứu đản tộc Khơ-ine thoát 
- khói họa diệt chúng, giáng một đòn 
nặng vào âm mưu thôn tỉnh của bọn 
phản động Bác-kinh đối với các nước 
Đông-dương và Đông — Nam châu Á, 
góp phân bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ hòa 
bình ở châu Á và thế giới, 
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Nhờ vậy, trước kia cũng như hiện 
nay, nhân dân ta luôn luôn được sự 
đồng tỉnh, ủng hộ và giúp đỡ ngày 
càng to lớn của Liên-xô, của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, của cả 
ba dòng thác cách mạng của thời đại. 
(Chúng ta lại luôn luôn tiếp thu được 
những thành tựu mới của nền khoa 
học kỹ thuật hiện đại Lực lượng 
cách mạng của đân tộc ta, theo đường 
lối quốc tế đúng đắn của Đảng, được 
kết hợp chặt chẽ với các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ của thời đại 
mới, nhất định làm cho đân tộc ta có 
sức mạnh tông hợp to lớn hơn bao 
giờ hết và phát triền không ngừng. 

Rõ ràng đường lỗi quốc tế của 
Đảng ta tác động sâu sắc đến cuộc 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
giữ nước của dân tộc ta trước kia 
cũng như đến sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc của nhân dân tà ngày nay. Vì 
vấy, trong khi giải quyết các vấn đề 
của cách mạng và chiến tranh cách 
mạng, của đấu tranh quân sự trên 


chiến trường, chúng ta phải luôn luôn 


quán triệt đường lỗi đối ngoại của 
Đảng, tính toán đầy đủ đến những yếu 
tố chính trị trong nước và quốc tế 
với nhiều sự phát triền biến động của 


nó, đến tình hình cuộc đấu tranh 


chung của nhân dân toàn thế giới vì 
các mục tiêu cách mạng cao ca của 
thời đại. Chúng ta luôn luôn giương 
cao ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ chủ 
nghĩa yêu nước chân chỉnh với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, kiên quyết phản 
đối mọi biều hiện của chủ nghĩa dân 
Lộc tư sản và tiều tư sản, ra sức làm 
tròn nhiệm vụ đối với đân tộc mình 
và làm tốt nghĩa vụ đối với nhàn 
đản các nước. l 


* 
Trèn đây là một số nội dung lớn 


trong đường lỗi chỉnh trị, đường lối 
kinh tế và đường lối quân sự của 


Đăng trong giai đoạn mới mà Đại hội 


(Xem tiếp trang 62) 


BA MUỚI LĂM NĂM ĐẤU TRANH (CỦA NHÂN ĐÂN TA 
TRÊN MẶI TRẬN QUỐC TẾ 


A mươi lăm năm qua là một quá 
trình chiến đấu lâu dài và gian 
khồ nhất trong lịch sử bốn nghin 
năm dựng nước và giữ nước của dàn 
tộc Việt-nam. Đó cũng là một trong 
những cuộc chiến đấu lâu dài và gian 
khö nhất trong lịch sử đấu tranh vì 
độc lập, tự do của các dàn tộc trên 
thế giới. 


PHÚC-CƯƠNG 


Song, ba mươi lăm nắm qua là 
những trang sử vẻ vang nhất của dân 
tộc Việt-nam, một đân tộc đã làm nèn 
biết bao chiến công oanh liệt trong 
lịch sử lâu đài của mình. Đồng thời 
đó cũng là một trong những trang sử 
hào hùng nhất của các dân tộc trên 
thế giới đấu tranh vỉ đọc lập, tự 
do. 


VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI TIẾN HÀNH MỘT CUỘC CHIẾN TRANH 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC LẦU DÀI NHẤT VÀ: QUYẾT LIỆT NHẤT? 


Nước ta đất không rộng. 
không đông, từ một thuộc địa, từ 
một nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, 
chiến đấu đề tự giải phóng chống lại 
những kẻ thủ hùng hậu, có tiềm lực 
kinh tế và quân sự lớn mạnh hơn 
gấp nhiều lăn. 

Đàn tộc ta tự hào đã đánh thắng 
một tronøg những tên để quốc thực 
đản cũ lớn nhất. Đó là đế quốc Pháp, 
một tên để quốc già đời, có truyền 
thống quân sự, có nhiêu kinh nghiệm 
thống trị thuộc địa và tiến hành chiến 
tranh thuộc địa. 


người. 


Đân tộc ta lại rất tự hào đã đánh 
thắng tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm ì 
quốc tế, kẻ thủ chung của nhân dàn 
thế giới. Đó là để quốc Mỹ, tên đế 
quốc có tiêm lực kinh tế và quân sự 
lớn nhất, có vũ khi và phương tiện 
chiến tranh hiện đại nhất của phe 


- đế quốc, đã có thời nơạo mạn về *sức 


mạnh Mỹ », tưởng có thê làm mưa 
làm gió, xâm lược và nò dịch các 
đân tộc khác.. 

Đân tộc ta một lần nữa tự hào đã 
đánh thắng trận đầu kẻ phản bội lớn 
nhất trong lịch sứ cách miìnz thế 


JỒ 


giới, tên lính xung kích của chủ 
nghĩa đế quốc, kẻ thù nguy hiem của 
nhàn dân thế giới hiện này. Đó là bọn 
bành trưởng và bá quyền nước lớn 
Trung-quốc, ý thế là nước đông đân 
nhất thể giới, đeo đuôi cái mộng của 


các € thiên friều » Xa xưa muốn làm bá. 


chủ thiên hạ trong thời đại nưàyYy nay. 

Trong cuộc chiến đấu không ngang 
sức đó. nhàn dàn ta phấn đấu không 
khoan nhượng cho những mục tiêu 
rất triệt đề là độc lập, thống nhất 
và chủ nghĩa xã hội. | 

Trải qua cuộc đấu tranh lâu đài và 
gian khö trong ba mươi lăm năm qua, 
nhàn dân ta đã giải phóng hoàn toàn 
đất nước, thống nhất dược Tô quốc 
và tiễn thắng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, nẻn độc 
làp ngày nav của dàn tộc ta là vững 
chắc nhất trong lịch sử 1000 năm 
dựng nước và giữ nước, không ai có 
thê nghỉ ngờ được. Hơn một triệu 
quản viên chỉnh Mỹ, quản các nước 
chư hầu của Mỹ và quàn ngụy cuối 
củng dã bị đánh bại. lĨơn mọt nửa 
(riệu quản bành trướng Trung-quốc 
tập trung trên manh đất nhỏ hẹp Ở 
biên giới phía bắc nước ta, và hơn 
mười vạn quản của bọn tav sai Pòn 
Pót ở biên giới phía tây nam cuối 
củng đã bị thất bại thám hại. Hàng 
chục triệu tấn bom đạn đà không 
khuất phục được dàn tộc ta. Hàng tÝ 
đỏ la đã không mua chuộc được đàn 
lọc ta. Những Rẻ xâm lược nào còn 
liêu lĩnh dụng đến nén đọc lập của 
dân tóc ta đêu phải tính dến những 
diệu đỏ. : 

Đan tộc Vietnam là một, nước 
Việt-nam là một, Thống nhất Tỏ quốc 
là sức mình, là Chiệểng Hiệếng đổi với 
nhân dân ta. Nhân dân fa đã đấu 
tranh làu đài và gian khổ chống lại 
mọi kẻ thủ mưu toan vĩnh viên chia 
cát nước fa, khí thì cha bà, khi thì 
chai hai. nhằm làm suy vều đề dễ bề 
thỏn tính nước fa. Bằng xương máu 


của mình. nhàn đản ta ngày nấyv đã 
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thống nhất trọn vẹn nước nhà trong 
khi bọn để quốc còn dang ra sức 
chống lại nguyện vọng thống nhất của 
nhân đàn một số nước chàu Á. Thông - 
nhất được Tô quốc, sức mạnh của dân 
tòc fa được tăng lên gấp bội, nén 
độc lập của nước ta được vững chắc 
hơn bao giờ hết. 

Từ một nền kinh tế côn phỏ biến 
là sản xuất nhỏ, ngay trong cuộc đấu 
tranh quyết Hệt vì độc lập và thống 
nhất, khi mới có nửa nước được giải 
phóng. nhàn dân ta đã kiên quyết đi 
theo con đường đã chọn là tiến thẳng 
lèn chủ nghĩa xã hội, bó qua giai 
đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa. Dó 
là con dường phù hợp với quy luật 
tiến hóa của lịch sử loài người, phủ 
hợp với xu thế của thời dại. Sãr tön 
tại và lớn manh của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới mà Liên-xô là trụ 
cột là một đảm bảo cho nhàn dân ta 
tiền lên theo eon đường dó. thoát 
khói sự bóc lột của hệ thống kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản, một sự bóc lọt 
ngày cảng nặng nề, tỉnh vi mà nhiều 
nước mới được độc lập vẻ chính trị 
đang là nạn nhân và không thê phát 
triền giàu mạnh được. Nền đọc lập 
của nước ta đã có sức mạnh của Tô 
quốc thống nhất, lại có cơ sở là chủ 
nghĩa xã hội, thì tính vững chắc của 
nó là bền lâu. `. 

Trong lịch sử 4000 năm của dân tộc 
{a, đây là lần thứ ba nhàn dân ta 
vùng lên đánh đồ ách thống trị của 


mước ngoài. Và chắc chắn đày là lần 


cuối cùng. Thắng lợi của nhàn đàn tà 
làn này đã mở ra ký nguyên độc lập 
và chủ nghĩa xã hội trên cá đất nước 
ta. Phẳng lợi của nhắn dân ta lần này 
lại diễn ra trong thời đại mới của 
lịch sử loài người, thời đại quả độ 
từ chủ nghĩa tư bản lẻn chủ nghĩa xã 
hội, thời đại quá độ từ xã hội người 
bóc lột người và áp bức đàn tộc lên 
xã hội không có người bóc lột người, 
không có áp bức dân tộc. 

Cuộc chiến tranh giải phỏng của 
nhàn dàn ta lầu dài và quyết liệt còn 


v 


là do kết cục của nó ảnh hưởng to 
lớn đến lợi ích toàn cầu của chủ nshĩa 
thực dân Pháp và chủ nghĩa đẻ quốc 
A[ÿ, : 

Cuộc chiến tranh của chủ nehĩa 
thực đàn Pháp ở Đông-dương chẳng 
những nhằm khôi phục nền thống trị 
của chúng ở Đông-dương mà còn liên 
quan mật thiết đến việc bảo vệ hệ 
thống thuộc địa của Pháp đặc biệt là 
ở châu Phi. Cho nèn Pháp tập trung 
cao nhất khả năng quản sự và tài 
chỉnh vào chiến tranh Đông-dương. 
Chiến tranh Đông-đương đã làm cho 
Pháp kiệt quệ và chiến thắng Điện- 
biên-phủ đã góp phần làm sụp đồ chủ 
nghĩa thực đản cũ trên thế giới. 

Cuộc chiến tranh của chú nghĩa để 
quốc Mỹ ở Việt-nam là mũi nhọn của 
_ chiến lược phản ứng linh hoạt của 
Mỹ trong những năm 60 nhằm chống 
lại phong trào giải phóng dàn tọc 
trên thế giới. Chính vi lẽ đó Mỹ đã 
tập trung ở mức cao nhất lực lượng 
quân sự và tài chính trong thời bình 
với quyết tâm đè bẹp cuộc đâu tranh 
của nhân dân Việt-nam và từ đó uy 
hiếp phong trào giải phóng dàn tộc 
và chống lại chủ nghĩa xã hội trên 
thẻ giới. Cuộc chiến đấu của nhàn dân 
{a và cuộc chiến tranh hao nhười tốn 
của và đầy tội ác của Mỹ đã góp phần 
làm sâu sắc cuộc khủng hoảng của 
chế độ xã hội Mỹ, làm cho MỸ suy 
yếu trên thể giới và đã góp phản làm 
thay đổi so sánh lực lượng trên thế 
giới có lợi cho hỏa bình, độc lập dàn 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Cuộc chiến đấu chống Mỹ thắng lợi 
của nhân dân ta chứng mình rằng một 
dàn tộc nhỏ có thê đánh bại được tên 
đế quốc xâm lược lớn nhất đã cô vũ 
mạnh mẽ cuộc chiến đâu của nhân 
dàn thế giới chống đế quốc. 

Trong cuộc chiến đấu chống chủ 
nghĩa thực dân và chủ nghĩa để quốc, 
nhân dân ta còn phải dối phó với sự 
phản bội của tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Bác-kinh. lo 
vị trí chiến lược của cuộc đấu tranh 


của nhân dân ta đối với lợi ích toàn 
cầu của chủ nghĩa thực đàn và chủ 
nghĩa để quốc, do lợi ích bá quyền. 
của Bác-kinh, chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyên nước lớn Trung-qQuốc đã 
câu kết với thực dàn Pháp và để quốc 
Mỹ chống lại sự nghiệp thống nhất 
Tö quốc và thắng lợi hoàn toàn của 
nhân dân ta. Họ ra sức chia rẽ mặt 
trận nhàn dân thế giới ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ hòng nắm độc quyền 
cuộc chiến đấu của nhân dân Việt-nam. 
Họ còn lợi dụng sự giúp đỡ của nhân 
đàn Trung-quốc đối với sự nghiệp đấu 
tranh của nhân đàn Việt-nam—sự giúp 
đỡ mà nhân đân Việt-nam đời đời biết 
ơn— phục vụ những âm mưu tội ác 
của họ. Ngày nay, một nước Việt-nam 
độc lập, thống nhất và hùng mạnh là 
căn trở lớn cho kế hoạch bành trưởng 
của tập đoàn phản động trong giới 
cầm quyền Trung-quốc ở Đông— Nam 
châu Á, khu vực bành trướng thuận 
lợi nhất đối với họ. Sự phản bội lớn 
nhất của Bác-kinh đỏi với cách mạng 
thế giới là sự phản bọi nhàn dàn Việt- 
nam. Sự chỉa rẽ lớn nhất của Hảàc- 
kinh trong phong trào cách mạng thể 
giới là sự chía rẽ chong nhàn dân 
Việt-nam. Cuộc xâm lược lớn nhất của 
Báắc-kinh là cuộc chiến tranh trên hai 
hướng chống nhàn dàn Việt-nam. 
Đồng thời thất bại thám hại nhát của 
họ trên thế giới cũng là ở Việt-nam 
và Đông-dương. 


Những nhàn tổ trên đày đã làm cho 
cuộc chiến đấu giữa nhàn đạn ta với 
bọn đế quốc và phản động quốc tế 
phải lâu đài và quyết liệt và trở thành 
một cuộc đụng đầu lịch sử. Với cuộc 
đụng đâu lịch sử này, nhân đân ta 
đã phải chịu những hv sinh rất lón, 
đồng thời đã giành được những thắng 
lợi có ý nghĩa lịch sử và quốc tế. và 
đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thể giới. Chính vì lẽ đó, 
mặc đủ đân tộc ta nhỏ và nước ta đã 
bị xóa tên trên bản đồ từ làu, ngày 
nay Việt-nam đã trở thành lương trí 
của loài người, tên tuôi của Bác Hồ 


đã đi sâu vào trái tìm của nhân dân 
thể giới, chiến thắng Điện-bièn-phủ 
dã trở thành niềm kiêu hãnh của các 
dân tộc bị áp bức, sự kiện Việt-nam 
giải phóng hoàn toàn đã được dư luận 
quốc tế coi là một cải mốc trong lịch 
sử thế giới: thời kỷ « sau Việt-nam?. 

Ngày nay chúng ta không ngạc 
nhiên là vì sao bọn đế quốc và bọn 


phản động quốc tế đang tiến hành hết 
chiến dịch lửa bịp này đến chiến 
dịch vu cáo khác hỏng bôi nhọ hình 
ảnh của Việt nan trên thế giới. 
Nhưng mây mù không thề nào che 
khuất được ánh sáng mặt trời và lừa 
bịp, vu cáo không thề nào cửu văn 
được chúng. 


NHỮNG NHÂN TỔ ĐỒI NGOẠI ĐÃ GÓP PHẦN LÀM CHO NHÂN 


DÂN TA GIÀNH ĐƯỢC THẮNG LỢI HOÀN 
LICH SỬ KHÔNG NGANG SỨC NÀY 


CUỘC ĐỤNG BẦU 


Những thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam trong ba mươi lắm năm 
®qua bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết 
chiến đấu kiên cường của toàn thê 
đân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đẳng cộng sản Việt-nam. 
Đồng thời, những thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam đều gắn liền với 
những thắng lợi của nhân dân các 
nước đấu tranh vì hòa bình, độc lập 
đân tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã 
hội, với thế tiến công ngày càng mãnh 
liệt và sức mạnh hùng hậu của cách 
mang thể giới, trước hết là sức mạnh 
của Liên-xỏ và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thể giới. 

Từ khi ra đời, Đẳng ta luôn luôn 
coi nhàn tố quốc tế là một nhân tố 
không thề thiếu được, là một nhân tố 
quyết định thành công của cách mạng 
nước ta. Vị vậy, trong cuộc chiến 
đấu không ngàng sức với những kẻ 
thủ lớn mạnh hơn nhiều lần, Đẳng ta 
đă biết kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời đại, thành 
một sức mạnh tông hợp, đồng thời có 
phương pháp cách mạng đúng đắn đề 
giành thắng lợi cho đân tộc, cho giai 
Ca). 

Tranh thủ những điều kiện 
quốc tế thuận lợi nhất, những 
thời cơ chiến lược đè giành 
tháng lợi. 


3Š 


TOÀN TRONG 


Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại 
đã mở ra một thời đại mới, thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội, thời đại mà giai cấp 
câng nhân và nhân dân lao động thực 
sự đứng lên làm chủ, xây dựng lịch 
sử mới của loài người, còn chủ nghĩa 
tư bản thế giới thì đang trên con 
đường thoái hóa và diệt vong. Đó là 
thời đại giai cấp công nhân quốc tế 
và các dàn tộc thức tỉnh, vùng lên 
xóa bỏ áp bức, bóc lội giai cấp và 
dân tọc. Thời đại mới tạo nên thời 
cơ vô cùng thuận lợi cho các đân tộc 
vững bước đấu tranh theo con đường 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Điều kiện quốc tế thuận lơi ấy càng 
tăng lên sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, khi Hồng quân Liên-xô đã đánh 
bại chủ nghĩa phát xÍt và quân phiệt. 
khi chủ nghĩa xã hội đã vượt khỏi 
phạm vi một nước trở thành hệ thống 
thế giới, chủ nghĩa đế quốc ngày càng 
khủng hoảng và suy yếu. 


Trong các thời đại lịch sử trước 
đây, các dân tộc không thề có được 


những điều kiện quốc tế thuận lợi 


như thế. Trong chế độ phong kiến, 
các đân tộc bị xâm lược chỉ có thê kết 
hợp lực lượng của mình với việc lợi 
dụng những cuộc tranh đoạt quyền 
bính trong nội bộ giai cấp thống trị 
của nước đi xâm lược, những cuộc 


khởi nghĩa của nhân dân nước đó, 
những cuộc chỉnh phạt lẫn nhau giữa 
các để chế phong kiến, v.v đề giành 
thắng lợi trong sự nghiệp của mình. 
Song, dù có giành được hoặc giữ 
được đọc lập, các nước nhỏ đều 
phải ít nhiều chấp nhận bá quyền 
của các nước lớn và khó có thê 
có được nền độc lập hoàn toàn và 
vững chắc. Bước sang thời kỷ chủ 
nghĩa đế quốc thì chỉ mấy nước đế 
quốc đã xâm chiếm gần hết các châu 
Á, Phi và Mỹ la tỉnh, đặt ách thống 
trị của chúng trên khắp thể giới, luật 
fthủ rừng » ngự trị, chính nghĩa bị 
chả đạp. 


Nhận rõ xu thế của thời đại mới, - 


Đảng ta đã luôn luôn tranh thủ những 
điều kiện quốc tế thuận lợi, xảv dựng, 
-tăng cường lực lượng cách mạng 
trong nước. đề khi thời cơ dến có thê 
kết hợp được điều kiện bên trong và 
điều kiện bên ngoài giành thắng lợi, 
đưa cách mạng tiến lên. 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
từ mùa xuân năm 1911, Đẳng ta và 
Hồ Chủ tịch đã tiên đoán được rằng 
nếu cuộc chiến tranh đẻ quốc lan 
trước đã đẻ ra Liên-xô,một nước xã hội 
chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh 
làn này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng 
nhiều nước thành công? (J). Từ dó, 
Đảng ta đề ra phương hướng tích cực 
đầy mạnh cuộc đấu tranh của nhàn 
dân ta, từng bước chuyên mạnh cuộc 
đấu tranh chính trị kết hợp với dâu 
tranh vũ trang, từ khởi nghĩa từng 
phần tiến lên chuân bị tông khới 
nghĩa giành chính quyền. 

Sau khi đánh bại chủ nghĩa phát 
Kít Đức, ngày 13 tháng 8 năm 1915, 
Hồng quản Liên-xô đã buộc phát xít 
Nhật phải đầu hàng không điều kiện. 
Chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật, thể lực hiểu chiến 
và mạnh nhất của chủ nghĩa để quốc 
đã bị tiêu điệt và nói chung toàn bộ 
hệ thống đế quốc chủ nghĩa bị suy yếu 
Đứng trước thời cơ lịch sử có một 


không hai đó, mặc dù lực lượng ta 
còn nhỏ, nhưng với quyết tâm cao 
độ, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã nhanh 
chóng lãnh đạo toàn đân từ nông thôn 
đến thành thị, nồi đậy tông khởi 
nghĩa , xóa bỏ hoàn toàn chính quyên 
tay sai của đế quốc. lập nên chính 
quyền cách mạng trong cả nước Chủ 
trương đúng đắn của Đảng và thắng 
lợt nhanh chóng của Cách mạng tháng 
Tám vừa làm tê liệt sức kháng cự 
của sáu vạn quân Nhật khi đó còn ở 
trên đất nước ta, vừa đặt quân đòng 
minh vào tước vũ khí quân đội Nhật 
trước một thực tế là nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa đã được thành lập, 
một nước độc lập, có chủ quyền (2). 

Ba mươi năm sau. những điều kiện 
quốc tế thuận lợi nhất lại đến với - 
nhân đản ta. Tiếp sau việc lòng 
quân Liên-xô chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít Đức và quản phiệt Nhật đã 
tạo ra một thời kỷ thuận lợi cho 
cách mạng thế giới sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, việc Mỹ thất bại Ở 
Việt-nam và buộc phải rút quân khói 
Việt-nam đã đánh dấu một thời kỷ 
mới trên thế giới, thời kỷ *sau Việt- 
nam» Đế quốc Alỹ buộc phải rút 
quản khỏi Việt-nam trước hết là vi 
Mỹ đã bị đánh bại ở Việt-nam, đồng 
thời do bị sa lầy ở Việt-nam chúng 
không thê bảo vệ được những lợi ích 
to lớn hơn của chủ nghĩa đề quốc Àlÿ 
ở trên thế giới trước sức tiến còngØ 
niaạình mẽ của ba động thác cách mạng ¿ 
và sự thất bại của Mỹ ở Việt-nam đã 
đưa đến xu thế ở ÀÍÿ chống lại một 
Việt-nam thứ hai: Mặt khắc, cuộc 
chiến tranh đầu lửa cuối năm 1973 
đưa thể giới tư bán Vào mỘt cuộc 


(1) *Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ô của 
Ban chấp hành trung ương » (khóa Ì) (1941), 
Văn kiện Đảng 1930 — 1945. Ban nghiên cứu 
lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà-nội. 
1977, trang 161. 

(2) Ta tuyên bố độc lập ngày 2-9-1945 thì 
4 ngày sau quân Ảnh mới vào, Ì tuần sau quân 
Quốc dân đảng Trung-quốc mới vào, và hơn 
một tháng sau quân Pháp theo gót quân Ảnh 
vào Sai-gòn ngày 5-10. 


khủng hoảng toàn điện, sâu sắc và 
kéo đài không lối thoát. Lần này 
Đảng ta cũng đã nắm được thời cơ 
lịch sử đó, lãnh đạo nhân dân ta hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng hoàn 
toàn miền Nam Việt-nam, thống nhất 
nước nhà. Việc giải phóng hoàn toàn 
miền Nam là điều bất ngờ lớn đối với 
chủ nghĩa đế quốc ÄMÍỹ và bọn phản 
động Báắc-kinh. 

Những thời cơ lịch sử là những 
thời điềm hội (tụ những điều kiện 
thuận lợi nhất cho ta và không thuận 
lợi nhất cho kẻ thù. Thời cơ chỉ diễn 
ra trong thời gian ngắn Nếu nhìn xa 
trông rộng, dự đoán được thời cơ và 
chuản bị sẵn sàng lực lượng đề nắm 
thời cơ, thì có thê chủ động tích cực 
tiến công địch và giành thắng lợi về 
mình. 

Hồ Chủ tịch diễn đạt rất tài tỉnh 
vấn đề nắm thời cơ trong bài thơ 
Học đánh cờ» như sau: 


® Lạc nước, hai xe đành bỏ phí, 
Gặp thời một tốt cũng thành 
công 3 (3). 


Kết hợp chặt chẽ sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời 
đại thành một sức mạnh tòng 
hợp vô dịch. 

Nếu so sánh lực lượng kinh tế và 
quản sự của riêng nước ta với lực 
lượng kinh tế và quân sự của thực 
đân Pháp, của đế quốc ÀÍÿ và của bọn 
phản động Bắc-kinh thì lực lượng của 
ta nhỏ bé hơn nhiều, thậm chỉ hàng 
trăm lân 

Nhưng dối với những kẻ xâm lược, 
bành trướng, chỗ yếu cơ bản của 
chúng là phi chính nghĩa, chúng lại 
không thê tập trung tất cá lực 
lượng kinh tế và quân sự lớn 
mạnh đó chỉ đề xâm lược một nước 
ta. Alưu đồ của chúng rất lớn, 
chẳng những chúng phải phân tán 
lực lượng ra nhiều nơi đề bành 
trướng và thống trị, mà chúng còn 
_phải đối phó với những bọn đế quốc 
khác tranh giành quyền lợi với chúng, 
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đồng thời còn phải giữ lưc lượng ở 
trong nước đề bảo vệ nền thống trị 
của chúng. Đặc biệt là trong khi sử 
đụng lực lượng, chúng phải tính đến 
Liên-xô, thành trì của cách mạng và 
hòa bình thế giới, là lc lượng kiểm 
chế và răn đe lớn nhất đối với các 
mưư đồ xâm lược và gây chiến của 
chúng, phải tính đến thế tiến công và : 
sự lớn mạnh không thẻ đảo ngược 
được của cách mạng thế giới. 


Cho nên nếu chỉ đơn thuần so sánh 
về lực lượng vật chất giữa ta và địch, 
ta kém xa địch. Nhưng ta mạnh hơn 
bất cứ kẻ địch nào vì ta có chính 
nghĩa, có sức mạnh toàn dân đoàn 
kết, lại được nhàn dân thế giới ủng 
hộ và đoàn kết trong một mặt tràn 
chung chống đế quốc và phản động. 


Chúng ta có khả năng và điều kiện 
đề làm việc này là vì mục tiêu chiến 
đấu của nhân đản ta là hòa bình, độc 
lập và chủ nghĩa xã hội, mục tiêu chiến 
đấu đó hoàn toàn thống nhất với mục 
tiêu đấu tranh của nhân dân thế giới 
là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội ; kẻ thủ của chúng 
ta cũng là kẻ thủ chung của nhân đàn 
thế giới: chủ nghĩa để quốc và bọn 
phản động quốc tế. 


Cuộc đấu tranh của nhân dân ta là 
một bộ phận khăng khit của cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thế giới. 
Trong cuộc đấu tranh chung giữa 
một bên là lực lượng xã hội chủ 
nghĩa, lực lượng độc lập đân tộc, lực 
lượng công nhân thế giới và lực lượng 
hòa bình với một bên là chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân, bẹn phản 
động quốc tế, chủ nghĩa phản biệt 
chúng tộc và chủ nghĩa xi-ôn. thi lực 
lượng của ba dòng thac cách mạng 
của thời đại cùng với lực lượng hòa 
binh đã mạnh hơn hẳn lực lượng của 
đế quốc, thực đân và phản động. Từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, ba 


(3) Hồ-Chí-Minh: Nhật kứ trong tù, Nàb 
Văn hóa, Hà-nội, 1960, tr. 46. 


dòng thác cách mạng đã phát huy và 


ngày càng phát huy thế tiến công của : 


mỉnh.. 


_ Nói như vậy không có nghĩa là bất 
cứ cuộc đấu tranh của một dân tộc 
nào vi hỏa bình, độc lập và' chủ 
nghĩa xã hội tự bản thân đã kết hơp 
được sức mạnh của dân tộc và sức 
mạnh của thời đại với mức cao nhất. 
Rết hợp được chặt chẽ hai sức mạnh 
này, Đảng và Nhà nước ta đã xuất 
phát từ những quan điềm rất cơ bản 
về mối quan hệ giữa dân tộc và quốc 
tế. Chúng ta cho rằng Cách mạng tháng 
Mười Nga đã mở ra cho loài người 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội ; chiến thắng của 
Hồng quân Liên-xô đã tạo ra những 
điều kiện vô cùng thuận lợi cho cách 
mạng của các nước phát triền mạnh 
mẻ và phát huy sức tiến công của 
mình. Chúng ta cho rằng điều kiện 
quốc tế quyết định xu thế phát triền 
chung của nhàn loại và tạo hoàn cảnh 
thuận lợi cho các dân tộc phát triển 
theo xu thế chung. Trong điều kiện 
khích quan của thể giới, các nước 
phát triển không đẻu nhau, nhanh 
hoặc chậm, nhiều hoặc ít, tốt hoặc 
xấu là do điều kiện bên trong của 
mỏi nước quyết định. Nhưng. không 
một nước nào có thê đi ngược lại hoặc 
tách ra khỏi xu thể chung của thế giới. 
Cho nên chính sách nhất quán của 
Đảng và Nhà nước ta là gắn liền sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
với sự nghiệp cách mạng của nhân 
dàn thế giới, bằng cuộc chiến đấu của 
chính mình và sự ủng hộ tích cực đối 
với các phong trào cách mạng các 
nước. Nhân tố thành công trong việc 
gắn liền sự nghiệp cách mạng của 
Việt-nam với sự nghiệp cách mạng 
thế giới là ảng và Nhà nước ta đã 
quan tâm đầy đủ đến tác động qua lại 
giữa cách mạng Việt-nam và cách 
mạng thế giới, kết hợp dúng đắn lợi 
ích của đân tộc mình với lợi ích các 
đìn tộc Khác trên thể giới và ra sức 
phản đấu cho sự nghiệp chúng của 


` 


cách mạng thế giới. Đảng và Nhà 
nước ta luôn luôn giương cao hai ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội và kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. 


Đảng ta luôn luôn gắn chặt đấu 
tranh vì độc lập của dân tộc mình 
với đấu tranh bảo vệ hòa bình của 
nhàn dân thế giới. Bản thân cuộc 
chiến đầu của nhân dân tả là một đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình thế giới. Đồng thời trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
khi để quốc Mỹ leo thang và mở rộng 
chiến tranh đến mức cao nhất, Đảng 
ta vẫn chủ trương đánh thắng Mỹ 
trong phạm ví Việt-nam. Nhàn đân 
ta rất eảm kích trước việc nhân dân: 
các nước anh em, nhân dân nhiều 
nước trên thế giới sẵn sàng gửi quân 
tình nguyện, «vi Việt-nam hiển cả 
máu của mình », song nhân dân ta tin 
rằng với sức mạnh của bản thân, 
lại được nhàn đàn thể giới hết lòng 
ủng hộ và giúp đỡ về tỉnh thần và ' 
vật chất, nhân đân ta có thể đánh. 
thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là 
sự thẻ hiện quan điềm đúng đắn của 
Đăng ta về mỗi liên quan giữa lợi ích 
đàn tộc và lợi ích bảo vệ hòa bình của 
nhân dàn thế giới. 

Trong chộc chiến đấu của nhân dân 
ta, Đăng và Nhà nước ta luôn luôn: 
coi sự đoàn kết với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
có tầm quan trọng hàng đâu, là sống 
còn đối với sự nghiệp cách mạng của 
nhàn đàn ta cũng như sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. Từ khi 
ra đời, Đăng ta đã xác định sự gắn bó 
giữa cách mạng Việt-nam với cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên trên thế 
giới. Rhiu hiệu bảo vệ Liên-xô của 
những người cộng sản Việt-nam vang 
lên ngav từ những nhà tủ dưới chế 
độ thực dân Pháp, từ cuộc chiến đấu 
chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
trong chiến tranh thế giới thứ hai. 
Sau đó, với sự hình thành hệ thống 
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xã hội chủ nghĩa thế giới đứng đầu 
là Liên-xô, đó là sự gắn bó giữa cách 
mạng Việt-nam với hệ thống này mà 
Việt-nam là một thành viên. Nhân đân 
ta trước sau như một kiên quyết chống 
lại mọi âm mưu của chủ nghĩa đế quốc 
can thiệp và làm suy yếu hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới. Chúng ta đã 
hoàn toàn ủng hộ những biện pháp 
giáng trả đích đáng của Liên-xô và các 
nước anh em như trong sự kiện Hung- 
ga-ri, Tiệp-khắc do chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động gây ra. Nhân 
đân ta trước sau như một kiên quyết 
bảo vệ sự đoàn kết của phong trào 
cách mạng thế giới mà Liên-xô và hệ 
thống: xã hội chủ nghĩa là nòng cốt. 
Chúng ta đã đấu tranh không nhân 
nhượng chống những kẻ chia rẽ lớn 
nhất trong phong trào, đó là bọn phần 
động Bác-kinh, âm mưu phá hoại sự 
đoàn kết đó, thậm chí xóa bỏ hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, thành quả đấu tranh 
cách mạng của nhân dàn thế giới. Tên 
tuổi và toàn bộ sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh là biều hiện trong 
sáng sự đoàn kết và gắn bó giữa cách 
mạng Việt-nam với Liên-xỏ, hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới cũng -như 
với cách mạng thế giới. 


Trong khi đấu tranh vì độc lập của 
mình, nhàn dân Việt-nam trước sau 
như một đứng trên hàng đầu ủng hộ 
kiên quyết nhất cuộc đấu tranh của 
nhân dân các nước Á, Phi và Mỹ la 
tỉnh vì độc lập dàn tộc và một trật 
tự kinh tế thế giới mới, chống chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ 
nghĩa xi-ôn. Nước ta tham gia tích 
cực vào phong trào không liên kết. 
Lập trường của chúng ta là phong 
trào không liên kết không tham gia 
khối quản sự nào ; nhưng đứng ngoài 
các khỏi không phải là mục tiêu của 
phong trào đó. Sự nghiệp của phong 
trào là đầu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực đân cũ và mới 
- đề giành hòa bình, độc lập đân tộc và 
chú quyền về tài nguyên thiên nhiên. 
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Chúng ta cho rằng phong trào không 
liên kết cần đoàn kết và hợp tác với 
các nước xã hội chủ nghĩa là những 
người bạn trung thành nhất và vững 
chắc nhất đề củng cố độc lập dân tộc 
và xàv dựng đất nước phồn vinh. 
Chúng ta chống lại âm mưu của bọn 
phản động Bắc-kinh đang muốn lái 
phong trào đi chệch hướng chống đẻ 
quốc, thực dân và đưa phong trào vào 
quỹ đạo chống hai siêu cường quốc 
theo thuyết «ba thế giới * của chúng, 
và thực chất là câu kết với đế quốc 
chống lại các nước xã hội chủ 
nghĩa và phong trào cách mạng thế 
g1ới. 

Nhân dân ta càng thiết tha với độc 
lập đàn tộc của mình bao nhiêu càng 
quý trọng độc lập của các đản tộc 
khác bảy nhiêu. Trong thời gian 100 
năm gản đây, ba nước Đông-dương 
luôn luôn là nạn nhân của các thể lực 
xâm lược nước ngoài. Bọn thực đân 
Pháp, quản phiệt Nhật, để quốc Mỹ, 
bọn bành trướng Trung-quốc đều có 
tham vọng thống trị cả ba nước Việt- 
nam, Lào và Cam-pu-chia. Chúng luôn 
tìm cách chia đề trị, dùng nhân 
đân nước này chống lại nhân dân 
nước kia, dùng địa bàn nước này 
dê xam chiếm nước khác. Đứng 
trước kẻ thủ chung, nhân dân ba 
nước Đông-dương phải đoàn kết 
chặt chẽ đề cùng chiến đău và cùng 
chiến thắng vì độc lập của mỗi nước. 
Khối đoàn kết và liên minh chiến đấu 
giữa nhàn đân ba nước Việt-nam. Lào, 
Cam-pu-chia đã được xây dựng và tôi 
luyện qua muôn ngàn thử thách, làm 
thất bại mọi âm mưu quỷ quyệt chia 
rẽ ba đân tộc. Những thắng lợi trong 
hơn 10 năm đấu tranh chống thực đản, 
đế quốc xâm lược và phản động quốc 
tế đã khẳng định tình đoàn kết và 
lên minh chiến đấu giữa nhân dàn 
ba nước là nhân tố thắng lợi, quy luật 
phát triền cách nang của mỗi nước. 
Tình đoàn kết cao quý đó, một mẫu 
mực về tình đoàn kết quốc tế vô sản 
đã được nhân dân thế giới ca ngợi, 


chỉ có bọn đế quốc và phản động mới 
chống lại. 

Trong khi chiến đấu chống chủ 
nghĩa thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và 
bọn bá quyền Bắc-kinh, nhân dàn ta 
hết sức coi trọng tỉnh hữu nghị và 
đoàn kết với nhân đản Pháp, nhân 
dân Mỹ và nhân dân Trung-quốc vì 
nhân dân ta và nhân đân các nước 
này đều là nạn nhân trực tiếp của 
chính sách xâm lược và gây chiến của 
bọn cầm quyền nước họ. Quan điềm 
của Đảng ta đối với nhân dân Pháp, 
nhân đân Mỹ và nhân dân Trung-quốc 
đã gắn bó chặt chẽ nhân dân ta với 
nhân đân các nước nảy trong Cuộc 
đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực 
dân Pháp, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và 
chủ nghĩa bá quyên Báắc-kinh. 


Trong ba mươi lăm năm qua, cuộc 


đấu tranh của nhân dân Việt-nam đã 
kết hợp được chặt chẽ sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại và 
sự kết hợp đó đã đạt được đỉnh cao 
nhất trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, 
cứu nước. Mặt trận nhàn đân thể giới 
„ứng hộ nhân dân Việt-nam chống Mỹ 
xâm lược đã được hình thành. Đày là 
một mặt trận rộng rãi trên khắp thể 
giới, rất sâu sắc trong trái tim và 
khối óc của con người, rất mạnh mẽ 
và có hiệu quả trong việc góp phần 
buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh 
xâm lược và rút quản khỏi Việt-nam. 
Mặt trận nhân dân thế giới đó hình 
thành được cũng phải trải qua đầu 
tranh đánh bại âm mưu của bọn phần 
động Bắc-kinh chia rẽ phong trào 
cách mạng thế giới hờng nắm độc 
quyền cuộc chiến đấu của nhân dân 


. Việt-nam phục vụ cho ý đồ câu kết. 


của chúng với đế quốc Mỹ. 'Rồ ràng 
kết quả này là một đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp đoàn kết phong trào 
cách mạng thế giới. 

Sở đi đạt được như thế, trước hết 
cần chỉ ra rằng, thực tế hành động 
chiến tranh của Mỹ ở Việtnam đã 
làm cho nhân dân thế giới nhận thức 

_ được rõ để quốc Mỹ là kẻ thủ chung 


và nguy hiềm nhất của các đân tộc 
trên thế giới. Trong lịch sử chiến 
tranh thuộc địa, chưa từng có một 
cuộc chiến tranh xâm lược nào tàn 
bạo như cuộc chiến tranh của Mỹ xâm 
lược Việt-nam, với những nguy cơ lớn 
nhất đối với toàn thế giới. Cuộc chiến 
tranh của Mỹ đã gây nhiều tội ác đối 
với con người, đối với môi trường sinh 
sống, làm thức tỉnh lương tri của loài 
người. Với cách thức tiến hành leo 
thang và mở rộng từng bước chiến 
tranh, chủ nghĩa đế quốc Mỹ đã đức dọa 
nghiêm trọng hòa bình thế giới. Chúng 
đã leo thang và mở rộng ra miền Bắc 
Việt-nam, một nước xã hội chủ nghĩa, 


.thách thức các nước xã hội chủ nghĩa 


và gây ra nguy cơ một cuộc chiến 
tranh thế giới giữa hai phe đối lập 


- trên hành tỉnh này. Cuộc chiến tranh 


thực dân của Mỹ chống nhân dân 
Việt-nam thực chất là nhằm uy hiếp 
và đàn áp phong trào độc lập dân tộc 
và chống lại chủ nghĩa xã hội trên 
thế giới. Cho nên mỗi lần Mỹ gây tội 
ác đã man chống nhân dân Việt-nam 
và mỗi bước Mỹ leo thang và mở 
rộng chiến tranh xàm lược Việt-nam 
là mỗi lần chúng gây nên những làn 
sóng đấu tranh ngày càng cao và 
ngày càng mạnh chống Mỹ, ủng hộ 
Việt-nam trên toàn thế giới. 


Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt- 
nam chống Mỹ diễn ra lúc phong 
trào cách mạng thế giới đang gặp 
phải khó khăn và phức tạp lớn nhất 
và đang trải qua những cuộc khủng 
hoảng sâu sắc. Trong những năm 50 
và 60, cùng với những tiến bộ kỷ diệu 
của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
sức mạnh nguyên tử và sự hung hăng 
của để quốc Mỹ đã làm cho loài người 
lo ngại vẻ nguy cơ chiên tranh thế 
giới, về khả năng bảo vệ hòa bình 
thể giới và về khả năng đầy lùi và 
đánh bại chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Trong 
bối cảnh đó, với bàn tay của đế quốc 
Mỹ, phong trào giải phóng dân tộc 
có những bước quanh eo như thất bại 
của cách mạng Công-gô, thoái trào Ở 
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Mỹ la tỉnh sau khi Chê Ghê-va-ra bị 
hy sinh, thá‡ bại ở Đô-mi-ni-cơ, ở In- 
đô-nê-xi-a, thất bại của các nước A- 
rập trước sự xâm lược của I-xra-en 


được đế quốc Mỹ ủng hộ. Trong khi, 


đó, bọn bành trướng Bắc-kinh xâm 


lược Ẩn-độ, phá hoại tình đoàn kết 


Á — Phi, làm thất bại Hội nghị Á — 
Phi lần thứ hai. Chúng chia rẽ nghiêm 
trọng các nước xã hội chủ nghĩa và 
phong trào cộng sản quốc tế. 


Trong tình hình đó, cuộc chiến đấu 
kiên cường của nhân đân Việt-nam 
cbống đế quốc Mỹ có ý nghĩa rất to lớn 
đối với vận mệnh của thế giới và phong 
trào cách mạng thế giới. Chưa bao 
giờ số phận của một dân tộc nhỏ lại 
găn chặt với số phận của nhân dân 
thế giới đến như thế. Quyết tâm của 
nhân dân Việt-nam chiến đấu đến cùng 
đủ chịu bất cứ hy sinh gian khô nào, 
và thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
đã cồ vũ mạnh mẽ, khẳng định lòng 
tin của nhân dân thế giới đối với sự 
nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập dàn tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Đáp lại sự đóng góp của nhân 
đân Việt-nam, nhân dân thế giới đã 
ủng hộ nhân dân Việt-nam nhiệt tỉnh 


và có hiệu quả nhất, sâu sắc nhất và. 


rộng khắp nhất. 


Chính vì lẽ đó, thắng lợi của nhân 
đân Việt-nam và thất bại của đế quốc 
Mỹ đã góp phần xứng đáng làm thay 
đồi so sánh lực lượng trên thể giới, 
đầy lùi nguy cơ chiến tranh thế giới. 


Cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
trong ba mươi lăm năm qua chứng 
minh rằng: “Sức mạnh tất thắng của 
cách mạng thế giới ngày nay là sức 
mạnh tòng hợp của ba dòng thác cách 
mạng của thời đại, là sức mạnh của 
phong trào cách mạng ở mỗi nước kết 
“hợp với sức mạnh và thế tiến công 
chung của các lực lượng cách mạng 
trên thế giới. Thực hiện được sự hết 
hợp chặt chẽ các trào lưu cách mạng 
khác nhau trên thế giới thành sức 
mạnh tồaø hợp, chĩa đúng mũi nhọn 
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đấu tranh vào chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là Mỹ, thì các lực lượng cách 
mạng và nhân dân các nước hoàn toàn 
có đủ sức đầy lùi mọi sự phản kích, 
đánh bại mọi âm mưu của chủ nghĩa 
đế quốc, giành thắng lợi chắc chắn 
cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
từng bước sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thể giới » (4). 


Trên cơ sở quyết tâm vươn tới 
mục tiêu cuói cùng là đọc lập và 
thống nhát, Đảng ta thực hiện 
phương pháp đánh lùi từng 


_ bước, đánh đồ từng bọ phận, tiến 


lên đảnh bại hân kẻ địch, giành 
thắng lợi hoàn toàn. 


Lịch sử chiến tranh của nhân dân 
ta giải phóng dân tộc khỏi ách thống 
trị của nước ngoài mang đặc điềm là 
bắt đầu từ hai bàn tay trắng chống 
những kẻ thủ lớn mạnh và cuộc chiến 
đấu đó phải là một quá trình trải 
qua nhiều chặng đường rất gian khô, 
phức tạp và quanh co, kéo đài hàng . 
chục năm, từng bước làm biến đồi so 
sánh lực lượng giữa ta và địch đề di 
đến thắng lợi cuối cùng. Ngược lại. 
các cuộc chiến tranh của nhân dân ta 
bảo vệ Tô quốc chống xâm lược chỉ 


_kéo dài vài ba năm. Trong lịch sử. 


nhân dân ta đã ba lần bị nước ngoài 
thống trị Đề lật đồ ách thống 
trị lần thứ nhất kéo dài mười thế 
kỷ, cuộc đấu tranh giải phóng dân 
lộc là quá trình của nhiều cuộc 
khởi nghĩa và đấu tranh vũ trang 
liên tiếp trong mười thế kỷ đó, cho 
đến khi có nước Đại Việt độc lập và 
có chủ quyền. Đến thế kỹ thứ 1ã, 
cuộc chiến tranh giải phóng đàn tộc 
do những anh hùng dân tộc Lê-Lợi, 
Nguyễn-Trãi lãnh đạo là quá trình từ 


(4) Diễn văn của đồng chí Lê- Duän tại cuộc 
mít tính trọng thể kỷ niệm lần thứ 45 ngay 
thanh lập Đăng cộng sản Việt nam. Báo Nhan 
đán ngày 4-2-1975. 


khởi nghĩa giành thẳng lợi từng bước 
tiến lên đánh đồ ách thống trị của nhà 
Minh, kéo dài hai mươi năm. Trong 
hơn một. thế kỷ nay, nhân dân ta đã 
chiến đấu chống áéh thống trị của chủ 
nghĩa thực dân và đế quốc. Cho nên 
quá trình đấu tranh giải phóng dân 
tộc vừa qua, tử khi nhân dân ta có 
Đảng lãnh đạo, làm Cách mạng tháng 


Tám thành công và lập nên nước, 


Việt-nam dân chủ cộng hòa, cũng là 
quả trình đánh lùi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận, tiến lên đánh bại 
hẳm kẻ địch, giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


eẹ- Giành thắng lợi hoàn toàn có nghĩa 
là thực hiện mục tiêu cuối cùng: độc 
lập và thống nhất, điều mà Đáng ta 
không bao giờ lãng quên khi lãnh 
đạo nhàn dán ta tiến hành cuộc chiến 
tranh giải phóng dàn tộc vừa qua với 
quyết tâm cao độ “dù phải hy sinh 
tới đàu, dù phải đốt cháy cả dãy 
Trường-sơn, cũng phải kiên quyết 
giành cho được», như Hồ Chủ tịch 
kinh mến đã nhân mạnh khi chúng 
ta tông khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945. Nhưng làm thế nào đề thực hiện 
mục tiêu cuối cùng? Là một dàn Lộc 
nhỏ, yếu chống lại kẻ thù lớn, mạnh, 
chúng ta không thê giành thắng lợi 
ngay một lúc. Phải có một phương 
pháp đúng đắn là biết tháng từng 
bước. 


® Biết thắng từng bước cho đúng 
có nghĩa là ở mỗi thời kỳ nhất định 
hay mỗi tỉnh thế nhất định, biết đề ra 
được mục tiêu cụ thê sát hợp nhất, 
biết dựa theo quy luật khách quan 
mà điều khiền cuộc đấu tranh thế nào 
đề thực hiện mục tiêu đó với mức 
thắng: lợi tối đa, mở đường cho cách 
mạng tiến lên những bước mới cao 
hơn và tạo ra triền vọng chắc chắn 
nhất cho thắng lợi cuối cùng? @), 
Thực hiện những mục tiêu cụ thề 
trong từng bước đấu tranh chính là 
đề bảo đảm thực hiện mục tiêu cuối 
cùng, không thê tách từng bước với 
thục tiêu cuối củng, không thề chỉ thấy 


mục tiêu cụ thề mà không thấy hướng 
tiến lên giành mục tiêu cuối cùng, 
thậm chí có khi hy sinh cả mục tiêu 
cuối củng, rơi vào « một thứ chủ nghĩa 
cơ hội tệ hại nhất, kết quả chỉ có thề 
giam hãm quần chúng nhân dân đời 


_ đời dưới ách nô lệ ® (6). 


Mục tiêu cuối cùng là độc lập và 
thống nhất mà Đảng ta đã đề ra trong 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
vừa qua là những nguyên tác không 
thê khoan nhượng. Đó là những quyền 
đân tộc cơ bản của nhân dân Việt- 
nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất 


_ và toàn vẹn lãnh thồ;ta giữ vững 


và bảo vệ chính quyền và lực lượng 
vũ trang, còn kẻ xâm lược thì phải 
rút hết quàn đội của chúng về nước. 


Đề đạt mục tiêu cuối cùng đó, chúng 
ta phải có những bước đấu tranh 
giành từng thắng lợi, vận dụng khôn 
khéo những sách lược phù hợp với 
lực lượng so “sánh, với yêu cầu và 
khäu hiệu đấu tranh từng lúc. Năm 
1954, chúng ta chấp nhận sự có mặt 
của quân đội ngoại quốc trong một 
thời gian ngắn và nước ta tạm thời 
bị chia làm hai miền; trong những 
năm 80, chúng ta chấp nhận tạm thời 
miền Nam Việt-nam độc lặp và trung 
lập trên quá trình tiến tới thống nhất. 
Như vày việc vận dụng sách lược 
đúng đản là phải nhằm thực hiện 
những nguyên tắc nói trên, phải trên 
cơ SỞ giữ vững mà không làm tồn 
hại hoặc làm suy yếu những nguyên 
tác đó. 


Với việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 
6-3-1916 giữa chính phủ ta với chính 
phủ Pháp, thắng lợi của nhân dân ta 
là buộc Pháp phải công nhận nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa là một 
quốc gia tự do, có chủ quyền, tuy chưa 
phải là độc lập và thống nhất, giữ 


(5 ) (6) Lê-Duần: Dưới lá cờ oẻ oang của 
Đảng. oì đóc lập, tư do, pì chú nghĩa xã hai. tiến 
lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, 
Hìà-nội, 1976, tr. 35. 


vững chính quyền cách mạng, bảo 
toàn được lực lượng. Ta nhận cho 
1ö vạn quân Pháp vào miền Bác Việt- 
nam trong thời hạn không quá 5 năm 
đè đìv được 18 vạn quân Tưởng rút 
khói Việt-nam và quét sạch bọn phản 
động tay sai của chúng, giành thêm 
được thời gian củng cố và lăng cường 
lực lượng, chuần bị toàn quốc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xàm lược, 
điều mà Đảng ta đã biết chắc là không 
thề nào tránh khói. 


Với chiến thắng Điện-biên-phủ, 
nhân dàn tà có khả năng giành thắng 
lợi hoàn toàn, giải phóng cả nước, 
nhưng bọn bá quyền Bắc-kinh đã ngăn 
can khả năng đó, phần bội nhân dân 
ta. Trong những điều kiện ấy, việc RÝỶ 
“Hiệp định Giơ-ne-vơ tháng 7 năm 1951 
-tuyv không phản ánh đúng thắng lợi 
của nhàn dân ta trên chiến trường, 
sonø đánh đấu một bước tiến trên con 
đường đầu tranh lâu đài của nhân dân 
ta. Pháp buộc phải chấm dứt chiến 
tranh xảm lược Việt-nam, rút quân 
vẻ nước, công nhận các quyền đản tộc 
cơ bàn của nhân dân Việt-nam là độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thỏ, điều mà § năm trước họ 
chưa chịu ghỉí đúng trong Hiệp định 
sơ bộ ngày 6-3-1916. Miễn Bác Việt- 
nam được hoàn toàn giải phóng và 
đi lén chủ nghĩa xã hội. Với những 
thành quả phát triển kinh tế và quốc 
phòng, miền Bác xã hội chủ nghĩa 
trở thành căn cứ địa vững chắc cho 
cả nước đấu tranh chống để quốc Mỹ, 
hoàn thành cách mạng đàn tóc đàn 
chủ và thống nhất đất nước, đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với nhân dân Lào, nhàn đân Cam-pu- 
chim. 


Nam 1960, Cương lĩnh của Mặt trận 
dân tóc giải phóng miền Nam Việt- 
nam vẻ một miền Nam độc lập. đản 
chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hỏa 
bình thông nhất Tô quốc là nhằm gạt 
A[V ra Khói miễn Nam Việt-<nam và 
tiên tới thống nhất với sách lược là 
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miền Nam tạm thời độc lập và trung 
lập. 

Năm 1968, việc đế quốc Mỹ phải đi 
vào cục điện vừa đánh vừa nói chuyện 
và buộc phải chấm dứt ném bom 
không điều kiện miền Bắc vànhàn ngồi 
nói chuyện với Mặt trận đân tộc giải 
phóng miền Nam Việt-nam là thắng 
lợi đánh. đấu một bước tiến vững chắc 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu 
nước của nhân dân ta. Với sách lược 
nhận họp Hội nghị bốn bên về vấn 
đề Việt-nam, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa được bảo vệ, có điều kiện khôi 
phục kinh tế và tăng cường tiềm lực 
về mọi mặt, chỉ viện đác lực cho cách, 
mạng miền Nam và cho cách mạng 
lào, cách mạng Cam-pu-chia.*Mỹ phải 
ngòi nói chuyện với Mặt trận dân 
lộc giải phóng miễn Nam Việt-nam 
là thừa nhận vai trò của Mặt trận 
trong việc giải quyết vấn đề miền 
Nam và là một bước lủi của Mỹ trong 
âm m tru chiếm lấy hoàn toản miền 
Nam Việt-nam. 


Thắng lợi của Hiệp định Pa-ri 
tháng 1-1973 đã góp phản làm thay 
đôi so sánh lực lượng rất có lợi cho 
ta. Mỹ phải chấm đứt chiến tranh xăm 
lược, rút toàn bộ quân Mỹ và quản 
các nước chư hầu ra khỏi miền Nam 
Việt-nam, đi sâu vào xu thế rút lui 
về quân sự khỏi Đông-dương và tránh 
một Việt-nam thứ hai. Đồng thời Mỹ 
phải chấp nhận thực tế ở miền Nam 
Việt nam có hại chính quyên, hai 
quản đội, hai vùng kiềm soát và ba 
lực lượng chính trị, thực chất là xóa 


bỏ ngụy quyền ở miền Nam một bước 


quan trọng, Phía ta chấp nhận sự tồn 
ti tạm thời của ngụy ở miền Nam là 
đe buộc Mỹ phải rút hết quân và chấm 
đứt sự can thiệp vào miền Nam Việt-. 
nam. Nguy quvèn chẳng những mãi 
chó đựa là quân đội Mỹ, còn bị xóa - 
mất thể hợp pháp là chính quyền hợp 
pháp duy nhất của miền Nam Việt- 
nam, vì chúng chỉ còn là một trong 
ba lực lượng hợp pháp ở miền Nam. 
Trong khi đó, ta giữ vững được lực 


lượng quân sự và chính trị, có cơ sở 
pháp lý vững chắc đề tiếp tục đưa 
cách mạng tiến lên. Thắng lợi của 
Hiệp định Pa-ri do đó đã tạo điều 
kiện cho việc giải phóng hoàn toàn 
miền Nam .và góp phần vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân đản các nước 
Đông-đương. 


Đánh đồ từng bộ phận tiến lên đánh 
bại hẳn kẻ địch cũng thuộc về phương 
pháp cách mạng mà Đảng tà đã đề ra 
trong cuộc đấu tranh lâu đài và quyết 
liệt chống những kẻ thù lón mạnh 
hơn ta rất nhiều lần. Cũng như biết 
giành thắng lợi từng bước, tiến lên 
giành thắng lợi hoàn toàn, đánh đồ 
từng bộ phận, tiến lên đánh bại hẳn 
kẻ địch là phải trên cơ sở quyết tâm 
thực hiện mục tiêu cuối cùng. 


Khi chính quyên cách mạng còn 
đang trong trứng nước, với việc Ký 
kết Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1916, 
nhân đàn ta đã đuôi ra khỏi đất 
nước ta 18 vạn quản -“Pưởng đề tập 
trung vào cuộc kháng chiến chống 
thực đân Pháp xâm lược. Gần ba mươi 
năm sau, với việc kỷ lHiệp định Pa-ri 
về Việt-nam ngày 27-1-19⁄3, chúng ta 
đãầ «đánh cho Mỹ cút(3®, giữ vững 
thành quả cách mạng đã đạt được đề 
tiền lên một bước nữa tập trung sức 
“đánh cho ngụy nhào », đập tan ngụy 
quyền Nguyên-Văn-Thiệu mùa xuân 
năm 19:27. 


Thực tế đã chứng minh rắng phương 
pháp của Đăng ta đánh lui từng bước, 
đánh đồ từng bộ phản, tiến lên đánh 
bại hẳn kể địch, giành thắng lợi hoàn 
toàn là đúng đắn và chính xác. Tử 
Hiệp định sơ bộ, Hiệp định Giơ-ne- 
vợ đến Hiệp định Pa-ri, Đang tà đã 
dẫn đắt dân tộc ta giành thắng lợi 
tửng bước vững chắc, tiến tới thực 
hiện mục tiêu cuối cùng là dộc lập 
và thống nhất trên cả nước. 


Kiên trì thực hiện chính sách 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác 
nhiều mặt với các nước. 


Đảng ta và Nhà nước ta luôn luòa 
khẳng định rằng các đản tộc có quyên 
tự quyết và bình đẳnC vận mệnh 
của mỗi nước do nhân dân nước đó 
quyết định và các nước không phản 
biệt chế độ chính trị và xã hội cần 
thiết lập và mở rộng quan hệ hữu 


nghị và hợp tác với nhau trên cơ sỞ 


những nguyên tắc cùng tồn tại hòa 
bình. Ngay khi thành lập nước Việt- 
nam dàn chủ cộng hòa,xtrong Tuyên 
ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Hồ Chủ 
tịch đã nêu rõ: #Tất cả các dàn tộc 
trên thể giới đều sinh ra bình đẳng; 
đân tộc nào cũng có quyền sỏng, 
quyền sung sướng và quyền tự do ?®,. 
Kiên trì quan điềm đúng đắn đó về 
quan hệ giữa các dân tộc và các nước 
trên thế giới, trong ba mươi lăn nầm 
qua Nhà nước ta trước sau như một 
thực hiện chính sách hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác nhiều mặt với các 
nước. 

là nạn nhân của sự xàảm lược của 
thực đàn Pháp, đế quốc ÀÍÿ trước đây 


- và của bọn phản động Bắc-kinh hiện 


nay, nhân đàn ta càng quyết tàm báo 
vệ độc lập, tự do và hòa bình của 
dân tộc mình thì càng tôn trọng và 
ủng hộ độc lập, tự do và hỏa bình 
của các đân tộc khác. Trong khi nhân 
đân ta đoàn kết chiến đâu với nhân 
đàn Lào và nhân đân Cam-pu-chia 
chống kẻ thủ chung, raì sức ủng hộ 
cuộc đầu tranh của nhân đìn eäc nước 
vi hòa bình, đọc lập dàn tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nhân đân ta luôn luôn 
ôn trọng nên độc lập, chủ quyền. 
toàn vẹn lãnh thô, không can thiệp 
vào cònữ việc, nội bộ của nước khc, 


Chúng ta kiến trì giữ quan hệ hòa 
bình, hữu nghị giữa các nước có chế 
độ xã hội khác nhau, chủ trương,giải 
quyết các văn đề tranh chấp bằng 
thương lượng. Đối với những kẻ thủ 
âm mưu xâm phạm độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thô của nước 
ta, chúng ta bền bỉ thương lượng dê 
ngăn chặn xung đột, tránh chiến tranh 
4ò máu và chỉ đứng dạy cầm vũ khí 


chiến đấu khi tình hình bắt buộc. 
Những cuộc thương lượng với Pháp 
năm 1916 và năm 1954, việc thi hành 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, thương 
lượng kéo đài 5 năm với Mỹ và thi 
hành Hiệp định Pa-ri năm 1975, cũng 
như thải độ của nước ta kiên trì 
dùng con đường đàm phán hòa bình 
với tập đoàn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
từ năm 1975 đến năm 19/8 và với 
những người cầm quyền Trung-quốc 
hiện nay vvw là những bằng chứng 
hùng hồn về chỉnh sách đúng dắn của 
Nhà nước ta. Mặt khác, nước ta sẵn 
sàng thiết lập quan hệ bình thường 
với nước đã từng đem quân xâm lược 
nước ta, như thành lập và mở rộng 
quan hệ với nước Pháp và sẵn sàng 
bình thường hóa quan hệ với nước 
Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập và 
chủ quyền của Việt-nam. 

Đối với các nước láng giềng Ở 
Đông — Nam châu Á, chúng ta luôn 
luôn khẳng định lòng mong muốn xây 
đựng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
lâu đài, trên các nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thồ và chế độ chính trị của nhau, 
không dùng vũ lực hoặc de dọa dùng 
vũ lực trong quan hệ với nhau, 
không cạn thiệp vào công việc nội 


“Cuộc đấu tranh của nhân đân các 
nước vì hỏa bình, độc lập dân tộc, 
đần chủ và chủ nghĩa xã hội trong ba 
mươi lắm năm qua, trong đó cuộc đấu 
tranh của nhân dàn ta là một bộ phận, 
chứng tỏ trong thời đại ngày nay, 
một đân tọc dù nhỏ sống trên mội 
hòn đảo nhỏ, có thề giành được độc 
lặp và xày dựng đất nước phỏn vĩnh 
nếu biết kết hợp sức mạnh của dàn tộc 
với sức mạnh của thời đại Một nước, 
dù lớn và mạnh đến đầu, đi ngược 
lại xu thể của thời đại, chống lại lợi 
ích cơ bản của nhân dân nước mình 
và của nhân dân thế giới, cũng nhất 
định thất bai. 
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bộ của nhau, giải quyết tranh chấp 
bằng thương lượng hòa bình. Đó là 
chính sách nhất quán của chúng ta. 
Vi vậy, ngay sau khi nước ta được 
hoàn toàn giải phóng và thống nhất, 
nước ta đã tỏ thái độ sẵn sàng bỏ qua 
chính sách thủ địch của họ đối với ta 
trong cuộc chiến tranh của nhân dân 
ta chống Mỹ xâm lược và đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với tất cả các 
nước trong khu vực. Nước ta đã đề 
nghị và sẵn sàng thảo luận, ký kết 
với các nước ở Đông — Nam châu Á. 
một hiệp ước không xâm lược, sẵn 


sàng cùng với họ thảo luận về việc 


hình thành một khu vực Đông — Nam 
châu Á hòa bình, độc lập, tự đo, 
trung lập, ồn định và phồn vinh. 

(Chính sách hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác của nước ta với các nước 
khác là nhất quán, là minh bạch, đã 
đóng góp tích cực vào việc bảo vệ 
hòa bình và an ninh ở Đông — Nam 
châu và trên thế giới. Năm 1950 
nước ta có quan hệ ngoại giao với 
các nước xã hội chủ nghĩa, ngày nay 
nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 
105 nước, bao gồm các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước độc lập dân tộc 
và các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên. 


* 


Hiện nav chủ nghĩa bành trướng. 
bá quyền dân tộc lớn Trung-quốc câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, trước hết 
là đế quốc Mỹ, và các thế lực phản 
động khác đang là mối đc dọa đổi 
với độc lập, chủ quyền, hòa bình và 
an ninh của các dân tộc ở Đông- 
dương và Đông — Nam châu Á. Ÿ đồ 
bành trướng của bọn bá quyền Bắc- 
kinh rất lớn, nhưng khả năng của 
chúng lại có hạn, thực lực của chúng 
còn yếu và chỉnh sách bảnh trướng 
của chúng ra đời vào thời kỳ * sau 
Việt-nam 3®, thời kỳ mà ba dòng thác 


(Xem tiếp trang 57) 


(IÁO DỤt ĐẠI BỨC (ÁCH MẠNG TRÔNG CÁC TRƯỜNG HỘt 
THEO NĂM ĐIỀU BÁC HỖ DẠY 


FT UỘC vận động tăng cường 
ke giáo dục đạo đức cách 
mạng trong các trường 
học có ý nghĩa to lớn đối với sự 
nghiệp giáo dục những thế hệ người 
Việt-nam mới, xã hội chủ nghĩa. 


Đao đức là tông hợp những quan 
niệm và hành vi của con người trong 
môi quan hệ giữa người với người. 
Nói rộng ra, đạo đức cũng còn bao 
gồm thái độ của con người đối với 
thiên nhiên, đối với bản thân, song 
thưc chất là quan hệ giữa người với 
người trong một chế độ xã hội nhất 
định. Đạo đức động viên con người, 
điều chỉnh- hành vi của con người cho 
phù hợp với sự tồn tại của xã hội 
theo quan điểm của một giai cấp. 


Đạo đức cách mạng là đạo đức của 
giai cấp công nhân, nó là một nhân 
tố góp phần thúc đìy sự phát triền 
toàn điện của con người, động viên 
sức mạnh tỉnh thần của hàng triệu 
nhân dân lao động xóa bỏ chế độ tư 
bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đạo 
đức cách mạng kế thừa những giá trị 
đạo đức tốt đẹp của loài người và 


BÙI-THANH-KHIẾT 


của dàn tộc, tạo ra một động lực 
mới mẻ chưa từng có trong con 
người, đó là *lấy việc xây dựng tự 
do, hạnh phúc cho tất cả mọi người 
làm lý tưởng cao cả, làm hạnh phúc 
lớn của mình*® (1). Đạo đức muốn 
thành động lực tỉnh thần phải biến 
thành niềm tin, tình cảm 0à hành oi. 
Đạo đức cách mạng làm nên vẻ đẹp 
của con người mới, định hướng cho 
nó phát triền, có sức mạnh động viên 
không chỉ một người mà cả đông đảo 
quần chúng cùng làm cách mạng. 


Trong những phầm chất của con 
người mới, đạo đức cách mạng là 
“ơốc”", như Bác Hồ thường dạy. Điều 
đó không có nghĩa là phủ nhận trí 
tuệ, tài năng, hav thể lực, mà chính 


-là nói đến cái sức. mạnh tính than 


khiến cho con người có thê phát triền 
và hành động đúng hướng. Sự hình 
thành đạo đức cách mạng đương 
nhiên không tách rời trí tuệ và hành 
động, song trí tuệ và hành động đỏ 
có phục vụ đắc lực sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân lao động theo 
đường lối chính trị của Đảng lãnh 


(I1) Lê-Duần: * Dưới ngọn cở của Đẳng, 
đưa đất nước lớn lên ngang tầm cao thởi đại °, 
Tạp chí Công sản, số 2-1980, tr. 34. 
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đạo hay không, điều đó tùv thuộc rất 
lớn vào trình độ đạo đức của từng 
TIỢƯỜI. 

Thầy giáo và học sinh cân rèn 
luyện đạo đức đề bảo đảm cho trường 
học nàng cao được chất lượng giáo 
dục, đồng thời lại phải đấu tranh 
chống những ảnh hướng tiêu cực do 
nền sản xuất nhỏ và tàn dư của chế 
độ thực dân mới gây nên, Trong 
ngành giáo dục, cũng như trong xã 
hội còn những mặt tiêu cực nhất 
định, còn những quan niệm lỗi thời 
về giáo dục, nhất là về mục địch học 
tập và nguyên lý giáo dục. Vị thế cuộc 
vận động tăng cường giáo dục đạo 
đức cách mạng trong trường học sẽ 
mở ra một khả năng mới nhằm đây lùi 
những mật tiêu cực, phát huy những 
ph mechit trong sắng sẵn có trong thầy 
và trỏ. ơn nữa, nó sẽ góp phần chấn 
chỉnh nén nếp tỗ chức, kỷ luật trong 
các trường học, một điều kiện không 
thể thiếu đẻ nhà trường tiến hành 
công tác giáo dục có hiệu quả. 


Ầ 


II 


Năm diều Bác Hồ dau là nội dụng 
đạo đức chủ yếu cần giáo dục cho học 
sinh : 

« — Yêu tô quốc, Vvêu đóng bảo, 

— Học tập tốt, lao động tốt, 
— Đoàn kết tốt, ký luật tốt, 
— Giữ gin vệ sinh thật tốt, 
— Khiêm tốn, thật thà dũng cẩm ». 

Năm điền trên dđày là những 
yêu eäầu cơ bản về dạo đức không 
những đối với học sinh, mà cai đối 
VỚI HƯƯỜI lớn, đỏi với giáo viên, 
Các trường học lấy đó làm nên táng 
đạo đức dễ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính .trị của mình là: học tốt, dạy 
tốt | 

Điều đầu tiên và là điều quyết 
định phảm chất của con người mới, 
đó là tình yêu đối 0ới Tò quốc, đổi 0ởới 


- ,đồng bào. Đó là khia cạnh đạo đức của 


đường lối chính trí của Đăng. Không có 
tỉnh yêu nông nàn đối với Tỏ quốc, 


90 


đối với đồng bảo, thì không thê có giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa sâu sắc. Lý 
tưởng công sảiÊ chủ nghĩa gắn liên 
với chủ nghĩa nhân đạo cao cả 
nhất — hay là lòng nhân át như đông 
chí Lê-Duin thường nói. Cơ sở chinh 
trị của tỉnh yêu TỔ quốc, tình vêu 
đông bào là đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của Đẳng ta. Có nhận 
thức đúng về chính trị thì tỉnh cảm 
cách mạng mới phát triền đúng đán 
và sâu sắc. Ngược lại, có tỉnh cảm 
cách mạng thì mới để đàng tiếp thụ 
và thực hiện tốt đường lối chính tri 
của Đẳng. | 

Trong một bài nói với giáo vièn, 
đồng chí Lê-Duần đã có địp giải thích 
rõ nội dung lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa cần giáo dục cho học sinh : * hết 
lòng tận tụy với sự nghiệp cứu nước, 
giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trung thành vô hạn với nhân đàn, 
với Tô quốc, với Đảng và với chế độ 
xã hội chủ nghĩa, có ý thức tự lập tự 
cường của dân tộc : có tỉnh thần cách 
mạng kiên quyết, dũng cảm vượt qua 
mọi khó khăn gian khổ trong chiến 
đấu, sản xuất và xây dựng; dám hy 
sinh và sẵn sàng hy sinh và cao hơn 
thế nữa phải biết xả thân vì nước, vì 
đân, vi chủ nghĩa xã hội Ð (2). 

Hiện nay, trong giáo viên và học 
sinh ta, lỏng yêu nước là một pháin 


- chất đáng quý nhất. Song không phải ai 


cũng thấu suốt nội dung trên, cho nên 
khi nói yêu nước có người còn lần lôn 
với chủ nghĩa yêu nước tư sản, với 
tính thần quốc gia hẹp hòi. Ngoài ra, 
có nhiều thanh niên tuy sản bầu nhiệt 
huyệt song lại chưa được rẻên luyện, 
cho nên trốn tránh nghĩa vụ đối với 
đồng bào, đối với Tô quốc. Lòng 
yêu nước phái dựa trên cơ sở một nhân 
thức chính trị sảng suốt, một sự nhịn 
dlịrnth (ng đđn pề tình hình đãi nước. 
bề những âm muru thâm độc của kẻ thù, 
0à một quuết tam sắt đủ làm theo dường 


(2) Lê-Duần : Về đường lõi giáo dục xả Rôi 
chủ nghĩa, Nzxö Sự thật, Hà-nội, 1979, tr. 2Ó. 


lối chính trị của Đảng. Cần làm cho 
ca thầy và trò giác ngộ sâu sắc «sứ 
mệnh lịch sử của toàn dân, toàn quân 
ta là kiên quyết đánh bại mưu đồ xâm 
lược Việt-nam của chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền Trung-quốc, giữ 
vững độc lập và toàn vẹn lãnh thô 
của Tô quốc, góp phần tăng cường lực 
lượng của chủ nghĩa xã hội và phong 
trào độc lặp đân tộc, bảo vệ hòa bình 
thế giới? @). 


Lòng yêu nước của thế hệ trẻ bắt 
đầu từ tình yêu đổi với vẻ đẹp thiên 
nhiên của“đất nước, đổi với quê hương 
và bà con trong làng xóm, tiến lên 
vẻu mến những thê chế xã hội do chế 
độ xã hội chủ nghĩa sản sinh ra, yêu 
mềẻn những con người xã hội chủ nghĩa 
mà tiêu biều là Bác Hồ, yêu mến các 
anh hủng liệt sĩ, anh bộ dọi cụ Hồ, 
người lao động xuất sắc. Yêu nước, cần 
có thấi dộ trăn trọng đối với những 
giả trị tỉnh thần của dàn tộc. Lòng yêu 
nước phải gắn với tỉnh thần quốc tế 
vỏ sản, với tỉnh cảm thiết tha đối với 
nhàn đán lao dòng thế giới, đối với 
Liên-xô và cộng đòng xã hội chủ 
nghĩa. : 

Giáo dục lòng yêu nước là phải nêu 
cao tỉnh thần tự hào dàn tộc và ý chí 
kiên quyết phần đấu dưa đất nước ta 
mau chóng thoát khói nghèo nàn lạc 
hàu. Có một bộ phận thanh niên chưa 
trai qua dấu tranh cách mạng, không 
thấy hết khó khăn của đất nước ta sau 
ba mươi lắm nắm chiến tranh, đèn này 
rắn còm bị họa xâm lược de dọa; 
khỏng nhận rõ chủ nghĩa đế quốc và 
bọn bành trướng Bác-kinh đang câu 
kết với nhau đây mạnh chiến tranh 
tàm lý, phá hoại. hòng xóa nhòa 
những thắng lợi vĩ đại của dàn tộc ta, 
khêu gợi những thèm khát thấp hèn 
ích kỷ, những thị hiểu tầm thường 


theo lõi sống tư sản, mưu toan làm” 


nhụt ý chí đấu tranh của thanh niên 
ta. Lòng yêu nước phải gìn với lòng 
yêu chế dò xã hội chủ nghĩa, với việc 
thấu suốt đường lối cách mạng của 
Đảng, với tính thần cảnh giác cách 


° 


mạng. Trong những nấm chống Mỹ 
cứu nước, ở Nguyễn-Văn-Trỗi 
Nguyễn-Tháúi-Binh, chính là lòng yêu 
nước, tỉnh thân tự hào dàn tộc, lòng 
tin vào thắng lợi tất yếu của cách 
mạng, tỉnh thần cảnh giác đối với âm 
mưu của kẻ thủ đã đem lại cho các anh 
sức mạnh làm cho chúng phải khiếp 
SỢ. Sễ 
Tỉnh vêu đồng bào, trước hết là 
vêu mền những người cùng sống với 
mỉnh, có quan hệ mật thiết với lòng 
yêu nước. Chính quan hệ tốt đẹp giữa 
người với người là nguồn hạnh phúc 
lớn nhất của con người ; cho nên cần 
giáo dục trẻ yêu mến thầy giáo, cô 
giáo, yêu mến bạn bè, cha mẹ, anh chị 
em... và ngược lại, cần nuôi dạy trẻ 
trong tỉnh thương bao la của người 
lớn. Điều đó có tác dụng bồi dưỡng 


thêm lỏng yêu nước của các em. 


Lòng yêu nước của mỗi người phải 
thể hiện qua sự thực hiện nhiệm 0ụ 
đối bởi Tò quốc. Vì thế, đối với 
học sinh, học tập tốt, lao động tốt, là 
một phẩm chất đạo đức rất quan trọng, 
cũng như đối với các giáo viên, nhiệm 
vụ đó là dựy tốt. Phương chàm chỉ đạo 
việc đạy tốt, học tốt, như Hồ Chủ tịch 
đã chỉ ra trong bức thư gửi ngành 
giáo dục tháng 10 năm 1968 là: 
« Trên nền tảng gido dục chỉnh trị oà 
lãnh đạo tưr tưởng tối, phải phân đầu 
nang cao chất lượng ăn hóa ðd chuyên 
món qắahằm thiết thực giải quyết các 
vấn de do cách mạng nước tì đề ra, 
và trong một thời gian khòng xa, 
đạt những đỉnh cao của khoa học và 
kỹ thuạt® (4). 

Hoạt động học tạp là hoạt động 
chính của học sinh trong trường 
học, và lao động sản xuất kết hợp với 
học tập, một hình thức lao động có 
hướng dìn, có khoa học, cũng là một 


(3) La-Duần : * Dưới ngọn cờ của Đẳng, 
đưa đất nước lớn lên ngang tầm cao thời đại °, 
Tạp chí Cộng sản, số 2-1980, tr. 22. 

(4) Hš-Chí-Minh : Bàn nè công tác giáo đục, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1972, tr. 103, 


õ 


hoạt động giáo dục quan trọng bồ 
sung cho việc học. Trong nhà trường 
cần giáo dục cho học sinh động 
cơ học tập đúng đắn vi Tô quốc, vì 
nhàn dàn, từ đó say sưa học tập, trung 
thực trong học tập và thi cứ. Sự say 
sưa đó phải từ đối tượng học tập và 
phương pháp học tập mà tạo nên. Nội 
dung học tập cần được đồi mới, có 
liên hệ với thực tiễn và những thành 
tựu hiện đại của khoa học và kỹ thuật. 
Phương pháp học tập bao gồm cả việc 
đọc sách, làm bài tập, nghiên cứu khoa 
học và rèn luyện tay nghề... cũng 
phải được cải tiến đề phát huy trí 
thóng mỉnh và thói quen tự học của 
học sinh. | 


Một nhược điềm lớn của nhiều học 
sinh ta hiện nay là chưa thật say sưa 
học tạp;trong một số trường hợp 
nhược điềm đó là khởi đầu của tỉnh 
trạng lêu lông, hư hỏng trong thanh 
mièén, thiểu niên. Về phía nhà trường 
và gia đình, có thiếu sót : một là, không 
cải tiến phương pháp giảng dạy của 
tháy, cò giáo và phương pháp học tập 
của học sinh; hai là, công tác tư 
tướng trong nhà trưởng chưa thật tập 
trung vào nhiệm vụ dạy tốt, học tốt. 
Không khác phục nhược điềm này, 
thì không thê có chất lượng giáo dục 
cao, và hơn nữa trong tương lai, khi 
đứa trẻ lớn lên và vào đời, cũng mất 
thói quen học tập đề nàng cao hiều 
biết, tăng năng suất lao động; thật là 
Lai hại l ' 


Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là phầm- 


chất của con người mới sống trong chế 

độ người với người là bạn; đó cũng là 
“điều kiện đề bảo đảm học tập và rèn 
luyện tốt. Ý thức đoàn kết và kỷ luật 
phai bất nguồn từ tỉnh bạn, tình 
thương người trong cuộc sống xã hội 
. hay tạp thê. Một tô chức tập thẻ mạnh 
giúp cho cá nhân phát triền tài năng 
của mình, tăng thêm sức mạnh cho cá 
nhàn, Hồ Chủ tịch đã có lần căn dặn. 
«Cần phải phát huy đầu dủ dàn chủ 
+ả hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ 
thật tót, đoàn kết thạt chặt chẽ giữa 


~. 
t< 


thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa 
học trỏ với nhau, giữa cán bộ các cấp, 
giữa nhà trường và nhàn dàn đề hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ đó  ®Ó@). 

Chế độ cũ và nền sẳn xuất nhỏ 
thường sinh ra bệnh vị kỷ, cục bộ, 
phân tán, thậm chỉ đi đến chia rẻ 
ghen tị, bè phái, thành kiến lẫn nhau, 
làm cho kỷ luật lỏng lẻo. Trong cán 
bộ và giáo viên cũng còn có tình trạng 
mất đoàn kết có khi chỉ vì những việc 


_ vặt vãnh. Ở nhiều nơi việc quản lý 


nhà trường theo Điều lệ chưa được 
chặt chẽ, giờ giấc còn tùy tiện, chương 
trình học chưa thành một. pháp lệnh 
phải theo. Từ đó việc dạy và học, 
sinh hoạt không thề đi vào nền nếp, 
mà trở nên lộn xôn. Hiện nay đây là 
một chỗ yếu lớn nhất của sinh hoạt 
nhiều trường học, từ trường phổ thông 
đến trưởng đại học. Không có một chế 
độ sinh hoạt ôn định, hợp lý thì không 
thẻ có chát lượng giáo dục cao Công 


tác giáo dục đòi hỏi phải có một nèn 


nếp trật tự kỷ luật chặt chẽ điều hỏa 
các hoạt động của thầy và trò; nền 
nếp trật tự kỷ luật này được thê hiện 
qua việc thực hiện Điều lệ, quy chế 
sinh hoạt của nhà trường, qua nòi 
dung giáo dục, qua khòng khi thân 
ái vui tươi của mọi người — và điều 
này có nghĩa là tránh được những 
căng thẳng không cần thiết có thề 
gây ra những mệt mỏi VỀ thần kinh 
và sự chán ngắn về tỉnh thần. 

Đoàn kết tốt và kỷ luật tốt, đối với 
cả thầy và trỏ, phải là một nhu cầu 
của cuộc sống hằng ngày, không 
những đề bảo đảm nhiệm vụ đạy tốt, 
học tốt, mà còn là điều kiện đề giáo 
dục thế hệ trẻ lòng yêu mến con người 
mới và chế độ mới. Trường học là cái 
nòi xây dựng quan hệ mới giữa người 
VỚI người. 

Đối với người học sinh mới, Hồ Chủ 
tịch còn quan tâm đến phầm chất: 


(5) Hä-Ctí.Minh : Bàn oề công tác giáo đục, 
N:gb Sự thật, Hà-nội, tr. 103. 


giữ gìn oệ sinh thật tốt, và một số phầm 
chất thuộc tính cách của con người 
như khiêm tốn, thạt thà, dũng cảm. lầö 
ràng, trong hoàn cảnh sống và lao 
động như nhân dân ta hiện nay. 
những phầm chất trên rất là cần thiết 
đối với thế hệ trẻ. Lối sống mất vệ 
sinh do chế độ cũ và điều kiện kinh 
tế còn thấp kém gây nên tác hại lớn 
đến sự trưởng thành của trẻ. Điều đó 
cắt nghĩa vì sao cũng có những trường 
học tiên tiến như Trường phô thông 
cấp I— II Tán-Thuật (Thái-binh) đã 
bước vào cuộc vận động th¡ đua nâng 
cao chất lượng giáo dục toản điện 
bằng việc tăng cường thê dục và vệ 
sinh. 

Năm điều Bác Hồ dạu về đạo đức 
trên dây không phải là tất cả phim 
chất đạo đức của con người mới, 
song đó là những phim chất cơ bản đề 
cho người học sinh trong bất cứ loại 
trường nào hoàn thành tốt nhiệm vụ 
học tập và rèn luyện của minh. Đối 
với các thầy giáo, đương nhiên yêu 
cầu về đạo đức phải cao hơn nhiều, 
song những phim chất trên cũng là 
những yêu cầu cơ bản đề trở thành 
.. người giáo viên tiên tiến. Hơn nữa, đề 
giáo dục được học sinh theo Mãm điều 
Bác Hồ dqụ. người giáo viên trước hết 
cần gương mẫu trên Năm điều đó. Vị 
thế trong cuộc vận động tăng cường 
giáo dục đạo đức cách mạng trong các 
trường học hiện nay, Ủy ban cải cách 
giáo dục trung ương đã xác định cả 
thầy và trò đều là đối tượng của cuộc 
vận động. 


IH 


Nhiệm vụ của các trưởng học là 
làm sao cho Năm điều Bác Hồ dqạu trở 
thành nhán cách của học sinh, trở 
thành phầm chãi ouà thói quen đạo đức 
của học sinh; vì thế rèn luyện cho 
minh có được những phầm chất ấy 
phải là một (fần đề quan trọng đối 
_ với các giáo viên, nếu không, công 
tác giáo dục đạo đức sẽ trở thành lời 
nói suỏng và nhất định là không có 


hiệu lực thực tế. Giáo dục đạo đức là 
một công tác rất phức tạp. Đạo đức 
diều chỉnh các quan hệ của con người 
với thế giới chung quanh, dòng thời 
giúp con người điều khiên cuộc sống 
riêng, tự đánh giá và tự điều chỉnh 
hành vỉ của mình. Con người phải tỏ 
ra có đạo đức không những khi sống 
(trong tập thê, mà cả lúc chỉ có một 
mình thôi. Do đó, đạo đức phải trở . 
thành niềm tin của từng người, giáo 
dục đạo đức phải được xem như sự 
định hướng xã hội của cá nhân. 

Ngày naV, việc giáo dục đạo đức lại 
càng phức tạp. Vì đạo đức mới không 
phải là cái gì có sẵn, mà chỉ hình 
thành trong quá trình con người xây 
dựng xã hội mới. Hơn nữa, con người 
phải tự giác lựa chọn các giá trị đạo 
đức, trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh 
giữa xã hội cũ và xã hội mới, giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội rất gay gát. Có rất nhiều yếu tố 
ngu nhiên tác động đến con người, 
sự phát triên của thế giới chung quanh 
lại rất đa đạng và mau lẹ. Vì thế, xâv 
dựng dạo đức cho bền vững trong 
một con người, trong cá một thế hệ 
là vô cùng khó khăn, phức tạp. Tuy 
nhiên dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, trên lĩnh vực giáo dục 
đạo đức, cũng có những văn đề nguyễn 
tác nhất định không thề không tôn 
trọng. Đề tiến hành có kết quả cuộc 
vận động tăng cường “giáo dục đạo 
đức cách mạng trong các trường theo 
Năm điều Bác lÍo dạy, can vận dụng 
những nguyên tắc giáo dục của chủ 
nghĩa Mác — l.ê-nmn trong lĩnh vực 
giáo dục đạo đức. 

1 — Hết lòng thương yêu và tin 
tưởng thế hệ trẻ, phát huy tính thần 
tự giác, chủ động, sáng tao của học 
sinh, tôn trọng nhàn cách học sinh. 


2 — Kết hợp giảng dạy sâu sắc với 


_tồ chức hợp lý hoạt động của học sinh 


và sinh hoạt trong trưởng học. 

3 — Xây dựng quy chế chặt chẽ, kỷ 
luật nghiêm minh, thưởng phạt công 
bằng. 


Ồ 


4— Kết hợp cả nhân với tập thề. 

5 — Kết hợp nhà trường, gia đình 
và xã hội. ' 

Vấn đề đầu tiên có tỉnh nguyên tắc 
trong khoa học giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa là phải tôn trọng nhân cách của 
người được giáo dục. Trong chế độ xã 


hội chủ nghĩa, con người là chủ, và, 


phấn đấu trở Yhành người làm chủ xã 
hội, làm chủ tự nhiên và làm chủ bản 
thân. Con người có ý thức làm chủ là 
phải có ý thức trách nhiệm đối với 
sự phát triền của dân tộc và của xã 
hội, ra sức góp phần xây dựng xã hội 
mới, trên cơ sở không ngừng nàng cao 
hiều biết và năng lực hành động của 
mình. Do đó, tỉnh năng động sáng tạo 
của con người mới rất cao, đó chính 
là sức mạnh của chế độ mới. Trong 
lĩnh vực phát triền đạo đức, không 
có một (ác động bên ngoài nào có 
thê trực tiếp làm biến döỏi thế giới 
đạo đức của trẻ, nó chỉ làm biến đồi 
thế giới này thông qua lăng kính 
những quan niệm đã hình thành trong 
đứa trẻ. Và đứa trẻ cũng không phải 
tiếp thụ một cách giản đơn những vếu 
tố đạo đức xã hội; nó chọn lọc lấy 
những gì cần thiết đề củng cố thế giới 
tính thần của nó. Sự lựa chọn này 
càng chính xác và bền vững nếu là 
một sự lựa chọn tự giác. Nhưng chế 
độ cũ đã đề lại cách đối xử với con 
người trái ngược lại. Con người không 
có quyền lựa chọn, nó sinh ra trong 
một trật tự xã hội đã có sẵn với 
những phong tuc tập quán đã có sẵn 
cùng với nền 'kinh tế đã có sẵn. 
Ngày nay, trong xã hội cũng như 
trong nhiều gia dinh, thậm chí trong 
cả các trường học, biện pháp roi vọt, 
đánh mắng trẻ chưa phải là đã chấm 
dứt. Người lớn không tón trọng nhân 
cách của trẻ em thì trẻ em cũng không 
có thói quen tôn trọng nhân cách của 
người khác và cũng sẽ giải quyết mối 
quan hệ bè bạn với nhau theo tỉnh 
thần mạnh bắt nạt yếu, 

Giẳng giải về đạo đức là một biện 
pháp rất quan trọng đề hình thành 


ò1 


những quan điềm mới về đạo đức. 
Đương nhiên không nên hiều giảng 
giải chỉ có thuyết phục bằng lời nói, 
mà còn thông qua người thật, việc 
thật, thông qua các hình tượng nghệ 
thuật, thông qua sự phân tích những 
kinh nghiệm bản thân của cá nhân 
hay của tập thê. Tất cả các bài học, 
tất cả các môn học đều có tác dụng 
giáo dục đạo đức, tất cả các hoạt động 
giáo dục đều có tác dụng giáo dục đạo 
đức, không phải gián tiếp mà nhiều 
khi rất trực tiếp và sâu sắc. Chỉ giảng 
giải về đạo đức thì tác dụng thuyết 
phục rất hạn chế. Trong lĩnh vực 
này, học đi đỏi uới hành có ý nghĩa 
giáo dục đặc biệt. Vị thế, cần thực 
hiện phương châm:, kết hợp giảng 
dạy sâu sắc với tô chức hợp lý hoạt 
động của học sinh và sinh hoạt trong 
trường học. 


Thế giới đạo đức rất phức tạp, nó 
chứa đựng những màu thuẫn giữa ý 


"thức và hành vi, và có những biểu 


hiện khác nhau trong những hoàn 
cảnh sống khác nhau. Tính mâu thuẫn 
ấy không có gi là lạ, nó phản ánh 
màu thuần trong môi trường sống của 
trẻ. Vấn đề là các giáo viên phải cố 


. găng tạo»ra một sự thống nhất cao 


trong mỏi trường xã hội có liên quan 
đến trẻ, và chuän bị cho trẻ nhìn ra 
tính mâu thuẫn đó, có phân tích và 
phê phán. Những hoạt động sống của 
học sinh, nhất là những hoạt động găn 
với thực tiễn xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội hoặc bảo vệ Tỏ quốc, làm cho học 
sinh sớm có kinh nghiệm phản biệt 
phải trái. Sự thuyết phục qua lời nói 
ba sự tiếp Túc 0ới thực lẽ, oới những 
nẹ†tời ldo động tiên tiền lạo ra những 
xúc động đạo đức, làm cho trí tuệ tả 
tình cảm cùng phải triền. Ý thức đạo 
đức nhờ đó mà ngày thêm sâu sắc. 
Một sự thống nhãt giữa nhà trường. 
gia đình ðdà xã hội trong việc giáo dục 
trẻ trên cơ sở tỉnh thương thắm thiết 
đối với trẻ là điều kiện quyết định đẻ 
cúng cố niềm tin của trẻ vào chủ nghĩa 
nhân đạo của chế độ mới, vào tương 


lai của mỉnh. Đó cũng là cơ sở đề trễ 
có thề phân biệt được xấu tốt, là chỗ 
đứng đề trẻ vững vàng bước vào 
cuộc sống. 

Môi trường xã hội gần gũi nhất đối 
với trẻ là gia đình oà tập thê học sinh 
(lứp học và Đoàn, Đội). Chính,trong 
tập thê, trẻ được giáo dục theo những 
chuần mực đạo đức chung, những mục 
tiêu phấn đấu chung; những cái đó 
làm nên sức mạnh của tập thê ; đồng 
thời nếu cá nhân biết hoạt. động tích 
cực trong tập thê, và được tập thê 
khuyến khích, giúp đỡ, thị nó có thề 
phát triền được tài năng và cá tính. Ÿt 
thế, không thề gọi một lớp học là tiên 
tiến nếu lớp đó không có một chỉ đoàn 
thanh niên mạnh hay một chỉ đội thiếu 
niên mạnh. 

Hiện nay, khó khăn cần vượt qua 
là cả hai nhàn tố của môi trường xã 
hội gần gũi này —gia đình và tập thề 
học sinh — đều còn có nhiều mặt non 
yếu. Nhiều gia đỉnh là nơi còn đọng 
lại tàn dư lạc hậu của chế độ phong 
kiến, như tính gia trưởng, chủ nghĩa 
cá nhân đối lập với chủ nghĩa tập thê 
và thói đánh đập con em. Đoàn và Dội 
trong nhiều trường cũng còn ít nhiều 
thụ động, với những hoạt động nặng 
về hình thức, đơn điệu, chưa gày 
được cho trẻ hứng thú sinh hoạt. Đoàn 
và Đội thiếu người phụ trách, có nơi 
thiếu cả chương trình hoạt động. 

Những phương chàm giáo dục đạo 
đức nêu trên hợp thành cơ sở của 
phương pháp giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa, cần được vận dụng vào mọi 
hình thức hoạt động giáo dục (dạy 
học văn hóa, lao động sản xuất, hoạt 
động xã hội và đoàn thể. thẻ đục thê 
thao, văn nghệ, vui chơi giải trí...). 
Bất cứ hoạt động nào cũng có tác dụng 
giáo dục đạo dức và đòi hỏi một sự 
nỗ lực tương đương về đạo đức đề 
địt được kết quả tốt, Các hình thức 
hoạt động của học sinh rất phong phú, 
có tác dụng tông hợp trong sự hình 
thành nhân cách mới ; không cỏ một 
biện pháp nào riêng về dức dục, cũng 


như không có một chuin mực đạo đức 
nảo được hỉnh thành ngay một cách 
bền vững thông qua một hoạt động 
nhất định. Giáo dục đạo đức là mọột 
quá trình đa dạng, phức tạp, toàn 
điện trong đó cá nhân học sinh biến 
đôi dần dần, chuyên nñững yêu cầu 
của xã hội thành nhu cầu. và động cơ 
phấn đấu của mình; và do nhiều tác 
động ngẫu nhiền nhưng sâu sắc mà 
có nhiều biến động trong nhàn cách. 
Song nếu tuân theo đúng những quy 
luật của sự hình thành đạo đức mới, 
thể hiện qua những phương châm của 
cuộc vận động tăng cường giáo dục 
đạo đức cách mạng thì những chuẩn 
mực đạo đức cách mạng sẽ được hình 
thành một cách vững chắc. 


IV 


Hồ Chủ tịch dạy: ®€Đạo đức cách 
mạng không phải trên trời sa xuống. 
Nó đo đấu tranh, rèn luyện bền bỉ 
hằng ngày mà phát triền và cũng cố. 
Cũng như ngọc càng mài càng sảng, 
vàng càng luyện cảng trong ® (6). Lời 
đạy đó giúp chúng ta nhận thức rằng. 
rèn luyện đạo đức gìn với hoạt động 
thực tiễn, giáo dục đạo đức phải kiên 
trì, song nhất dịnh chúng ta có thề 
làm cho đạo đức mới thắng lợi trong 
từng người và trong cả xã hội. 

Thực tiễn của cuộc vận động tìng 
cường giáo dục đạo dức cách mạng 
trong một số trường học tiên tiến ở 
một số địa phương trong năm học 
qua đã khẳng định khả năng to 
lớn của việc giáo dục đạo đức mới. 
Rõ ràng, ở bất cứ nơi nào, ở nòng 
thôn hay ở thành thị, ở miền Bác cũng 
như ở miền Nam, nếu chúng ta quan 
tàm giáo dục đạo đức cho học sinh 
thì chúng ta có được những kết quả 
tốt đẹp: trường học sạch sẽ và kỷ 
luật, dạy và học có chất lượng hơn, 
quan hệ thầy trò và quan hệ nhà 
trường với nhân dân mật thiết, trẻ 


(6) Hš-Chí-Minh : Về đạo đức cách mạng, 
Ngb Sự thật, Hà-nội, [976, tr. 91. 


Ct 


chaàm học hơn, lễ phép hơn, bớt nói 
tục, bớt gàyv gò, v.v. Có nhiều nơi 
không phải là khỏng có khó khăn, 
trở ngại. Song trở ngại lớn nhất là 
trong đội nưựũ giáo viên còn có tư 
tướng chưa thật tin tưởng vào khả 
nìng giáo dục con người của nhà 


trường xã hội chủ nghĩa. Một số giáo 


viên và cán bỏ của ngành giáo dục 
còn có nhàn thức phiến diện, cho 
rằng. phải chờ đến lúc xã hội hết 
biểu hiện tiêu cực thì mới giáo dục 
được đạo đức. Nhàn thức dó chưa 
đúng ở chỏ: một là, không thấy tác 
.động trở lại của' công tác giáo dục, 
của những yếu tố tỉnh thần đối với xã 
hội ; hai là, thụ động không thấy hết 
khả năng cách mạng của nhà trường 


xã hỏi chủ nghĩa ngăn chăn, đầy lùi và. 
: ¬ > ° * 


dấu tranh chống tiêu cực, không thầy 
chế độ mới có khả năng rất tích cực 
đối với việc hỉnh thành đạo đức mới. 


Một chế độ kiên quyết xóa bỏ áp bức 
bóc lọt của người đối với người, một 
dàn tộc đã dâm hy sinh vì nghĩa lớn, 
một dáng tiên phong đã dày dạn đấu 
tranh vị đọc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, dỏ là những nhàn tổ tích cực 
C€Ó sức mạnh cải tạo con người một 
cách cơ bản. Điều đó cắt nghĩa vì sao 
trong một môi trường xã hội chịu ảnh 
hưởng nặng nề của chế độ 'thực đàn 
phong kiến, của chế độ thực dàn mới 
và của nền sản vuất nhỏ, vận xuất 
hiện nhiều người tốt, nhiều việc tốt, 
khong phải là cá biệt, riêng lẻ, mà là 
4 mIỘt lớp người, cả một cuộc sống 
mới. Ngay nhiều người trước đây bị 
chế độ ÄÍÿ nguy làm cho sa ngã, nay 
nhờ cách mạng mà đã tiến bộ hẳn. 
Những thẳng lợi của ba cuộc cách 
mạng là cơ sở khách quan không 
thể thiếu đối với sự hình thành đạo 
đức cách mạng, song đề cho nhữ nợ tru 
Ilhé của chẽ độ mới tác động đến sự 
hình thanh nhàn cách con người mới, 
thì phải có công tác giáo đục nhằm 
lrrớc hết hình thành thế giới quan 
khoa học 0à đạo đức mới. 

Giáo dục cho con người trọng nhàn 
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nghĩa là một truyền thống lâu đời 
của dàn tộc ta; giáo dục con người 
đi theo cách mạng cũng là một kinh 
nghiệm lớn của Đảng ta. Sự kết hợp 
những truyền thống cũ và mới đó thê 
hiện tập trung trong những lời dạy 
của lò Chủ tịch và được vận dụng 
một cách sáng tạo trong việc làm của 
nhiều giáo viên tiên tiến. Chúng ta 
san nghiền cứu lý luận về công tác 
giáo dục cộng sản chủ nghĩa với cơ 
sở tàm lý học đầy đủ, đồng thời tông 
kết kinh nghiệm tiên tiến đề rút ra 
những bài học cần thiết. Việc làm 
này khỏng đơn giản, phải hết sức 
tránh máy móc, rập khuôn vì con 
người mỗi nơi môi khác, môi lúc một 
khác. Trong việc chỉ đạo phong trào, 
cìn động viên được mọi người tham 
gia và phải đặc biệt chủ Ý bộ phận tiên 
tiến và bộ phàn chậm tiến. Cho den 


_ nay cỏ thê nói những nơi nào đã tốt thì 


có tốt hơn,và nếu đánh giá riêng những 
trường vòn chậm tiến, những giáo 
viên còn vếu kém, thì sự chuyền biến 
chưa được tốt. lĨiơn nữa, ở những 
trưởng tiên tiến, nếu chỉ có phát động 
phong trào trong vòng rào của 
trường mà chưa động đến xã hội, đến 
gia đỉnh thì cũng không thề nói những 
thành tựu dạt được là vững chắc. 
Cũng do đó mà sinh ra hiện tượng: 
học sinh ở trường thì ngoan. nhưng 
ở nhà và ở ngoài xã hội thì còn nhiều 
điểm dáng chè trách. 


Đề có thê làm tốt việc giáo đục học 
sinh theo Năm điều Bác Hỗ dạy, trước 
hết giáo viên phải gương mẫu trên 
Năm điều đạo đức đó. Cần giúp giáo 
viên tu dưỡng đạo đức được tốt, giúp 
anh chị em giải quyết một phần khó 
khăn trong đời sống, tạo những điều 
kiện cần thiết bảo đảm cho người giáo 
vien giữ được tư thể nhà giáo, đó là 
sự cần thiết của nghề nghiệp mô 
phạm. Chúng ta cũng cần quan tảm 
đến vị trí xã hội của giáo viên. SỐ 
đồng giáo viên cỏn trẻ; anh chị em 
tan được bồi đưỡng nhiều về kinh 
nghiệm xử thế, về lối sống và tác 


phong. Những bậc cha mẹ học sinh, 
cán bộ Đảng và chính quyền cần xảy 
- đựng, giúp đỡ giáo viên trong Cuộc 
sống tỉnh thần và về đạo đức cách 
mạng, cần tôn trọng giáo viên, nhất là 
trước mặt học sinh. Trong quan hệ 
thầy trò, không tránh khỏi xảv ra 
mâu thuận, và cũng có trường hợp 
nzười giáo viên chịu trách nhiệm, 
song tuyệt đối không nên có thái độ 
thô bạo đổi với thầy giáo. Trước dày, 
Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Trong 
trưởng cần có đàn chủ... Dân chủ, 
nhưng trò phải kính thầy, thầy phải 
quý trỏ, chứ không phái là *cá đối 
bằng đầu ® (7). 

Giao dục con người mới là một việc 
rất phức tạp vì con người chịu ảnh 
hưởng của biết bao nhiều tác dòng 
muôn mâu muốn về từ bền ngoài, 
Con người làm chủ lại phát triển 


sẽ 


nhanh, eó khả năng lựa chọn ròng rãi 
những giá trị tỉnh thần để biển thành 
nhân cách của mình. Đạo đức là sản 
phầm của sự kết hợp những tác động 
giáo dục và cả những tác động ngàu 
nhiên với sự tiếp thụ của chủ thẻ, của 
sự thống nhất giữa trí tuệ và tình 
"am. Chúng ta cần đặt việc giáo dục 
dạo đức thành vấn đẻ nghiên cứu 
khoa học nghiêm chính, di sâu vào 
cơ sở tàm lý học của quá trình giáo 
dục đạo đức, vào hoàn cảnh xã hội 
của học sinh, và cần có dự kiến cả 
hàu quả xã hội của những biến động 
vẻ chính trị, kinh tế và văn hóa của 
đất nước, của từng vùng. Trong lĩnh 
vực này, những lời dạy của Hộ Chủ 
tịch là vỏ cùng quý báu. 


(7) Hồ-Chi-Minh : Bàn oề công tác giáo dục, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1972, tr. 41, 
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Ba mươi lắm nắm đấu tranh... 
_ (Tiếp theo trang 18) 


cách mạng trên thể øiới đã lớn minh 
hơn và phát huy thế tiễn công mạnh 
hơn nhiều so với thời kỷ sau chiến 
tranh thẻ giới thứ hai. NXéu trước đây 
các để quốc Ảnh, Pháp có thê duv trì 
sự thống trị thực đân trên thể, giới 
trong nhiều thế ký thì sau chiên tranh 
thể giới thứ hai chú ngưhĩa để quốc 
Mỹ mặc dù là để quốc hùng mạnh nhất 
trong lịch sử chủ nghĩa để quốc cũng 
chỉ có thê xưng hùng xưng bá trong 
vài ba mươi năm. Chủ nghĩa bá quyền 
Bác-kinh còn kém xa để quốc Anh, 
Pháp và để quốc Älÿ, nhất định Không 
thê thoát khoi số phận của những bọn 
xâm lược trước đây. 


Tử khi chủ nghĩa để quốc ra đời 
đến nay, ba mươi lắm năm qua là 
khoảng thời gian hòa bình làu đài nhất 
mà nhân dân thế giới đã giữ gin 
được. Nhưng trong ba mươi lăm năm 


đ 


ñY, Việt-nam là nơi duy nhất chiến 
tranh khói lựa hiển tục và tàn khốc 
nhất. Nhân dân tì đã vượt. qua 
những khó khăn lớn nhất và đã giành 
được những thắng lợi có Ý nghĩa thời 
đại và quốc tếs 


(nương cao ngọn cờ bách chiến bách 
tháng của chú nghĩa Xác — Lê-nin, kết 
hợp sức mạnh của dàn tọc với sức 
minh của thời đại, đoàn kết chiến đầu 
với nhàn đàn Lào và nhàn đàn Cam-~ 
puú-chia, được sự ứng hộ. giúp đỡ của 
[iên-xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, sự đồng tình và ứng hộ 
của cá loài người tiến bộ, nhân dân 
fa nhất định đưa sự nghiệp xav dựng 
rà báo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
đến thẳng lợi hoàn toàn, góp phần 
tích cực cho hòa bình, ồn định và 
phòn vinh ở Đông—Nam châu Á và 
hòa bình trên thể giới. 
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Một số quan điểm của Hồ Chủ tịch 
và Đăng ta về chiến tranh nhân dân và 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 


PHÂN VIỆN LỊCH SỬ 


(Học oiện quân sự cao cñp Quân đột nhân dân Việt-nam) 


t Chủ tịch và Đảng ta đã Hình 

đạo toàn đân và toàn quản ta tiến 
hành khởi nghĩa và chiến tranh cách 
mạng chống những tên đế quốc xâm 
lược giàu mạnh nhất và bẻ lũ tay 
sai của chúng, đề giành độc lập tự do 
cho đân tộc. 

Quan điềm của IIồ Chủ tịch về chiến 
tranh nhân dân rất phong phú và 
VÔ cùng quý giá. Nghiên cứu những 
quan điềm đó của Hồ Chủ tịch cùng 
những hoạt động thực tiễn của Người 


TOÁN DÂN ĐÁNH GIẶC› 


Cách mạng tháng Tâm năm 1945 
vừa thành công, nhàn dân ta đã phải 
tiến hành ngay cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược kéo 
đài 9 năm và tiếp sau đó, cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 
năm. Tháng 2 năm 1979, nhân dân ta 
lại tiến hành thắng lợi chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
chống bọn bành trướng Bắc-kinh. 
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là điều có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với việc tiếp tục phát triền tư tưởng 
quân sự và khoa học quân sự vô sản 
Việt-nam. Đó là một công tác khỏ 
khăn. 

Trong bài này, chúng tôi trình bày 
một số suy nghĩ bước đầu về những 
quan điềm của Hồ Chủ tịch và Đẳng ta 
Đề chiến tranh nhân dân và lực tượng 
ðoũ trang nhân đán nhằm góp phần 
nghiên cửu sự nghiệp quân sự hết sức 
lớn lao của Người và của Đảng ta. 


CẢ NƯỚC ĐÁNH GIẶC 


Trong lịch sử, dân tộc ta có truyền 
thống tiến hành chiến tranh nhân dân 
đề giải phóng đân tộc và bảo vệ đất 
nước. Nhà: Trần ba lần đánh thắng 
giặc Nguyên, Lê-Lợi đánh thắng 
quân nhà Minh, Nguyễn-Huệ đập 
tan 20 vạn quân Thanh... Những 
cuộc chiến tranh nhân dân ấy do giai 
cấp phong kiến lãnh đạo hay phái 
triên từ phong trào đấu tranh của 


nông đân đều có những hạn chế của 
điều kiện lịch sử. 

Từ. khi Đảng ta ra đời, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ 
Chủ tịch, chiến tranh nhân dân ở 
nước ta có nội dung mới, có sức 
mạnh vô địch. Đó là chiến tranh toàn 
dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
là chiến tranh « 0ì dân »® oà “do dân? 
với ý nghĩa và nội dung đầy đủ nhất 
của nó trong thời đại mới. 


Từ năm 1927, trong tác phầm 
Đường kúách mệnh, Hồ Chủ tịch đã 
viết: đKách mệnh là việc chung của 
.cả dân chúng » (Il). Trong khởi 
nghĩa và chiến tranh cách mạng, 
lực lượng là ở dân, *dân khi mạnh 
thì quân lính nào, súng ống nào cũng 
không chống lại nồi » (2). 

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin : quần chúng nhân dân 
là người sáng tạo ra lịch sử, quần 
chúng nhân dân là người quyết định 
thắng lợi của mọi cuộc chiến tranh, 
Hồ Chủ tịch đã nêu rõ đường lối 
chiến tranh cách mạng ở nước ta. 
Tháng 12-1944, trong chỉ thị thành 
lập Đội Việt-nam tuyên truyền giải 
phóng quân, Người đã nói: ecuộc 
kháng chiến của ta là cuộc kháng 
chiến toàn dàn, cần phải động viên 
toàn dân » @). 


Sau khi nhân dân ta giành được 
chính quyền, trong Tuyên ngỏi độc 
(ậ plịch sử đọc ngày 2-9-1915 tại quảng 
trường Ba-đình, Iiồ Chủ tịch đã nói: 
®Toàn thề dân tộc Việt-nam quyết 
đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải đề giữ vững 
quyền tự do và độc lập? (1). Đó là 
quyết tâm sắt đá của toàn thê đân 
tộc ta và là tư. tưởng, là lòng tin 
không bờ bến của Hồ Chủ tịch vào 
sức mạnh của dàn. trong việc bảo 
vệ thành quả Cách mạng tháng Tám. 

Một tháng sau khi nhân dân ta 
giành được chính quyền, thực dân 
Pháp trở lại xâm lược nước ta lần 
thứ hai. Trong chỉ thị Kháng chiến 


kiến quốc (ngày 25-11-1915), Trung 
ương Đảng và Hồ Chủ tịch chủ 
trương động viên lực luợng toàn 
dân, kiên trì kháng chiến, tô chức và 
lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu 
dài ® @). 

Kháng chiến toàn quốc bủng nô, 
ngày 20-12-1946, Hò Chủ tịch kêu gọi : 
« bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người 
già, người trẻ, không chia tôn giáo, 
đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt- 
nam thi phải đứng lên đánh thực dân 
Pháp, cứu Tô quốc. Ai có súng dùng 
súng, ai có gươm dùng gươm, không 
có gươm thi dùng cuốc, thuông, gậy 
độc, ai cũng phải ra sức chống thực 
dân cửu nước ? (6). 

Sau Hội nghị bất thường Ban chấp 
hành trung ương Đẳng mở rộng họp 
tại Vạn-phúc (Hà-đông) dưới sự chủ 
tọa của Hồ Chủ tịch, ngày 22-12-1946, 
Ban thường vụ trung ương Đảng ra 
chỉ thị Toàn đân kháng chiến. Bản chỉ 
thị vạch rõ: Đoàn kết chặt chẽ toàn 
đân?, ®*Thực hiện toàn đân kháng 
chiến ® (7). Trong một văn kiện khác, 
Hò Chủ tịch đã viết: “Trong cuộc 
trường kỳ kháng chiến mỏi công dân 
là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một 
chiến hào. Hai mươi triệu đồng bào 
Việt-nam quyết đánh tan mấy vạn 
quân thực dân phản động ? (8). 

Trong cuộc kháng chiến chòng Mỹ, 
cứu nước, Hồ Chủ tịch lại một lần 
nữa nhấn mạnh đường lỗi kháng 


(1), (2) Hồ-Chí-Minh : Đường kách mạnh. 

(3) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh oũ trang cà 
lực lượng oũ trang nhân dán, Nxb Quan đội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 152. 

(4) Hö-Chí-Minh : Vì đọc lập tự do ơì chữ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970 tr. 35, 

(5) Văn kiện Đảng 1945 — 1954, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 197Ố, tập 1, tr, 28. 

(6) Hš-Chí-Minh: Về đấu tranh cũ trang 
cà lực lượng oũ trang nhân đán, Nxb Quận 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. lốg, 

(7) Chỉ thị toàn dân kháng chiến của 
Thường vụ trung ương Đảng ngày 22-12-1946. 

(8) Hà-Chí-Minh : Với các lực lượng cũ 
trang nhán dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà- 
nội, 1975, tr. 34. 
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chiến toàn đàn: ®€Trong cuộc chiến 
tranh nhàn dân của cả nước ta chống 
để quốc Mỹ Ð", €31 triệu dòng bào ta Ở 
cá hai miền, bất kỳ giả trẻ, gái trai, 
phải là 31 triệu chiến sĩ anh đũng 
diệt Mỹ, cứu nước, quyết giành 
thủng lợi cuối cùng (9), 


Toản dàn khủng chiến, cả nước 
đánh giặc là nội dụng cơ bản của 
chiến tranh nhàn dân Việt-nam do 
Hồ Chủ tịch vạch ra ngay từ đầu, là 
tỉnh thần xuyên suốt mọi chủ trương, 
là tư tưởng chỉ đạo mọi kế hoạch tác 
chiến và xảy dựng lực lượng, là quy 
luạt tiến hành chiến tranh nhân dân 
Việt-nam trong thời đại ngày nay. 


Đường lối toàn đàn đánh giặc, cả 
nước đánh giặc do Hồ Chủ tịch đề ra 
có những điều kiện cụ thê, có cơ SỞ 
lý luận và thực tiễn của nó. 


Chúng ta đều biết rằng nội dung 
chính trị và vai trò xã hội của chiến 
tranh quyết định tính chất của chiến 
tranh và đến lượt nó, tỉnh chất của 
chiến tranh lại là nhàn tố làm tăng 
thêm vai trô của quần chúng trong 
Chiến tranh. Lẻ-nin đã nói: «Chiến 
tranh là sự tiếp tục của chính trị 
báng những thủ đoạn khác. Mọi cuộc 
chiến tranh đều gắn liền với chế độ 
chính trị sinh ra nó ) (10). 

(hiến tranh cách mạng ở nước ta 
(rong mấy chục năm qua là chiến 
tranh nhàn dân do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. là chiến tranh thật sựư vì 
lợi ích của nhân dàn, vì độc lập dân 
tộc, dàn chủ nhàn dàn và chủ nghĩa 
xã hội. 

Hồ Chủ tịch và Đẳng ta đã gắn liên 
mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu 
dàn chủ và xã hội chủ nghĩa. Người 
kèu gọi: “ Ähông có gì quý hơn độc lập, 
tự do» (11). Những nhiệm vụ, mục 
tiêu đó của cách mạng cũng là mục 
dích chính tri của chiến tranh cách 


mạng. Vì vậy, mục đích chính trị của . 


chiến tranh nhân dàn Việt-nam ngày 
nay đã kết hợp đầy đủ mục đích 
“cứu nước» với “cứu dàn», giải 
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phóng và bảo vệ Tô quốc với giải 
phóng nhàn dàn lao động. Đó là mục 
đích thật sự vì lợi ích của nhân dàn. 
Nó hoàn toàn phủ hợp với nguyện 
vọng bức thiết của cả dàn tộc ta, phủ 
hợp với lợi ích trước mắt và làu dài 
của nhân dân lao động nước ta và 
phù hợp với tiến trình phát triền của 
lịch sử, của thời đại. 


Mục đích chính trị đó quyết định 
tính chất chính nghĩa của chiến tranh. 
lồ Chủ tịch đã viết: * kháng chiến của 
la la chính nghĩa 3, 


Ta chỉ giữ gin non sông, đất nước 
của ta, chỉ chiến đấu cho quyền thống 
nhất và độc lập của Tô quốc. Còn 
thực dân phản động Pháp thì mong 
Cướp nước ta, mong bắt dàn ta làm 
nỏ lệ. Vậy ta là chính, địch là tả » (12), 

Cho nên chiến tranh chính nghĩa 
thường là chiến tranh nhân dản. Mụue 
đích chính trị của Nhà nước lãnh dạo 
chiến tranh và mục đích chính trị của 
nhàn dân càng thống nhất chặt chẽ 
bao nhiêu, chế độ xã hội càng tốt đẹp, 
tỉnh chất của chiến tranh càng tiến bộ 
thì chiến tranh nhân đân phát triền 
càng cao, 


Trong kháng chiến chống Mỳ, cứu 


Trước, Hồ Chủ tịch kêu gọi : * Trên đất 


nước ta đang diễn ra cuộc chiến đầu 
quyết liệt giữa chính nghĩa và phi 
nghĩa, giữa văn minh và bạo tàn», 
« chúng ta có chính nghĩa ® (12). 

Aục dích chính trị và tính chất 
chính nghĩa của chiến tranh là cơ sở 
đề tạo ra sức mạnh chính trị, tinh 
thần, vật chất của chiến tranh nhản 
đân ngày nay ở nước ta. Sự hiều biết 


(9) Sách đá dẫn, tr. 468, 

(19) V. Lê-nin : Những bài nói cà ciết sề 
quán sự, Nxb Quan đội nhân dân, Hà-nội, 
1970, tập 3, tr. 16, 

(11) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh cũ trang 
oà lực lượng oú trang nhân dân, Nxb Quên đại 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 371. 

(12) Sách đã dẫn, tr. 176. 

(13) Sách đá dẫn, tr. 392, 393, 


của quần chúng về nguyện nhân và 
mục đích của chiến tranh mà mình 
tiến hành có tầm quan trọng lớn lao 
và là một nhân tổ bảo đấm thắng lợi ; 
vì vậy Đảng và lIồ Chủ tịch thường 
xuyên tiến hành giáo dục nhân dân, 
làm cho mọi người thấm nhuän nhiệm 
vụ, mục tiêu cách mạng, mục dích 
chiến tranh và tự giác tham gia ngày 
càng đông đảo vào khởi nghĩa và 
chiến tranh cách mạng. Hồ Chủ tịch 
hết sức chú trọng phát huy tỉnh thần 
yêu nước của nhân dân ta. Người nói : 
«Dân ta có một lòng nồng nàn yêu 
nước. Đó là một truyền thống quý báu 
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tô 
quốc bị xâm lăng, thì tỉnh thần ấy lại 
sỏi nồi, nó kết thành một làn sóng vô 
cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lñớt qua 
mọi nguy hiềm, khỏ khăn, nó nhắn 
chỉm tất.cá lũ bán nước và lũ cướp 
nước » (14). “Phải ra sức giải thích, 
tuyên truyền, tô chức, lãnh đạo, làm 
cho tỉnh thần yêu nước của tất cả mọi 
người đều được thực hành vào công 
việc yêu nước, còng việc kháng 
chiến » (15). 


Hồ Chủ tịch đặcbiệt quan tâm đoàn 
kết toàn đân, vì đoàn kết là sức mạnh : 
q Đoàn Fẽi!, đoàn kết, đại đdodn kết, 
Thanh cóng, thanh công, đại thành 
công » (I6), Người chăm lo xây dựng 
lực lượng hết sức ròng rãi và vững 
€hắc bao gồm mọi tầng lớp và cá nhàn 
yêu nước, (tiến bộ thuộc đủ mọi thành 
phân dàn tộc và tỏn giáo, ở nông thôn 
và thành thị trong một Mặt trận dân 
tộc thống nhất với khỏi liên mình 
công nòng làm nền tảng và do giai 
cấp công nhân lãnh đạo. Đúng như 
lLê-nm đã dạy: &ÀÄi có nhiều hậu bị 
hơn, có nhiều nhân lực hơn, ai đứng 
vững được trong quản chúng nhàn 
đân hơn Chì người äv sẽ giành được 
thắng lợi trong chiến tranh ® (17). 

Chiến tranh nhàn dân ngày nay ở 
nước ta thắng lợi rực rỡ như vậy vì 
dựa chắc dược vào lực lượng của cá 
nước, của toàn đản đánh giặc. 


Với đường lối kháng chiến toàn 
đân, với quan điểnt4Ìlựa vào sức mình 
là chính và tranh thủ cao độ sự chỉ 
viện của quốc tế, Đảng và Hồ Chủ tịch 
đã chủ trương vừa dày mạnh kháng 
chiến, vừa thực hiện từng bước những 
nhiệm vụ của cách mạng ngay trong 
quá trình chiến tranh cho nên đã có 
khả năng khai thác triệt đề mọi lực 
lượng tiềm tàng của đất nước, phát 
huy cao độ tác dụng của hậu phương 
đề duy trì và đầy mạnh kháng chiến 
đến thắng lợi. 


Người luôn luôn kêu gọi: ®Ghúng 
ta quyết vượt mọi khó khăn đề thực 
hiện khầu hiệu: Tất cá Cho tiền 
tuyến, tất cả đề chiến thắng ?f» (18). 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, nhàn dân ta đánh 
giặc ngay trên đất nước mình trong 
điều kiện lấy nhỏ thắng lớn, lấy ñ 
đánh nhiều, với những vũ khí và 
phương tiện chiến tranh nói chung 
còn kém hơn địch cả về số lượng và 
trình độ hiện đại... Vì vậy, Đảng và Hồ 
Chủ tịch đã huy động toàn dàn đánh 
giặc một cách toàn điện, dánh dịch 
trên tất cả các mặt trận : quân sư, 
chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại ở1aO, 
nhằm huy động mọi khả năng, phát 
huy mọi.sức mạnh, sử dụng và kết 
hợp mọi hình thức dấu tranh, liên 
hiệp với mọi lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới đề đánh bại kẻ 
thù. 

+ 

Hö Chủ tịch nói: «Mọi người dân 
Việt-nam, bất kỷ giả, trẻ, trai, gái ; bất 
kỷ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải 
trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên 


(14), (15) Hồ Chí-Minh : Về đấu tranh oữ 
trang oà lực lượng sũ trang nhân dân, Nrựb 
Quân đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 239 và 
240. z 
(16) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1962, tập ÌV, tr. 202. 

(17)V. l. Lê-nin: Toàn tp, Nrb Sự thật, 
Hà-nội, 1972, tập 30, tr. 55. 

(18) Hö-Chí-Minh: Về đấu tranh oũ trang 
oà lực lượng sũ trang, Nxb Quan đội nhân 
dân, Hà-nội, 1976, tr. 262. 


một mặt trận : quản sự, kinh tế, chính 
trị, văn hóa: Thực hiện khâu hiệu : 


Toàn dân kháng chiến 
Toàn điện kháng chiến » (19). 


Trong kháng chiến, mặc dù gặp 
rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ khéo 
tö chức và vận dụng hai đòn bày là 
Thi đua yêu nước và Động viên nhân, 
tái, vật kực, Hồ Chủ tịch và Đảng ta 
đã khai thác được mọi lực lượng, sử 
dụng mọi hình thức đấu tranh, bảo 
đảm cho chiến tranh nhân dàn thắng 
lợi  ~ 

Do đó, kẻ địch buộc phải đương đầu 
không những chỉ với quân đội ta mà 
cả với đân tộc ta, với toàn thẻ nhân 
đân ta ở khắp mọi nơi, trên cả ba 
vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn 
đồng bằng và thành thị. 


Chính vì thế mà tạ đã phát huy 
được sức mạnh tông hợp của lực 
lượng vũ trang và lực lượng chính trị, 
kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu 
tranh chính trị và công tác bình vận, 
địch vận, kết hợp các cuộc nồi dậy của 
quần chúng với hoạt động tác chiến 
của các lực lượng vũ trang, kết hợp 
việc tiêu điệt địch với việc giành và giữ 
vững quyền làm chủ của nhân dân, kết 
hợp cách đánh của bộ đội chủ lực với 
chiên tranh nhân dân địa phương, kết 
hợp vũ khí hiện đại với vũ khí thò sơ 
đề đánh thắng quân đội nhà nghề và 
vũ khí hiện đại của địch. Dựa vào ưu 
thế của toàn dân đánh giặc ở khắp 
mọi nơi bằng mọi lực lượng, mọi hình 
thức đấu tranh, mọi cách đánh, mọi 
vũ khí và phương tiện có trong tay, 
ta đã xây dựng được thế chiến lược 
của chiến tranh nhàn dân có lợi cho 
ta, đã phát huy cao độ tư tưởng chiến 
lược tiến côn#, luôn luôn giành và giữ 
quyền chủ động đánh dịch, buộc địch 
phải bí động đổi phó trên các chiến 
(trường, cá ở trước mặt và sau lưng 
địch, chúng luôn luôn bị căng ra, bị 
đàn móng, bị bao vậy, chia cát, bị 
tiêu hao, tiêu diệt. 
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Với một phương thức tiến hành 
chiếm tranh như vậy, quân và dân ta 
đã triệt đề thực hiện được lời dạy của 
Hồ Chủ tịch:*®Mỗi quốc dân là một 
chiến 4ï. Mỗi làng xóm là một pháo 
đài ? “làm cho quân đội giặc đến dâu 
cũng bị khuấy, bị phá, bị điệt » (0). 
Phương thức tiến hành chiến tranh 
ấy có một sức mạnh to lớn. Nó đã huy 
động được mọi tầng lớp nhân dân * bất 
kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỷ người giả 
người trẻ® đều xông lên mọi trận 
tuyến đấu tranh chống địch, đã huy 
động được hàng triệu người ra tiên 
tuyến, đã khai thác và phát huy đến 
mức cao nhất mọi tiềm lực của đất 
nước đề chỉ viện cho chiến tranh. 
Phương thức tiến hành chiến tranh 
nhân dân ấy đã làm cho kẻ địch mặc 
dù đỏng quân, nhiều súng mà văn 
không phát huy được sức mạnh to 


.lớn, không thi thố được sở trưởng 
-cœủa chúng, không sao đẻ bẹp được 


sức kháng chiến của quân và dân ta. 
Quân đội xâm lược nhà nghề của Pháp 
và Mỹ đông mà hóa ít, mạnh mà hóa 
yếu, bị sa lầy trong biền lửa của toàn 
đàn ta, bị lúng túng và bị động trong 
một kiêu chiến tranh không rõ đâu 
là chiến tuyến, đâu là hậu phương. 

Chiến tranh nhân dân rộng rãi của 
Việt-nam chống Pháp và My đã làm 
cho kẻ địch Không thề nào gỡ nồi 
những mâu thuẫn giữa phân tán và 
tập trung, giữa phỏng ngự và tien 
công, giữa đánh nhanh và đánh kéo 
dài, làm cho lực lượng vật chất của 
chúng càng bị hao mòn, ý chỉ xam 
lược của chúng ngày càng sa sút, đẻ 
cưới cùng chiến thắng chúng. Trong 
chiến tranh bảo vệ Tö quốc chống lại 
bọn bành trướng xâm lược trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh hiện nay, 
quân và dàn ta tiếp tục phát huy 


(19) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh cá trang 
oà lực lượng oũ trang nhân dán, Nxb. Quân 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 213. 

(20) Hö-Chí-Minh : Với các lực lượng có 
trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà- 
nột, 1975, tr, 109, 


đường lối chiến tranh nhân dân bách 
chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch và 
của Đảng ta, đã đánh thắng cuộc chiến 
tranh xảm lược dø chúng phát động hồi 
tháng 2 năm 1979. 


Với đường lối do Hồ Chủ tịch và 
Đảng vạch ra, cuộc kháng chiến toàn 
dần, toàn diện ở nước ta đã đạt đến 
một trình độ rất cao so với mọi thời 
kỷ trong lịch sử của dân tộc ta và trở 
thành một điền hình của chiến tranh 
nhân dân trong thời đại ngày nay. 


Đường lõi kháng chiến toàn dân, toàn 
điện ấy đã giải quyết thành công vấn 
đề nhân dân một nước nhỏ, kinh 
tế chưa phát triền, có thề đánh thắng 
chiến tranh xâm lược của những đếẽ 
quốc to, có tiềm lực kinh tế và quân 
sự lớn. - 

Chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh 
toàn dân, toàn diện có sức mạnh vô 
địch. Nó đánh bại bất kỳ kể thủ xâm 
lược nào dù chúng đông quân, nhiều 
súng, dù chúng hung ác đến đâu. 


ĐỘNG VIÊN TOÁN DÂN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ 
VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HÙNG MẠNH 


Có đường lối kháng chiến toàn dân 
toàn diện đúng, còn phải có đường lối 
xây dựng lực lượng đúng thì mới có 
thắng lợi. 

Hồ Chủ tịch hết sức quan tâm đến 
vấn đề tô chức, xây dựng lực lượng 
căn bản của cách mạng. Người đã nói : 
“kách mệnh thì phải có tô chức rất 
vững bền mới thành công » (21). Khởi 


nghĩa và chiến tranh cách mạng là sự 


nghiệp của toàn dân, nhưng nhân dân 
không thê tiến hành đấu tranh một 
cách rời rạc, lẻ tế mà phải được tô 
chức lại theo một đường lối đúng thi 
mới có sức mạnh đề đánh thắng kẻ 
thù hung ác, lớn mạnh hơn. 


Trong điều kiện của nước ta, đề có 
đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù, không 
thể chỉ dựa vào quân đội thường trực, 
cảng không thê chỉ dựa vào ưu thế về 
trang bị vũ khí, mà trước hết phải dựa 
vào lực lượng của toàn dân được động 
viên và tô chức lại. 


Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch 
và Đảng ta, các tô chức cách mạng 
của công nhân, nông dân, các đoàn 
thề quần chúng yêu nước và Mặt trận 
dân tộc thống nhất được thành lập. 
Những lực lượng ấy trở thành đạo 
quân chính trị ngày càng hủng hậu, 


có một vai trò hết sức quan trọng. 
Nó là cơ sở vững chắc đề xây dựng, 
phát triền lực lượng mọi mặt của cách 
mạng. Nó là nền tảng đề thực hiện vũ 
trang toàn dân, đề hình thành và phát 
triền lực lượng vũ trang nhân dân 
Hồ Chủ tịch nói : “Muốn có đội quân 
võ trang, phải có đội quân tuyên 
truyền, vận động, đội quân chính trị 
trước đã. Nên việc này phải làm ngay, 
sao cho đội quân chính trị ngày càng 
đông. Như ở ta, muốn đánh Pháp, 
Nhật thì ai vác súng ? Ai là người tự 
nguyện tự giác vác súng? Ta phải 
có quần chúng giác ngộ chính trị tự 
nguyện vác súng thì mới thắng 
được ? (22). 


Đi đôi với việc tồ chức lực lượng 
chính trị của quần chúng và trên cơ 
sở lực lượng chính trị hùng hậu ấy, 
Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã xây dựng 
các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Vận dụng một cách sáng tạo luận 
đề của Mác — Ăng-ghen và Lê-nin 
về vũ trang quần chúng và xây dựng 
Hồng quân công nông và xuất phát 


(21) Rồ-Chí-Minh : Đường kách mệnh. 
(22) Vú-Anh: Hồi ký « Bác Hồs, Ngb. 
Văn học, 1960, tr, 154, 
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từ đường lối chiến tranh nhân dân, 
Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã chỉ rõ 
đường lối xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt-nam là phải vừa 
xây dựng quân đội công nông lại vừa 
phải vũ trang quần chúng cách mạng. 
Vũ trang toàn dân phải đi đôi với 
xây dựng quân đội cách mạng. Các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta gồm 
có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân tự vệ. Đó là hình thức 
tốt nhất, thích hợp nhất đề thực hiện 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin về tồ chức quân sự của giai cấp 
vô sản, đề kế thừa và phát triền kinh 
nghiệm tô chức lực lượng vũ trang 
của dân tộc ta trước kia và đề phát 
huy sức mạnh chiến đấu của toàn dân. 


Hồ Chủ tịch đặc biệt coi trọng dân 
quân tự vệ mà Người coi là «lực 
lượng của toàn dân tộc, là một' lực 
lượng vô địch, là một bức tường sắt 
của Tô quốc. Vô luận kể địch hung 
bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng 
đó, bức tường đó, thì địch nào cũng 
phải tan rã » (23). 


Chiến tranh phát triền, yêu cầu tác 
chiến cảng cao thì phải có những đội 
quân chính quy, những đội chủ lực 
tập trung đề đánh những trận tiêu 
diệt lớn, làm chuyền biến tình hình, 
làm thay đồi so sánh lực lượng giữa 
hai bên, tạo nên những bước nhảy 
vọt mới. Theo Ăng-ghen thì phải có 
chủ lực mạnh mới thực hiện được 
nguyên tắc «tập trung lực lượng đề 
đánh đòn chủ yếu trên điềm quyết 
định» và ,đó là “nguyên tắc chiến 
thuật vĩ đại cho đến nay vẫn quyết 
định kết cục của hầu hết mọi trận 
quyết chiến » (24). 


Hồ Chủ tịch và Đẳng ta đã khắc 


_ phục muôn vàn khó khăn đề xây 


dựng quân đội thường trực, xây dựng 
bộ đội chủ lực mạnh ngày càng chính 
quy hiện đại. 

Cuối năm 1914, Hồ Chủ tịch chỉ thị 
thành lập một đội quàn đầu tiên ®, 
“đội quân chú lực”: đội Việt-nam 
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tuyên truyền giải phóng quản. Người 
nói: «Tuy lúc đầu quy mô của nó 
còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ 
vang. Nó là khởi điềm của giải phóng 
quân, nó có thê đi suốt từ Nam chỉ 
Bắc, khắp đất nước Việt-nam ® 5). 

Lời tiên đoán của Người ngày nay 


. đã thành sự thật. Từ những đội quân 


cứu nước và giải phóng ra đời trong 
cao trào cách mạng của toàn dân, các 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt-nam 
đã lớn lên như Phù-Đồng, đã phát 
triên hết sức nhanh chóng và trở 
thành Quân đội nhân dân Việt-nam 
anh hùng của dân tộc Việt-nam anh 
hùng. : 

Theo đường lối tồ chức quân sự 
đúng đắn đó, ngày nay nhân dân ta 
đã có lực lượng vũ trang hùng mạnh 
gồm có bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ, hình 
thành quân chủ lực oà quân địa phương; 
có lực lượng thưởng trực mạnh và 
lực lượng hậu bị rộng rãi; các thứ 
quân, các lực lượng được xấy dựng 
cân đối và đồng bộ, gắn bó chặt chẽ 
với nhân dân, làm chủ địa phương, 
làm chủ cả nước. Quân chủ lực có các 
quân chủng và binh chủng cần thiết, 
hình thành những binh đoàn cơ động 
chính quy và hiện đại, tỉnh nhuệ và 
thiện chiến, có khả năng tiêu diệt 
những lực lượng lớn của địch, bảo vệ 
vững chắc những địa bàn chiến lược 
của ta. Quân địa phương bao gồm bộ 
đội địa phương và dân quân, tự vệ; 
ở các tỉnh, huyện biên giới còn có bộ 
đội biên phòng ® Ó6). 

Quản đội nhân dân Việt-nam bách 
chiến bách thắng đã đánh thắng các 


(23) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh oủ trang 
øồ lực lượng oũ trang nhân dân, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 174. 

(24) F. Ăng-ghen : Tuyền lập luận ăn quân 
sự, Nxb Quân đội nhân đân, Hà-nội, 1978, tập 
HH, tr. 98, 

(25) Hš.Chí-Minh : Vì đạc lệp tự do, øì chủ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội „ 1970, tr. 47. 

(26) Lê-Duần: Diễn văn nhân dịp kỹ niệm 
lần thứ 35 ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt-nam (22-12-1979), Tạp chí Cộng sản, số 
1.1980, tr. 32. 


đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ, giải phóng 
đất nước và mùa xuân 19,9 đã đánh 
thắng quân Trung-qguốc xâm lược, 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. : 


Là người cha thân yêu đã sáng lặp, 
giáo dục và rèn luyện quân đội ta, 
Hò Chủ tịch luòn luôn quan tâm theo 
đõi từng bước đi của bộ đội, ân cân 
dạy đỗ, dìu đắt toàn quân vững bước 
tiến lên, chiến đấu tháng lợi. Người 
đã cùng Trung ương Đảng vận dụng 
nguyên tắc xây dựng quản đội kiều 
mới của Lê-nin đề xây dựng các lực 
lượng vũ trang ta, đem khoa học vô 
địch của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin vũ 
trang cho quân đội ta. 


Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
và cùng với nhân dân chiến đấu. quản 
đội ta là quân đội nhân dân do Đẳng; 
lãnh đạo. Bản chất của nó là bản chất 
của giai cấp công nhân. Nó là công 
cụ đắc lực của Nhà nước cách mạng, 
Nhà nước chuyên chính vô sản, của 
chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, đề tiến hành đấu tranh cách 
mạng, đấu tranh vũ trang, thực hiện 
những nhiệm vụ cách mạng của Đẳng 
nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và bảo vệ Tô quốc. 


Hồ Chủ tịch thường xuyên chăm lo 
trau đồi bản chất cách mạng, bản chất 
nhàn dân, bản chất giai cấp cho quân 
đội. Người coi đó là yếu tố cơ bản 
. nhất đề tạo nên sức mạnh vô địch của 
các lực lượng vũ trang. Người nói: 
“ Quân đội ta có sức mạnh vô địch, 
vì nó là một quân đội nhàn dân do 
Đẳng ta xây dựng. Đẳng ta lãnh đạo 
và giáo dục ® (27), e phải làm cho quàn 
đội ta thành một quân đội chản chính 
của nhân dán (28) l 


Hồ Chủ tịch đạy quân đội ta phải 
“trung oới nước, hiếu oới dàn» (29). 
Người cũng dạy quân đội ta phải 
«trung với Đẳng, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 


hội ? (30). Bao giờ Hồ Chủ tịch cũng 
gắn liền Đảng với nước, gắn liền độc 
lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 


Người luôn luôn nhắc nhở quân 
đội ta phải gắn bó chặt chẽ với nhân 
dân. Người nói: qNhân dân là nên 
tảng, là cha mẹ của bộ đội ®. « Phải 
làm sao cho bộ đội được dân tin, dàn 
phục, đàn yêu »ø (31), *Dân như nước, 
quân như cá. Phải làm cho dân hết sức 
giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng 
giặc » (32). ® Điềm trọng yếu là bất kỳ 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
dân quân du kích đều phải bám sát 
lấy dân, rời dân ra nhất định thất 
bại. Bám lấy đân là làm sao cho được 

_lòng dân, dân tỉn, đân mến, dân yêu. 
Như vậy thì bất kề việc gì khó cũng 
làm được cả và nhất định thắng lợi. 
Muốn thế phải bảo vệ, giúp đỡ, giáo 
dục nhân dân » 33). 


Tiến hành chiến tranh toàn dân, ` 
toàn diện là quân đội và nhân dân 
đều cùng nhau đánh giặc. Nhân đân 
là nền tảng, là chỗ dựa của quân đội. 
Bộ đội phải coi mỗi người dân như 
người thân thiết, ruột thịt của mình, 
phải đoàn kết với dân, tôn trọng, 
thương yêu, giúp đỡ, bảo vệ dân, học 
tập nhân dân, đồng thời nêu gương 
tốt cho dân. Bộ đội phải luôn luôn 
gắn bó với nhân dân, thực hiện quân 
với dàn một ý chỉ. 


(27) Hồ.Chí-Minh : Vì độc lập, tự đo, øì 
(chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Ha-nội, 1970, 
tr. 270. : 

(28) Hš-Chíi-Minh : Về đấu tranh oú trang oà 
lực lượng oú trang nhân dân, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 229. 

(29) Hö-Chi-Minh: Với các lực lượng 
øú trang nhân dán, Ngb Quân đội nhân dân, 
Hà-nội, 1975, tr. 61. 

(30) Hà-Chí-Minh : Vì đạc lập tự do, oøì chủ 
nghĩa xã hói, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr. 270. 

(31) Hš-Chí-Minb : Về đâu tranh oú trang oà 
lực lượng oú trang nhân dân, Nxb Quản dội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr, 206. 

(32), (33), Sách đã dẫn, tr. 244, 269. 


Quân đội là nòng cốt cho toàn dân 
đánh giặc. Vì vậy phải hết sức coi 
trọng chất lượng chiến đấu của quân 
đội. Hồ Chữ tịch nói : « Phải xây dựng 
lực lượng thật tốt, chất lượng thật 
cao Ð (34). 


Muốn cho quân đội mạnh phải 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì 
«tồ chức Đẳng mạnh thì mọi việc 
đều chạy ». Nội bộ quân đội phải đoàn 
kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật 
nghiêm minh. Người nói : «Quân đội 
mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính 
sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì 
vậy, kỷ luật phải nghiêm minh » (35) 
«Quân lệnh như sơn? thì tư tưởng 
và hành động mới thống nhất, mới 
đánh thắng được giặc. 


Muốn cho quân đội mạnh, phải có 
cán bộ giỏi. Hồ Chủ tịch đặc biệt quan 
tâm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cần 
bộ chỉ huy. Người luôn luôn dạy : cán 
bộ phải suốt đời đấu tranh cho cách 
mạng, cho Đảng, phải cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, phải có nhân 
nghĩa trí dũng. Người nể: * Phải ra 
sức bồi dưỡng cán bộ, phải rèn luyện 
tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ 
chính trị cũng như trình độ chiến 
thuật và kỹ thuật của cán bộ. Đó là 
khâu chính trong các thứ công 
tác » 36). 


Cán bộ phải chăm lo đời sống, giáo 
dục, huấn luyện bộ đội chu đáo thì 
bộ đội mới đánh giặc giỏi. Hồ Chủ 
tịch nói: Bộ đội cũng ví như con 
dao, cái súng, không lau chùi luôn sẽ 
hỏng, Chăm tập luyện sẽ tiến bộ » (37), 
“Các chú dù là đại đoàn trưởng, 
trung đoàn trưởng hay tiều đoàn 
trưởng cũng chỉ là những người đặt 
kế hoạch và điều khiên trận đánh. Lúc 
ra trận, việc đặt mìn phá lô cốt đều 
do tay anh em đội viên làm. Nếu anh 
em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ 
thuật khá, thân thề khỏe mạnh thi 
nhất định thắng. Trái lại, nếu anh 
em chính trị khá, nhưng quân sự kém, 
hoặc chính trị quân sự đều khá nhưng 


thân thề yếu đuối thì cũng không 
thắng được. 

* Vì vậy, cán bộ phải thương yêu 
săn sóc đội viên. Cán bộ phải chăm 
lo cho đội viên đủ ăn, đủ mặc. Cán bộ 
có coi đội viên như chân như tay, đội 
viên mới coi cán bộ như đầu như 
óc» (38). 

Hồ Chủ tịch rất chú trọng xây dựng 
con. người mới xã hội chủ nghĩa. 
Người kêu gọi quân đội nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi 
đua giết giặc lập công: “Phải đầy 
mạnh thi đua cho rộng khắp hơn nữa, 
làm cho ai nấy, bất kỳ làm việc Øøi 
đều thi đua lập được thành tích lớn 
hơn nữa, ngành nào cũng thi đua tiến 
bộ mạnh hơn nữa, học tập và đào tạo 
được nhiều anh hùng, chiến sĩ hơn 
nữa » (39). 

Bộ đội cốt tính, không cốt nhiều. 
Chăm lo nâng cao chất lượng 
của quân đội, Hồ Chủ tịch đã nêu 
rõ tư tưởng biết đánh và biết thắng, 
tư tưởng lấy ít thắng nhiều của một 
nước nhỏ trước những đế quốc to. 

Hồ Chủ tịch cũng đã dạy tướng sĩ 
ta về nghệ thuật quân sự. Một 
nghệ thuật rất cao trong nghệ thuật 
quân sự là nghệ thuật vận dụng thế, 
thời và hành động chiến đấu trong 
chiến tranh. Tư tưởng đó của người đã 
thề hiện rõ trong bài thơ Học đánh cờ : 

Phải nhin cho rộng, suy cho kỹ, 

Kiên quyết, không ngừng thế tấn 

` công ; 

Lạc nước, hai xe đành bỏ phí, 

Gặp thời, một tốt cũng thành 

_ công (10). 


(34) Hä-Chí-Minh : Vè đẩu tranh cũ trang 
oà lực lượng oũ trang nhân dân, Nxb Quần 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 397. 

(35) Hồ-Chí.Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1960, tr. 432. 

_ (36) Báo cáo của Hồ Chủ tịch tại hội nghị 
lần thứ 4 của Trung ương Đẳng (1-1953). 

(37) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh cũ trang 
sà lực lượng oũ trang nhân dân, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 216. 

(38), (39) Sách đã dẫn, tr. 255, 325. 

(40) Sách đá dẫn, tr. 4|7. : 


- Người còn dạy quân đội ta về tỉnh 
thần quốc tế vô sản trong sáng và vô 
tư. e«Chúng ta phải bồi dưỡng lòng 
nồng nàn yêu nước và tỉnh thần quốc 
tế chân chính » (41); phải giúp đỡ Lào 
và Cam-pu-chia với tư tưởng «giúp 
người là giúp mình » (12). Người còn 
dạy phải hợp tác và học tập quân đội 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. 


* 


Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam xã hội chú nghĩa yêu 


quý đòi hỏi chúng ta phải đi sâu 
nghiên cứu thấm nhuần quan điềm 
chiến tranh nhân dân của Hồ Chủ 
tịch và Đáng ta, tiếp tục xây 
dựng các lực lượng vũ trang ta 
hùng mạnh, có trình độ chính 
quy, hiện đại ngày- càng cao, vừa 
sắn sàng chiến đấu và kiên quyết 
chiến đấu thắng lợi bảo vệ Tô quốc, 
vừa lao động sản xuất, góp phần xây 
dựng kinh tế, xày dựng đất nước. 


(41), (42) Hồ-Chi-Minh : K#t hợp chặt chế 
lòng uéu nước uới tỉnh thần quốc tế uó sản, 


_Nrb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 123, 116. 


` ~7e ⁄# 
Đường lối cách mạng... 
(Tiếp Iheo trang 34) 


lần thứ IV của Đảng: đã nêu ra. 
Những nội dung đó hợp thành mội 
thê thống nhất không thê tách rời ; nó 
quyết định và chỉ phối những vàn đề 
cơ bản nhất trong lĩnh vực quản sự 
và chiến tranh. Nó đề ra cho khoa 
học và nghệ thuật quân sự trong sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc ta nhiều văn 
đề mới phải nghiên cứu giải quyết đề 
có thê phát triên ngày cảng phong 
phú. 

Đường lõi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng thêhiệnrõ rệt tính cách 
mạng và tính khoa học là hai tỉnh chất 
cơ bản nhất thuộc về bản chất của 
Đảng ta. Chúng ta cần nắm vững và 
quán triệt tính cách mạng và tính 
khoa học của Đăng trong việc giải 
quyết một cách sáng tạo những vấn 
đẻ đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ Tồ 
quốc ta. 

Trong quá trình xâv dựng đàát nước 


ta tình hình mọi mặt của nhân dân ta” 


luôn luôn eó nhiều sự phát triền mới ; 
nó đẻ ra những yêu câu mới đối với 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, đồng thời 
cũng tạo ra những khả năng mới đề 
hoàn thành nhiệm vụ đó. Đối tượng 
chiến lược của cách mạng nước ta, 
đối tượng tác chiến của quàn và dân 
ta cũng luỏn luôn có những sự biến 


đồi. Trong một âm mưu nhất quân 
làm suy vếu và thỏn tính nước ta, kẻ 
thủ có thê tiến hành nhiều cuộc chiến 
tranh xàm lược khác nhau, trên các 
quy mô khác nhau, vào những thời 
điềm khác nhau: có thề giở nhiều thủ 
đoạn tàn bạo và xảo QuUYệt cả về 
quản sự, kinh tế, chính trị và tàm lý 
đề chống lại nhân dán ta. Lực lượng 
so sánh cụ thể giữa địch và ta luôn 
luôn có sự phát triền mới. Tình hình 
thế giới, bối cảnh lịch sử của cuộc đấu 
tranh giữa ta và địch cũng không 
ngừng biến đồi ngàyv cảng có lợi cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tôồ 
quốc của chúng ta. 

Vị vậy, trên cơ sở năm vững đường 
lối cách mạng đúng đắn của Đẳng — 
đường lôi ấyv cũng luôn luôn dược 
phát triền và hoàn chỉnh — chúng ta 
cần phản tích cụ thê môi tỉnh hình cụ 
thề đề vận dụng và quán triệt đường 
lối đó một cách đúng đìn và sáng 
tạo. 

Dưỡng lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng mãi mãi là ngọn cở 
tất thắng của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta và cũng là ngọn cờ 
tất thắng của nhìn dân ta trong sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc xã hòi chủ 
nghĩa than yêu. 
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Chủ tịch Hồ-Chí-Minh, người khai sáng và 
mở đầu một thời đại mới trong văn học 


` 


Ô Chủ tịch, người sáng 
lặp Đang cộng sanViệt- 
nam, người sáng lạp 
Nhà nước Việt-nam 
đản chủ cộng hòa, này là Công hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, cũng là người 
khai sinh ra nên văn học cách mạng 
thời kỷ hiện đại. Đó là niềm vĩnh dự 
lớn lao cho văn học và người nghệ 


sĩ trong thời đại mới. Hồ Chủ tịch: 


không tự xem mình là nhà văn, nhà 
thơ và khoòng có Ý định xây đựng cho 
mình một sự nghiệp văn chương. Cũng 
nh mọi trước tác khác của Người, 
văn chương chỉ ở trong hai chữ * cách 
mệnh». Vì mục đích đầu tranh cách 
mạng mà €ó lúc Người đã sử dụng thơ 
văn như một vũ khí tuyên truyền cách 
mạng có hiệu quả. Toàn bộ những 
trang viết của Người, dù đó là chính, 
luận hayv truyện ký, hoặc thơ ca, 
cũng chỉ nhàm miột mục tiêu duy 
nhất là chống chế độ thực đân, phong 
kiến, giành lại đọc lạp, tự do cho 
Tô quốc và hạnh phúc cho nhàn đân. 
Sứ mệnh cao quý của nó là phục vụ 
sự nghiệp cách mạng, hiệu qua cao 
nhất của nó là nó biển thành sức 
mạnh thức tính và thúc đày quần 
chúng đấu tranh cách mạng. Vì thẻ, 
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HÀ-MINRB-ĐỨC 


văn chương của Hồ Chủ tịch luôn có 
sức cỏ vũ lớn lao về tư tưởng, tình 
cảm, thắp sáng, nuôi dưỡng lòng tin 
và ý chí đầu tranh cho nhiều thế hè 
trong quá trình cách mạng của đản 
tọc. 
Truyện ký Nguyễn-Âi-Quốc. Nhài 
kJ trong tù, Thơ llo-Chỉ- Minh... nả 
toàn bộ những áng văn chính luận 
của Người là những viên nưọc quý 
tòa ra một ảnh sảng mới, mở đầu cho 
một thời đại mới trong văn học. 
Trước hết phải kề đến những tác 
phảm của Người trong thời kỷ hoạt 
động vào những năm hai mươi của thế 
kỷ này. Trải tím của người thanh niên 
đí tìm đường cứu nước đang Xót xa 
trước bao cảnh đời đau khỏ của quê 
hương, đang ngùn ngụt lửa căm giản 
lòi ác của ke thù, đã tìm dược vũ khi 
của tiếng nói tố cáo vô cùng hiệu quả. 
Người bước vào vũ đài chính trị với 
những bài báo sắc sảoz có sức cò vũ 
mạnh mẽ, có tiếng vang lớn trong 
dư luận. Đó là tiếng nói của những 
người dàn thuộc địa cùng khô, vạch 
trần tòi ác của bọn thực dàn, tiếng 
nói của những người vô sản chống 
chủ nghĩa đế quốc và của những 
chiến sĩ cộng sản đi tiên phong trong 


phong trào cách mang điái phóng dân 


lộc và cách mạng vò sản. 

Hàn dán chế độ thực dàn Pháp, Lên 
n chủ nghĩa thực dàn. Đau, « công Tú ® 
của thực đàn Pháp ở Đong-dương... là 
những tác phầm ngoài giá trị to lớn 
về chỉnh trị, còn có giá trị quan trọng 
về văn học, sử học... Đây là những 
bạn án đanh thép vạch trần bộ mặt 
thật của chủ nghĩa thực đàn, lên án 
chúng bằng những lý lẽ sắc bén. chứng 
cở xác thực. Tác gia phê phán trực 
điện toàn bộ cơ cấu của guòng 
máy thực đân thống trị, từ bọn đầu 
sò, bộ trưởng thuộc địa, toàn quyền, 
công sứ cho đến hệ thống quan lại tay 
sai, Những con số giàu sức tổ cáo, 
những mầu chuyện và nhiều tài liệu 


khác được khai thác từ chính sách 
báo cúa bọn thực đân đã vạch trần 


bộ mặt của chúng. 


Những tác phảm chính luận của 
Bác Hồ trong giải đoạn này biểu thị 
sức mạnh đoàn kết của phong trào 
giải phóng đân tộc trong ngọn nguồn 
đầu tiên của nó, kịch liệt lên án sự 
phản biết chúng tộc của chủ nghĩa đế 
quốc và trân trọng biết bao nhân 
phimđ của con người, đem lại niềm 
tin và nghị lực phần đầu cho hạnh 
phúc cọn người. Ánh sáng của Cách 
mạng tháng Mười lúc này rạng Tỡ 
trên đất nước Nga nhưng chưa có 
điều kiện tóa rộng đến mọi phương 
trời. Bác Hồ đã đến thẳng với chủ 
nghĩa Tê-nin. vận dụng sáng tạo tư 
trứng cách mạng của Lê-nin đề giải 
quyết hàng loạt vấn đề của cách mịing 
giải phóng dân Độc, đem ánh sảng 
chân lý đến cho những xứ sở thuộc 
địa nghèo nàn. Cũng vì thể mà những 
túc phạm của Người là cương lĩnh 
hành động và cũng là những lời tiên 
trí cách mìng. 


Điều đặc biệt đáng quý là những 
chàn lý trên được biêu hiện với tất 
cả tính chất sắc bén, hấp đản của 
một tư duy vừa giàu trí tuệ, sôi nồi 
nhiệt tình cách mạng lại vừa giàu 


hình tượng cụ thề. Đó là cơ sở góp 
phần tạo nên giá trị văn học của 
những sáng tác trên. 


Chất trí tuệ tronø văn chính luận 
của Người là tư tưởng Mác — Lẻ-nin, 
trí tuệ cao nhất của thời đại mới, 
Như mặt trời mới mọc, nguồn ánh: 
sảng ấy xua tan bóng đêm, làm sáng 
tỏ những gì còn lán lộn, mập mờ, 
vạch rõ chân tướng của kẻ thù, chỉ 
ra nguyên nhân mọi thống khö của 
người nô lệ, đề xuất phương hướng 
cho tương lai. Chất trí tuệ đó là hệ 
thống những kiến thức uyên thảm 
trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Tình hình 
chính trị và nói khô cực của nhàn 
đạn Đồông-đương, An-ơie-ri, Ma-rốc... 
chính sách tàn bạo của thực dân Pháp, 
thực đàn Ảnh, nạn phản biệt chúng 
tộc ở MỸ, cuộc sống tốt đẹp của nhản 
đạn Liên-xỏ, v.v, tất cá đếêu được đề 
sập cụ thể với sự nghiên cứu và am 
hiểu sảu sắc. Đặc biệt chất trí tuệ đã 
đem lại cho phần lớn các bài văn 
luận chiến của Người lúc nàyv sức 
thuyết phục và sự thắng thể tuyệt 
đối. Mũi nhọn đã kích sắc bén thường 
được tạo nén từ trong bè sảu của lý 
tường bọc lò ra qua nhiều so sánh 
và liên tưởng thú vị: mạnh mẽ, triệt 
đề mà không thô sơ đơn giản, thàm 
thúy, sâu cav mà không cầu kỷ khó 
hiểu, tài hoa, Ý nhị song vẫn giản đị, 
hồn nhiền... Chất châm biếm trong 
văn chính luận của Người kết hợp 
rắt khéo giữa tính chất truyền thông 
và tính chất hiện đại. Văn chính luàn 
của Hồ Chủ tịch giàu cảm xúc, Những 
trang việt của Người về đãi nước quê 
hương, về những nói khô cực mà 
người đản còn phải chịa đựng đêu 
biểu lộ một tỉnh yêu tha thiết có khi 
xót xa đến ứa lẻ, đến cháy lòng. Đân 
tộc Việf-naimm vốn có truyền thống yêu 
nước làu đời, vốn cần củ, chăm chỉ, 
quý trọng nhân nghĩa, nhưng giờ đây 
đang bị Kẻ thủ đàn áp tần bạo, bị tủ 
tòi, bản cùng, thất học... Đong-diưương 
khò nhục, Những thảm họa của nền 
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băn mình Pháp, Độc quụuền ăn cướp, 
Thuế máu, Nỗi khồ nhục của người 
phụ nữ bản xử đều là những áng văn 
gây nhiều xót xa, xúc động và phản 
nộ căm thù bọn áp bức bóc lột. Không 
phải là những lời tố cáo và buộc tội 
lạnh lùng, những con số khô khan. 
Văn chỉnh luận của Người sôi nồi, 
thiết tha, đàng sau trang viết là tắm 
- lông, là tiếng nói thông cảm tự bèn 
trong với bao tâm huyết. Tấm lòng 
giàu yêu thương cũng luôn chịa se 
chân thành với những người cùng 


khô thuộc các dân tộc khác và bừng - 


đày niềm vui khi nghĩ đến ngày mai 
tươi đẹp. 


Cũng vào những năm hai mươi của ˆ 


thế kỷ này, bên cạnh những tác phầm 
chính luận, Bác Hồ viết nhiều truyện 
ngắn: Pa-ri, Lời than pãn của bà 
Trưng Trắc, Vi hành, Những trò lõ 
hau là Va-ren uà Phan- Bội-Châáu, Con 
rùu, Đoàn kết giai cấp, Con người biết 
mùi hun khói, Đồng tâm nhất trí Œ). 
Số lượng chưa phải là nhiều, nhưng 
điều đặc biệt quan trọng .là ở chất 
lượng nghệ thuật của các tác phầm. 
Các tác phầm đó thật sự đánh dấu mội 
bước ngoặt lớn trong ăn xuôi Việt- 
nam thời kù hiện đại. 


Viết truyện, Bác Hồ đến với thê 
loại văn học này với ý thức vận dụng 
những hình thức sáng tạo lính hoạt 
khác ngoài hình thức chỉnh luận đề 
phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ 
cách mạng. Những sự việc trong đời 
sống chính trị có thề được phản ánh 
trực tiếp trên báo chỉ, hoặc có 
thê được khai thác giản tiếp, kết hợp 
cái có thực với phần tưởng tượng hư 
cấu, kết hợp cái đã có với phản có 
thề có đề phục vụ cho chủ định của 
người viết. Toàn bộ những tư tưởng 
quan trọng, những vấn đẻ- nồi bật 
trong văn chính luận cũng được biều 
hiện rất linh hoạt và hấp dẫn qua 
hình thức của truyện. Truyện ngắn 
đầu tiên của Bác Hồ đánh dấu rõ rệt 
chỗ đứng. tầm nhìn của người thanh 
niên yêu nước, người chiến sĩ cộng 
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sản trước những cảnh đời đề lẫn lộn 
của Pa-ri. Truyện ngắn Pa-ri viết 
những điều mắt thấy, tai nghe trong 
khu phố công nhân nghèo mà tác giá 
sinh sống và có điều kiện hiều rõ dời 
sống của họ. Chủ đề chính của các 
tảc phầm nhằm vạch trần bộ mặt thạt, 
xấu xa của chế độ thực dân, phong 
kiến. Những tên toàn quyền như Va- 
ren, An-be Xa-rô và những tên cỏng 
sử (trong các truyện Con rủa và Con 
người biết mùi hun khói) đèu mang 
tâm địa thực đân độc ác, đáng nguyên 
rủa, đúng như Người đã từng lên án: 


qCác viên toàn quyền lớn, toàn 
quyền bé được nước mẹ ký thác vận 
mệnh ở xứ Đỏng-dương nói chung đều 
là bọn nơu xuân, bọn đều cảng ® Ô). 


Phê phán trực diện, đánh thẳng 
vào bọn đầu số của chế độ thực dân 
phong kiến với cái thế của người có 
chính nghĩa, nắm được chân lý và 
quy luật phát triền của lịch sử, và 
vượt qua sự phê phán, tác giả đã mở 
rộng cánh cửa về phía tương lai, về 
phía chân trời đang hừng lên trong 
buồi rạng đông của chủ nghĩa cộng 
sản. Truyện ngắn Con người biết mùi 
hún khói thật là một giấc mơ, nhưng 
cũng là một giấc mơ đã có thật được 
tạo nên từ hình ảnh gần gũi của Liên- 
XỎ tươi đẹp. 


Truyện ngắn của Bác Hồ, do đó, 
mang những đặc điềm đáng quỷ và 
rất mới mẻ trong tỉnh hình văn học 
thời kỷ đầu thế kỷ XX. Lúc này một 
bộ phận văn học công khai đang bị 
nô địch hóa theo lối của Xam phong 
tạp chỉ và Đông-dtươ ng tạp chỉ. Một bộ 
phân quần quanh trong ý thức hệ 


(1) Các truyện đều do Phạm-Huy-Thỏng 
dịch, Sáu tác phầm : Lời than oán của bà Ïrưng- 
Trác, Ví hành, Nhứng trò lồ hap là Va-ren cò 
Phan-Bại-Cháu, Con rùa, Đoàn kết giai cát. 
Con người biết mùi hun khới được ïn trong tẬP 
Truyện dà ký Nguyễn- ÁI-Quấc, Nxb văn bọc, 
Hà-nội, 1974. 

(2) Nguyễn.Ái-Quốc: Bản án chế đạ thực 
dán Pháp, Nxb Sự thật, Hà-n@i, 1975, tr. I1Ũ. 


phong kiến đã lụi tàn và ý thức tư 
sản non yếu. Một vài tiếng nói yêu 
nước vọng lên yếu ớt, xa xôi như của 
Trần-Tuấn-Khải và Tản-Đà. Giữa lúc 
đó, sáng tác của Bác Hồ tuy mới xuất 
hiện đã lộ vẻ đẹp của vầng dương 
rực hồnz, mang theo tư tường cách 
mạng nhất của thời đại, đại biêu cho 
dòng văn học cách mạng của giai cấp 
vô sản. Về mặt nghệ thuật, văn xuôi 
những năm 20 của thế kỷ này còn gò 
bó trong lối văn đầy sáo ngữ và Min 
ngẫu kiều Nguyễn-Bá-Học, Hồ-Biều- 
Chánh, kết cấu truyện thiên về chương 
hồi, và phương thức biều hiện còn 
năng về lối sao chép truyện ký. Những 
truyện nưắn của Bác Hồ đã được xây 
dựng với một nghệ thuật mới mẻ, 
hấp dẫn. Truyện nào cũng ngắn gọn, 
súc tích, nhưng không tóm lược đơn 
giản, vừa giàu trí tuệ, vừa đậm đà 
chất đân gian, khéo kết hợp giữa sự 
thật đời sống và phần tưởng tượng 
hư cấu. Mỗi truyện ngắn là một kiều 
sáng tạo có sắc thái riêng biệt thích 
hợp với nội dung. Kết quả đó không 
phải là ngẫu nhiên mà là sự kết hợp 
đầy ý nghĩa giữa tư tưởng cách mạng, 
vốn hiều biết phong phú và tài năng về 
nghệ thuật, và cũng phải kề đến phần 
đóng góp gián tiếp của những cây bút 
bậc thầy và những. tài năng trong 
văn xuôi thế giới mà Người có dịp 
tiếp xúc và hầm mộ như Lép Tỏn-xtôi, 
A-na-tôn  Phrăng-xơ, kàöG 2i. 
Ghi đơ Mô-pat-xăng... 


Truyện của Bác Hỗ khang định 
vững chắc một phương pháp sáng 
tác mới: chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Bám sát những vấn đề 
thời sự tiêu biều, những chủ đề lớn 
của đởi sống và thề hiện một cách 
chân thật, sinh động. Nhưng rồi cũng 
không chỉ gò bó trong khuôn khô của 
cải có thực mà luôn tìm thêm những 
khả năng cách điệu hóa, những hình 
thức tượng trưng đề nhân lên năng 
lực phản ánh cuộc sống. Tính Đảng 
sâu sắc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
tạo thành chiều sâu và khát vọng vươn 


lên của các thiên truyện. Tính chất đa 
dạng và linh hoạt của nghệ thuật biều 
hiện đã tạo được sự hài hòa giữa nội 
dung và hình thức của các sáng tác. 

Trong những trước tác của Bác Hồ 
những năm 20 của thế kỷ có sự gần 
gũi và thống nhất giữa phong cách. 
chính luận và phong cách truyện ký 
của Người. Các sáng tác này đều được 
soi rọi chung một nguồn tư tưởng của 
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. Các chủ đề đều gắn liền với 
những vấn đề quan trọng, nóng bỏng 
của thời cuộc. Trên đòng báo chí 
chính luận hay văn mạch nghệ thuật 
đều in đậm nét bản sắc của tác giả— 
người chiến sĩ mang tính thần cách 
mạng tiến công, người chiến sĩ trên 
mặt trận tư tưởng. Tính Đảng thấm 
sâu và xuyên suốt một dòng chỉ đỏ 
qua những trang viết. Vừa phê phán 
inanh mẽ triệt đề những mặt xấu xa của 
chủ nghĩa thực dân, đế quốc, các tác 
phầm lại mở ra những chân trời mới 
với bao cảm hứng chào đón, tin cậy. 

Những tác phầm của Người trong 
thời kỳ này mở ra một thời đại mới 
trong văn học, thời đại của nền văn 
học thuộc hệ tư tưởng Mác — Lê-nin. 

Một phần đóng góp quan trọng nữa 
trong sự nghiệp văn học của Bác Hồ 
thuộc về thơ. Ngoài tạp MNhạt hú trong 
tù được viết ra trong hoàn cảnh đặc 
biệt của những năm 1912— 1913, Hồ Chủ 
tịch còn viết hàng trăm bài thơ từ 1911 
cho đến những nắm tháng cuối đời. 
Ngườicũng không bao giờ tự xem minh 
là nhà thơ. Tuy nhiên Người vẫn coi 
trọng hoạt động tính thần này. Thơ 
có thề góp phần hiệu quả vào nhiệm 
vụ tuyên truyền cách mạng. Những 
bài thơ kêu gọi quần chúng đoàn kết 
đánh đuồi Nhạt, Tây, thơ chúc mừng 
năm mới, thơ động viên, thăm hỏi, 


' thơ mừng thẳng trận, v.v. đều được 


viết ra theo yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng. Thơ cũng là người bạn 
tâm tình tin cậy và tế nhị. Những 
suy nghĩ và tình cảm cao đẹp của 
người chiến sĩ cách mạng trong thử 
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thách gian lao cũng như trong niềm 
vui thắng lợi đều đã được kỷ gửi qua 
thơ. hát ký trong từ và một số bài 
thơ tâm tình khác qiia Người đến với 
cuộc đời theo tỉnh thần đó. Sự phản 
biệt ấy cũng chỉ là một ước dịnh vì 
thơ ca chỉ có một Ssố mệnh »và nhà 
thơ cũng chỉ có một cho đứng. 


Vũ ở Trong thơ nên có Phép; 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong. 


Tuyên ngỏn cách mạng đó vẻ thơ 
cũng toát lên sàu sắc qua những sảng 
“tác thơ ca của Người. 

Vhaạt ký trong tà là tập thơ của trí 
tuệ cách mạng với những đúc kết sảu 
sác mà tự nhiên về con đường đầu 
tranh cách mạng. Tầm cao của chỗ 
đứng, cách nhìn rộng, nhìn xa, về 
đẹp của trí tuệ làm cho nhiều cầu 
thơ bừng sáng lên về đẹp của chân lý 
với bao sức hấp dẫn cụ thê. Trí tuệ 
và sự suv nghĩ trong thơ hòa quyện 
với những tình cản? yêu thương tràn 
trọng cuộc sông và con người. 

Tình cảm vêu thương, chia sẽ niềm 
vui, nổi buồn với những người lao 


động nghèo khô, sự thương cảm chân ` 


thành với những cuộc đời bất hạnh, 
làm lũi dưới đáy của xã hội đã làm 
cho tập thơ có giá trị nhàn đạo sâu 
sắc. Chất thép của tàm hôn thơ không 


lăn át và làm khô cạn đi tỉnh người ' 


mà ngược lại càng làm cho tình yêu 
đời, vêu người sâu sắc, bên vững, có 
phương hướng. Và cũng không phải 
chí là tỉnh thương chia sẻ mà cao 
đẹp hơn là sự nàng đỡ, thức tính 
mọi người vượt qua những đau khô. 
* Trái tìm của Người xúc động trong 


thơ cũng là tâm lòng của vị lãnh tụ 


cách mang trần trọng vêu thương giữa 
cuộc đời, như nhà thơ Tõố-Hữu đã 


VIết: 
Bác ơi! tìm Bác mênh mông thế, 
(Qm cả non sông inọi Kiếp người. 
Cũng vì thế mà tác phẩm càng có sức 
hấp đản, lôi cuốn, thấm thía đi sảu 
vào tỉnh cảm mọi người. Nhiều nhà 


văn, nhà thơ nước ngoài cho rằng 
đày là một trong những tác phầm hay 
nhất của Người. Nhát ký trong tù 
được viết ra trong cảnh tủ đày nhưng 
lại là những vần thơ cực kỷ tính 
khiết, cao đẹp. Thơ của Người giản 
dị, chân tỉnh mà đầy sức hấp dẫn, 
kết hợp dược cốt cách cồ điền với 
những sáng tạo hiện đại, chất thép 
chiến đấu và tình người. Thơ của 
Người là bức tranh tự họa cốt cách 
của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại 
nhưng rộng ra là khí thế của cả dân 
tộc và thời đại, của người lao động 
đang đứng lên làm chủ vận mệnh của 
mính. 


Ngoài tập .Vhật ký trong tà, hàng 
trăm bài thơ khác của Bác Hồ đã 
phản ảnh dược nhiều mặt tiệu biều 
của đời sống đàn tộc qua những chặng 


. đường đầu tranh cách mạng. llãy còn 


đày, sỏi sục không khí của những 
ngày hoạt động bí mật và thời Ký 
tiền khởi nghĩa với những bài thơ 
kêu gọi quần chúng đánh đuồi Nhật, 
Tây ; công nhàn, dân cày, phụ nữ... 
tham gia Mặt trận Việt mỉnh, tự vệ 
du kích vũ trang chiến đâu. Lời thơ 
Làm tình như một lời nhắn nhủ, gọn 
gàng, mạnh mẽ như một khầu lệnh 
đấu tranĩ đã thật sự biến thành sức 
mạnh của phong trào quản chúng. 
Người viết nhiều bài thơ thắng trận 
nhằm cồ vũ thắng lợi trên chiến 
trường của quản và đàn ta trong suốt 
hai cuộc kháng chiến lớn chồng thực 
đàn Pháp và để quốc MỸ xâm lược. 
Chùm thơ viết về những thắng lợi của 
quân và dân ta trong chiến dịch Thu 
Đông ở Việt-bắc còn gợi không khi 
rãt náo nức: *®Tin vui thẳng trận dòn 
chân ngựa ® và reo vui «Chuông lầu 
chợt tính giấc thu. Ấy tin thẳng tràn 
liên khu báo về ». Rồi đến chiến dịch 
Biên-giới, chiến dịch lịch sử Điện- 
biển-phủ, Người đều có thơ. Yần 
«thắng? lại nở hoa và reo ca trong 
thợ những năm chống Mỹ, đặc biệt 
với những thẳng lợi từ chiến trưởng 
miền Nam gửi vẻ. llà Chủ tịch cũng 


viết nhiều bài thơ chúc mừng năm 
mới gửi chiến sĩ, đồng bào mỗi khi 
xuân đến. Mỗi bài thơ là một cột mốc 
lịch sử ghỉ nhận bước phát triền của 
phong trào cách mạng qua tháng, năm. 
Nhưng điều hấp dẫn và xúc động 
hơn chính là tấm lòng của vị lãnh tụ 
với nhân dâncùng chan hòa trong niềm 
vui của năm mới. Không còn là một 
nghỉ thức mà là tình cảm cao quý, 
là tập quán đẹp và tăn minh mà Bác 
đã đem lại cho nhân dân. 

_ Giá trị của toàn bộ những sáng tác 
thơ ca của Bác Hồ thật lớn lao. Người 
đã thật sự đặt nền móng vững chắc 
cho nền thơ ca cách mạng thời kỳ 


hiện đại, cho sự hình thành và phát - 


triền của chủ nghĩa hiện thực xã hội 


chủ nghĩa trong thơ. Cùng với những . 


sáng tác của một số nhà thơ cách 
mạng tiêu biều khác như Tố-Hữu, 
Sóng-Hồng, Lê-Đức-Thọ..., Bác Hồ đã 
đem đến cho dân tộc một hồn thơ của 
thời đại mới với chất thép chiến đấu 
của giai cấp vô sản, với bao khát 
vọng và hoài bão lớn lao, chắp cánh 
cho thơ mà không một giai cấp nào 
trước kia có thề vươn tới được. Chức 
năng và tư thế “Nhà thơ cũng phải 
biết xung phong » mà Bác đã chỉ ra là 
dáng đứng và tư thế đẹp nhất của 
nhà thơ — chiến sĩ. 

Từ sau Cách mạng tháng Tám, trên 
cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã 
viết nhiều trước tác quan trọng về 
chính trị. Đó là những văn kiện lớn 
có ý nghĩa lịch sử gòm những báo 
cáo, lời kêu gọi, bài viết, bài nói 
chuyện với các đoàn thề và quần 
chúng trong thời kỷ kháng chiến 
chống Pháp, những năm đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và thời kỷ 
chống Mỹ, cứu nước. Giá trị nội dung 


và tác dụng chính trị của các văn kiện ' 


_ trên hết sức lớn lao. Đường lối chiến 
lược và chiến thuật của cách mạng, 
sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào thực tiễn 
cách mạng Việt-nam, những giá trị 
tỉnh thần kết tỉnh hoài bão và nguyện 


vọng của quần chúng cách mạng... 
tất cả đều được thề hiện sâu sắc qua 
những trang viết. Tìm hiều và xác 
định theo góc độ văn học, những tác 
phầm chính luận trên có giá trị quan 
trọng, nhất là những áng văn chính 
luận tiêu biều xuất hiện ở những thời 
điềm lịch sử đặc biệt. Bản Tuyên ngôn 
độc lập, Lời kêu gọt toàn quốc kháng 
chiến, Lời kêu gọi đồng bào 0à chiến 
sĩ cả nước (ngày 17-7-1966), bản Di 
chúc lịch sử, v.v. đều là những văn 
kiện lịch sử quan trọng và cũng là 
những áng văn chính luận mẫu mực. 
Ở đây kết tỉnh đến mức cao nhất 
nguyện vọng, chính kiến và tâm 
huyết của quần chúng mà lãnh tụ 
cách mạng là người trực tiếp thê 
hiện. Những trang viết này, mặc dủ 
thời gian trôi qua, vẫn ngân vang 
lòng tự hào đân tộc và ý chí 
xốc tới của cả một đất nước kièn 
quyết bảo vệ quyền sống chân chính 
của mình trước kẻ thù xâm lược. 
Tỉnh thần của thời đại, phầm chất 
cao đẹp của dân tộc và nhân dàn, 
trí tuệ và sự anh minh của lãnh tụ 
đã kết tỉnh nên giá trị muôn đời của 
những trang viết. Trong chiều sâu của 
tác phầm luôn thề hiện sự hòa hợp 
đến mức cô điền giữa những chân 
lý lớn với hình thức trong sáng, 
hấp dẫn, giữa sức khái quát và hình 
ảnh eụ thê, lý và tình, nội dung và 
hình thức... Nhiều bài viết và nói 
chuyện của Bác Hồ gây xúc động 
mạnh mẽ về tình cảm giữa lãnh tụ 
và quần chúng, nói lên tiếng nói yêu 
thương, ấm áp. Thư gửi các chiến sĩ 
bà đồng bảo nhân dịp lết Dinh Tuất, 
Nhan dịp tết Trung thu cùng các lrẻ 
em Việ!-nam, Thư Trung thu gửi các 
cháu nhỉ đồng các bức thư Bác gửi 
cho đồng bào nhàn ngày thương bình 
liệt sĩ, Thư viếng đồng chí Hồ-Tùng- 
Màu đều chứa chan tình cảm, khơi 
sâu xúc động. Văn chính luận của 
Người ở thời kỷ sau Cách mạng nhằu 
vào nhiều đối tượng: người chiến sĩ 
ở chiến trưởng, anh công nhàn trong 
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xưởng máy, ngưởi nông dân trên 
đồng ruộng, người trí thức trong 
công việc của mình. Văn của Người 
trong sáng, giản đị, đôn hậu như 
chính tâm hồn của nhân đàn, nhưng 
cũng từ đấy mà nâng cao sự hiều biết 
của mọi người. Người đã từng đến 
nhiều đất nước và xứ sở, tiếp xúc với 
nhiều nền văn hóa của nhân loại, 
song Người vẫn lấy tỉnh hoa của dân 
tộc làm cốt cách, và từ đó mà bồi 
đắp thêm mọi giá trị tỉnh thần khác. 
Văn của Người chính xác, khoa học, 
nhưng không khô lạnh, và luôn được 
điềm xuyết bằng nhiều hình ảnh sinh 
động của đời sống. Nhà thơ Tố-Hữu 
đã có những nhận xét sàu sắc : 

q Văn Hồ-Chi-Alinh là tiêu biều rõ 
_ràng nhất của văn chương mới theo 
phương châm dđân tộc, khoa học, đại 
chúng. Hồ Chủ tịch không những là vị 
lãnh tụ về chính trị, quân sự mà còn 
là một nhà văn lớn của nước ta. Từ 
những sách giáo dục tư tưởng đến 
những hiệu triệu kêu gọi quốc dân, 
những thư ngắn gửi cho các cụ phụ 
lão, cho các chiến sĩ, các thươág binh, 
các thiểu nhỉ, v.v., văn Hồ Chủ tịch 
bao giờ cũng bình dị và sâu sắc, sáng 
rõ và gọn gàng, mãnh liệt và đầm 
âm, thiết thực mà bóng bầy, lắm khi 
hài hước kín đáo mà vẫn giữ mức 
trang nghiệm soi vào trí, thắm vào 
lòng của nhân đân như ánh sáng mùa 
xuän ẩm áp, nó kết hợp một cách kỷ 
diệu những tư tưởng khoa học với 
điệu cảm, cách nói của đản tộc. Nó 
chung đúc đến độ tỉnh ví cái đẹp bình 
dị của văn chương bình đàn và cái 
đẹp sắc bén của văn chương vô sản. 
Văn chương Hồ-Chi-Alinh đã in sâu 
tỉnh thần thời đại của chúng ta, là 
bài học vô tàn cho những người văn 
nghệ ? (3) 


* 


Hỗ Chủ tịch là nhà khai sáng cho 
một thời đại mới trong văn học. Người 


sớm tìm đến với chủ nghĩa Lê-nin và 
phong trào cách mạng vô sẵn. Khi 
nguồn ánh sảng mới soi rọi cho con 
đường đấu tranh cách mạng của Người 
thì cũng là lúc tư tưởng cách mạng 
äy tổa sáng trên dòng chính luận và 
các sáng tác văn học khác. Và cũng 
không phải chỉ là phương hướng chỉ 
đạo đề khơi mạch, khơi nguồn. Người 
đã đặt nền móng vững chắc đầu tiên 
cho nền văn học cách mạng vô sản 
trên nhiều thề loại: truyện, ký, thơ 
ca, v.v. Thành tựu ấy khác với lệ 
thường là ngay từ khâu mở đầu đã 
mang đầy đủ những đặc điềm của giai 
đoạn phát triền với tất cả tính chất 
phong phú, hoàn chỉnh của sự sáng 
tạo nghệ thuật. K 


Các tác phầm của Người thật đa 
dạng và phong phú, nhưng tất cả chỉ 
nhằm một mục tiêu đấu tranh cho độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người 


_ vẫn quan niệm tác phầm nghệ thuật 
đà vũ khí đấu tranh cách mạng và 


phương tiện góp phần xây dựng tâm 
hồn con người một cách hiệu quả và 
tế nhị. 


Điều vô cùng đáng quý là qua tác 
phầm của Người, nhất là với thơ ca, 
chúng ta sung sướng được thấy lại. 
sống lại với bao cảm xúc yêu thương 
của lãnh tụ đối với non sông đất nước 
và quần chúng nhân dân. 


*w Thời đại mới trong văn học mả 
Bác Hồ đã mở ra đang phát triền với 
nhiều thành tựu của một nền văn học 
tiên phong chống đế quốc, một nền 
văn học xã hội chủ nghĩa giàu sức 
sáng tạo. Trong bước đi vững chắc 
hỏm nay, đội "ngũ những người cầm 
bút, những chiến sĩ của Đẳng, vẫn 
nhàn được ở Người ánh sáng bất diệt 
cháy lên từ ngọn nguồn cho suốt đến 
I1 sau. 


(3) Tế Hứu: Xáy dựng một nền cốn nghệ 
lớn xứng đáng oới nhên dân ta. cới thời đại 
ta, Nzb Văn bọc. iià-nội, 1973, tr. 21. 
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AU ngày Bác Hồ chúng 
ta «di gặp cụ Các Àlác, 
cụ Lê-nin và các vị cách 
mạng đàn anh khác », 
Đẳng và Chính phủ ta đã nhận được 
hàng nghin bức điện của các đảng, 
chính phủ, đoàn thẻ nhân dàn, cá 
nhân tiêu biều từ trên một trăm -nước 
gưi đến, tở lòng tiếc thương và ca 
ngợi công đức của Người. 

Chúng ta có thề hiều rằng đòng 
đảo các lực lượng cách mạng, các dân 
tộc và nhân dán lao động trên loàn 
thế giới đã biêều thị lòng kính yêu' và 
thương tiếc sâu sác đối với Hồ Chủ 
tịch, trước hết là vì phần đóng góp 
của Người vào sự nghiệp đâu tranh 
chung của nhân dân thế giới cho bốn 
mục tiêu của thời đại ngày nay là hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội và sự nghiệp xảy dựng 
con người mới, Xã hội mới cho hỏm 
nay và ngày mai. 

Ca ngợi Hồ Chủ tịch là «một nhân 
vật vĩ đại của thời đạ¡ia, các lực 
lượng cách mạng và nhân dàn thế 
giới đã gắn liền công đức của Người 
với sự lãnh đạo sáng suốt của Đẳng 
cộng sản Yiệt-nam, với cuộc đấu tranh 
chính nghĩa kiên cường của nhàn 
dân Viet-nam, vì những mục tiêu của 
cách mạng Việt-nam và góp phản vào 


THANH-VỆ 


sự lớn mạnh của ba dòng thác cách 
mạng danự liên tục tiến công, từng 
bước đây lùi chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phản động. 


B9 Thời mới (Liên-xÔô) ra ngày 
17-8:1969 phát biều: œĐồng chí 
Hồ-Chi-Minh vừa là một chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào cộng sản và công nhàn 
thế giới. là vị lãnh tụ của cách mạng 
Việt-nam, vừa là một trong những 
người khởi xướng và là lãnh tụ 
xuất sắc của phong trào giải 
phóng đân tộc ». Báo Gran-ma (Cu- 
ba) ngày 11-9-1969 viết: “Người đã 
được vinh dự lớn là một trong những 
người đầu tiên làm tan rã hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa để quốc ®. 
Còn báo E-tum-ba (Công-gô) ngày 12- 
9-1969 đã khẳng định Hồ Chủ tịch là 
® người chiến sĩ chống chủ nghĩa thực 
đân vĩ đại của thời đại chúng ta ®. 


Chúng ta đều biết rằng Hồ Chủ tịch 
là một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một 
người suốt đời đấu tranh cho lợi ích 
của giai cấp công nhàn và là người 
sáng lập Đảng cộng sẵn Việt-nam, 
nhưng, một điểm nồi bật của MNgười 
là tỉnh thần yêu nước, lòng thiết tha 
với độc lập tự do. Càu châm ngôn nỗi 


t8 


tiếng nhấ¿ của Người là *“ Không có gì 
quú hơn độc lập tự do ». Lời nói đanh 
thép của Người được ghỉ đậm nét vào 
lịch sử là: «ihd hụ sinh tãi cả chứ 
nhãt dịnh không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nó lệ”, «dù phải 
đốt chúu ca dãu Trtrờng-sơ n cũ ng quuẽt 
giành cho được độc lập, tự do s. 

Nét độc đáo của Hồ Chủ tịch là 
Người gặp chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đến với chủ nghĩa cộng sản trên 
con đường cứu nước. Người gặp 


phong trào công nhân trên con đường: 


phục vụ dân tộc. Người thấm nhuần 
chủ nghĩa quốc tế trong khi khối óc 
và con tím tràn đầy chủ nghĩa yêu 
nước. Phản ảnh tỉnh thần yêu nước 
ấy, tên gọi đầu tiên của Người tự đặt 
cho mình khi bước vào con đường 
cách mạng là Nguuẽn-Ái-Quốc. Đúng 
như đồng chí Tông bí thư Đẳng cộng 
sản U-ru-goav phát .biều: *“Đồng chí 
Hö-Chi-Minh đã đi tới chủ nghĩa cộng 
sản từ khát vọng giải phóng dân tộc? 
(Tạp chỉ E-ziu-di-ốt! — tháng 9-1969). 

Sinh ra ở một nước thuộc địa kiều 
cũ, Hồ Chủ tịch đã trải qua những 
nỗi khô nhục của một người dân mất 
nước và của cả một dân tộc bị áp 
bức. Bản thàn Người đã từng đau đớn 
vì xịch xiềng nô lệ, vì áp bức bóc 
lột của chủ nghĩa thực dân cho nên 
_ Người có sự thông cảm nhanh chóng 
với những cảnh bất công tương tự Ở 
các thuộc địa khác, dù là ở châu Phi, 
châu Mỹ la-tinh hay ở những nơi 
khác. Người đã phát biều trên boong 
tàu La-tút-sơ Tơ-rê-vin : “Đối với bọn 
thực dân, tính mạng của người châu 
Á, châu Phi đều không đáng một xu la. 
Và cũng chính là qua những hành 
động tàn bạo và các thủ đoạn bóc 
lột đã man của chủ nghĩa thực dân 
mà lồ Chủ tịch hiều rõ bản chất phản 
động và sự thối nát của chủ nghĩa 
tư bản. 

Vấn đề giải phóng dân tộc, độc lập 
dân tộc trở thành sự day dứt thường 
xuyên trong tâm trí Người và từ đó, 
Người luôn luôn suy nghĩ nghiền 
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ngẫm về tội ác của chế độ thực dân. 
về những hình thức bóc lột các dân 
tộc thuộc địa, về con đường và phương 
thức đấu tranh giải phóng dân tòc. 

Sau hội nghị 'Véc-xay (họp sau khi 
chiến tranh thế giới thứ nhất kết 
thúc) Người càng thấy rõ sự bịp bợm 
của bọn tư bản đế quốc. Nguyễn-Aj- 
Quốc bắt tay vào hành đông. Người 
thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, một 
tồ chức rộng rãi tập hợp tất cả những 
người dân «thuộc địa * ở Pháp. 
Người xuất bản báo Người cùng khồ. 
cơ quan tuyên truyền nhằm thức tỉnh 
các dân tộc bị áp bức và là phương 
tiện liên lạc giữa những người và 
nhóm đấu tranh cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Về nội dung của bảo 
Người cùng khồ, ngày 11-9-1969, nhà 
báo Pháp Gioóc-giơ Mông-ta-rông 
viết: «...một tờ báo chống thực đản, 
trong đó Người đã phát triền những 
tư tưởng mà ngày nay đã trở thành 
quý báu đối với chúng ta. Đó là tư 
tưởng về quyền tự quyết của các dàn 
tộc, chống lại sự áp bức của người 
đối với người, chống lại việc các 
nước giàu bóc lợt những nước nghèo. 
đòi tôn trọng phầm giá. của tất cả 
mọi người... Cụ Hồ-Chi-Minh đã chỉ 
cho các dân tộc đói nghèo và khát 
khao một cuộc sống cho ra con người. 
rằng: muốn được giải phóng, trước 
hết phải dựa vào sức mình là chỉnh 
và một dân tộc chỉ có thề sống còn, 
nếu con em của dân tộc đó không chịu 
sống cuộc đời nô lệ. Cụ đã chỉ cho 
họ rằng cuộc chiến đấu vì nhân phầm 
và tự do phải đặt trên mọi cuộc chiến 
đấu khác ®. : 


Cuốn sách Bản án chế độ thực dân 
Pháp của Người, thông qua những sư 
việc cụ thề, sinh động, hùng hồn. đã 
vạch ra một cách sâu sắc bản chất 
cực kỳ phần động và tàn bạo của chủ 
nghĩa thực đân, kể thù của độc lập. 
tự do và quyền sống của các đân lộc. 

Bức thư chào tạm biệt những ngườ! 
bạn thuộc địa ở Pháp khi Người lên 
đường về phương Đông có thề xem 


như là niột lời kêu gọi đoàn kết, một 
sự cô vũ dộng viên và là một phương 
hướng hành động đề giành lại độc tập 
tự do cho dân tộc: 

« Mặc đầu chúng ta là những người 
khác giống, khác nước, khác tôn giáo, 
chúng ta đã thân yêu nhau như anh 
em. ý = 

“Chúng ta cùng chịu chung một 
nỏi đau khồ: sự bạo ngược của chế 


độ thực dân. Chúng ta đấu tranh vì- 


một lý tưởng chung: giải phóng đồng 
bảo chúng ta và giành độc lập cho 
Tô quốc chúng ta. 


®Trong cuộc chiến đấu của chúng 
ta, chúng ta không cô độc vì chúng 
ta có cả dân tộc của chúng ta ủng 
hộ... 

« Chúng ta phải làm gì ? 

“Chúng ta không thề đặt vấn đề 
ấy một cách máy móc. Điều đó tùy 
hoàn cảnh của mỗi dân tộc chúng ta. 


“Đối với tôi, câu trả lời đã rõ 
rằng : trở về nước, đi vào quần chúng, 
thức tỉnh họ, tồ chức họ, đoàn kết 
họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu 
tranh giành tự do, độc lập ® (1). 


Nguyễn-Á¡i-Quốc kiên trì tìm cơ hội 
đề lưu ý dư luận quốc tế và nhắc 
nhở những người cộng sản về cuộc 
đấu tranh cách mạng ở các thuộc địa 
và thường xuyên nhấn mạnh mối 
quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa 
và cách mạng ở chính quốc, chống 
khuynh hướng đặt cách mạng ở 
thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng 
ở chỉnh quốc. Trên cơ sở đó, Người 
đã cô vũ và phát huy tỉnh thần chủ 
động, tự mình làm cách mạng, không 
ÿ lại vào cách mạng ở chính quốc. 

Là một người kiên cường chống 
chủ nghĩa đế quốc, thực dân, Hồ Chủ 
tịch rất khinh bÏ và căm ghét bọn hại 
lân bán nước, cam tâm làm tay sai 
cho bọn đế quốc và phẩn động quốc 
tế, bất kê là bọn này ở đâu và phục 
vụ cho bẻ lũ phản động nào. Đây 
cũng là thái độ của những người 
cộng sản chân chính, trước đây lên án 


* 


hạng người như Lý-Thưừa-Văn, Mác 
Xay Xay, Xôm-bèê thì ngày nay lên 
án bọn Pi-nô-chê, Mô-bu-tu, Xô-mô- 
xa, Pôn Đối, lêng Xa-ry.... 

Về vai trò và vị trí của Hồ Chủ 
tịch đỗi với cách mạng giải phóng 
dân tộc, giáo sư Sin-gô.Si-ba-ta đã 
phát biều trong cuộc mít tỉnh đề tỏ 
lòng thương tiếc Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh ngày 25-9-1969 ở Tô-ki-ô như 
sau : 

® Những cống hiến của Cụ Hồ-Chíi- 
Minh đã thật sự mở ra một giai đoạn 
mới trong những lý luận về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa... Người đã nắm 
được mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế 
quốc với các thuộc địa, căng như mối 
quan hệ tương hỗ giữa các thuộc địa... 
Người không dừng lại ở những sự 
tồng quát hóa về vấn đề các nước 
thuộc địa và phụ thuộc, mà đi sâu 
vào một cách cụ thề trong khi vẫn 
nắm vững tính phồ biến cũng như 
tính đặc thù của các nước ấy ® (2). 

Chủ tịch Hội đồng cách mạng An- 
giê-ri Hu-a-ri Bu-mê-điên đã ca ngợi 
Hồ Chủ tịch như saa: 

* Chủ tịch Hồ-Chi-Minh là một trong - 
những nhà cách mạng đầu tiên đã 
chiến đấu chống những hình thức khác 
nhau của chủ nghĩa thực dân và chủ 
nghĩa đế quốc và là một trong những 
người mà bằng lời nói và hành động: 
của mình. đã đập tan những cơ cấu 
của sự tàn bạo và đã góp phần vào sự 
nghiệp chính nghĩa của các dân tộc 
bị áp bức trên toàn thế giới...» (3). 

Và Thủ tướng Phi-đcn Ca-xtơ-rÔ 
nhấn mạnh: «Chúng tôi nghĩ rằng 
tất cả các dàn tộc bị áp bức trên thế 
giới sẽ tìm thấy trong cuộc đời của 
đồng chí Hồ-Chi-Minh, trong tư tưởng 
chính trị của Người, trong quan điềm 


(1) Những mầu chuyện về đời hoạt động của 
Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1975, tr. 
5] — 52. 

(2) Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ. 
tịch, Nzb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 234 — 
235 — 238. 

(3) Sách đá dẫn, tr. 285, 
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chiến thuật và chiến lược trong sáng 
của Người: một nguồn trí thức vô 
cùng phong phú đề giải quyết những 
vấn dề của bản thân mình » (1). 


Tàu sau khi Lê-nin mất, Hồ Chủ 
tịch phát biểu tại Đại hội lần thứ 
5 của Quốc tế công sản như sau: 

« Theo Lè-nin, cách mạng ở phương 
Tây muốn thắng lợi thì phải liên hệ 
chặt chẽ với phong trào giải phóng 
dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc ở 
các nước thuộc địa và các nước bị nô 
dịch. Vấn đề dân tộc, như Lê-nin đã 
đạy chúng ta, là một bộ phận của Cấn 
đè chung về cách mạng vô sẵn và 
chuyên chinh vô sản ®, 

Tại Đại hội thành lập Dãng cộng 
sản Pháp năm 1920, khi có người hỏi 
vi sao Người tán thành Quốc tế thứ 
ba, Người đáp: 

® Tôi hiều rằng Quốc tế thứ ba rất 
chú ý đến vấn đẻ thuộc địa. Quốc tế 
thứ ba khẳng định sự giúp đỡ các dân 
lộc bị áp bức đang đấu tranh cho tự 
đo và độc lập. Còn Quốc tế thứ hai 
thì chưa bao giờ quan tâm đến vận 
mệnh các thuộc địa. Đó là lý do vì sao 
tôi bỏ phiếu cho Quốc tế thứ ba. Điều 
mà tôi mong mỏi là tự do cho đồng 
bào của tôi và độc lập cho Tỏ quốc 
tôi ». 

Kết hợp cách mạng dân tộc và 
cách mạng vô sản là một nét nồi 
bật tronø sự nghiệp cách mạng của 
Hö Chủ tịch. Người đã ra nước ngoài 
vào đầu những năm 10 của thế kỷ này 
trong lúc sự nghiệp giải phóng dân 
tộc của nhân đản ta đứng trước một 
cuộc khủng hoàng sàu sắc về đường 
lối sau thất bại của phong trào Cần- 
Vương. la nước ngoài đề chọn đường 
cách mạng, Người thấy rõ tính chất 
phản động của các thế lực tư bản thế 
giới. Người tham gia vào phong trào 
của giai cấp công nhân và tìm thấy 
anh sáng của chú nghĩa Mác — Lê-nin, 
của Cách mạng thắng Mười Nga. Bản 
thân là một người dàn mất nước lại 
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sống giữa lòng của phong trào công 
nhân quốc tế, Hồ Chủ tịch có đủ điều 
kiện đề hiều rõ tính tất yếu của sự 
kết hợp cách mạng dân tộc và cách 
mạng vô sản. 


Đồng chỉ Lê-Duän trong diễn văn 
đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 Ngày 
thành lập Đăng cộng sản Việt-nam 
đã nói: “Đồng chí Nguụễn-Á¡-Quốc. 
người Việ!-nam yêu nước pï đại, đã 
tiếp thụ ánh sáng của Cách mạ ng t háng 
Mười, tĩnh hội đúng thực chất của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tìm thấy con 
đường cứu nước chán chính là con 
đtrờng cách mạng uô sản. Người khẳng 
định: « Chỉ có chủ nghĩa rã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dản lộc bị áp bức »à những người 
lao dộng trên thể giới khỏi ách nô 
lệ»... Cúch mạng nước" la, ngau từ 
đầu, đã đi đúng quỹ đạo của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Giải phóng dân tộc gắn 
liền 0uới giải phóng giai cốp công nhàn 
uà nhàn dân lao động ; độc lập dàn 
tộc gắn liền bới chủ nghĩa + hội : cách 
mạng Việt-nam trở lhành một bộ phận 
của cách mạng 0ô sản thẻ giới ». 


Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Hồ Chủ tịch, là một quá trình 
nhất quán đấu tranh cho độc lập dân 
tộc và cho chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng 
sản Việt-nam, do Hồ Chủ tịch sáng lập, 
tử năm 1930 cho đến nay, vẫn giương 
cao củng một lúc hai ngọn cở : độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt 
là tử năm 1954 cho đến năm 1975, 
Đảng cộng sản Việt-nam đã lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam đồng thời làm hai 
nhiệm vụ chiến lược; xây đựng và 
bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 
giải phóng miền Nam thoát khỏi sự 
chiếm đóng của đế quốc Mỹ. Ï 


Chính là bối cảnh lịch sử đó của 
cách mạng Việt-nam đã tạo điều kiện 
cho Hồ Chủ tịch phát huy hết tư tưởng 
và tài năng vốn có của Người vào 


_ (4) Sách đã dẫn, tr. 79. 


việc kết hợp chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa' xã hội, kết hợp phong trào 
dân tộc với phongtrào công nhân.Cũng 
vì vậy mà Hồ Chủ tịch thuộc về lớp 
người đã chiến đấu bền bỉ, kiên cường 
cho sự liên minh chiến lược giữa cách 
mạng dân tộc dân chủ và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong thời đại cách 
mạng ngày nay. 


Bài điếu văn đọc trong buồi lễ truy 


điệu Hồ Chủ tịch ở Ô-xtơ-rây-li-a. 


ngày 10-9-1969, có đoạn sau đày : 


«.. Cho đến ngày từ biệt cõi đời, 
Người không chút e ngại khi nói đến 
chủ nghĩa yêu nước. Có một vài người 
cho rằng những người xã hội chủ 
nghĩa mà lại nói về chủ nghĩa yêu 
nước thì thật là sai lầm, nhưng thực 
tế, đó là một trong những nguyên 
nhân quan trọng đưa đến việc giải 
phóng thế giới... Đối với những người 
cộng sản, chủ nghĩa dân tộc và chủ 
nghĩa quốc tế là hai mặt của một văn 
đề, đó là cuộc đấu tranh đề giành 
quyền lợi cho nhân đàn ở chính nước 
đó và cả cho nhân dân toàn thế 
giới ? (5). : 


Trong thời của Mác, khầu hiệu 
chung của những người cộng sản là: 
«Vô sản lãi cả các nước, doàn kết 
lại /%. Đến thời của Lê-nin, khầu hiệu 
ấy được phát triền thêm : œ Vô sản tất 
cả các nước 0à các dân lộc bị áp bức, 
đoàn kết lại ?3. 


Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta do Hồ Chủ tịch và Đẳng 
ta lãnh đạo vừa là cuộc đấu tranh vi 
lợi ích dân tộc, vừa là cuộc đấu tranh 
vì nghĩa vụ quốc tế. Chính vi vậy mà 
cuộc kháng chiến chống MỸ của nhân 
dân ta có khả năng tập hợp dược một 


mặt trận rộng rãi của nhân dân thế ' 


giới chống đế quốc Mỹ, tên đế quốc 
đầu sỏ, kẻ thủ số một của cả loài 
người tiến bộ. Mặt trận nhân dân thế 
giới đoàn kết với Việt-naim chống đế 
quốc Mỹ chính là sự thê hiện một cách 
sinh động nhất sự kết hợp của các lực 
lượng đấu tranh cho hòa bình, độc lập 


dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ; là 
sự liên mỉnh trên hành động thực tế 
của ba dòng thác cách mạng. Trong 
khi lãnh đạo nhân dân ta vừa đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, 
vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc ; vừa hợp tác chặt chẽ 
với cộng dồng các nước xã hội 
chủ nghĩa, vừa đoàn kết hữu nghị tốt 
với khối các nước dân tộc chủ nghĩa, 
Hồ Chủ tịch và Đẳng cộng sản Việt- 
nam đã góp phần tích cực nhất vào 


. việc thực hiện khầu hiệu của Lê-nin : 


“Vô sản tất cả các nước và các dân 
tộc bị áp bức, đoàn kết lại!®, góp 
phần vào việc đầy mạnh ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới. 


Ở đây, chúng ta cũng có thề thấy 
được một * hòn đá thử vàng » đề phản 
biệt được người cộng sản chân chính 
theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin và người 
qcộng sản? giả hiệu, phản bội chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Những kẻ theo 
Mao. ngồi trên ngai vàng ở Trung- 
nam-hải, Bắc-kinh, tự xưng là người 
« cộng sản », cũng nhắc đến « chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin », cũng chủ trương « xây 
dựng chủ nghĩa xã hội * nhưng trèn 
hành động họ đang cố xóa bỏ những 
thành quả cửa cách mạng Trung-quỏc, 
họ đối địch và tìm cách phá hoại các 
nước xã hội chủ nghĩa, họ ly gián các 
nước đân tộc chủ nghĩa với các nước 
xã hội chủ nghĩa, họ câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc 
tế đề chống phá phong trào cách mạng 
đân-tộc và dân chủ. Thay thế cho liên 
minh chiến lược giữa giai cấp vô sảu 
và các dân tộc bị áp bức, tập đoàn bành 
trướng theo. Xlao đưa ra thuyết «ba 
thế giới? mà thực chất là liên mình 
với chủ nghĩa đế quốc, tranh thủ các 
thế lực tư bản chủ nghĩa, phá hoại 
phong trào dàn tộc, chống Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa. Điều ác 
độc, nguy hiểm của thuyết *ba thế 


(5) Thế giới ca ngợi Hồ Chủ tịch, Nxb Sự 
thật, Hà-nội. 1976, tr, 643 — 644: 


giới» là mưu đồ tạo ra sự đối lập 
giữa cách mạng dân tộc dân chủ và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, giữa các 
nước không liên kết và các nước xã 
hội chủ nghĩa. Mưu đỏ này, một mặt 
nhằm hạn chế sự phát triên của chủ 
nghĩa xã hội, mặt khác, làm cho các 
lực lượng dân tộc bị suy yếu và mất 
chỗ dựa. Và như vậy, tập đoàn phản 
động Bắc-kinh đã phản bội chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, phản bội chủ nghĩa xã 
hội, phản bội các dân tộc. 

Công đức của Hồ Chủ tịch trong việc 
kết hợp ba dòng thác cách mạng và 
đoàn kết các lực lượng cách mạng 
trên thế giới, có một ý nghĩa lớn đối 
với thời đại ngày nay và tô đậm nét 
tư tưởng của Người. Người hiều rõ 
sự tác động lẫn nhau giữa các lực 
lượng trong quá trình cách mạng thế 
giới. Trong quá trình này, sự quá độ 
về chất có tỉnh lịch sử từ chủ nghĩa 
tư bẵắn lên chủ nøhĩa xã hội và cao 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc là 
hai dòng của một trào lưu lịch sử. 
Dòng này dẫn tới dòng kia. Đó là hai 
đỏng không gàyv trở ngại cho nhau" 
hay chảy nzược chiều nhau, mà là 
quyện vào nhau, tạo nên sức mạnh vĩ 
đài của thời đại. 


* 


Ö Chủ tịch là một người cộng sẵn, 
một nưười Tnác-xíft — lẻê-nin-nít, 
một lĩnh tụ vĩ đại của giai cấp công 
nhàn, Người là một trong những 
người sáng lập Đăng cộng sẵn Pháp; 
là Ủy viên Bộ phương Đông của Quốc 
tế cộng sản; là người sáng lập Đẳng 
cộng sản Việt-nam. 

Toản bộ hoạt động cách mạng 
của Hò' Chủ tịch đèều hướng 
đến thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước Việt - nam 
và trên phạm' vỉ toàn thể giới. 
Hò Chủ tịch không tiếc sức mình 
góp phần vào việc củng cố và tăng 
cường sức mạnh của lực lượng xã hội 
chủ nghĩa, cửa phong trào cộng sản 
và cóng nhàn quốc tế, Trước hết, 


ÂU 


Người góp phần vào việc giữ gìn sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác—L£-nin, 

Tồng bí thư Đảng cộng đẫn Pháp, 
Gioỏc-giơ Mác-se, đã phát biều ý kiến 
trong buồi lễ truy điệu Hồ Chủ tịch tại 
Pa-ri như sau : “Người chiến sĩ Việt- 
nam yêu nước vĩ đại ấy không phải 
chỉ là người riêng của nhân dân Việt- 
nam mà còn là người của phon” trào 
cộng sản quốc tế. Hồ Chủ tịch là mật 
trong những nhân vạt vĩ đại của thời 
kỳ quang vinh trong những năm đầu -: 
tiên của Quốc tế thứ ba, vì Người bắt 
đầu hoạt động trong Quốc tế cộng sản 
ngay lúc ILê-nin vừa mất. Chúng ta 
tôn kính Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vi 
Người là một trong những chiến sỉ 
tiên phong của chủ nghĩa cộng sản, 
một tronzø những người đã tồ chức và 
phát triền phong trào cách mạng ở 
khắp năm châu ? (báo Nhân đạo ngày 
¡2-9-1969). 

Hồ Chủ tịch rất coi trọng và ra sức 
góp phần tích cực của mình vào sự 
đoàn kết với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đặc biệt với Liên vò. 
thành trì-của hòa bình và cách mạng 
thế giới. Về vấn đề này, báo Sự thải 
Liên-xô, ngày 19-5-1975 đã nói : “Nhân 
dân Liên-xô biết rõ Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh Ïà người chiïn sĩ đấu tranh liên 
tục, không mệt mỏi cho sự thống nhất 
và doàn kết “của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, cho sự doàn 
kết tất cả các lực lượng tiến bộ của 
thởi đại hiện nay trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc vi hòa bình, 
dàn chủ và chủ nghĩa xã hội. Xuất 
phát từ lợi ích đấu tranh đó, đồng chỉ 
Hồ-Chíi-Minh rất quan tâm đến việc 
củng cố sự đoàn kết thống nhất với 
Liên-xô, với Đảng cộng sẵn Liên-vô *. 

Nhân dân và Đảng của giai cấp 
công nhân Hung-ga-ri thưởng nhác 
đến chuyến đi của Hồ Chủ tịch sang 
thăm Hung-ga-ri ngay sau vụ bạo 
loạn phản cách mạng năm 1956. Hỗ 
Chủ tịch đã khẳng định sự đön2 tỉnh 
và ủng hộ của Người và của Dáng 
cộng sản Việt-nam đối với Đảng và 


nhân dân Hung-ga-ri chống lại bọn 
phản cách mạng. Đối với sự kiện 1968 
ở Tiệp-khắc, Người hoàn toàn nhất 
trí với việc Liên-xô đưa quãn vào 
giúp lực lượng cách mạng Tiệp-khác 
chống lại bạo lực phản cách mạng. 
Đảng cộng sản Việt-nam đã nhanh 
chóng bày tỏ thái độ ủng hộ hành 
động cao cả của Liên-xô trong việc 
bảo vệ thành quả cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Tiệp-khắc. 


Trong tỉnh hình quốc tẾế ngày nay, _ 


khi chủ nghĩa bành trướng. bá quyền 
_ nước lớn Bắc-kinh điên cuöng chống 
Liên-xô, chống Việt-nam,' chống các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, thì tư 


tưởng của Hồ Chủ tịch càng làm sáng tỏ: 


chân lý của thời đại ngày nay, nêu lên 
một tấm gương về tỉnh thần quốc tế 
vô sản, về tấm lòng sắt son với chủ 


nghĩa xã hội, về sự trung thành với 


chủ nghĩa Xác — Lê-njn. 

Tư tưởng "của Hồ Chủ tịch về 
đoàn kết trong đại gia đình xã hội 
chủ nghĩa* — như Người thường 
nói — và trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, là một sự đoàn 
kết có nguyên. tắc, xâv dựng trên cơ 
sở của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
sáng, nhằm mục đích hợp tác và giúp 
đỡ lăn nhau một cách vẻ tư khẳng 
khái, đề bảo vệ và phát triền lực 
lượng xã hội chủ nghĩa — một nhân 
tố quyết định sự phát triền của xã 
hội loài người. 


› sứ 


Trung thành với tư tưởng đoàn kết 
nói trên của Hồ Chủ tịch và ra sức 
thực hiện Di chúc của Người, Đảng 
cộng sản Việt-nam ngày nay, đứng 
đầu là đồng chí Iê-Duän, đã và đang 
không ngừng tăng cường tình đoàn 
kết chiến đấu và hợp tác chặt chẽ 
với cách mạng Lào và cách mạng 
Cam-pu-chia ; không ngừng mở rộng 
sự hợp tác toàn diện với Liên-xô và 
các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa ; ra sức đoàn kết và ủng hộ 
các phong trào đấu tranh cách mạng 
trên thế giới, đồng thời sẵn sàng 
chiến đấu chống sự xâm lược của bọn 
để quốc, bành trướng và bá quyền, 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
của mình; kiên : quyết vạch mặt 
những tên phản bội cách mạng, 
những kẻ phá hoại chủ nghĩa xã hội 
và xuyên tạc chủ nghĩa Mác—Lê-nin. 

Với những hoạt động cách mạng 
cho đến hơi thở cuối cùng, Hồ Chủ 
tịch kinh yêu của chúng ta đã góp 
phần quan trọng vào phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, vào sự đoàn 
kết thống nhất các lực lượng xã hội 
chủ nghĩa và các đẳng cộng sản và: 
công nhân, vào việc bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Với sự đóng góp quan trọng đó, 
Hồ Chủ tịch đã được các lực lượng 
cách mạng trên thế giới ca ngợi là 
«chiến sĩ quốc tế lỗi lạc». ˆ 


Sinh hoạt tư tưởng 


TỆ ỨC HIẾP QUẦN CHÚNG 


- RONG các chế độ có người 
bóc lột người, ức hiếp quần 
chúng là một thói tệ thuộc 
về bản chất của chế độ xã 
hội. Dưới chế độ phong kiến, mọi 
quyền lợi của người lao động, kề cả 
quyền sống, bị chà đạp một cách thô 
bạo, tráng trợn, không cần che đậy. 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai 
cấp thống trị luôn miệng nói đến 
bình đẳng, “bác ái », equyên con 
người» nhưng thực tế thì giai cấp 
thống trị và bọn nhà giàu có đảy đủ 
mọi quyền hành, còn những người 
lao động nghèo khô thì luôn luôn bị 
ức hiếp, khỏ sở trăm điều. 

Trong chế độ ta, con người hoàn 
toàn được giải phóng, người lao động 
trở thành người chủ xã hội. Đăng ta, 
Nhà nước ta hết sức coi trọng việc phát 
huy quyên làm chủ tập thê của quần 
chúng, đã tạo mọi điều kiện đề mi 
người đân thực hiện quyền làm chủ 
của ninh, Nhà nước ta là Nhà nước 
của đàn, do đàn và vì dân. Lễ ra, 
trong xã hội ta, thói ức hiếp quần 
chúng phải bị loại bỏ hoàn toàn, 
không có chỗ dung thân, không có 
đường phát triền. Song, hiện nav trên 
thực tế eó một số cán bộ, đẳng viên 
lại mác thói ức hiếp quần chúng. 

Một số ít người, bằng những hành 
động tráng trợn, nghiêm trọng, đã đe 
dọa, uv hiếp về tính thần, đánh đập, 
giam trói, khám nhà, tịch thu tài sản 
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của quần chúng một cách trái phép. 
dựng tội giả tạo đề bắt họ đi tù... 
Một hình thức ức hiếp quần chúng 
phô biến hơn, được dùng rộng rãi hơn 
là trủ đập. Đặc trưng nồi bật của trủ 
đập là tính chất có vẻ “hợp pháp? 
của một hành vị vốn là bất hợp pháp. 
Người vi phạm (thường là cán bộ có 
chức, có quyên) đã lạm dụng quyền 
hạn của tö chức, dùng các biện pháp 
chính trị, kinh tế, xã hội, nấp dưới 
hình thức hợp pháp, thậm chí lợi dụng 
cả các nguyên tắc sinh hoạt Đẳng, 
quyên lực của Nhà nước đề trù đập. 
ức hiếp quần chúng. Cũng có khi 
người vi phạm không phải là cán bộ 
có chức, có quyền nhưng đã lạm dụng 
lỏng tin của cấp trên, dùng uy thế 
của cấp trên đề trù đập người khác. 
Người bị trù đập là cán bộ cấp dưới 
(có khi ngang cấp), là công nhân, viên 
chức, là xã viên hợp tác xã và những 
người lao động khác, có người ngoài 
Đảng và có người là đảng viên, Họ 


-bị trù đập vì đã không đồng tỉnh hoặc 


lên tiếng dấu tranh, phê phán, tố giác 
những hành vi sai trái của người 
khác. 

Sự trủ đập thưởng không xảy ra 
ngav sau khi những hành động sai 
trái của những người này bị phê phán. 
tõ giác. Khi bị phê phán, bề ngoài 
những người này im lặng, nhưng là 
¡im lặng chờ dịp. đợi thời cơ. Và khi 
đã có thời cơ thì họ dùng mọi thủ 


đoạn đề biến người vô tội thành kể 
có tội, bơm to thôi phòng thiếu sót, 
nâng lôi nhẹ thành tội nặng... rồi trên 
cơ sở đó thi hành kỷ luật như cảnh 
cáo, khai trừ ra khỏi Đảng, hạ lương, 
cách chức, sa thải.. Có khi, sự trủ 
đập thề hiện ở thái độ đối xứ bắt 
công kéo dài như không nâng lương, 
không đề bạt, không khen thưởng 
hoặc thuyên chuvên công tác trái với 
ngành nghề, cô lập người bị trù đập, 
gày khó khăn cho con cái họ trong 
công ăn việc làm, trong học 
hành, v.v. 

Những hành vị ức hiếp quần chúng 
như trên ví phạm thô bạo quyên công 
dân, quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng. 

Trong chế đò ta ức hiếp quản 
chúng là một tội không thê dung thứ. 
Nó làm thương tồn khỏi đoàn kết 
nhất trí giữa tô chức Đăng, cơ quan 
Nhà nước và quản chúng nhàn dân. 
Nó đánh vào tiệng nói trung thực, 
làm lẫn lộn tráng den, tạo nên tàm 
lý xấu là thấy đúng khỏng dám Ủng 
hộ, thấy sai không dám đấu tranh, 
không tín vào sự tất tháng của lẽ 
phải. Đặc biệt, nó gày sự hoài nơhĩ, 
làm giảm sút lòng tín của quần chúng 
đối với Đảng, Nhà nước và chè độ ta, 
Chính vị vậy mà ở đâu có hiện tượng 
ức hiếp quản chúng là ở đó cơ sỞ 
Đăng kém nát, cán bộ, dàng viên hư 
hỏng, vai rô lãnh dạo của tô chức 
Đảng, vai trò của chính quyền và các 
tô chức quần chúng đều lu mờ, thận 
chí có nơi bị te liệt Nơi nào có tệ ức 
hiếp quàn chúng thì nơi đó các hiện 
tượng tiêu cực, ví phạm đường lỗi, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
phát triền. 

Trù đập quan chúng hoàn toàn 
khòng phải là một hành động khinh 
suất, bọt phát. Trủ đạp là hành vị ức 
hiếp quần chúng mọt cách cố ý, có 
tính toán cần thận, có sự bố trí hẳn 
hoi. Những kẻ trủ đập người khác là 
những kẻ mang nặng tư lướng cá 
nhản chủ nghĩa, thoái hóa về phầm 


chất. Họ trấn áp người khác nhằm 
che đày những tội lôi của họ như 
tham ô, hú hóa, móc ngoặc, ăn hối 
lộ... Trước sự dấu tranh phè phản 
thẳng thắn của những người trung 
thực, họ chẳng những khỏng chịu 
nhận sai lìm mà còn tìm cách che 
giấu. đới phó. Và họ lại phạm thêm 
tội lôi khác là ức hiếp, trủ đạp người 
phát giác đề bịt đầu mỗi. 

Trong hoàn cảnh Đẳng lãnh đạo 
chỉnh quyền, một số cán bộ, đẳng 
viên thiếu rèn luyện đã sinh ra quan 
liêu, xạ rời quần chúng, lạm dụng 
quyền hành, ức hiếp quần chúng. 

Có hiện tượng cán bộ, đẳng viên 
ức hiếp quần chúng phải nói đến 
khuyết điềm của tò chức Dáng. Tô 
chức cơ sở Đẳng chưa coi trọng việc 
giáo dục chính trị, tư tướng cho cán 
bộ, dáng viên, chưa sử dụng đúng 
mức vũ khi đầu tranh tự phê bình và 
phê bình, chưa có biện pháp quản lý, 
giảm sát công tác và tư cách của 
cần bộ, đang viên, chưa tô chức Lót 
để quản chúng góp VÝ kiến vẻ công 
tác của chỉ bộ, đng bộ, về công tác 
và tư cách của cần bộ, đảng viên hoặc 
không coi trọng ý Kiên quản chúng. 
Alột văn dẻ quán trọng cần nói ở dàyv 
là thải độ xử lý của tô chức Đẳng 
đổi với những cán bộ, đăng viên ức 
hiệp quần chúng. Hầu như những nơi 
mà tệ ức hiếp quần chúng phô biến, 
kéo đài đều là những nơi ma thái độ 
xử lý của tô chức Đảng và chính 
quyền Không nghiệm, Không kịp thời, 
có lúc hữu khuynh, vỏ trách nhiệm, 
Thái độ xử lý này chẳng những không 
ngàn chặn dược mà còn làm cho tệ 
nạn đó phát triển, lày lan. Có nơi 
nhàn được thư khiếu nại, thư tố 
giác của quân chúng vẽ những sai 
trái của cán bộ ở cơ sở lại gửi trả về 
cơ sở đề giải quyvết và không cản biết 
xem cơ sở đã giải quyết như thế nào } 
Kết quả là, đáng lẽ kẻ có tội phải bị 
trừng trị thị chính hắn lại trừng trị 
người tỐ giác. Có khi, người bị trủ 
đạp tiếp tục gửi đơn tố giác sự (rụ 


à 


“đập ấy lên oấp trên, cấp trên lại.tiếp 
Lục chuyền đơn về cơ sở đề ® yêu cầu ® 
giải quyết. Thế là người bị trù đập 
lại tiếp tục bị trù đập nặng hơn. Cũng 
-_ eó vụ trù đập quần chúng được xem 
xét đề xử lý nhưng cơ quan có thầm 
quyền làm thiếu trách nhiệm, không 
điều tra kỹ, không đủ bằng chứng, 
phải bỏ dở đang. Và, người bị thiệt 
thỏi vẫn là người trung thực ! Tệ hơn 
nữa, có một số vụ trù đập, ức hiếp 
quần chúng nghiêm trọng, quần chúng 
rất bất bình nhưng cơ quan có cán bộ, 
đẳng viên làm bậy vẫn «nhẹ tay »® khi 
xử lý vì cho là phải « bảo vệ cán bộ ®, 
thậm chí có trường hợp cấp trên còn 
bao che, dụng túng cho cấp dưới. 
lành động đó vĩ phạm nghiêm trọng 
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Nguy hại hơn, nó làm cho quần 
chúng đi đến chỗ không còn đủ lòng 
tin vào sự công minh của Đảng, của 
chỉnh quyền. 


Đấu tranh chống ức hiếp quần 
chúng là một bộ phận không tách rời 
và có quan hệ nhân quả với cuộc 
đấu tranh chống các mặt tiêu cực nói 
chung. Không thề chống ăn cắp, chống 
hối lộ có hiệu quả nếu không kiên 
quyết khắc phục tệ ức hiếp quần 
chúng. Bởi vì, khi còn có cán bộ, 
đẳng viên ức hiếp quần chúng thì 


quần chúng không thê phát huy được . 


quyền làm chủ tập thê đề chống tệ 
ũn cắp, tệ hối lộ. Quần chúng còn bị 
ức hiếp trù đạp thì làm sao có thê 
nói lên được tiếng nói trung thực của 
mình! Ngược lại, cuộc đấu tranh 
chòng tệ ăn cắp, hối lộ tiến hành có 
kết quả thì cũng sẽ tác động tích cực 
đến quá trình dấu tranh ngăn ngửa 
tệ ức hiếp quần chúng. 

Chống ức hiếp quần chúng là một 
trong ba yêu cầu bức thiết của cuộc 
"đau tranh chống tiêu cực hiện nay, 
động thời, xét về một số mặt, nó cũng 
là biện pháp, là tiền đề đề khắc phục 
các hiện tượng tiêu cực khác. 
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Việc chống ức hiếp quản chúng 
phải gán chặt với cuộc cách mạng (ư 
tưởng và văn hóa, gắn chặt với cuộc 
vận động xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Cần phải vạch trần 
tỉnh chất tàn nhắn, độc ác, vô lương 
tâm, phi đạo lý của hành vi ứo hiếp 
quần chúng và gây dư luận xã hội 
rộng rãi lên án nghiêm khắc hành ví 
đó. Đồng thời, khi đã phát hiện hành 
vi ức hiếp quần chúng thì phải kiên 
quyết và kịp thời xử lý, trừng trị 
đích đáng. Bất kỳ cán bộ, đảng viên 


_ nào, đù đang giữ cương vị công tác 


quan trọng như thế nào, mà ức hiếp 
quần chúng, đều phải bị nghiêm trị. 

Trong tình hình cuộc đấu tranh đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ . 
Tô quốc đang trải- qua những khó 
khăn, thứ thách như hiện nay, cảng 
phải trừng trị thật nghiêm những kẻ 
có hành vi ức hiếp, trủ đập người 
lương thiện đã đầu tranh, tố giác 
những việc làm phi pháp của cán bộ, " 
đẳng viên. Các tồ chức Đảng và chỉnh 
quyền phải có trách nhiệm sửa sai 
đúng mức cho những người bị trù 
đập cả về phương điện chính trị, tỉnh 
thần, cả về phương diện kinh tế, đời 
sống, nghề nghiệp. Mỗi thái độ nề 
nang, hữu khuynh, vô trách nhiệm, 
bao che, dung túng cho những kẻ ức 
hiếp quần chúng đều gây tác dụng xấu 
cho cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, và tủy theo tỉnh chất, 
mức độ, cần phải bị phê phán, xử lý 
nghiêm -khắc. 

Trong chế độ ta, mọi biều hiện của 
tệ ức hiếp quần chúng đều bị Nhà 
nước nghiêm trị, xã hội lên án; ai 
ai vũng đều phần nộ. 

Mỏi cán bộ, đảng viên cần có đầy 
đủ ý thức trách nhiệm, có đũng khi 
cách mạng, tích cực đấu tranh chặn 
đứng. đầy lùi, tiến đến loại trừ tệ 
ức hiếp quần chúng cũng như tệ 
tham ô, tệ hối lộ. 

NHẤT-TÂM 


Bình luận 


AI giết Lưu- Thiếu - Kỳ 2 


GÀY 17-5-1980, tại Bắc-kinh, 
tập đoàn phản động theo 
Mao đã rùm beng tô chức 


Thiếu-Kỳ, một. người - chết 
cách đây đã hơn 10 năm! Tại sao lại 
có một thứ «tang lễ muộn màng 
như vậy ? Bọn phản bội ở Bác-kinh 
mưu toan làm gì với cái bình đựng 


tro hài cốt của Lưu-Thiếu-Kỷ 2? Đó là. 


những dấu hỏi to tướng hiện lên trong 
đầu óc mỗi người ở Trung-quốc và 
ở nước ngoài khi được biết tin trên 
đây. ° 
[Lưu-Thiếu-hỷ là 
nảo 2? ` g 
Trong rnót thời gian dài, Lưu- 
Thiếu-Kỷ là «cánh tay phải » của Mao- 
Trạch-Đông. Lưu-ThiếuKỷ là một 
ngườởi có công lớn đối với Mao vì đã 
giúp Mao tranh đoạt quyền khống chế 
Đẳng cộng sản Trung-quốc và cách 
mạng Trung-quốc. Cuối năm 1934 trong 
cuộc vây tiễu» lần thứ năm của 
quân. đội Tưởng-Giới-Thạch, Hồng 
quận Trung-quốc chống cự không nồi, 
phải rút bỏ căn cứ địa ở Giang-tây. 
Tập đoàn theo chủ nghĩa dân tộc do 
Mao-Trạch-Đông đứng đầu lợi dụng 
thất bại đó đề thực hiện âm mưu đã 


người như thế 


có từ lâu là lật đồ ban lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Trung-quốc, 
Chỉnh giữa cuộc thất bại và chạy 


dài được gọi là “vạn lý trường 


chỉnh» đó, Mao-Trạach-Đông đã thực: 


« lễ tưởng niệm » Lưu-: 


hiện được âm mưu chia rẽ và lật đồ ở 
trong Đảng. Lưu-Thiếu-Kỳ tích cực 
ủng hộ Mao-Trạch-Đông tại hội nghị 
Tuân-nghTa (tháng 1-1935) là cuộc hội 
nghị đã đưa Mao-Trach-Đông lên nắm 
quyền khống chế Đảng cộng sản và 
Hồng quân Trung-quốc. Sau đó, tại 
Diên-an, Lưu-Thiếu-Kỳ là người đầu 
tiên đề xướng «tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông”, đem «tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông *® thay thế chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin... Chính là theo đề nghị của Lưu- 
Thiếu-Kỳ mà Đại hội thứ 7 của Đăng 
cộng sản Trung-quốc năm 1945 quyết 
định ghi vào Điều lệ Đẳng cộng sản 
Trung-quốc *tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông là cơ sở lý luận đề chỉ đạo tư 
tưởng của Đảng ». 


Lưu-Thiếu-Kỷ có công lớn đối với 
Mao-Trạch-Đông như vậy, tại sao Mao- 
Trạch-Đông lại dánh đồ Lưu-Thiếu- 
Kỳ ? Năm 1958 với chính sách «ba 
ngọn cờ hồng» (l), Mao-Trach-Đông 
đã đưa Trung-quốc đến bên bờ vực 
thắm. Do nỏng lòng muốn đưa Trưng- 
quốc lên địa vị cường quốc số mội đề 
thực hiện giấc mộng « bá chủ thế giới ®, 
Mao-Trach-Đông đưa ra chủ trương 
qđại nhảy vọt». Cuộc * đại nhảy vọt ® 
đã đem lại những tồn thất nghiêm 
trọng cho nền kinh tế Trung-quốc. 
Theo sự tiết lộ của báo chí Trung- 


(1) Đa ngọn cở hồng là * dường lỗi chúng °, 
« đại rhảy vọt s, * còng xã nhân dân sị 


quốc, đo hậu quả của & đại nhảy vọi»b,S 


trong thời gian kế hoạch 5 năm thứ 
hai (1958 — 1962) ở Trung-quốc giá trị 
tông sản lượng công nông nghiệp 
không tăng, năng suất lao động giảm 
sút nghiêm trọng, tiền lương của công 
nhàn, viên chức giảm 7%. Vin vào cớ 
thất bại đó, phái da số trong Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Prung- 
quốc do Lưu-Yhiếu-Ký đứng đầu đã 
buộc Mao-Trạch-Đông phải từ chức 
Chủ tịch nước. Tại kỳ họp thứ nhất 
của Đại hội đại biều nhân đân khóa 
hai, thắng 4-1959, Lưu-Thiểu-Kỷ được 
cứ làm Chú tịch nước Cộng hòa nhân 


đàn Trung-hoa thay Mao-Trach-Đông. - 


Đỏ là điều mà Mao-Trach-Đông không 
thể nào chấp nhàn được. 


Ở xứ sở của những kẻ «eon trời », 
bất cứ ai trong giai cấp thống trị theo 
đuồi chủ nghĩa bành trướng cũng đều 
ấp ủ giác mơ được làm “hoàng đế ®, 
thi việc tranh giành nhau quyền cao 
chức trọng là điều đã trở thành quy 
luật. Hơn nữa, Mao-Trach-Đông đã tự 
xưng là “mặt trời ®. Mà *trời không 
thề có hai mặt trời » (2). Giữa Mao- 
Trạch-Đông và Lưu-Thiếu-Kỷ chỉ có 
một mất một côn. Khi Lưu-Thiếểu-Kỷ 
tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước 
Công hỏa nhàn dân Trung-hoa tại kỷ 
họp thứ nhất của Đại hội đại biểu 
nhân dân khóa hai, tháng 4-1929, ông 
ta cũng đỏng thời tuyên đọc bản án tử 
hình của mình. Vì Mao-Trach-DĐông 
không thê tha thứ cho hành động đó 
của ông ta. Đối với Mao-Trach-Đòng, 
đó là một sự «cướp ngôi ®. Mà * cướp 
ngôi ». theo truyền thống nước Trung- 
họa của các hoàng để, là tội phải chết, 

Không cam chịu thất bại, AMlao- 
Trach-Đòng tạm thời rút lui, chuẩn 
bị lực lượng, chờ đợi thời cơ, Thời 
cơ đỏ xuất hiện khi để quốc ÀA[ÿ phát 
động chiến tranh xâm lược Việt-nam 
(1965). Bị sa lày ở Việt-nam để quốc 
Mỹ nhất định không đủ sức can thiệp 
vào tỉnh hình nội bộ Trung-quốc. Älao- 
Trach-Đông có thê tiến hành cnội 
chiến ® đề lạt đồ Lưu- Phiếu-Kỷ. giành 
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lại địa vị “đắng chỉ tôn » của minh 
Mao-Trach-Đông bèn nhắn với để 
quốc Mỹ: eAnh không đụng đến tòi, 
tôi không dụng đến anh?®, Như thế 
hai bên đều có lợi. Mỹ được tự do 
trong việc tàn sát nhân dân Việt-nam, 
còn Alao được tự do trong việc phát 
dộng *nội chiến * đánh đồ Lưu-Thiếu- 
Kỳ Mỹ chấp nhận đề nghị của Mao 
Thế là «cuộc đại cách mạng văn hỏa 
vô sản ® theo sáng kiến của Mao được 
phát động ở Trung-quốc. 


Ra khỏi nơi ần dật ở miền liọa 
trung, Mao đích thân chỉ huy cuộc: 


"nồi loạn với khâu hiệu «làm phản là 


có lý". Dùng lời lẽ mị đản, Mao kêu 
gọi bọn trẻ con (hồng vệ binh) nồi 
đậy làm loạn. Bài báo chữ to của Mao 
“nã pháo vào bộ tư lệnh ? là mệnh 
lệnh của Mao cho “hồng vệ bình ® 
xung phong đánh đồ ban lãnh dạo do 
Lưu-Thiếu-Ky đứng dầu. Đương nhiên 
đòn sấm sét của « cách mạng văn hóa Ð® 
phải giáng xuống đầu L,ưu-Thiếu-Kẻ, 
đối thủ chính của Xao. 


Mặc dù là người đứng đầu Nhà 
nước—cho đến khi chết Lưu-Thiêu- 
Kỷ trên danh. nghĩa vẫn là Chủ tịch 
nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa — 
lLưu-Thiểu-Kỷ đã bị giám sát chặt chẽ 
từ cuối năm 1966. Lưu-Thiếu-Kỳ bị 
gán cho đủ thứ tội : « phản bội », * nội 
gián», “công tặc ®, *tên đầu số tập 
đoàn phản cách mạng trong Đăng ®, 
« kẻ cảm quyền lớn nhất toàn quốc đi 
theo con đường tư bản?, v.v. Từ 
ngày 18-7-1967 gia đỉnh Lưu-Thiếu- 
Kỷ bị chia ly: cả gia đình còn được 
ở chung một nhà nhưng bị cấm khòng - 
được nhìn nhau, không được nói 
chuyện với nhau. Ngày 13-9-196;, ba 


người con lớn của Lưu-Thiếu-Rỷ bị 


bát đến trường học đề tham gia cuộc 
đấu tố Lưu-Phiếu-Kỳ và không được 
về nhà nữa. Đứa con nhỏ nhất lúc 


(2) Khồng tử nói : « Trời không thề có bai 


mặt trời, đất không thề có hai vua, nhà không 
thề có hai chủ, người bề trên đếng tôn kính 
nhất không thê có bai ». 


này mới 6 tuổi bị đuôi ra khỏi nhà. 
Vợ Lưu-Thiếu-Kỷ là Vương-Quang- 
Mỹ bị bắt giam. Từ đó con không 
được gặp cha, vợ không được gặp 
chồng. Đó là ngày *tử biệt, sinh ly » 
của gia đình Lưu-Thiếu-Kỷ. Gia đình 
tan nát, các con của Lưu sống trong 
cảnh túng thiếu. Người con trai ủt 
của Lưu phải đi bán máu đề sống l 


Bị cách ly khỏi vợ con, bị đấu tố, 
bị hành hạ về thể xác và tỉnh thần, 
[ưu-Thiếu-Kyỷ ngày một yếu đi. Một 
năm trước khi chết, Lưu sống rất thê 
thảm, ốm đau không được chăm sóc, 
giường chiếu đầy cứt và nước đái, 
khắp người bản thíu, hôi ham. Ngày 
47-10-1969, đang đau ốm, Lưu bị đưa 
lên máy bay, người gầy gò, da mặt 


xanh xao, đôi mắt nhắm nghiên, thân. 


nứa trần truông, không được mặc 
quản, bọc trong chiếc chăn và bị 
khiếng di. Lưu bị giải đến một trại 
giam ở Khai-phong (tỉnh Hà-nam). 
Lưu đã chết trong trại giam đó ngày 
12-11-1969. Xác của Lưu bị đem đi đốt 
bí mật vào ban đêm. Người công nhân 
chuyên đốt xác người chết tên là Niu- 
Chin-Chin, người đã đốt thi hài của 
Lưu, kề lại rằng đếm 11-11-1969 anh 
ta đã đốt một «xác chết đặc biệt®, 
xác của mnột cán bộ lão thành bị tra 
tấn tới chết ». Ngày 16-9-1979, tại một 
cuộc họp của văn phòng Trung ương 
Đảng cộng sản Trung-quốc, Đặng- 
Tiều-Bìinh nói «lLưu-Thiểu-Kỳ đã 
ngậm oan mà chết?, Chủ tịch nước 
còn bị đối xử tồi tệ như thế, thì cán 
bộ cấp dưới và dàn thường còn bị 
hành hạ thảm khốc đến nnức nào! 
Theo lời thú nhận của Đặng-Tiêu- 
Bình trong cuộc họp nói trên thì trong 
cách mạng văn hóa ở Trung-quốc « có 
khoảng một trăm triệu người bị bức 
hại tin khốc ®, vương quốc của 
«tư tướng Mao-Trach- Đông », mạng 
người như có rác. 


Mọi người đều biết rõ rằng vi Mao- 
Trạch-Đông mà Lưu-Thiếu-kỳ đã phải 
chết. Thế mà, khi quyết định «sửa 
sai" cho Lưu-Thiếu-Kỳ, tập doàn 


phần bội theo Mao ở Báe-kinh lại rêu 
rao rằng họ làm như thế đề « khỏi 
phục bộ mặt vốn có của tư tưởng 
Mao-Trạch-Đông®. Khôi phục danh 
dự cho người bị giết oan là đề nêu 
cao công đức của kẻ đã giết oan 
người dó ! Lý lẽ kỷ cục làm sao † 


Nếu Mao-Trach-Đông là người chịu 
trách nhiệm chính về cái chết của Lưu- 
Thiếu-Kỳ, thì Hoa-Quốc-Phong là 
người thứ hai, sau Mao, chịu trách 
nhiệm trực tiếp về cái chết đó. Vì 
trong thời gian * cách mạng văn hóa ? 
Hoa-Quốc-Phong là người đứng đầu 
ngành công an Trung-quốc, nắm 
trong tay các lực lượng mật vụ an 
ninh chuyên đàn áp những người 
chống Mao, nắm hệ thống các trại 
giam, trong đó Lưu-Thiếu-Kỳ cùng 
hàng triệu người khác bị giam câm, 


tra tấn, hành hạ đến chết. Trong vụ 
“án mạng» Lưu-lhiếu-Ryỷ, Alao- 
Trạch-Đông là *thủ mưu», Hoa- 


Quốc-Phong là «hung thủ ®. Mỉa mai 
thay, chính Hoa-Quoc-Phong lại là 
người đứng ra chủ trì và khai mạc 


- buồi lễ tưởng niệm Lưu-Thiếu-Kỳ tại 


Đại lễ đường nhân đản ở Bác-kinh. 
ngày 17-5-1980. Bọn theo ÄXfao ở Bắc- 
kinh tưởng: rằng, với thủ đoạn gian 
đối đó, họ có thê xóa sạch những vết 
máu của Lưu-Thiếu-Rỷ trên những 
bàn tay giết người của Mao-Trạch- 
Đông và Hoa-Quốc-Phong. Nhưng họ 
đã làm. Nhân dân Trung-quốc, cũng 
như những người quan tâm đến tinh 
hình Trung-quốc ở nước ngoài, không 
phải là những người có thề bị họ lửa 
bịp một cách dễ dàng như thế. 

Còn Đặng-Tiêu-Bình, khi đọc bài 
điều văn đài dòng ca tụng công (ích 
của Lưu-Thiếu-Kỷ tại buỏi lễ tướng 
niệm ở Bác-kinh, Đặng-Tiều-Bình 
theo đuồi những âm mưu gì ? Đối với 
Đặng-Tiều-Bình, cái bình đựng tro 
hài cốt Lưu-Thiểu-Kỷ mà Đặng sai 
người mang từ Trịnh-cháảu đến Bắc- 
kinh bằng máy bay là cái đòn bầy đề 
#bay» Hoa-Quốc-Phong ra khỏi các 
chức vụ Chủ tịch Đẳng cộng sản 


Ñ? 


Trung-quốc và Thủ tướng Chính phủ 
Trung-quốc. Suốt mấy năm qua, kiên 
trì cuộc đấu tranh *sửa sai vụ án oan 
Lưu-Thiếu-Kỳ », Dặng chỉ theo đuồi 
một mục địch duy nhất là lật đồ Hoa- 
Quốc-Phong, người chịu trách nhiệm 
trực tiếp về cái chết của Lưu. Đây 
là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, 
vì Hoa là người thừa kế hợp pháp 
duy nhất của * người cầm lái vĩ đại ®. 
Chẳng phải những người thuộc phái 
Hoa luôn luôn nêu câu *đồng chí 
nhận nhiệm vụ, tôi yên tâm? 3) đề 
bảo vệ thế hợp pháp của Hoa chống 
lại mưu toan lật đồ của Đặng đó sao 2? 

Cuộc đấu tranh giành quyền lực ở 
Trung-quốc thời kỷ «sau Mao » diễn 
ra dai dẳng, gay gái. Với việc khôi 
phục danh dự cho Lưu-Thiếu-Kỳ, 
Đăng-Tiều-Bình đã ghi thêm một điềm 


thắng đối với Hoa-Quốc-Phong. Tuy ,„ 


vậy, Hoa-Quốc-Phong chưa phải là bị 
®“nóc-ao», cho nên Đặng-Tiều-Binh 
chưa phải là có thê dễ dàng nhanh 
chóng đạt được mục tiêu của mình. 

Hoa và Đặng chống nhau kịch liệt 
và tim cách hất cẳng nhau. Nhưng 
hai người nhất trí với nhau trong 
tham vọng bá chủ Đông Nam Â và bá 


chủ thế giới. Cả hai đều theo chủ: 


nghĩa Mao vì chủ nghĩa Mao là chủ 
nghĩa bành trướng đại dân Lộc và bá 
quyền nước lớn Trung-quốc. Hoa 
và Đặng cũng nhất trí với nhau 
trong việc đeo mặt nạ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề thực hiện chủ nghĩa 
bàảnh trướng đại dân tộc, Vì vậy, họ 
nhất trí với nhau trong việc đem tro 
hài cốt của Lưu-Thiếu-Kỷ rắc xuống 
_biền. Họ cho rằng làm như thể có thê 


khiến cho người ta tưởng lầm rằng 
họ noi gương một trong những vị 
sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học 
là Ăng-ghen (Ăng-ghen dã đề di 
chúc dặn đồng chỉ rắc tro hải cốt của 
minh xuống biền Bắc). tưởng làm 
rằng họ trung thành với chủ nghĩa 
Mác — Lênin. Nhưng thủ đoạn đó 
không lửa bịp được ai. Vi các chính 
sách đối nội và đối ngoại của họ hoàn 
toàn không có chút gì là Mác — Lê- 
nin : | 

Tuy có những điềm nhất trí với 
nhau nhưng Hoa và Đặng đấu tranh 
chống nhau ngày càng kịch liệt. Vì 
cả hai đều thấm nhuần quan điềm 
của bọn vua chúa Trung-quốc là trên 
mặt đất không thề có hai mặt trời. 
Quan hệ giữa hai người là một mất 
một còn. 

Từ ngày nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa được thành lập đến 
nay ở Bắác-kinh có nhiều cuộc đấu. 
tranh đề giành quyền lực, trong đó 
cuộc đấu tranh giữa Mao và Lưu là 
một cuộc đấu tranh lớn. Cuộc dấu 
tranh đó đã kết thúc với cái chết bì 
thảm của Lưu-Thiếu-Kỷ. Hiện nay cuộc 
đấu tranh giành quyền lực giữa các 
phe phái trong giới cầm quyên Đáắc- 
kinh vẫn dang tiếp tục. Cuộc đấu 
tranh giữa Hoa và Dặng đã trai qua 
nhiều hiệp và hiện nay đang gav gắt. 


Kết cục sẽ ra sao? Xin đợi xem hiệp _. 


sau sẽ rõ 


TRẦN-QUỐC-TỦ 


(3) Mật câu nói mơ hồ mà người ta gán cho. 


Mao nói với Hoa kbi Mao chỉ định Hoa làm 
Thủ. tướng Chính phủ Trung-quốc. 
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